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1.  KINH  THIỆN  PHÁP1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  ở  trong  Thắng 
lâm  vườn  Cấp  cô  độc2. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  thành  tựu  bảy  pháp  tất  được  hoan  hỷ  an  lạc 
trong  pháp  Hiền  thánh3,  thẳng  tiến  đến  lậu  tận.  Bảy  pháp  đó  là  gì?  Đó 
là  biết  pháp,  biết  nghĩa,  biết  thời,  biết  tiết  độ,  biết  mình,  biết  chúng 
hội  và  biết  sự  hơn  kém  của  người4. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  biết  pháp?  Nghĩa  là  Tỳ-kheo  biết 
chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản  khởi, 
thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị  tằng  hữu  và  thuyết  nghĩa5.  Ây  là 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  VII. 64  Dammaóóuơ-sutta;  biệt  dịch:  No. 27  Thất  Tri  Kinh,  1 
quyển,  Ngô  Chi  Khiêm  dịch  (Đại  1,  tr.810);  No. 125  (39.1)  Tăng  Nhất,  “Đẳng 
Pháp  Phẩm”  (Đại  2,  tr.728). 

2'  Hán:  Xá-vệ  quốc,  Thắng  lâm,  Cấp  cô  độc  viên  *  %  -■  3<ỹ  “£  □ '  /Ờ  Paoli: 

saơvatthiyam...  Jetavaơne  Anathapiònikassa  aơraơme. 

3'  Hán:  ư  Hiền  thánh  trung  đắc  hoan  hỷ  lạc  »ẽ  ,í  XX  m  3{  /^^T”No.27:  Hiện 
thế  an  ổn,  hân  duyệt  đa  hạnh  3/  /m  □  mm  /n  .ũ/ií  No.125  (39.1):  ư  hiện 
pháp  trung  thọ  lạc  vô  cùng  mí  *f  “i  XX  -  Djf  'Aa/ỜCh  hai  bản  đều  có  nghĩa: 
“Được  an  ổn  ngay  trong  đòi  hiện  tại”. 

4'  Tri  pháp,  tri  nghĩa,  trí  thời,  trí  tiết,  trí  chúng,  trí  nhân  thắng  như  “%  “Â/cTÍ‘%  .pỵcX 
“%  m/ưf‘%  ,  /cZ“%  33/-cZ“%  xỹ/  3đ Paoli:  dhammaóóuo  ca  hoti  atthaóóuo 
ca  attaóóuo  ca  mattaóóuo  ca  kaolaóóuo  ca  parisaóóuo  ca  puggalaparoparaóóuo  ca. 

5'  Chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản  khởi,  thử 
thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị  tàng  hữu,  thuyết  nghĩa  ý/cTửỹ  ữỵCt 
V  cZ//  'At/cXKT  ^,-,-cXrđ  3ýS/cZ%*  .ỹ/Stry*  ;  /3 

ỵóí* i  .f/âCẳ  ba  bản  đều  liệt  kê  mười  hai  bộ.  Paoli  chỉ  có  chín:  suttaỏ  geyyaỏ 
veyyaokaraòaỏ  gaothaỏ  udaonaỏ  ittivuttakaỏ  jaotakaỏ  abbhutadhammaỏ  vedallaỏ. 
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Tỳ-kheo  biết  pháp.  Nếu  Tỳ-kheo  không  biết  pháp,  tức  không  biết 
chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản  khởi, 
thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị  tằng  hữu  và  thuyết  nghĩa.  Tỳ-kheo 
như  vầy  là  không  biết  pháp.  Nếu  có  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ  pháp,  đó  là 
biết  chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản 
khởi,  thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị  tằng  hữu  và  thuyết  nghĩa.  Ây 
là  Tỳ -kheo  khéo  biết  rõ  pháp. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ -kheo  biết  nghĩa?  Nghĩa  là  Tỳ -kheo  biết 
nghĩa  của  giáo  thuyết  này  hay  giáo  thuyết  kia,  biết  điều  này  có  nghĩa 
như  thế  kia,  biết  điều  kia  có  nghĩa  như  thế  này6.  Đó  là  Tỳ-kheo  biết 
nghĩa.  Nếu  Tỳ-kheo  không  biết  nghĩa  tức  là  Tỳ-kheo  không  biết  nghĩa 
của  giáo  thuyết  này  hay  giáo  thuyết  kia;  không  biết  điều  này  có  nghĩa 
như  thế  kia,  điều  kia  có  nghĩa  như  thế  này.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  không 
biết  nghĩa.  Nếu  có  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ  nghĩa,  đó  là  biết  nghĩa  của 
giáo  thuyết  này  hay  giáo  thuyết  kia,  biết  điều  này  có  nghĩa  như  thế 
kia,  biết  điều  kia  có  nghĩa  như  thế  này.  Đó  là  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ 
nghĩa. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  biết  thời?  Đó  là  Tỳ-kheo  biết  thời  nào 
nên  tu  phương  pháp  thấp,  thời  nào  nên  tu  phương  pháp  cao,  thời  nào 
nên  tu  phương  pháp  xả7.  Ây  là  Tỳ-kheo  biết  thời.  Nếu  có  Tỳ-kheo 
không  biết  thời  tức  là  không  biết  thời  nào  nên  tu  phương  pháp  thấp, 
thời  nào  nên  tu  phương  pháp  cao,  thời  nào  nên  tu  phương  pháp  xả.  Tỳ- 
kheo  như  vậy  là  không  biết  thời.  Nếu  có  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ  thời,  đó 
là  biết  thời  nào  nên  tu  phương  pháp  thấp,  thời  nào  nên  tu  phương  pháp 
cao,  thời  nào  nên  tu  phương  pháp  xả.  Ay  là  Tỳ-kheo  khéo  biêt  rõ  thời. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  tiết  độ?  Đó  là  Tỳ-kheo  biết  tiết  độ 
trong  việc  ăn,  uống,  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  nói  năng,  im  lặng,  giảm  bớt 


Hán:  tri  bỉ  bỉ  thuyết  nghĩa,  thị  bỉ  nghĩa,  thị  thử  nghĩa  “%  ,%  ,%  .ỹ  ■'ơ  ,% 
»  «ơ /'  »/T’Pa0li:  ayaỏ  imassa  bha0sitassa  attho,  ayaỏ  imassa  bha0sitassa,  “Đây 
là  ý  nghĩa  của  điều  được  nói  này.  Đây  là  ý  nghĩa  của  điều  được  nói  này.” 

Hán:  hạ  tướng,  cao  tướng,  xả  tướng  &7T  Ị  -■'/ẻ  Tập  dị  17  (Đại  26,  tr.457b): 

tu  chỉ  tướng,  tu  cử  tương,  tu  xả  tướng.  Paoli:  ayaỏ  kaolo  unessa,  ayaỏ  kaolo 
paripucchaooya,  ayaỏ  kaolo  yogassa,  ayaỏ  kaolo  paseisallaơnassaơ.  “Đây  là  thời 
để  giảng  thuyết;  đây  là  thời  để  chất  vấn;  đây  là  thời  để  tu  tập,  đây  là  thời  để  tĩnh 
chỉ”.  Trong  bản  Hán,  đọc  uddha(?)  hay  ucca  (cao),  thay  vì  uddesa  (giảng  giải). 
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ngủ  nghỉ,  tu  tập  chánh  trí.  Ấy  là  Tỳ-kheo  biết  tiết  độ.  Nếu  có  Tỳ-kheo 
không  biết  tiết  độ  tức  là  Tỳ-kheo  không  biết  tiết  độ  trong  việc  ăn, 
uống,  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  nói  năng,  im  lặng,  đại  tiểu  tiện,  giảm  bớt 
ngủ  nghỉ,  tu  tập  chánh  trí.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  không  biết  tiết  độ.  Nếu 
có  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ  sự  tiết  độ,  đó  là  biết  tiết  độ  trong  việc  ăn, 
uống,  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  nói  năng,  im  lặng,  giảm  bớt  ngủ  nghỉ,  tu  tập 
chánh  trí.  Ây  là  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ  sự  tiết  độ. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  mình?  Tỳ-kheo  tự  biết  mình  có  mức 
độ  ấy  tín,  giới  thí,  tuệ,  biện,  a-hàm  và  sở  đắc8.  Tỳ-kheo  như  vậy  là 
biết  mình.  Nếu  có  Tỳ-kheo  không  biết  mình  tức  là  không  tự  biết  mình 
có  mức  độ  ấy  tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ,  biện,  a-hàm  và  sở  đắc.  Tỳ-kheo 
như  vậy  là  không  biết  mình.  Nếu  có  Tỳ-kheo  khéo  tự  biết  rõ  mình,  đó 
là  biết  mình  có  mức  độ  ấy  tín,  giới  thí,  tuệ,  biện,  a-hàm  và  sở  đắc.  Tỳ- 
kheo  như  vậy  là  khéo  biết  rõ  mình. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  chúng  hội?  Tỳ-kheo  biết  đây  là  chúng 
hội  Sát-lợi,  đây  là  Phạm  chí,  đây  là  chúng  hội  Cư  sĩ,  đây  là  chúng  hội 
Sa-môn.  Ớ  nơi  các  chúng  hội  ấy,  ta  nên  đi  như  vậy,  đứng  như  vậy, 
ngoi  như  vậy,  nói  như  vậy,  im  lặng  như  vậy.  Ay  là  Tỳ-kheo  biết  chúng 
hội.  Nếu  có  Tỳ-kheo  không  biết  chúng  hội  tức  là  không  biết  đây  là 
chúng  hội  Sát-lợi,  đây  là  chúng  hội  Phạm  chí,  đây  là  chúng  hội  Cư  sĩ, 
đây  là  chúng  hội  Sa-môn.  Ớ  nơi  các  chúng  hội  ấy,  ta  nên  đi  như  vậy, 
đứng  như  vậy,  ngồi  như  vậy,  nói  như  vậy,  im  lặng  như  vậy.  Tỳ-kheo 
như  vậy  là  không  biết  chúng  hội.  Nếu  có  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ  chúng 
hội,  đó  là  biết  đây  là  chúng  hội  Sát-lợi,  đây  là  Phạm  chí,  đây  là  chúng 
hội  Cư  sĩ,  đây  là  chúng  hội  Sa-môn.  Ớ  nơi  các  chúng  hội  ấy,  ta  nên  đi 
như  vậy,  đứng  như  vậy,  ngồi  như  vậy,  nói  như  vậy,  im  lặng  như  vậy. 
Ây  là  Tỳ-kheo  khéo  biết  rõ  chúng  hội. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  sự  hơn  kém  của  người9?  Đó  là  Tỳ- 


Hán:  tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ,  biện,  a-hàm,  sở  đắc  «<5¥ ỉ  »ĩ>  <7  *  ỉí  /Ờ 

Tập  dị  17  (Đại  26,  tr.457c):  tín,  giới,  vãn,  xả,  tuệ,  giáo,  chứng,  niệm,  tộc  tánh, 
biện  tài  «3/  /  Ị  iỹ  p •  ,m  <7  K~/-ỜỸaữX\\  saddha  (tín),  sìla  (giới),  suta 
(văn),  ca0ga,  (thí  xả),  paóóa0  (tueâ),  paseibha0na  (biện  tài). 

Hán:  tri  nhân  thắng  như  *%  ®ă¥  "‘^ỵỵiỵỚTập  dị  17,  đã  dẫn:  tri  nhân  thắng  liệt 

•%  3đ  /&/: 
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kheo  biết  có  hai  hạng  người:  có  tín  và  có  bất  tín10,  người  có  tín  là  hơn, 
người  bất  tín  là  kém.  Người  có  tín  lại  có  hai  hạng:  Thường  đến  gặp 
Tỳ-kheo  và  không  thường  đến  gặp  Tỳ-kheo.  Người  đến  gặp  thấy  Tỳ- 
kheo  là  hơn,  người  không  thường  đến  gặp  Tỳ-kheo  là  kém.  Người 
thường  đến  gặp  Tỳ-kheo  lại  có  hai  hạng:  có  lễ  kính  và  không  lễ  kính. 
Người  có  lễ  kính  là  hơn;  người  không  lễ  kính  là  kém.  Người  có  lễ  kính 
lại  có  hai  hạng:  có  hỏi  kinh  và  không  hỏi  kinh.  Người  có  hỏi  kinh  là 
hơn,  người  không  hỏi  kinh  là  kém.  Người  có  hỏi  kinh  lại  có  hai  hạng: 
nhất  tâm  nghe  kinh  và  không  nhất  tâm  nghe  kinh.  Người  nhất  tâm 
nghe  kinh  là  hơn,  người  không  nhất  tâm  nghe  kinh  là  kém.  Người  nhất 
tâm  nghe  kinh  có  hai  hạng:  nghe  rồi  thọ  trì  pháp  và  nghe  rồi  không 
thọ  trì  pháp.  Người  nghe  rồi  thọ  trì  pháp  là  hơn,  người  nghe  rồi  không 
thọ  trì  pháp  là  kém.  Người  nghe  rồi  thọ  trì  pháp  lại  có  hai  hạng:  nghe 
pháp  có  quán  sát  nghĩa  và  nghe  pháp  không  quán  sát  nghĩa.  Người 
nghe  pháp  có  quán  sát  nghĩa  là  hơn,  người  nghe  pháp  không  quán  sát 
nghĩa  là  kém.  Hạng  nghe  pháp  quán  sát  nghĩa  lại  có  hai:  biết  pháp, 
biết  nghĩa,  hướng  về  pháp  và  thứ  pháp,  tùy  thuận  pháp,  thực  hành 
đúng  như  pháp11;  và  hạng  không  biết  pháp,  không  biết  nghĩa,  không 
hướng  về  pháp  và  thứ  pháp,  tùy  thuận  pháp  và  thực  hành  đúng  như 
pháp.  Người  biết  pháp,  biết  nghĩa,  hướng  về  pháp  và  thứ  pháp,  tùy 
thuận  pháp,  thực  hành  đúng  như  pháp  là  hơn;  người  không  biết  pháp, 
không  biết  nghĩa,  không  hướng  về  pháp  và  thứ  pháp,  không  tùy  thuận 
pháp,  không  thực  hành  đúng  như  pháp  là  thấp  kém.  Hạng  biết  pháp, 
biết  nghĩa,  hướng  về  pháp  và  thứ  pháp,  tùy  thuận  pháp,  thực  hành  như 
pháp  lại  có  hai  hạng:  Tự  làm  ích  lợi  cho  mình  và  cũng  làm  ích  lợi  cho 
người  khác,  làm  ích  lợi  cho  mọi  người,  xót  thương  thế  gian,  cầu  nghĩa 
và  lợi,  an  ổn  khoái  lạc  cho  trời  và  người;  và  hạng  không  tự  làm  lợi  ích 
cho  mình  và  cũng  không  làm  lợi  ích  cho  người,  không  xót  thương  thế 


10'  Hán:  hữu  tín,  hữu  bất  tín  /3  «3/ /3  <&//ỜTập  dị  17,  đã  dẫn:  hơn  kén  về  đức 
hạnh. 

u'  Hán:  Tri  pháp,  trí  nghĩa,  hướng  pháp,  thứ  pháp,  tùy  thuận  ư  pháp,  như  pháp  hành 
chi.  “í/cZa%  ‘iịcTÙ/TT  ,í  *i/cZ/f  ‘á  /ỉ  Paơli: 

atthamaóóaơya  dhammamaóóaơya  dhammaơnudhammappaaaipanno,  “sau  khi  tư 
duy  về  nghĩa,  tư  duy  về  pháp,  rồi  thực  hành  pháp  và  tùy  pháp”. 
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gian  không  cầu  nghĩa  và  lợi,  an  ổn  khoái  lạc  cho  trời  và  người.  Nếu 
người  nào  tự  làm  lợi  ích,  cũng  làm  lợi  ích  cho  người,  làm  lợi  ích  cho 
mọi  người,  xót  thương  thế  gian,  cầu  nghĩa  và  lợi,  an  ổn  và  khoái  lạc 
cho  trời  người.  Người  ấy  là  bậc  nhất  là  lớn,  là  trên,  là  tối  cao,  là  hơn 
hết,  là  tôn  quí,  là  tuyệt  diệu  giữa  mọi  người  khác.  Ví  như  từ  bò  có  sữa, 
từ  sữa  có  lạc,  từ  lạc  có  sinh  tô,  từ  sinh  tô  có  thục  tô,  từ  thục  tô  có  tô 
tinh12.  Tô  tinh  là  thứ  bậc  nhất,  là  lớn,  là  trên,  là  tối  cao,  là  hơn  hết,  là 
tôn  quí,  là  tuyệt  diệu  đối  với  những  loại  kia.  Cũng  vậy,  nếu  người  nào 
tự  làm  lợi  ích  cho  mọi  người,  xót  thương  thế  gian,  cầu  nghĩa  và  lợi,  an 
ổn  khoái  lạc  cho  trời  người,  thì  trong  hai  hạng  người  như  trên  đã  nói, 
đã  phân  biệt,  đã  thi  thiết,  người  ấy  là  bậc  nhất,  là  lớn,  là  trên,  là  tối 

,  1  v  *  *r  v  v  ^ 

cao,  là  hơn  hêt,  là  tôn  quí,  là  tuyệt  diệu.  Ay  là  Tỳ-kheo  biêt  sự  hơn 
kém  của  người. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  vị  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


12'  Hán:  nhũ,  lạc,  sinh  tô,  thục  tô,  tô  tinh  Trđ  %<*  "yớrPa0li:  khìra 

(sữa),  dadhi  (sữa  đông  hay  sữa  chua),  takka  (bơ  lỏng,  Vi  nước  ),  navanìta  (bơ 
đặc),  sappi  (dầu  bơ  hay  bơ  tinh,  đề  hổ).  Bản  Paơli  tương  đương  không  có  thí 
dụ  này. 


2.  KINH  TRÚ  ĐẠC  THỌ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  ở  tại  Thắng  lâm  trong 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Lúc  bấy  giờ  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  lá  cây  Trú  đạc2  Tam  thập  tam  thiên  úa  vàng3,  lúc  đó 
thiên  chúng  ở  Tam  thập  thiên  vui  mừng  hớn  hở,  cho  rằng  lá  cây 
Trú  đạc  chẳng  bao  lâu  nữa  sẽ  rụng.  Rồi  thì  lá  cây  ở  Tam  thập  tam 
thiên  đã  rụng.  Lúc  đó  chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên  vui  mừng 
hớn  hở  cho  rằng  lá  cây  Trú  đạc  chẳng  bao  lâu  nữa  sẽ  mọc  lại.  Rồi 
thì  lá  cây  Trú  đạc  ở  Tam  thập  tam  thiên  đã  mọc  lại,  lúc  đó  chư 
Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên  vui  mừng  hớn  hở  cho  rằng  cây  Trú  đạc 
chẳng  bao  lâu  nữa  sẽ  kết  ra  mạng  lưới4.  Rồi  thì  cây  Trú  đạc  ở  Tam 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  VII. 65  Paơrichattaka-sutta.  Biệt  dịch  No. 28  Phật  Thuyết 
Viên  Sinh  Thọ  Kinh,  1  quyển,  Tống  Thi  Hộ  dịch  (Đại  2,  tr.810);  No. 125  (  39.2  ) 
Tăng  Nhất  33,  “Đẳng  Pháp  Phẩm”  (Đại  2,  tr.729). 

2'  Hán:  trú  đạc  (độ)  thọ  %ẻỵẻ  Paơli:  paơrichattaka  (Skt.  paorija0ta:  viên  sinh 

thọ  T-  ).  Cây  san  hô  (Erythmia  Indica)  trên  trời  Đao-lợi  (Pl.  Taơvatiỏsa), 

làm  chuẩn  để  tính  ngày;  đồng  hồ  của  trời  Đao-lợi.  No. 125  (  39.2  )  mô  tả:  gốc 
cây  lớn  năm  mươi  do  tuần,  cao  một  trăm  do  tuần,  bóng  mát  phủ  bốn  phía,  mỗi 
phía  năm  mươi  do  tuần.  Các  Thiên  thần  cõi  trời  Tam  thập  tam  thiên,  vào  tiết 
tháng  tư  thường  tụ  tập  đến  đó  thưởng  ngoạn.  No. 28  cũng  mô  tả  tương  tự. 

3'  No. 28:  cây  ấy  tức  sinh  ra  bấn  nổ  bát  la  xá  ?7  ỈT^  '  ^-Ớ^Paoli:  paònupaolasa: 
(lá  cây)  héo  úa. 

4'  Hán:  sinh  võng  ĩđ  VyT' Paoli:  jaolakaja0ta:  nảy  mầm  chồi  non.  Bản  Hán  phân 
tích:  jaolaka:  màng  lưới  +  jaota:  đã  sinh.  No.  28:  bảo  võng  1  "„yoT phân  tích: 
jaolaka,  lưới;  +  jaota  =  ja0taruopa  (?):  vàng  (hoàng  kim). 
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thập  tam  thiên  đã  kết  mạng  lưới. 

Lúc  đó  chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên  vui  mừng  hớn  hở  cho 
rằng  cây  Trú  đạc  chẳng  bao  lâu  nữa  sẽ  nở  nụ  giông  như  mỏ  chim5. 
Rồi  thì  cây  Trú  đạc  ở  Tam  thập  tam  thiên  đã  nở  nụ  giống  như  mỏ 
chim.  Lúc  đó  chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên  cho  rằng  cây  Trú  đạc 
chẳng  bao  lâu  nữa  sẽ  nở  hoa  giông  như  cái  bát6.  Rồi  thì  cây  Trú  đạc 
ở  Tam  thập  tam  thiên  đã  nở  hoa  như  cái  bát.  Lúc  đó  chư  Thiên  ở 
Tam  thập  tam  thiên  hđn  hở  cho  rằng  cây  Trú  đạc  chẳng  bao  lâu  hoa 
sẽ  nở  tròn  trịa.  Nếu  cây  Trú  đạc  nở  hoa  tròn  trịa  thì  nó  chiếu  ra  ánh 
sáng,  màu  sắc  và  tỏa  ra  mùi  thơm  trong  chu  vi  trăm  do-diên7.  Lúc 
bấy  giờ  vào  tháng  tư  mùa  hạ,  các  vị  Tam  thập  tam  thiên  vui  đùa 
với  năm  món  dục  lạc  cõi  trời.  Đó  là  Tam  thập  tam  thiên  tập  trung 
dưới  cây  Trú  đạc  mà  hưởng  thọ  sự  hoan  lạc. 

“Theo  ý  nghĩa  như  thế,  vị  Thánh  đệ  tử  cũng  vậy.  Khi  suy  nghĩ 
đến  việc  xuất  gia,  lúc  đó  vị  Thánh  đệ  tử  như  là  chiếc  lá  úa  vàng, 
cũng  giông  như  lá  cây  Trú  đạc  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  vàng  úa. 

“Lại  nữa,  khi  vị  Thánh  đệ  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa, 
với  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo;  lúc  đó  vị 
Thánh  đệ  tử  được  gọi  là  lá  rụng,  như  lá  cây  Trú  đạc  ở  Tam  thập 
tam  thiên  rụng  xuống. 

“Lại  nữa,  khi  vị  Thánh  đệ  tử  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có 
giác  có  quán8,  có  hỷ  và  lạc  phát  sinh  do  viễn  ly9,  thành  tựu  và  an 
trụ10  Sơ  thiền;  lúc  đó  vị  Thánh  đệ  tử  được  gọi  là  sanh  trở  lại  như  lá 


5'  Hán:  điểu  trác  3%  TAỵẻP a0li:  kha0raka,  chồi  hay  lộc. 

6-  No. 28,  hai  giai  đoạn:  câu-châm-ma-la-ca  ũịD  Aũ  '  □/  (Paoli:  kunumalaka,  nụ 
hoa  vừa  lú);  và  ca-ca-tả  ũ/ D/  (Paoli,  koraka,  nụ  hoa). 

7  Paoli:  samantao  paóóa0sayojana0ni  aobhaoya  phuseaỏ  hoti,  anuvaotaỏ 
yojanasataỏ  gandho  gacchati,  “hưong  thom  tỏa  ra  trùm  khắp  năm  mưoi  yojana 
(do-tuần,  hay  do-diên);  thuận  gió,  bay  đến  một  trăm  yojana. 

8'  Hán:  hữu  giác  hữu  quán  /3.  *  /s  cýỹ^Paoli:  sa  vitakkaỏ  savicaoraỏ,  câu  hữu  với 
tầm  (suy  tầm)  và  câu  hữu  với  tứ  (tư  sát). 

9'  Hán:  ly  sanh  hỷ  lạc  *  ĩđ  3Ỉ  vivekajaỏ  pìtisukhaỏ,  hỷ  và  lạc  phát  sinh 

từ  sự  ẩn  cư. 

10'  Hán:  thành  tựu  du  /  'oY  'ộdTaoli:  upasampajja  viharati,  sau  khi  chứng  nhập,  vị 
ấy  an  trụ  (sống  trong  trạng  thái). 
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cây  ở  Tam  thập  tam  thiên  sanh  trở  lại. 

“Lại  nữa,  khi  vị  Thánh  đệ  tử  giác  và  quán  đã  dứt,  nội  tâm  tịch 
tịnh,  không  giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh11  thành  tựu  và  an 
trụ  Nhị  thiền.  Lúc  đó  Thánh  đệ  tử  được  gọi  là  sanh  màng  lưới  như  cây 
Trú  đạc  ở  Tam  thập  tam  thiên  sanh  mạng  lưới. 

“Lại  nữa,  khi  vị  Thánh  đệ  tử  lìa  hỷ  dục,  an  trụ  xả,  vô  cầu12, 
chánh  niệm  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều  mà  bậc  Thánh  gọi  là 
được  xả  bởi  Thánh,  có  niệm  và  lạc,  an  trụ  không13,  thành  tựu  an  trụ 
Tam  thiền.  Lúc  đó  Thánh  đệ  tử  được  gọi  là  nở  nụ  như  mỏ  chim,  cũng 
như  cây  Trú  đạc  ở  Tam  thập  tam  thiên  nở  nụ  như  mỏ  chim. 

“Lại  nữa,  khi  vị  Thánh  đệ  tử  diệt  lạc,  diệt  khổ;  ưu  và  hỷ  từ  trước 
cũng  đã  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  và  niệm  thanh  tịnh14  thành  tựu 
an  trụ  Tứ  thiền.  Vị  Thánh  đệ  tử  lúc  đó  được  gọi  là  nở  hoa  như  cái  bát 
vậy.  cũng  như  cây  Trú  đạc  ở  Tam  thập  tam  thiên  nở  hoa  như  cái  bát. 

“Lại  nữa,  khi  vị  Thánh  đệ  tử  các  lậu  đã  tận,  tâm  giải  thoát,  tuệ 
giải  thoát  ngay  trong  đời  này15  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành 
tựu  an  trụ;  vị  ấy  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sanh  đã  hết,  phạm  hạnh 
đã  vững,  điều  cần  làm  đã  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Lúc  đó  vị 
Thánh  đệ  tử  được  gọi  là  hoa  nở  tròn  trịa,  cũng  giống  như  cây  Trú  đạc 
ở  Tam  thập  tam  thiên  nở  hoa  tròn  trịa.  Đó  là  vị  Tỳ-kheo  lậu  tận  A-la- 
hán,  được  Tam  thập  tam  thiên  tập  hội  tại  chánh  điện  Thiện  pháp  hỏi 
han  khen  ngợi  rằng:  ‘Vị  Thánh  đệ  tử  tôn  quý  đó,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo,  các  lậu 
đã  hết,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  tri,  tự  giác, 
tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  một  cách  như  thật  rằng,  sự  sanh  đã 


u'  Hán:  định  sanh  hỷ  lạc  mm  ĩđ  3{  'AĨ^ỜVaữXr.  sama0dhijaỏ  pìtisukhaỏ. 

12'  Hán;  ly  ư  hỷ  dục,  xả,  vô  cầu  du  i  mè  3t  ị  ũjf  ĩ>  'ờ/ỞPaữXv.  pìtiya0  ca  vira0ga 0 
ca  uppekkako  ca  viharati:  vị  ấy  sống  (an  trú)  trong  trạng  thái  xả,  không  còn  hỷ. 

13-  Hán:  Thánh  sở  thuyết  Thánh  sở  xả,  niệm,  lạc,  trụ  không  J  mT?  ,t  tộ?  ỉ  m 
/í  “ỵờ  Paoli:  yan  taỏ  ariyao  aocikkhanti:  “upekkako  satimao  sukha-vihaorì”: 
điều  mà  các  bậc  Thánh  tuyên  bố  là:  có  xả,  có  niệm,  an  trú  lạc. 

14'  Hán:  xả  niệm  thanh  tịnh  ị  m  *-ýíĩ  *áỵt  Pháp  uẩn  7  (Đại  26,  tr.485a):  “Lúc  bấy 
giờ,  hoặc  xả,  hoặc  niệm,  thảy  đều  được  thanh  tịnh”.  Paoli:  upekkao-sati- 
parisuddhiỏ. 

15'  Hán:  ư  hiện  pháp  trung  mĩ  V"  “í  &&/tPaữX\\  diaaaahe  dhamme. 


14 


TRUNG  A-HÀM 


hết,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Đó  là  sự  tập  hội  của  các  A-la-hán  lậu  tận,  như  Tam  thập 
tam  thiên  cùng  tập  hội  dưới  cây  Trú  đạc  vậy”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  vị  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


3.  KINH  THÀNH  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hành  nước  Xá-vệ,  ở  trong  Thắng  lâm  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  có  bảy  việc  đầy  đủ2  và  bôn  thứ 
lương  thực  sung  túc  dễ  tìm  không  khó;  do  đó  Vương  thành  không  bị 
ngoại  địch  đánh  phá,  ngoại  trừ  tự  phá  hoại  từ  bên  trong. 

“Những  gì  là  bảy  việc  mà  Vương  thành  có  đầy  đủ?  Đó  là  Vương 
thành  ở  biên  giới  xây  cất  vọng  gác3,  đắp  đất  cho  chắc  không  thể  phá 
vỡ,  để  bên  trong  được  an  ổn,  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Đó  là  việc 
đầy  đủ  thứ  nhất  của  Vương  thành. 

“Lại  nữa,  Vương  thành  ở  biên  giới,  đào  hào  vét  ao  cho  thật 
sâu  rộng,  sửa  sang  cụ  bị  để  có  thể  nương  tựa,  làm  cho  bên  trong 
được  an  ổn,  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Đó  là  việc  đầy  đủ  thứ  hai 
của  Vương  thành. 

“Lại  nữa,  như  đường  giao  thông  chung  quanh  Vương  thành  ở 
biên  giđi  được  dọn  dẹp  cho  bằng  phẳng,  rộng  rãi,  để  bên  trong 
được  an  ổn,  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Đó  là  việc  làm  đầy  đủ  thứ 
ba  của  Vương  thành. 

“Lại  nữa,  như  ở  Vương  thành  biên  giới  tập  trung  bốn  binh  quân: 
quân  voi,  quân  ngựa,  quân  xe,  quân  bộ,  để  bên  trong  được  an  ổn,  chế 
ngự  oán  địch  bên  ngoài,  đó  là  việc  làm  đầy  đủ  thứ  tư  của  Vương 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  VII. 6  43,  Nagara-sutta.  Biệt  dịch,  No. 125  (  39.4)  Tăng 
Nhất  33  “Đẳng  Pháp  Phẩm”  (Đại  2,  tr.730). 

2'  Hán:  thất  sự  cụ  túc  "  --ỵ^Paơli:  sattehi  nagaraparikkaơrehi,  với  bảy  tư  cụ 

bảo  vệ  thành  trì. 

3'  Hán:  tâu  lỗ  /ítỹéỵcýp aơli:  esika,  cột  trụ  bằng  đá,  thạch  trụ. 
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thành. 

“Lại  nữa,  như  Vương  thành  ở  biên  giới  dự  bị  binh  khí,  cung,  tên, 
mâu,  kích,  để  bên  trong  được  an  ổn,  chế  ngự  oán  địch  ở  bên  ngoài.  Đó 
là  việc  làm  đầy  đủ  thứ  năm  của  Vương  thành. 

“Lại  nữa,  như  Vương  thành  ở  biên  giới  lập  vị  Đại  tướng  trấn 
thủ,  sáng  suốt,  thao  lược,  cơ  trí,  tháo  vác,  dũng  mãnh,  cương  nghị,  giỏi 
mưu  chước,  người  lành  thì  cho  vào,  kẻ  không  lương  thiện  thì  ngăn 
cấm,  để  bên  trong  được  an  ổn,  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Đó  là  việc 
làm  đầy  đủ  thứ  sáu  của  Vương  thành. 

“Lại  nữa,  như  Vương  thành  ở  biên  giới  xây  đắp  tường  cao  cho 
thật  kiên  cố,  trét  bùn,  tô  đất,  để  bên  trong  được  an  ổn,  chế  ngự  oán 
địch  bên  ngoài.  Đó  là  việc  làm  đầy  đủ  thứ  bảy  của  Vương  thành. 

“Bốn  thứ  lương  thực4  dễ  tìm  không  khó  là  gì?  Đó  là  Vương  thành 
ở  biên  giới  nước,  cỏ,  củi,  gỗ  có  sẩn,  có  dự  bị  để  bên  trong  được  an  ổn 
và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Đó  là  loại  lương  thực  thứ  nhất  sung 
túc,  dễ  tìm  không  khó  ở  Vương  thành. 

“Lại  nữa,  như  Vương  thành  ở  biên  giới  thu  nạp  nhiều  lúa  gạo  và 
chứa  cất  lúa  mạch,  để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự  oán  địch  ở  bên 
ngoài.  Đó  là  loại  lương  thực  đầy  đủ,  dễ  kiếm  không  khó  ở  Vương 
thành. 

“Lại  nữa,  như  Vương  thành  ở  biên  giới  chứa  nhiều  đậu  niêm,  đại 
đậu,  tiểu  đậu5  để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài. 
Đó  là  loại  lương  thực  thứ  ba  sung  túc,  dễ  tìm  không  khó  ở  Vương 
thành. 

“Lại  nữa,  như  Vương  thành  ở  biên  giới,  chứa  để  dầu  bơ,  mật, 
mía  đường,  cá,  muôi,  thịt  khô,  tất  cả  đầy  đủ,  để  bên  trong  được  an  ổn 
và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Đó  là  loại  lương  thực  thứ  tư  sung  túc, 
dễ  tìm  không  khó  ở  Vương  thành. 

“Như  vậy,  Vương  thành  bảy  việc  đầy  đủ,  bốn  thứ  lương  thực 
sung  túc,  dễ  tìm  không  khó,  nên  không  bị  ngoại  địch  đánh  phá,  chỉ  trừ 
bên  trong  tự  phá  hoại. 


4-  Hán:  thực  □  'ỵớPaoli:  a0ha0ra.  Các  bản  Tống,  Nguyên,  Minh:  sự 

5'  Hán:  niêm  đậu,  đại  tiểu  đậu  ỉ  ỹ-  /ỵ-ýpacli:  tila-mugga-maosaoparaòaỏ, 
mè  (vừng),  đậu  đỏ,  và  các  loại  đậu  khác. 
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“Cũng  vậy,  nếu  Thánh  đệ  tử  cũng  được  bảy  thiện  pháp  và  bôn 
tăng  thượng  tâm6,  dễ  được  không  khó,  vì  thế  Thánh  đệ  tử  không  bị  ma 
vương  lung  lạc7  cũng  không  theo  pháp  ác  bất  thiện,  không  bị  ô  nhiễm 
bởi  phiền  não,  không  còn  thọ  sanh  trở  lại. 

“Bảy  thiện  pháp  mà  Thánh  đệ  tử  có  được  là  những  gì?  Đó  là 
Thánh  đệ  tử  có  tín  kiên  cô",  tin  sâu  nơi  Như  Lai8,  tín  căn  đã  vững,  trọn 
không  tin  theo  Sa-môn,  Phạm  chí,  ngoại  đạo,  cũng  như  Thiên  ma, 
Phạm  thiên,  và  các  hạng  thế  gian  khác.  Đó  là  Thánh  đệ  tử  được  thiện 
pháp  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  thường  thực  hành  tàm  sỉ9,  điều  đáng  xấu 
hổ  thì  biết  xâu  hổ,  xâu  hổ  pháp  ác  bất  thiện,  phiền  não  ô  ế,  là  thứ 
khiến  thọ  các  ác  báo,  gây  nên  gốc  rễ  sanh  tử.  Đó  là  thiện  pháp  thứ  hai 
mà  Thánh  đệ  tử  có  được. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  thường  thực  hành  xâu  thẹn10,  điều  đáng 
xấu  thẹn  biết  xâu  thẹn,  xấu  thẹn  pháp  ác  bất  thiện,  phiền  não  ô  uế  là 
thứ  khiến  thọ  các  ác  báo,  tạo  gốc  sanh  tử.  Đó  là  thiện  pháp  thứ  ba  mà 
Thánh  đệ  tử  có  được. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  thường  thực  hành  tinh  tiến11,  đoạn  trừ  các 
ác  bất  thiện  pháp,  tu  các  thiện  pháp,  luôn  gắng  sức  bền  chí12,  chuyên 
nhất  kiên  cô"13,  làm  các  điều  thiện,  không  bỏ  phương  tiện14.  Đó  là  thiện 


6-  Bảy  thiện  pháp  và  bốn  tăng  thượng  tâm  »tw'A  “í  r/  'A?f'"»7ý"»ỉ/Ờ  Paoli:  satta- 
sanhamma  (bảy  pháp  vi  diệu),  và  catu-jha0na-abhicetasika  (bốn  Thiền  tăng 
thượng  tâm). 

7'  Hán:  bất  vi  Ma  vương  chi  sở  đắc  tiện  &£  ->■  7  ffỵ  tcT/t  Paơli: 

akaraòìyo  marassa,  không  bị  Ma  vương  chinh  phục. 

8'  Hán:  thâm  trước  Như  Lai  4  ũ  ^  c^-íÍPaơli:  saddahati  Tathaơgatassa  bodhiỏ,  tin 
tưởng  sâu  sắc  sự  giác  ngộ  của  Như  Lai. 

9'  Hán:  tàm  sỉ  “ó?  ,0 ỵcZ tức  tàm,  hổ  thẹn.  Paơli:  hirìmaơ. 

10-  Hán:  tu  quỷ  *  □  \/-ríPa0li:  ottappì. 

"■  Paơli:  aơraddha-viriya,  nỗ  lực  tinh  cần. 

12'  Hán:  hàng  tự  khởi  ý  /  ”  ũty^-i^Paơli:  thaơmavaơ,  có  sức  mạnh. 

13'  Hán:  chuyên  nhất  kiên  cố  ±cýấ  'í  í/ỵiÍPaơli :  dalhaparakamma,  năng  lực  bền 
bĩ. 

14  Paơli:  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu,  không  từ  bỏ  gánh  nặng  trong  các 
thiện  pháp. 
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pháp  thứ  tư  mà  Thánh  đệ  tử  có  được. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  học  rộng  nghe  nhiều,  ghi  nhớ  không 
quên,  tích  lũy  sự  học  rộng.  Các  pháp  nào  là  toàn  thiện  ở  khoảng  đầu, 
toàn  thiện  ở  khoảng  giữa,  toàn  thiện  ở  khoảng  cuối,  có  nghĩa  có  văn, 
thanh  tịnh  trọn  đủ,  phạm  hạnh  hiển  hiện15,  học  rộng  nghe  nhiều  các 
pháp  như  vậy;  học  đến  cả  ngàn  lần,  chú  ý  chuyên  tâm  quán  sát16,  thấy 
rõ  hiểu  sâu17.  Đó  là  thiện  pháp  thứ  năm  mà  Thánh  đệ  tử  có  được. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  thường  thực  hành  nơi  niệm,  thành  tựu 
chánh  niệm;  những  điều  đã  học  tập  từ  lâu,  đã  từng  nghe  từ  lâu18,  nhớ 
luôn  không  quên.  Đó  là  thiện  pháp  thứ  sáu  mà  Thánh  đệ  tử  có  được. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  tu  hành  trí  tuệ,  quán  sát  pháp  hưng  suy19. 
Do  có  trí  như  vậy,  có  thánh  tuệ,  có  sự  thấu  hiểu,  phân  biệt  rõ  ràng, 
mà  diệt  tận  hoàn  toàn  sự  khổ.  Đó  là  thiện  pháp  thứ  bảy  mà  Thánh  đệ 
tử  có  được. 

“Những  gì  là  bốn  tăng  thượng  tâm,  dễ  được  không  khó  mà 
Thánh  đệ  tử  đạt  được?  Đó  là  Thánh  đệ  tử  ly  dục20,  ly  pháp  ác  bất 
thiện,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  và  lạc  phát  sinh  do  viễn  ly,  thành  tựu 
và  an  trụ  Sơ  thiền.  Đó  là  tăng  thượng  tâm  thứ  nhất  dễ  được  không 
khó  mà  Thánh  đệ  tử  đạt  đến. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  giác  và  quán  đã  dứt,  nội  tâm  tịch  tịnh,  không 
giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh  thành  tựu  và  an  trụ  Nhị  thiền.  Đó 
là  tăng  thượng  tâm  thứ  hai  dễ  được  không  khó  mà  Thánh  đệ  tử  đạt 
đến. 


15'  Hán:  cụ  túc  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh  1  -  *cZt  ’*/'*■ /èỵ-à Pa0li: 
kevalaparipuòòaỏ  parisuddhaỏ  brahacariyauí  abhivadanti,  (các  pháp  ấy)  tán  thán 
phạm  hạnh  viên  mãn  và  thanh  tịnh. 

lỏ'  Hán:  ý  sở  duy  quán  DoV <ỳf/ờ  Paoli:  manasaonupekkhatà,  được  quán  sát 
một  cách  có  ý  thức. 

I7-  Hán:  minh  kiến  thâm  đạt  s  £  ‘  Paoli:  diaaaahiyao  suppaaeivihhac,  lãnh  hội 
bằng  kiến  giải. 

18'  Hán:  cửu  sở  tàng  tập,  cữu  sở  tàng  vãn  nrf  j  ^ỵdPaoli: 

cirakataỏ  pi  cirabhaositaỏ,  những  điều  được  làm  tư  lâu,  được  nói  từ  lâu. 

19-  Hán:  quán  huhg  suy  pháp  j 3  ỉ/  "Â/ỞPaữXv.  udayatthagaotaminiyao  paóóa0ya 

samannaogato,  thành  tựu  trí  tuệ  về  sự  sinh  khởi  và  hoại  diệt  (của  các  pháp). 

20  Về  bốn  Thiền,  xem  các  cht.  8-14  (kinh  Thành  Dụ)  trên. 
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“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  lìa  hỷ  dục,  an  trụ  xả,  vô  cầu,  chánh  niệm 
chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều  mà  Thánh  gọi  là  được  xả  bởi  Thánh, 
có  niệm  và  lạc,  an  trụ  không,  thành  tựu  an  trụ  tâm.  Đó  là  tăng  thượng 
tâm  thứ  ba  dễ  được  không  khó  mà  Thánh  đệ  tử  đạt  đến. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  diệt  lạc,  diệt  khổ;  ưu  và  hỷ  từ  trước  cũng 
đã  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  và  niệm  thanh  tịnh  thành  tựu  an  trụ 
Tứ  thiền.  Đó  là  tăng  thượng  tâm  thứ  tư  dễ  được  không  khó  mà  Thánh 
đệ  tử  đạt  đến. 

“Như  vậy,  Thánh  đệ  tử  được  bảy  thiện  pháp,  đạt  đến  bốn  tâm 
tăng  thượng  dễ  được  không  khó,  không  bị  ma  vương  lung  lạc,  cũng 
không  theo  pháp  ác  bất  thiện,  không  bị  nhiễm  bởi  nhiễm  ô,  không  còn 
thọ  sanh  trở  lại. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  xây  cất  vọng  gác,  đắp  đất  cho 
chắc  không  thể  phá  vỡ,  để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự  oán  địch 
bên  ngoài.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  có  tín  kiên  cố,  tin  sâu  nơi  Như  Lai, 
tín  căn  đã  lập,  trọn  không  theo  Sa-môn,  Phạm  chí,  Ngoại  đạo,  cũng 
như  Thiên  ma,  Phạm  thiên  và  các  hạng  thế  gian  khác.  Đó  là  Thánh  đệ 
tử  có  vọng  gác  tín  tâm  để  trừ  ác  và  bất  thiện,  tu  các  thiện  pháp. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  đào  hào  vét  ao  thật  sâu  rộng,  sửa 
sang  thật  vững  chắc,  để  có  thể  nương  tựa,  làm  cho  bên  trong  được  an 
ổn,  và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Cũng  thế,  Thánh  đệ  tử  thực  hành 
tàm  sỉ,  điều  đáng  xấu  hổ  biết  xấu  hổ,  xấu  hổ  pháp  ác,  bất  thiện,  phiền 
não  ô  uế,  là  thứ  khiến  thọ  các  ác  báo,  tạo  gốc  rễ  sanh  tử.  Đó  là  Thánh 
đệ  tử  có  hồ  ao  tàm  sỉ,  trừ  ác  và  bất  thiện,  tu  các  thiện  pháp. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  dọn  dẹp  những  con  đường  nối  liền 
chung  quanh  cho  bằng  thẳng  rộng  rãi  để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự 
oán  địch  bên  ngoài.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  thực  hành  xấu  thẹn  điều  đáng 
thẹn  biết  thẹn,  thẹn  pháp  ác,  bất  thiện,  phiền  não  ô  uế  là  thứ  khiến  thọ 
các  ác  báo,  tạo  gốc  rễ  sanh  tử.  Đó  là  Thánh  đệ  tử  có  con  đường  bằng 
thẳng  hổ  thẹn  để  trừ  ác  và  bất  thiện,  tu  các  thiện  pháp. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  tập  trung  bôn  binh  chủng:  tượng 
quân,  mã  quân,  xa  quân,  bộ  quân,  để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự 
địch  quân  ở  bên  ngoài.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  thường  thực  hành  hạnh 
tinh  tấn,  đoạn  trừ  ác  bất  thiện,  tu  các  thiện  pháp,  luôn  gắng  sức  bền 
chí,  chuyên  nhất  kiên  cố,  làm  các  điều  thiện,  không  bỏ  phương  tiện 


20 


TRUNG  A-HÀM 


đoạn  trừ  ác  bất  thiện  tu  các  thiện  pháp,  luôn  tự  khởi  ý,  chuyên  nhất, 
kiên  cố,  làm  các  gốc  rễ  thiện,  không  bỏ  phương  tiện.  Đó  là  Thánh  đệ 
tử  có  quân  lực  tinh  tấn  để  trừ  ác  và  bất  thiện,  tu  các  thiện  pháp. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới,  chuẩn  bị  binh  khí,  cung  tên, 
mâu  kích,  để  bên  trong  được  an  ổn,  và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài. 
Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  học  rộng  nghe  nhiều,  ghi  nhớ  không  quên, 
tích  lũy  sự  nghe  rộng.  Các  pháp  nào  là  toàn  thiện  ở  khoảng  đầu,  toàn 
thiện  ở  khoảng  giữa,  toàn  thiện  ở  khoảng  cuối,  có  nghĩa  có  văn, 
thanh  tịnh  trọn  đủ,  phạm  hạnh  hiển  hiện,  học  rộng  nghe  nhiều  các 
pháp  như  vậy;  học  đến  cả  ngàn  lần,  chú  ý  chuyên  tâm  quán  sát,  thấy 
rõ  hiểu  sâu.  Đó  là  Thánh  đệ  tử  có  binh  khí  đa  văn,  để  trừ  ác  và  bất 
thiện,  tu  các  thiện  pháp. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  lập  vị  Đại  tướng  trấn  thủ  sáng 
suốt,  thao  lược,  cơ  trí,  tháo  vác,  dũng  mãnh,  cương  nghị,  giỏi  mưu 
chước,  người  hiền  thì  cho  vào,  kẻ  bất  lương  thì  ngăn  cấm,  để  bên 
trong  được  an  ổn  và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Cũng  vậy,  Thánh 
đệ  tử  thường  thực  hành  nơi  niệm,  thành  tựu  chánh  niệm,  những  gì  đã 
từng  thực  tập  từ  lâu,  đã  từng  nghe  từ  lâu,  nhớ  luôn  không  quên.  Đó 
là  Thánh  đệ  tử  có  Đại  tướng  trấn  thủ  niệm  để  trừ  ác  và  bất  thiện,  tu 
các  thiện  pháp. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  xây  đắp  tường  cao  cho  thật  kiên 
cô",  trét  bùn  tô  đất,  để  bên  trong  được  an  ổn,  và  chế  ngự  oán  địch  bên 
ngoài.  Cũng  vậy  Thánh  đệ  tử  tu  hành  trí  tuệ,  quán  pháp  hưng  suy.  Nhờ 
đó  Thánh  tuệ  có  thể  thấu  hiểu,  phân  biệt  rõ  ràng  mà  hoàn  toàn  diệt 
tận  khổ.  Đó  là  Thánh  đệ  tử  có  bức  tường  trí  tuệ,  để  trừ  ác  và  bất  thiện, 
tu  các  thiện  pháp. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  có  chuẩn  bị  sẩn  nước,  cỏ,  củi,  gỗ, 
để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài.  Cũng  vậy, 
Thánh  đệ  tử  ly  dục  và  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  do 
viễn  ly,  thành  tựu  an  trụ  Sơ  thiền,  lạc  trụ  không  thiếu  thôn,  an  ổn 
khoái  lạc,  tự  mình  đi  đến  Niết-bàn. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  thu  nạp  nhiều  lúa  gạo  và  chứa 
nhiều  cây  lúa  mạch,  để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự  oán  địch  bên 
ngoài.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  đã  dứt  giác  quán,  nội  tỉnh  nhất  tâm, 
không  giác  không  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  thành  tựu  an  trụ  Nhị 


KINH  THÀNH  DỤ 


21 


thiền,  lạc  trụ  không  thiếu  thôn,  an  ổn,  khoái  lạc,  tự  mình  đi  đến 
Niết-bàn. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  chứa  nhiều  niêm  đậu,  đại  đậu,  và 
tiểu  đậu,  để  bên  trong  dược  an  ổn  và  chế  ngự  oán  địch  bên  ngoài. 
Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  lìa  hỷ  dục,  an  trụ  xả,  vô  cầu21,  chánh  niệm 
chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều  mà  bậc  Thánh  gọi  là  được  xả  bởi 
Thánh,  có  niệm  và  lạc,  an  trụ  không,  thành  tựu  an  trụ  Tam  thiền,  lạc 
trụ  không  thiếu  thốn,  an  ổn  khoái  lạc,  tự  mình  đi  đến  Niết-bàn. 

“Như  Vương  thành  ở  biên  giới  chứa  cất  bơ,  dầu,  mía,  đường,  cá, 
muối,  thịt  khô,  tất  cả  đầy  đủ.  Để  bên  trong  được  an  ổn  và  chế  ngự  oán 
địch  bên  ngoài.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  diệt  lạc,  diệt  khổ;  ưu  và  hỷ  từ 
trước  cũng  đã  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  và  niệm  thanh  tịnh,  thành 
tựu  an  trụ  Tứ  thiền,  lạc  trụ  không  thiếu  thốn,  an  ổn  khoái  lạc,  tự  mình 
đi  đến  Niết-bàn”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Thầy  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


Hán;  ly  ư  hỷ  dục,  xả,  vô  cầu  du  í  ,t  :1{  'ý  -!  Djf  ĩ>  'âỵâPaaìi:  pìtiya0  ca  vira0ga0 
ca  uppekkako  ca  viharati:  vị  ấy  sống  (an  trú)  trong  trạng  thái  xả,  không  còn  hỷ. 
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4.  KINH  THỦY  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  ở  trong  Thắng  lâm 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  giảng  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  hạng  người  ở  dưới  nước. 
Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  và  khéo  suy  nghĩ”. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

Đức  Phật  dạy: 

“Những  gì  là  bảy?  Hoặc  có  người  nằm  mãi  dưới  nước.  Hoặc 
có  một  hạng  người  ra  khỏi  nước  rồi  chìm  trở  lại.  Hoặc  có  người  ra 
khỏi  nước  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh.  Hoặc  có  người  ra  khỏi 
nước  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn  rồi  lội  qua2.  Hoặc  có 
người  ra  khỏi  nước  rồi  đứng;  đứng  rồi  nhìn  quanh;  nhìn  rồi  lội  qua; 
lội  qua  rồi  đến  bờ  bên  kia.  Hoặc  lại  có  người  ra  khỏi  nước  rồi 
đứng;  đứng  rồi  nhìn  quanh;  nhìn  rồi  lội  qua;  lội  qua  đến  bờ  bên  kia; 
đến  bờ  bên  kia  rồi  được  gọi  là  người  đứng  trên  bờ3. 

“Cũng  vậy,  Ta  sẽ  giảng  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  hạng  người 
như  ví  dụ  về  nước.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  và  khéo  suy  nghĩ”. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy?  Hoặc  có  người  nằm  mãi  dưới  nước.  Hoặc  có 


Tương  đương  Paơli:  A.  VII. 15  Udakuơpamaơ.  Biệt  dịch,  No. 29  Diêm  Thủy  Dụ 
Kinh,  thất  dịch,  Đại  1  tr.811c;  No. 125  (39.  31  Tăng  Nhất,  “Đẳng  Pháp  Phẩm, 
kinh  số  3  (Đại  2,  tr.729c). 

2'  Hán:  độ  >  “lội  qua  sông”.  Các  bản  Tống-Nguyên-Minh  «■*  “vượt  qua”.  Paơli: 
patarati:  lội  qua. 

3'  Hán:  trú  ngạn  nhân  /ỉ  &3/.-Ờ  Paơli:  paơrangato. 
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một  hạng  người  ra  khỏi  nước  rồi  chìm  trở  lại.  Hoặc  có  người  ra  khỏi 
nước  rồi  đứng.  Hoặc  có  người  ra  khỏi  nước  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn 
quanh.  Hoặc  có  người  ra  khỏi  nước  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn 
rồi  lội  qua.  Hoặc  có  người  ra  khỏi  nước  rồi  đứng;  đứng  rồi  nhìn  quanh; 
nhìn  rồi  lội  qua;  lội  qua  rồi  đến  bờ  bên  kia.  Hoặc  lại  có  người  ra  khỏi 
nước  rồi  đứng;  đứng  rồi  nhìn  quanh;  nhìn  rồi  lội  qua;  lội  qua  rồi  đến  bờ 
bên  kia;  đến  bờ  bên  kia  rồi  được  gọi  là  Phạm  chí  đứng  trên  bờ4.  Đó  là 
Ta  nói  vắn  tắt  về  bảy  hạng  người  theo  ví  dụ  về  nước.  Như  đã  nói,  đã 
giảng  giải  trên,  các  ngươi  có  biết  ý  nghĩa  gì?  Phân  biệt  gì?  Có  nhân 
duyên  gì? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp.  Thế  Tôn  là  Pháp  chủ5,  pháp  do  Thế 
Tôn.  Kính  mong  Thế  Tôn  nói  ra,  để  chúng  con  sau  khi  nghe  rồi  sẽ 
hiểu  biết  rộng  rãi  ý  nghĩa”. 

Phật  dạy: 

“Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  và  khéo  suy  nghĩ.  Ta  sẽ 
phân  biệt  ý  nghĩa  ấy  cho  các  ngươi”. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Thế  nào  là  hạng  người  nằm  mãi6?  Hoặc  có  những  người  bị  pháp 
bất  thiện  che  lấp,  bị  nhiễm  bởi  nhiễm  ô,  thọ  quả  báo  của  ác  pháp,  tạo 
gốc  rễ  sanh  tử.  Đó  là  hạng  người  nằm  mãi  dưới  nước.  Cũng  như  người 
chìm  lỉm,  nằm  luôn  dưới  nước,  Ta  nói  người  kia  cũng  giông  như  vậy. 
Đó  là  hạng  người  thứ  nhất  của  ví  dụ  về  nước,  thế  gian  quả  thực  có 
hạng  người  như  vậy. 

“Thế  nào  là  hạng  người  ra  khỏi  nước  rồi  chìm  lại?  Đó  là  người 
đã  làm  trỗi  lên  tín  tâm  nơi  thiện  pháp,  trì  giới,  bô"  thí,  đa  văn,  trí  tuệ,  tu 
tập  thiện  pháp.  Người  ấy  sau  đó  lại  mất  tín  tâm,  không  kiên  cô",  mất  sự 
trì  giới,  bô"  thí,  đa  văn,  trí  tuệ,  không  kiên  cố.  Đó  là  hạng  người  ra  rồi 
chìm  lại.  Như  người  chìm  trong  nước,  đã  ra  được  rồi  lại  chìm.  Ta  nói 


4'  Hán:  trụ  ngạn  phạm  chí  /é  Ỷ  ỉđỵờ  Pa0li:  pa0rangato  thale  tithati  bramano, 
“người  Bà-la-môn  đã  sang  bờ  bên  kia,  đứng  trên  đất  liền”. 

5'  Pháp  chủ  “i  r^oTTống-Nguyên-Minh:  Pháp  vương  “í 

Hán:  thường  ngọa  '  mx ỵỜPữữXx.  sakiỏ  nimuggo  nimuggo,  một  lần  chìm  là  chìm  luôn. 
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người  kia  cũng  lại  như  vậy.  Đó  là  hạng  người  thứ  hai  của  thí  dụ  về 
nước.  Thế  gian  quả  thực  có  hạng  người  như  vậy. 

“Thế  nào  là  hạng  người  ra  rồi  đứng?  Đó  là  người  đã  trỗi  tín  tâm 
nơi  thiện  pháp,  trì  giới,  bô"  thí,  đa  văn,  trí  tuệ,  tu  tập  thiện  pháp.  Người 
đó  về  sau  tín  tâm  vẫn  kiên  cô",  chắc  chắn  không  mất,  trì  giới,  bố  thí  đa 
văn,  trí  tuệ  đều  kiên  cô",  không  mâ"t.  Đó  là  hạng  người  ra  khỏi  nước  rồi 
đứng.  Như  người  chìm  trong  nước,  ra  khỏi  nước  rồi  đứng.  Ta  nói  người 
kia  cũng  lại  như  vậy.  Đó  là  hạng  người  thứ  ba  của  thí  dụ  về  nước.  Thê" 
gian  quả  thực  có  hạng  người  như  vậy. 

“Thê"  nào  là  hạng  người  ra  rồi  đứng;  đứng  rồi  nhìn  quanh?  Đó  là 
người  làm  trỗi  dậy  tín  tâm  nơi  thiện  pháp,  trì  giới,  bô"  thí,  đa  văn,  trí 
tuệ,  tu  tập  thiện  pháp.  Người  đó  về  sau  tín  tâm  kiên  cố  vẫn  không 
mâ"t,  trì  giới,  bố  thí  đa  văn,  trí  tuệ  vẫn  kiên  cô"  không  mất;  trụ  trong 
thiện  pháp;  biết  như  thật  về  Khổ,  biết  như  thật  về  Khổ  tập,  Khổ  diệt 
và  Khổ  diệt  đạo.  Người  kia  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  ba  kiết  liền 
dứt  sạch,  đó  là  thân  kiến,  giới  thủ  và  nghi.  Ba  kiết  đã  dứt  sạch  liền 
chứng  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  ác  pháp,  quyết  định  thẳng  đến  chánh 
giác,  đời  sau  thọ  sanh  tô"i  đa  bảy  lần,  qua  lại  bảy  lần  trong  nhân  gian, 
thiên  thượng;  rồi  chứng  đắc  biên  tê"  của  sự  khổ7.  Đó  là  hạng  người  ra 
rồi  lại  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh.  Ta  nói  người  kia  cũng  lại  như  vậy. 
Đó  là  hạng  người  thứ  tư  của  thí  dụ  về  nước.  Thê"  gian  quả  thực  có  hạng 
người  như  vậy. 

“Thê"  nào  là  người  ra  rồi  đứng;  đứng  rồi  nhìn  quanh;  nhìn  quanh 
rồi  lội  qua.  Đó  là  người  trỗi  được  tín  tâm  nơi  thiện  pháp,  trì  giới,  bố 
thí,  đa  văn,  trí  tuệ,  tu  tập  thiện  pháp.  Người  đó  về  sau  tín  tâm  vẫn  chắc 
chắn  không  mất,  trì  giới,  bô"  thí,  đa  văn,  trí  tuệ  đều  đã  kiên  cô"  không 
mất,  trú  trong  thiện  pháp.  Biết  như  thật  về  Khổ,  về  Khổ  tập,  về  Khổ 
diệt,  về  Khổ  diệt  đạo.  Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  ba  kiết  liền  dứt 
sạch.  Đó  là,  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi;  ba  kiết  đã  dứt  sạch.  Dâm,  nộ,  si8 
vơi  mỏng.  Còn  phải  một  lần  vãng  lai  trong  nhân  gian,  thiên  thượng9. 
Sau  khi  qua  lại  một  lần  đó  rồi  liền  chứng  đắc  Khổ  đê".  Đó  là  người  ra 


7'  Hán:  đắc  khổ  biên  tế  í*  >/T'Pa0li:  dukkhass’  antaỏ  karoti,  chấm  dứt  sự  khổ. 

8'  Tức  tham,  sân,  si. 

9  Chỉ  vị  Tư-đà-hàm,  hay  Nhất  lai,  “trở  lại  đây  một  lần  nữa”. 
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rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn  rồi  lội  qua.  Như  người  chìm  trong 
nước,  ra  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn  rồi  đi  qua;  Ta  nói  người 
kia  cũng  lại  như  vậy.  Đó  là  hạng  người  thứ  năm  của  ví  dụ  về  nước. 
Thế  gian  quả  thực  có  hạng  người  như  vậy. 

“Thế  nào  là  người  ra  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn  quanh 
rồi  lội  qua,  qua  rồi  đến  bờ  bên  kia?  Đó  là  người  đã  làm  trỗi  dậy  được 
tín  tâm  nơi  thiện  pháp,  trì  giới,  bố  thí,  đa  văn,  trí  tuệ,  tu  tập  thiện  pháp. 
Người  đó  về  sau  tín  tâm  vẫn  chắc  chắn,  không  mất.  Trì  giới,  bô"  thí,  đa 
văn,  trí  tuệ  đều  vẫn  kiên  cố,  không  mất,  trụ  trong  thiện  pháp.  Biết  như 
thế,  thấy  như  thế,  năm  hạ  phần  kiết  10  dứt  sạch.  Đó  là  tham  dục,  sân 
nhuế,  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi.  Năm  hạ  phần  kiết  dứt  sạch  rồi,  sanh 
vào  cõi  ấy",  rồi  nhập  Niết-bàn,  chứng  pháp  bất  thối,  không  trở  lại  thế 
gian  này  nữa12.  Đó  là  người  ra  rồi  đứng;  đứng  rồi  nhìn  quanh;  nhìn  rồi 
lội  qua;  lội  qua  rồi  đến  bờ  bên  kia.  Như  người  chìm  trong  nước  ra  rồi 
đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn  quanh  rồi  đi  qua,  đi  qua  rồi  đến  bờ 
bên  kia;  Ta  nói  người  kia  cũng  lại  như  vậy.  Đó  là  hạng  người  thứ  sáu 
của  ví  dụ  về  nước.  Thế  gian  quả  thực  có  hạng  người  như  vậy. 

‘Thế  nào  là  người  ra  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn  quanh 
rồi  lội  qua,  qua  rồi  đến  bờ  bên  kia.  Đến  bờ  bên  kia  rồi  được  gọi  là 
người  Phạm  chí  đứng  trên  bờ?  Đó  là  người  đã  làm  trỗi  dậy  được  tín 
tâm  nơi  thiện  pháp,  trì  giới,  bô"  thí,  đa  văn,  trí  tuệ,  tu  tập  thiện  pháp. 
Người  đó  về  sau  tín  tâm  vẫn  chắc  chắn  không  mất,  trì  giới,  bô"  thí,  đa 
văn,  trí  tuệ,  tu  tập  thiện  pháp,  biết  như  thật  về  Khổ,  về  Khổ  tập,  về 
Khổ  diệt,  về  Khổ  diệt  đạo.  Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy.  Tâm  giải  thoát 
khỏi  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi  liền  biết  mình  đã 
giải  thoát  và  biết  một  cách  như  thật  rằng:  Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh 
đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa.  Đó  là 
người  ra  khỏi  nước  rồi  đứng,  đứng  rồi  nhìn  quanh,  nhìn  rồi  đi  qua,  qua 
rồi  đến  bờ  bên  kia,  đến  bờ  bên  kia  rồi  được  gọi  là  vị  Phạm  chí  đứng 


10'  Hạ  phần  kiết,  hay  thuận  hạ  phần  kiết;  những  trói  buộc  dẫn  tái  sinh  Dục  giới. 

Pacli:  paócannaỏ  orambhacgiyacnaỏ  saỏyojana0naỏ. 
n-  Hán:  thử  gian  /'  T ii c? chỉ  các  năm  cõi  trời  Tịnh  cư  (Pacli:  suddhacvacsa),  thuộc 
cõi  thiền  thứ  tư  Sắc  giới. 

12  Chỉ  Thánh  giả  A-na-hàm,  hay  Bất  hoàn. 
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trên  bờ.  Như  người  chìm  trong  nước,  ra  rồi  đứng  lên,  đứng  rồi  nhìn 
quanh,  nhìn  rồi  đi  qua,  qua  rồi  đến  bờ  bên  kia,  đến  bờ  bên  kia  rồi  gọi 
là  người  đứng  trên  bờ;  Ta  nói  người  kia  cũng  lại  như  vậy.  Đó  là  hạng 
người  thứ  bảy  của  thí  dụ  về  nước.  Thế  gian  quả  thực  có  hạng  người 
như  vậy. 

“Ta  trước  có  nói  sẽ  giảng  về  bảy  hạng  người  chìm  trong  nước 
cho  các  ngươi  nghe.  Vì  vậy,  Ta  đã  nói  xong”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

□ 


5.  KINH  MỘC  TÍCH  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  Câu-tát-la2,  du  hành  giữa  nhân  gian  và  có 
đại  chúng  Tỳ-kheo  đi  theo. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  đi  giữa  đường,  chợt  thấy  có  đống  cây 
lớn3  ở  một  nơi  kia  đang  bùng  cháy  dữ  dội.  Thế  Tôn  thấy  vậy,  liền  bước 
xuống  bên  đường,  đi  đến  một  cây  khác,  trải  Ni-sư-đàn4,  kiết  già  mà 
ngồi.  Đức  Thế  Tôn  ngồi  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  có  thấy  đống  cây  lớn  đằng  kia  bùng  cháy  không?” 

Khi  đó  các  Tỳ-kheo  trả  lời: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  có  thấy”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  nghĩ  sao,  với  đống  cây  lớn  phựt  cháy  hừng  hẫy  đó 
mà  hoặc  ôm,  hoặc  ngồi,  hoặc  nằm;  hay  là,  với  người  con  gái  của 
dòng  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  hay  thợ  thuyền,  đang  độ  tuổi  cường 
thạnh,  tắm  gội,  xông  hương  thơm,  mặc  y  phục  sạch  sẽ,  dùng  tràng 
hoa  chuỗi  ngọc,  trang  sức  thân  thể,  hoặc  ôm,  hoặc  ngồi,  hoặc  nằm; 
việc  nào  vui  sướng  hơn?” 

Lúc  ấy  các  Tỳ -kheo  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  với  đống  cây  lớn  đang  phựt  cháy  hừng  hẫy  hoặc 
ôm,  hoặc  ngồi,  hoặc  nằm  thì  rất  khổ.  Bạch  Thế  Tôn,  hoặc  có  người 
con  gái  dòng  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ  hay  thợ  thuyền,  đang  độ  tuổi 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  VII.  68  Aggi  (Lửa).  Biệt  dịch,  No. 125  (33.10)  Tăng  Nhất 
“Ngũ  Vương  Phẩm,  kinh  số  10”. 

2  Câu-tất-la  ẹ.  L^Paơli:  Kosala. 

3-  Hán:  mộc  tích  Mi  ỵyc^đống  gỗ”.  Paơli:  aggikkhandhaỏ,  đống  lửa. 

4'  Hán:  ni-sư-đàn  ĩ, ỉ  (Paơli:  nisìdana):  chỉ  tọa  cụ,  dụng  cụ  trải  để  ngồi,  hay 

nằm.  Paơli:  paóóatte  aơsane  nisìdi,  ngồi  trên  chỗ  ngồi  dọn  sẵn. 
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cường  thạnh,  tắm  gội,  xông  hương  thơm,  mặc  y  phục  sạch  sẽ,  dùng 
tràng  hoa  chuỗi  ngọc,  trang  sức  thân  thể  mà  tới  hoặc  ôm,  hoặc  ngồi, 
hoặc  nằm  thì  rất  vui  sướng.  Thế  Tôn!  ” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  cho  các  ngươi  -  Sa-môn 
mà  lại  mất  đạo  Sa-môn.  Các  ngươi  nếu  muốn  thành  tựu  phạm  hạnh  vô 
thượng  thì  thà  ôm  đông  cây  lớn  đang  phừng  cháy  hừng  hẫy,  hoặc  ngồi, 
hoặc  nằm.  Việc  ấy  mặc  dù  vì  thế  mà  phải  chịu  khổ  sở,  hoặc  chết. 
Nhưng  không  phải  do  đó  mà  thân  hoại  mạng  chung  phải  thẳng  đến  ác 
xứ  hay  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  người  ngu  si  phạm  giới  và  không  tinh 
tấn,  sanh  ra  ác  pháp  bất  thiện;  không  phải  là  phạm  hạnh  mà  gọi  là 
phạm  hạnh,  không  phải  là  Sa-môn  mà  gọi  là  Sa-môn,  hoặc  ôm  người 
con  gái  dòng  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ  hoặc  thợ  thuyền,  đang  độ  tuổi 
cường  thạnh,  tắm  gội,  xông  hương  thơm,  mặc  y  phục  sạch  sẽ,  dùng 
tràng  hoa  chuỗi  ngọc  trang  sức  thân  thể,  hoặc  ngồi,  hoặc  nằm;  người 
ngu  si  kia  vì  vậy  mà  lâu  dài  không  thiện,  không  nghĩa5,  thọ  quả  báo  ác 
pháp,  khi  thân  hoại  mạng  chung  thẳng  đến  cõi  xấu,  sanh  vào  địa  ngục. 
Do  đó,  các  ngươi  hãy  quán  sát  nghĩa  này,  quán  sát  nghĩa  kia,  quán  sát 
cả  hai  nghĩa,  và  hãy  suy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  xuất  gia  học  đạo  không 
phải  vô  ích,  không  phải  luống  không,  mà  có  quả,  có  báo,  có  sự  an  lạc 
cùng  cực,  được  sanh  vào  các  thiện  xứ  để  được  trường  thọ;  tiếp  nhận  áo 
chăn,  đồ  ăn  uống,  giường  nệm,  thuốc  thang  của  người  tín  thí,  làm  cho 
các  thí  chủ  được  phước  đức,  đại  quả  báo,  đại  quang  minh.  Hãy  nên 
học  như  vậy”. 

Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  nghĩ  sao,  như  có  lực  sĩ  lấy  sợi  dây  thừng  bằng  lông 
bền  chắc  cột  siết  bắp  tay6  cho  đến  bứt  da;  bứt  da  rồi  bứt  thịt;  bứt  thịt 
rồi  bứt  gân;  bứt  gân  rồi  bứt  xương;  bứt  xương  cho  tới  tủy  mới  thôi. 
Hoặc  nếu  từ  những  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ  hay  thợ  thuyền  mà 
nhận  sự  tín  thí,  rồi  sờ  mó  thân  thể,  chi  tiết,  tay  chân.  Điều  nào  vui 


5'  Hán:  bất  thiện  bất  nghĩa  &£  c  bất  hạnh  và  không  đạt  được  mục  đích 

gì- 

Hán:  bấc  bộ  thủ):  đánh;  có  lẽ  bộ  nhục  ^cT/ỈX  bắp  tay.  Tống-Nguyên-Minh: 
thoan:  bắp  chân.  Pacli:  jaígha0:  bắp  chân. 
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sướng  hơn?” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  lực  sĩ  lấy  sợi  dây  thừng  bằng  lông  bền 
chắc  cột  siết  bắp  tay  cho  đến  bứt  da;  bứt  da  rồi  bứt  thịt;  bứt  thịt  rồi  bứt 
gân;  bứt  gân  rồi  bứt  xương;  bứt  xương  cho  tới  tủy  mới  thôi.  Rất  khổ, 
bạch  Thế  Tôn,  nếu  từ  người  dòng  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền 
mà  được  cúng  thí,  rờ  rẫm  thân  thể,  chi  tiết,  tay  chân;  thì  rất  vui  sướng, 
Thế  Tôn!” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  cho  các  ngươi  học  Sa- 
môn  lại  mất  đạo  Sa-môn.  Các  ngươi  nếu  muôn  thành  tựu  vô  thượng 
phạm  hạnh  thì  thà  để  cho  lực  sĩ  đem  sợi  dây  thừng  bằng  lông,  cột 
siết  bắp  tay  cho  tới  bứt  da,  bứt  da  rồi  bứt  thịt,  bứt  thịt  rồi  bứt  gân, 
bứt  gân  rồi  bứt  xương,  bứt  xương  tới  tủy  mới  thôi.  Việc  ấy  mặc  dù 
như  vậy  mà  các  ngươi  thọ  khổ  hoặc  chết,  nhưng  không  do  đó  mà 
thân  hoại  mạng  chung  đi  đến  ác  xứ  hay  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu 
người  ngu  si  phạm  giới,  không  tinh  tấn,  sanh  ra  pháp  ác  và  bất 
thiện,  không  phải  phạm  hạnh  mà  xưng  là  phạm  hạnh,  không  phải 
Sa-môn  mà  xưng  là  Sa-môn;  từ  người  dòng  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ, 
thợ  thuyền  thọ  nhận  sự  tín  thí,  rồi  rờ  rẫm  thân  thể,  các  chi  tiết  và 
tay  chân.  Người  ngu  si  đó  vì  vậy  vĩnh  viễn  không  thiện,  không 
nghĩa,  thọ  quả  báo  ác  pháp,  khi  thân  hoại  mạng  chung  thẳng  đến  ác 
xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Vì  thế  các  ngươi  hãy  quán  sát  nghĩa  này, 
quán  sát  nghĩa  kia,  quán  sát  cả  hai  nghĩa.  Hãy  suy  nghĩ  thế  này:  Ta 
xuất  gia  học  đạo  không  vô  ích,  không  luống  không,  mà  có  quả,  có 
báo,  có  sự  an  lạc  cùng  cực,  sanh  vào  các  thiện  xứ,  để  được  trường 
thọ,  tiếp  nhận  áo  chăn,  đồ  ẩm  thực,  giường  nệm,  thuốc  thang  của 
người  tín  thí,  làm  cho  các  thí  chủ  được  phước  đức  lớn,  được  quả  báo 
lớn,  được  quang  minh  lđn.  Nên  học  như  vậy”. 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  có  lực  sĩ  đem  con  dao  đã  mài  giũa  sắc 
bén  chặt  đứt  ngang  đùi;  hay  là  từ  nơi  người  dòng  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư 
sĩ,  thợ  thuyền,  để  thọ  nhận  sự  tín  thí,  lễ  bái,  cung  kính,  đón  rước;  điều 
nào  sung  sướng  hơn?” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 


32 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  lực  sĩ  đem  con  dao  đã  mài  giũa  sắc  bén 
chặt  đứt  ngang  đùi,  thì  rất  khổ.  Thế  Tôn,  còn  từ  người  Sát-lợi,  Phạm 
chí,  cư  sĩ,  hay  thợ  thuyền  để  thọ  nhận  sự  tín  thí,  lễ  bái,  cung  kính,  đón 
rước  thì  rất  vui  sướng”. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  cho  các  ngươi  học  Sa- 
môn  mà  mất  đạo  Sa-môn.  Các  ngươi  nếu  muôn  thành  tựu  phạm  hạnh 
vô  thượng  thì  thà  để  cho  lực  sĩ  đem  dao  bén  đã  mài  giũa  chặt  đứt 
ngang  đùi.  Việc  ấy  dù  do  đó  mà  chịu  sự  đau  khổ,  hoặc  chết,  nhưng 
không  vì  vậy  mà  khi  thân  hoại  mạng  chung  đi  thẳng  đến  ác  xứ,  sanh 
vào  địa  ngục.  Nếu  người  ngu  si  phạm  giới  không  tinh  tấn,  sanh  ra  ác 
pháp  bất  thiện,  chẳng  phải  phạm  hạnh  xưng  là  phạm  hạnh,  chẳng  phải 
Sa-môn  xưng  là  Sa-môn;  rồi  từ  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ  hay  thợ 
thuyền,  mà  thọ  nhận  sự  tín  thí,  lễ  bái,  cung  kính,  tiếp  đón.  Người  ngu 
si  kia  vì  thế  vĩnh  viễn  không  được  thiện,  không  được  nghĩa,  thọ  quả 
báo  ác  pháp,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  thẳng  đến  ác  xứ,  sanh  vào 
địa  ngục.  Do  đó,  các  ngươi  nên  quán  sát  nghĩa  này,  quán  sát  nghĩa  kia, 
quán  sát  cả  hai  nghĩa.  Nên  nghĩ  thế  này:  Ta  xuất  gia  học  đạo  không 
phải  vô  ích,  không  luông  không,  mà  có  quả,  có  báo,  có  sự  an  lạc  cùng 
cực,  sanh  đến  các  thiện  xứ,  để  được  trường  thọ,  tiếp  nhận  áo  chăn, 
thực  phẩm,  giường  chiếu  của  người  tín  thí,  làm  cho  các  thí  chủ  được 
phước  đức  lớn,  được  quả  báo  lớn,  được  quang  vinh  lớn,  nên  học  như 
vậy”. 

Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  nghĩ  sao?  Hoặc  có  lực  sĩ  đem  lá  đồng  sắt  đốt  cháy 
hừng  hực,  rồi  quấn  quanh  thân  thể;  hoặc  từ  người  Sát-lợi,  Phạm 
chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền,  để  nhận  sự  tín  thí  y  phục  của  người;  cái  nào 
vui  sướng  hơn?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  lực  sĩ  đem  lá  đồng  sắt  đốt  cháy  hừng  hực 
rồi  quấn  quanh  thân  thể  thì  rất  khổ.  Nếu  từ  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư 
sĩ,  thợ  thuyền  để  thọ  lãnh  tín  thí,  y  phục  của  người,  thì  rất  vui  sướng”. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ta  sẽ  nói  các  ngươi  biết,  không  để  các  ngươi  học  Sa-môn  mà 
mất  đạo  Sa-môn.  Các  ngươi  nếu  muôn  thành  tựu  phạm  hạnh  vô 
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thượng  thì  thà  để  cho  lực  sĩ  đem  lá  đồng  sắt  đốt  cháy  hừng  hực  rồi 
quấn  quanh  thân  thể.  Dù  việc  đó  vì  thế  sẽ  chịu  sự  khổ,  nhưng  không 
do  vậy  mà  khi  thân  hoại  mạng  chung  phải  thẳng  đến  ác  xứ,  sanh  trong 
địa  ngục.  Nếu  người  ngu  si,  phạm  giới,  không  tinh  tấn,  sanh  ra  pháp  ác 
bất  thiện,  chẳng  phải  phạm  hạnh  xưng  là  phạm  hạnh,  chẳng  phải  Sa- 
môn  xưng  là  Sa-môn;  rồi  từ  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền 
thọ  lãnh  sự  tín  thí,  y  phục  của  người.  Người  ngu  si  kia,  vì  thế  vĩnh  viễn 
không  thiện,  không  nghĩa,  thọ  quả  báo  ác  pháp.  Sau  khi  thân  hoại 
mạng  chung  thẳng  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Do  đó,  các  ngươi 
quán  sát  nghĩa  này,  quán  sát  nghĩa  kia,  quán  sát  cả  hai  nghĩa.  Nên 
nghĩ  thế  này:  Ta  xuất  gia  học  đạo  không  phải  vô  ích,  không  luống 
không,  mà  có  quả  có  báo,  có  sự  an  lạc  cùng  cực,  sanh  đến  các  thiện 
xứ  để  được  trường  thọ.  Nhận  lãnh  y  phục,  chăn  mền,  đồ  ẩm  thực, 
giường  chiếu,  thuốc  thang  của  người  tín  thí  là  làm  cho  các  thí  chủ  được 
phước  đức  lớn,  được  quả  báo  lớn,  được  quang  minh  lớn.  Nên  học  như 
vậy”. 

Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  nghĩ  sao,  hoặc  có  lực  sĩ  đem  kềm  sắt  nóng,  kéo  cho 
hả  miệng  ra  rồi  lấy  viên  sắt  đốt  cháy  hừng  hực  quăng  vào  trong 
miệng.  Viên  sắt  nóng  đó  đốt  môi;  đốt  cháy  môi  rồi  đốt  cháy  lưỡi;  đốt 
lưỡi  rồi  đốt  lợi;  đốt  lợi  rồi  đốt  cổ;  đốt  cổ  rồi  đốt  tim;  đốt  tim  rồi  đốt  bao 
tử  và  ruột;  đốt  bao  tử  và  ruột  rồi  rơi  xuống  dưới.  Hoặc  từ  người  Sát-lợi, 
Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền,  thọ  nhận  sự  tín  thí,  đồ  ăn,  vô  lượng  mùi  vị. 
Việc  nào  vui  sướng  hơn?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  lực  sĩ  đem  kềm  sắt  nóng  kéo  cho  hả 
miệng,  rồi  lấy  viên  sắt  đã  cháy  hừng  hực  bỏ  vào  miệng.  Viên  sắt  nóng 
ấy  đốt  môi,  đốt  môi  rồi  đốt  lưỡi,  đốt  lưỡi  rồi  đốt  lợi,  đốt  lợi  rồi  đốt  cổ, 
đốt  cổ  rồi  đốt  tim,  đốt  tim  rồi  đốt  bao  tử  và  ruột,  đốt  bao  tử  và  ruột  rồi 
rơi  xuống  dưới.  Việc  ấy  rất  khổ,  bạch  Thế  Tôn,  nếu  từ  người  Sát-lợi, 
Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền  để  lãnh  thọ  sự  tín  thí,  đồ  ăn,  vô  lượng  mùi 
vị;  việc  ấy  rất  vui  sướng”. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  các  ngươi  học  Sa-môn 
mà  để  mất  đạo  Sa-môn.  Các  ngươi  nếu  muốn  thành  tựu  phạm  hạnh  vô 
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thượng  thà  để  lực  sĩ  đem  kềm  sắt  nóng  kéo  cho  hả  miệng  ra  rồi  đem 
viên  sắt  đã  đốt  cháy  hừng  hực  quăng  vào  trong  miệng,  viên  sắt  nóng 
ấy  đốt  môi,  đốt  môi  rồi  đốt  lưỡi,  đốt  lưỡi  rồi  đốt  lợi,  đốt  lợi  rồi  đốt  cổ, 
đốt  cổ  rồi  đốt  tim,  đốt  tim  rồi  đốt  bao  tử  và  ruột,  đốt  bao  tử  và  ruột  rồi 
rơi  xuống  đất.  Điều  ấy  dù  do  vậy  mà  phải  chịu  đau  khổ,  hoặc  chết, 
nhưng  không  vì  thế  mà  khi  thân  hoại  mạng  chung  thẳng  đến  ác  xứ  hay 
sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  người  ngu  si  phạm  giới,  không  tinh  tấn,  sanh 
ra  ác  pháp  bất  thiện,  chẳng  có  phạm  hạnh  xưng  là  phạm  hạnh,  chẳng 
phải  Sa-môn  xưng  là  Sa-môn.  Từ  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ 
thuyền  để  nhận  lãnh  sự  tín  thí,  đồ  ăn,  vô  lượng  mùi  vị.  Người  ngu  si  đó 
vì  thế  mà  vĩnh  viễn  không  thiện,  không  nghĩa,  chịu  quả  báo  ác  pháp, 
sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  thẳng  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Vì 
thế  các  ngươi  nên  quán  sát  nghĩa  này,  quán  sát  nghĩa  kia,  quán  sát  cả 
hai  nghĩa.  Nên  nghĩ  thế  này:  Ta  xuất  gia  học  đạo  không  phải  vô  ích, 
không  luông  không,  mà  có  quả  có  báo,  có  sự  an  lạc  cùng  cực,  sanh 
đến  các  thiện  xứ  để  được  trường  thọ.  Nhận  lãnh  sự  tín  thí,  y  phục, 
chăn  mền,  đồ  ẩm  thực,  giường  chiếu,  thuốc  thang  của  người  là  làm 
cho  các  thí  chủ  được  phước  đức  lớn,  được  quả  báo  lớn,  được  quang 
minh  lớn.  Nên  học  như  vậy”. 

Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  có  lực  sĩ  đem  giường  sắt  hay  đồng  đốt 
cháy  hừng  hực,  rồi  cưỡng  bức  người  kia  phải  nằm  ngồi  trong  đó  hoặc 
là  từ  các  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền  để  thọ  lãnh  sự  tín 
thí,  giường  chõng  hay  ngọa  cụ  của  người;  việc  nào  vui  sướng  hơn?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  lực  sĩ  đem  giường  sắt  hay  đồng  đốt  cháy 
hừng  hực  rồi  cưỡng  bức  người  kia  phải  nằm  ngồi  trên  đó  thì  rất 
khổ.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  theo  các  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ, 
thợ  thuyền  để  thọ  lãnh  sự  tín  thí,  giường  chõng,  ngọa  cụ  của  người; 
thì  rất  vui  sướng”. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  các  ngươi  học  Sa-môn 
mà  mất  đạo  Sa-môn.  Nếu  các  ngươi  muốn  thành  tựu  phạm  hạnh  vô 
thượng,  thì  thà  để  cho  lực  sĩ  đem  giường  đồng  hay  sắt  đốt  cháy  hừng 
hực  rồi  cưỡng  bức  phải  nằm  ngồi  trên  đó,  việc  đó  vì  thế  mà  chịu  sự 
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khổ  sở  hoặc  chết.  Nhưng  không  vì  thế  mà  khi  thân  hoại  mạng  chung 
thẳng  đến  ác  xứ  hay  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  người  ngu  si  phạm  giới, 
không  tinh  tấn,  sanh  ra  ác  pháp  bất  thiện,  chẳng  phải  phạm  hạnh  xưng 
là  phạm  hạnh,  chẳng  phải  Sa-môn  xưng  làm  Sa-môn,  rồi  từ  những 
người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền  để  thọ  lãnh  sự  tín  thí,  ngọa 
cụ,  giường  chõng  của  người;  người  ngu  si  đó  vì  thế  vĩnh  viễn  không 
thiện,  không  nghĩa,  thọ  quả  báo  ác,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung 
thẳng  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Vì  thế  các  ngươi  nên  quán  sát 
nghĩa  này,  quán  sát  nghĩa  kia,  quán  sát  cả  hai  nghĩa.  Nên  nghĩ  thế 
này:  Ta  xuất  gia  học  đạo  không  phải  vô  ích,  không  phải  luống  không, 
mà  có  quả  báo,  có  sự  an  lạc  vô  cùng,  sanh  đến  các  thiện  xứ  để  được 
trường  thọ.  Nhận  lãnh  sự  tín  thí,  áo  mền,  đồ  ăn  uống,  giường  nằm, 
thuốc  thang  của  người  là  làm  cho  các  thí  chủ  được  phước  đức  lớn,  được 
quả  báo  lớn,  được  quang  minh  lớn.  Nên  học  như  vậy”. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  có  lực  sĩ  đem  cái  nồi  lớn  bằng  sắt  hay 
đồng  đốt  cháy  hừng  hực,  rồi  túm  lấy  người  kia  ném  ngược  vào  trong 
đó;  hoặc  là  từ  các  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền  để  thọ 
lãnh  sự  tín  thí,  nhà  cửa  được  tô  trét  đất  bùn,  cửa  sổ  và  cửa  lớn  kín  và 
chặt;  có  lò  sưởi  ấm  áp.  Đằng  nào  vui  sướng  hơn?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  lực  sĩ  đem  cái  nồi  lớn  bằng  sắt  hay  đồng 
đốt  cháy  hừng  hực,  rồi  túm  lấy  người  kia  ném  ngược  vào  trong  đó;  thế 
thì  rất  khổ.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  từ  các  người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ, 
thợ  thuyền  để  thọ  lãnh  sự  tín  thí,  nhà  cửa  được  tô  trét  đất  bùn,  cửa  sổ 
và  cửa  lớn  kín  và  chặt;  có  lò  sưởi  ấm  áp;  thế  thì  rất  vui  sướng”. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  cho  các  ngươi  học  Sa- 
môn  mà  mất  đạo  Sa-môn.  Các  ngươi  nếu  muôn  thành  tựu  phạm  hạnh 
vô  thượng  thì  thà  để  cho  lực  sĩ  đem  nồi  lớn  bằng  đồng  hay  sắt  đốt  cháy 
hừng  hực  rồi  tóm  giở  ngược  lên  quăng  vào  trong  nồi,  mặc  dù  vì  như 
thế  mà  chịu  đau  khổ  hoặc  chết,  nhưng  không  vì  vậy  mà  khi  thân  hoại 
mạng  chung  thẳng  đến  ác  xứ  hay  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  người  ngu  si 
phạm  giới,  không  tinh  tấn,  sanh  ra  ác  pháp  bất  thiện,  chẳng  có  phạm 
hạnh  xưng  là  phạm  hạnh,  chẳng  phải  Sa-môn  xưng  là  Sa-môn,  rồi  từ 
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người  Sát-lợi,  Phạm  chí,  cư  sĩ  thợ  thuyền  để  nhận  lãnh  sự  tín  thí,  nhà 
cửa  được  tô  trét  đất  bùn,  cửa  sổ  và  cửa  lớn  kín  và  chặt;  có  lò  sưởi  ấm 
áp  của  người.  Người  ngu  si  đó  vì  thế  mà  vĩnh  viễn  không  thiện,  không 
nghĩa,  thọ  quả  báo  ác,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  thẳng  đến  ác  xứ, 
hay  sanh  vào  địa  ngục.  Vì  thế  các  ngươi  nên  quán  sát  nghĩa  này,  quán 
sát  nghĩa  kia,  quán  sát  cả  hai  nghĩa.  Nên  nghĩ  thế  này:  Ta  xuất  gia  học 
đạo  không  phải  vô  ích,  không  phải  luống  không  mà  có  quả  có  báo,  có 
sự  an  lạc  cùng  cực,  sinh  đến  thiện  xứ,  được  trường  thọ,  nhận  lãnh  sự 
tín  thí,  áo  mền,  đồ  ẩm  thực,  giường  nệm,  thuốc  thang  của  người,  là 
làm  cho  các  thí  chủ  được  phước  đức  lớn,  được  quả  báo  lớn,  được  quang 
minh  lớn.  Nên  học  như  thế”. 

Khi  dạy  bài  pháp  này,  sáu  mươi  vị  Tỳ-kheo  dứt  sạch  các  lậu, 
giải  thoát  kiết  sử.  Sáu  mươi  Tỳ-kheo  xả  giới  hoàn  tục.  Sao  vậy?  Vì  sự 
giáo  huấn  của  Đức  Thế  Tôn  rất  sâu,  rất  khó,  sự  học  đạo  lại  rất  sâu  rất 
khó. 

Phật  dạy  như  thế,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


6.  KINH  THIỆN  NHÂN  VÃNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hành  tại  nước  Xá- vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  biết  về  bảy  nơi  mà  bậc  thiện  nhân  đi 
đến  và  Vô  dư  Niết-bàn2.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe  và  hãy  suy  nghĩ 
kỹ”. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

Phật  dạy: 

“Những  gì  là  bảy?  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vầy:  ‘Ta  không 
có  ta,  cũng  không  có  cái  của  ta3.  Trong  tương  lai  không  có  ta,  cũng 
không  có  cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn4’.  Sau  khi  đoạn,  chứng  đắc  xả. 
Có  lạc  mà  không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước5.  Thực  hành 


'•  Bản  Hán,  bắt  đầu  quyển  2.  Tương  đương  Paơli:  A.  VII. 52  Purisagati.  Đề  kinh  theo 
Tống-Nguyên-Minh:  “Thiện  Nhân  Vãng  Lai  Kinh”  Câu-xá  24  (Đại  29,  tr.124b, 
125a):  thiện  sĩ  thú  □  'A  X/,  'Ái/Ờ 

2'  Vô  dư  Niết-bàn,  hoặc  dịch  là  Vô  dư  y  Niết-bàn  /3  %/  -á  □tý'  “/yG^Paơli: 
anupaơdisesa-nibbaơna),  trái  với  Hữu  dư  y  Niết-bàn  là  sự  chứng  Niết-bàn  với 
sự  tổn  tại  của  ngũ  uẩn. 

3'  Hán:  ngã  giả  vô  ngã,  diệc  vô  ngã  sở  /"* cýũsể  f  ũsể  /  .týỵdTaơli:  no  cassa 
no  ca  me  siyao,  “nó  không  hiện  hữu,  và  nó  không  phải  là  của  ta”.  Bản  Hán  hiểu 
no  là  đại  từ  ngôi  thứ  nhất. 

4'  Hán:  dĩ  hữu  tiện  đoạn  x„  /a  <nýT lỵâPaữìi:  yadatthi  yaỏ  bhuotaỏ  taỏ  pahaja0mi, 
“Với  cái  gì  đã  hiện  hữu,  ta  đoạn  trừ  cái  đó”. 

5'  Hán:  hữu  tạc  bất  nhiễm,  hiệp  hội  bất  trước  /3  'A7f  x£  -'7"/óT\i/  x£  □/TfcPa0li: 
so  bhave  na  rajjati,  sambahave  na  rajjati,  “vị  ấy  không  đắm  trước  hữu  (không  hoan 
lạc  trong  cái  đang  hiện  hữu),  không  đắm  trước  sinh  (không  hoan  lạc  trong  cái 
đang  xuất  sinh)”. 
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như  thế,  sẽ  do  tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng6,  nhưng  vẫn 
chưa  được  chứng  ngộ7.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  sẽ  đi  đến  đâu?  Ví 
như  đốt  trấu,  vừa  nhen  đã  tắt.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  thế,  chút  ít 
mạn  chưa  trừ  hết8,  nhưng  năm  hạ  phần  kết9  đã  đoạn  hết,  chứng  Trung 
Bát-niết-bàn10.  Đó  là  nơi  đi  đến  của  bậc  thiện  nhân  thứ  nhất,  thế  gian 
quả  thực  có  người  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vậy:  ‘Ta  không  có  ta, 
cũng  không  có  cái  của  ta.  Trong  tương  lai  không  có  ta,  cũng  không 
có  cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn’.  Sau  khi  đoạn,  chứng  đắc  xả.  Có 
lạc  mà  không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước.  Thực  hành  như 
thế,  sẽ  do  tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng,  nhưng  vẫn 
chưa  được  chứng  ngộ.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  sẽ  đi  đến  đâu?  Ví 
như  đem  sắt  đốt  cháy  hừng  hực  rồi  lấy  búa  đập,  lửa  đóm  tung  lên 
không;  vừa  lên  liền  tắt.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  lại  như  vậy;  còn 
chút  mạn  chưa  trừ  hết,  nhưng  năm  hạ  phần  kết  đã  đoạn  hết,  chứng 
Trung  Bát-niết-bàn.  Đó  là  chỗ  đi  đến  của  bậc  thiện  nhân  thứ  hai,  thế 
gian  quả  thực  có  người  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vầy:  ‘Ta  không  có  ta, 
cũng  không  có  cái  của  ta.  Trong  tương  lai  không  có  ta,  cũng  không  có 
cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn’.  Sau  khi  đoạn,  chứng  đắc  xả.  Có  lạc  mà 
không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước.  Thực  hành  như  thế,  sẽ  do 
tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng,  nhưng  vẫn  chưa  được 


6'  Hán:  vô  thượng  tức  tích  ũjf  /  ,/,d’Pa0li:  atthuttariỏ  padaỏ  santaỏ  sammapaóóa0ya 
passati,  “bằng  chánh  trí,  vị  ấy  thấy  con  đường  tịch  tĩnh  dẫn  đến  mục  đích  tối 
thượng”. 

7  Paoli:  taỏ  ca  khvassa  padaỏ  na  sabbena  sabbaỏ  sacchikataỏ  hoti,  “Nhưng  không 
hoàn  toàn  thực  chứng  đạo  lộ  ấy”. 

8'  Hán:  thiểu  mạn  vị  tận  x7f*ờ  Ĩ'A  CCPaoli:  na  sabbena  sabbaỏ  maonaonusayo 
pahìno  hoti,  na  sabbena  sabbaỏ  bhavaraogaonusayo  pahìno  hoti,  na  sabbena 
sabbaỏ  avijja0nusayo  pahìno  hoti,  “chưa  hoàn  toàn  đoạn  trừ  mạn  tùy  miên;  chưa 
hoàn  toàn  đoạn  trừ  hữu  ái  tùy  miên;  chưa  hoàn  toàn  đoạn  trừ  vô  minh  tùy  miên”. 

9'  Hán:  ngũ  hạ  phần  kiết  xũ  x7f  X  [UỵCPaoli:  paóca  orambhaogiya  saỏyojana. 

10  Trung  Bát-niết-bàn  XX  D  Dc7  ^ycTt  rường  họp  Thánh  giả  A-na-hàm,  sau  khi  chết 
ở  Dục  giới,  trước  khi  tái  sinh  sắc  giới,  nhập  Niết-bàn  ở  khoảng  trung  gian.  Xem 
Câu-xá  quyển  24  (Đại  29,  tr.124b).  Paoli:  antarao-parinibbaona. 
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chứng  ngộ.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  sẽ  đi  đến  đâu?  Ví  như  đem  sắt 
đốt  cháy  hừng  hực  rồi  lấy  búa  đập,  lửa  đóm  tung  lên  không,  rồi  từ 
không  rơi  trở  lại;  rơi  chưa  đến  đất  liền  tắt.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng 
giống  như  thế,  còn  chút  mạn  chưa  đoạn  hết,  nhưng  năm  hạ  phần  kết  đã 
đoạn  hết,  chứng  Trung  Bát-niết-bàn.  Đó  là  chỗ  đi  đến  của  bậc  thiện 
nhân  thứ  ba,  thế  gian  quả  thực  có  người  như  vậy.11 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vầy:  ‘Ta  không  có  ta, 
cũng  không  có  cái  của  ta.  Trong  tương  lai  không  có  ta,  cũng  không  có 
cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn’.  Sau  khi  đoạn,  chứng  đắc  xả.  Có  lạc  mà 
không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước.  Thực  hành  như  thế,  sẽ  do 
tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng,  nhưng  vẫn  chưa  được 
chứng  ngộ.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  sẽ  đi  đến  đâu?  Ví  như  đem  sắt 
đốt  cháy  hừng  hực  rồi  lấy  búa  đập,  lửa  đóm  tung  lên  không,  rồi  rơi 
xuống,  tới  đất  thì  tắt.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  giống  như  thế,  còn 
chút  mạn  chưa  đoạn  hết,  nhưng  năm  hạ  phần  kết  đã  đoạn  hết,  chứng 
Sanh  Bát-niết-bàn12.  Đó  là  chỗ  đi  đến  của  bậc  thiện  nhân  thứ  tư,  thế 
gian  quả  thực  có  người  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vầy:  ‘Ta  không  có  ta, 
cũng  không  có  cái  của  ta.  Trong  tương  lai  không  có  ta,  cũng  không 
có  cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn’.  Sau  khi  đoạn,  chứng  đắc  xả.  Có 
lạc  mà  không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước.  Thực  hành  như 
thế,  sẽ  do  tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng,  nhưng  vẫn 
chưa  được  chứng  ngộ.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  sẽ  đi  đến  đâu?  Ví 
như  đem  sắt  đốt  cháy  hừng  hực  rồi  lấy  búa  đập,  lửa  đóm  tung  lên 
không,  rồi  rơi  xuống  trên  nhúm  cỏ,  liền  bốc  khói  hoặc  phụt  cháy; 
cháy  hết  mới  tắt.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  giống  như  thế,  còn 
chút  mạn  chưa  đoạn  hết,  nhưng  năm  hạ  phần  kết  đã  đoạn  hết,  chứng 


11  Ba  ví  dụ  trên  tương  ứng  với  ba  cấp  Trung  Bát-niết-bàn:  tốc,  phi  tốc  và  kinh  cữu 
(nhanh,  không  nhanh  và  lâu);  xem  Câu-xá  24  (Đại  29,  tr.125a). 

12'  Sanh  Bát-niết-bàn  ũc?  %ỵó7 vị  A-na-hàm  sau  khi  tái  sanh  sắc  giới  một  thời 
gian  không  lâu  liền  nhập  Vô  dư  y  Niết-bàn.  Xem  Tập  dị  14  (Đại  26,  tr.426a); 
Câu-xá  24  (Đại  29,  tr.124b).  Paoli:  upahacca-parinibbaona,  nhập  Niết-bàn  do  rút 
ngắn  tuổi  thọ  sau  khi  sanh  sắc  giới.  TU  Paoli  upahacca  có  nghĩa  là  “làm  tổn  hại”. 
Bản  Hán,  theo  tư  gốc  Skt.  là  upapadya  (Paoli:  upapajja)  có  nghĩa  là  “sanh”. 
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Hành  Bát-niết-bàn13.  Đó  là  chỗ  đi  đến  của  bậc  thiện  nhân  thứ  năm, 
thế  gian  quả  thực  có  người  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vầy:  ‘Ta  không  có  ta, 
cũng  không  có  cái  của  ta.  Trong  tương  lai  không  có  ta,  cũng  không 
có  cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn’.  Sau  khi  đoạn,  chứng  đắc  xả.  Có 
lạc  mà  không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước.  Thực  hành  như 
thế,  sẽ  do  tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng,  nhưng  vẫn 
chưa  được  chứng  ngộ.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  sẽ  đi  đến  đâu?  Ví 
như  đem  sắt  đốt  cháy  hừng  hực  rồi  lấy  búa  đập,  lửa  đóm  tung  lên 
không,  rồi  rơi  xuống  trên  nhiều  đám  cỏ,  liền  bốc  khói  hoặc  phụt 
cháy,  cháy  hết  mới  tắt.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  giông  như  thế, 
còn  chút  mạn  chưa  đoạn  hết,  nhưng  năm  hạ  phần  kiết  đã  đoạn  hết, 
chứng  Vô  hành  Bát-niết-bàn14.  Đó  là  chỗ  đi  đến  của  bậc  thiện  nhân 
thứ  sáu,  thế  gian  quả  thực  có  người  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vầy:  ‘Ta  không  có  ta, 
cũng  không  có  cái  của  ta.  Trong  tương  lai  không  có  ta,  cũng  không  có 
cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn’.  Sau  khi  đoạn,  chứng  đắc  xả.  Có  lạc  mà 
không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước.  Thực  hành  như  thế,  sẽ  do 
tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng,  nhưng  vẫn  chưa  được 
chứng  ngộ.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  sẽ  đi  đến  đâu?  Ví  như  đem  sắt 
đốt  cháy  hừng  hực  rồi  lấy  búa  đập,  lửa  đóm  tung  lên  không,  rồi  rơi 
xuống  trên  nhiều  đám  cỏ,  liền  bốc  khói  hoặc  phụt  cháy,  cháy  luôn  cả 
thôn  ấp,  thành  quách,  rừng  núi,  đồng  nội,  hoặc  đến  đường  đi,  hoặc  mé 
nước,  cho  đến  đất  bằng  thì  tắt.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  giống  như 
thế,  còn  chút  mạn  chưa  đoạn  hết,  nhưng  năm  hạ  phần  kết  đã  đoạn  hết, 


B'  Hành  Bát-niết-bàn,  hay  Hữu  hành  Bát-niết-bàn  /3  /i  Q  ũ  "7  *,y <ỹj\  A-na-hàm 
sau  khi  sanh  sắc  giới,  trải  qua  một  thời  gian  nỗ  lực  tu  tập  nữa  rồi  mới  nhập 
Niết-bàn.  Paoli:  sasaỏkhaora-parinibbaona.  Câu-xá  24  (Đại  29,  tr.124b),  Tập  dị 
14  (Đại  26,  tr.426b). 

14'  Vô  hành  Bát-niết-bàn  Dj?  /i  Q  Dc y  %ỵ sau  khi  tái  sanh  sắc  giới,  không  do  nỗ 
lực  tu  tập  mà  nhập  Niết-bàn.  Cãu-xá  24  (Đại  26,  tr.124b)  cho  rằng,  trong  Kinh 
tạng,  Vô  hành  đuợc  kể  trước  Hữu  hành,  như  vậy  họp  lý  hon.  Xem  thêm  Tập  dị 
14  (Đại  26,  tr.426b).  Paoli  cũng  kể  Vô  hành  trước  Hữu  hành.  Paoli:  asaỏkhaora- 
parinibbaona. 
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chứng  Thượng  lưu  A-ca-nị-trá  Niết-bàn15.  Đó  là  chỗ  đi  đến  của  bậc 
thiện  nhân  thứ  bảy,  thế  gian  quả  thực  có  người  như  vậy. 

“Vô  dư  Niết-bàn  là  gì?  Tỳ-kheo  nên  thực  hành  như  vầy:  ‘Ta 
không  có  ta,  cũng  không  có  cái  của  ta.  Trong  tương  lai  không  có  ta, 
cũng  không  có  cái  của  ta.  Cái  đã  có  thì  đoạn’.  Sau  khi  đoạn,  chứng 
đắc  xả.  Có  lạc  mà  không  nhiễm,  hiệp  hội  mà  không  đắm  trước.  Thực 
hành  như  thế,  sẽ  do  tuệ  mà  thấy  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh  vô  thượng,  và  đã 
được  chứng  ngộ.  Ta  nói  rằng  Tỳ-kheo  kia  không  đi  đến  phía  Đông, 
không  đi  đến  phía  Tây,  Nam,  Bắc,  tứ  duy  hay  thượng,  hạ,  mà  ngay 
trong  đời  này16  chứng  được  đạo  lộ  tịch  tĩnh,  diệt  độ17. 

“Ta  đã  nói  về  nơi  đi  đến  của  bảy  bậc  thiện  nhân  và  Vô  dư  Niết- 
bàn  xong.  Nhân  đó  mà  nói”. 

Phật  thuyết  như  thế.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


15-  Thượng  lưu  A-ca-nị-trấ  Niết-bàn  *  n/ỵ’ /\  D~7  "tycứhay  thượng  lưu  sắc 

cứu  cánh  Nlết-bàn  /  J  a"  0(7  **  lần  lượt  tái  sanh  (trôi  lên)  từ  các  cõi  Sơ 

thiền,  cho  đến  cao  nhất  của  Tứ  thiền,  rồi  nhập  Niết-bàn  trong  trạng  thái  đó. 
Cãu-xá  24  (Đại  29,  tr.124c),  Tập  dị  14  (Đại  26,  tr.416b).  Paoli:  uddhaỏsoto 
akaniaeaehagaomin. 

lỏ'  Hán:  ư  hiện  pháp  trung  »t  •*/  “í  -scs^-CPaoli:  diaaaatheva  dhamme. 

17'  Hán:  tức  tích  diệt  độ  » /  ,  /  □  /t 


7.  KINH  THẾ  GIAN  PHƯỚC1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  Câu-xá-di2,  ở  tại  vườn  Cù-sa-la3. 

Bấy  giờ  vào  lúc  xế  chiều4,  Tôn  giả  Ma-ha  Châu-na5,  rời  khỏi 
nơi  tĩnh  tọa6  đứng  dậy,  đi  đến  chỗ  Phật;  đến  rồi  đảnh  lễ,  lui  ngồi  một 
bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thể  thi  thiết  thế  gian  phước  được  chăng?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Có  thể,  này  Châu-na,  có  bảy  loại  phước  thế  gian,  có  phước  hựu 
lớn,  có  quả  báo  lớn,  có  danh  dự  lớn,  có  công  đức  lớn.  Những  gì  là  bảy? 

“Này  Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ7  có  tín  tâm  cúng 
thí  phòng  xá,  nhà  gác  cho  đại  chúng  Tỳ-kheo.  Đó  là  loại  phước  thế 
gian  thứ  nhất,  có  phước  hựu  lớn,  có  quả  báo  lớn,  có  danh  dự  lớn,  có 
công  đức  lớn. 

“Lại  nữa,  Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm,  ở 


'■  Không  thấy  tương  đương  với  Paơli.  Biệt  dịch,  No. 125(40. 7)  Tăng  Nhất  34,  “Thất 
Nhật  Phẩm,  kinh  số  7”  (Đại  2,  tr.741). 

2'  Câu-xá-di  ệ  *  -í/cTTioặc  phiên  âm  là  Kiẽu-thưởng-dP»  LrPaoli:  Kosambì. 

3'  Cù-sa-la  viên  £  ó?  '  ỹyr.Tkhu  vườn  do  Trưởng  giả  Cù-sa-la  cúng  dường  Phật. 
Paơli:  Ghositaơraơma. 

4-  Hán:  bô  thời  *  »/C7fheo  cách  tính  giờ  cổ  của  Trung  quốc,  vào  khoảng  giờ  thân. 

5'  Ma-ha  Châu-na  'Ắũ  Tc7  mỉ?  “ycTTên  Tỳ-kheo.  Paoli:  Mahaocunda. 

6'  Hán:  yển  tọa  »/  /Xỵcỉhgồi  nghỉ  ngơi  một  mình  và  tập  thiền;  thiền  tọa  độc  cư. 
Paoli:  paaeisallaona. 

7-  Hán:  tộc  tánh  nam,  tộc  tánh  nữ  *  em  í  -*  em  ^/ỵcĩíhường  nói  là  thiện  gia  nam  tử/ 
nữ  nhân,  hoặc  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  D/í  í  Xí  .a^.ớĩihững  người 

sinh  vào  một  trong  bốn  giai  cấp.  Paoli:  kulaputta,  kuladuhitao. 
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trong  các  phòng  xá,  cúng  thí  giường  nằm,  đồ  ngồi,  đệm  lông,  thảm 
dệt,  chăn  len,  ngọa  cụ  trong  các  phòng  xá.  Châu-na,  đó  là  loại  thế 
gian  phước  thứ  hai,  có  phước  hựu  lớn,  có  quả  báo  lớn,  có  danh  dự  lớn, 
có  công  đức  lớn. 

“Lại  nữa,  Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm,  ở 
trong  các  phòng  xá,  cúng  thí  y  phục  mới  mẽ,  sạch  sẽ,  đẹp  đẽ.  Châu- 
na,  đó  là  loại  thế  gian  phước  thứ  ba,  có  phước  hựu  lớn,  có  quả  báo  lớn, 
có  danh  dự  lớn,  có  công  đức  lớn. 

“Lại  nữa,  Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm,  ở 
trong  các  phòng  xá,  thường  xuyên  cúng  thí  chúng  tăng  cháo  buổi  sáng, 
thức  ăn  buổi  trưa,  lại  cung  cấp  người  làm  vườn8  để  sai  bảo;  hoặc  gió, 
mưa,  tuyết,  lạnh,  tự  mình  thân  đến  khu  vườn  mà  cúng  thí  chu  cấp 
thêm.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  ăn,  không  lo  gió,  mưa,  tuyết  lạnh  khiến  y 
phục  bị  ướt  át,  mà  ngày  đêm  yên  vui,  tư  duy  thiền  tọa  vắng  lặng9. 
Châu-na,  đó  là  loại  thế  gian  phước  thứ  bảy,  có  phước  hựu  lớn,  có  quả 
báo  lớn,  có  danh  dự  lớn,  có  công  đức  lớn. 

“Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm,  nếu  đã 
tạo  được  bảy  loại  phước  thế  gian  này  rồi,  hoặc  đi,  hoặc  đến,  hoặc 
đứng,  hoặc  ngồi,  hoặc  ngủ,  hoặc  thức,  hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  phước 
đức  ấy  thường  xuyên  phát  sinh,  càng  lúc  càng  thêm,  càng  lúc  càng 
rộng. 

“Châu-na,  ví  như  nước  sông  Hằng-già10  từ  nguồn  chảy  ra,  tuôn 
vào  đại  hải,  ở  vào  khoảng  giữa  càng  lúc  càng  sâu,  càng  lúc  càng  rộng. 
Cũng  vậy,  Châu-na,  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm  ấy,  đã 
tạo  được  bảy  loại  phước  thế  gian  này  rồi  thì  hoặc  đi,  hoặc  đến,  hoặc 
ngồi,  hoặc  ngủ,  hoặc  thức,  hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  phước  đức  ấy  càng 
sinh,  càng  lúc  càng  thêm,  càng  lúc  càng  rộng”. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ma-ha  Châu-na  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai 
áo  bên  hữu,  gối  phải  sát  đất,  quỳ  dài,  chắp  tay,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thể  thi  thiết  phước  xuất  thế  gian  được  chăng? 


8'  Hán:  viên  dân  T-  ĩ~'ỵờ 

9  Đoạn  này  kể  chung  có  bốn  thứ:  hai  bữa  ăn,  người  làm  vườn,  và  chu  cấp  khi 
mưa  gió. 

I0'  Hằng-già  thường  nói  là  sông  Hằng.  Paoli:  Gaỏgao. 
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Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Có  thể  được  Châu-na,  lại  có  bảy  loại  phước  xuất  thế  gian,  có 
phước  hựu  lớn,  có  quả  báo  lớn,  có  danh  dự  lớn,  có  công  đức  lớn. 
Những  gì  là  bảy?  Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm, 
nghe  Như  Lai  hoặc  đệ  tử  Như  Lai  đang  trú  ở  nơi  nào  đó.  Sau  khi  nghe, 
liền  hoan  hỷ,  trong  lòng  rất  phấn  khởi.  Châu-na,  đó  là  loại  phước  xuất 
thế  gian  thứ  nhất,  có  phước  hựu  lớn,  có  quả  báo  lớn,  có  danh  dự  lớn, 
có  công  đức  lớn. 

“Lại  nữa,  Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín 
tâm,  nghe  Như  Lai  hoặc  đệ  tử  Như  Lai  sẽ  từ  nơi  kia  đến  đây,  nghe 
rồi  vui  vẻ,  trong  lòng  rất  phấn  khởi.  Châu-na,  đó  là  loại  phước  xuất 
thế  gian  thứ  hai,  có  phước  hựu  lđn,  có  quả  báo  lđn,  có  danh  dự  lớn, 
có  công  đức  lớn. 

“Lại  nữa,  Châu-na,  có  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm, 
nghe  Như  Lai  hoặc  đệ  tử  Như  Lai  sẽ  từ  nơi  kia  đến  đây,  nghe  rồi  vui 
vẻ,  trong  lòng  rất  phấn  khởi.  Với  tâm  thanh  tịnh,  đích  thân  tới  thăm 
viếng,  lễ  kính,  cúng  dường.  Sau  khi  cúng  dường,  thọ  pháp  ba  tự  quy, 
đối  với  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo  mà  thọ  giới  cấm".  Châu-na,  đó 
là  loại  phước  xuất  thế  gian  thứ  bảy,  có  phước  hựu  lớn,  có  quả  báo  lớn, 
có  danh  dự  lớn,  có  công  đức  lớn. 

“Châu-na,  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm,  nếu  tạo  được 
bảy  loại  phước  thế  gian  này  và  lại  có  bảy  loại  phước  xuất  thế  gian,  thì 
phước  của  người  kia  không  thế  tính  được,  có  chừng  ấy  phước,  có 
chừng  ấy  kết  quả  của  phước,  có  chừng  ấy  phước  báo.  Chỉ  có  thể  nói  là 
không  thể  hạn,  không  thể  lượng,  và  không  thể  biết  được  con  số  đại 
phước. 

“Châu-na,  ví  như  từ  châu  Diêm-phù  có  năm  con  sông:  Một  là  Hằng- 
già,  hai  là  Dao-vưu-a,  ba  là  Xá-lao-phù,  bốn  là  A-di-la-bà-đề  và  năm  là 
Ma-xí12,  đều  chảy  về  đại  hải.  Ớ  khoảng  giữa  của  chúng,  không  thể  tính 


n'  Đoạn  này  kể  chung  cả  năm  thứ:  thăm  viếng,  lễ  bái,  cúng  dường,  thọ  tam  quy, 
thọ  ngũ  giới. 

12  Ngũ  hà  lưu  MI  ^ỵớHằng-già  ■  /+  (Paoli:  Gaỏga),  Dao-vƯu-na  □//  &x  -* 
(Paoli:  Yamunao),  Xá-lao-phu  '  (Paoli:  Sarabhuo),  A-di-la-bà-đề  *  /i  ' 

£  (PaoliAciravatì),  Ma-xí  'Ẩũ  ^(Paoli:  Mahì). 
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được  số  nước  của  bao  nhiêu  thăng  hộc.  Chỉ  có  thể  nói  là  số  nước  nhiều 
không  thể  hạn,  không  thể  lượng,  và  không  thể  biết  được. 

“Cũng  vậy,  Châu-na,  tộc  tánh  nam  hay  tộc  tánh  nữ  có  tín  tâm, 
nếu  tạo  được  bảy  loại  phước  thế  gian  này  và  lại  có  bảy  loại  phước 
xuất  thế  gian,  thì  phước  của  người  kia  không  thế  tính  được,  có  chừng 
ấy  phước,  có  chừng  ấy  kết  quả  của  phước,  có  chừng  ấy  phước  báo.  Chỉ 
có  thể  nói  là  không  thể  hạn,  không  thể  lượng,  và  không  thể  biết  được 
con  số  đại  phước”. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  rằng: 

Con  sông  Hằng-gỉà 
Trong  sạch,  dễ  qua. 

Biển  nhiều  háu  quý, 

Là  vua  các  sông. 

Cũng  như  nước  sông, 

Người  đời  kính  phụng; 

Mọi  nơi  chảy  về, 

Tuôn  về  biển  cả. 

Cũng  vậy,  người  nào 
Cúng  y,  thực  phẩm, 

Giường  chõng,  đệm  chăn, 

Và  những  tọa  cụ; 

Phước  báo  không  lường, 

Đưa  đến  cõi  lành, 

Cũng  như  nước  sông 
Tuôn  về  biển  rộng. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Ma-ha  Châu-na  và  các  Tỳ-kheo 
sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


8.  KINH  THẤT  NHẬT1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Bệ-xá-li2,  trong  rừng  cây 
Nại  thị3. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  là  pháp  không  vĩnh  cửu,  pháp 
chóng  đổi  thay,  pháp  không  thể  nương  tựa4.  Các  hành  như  vậy  không 
nên  tham  đắm  mà  phải  ghê  sợ  nhờm  tởm,  nên  tìm  sự  xả  ly,  nên  tìm 
giải  thoát.  Vì  sao  thế,  vì  có  lúc  không  mưa5.  Ngay  khi  không  mưa  ấy 
tất  cả  cây  cối,  trăm  thứ  lúa,  thảy  đều  khô  héo,  đổ  nát,  chết  cả,  không 
thể  thường  trụ.  Vì  thế  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  là  pháp  không 
vĩnh  cửu,  pháp  chóng  đổi  thay,  pháp  không  thể  nương  tựa.  Các  hành 
như  vậy  không  nên  tham  đắm  mà  phải  nhờm  tởm,  ghê  sợ,  nên  tìm  sự 
xả  ly,  nên  tìm  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  lúc  hai  mặt  trời  cùng  xuất  hiện.  Khi  hai  mặt  trời 
xuất  hiện,  các  rãnh  ngòi,  sông  lạch,  thảy  đều  khô  cạn,  không  thể 


'■  về  bảy  mặt  trời  xuất  hiện.  Tương  đương  Paơli:  A.  VII.  62  Suriya  (Satta-suriya). 
Biệt  dịch,  No. 30  Phật  Thuyết  Tát-bát-đa  tô-rị-du-nại-dã  Kinh,  Tống,  Pháp  hiền 
dịch  (Đại  1,  tr.81 1);  No. 125  (40.1)  Tăng  Nhất  34,  “Thất  Nhật  Phẩm,  kinh  số  1". 

2  Bệ-xá-li;  Paơli:  Vesali.  Thủ  phủ  của  bộ  tộc  Licchava. 

3  Nại  thị  thọ  viên  ĩt  &ĩ  T‘ỵcZvườĩ\  cây  của  họ  Nại,  tức  vườn  xoài,  Paoli: 
Ambapaolivaona,  do  kỹ  nữ  Ambapaoli  cúng  dường  Phật. 

4-  Hán:  vô  thường  □  Jổ  vr  .cZ bất  cửu  trụ  pháp  /í  aÁf  rZtốc  biến  dịch  pháp  3t 

m«r  “Ắr/cXbát  khả  ỷ  phấp  &£  ?'/  á  ‘VỵíÍPaoli:  anicca,  adhuva,  anassaosika. 

5'  Hán:  hữu  thời  bất  vũ  /3  .  K£  chỉ  đại  hạn  vào  lúc  tận  thế.  Paoli:  hoti  kho 

so,  bhikkhave,  samayo  yaỏ  kadaoci  karahaci  dìghassa  addhuno  accayena  bahuoni 
vassaoni  bahuoni  vassataoni  bahuoni  vassasahassaoni  bahuoni 
vassasatasahassaoni  devo  na  vassati,  “Này  các  Tỳ-kheo,  có  một  thời  gian  nhiều 
năm,  nhiều  trăm  năm,  nhiều  nghìn  năm,  trời  không  mưa”. 
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thường  trụ.  Vì  thế  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  là  pháp  không  vĩnh 
cửu,  pháp  chóng  thay  đổi,  pháp  không  thể  nương  tựa.  Các  hành  như 
vậy  không  nên  tham  đắm  mà  phải  nhờm  tởm,  ghê  sợ,  nên  tìm  sự  xả  ly, 
nên  tìm  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  lúc  có  ba  mặt  trời  cùng  xuất  hiện.  Khi  ba  mặt  trời 
xuất  hiện,  tất  cả  dòng  sông  lớn6  đều  khô  cạn,  không  thể  thường  trụ. 
Do  đó,  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  là  pháp  không  vĩnh  cửu, 
pháp  chóng  đổi  thay,  pháp  không  thể  nương  tựa.  Các  hành  như  vậy 
không  nên  tham  đắm,  mà  phải  nhờm  tởm  ghê  sợ,  nên  tìm  sự  xả  ly, 
nên  tìm  sự  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  lúc  bôn  mặt  trời  cùng  xuất  hiện.  Khi  bốn  mặt  trời 
xuất  hiện,  các  dòng  suôi  lớn,  từ  đó  phát  nguyên  năm  con  sông  lớn  của 
châu  Diêm-phù:  Một  là  Hằng-già;  hai  là  Dao-vưu-na;  ba  là  Xá-lao-phu; 
bốn  là  A-di-la-bà-đề  và  năm  là  Ma-xí7,  các  dòng  cuối  nguồn  nước  lớn  ấy 
đều  khô  cạn  cả,  không  thể  thường  trụ.  Do  đó  các  hành  đều  vô  thường,  là 
pháp  không  vĩnh  cửu,  pháp  chóng  đổi  thay,  pháp  không  thể  nương  tựa, 
các  hành  như  vậy  không  nên  tham  đắm,  mà  phải  nhờm  tởm,  ghê  sợ,  nên 
tìm  sự  xả  ly,  nên  tìm  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  lúc  năm  mặt  trời  cùng  xuất  hiện.  Khi  năm  mặt 
trời  cùng  xuất  hiện,  nước  trong  biển  lớn  sụt  xuống  một  trăm  do- 
diên8;  sụt  dần  đến  bảy  trăm  do-diên.  Khi  năm  mặt  trời  xuất  hiện 
như  vậy,  biển  có  mực  nước  bảy  trăm  do-diên  sụt  dần  đến  một  trăm 
do-diên.  Khi  năm  mặt  trời  cùng  xuất  hiện,  nước  trong  biển  lớn  sụt 
một  cây  Đa-la;  sụt  dần  đến  bảy  cây  Đa-la9.  Khi  năm  mặt  trời  cùng 
xuất  hiện,  những  biển  có  mực  nước  bảy  cây  Đa-la  sụt  dần  cho  đến 


6'  Bản  Pa0li  liệt  kê  bốn  sông  lớn:  Gaỏga0,  Yamuna0,  Aciravatì,  Sarabhu0. 

7'  Diêm-phù  châu  ngũ  hà  -«»  Mì  ‘ycí?  Hằng-già  ■  /*■  (Pa0li:  Gaỏga),  Dao- 

vưu-na  tu  tr*  -*  (Pa0li:  Yamuna0),  Xá-lao-phu  '  3<ýO0  (Pa0li:  Sarabhu0),  A-di- 
la-bà-đề  */«•  '  ■£  (Pa0li:  Aciravatì),  Ma-xí  /í  ũ  ^(Paoli:  Mahì).  Bản  Pa0li  liệt 

kê  các  hồ  lớn,  phát  nguyên  của  các  sông  lớn.  Các  hồ  lớn:  Anotatta0, 
Sihapapaotao,  Rathakaorao,  Kannamunda,  Kunalao,  Chanantao,  Mandakinì. 

8'  Hán:  do-diên  ?'ĩ>  «□  cũng  nói  là  do-tuần  ?'ĩ>  /ÍỤ-dPaoli:  yojana,  dài  khoảng  bảy 
dặm  Anh. 

9'  Hán:  đa-la  thọ  /í  '  Cùng  loại  cây  thốt  nốt  hay  cây  cọ,  dùng  làm  đon  vị  đo 
chiều  cao. 
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một  cây  Đa-la.  Khi  năm  mặt  trời  cùng  xuất  hiện,  nước  biển  giảm  sụt 
đến  mười  người10;  sụt  dần  cho  đến  bảy  người.  Khi  năm  mặt  trời  cùng  xuất 
hiện,  những  biển  có  mực  nước  bảy  người  giảm  dần  đến  vai,  đến  lưng,  đến 
háng,  đến  đầu  gối,  đến  mắt  cá;  cho  đến  lúc  nước  biển  ráo  hết  không  đủ 
chìm  một  ngón  chân.  Cho  nên,  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  là  pháp 
không  vĩnh  cửu,  pháp  chóng  thay  đổi,  pháp  chẳng  thể  nương  tựa.  Các 
hành  như  vậy  không  nên  tham  đắm,  mà  phải  nhờm  tởm,  ghê  sợ,  tìm  sự 
xả  ly,  tìm  sự  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  lúc  sáu  mặt  trời  xuất  hiện.  Khi  sáu  mặt  trời  cùng 
xuất  hiện,  tất  cả  đại  địa,  núi  chúa  Tu  di11,  thảy  đều  bốc  khói,  tạo  thành 
một  đám  khói.  Ví  như  thợ  gốm  lúc  mới  nhen  bếp,  tất  cả  đều  bốc  khói, 
tạo  thành  một  đám  khói.  Cho  nên  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  là 
pháp  không  vĩnh  cửu,  pháp  chóng  thay  đổi,  pháp  không  thể  nương  tựa. 
Các  hành  như  vậy  không  nên  tham  đắm  mà  phải  nhờm  tởm,  ghê  sợ, 
nên  tìm  sự  xả  ly,  tìm  sự  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  lúc  bảy  mặt  trời  xuất  hiện.  Khi  bảy  mặt  trời  xuất 
hiện,  tất  cả  đại  địa,  núi  chúa  Tu  di  thảy  đều  phụt  cháy  bừng  bừng,  tạo 
thành  một  ngọn  lửa  rực  rỡ.  Như  vậy,  khi  bảy  mặt  trời  cùng  xuất  hiện, 
thì  tất  cả  đại  địa  và  núi  chúa  Tu  di  thảy  đều  phụt  cháy  bừng  bừng  tạo 
thành  một  ngọn  lửa.  Gió  thổi  ngọn  lửa  ấy  vươn  cho  đến  trời  Phạm 
thiên12.  Lúc  đó  các  vị  trời  Hoảng  dục13  vừa  mới  sanh  lên  cõi  này, 
không  rõ  thành  bại  của  thế  gian.  Vì  không  biết  sự  thành  bại  của  thế 
gian,  khi  thấy  ngọn  lửa  vĩ  đại,  đều  sợ  hãi  dựng  lông  mà  suy  nghĩ  như 
thế  này  ‘Lửa  không  đến  đây  được  chăng?  Lửa  không  đến  đây  được 
chăng?’  Các  vị  trời  sinh  trước  đều  biết  rõ  sự  thành  bại  của  thế  gian, 
đều  đã  thấy  việc  thành  bại  của  thế  gian.  Do  biết  sự  thành  bại  của  thế 


10'  Các  bản  Tống-Nguyên-Minh:  thập  nhân  &ỂỊ  /ố^ớbản  Cao-ly:  nhất  nhân 
A^VNghĩa  là  bằng  chiều  cao  một  người  trung  bình. 

n-  Hán:  Tu  di  sơn  vương  Tữ  í  Paoli:  Sineru  pabbatara0ja0. 

12'  Hán:  Phạm  thiên  T  tầng  thứ  nhất  thuộc  Sơ  thiền.  Paoli:  Braohma-loka, 

Phạm  thiên  giới.  No. 30:  Lửa  đốt  cháy  cả  cõi  trời  sơ  thiền,  ngọn  lửa  ngang  đến 
cõi  trời  Nhị  thiền. 

13-  Hán:  Hoảng  dục  chư  thiên  .đ  %ỉ>  MỹỵcRT  cũng  gọi  là  Quang  âm  thiên 
p  ŨD  hay  Cực  quang  thiên  Oi2'  p  &ỉ>ỵỬTầĩ\g  thứ  ba  thuộc  Nhị  thiền.  Paoli: 
A0bhassara0. 
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gian,  khi  thấy  ngọn  lửa  vĩ  đại,  liền  an  ủi  các  vị  trời  kia  rằng:  ‘Chớ  nên 
SỢ  hãi.  Lửa  cháy  chỉ  ngang  đó,  không  thể  lên  đến  đây  được’. 

“Khi  bảy  mặt  trời  cùng  xuất  hiện,  núi  chúa  Tu  di  sụp  lở,  tán 
hoại,  diệt  tận,  một  trăm  do-diên,  hai  trăm  do-diên,  ba  trăm  do-diên, 
cho  đến  bảy  trăm  do-diên.  Khi  bảy  mặt  trời  cùng  xuất  hiện,  núi  chúa 
Tu  di  và  đại  địa  này  cháy  tan,  hủy  diệt,  không  còn  tro  than  gì  cả.  Cũng 
như  đốt  dầu  bơ,  cháy  cho  tiêu  hết  không  còn  khói  đen14.  Cũng  vậy,  khi 
bảy  mặt  trời  cùng  xuất  hiện,  núi  chúa  Tu  di  và  cõi  đại  địa  này  cháy 
không  còn  tro  than.  Cho  nên,  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  là  pháp 
không  vĩnh  cửu,  pháp  chóng  thay  đổi,  pháp  không  thể  nương  tựa.  Các 
hành  như  vậy  không  nên  tham  đắm  mà  phải  nhờm  tởm,  ghê  sợ,  tìm  sự 
xả  ly,  tìm  cầu  giải  thoát. 

“Nay  Ta  nói  cho  các  ngươi  biết,  ai  có  thể  tin  được  rằng:  ‘Núi 
chúa  Tu  di  sẽ  sụp  đổ?’  Chỉ  có  những  người  thấy  được  sự  thật15.  Nay  Ta 
nói  cho  các  ngươi  biết,  ai  có  thể  tin  được  rằng:  ‘Nước  trong  đại  hải  sẽ 
khô  cạn  tất  cả?’  Chỉ  có  những  người  đã  thấy  sự  thật.  Nay  Ta  nói  cho 
các  ngươi  biết  ai  có  thể  tin  rằng:  ‘Tất  cả  đại  địa  đều  cháy  sạch?’  Chỉ 
có  những  người  đã  thấy  sự  thật.  Vì  sao  vậy? 

“Này  các  Tỳ-kheo,  xưa  có  vị  đại  sư  tên  là  Thiện  Nhãn16  được 
các  tiên  nhân  ngoại  đạo  tôn  làm  bậc  thầy17,  đã  xả  ly  dục  ái18,  chứng 
như  ý  túc19.  Đại  sư  Thiện  Nhãn  có  vô  lượng  trăm  ngàn  đệ  tử.  Đại  sư 
Thiện  Nhãn  dạy  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ  tử20.  Khi  đại  sư  Thiện 
Nhãn  dạy  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ  tử,  trong  sô"  các  đệ  tử  có  người 
phụng  hành  không  đầy  đủ  pháp  ấy.  Người  ấy  sau  khi  mạng  chung 
hoặc  sanh  lên  cõi  trời  Tứ  vương  hoặc  trời  Tam  thập  tam,  hoặc  trời 


14'  Hán:  yên  mặc  p  % Các  bản  Tống-Nguyên-Minh:  yên  diệm  □  ũớTỵâ  No. 30: 

Đốt  đèn  bằng  dầu  tô  (bơ),  cháy  đến  hết;  đèn  tắt  thì  dầu  cũng  cạn  sạch. 

15'  Hán:  duy  kiến  đế  giả  'í  £  “á /Ờ  Paoli:  aóóatra  diaaaahapadehi,  ngoại  trừ 

những  nguời  nhìn  thấy  tận  mắt. 
lỏ'  Thiện  Nhãn  *  ỵtp aoli:  Sunetta. 

17  Paoli:  satthao...  titthakaro,  vị  Đạo  sư  thuộc  ngoại  đạo. 

18  Paoli:  kaomesu  vìtaraogo,  không  còn  ham  muốn  trong  các  tình  dục. 

19-  Tức  có  phép  thần  thông.  Paoli  không  có  chi  tiết  này. 

20  Paoli:  Brahmalokasahavyataoya  dhammaỏ  desesi,  “giảng  dạy  pháp  về  sự  cộng  trú 
với  Phạm  thiên  giới”. 
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Diệm-ma,  hoặc  trời  Đâu-suất-đà  hoặc  sanh  lên  trời  Tha  hóa,  hoặc 
sanh  lên  trời  Tha  hóa  lạc21. 

“Khi  đại  sư  Thiện  Nhãn  dạy  Phạm  thế  pháp,  nếu  có  người 
phụng  hành  đầy  đủ  pháp  ấy,  người  ấy  tu  bốn  Phạm  thất22,  xả  ly  các 
dục,  sau  khi  mạng  chung  người  ấy  sanh  lên  trời  Phạm  thiên.  Lúc  ấy 
đại  sư  Thiện  Nhãn  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  không  nên  cùng  với  các  đệ  tử 
cùng  sanh  chung  một  nơi  nào  vào  đời  sau.  Nay  ta  hãy  tu  thêm  tăng 
thượng  từ23,  sau  khi  tu  tăng  thượng  từ  rồi,  mạng  chung  sẽ  được  sanh 
lên  trời  Hoảng  dục24  ’. 

“Đại  sư  Thiện  Nhãn  liền  sau  đó  tu  thêm  tăng  thượng  từ.  Sau  khi 
tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  sanh  lên  trời  Hoảng  dục.  Đại  sư  Thiện 
Nhãn  và  các  đệ  tử  học  đạo  không  uổng  công,  đạt  được  quả  báo  lớn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nghĩ  sao?  Xưa  kia  đại  sư  Thiện 
Nhãn  được  hàng  tiên  nhân  ngoại  đạo  tôn  kính  là  bậc  thầy,  xả  ly  dục 
ái,  chứng  như  ý  túc,  các  ngươi  cho  là  người  nào  khác  chăng?  Chớ  nghĩ 
như  vậy.  Nên  biết,  đó  là  Ta  vậy.  Vào  thời  đó,  Ta  là  Thiện  Nhãn  đại 
sư,  được  tiên  nhân  ngoại  đạo  tôn  kính  là  bậc  thầy,  xả  ly  dục  ái,  chứng 
như  ý  túc;  lúc  đó  ta  có  vô  lượng  trăm  ngàn  đệ  tử.  Ta  dạy  Phạm  thế 
pháp  cho  các  đệ  tử.  Khi  Ta  dạy  Phạm  thế  pháp,  trong  số  các  đệ  tử  có 
người  phụng  hành  không  đầy  đủ  pháp  ấy.  Người  ấy  sau  khi  mạng 
chung  hoặc  sanh  lên  cõi  trời  Tứ  vương  hoặc  trời  Tam  thập  tam,  hoặc 
trời  Diệm-ma,  hoặc  trời  Đâu-suất-đà,  hoặc  sanh  lên  trời  Tha  hóa.  Khi 
Ta  dạy  Phạm  thế  pháp,  nếu  có  người  phụng  hành  đầy  đủ  pháp  ấy, 
người  ấy  tu  bôn  Phạm  thất,  xả  ly  các  dục,  sau  khi  mạng  chung  người 
ấy  sanh  lên  trời  Phạm  thiên.  Lúc  đó  Ta  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  không  nên 
cùng  với  các  đệ  tử  cùng  sanh  chung  một  nơi  nào  vào  đời  sau.  Nay  ta 
hãy  tu  thêm  tăng  thượng  từ.  Sau  khi  tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  sẽ 


21'  Tứ  vương  thiên  f/  (Paơli:  Ca0tummaha0ra0jika0  devaơ),  Tam  thập  tam 

thiên  AvOv^praơvatiỏsa),  Diệm-ma  thiên  c?-  'Aũ  »ĩ>  (Paơli:  Yaơma),  Đâu- 

suất-đà  thiên  ■  /á  (Tusita),  Tha  hóa  thiên  ?'jổ  ®ĩ)  (Nimmaơnarati),  Tha 
hóa  lạc  thiên  &P7  'A7f  »ỉ>  (Paranimmita-vasavatin). 

22'  Hán:  (tứ)  Phạm  thất  *  <rộ<ýfcũng  gọi  là  Phạm  trụ  ý  /í  hay  Phạm  đường  Ỷ  é  tức 
bốn  vô  lượng  tâm:  từ,  bi,  hỷ  và  xả.  Paơli:  Brahmavihaơra. 

23'  Hán:  tàng  thượng  từ  'Ẩ7f'~&7f'ŨO/tPaữk.  uttari  mettaơ,  từ  cao  hơn. 

Xem  cht.13. 


24. 


52 


TRUNG  A-HÀM 


được  sanh  lên  trời  Hoảng  dục’.  Sau  đó,  Ta  lại  tu  thêm  tăng  thượng. 
Sau  khi  tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  được  sanh  lên  trời  Hoảng  dục. 
Thời  ấy  Ta  và  các  đệ  tử  học  đạo  không  hư  uổng,  được  quả  báo  lớn. 

“Thời  ấy  Ta  thân  hành  đạo  này  để  lợi  ích  cho  mình  và  lợi  ích  kẻ 
khác,  làm  lợi  ích  cho  mọi  người,  cảm  thương  thế  gian,  vì  trời  và  người 
mà  tìm  cầu  nghĩa,  và  sự  lợi  ích,  tìm  sự  an  ổn  và  khoái  lạc.  Lúc  bấy  giờ 
Ta  nói  pháp  chưa  đến  chỗ  rốt  ráo;  không  rốt  ráo  bạch  tịnh,  không  rốt 
ráo  phạm  hạnh.  Vì  không  rốt  ráo  phạm  hạnh,  nên  bấy  giờ  Ta  không  xa 
lìa  được,  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  than  khóc,  buồn  rầu;  cũng  chưa  thể  thoát 
được  tất  cả  khổ  não. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  nay  xuất  hiện  ở  đời,  là  Như  Lai,  Bậc  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiên  Thệ,  Thế  Gian 
Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự25,  Thiên  Nhân  Sư,  gọi  là  Phật,  là 
Đấng  Chúng  Hựu26. 

“Ta  nay  đã  làm  lợi  ích  cho  chính  mình,  cũng  làm  lợi  ích  cho  kẻ 
khác,  làm  lợi  cho  mọi  người,  cảm  thương  thế  gian,  vì  trời  và  người  mà 
tìm  nghĩa  và  sự  lợi  ích,  tìm  sự  an  ổn  khoái  lạc.  Nay  Ta  thuyết  pháp  đã 
đạt  được  chỗ  rốt  ráo,  rốt  ráo  bạch  tịnh,  rốt  ráo  phạm  hạnh.  Do  rốt  ráo 
phạm  hạnh,  Ta  nay  đã  lìa  khỏi  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  khóc  than,  buồn 
rầu.  Nay  Ta  đã  được  giải  thoát  mọi  khổ  não”. 

Đức  Phật  thuyết  giảng  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


25-  Hán:  Đạo  Pháp  Ngự  'Ị)  “Á  ^ycííhường  nói  là  “Điều  Ngự  Trượng  Phu  /í  ±i 
Pa0li:  purisadammasa0rathi. 

2Ỏ'  Hán:  Chúng  Hựu  33  /CỵcZ\ùc  Thế  Tôn.  Pa0li:  Bhagavant. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá2,  trong  tinh  xá 
Trúc  lâm3,  cùng  an  cư  mùa  mưa  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo. 

Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử4  cũng  an  cư  mùa  mưa  tại  sinh  quán  mình. 
Lúc  bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  địa  phương,  sau  khi  đã  trải  qua  ba  tháng  an 
cư  mùa  mưa5,  khâu  vá  lại  các  y  đã  xong,  xếp  y,  cầm  bát  từ  sinh  quán 
đi  về  phía  thành  Vương  xá.  Lần  lượt  đi  về  phía  trước,  đến  thành 
Vương  xá,  trú  ở  tinh  xá  Trúc  lâm,  tại  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  địa  phương  tới  trước  Đức  Thế  Tôn,  cúi  đầu 
lễ  bái  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  từ  đâu  đến  đây?  An  cư  mùa  mưa  ở 
đâu?” 

Các  Tỳ-kheo  địa  phương  ấy  thưa  rằng: 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.24  Rathavinìta-suttam.  Biệt  dịch,  No. 125  (39.10)  Tăng  Nhất  33 
“Đẳng  Pháp  Phẩm,  kinh  số  10”  (Đại  2,  tr.733). 

2  Vương  xá  thành  “  ^"ỵớPaơli:  Raơjagaha.  Phiên  âm:  La-duyệt  (-kỳ) 
'  %\  ”oTL?ìhủ  phủ  của  nước  Magadha  (Ma-kiệt-đà). 

3'  Trúc  lâm  tinh  xá  /  “£  "  ^TPaơli:  Veluvana;  khu  vườn  gần  vương  xá 
(Raơjagaha),  mà  vua  Bimbisara  (Tần-bà-sa-la)  cúng  dường  cho  Phật,  lần  đầu 
tiên  khi  Ngài  đến  thăm  vua,  sau  khi  vừa  đắc  đạo.  Ngài  Xá-lợi  và  Mục-kiền-liên 
xuất  gia  vào  lúc  này.  Chi  tiết  trong  bản  Paoli:  Raojagahe  viharati  Veluvane 
Kalandakanivaope,  “trú  ở  vương  xá,  trong  Trúc  viên,  chỗ  nuôi  sóc  (Hán  thường 
nói:  Ca-lan-đà  Trúc  viên)”. 

4-  Mãn  Từ  Tử  *  ỵ  ũơ  •‘V/rPaoli:  Puòòa  Mantaoòiputta. 

5  Paoli:  sambahulao  iaotibhuomakao  bhikkhuo  ja0tibhu0miyaỏ  vassaỏ  vutthao,  “số 
đông  các  Tỳ-kheo  địa  phương  sau  khi  trải  qua  mùa  an  cư  tại  địa  phương”. 
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“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  từ  sinh  quán  tới  đây  và  an  cư  mùa 
mưa  tại  sinh  quán”. 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Trong  các  Tỳ-kheo  địa  phương,  Tỳ-kheo  nào  được  các  Tỳ-kheo 
khen  ngợi  rằng:  ‘Tự  mình  thiểu  dục,  tri  túc  và  khen  ngợi  thiểu  dục,  tri 
túc6;  tự  mình  nhàn  cư7  và  khen  ngợi  nhàn  cư;  tự  mình  tinh  tấn  và  khen 
ngợi  tinh  tấn;  tự  mình  chánh  niệm  và  khen  ngợi  chánh  niệm;  tự  mình 
nhất  tâm  và  khen  ngợi  nhất  tâm;  tự  mình  có  trí  tuệ  và  khen  ngợi  trí 
tuệ;  tự  mình  lậu  tận  và  khen  ngợi  lậu  tận;  tự  mình  khuyến  phát,  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ8  và  khen  ngợi  khuyến  phát,  khát  ngưỡng, 
thành  tựu  hoan  hỷ’  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  địa  phương  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  ở  nơi  sinh  quán  của  mình, 
được  các  Tỳ-kheo  khen  ngợi  rằng:  ‘Tự  mình  thiểu  dục,  tri  túc  và  khen 
ngợi  thiểu  dục  tri  túc;  tự  mình  nhàn  cư  và  khen  ngợi  nhàn  cư;  tự  mình 
tinh  tấn  và  khen  ngợi  tinh  tấn;  tự  mình  chánh  niệm  và  khen  ngợi  chánh 
niệm;  tự  mình  nhất  tâm  và  khen  ngợi  nhất  tâm;  tự  mình  có  trí  tuệ  và 
khen  ngợi  trí  tuệ;  tự  mình  lậu  tận  và  khen  ngợi  lậu  tận;  tự  mình 
khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  và  khen  ngợi  khuyến 
phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ’.” 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử9  đang  ngồi  giữa  đại  chúng.  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử  suy  nghĩ  như  vầy:  “Thế  Tôn  theo  sự  thật  mà  hỏi  các  Tỳ- 
kheo  địa  phương  kia.  Các  Tỳ-kheo  địa  phương  vô  cùng  khen  ngợi  Hiền 
giả  Mãn  Từ  Tử,  là  người  ‘Tự  mình  thiểu  dục,  tri  túc  và  khen  ngợi 
thiểu  dục,  tri  túc;  tự  mình  nhàn  cư  và  khen  ngợi  nhàn  cư;  tự  mình  tinh 
tấn  và  khen  ngợi  tinh  tấn;  tự  mình  chánh  niệm  và  khen  ngợi  chánh 


6  Pa0li:  attana0  appiccho  appicchakathaó  ca  bhikku0naỏ  katta0,  “tự  mình  ít  ham 
muốn,  và  giảng  cho  các  Tỳ-kheo  về  sự  ít  ham  muốn...” 

7  Hán:  nhàn  cư  T~  ...  Paoli:  pavivitta,  (sống)  độc  cư,  ẩn  dật. 

8'  Hán:  tự  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  /.ỷ/  □«  -*■  F /■  3i/-ờ 

Paoli:  ovaodako  vióóaopako  sandassako  samaodapako  samuttejako  sampahaỏsako 
sabrahmacaorìnan:  vị  giáo  giới,  vị  giáo  thọ,  vị  khai  thị,  vị  khích  kệ  (sách  tấn),  vị 
làm  cho  các  đồng  phạm  hạnh  hoan  hỷ. 

9'  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  -.2?  “đ  “  *  &/ỵc3íức  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  2?  “đ  “  ỵỉ Paoli: 

Saoriputta. 
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niệm;  tự  mình  nhất  tâm  và  khen  ngợi  nhất  tâm;  tự  mình  có  trí  tuệ  và 
khen  ngợi  trí  tuệ;  tự  mình  lậu  tận  và  khen  ngợi  lậu  tận;  tự  mình 
khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  và  khen  ngợi  khuyến 
phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ’.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  suy  nghĩ:  “Biết  lúc  nào  tôi  mới  gặp  Hiền 
giả  Mãn  Từ  Tử  để  hỏi  một  vài  nghĩa  lý?  Hiền  giả  ấy  hoặc  có  thể  nghe 
và  trả  lời  những  điều  tôi  hỏi”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn,  sau  khi  trải  qua  ba  tháng  an  cư  mùa  mưa 
ở  thành  Vương  xá,  khâu  vá  y  xong,  Ngài  xếp  y,  ôm  bát,  từ  thành 
Vương  xá  đi  đến  nước  Xá-vệ,  lần  lượt  tiến  về  phía  trước,  đến  nước 
Xá -vệ,  trú  trong  rừng  Thắng  lâm,  vườn  cấp  cô  độc. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  và  các  Tỳ-kheo  địa  phương  cùng  ở  lại 
Vương  xá  vài  ngày,  rồi  xếp  y,  ôm  bát,  đi  đến  nước  Xá-vệ,  lần  lượt 
tiến  về  phía  trước,  đến  nước  Xá  -vệ,  cùng  ở  tại  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  ở  tại  sinh  quán  mình,  sau  khi  đã 
trải  qua  ba  tháng  an  cư  mùa  mưa,  đã  khâu  vá  lại  các  y,  rồi  xếp  y,  ôm 
bát,  từ  quê  quán  mình  đi  đến  nước  Xá-vệ,  lần  lượt  tiến  về  phía  trước, 
đến  nước  Xá-vệ,  cùng  ở  trong  rừng  Thắng  lâm,  vườn  cấp  cô  độc. 

Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  làm  lễ,  rồi  trải 
Ni-sư-đàn  phía  trước  Như  Lai  mà  ngồi  kiết  già. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  hỏi  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  vị  nào  là  Hiền  giả  Mãn  Từ  Tử?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử: 

“Xin  thưa,  vị  ngồi  trước  Như  Lai,  trắng  trẻo,  mũi  cao  như  mỏ 
chim  Oanh  vũ,  là  vị  ấy”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đã  biết  đúng  mặt  Mãn  Từ  Tử,  liền  ghi  nhớ  kỹ. 
Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  sau  khi  qua  đêm,  trời  hừng  sáng,  xếp  y,  cầm  bát,  đi 
vào  Xá-vệ  để  khất  thực.  Sau  khi  ăn  trưa  xong  lại,  thâu  dọn  y  bát,  rửa  tay 
chân,  vắt  Ni-sư-đàn  lên  vai,  đến  rừng  An-đà10,  chỗ  đi  kinh  hành.  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử  cũng  sau  khi  qua  đêm,  trời  hừng  sáng,  xếp  y,  cầm  bát,  đi  vào 
Xá-vệ  để  khất  thực.  Sau  khi  ăn  trưa  xong  lại,  thâu  dọn  y  bát,  rửa  tay 
chân,  vắt  Ni-sư-đàn  lên  vai,  đến  rừng  An-đà,  chỗ  đi  kinh  hành. 


An-đà  lâm  /m  *  “jfỵỜPaữ\'v.  Andhavana. 
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Bấy  giờ  Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  đến  rừng  An-đà,  trải  Ni-sư-đàn  dưới 
một  gốc  cây,  ngồi  kiết  già.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  cũng  đến  rừng  An-đà, 
cách  Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  không  xa,  trải  Ni-sƯ-đàn  dưới  một  gốc  cây 
ngồi  kiết  già . 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  vào  lúc  xế  chiều,  rời  chỗ  thiền  tọa,  đi  đến  chỗ 
Mãn  Từ  Tử,  cùng  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  sang  một  bên,  và  hỏi  Tôn  giả 
Mãn  Từ  Tử  rằng: 

“Này  Hiền  giả,  phải  chăng  Hiền  giả  theo  Sa-môn  Cù-đàm  tu 
phạm  hạnh?” 

Đáp  rằng: 

“Đung  vạy” 

“Này  Hiền  giả,  vì  lý  do  gì,  có  phải  vì  giới  thanh  tịnh11  nên  ngài 
theo  Sa-môn  Cù-đàm  tu  phạm  hạnh  chăng?” 

Đáp  rằng: 

“Thưa,  không  phải  vậy”. 

“Vì  tâm  thanh  tịnh12,  vì  kiến  thanh  tịnh13,  vì  nghi  thanh  tịnh14,  vì 
phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh15,  vì  đạo  tích  tri  kiến16  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích 
đoạn  trí  thanh  tịnh17  nên  Hiền  giả  theo  Sa-môn  Cù-đàm  tu  phạm  hạnh 
chăng?” 

Đáp:  “Không  phải  vậy” 

Lại  hỏi: 


u'  Hán:  giới  tịnh  cố  ỉ  ‘í  -ộỷd”Pa0li:  sìlavisuddhattham:  mục  đích  là  sự  thanh  tịnh 
của  giới  đức. 

12'  Hán:  tâm  tịnh  tfi  ‘íỵtp aoli:  cittavisuddha. 

13-  Hán:  kiến  tịnh  £  -Vỵ^Paoli:  diseaehivisuddha. 

14'  Hán:  nghi  cái  tịnh  *  >\  -V/dTaoli:  kaíkhaovitaraòavisuddha,  trừ  nghi  tịnh:  “thanh 
tịnh  do  vượt  qua  sự  hoài  nghi”.  Bản  Hán  đọc  là  kaíkhaovaraòavisuddha,  “thanh 
tịnh  đối  với  sự  bao  trùm  của  hoài  nghi”. 

15-  Hán:  đạo  phi  đạo  tri  kiến  tịnh  'ỹ  ’Ị)  “%  £  -VỵíÍPaoli:  maggaomaggaóaoòa- 
dassanavisunha,  thanh  tịnh  do  thấy  và  biết  về  đạo  và  phi  đạo. 

16'  Hán:  đạo  tích  tri  kiến  tịnh  'ĩ>  J "%  £  Paoli: 

paseipadaoóaoòadassanavisuddha,  thanh  tịnh  do  tri  kiến  về  phưong  pháp  hành  trì 
(đạo  tích). 

I7'  Hán:  đạo  tích  đoạn  trí  tịnh  'ĩ>  J  ■%  VỵT&ự  thanh  tịnh  do  nhận  thức  toàn  diện 
về  đường  lối  hành  trì.  Paoli:  óaoòadassanavisuddha,  thanh  tịnh  do  tri  kiến. 
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“Tôi  vừa  hỏi  Hiền  giả  rằng:  ‘Phải  chăng  Hiền  giả  theo  Sa-môn 
Cù-đàm  tu  phạm  hạnh?’  Hiền  giả  đáp:  ‘Đúng  vậy’.  Rồi  tôi  hỏi  Hiền 
giả:  ‘Có  phải  vì  giới  thanh  tịnh  nên  Hiền  giả  theo  Sa-môn  Cù-đàm  tu 
phạm  hạnh  chăng?’  thì  Hiền  giả  đáp:  ‘Không  phải  vậy’;  ‘Có  phải  vì 
tâm  thanh  tịnh,  vì  kiến  thanh  tịnh,  vì  nghi  thanh  tịnh,  vì  phi  đạo  tri  kiến 
thanh  tịnh,  vì  đạo  tích  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích  đoạn  trí  thanh  tịnh 
nên  Hiền  giả  theo  Sa-môn  Cù-đàm  tu  phạm  hạnh  chăng?’  thì  Hiền  giả 
cũng  lại  đáp  rằng  ‘Không  phải  vậy’.  Nhưng  theo  ý  nghĩa  nào18  mà 
Hiền  giả  theo  Sa-môn  Cù-đàm  tu  phạm  hạnh?” 

Đáp:  “Này  Hiền  giả,  vì  Vô  dư  Niết-bàn  vậy19”. 

Lại  hỏi: 

“Thế  nào,  này  Hiền  giả,  có  phải  vì  giới  thanh  tịnh  nên  Sa-môn 
Cù-đàm  thi  thiết  Vô  dư  Niết-bàn  chăng?” 

“Đáp:  “Không  phải  vậy”. 

Lại  hỏi: 

“Vì  tâm  thanh  tịnh,  vì  kiến  thanh  tịnh,  vì  nghi  thanh  tịnh,  vì  đạo 
phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích 
đoạn  trí  thanh  tịnh  nên  Hiền  giả  theo  Sa-môn  Cù-đàm  thi  thiết  Vô  dư 
Niết-bàn  chăng?” 

“Đáp:  “Không  phải  vậy”. 

Lại  hỏi: 

“Tôi  vừa  hỏi  Hiền  giả,  ‘Thế  nào,  này  Hiền  giả,  có  phải  vì  giới 
thanh  tịnh  nên  Sa-môn  Cù-đàm  thi  thiết  Vô  dư  Niết-bàn  chăng20?’ 
Hiền  giả  đáp:  ‘Không  phải  vậy’.  ‘Vì  tâm  thanh  tịnh,  vì  kiến  thanh  tịnh, 
vì  nghi  thanh  tịnh,  vì  đạo  phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích  tri  kiến 
thanh  tịnh,  vì  đạo  tích  đoạn  trí  thanh  tịnh  nên  Sa-môn  Cù-đàm  thi  thiết 
Vô  dư  Niết-bàn  chăng?’  Vậy  những  điều  Hiền  giả  nói  có  ý  nghĩa  gì? 
Làm  thế  nào  để  biết  được?” 


18'  Hán:  dĩ  hà  nghĩa  'fă¥ /i  ,^/CPa0li:  kim  attham,  có  mục  đich  gì? 

19'  Hán:  Vô  dư  Niết-bàn  Ojf  %/  w<í>  Paoli:  anupaodao  nparinibbaona,  Niết-bàn 
không  còn  chấp  thủ. 

20  Bản  Hán  nhảy  một  đoạn  so  với  bản  Paoli:  kin  nu  kho  aovuso  sìlavisuddhi 
anupaodao  parinibbaonan  ti,  ”Này  Hiền  giả,  phải  chăng  giới  thanh  tịnh  là  Niết- 
bàn  không  thủ  trước  (Vô  dư  Niết-bàn)?” 
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Đáp  rằng: 

“Này  Hiền  giả:  Nếu  vì  giới  thanh  tịnh  mà  Thế  Tôn,  Sa-môn  Cù- 
đàm  thi  thiết  Vô  dư  Niết-bàn,  thì  đó  là  lấy  hữu  dư  mà  gọi  vô  dư.  Nếu 
vì  tâm  thanh  tịnh,  vì  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  nghi  cái  thanh  tịnh,  vì  đạo 
phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích 
đoạn  trí  thanh  tịnh  mà  Đức  Thế  Tôn  Sa-môn  Cù-đàm  thi  thiết  Vô  dư 
Niết-bàn,  thì  tức  là  lấy  hữu  dư  mà  gọi  là  vô  dư21. 

“Này  Hiền  giả,  nếu  lìa  pháp  đó22  mà  Đức  Thế  Tôn  thi  thiết  Vô 
dư  Niết-bàn  thì  phàm  phu  cũng  sẽ  Bát-niết-bàn,  bởi  vì  phàm  phu  cũng 
lìa  pháp  đó23. 

“Này  Hiền  giả,  nhưng  vì  giới  thanh  tịnh,  nên  tâm  thanh  tịnh;  vì 
tâm  thanh  tịnh  nên  kiến  thanh  tịnh;  vì  kiến  thanh  tịnh  nên  nghi  cái 
thanh  tịnh;  vì  nghi  cái  thanh  tịnh  nên  đạo  phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh;  vì 
đạo  phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh  nên  đạo  tích  tri  kiến  thanh  tịnh;  vì  đạo 
tích  tri  kiến  thanh  tịnh  nên  đạo  tích  đoạn  trí  thanh  tịnh,  nên  Đức  Thế 
Tôn  Sa-môn  Cù-đàm  thi  thiết  Vô  dư  Niết-bàn. 

“Hiền  giả,  xin  hãy  nghe  thêm.  Xưa,  vua  xứ  Câu-tát-la  là  Ba-tư- 
nặc24  ở  nước  Xá -vệ,  có  việc  ở  Sa-kê-đế25.  Nhà  vua  suy  nghĩ  như  vầy: 
‘Dùng  phương  tiện  gì  để  trong  một  ngày  đi  từ  Xá-vệ  đến  Sa-kê-đế 
được?’  Lại  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Nay  ta  nên  từ  Xá-vệ  đến  Sa-kê-đế,  ở 
giữa  đường  đó,  bô"  trí  bảy  cỗ  xe’.  Rồi  thì,  từ  Xá-vệ  đến  Sa-kê-đế,  ở 
giữa  đường  đó,  vua  bô"  trí  bảy  cỗ  xe.  Bô"  trí  bảy  cỗ  xe  xong,  từ  Xá -vệ 
nhà  vua  đi  đến  cỗ  xe  thứ  nhất,  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  nhất  đi  đến  cỗ  xe 
thứ  hai.  Rồi  bỏ  cỗ  xe  thứ  nhất  cỡi  cỗ  xe  thứ  hai  đến  xe  thứ  ba;  bỏ  cỗ 
xe  thứ  hai  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  ba  đến  cỗ  xe  thứ  tư;  bỏ  cỗ  xe  thứ  ba 
ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  tư  đến  cỗ  xe  thứ  năm;  bỏ  cỗ  xe  thứ  tư  ngồi  trên 


21  So  sánh  bản  Paoli:  sìlavisuddhió  ce  aovuso  Bhagavao  anupaodao  parinibbaonaỏ 
paóóaopessa,  sa-upaodaonaỏ  yeva  samaonaỏ  anupaodao  parinibbaonaỏ 
paóóaopessa,  ...  “Nếu  Thế  Tôn  thiết  lập  (thi  thiết)  giới  thanh  tịnh  là  Vô  dư  Niết- 
bàn  thì  Ngài  cũng  thiết  lập  Vô  dư  Niết-bàn  bình  đẳng  với  Hữu  dư...” 

22'  Tức  ngoài  những  pháp  đã  kể:  giới  tịnh,  cho  đến,  tri  kiến  tịnh. 

23  Nghĩa  là,  phàm  phu  không  có  giới  tịnh,  cho  đến,  tri  kiến  tịnh. 

24,  Câu-tát-la  vưong  Ba-tư-nặc  0  ^VPaoli:  rajao  Pasenadi  Kosalo. 

23  Sa-kê-đế  mỉP-  ^V/c/feác  bản  Hán  đều  viết  Bà-kê-đế  ^V/ÍNay  theo  âm  Paoli 
tưong  đưong  sửa  lại.  Paoli:  Sakeota,  một  thành  phố  ở  phía  Bắc  Kosala. 
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Cỗ  xe  thứ  năm  đến  cỗ  xe  thứ  sáu;  bỏ  cỗ  xe  thứ  năm  ngồi  trên  cỗ  xe 
thứ  sáu  đến  cỗ  xe  thứ  bảy;  bỏ  cỗ  xe  thứ  sáu  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  bảy; 
trong  một  ngày  là  đến  Sa-kê-đế. 

“Sau  khi  làm  việc  xong  ở  Sa-kê-đế,  ngồi  trong  chánh  điện  của 
nhà  vua,  với  các  đại  thần  vây  quanh.  Quần  thần  tâu  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  phải  chăng  chỉ  trong  một  ngày  mà  Thiên 
vương  đi  từ  Xá -vệ  đến  Sa-kê-đế? 

“Vua  nói:  Đúng  vậy. 

“Tâu  Thiên  vương,  có  phải  Thiên  vương  cỡi  cỗ  xe  thứ  nhất  mà 
trong  một  ngày  đi  từ  Xá-vệ  đến  Sa-kê-đế? 

“Vua  nói: 

“Không  phải  vậy. 

“Có  phải  Ngài  cỡi  cỗ  xe  thứ  hai,  cỗ  xe  thứ  ba  cho  đến  cỗ  xe  thứ 
bảy  từ  Xá -vệ  đến  Sa-kê-đế? 

“Không  phải  vậy. 

“Thế  nào,  này  Hiền  giả,  nếu  quần  thần  lại  hỏi  nữa,  Ba-tư-nặc 
quốc  vương  xứ  Câu-tát-la  sẽ  đáp  thế  nào?  Có  phải  vua  trả  lời  cho 
quần  thần  rằng: 

“Ta  ở  Xá-vệ  có  việc  ở  Sa-kê-đế,  ta  nghĩ  thế  này:  ‘Dùng  phương 
tiện  gì  để  trong  một  ngày  đi  từ  Xá-vệ  đến  Sa-kê-đế  được?’  Lại  suy 
nghĩ  như  vầy:  ‘Nay  ta  nên  từ  Xá-vệ  đến  Sa-kê-đế,  ở  giữa  đường  đó, 
bô"  trí  bảy  cỗ  xe’.  Rồi  thì,  từ  Xá-vệ  đến  Sa-kê-đế,  ở  giữa  đường  đó,  ta 
bô"  trí  bảy  cỗ  xe.  Bô"  trí  bảy  cỗ  xe  xong,  từ  Xá-vệ  ta  đi  đến  cỗ  xe  thứ 
nhất,  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  nhất  đi  đến  cỗ  xe  thứ  hai.  Rồi  bỏ  cỗ  xe  thứ 
nhất  cỡi  cỗ  xe  thứ  hai  đến  cỗ  xe  thứ  ba;  bỏ  cỗ  xe  thứ  hai  ngồi  trên  cỗ 
xe  thứ  ba  đến  cỗ  xe  thứ  tư;  bỏ  cỗ  xe  thứ  ba  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  tư  đến 
cỗ  xe  thứ  năm;  bỏ  cỗ  xe  thứ  tư  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  năm  đến  cỗ  xe  thứ 
sáu;  bỏ  cỗ  xe  thứ  năm  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  sáu  đến  cỗ  xe  thứ  bảy;  bỏ 
cỗ  xe  thứ  sáu  ngồi  trên  cỗ  xe  thứ  bảy;  trong  một  ngày  là  đến  Sa-kê- 
đê". 

“Như  vậy!  Thưa  Hiền  giả,  Ba-tư-nặc,  vua  xứ  Câu-tát-la,  trả  lời 
câu  hỏi  của  quần  thần  như  vậy. 

“Cũng  vậy,  thưa  Hiền  giả,  vì  giới  thanh  tịnh  mà  tâm  thanh  tịnh, 
vì  tâm  thanh  tịnh  nên  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì  tri  kiến  thanh  tịnh  nên  nghi 
cái  thanh  tịnh,  vì  nghi  cái  thanh  tịnh,  nên  đạo  phi  đạo  tri  kiến  thanh 
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tịnh,  vì  đạo  phi  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh  nên  đạo  tri  kiến  thanh  tịnh,  vì 
đạo  tích  tri  kiến  thanh  tịnh  nên  đạo  tích  đoạn  trí  thanh  tịnh,  vì  đạo  tích 
đoạn  trí  thanh  tịnh  nên  Thế  Tôn  thi  thiết  Vô  dư  Niết-bàn”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  hỏi  Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử: 

“Hiền  giả  tên  là  gì?  Các  vị  phạm  hạnh26  gọi  Hiền  giả  như  thế 
nào?” 

Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  trả  lời  rằng: 

“Hiền  giả,  tôi  hiệu27  là  Mãn.  Thân  mẫu  tôi  tên  Từ,  do  đó  các  vị 
phạm  hạnh  gọi  tôi  là  Mãn  Từ  Tử”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  tán  thán  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử!  Là  đệ  tử  của  Đức 
Như  Lai,  trí  biện  hoàn  hảo28,  thông  minh,  quyết  định,  an  lạc  vô  úy, 
thành  tựu  sự  chế  ngự,  đạt  đến  đại  biện  tài,  được  phướn  cam  lồ29,  ở 
trong  cam  lồ  giới30  tự  mình  đã  chứng  ngộ,  thành  tựu  và  an  trụ.  Vì  khi 
hỏi  Hiền  giả  những  ý  nghĩa  vô  cùng  sâu  xa  thảy  đều  được  trả  lời.  Hiền 
giả  Mãn  Từ  Tử,  những  người  phạm  hạnh  sẽ  được  nhiều  lợi  ích,  nếu 
gặp  được  Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử,  tùy  thời  mà  thăm  viếng,  tùy  thời  mà  lễ 
bái.  Nay  tôi  cũng  được  lợi  ích,  tùy  thời  mà  thăm  viếng,  tùy  thời  mà  lễ 
bái.  Những  người  phạm  hạnh  nên  quấn  y  trên  đầu  để  đội  Hiền  giả 
Mãn  Từ  Tử,  vì  để  được  nhiều  lợi  ích.  Nay  tôi  cũng  được  nhiều  lợi  ích, 
tùy  thời  mà  thăm  viếng,  tùy  thời  mà  lễ  bái”. 

Tôn  giả  Mãn  Từ  Tử  hỏi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử: 

“Hiền  giả  tên  gọi  là  gì?  Các  vị  phạm  hạnh  gọi  Hiền  giả  như  thế 

nào?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  trả  lời  rằng: 


26'  Hán:  phạm  hạnh  nhân  *  /ỉ  8ă¥flPaữX\:  Sabrahmacarì,  đồng  phạm  hạnh,  bạn  đồng 
tu. 

21  ■  Hán:  ngã  hiệu  /  , bản  Tống:  ngã  phụ  hiệu  ỉ  8*  , ' n  cha.  Paeli:  Puòòo... 
me...  Naemaỏ,  tên  tôi  là  Puòòa. 

2S-  Hán:  sở  tác  trí  biện  fẽ>  ■%  ị?f-ờ 

29‘  Hán:  cam  lộ  tràng  rđ ữ>  %ỉỵvtỸB.ữ\Y.  amataketu  (?);  từ  điển  Paeli  không  có  từ 
này. 

30'  Hán:  cam  lộ  giới  TV  ôỳ  chỉ  cõi  bất  tử;  đồng  nghĩa  với  Niết-bàn  giới.  Paeli: 
amatadhaotu. 
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“Tôi  tự  là  ưu-ba-đề-xá31.  Thân  mẫu  tôi  là  Xá-lê32,  nên  những 
người  phạm  hạnh  gọi  tôi  là  Xá-lê  Tử”. 

Hiền  giả  Mãn  Từ  Tử  tán  thán  rằng: 

“Hôm  nay  tôi  đã  bàn  luận  với  vị  đệ  tử  ngang  hàng  Đức  Thế 
Tôn33  mà  không  biết,  cùng  với  bậc  Đệ  nhị  tôn34  luận  bàn  mà  không 
biết,  cùng  với  bậc  Đệ  nhị  tôn35  luận  bàn  mà  không  biết,  cùng  luận  bàn 
với  vị  đệ  tử  tiếp  tục  vận  chuyển  pháp  luân  đã  được  vận  chuyển36  mà 
không  biết.  Nếu  tôi  biết  ngài  là  Xá-lê  Tử  thì  tôi  đã  không  trả  lời  nổi 
một  câu,  huống  chi  lại  luận  bàn  sâu  xa  như  thế.  Lành  thay!  Lành  thay! 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  là  đệ  tử  của  Đức  Như  Lai,  trí  biện  hoàn  hảo,  thông 
minh,  quyết  định,  an  lạc  vô  úy,  thành  tựu  sự  chế  ngự,  đạt  đến  đại  biện 
tài,  được  phướn  cam  lồ,  ở  trong  cam  lồ  giới  tự  mình  đã  chứng  ngộ, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Vì  Hiền  giả  đã  hỏi  những  ý  nghĩa  vô  cùng  sâu  xa. 
Hiền  giả  Xá-lê  Tử,  những  người  phạm  hạnh  sẽ  được  nhiều  lợi  ích,  nếu 
gặp  được  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tùy  thời  mà  thăm  viếng,  tùy  thời  mà  lễ 
bái.  Nay  tôi  cũng  được  lợi  ích,  tùy  thời  mà  thăm  viếng,  tùy  thời  mà  lễ 
bái.  Những  người  phạm  hạnh  nên  quấn  y  trên  đầu  để  đội  Hiền  giả  Xá- 
lê  Tử,  vì  để  được  nhiều  lợi  ích.  Nay  tôi  cũng  được  nhiều  lợi  ích,  tùy 
thời  mà  thăm  viếng,  tùy  thời  mà  lễ  bái”. 

Hai  vị  Hiền  giả  khen  ngợi  nhau  như  vậy.  Cùng  khen  ngợi  nhau 
như  vậy  rồi,  hoan  hỷ  phụng  hành,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trở  về 
chỗ  nghỉ  của  mình. 


□ 


31  ưu-ba-đề-xá  u  “tỳ  '*/(fPa0li:  Upatissa. 

32  Xá-lê  '  ^yCPaoli:  Sa0ri, 

33,  Các  bản  Tống-Nguyên-Minh  đều  in:  Thế  Tôn  đẳng  đệ  tử  ■£  □  r  ểđ  K/ỵt 
Paoli:  satthukappena  vata  kira  bho  saovakena,  (cùng  với)  vị  đệ  tử  được  xem  là 
ngang  hàng  với  Đạo  sư. 

34  Đệ  nhị  tôn  ỈTT  XỆ  Nói  như  vậy,  vì  Ngài  Xá-lợi-phất  được  kính  trọng  dưới 
Đức  Phật  chỉ  một  bậc. 

33  Pháp  tướng  “í  íoYỵcZv\  tướng  quân  của  Chánh  pháp.  Paoli:  dhammasnapaoti. 

3Ỏ'  Hán:  chuyển  pháp  tuân  phục  chuyển  đệ  tử  “Á  %’  _  ■  /< ỳ  nghĩa  là  hỗ  trợ 

Phật  chuyển  pháp  luân. 


10.  KINH  LẬU  TẬN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  ở  Câu-lâu-sấu2,  tại  đô  ấp  Kiếm-ma-sắt-đàm,  đô 
ấp  của  Câu-lâu3. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Do  tri,  do  kiến4  mà  các  lậu  bị  tận  diệt  chớ  không  phải  do  không 
tri,  không  kiến. 

“Sao  gọi  là  do  tri,  do  kiến  mà  các  lậu  bị  tận  diệt?  Đó  là  do  có 
chánh  tư  duy  và  không  chánh  tư  duy5.  Nếu  không  chánh  tư  duy  thì  dục 
lậu  chưa  sanh  sẽ  sanh;  đã  phát  sanh  liền  tăng  trưởng;  hữu  lậu,  vô  minh 


Tương  đương  Paơli:  M.2.  Sabbaơsava-sutta  (kinh  Nhất  thiết  lậu).  Biệt  dịch:  No. 31. 
Phật  Thuyết  Nhất  Thiết  Lưu  Nhiếp  Thủ  Nhân  Kinh,  Hậu  Hán,  An  Thế  Cao  dịch, 
Đại  1  tr.813;  No. 125(40. 6)  Tăng  Nhất  “Thất  Nhật  Phẩm,  kinh  số  6”. 

2'  Câu-lâu-sấu  *-  'AỆ/ứí  tUc  Paoli:  Kurusu,  giữa  những  người  (nước)  Kuru. 
Nhưng,  Paoli,  M.2:  Saovatthiyaỏ  viharati  Jetavane...,  trú  ở  Xá-vệ,  trong  rừng 
Jeta...  No.1  25  (40.6)  cũng  vậy,  Xá-vệ  Kỳ  thọ  Cấp  cô  độc  viên.  No. 31,  Phật  tại 
Câu-lưu,  Tư  hội  pháp  nghị  tư  duy. 

3'  Kiếm-ma-sắt-đàm  Câu-lâu  đô  ấp  ũ/  %■  f  3£  T.-Ờ  Paoli:  Kammaosa- 

dhamma,  thủ  phủ  của  những  người  Kuruo.  Xem  thêm  cht.2. 

4-  Dĩ  trí,  dĩ  kiến  cố  ?'&/“%  £3/  £  -Ệ/t  Paoli:  ja0nato...  passato  aosavaonaỏ 
khayaỏ  vadaomi,  “Ta  nói  sự  diệt  tận  của  các  lậu  là  do  biết,  do  thấy”. 

5  Chánh  tư  duy  bất  chánh  tư  duy  %  r  *.  *£  r,  r  *•  /ờ No. 31 .  Bổn  quán, 
phi  bổn  quán  ĩr»  £»  đỴỵék uy  niệm  đúng  đắn  và  suy  niệm  không 

đứng  đắn.  Paoli:  yoniso  ca  manasikaoraỏ  ayoniso  ca  manasikaoraỏ,  có  như 
lý  tác  ý  và  không  như  lý  tác  ý  (tư  niệm  có  phương  pháp  và  không  có 
phương  pháp). 
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lậu  chưa  sanh  sẽ  phát  sanh;  đã  phát  sanh  liền  tăng  trưởng6.  Nếu  có 
chánh  tư  duy  thì  dục  lậu  chưa  sanh  sẽ  không  sanh,  đã  sanh  liền  tiêu 
diệt.  Hữu  lậu  và  vô  minh  lậu  chưa  sanh  sẽ  không  sanh;  đã  sanh  liền 
tiêu  diệt. 

“Những  người  phàm  phu  ngu  si,  không  được  nghe  chánh  pháp, 
không  được  gặp  bậc  chơn  tri  thức,  không  biết  thánh  pháp,  không  điều 
ngự  thánh  pháp7  không  biết  pháp  như  thật.  Nếu  không  có  chánh  tư 
duy,  dục  lậu  chưa  sanh  sẽ  phát  sanh,  đã  phát  sanh  liền  tăng  trưởng; 
hữu  lậu  và  vô  minh  lậu  chưa  sanh  sẽ  phát  sanh;  đã  phát  sanh  liền  tăng 
trưởng.  Nếu  có  chánh  tư  duy,  dục  lậu  chưa  sanh  sẽ  không  phát  sanh, 
đã  phát  sanh  liền  tiêu  diệt;  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu  chưa  sanh  sẽ  không 
phát  sanh;  đã  phát  sanh  liền  tiêu  diệt.  Vì  không  biết  pháp  như  thật  do 
đó  pháp  không  nên  niệm  lại  niệm,  pháp  nên  niệm  lại  không  niệm.  Vì 
pháp  không  nên  niệm  lại  niệm,  pháp  nên  niệm  lại  không  niệm,  nên 
dục  lậu  chưa  sanh  sẽ  phát  sanh,  đã  sanh  liền  tăng  trưởng;  hữu  lậu  và 
vô  minh  lậu  chưa  sanh  liền  phát  sanh,  đã  sanh  liền  tăng  trưởng. 

“Thánh  đệ  tử  đa  văn  được  nghe  Thánh  pháp,  được  gặp  bậc  chơn 
tri  thức,  được  điều  ngự  theo  Thánh  pháp,  biết  pháp  như  thật,  nhưng 
nếu  không  có  chánh  tư  duy,  thì  dục  lậu  chưa  sanh  sẽ  phát  sanh,  đã 
sanh  liền  tăng  trưởng;  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu  chưa  sanh  liền  phát 
sanh,  đã  sanh  liền  tăng  trưởng.  Nếu  có  chánh  tư  duy,  dục  lậu  chưa  sanh  sẽ 
không  sanh,  đã  sanh  liền  tiêu  diệt;  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu  chưa  sanh  sẽ 
không  phát  sanh,  đã  sanh  liền  tiêu  diệt.  Sau  khi  biết  pháp  như  thật,  pháp 
không  nên  niệm  thì  không  niệm,  pháp  nên  niệm  liền  niệm.  Vì  không 
niệm  pháp  không  nên  niệm  và  pháp  nên  niệm  liền  niệm,  nên  dục  lậu 
chưa  sanh  sẽ  không  phát  sanh,  đã  sanh  liền  tiêu  diệt;  hữu  lậu  và  vô  minh 
lậu  chưa  sanh  sẽ  không  phát  sanh,  đã  sanh  liền  tiêu  diệt. 

“Có  bảy  sự  đoạn  trừ  lậu,  phiền  não,  pháp  ưu  sầu.  Những  gì  là 


6  Ba  lậu:  Dục  lậu  ỹ  •/  (Pa0li:  ka0ma0sava):  Tất  cả  phiền  não  ở  cõi  Dục,  trừ  vô 
minh.  Hữu  lậu  /3  ”/  (Paoli:  bhavaosava):  Tất  cả  phiền  não  ở  cõi  sắc  trừ  vô 
minh.  Vô  minh  lậu  s  */  (Paoli:  avijja0sava):  Vô  minh  trong  ba  cõi.  Bản  Paoli 
chỉ  nêu  tổng  quát:  anuppannao  c’eva  aosavao...  các  lậu  chưa  sanh. 

7'  Hán:  bất  điều  ngự  Thánh  pháp  &£  %  /  Vỵcíhghĩa  là,  không  được  huấn 

luyện,  hay  điều  phục,  theo  Thánh  pháp. 
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bảy?  Có  lậu  được  đoạn  do  kiến,  có  lậu  được  đoạn  do  hộ,  có  lậu  được 
đoạn  do  ly,  có  lậu  được  đoạn  do  dụng,  có  lậu  được  đoạn  do  nhẫn,  có 
lậu  được  đoạn  do  trừ,  có  lậu  được  đoạn  do  tư  duy. 

“Thế  nào  là  lậu  được  đoạn  do  kiến8?  Kẻ  phàm  phu  không 
được  nghe  chánh  pháp,  không  gặp  bậc  chơn  trí  thức,  không  biết 
Thánh  pháp,  không  điều  ngự  Thánh  pháp,  không  biết  như  thật  về 
pháp,  không  có  chánh  tư  duy  nên  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Ta  có  đời  quá 
khứ?9  Ta  không  có  đời  quá  khứ  ?  Do  nhân  duyên  gì  ta  có  đời  quá 
khứ?  Đời  quá  khứ  ta  như  thế  nào?  Ta  có  đời  vị  lai?  Ta  không  có  đời 
vị  lai?  Do  nhân  duyên  gì  ta  có  đời  vị  lai?  Ta  có  đời  vị  lai  như  thế 
nào?’  Người  ấy  hoài  nghi  về  mình  rằng10:  “Thân  ta  là  gì,  nó  là  thế 
nào?11  Nay  chúng  sanh  này  từ  đâu  đến,  và  sẽ  đi  về  đâu?  Trước  kia 
do  nhân  gì  mà  có,  và  sẽ  do  nhân  gì  mà  có?’  Người  kia  khởi  tư  duy 
không  chánh  như  vậy  rồi,  trong  sáu  tà  kiến,  một  tà  kiến  khởi  lên 
cho  rằng  ‘Quả  thật  có  thần  ngã12’.  Hoặc  một  tà  kiến  khởi  lên  cho 
rằng  ‘Quả  thật  không  có  thần  ngã’.  Hoặc  một  tà  kiến  khởi  lên  cho 
rằng  ‘Thần  ngã  thấy  là  thần  ngã13’.  Hoặc  một  tà  kiến  khởi  lên  cho 
rằng  ‘Thần  ngã  thấy  là  phi  thần  ngã14’.  Hoặc  một  tà  kiến  khởi  lên 
cho  rằng  ‘Chính  thần  ngã  ấy  có  thể  thấy,  có  thể  biết,  có  thể  hành 
động,  có  thể  sai  khiến  hành  động,  có  thể  đứng  dậy,  có  thể  sai 
khiến  đứng  dậy,  sanh  vào  nơi  này,  nơi  kia,  thọ  lãnh  thiện  báo,  ác 
báo;  quyết  không  từ  đâu  đến,  quyết  không  phải  đã  có,  quyết  không 


8'  Lậu  tùng  kiến  đoạn  */  V.  £  J/-(fPa0li:  a0sava0  dassana0  paha0tabba0. 

9  Pa0li:  ahosiỏ  nu  kho  ahaỏ  atìtam  addhaonaỏ,  “Ta  đã  hiện  hữu  trong  đời  qua  khứ?” 
10'  Hán:  tự  nghi /  ỵc -Jfở  đây,  hoài  nghi  về  sự  hiện  hữu  của  mình  trong  đời  hiện  tại. 

Paoli:  paccupaonnaỏ  addhaonaỏ  kathaỏkathì  hoti. 

"■  Hán:  kỷ  thân  hà  vị  thị,  vân  hà  thị  □  /r  --Ơ  8“  /í  Paoli:  kin  nu  kho 
‘smi,  kathan  nu  kho  ‘smi,  “Tại  sao  ta  hiện  hữu?  Ta  hiện  hữu  như  thế  nào?” 

12'  Hán:  chân  hữu  thần  /3  D  f ỵứáự  ngã  được  biết  như  là  linh  hồn  hay  thần  hồn. 
Paoli:  atthi  me  attao  ti,  “Ta  có  tự  ngã”. 

13  Thần  kiến  thần  □  £  [LíyCNo.SI :  Tự  kế  thân  thân  kiến  /  ty  □  □  oíỵíÍPaoli: 

attanao  vao  attaonaỏ  saỏja0na0mìti,  “do  tự  mình,  tôi  biết  có  tự  ngã”. 

14'  Hán:  thần  kiến  phi  thần  tu  £  <ĩ>  Paoli:  attanao  va  anattaonaỏ 

saỏja0na0mìti,  “Không  do  tự  mình,  tôi  biết  có  tự  ngã.” 
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phải  sẽ  CÓ15’.  ĐÓ  tệ  của  kiến16;  bị  kiến  lay  động,  bị  kết  sử  của  kiến 
buộc  chặt.  Kẻ  phàm  phu  ngu  si  vì  thế  mà  phải  chịu  cái  khổ  của 
sanh,  lão,  bệnh,  tử. 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử  được  nghe  Thánh  pháp,  gặp  bậc  chơn  tri 
thức,  được  chế  ngự  theo  Thánh  pháp,  biết  pháp  như  thật,  biết  như  thật 
về  Khổ,  biết  Khổ  tập,  biết  Khổ  diệt  và  biết  như  thật  Khổ  diệt  đạo. 
Biết  như  thật  như  thế  rồi,  ba  kết  tận  trừ.  Khi  ba  kết  là  thân  kiến,  giới 
thủ,  và  nghi  đã  trừ  hết,  chứng  quả  Tu-đà-hoàn,  không  còn  đọa  lạc  ác 
pháp,  chắc  chắn  thăng  tiến  đến  chánh  giác,  thọ  sanh  tối  đa  bảy  đời 
trong  thiên  thượng  và  nhân  gian.  Sau  bảy  lần  qua  lại  liền  chứng  đắc 
Khổ  đế.  Nếu  không  có  tri  kiến  thì  phát  sanh  phiền  não,  ưu  sầu,  có  tri 
kiến  thì  không  phát  sanh  phiền  não,  ưu  sầu.  Đó  là  lậu  được  đoạn  trừ 
do  kiến. 

“Có  lậu  được  đoạn  trừ  do  hộ17  là  gì?  Tỳ-kheo  khi  mắt  thấy  sắc, 
nếu  có  phòng  hộ  nhãn  căn  thì  sẽ  do  chánh  tư  duy  mà  quán  bất  tịnh 
vậy;  nếu  không  phòng  hộ  nhãn  căn  thì  sẽ  do  không  chánh  tư  duy  mà 
quán  là  tịnh.  Nếu  không  phòng  hộ  thì  sanh  phiền  não,  ưu  buồn.  Nếu 
có  phòng  hộ  thì  không  sanh  phiền  não,  ưu  buồn.  Cũng  vậy,  tai,  mũi, 
lưỡi,  thân  và  ý  biết  pháp  mà  có  phòng  hộ  ý  căn,  thì  sẽ  do  chánh  tư 
duy  mà  quán  bất  tịnh,  nếu  không  phòng  hộ  ý  căn  thì  sẽ  do  không 
chánh  tư  duy  mà  quán  là  tịnh.  Nếu  không  phòng  hộ  thì  sanh  phiền 
não,  ưu  buồn,  nếu  có  phòng  hộ  thì  không  sanh  phiền  não,  ưu  buồn. 
Đó  là  có  lậu  được  đoạn  trừ  do  hộ. 

“Có  lậu  được  đoạn  trừ  do  ly18  là  gì?  Tỳ-kheo  khi  thấy  voi  dữ  thì 


15-  Hán:  định  vô  sở  tùng  lai...,  em  ũjf  e£ì  (^•ớ7Pa0li:  so  kho  pana  me  ayaỏ  attao 
nicco  dhuvo  sassato  avipariòacmadhammo  sassatisamaỏ  tath’eva  gehassatìti,  “Tự 
ngã  của  ta  ấy  thường  trụ,  kiên  cố,  vĩnh  hằng,  không  biến  dịch,  tồn  tại  vĩnh  cửu”. 

lỏ'  Hán:  kiến  chi  tệ  £  ...  Pacli:  Idaỏ  vuccati...  Diaaaehigataỏ  diaaaathigahanaỏ 

diaaaahikantacraỏ  diaaaahivisuckaỏ  diaaaahivipphanditaỏ  dicesehisaỏyojanaỏ,  “Đó 
được  gọi  là  sở  hành  của  tà  kiến,  rừng  rậm  của  tà  kiến,  đường  hiểm  của  tà  kiến, 
tranh  chấp  của  tà  kiến,  sự  náo  động  của  tà  kiến,  sự  trói  buộc  của  tà  kiến”. 

I7'  Hán:  lậu  tùng  hộ  đoạn  */  £  Ế>  ^-CPacli:  acsavac  saỏvarac  pahactabbac,  các 
lậu  được  đoạn  trừ  do  phòng  hộ. 

18'  Hán:  lậu  tùng  ly  đoạn  */  i  .ydPacli:  acsavac  parivajjana00  pahactabbac,  các 
lâu  đưoc  đoan  trừ  do  bởi  sư  tránh  xa. 
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nên  xa  lánh,  ngựa  dữ,  trâu  dữ,  chó  dữ,  rắn  độc,  đường  hiểm,  nhà  tiểu, 
hầm  hô",  sông  ngòi,  suôi  sâu,  vách  núi,  ác  tri  thức,  ác  bằng  hữu,  ác  dị 
đạo,  chòm  xóm  xâu,  nơi  cư  trú  xâu,  hoặc  Tỳ-kheo  ở  chung  một  chỗ 
với  các  người  phạm  hạnh,  người  không  nghi  ngờ  mà  khiến  nghi  ngờ,  là 
những  trường  hợp  phải  nên  xa  lánh19.  Hãy  nên  xa  lánh  tất  cả  ác  tri 
thức,  ác  bằng  hữu,  ác  ngoại  đạo,  ác  dị  đạo,  chòm  xóm  xâu,  nơi  cư  trú 
xấu,  hoặc  Tỳ-kheo  ở  chung  một  chỗ  với  các  người  phạm  hạnh,  người 
không  nghi  ngờ  mà  khiến  nghi  ngờ.  Nếu  không  xa  lánh  thì  khởi  sanh 
phiền  não,  ưu  sầu.  Nếu  xa  lánh  thì  không  phát  sanh  phiền  não,  ưu  sầu. 
Đó  là  lậu  được  đoạn  trừ  do  ly. 

“Có  lậu  được  đoạn  trừ  do  dụng20  là  gì?  Tỳ-kheo  khi  thọ  dụng  y 
phục,  chẳng  phải  để  cầu  lợi,  chẳng  phải  để  kiêu  hãnh,  chẳng  phải  để 
trang  sức,  mà  vì  muỗi  mòng,  gió  mưa,  lạnh  nóng  và  vì  hổ  thẹn.  Khi 
thọ  dụng  đồ  ăn  uống  chẳng  phải  vì  mưu  lợi,  chẳng  phải  để  trang  sức, 
chẳng  phải  để  mập  béo  mà  vì  để  làm  thân  thể  ở  đời  lâu  dài,  trừ  phiền 
não,  ưu  buồn,  vì  để  thực  hành  phạm  hạnh,  vì  muốn  để  bệnh  cũ  tiêu  trừ 
đừng  sanh  bệnh  mới,  và  vì  để  sống  lâu,  an  ổn,  không  bệnh  hoạn.  Khi 
thọ  dụng  nhà  cửa,  phòng  xá,  giường  nệm,  ngọa  cụ,  không  phải  để  kiêu 
hãnh,  chẳng  phải  để  trang  sức,  mà  vì  để  lúc  mệt  mỏi  có  nơi  an  nghỉ, 
để  được  tĩnh  tọa.  Khi  thọ  dụng  thuốc  thang  không  phải  để  mưu  lợi, 
không  phải  để  kiêu  hãnh,  không  phải  để  mập  béo,  mà  chỉ  để  trừ  bệnh 
hoạn,  để  điều  hòa  mạng  căn,  để  an  ổn  không  bệnh.  Nếu  không  thọ 
dụng  những  thứ  ấy  thì  sẽ  sanh  phiền  não,  sầu  lo,  còn  thọ  dụng  thì 
không  sanh  phiền  não  sầu  lo.  Đó  là  hữu  lậu  được  đoạn  trừ  do  dụng. 

“Có  lậu  được  đoạn  trừ  do  nhẫn21  là  gì?  Tỳ-kheo  tinh  tấn  đoạn  trừ 
ác,  bất  thiện,  tu  tập  thiện  pháp,  nên  luôn  luôn  có  ý  tưởng  trỗi  dậy22, 
chuyên  tâm  tinh  tân;  thân  thể,  da,  thịt,  gân,  xương,  máu,  tủy,  thà  để 


19  Nghĩa  là,  tránh  xa  những  Tỳ-kheo  nào  giao  du  bạn  xấu,  v.v...,  khiến  các  bạn 
đồng  tu  phải  nghi  ngờ. 

20'  Hán:  lậu  tùng  dụng  đoạn  */  -y  f  ờ  Paoli:  aosavao  paseisevanao 
pahaotabbao,  các  lậu  được  đoạn  trừ  do  thọ  dụng. 

21'  Hán:  lậu  tùng  nhẫn  đoạn  */  'ỹ  ,ỉơ  ~_ỵờ  Paoli:  aosavao  adhivaosanao 
pahaotabbao,  các  lậu  được  đoạn  trừ  do  sức  chịu  đựng. 

22'  Hán:  thường  hữu  khởi  tưởng  1-  /a  ■_  ũ^rcíluôn  luôn  có  ý  tưởng  tỉnh  thức,  không 
ham  ngủ  nghỉ. 
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khô  kiệt  tất  cả  chớ  không  bỏ  tinh  tấn.  Phải  đạt  được  mục  đích  mong 
muốn  mới  xả  sự  tinh  tấn.  Tỳ-kheo  lại  phải  chịu  đựng  sự  đói  khát,  lạnh 
nóng,  muỗi  mòng,  ruồi,  bọ  chét,  chấy,  dù  gió  hay  nắng  bức  bách,  bị 
lời  dữ,  bị  đánh  đập,  cũng  đều  có  thể  nhẫn  chịu  được.  Dù  thân  mạng 
bệnh  tật  rất  là  đau  đớn  đến  nỗi  gần  muốn  tuyệt  mạng,  và  những  điều 
không  thể  ưa  vui  được,  tất  cả  đều  chịu  đựng  được.  Nếu  không  nhẫn 
chịu  thì  sanh  phiền  não,  ưu  buồn,  còn  nhẫn  chịu  được  thì  không  sanh 
phiền  não  ưu  buồn.  Đó  là  lậu  được  đoạn  trừ  do  nhẫn. 

“Có  lậu  được  đoạn  trừ  do  trừ23  là  gì?  Tỳ-kheo  nếu  sanh  khởi  dục 
niệm  mà  không  đoạn  trừ,  hay  xả  ly;  sanh  nhuế  niệm,  hại  niệm  mà 
không  đoạn  trừ  xả  ly.  Nếu  không  trừ  diệt  thì  sanh  khởi  phiền  não,  ưu 
buồn;  còn  nếu  trừ  diệt  thì  không  sanh  phiền  não,  ưu  buồn.  Đó  là  lậu 
được  đoạn  trừ  do  trừ. 

“Có  lậu  được  đoạn  trừ  do  tư  duy24  là  gì?  Tỳ-kheo  tư  duy  về  giác 
chi  thứ  nhất  là  niệm,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt  tận,  thẳng  đến  xuất 
yếu;  trạch  pháp,  tinh  tấn,  hỷ,  tức25,  định,  cho  đến  tư  duy  về  giác  chi  thứ 
bảy  là  xả,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt  tận,  thẳng  đến  xuất  yếu;  nếu 
không  tư  duy  thì  sanh  phiền  não,  ưu  sầu,  còn  có  tư  duy  thì  không  sanh 
phiền  não  ưu  sầu.  Đó  là  lậu  được  đoạn  trừ  do  tư  duy. 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  do  kiến  mà  đoạn  trừ  các  lậu  được  đoạn  trừ 
bởi  kiến;  do  hộ  mà  đoạn  trừ  các  lậu  được  đoạn  trừ  bởi  hộ;  do  ly  mà 
đoạn  trừ  các  lậu  được  đoạn  trừ  bởi  ly;  do  dụng  mà  đoạn  trừ  các  lậu 
được  đoạn  trừ  bởi  dụng;  do  nhẫn  mà  đoạn  trừ  các  lậu  được  đoạn  trừ 
bởi  nhẫn;  do  trừ  mà  đoạn  trừ  các  lậu  được  đoạn  trừ  bởi  trừ;  do  tư  duy 
mà  đoạn  trừ  các  lậu  được  đoạn  trừ  bởi  tư  duy.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đã 
đoạn  trừ  tất  cả  lậu,  đã  giải  trừ  các  kết  phược,  có  thể  bằng  chánh  trí  mà 
chứng  đắc  Khổ  đế”. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


23'  Hán:  lậu  tùng  trừ  đoạn  */  'X  J//’Pa0li:  a0sava0  vinoda0  paha0tabba0. 

24-  Hán:  lậu  tùng  tư  duy  đoạn  */  'ỹ  <r  -«  /Ờ  Pa0li:  a0sava0  bha0vana0 
paha0tabba0,  các  lậu  được  đoạn  trừ  do  tu  tập. 

25'  Hán:  tức  m/ỵcXsự  nghĩ  ngơi',  nhưng  thường  nói  là  khinh  an.  Paoli:  passaddhi. 
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11.  KINH  DIÊM  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  tùy  theo  nghiệp  được  tạo  tác  của  mỗi  người  mà  thọ  lấy  quả 
báo  của  nó;  như  vậy,  không  có  sự  thực  hành  phạm  hạnh,  không  thể 
diệt  tận  khổ2.  Nếu  nói  như  vậy:  ‘Tùy  theo  nghiệp  được  tạo  tác  của  mỗi 
người  mà  thọ  lấy  quả  báo  của  nó3’.  Như  vậy,  có  sự  tu  hành  phạm 
hạnh,  có  được  sự  diệt  tận  được  khổ. 

“Vì  sao  như  vậy?  Giả  sử  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải 
thọ  quả  khổ  là  quả  báo  của  địa  ngục4.  Thế  nào  là  người  tạo  nghiệp  bất 
thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  của  địa  ngục?  Nghĩa  là,  nếu  có 


'■  “Thí  Dụ  Về  Hạt  Muối”.  Bản  Hán,  bắt  đầu  quyển  3.  Tương  đương  Paơli:  A. 111.99 
Loòaphala  (Loòakapalla). 

2  Paơli:  yathaơ  yathaơyaỏ  puriso  kammaỏ  karoti  tathaơ  tathaơ  taỏ  paaeisaỏvediyatì  ti 
etaỏ  santaỏ,  bhikkhave,  brahmacariyavaơso  na  hoti,  okaơso  na  paóóaơyati  sammaơ 
dukkhassa  antakiriyaơya,  “Nếu  nói  rằng:  ‘Con  người  này  tạo  tác  nghiệp  như  thế, 
như  thế,  nó  sẽ  cảm  thọ  nghiệp  ấy  như  thế,  như  thế’.  Nếu  vậy,  này  các  Tỳ- 
kheo,...  không  có  đời  sống  phạm  hạnh;  không  có  cơ  hội  nêu  rõ  sự  diệt  tận  khổ 
một  cách  chân  chánh”. 

3'  Trong  bản  Hán,  nguyên  văn  lặp  lại  như  trên,  nhưng  trong  bản  Paoli:  yathao 
yathao  vedanìyaỏ  ayaỏ  pruriso  kammaỏ  karoti  tathao  tathao  tassa  vipaokaỏ 
paaeisaỏvediyati,  “Con  người  này  tạo  tác  nghiệp  được  cảm  thọ  như  thế  như  thế, 
nó  sẽ  cảm  thọ  dị  thục  của  nghiệp  ấy  như  thế  như  thế...” 

4'  Bản  Paoli:  appamattakaỏ  pi  paopakammaỏ  kataỏ  tam  enaỏ  nirayaỏ  upaneti,  “chỉ  tạo 
nghiệp  ác  dù  chỉ  chút  ít,  nhưng  nghiệp  ấy  dẫn  đến  địa  ngục”. 
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người  không  tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không  tu  tuệ,  thọ 
mạng  rất  ngắn5.  Đó  là  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ 
là  quả  báo  của  địa  ngục.  Ví  như  có  người  đem  một  lạng  muối  bỏ  vào 
một  chút  nước,  muốn  làm  cho  nước  mặn  không  thể  uống  được,  các 
ngươi  nghĩ  sao,  một  lạng  muôi  đó  có  thể  làm  cho  một  ít  nước  mặn  đi 
không  thể  uống  được  chăng?” 

Đáp  rằng: 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  vì  sao  thế?  Vì  muôi  nhiều,  nước 
ít,  nên  có  thể  làm  cho  mặn  đi  không  thể  uống  được”. 

“Cũng  vậy,  nếu  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  quả 
khổ  là  quả  báo  của  địa  ngục.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện 
tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  của  địa  ngục?  Nghĩa  là,  có  một  người 
không  tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất 
ngắn.  Đó  là  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo 
của  địa  ngục. 

“Lại  nữa,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện6,  tất  phải  thọ  quả  khổ 
là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại?  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất 
thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại?  Nghĩa  là,  có 
một  người  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  dài7.  Đó  là  có 
người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời 
hiện  tại.  Cũng  như  có  người  đem  một  lạng  muôi  bỏ  vào  sông  Hằng, 
muôn  làm  cho  nước  mặn  không  thể  uống  được.  Các  ngươi  nghĩ  sao? 
Một  lạng  muôi  đó,  lại  có  thể  làm  cho  nước  sông  Hằng  mặn  không 
thể  uống  được  chăng? 

Đáp  rằng: 

“Không  thể  được,  bạch  Thế  Tôn,  vì  sao  vậy?  Vì  nước  sông  Hằng 
rất  nhiều  mà  một  lạng  muối  thì  quá  ít,  do  đó  không  thể  làm  mặn  đi 
đến  không  uống  được”. 


5'  Pa0li:  paritto  appa0tumo  appadukkhaviha0rì,  “hạn  hẹp,  tự  ngã  nhỏ  mọn,  sống 
ít  khổ”. 

6  Pa0li:  ta0disaỏyeva  appamattakaỏ  pa0pakammaỏ  kataỏ,  “tạo  ác  nghiệp  chút  ít 
tương  tợ  (như  trường  hợp  trên)”. 

7  Paoli:  apparitto  mahatto  appamaoòavihaorì,  “không  hạn  hẹp,  tự  ngã  to  lớn,  sống 
đời  không  hạn  lượng”. 
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“Cũng  vậy,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  quả  khổ 
là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện 
tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại?  Nghĩa  là,  có  một 
người  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  dài.  Đó  là  có  nghiệp 
bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại. 

“Lại  nữa,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ 
là  quả  báo  trong  địa  ngục.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện 
tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  địa  ngục?  Nghĩa  là,  có  một 
người  không  tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không  tu  tuệ,  thọ 
mạng  rất  ngắn.  Đó  là  có  người  tạo  nghiệp  tất  phải  thọ  quả  khổ  là 
quả  báo  trong  địa  ngục.  Ví  như  có  người  đoạt  lấy  con  dê  của  người 
khác.  Thế  nào  là  có  người  đoạt  lấy  con  dê  của  người  khác?  Nghĩa  là, 
người  đoạt  dê  ấy,  hoặc  vua,  hoặc  quan,  có  nhiều  uy  thế;  người  chủ 
dê  kia  thì  nghèo  hèn,  không  thế  lực.  Kẻ  ấy  vì  không  thế  lực  nên  van 
lơn  đủ  thứ,  chắp  tay  cầu  xin,  nói  như  thế  này:  ‘Thưa  Tôn  giả,  xin 
ngài  trả  lại  dê  cho  tôi.  Hoặc  trả  tôi  đúng  giá  tiền’.  Đó  là  có  người 
đoạt  dê  của  kẻ  khác.  Cũng  vậy,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất 
phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  địa  ngục.  Thế  nào  là  có  người 
tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  địa 
ngục?  Nghĩa  là,  có  một  người  không  tu  thân,  không  tu  giới,  không 
tu  tâm,  không  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  dài.  Đó  là  người  tạo  nghiệp  bất 
thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  địa  ngục. 

“Lại  nữa,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  quả  khổ 
là  quả  báo  ngay  trong  đời  hiện  tại.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp 
bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại?  Nghĩa 
là,  có  một  người  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  dài. 
Đó  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo 
trong  đời  hiện  tại.  Cũng  như  có  người  trộm  được  dê  của  kẻ  khác, 
nhưng  chủ  dê  đoạt  lại.  Thế  nào  là  có  người  trộm  được  dê  của  kẻ 
khác,  nhưng  chủ  dê  đoạt  lại?  Nghĩa  là,  người  trộm  dê  kia  nghèo  hèn, 
không  thế  lực;  còn  người  chủ  dê  kia  hoặc  vua,  hay  quan,  có  rất 
nhiều  uy  lực.  Vì  có  nhiều  uy  lực  nên  bắt  trói  người  lấy  trộm  và 
đoạt  lại  dê.  Đó  là  có  người  dù  trộm  được  dê  của  kẻ  khác,  nhưng  bị 
chủ  đoạt  trở  lại.  Cũng  vậy,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  chắc 
chắn  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại  báo.  Thế  nào 
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là  CÓ  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo 
trong  đời  hiện  tại?  Nghĩa  là,  có  một  người  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm, 
tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  dài.  Đó  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất 
thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại. 

“Lại  nữa,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  khổ  là  quả 
báo  trong  địa  ngục.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải 
thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  địa  ngục?  Nghĩa  là,  có  một  người  không 
tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  ngắn. 
Đó  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo 
trong  địa  ngục.  Cũng  như  có  người  nợ  kẻ  khác  năm  tiền,  bị  chủ  bắt 
trói;  cho  đến  chỉ  nợ  một  tiền  cũng  như  bị  chủ  nợ  bắt  trói.  Thế  nào  là 
có  người  nợ  kẻ  khác  năm  tiền,  bị  chủ  nợ  bắt  trói;  cho  đến  chỉ  nợ  một 
tiền  cũng  bị  chủ  nợ  bắt  trói?  Nghĩa  là,  người  mắc  nợ  kia  nghèo,  không 
có  thế  lực.  Người  kia  vì  nghèo  và  không  có  thế  lực  nên  nợ  kẻ  khác 
năm  tiền  liền  bị  chủ  nợ  bắt  trói;  cho  đến  chỉ  nợ  một  tiền  cũng  bị  chủ 
nợ  bắt  trói.  Cũng  vậy,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  phải  thọ  quả 
khổ  là  quả  báo  trong  địa  ngục.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất 
thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  địa  ngục?  Nghĩa  là,  có  một 
người  không  tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không  tu  tuệ,  thọ 
mạng  rất  ngắn.  Đó  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả 
khổ  là  quả  báo  trong  địa  ngục. 

“Lại  nữa,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là 
quả  báo  trong  đời  hiện  tại.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện 
tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại?  Nghĩa  là,  có  một 
người  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  dài.  Đó  là  có  một 
người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời 
hiện  tại.  Cũng  như  có  người  dù  mắc  nợ  một  trăm  tiền  nhưng  không  bị 
chủ  nợ  bắt  trói;  cho  đến  nợ  ngàn  vạn  tiền  cũng  không  bị  chủ  nợ  bắt 
trói?  Nghĩa  là  người  mắc  nợ  có  vô  lượng  tài  sản  và  thế  lực  rất  lớn. 
Người  ấy  nhờ  vậy  dù  mắc  nợ  trăm  ngàn  tiền  vẫn  không  bị  chủ  nợ  bắt 
trói.  Đó  là  người  mặc  dù  mắc  nợ  trăm  tiền  vẫn  không  bị  chủ  nợ  bắt 
trói,  cho  đến  nợ  ngàn  vạn  tiền  cũng  không  bị  chủ  nợ  bắt  trói.  Cũng 
vậy,  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện,  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo 
trong  đời  hiện  tại.  Thế  nào  là  có  người  tạo  nghiệp  bất  thiện  tất  phải 
thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại?  Nghĩa  là,  có  một  người  tu 
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thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ,  thọ  mạng  rất  dài?  Đó  là  người  tạo  nghiệp 
bất  thiện  tất  phải  thọ  quả  khổ  là  quả  báo  trong  đời  hiện  tại.  Người  ấy 
ở  trong  đời  hiện  tại  giả  sử  có  thọ  báo  của  thiện  hay  ác  nhưng  chỉ  nhẹ 
nhàng,  chút  ít  thôi”. 

Phật  thuyết  giảng  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


12.  KINH  HOA-PHA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Thích-ki-sấu2  nước  Ca-duy-la-vệ3,  trong 
vườn  Ni-câu-loại4. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên5  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ- 
kheo  sau  giờ  ăn  trưa6,  vì  có  việc  nên  tập  họp  ngồi  tại  giảng  đường.  Lúc 
bấy  giờ  Ni-kiền7  có  một  người  đệ  tử  thuộc  dòng  họ  Thích  tên  Hòa- 
phá8,  sau  giờ  ăn  trưa,  thong  thả  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên; 
cùng  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  sang  một  bên. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  hỏi  sự  việc  như  thế  này: 

“Này  Hòa-phá,  ý  ông  nghĩ  sao?  Giả  sử  có  Tỳ-kheo  thủ  hộ  thân, 
miệng,  ý;  trong  trường  hợp  này,  ông  có  thấy  vị  ấy  nhân  đó  mà  sanh 


Tương  đương  Paơli:  A.IV.  195  Vappa-sutta. 

2'  Thích-ki-sấu  'AGỵỜỸaữXv.  Sakkesu,  “Giữa  chúng  những  người  Thích-ca. 

3'  Ca-duy-la-vệ  □/  *•  '  /íỵoíÉũng  gọi  là  Ca-tì-la-vệ  □/  -V  '  %  'ỵ rPaoli:  Kapilavatthu, 
thủ  phủ  của  người  Thích-ca;  quê  hương  của  Đức  Thích  Tôn. 

4'  Ni-câu-loại  viên  rỉ  ẹ-ỵ  Tyâ  Paơli:  Nigrodhaơraơma,  khu  rừng  gần 
Kappilavathu  (Ca-tỳ-la-vệ)  của  một  người  bộ  tộc  Thích-ca  tên  là  Nigrodha, 
được  cúng  cho  Phật  khi  ngài  trở  về  sanh  quán  ngay  khi  Ngài  thành  Đạo 
trong  năm  đầu  tiên. 

5  Đại  Mục-kiền-liên  ỹ  r  'Pĩ'  "ydPaoli:  Mahaơ-Moggallaơna. 

6'  Hán:  trung  thực  hậu 

7'  Ni-kiền,  tức  Ni-kiền  Tử,  hay  Ni-kiền  Thân  Tử  rỉ  j  ^/.cíPaơli:  Nagaòaehaơ 
Naơơtaputta. 

8'  Hòa-phá  Sỉ  D / /Ờ?s,ữ\v.  Vappa,  trùng  tên  với  một  trong  năm  đệ  tử  đầu  tiên  của 
Phật. 
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khởi  lậu  bất  thiện,  khiến  cho  đến  đời  sau  chăng9?” 

Hòa-phá  trả  lời  rằng: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  giả  sử  có  vị  Tỳ-kheo  thủ  hộ  thân, 
miệng,  ý;  trong  trường  hợp  này  tôi  thấy  rằng  nhân  đó  mà  sanh  khởi 
lậu  bất  thiện,  khiến  cho  đến  đời  sau.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  giả  sử 
có  ai  ở  đời  trước  hành  bất  thiện  hạnh,  người  ấy  do  đó  mà  sanh  khởi  lậu 
bất  thiện  khiến  cho  đến  đời  sau10”. 

Lúc  đó11  Đức  Thế  Tôn  đang  tĩnh  tọa  ở  chỗ  vắng  vẻ;  bằng  thiên 
nhĩ  thanh  tịnh  siêu  việt  loài  người,  nghe  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và 
Thích  Hòa-phá  đệ  tử  của  Ni-kiền  cùng  bàn  luận  như  thế. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  vào  lúc  xế  chiều,  rời  chỗ  tĩnh  tọa,  đi 
đến  giảng  đường,  trải  chỗ  và  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo.  Sau  khi  ngồi, 
Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  vừa  rồi  ông  cùng  đệ  tử  của  Ni-kiền 
Thích  Hòa-phá  bàn  luận  về  việc  gì?  Lại  có  việc  gì  mà  tập  họp  ngồi  tại 
giảng  đường?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo 
sau  giờ  ăn  trưa,  vì  có  việc  nên  tập  họp  ngồi  tại  giảng  đường.  Lúc 
bấy  giờ  đệ  tử  Ni-kiền  thuộc  Thích  Hòa-phá  này,  sau  giờ  ăn  trưa, 
thong  thả  đi  đến  chỗ  con;  cùng  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  sang  một 
bên.  Con  hỏi  như  vầy:  ‘Này  Hòa-phá,  ý  ông  nghĩ  sao?  Giả  sử  có 
Tỳ-kheo  thủ  hộ  thân,  miệng,  ý;  trong  trường  hợp  này,  ông  có  thấy 
vị  ấy  nhân  đó  mà  sanh  khởi  lậu  bất  thiện,  khiến  cho  đến  đời  sau 


9  Pa0li:  Idha  assa  Vappa  ka0yena  saỏvutto  va0ca0ya  saỏvutto  manasa0  saỏvutto 
avijja0vira0ga0  Vijjuppa0da0  passasi  no  tvaô  Vappa  taỏ  aahacnacỏ  yatonidacnaỏ 
purisaỏ  dukkhavedaniyac  acsava 0  assaveyyuỏ  abhisamparacyam  ti,  “Này  Vappa, 
ở  đây  có  người  phòng  hộ  thân,  phòng  hộ  miệng,  phòng  hộ  ý,  xa  lìa  vô  minh, 
sanh  khởi  minh;  do  nhân  duyên  nào  đó  mà  người  trong  đời  vị  lai  có  thể  khởi  lên 
các  lậu  dẫn  đến  thọ  khổ  ấy.  Này  Vappa,  ông  có  thấy  trường  hợp  ấy  chăng?” 

10  Pacli:  pubbe  pacpakammaỏ  kataỏ  avipakkavipackaỏ,  tatonidacnaỏ  purisaỏ 
dukkhavedaniyac  acsavac  assaveyyuỏ  abhisamparacyaỏ,  “ác  nghiệp  được  làm 
trong  quá  khứ  nhưng  quả  dị  thục  chưa  chín  do  nhân  duyên  đó  người  ấy  trong 
tưcng  lai  có  thể  khởi  lên  lậu  hoặc  dẫn  đến  cảm  thọ  khổ. 

u'  Bản  Tống-Nguyên-Minh:  bỉ  thời  e'A  mỵớbản  Cao-ly;  hậu  thời  <r  .ỵcTốau  đó. 
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chăng?’  Hòa-phá  trả  lời  con  rằng:  ‘Này  Đại  Mục-kiền-liên,  giả  sử 
có  Tỳ-kheo  thủ  hộ  thân,  miệng,  ý;  trong  trường  hợp  này  tôi  thấy 
rằng  nhân  thế  mà  sanh  khởi  lậu  bất  thiện,  khiến  cho  đến  đời  sau. 
Này  Đại  Mục-kiền-liên,  giả  sử  có  ai  ở  đời  trước  hành  bất  thiện 
hạnh,  người  ấy  do  đó  mà  sanh  khởi  lậu  bất  thiện  khiến  cho  đến  đời 
sau’.  Bạch  Thế  Tôn,  vừa  rồi  con  cùng  Thích  Hòa-phá  đệ  tử  Ni-kiền 
bàn  luận  như  vậy.  Vì  việc  đó  mà  ngồi  tập  họp  tại  giảng  đường”. 

Lúc  đó  Đức  Thế  Tôn  bảo  Thích  Hòa-phá,  đệ  tử  của  Ni-kiền 

rằng: 

“Nếu  những  gì  ta  nói  là  đúng,  ông  trả  lời  là  đúng;  nếu  không 
đúng  ông  nên  trả  lời  là  không  đúng.  Ông  có  điều  gì  nghi  ngờ  thì  nên 
hỏi  ta  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm,  cái  này  có  sự  gì?  Cái  này  có  ý  nghĩa 
gì?’  Tùy  những  điều  Ta  nói  mà  ông  có  thể  tiếp  nhận  được  thì  Ta  với 
ông  có  thể  bàn  luận  điều  ấy”. 

Hòa-phá  trả  lời  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm,  nếu  điều  Ngài  nói  là  đúng,  tôi  sẽ  nói  là  đúng. 
Nếu  không  đúng  tôi  sẽ  nói  là  không  đúng.  Nếu  có  điều  nào  nghi  ngờ 
tôi  sẽ  hỏi  Cù-đàm:  ‘Thưa  Cù-đàm,  điều  này  có  sự  gì?  Điều  này  có 
nghĩa  gì?’  Tùy  theo  những  điều  Sa-môn  Cù-đàm  nói,  tôi  tiếp  nhận. 
Vậy,  Sa-môn  Cù-đàm  hãy  cùng  tôi  bàn  luận  việc  ấy”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ý  Hòa-phá  nghĩ  sao?  Giả  sử  có  Tỳ-kheo  sanh  khởi  thân  hành 
bất  thiện,  lậu,  nóng  bức,  ưu  sầu12.  Vị  ấy  sau  đó  thân  hành  bất  thiện 
được  diệt  trừ,  không  tạo  thêm  những  nghiệp  mới,  vứt  bỏ  nghiệp  cũ,  tức 
thời  ngay  trong  đời  hiện  tại  liền  đạt  đến  cứu  cánh,  không  còn  bị  nóng 
bức,  thường  trụ  bất  biến,  tức  điều  được  nói  là  được  thấy  bởi  Thánh  tuệ, 
được  biết  bởi  Thánh  tuệ.  Nếu  thân  hành  bất  thiện,  khẩu  hành  bất 
thiện,  ý  hành  bất  thiện,  vô  minh  hành,  lậu,  nóng  bức  và  ưu  sầu13,  người 


12'  Hán:  lậu  phiền  nhiệt  ưu  thích  */  ũỹ  '/*«  '0/í’  Paoli: 

ka0yasama0rambhapaccaya0  uppajjanti  a0sava0  vigha0taparila0ha0,  “do  duyên  là 
sự  hoạt  động  của  thân  mà  phát  sinh  các  lậu,  (là  những  thứ)  gây  tàn  hại,  nóng 
bức”. 

13  Vô  minh  hành...  ưu  sầu,  Paoli:  avijja0paccaya0  uppajjanti  aosavao...,  “do  duyên  là 
vô  minh  mà  sinh  khởi  các  lậu...” 
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ấy  sau  đó  diệt  trừ  vô  minh  hành  bất  thiện,  không  tạo  thêm  những 
nghiệp  mới,  vứt  bỏ  nghiệp  cũ,  ngay  trong  đời  này  liền  chứng  được  cứu 
cánh,  không  còn  nóng  bức,  thường  trú  bất  biến,  tức  điều  được  nói  là 
được  thấy  bởi  Thánh  tuệ,  được  biết  bởi  Thánh  tuệ.  Thế  nào,  này  Hòa- 
phá  Tỳ-kheo  thủ  hộ  thân,  miệng,  ý  như  vậy,  trong  trường  hợp  này  ông 
có  thấy  vị  đó  nhân  mà  sanh  khởi  lậu  bất  thiện,  khiến  cho  đến  đời  sau 
chăng?” 

Hòa-phá  trả  lời  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  giả  sử  có  vị  Tỳ-kheo  thủ  hộ  thân,  miệng,  ý  như 
vậy,  trong  trường  hợp  này  tôi  không  thấy  vị  ấy  do  đó  mà  sanh  khởi  lậu 
bất  thiện  khiến  cho  đến  đời  sau”. 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay,  Hòa-phá,  thế  nào,  này  Hòa-phá,  nếu  có  Tỳ-kheo  vô 
minh  đã  dứt  hết,  minh  đã  sanh  khởi.  Vị  ấy  vô  minh  đã  dứt  hết,  minh 
đã  sanh  khởi;  cảm  giác  về  hậu  thân14  sanh  khởi  thì  biết  là  cảm  giác  về 
hậu  thân  sanh  khởi;  khi  cảm  giác  về  hậu  mạng15  sanh  khởi  thì  biết  là 
cảm  giác  về  hậu  mạng  sanh  khởi.  Khi  thân  hoại  mạng  chung,  tuổi  thọ 
đã  kết  thúc,  ngay  trong  đời  này,  tất  cả  mọi  cảm  giác  đã  ngưng  bặt,  tự 
thân  mình  biết  sẽ  đi  đến  chỗ  lãnh  đạm  hoàn  toàn16. 

“Này  Hòa-phá,  cũng  như  nhân  cây  mà  có  bóng.  Giả  sử  có  người 
mang  búa  thật  bén  đến  chặt  đứt  rễ  cây,  chặt  nát  ra  thành  nhiều  khúc, 
phá  làm  mười  phần,  hoặc  trăm  phần,  đốt  cháy  thành  tro,  rồi  hoặc  để 
gió  thổi  bay  đi,  hoặc  mang  bỏ  vào  trong  nước.  Ý  Hòa-phá  nghĩ  sao? 
Bóng  nhân  cây  mà  có;  bóng  ấy  do  đó  mà  mất  hẳn  cái  nhân  của  nó, 
nên  tuyệt  diệt  không  còn  sanh  nữa  chăng?” 

Hòa-phá  trả  lời  rằng: 

“Đúng  như  thế,  thưa  Cù-đàm”. 

“Này  Hòa-phá,  nên  biết  vị  Tỳ-kheo  kia  lại  cũng  như  vậy.  Vô 
minh  đã  dứt  hết,  minh  đã  sanh  khởi.  Vị  kia  vô  minh  đã  dứt  hết,  minh 


14'  Hán:  hậu  thân  giác  <e  □  ?/rfePa0li:  ka0yapariyantikaỏ  vedanaỏ  vediyama0no,  khi 
có  cảm  giác  về  cảm  thọ  của  thân  tối  hậu. 

15-  Hán:  hậu  mạng  giác  <r  0ỈX.  jyd’Pa0li:  jìvapariyantikaỏ  vedanaỏ,  cảm  thọ  của  sinh 
mạng  tối  hậu. 

16'  Hán:  cứu  cánh  lãnh  -1 


/cy^/Pacli:  sìti,  lạnh  lùng. 
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đã  sanh  khởi;  cảm  giác  về  hậu  thân  sanh  khởi  thì  biết  là  cảm  giác  về 
hậu  thân  sanh  khởi;  khi  cảm  giác  về  hậu  mạng  sanh  khởi  thì  biết  là 
cảm  giác  về  hậu  mạng  sanh  khởi.  Khi  thân  hoại  mạng  chung,  tuổi  thọ 
đã  kết  thúc,  ngay  trong  đời  này,  tất  cả  mọi  cảm  giác  đã  ngưng  bặt,  tự 
thân  mình  biết  sẽ  đi  đến  chỗ  lãnh  đạm  hoàn  toàn.  Này  Hòa-phá,  vị 
Tỳ-kheo  với  tâm  giải  thoát  chơn  chánh17  như  vậy,  liền  được  sáu  trụ  xứ 
thiện18.  Sáu  trụ  xứ  đó  là  gì?  Này  Hòa-phá,  Tỳ-kheo  mắt  thấy  sắc  mà 
không  hỷ,  không  ưu,  xả  cầu,  vô  vi,  chánh  niệm,  chánh  trí.  Này  Hòa- 
phá,  vị  Tỳ-kheo  chánh  tâm  giải  thoát  như  vậy,  đó  gọi  là  được  trú  xứ 
thiện  thứ  nhất.  Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  biết  pháp  mà  không  hỷ 
không  ưu,  xả  cầu,  vô  vi,  chánh  niệm,  chánh  trí.  Này  Hòa-phá,  vị  Tỳ- 
kheo  chánh  tâm  giải  thoát  như  vậy,  đó  gọi  là  được  trụ  xứ  thứ  sáu. 

Hòa-phá  bạch  rằng: 

“Đúng  như  vậy,  thưa  Sa-môn  Cù-đàm!  ” 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử  chánh  tâm  giải  thoát  như  vậy,  được  sáu  trụ 
xứ  thiện.  Sáu  trụ  xứ  thiện  là  những  gì?” 

“Thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  mắt  thấy  sắc,  không  hỷ, 
không  ưu,  xả  cầu19,  vô  vi,  chánh  niệm,  chánh  trí”. 

“Này  Hòa-phá,  Tỳ-kheo  với  tâm  giải  thoát  chơn  chánh  như  vậy, 
được  nói  là  đạt  được  trụ  xứ  thiện  thứ  nhất.  Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi, 
thân,  ý  biết  pháp  mà  không  hỷ,  không  ưu,  xả  cầu,  vô  vi,  chánh  niệm, 
chánh  trí.  Này  Hòa-phá,  Tỳ-kheo  với  tâm  giải  thoát  chơn  chánh  như 
vậy  được  nói  là  đạt  được  trụ  xứ  thiện  thứ  sáu.  Này  Hòa-phá,  Tỳ-kheo 
với  tâm  giải  thoát  chơn  chánh  như  vậy,  được  sáu  trú  xứ  thiện  này”. 

Hòa-phá  bạch  rằng: 

“Đúng  như  thế,  thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  với  tâm  giải 
thoát  chơn  chánh  như  vậy,  được  sáu  trú  xứ  thiện.  Thưa  Cù-đàm,  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  khi  mắt  thấy  sắc,  không  hỷ,  không  ưu,  xả  cầu,  vô  vi, 
chánh  niệm,  chánh  trí.  Thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  với  tâm  giải 


'7'  Hán:  chánh  tâm  giải  thoát  Kí  ,Ị)  *ff-ờ Pa0li:  samma0vimuttacitta,  tâm  được  giải 
thoát  hoàn  toàn. 

18-  Hán:  lục  thiện  trú  xứ  KJ  /í  ^-CPaoli :  cha  satatavihaorao,  sáu  hằng  trú,  an 
trú  thường  hằng. 

19'  Hán:  xả  cầu  Ị  í^-CPaoli:  upekkhako  viharati,  vị  ấy  sống  với  trạng  thái  xả. 
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thoát  chơn  chánh  như  vậy,  được  nói  là  đạt  được  trụ  xứ  thiện  thứ  nhất. 
Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  biết  pháp  mà  không  hỷ,  không  ưu,  xả 
cầu,  vô  vi,  chánh  niệm,  chánh  trí.  Thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
với  tâm  giải  thoát  chơn  chánh  như  vậy  được  nói  là  đạt  được  trụ  xứ 
thiện  thứ  sáu.  Như  vậy,  Thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  với  tâm 
giải  thoát  chơn  chánh  như  vậy,  được  sáu  trụ  xứ  thiện  này”. 

Rồi  thì,  Hòa-phá  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Bạch  đức  Cù-đàm,  con  đã  biết.  Bạch  Đức  Thiện  Thệ,  con  đã 
hiểu.  Bạch  Đức  Cù-đàm,  cũng  như  người  có  mắt  sáng,  cái  gì  bị  úp  thì 
lật  lên;  cái  gì  bị  che  đậy  thì  giở  ra;  đối  với  người  mê  thì  chỉ  đường  cho; 
trong  tôi  tăm  thì  cho  ánh  sáng  để  ai  có  mắt  thì  thấy  ánh  sáng  màu  sắc. 
Sa-môn  Cù-đàm  cũng  giông  như  vậy,  vì  con  mà  dùng  vô  lượng  phương 
tiện  thuyết  pháp  và  hiển  hiện  nghĩa  lý,  theo  đạo  thậm  thâm20. 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  xin  tự  quy  y  với  Phật,  Pháp  và 
Chúng  Tỳ-kheo,  duy  nguyện  Thế  Tôn  nhận  cho  con  làm  Ưu-bà-tắc;  kể 
từ  hôm  nay  trọn  đời  xin  tự  quy  y,  cho  đến  mạng  chung. 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  người  nuôi  con  ngựa  dở  mà  mong  có 
lợi  ích.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy.  Ni-kiền  ngu  si  kia  không 
khéo  hiểu  rõ,  không  thể  giải  biết,  không  biết  được  ruộng  tốt,  không 
suy  xét  mà  cung  kính,  lễ  bái,  phụng  sự  trong  một  thời  gian  dài,  mong 
được  lợi  ích,  nhưng  chỉ  luông  nhọc  khổ,  vô  ích.  Bạch  Thế  Tôn,  con  nay 
lần  nữa  xin  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo,  duy  nguyện  Thế 
Tôn  nhận  cho  con  làm  Ưu-bà-tắc;  kể  từ  hôm  nay,  trọn  đời  xin  tự  quy  y, 
cho  đến  mạng  chung. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  vốn  không  biết  nên  đối  với  Ni-kiền  ngu  si 
kia  mà  có  tín,  có  kính,  từ  nay  dứt  hẳn.  Vì  sao  thế?  Vì  phỉnh  gạt  con 
vậy.  Bạch  Thế  Tôn,  nay  lần  thứ  ba  xin  tự  quy  y  với  Phật,  Pháp  và 
Chúng  Tỳ-kheo,  duy  nguyện  Thế  Tôn  nhận  lời  cho  con  làm  ưu-bà- 
tắc;  hôm  nay,  trọn  đời  xin  tự  quy  y,  cho  đến  khi  mạng  chung”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Thích  Hòa-phá  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


Bản  Cao-ly:  tùy  kỳ  chư  đạo  3/  •  'Aỹ  'ỹỵâcác  bản  Tống-Nguyên-Minh:  tùy  thậm 
thâm  đạo  3/  A7  *  'Ị) /Ờ 
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13.  KINH  ĐỘ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  ở  tại  Thắng  lâm  trong 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  độ  xứ2  khác  chủng  tánh,  khác  danh  xưng,  khác  tông  chỉ, 
khác  học  thuyết,  mà  dù  cho  người  có  trí  tuệ  khéo  nhận  lãnh,  khéo  ghi 
nhớ3  để  nói  cho  người  khác4,  nhưng  cũng  không  thu  hoạch  được  lợi 
ích5. 

“Những  gì  là  ba?  Hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  thấy  như  vậy,  nói 
như  vậy:  Tất  cả  hành  vi  của  con  người  đều  nhân  túc  mạng  định  sấn6. 

“Lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí  thấy  như  vậy,  nói  như  vậy:  Tất  cả 
hành  vi  của  con  người  đều  do  Đấng  Tôn  Hựu7  định  sấn. 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.ll.  61  Tittha  (hoặc  Titthaơyatana-sutta). 

2  Hán:  độ  xứ  T^TPaoli:  titthaơyatana,  chỗ  vượt  qua  sông.  Tittha  cũng  chỉ  tông 
phái  hay  giáo  phái,  do  đó,  Titthaoyatana  cũng  chỉ  căn  cứ  hay  nền  tảng  lập  thuyết 
của  các  giáo  phái. 

3-  Paoli:  paònitehi  samanuyuójayama0na0ni  samanugaohiyamaonaoni 

samanubhassiya-maonaoni,  “bị  các  nhà  thông  thái  nạn  vấn,  chất  vấn,  khuyến 
cáo”. 

4'  Paoli:  paraỏ  gantvao,  “sau  khi  đến  với  người  khác”.  Tức  là,  có  thể  giảng  giải  lại 
cho  người  khác. 

5  Paoli:  akiriyaoya  saòsehahanti,  “chúng  (các  học  thuyết  ấy)  không  mang  lại 
hữu  ích  gì”. 

6'  Hán:  nhất  thiết  giai  nhân  túc  mạng  tạo  &  Z' y  //  Jo7 y^-cTtTấ t  cả  đều  do 
nhân  túc  mạng”,  nguyên  nhân  đã  định  sẵn  từ  đời  trước.  Paoli:  taô  sabbaỏ 
pubbekatahetuo. 

7  Hán:  Tôn  Hựu  /o-ỵcTĨ hượng  đế.  Paoli:  Issaranimanahetuo,  nguyên  nhân  do 
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“Lại  CÓ  Sa-môn,  Phạm  chí  thấy  như  vậy,  nói  như  vậy:  Tất  cả 
hành  vi  của  con  người  đều  vô  nhân,  vô  duyên8. 

“Ớ  trong  đây,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  thấy  như  vầy,  nói 
như  vầy:  ‘Tất  cả  hành  vi  của  con  người  đều  nhân  túc  mạng  định  đoạt’, 
Ta  liền  đến  nơi  người  kia;  đến  rồi  liền  hỏi:  ‘Này  Hiền  giả,  có  thật 
Hiền  giả  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  Tất  cả  hành  vi  của  con  người  đều 
nhân  túc  mạng  định  đoạt  chăng?  Người  kia  trả  lời  rằng:  ‘Thật  vậy’.  Ta 
lại  nói  với  người  kia  rằng:  ‘Nếu  quả  thật  như  vậy,  các  Hiền  giả  đều  là 
những  kẻ  sát  sanh  cả.  Vì  sao  thế?  Bởi  vì  tất  cả  đều  nhân  túc  mạng 
định  đoạt  sẩn9.  Cũng  vậy,  chư  Hiền  là  những  kẻ  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói 
láo  cho  đến  tà  kiến.  Tại  sao  thế?  Bởi  vì  tất  cả  đều  nhân  túc  mạng  định 
đoạt  sẩn.  Này  chư  Hiền,  đôi  với  kiến  chấp  rằng:  Tất  cả  đều  nhân  túc 
mạng  định  đoạt  sẩn,  mà  cho  là  như  thật,  thì  ở  bên  trong,  nhân  bên 
trong10,  những  điều  nên  hay  không  nên  làm,  hoàn  toàn  không  có  ý 
dục,  không  có  phương  tiện11.  Này  chư  Hiền,  nếu  đối  với  điều  nên  làm 
và  không  nên  làm  mà  không  biết  đúng  như  thật  thì  sẽ  mất  chánh 
niệm,  không  có  chánh  trí12,  thì  không  có  cách  nào  giáo  hóa  đúng  theo 
pháp  của  Sa-môn  được13’.  Nói  như  vậy  mới  có  thể  dùng  lý  để  khuất 
phục  các  Sa-môn,  Phạm  chí  kia. 

“Ớ  đây,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào,  thấy  như  vầy,  nói  như 
vầy:  ‘Tất  cả  hành  vi  đều  nhân  Đấng  Thiên  Hựu  định  đoạt’.  Ta  liền  đi 
đến  chỗ  người  kia,  đến  rồi  liền  hỏi:  ‘Này  Hiền  giả,  có  thật  Hiền  giả 
thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  Tất  cả  hành  vi  của  con  người  đều  nhân 


Thượng  đế  biến  hóa  ra  hay  sáng  tạo. 

8'  Hán:  vô  nhân  vô  duyên  //  ŨJỔ  '/ítỵctâh uyết  tự  nhiên,  không  có  nguyên  nhân 
và  điều  kiện.  Paoli:  ahetu-appaccayao. 

9'  Bản  Paoli:  paoòaotipaotino  bhavissanti  pubbekatahetu,  “họ  sẽ  (được  coi  như)  là 
những  kẻ  sát  sanh,  do  hành  động  đời  trước”. 

10-  Hán:  ư  nội  nhân  nội  o i  // ^“yÍPaoli,  không  tìm  ra  ý  nghĩa  tưong  đưong. 

u'  Hán:  vô  dục  vô  phddng  tiện  □  Ịý  n=z?  &  <fớ?^dÌPa0li:  na  hoti  chando  vao 
vaoyaomo,  không  có  ước  muốn,  không  có  nỗ  lực. 

12  Paoli:  mujceaehassatìnaỏ  anaorakkhaonaỏ  viharataỏ,  sống  xao  lãng,  không  giữ  gìn 
(các  căn). 

13  Paoli:  na  hoti  paccattaỏ  sahadhammiko  samaòavaodo,  không  thể  tự  gọi  mình  là 
Sa-môn  một  cách  chân  chánh. 
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Thiên  Hựu  định  đoạt  chăng?  Người  kia  trả  lời  rằng:  ‘Thật  vậy’.  Ta  lại 
nói  với  người  kia  rằng:  ‘Nếu  quả  thật  như  vậy,  các  Hiền  giả  đều  là 
những  kẻ  sát  sanh  cả.  Vì  sao  thế?  Bởi  vì  tất  cả  đều  nhân  Thiên  Hựu 
định  đoạt  sẩn.  Cũng  vậy,  này  chư  Hiền  là  những  kẻ  trộm  cắp,  tà  dâm, 
nói  láo  cho  đến  tà  kiến.  Tại  sao  thế?  Bởi  vì  tất  cả  đều  nhân  Thiên  Hựu 
định  đoạt  sẩn.  Này  chư  Hiền,  đối  với  kiến  chấp  rằng:  Tất  cả  đều  nhân 
Thiên  Hựu  định  đoạt  sấn,  mà  cho  là  như  thật,  thì  ở  bên  trong,  nhân 
bên  trong,  những  điều  nên  hay  không  nên  làm,  hoàn  toàn  không  có  ý 
dục,  không  có  phương  tiện.  Này  chư  Hiền,  nếu  đối  với  điều  nên  làm 
và  không  nên  làm  mà  không  biết  đúng  như  thật  thì  sẽ  mất  chánh 
niệm,  không  có  chánh  trí,  không  có  cách  nào  giáo  hóa  đúng  theo  pháp 
của  Sa-môn  được’.  Nói  như  vậy  mới  có  thể  dùng  lý  để  khuất  phục  các 
Sa-môn,  Phạm  chí  kia. 

“Ớ  đây,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  thấy  như  vầy,  nói  như 
vầy:  ‘Tất  cả  hành  vi  của  con  người  đều  vô  nhân  vô  duyên’.  Ta  liền  đi 
đến  chỗ  người  kia,  đến  rồi  liền  hỏi:  ‘Này  Hiền  giả,  có  thật  Hiền  giả 
thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  Tất  cả  hành  vi  của  con  người  đều  vô  nhân 
vô  duyên?  Người  kia  trả  lời  rằng:  ‘Thật  vậy’.  Ta  lại  nói  với  người  kia 
rằng:  ‘Nếu  quả  thật  như  vậy,  các  Hiền  giả  đều  là  những  kẻ  sát  sanh 
cả.  Vì  sao  thế?  Bởi  vì  tất  cả  đều  vô  nhân  vô  duyên.  Cũng  vậy,  chư 
Hiền  là  những  kẻ  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  láo  cho  đến  tà  kiến.  Tại  sao 
thế?  Bởi  vì  tất  cả  đều  vô  nhân  vô  duyên.  Này  chư  Hiền,  đối  với  kiến 
chấp  rằng:  Tất  cả  đều  vô  nhân  vô  duyên,  mà  cho  là  như  thật,  thì  ở  bên 
trong,  nhân  bên  trong,  những  điều  nên  hay  không  nên  làm,  hoàn  toàn 
không  có  ý  dục,  không  có  phương  tiện.  Này  chư  Hiền,  nếu  đối  với 
điều  nên  làm  và  không  nên  làm  mà  không  biết  đúng  như  thật  thì  sẽ 
mất  chánh  niệm,  không  có  chánh  trí,  thì  không  có  cách  nào  giáo  hóa 
đúng  theo  pháp  của  Sa-môn  được’.  Nói  như  vậy  mới  có  thể  dùng  lý  để 
khuất  phục  các  Sa-môn,  Phạm  chí  kia. 

“Những  pháp  mà  ta  tự  mình  biết,  tự  mình  giác  ngộ,  thuyết  giảng 
cho  các  ngươi;  dù  là  Sa-môn,  Phạm  chí,  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  loài 
thế  gian  khác  đều  không  thể  khuất  phục  được,  không  thể  làm  cho  ô  uế 
được,  không  thể  chế  phục  được.  Thế  nào  là  những  pháp  mà  ta  tự  mình 
biết,  tự  mình  giác  ngộ,  thuyết  giảng  cho  các  ngươi;  dù  là  Sa-môn, 
Phạm  chí,  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  loài  thế  gian  khác  đều  không  thể 
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khuất  phục  được,  không  thể  làm  cho  ô  uế  được,  không  thể  chế  phục? 
Đó  là  pháp  sáu  xứ  mà  ta  tự  mình  biết,  tự  mình  giác  ngộ,  thuyết  giảng 
cho  các  ngươi;  dù  là  Sa-môn,  Phạm  chí,  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  loài 
thế  gian  khác  đều  không  thể  khuất  phục  được,  không  thể  làm  cho  ô  uế 
được,  không  thể  chế  phục. 

“Lại  có  pháp  sáu  giới  mà  ta  tự  mình  biết,  tự  mình  giác  ngộ, 
thuyết  giảng  cho  các  ngươi;  dù  là  Sa-môn,  Phạm  chí,  Thiên,  Ma,  Phạm 
và  các  loài  thế  gian  khác  đều  không  thể  khuất  phục  được,  không  thể 
làm  cho  ô  uế  được,  không  thể  chế  phục. 

“Thế  nào  là  pháp  sáu  xứ  mà  ta  tự  mình  biết,  tự  mình  giác  ngộ, 
thuyết  giảng  cho  các  ngươi?  Đó  là  nhãn  xứ,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  xứ. 
Đó  là  pháp  sáu  xứ  ta  đã  tự  tri,  tự  giác,  ta  nói  cho  các  ngươi  biết. 

“Thế  nào  là  pháp  sáu  giới  mà  ta  tự  mình  biết,  tự  mình  giác  ngộ, 
thuyết  giảng  cho  các  ngươi?  Đó  là  địa  giới,  thủy,  hỏa,  phong,  không  và 
thức  giới.  Đó  là  pháp  sáu  giới  mà  ta  đã  tự  tri  tự  giác,  đã  nói  cho  các 
ngươi  biết. 

“Do  hòa  hiệp  của  sáu  giới14  nên  sanh  thai  mẹ.  Nhân  sáu  giới  mà 
có  sáu  xứ15;  nhân  sáu  xứ  có  xúc16,  nhân  xúc  mà  có  thọ17. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  ai  có  cảm  thọ  liền  biết  như  thật  về  Khổ, 
biết  về  Khổ  tập,  biết  về  Khổ  diệt,  biết  như  thật  về  Khổ  diệt  đạo.  Thế 
nào  là  biết  như  thật  về  khổ?  Là  sanh  khổ,  già  khổ,  bệnh  khổ,  chết  khổ, 
thù  nghịch  gặp  nhau  là  khổ,  yêu  thương  mà  chia  ly  là  khổ,  mong  muôn 
mà  không  được  là  khổ.  Tóm  lại,  năm  ấm  xí  thạnh  là  khổ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  Khổ  tập?  Do  Ái  mà  thọ  Hữu  trong 
tương  lai  cùng  với  lạc  dục,  mong  cầu  hữu  nơi  này  hay  nơi  kia18.  Đó  là 
biết  như  thật  về  Khổ  tập. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  Khổ  diệt?  Do  Ái  này  mà  thọ  Hữu 
trong  tương  lai  cùng  với  lạc  dục,  mong  cầu  hữu  nơi  này  hay  nơi  kia,  tất 


14'  Hán:  lục  giới  hiệp  -T  /cZjờ  Pa0li:  channaỏ  dha0tu0naỏ  upa0da0ya 

gabbhassa0vavakkanti  hoti,  do  chấp  thủ  (y  trên)  sáu  giới  mà  có  sự  nhập  thai. 

15  Bản  Paoli:  nhân  nhập  thai  mà  có  danh  sắc...  xúc...  thọ. 

16-  Nguyên  Hán:  canh  lạc  ,ỉí  'ATt/ờ 
17'  Nguyên  Hán:  giáợiỵâ 

18  Bản  Paoli:  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  cho  đến,  sanh  duyên  già... 
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cả  như  vậy  đã  đoạn  trừ  không  còn  dư  tàn,  đã  xả  ly,  diệt  tận,  vô  dục, 
tịch  tĩnh,  tịch  diệt.  Đó  gọi  là  biết  như  thật  về  Khổ  diệt19. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  Khổ  diệt  đạo?  Đó  là  tám  chi  thánh 
đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về 
Khổ  diệt  đạo. 

“Tỳ-kheo  nên  biết  như  thật  về  Khổ,  nên  đoạn  Khổ  tập,  nên  thực 
chứng  Khổ  diệt,  nên  tu  Khổ  diệt  đạo.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  như  thật 
về  Khổ,  đoạn  Khổ  tập,  thực  chứng  Khổ  diệt,  tu  Khổ  diệt  đạo,  thì  đó  là 
Tỳ-kheo  đã  tận  trừ  tất  cả  lậu,  đã  giải  trừ  các  kết,  có  thể  bằng  chánh  trí 
chứng  đắc  Khổ  đế”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


19. 


Bản  Pa0li:  do  vô  minh  diệt  không  dư  tàn  nên  hành  diệt... 


14.  KINH  LA- VÂN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc 
lâm,  vườn  Ca-lan-đa2. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  La-vân3  cũng  ở  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng 
Ôn  tuyền4.  Lúc  đó,  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  buổi  sáng 
sớm,  khoác  y,  cầm  bát,  đi  vào  thành  Vương  xá  để  khất  thực.  Khất  thực 
xong,  Ngài  đi  đến  rừng  Ôn  tuyền,  trú  xứ  của  Tôn  giả  La-vân.  Tôn  giả 
La-vân  từ  đàng  xa  thấy  Đức  Thế  Tôn  đến,  lập  tức  đến  rước,  cầm  y  bát 
của  Phật,  trải  tọa  cụ  và  múc  nước  rửa  chân.  Đức  Phật  rửa  chân  xong, 
ngồi  trên  chỗ  ngồi  của  La-vân. 

Khi  đó  Đức  Thế  Tôn  liền  lấy  chậu  nước  đổ  đi,  chỉ  lưu  lại  một  ít, 
rồi  hỏi: 

“La-vân,  ngươi  nay  có  thấy  Ta  cầm  chậu  nước  này  đổ  đi,  chỉ  lưu 
lại  một  ít  không?” 

La-vân  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  thấy”. 

Phật  bảo: 

“Ta  nói  đạo  của  người  kia  cũng  ít  như  vậy,  nghĩa  là  đã  biết  rồi 
còn  nói  dối  mà  không  xấu  hổ,  không  ăn  năn,  không  tàm  không  quý. 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.61.  Ambataaaaahikaơ-Raơhulovaơdasuttaỏ. 

2'  Vương  xá  thành  Trúc  lâm  Ca-lan-đa  viên  a  <r"  /  ‘jế  n/ Tyờ  Paơli: 

Ra0jagahe...  Veluvaơne  Kalandakanivaơpe. 

3'  Tôn  giả  La-vân  mđ  '  tức  La-hầu-la  '  Bg  ' ỵóP aơli:  A0yasmant  Rahula. 

4  Ôn  tuyền  lâm  □  Tỉy^Paơli :  Tapodaơraơma,  tinh  xá  Ôn  tuyền  hay  Suối  nước 
nóng,  ở  phụ  cận  thành  vương  xá.  Bản  Paơli,  bấy  giờ  Raơhula  ở  rừng 
Ambalaaeaehikaơ. 
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Này  La-vân,  người  kia  cũng  không  có  điều  ác  nào  là  không  làm.  Do 
đó,  này  La-vân  nên  học  như  thế  này,  không  đùa  giỡn  và  nói  dối”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  lấy  cái  chậu  còn  lại  một  ít  nước  đổ  hết  ra  rồi 
hỏi  rằng: 

“Này  La-vân,  ngươi  lại  có  thấy  Ta  cầm  cái  chậu  còn  một  ít  nước 
ấy  đổ  ra  hết  không?” 

La-vân  trả  lời  rằng: 

“Con  có  thấy,  bạch  Thế  Tôn”. 

Phật  bảo  rằng: 

“Này  La-vân,  Ta  nói  rằng  đạo  của  người  kia  cũng  mất  hết  như 
vậy.  Nghĩa  là  đã  biết  rồi  còn  nói  dối,  mà  không  xấu  hổ,  không  ăn  năn, 
không  tàm,  không  quý.  Này  La-vân,  người  ấy  cũng  không  có  việc  ác 
nào  mà  không  làm.  Do  đấy,  này  La-vân  nên  học  như  thế  này:  Không 
được  đùa  giỡn  và  nói  dối”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  cầm  chậu  trống  không  ấy  úp  xuống  đất  rồi 
hỏi  rằng: 

“Này  La-vân,  ngươi  lại  có  thấy  Ta  cầm  chậu  không  này  úp 
xuống  đất  không?” 

La-vân  trả  lời: 

“Con  có  thấy,  bạch  Thế  Tôn”. 

Phật  bảo  rằng: 

“Này  La-vân,  Ta  nói  rằng  đạo  của  người  kia  cũng  bị  lật  úp  như 
vậy,  nghĩa  là  đã  biết  rồi  còn  nói  dối  mà  không  biết  xấu  hổ,  không  ăn 
năn,  không  tàm,  không  quý.  Này  La-vân,  người  ấy  cũng  không  có  việc 
ác  nào  mà  không  làm.  Do  đó,  này  La-vân  nên  học  như  thế  này,  không 
được  đùa  giỡn  và  nói  dối”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  cầm  chậu  úp  lật  ngửa  lên  rồi  hỏi  rằng: 

“Này  La-vân,  ngươi  có  thấy  Ta  cầm  cái  chậu  úp  này  giở  ngửa 
lên  không?” 

La-vân  trả  lời  rằng: 

“Con  có  thấy,  bạch  Thế  Tôn!” 

Đức  Phật  bảo  La-vân  rằng: 

“Ta  nói  rằng  đạo  của  người  kia  bị  lật  ngửa,  cũng  lại  như  vậy. 
Nghĩa  là  đã  biết  rồi  còn  nói  dôi  mà  vẫn  không  xấu  hổ,  không  ăn 
năn,  không  tàm,  không  quý.  Này  La-vân,  người  ấy  cũng  không  có 
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việc  ác  nào  mà  không  làm.  Do  đó  này  La-vân,  nên  học  như  thế  này: 
Không  được  đùa  giỡn  và  nói  dối. 

“Này  La-vân,  cũng  như  nhà  vua  có  thớt  voi  lớn,  khi  xông  vào 
trận  chiến  đấu  thì  dùng  chân  trước,  chân  sau,  đuôi,  bộ  chân,  xương 
sống,  hông,  đầu,  trán,  tai,  ngà,  tất  cả  đều  dùng,  chỉ  giữ  gìn  chiếc  vòi. 
Tượng  sư  thấy  vậy,  rồi  suy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Thớt  voi  lớn  này  của 
nhà  vua  vẫn  còn  tiếc  mạng  sống.  Vì  sao  thế?  Vì  thớt  voi  lớn  của  nhà 
vua  này  khi  xông  vào  trận  giặc  chiến  đấu,  thì  dùng  cả  chân  trước, 
chân  sau,  đuôi,  bộ  xương,  xương  sống,  hông,  đầu,  trán,  tai,  ngà,  tất  cả 
đều  dùng,  chỉ  gìn  giữ  chiếc  vòi’.  Này  La-vân,  nếu  thớt  voi  lớn  của  nhà 
vua  khi  xông  vào  trận  giặc  chiến  đấu  dùng  cả  chân  trước,  chân  sau, 
đuôi,  bộ  xương,  xương  sống,  hông,  đầu,  trán,  tai,  vòi  đều  dùng  tất  cả. 
Tượng  sự  thấy  vậy  rồi  liền  suy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Thớt  voi  lớn  của  nhà 
vua  này  không  còn  tiếc  mạng  sống  nữa.  Vì  sao  thế?  Thớt  voi  lớn  của 
nhà  vua  này  khi  xông  vào  trận  giặc  chiến  đấu,  dùng  cả  chân  trước, 
chân  sau,  đuôi,  bộ  xương,  hông,  đầu,  ngà,  vòi,  tất  cả  đều  đem  dùng’. 
Này  La-vân,  nếu  thớt  voi  lớn  khi  xông  vào  trận  giặc  chiến  đấu  mà 
dùng  cả  chân  trước,  chân  sau,  đuôi,  bộ  xương,  xương  sống,  hông,  đầu, 
ngà,  vòi,  tất  cả  đều  đem  dùng.  Này  La-vân,  Ta  nói  thớt  voi  lớn  của 
nhà  vua  khi  xông  vào  trận  giặc,  chiến  đấu,  không  có  việc  dữ  nào  mà 
không  làm,  không  ăn  năn,  không  tàm,  không  quý.  Này  La-vân,  Ta  nói 
rằng:  Người  kia  cũng  không  có  việc  ác  nào  mà  không  làm.  Do  đó,  này 
La-vân,  nên  học  như  thế  này:  Không  được  đùa  giỡn  và  nói  dối”. 

Rồi  thì  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  rằng: 

Kẻ  nào  phạm  một  pháp, 

Pháp  đó  là  nói  dối: 

Nó  không  sự  đời  sau; 

Không  chừa  sự  dữ  nào. 

Thà  nuốt  viên  sắt  cháy, 

Nó  nóng  như  lửa  đỏ; 

Chứ  không  nên  phạm  giới 
Mà  nhận  dời  cúng  thí. 

Nếu  biết  sợ  khổ  sở, 

Không  thích  nghĩ  tưởng  đến; 

Chỗ  sáng,  hay  kín  đáo 
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Chớ  tạo  tác  nghiệp  ác. 

Nếu  tạo  nghiệp  bất  thiện, 

Đã  làm,  nay  đang  làm, 

Trọn  không  giải  thoát  được 
Cũng  không  có  chỗ  tránh. 

Đức  Phật  nói  bài  tụng  rồi,  lại  hỏi  rằng: 

“Này  La-vân,  ngươi  nghĩ  thế  nào,  người  ta  dùng  gương  để  làm  gì?” 

La-vân  trả  lời  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  để  nhìn  xem  khuôn  mặt  sạch  hay  không  sạch”. 

“Cũng  vậy,  này  La-vân,  nếu  ngươi  sắp  hành  động  với  thân 
nghiệp  thì  hãy  quán  sát  thân  nghiệp  ấy  rằng:  ‘Ta  sắp  làm  thân  nghiệp; 
thân  nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh?  Vì  mình  mà  làm  hay  vì  người  khác?’ 
Này  La-vân,  nếu  khi  quán  sát  như  vậy,  mà  biết  rằng:  ‘Ta  sắp  làm  thân 
nghiệp,  vì  mình  mà  làm  hay  vì  người  khác.  Đó  là  thân  nghiệp  bất 
thiện,  nó  sẽ  đưa  đến  khổ  quả  và  phải  thọ  lấy  khổ  báo’.  Này  La-vân, 
ngươi  nên  bỏ  thân  nghiệp  bất  thiện  sắp  được  làm  ấy  đi.  Này  La-vân, 
nếu  khi  quán  sát  như  vậy  mà  biết  rằng:  ‘Ta  sắp  làm  thân  nghiệp,  vì 
mình  mà  làm  hay  vì  người  khác.  Đó  là  thân  nghiệp  thiện,  nó  sẽ  đưa 
đến  lạc  quả  và  sẽ  thọ  lấy  lạc  báo’.  Này  La-vân,  ngươi  hãy  thực  hiện 
thân  nghiệp  sẽ  làm  ấy. 

“Này  La-vân,  ngươi  hiện  đang  hành  động  với  thân  nghiệp,  hãy 
quán  sát  thân  nghiệp  ấy  rằng:  ‘Ta  đang  làm  thân  nghiệp;  thân  nghiệp 
ấy  tịnh  hay  bất  tịnh?  Vì  mình  làm  hay  vì  người  khác?’  Này  La- vân,  khi 
quán  sát  như  vậy  mà  biết  rằng:  ‘Ta  đang  làm  thân  nghiệp;  thân  nghiệp 
này  tịnh,  vì  mình  làm  hay  vì  người  khác.  Đó  là  thân  nghiệp  bất  thiện 
sẽ  đưa  đến  khổ  quả  và  thọ  lấy  khổ  báo’.  Này  La-vân,  ngươi  nên  bỏ 
thân  nghiệp  đang  làm  ấy  đi.  Này  La-vân,  nếu  khi  quán  sát  như  vậy, 
mà  biết  rằng:  ‘Ta  đang  làm  thân  nghiệp;  thân  nghiệp  ấy  bất  tịnh,  vì 
mình  làm  hay  vì  người  khác.  Nghiệp  ấy  thiện,  sẽ  đưa  đến  lạc  quả  và 
thọ  lấy  lạc  báo’.  Này  La-vân,  ngươi  hãy  nên  thực  hiện  thân  nghiệp 
đang  làm  ấy. 

“Này  La-vân,  nếu  ngươi  đã  hành  động  với  thân  nghiệp,  hãy 
quán  sát  thân  nghiệp  ấy  rằng:  ‘Ta  đã  làm  thân  nghiệp;  thân  nghiệp  ấy 
đã  quá  khứ,  đã  diệt  tận,  đã  biến  dịch.  Nó  là  tịnh  hay  bất  tịnh?  Vì  mình 
hay  vì  người  khác?’  Này  La-vân,  nếu  khi  quán  sát  như  vậy  mà  biết 
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rằng:  ‘Ta  đã  làm  thân  nghiệp;  thân  nghiệp  ấy  đã  quá  khứ,  diệt  tận, 
biến  dịch,  thân  nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh,  vì  mình  làm  hay  vì  người 
khác.  Nghiệp  ấy  là  bất  thiện,  sẽ  đưa  đến  khổ  quả  và  phải  thọ  lấy  khổ 
báo’.  Này  La-vân,  ngươi  hãy  đến  nơi  người  phạm  hạnh,  thiện  tri  thức, 
chí  tâm  phát  lộ  thân  nghiệp  đã  tạo  ra,  xin  ăn  năn  lỗi  lầm,  cẩn  thận 
không  giấu  giếm,  rồi  phải  khéo  léo  giữ  gìn. 

“Này  La-vân,  nếu  khi  quán  sát  như  vậy,  mà  rằng:  ‘Ta  đã  làm 
thân  nghiệp.  Thân  nghiệp  ấy  đã  quá  khứ,  diệt  tận,  biến  dịch,  thân 
nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh,  vì  mình  làm  hay  vì  người  khác.  Nghiệp  ấy 
thiện,  sẽ  đưa  đến  lạc  quả  và  thọ  lấy  lạc  báo’.  Này  La-vân,  ngươi  nên 
ngày  đêm  vui  mừng,  an  trụ  chánh  niệm,  chánh  trí. 

“Với  khẩu  nghiệp  cũng  lại  như  vậy. 

“Này  La-vân,  nếu  nhân  việc  làm  trong  quá  khứ  nên  đã  sanh  ý 
nghiệp,  hãy  quán  sát  ý  nghiệp  ấy  rằng:  ‘Nếu  nhân  việc  làm  trong  quá 
khứ  đã  sanh  ý  nghiệp,  ý  nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh,  là  vì  mình  làm 
hay  vì  người  khác?’  Này  La-vân,  nếu  khi  quán  như  vậy,  mà  biết  nhân 
việc  làm  trong  quá  khứ  mà  sanh  ra  ý  nghiệp;  ý  nghiệp  đã  quá  khứ, 
diệt  tận,  biến  dịch.  Ý  nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh,  tự  mình  làm  hay  vì 
người  khác.  Nếu  ý  nghiệp  ấy  là  bất  thiện  sẽ  đưa  đến  khổ  quả  và  phải 
thọ  lấy  khổ  báo.  Này  La-vân,  ngươi  nên  bỏ  ý  nghiệp  trong  quá  khứ  ấy 
đi.  Này  La-vân,  nếu  khi  quán  như  vậy,  mà  rằng  nhân  việc  làm  trong 
quá  khứ  mà  đã  sanh  ra  ý  nghiệp;  ý  nghiệp  ấy  đã  quá  khứ,  diệt  tận, 
biến  dịch;  ý  nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh,  vì  mình  hay  vì  người  khác. 
Nếu  ý  nghiệp  ấy  là  thiện  sẽ  đưa  đến  lạc  quả  và  thọ  lấy  lạc  báo.  Này 
La- vân,  ngươi  đến  thọ  nhận  ý  nghiệp  quá  khứ  ấy. 

“Này  La-vân,  nhân  việc  làm  trong  vị  lai  nên  sẽ  sanh  khởi  ý 
nghiệp,  hãy  quán  sát  ý  nghiệp  ấy  rằng:  ‘Nếu  nhân  việc  làm  trong  vị 
lai  sẽ  sanh  ý  nghiệp;  ý  nghiệp  ấy  là  tịnh  hay  bất  tịnh,  tự  mình  làm  hay 
vì  người  khác?’  Này  La-vân,  nếu  khi  quán  như  vậy,  mà  biết  rằng 
‘Nhân  việc  làm  trong  vị  lai  mà  sẽ  sinh  ý  nghiệp;  ý  nghiệp  ấy  tịnh  hay 
bất  tịnh,  vì  mình  làm  hay  vì  người  khác.  Nếu  ý  nghiệp  ấy  là  bất  thiện 
sẽ  đưa  đến  khổ  quả  và  phải  thọ  lấy  khổ  báo’.  Này  La-vân,  ngươi  nên 
xả  bỏ  ý  nghiệp  trong  vị  lai  đó  đi.  Này  La-vân,  nếu  khi  quán  sát  như 
vậy,  liền  biết  rằng:  ‘Nhân  việc  làm  trong  vị  lai  mà  sanh  ý  nghiệp;  ý 
nghiệp  đó  tịnh  hay  bất  tịnh,  vì  mình  làm  hay  vì  người  khác.  Nếu  ý 
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nghiệp  ấy  là  thiện,  sẽ  đưa  đến  lạc  quả  và  thọ  lấy  lạc  báo.  Này  La-vân, 
ngươi  nên  nhận  lãnh  ý  nghiệp  trong  vị  lai  ấy. 

“Này  La-vân,  nhân  việc  làm  trong  hiện  tại  nên  đang  sanh  khởi  ý 
nghiệp,  hãy  nên  quán  sát  ý  nghiệp  ấy  rằng:  ‘Nếu  nhân  việc  đang  làm 
trong  hiện  tại  nên  sanh  khởi  ý  nghiệp,  ý  nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh,  vì 
mình  làm  hay  vì  người  khác?’  Này  La-vân,  nếu  khi  quán  sát  như  vậy, 
mà  biết  rằng:  ‘Nhân  việc  đang  làm  trong  hiện  tại  nên  đang  sanh  khởi 
ý  nghiệp;  ý  nghiệp  ấy  tịnh  hay  bất  tịnh,  vì  mình  làm  hay  vì  người 
khác.  Nếu  nghiệp  ấy  là  bất  thiện,  sẽ  đưa  đến  khổ  quả  và  sẽ  thọ  lấy 
khổ  báo’.  Này  La-vân,  ngươi  nên  xả  bỏ  ý  nghiệp  trong  hiện  tại  ấy  đi. 
Này  La-vân,  nếu  khi  quán  sát  như  vậy,  mà  biết  rằng:  ‘Nhân  có  việc 
đang  làm  trong  hiện  tại  nên  đang  sanh  khởi  ý  nghiệp;  ý  nghiệp  ấy  tịnh 
hay  bất  tịnh,  vì  mình  làm  hay  vì  người  khác.  Nếu  ý  nghiệp  ấy  là  thiện 
sẽ  đưa  đến  lạc  quả  và  thọ  lấy  lạc  báo’.  Này  La-vân,  ngươi  nên  nhận 
lãnh  ý  nghiệp  hiện  tại  ấy. 

“Này  La-vân,  nếu  trong  quá  khứ  đã  có  những  vị  Sa-môn,  Phạm 
chí  tạo  nghiệp  thân,  khẩu,  ý;  đã  quán  sát  rồi,  lại  quán  sát  nữa;  đã 
thanh  tịnh,  lại  thanh  tịnh  nữa.  Tất  cả  những  vị  ấy,  ngay  nơi  nghiệp 
thân,  khẩu,  ý  của  mình,  quán  rồi  lại  quán  nữa,  đã  tịnh  rồi  lại  tịnh  hơn 
nữa. 

Này  La-vân,  nếu  trong  vị  lai  sẽ  có  những  vị  Sa-môn,  Phạm 
chí  tạo  nghiệp  thân,  khẩu,  ý,  sẽ  quán  rồi  lại  quán  nữa,  sẽ  thanh  tịnh 
rồi  lại  thanh  tịnh  hơn.  Tất  cả  những  vị  ấy  ngay  nơi  thân  nghiệp, 
khẩu,  ý  nghiệp  của  mình,  quán  rồi  lại  quán  nữa,  sẽ  thanh  tịnh  rồi 
lại  thanh  tịnh  hơn. 

“Này  La-vân,  nếu  trong  hiện  tại  có  những  Sa-môn,  Phạm  chí 
tạo  nghiệp  thân,  khẩu,  ý;  đang  quán  rồi  lại  quán  nữa,  đang  thanh 
tịnh  rồi  lại  thanh  tịnh  hơn.  Tất  cả  những  vị  ấy  ngay  nơi  nghiệp  thân, 
khẩu,  ý  của  mình,  đang  quán  rồi  lại  quán  nữa,  đang  thanh  tịnh  rồi 
lại  thanh  tịnh  hơn. 

“Này  La-vân,  ngươi  nên  học  như  thế.  Chính  Ta  cũng  ngay  nơi 
nghiệp  thân,  khẩu,  ý  của  Ta,  đang  quán  rồi  lại  sẽ  quán,  đang  thanh 
tịnh  rồi  lại  thanh  tịnh  hơn”. 

Rồi  thì,  Đức  Thế  Tôn  lại  nói  bài  tụng  rằng: 

Thân  nghiệp  và  khẩu  nghiệp, 
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Ý  nghiệp,  này  La-vân! 

Pháp  thiện  hay  bất  thiện; 

Ngươi  hãy  thường  quán  sát. 

Đã  biết  còn  nói  dối, 

Này  La-vân  đừng  nói. 

Tai  hại  do  nói  dối, 

Sao  lại  dám  nói  dối? 

Pháp  Sa-môn  bị  úp, 

Trống  không,  không  chơn  thật; 

Đó  chính  là  nói  dối, 

Không  giữ  gìn  miệng  mình. 

Cho  nên  không  nói  dối, 

Là  con  bậc  Chánh  giác. 

Đó  là  pháp  Sa-môn, 

La-vân  hãy  nên  học. 

Nơi  nơi  vui  sung  túc, 

An  ổn,  không  sợ  hãi, 

La-vân  muốn  đến  đó, 

Đừng  làm  hại  người  khác. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  La-vân  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


15.  KINH  Tư1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng. 

“Nếu  kẻ  nào  cô"  ý  tạo  nghiệp2,  Ta  nói  rằng  kẻ  ấy  phải  thọ  lấy 
quả  báo.  Hoặc  thọ  ngay  trong  đời  hiện  tại,  hoặc  thọ  vào  đời  sau.  Nếu 
tạo  nghiệp  mà  không  cố  ý,  Ta  nói  rằng  người  ấy  không  nhất  thiết  phải 
thọ  quả  báo. 

“Ớ  đây,  thân  cố  ý  tạo  ba  nghiệp  bất  thiện,  đưa  đến  khổ  quả,  thọ 
khổ  quả.  Miệng  có  bốn  nghiệp,  ý  có  ba  nghiệp  bất  thiện,  đưa  đến  khổ 
báo,  thọ  khổ  quả. 

“Những  gì  là  ba  nghiệp  do  thân  cố  ý  tạo  bất  thiện,  đưa  đến  khổ 
quả,  phải  thọ  khổ  báo?  Một  là  sát  sanh,  quá  hung  dữ,  uống  máu,  cứ 
muôn  sát  hại,  không  thương  xót  chúng  sanh,  cho  đến  loài  côn  trùng. 
Hai  là  lấy  của  không  được  cho,  đắm  trước  tài  vật  của  kẻ  khác,  chiếm 
lấy  với  ý  muốn  trộm  cắp.  Ba  là  tà  dâm;  người  kia  chính  mình  xâm 
phạm  tới  người  nữ  có  cha  giữ  gìn,  hoặc  có  mẹ  gìn  giữ,  hoặc  được  cả 
cha  và  mẹ  giữ  gìn,  hoặc  được  chị  em  giữ  gìn,  hoặc  được  anh  em  gìn 
giữ,  hoặc  được  cha  mẹ  vợ3  gìn  giữ,  hoặc  được  người  thân  thuộc  gìn 
giữ,  hoặc  được  người  cùng  dòng  họ  gìn  giữ;  hoặc  được  bảo  vệ  bằng  đe 


'■  Không  có  Paơli  tương  đương,  chỉ  một  ít  điểm  tương  đồng,  A.x  207  Cetanaơ,  X. 
208  Karaja-kaơya. 

2'  Hán:  cố  tấc  nghiệp  ỉ@  □  yi^Paơli:  saócetanika  kamma. 

3'  Hán:  phụ  phụ  mẫu  '  X*  Týc í?  Có  lẽ  muốn  nói  “cha  mẹ  của  nàng  dâu”  tức  cha 
mẹ  chồng. 
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dọa  hình  phạt  hay  roi  vọt4,  hoặc  đã  được  thuê,  hoặc  đã  được  hứa  hôn, 
cho  đến  chỉ  mới  nhận  tràng  hoa  làm  tin.  Đó  là  ba  nghiệp  do  thân  cố  ý 
tạo  bất  thiện,  đưa  đến  khổ  quả,  thọ  lấy  khổ  báo. 

“Những  gì  là  bốn  nghiệp  do  miệng  cô"  ý  tạo  bất  thiện,  đưa  đến 
khổ  quả,  thọ  lấy  khổ  báo?  Một  là  nói  dôi;  người  kia  hoặc  ở  giữa  đám 
đông,  hoặc  trong  quyến  thuộc,  hoặc  ở  tại  vương  gia,  nếu  có  ai  kêu  mà 
hỏi  rằng:  ‘Ngươi  có  biết  thì  nói’.  Nhưng  nó  không  biết  mà  nói  là  biết, 
biết  nói  là  không  biết;  không  thấy  nói  là  thấy,  thấy  nói  không  thấy.  Vì 
mình,  vì  người,  hoặc  vì  của  cải,  biết  rồi  mà  lại  nói  dôi.  Hai  là  nói  hai 
lưỡi;  muôn  ly  gián  người  khác  nên  nghe  nơi  người  này  đem  nói  với 
người  kia  vì  muôn  phá  hoại  người  này.  Nghe  nơi  người  kia  đem  nói 
với  này  vì  muốn  phá  hoại  người  kia.  Những  kẻ  hợp  nhau  muôn  tạo  ly 
tán;  những  kẻ  đã  ly  tán  lại  muốn  cho  xa  rời  để  kết  bè  đảng,  vui  thích 
bè  đảng,  khen  ngợi  bè  đảng.  Ba  là  nói  thô  ác;  người  ấy  nếu  có  nói 
năng  gì  thì  lời  lẽ  thô  tục,  hung  bạo,  tiếng  dữ  trái  tai,  không  ai  mến  nổi, 
làm  cho  người  khác  phải  khổ  não,  khiến  cho  không  được  định  tâm. 
Bôn  là  nói  lời  thêu  dệt;  người  ấy  nói  không  đúng  lúc,  nói  không  thành 
thật,  nói  lời  không  đúng  nghĩa,  nói  lời  không  đúng  pháp,  nói  không 
tịch  tĩnh5,  lại  còn  khen  ngợi  sự  không  tịch  tĩnh,  trái  ngược  thời  gian  mà 
lại  không  khéo  dạy  dỗ,  không  khéo  la  mắng.  Đó  là  bốn  nghiệp  do 
miệng  cố  ý  tạo,  bất  thiện,  đưa  đến  khổ  quả,  thọ  lấy  khổ  báo. 

“Những  gì  ba  nghiệp  của  ý  cố  ý  tạo  bất  thiện,  đưa  đến  khổ  quả, 
thọ  lấy  khổ  báo?  Một,  tham  lam;  thấy  tài  vật  và  các  tư  cụ  sinh  sống 
của  người  khác  thường  tham  lam  ước  muốn  sao  cho  được  về  của  mình. 
Hai  là  sân  nhuế;  trong  ý  ôm  ấp  oán  ghét,  nghĩ  rằng:  chúng  sanh  kia 
đáng  giết,  đáng  trói,  đáng  bắt,  đáng  loại  bỏ,  đáng  đuổi  đi,  mong  cho 
kẻ  kia  thọ  khổ  vô  lượng.  Ba  là  tà  kiến;  sở  kiến  điên  đảo,  thây  như  vầy, 
nói  như  vầy:  ‘Không  có  bố  thí,  không  có  trai  phước,  không  có  chú 
thuyết,  không  có  nghiệp  thiện  ác,  không  có  nghiệp  báo  thiện  ác, 
không  có  đời  này,  đời  sau;  không  có  cha  mẹ,  trên  đời  không  có  bậc 
chân  nhân  đi  đến  chỗ  chí  thiện,  khéo  vượt  qua,  khéo  hướng  đến,  ở  đời 
này  và  đời  sau  mà  tự  chứng  tri,  tự  giác  ngộ,  tự  thân  tác  chứng,  thành 


4'  Nghĩa  là,  được  pháp  luật  bảo  vệ. 

Hám  bât  chi  tức  thuyêt  &<£■  > #/  *//£ 
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tựu  và  an  trú.  Đó  là  ba  nghiệp  do  ý  cô"  tạo  bất  thiện,  đưa  đến  khổ  quả, 
thọ  lấy  khổ  báo. 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xả  bỏ  nghiệp  bất  thiện  của  thân,  tu  thân 
thiện  nghiệp,  xả  bỏ  nghiệp  bất  thiện  của  miệng  và  ý,  tu  thiện  nghiệp 
miệng  và  ý.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  đầy  đủ  giới  đức  tinh  tấn  như  vậy, 
thành  tựu  tịnh  nghiệp  nơi  thân,  thành  tựu  tịnh  nghiệp  nơi  miệng  và  ý, 
lìa  sân  nhuế,  lìa  não  hại,  từ  bỏ  ngủ  nghỉ,  không  trạo  cử  và  cống  cao, 
đoạn  nghi,  vượt  kiêu  mạn,  chánh  niệm,  chánh  trí,  không  còn  ngu  si, 
tâm  vị  ấy  đi  đôi  với  từ,  biến  mãn  một  phương  thành  tựu  và  an  trú. 
Cũng  vậy,  với  hai,  ba,  bốn  phương  và  tứ  duy,  thượng,  hạ,  biến  mãn, 
tâm  đi  đôi  với  từ,  không  thù  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não 
hại,  quảng  đại  vô  biên  vô  lượng,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế  gian, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Người  kia  suy  nghĩ  rằng:  ‘Tâm  ta  xưa  kia  vốn  nhỏ 
hẹp,  không  khéo  tu.  Tâm  ta  nay  đây  khéo  tu,  quảng  đại  vô  lượng’.  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  đối  với  tâm  vô  lường,  khéo  tu  tập  như  vậy,  nếu  trước 
kia  nhân  có  ác  tri  thức,  vì  đã  phóng  dật  mà  tạo  nghiệp  bất  thiện,  nay 
những  thứ  ấy  không  thể  lôi  kéo,  không  thể  làm  ô  uế,  không  còn  đi 
theo  nữa.  Giả  sử  có  một  trẻ  thơ  hoặc  trai  hay  gái  được  sanh  ra,  liền  có 
thể  tu  hành  từ  tâm  giải  thoát6,  về  sau  thân,  miệng  và  ý  có  còn  tạo 
những  nghiệp  bất  thiện  nữa  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể”. 

“Vì  sao  vậy?  Tự  mình  không  làm  nghiệp  ác  thì  nghiệp  ác  ấy  do 
đâu  mà  sanh?  Do  đó,  người  tại  gia  hay  xuất  gia,  nam  hay  nữ,  thường 
phải  siêng  tu  từ  tâm  giải  thoát.  Nếu  người  tại  gia  hay  xuất  gia,  nam 
hay  nữ  ấy,  tu  từ  tâm  giải  thoát,  thì  không  còn  mang  thân  này  đi  đến 
đời  sau  mà  chỉ  theo  tâm  đi  khỏi  cõi  này.  Tỳ-kheo  nên  nghĩ  như  vầy: 
‘Ta  vốn  vì  buông  lung  mà  tạo  nghiệp  bất  thiện.  Tất  cả  nghiệp  ấy  có 
thể  thọ  báo  trong  đời  này,  chớ  không  thể  đi  đến  đời  sau  nữa’.  Nếu  có 
người  thực  hành  từ  tâm  giải  thoát  rộng  lớn  vô  lượng,  khéo  tu  tập  như 
vậy,  chắc  chắn  chứng  quả  A-na-hàm,  hoặc  chứng  cao  hơn  nữa. 

“Cũng  vậy,  tâm  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không 


Hán:  từ  tâm  giải  thoát  ữơ  &{  ,ĩ>  'V/-ƯPa0li:  mettaỏ  cetovimuttiỏ,  tâm  giải  thoát 
với  từ. 
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oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  quảng  đại  vô  lượng,  khéo  tu  tập, 
biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Người  ấy  suy  nghĩ  như 
vầy:  ‘Tâm  ta  trước  vốn  nhỏ  hẹp,  không  khéo  tu  tập.  Tâm  ta  nay  đây 
rộng  lớn  vô  lượng,  được  khéo  tu  tập’.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  đối  với  tâm 
vô  lượng,  khéo  tu  tập  như  vậy,  nếu  trước  kia  nhân  có  ác  tri  thức,  vì  đã 
phóng  dật  mà  tạo  nghiệp  bất  thiện,  nay  những  thứ  ấy  không  thể  lôi 
kéo,  không  thể  làm  ô  uế,  không  còn  đi  theo  nữa.  Giả  sử  có  một  trẻ  thơ 
hoặc  trai  hay  gái  được  sanh  ra,  liền  có  thể  tu  hành  xả  tâm  giải  thoát, 
về  sau  thân,  miệng  và  ý  có  còn  tạo  những  nghiệp  bất  thiện  nữa 
chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể”. 

“Vì  sao  vậy?  Tự  mình  không  làm  nghiệp  ác  thì  nghiệp  ác  ấy  do 
đâu  mà  sanh?  Do  đó,  người  tại  gia  hay  xuất  gia,  nam  hay  nữ,  thường 
phải  siêng  tu  xả  tâm  giải  thoát.  Nếu  người  tại  gia  hay  xuất  gia,  nam 
hay  nữ  ấy,  tu  xả  tâm  giải  thoát,  thì  không  còn  mang  thân  này  đi  đến 
đời  sau  mà  chỉ  theo  tâm  đi  khỏi  cõi  này.  Tỳ-kheo  nên  nghĩ  như  vầy: 
‘Ta  vốn  vì  buông  lung  mà  tạo  nghiệp  bất  thiện.  Tất  cả  nghiệp  ấy  có 
thể  thọ  báo  trong  đời  này,  chớ  không  thể  đi  đến  đời  sau  nữa’.  Nếu  có 
người  thực  hành  xả  tâm  giải  thoát  rộng  lớn  vô  lượng,  khéo  tu  tập  như 
vậy,  chắc  chắn  chứng  quả  A-na-hàm,  hoặc  chứng  cao  hơn  nữa”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


16.  KINH  GIÀ-LAM1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Già-lam  viên2,  cùng  đại  chúng 
Tỳ-kheo,  đến  Ki-xá  tử3,  trụ  trong  vườn  Thi-nhiếp-hòa4,  phía  Bắc 
thôn  Ki-xá  tử. 

Bấy  giờ  những  người  Già-lam  ở  Ki-xá  tử  nghe  đồn  Sa-môn  Cù- 
đàm  thuộc  dòng  họ  Thích5,  đã  từ  bỏ  dòng  họ  Thích,  xuất  gia  học  đạo, 
đang  du  hóa  tại  Già-lam  viên  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo  đến  Ki-xá  tử 
này,  trụ  trong  rừng  Thi-nhiếp-hòa  ở  phía  Bắc  thôn  Ki-xá  tử.  Vị  Sa- 
môn  Cù-đàm  ấy  có  tiếng  tăm  lớn,  truyền  khắp  mười  phương  rằng:  ‘Sa- 
môn  Cù-đàm  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự6, 
Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu.  Vị  ấy  ở  trong  thế  gian  này  giữa  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  loài  người  cho  đến  loài  trời, 
tự  tri  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ.  Pháp  mà  vị  ấy  thuyết, 
khoảng  đầu  thiện,  khoảng  giữa  thiện,  cứu  cánh  cũng  thiện,  có  nghĩa, 
có  văn,  hiển  hiện  phạm  hạnh  thanh  tịnh  trọn  đủ7’.  Nếu  gặp  được  Đức 


Tương  đương  Paơli:  A.lll  65  Kesaputtiyaơ. 

2  Già-lam  viên  /*  Tyờ Paơli:  Kesaputtaỏ  naơma  Kaơlaơnaỏ  nigamo,  thị  trấn  của 
những  người  Kaơlaơma  tên  là  Kesaputta,  ở  Kosala. 

3'  Ki-xá  tử  '  .‘SVỵcTPacli:  Kesaputta,  xem  cht.  trên. 

4'  Thi-nhiếp-hòa  lâm  s  “sổỵâPaữXv.  Siỏsapaơ. 

5  Hán:  Thích  tông  tộc  ..  Paơli:  Sakya-kula. 

6  Đạo  pháp  ngự.  Paơli:  Damma-saơrathi,  Điều  ngự  trượng  phu.  Bản  Hán  đọc  là 
dhamma-(đạo  pháp),  thay  vì  là  damma-  (huấn  luyện,  điều  ngự). 

7-  Hán:  cụ  túc  thanh  tịnh  hiển  hiện  phạm  hạnh  - *!&  *ijờ  Paơli:  kevala- 
paripuòòaỏ  pari-suddhaỏ  brahmacariyaỏ  pakaơseti,  hiển  bày  đời  sống  phạm  hạnh 
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Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  để  tôn  trọng,  lễ  bái  cúng 
dường,  thừa  sự,  thì  sẽ  được  nhiều  thiện  lợi.  Chúng  ta  hãy  cùng  nhau 
đến  gặp  Sa-môn  Cù-đàm  để  lễ  bái,  cúng  đường”. 

Những  người  Già -lam  ở  Ki-xá  tử,  nghe  như  vậy  rồi,  mỗi  người 
cùng  với  quyến  thuộc  của  mình  kéo  nhau  ra  khỏi  Ki-xá  tử,  đi  về  phía 
Bắc,  tới  rừng  Thi-nhiếp-hòa,  họ  muốn  gặp  Đức  Thế  Tôn  để  lễ  bái 
cúng  dường. 

Đi  đến  chỗ  Phật  ngụ,  những  người  Già-lam  ấy  hoặc  có  người  lễ 
bái  cúi  đầu  dưới  chân  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên,  hoặc  có  người  chào 
hỏi  Đức  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên,  hoặc  có  người  chắp  tay  hướng 
đến  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên,  hoặc  có  người  từ  đàng  xa  thấy  Đức 
Phật  rồi  im  lặng  ngồi  xuống. 

Lúc  đó,  những  người  Già-lam  đều  ngồi  yên.  Đức  Phật  thuyết 
pháp  cho  họ,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ8.  Sau  khi 
bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng 
thành  tựu  hoan  hỷ,  Ngài  ngồi  im  lặng. 

Bấy  giờ  những  người  Già-lam  sau  khi  được  Đức  Phật  thuyết 
pháp,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  họ  đều  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  sửa  áo  trịch  vai  bên  hữu,  chắp  tay  đến  hướng  Đức 
Phật,  rồi  bạch  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  có  một  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  đi  đến  Già-lam  chỉ 
tự  khen  ngợi  tri  kiến  của  mình  mà  chê  bai  tri  kiến  của  người  khác. 
Thưa  Cù-đàm,  lại  có  một  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  đi  đến  Già-lam  cũng 
chỉ  tự  khen  ngợi  tri  kiến  của  mình  mà  chê  bai  tri  kiến  của  kẻ  khác. 
Thưa  Cù-đàm,  chúng  tôi  nghe  vậy  liền  sanh  ngờ  vực:  Những  vị  Sa- 
môn,  Phạm  chí  ấy,  vị  nào  thật?  Vị  nào  hư?” 

Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  các  người  Già-lam,  các  người  chớ  sanh  lòng  ngờ  vực.  Vì 
sao  vậy?  Vì  nhân  có  ngờ  vực  liền  sanh  ra  do  dự  9.  Này  các  người  Già- 


thanh  tịnh  và  hoàn  hảo  tuyệt  đối. 

8'  Hán:  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  7/  Do  -  7  /  'ữYm  3i/ỜP aoli: 
sandassetvao  samaodapetvao  samuttejetva0  sampahaỏsetvao,  chỉ  bày,  khuyên 
bảo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ. 

9'  Hán:  nghi  hoặc...  sanh  do  dự.  Paoli:  kaíkha0niye...ceha0ne  vicikicchao  uppannao, 
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lam,  các  ngươi  tự  mình  không  có  tịnh  trí  để  biết  có  đời  sau  hay  không 
có  đời  sau.  Này  các  người  Già-lam,  các  người  cũng  không  có  tịnh  trí 
để  biết  điều  đã  làm  có  tội  hay  không  có  tội.  Này  các  người  Già-lam, 
nên  biết  các  nghiệp  vốn  sẩn  có  ba  tập  nhân10.  Những  gì  là  ba?  Này  các 
người  Già-lam,  tham  là  tập  nhân  sẩn  có  của  các  nghiệp.  Này  các 
người  Già-lam,  nhuế  và  si  là  tập  nhân  sẩn  có  của  các  nghiệp. 

“Này  các  người  Già-lam,  người  có  tham  bị  tham  che  lấp,  tâm 
không  nhàm  đủ,  hoặc  sát  sanh,  hoặc  lấy  của  không  cho,  hoặc  hành  tà 
dâm,  hoặc  biết  mà  nói  dối,  hoặc  lại  uống  rượu.  Này  các  người  Già- 
lam,  người  có  nhuế  bị  nhuế  che  lấp,  tâm  không  nhàm  đủ,  hoặc  sát 
sanh,  hoặc  lấy  của  không  cho,  hoặc  hành  tà  dâm,  hoặc  biết  mà  nói 
dối,  hoặc  lại  uống  rượu.  Này  các  người  Già-lam,  người  có  si  bị  si  che 
lấp,  tâm  không  nhàm  đủ,  hoặc  sát  sanh,  hoặc  lấy  của  không  cho,  hoặc 
hành  tà  dâm,  hoặc  biết  mà  nói  dối,  hoặc  lại  uống  rượu. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  việc  giết 
hại,  dứt  bỏ  sự  giết  hại,  dẹp  bỏ  dao  gậy;  có  tàm,  có  quý,  có  tâm  từ  bi, 
làm  lợi  ích  cho  tất  cả,  cho  đến  côn  trùng.  Vị  ấy  đối  với  sự  sát  sanh, 
tâm  đã  trừ  sạch. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  việc  lấy 
của  không  cho,  đoạn  trừ  việc  lấy  của  không  cho;  vui  thích  trong  việc 
lấy  của  đã  cho,  thường  ưa  sự  bô"  thí,  vui  vẻ  không  keo  kiệt,  không 
mong  người  kia  đền  trả.  Vị  ấy  đôi  với  việc  lấy  của  không  cho,  tâm 
đã  trừ  sạch. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  việc  phi 
phạm  hạnh,  đoạn  trừ  việc  phi  phạm  hạnh;  siêng  tu  phạm  hạnh,  siêng 
tu  diệu  hạnh,  thanh  tịnh,  không  uế,  ly  dục,  đoạn  dâm.  Vị  ấy  đối  với 
việc  việc  phi  phạm  hạnh,  tâm  đã  trừ  sạch. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  việc  nói  dôi, 
đoạn  trừ  sự  nói  dối;  nói  lời  chân  thật,  ưa  thích  sự  chân  thật,  an  trụ  nơi 
chân  thật  không  di  động,  tất  cả  những  điều  vị  ấy  nói  đều  đáng  tin, 
không  lừa  gạt  thế  gian.  Vị  ấy  đối  với  việc  nói  dôi,  tâm  đã  trừ  sạch. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  sự  nói  hai 


trong  trường  hợp  nghi  hoặc,  do  dự  phát  sanh. 

10'  Hán:  tập  nhân  bản  hữu  //  *i  ĩ'  /3ỵc&ầ n  Paoli  không  có  chi  tiết  này. 


104 


TRUNG  A-HÀM 


lưỡi,  đoạn  trừ  việc  nói  hai  lưỡi,  không  phá  hoại  kẻ  khác,  không  nghe 
nơi  người  này  nói  lại  người  kia  muốn  phá  hoại  người  này,  không  nghe 
nơi  người  kia  nói  lại  với  người  này  muôn  phá  hoại  người  kia;  những 
người  xa  lìa  nhau  thì  muôn  kết  hợp  lại,  thấy  người  kết  hợp  lại  thì  vui 
vẻ,  không  kết  bè  đảng,  không  khen  việc  kết  bè  đảng.  Vị  ấy  đối  với 
việc  việc  nói  hai  lưỡi,  tâm  đã  trừ  sạch. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  việc  nói  thô 
ác,  đoạn  trừ  việc  nói  thô  ác.  Nếu  có  những  lời  mà  từ  khí  thô  bạo,  âm 
thanh  hung  dữ  trái  tai,  mọi  người  không  vui,  mọi  người  không  ưa,  làm 
cho  người  khác  khổ  não,  làm  cho  họ  không  được  an  ổn,  vị  ấy  đoạn  trừ 
những  lời  nói  như  vậy.  Nếu  có  những  lời  hòa  nhã  dịu  dàng,  xuôi  tai,  đi 
sâu  vào  lòng  người,  đáng  thích,  đáng  yêu,  làm  cho  người  kia  an  lạc, 
âm  thânh  vừa  đủ  rõ  ràng,  không  làm  cho  người  kia  sợ  sệt,  làm  cho 
người  kia  được  an  ổn,  vị  ấy  nói  những  lời  như  vậy.  Vị  ấy  đối  với  việc 
nói  lời  thô  ác,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  lời  nói  thêu 
dệt11,  đoạn  trừ  lời  nói  thêu  dệt;  nói  đúng  lúc,  đúng  sự  thật,  nói  về 
pháp,  nói  về  nghĩa,  nói  về  tịch  tĩnh,  ưa  nói  về  tịch  tĩnh,  hợp  việc,  hợp 
thời,  thích  nghi,  khéo  dạy  dỗ,  khéo  quở  rầy.  Vị  ấy  đôi  với  việc  nói  lời 
thêu  dệt,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  tham  lam, 
đoạn  trừ  tham  lam,  không  ôm  lòng  não  hại,  thấy  của  cải  và  các  nhu 
cầu  sinh  sống  của  người  khác  không  móng  lòng  tham  lam,  muôn  cho 
được  trở  về  mình.  Vị  ấy  đối  với  việc  tham  lam  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  giận  dữ, 
đoạn  trừ  giận  dữ,  có  tàm,  có  quý,  có  tâm  từ  bi,  làm  lợi  ích  cho  tất  cả, 
cho  đến  loài  côn  trùng.  Vị  ấy  đối  với  sự  giận  dữ  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  tà  kiến,  đoạn 
trừ  tà  kiến,  thực  hành  chánh  kiến,  không  điên  đảo;  thấy  như  vậy,  nói 
như  vậy:  ‘Có  sự  bố  thí,  có  sự  trai  phước,  và  cũng  có  chú  thuyết,  có 
nghiệp  thiện  ác,  có  nghiệp  báo  thiện  ác.  Có  đời  này  và  đời  sau.  Có  cha, 
có  mẹ,  trên  đời  có  những  bậc  chân  nhân  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  vượt  qua, 
khéo  hướng  đến,  trong  đời  này  và  đời  sau  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  tác  chứng 


Hán:  ỷ  ngư  V  ỳtỵâPaaU:  samphappala0pa,  hư  ngữ,  tạp  uế  ngữ;  nói  bậy  bạ. 
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thành  tựu  và  an  trụ.  Vị  ấy  đối  với  việc  tà  kiến,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  thành  tựu  tịnh 
nghiệp  nơi  thân,  thành  tựu  tịnh  nghiệp  nơi  khẩu  và  ý.  Xa  lìa  nhuế,  xa 
lìa  não  hại,  trừ  bỏ  thùy  miên,  không  trạo  cử,  công  cao,  đoạn  trừ  nghi, 
vượt  qua  mạn,  chánh  niệm,  chánh  trí,  không  có  ngu  si;  tâm  vị  ấy 
tương  ứng  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  trong  hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  thượng,  hạ,  cùng  khắp  tất  cả, 
tâm  tương  ứng  với  từ,  không  thù,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không 
não  hại,  rất  rộng  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế 
gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  tâm  bi,  hỷ;  tâm  tương  ứng  với 
xả,  không  thù  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn 
vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 
Cũng  vậy,  này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tâm  không 
thù,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  liền  được  bôn  trụ  xứ 
an  ổn12.  Những  gì  là  bôn? 

‘“Nếu  có  đời  này  đời  sau,  có  quả  báo  của  nghiệp  thiện  và  ác. 
Khi  ta  đã  được  nghiệp  tương  ứng  với  chánh  kiến  này  rồi,  ta  thọ  trì  đầy 
đủ,  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  sanh  đến  thiện  xứ  cho  đến  sanh 
lên  các  cõi  trời’.  Như  vậy,  này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ 
tử  tâm  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại;  đó  là 
trụ  xứ  an  ổn  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  này  các  người  Già-lam,  ‘Nếu  không  có  đời  này  và  đời 
sau,  không  có  quả  báo  của  nghiệp  thiện  và  ác.  Như  vậy,  ta  ở  ngay 
trong  đời  này  không  phải  do  cớ  ấy  mà  bị  người  khác  bài  bác;  nhưng  lại 
được  bậc  chánh  trí  khen  ngợi,  người  tinh  tấn,  người  có  chánh  kiến  nói 
là  có’.  Như  vậy,  này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tâm 
không  kết,  không  oán,  không  não  hại,  đó  là  được  trụ  xứ  an  ổn  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  này  các  người  Già-lam,  ‘Nếu  có  tạo  tác  gì,  chắc  chắn 
ta  không  có  tạo  ác,  ta  không  niệm  ác.  Vì  sao  vậy?  Vì  tự  mình  không 
tạo  ác,  khổ  do  đâu  mà  sanh?’  Như  vậy,  này  các  người  Già-lam,  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  tâm  không  kết,  không  oán,  không  não  hại;  đó  là  trụ 
xứ  an  ổn  thứ  ba. 


'2'  Hán:  an  ổn  trú  xứ /m  □  /í  V/dPaơli:  assa0sa,  sự  nghỉ  ngơi  (lấy  lại  hơi  thở  quân 
bình),  sự  bình  an. 
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“Lại  nữa,  này  các  người  Già-lam,  ‘Nếu  có  tạo  tác,  chắc  chắn  ta 
không  tạo  ác,  ta  không  phạm  đời  sợ  hay  không  sợ,  luôn  luôn  nên 
thương  xót  tất  cả  thế  gian,  tâm  ta  không  tranh  chấp  với  tất  cả  thế  gian, 
không  vẩn  đục,  nhưng  hân  hoan’.  Như  vậy,  này  các  người  Già-lam,  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  tâm  không  kết,  không  oán,  không  não  hại;  đó  là  trụ 
xứ  an  ổn  thứ  tư. 

“Như  vậy,  này  các  người  Già-lam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tâm 
không  kết,  không  oán,  không  sân  hận,  không  não  hại;  đó  là  được 
bôn  trụ  xứ  an  ổn”. 

Những  người  Già-lam  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  đúng  vậy,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tâm  không  thù, 
không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  liền  được  bôn  trụ  xứ  an 
ổn.  Những  gì  là  bốn? 

‘“Nếu  có  đời  này  đời  sau,  có  quả  báo  của  nghiệp  thiện  và  ác. 
Khi  ta  đã  được  nghiệp  tương  ứng  với  chánh  kiến  này  rồi,  ta  thọ  trì 
đầy  đủ,  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  sanh  đến  thiện  xứ  cho  đến 
sanh  lên  các  cõi  trời’.  Như  vậy,  thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
tâm  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại;  đó  là  trụ 
xứ  an  ổn  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  thưa  Cù-đàm,  ‘Nếu  không  có  đời  này  và  đời  sau, 
không  có  quả  báo  của  nghiệp  thiện  và  ác.  Như  vậy,  ta  ở  ngay  trong 
đời  này  không  phải  do  cớ  ấy  mà  bị  người  khác  bài  bác;  nhưng  lại  được 
bậc  chánh  trí  khen  ngợi,  người  tinh  tấn,  người  có  chánh  kiến  nói  là 
có’.  Như  vậy,  thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tâm  không  kết, 
không  oán,  không  não  hại,  đó  là  được  trụ  xứ  an  ổn  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  thưa  Cù-đàm,  ‘Nếu  có  tạo  tác  gì,  chắc  chắn  ta  không 
có  tạo  ác,  ta  không  niệm  ác.  Vì  sao  vậy?  Vì  tự  mình  không  tạo  ác,  khổ 
do  đâu  mà  sanh?’  Như  vậy,  thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tâm 
không  kết,  không  oán,  không  não  hại;  đó  là  trụ  xứ  an  ổn  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  thưa  Cù-đàm,  ‘Nếu  có  tạo  tác,  chắc  chắn  ta  không  tạo 
ác,  ta  không  phạm  đời  sợ  hay  không  sợ,  luôn  luôn  nên  thương  xót  tất 
cả  thế  gian,  tâm  ta  không  tranh  chấp  với  tất  cả  thế  gian,  không  vẩn 
đục,  nhưng  hân  hoan’.  Như  vậy,  thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
tâm  không  kết,  không  oán,  không  não  hại;  đó  là  trụ  xứ  an  ổn  thứ  tư. 

“Như  vậy,  thưa  Cù-đàm,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tâm  không  kết, 
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không  oán,  không  sân  hận,  không  não  hại;  đó  là  được  bốn  trụ  xứ  an 
ỗn. 

“Thưa  Cù-đàm,  chúng  con  đã  biết.  Bạch  Thiện  Thệ,  chúng  con 
đã  hiểu.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  trọn  đời  tự  quy  y  với  Phật,  Pháp 
và  Chúng  Tỳ-kheo.  Duy  nguyện  Thế  Tôn  chấp  nhận  cho  chúng  con 
làm  Ưu-bà-tắc,  bắt  đầu  từ  hôm  nay,  trọn  đời  tự  quy  y,  cho  đến  lúc 
mạng  chung”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tất  cả  những  người  Già-lam  và  các  Tỳ- 
kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


17.  KINH  GIÀ-DI-NI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Na-lan-đà2,  ở  xóm  Tường,  rừng  Nại3. 

Bấy  giờ  A-tư-la  thiên  có  người  con  là  Già-di-ni4,  sắc  tướng  uy 
nghi,  chói  sáng  rực  rỡ,  lúc  đêm  gần  về  sáng,  đi  đến  nơi  Đức  Phật,  cúi 
lạy  dưới  chân  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên. 

Già-di-ni,  con  trời  A-tư-la  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  các  người  Phạm  chí  cao  ngạo  tự  cho  ngang  bằng 
trời5.  Họ  cho  rằng,  nếu  có  chúng  sanh  nào  mạng  chung,  họ  có  thể  làm 
cho  tự  do  qua  lại  các  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời6.  Thế  Tôn  là  Pháp  chủ, 
mong  Thế  Tôn  làm  cho  chúng  sanh  khi  mạng  chung  đi  đến  thiện  xứ, 
sanh  lên  cõi  trời”. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 


'■  Tương  đương  Paơli:  s.2.4.6.  Pacchabhuơmana-sutta  (người  phương  Tây)  hay 
Mataka-sutta  (người  đã  chết).  Chi  tiết  này  không  phù  hợp  với  Paơli. 

2  Bản  Cao-li:  Na-nan-đà  viên  -*  ■'*  Tống-Nguyên-Minh:  Na-nan-đà  quốc 
-*  ýcTPaoli:  Naơlandaơ,  một  thị  trấn  gần  Raơhagaha. 

3'  Tường  thôn  Nại  lâm  J  a£/ỜPaữX\ :  Paơvarika-ambavana,  là  một  vườn  xoài 
của  Pavaơrika,  một  phú  hào  người  Kosambi.  Trong  vườn  xoài  tại  thị  trấn 
Naolanda,  ông  dựng  một  tịnh  xá  cúng  dường  Phật. 

4-  Hán:  A-tư-la  thiên  -  Già-di-ni  *  y,  '  &Ị)  -  /*  -?  /Ờ  Paoli:  Asibandakaputta- 
Gaomaòi,  thôn  trưởng  Asibandakaputta.  Bản  Hán  hiểu  gaomaòi  (thôn  trưởng)  là 
từ  riêng. 

5'  Hán:  sự  nhược  can  thiên  3  □ & 

6  Bản  Paoli  nói,  theo  tập  quán  các  Bà-la-môn  phương  Đông  (Pacchaobhuomaka), 
nếu  có  những  người  chết  họ  chỉ  cần  gọi  tên  là  những  người  này  được  sanh  lên 
cõi  trời. 
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“Này  Già-di-ni,  nay  ta  hỏi  ông,  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà  trả  lời. 
Này  Già-di-ni,  ý  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  ở  trong  thôn  ấp,  hoặc  có  kẻ 
nam,  người  nữ  biếng  nhác,  không  tinh  tấn,  lại  hành  ác  pháp,  thành  tựu 
mười  loại  nghiệp  đạo  bất  thiện,  là  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  tà 
dâm,  nói  dối,  cho  đến  tà  kiến.  Người  ấy  khi  mạng  chung,  nếu  có  số 
đông  người  đến,  thảy  đều  chắp  tay  hướng  về  người  đó  kêu  gọi,  van 
lơn,  nói  như  thế  này:  ‘Các  người,  nam  hoặc  nữ,  biếng  nhác,  không 
siêng  năng,  lại  hành  ác  pháp,  thành  tựu  mười  loại  nghiệp  đạo  bất 
thiện  là  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  tà  dâm  nói  dối,  cho  đến  tà  kiến. 
Các  người  nhân  việc  này,  duyên  việc  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung 
chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời’.  Như  vậy,  này  Già-di-ni, 
những  người  nam  hay  nữ  biếng  nhác  kia,  không  siêng  năng,  lại  hành 
ác  pháp,  thành  tựu  mười  loại  nghiệp  đạo  bất  thiện  là  sát  sanh,  lấy  của 
không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  tà  kiến;  có  thể  nào  vì  được  số 
đông  người  đều  đến  chắp  tay  hướng  về  chúng  mà  kêu  gọi,  van  lơn, 
nhân  việc  ấy,  duyên  việc  ấy  mà  lúc  thân  hoại  mạng  chung  lại  được  đi 
đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời  không?” 

Già-di-ni  thưa  rằng: 

“Không  thể  được,  bạch  Thế  Tôn”. 

Phật  khen  rằng: 

“Lành  thay,  Già-di-ni,  vì  sao  thế?  Những  người  nam  hay  nữ  kia, 
biếng  nhác,  không  siêng  năng,  lại  thực  hành  ác  pháp,  thành  tựu  mười 
loại  nghiệp  đạo  bất  thiện  là  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói 
dối,  cho  đến  tà  kiến.  Nếu  được  số  đông  người  đến  chắp  tay  hướng  về 
chúng,  mà  kêu  gọi,  van  lơn,  nhân  việc  ấy,  duyên  việc  ấy  khi  thân  hoại 
mạng  chung  lại  được  đi  đến  thiện  xứ  sanh  lên  cõi  trời.  Việc  đó  không 
thể  có. 

“Này  Già-di-ni,  cũng  như  cách  thôn  không  bao  xa,  có  vực 
nước  sâu,  nơi  đó  có  một  người  ôm  tảng  đá  lớn  và  nặng  ném  vào 
trong  nước.  Nếu  có  sô"  đông  người  đến  đều  chắp  tay  hướng  về  tảng 
đá  mà  kêu  gọi  van  lơn,  nói  như  thế  này:  ‘Mong  tảng  đá  nổi  lên, 
mong  tảng  đá  nổi  lên’.  Này  Già-di-ni,  ông  nghĩ  thế  nào?  Tảng  đá 
lớn  nặng  ấy  có  thể  nào  vì  được  sô"  đông  người  đến  đều  chắp  tay 
hướng  về  nó  và  kêu  gọi  van  lơn,  nhân  việc  đó,  duyên  việc  đó  mà 
sẽ  nổi  lên  không?” 
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Già-di-ni  trả  lời  rằng: 

“Không  thể  được,  bạch  Thế  Tôn!” 

“Cũng  vậy,  này  Già-di-ni,  những  người  nam  hay  nữ  kia  biếng 
nhác,  không  tinh  tấn,  lại  thực  hành  ác  pháp,  thành  tựu  mười  loại 
nghiệp  đạo  bất  thiện  là  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối, 
cho  đến  tà  kiến,  nếu  được  sô"  đông  người  đều  đến  chắp  tay  hướng  về 
chúng  mà  kêu  gọi,  van  lơn,  nhân  việc  đó,  duyên  việc  đó  mà  lúc  thân 
hoại  mạng  chung,  được  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời;  điều  đó 
không  thể  có  được. 

“Vì  sao  thế?  Bởi  vì  mười  loại  nghiệp  đạo  bất  thiện  này  vốn  đen, 
có  quả  báo  đen,  tự  nhiên  đi  thẳng  xuống,  chắc  chắn  đi  đến  ác  xứ. 

Này  Già-di-ni,  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  như  trong  thôn  ấp  hoặc 
có  người  nam  hay  nữ,  tinh  tấn  siêng  tu,  lại  thực  hành  diệu  pháp 
thành  tựu  mười  nghiệp  đạo  thiện  là  xa  lìa  việc  giết,  đoạn  trừ  việc 
giết,  xa  lìa  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dôi,  cho  đến  xa  lìa  tà 
kiến,  được  chánh  kiên.  Người  ấy  khi  mạng  chung  nếu  có  sô"  đông 
người  đến  đều  chắp  tay  hướng  về  người  đó  mà  kêu  gọi  van  lơn,  nói 
như  thế  này:  ‘Này  các  người,  nam  hoặc  nữ,  các  người  đã  tinh  tâ"n 
siêng  tu,  lại  thực  hành  diệu  pháp,  thành  tựu  mười  nghiệp  đạo  thiện 
là  xa  lìa  việc  giết,  đoạn  trừ  việc  giết,  lây  của  không  cho,  tà  dâm, 
nói  dôi,  cho  đến  tà  kiến  cũng  đều  xa  lìa,  đoạn  trừ  tà  kiến,  được 
chánh  kiên.  Các  người  nhân  việc  đó,  duyên  việc  đó  mà  khi  thân 
hoại  mạng  chung,  hãy  đi  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục’.  Này  Già- 
di-ni,  ông  nghĩ  thê"  nào?  Các  người  nam  nữ  kia,  tinh  tân  siêng  tu  lại 
thực  hành  diệu  pháp,  thành  tựu  mười  nghiệp  đạo  thiện  là  xa  lìa 
việc  giết,  đoạn  trừ  việc  giết,  lây  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dôi, 
cho  đến  tà  kiến,  đoạn  trừ  tà  kiến,  được  chánh  kiến.  Có  thể  nào  vì 
bị  sô"  đông  người  đến  chắp  tay  hướng  về  người  đó  mà  ca  ngợi  cầu 
xin,  nhân  việc  đó,  duyên  việc  đó,  mà  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ 
đi  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục  không?” 

Già-di-ni  trả  lời  rằng: 

“Không  thể  được,  bạch  Thê"  Tôn!” 

Thê"  Tôn  khen  rằng. 

“Lành  thay,  Già-di-ni!  Vì  sao  vậy?  Này  Già-di-ni,  những 
người  nam  hay  nữ  kia  siêng  năng  tinh  tân,  lại  thực  hành  diệu  pháp, 
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thành  tựu  mười  nghiệp  thiện  đạo  là  xa  lìa  việc  giết,  đoạn  trừ  việc 
giết,  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  tà  kiến  đều  xa  lìa, 
được  chánh  kiến.  Nếu  được  sô"  đông  người  đến  chắp  tay  hướng  về 
người  đó  mà  kêu  gọi  van  lơn,  nhân  việc  đó,  duyên  việc  đó  mà  khi 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Điều  này 
không  thể  có.  Vì  sao  vậy?  Này  Già-di-ni,  bởi  vì  mười  nghiệp  đạo 
thiện  là  trắng,  có  quả  báo  trắng,  tự  nhiên  thăng  lên,  chắc  chắn  đến 
thiện  xứ. 

“Này  Già-di-ni,  cũng  như  cách  thôn  không  xa  có  vực  nước  sâu, 
nơi  đó  có  người  đem  hủ  dầu  ném  vào  nước;  hủ  bị  vỡ,  sành  cặn  chìm 
xuống,  dầu  bơ  nổi  lên  trên.  Cũng  vậy,  này  Già-di-ni,  những  người  nam 
hay  nữ  kia  tinh  tấn  siêng  tu,  lại  thực  hành  diệu  pháp,  thành  tựu  mười 
nghiệp  đạo  thiện  là  xa  lìa  việc  giết,  đoạn  trừ  việc  giết,  lấy  của  không 
cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  xa  lìa  tà  kiến,  đoạn  trừ  tà  kiến,  được 
chánh  kiến.  Người  ấy  khi  mạng  chung,  thân  thể  là  sắc  thô  nặng,  thuộc 
về  bốn  đại,  do  cha  mẹ  sanh,  nuôi  lớn  bằng  cơm  áo,  chông  dựa  khi  ngồi 
nằm,  chăm  sóc  bằng  tắm  gội,  là  pháp  phá  hoại,  là  pháp  diệt  tận,  là 
pháp  ly  tán.  Sau  khi  mạng  chung,  hoặc  chim  quạ  rỉa  mổ,  hoặc  hùm  sói 
ăn,  hoặc  bị  đốt,  hoặc  bị  chôn.  Tất  cả  trở  thành  cát  bụi.  Tâm  ý  thức  của 
người  ấy  thường  được  huân  tập  bởi  tín,  tinh  tấn,  đa  văn,  bô"  thí,  trí  tuệ. 
Người  ấy,  nhân  việc  ấy,  duyên  việc  â"y  mà  tự  nhiên  thăng  lên  cao, 
sanh  đến  thiện  xứ. 

“Này  Già-di-ni,  người  ấy  đối  với  việc  sát  sanh,  đã  xa  lìa  việc 
giết,  đoạn  trừ  việc  giết.  Đó  là  con  đường  vườn  hoa7,  con  đường  thăng 
tấn,  con  đường  thiện  xứ. 

“Này  Già-di-ni,  cũng  vậy  đối  với  sự  lây  của  không  cho,  tà  dâm, 
nói  dối,  cho  đến  tà  kiến,  xa  lìa  tà  kiến,  được  chánh  kiến.  Đó  là  con 
đường  vườn  hoa,  con  đường  thăng  tấn,  con  đường  thiện  xứ. 

“Này  Già-di-ni,  lại  có  con  đường  vườn  hoa,  con  đường  thăng  tấn, 
con  đường  thiện  xứ.  Thê"  nào  là  lại  có  con  đường  vườn  hoa,  con  đường 
thăng  tấn,  con  đường  thiện  xứ?  Đó  là  tám  chi  thánh  đạo.  Từ  chánh 


7'  Hán:  viên  quán  chi  đạo  T-  <ýỹ  lẽ  uyya0na  (Pa0li,  vườn  hoa)  được  do 

gốc  động  từ  uyyaoti:  xuất  phát.  Sanskrti:  udyaona:  vườn  hoa,  cũng  có  nghĩa  “tiên 
lên”  (ud  +  YA0). 
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kiến  cho  đến  chánh  định;  đó  là  tám.  Này  Già-di-ni,  đó  là  lại  có  con 
đường  vườn  hoa,  con  đường  thăng  tấn,  con  đường  thiện  xứ”. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Già-di-ni  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


18.  KINH  Sư  TỬ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Bệ-xá-li2,  bên  bờ  ao  Di  hầu3,  Cao 
lâu  đài  quán4. 

Bấy  giờ  một  sô"  đông  bộ  tộc  Lệ -xế5  ở  Bệ-xá-li  vân  tập  nơi  thính 
đường6,  nhiều  lần  tán  thán  Phật,  nhiều  lần  tán  thán  Pháp  và  Chúng 
Tỳ-kheo.  Lúc  ấy  đại  thần  Sư  Tử,  đệ  tử  Ni-kiền7,  cũng  ở  trong  chúng 
đó.  Bấy  giờ  đại  thần  Sư  Tử  muốn  đến  thăm  viếng  Đức  Phật  để  cúng 
dường  lễ  bái.  Đại  thần  Sư  Tử  trước  hết  đi  đến  chỗ  các  Ni-kiền,  thưa 
với  các  Ni-kiền  rằng: 

“Thưa  chư  Tôn,  tôi  muốn  thăm  viếng  Sa-môn  Cù-đàm”. 

Khi  ấy  các  Ni-kiền  quở  Sư  Tử  rằng: 

“Ông  chớ  đến  thăm  Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao  vậy?  Sa-môn  Cù- 


'■  Bản  Hán,  quyển  4.  Tương  đương  Paơli:  A.  VIII.  12.  Sìha-sutta.  Tham  chiếu,  Tứ 
Phần  Luật  42  (Đại  22  tr.871);  Paơli:  Mahaơvagga  VI. 31 .  10-11. 

2  Bệ-xá-lit?  a  Lớf> hiên  âm  quen  thuộc  là  Tì-da-li  ->t  □  t  YƯPaơli:  Vesaơlì,  thủ 
phủ  của  bộ  tộc  Licchavi,  phía  Bắc  sông  Hằng,  đối  ngạn  với  Magadha. 

3'  Hán:  Di  hầu  thủy  biên  í  Ũ7/  Không  thấy  địa  danh  này  trọng  Paơli.  Bản 
Paơli:  Vesaơliyaỏ  viharati  Mahaơvane  Kuơseaơgaơrasaơlaơyaỏ,  trú  ở  Vesaơlì, 
giảng  đường  Trùng  các,  trong  rừng  Mahaơvana  (Đại  lâm). 

4-  Hán:  Cao  lâu  đài  quán  “Ỡ  »0  TTỴ/ờ  Paơli:  kuơìagaơrasaơla,  ngôi  nhà  lầu, 
thường  gọi  là  “Trùng  cấc  giảng  đường  □  »  ý  ’í". 

5  Lệ-xế  ĩữ  -ayeíẾũng  phiên  âm  là  Li-xa  -  -»  hoặc  Lê-xa  *  .ỵƯPaơli:  Licchavi. 

6'  Hán:  thính  đường  y  Ọcĩấảnh  đường.  Paơli:  santhaơgaơra,  tập  hội  đường,  hội 
trường,  nhà  hội  nghị. 

7'  Hán:  Ni-kiền  đệ  tử  Sư  Tử  đại  thần  ìrf  K/  f/ờ?ữữ\ i:  Sìho 

senaơpati  Nigaòaeha  -  saơvaka. 

www.daitangkinh.org 


116 


TRUNG  A-HÀM 


đàm  CÓ  tông  chỉ  bất  khả  tác8,  và  cũng  giảng  cho  mọi  người  về  pháp 
bất  khả  tác9.  Này  Sư  Tử,  nếu  thăm  viếng  người  có  tông  chỉ  bất  khả 
tác  sẽ  không  được  may  mắn;  cúng  dường  lễ  bái  cũng  sẽ  không  được 
may  mắn”. 

Sô"  đông  Lệ-xế  ở  Bệ-xá-li  ba  lần  vân  tập  nơi  thính  đường,  nhiều 
lần  tán  thán  Phật,  nhiều  lần  tán  thán  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo.  Lúc  ấy 
đại  thần  Sư  Tử,  đệ  tử  Ni-kiền,  cũng  ba  lần  ở  trong  chúng  đó.  Bấy  giờ 
đại  thần  Sư  Tử  cũng  lại  ba  lần  muốn  đến  thăm  viếng  Đức  Phật,  cúng 
dường,  lễ  bái. 

Rồi  đại  thần  Sư  Tử  không  cáo  từ  các  Ni-kiền  nữa,  mà  đi  thẳng 
đến  chỗ  Phật,  cùng  chào  hỏi  rồi  ngồi  xuống  một  bên  và  nói  như  vầy: 

“Tôi  nghe  rằng  Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  bất  khả  tác,  và 
cũng  đem  pháp  bất  khả  tác  giảng  cho  người  khác.  Thưa  Cù-đàm,  nếu 
có  người  nói  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  bất  khả  tác;  cũng 
đem  pháp  bất  khả  tác  giảng  cho  người  khác’.  Người  đó  há  không  hủy 
báng  Sa-môn  Cù-đàm  chăng?  Người  ấy  có  nói  đúng  sự  thật  không? 
Người  ấy  nói  có  đúng  pháp  chăng?  Người  ấy  nói  đúng  pháp  và  như 
pháp10  chăng?  Đối  với  như  pháp,  không  có  sai  lầm  và  không  bị  chỉ 
trích  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Sư  Tử,  nếu  có  ai  nói  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ 
bất  khả  tác,  và  cũng  đem  bất  khả  tác  giảng  cho  mọi  người’,  người  ấy 
không  hủy  báng  Sa-môn  Cù-đàm,  người  ấy  nói  sự  thật,  người  ấy  nói 
đúng  pháp,  người  ấy  nói  pháp  như  pháp,  đối  với  như  pháp  không  có 
sai  lầm,  cũng  không  bị  chỉ  trích.  Vì  sao  vậy,  này  Sư  Tử,  có  một  sự  kiện 
mà,  nhân  sự  kiện  đó11,  đối  với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi 
nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  bất  khả  tác,  và  cũng  đem  pháp 
bất  khả  tác  ấy  nói  cho  người  khác’. 


8'  Hán:  tông  bổn  bất  khả  tác  ĩ'  M£  £,■  /(S,/dPa0li:  akiriyava0da,  chủ  trương  phi 
tác  nghiệp,  không  hành  động  hay  không  thực  tiễn.  Trong  kinh,  hàm  ý  “điều 
không  nên  làm”  hay  “không  có  tác  dụng”,  tức  chủ  trương  không  hành  động. 

9'  Hán:  bất  khả  tấc  pháp  &£  fí  f(ễ>  VỵdPaơli:  akiriyaơya  dhammam. 

10-  Hán:  pháp  như  pháp  "í  /f  VỵdPaơli:  dhammassa  caơnudhamma,  và  tùy  pháp  của 
pháp,  chỉ  những  vấn  đề  liên  hệ  đến  pháp. 

Paơli:  atthi ...  Pariyaơyo,  yena...  pariyaơyena:  có  pháp  môn,  do  bởi  pháp  môn  đó... 
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“Này  Sư  Tử,  lại  có  một  sự  kiện  nữa  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối 
với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  tông  chỉ  khả  tác12  và  cũng  đem  pháp  khả  tác  ấy  nói  cho 
người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  lại  có  một  sự  kiện  nữa  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối 
với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  tông  chỉ  đoạn  diệt13  và  cũng  đem  pháp  kinh  tởm  ấy  nói  cho 
người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  lại  có  một  sự  kiện  nữa  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối 
với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  tông  chỉ  kinh  tởm14  và  cũng  đem  pháp  kinh  tởm  ấy  nói  cho 
người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  lại  có  một  sự  kiện  nữa  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đôi 
với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  tông  chỉ  pháp  luật15  và  cũng  đem  pháp  về  pháp  luật  ấy  nói 
cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  lại  có  một  sự  kiện  nữa  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đôi 
với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  tông  chỉ  khổ  hành16  và  cũng  đem  pháp  khổ  hành  ấy  nói  cho 
người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  lại  có  một  sự  kiện  nữa  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối  với 
pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có 
tông  chỉ  không  nhập  thai17  và  cũng  đem  pháp  không  nhập  thai  ấy  nói 
cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  lại  có  một  sự  kiện  nữa  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối  với 
pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có 
tông  chỉ  an  ổn18  và  cũng  đem  pháp  an  ổn  ấy  nói  cho  người  khác’. 


12'  Hán:  tông  bổn  khả  tác  ma  ĩ'  ĩ~f  /ế^-ƯPaơli:  kiriyava0da. 

13-  Hán:  tông  bổn  đoạn  diệt  ma  ĩ'  []/ƯPa0li:  ucchedavaơda. 

14'  Hán:  tông  bổn  khả  (tắng)  ố  ma  ĩi  (  %  )  mỵâPaaU:  jigucchava0da,  tức  chủ 

trương  khổ  hạnh. 

15'  Hán:  tông  bổn  pháp  luật  ma  “í  ^-ƯPaơli:  venayika,  sự  chế  ngự. 

lỏ-  Hán:  tông  bổn  khổ  hành  ma  ĩ'  D^yƯPaơli:  tapassì. 

17'  Hấn:  tông  bổn  bất  nhập  thai  ma  ĩ'  A^D^ƯPaơli:  khoáng  roõ. 

18'  Hán:  tông  bổn  an  ổn  ma  /-  •yƯPaơli:  assattha,  sự  nghỉ  ngơi. 
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“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  ‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó, 
đối  vđi  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn 
Cù-đàm  có  tông  chỉ  bất  khả  tác,  và  cũng  đem  pháp  bất  khả  tác  ấy 
nói  cho  người  khác’?  Này  Sư  Tử,  Ta  nói  thân  ác  hạnh  là  không  nên 
làm,  khẩu  và  ý  ác  hạnh  cũng  không  nên  làm.  Này  Sư  Tử,  nếu  có  vô 
lượng  pháp  ô  uế  bất  thiện  tương  tự  như  vậy,  làm  cội  gốc  cho  chư 
hữu  trong  tương  lai,  làm  nhân  cho  quả  báo  khổ,  nóng  bức,  và  làm 
nhân  cho  sanh,  già,  bệnh,  chết,  này  Sư  Tử,  Ta  nói  pháp  ấy  hết  thảy 
không  nên  làm.  Này  Sư  Tử,  đó  là  ‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện 
đố,  đối  với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng,  khi  nói  rằng:  ‘Sa- 
môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  bất  khả  tác,  và  cũng  đem  pháp  bất  khả 
tác  ấy  nói  cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  ‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó, 
đối  với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
có  tông  chỉ  khả  tác  và  cũng  đem  tông  chỉ  khả  tác  ấy  nói  cho  người 
khác’?  Này  Sư  Tử,  Ta  nói  thân  diệu  hạnh  là  nên  làm,  khẩu  và  ý 
diệu  hạnh  là  nên  làm.  Này  Sư  Tử,  nếu  có  vô  lượng  pháp  thiện 
tương  ứng  như  vậy,  sẽ  mang  lại  lạc  quả,  được  thọ  lạc  báo,  sanh  về 
thiện  xứ  để  được  trường  thọ.  Này  Sư  Tử,  Ta  nói,  tất  cả  những  pháp 
này  đều  nên  làm.  Này  Sư  Tử,  đó  là  ‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự 
kiện  đó,  đối  với  pháp  như  thật  không  thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn 
Cù -đàm  có  tông  chỉ  khả  tác  và  cũng  đem  pháp  khả  tác  ấy  nói  cho 
người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  ‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó, 
đôi  với  pháp  như  thật  không  thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có 
tông  chỉ  đoạn  diệt  và  cũng  đem  pháp  đoạn  diệt  ấy  nói  cho  người 
khác’?  Này  Sư  Tử,  Ta  nói  thân  ác  hạnh  nên  đoạn  diệt;  khẩu,  ý  ác 
hạnh  nên  đoạn  diệt.  Này  Sư  Tử,  nếu  có  vô  lượng  pháp  ô  uế,  bất 
thiện  như  vậy,  làm  cội  gốc  cho  cội  hữu  trong  tương  lai,  làm  nhân  cho 
khổ  báo  phiền  nhiệt,  và  cho  sanh,  già,  bệnh,  chết.  Này  Sư  Tử,  Ta  nói 
tất  cả  các  pháp  ấy  nên  đoạn  diệt.  Này  Sư  Tử,  đó  là  ‘Có  một  sự  kiện 
mà,  nhân  sự  kiện  đó,  đôi  với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng 
rằng:  Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  đoạn  diệt,  và  cũng  đem  pháp  đoạn 
diệt  ấy  nói  cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  ‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  ấy, 
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đối  với  pháp  như  thật  không  thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
có  tông  chỉ  kinh  tởm  và  cũng  đem  pháp  kinh  tởm  ấy  nói  cho  người 
khác’?  Này  Sư  Tử,  Ta  nói  thân  ác  hạnh,  nên  kinh  tởm;  khẩu,  ý  ác 
hạnh  nên  kinh  tởm.  Này  Sư  Tử,  nếu  có  vô  lượng  pháp  ô  uế  bất 
thiện  tương  tự  như  vậy,  làm  cội  gốc  cho  hữu  trong  tương  lai,  làm 
nhân  cho  khổ  báo,  phiền  nhiệt,  và  cho  sanh,  già,  bệnh,  chết.  Này 
Sư  Tử,  Ta  nói  những  pháp  ấy  đều  nên  kinh  tởm.  Này  Sư  Tử,  đó  là 
‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối  với  pháp  như  thật  không 
thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  kinh  tởm,  và  cũng 
đem  pháp  kinh  tởm  ấy  nói  cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  ‘Có  một  sự  kiện,  nhân  sự  kiện  đó,  đối 
với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có 
tông  chỉ  pháp  luật  cũng  đem  pháp  luật  ấy  nói  cho  người  khác’?  Này 
Sư  Tử,  vì  mục  đích  đoạn  tham  dâm  mà  Ta  nói  pháp  luật.  Vì  mục 
đích  đoạn  sân  nhuế  và  ngu  si  mà  Ta  nói  là  pháp  luật.  Này  Sư  Tử, 
nếu  vô  lượng  pháp  ô  uế  bất  thiện,  tương  tự  như  vậy,  làm  cội  gốc  cho 
hữu  trong  tương  lai,  làm  nhân  cho  khổ  báo,  phiền  nhiệt,  và  cho  sanh, 
già,  bệnh,  chết,  này  Sư  Tử,  vì  mục  đích  đoạn  trừ  những  sự  kiện  ấy 
mà  Ta  nói  pháp  luật.  Này  Sư  Tử,  đó  là  ‘Cố  một  sự  kiện  mà  nhân  sự 
kiện  ấy,  đối  với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn 
Cù-đàm  có  tông  chỉ  pháp  luật,  cũng  đem  tông  chỉ  pháp  luật  ấy  nói 
cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  ‘Có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện 
đó,  đôi  vđi  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  tông  chỉ  khổ  hành  và  cũng  đem  pháp  khổ  hành  ấy  nói  cho 
người  khác’?  Này  Sư  Tử,  hoặc  có  Phạm  chí  Sa-môn  lõa  hình, 
không  y  phục19  hoặc  dùng  tay  làm  y  phục,  hoặc  lấy  lá  làm  y  phục, 
hoặc  lấy  hạt  châu  làm  y  phục;  hoặc  không  múc  nước  bằng  bình, 
hoặc  không  múc  nước  bằng  gáo;  không  ăn  đồ  ăn  xốc  xỉa  bằng  dao 
gậy,  không  ăn  đồ  ăn  lừa  dôi,  không  tự  mình  đến,  không  làm 


19  Đoạn  trình  bày  các  lối  khổ  hạnh  này  giống  kinh  104  ở  sau.  Bản  Paoli  tương 
đương  không  có  đoạn  này.  Các  chú  thích  dưới  đây  tham  chiếu  D.xxv 
Udumbarika-sìhanaoda-suttanta. 
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khách  được  mời20,  không  làm  khách  được  chào  đón21,  không  làm 
khách  được  lưu22,  không  ăn  từ  giữa  hai  người  đang  ăn,  không  ăn  tại 
nhà  có  thai23,  không  ăn  từ  nhà  có  nuôi  chó,  không  ăn  từ  nhà  có  lằng 
xanh  bay  đến;  không  ăn  cá,  không  ăn  thịt,  không  uống  rượu,  không 
uống  nước  dấm24,  hoặc  không  uống  gì  cả,  học  tập  hạnh  không  uống; 
hoặc  ăn  một  miếng,  cho  một  miếng  là  đủ25,  hoặc  ăn  hai,  ba,  bốn,  cho 
đến  bảy  miếng,  và  cho  bảy  miếng  là  đủ,  hoặc  ăn  bởi  một  lần  nhận 
được26,  và  cho  đến  một  lần  nhận  được  là  đủ,  hoặc  ăn  bởi  hai,  ba  bốn 
cho  đến  bảy  lần  nhận  được  và  cho  bảy  lần  nhận  được  là  đủ,  hoặc  ăn 
ngày  một  lần  và  cho  một  lần  là  đủ,  hoặc  hai,  ba,  bốn,  năm,  sáu,  bảy 
ngày,  nửa  tháng,  hay  một  tháng,  ăn  một  lần  và  cho  một  lần  là  đủ;  hoặc 
ăn  cỏ27,  hoặc  ăn  lúa  cỏ28,  hoặc  ăn  nếp  tuế,  hoặc  ăn  cám,  hoặc  ăn  gạo 
đầu-đầu-la29,  hoặc  ăn  đồ  ăn  thô;  hoặc  đến  chỗ  vô  sự30,  y  nơi  vô  sự; 
hoặc  ăn  rễ,  hoặc  ăn  trái,  hoặc  ăn  quả  tự  rụng;  hoặc  mặc  áo  khâu  đủ 
thứ  vải31,  hoặc  mặc  áo  lông,  hoặc  mặc  áo  vải  đầu-xá32,  hoặc  mặc  áo 
vải  đầu-xá  bằng  lông,  hoặc  mặc  bằng  da  nguyên,  hoặc  mặc  da  có 
xoi  lỗ,  hoặc  mặc  da  toàn  xoi  lỗ;  hoặc  để  tóc  xõa,  hoặc  để  tóc  bện, 


20'  Hán:  bất  lai  tôn  »£  -<ý '^ỵỬPaaXv.  na-ehi-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả  được  gọi: 
MỜI  đến  đây !” 

21'  Hán:  bất  thiện  tôn  &£  sổỵt Không  thấy  có  Paơli  tương  đương.  Có  lẽ:  na- 
saơdhu-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả  được  chào  đón:  Lành  thay,  Tôn  giả\” 

22-  Hán:  bất  trụ  tôn  &£ /í  ^ổỵtPacXv.  na-tiaeaeha-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả  được 
mời  mọc:  Hãy  ở  lại  đây,  Tôn  giải” 

23'  Hán:  bất  hoài  nhâm  gia  thực  H£  ì,  ỉ3  ,a  □'ỵdPaơli:  na  gabbhiniyaơ 
(paseiganòhaơti),  không  (nhận  thức  ăn)  từ  người  đàn  bà  mang  thai. 

24-  Hán:  ác  thủy  c  Paơli:  thusodaka,  nước  lên  men. 

25  Paơli:  ekaơgaơriko  vaơ  hoti  ekaơlopiko,  mỗi  nhà  chỉ  nhận  một  miếng  ăn. 

2Ỏ'  Hán:  thực  nhất  đắc  ũ'  ^ỵ/PacXi:  ekissaơpi  dattiyaơ  yaơpeti,  chỉ  sống  bằng 
một  vật  được  cho. 

27-  Hán:  thái  nhưn,  ữ/dPaơli:  saơka-bhakkho. 

28'  Hán:  bại  tử£  &//-c£r\oạ\  cỏ  giống  như  lúa.  Paơli:  saơmaơka. 

29'  Hán:  đầu-đầu-la  &  &  ‘7>/-âPaữX\:  daddula. 

30'  Hán:  chí  vô  sự  xứ  /  D=z?  £  3ộ3/cTfùế n  nơi  rừng  vẳng?  Không  thấy  Paơli  tương 
đương.  Tham  chiếu:  vana-muơla-palaơhaơro  yaơpeti. 

31'  Hán:  liên  hiệp  y  3J  /£T /Ọ/tPaữX\'.  masaơòaơni,  vải  gai  lẫn  các  vải  khác. 

32'  Hán:  đầu-xá  yềỉ' 3  /yíÍPaơli:  dussa,  vải  thô  chưa  nhuộm  màu. 
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hoặc  để  tóc  vừa  xõa  vừa  bện,  hoặc  chỉ  cạo  tóc,  hoặc  chỉ  cạo  râu, 
hoặc  cạo  cả  râu  tóc,  hoặc  nhổ  tóc,  hoặc  nhổ  râu,  hoặc  nhổ  cả  râu 
tóc,  hoặc  chỉ  đứng  thẳng  không  hề  ngồi,  hoặc  đi  chồm  hổm,  hoặc 
nằm  gai,  lấy  gai  làm  giường;  hoặc  nằm  trái33,  lấy  trái  làm  giường; 
hoặc  thờ  nước,  ngày  đêm  lấy  tay  vọc;  hoặc  thờ  lửa,  ngày  đêm  đốt  lên; 
hoặc  thờ  mặt  trời,  mặt  trăng,  thờ  Đấng  Tôn  Hựu  Đại  Đức,  chắp  tay 
hướng  về.  So  như  vậy  thời  phải  chịu  vô  lượng  khổ,  học  hạnh  phiền  lao. 

“Này  Sư  Tử,  có  những  khổ  hạnh  như  vậy,  chứ  Ta  chẳng  nói  là 
không  có.  Này  Sư  Tử,  nhưng  những  khổ  hạnh  như  vậy  là  những 
nghiệp  hạ  tiện,  rất  khổ,  rất  khôn,  là  sự  thực  hành  của  người  phàm 
phu,  không  phải  Thánh  đạo.  Này  Sư  Tử,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí 
đối  với  các  pháp  khổ  hạnh  ấy  mà  biết  rõ,  đoạn  trừ,  diệt  tận  và  nhổ 
sạch  gốc  rễ  của  chúng  đến  rốt  cùng,  không  cho  sanh  ra,  Ta  nói  rằng 
những  người  kia  là  khổ  hạnh34.  Này  Sư  Tử,  Đức  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  đối  với  các  pháp  khổ  hạnh  ấy  đã  biết  rõ, 
đã  đoạn  trừ,  diệt  tận,  nhổ  tất  cả  gốc  rễ  của  chúng  đến  rốt  cùng 
không  cho  sanh  ra  nữa,  do  đó  Ta  là  người  khổ  hạnh.  Này  Sư  Tử,  đó 
là  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối  với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy 
báng  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  khổ  hạnh,  và  cũng  đem 
pháp  khổ  hạnh  ấy  nói  cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đối 
vời  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  tông  chỉ  không  nhập  thai,  và  cũng  đem  pháp  không  nhập  thai 
ấy  nói  cho  người  khác?’  Này  Sư  Tử,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào 
đối  với  sự  thai  sanh  trong  tương  lai  mà  biết  rõ,  đoạn  trừ,  diệt  tận,  nhổ 
tuyệt  gốc  rễ  của  nó,  cho  đến  rốt  cùng  không  cho  sanh  ra  nữa,  Ta  nói 
rằng  người  kia  không  còn  vào  thai.  Này  Sư  Tử,  Đức  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  đôi  với  thai  sanh  trong  tương  lai  đã  biết  rõ, 
đã  đoạn  trừ,  diệt  tận,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ  của  nó,  cho  đến  rốt  cùng 


33'  Hán:  ngọa  quả  a*  ^rPaoli:  phalaka,  (nằm  trên)  tấm  ván.  Bản  Hán  hiểu 
phala(ka)  là  trái  cây. 

34  Pa0li:  yassa...  Tapaniya0  pa0paka0  akusala0  dhamma0  pahìna0...  tam  ahaỏ 
‘tapassì’  ti  vada0mi,  “những  ai  bằng  khổ  hạnh  mà  đoạn  trừ  các  pháp  ác  bất  thiện, 
Ta  nói  người  ấy  là  ‘người  khổ  hạnh’.” 
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không  cho  sanh  ra  nữa,  do  đó  Ta  không  còn  vào  thai  nữa.  Này  Sư  Tử, 
đó  là  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó,  đôi  với  pháp  như  thật,  không 
thể  hủy  báng  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  tông  chỉ  không  nhập 
thai  và  cũng  đem  pháp  không  nhập  thai  đó  nói  cho  người  khác’. 

“Này  Sư  Tử,  thế  nào  là  có  một  sự  kiện,  mà  nhân  sự  kiện  đó  đối 
với  pháp  như  thật,  không  thể  hủy  báng  khi  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
có  tông  chỉ  an  ổn  và  cũng  đem  pháp  an  ổn  đó  nói  cho  người  khác’? 
Này  Sư  Tử,  có  một  thiện  nam  tử  nào  đó  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  cà  sa, 
chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  chỉ  vì 
mục  đích  thành  tựu  phạm  hạnh  vô  thượng,  ở  ngay  trong  đời  mà  tự  tri, 
tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Ta  tự  an  ổn  và  cũng  an  ổn  cho  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  khác.  Ta  đã  an  ổn  và  làm  cho  chúng  sanh  lệ 
thuộc  vào  sự  sanh  giải  thoát  sự  sanh  ấy;  chúng  sanh  lệ  thuộc  vào  già, 
tật  bệnh,  sự  chết,  ưu  sầu,  ô  nhiễm,  được  sự  giải  thoát  khỏi  ưu  sầu 
nhiễm  ô  ấy.  Này  Sư  Tử,  đó  là  có  một  sự  kiện  mà  nhân  sự  kiện  đó 
không  thể  hủy  báng  đôi  với  pháp  như  thật  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có 
tông  chỉ  an  ổn  và  cũng  đem  pháp  an  ổn  ấy  nói  cho  người  khác’.” 

Đại  thần  Sư  Tử  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  đã  biết.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  hiểu.  Bạch 
Cù-đàm,  cũng  như  người  có  mắt  tỏ,  cái  gì  úp  thì  giở  lên,  cái  gì  che  kín 
thì  mở  ra,  chỉ  đường  cho  người  mê,  đem  ánh  sáng  đến  chỗ  tôi,  để  cho 
ai  có  mắt  sáng  liền  thấy  màu  sắc.  Sa-môn  Cù-đàm  cũng  lại  như  vậy, 
bằng  vô  lượng  phương  tiện,  để  thuyết  pháp  cho  con,  bày  tỏ  nghĩa  lý, 
tùy  theo  các  đạo35. 

“Bạch  Cù-đàm,  nay  con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp  và  Chúng 
Tỳ-kheo,  cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc;  kể  từ  hôm  nay, 
trọn  đời  tự  quy  y,  cho  đến  khi  mạng  chung. 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  có  người  nuôi  một  con  ngựa  bất 
lương,  mà  mong  được  sự  lợi  ích,  chỉ  uổng  công  nhọc  nhằn  mà  chẳng 
được  sự  lợi  ích  gì  cả.  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy.  Các  Ni-kiền  ngu  si 
kia,  con  không  khéo  hiểu  biết,  không  thể  tự  biết,  không  nhận  được 


35'  Hán:  tùy  kỳ  chư  đạo  3/ :  %ĩ)  'ỹỵtPãữ^Y.  không  rõ. 
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đâu  là  ruộng  tốt,  mà  lại  không  tự  suy  xét,  mãi  thờ  kính,  cúng  dường, 
lễ  bái  để  trông  được  lợi  ích,  chỉ  nhọc  mà  vô  ích.  Bạch  Thế  Tôn,  nay 
con  một  lần  nữa  xin  tự  quy  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo.  Cúi  mong 
Đức  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay,  trọn  đời  tự 
quy  y,  cho  đến  mạng  chung. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  vốn  không  hiểu  nên  đối  với  các  Ni-kiền 
ngu  si  kia  có  sự  tin  tưởng  và  kính  trọng,  và  từ  nay  chấm  dứt.  Vì  sao 
thế?  Vì  họ  lừa  dôi  con.  Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  lần  thứ  ba,  xin  tự  quy  y 
nơi  Phật,  quy  y  Pháp,  và  Chúng  Tỳ-kheo.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con 
làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay,  trọn  đời  tự  quy  y,  cho  đến  mạng 
chung”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Đại  thần  Sư  Tử  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


19.  KINH  NI-KIEN' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Thích-ki-sấu* 2,  trong  Thiên  ấp3. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  Ni-kiền4  thấy  như  vậy,  nói  như  vậy:  ‘Những  gì  mà  con 
người  cảm  thọ5  đều  do  nhân  đã  tạo  tác  từ  trước6.  Nếu  những  nghiệp  cũ 
của  chúng  do  nhân  khổ  hạnh  mà  diệt  và  không  tạo  tác  cái  mới  nữa,  thì 
các  nghiệp  ấy  dứt  sạch.  Các  nghiệp  đã  dứt  sạch  thì  các  khổ  được  dứt 
sạch.  Các  khổ  đã  được  dứt  sạch  thì  đã  đạt  đến  khổ  biên7’. 

“Ta  liền  đến  các  vị  ấy;  đến  rồi  liền  hỏi: 

Này  các  Ni-kiền,  phải  chăng  các  vị  thấy  như  vầy,  nói  như 


Tương  đương  Paơli:  M.101.  Devadaha-sutta. 

2'  Thích-ki-sấu,  xem  cht.192,  kinh  số  12. 

3-  Thiên  ấp  &ĩ)  -Tỵớt sinh  quán  thân  mẫu  của  Đức  Thích  Tôn;  vườn  Lâm-tỳ-ni 
cũng  gần  đó.  Paơli:  Devadahaỏ  naơma  Sakyaơnaỏ  nigamo,  trong  một  tụ  lạc  tên  là 
Devadaha  ( Thiên  tí,  cánh  tay  trời)  của  người  họ  Thích. 

■  Ni-kiền,  Paơli:  Nigaòseha,  xem  chú  thích?  Bản  Paơli:  santi...  eke 
samaòabraơhmaòaơ  evaỏvaơdino  evaỏdiseaehino...  evaỏvaơdino...  Nigaòaehaơ,  “Có 
một  số  Sa-môn,  Bà-la-môn  chủ  trương  như  vầy,  kiến  giải  như  vầy...  Những 
người  Nigantha  chủ  trương  như  vậy”. 

5  Paơli:  yaỏ  kiócaơyaỏ  purisapuggalo  paasisaỏvedeti  sukhaỏ  vaơ  dukkhaỏ  vaơ 
adukkham  asukhaỏ  vaơ,  những  gì  mà  con  người  cảm  thọ  như  khổ,  lạc,  phi  khổ 
phi  lạc. 

6'  Nhân  bổn  tác  //  ỉ@ỵờ  Paơli:  pubbekatahetu,  nguyên  nhân  được  làm  đời 
trước. 

7  Paơli:  dukkhakkhayaơ  vedanaơkkhayo;  vedanaơkkhayaơ  sabbaỏ  dukkhaỏ  nijjiòòaỏ 
bhavisatì  ti,  “do  khổ  diệt  tận  nên  thọ  diệt  tận;  do  thọ  diệt  tận  nên  hết  thảy  khổ 
tuyệt  diệt”. 
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Vầy:  ‘Những  gì  mà  con  người  cảm  thọ  đều  do  nhân  đã  tạo  tác  từ  trước. 
Nếu  những  nghiệp  cũ  của  chúng  do  nhân  khổ  hạnh  mà  diệt  và  không 
tạo  tác  cái  mới  nữa,  thì  các  nghiệp  ấy  dứt  sạch.  Các  nghiệp  đã  dứt 
sạch  thì  các  khổ  được  dứt  sạch.  Các  khổ  đã  được  dứt  sạch  thì  đã  đạt 
đến  khổ  biên?’ 

“Họ  trả  lời  rằng: 

Đúng  như  vậy,  Cù-đàm. 

“Ta  lại  hỏi  các  vị  Ni-kiền  kia  rằng: 

Các  vị  tự  có  tịnh  trí  hay  không,  để  biết  rằng,  trước  kia  ta  có 
hay  không  có?  Trước  kia  ta  tạo  ác  hay  không  tạo  ác?  Ta  chừng  ấy  khổ 
đã  diệt  tận,  hay  chừng  ấy  khổ  chưa  diệt  tận;  và  nếu  đã  diệt  tận  thì  sẽ 
được  đã  diệt  tận  vĩnh  viễn8?  Chính  ngay  trong  đời  này  mà  đoạn  các 
pháp  bất  thiện  và  tạo  tác  các  thiện  pháp,  tu  tập  và  tác  chứng  chăng?’ 

“Họ  trả  lời  rằng: 

Không  phải  vậy,  Cù-đàm! 

“Ta  lại  hỏi  các  Ni-kiền  kia  rằng: 

Các  vị  tự  mình  không  có  tịnh  trí  để  biết  rằng:  ‘Trước  kia  ta  có 
hay  không  có?  Trước  kia  ta  tạo  ác  hay  không  tạo  ác?  Ta  chừng  ấy  khổ 
đã  diệt  tận,  hay  chừng  ấy  khổ  chưa  diệt  tận;  và  nếu  đã  diệt  tận  thì  sẽ 
được  đã  diệt  tận  vĩnh  viễn?  Chính  ngay  trong  đời  này  mà  đoạn  các 
pháp  bất  thiện  và  tạo  tác  các  thiện  pháp,  tu  tập  và  tác  chứng  chăng?’ 
Nhưng  các  vị  lại  nói  rằng:  ‘Những  gì  mà  con  người  cảm  thọ  đều  do 
nhân  đã  tạo  tác  từ  trước.  Nếu  những  nghiệp  cũ  của  chúng  do  nhân  khổ 
hạnh  mà  diệt  và  không  tạo  tác  cái  mới  nữa,  thì  các  nghiệp  ấy  dứt 
sạch.  Các  nghiệp  đã  dứt  sạch  thì  các  khổ  được  dứt  sạch.  Các  khổ  đã 
được  dứt  sạch  thì  đã  đạt  đến  khổ  biên’. 

Này  các  vị  Ni-kiền,  nếu  các  vị  tự  có  tịnh  trí  để  biết  rằng: 
‘Trước  kia  ta  có  hay  không  có?  Trước  kia  ta  tạo  ác  hay  không  tạo  ác? 
Ta  chừng  ấy  khổ  đã  diệt  tận,  hay  chừng  ấy  khổ  chưa  diệt  tận;  và  nếu 
đã  diệt  tận  thì  sẽ  được  đã  diệt  tận  vĩnh  viễn?  Chính  ngay  trong  đời  này 
mà  đoạn  các  pháp  bất  thiện  và  tạo  tác  các  thiện  pháp,  tu  tập  và  tác 
chứng  chăng?’  Thì  này  các  Ni-kiền,  các  vị  mới  có  thể  nói  như  vầy: 


Hán:  nhược  tận  dĩ,  tiện  đắc  tận  “  %w  <cT "ỵcíỉVới  sự  diệt  tận  khổ  mức  đậ 
như  thế  này,  tất  cả  khổ  sẽ  được  diệt  tận. 
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‘Những  gì  mà  con  người  cảm  thọ  đều  do  nhân  đã  tạo  tác  từ  trước.  Nếu 
những  nghiệp  cũ  của  chúng  do  nhân  khổ  hạnh  mà  diệt  và  không  tạo 
tác  cái  mới  nữa,  thì  các  nghiệp  ấy  dứt  sạch.  Các  nghiệp  đã  dứt  sạch  thì 
các  khổ  được  dứt  sạch.  Các  khổ  đã  được  dứt  sạch  thì  đã  đạt  đến  khổ 
biên’. 

Này  Ni-kiền,  cũng  như  có  người  mà  thân  thể  bị  trúng  tên  độc. 
Vì  trúng  tên  độc  nên  rất  đau  đớn.  Người  ấy  được  quyến  thuộc  yêu 
mến  xót  thương,  muốn  đem  lại  sự  thiện  ích,  an  ổn,  nên  lập  tức  mời  vị 
y  sư  nhổ  tên  đến9.  Vị  y  sư  liền  lấy  dao  bén  để  giải  phẫu  vết  thương;  do 
sự  phẫu  thuật  vết  thương  nên  lại  rất  đau  đớn.  Sau  khi  giải  phẫu  vết 
thương,  liền  tìm  mũi  tên10;  khi  tìm  mũi  tên,  lại  càng  rất  đau  đớn.  Tìm 
được  mũi  tên,  liền  lập  tức  nhổ  ra;  lúc  nhổ  ra  y  lại  càng  đau  đớn  thêm. 
Nhổ  mũi  tên  ra  rồi,  đậy  vết  thương  lại  và  băng  bó.  Khi  băng  bó  vết 
thương,  lại  càng  đau  đớn  hơn.  Sau  khi  nhổ  được  mũi  tên  ra,  người  ấy 
khỏe  mạnh,  không  bệnh  hoạn,  các  căn  không  hư  hoại,  bình  phục  như  cũ. 

Này  các  Ni-kiền,  người  ấy  có  sẩn  khôn  ngoan  nên  liền  suy 
nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  trước  kia  bị  trúng  tên  độc.  Vì  trúng  tên  độc  nên  rất 
đau  đớn.  Ta  được  quyến  thuộc  yêu  mến  xót  thương,  muôn  đem  lại  sự 
thiện  ích,  an  ổn,  nên  lập  tức  mời  vị  y  sư  nhổ  tên  đến.  Vị  y  sư  liền  lấy 
dao  bén  để  giải  phẫu  vết  thương;  do  sự  phẫu  thuật  vết  thương  nên  lại 
rất  đau  đớn.  Sau  khi  giải  phẫu  vết  thương,  liền  tìm  mũi  tên;  khi  tìm 
mũi  tên,  lại  càng  rất  đau  đớn.  Tìm  được  mũi  tên,  liền  lập  tức  nhổ  ra; 
lúc  nhổ  ra  lại  càng  đau  đớn  thêm.  Nhổ  mũi  tên  ra  rồi,  đậy  vết  thương 
lại  và  băng  bó.  Khi  băng  bó  vết  thương,  lại  càng  đau  đớn  hơn.  Ta  sau 
khi  mổ  mũi  tên  ra  rồi,  được  khỏe  mạnh,  không  bệnh  hoạn,  các  căn 
không  hư  hoại,  trở  lại  bình  thường  như  cũ’. 

Cũng  vậy,  này  Ni-kiền,  nếu  các  vị  có  tịnh  trí,  vậy  có  biết 
rằng:  ‘Trước  kia  ta  có  hay  không  có,  trước  kia  ta  tạo  ác  hay  không  tạo 
ác?  Ta  bị  chừng  ấy  khổ  là  hết  hay  bị  chừng  ấy  khổ  vẫn  chưa  hết.  Nếu 
hết  rồi  sẽ  được  hết  khổ  vĩnh  viễn?  Chính  ngay  trong  đời  này  mà  đoạn 
các  pháp  bất  thiện  và  tạo  được  các  thiện  pháp  tu  tập  và  tác  chứng 


9'  Hán:  bạt  tiễn  kim  y  'Aí  a*  ý<í'Pa0li:  bhisakko  sallakatto,  y  sĩ  nhổ  tên,  hay  y  sĩ 
giải  phẫu. 

Hán:  tiễn  kim  'Aí  “+ /t 
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chăng?’  Thì  này  các  Ni-kiền,  các  vị  mới  có  thể  nói  rằng:  ‘Những  gì 
mà  con  người  cảm  thọ  đều  do  nhân  đã  tạo  tác  từ  trước.  Nếu  những 
nghiệp  cũ  của  chúng  do  nhân  khổ  hạnh  diệt  mà  không  tạo  nghiệp  mới 
nữa,  thì  các  nghiệp  ấy  sẽ  chấm  dứt.  Các  nghiệp  đã  chấm  dứt  thì  các 
khổ  sẽ  chấm  dứt,  các  khổ  đã  được  chấm  dứt  thì  đã  đạt  đến  khổ  biên’. 

“Ta  hỏi  như  vậy  mà  không  thấy  các  Ni-kiền  có  thể  trả  lời  Ta 
rằng:  ‘Này  Cù-đàm,  đúng  như  vậy’  hay  ‘không  đúng  như  vậy’. 

“Lại  nữa,  Ta  hỏi  các  Ni-kiền  rằng: 

Nếu  các  vị  Ni-kiền  có  sự  tinh  cần  bậc  thượng,  có  sự  khổ 
hành  bậc  thượng11;  bấy  giờ  các  Ni-kiền  có  phát  sanh  sự  khổ  bậc 
thượng12  chăng? 

“Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Đúng  vậy,  Cù-đàm. 

Nếu  có  sự  tinh  cần  bậc  trung,  có  sự  khổ  hành  bậc  trung;  bấy 
giờ  các  Ni-kiền  có  phát  sanh  sự  khổ  bậc  trung  chăng? 

“Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Đúng  vậy,  Cù-đàm. 

Nếu  có  sự  tinh  cần  bậc  hạ,  có  sự  khổ  hành  bậc  hạ;  bấy  giờ 
các  Ni-kiền  có  phát  sanh  sự  khổ  bậc  hạ  chăng? 

“Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Đúng  vậy,  Cù-đàm. 

Như  vậy  là,  nếu  các  vị  Ni-kiền  có  sự  tinh  cần  bậc  thượng,  có  sự 
khổ  hành  bậc  thượng;  bấy  giờ  các  Ni-kiền  có  phát  sanh  sự  khổ  bậc 
thượng.  Nếu  có  sự  tinh  cần  bậc  trung,  có  sự  khổ  hành  bậc  trung;  bấy  giờ 
các  Ni-kiền  có  phát  sanh  sự  khổ  bậc  trung.  Nếu  có  sự  tinh  cần  bậc  hạ, 
có  sự  khổ  hành  bậc  hạ;  bấy  giờ  các  Ni-kiền  có  phát  sanh  sự  khổ  bậc  hạ. 

“Nếu  giả  sử  các  Ni-kiền  có  sự  tinh  cần  bậc  thượng  và  khổ  hành 
bậc  thượng,  bấy  giờ  các  Ni-kiền  ấy  dập  tắt  sự  khổ  bậc  thượng.  Có  sự 


u'  Hán:  thượng  đoạn  thượng  khổ  hành  &7f~_  /ỈRâoạn  ở  đây  được  hiểu  là 

tinh  cần.  Paoli:  tibbo  uppakkamo,  tibbaỏ  padhaonaỏ,  “tiến  hành  một  cách  căng 
thẳng,  tinh  cần  một  cách  căng  thẳng”.  Trong  bản  Hán,  padhaona  ( tinh  cần)  được 
đọc  là  pahaona  (đoạn). 

ll'  Sanh  thượng  khổ  rđ  »7fŨ7fféỉ lãnh  thọ  cảm  thọ  tối  thượng  khổ.  Paoli:  tibbao 
opakkamikao  dukkhao,  những  (cảm  giác)  khổ  đột  nhiên  và  kịch  liệt. 
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tinh  Cần  bậc  trung  và  khổ  hành  bậc  trung,  bấy  giờ  các  Ni-kiền  ấy  dập 
tắt  sự  khổ  bậc  trung.  Có  sự  tinh  cần  bậc  hạ  và  khổ  hành  bậc  hạ,  bấy 
giờ  các  Ni-kiền  ấy  dập  tắt  sự  khổ  bậc  hạ.  Hoặc  làm  như  vậy,  hoặc 
không  làm  như  vậy,  mà  dập  tắt  khổ  cùng  cực  và  các  nỗi  khổ  rất  nặng  nề, 
thì  nên  biết  các  Ni-kiền  ngay  trong  đời  này  mà  gây  ra  khổ.  Nhưng  các  Ni- 
kiền  bị  si  mê  che  lấp,  bị  si  mê  trói  buộc,  nên  nói  thế  này:  ‘Những  gì  mà 
con  người  cảm  thọ  đều  do  nhân  đã  tạo  tác  từ  trước.  Nếu  những  nghiệp  cũ 
của  chúng  do  nhân  khổ  hạnh  diệt  mà  không  tạo  nghiệp  mới  nữa,  thì  các 
nghiệp  ấy  sẽ  chấm  dứt.  Các  nghiệp  đã  chấm  dứt  thì  các  khổ  sẽ  chấm  dứt, 
các  khổ  đã  được  chấm  dứt  thì  đã  đạt  đến  khổ  biên’ . 

“Ta  hỏi  như  vậy  mà  không  thấy  các  Ni-kiền  có  thể  trả  lời  Ta 
rằng:  ‘Này  Cù-đàm,  đúng  như  vậy’  hay  ‘không  đúng  như  vậy’. 

“Lại  nữa,  Ta  hỏi  các  Ni-kiền  rằng: 

Các  vị  Ni-kiền,  nếu  có  nghiệp  mang  lại  lạc  báo13  thì  nghiệp 
ấy  có  thể  nào  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ  hành  mà  chuyển  thành 
khổ  báo  chăng?  Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Không  thể,  thưa  Cù-đàm! 

Các  vị  Ni-kiền,  nếu  có  nghiệp  mang  lại  khổ  báo14  thì  nghiệp 
ấy  có  thể  nào  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ  hạnh  mà  chuyển  thành 
lạc  báo  chăng? 

“Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Không  thể,  thưa  Cù-đàm! 

Các  vị  Ni-kiền,  nếu  có  nghiệp  báo  trong  đời  hiện  tại15,  thì 
nghiệp  ấy  có  thể  nào  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ  hành  ấy  mà 
chuyển  thành  quả  báo  đời  sau  chăng? 

“Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Không  thể,  thưa  Cù-đàm! 

Các  vị  Ni-kiền,  nếu  có  nghiệp  báo  đời  sau16  thì  nghiệp  ấy  có 
thể  nào  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ  hành  mà  chuyển  thành  quả 


13'  Hán:  lạc  báo  nghiệp  A77 3  ũ-yi^Paoli:  kammaỏ  sukhavedanìyaỏ,  nghiệp  dẫn  đến 
cảm  thọ  lạc. 

14-  Hán:  khổ  báo  nghiệpUTT3  □  yCPacli:  kammaỏ  dukkhavedanìyaỏ. 

15'  Hán:  hiện  pháp  báo  nghiệp  3  f  ‘i  3  □  yCPacli:  diaaaahadhammavedanìya  kamma. 
lỏ'  Hán:  hậu  sanh  báo  nghiệp  ũơ  rđ  3  □  yCPacli:  samparacyavedanseya  kamma. 
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báo  đời  hiện  tại  chăng? 

“Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Không  thể,  thưa  Cù-đàm! 

Các  vị  Ni-kiền,  nếu  có  nghiệp  báo  không  chín17,  nghiệp  ấy  có 
thể  nào  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ  hạnh  mà  chuyển  thành  quả 
báo  chín18  chăng? 

“Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Không  thể,  thưa  Cù-đàm! 

Các  vị  Ni-kiền,  đó  là  lạc  nghiệp  báo,  nghiệp  ấy  không  thể 
nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ  hành,  mà  chuyển  thành  khổ  báo 
được.  Này  các  Ni-kiền,  khổ  báo  nghiệp;  nghiệp  ấy  không  thể  nhân  sự 
tinh  cần  hay  nhân  sự  khổ  hành  mà  chuyển  thành  lạc  báo  được.  Này 
các  Ni-kiền,  hiện  báo  nghiệp;  nghiệp  ấy  không  thể  nhân  sự  tinh  tấn  và 
nhân  sự  khổ  hạnh  mà  chuyển  thành  hậu  báo  được.  Này  các  Ni-kiền, 
sanh  nghiệp  báo;  nghiệp  ấy  không  thể  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự 
khổ  hạnh  mà  chuyển  thành  hiện  báo  được.  Này  các  Ni-kiền,  nghiệp 
không  chín,  nghiệp  ấy  không  thể  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ 
hạnh  mà  chuyển  thành  quả  báo  chín.  Này  các  Ni-kiền,  nghiệp  báo 
chín;  nghiệp  ấy  không  thể  nhân  sự  tinh  cần  và  nhân  sự  khổ  hạnh  mà 
chuyển  đổi  thành  khác  đi  được.  Vì  vậy,  này  các  Ni-kiền,  sự  nỗ  lực  của 
quý  vị  là  hư  vọng19,  sự  tinh  cần  ấy  là  trống  rỗng,  chẳng  đạt  được  gì 
cả20. 

“Các  Ni-kiền  ấy  liền  trả  lời  Ta  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  chúng  tôi  có  tôn  sư  tên  là  Thân  Tử  Ni-kiền21  có 
nói  thế  này:  ‘Các  Ni-kiền,  nếu  các  ngươi  ưước  kia  đã  tạo  tác  ác  nghiệp; 
những  nghiệp  ấy  đều  có  thể  nhân  sự  khổ  hành  này  mà  bị  diệt  tận.  Nếu 
nay  hộ  trì  thân,  khẩu,  ý;  nhân  đó  không  còn  tạo  ác  nghiệp  nữa’. 

“Ta  lại  hỏi  các  Ni-kiền  kia  rằng: 


'7-  Hán:  bất  thục  báo  nghiệp  3  □  yCPacli:  aparipakkavedanìya  kamma. 

18'  Hán:  thục  báo  nghiệp  3  O-ỵâPaoH:  paripakkavedanìya  kamma. 

19'  Hán:  hư  vọng  phương  tiện  □  /i  »  «cT/Ố Paoli:  aphalo  upakkamo,  nỗ  lực  không 
kết  quả. 

20-  Hán:  không  đoạn  vô  hoạch  3  Djf  /ỵCpaoli:  aphalaỏ  padhacnaỏ,  sự  chuyên  cần 
không  kết  quả. 

21'  Thân  Tử  Ni-kiền  y  ĩ  ỉ  ydPacli:  Nigaòaaha  Nactaputta. 
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Các  vị  tin  tôn  sư  Thân  Tử  Ni-kiền,  mà  không  chút  nghi  ngờ  sao? 

“Họ  trả  lời  ta  rằng: 

Cù-đàm,  chúng  tôi  tin  tôn  sư  Thân  Tử  Ni-kiền,  không  hề  có 
nghi  hoặc. 

“Ta  lại  hỏi  các  Ni-kiền  kia  rằng: 

Có  năm  pháp  đem  lại  hai  quả  báo  trong  đời  này.  Đó  là  tín, 
lạc,  văn,  niệm,  kiến  thiện  quán22.  Các  Ni-kiền,  có  phải  chăng  người  ta 
tự  có  sự  hư  dôi  mà  nói  rằng:  ‘Điều  này  đáng  tin,  đáng  nghe  theo,  đáng 
suy  ngẫm,  đáng  chiêm  nghiệm  kỹ23?’  Họ  trả  lời  Ta  rằng: 

Đúng  như  vậy,  thưa  Cù-đàm! 

“Ta  lại  bảo  các  Ni-kiền  kia  rằng: 

Đó  là  lời  dối  trá,  sao  đáng  tin,  sao  đáng  nghe  theo,  sao  đáng 
suy  ngẫm,  sao  đáng  chiêm  nghiệm?  Nghĩa  là,  người  ta  tự  có  sự  hư  dối 
mà  nói  rằng:  ‘Điều  này  đáng  tin,  đáng  nghe  theo,  đáng  suy  ngẫm, 
đáng  chiêm  nghiệm  kỹ’. 

“Nếu  các  Ni-kiền  nói  như  thế  thì  đối  với  pháp  như  thật  có  năm 
điều  đáng  khiển  trách24,  chất  vấn,  là  đáng  ghê  tởm25.  Những  gì  là 
năm? 

“Nay  những  điều  khổ,  lạc  mà  chúng  sanh  này  cảm  thọ  đều  do  sự 
tạo  tác  trước  kia26.  Nếu  đúng  như  vậy  thì  các  Ni-kiền  trước  kia  tạo  các 
ác  nghiệp.  Bởi  thế  nên  nay  các  Ni-kiền  phải  thọ  khổ  cực  trọng  đại.  Đó 
là  điều  đáng  ghê  tởm  thứ  nhất  của  các  Ni-kiền. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  lãnh  thọ  sự  khổ  vui  đều  do  sự  hội  hợp27. 


22'  Tín  ^^(saddhao),  lạc  /^(ruci:  hoan  hỷ),  văn  »ĩ)  (anussava:  tùy  văn,  nghe 
tường  thuật),  niệm  0  (aokaoraoparivitakka:  tướng  tĩnh  lự,  suy  xét  các  dấu  hiệu 
hay  điều  kiện  hay  lý  do),  và  kiến  thiện  quán  -ẽ£  ũ  kí  đỴ  (diaeaethinijha0nakhanti: 
nhẫn  thọ  tà  kiến). 

23'  Hán:  năm  điều,  tín,  lạc,  vãn,  niệm,  kiến  thiện  quán.  Bản  Paoli:  “Lòng  tin  của  các 
Tôn  giả  Nigaòseha  đối  với  Tôn  sư  quá  khu  như  là  thế  nào?  Sự  hoan  hỷ,  tùy  văn, 
thẩn  sấn  và  nhẫn  thọ  như  thế  nào?”  (diễn  giải  về  năm  pháp  nói  trên). 

24'  Hán:  ngũ  trách  cật.  Paoli:  dasa  vaodaonuvaodao,  mười  luận  đề  (của  các  học 
thuyết). 

25-  Hán:  khả  tầng  ố  -eỵờ 

2Ỏ'  Hán :  nhân  bản  tác //  ĩ'  ỉ&ỵẻ  Paoli:  pubbekatahetu. 

27'  Hán:  nhân  hiệp  hội // /cZT\/ /Ế Paoli:  saígaotibhava. 
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Nếu  đúng  như  vậy  thì  các  vị  vốn  hội  hợp  các  điều  ác.  Bởi  thế  nên  nay 
các  Ni-kiền  phải  thọ  khổ  cực  trọng  đại.  Đó  là  điều  đáng  ghê  tởm  thứ 
hai  của  các  Ni-kiền. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  lãnh  thọ  sự  khổ  vui  đều  do  định  mạng28. 
Nếu  đúng  như  vậy  thì  các  Ni-kiền  có  định  mạng  ác.  Bởi  vậy  cho  nên 
nay  các  Ni-kiền  phải  thọ  khổ  cực  trọng  đại.  Đó  là  điều  đáng  ghê  tởm 
thứ  ba  của  các  Ni-kiền. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  lãnh  thọ  sự  khổ  vui  đều  do  kiến29.  Nếu 
đúng  như  vậy  thì  các  Ni-kiền  vốn  có  ác  kiến.  Bởi  vậy  cho  nên  nay  các 
Ni-kiền  phải  thọ  khổ  cực  trọng  đại.  Đó  là  điều  đáng  ghê  tởm  thứ  tư 
của  các  Ni-kiền. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  lãnh  thọ  sự  khổ  vui  đều  do  Tôn  hựu  tạo30. 
Nếu  đúng  như  vậy  thì  các  Ni-kiền  vốn  có  một  Tôn  hựu  hung  ác.  Bởi 
vậy  cho  nên  nay  các  Ni-kiền  phải  thọ  khổ  cùng  cực.  Đó  là  điều  đáng 
ghê  tởm  thứ  năm  của  các  Ni-kiền. 

“Nếu  các  Ni-kiền  vốn  do  tạo  tác  nghiệp  ác  hội  hợp,  ác  định 
mạng,  ác  kiến,  ác  Tôn  hựu,  vì  thế  mà  các  Ni-kiền  nay  phải  lãnh  thọ 
khổ  cực  trọng  đại.  Đó  là  vì  những  việc  ấy  nên  các  Ni-kiền  là  những 
người  đáng  ghê  tởm. 

“Pháp  mà  ta  tự  tri,  tự  giác  và  nói  cho  các  vị,  dù  là  Sa-môn,  Phạm 
chí,  hoặc  Thiên,  Ma,  Phạm  và  những  kẻ  khác  trên  thế  gian  đều  không 
thể  hàng  phục  được,  đều  không  thể  chế  ngự  được. 

“Thế  nào  là  pháp  mà  ta  tự  tri,  tự  giác  và  nói  cho  các  vị,  không 
thể  bị  Sa-môn,  Phạm  chí,  hoặc  Thiên,  Ma,  Phạm  và  những  kẻ  khác 
trên  thế  gian  có  thể  khuất  phục  được?  Có  thể  làm  cho  ô  uế  được,  và 
có  thể  chế  ngự  được? 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  xả  bỏ  thân  nghiệp  bất  thiện  để  tu  thiện  nghiệp 
nơi  thân;  xả  bỏ  khẩu,  ý  nghiệp  bất  thiện,  tu  thiện  nghiệp  nơi  khẩu,  ý. 


28'  Hán:  nhân  vi  mạng  //  eỉTè/ờ  Pa0li:  abhija0tihetu,  nhân  là  chủng  loại  thọ  sanh. 

Tức  do  sự  khác  biệt  da  màu  hay  huyết  thống. 

29'  Hán:  nhân  kiến  //  -£ỵờ  Paoli:  diaaaahadhammupakkamahetu,  nguyên  nhân  là  sự 
nỗ  lực  trong  đời  hiện  tại.  Bản  Hán  hình  như  chỉ  đọc:  dÌEeseha-hetu. 

30'  Hán:  Tôn  hựu  tạo  ,2?  /ư  ytờ Paoli:  Issaranimmaonahetu,  nguyên  nhân  là  sự  sáng 
tạo  của  Thượng  đế  (Tự  tại  thiên). 
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Vị  đó  đối  với  Sự  khổ  đời  vị  lai  liền  tự  biết  ta  không  có  khổ  đời  vị  lai, 
được  sự  an  lạc  như  pháp  mà  không  xả  bỏ31.  Vị  ấy  hoặc  muốn  đoạn  trừ 
đối  với  nguyên  nhân  của  khổ  do  sự  tập  hành  bằng  dục,  hoặc  muốn  nỗ 
lực  đoạn  trừ  đối  với  nguyên  nhân  của  khổ  do  sự  tập  hành  bằng  xả 
dục32.  Vị  ấy  nếu  muốn  nỗ  lực  đoạn  trừ  đối  với  nguyên  nhân  của  khổ 
do  tập  hành  bằng  dục,  vị  ấy  tu  tập  sự  tập  hành  bởi  dục  ấy33  và  sau 
khi  đã  nỗ  lực  thành  tựu34,  sự  khổ  liền  chấm  dứt.  Vị  ấy  nếu  muôn 
đoạn  trừ  đối  với  nguyên  nhân  của  khổ  bằng  sự  tập  hành  bởi  xả  dục, 
tức  tu  tập  sự  tập  hành  bởi  xả  dục  ấy,  và  sau  khi  nỗ  lực  đã  thành 
tựu,  sự  khổ  liền  chấm  dứt. 

“Bấy  giờ  nếu  Tỳ-kheo  ấy  suy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Tùy  theo  sự 
tạo  tác,  tùy  theo  sự  thực  hành  mà  pháp  bất  thiện  sanh  khởi,  thiện 
pháp  bị  tiêu  diệt.  Nếu  tự  tinh  cần  khổ  hạnh35  mà  pháp  bất  thiện  bị 
tiêu  diệt,  thiện  pháp  sinh  khởi,  thì  ta  hãy  tự  tinh  cần  khổ  hạnh  ấy36’. 


31  Pa0li:  dhammikaỏ  ca  sukhaỏ  na  pariccajati,  tasmiỏ  ca  sukhe  anadhimucchito,  vị  ấy 
không  từ  bỏ  lạc  thọ  phù  hợp  chánh  pháp,  nhưng  cũng  không  bị  buộc  chặt  vào 
lạc  thọ  đó. 

32'  Hán:  Bỉ  hoặc  dục  đoạn  khổ  nhân  hành  dục,  hoặc  dục  đoạn  khổ  nhân  hành  xả 
dục  W7f"//  /i  iý  _  ũTT//  /f  Ị  ỳỵầdục  đoạn  hành  tức  khát 

vọng  đoạn  trừ  bất  thiện  bằng  tinh  cần  trong  khổ  hạnh.  Dục  đoạn  này  được  phát 
triển  trong  tinh  tấn,  khinh  an,  niệm,  chánh  tri,  và  do  tư  duy  xả.  Trong  bản  Hán 
này  có  hai  phưong  pháp  tu  tập,  hoặc  bằng  dục  đoạn  hành  thuần  tuý,  hoặc  dục 
đoạn  hành  đi  đôi  với  xả.  Paoli:  imassa  kho  me  dukkhanidaonassa  saỏkhaoraỏ 
padahato  saỏkhaotappadhaonao  viraogo  hoti;  imassa  pana  me  dukkha-nidaonassa 
ajjhupekkhato  upekhaỏ  bhaovayato  virago  hoti,  ta  đối  với  nguyên  nhân  đau  khổ 
này  tinh  cần  hành;  do  tinh  cần  hành  mà  ly  nhiễm;  lại  nữa,  ta  đối  với  nguyên 
nhân  đau  khổ  này  mà  xả  (không  quan  tâm);  do  tu  tập  xả  mà  ly  nhiễm.  (Nghĩa  là, 
không  cần  đến  sự  tinh  cần  khổ  hạnh  nữa;  Tự  đoạn  khổ). 

33'  Hán:  tu  kỳ  hành  dục  ũ*  r  /i  ^ydPaoli:  saỏkhaoraỏ  tattha  padahati,  ở  đây  vị  ấy  tập 
trung  nỗ  lực  trên  hành. 

34'  Hán:  dĩ  đoạn  &w  ỵTítinh  cần  tới  mức  tuyệt  đỉnh. 

35'  Hán:  tự  đoạn  khổ /  [I^TPaoli:  dukkhaoya  attaonaỏ  padahato,  tập  trung  tự  ngã 
để  hành  trì  khổ. 

36  Đại  ý  đoạn  này  theo  Paoli:  vị  Tỳ-kheo  trong  khi  sống  với  cảm  thọ  lạc,  nhận  thấy 
pháp  thiện  suy  giảm  và  bất  thiện  tăng  trưởng,  bèn  áp  dụng  sự  thực  hành  với 
cảm  thọ  khổ  (tức  áp  dụng  lối  khổ  tu),  khi  ấy  pháp  thiện  tăng  trưởng  và  pháp  bất 
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Rồi  vị  ấy  tự  tinh  cần  khổ  hạnh.  Sau  khi  đã  tinh  cần  khổ  hạnh,  pháp 
bất  thiện  bị  tiêu  diệt,  thiện  pháp  sanh  khởi.  Bấy  giờ  vị  ấy  không 
còn  tinh  cần  khổ  hạnh  nữa.  Vì  sao  thế?  Này  các  Tỳ-kheo,  những  gì 
cần  phải  làm  trước  đó,  nay  mục  đích  đã  thành  tựu,  nếu  còn  tinh  cần 
khổ  hạnh,  việc  ấy  không  xảy  ra. 

“Này  Tỳ-kheo,  cũng  như  người  thợ  làm  tên,  dùng  kềm  để  uốn 
tên37.  Khi  cây  tên  đã  thẳng  thì  không  còn  dùng  kềm  nữa.  Vì  sao  thế? 
Vì  việc  phải  làm  trước  đó  nay  đã  xong  rồi,  nếu  còn  dùng  kềm  nữa, 
việc  ấy  không  đúng. 

“Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  suy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Tùy  theo  sự  tạo  tác, 
tùy  theo  sự  thực  hành  mà  pháp  bất  thiện  sanh  khởi,  thiện  pháp  bị  tiêu 
diệt.  Nếu  tự  tinh  cần  khổ  hạnh  mà  pháp  bất  thiện  bị  tiêu  diệt,  thiện 
pháp  sinh  khởi,  thì  ta  hãy  tự  tinh  cần  khổ  hạnh  ấy’.  Rồi  vị  ấy  tự  tinh 
cần  khổ  hạnh.  Sau  khi  đã  tinh  cần  khổ  hạnh,  pháp  bất  thiện  bị  tiêu 
diệt,  thiện  pháp  sanh  khởi.  Bấy  giờ  vị  ấy  không  còn  tinh  cần  khổ  hạnh 
nữa.  Vì  sao  thế?  Này  các  Tỳ-kheo,  những  gì  cần  phải  làm  trước  đó, 
nay  mục  đích  đã  thành  tựu,  nếu  còn  tinh  cần  khổ  hạnh  việc  ấy  không 
đúng. 

“Này  Tỳ-kheo,  cũng  như  có  người  thương  nhớ,  say  đắm,  trông 
chờ  săn  đón  một  người  nữ  kia,  nhưng  người  nữ  ấy  lại  nói  chuyện  với 
một  người  khác,  thăm  hỏi  lẫn  nhau,  qua  lại  chung  chạ.  Người  ấy  do  đó 
mà  thân  tâm  phát  sinh  khổ  não,  buồn  rầu  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Thật  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  ” 

“Vì  sao  thế?  Vì  người  kia  thương  nhớ  say  đắm  và  hết  sức  trông 
chờ  săn  đón  nữ  nhân  mà  nữ  nhân  ấy  lại  nói  chuyện  với  người  khác, 
thăm  hỏi  lẫn  nhau,  qua  lại  chung  chạ,  thân  tâm  người  ấy  làm  sao  khỏi 
sanh  ra  khổ  não  buồn  rầu. 

“Này  Tỳ-kheo,  giả  sử  người  kia  suy  nghĩ  thế  này:  Ta  thương  nhớ 
săn  đón  suông  người  nữ  kia,  nhưng  người  nữ  ấy  lại  nói  chuyện  với 
người  khác,  thăm  hỏi  lẫn  nhau,  qua  lại  chung  chạ.  Nay  ta  có  nên  vì 


thiện  suy  giảm. 

37'  Hán:  dụng  kiểm  fsicj  nạo  tiễn  ĩW.  %,  'Aí/-fcaữX\\  tejanaỏ  dvisu  ala0tesu 
a0ta0pitaô,  hơ  nóng  cây  tên  giữa  hai  ngọn  lửa. 
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việc  ấy  tự  gây  khổ  não  và  tự  gây  ưu  phiền  mà  dứt  trừ  sự  thương  nhớ 
say  đắm  người  nữ  kia  chăng?’  Người  ấy  sau  đó  vì  sự  tự  gây  khổ,  tự 
gây  sầu  não  liền  dứt  trừ  sự  thương  nhớ  say  đắm  người  nữ  ấy?  Nếu  người 
nữ  kia  vẫn  còn  nói  chuyện  với  người  khác,  thăm  hỏi  lẫn  nhau,  qua  lại 
chung  chạ,  người  ấy  sau  đó  có  thể  nào  sẽ  còn  sanh  ra  khổ  não,  rất  buồn 
rầu  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Không  còn  nữa,  bạch  Thế  Tôn”. 

“Vì  sao  thế?  Vì  người  ấy  đối  với  nữ  nhân  kia  không  còn  tình 
thương  nhớ  say  đắm  nữa.  Giả  sử  nữ  nhân  kia  vẫn  còn  nói  chuyện  với 
người  khác,  thăm  hỏi  lẫn  nhau,  qua  lại  chung  chạ;  nếu  cho  rằng  người 
kia  vì  thế  mà  thân  tâm  lại  còn  sanh  khởi  khổ  não,  rất  buồn  rầu,  điều 
ấy  không  đúng. 

“Cũng  thế,  bấy  giờ  Tỳ-kheo  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Tùy  theo  sự  tạo 
tác,  tùy  theo  sự  thực  hành  mà  pháp  bất  thiện  sanh  khởi,  thiện  pháp  bị 
tiêu  diệt.  Nếu  tự  tinh  cần  khổ  hạnh  mà  pháp  bất  thiện  bị  tiêu  diệt, 
thiện  pháp  sinh  khởi,  thì  ta  hãy  tự  tinh  cần  khổ  hạnh  ấy’.  Rồi  vị  ấy  tự 
tinh  cần  khổ  hạnh.  Sau  khi  đã  tinh  cần  khổ  hạnh,  pháp  bất  thiện  bị 
tiêu  diệt,  thiện  pháp  sanh  khởi.  Bấy  giờ  vị  ấy  không  còn  tinh  cần  khổ 
hạnh  nữa.  Vì  sao  thế?  Này  các  Tỳ-kheo  những  gì  cần  phải  làm  trước 
đó,  nay  mục  đích  đã  thành  tựu,  nếu  còn  tinh  cần  khổ  hạnh  việc  ấy 
không  đúng. 

“Vị  ấy  lại  nghĩ  như  thế  này:  ‘Nếu  có  những  nguyên  nhân  để 
đoạn  trừ  các  khổ  não  kia,  ta  liền  đã  đoạn  trừ  rồi,  nhưng  đối  với  dục  ta 
vẫn  còn  như  cũ  chớ  chưa  đoạn  được.  Nay  ta  hãy  tìm  cách  đoạn  được 
dục.  Vị  ấy  vì  để  đoạn  dục,  bèn  sống  cô  độc,  ẩn  dật  nơi  rừng  vắng, 
hoặc  đến  dưới  bóng  cây,  nơi  vắng  vẻ,  sườn  núi,  động  đá,  đất  trống, 
lùm  cây,  hoặc  đi  vào  rừng  sâu,  hoặc  ở  giữa  bãi  tha  ma.  Khi  vị  ấy  đã 
sống  nơi  rừng  vắng  rồi,  hoặc  là  đến  dưới  bóng  cây,  nơi  vắng  vẻ  yên 
lặng,  trải  Ni-sư-đàn,  ngồi  kiết  già,  dựng  thân  ngay  thẳng,  phản  tỉnh 
không  hướng  ý  niệm  ra  ngoài38  đoạn  trừ  tham  lam39,  tâm  không  còn 


38-  Hán:  phản  niệm  bất  hướng  &  m  /ỸJỜ  Pa0li:  parimukhaỏ  satiỏ 
upaaaaahapetvac,  sau  khi  đặt  niệm  tưởng  ngay  trước  mặt  (hệ  niệm  tại  tiền). 

Hán:  tham  tứ  y  /ýớPaoli:  abhijjhaỏ  loke,  ham  muốn  trần  tục. 


39. 
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não  hại40;  thấy  của  cải  và  tư  cụ  sinh  sống  của  người  khác,  không  còn 
móng  khởi  tham  lam,  muôn  sao  cho  được  về  mình.  Vị  ấy  đôi  với  tham 
lam  đã  tịnh  trừ  tâm  ý.  Cũng  vậy,  đối  với  sân  nhuế,  tùy  miên,  trạo 
hối,  đoạn  trừ  nghi,  vượt  qua  hoặc,  không  còn  do  dự  đôi  với  các  thiện 
pháp,  vị  ấy  đối  với  nghi  đã  tịnh  trừ  tâm  ý. 

“Vị  ấy  đã  đoạn  trừ  năm  triền  cái41  vốn  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu 
kém,  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho  đến  chứng  đệ  Tứ  thiền,  thành 
tựu  và  an  trụ. 

“Vị  ấy  đạt  được  tịnh  tâm  thanh  tịnh,  không  nhơ  uế  và  không 
phiền  nhọc  như  vậy,  nhu  nhuyến  và  khéo  léo  an  trụ,  chứng  đắc  tâm 
bất  động,  hướng  thẳng  đến  lậu  tận  trí  thông.  Vị  ấy  biết  như  thật  rằng: 
‘Đây  là  Khổ’,  ‘đây  là  Khổ  tập’,  ‘đây  là  Khổ  diệt’,  và  biết  như  thật 
‘đây  là  Khổ  diệt  đạo’.  Cũng  biết  như  thật  rằng:  Đây  là  lậu,  đây  là  lậu 
tập,  đây  là  lậu  diệt,  biết  như  thật  đây  là  lậu  diệt  đạo.  Vị  ấy  biết  như 
vậy,  thấy  như  vậy  thì  tâm  giải  thoát  khỏi  dục  lậu,  hữu  lậu,  tâm  giải 
thoát  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi  liền  biết  là  giải  thoát,  biết  như  thật 
rằng:  ‘Sự  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Đức  Như  Lai  với  chánh  tâm  giải  thoát  như  vậy  thành  tựu  được 
năm  điều  tán  thán  như  pháp,  không  tranh  cãi,  khả  ái,  khả  kính.  Những 
gì  là  năm? 

“Chúng  sanh  kia  thọ  lãnh  khổ  vui  đều  do  sự  tạo  tác  trước  kia. 
Nếu  đúng  như  vậy  thì  Như  Lai  vốn  có  nghiệp  vi  diệu  từ  trước.  Bởi  vậy 
nên  nay  Như  Lai  mới  có  sự  an  lạc  vô  lậu  của  bậc  Thánh,  tịch  tịnh,  tĩnh 
chỉ,  cảm  thọ  lạc.  Đó  là  điều  xưng  tán  thứ  nhất  mà  Như  Lai  đạt  được. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  thọ  lãnh  khổ  vui  đều  do  hiệp  hội.  Nếu 
đúng  như  vậy  thì  Như  Lai  vốn  có  sự  nghiệp  hội  vi  diệu.  Bởi  vậy,  nên 
nay  Như  Lai  mới  có  sự  hiệp  hội  vi  diệu,  sự  an  lạc  vô  lậu  của  bậc 
Thánh,  tịch  tịnh,  tĩnh  chỉ,  cảm  thọ  lạc.  Đó  là  điều  xưng  tán  thứ  hai  mà 
Đức  Như  Lai  đạt  được. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  thọ  lãnh  khổ  vui  đều  do  định  mạng.  Nếu 
đúng  như  vậy  thì  Như  Lai  vốn  có  định  mạng  vi  diệu.  Bởi  vậy,  nên  nay 


40'  Hán:  tâm  vô  hưu  tránh  ŨJỔ /3  % 

41'  Hán:  ngũ  cái  &ũ  >\/-e?'vừa  kể  đoạn  trên.  Pa0li:  paóca  niva0raòa0. 
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Như  Lai  mới  có  sự  an  lạc  vô  lậu  của  bậc  Thánh,  tịch  tịnh,  tĩnh  chỉ,  cảm 
thọ  lạc.  Đó  là  điều  xứng  tán  thứ  ba  mà  Đức  Như  Lai  đạt  được. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  thọ  lãnh  khổ  vui  đều  do  kiến.  Nếu  đúng 
như  vậy  thì  Như  Lai  vốn  có  kiến  vị  diệu.  Bởi  vậy,  nên  nay  Như  Lai 
mới  có  sự  an  lạc  vô  lậu  của  bậc  Thánh,  tịch  tịnh,  tĩnh  chỉ,  cảm  thọ  lạc. 
Đó  là  điều  xưng  tán  thứ  tư  mà  Đức  Như  Lai  đạt  được. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  thọ  lãnh  khổ  vui  đều  do  Đấng  Tôn  Hựu  tạo 
tác.  Nếu  đúng  như  vậy  thì  Như  Lai  vốn  có  Tôn  Hựu  vi  diệu.  Bởi  vậy, 
nên  nay  Như  Lai  mới  có  sự  an  lạc  vô  lậu  của  bậc  Thánh,  tịch  tịnh,  tĩnh 
chỉ,  cảm  thọ  lạc.  Đó  là  điều  xưng  tán  thứ  năm  mà  Đức  Như  Lai  đạt 
được. 

“Đó  là  Như  Lai  vốn  có  từ  trước  nghiệp  vi  diệu,  sự  hội  họp  vi 
diệu,  định  mạng  vi  diệu,  kiến  vi  diệu  và  Tôn  Hựu  vi  diệu  và  tạo  tác  vi 
diệu  của  Tôn  Hựu.  Do  đó  mà  Như  Lai  được  năm  điều  tán  thán. 

“Có  năm  nhân  duyên  làm  cho  tâm  sanh  ưu  khổ.  Những  gì  là  năm? 
Đó  là  dâm  dục  triền,  do  dâm  dục  quấn  chặt  nên  tâm  sanh  ưu  khổ.  Cũng 
vậy,  đối  với  sân  nhuế,  thụy  miên,  trạo  hối,  nghi  hoặc.  Do  nghi  hoặc 
quấn  chặt,  nên  tâm  sanh  ưu  khổ.  Đó  là  năm  nhân  duyên  làm  tâm  sanh 
ưu  khổ. 

“Có  năm  nhân  duyên  để  tâm  diệt  ưu  khổ.  Những  gì  là  năm?  Như 
do  dâm  dục  triền  nên  tâm  sinh  ưu  khổ,  trừ  dâm  dục  triền  rồi  thì  ưu  khổ 
liền  bị  tiêu  diệt.  Vì  dâm  dục  triền  nên  tâm  sanh  ra  ưu  khổ,  ngay  trong 
đời  hiện  tại  mà  chứng  đắc  cứu  cánh,  không  phiền,  không  nhiệt  và 
thường  trụ  bất  biến;  đó  là  sở  tri  của  bậc  Thánh,  sở  kiến  của  bậc 
Thánh.  Cũng  vậy,  với  sân  nhuế,  thùy  miên,  nghi  hoặc  triền;  do  nghi 
hoặc  quấn  chặt  nên  tâm  sanh  ra  ưu  khổ.  Nếu  trừ  được  nghi  hoặc  triền 
rồi  thì  ưu  khổ  liền  bị  tiêu  diệt.  Vì  nghi  hoặc  quấn  chặt  nên  tâm  sanh  ra 
ưu  khổ,  trong  đời  hiện  tại  mà  chứng  đắc  cứu  cánh,  không  phiền,  không 
nhiệt,  thường  trụ  bất  biến.  Đó  là  sở  tri  của  bậc  Thánh,  sở  kiến  của  bậc 
Thánh.  Ây  là  năm  nhân  duyên  để  tâm  diệt  trừ  ưu  khổ. 

“Lại  nữa,  còn  có  pháp  khác  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  chứng 
đắc  cứu  cánh,  không  phiền,  không  nhiệt,  thường  trụ  và  bất  biến,  là  sở 
tri  của  bậc  Thánh,  là  sở  kiến  của  bậc  Thánh.  Thế  nào  là  còn  có  pháp 
khác  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  chứng  đắc  cứu  cánh  không  phiền, 
không  nhiệt,  thường  trụ  và  bất  biến,  là  sở  tri  của  bậc  Thánh,  sở  kiến 
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của  Bậc  Thánh?  Đó  là  tám  chi  thánh  đạo,  tức  từ  chánh  kiến  đến  chánh 

y  1  . 

định.  Ay  là  còn  có  pháp  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  chứng  đác  cứu 

cánh,  không  phiền,  không  nhiệt,  thường  trú  và  bất  biến,  là  sở  tri  của 

bậc  Thánh,  sở  kiến  của  bậc  Thánh. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 

hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


20.  KINH  BA-LA-LAO1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  ở  Câu-lệ-sấu2,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ- 
kheo,  đi  đến  Bắc  thôn3,  trú  ở  phía  Bắc  của  thôn  trong  rừng  Thi- 
nhiếp-hòa4. 

Bấy  giờ  Ba-la-lao  Già-di-ni5  nghe  rằng:  “Sa-môn  Cù-đàm 
thuộc  dòng  họ  Thích,  đã  từ  bỏ  dòng  họ  Thích,  xuất  gia  học  đạo,  đang 
du  hóa  tại  Câu-lệ-sấu  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo  đi  đến  Bắc  thôn,  trú 
ở  phía  Bắc  của  thôn  trong  rừng  Thi-nhiếp-hòa.  Vị  Sa-môn  Cù-đàm 
ấy  có  tiếng  tăm  lớn,  truyền  khắp  mười  phương  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên 
Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu.  Vị  ấy  ở  trong  thế  gian  này  giữa  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  loài  người  cho  đến  loài  trời, 
tự  tri  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ.  Pháp  mà  vị  ấy  thuyết, 
khoảng  đầu  thiện,  khoảng  giữa  thiện,  cứu  cánh  cũng  thiện,  có  nghĩa, 
có  văn,  hiển  hiện  phạm  hạnh  thanh  tịnh  trọn  đủ’.  Nếu  gặp  được  Đức 


Tương  đương  Paơli:  s.42.13.  Paơaeali-sutta. 

2  Câu-lệ-sấu  ệ.  ỉl  %Ểrỵâ  Paơli:  Koliyesu,  giữa  những  người  Koliyaơ,  một  bộ  tộc 
theo  thể  chế  cộng  hòa  trong  thời  Phật,  cư  ngụ  tại  làng  Raơmagama  trên  bờ  sông 
Hằng,  và  phần  khác  sống  tại  Devadaha,  lãnh  thổ  của  họ  và  của  giông  Sakya 
được  chia  đôi  bằng  sông  Rohinin  và  một  cuộc  chiến  đẫm  máu  sắp  xảy  ra,  nếu 
không  có  sự  can  thiệp  của  Đức  Phật. 

3  Bắc  thôn  ĩ  f.  Paơli:  uttara,  tên  thôn  ở  trong  Koliyao. 

■  Thi-nhiếp-hòa  lâm  0, -  s  Paoli:  Simsapavana. 

5'  Ba-la-lao  Già-di-ni  ‘i  '  /*  í  ĨỈ Paoli:  Paotaliya-gaominì  thôn  trưởng 

Paotaliya. 


www.daitangkinh.org 


140 


TRUNG  A-HÀM 


Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  để  tôn  trọng,  lễ  bái  cúng 
dường,  thừa  sự,  thì  sẽ  được  nhiều  thiện  lợi”.  Người  kia  suy  nghĩ  rằng: 
“Ta  nên  đến  yết  kiến  Sa-môn  Cù-đàm  để  lễ  bái,  cúng  dường”. 

Ba-la-lao  Già-di-ni  nghe  vậy  rồi,  ra  khỏi  Bắc  thôn,  đi  về  hướng 
Bắc,  đến  rừng  Thi-nhiếp-hòa,  muốn  yết  kiết  Thế  Tôn  để  lễ  bái  cúng 
dường.  Ba-la-lao  Già-di-ni  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  ở  trong  rừng 
cây,  đoan  nghiêm  đẹp  đẽ,  như  mặt  trăng  giữa  đám  tinh  tú  sáng  ngời 
chói  lọi,  rực  rỡ  như  tòa  núi  vàng,  đầy  đủ  tướng  hảo,  uy  thần  vời  vợi, 
các  căn  tịch  tịnh,  không  gì  ngăn  che,  thành  tựu  sự  điều  ngự,  tâm  yên 
tĩnh  lặng.  Ba-la-lao  Già-di-ni  từ  xa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  rồi,  đến 
trước  chỗ  Thế  Tôn,  cùng  chào  hỏi  rồi  ngồi  xuống  một  phía,  thưa  với 
Thế  Tôn  rằng: 

“Tôi  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  biết  huyễn  thuật,  là  nhà  huyễn 
thuật6.  Thưa  Cù-đàm,  nếu  ai  nói  như  vậy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  biết  huyễn 
thuật,  là  nhà  huyễn  thuật’,  người  ấy  không  hủy  báng  Sa-môn  Cù-đàm 
chăng?  Người  ấy  có  nói  đúng  sự  thật  không?  Người  ấy  nói  có  đúng 
pháp  chăng?  Người  ấy  nói  đúng  pháp  và  như  pháp7  chăng?  Đối  với 
như  pháp,  không  có  sai  lầm  và  không  bị  chỉ  trích  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Già-di-ni,  nếu  có  ai  nói  như  vầy,  ‘Sa-môn  Cù-đàm  biết 
huyễn  thuật,  là  nhà  huyễn  thuật’,  thì  người  ấy  không  hủy  báng  Sa- 
môn  Cù-đàm,  người  ấy  nói  chân  thật,  ngươi  ấy  nói  đúng  pháp,  người 
ấy  nói  pháp  như  pháp,  đối  với  pháp  không  có  lỗi  lầm,  không  bị  chỉ 
trích.  Vì  sao  thế?  Này  Già-di-ni,  Ta  biết  huyễn  thuật  ấy,  nhưng  chính 
Ta  không  phải  là  nhà  huyễn  thuật”. 

Già-di-ni  nói  rằng: 

“Những  điều  các  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  nói  là  chân  thật,  nhưng 
tôi  không  tin  họ  nói  rằng  ‘Sa-môn  Cù-đàm  biết  huyễn  thuật  và  là  nhà 
huyễn  thuật”. 

Thế  Tôn  nói: 


6'  Hán:  tri  huyễn  thị  huyễn  8  - ũ  ^/.(T>a0li:  (...)  ma0yaỏ  ja0natì  ti  (...)  ma0yavì  ti, 
(Sa-môn  Gotama)  biết  huyễn  thuật,  (vậy  Gotama  là)  nhà  huyễn  thuật. 

7'  Hán:  pháp  như  pháp  “í  /f  "íỵ&BữXv.  dhammassa  ca0nudhamma,  và  tùy  pháp 
của  pháp,  chỉ  những  vấn  đề  liên  hệ  đến  pháp. 
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“Này  Già-di-ni,  nếu  người  nào  biết  huyễn  thuật  thì  người  đó  là 
nhà  huyễn  thuật  chăng?” 

Già-di-ni  thưa  rằng: 

“Quả  thật  vậy,  Thế  Tôn.  Quả  thật  vậy,  Thiện  Thệ”. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Già-di-ni,  ông  đừng  tự  lầm  lẫn  mà  hủy  báng  Ta.  Nếu  hủy 
báng  Ta  thì  chỉ  tự  gây  tổn  hại,  có  sự  não  hại,  có  xúc  phạm,  điều  mà 
Hiền  Thánh  ghét  bỏ,  và  bị  tội  lớn.  Vì  sao  thế?  Này  Già-di-ni,  điều  ấy 
thật  ra  không  đúng  như  lời  ông  nói.  Này  Già-di-ni,  ông  có  nghe  Câu- 
lệ-sấu  có  binh  tốt8  chăng? 

Già-di-ni  đáp  rằng: 

“Tôi  nghe  rằng  có”. 

“Này  Già-di-ni,  ông  nghĩ  thế  nào,  Câu-lệ-sấu  có  binh  tốt  ấy 
để  làm  gì?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  để  làm  thông  sứ  và  giết  giặc  cướp.  Vì  việc  đó 
nên  Câu-lệ-sấu  nuôi  các  binh  tốt  ấy”. 

“Này  Già-di-ni,  ông  nghĩ  thế  nào,  binh  tốt  Câu-lệ-sấu  có  giữ 
giới  cấm  hay  không  giữ  giới  cấm?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  nếu  trên  thế  gian  này  có  những  người  không  giữ 
giới  cấm,  vẫn  không  thể  quá  hơn  binh  tốt  Câu-lệ-sấu.  Vì  sao  thế?  Vì 
binh  tốt  Câu-lệ-sấu  phạm  rất  nhiều  giới  cấm,  chỉ  làm  các  ác  pháp”. 

Lại  hỏi: 

“Ông  thấy  như  vậy,  biết  như  vậy,  ta  không  hỏi  ông.  Nếu  có 
người  khác  hỏi  ông,  ‘Vì  Già-di-ni  biết  rằng  binh  tốt  Câu-lệ-sấu  phạm 
rất  nhiều  những  giới  cấm,  chỉ  làm  những  ác  pháp;  nhân  việc  đó  nên 
Già-di-ni  cũng  phạm  rất  nhiều  cấm  giới,  chỉ  làm  các  ác  pháp’.  Nên 
nói  như  vậy,  là  lời  nói  đúng  sự  thật  chăng?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Không  phải  vậy,  thưa  Cù-đàm.  Vì  sao  thế?  Vì  binh  tốt  Câu-lệ- 
sấu  có  tri  kiến  khác,  có  sở  nguyện  khác,  nên  binh  tốt  Câu-lệ-sấu  phạm 


Hán:  tốt  ịỵt  Pa0li:  lambacu0lake  bhasete,  người  làm  thuê  có  lọn  tóc  buông 
thảng. 
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rất  nhiều  cấm  giới,  chỉ  làm  các  ác  pháp.  Còn  tôi  thì  rất  trì  giới,  không 
làm  các  ác  pháp”. 

Lại  hỏi: 

“Già-di-ni,  ông  biết  binh  tốt  Câu-lệ-sấu  phạm  rất  nhiều  cấm 
giới,  chỉ  làm  các  ác  pháp,  nhưng  ông  không  do  đó  mà  phạm  cấm  giới, 
chỉ  làm  các  ác  pháp.  Vậy  thì  vì  sao  không  thể  rằng  Như  Lai  biết  huyễn 
thuật,  trong  khi  chính  mình  không  phải  là  nhà  huyễn  thuật.  Vì  sao  thế? 
Ta  biết  huyễn  thuật,  biết  người  huyễn  thuật,  biết  quả  báo  của  huyễn 
thuật,  biết  đoạn  trừ  huyễn  thuật. 

“Này  Già-di-ni,  Ta  cũng  biết  sát  sanh,  biết  người  sát  sanh,  biết 
sự  đoạn  trừ  sát  sanh.  Này  Già-di-ni,  Ta  biết  việc  lấy  của  không  cho, 
biết  người  lấy  của  không  cho,  biết  quả  báo  việc  lấy  của  không  cho, 
biết  sự  đoạn  trừ  việc  lấy  của  không  cho.  Này  Già-di-ni,  Ta  biết  việc 
nói  dối,  biết  người  nói  dôi,  biết  quả  báo  việc  nói  dối,  biết  đoạn  trừ  sự 
nói  dối.  Này  Già-di-ni,  Ta  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy.  Ai  nói  như  vầy: 
‘Sa-môn  Cù-đàm  biết  huyễn  thuật  tức  là  nhà  huyễn  thuật’,  nếu  người 
ấy  chưa  đoạn  trừ  lời  nói  này,  mà  nghe  tâm  ấy,  dục  ấy,  nguyện  ấy,  văn 
ấy,  niệm  ấy,  quán  ấy,  thì  trong  khoảnh  khắc  như  co  duỗi  cánh  tay, 
mạng  chung  sanh  vào  địa  ngục”. 

Già-di-ni  nghe  vậy,  kinh  hãi  khủng  khiếp,  lông  trên  mình  dựng 
đứng  lên,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  chân  Phật,  quỳ  mọp,  chắp 
tay  hướng  về  Thế  Tôn  mà  bạch  rằng: 

“Cù-đàm,  tôi  ăn  năn  tội  lỗi.  Thiện  Thệ,  tôi  tự  thú9.  Tôi  như  ngu, 
như  si,  như  bất  định,  như  bất  thiện.  Vì  sao  thế?  Vì  tôi  nói  quấy  rằng 
Sa-môn  Cù-đàm  là  nhà  huyễn  thuật.  Mong  Thiện  Thệ  cho  tôi  được  ăn 
năn  tội  lỗi,  thấy  tội  thì  bày  tỏ.  Tôi  đã  ăn  năn  tội  rồi,  sẽ  giữ  gìn  không 
để  tái  phạm  nữa”. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Thật  như  vậy,  Già-di-ni,  ông  quả  thật  ngu,  như  si,  như  bất  định, 
như  bất  thiện.  Vì  sao  thế?  Vì  ông  đối  với  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  mà  nói  quấy  là  nhà  huyễn  thuật.  Nhưng  ông  có  thể  ăn 
năn  tội  lỗi,  thấy  tội  thì  nên  bày  tỏ,  giữ  gìn  không  để  tái  phạm  nữa. 
Như  vậy,  này  Già-di-ni,  nếu  có  người  ăn  năn  tội  lỗi,  thấy  tội  nên  bày 


9'  Hán:  tự  thú  /  D  °ỵt  Bản  Cao-li:  tự  tích  /  0-  (từ  trước). 
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tỏ,  hộ  trì  mà  không  tạo  lại  nữa,  thì  trưởng  dưỡng  Thánh  pháp,  không 
còn  có  sự  sai  lầm  nữa”. 

Lúc  đó  Già-di-ni  chắp  tay  hướng  về  Đức  Thế  Tôn  mà  bạch  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  có  Sa-môn,  Phạm  chí,  thấy  thế  này,  nói  thế  này: 
‘Nếu  kẻ  nào  sát  sanh,  kẻ  ấy  nhất  thiết  thọ  báo  ngay  trong  đời  này; 
nhân  đó  mà  sanh  ra  ưu  khổ.  Nếu  kẻ  nào  lấy  của  không  cho,  nói  dối, 
kẻ  ấy  nhất  thiết  thọ  báo;  nhân  đó  mà  sanh  ra  ưu  khổ’.  Thưa  Sa-môn 
Cù-đàm,  ý  Ngài  nghĩ  sao?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

Này  Già-di-ni,  nay  Ta  hỏi  ông,  tùy  sự  hiểu  biết  mà  trả  lời.  Này 
Già-di-ni,  ý  ông  nghĩ  sao?  Nếu  trong  thôn  ấp,  hoặc  có  một  người  đầu 
đội  tràng  hoa,  dùng  nhiều  loại  hương  xoa  vào  thân,  rồi  xướng  nhạc,  ca 
vũ,  tự  mình  thỏa  thích,  vui  cười  nữ  sắc,  hoan  lạc  như  vua.  Nếu  có 
người  hỏi  rằng:  ‘Người  này  trước  kia  làm  những  gì  mà  nay  đầu  đội 
tràng  hoa,  hoặc  dùng  nhiều  loại  hương  xoa  vào  thân  rồi  xướng  nhạc, 
ca  vũ,  tự  mình  thỏa  thích,  vui  cười  nữ  sắc,  hoan  lạc  như  vua?’  Hoặc  có 
người  trả  lời  rằng:  ‘Người  ấy  vì  Quốc  vương  mà  giết  hại  kẻ  thù.  Quốc 
vương  sau  khi  vui  vẻ  liền  ban  thưởng  cho.  Do  đó  người  ấy  đầu  đội 
tràng  hoa,  dùng  nhiều  loại  hương  xoa  vào  thân,  rồi  xướng  nhạc,  ca  vũ, 
tự  mình  thỏa  thích,  vui  cười  nữ  sắc,  hoan  lạc  như  vua.  “Này  Già-di-ni, 
ông  có  thấy  như  vậy,  nghe  như  vậy  chăng?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Tôi  có  thấy  như  vậy,  nghe  như  vậy,  Cù-đàm.  Tôi  đã  nghe  và  sẽ 
được  nghe  nữa”. 

“Già-di-ni,  rồi  lại  thấy  Quốc  vương  bắt  bớ  tội  nhân,  trói  quặt  hai 
tay  lại,  đánh  trông,  xướng  lệnh,  kéo  ra  cửa  thành  phía  Nam,  để  ngồi 
dưới  cây  nêu  cao,  rồi  chém  bêu  đầu.  Nếu  có  người  hỏi  rằng:  ‘Người 
này  phạm  tội  gì  mà  bị  Quốc  vương  giết  nhỉ?’  Hoặc  có  người  trả  lời 
rằng:  ‘Người  này  giết  lầm  người  vô  tội  trong  Vương  gia,  do  đó  Quốc 
vương  ra  lệnh  hành  hình  như  vậy’.  Này  Già-di-ni,  ông  có  thấy  như 
vậy,  nghe  như  vậy  chăng?” 

Già-di-ni  trả  lời: 

“Tôi  có  thấy  như  vậy,  Cù-đàm,  tôi  đã  nghe  và  sẽ  được  nghe  nữa”. 

“Này  Già-di-ni,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí,  thấy  như  vậy,  nói  như 
vậy:  ‘Nếu  có  người  nào  sát  sanh  người  ấy  nhất  thiết  phải  thọ  báo  ngay 
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trong  hiện  tại  này;  nhân  đó  mà  sanh  ra  ưu  khổ’,  thì  đó  là  lời  nói  chân 
thật  hay  lời  nói  hư  dối?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Đó  là  lời  nói  hư  dối,  thưa  Cù-đàm”. 

“Nếu  người  ấy  nói  hư  vọng,  ông  có  tin  chăng?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Tôi  không  tin,  thưa  Cù-đàm”. 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay,  Già-di-ni,  Ta  lại  hỏi  ông,  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu 
trong  thôn  ấp,  hoặc  có  người  đầu  đội  tràng  hoa,  dùng  nhiều  thứ  hương 
xoa  vào  thân,  rồi  xướng  nhạc,  ca  vũ,  tự  mình  thỏa  thích,  vui  chơi  nữ 
sắc,  hoan  lạc  như  vua.  Nếu  có  người  hỏi  rằng:  ‘Người  này  trước  kia  đã 
làm  những  việc  gì  mà  nay  đầu  đội  tràng  hoa,  dùng  nhiều  thứ  hương 
xoa  vào  thân,  rồi  xướng  nhạc,  ca  vũ,  tự  mình  thỏa  thích  vui  chơi  nữ 
sắc,  hoan  lạc  như  vua?’  Hoặc  có  người  trả  lời  rằng,  “Người  ấy  ở 
nước  khác,  vì  lấy  của  không  cho,  do  đó  người  ấy  đầu  đội  tràng  hoa, 
dùng  nhiều  thứ  hương  xoa  vào  thân,  rồi  xướng  nhạc,  ca  vũ,  tự  mình 
thỏa  thích  vui  chơi  nữ  sắc,  hoan  lạc  như  vua’.  Này  Già-di-ni,  ông  có 
thấy  như  vậy,  nghe  như  vậy  chăng?” 

Già-di-ni  thưa: 

“Tôi  có  thấy  như  vậy,  thưa  Cù-đàm,  tôi  đã  nghe  và  sẽ  được 
nghe  nữa”. 

“Này  Già-di-ni,  rồi  lại  thấy  Quốc  vương  bắt  bớ  tội  nhân  trói  quặt 
hai  tay  ra  sau,  đánh  trống,  xướng  lệnh  kéo  ra  cửa  phía  Nam,  để  ngồi 
dưới  gốc  cây  nêu  cao  rồi  chém  bêu  đầu.  Nếu  có  người  hỏi  rằng: 
‘Người  này  mắc  tội  gì  mà  bị  Quốc  vương  giết  chết?’  Hoặc  có  người  trả 
lời  rằng:  ‘Người  ấy  lấy  của  không  cho  trong  Vương  gia,  do  đó  Quốc 
vương  ra  lệnh  hành  hình  như  vậy’.  Này  Già-di-ni,  ông  có  thấy  như 
vậy,  nghe  như  vậy  chăng?” 

Già-di-ni  trả  lời  rằng: 

“Tôi  có  thấy  như  vậy,  Cù-đàm,  tôi  đã  nghe  và  sẽ  được  nghe  nữa”. 

“Này  Già-di-ni,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  thấy  và  nói  như  vậy: 
‘Nếu  có  kẻ  nào  lấy  của  không  cho,  kẻ  ấy  nhất  thiết  phải  thọ  báo  ngay 
trong  đời  hiện  tại  này,  nhân  đó  mà  sanh  ra  ưu  khổ’,  thì  lời  nói  đó  chân 
thật  hay  lời  nói  hư  dôi?” 
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Già-di-ni  đáp: 

“Đó  là  lời  nói  hư  dối,  thưa  Cù-đàm”. 

“Nếu  người  ấy  nói  hư  vọng,  ông  có  tin  chăng?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Tôi  không  tin,  thưa  Cù -đàm!” 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng. 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Già-di-ni!” 

Lại  hỏi  Già-di-ni: 

“Già-di-ni,  ông  nghĩ  thế  nào,  nếu  trong  thôn  ấp  hoặc  có  người 
đầu  đội  tràng  hoa,  dùng  nhiều  thứ  hương  xoa  vào  thân,  rồi  xướng 
nhạc,  ca  vũ,  tự  mình  thỏa  thích  vui  chơi  nữ  sắc,  hoan  lạc  như  vua. 
Nếu  có  người  hỏi  rằng:  ‘Người  ấy  trước  kia  làm  những  việc  gì  mà 
nay  đầu  đội  tràng  hoa,  dùng  nhiều  thứ  hương  xoa  vào  thân,  rồi  xướng 
nhạc  ca  vũ,  tự  mình  thỏa  thích  vui  chơi  nữ  sắc,  hoan  lạc  như  vua?’ 
Hoặc  có  người  trả  lời  rằng:  ‘Người  ấy  ca  múa  để  vui  giỡn,  cười  đùa. 
Người  ấy  bằng  lời  nói  dối  làm  cho  Quốc  vương  vui  vẻ.  Sau  khi  Quốc 
vương  vui  vẻ  liền  ban  thưởng  cho,  do  đó  người  ấy  đầu  đội  tràng  hoa, 
dùng  nhiều  thứ  hương  xoa  vào  thân,  rồi  xướng  nhạc,  ca  vũ,  tự  mình 
thỏa  thích  vui  chơi  nữ  sắc,  hoan  lạc  như  vua’.  Này  Già-di-ni,  ông  có 
thấy  như  vậy,  nghe  như  vậy  chăng?” 

Già-di-ni  trả  lời  rằng: 

“Tôi  có  thấy  như  vậy,  Cù-đàm,  tôi  đã  nghe  và  sẽ  được  nghe  nữa”. 

“Này  Già-di-ni,  rồi  lại  thấy  Quốc  vương  bắt  bớ  tội  nhân,  dùng 
gậy  đánh  đến  chết,  rồi  bỏ  vào  cũi  cây,  chở  trên  xe  trông  đi  ra  cửa 
thành  phía  Bắc,  vất  vào  trong  rãnh  nước,  nếu  có  người  hỏi  rằng: 
‘Người  ấy  mắc  tội  gì  mà  bị  quốc  vương  giết  chết  đi?’  Hoặc  có  người 
trả  lời  rằng:  ‘Người  ấy  ở  trước  Quốc  vương  nói  dối  là  có  chứng  đắc, 
người  ấy  do  lừa  gạt  Quốc  vương  bằng  lời  nói  dối  nên  bị  Quốc  vương  ra 
lệnh  bắt  làm  như  thế’.  Này  Già-di-ni,  ông  có  thấy  như  vậy,  nghe  như 
vậy  không?” 

Già-di-ni  trả  lời  rằng: 

“Tôi  có  thấy  vậy,  Cù-đàm,  tôi  đã  nghe  và  sẽ  nghe  nữa”. 

“Này  Già-di-ni,  ông  nghĩ  thế  nào,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  thấy 
như  vậy,  nói  như  vậy:  ‘Nếu  có  người  nào  nói  dôi,  người  ấy  nhất  thiết 
phải  thọ  báo  ngay  trong  đời  hiện  tại  này,  nhân  đó  mà  sanh  ra  ưu  khổ’, 
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thì  lời  nói  đó  là  lời  nói  chân  thật  hay  hư  dối?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Đó  là  lời  nói  hư  dối,  thưa  Cù-đàm”. 

“Nếu  người  ấy  nói  hư  vọng,  ông  có  tin  chăng?” 

Già-di-ni  đáp: 

“Tôi  không  tin,  thưa  Cù-đàm”. 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Già-di-ni!” 

Lúc  đó,  Già-di-ni  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  áo 
chắp  tay  hướng  về  Thế  Tôn  mà  thưa  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay,  những  điều  Cù-đàm  nói  rất  vi  diệu,  khéo  ví  dụ, 
khéo  dẫn  chứng.  Bạch  Cù-đàm,  tôi  ở  trong  Bắc  thôn  có  xây  dựng  một 
ngôi  nhà  cao  lớn,  sắp  đặt  giường  nệm,  để  sẩn  đồ  chứa  nước  thắp  sáng 
những  ngọn  đèn  lớn.  Nếu  có  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  tinh  tấn  nào  đến 
nghỉ  ở  ngôi  nhà  cao  lớn  ấy,  tôi  sẽ  tùy  khả  năng  mà  cung  cấp  những  gì 
vị  ấy  cần  thiết.  Có  bốn  vị  luận  sĩ  mà  sở  kiến  khác  nhau,  cùng  đến  tập 
hợp  tại  ngôi  nhà  cao  lớn  ấy.  Trong  đó  có  một  vị  luận  sĩ  thấy  như  vầy, 
nói  như  vầy10:  ‘Không  có  bố  thí,  không  có  trai  tế,  không  có  chú  thuyết, 
không  có  nghiệp  thiện,  nghiệp  ác,  không  có  nghiệp  báo  thiện  ác, 
không  có  đời  này  đời  sau,  không  có  cha,  không  có  mẹ,  trên  đời  không 
có  bậc  chân  nhân  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  đi,  khéo  hướng11,  tự  tri,  tự 
giác,  tự  chứng  ngộ  đời  này  và  đời  khác12,  thành  tựu  và  an  trụ’. 

“Vị  luận  sư  thứ  hai  lại  có  sở  kiến  trái  ngược  với  sở  kiến  của  vị 
luận  sư  thứ  nhất.  Vị  ấy  cũng  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Có  bô"  thí,  có 
trai  tế,  có  chú  thuyết,  có  nghiệp  thiện  ác,  có  nghiệp  báo  thiện  ác,  có 
đời  này  đời  sau,  có  cha  có  mẹ  có  bậc  chân  nhân  trên  đời  này  đi  đến 


10'  Thuyết  đoạn  diệt  (uccheda-vaoda)  của  Ajita  Kesa-kambaoli.  Xem  D.2 
Saomaóóaphala-sutta;  No.  1(21),  Trường  A-hàm  “Kinh  số  14,  Phạm  Động),  Đại  1, 
tr.88. 

u'  Hán:  thiện  khứ  thiện  hướng  ũ /í  n  /7^ờ  Paoli:  sammagata,  sammao- 
paseippanna,  chân  chánh  hành  trì  (tám  Thánh  đạo),  chân  chánh  thú  hướng 
(nhắm  đến  Niết-bàn). 

12  Paoli:  na  (...)  ye  imaó  ca  lokaỏ  paraó  ca  lokaỏ  sayaỏ  abhióìa  saccchikatvao 
pavedenti,  “không  có  những  vị  sau  khi  tự  mình  thực  chứng  về  thế  giới  này  và  thế 
giới  khác  rồi  thuyết  minh  lại”. 
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thiện  xứ,  khéo  đi,  khéo  hướng,  tự  tri,  tự  giác,  tự  chứng  ngộ  đời  này  và 
đời  khác,  thành  tựu  và  an  trụ’ . 

“Vị  luận  sư  thứ  ba13  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Tự  mình  làm  và 
sai  bảo  người  khác  làm,  tự  mình  chém  giết  và  sai  bảo  người  khác 
chém  giết,  tự  mình  nấu  và  sai  bảo  người  khác  nấu;  ưu  sầu14,  phiền 
muộn,  lo  lắng,  đấm  ngực,  áo  não,  khóc  lóc,  ngu  si;  sát  sanh,  lấy  của 
không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  uống  rượu;  đào  vách,  mở  kho,  đến  ngõ 
hẻm  khác  để  ăn  cướp15,  phá  làng  hại  xóm,  phá  thành,  diệt  nước;  làm 
như  thế  không  phải  là  làm  ác.  Lại  dùng  vòng  sắt  bén  như  dao  cạo, 
người  ấy  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  ở  trên  cõi  đời  này,  trong  vòng  một 
ngày  mà  bửa,  mà  cắt,  mà  chém,  mà  chặt,  mà  lột  da,  mà  lóc  xẻ  từng 
mảng  thịt,  lách  từng  phần  từng  khôi;  do  vậy  vẫn  không  có  nghiệp  ác, 
do  vậy  vẫn  không  có  nghiệp  báo  ác.  Ớ  bờ  sông  Hằng-già  phía  Nam, 
giết  rồi  cắt,  rồi  khiến  nấu’;  và  ở  bờ  sông  Hằng-già  phía  Bắc  mà  bô" 
thí,  trai  tế,  chú  thuyết.  Không  do  đó  mà  có  tội  hay  có  phước;  không 
do  đó  mà  có  quả  báo  tội  phước.  Cấp  thí,  tự  chế  ngự,  thủ  hộ,  nhiếp  trì, 
tán  thán,  nhiêu  ích,  ái  ngữ  lợi  hành,  không  do  đó  mà  có  phước, 
không  do  đó  mà  có  quả  báo  của  phước’. 

Luận  sĩ  thứ  tư  lại  có  sở  kiến  trái  ngược  sở  kiến  vị  luận  chủ  thứ 
ba.  Vị  ấy  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Tự  mình  làm  và  sai  bảo  người 
khác  làm,  tự  mình  chém  giết  và  sai  bảo  người  khác  chém  giết,  tự  mình 
nấu  và  sai  bảo  người  khác  nâu;  ưu  sầu,  phiền  muộn,  lo  lắng,  đấm 
ngực,  áo  não,  khóc  lóc,  ngu  si;  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  tà  dâm, 
nói  dối,  uống  rượu;  đào  vách,  mở  kho,  đến  ngõ  hẻm  khác  để  ăn  cướp, 
phá  làng  hại  xóm,  phá  thành,  diệt  nước;  làm  như  thế  chính  là  làm  ác. 
Lại  dùng  vòng  sắt  bén  như  dao  cạo,  người  ấy  đối  với  tất  cả  chúng  sanh 
ở  trên  cõi  đất  này,  trong  vòng  một  ngày  mà  bửa,  mà  cắt,  mà  chém,  mà 
chặt,  mà  lột  da,  mà  lóc  xẻ  từng  mảng  thịt,  lách  từng  phần  từng  khối; 


13'  Thuyết  vô  tác  dụng  (akiriya-vaoda)  của  Puorana  Kassapa,  Paoli,  D.  2. 
Saomaóóaphala-sutta;  No. 1(21),  Trường  A-hàm  “Kinh  số  14,  Phạm  Động),  Đại  1, 
tr.88. 

14-  Tự  mình  hay  khiến  người  khác;  đoạn  sau,  văn  nghĩa  tưong  tợ. 

15'  Hán:  chí  tha  hạng  mạch  /  Trể  <ĩ>  □□  (bản  Cao-li:  kiếp  Ỉ7~).  Có  lẽ  Paoli: 
paripanthe  (Hán  đọc:  parapanthe)  tiaaihato,  chận  đường  ăn  cướp. 
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do  vậy  vẫn  không  có  nghiệp  ác,  do  vậy  vẫn  không  có  nghiệp  báo  ác. 
Ớ  bờ  sông  Hằng-già  phía  Nam,  giết  rồi  cắt,  rồi  khiến  nấu’;  và  ở  bờ 
sông  Hằng-già  phía  Bắc  mà  bố  thí,  trai  tế,  chú  thuyết.  Do  đó  có  tội  có 
phước;  do  đó  mà  có  quả  báo  tội  phước,  cấp  thí,  tự  chế,  thủ  hộ,  nhiếp 
trì,  tán  thán,  nhiêu  ích,  ái  ngữ,  lợi  hành,  do  đó  mà  có  quả  báo  tội 
phước. 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  nghe  như  vậy  liền  sanh  nghi  hoặc:  ‘Những  vị 
Sa-môn,  Phạm  chí  đó,  ai  nói  chân  thật,  ai  nói  hưdốì?’.” 

Đức  Thế  Tôn  trả  lời: 

“Này  Già-di-ni,  ông  chớ  sanh  nghi  hoặc.  Vì  sao  thế?  Vì  do  có 
nghi  hoặc  mà  sanh  ra  do  dự.  Này  Già-di-ni,  ông  tự  mình  không  có  tịnh 
trí,  để  biết  là  có  đời  sau  hay  không  có  đời  sau.  Này  Già-di-ni,  ông  lại 
cũng  không  có  tịnh  trí  để  biết  điều  được  làm  là  ác  hay  điều  được  làm 
là  thiện?  Này  Già-di-ni,  có  một  pháp  định16  được  gọi  là  “Viễn  ly”. 
Ông  nhờ  định  ấy  sẽ  có  thể  được  chánh  niệm,  có  thể  đạt  tới  nhất  tâm; 
như  vậy,  ở  trong  đời  hiện  tại  ông  sẽ  đoạn  trừ  sự  nghi  hoặc,  và  được 
thăng  tấn17”. 

Lúc  đó  Già-di-ni  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  áo,  chắp  tay 
hướng  về  Đức  Thế  Tôn  mà  bạch  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  thế  nào  là  có  một  pháp  định  được  gọi  là  “Viễn 
ly”.  Tôi  nhờ  định  ấy  sẽ  có  thể  được  chánh  niệm,  có  thể  đạt  tới  nhất 
tâm;  như  vậy,  ở  trong  đời  hiện  tại  tôi  có  thể  đoạn  trừ  sự  nghi  hoặc,  và 
được  thăng  tấn18?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Thánh  đệ  tử  đa  văn  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ  sự  giết;  đoạn  trừ  sự 
lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dôi,  cho  đến  đoạn  trừ  tà  kiến  và  được 
chánh  kiến.  Vị  ấy  ban  ngày  cày  ruộng,  và  gieo  giống;  đến  chiều  nghỉ 
ngơi  và  vào  nhà  ngồi  thiền  định;  qua  đêm,  lúc  hừng  sáng  suy  nghĩ  như 


lỏ'  Hán:  hữu  phấp  chi  định  /a  “i  »«yd’Pa0li:  atthi...  Dhammasama0dhi. 

17'  Tham  chiếu  Paoli:  atthi  gaomaòi  dhammasamaodhi  tatra  ce  tvaỏ  cittasamaodhiỏ 
paseilabeyyacsi  evaỏ  tvaỏ  imaỏ  kaíkhaodhammam  pajaheyya0si,  “Này  thôn  trưởng, 
có  pháp  định  (pháp  tam-muội),  mà  nếu  trong  đó  ngươi  có  thể  đạt  được  tâm  định 
như  vậy  ngươi  có  thể  đoạn  trừ  pháp  nghi  hoặc”. 

18'  Hán:  thăng  tấn  Ti/Ế  Paoli:  sagga,  sanh  lên  trên;  sanh  thiên. 
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Vầy:  ‘Ta  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ  sự  giết;  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không 
cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  đoạn  trừ  tà  kiến  và  được  chánh  kiến.  Vị 
ấy  liền  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn  trừ  mười  nghiệp  đạo  ác  và  niệm  mười 
nghiệp  đạo  thiện’.  Vị  ấy  sau  khi  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn  trừ  mười  nghiệp 
đạo  ác  và  niệm  mười  nghiệp  đạo  thiện’,  liền  sanh  ra  hân  hoan.  Sau 
khi  sanh  ra  hân  hoan  liền  phát  sanh  hỷ;  sau  khi  phát  sanh  hỷ,  thân  liền 
an  định;  sau  khi  thân  được  an  định,  thân  liền  cảm  giác  lạc.  Sau  khi 
thân  cảm  giác  lạc  thì  được  nhất  tâm.  Này  Già-di-ni,  sau  khi  Thánh  đệ 
tử  Đa  văn  được  nhất  tâm  rồi  thì  tâm  câu  hữu  với  từ,  biến  khắp  một 
phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  thế  hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy, 
thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ,  không  kết  không  oán, 
không  sân,  không  nhuế,  không  não  hại,  quảng  đại  vô  biên,  vô  lượng, 
khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Vị  ấy  suy  nghĩ  như  vầy:  “Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  thấy 
như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Không  có  sự  bô"  thí,  không  có  trai  tế,  không  có 
chú  thuyết,  không  có  nghiệp  thiện  ác,  không  có  nghiệp  báo  thiện  ác, 
không  có  đời  này  đời  sau,  không  có  cha,  không  có  mẹ  trên  đời,  không 
có  bậc  thiện  nhân  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  đi,  khéo  hướng,  tự  tri,  tự  giác, 
tự  chứng  ngộ  đời  này  và  đời  khác,  thành  tựu  và  an  trụ’.  Nếu  điều  vị 
Sa-môn,  Phạm  chí  kia  nói  ra  là  chân  thật,  ta  không  xâm  phạm  đời,  dù 
SỢ  hãi  hay  không  sợ  hãi19,  thường  thương  mến  tất  cả  thế  gian.  Tâm  ta 
không  cùng  thế  gian  tranh  cãi,  cũng  không  có  sự  hân  hoan  thô  trược. 
Nay  ta  được  pháp  của  bậc  Vô  thượng,  thăng  tấn  đến  trú  xứ  an  lạc.  Đó 
là  pháp  định  viễn  ly.  Những  gì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  nói,  không  cho 
là  đúng,  không  cho  là  sai.  Sau  khi  không  cho  là  đúng,  không  cho  là 
sai,  liền  được  nội  tâm  tĩnh  chỉ. 

“Này  Già-di-ni,  đó  là  pháp  định,  được  gọi  là  viễn  ly.  Ông  có  thể 
nhân  định  này  mà  được  chánh  niệm,  mà  được  nhất  tâm.  Như  vậy,  ông 
có  thể  đoạn  hết  nghi  hoặc  trong  đời  hiện  tại  mà  được  thăng  tiến. 

“Lại  nữa  Già-di-ni:  Thánh  đệ  tử  đa  văn  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ 
sự  giết;  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  đoạn 
trừ  tà  kiến  và  được  chánh  kiến.  Vị  ấy  ban  ngày  cày  ruộng,  và  gieo 
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giông;  đến  chiều  nghỉ  ngơi  và  vào  nhà  ngồi  thiền  định;  qua  đêm,  lúc 
hừng  sáng  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ  sự  giết;  đoạn 
trừ  sự  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  đoạn  trừ  tà  kiến  và 
được  chánh  kiến.  Vị  ấy  liền  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn  trừ  mười  nghiệp  đạo 
ác  và  niệm  mười  nghiệp  đạo  thiện’.  Vị  ấy  sau  khi  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn 
trừ  mười  nghiệp  đạo  ác  và  niệm  mười  nghiệp  đạo  thiện’,  liền  sanh  ra 
hân  hoan.  Sau  khi  sanh  ra  hân  hoan  liền  phát  sanh  hỷ;  sau  khi  phát 
sanh  hỷ,  thân  liền  an  định;  sau  khi  thân  được  an  định,  thân  liền  cảm 
giác  lạc.  Sau  khi  thân  cảm  giác  lạc  thì  được  nhất  tâm.  Này  Già-di-ni, 
sau  khi  Thánh  đệ  tử  đa  văn  được  nhất  tâm  rồi  thì  tâm  câu  hữu  với  bi, 
biến  khắp  một  phương  thành  tựu  và  an  trụ;  cũng  thế  hai,  ba,  bốn 
phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả.  Tâm  câu  với  bi,  không 
kết,  không  oán  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  quảng  đại,  vô  lượng 
vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Vị  ấy  suy  nghĩ  như  vậy:  “Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  thấy 
như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Có  sự  bố  thí,  có  trai  tế,  có  chú  thuyết,  có 
nghiệp  thiện  ác,  có  nghiệp  báo  thiện  ác,  có  đời  này  đời  sau,  có  cha,  có 
mẹ  trên  đời,  có  bậc  thiện  nhân  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  đi,  khéo  hướng, 
tự  tri,  tự  giác,  tự  chứng  ngộ  đời  này  và  đời  khác,  thành  tựu  và  an  trụ’. 
Nếu  điều  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  nói  ra  là  chân  thật,  ta  không  xâm 
phạm  đời,  dù  sợ  hãi  hay  không  sợ  hãi,  thường  thương  mến  tất  cả  thế 
gian.  Tâm  ta  không  cùng  thế  gian  tranh  cãi,  cũng  không  có  sự  hân 
hoan  thô  trược.  Nay  ta  được  pháp  của  bậc  Vô  thượng,  thăng  tấn  đến 
trú  xứ  an  lạc.  Đó  là  pháp  định  viễn  ly.  Những  gì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia 
nói,  không  cho  là  đúng,  không  cho  là  sai.  Sau  khi  không  cho  là  đúng, 
không  cho  là  sai,  liền  được  nội  tâm  tĩnh  chỉ. 

“Này  Già-di-ni,  đó  là  pháp  định,  được  gọi  là  viễn  ly.  Ông  có  thể 
nhân  định  này  mà  được  chánh  niệm,  mà  được  nhất  tâm;  như  vậy,  ông 
có  thể  đoạn  hết  nghi  hoặc  trong  đời  hiện  tại  mà  được  thăng  tiến. 

“Lại  nữa  Già-di-ni,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ 
sự  giết;  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  đoạn 
trừ  tà  kiến  và  được  chánh  kiến.  Vị  ấy  ban  ngày  cày  ruộng,  và  gieo 
giông;  đến  chiều  nghỉ  ngơi  và  vào  nhà  ngồi  thiền  định;  qua  đêm,  lúc 
hừng  sáng  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ  sự  giết;  đoạn 
trừ  sự  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  đoạn  trừ  tà  kiến  và 
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được  chánh  kiến.  Vị  ấy  liền  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn  trừ  mười  nghiệp  đạo 
ác  và  niệm  mười  nghiệp  đạo  thiện’.  Vị  ấy  sau  khi  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn 
trừ  mười  nghiệp  đạo  ác  và  niệm  mười  nghiệp  đạo  thiện’,  liền  sanh  ra 
hân  hoan.  Sau  khi  sanh  ra  hân  hoan  liền  phát  sanh  hỷ;  sau  khi  phát 
sanh  hỷ,  thân  liền  an  định;  sau  khi  thân  được  an  định,  thân  liền  cảm 
giác  lạc.  Sau  khi  thân  cảm  giác  lạc  thì  được  nhất  tâm.  Này  Già-di-ni, 
sau  khi  Thánh  đệ  tử  đa  văn  được  nhất  tâm  rồi  thì  tâm  câu  hữu  với  hỷ, 
biến  khắp  một  phương  thành  tựu  và  an  trụ;  cũng  thế  hai,  ba,  bôn 
phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả.  Tâm  câu  với  hỷ,  không 
kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  quảng  đại,  vô  lượng 
vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Vị  ấy  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Tự  mình  làm  và  sai  bảo  người  khác 
làm,  tự  mình  chém  giết  và  sai  bảo  người  khác  chém  giết,  tự  mình  nấu 
và  sai  bảo  người  khác  nấu;  ưu  sầu,  phiền  muộn,  lo  lắng,  đấm  ngực,  áo 
não,  khóc  lóc,  ngu  si;  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối, 
uống  rượu;  đào  vách,  mở  kho,  đến  ngõ  hẻm  khác  để  ăn  cướp,  phá  làng 
hại  xóm,  phá  thành,  diệt  nước;  làm  như  thế  không  phải  là  làm  ác.  Lại 
dùng  vòng  sắt  bén  như  dao  cạo,  người  ấy  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  ở 
trên  cõi  đất  này,  trong  vòng  một  ngày  mà  bửa,  mà  cắt,  mà  chém,  mà 
chặt,  mà  lột  da,  mà  lóc  xẻ  từng  mảng  thịt,  lách  từng  phần  từng  khối; 
do  vậy  vẫn  không  có  nghiệp  ác,  do  vậy  vẫn  không  có  nghiệp  báo  ác. 
Ớ  bờ  sông  Hằng-già  phía  Nam,  giết  rồi  cắt,  rồi  khiến  nấu’;  và  ở  bờ 
sông  Hằng-già  phía  Bắc  mà  bố  thí,  trai  tế,  chú  thuyết.  Không  do  đó 
mà  có  tội  hay  có  phước;  không  do  đó  mà  có  quả  báo  tội  phước,  cấp 
thí,  tự  chế  ngự,  thủ  hộ,  nhiếp  trì,  tán  thán,  nhiêu  ích,  ái  ngữ  lợi  hành, 
không  do  đó  mà  có  phước,  không  do  đó  mà  có  quả  báo  của  phước’. 
Nếu  điều  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  nói  ra  là  chân  thật,  ta  không  xâm 
phạm  đời,  dù  sợ  hãi  hay  không  sợ  hãi,  thường  thương  mến  tất  cả  thế 
gian.  Tâm  ta  không  cùng  thế  gian  tranh  cãi,  cũng  không  có  sự  hân 
hoan  thô  trược.  Nay  ta  được  pháp  của  bậc  Vô  thượng,  thăng  tấn  đến 
trú  xứ  an  lạc.  Đó  là  pháp  định  viễn  ly.  Những  gì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia 
nói,  không  cho  là  đúng,  không  cho  là  sai.  Sau  khi  không  cho  là  đúng, 
không  cho  là  sai,  liền  được  nội  tâm  tĩnh  chỉ. 

“Này  Già-di-ni,  đó  là  pháp  định,  được  gọi  là  viễn  ly.  Ông  có  thể 
nhân  định  này  mà  được  chánh  niệm,  mà  được  nhất  tâm.  Như  vậy,  ông 
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CÓ  thể  đoạn  hết  nghi  hoặc  trong  đời  hiện  tại  mà  được  thăng  tiến. 

“Lại  nữa  Già-di-ni,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ 
sự  giết;  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  đoạn 
trừ  tà  kiến  và  được  chánh  kiến.  Vị  ấy  ban  ngày  cày  ruộng,  và  gieo 
giông;  đến  chiều  nghỉ  ngơi  và  vào  nhà  ngồi  thiền  định;  qua  đêm,  lúc 
hừng  sáng  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  xa  lìa  sự  giết,  đoạn  trừ  sự  giết;  đoạn 
trừ  sự  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối,  cho  đến  đoạn  trừ  tà  kiến  và 
được  chánh  kiến.  Vị  ấy  liền  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn  trừ  mười  nghiệp  đạo 
ác  và  niệm  mười  nghiệp  đạo  thiện’.  Vị  ấy  sau  khi  tự  thấy:  ‘Ta  đã  đoạn 
trừ  mười  nghiệp  đạo  ác  và  niệm  mười  nghiệp  đạo  thiện’,  liền  sanh  ra 
hân  hoan.  Sau  khi  sanh  ra  hân  hoan  liền  phát  sanh  hỷ;  sau  khi  phát 
sanh  hỷ,  thân  liền  an  định;  sau  khi  thân  được  an  định,  thân  liền  cảm 
giác  lạc.  Sau  khi  thân  cảm  giác  lạc  thì  được  nhất  tâm.  Này  Già-di-ni, 
sau  khi  Thánh  đệ  tử  đa  văn  được  nhất  tâm  rồi  thì  tâm  câu  hữu  với  xả, 
biến  khắp  một  phương  thành  tựu  và  an  trụ;  cũng  thế  hai,  ba,  bôn 
phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả.  Tâm  câu  với  xả,  không 
kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  quảng  đại,  vô  lượng 
vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Vị  ấy  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Tự  mình  làm  và  sai  bảo  người  khác 
làm,  tự  mình  chém  giết  và  sai  bảo  người  khác  chém  giết,  tự  mình  nấu 
và  sai  bảo  người  khác  nấu;  ưu  sầu,  phiền  muộn,  lo  lắng,  đấm  ngực,  áo 
não,  khóc  lóc,  ngu  si;  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  dối, 
uống  rượu;  đào  vách,  mở  kho,  đến  ngõ  hẻm  khác  để  ăn  cướp,  phá  làng 
hại  xóm,  phá  thành,  diệt  nước;  làm  như  thế  thật  sự  là  làm  ác.  Lại  dùng 
vòng  sắt  bén  như  dao  cạo,  người  ấy  đôi  với  tất  cả  chúng  sanh  ở  trên 
cõi  đất  này,  trong  vòng  một  ngày  mà  bửa,  mà  cắt,  mà  chém,  mà  chặt, 
mà  lột  da,  mà  lóc  xẻ  từng  mảng  thịt,  lách  từng  phần  từng  khối;  do  vậy 
có  nghiệp  ác,  do  vậy  có  nghiệp  báo  ác.  Ớ  bờ  sông  Hằng-già  phía 
Nam,  giết  rồi  cắt,  rồi  khiến  nấu;  và  ở  bờ  sông  Hằng-già  phía  Bắc  mà 
bô"  thí,  trai  tế,  chú  thuyết.  Do  đó  mà  có  tội  hay  có  phước;  do  đó  mà  có 
quả  báo  tội  phước.  Cấp  thí,  tự  chế  ngự,  thủ  hộ,  nhiếp  trì,  tán  thán, 
nhiêu  ích,  ái  ngữ,  lợi  hành;  do  đó  mà  có  phước,  do  đó  mà  có  quả  báo 
của  phước’.  Nếu  điều  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  nói  ra  là  chân  thật,  ta 
không  xâm  phạm  đời,  dù  sợ  hãi  hay  không  sợ  hãi,  thường  thương  mến 
tất  cả  thế  gian.  Tâm  ta  không  cùng  thế  gian  tranh  cãi,  cũng  không  có 
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Sự  hân  hoan  thô  trược.  Nay  ta  được  pháp  của  bậc  Vô  thượng,  thăng  tấn 
đến  trú  xứ  an  lạc.  Đó  là  pháp  định  viễn  ly.  Những  gì  Sa-môn,  Phạm 
chí  kia  nói,  không  cho  là  đúng,  không  cho  là  sai.  Sau  khi  không  cho  là 
đúng,  không  cho  là  sai,  liền  được  nội  tâm  tĩnh  chỉ. 

“Này  Già-di-ni,  đó  là  pháp  định,  được  gọi  là  viễn  ly.  Ông  có  thể 
nhân  định  này  mà  được  chánh  niệm,  mà  được  nhất  tâm.  Như  vậy,  ông 
có  thể  đoạn  hết  nghi  hoặc  trong  đời  hiện  tại  mà  được  thăng  tiến”. 

Khi  Phật  nói  bài  pháp  ấy  xong,  Già-di-ni  viễn  ly  trần  cấu,  phát 
sanh  con  mắt  thanh  tịnh  thấy  rõ  các  pháp.  Lúc  đó,  Già-di-ni  thấy  pháp, 
chứng  pháp,  giác  ngộ  pháp  bạch  tịnh,  đoạn  nghi,  vượt  qua  hoặc20, 
không  còn  tôn  sùng  ai  khác,  không  còn  do  ai  khác,  không  còn  do  dự, 
đã  trụ  nói  quả  chứng  đạt,  được  vô  sở  úy  đối  với  giáo  pháp  của  Thế 
Tôn,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật  mà  bạch 
rằng. 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  từ  nay  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp  và 
Chúng  Tỳ-kheo;  cúi  mong  Đức  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc;  bắt 
đầu  từ  hôm  nay,  trọn  đời  quy  y  cho  đến  khi  mạng  chung”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Ba-la-lao  Già-di-ni  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


20'  Hán :  đoạn  nghi  độ  hoặc  *  «*  //TPaoli:  tiòòa-vicikiccho  vigata-kathaỏkatho,  vượt 
qua  hoài  nghi,  dứt  trừ  do  dự. 
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21.  KINH  ĐẲNG  TÂM1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  ở  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử2  cùng  chúng  Tỳ-kheo  vân  tập  tại 
giảng  đường3  vào  ban  đêm,  nhân  đem  các  nội  kết  sử4  và  ngoại  kết  sử5 
mà  phân  biệt  nghĩa  lý  cho  các  Tỳ -kheo. 

“Này  chư  Hiền,  trên  đời  quả  thật  có  hai  hạng  người.  Những  gì  là 
hai?  Đó  là  người  có  nội  kết  sử,  bậc  A-na-hàm,  không  trở  lại  thế  gian 
này,  và  người  có  ngoại  kiết  sử,  không  phải  là  bậc  A-na-hàm,  sẽ  còn 
trở  lại  thế  gian  này. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  người  có  nội  kết  sử,  bậc  A-na-hàm, 
không  còn  trở  lại  thế  gian  này? 

Nếu  có  người  tu  tập  các  giới  cấm,  không  bị  thủng,  không  sứt  mẻ, 
không  ô  uế,  không  vẩn  đục,  hoàn  toàn  không  thể  chỉ  trích,  được  bậc 
Thánh  khen  ngợi,  khéo  tu,  khéo  đầy  đủ.  Vị  ấy  nhân  tu  tập  giới  cấm, 
không  bị  thủng,  không  sứt  mẻ,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục,  hoàn  toàn 
không  thể  chỉ  trích,  được  bậc  Thánh  khen  ngợi,  khéo  tu,  khéo  đầy  đủ, 
nên  lại  học  nhàm  tởm  dục,  không  dục  và  đoạn  dục.  Nhân  học  nhàm 
tởm  dục,  không  dục  và  đoạn  dục  mà  chứng  được  tịch  tịnh  tâm  giải  thoát6. 


'■  Bản  Hán,  quyển  5.  Tương  đương  Paơli:  A.ll.  46.  Samacittaơ. 

2  Xá-lê  Tử  *  ^/.-(ÍPaơli:  Saơriputta. 

3  Bản  Paơli:  Pubbaơraơme  Migaơramaơtupaơsaơde,  trong  giảng  đường  của  bà 
Migaơramaơtu,  khu  vườn  phía  Đông  (Đông  viên  Lộc  Tử  Mấu  giảng  đường). 

4'  Hán:  nội  kết  □  ^/-ri’Pa0li:  ajjhattasaỏyojana,  sự  ràng  buộc  nội  tâm. 

5'  Hán:  ngoại  kết  □•'yÍPaơli:  bahiddha0saỏyơjana. 

6'  Hán:  tức  tâm  giải  thoát  tỉ  ,ĩ>  Paơli:  santacitovimutti,  tâm  tịch  tĩnh  (vắng 
lặng)  giải  thoát. 


www.daitangkinh.org 


158 


TRUNG  A-HÀM 


Sau  khi  chứng  đắc  như  vậy,  trong  cảm  thọ  lạc  mà  mến  tiếc,  không 
chịu  xa  lìa,  trong  đời  hiện  tại  không  được  cứu  cánh  trí,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  vượt  qua  các  cõi  trời  Đoàn  thực7  sanh  về  các  cõi  ý  sanh 
khác8.  Khi  sanh  về  các  nơi  ấy  rồi,  vị  ấy  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Ta  trước 
kia  còn  làm  người9,  lúc  ấy  tu  tập  các  giới  cấm,  không  bị  thủng, 
không  sứt  mẻ,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục,  hoàn  toàn  không  thể  chỉ 
trích,  được  bậc  Thánh  khen  ngợi,  khéo  tu,  khéo  đầy  đủ.  Nhân  tu  tập 
giới  cấm,  không  bị  thủng,  không  sứt  mẻ,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục, 
hoàn  toàn  không  thể  chỉ  trích,  được  bậc  Thánh  khen  ngợi,  khéo  tu, 
khéo  đầy  đủ,  nên  lại  học  nhàm  tởm  dục,  không  dục  và  đoạn  dục. 
Nhân  học  nhàm  tởm  dục,  không  dục  và  đoạn  dục  mà  chứng  được  tịch 
tịnh  tâm  giải  thoát.  Sau  khi  chứng  đắc  như  vậy,  trong  cảm  thọ  lạc  mà 
mến  tiếc,  không  chịu  xa  lìa,  trong  đời  hiện  tại  không  được  cứu  cánh 
trí,  khi  thân  hoại  mạng  chung  vượt  qua  các  cõi  trời  Đoàn  thực,  sanh 
về  các  cõi  ý  sanh  khác,  và  đang  ở  nơi  đây10. 

“Này  chư  Hiền,  lại  có  một  hạng  người  tu  tập  giới  cấm  không 
rách  nát,  không  bị  thủng,  không  sứt  mẻ,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục, 
hoàn  toàn  không  thể  chỉ  trích,  được  bậc  Thánh  khen  ngợi,  khéo  tu, 
khéo  đầy  đủ.  Vị  ấy  nhân  tu  tập  giới  cấm,  không  bị  thủng,  không  sứt 
mẻ,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục,  hoàn  toàn  không  thể  chỉ  trích,  được 
bậc  Thánh  khen  ngợi,  khéo  tu,  khéo  đầy  đủ,  nên  lại  học  tập  nghiệp 
đoạn  trừ  sắc  hữu,  đoạn  trừ  tham11,  học  xả  ly  dục.  Nhân  học  tập  nghiệp 
đoạn  trừ  sắc  hữu,  đoạn  trừ  tham,  học  xả  ly  dục,  mà  chứng  được  tịch 
tịnh  tâm  giải  thoát.  Sau  khi  chứng  đắc  như  vậy,  trong  cảm  thọ  lạc  mà 


7'  Hán:  Đoàn  thực  thiên*?  ũ'  Kỹ/Ờ Pa0li:  Kabaliỏka0raha0rabhakkha-deva.  Chỉ  các 
cõi  trời  thuộc  về  Dục  giới,  ở  đây  còn  phải  nuôi  sống  bằng  thực  phẩm  vật  chất. 

8'  Ý  sanh  thiên  DcyX  rđ  »ỉ)ỵcZcõ\  trời  ý  sanh,  chỉ  cho  các  trời  sắc  giới  mà  một  vị  A- 
na-hàm  thác  sinh.  Nhưng,  bản  Paoli  tương  đương:  aóóataraỏ  devanikaơyaỏ 
upajjati,  vị  ấy  sinh  một  cõi  trời  khác. 

9  Nghĩa  là  còn  ở  Dục  giới. 

10  Một  vị  thượng  lưu  A-na-hàm,  sau  khi  đã  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết,  nhưng  do  vị 
ngọt  trong  cảm  thọ  lạc  của  các  sắc  giới  tịnh  lự  vị  ấy  lần  lượt  thác  sanh  từ  cõi  trời 
Phạm  thiên  của  Sơ  thiền,  cho  tới  khi  thác  sanh  đến  sắc  cứu  cánh  của  Tứ  thiền 
ở  đó  mà  nhập  Niết-bàn  (  Xem  Dại  Tỳ-bà-sa  17,  Đại  27,  tr,  875c). 

n'  Chỉ  đoạn  trừ  tham  ái  dẫn  tái  sanh  sắc  giới. 
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mến  tiếc,  không  chịu  xa  lìa,  trong  đời  hiện  tại  không  được  cứu  cánh 
trí,  khi  thân  hoại  mạng  chung  vượt  qua  các  cõi  trời  Đoàn  thực,  sanh  về 
các  cõi  ý  sanh  khác.  Khi  sanh  về  các  nơi  ấy  rồi,  vị  ấy  suy  nghĩ  thế 
này:  ‘Ta  trước  kia  còn  làm  người,  lúc  ấy  tu  tập  các  giới  cấm,  không  bị 
thủng,  không  sứt  mẻ,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục,  hoàn  toàn  không  thể 
chỉ  trích,  được  bậc  Thánh  khen  ngợi,  khéo  tu,  khéo  đầy  đủ.  Nhân  tu 
tập  giới  cấm,  không  bị  thủng,  không  sứt  mẻ,  không  ô  uế,  không  vẩn 
đục,  hoàn  toàn  không  thể  chỉ  trích,  được  bậc  Thánh  khen  ngợi,  khéo 
tu,  khéo  đầy  đủ,  nên  lại  học  tập  nghiệp  đoạn  trừ  sắc  hữu,  đoạn  trừ 
tham;  học  tập  xả  ly  dục.  Nhân  học  tập  nghiệp  đoạn  trừ  sắc  hữu,  đoạn 
trừ  tham,  học  xả  ly  dục,  mà  chứng  được  tịch  tịnh  tâm  giải  thoát.  Sau 
khi  chứng  đắc  như  vậy,  trong  cảm  thọ  lạc  mà  mến  tiếc,  không  chịu  xa 
lìa,  trong  đời  hiện  tại  không  được  cứu  cánh  trí,  khi  thân  hoại  mạng 
chung  vượt  qua  các  cõi  trời  Đoàn  thực,  sanh  về  các  cõi  ý  sanh  khác,  và 
đang  ở  nơi  đây. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  người  có  ngoại  kết  sử,  không  phải  A- 
na-hàm,  còn  trở  lại  thế  gian  này?  Nếu  có  người  tu  tập  các  giới  cấm, 
thủ  hộ  biệt  giải  thoát  luật  nghi12,  lại  còn  khéo  thâu  nhiếp  các  oai  nghi 
lễ  tiết13,  thấy  những  tội  lỗi  nhỏ  nhặt  cũng  thường  sanh  tâm  lo  sợ,  thọ  trì 
học  giới.  Này  chư  Hiền,  đó  là  người  có  ngoại  kết  sử,  không  phải  A-na- 
hàm,  sẽ  còn  trở  lại  thế  gian  này”. 

Bấy  giờ,  một  số  đông  thiên  chúng  Đẳng  tâm14,  sắc  tượng  vời  vợi, 
ánh  sáng  rực  rỡ,  lúc  đêm  gần  tàn,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  làm  lễ  rồi 
đứng  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  đêm  qua  cùng  chúng  Tỳ- 
kheo  vân  tập  tại  giảng  đường,  nhân  đem  nội  kết  sử  và  ngoại  kết  sử  mà 
phân  biệt  nghĩa  lý  cho  các  Tỳ-kheo  nghe  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền,  trên 
đời  quả  thật  có  hai  hạng  người:  người  có  nội  kết  sử  và  người  có  ngoại 


12'  Hán:  thủ  hộ  tùng  giải  thoát  /4  '&  y  ỉ)  3íỵcZ thường  được  nói  là  biệt  giải  thoát 
luật  nghi.  Paoli:  paotimokkhasaỏsarasaỏvuto,  được  thủ  hộ  bằng  sự  phòng  hộ  của 
Paotimokkha. 

13-  Hán:  thiện  nhiếp  oai  nghi  lễ  tiết  <r  >«•  /  ,  /TPaoli:  aocaoragocarasampanno, 
đầy  đủ  oai  nghi  chánh  hạnh. 

14  Đẳng  tâm  thiên  ũ  ĩ  &{  À^ỵA^aoli:  Samacittaodevartao. 
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kết  sử.’  Bạch  Thế  Tôn,  Đại  chúng  đã  hoan  hỷ,  cúi  mong  Thế  Tôn  từ  bi 
thương  xót  mà  đến  nơi  giảng  đường.” 

Lúc  đó  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  chư  Thiên  Đẳng  tâm.  Chư 
Thiên  Đẳng  tâm  biết  Thế  Tôn  đã  im  lặng  nhận  lời,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  biến  mất  khỏi  chỗ  đó. 

Không  bao  lâu,  sau  khi  chư  Thiên  Đẳng  tâm  đi  khỏi,  Đức  Thế 
Tôn  đi  đến  giảng  đường,  trải  chỗ  ngồi  mà  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo. 
Sau  khi  ngồi  xong,  Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Xá-lê  Tử,  thầy  thật  rất  khéo  léo.  Vì  sao 
thế?  Vì  đêm  qua,  thầy  và  chúng  Tỳ-kheo  vân  tập  tại  giảng  đường, 
nhân  đem  nội  kết  sử  và  ngoại  kết  sử  mà  phân  biệt  nghĩa  lý  cho  các 
Tỳ-kheo  nghe  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền,  trên  đời  quả  thật  có  hai  hạng 
người,  người  có  nội  kết  sử  và  người  có  ngoại  kết  sử’ . 

“Xá-lê  Tử,  lúc  đêm  gần  tàn,  chư  Thiên  Đẳng  tâm  đi  đến  chỗ  Ta, 
cúi  đầu  làm  lễ  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  đêm  qua  cùng  chúng  Tỳ- 
kheo  vân  tập  tại  giảng  đường,  nhân  đem  nội  kết  sử  và  ngoại  kết  sử  mà 
phân  biệt  nghĩa  lý  cho  các  Tỳ-kheo  nghe  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền,  trên 
đời  quả  thật  có  hai  hạng  người:  người  có  nội  kết  sử  và  người  có  ngoại 
kết  sử’.  Bạch  Thế  Tôn,  Đại  chúng  đã  hoan  hỷ,  cúi  mong  Thế  Tôn  từ  bi 
thương  xót  mà  đến  nơi  giảng  đường. 

“Xá-lê  Tử,  Ta  im  lặng  nhận  lời  chư  Thiên  Đẳng  tâm.  Chư  Thiên 
Đẳng  tâm  biết  Ta  đã  im  lặng  nhận  lời,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Ta, 
nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  biến  mất  khỏi  chỗ  đó. 

“Xá-lê  Tử,  chư  Thiên  Đẳng  tâm  kia  hoặc  có  mười  hay  hai  mươi 
vị,  hoặc  ba  mươi  hay  bốn  mươi  vị,  hoặc  năm  mươi  hay  sáu  mươi  vị, 
cùng  đứng  trên  đầu  mũi  dùi  vẫn  chẳng  ngại  chướng  ngại  lẫn  nhau. 
Này  Xá-lê  Tử,  chư  Thiên  Đẳng  tâm  chẳng  phải  sanh  ra  trong  cõi  ấy, 
nhưng  do  tụ  tập  thiện  tâm  rất  rộng  rất  lớn  cho  nên  chư  Thiên  Đẳng 
tâm  hoặc  có  mười  hay  hai  mươi  vị  hoặc  ba  mưoi  hay  bốn  mươi  vị,  hoặc 
năm  mươi  hay  sáu  mươi  vị,  cùng  đứng  trên  đầu  mũi  dùi  vẫn  chẳng 
ngại  lẫn  nhau.  Này  Xá-lê  Tử,  chư  Thiên  Đẳng  tâm  không  phải  sanh 
trong  cõi  trời  này  rồi  mới  bắt  đầu  tu  thiện  tâm,  với  tâm  cực  kỳ  rộng 
lớn,  khiến  cho  chư  thiên  Đẳng  tâm  cùng  đứng  trên  đầu  mũi  dùi  vẫn 
chẳng  ngại  lẫn  nhau.  Này  Xá-lê  Tử,  chư  Thiên  Đẳng  tâm  trước  kia  khi 
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còn  là  loài  người  đã  tu  tập  thiện  tâm  rất  rộng,  rất  lớn,  do  đó  nên  khiến 
chư  Thiên  Đẳng  tâm  hoặc  có  mười  hay  hai  mươi  vị,  hoặc  ba  mươi  hay 
bốn  mươi  vị,  hoặc  năm  mươi  hay  sáu  mươi  vị,  cùng  đứng  trên  đầu  mũi 
dùi  vẫn  chẳng  chướng  ngại  lẫn  nhau. 

“Do  đó,  này  Xá-lê  Tử,  nên  học  pháp  tịch  tĩnh,  các  căn  tịch  tĩnh, 
tâm  ý  tịch  tĩnh,  ba  nghiệp  thân,  khẩu  ý  tịch  tĩnh,  hướng  về  Đấng  Thế 
Tôn  và  các  vị  phạm  hạnh  có  trí.  Này  Xá-lê  Tử,  các  hàng  dị  học  dối 
trá,  luôn  luôn  suy  tổn,  vĩnh  viễn  lầm  lạc.  Vì  sao  vậy?  Vì  không  được 
nghe  diệu  pháp  như  thế  này”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


22.  KINH  THÀNH  Tựu  GIỚI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  thành  tựu  giới,  thành  tựu  định,  thành  tựu  tuệ  thì 
ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt2;  tất  có  trường 
hợp  này.  Nếu  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  không  chứng  được  cứu  cánh 
trí3,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  vượt  qua  khỏi  trời  Đoàn  thực4,  sanh  lên 
các  cõi  trời  Ý  sanh5,  tại  các  cõi  ấy  mà  ra  vào  định  tướng  tri  diệt;  tất  có 
trường  hợp  này”. 

Lúc  đó  Tôn  giả  Ô-đà-di6  cũng  hiện  diện  trong  đại  chúng.  Tôn 
giả  Ô-đà-di  nói  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo  sanh  lên  các  cõi  trời  Ý 
sanh  khác,  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  hoàn  toàn  không  có  trường 
hợp  ấy  ”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ba  lần  lặp  lại,  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  thành  tựu  giới,  thành  tựu  định,  thành  tựu  tuệ  thì 
ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  tất  có  trường  hợp 


Tương  đương  Paơli:  A.  V.166  Nirodha. 

2  Tưởng  trì  diệt  định  Dệ  “%  □  mm/ẻ  Paơli:  saóìavedayitanirodha-samaơpatti.  Cũng 
nói  là  tưởng  thọ  diệt  tận  định,  hay  diệt  tận  định. 

3'  Hán:  đắc  cứu  cánh  trí  í*  -i  3Ổ'  /í /CZcW\  chứng  đắc  A-la-hán  quả.  Paơli:  aóóaơ- 
aơraơdhaơnaơ. 

4  Đoàn  thực  thiên  rì6  □ '  .s^-^Paơli:  Kabalìkaơraơhaơrabhakkha-devataơ. 

5-  Ý  sanh  thiên  ũoY  'fđ  A^/Paơli:  manomaya-kaơya-devataơ. 

6-  Ô-đà-di  ũệ  *  /ý^Paơli:  Udayì. 
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này.  Nếu  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  không  chứng  được  cứu  cánh  trí, 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  vượt  qua  khỏi  trời  Đoàn  thực,  sanh  lên  các 
cõi  trời  Ý  sanh,  tại  các  cõi  ấy  mà  ra  vào  định  tướng  tri  diệt;  tất  có 
trường  hợp  này”. 

Tôn  giả  Ô-đà-di  cũng  ba  lần  lặp  lại,  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo  sanh  lên  các  cõi  trời  Ý 
sanh  khác,  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  hoàn  toàn  không  có  trường 
hợp  ấy  ”. 

Lúc  đó  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  suy  nghĩ  như  thế  này:  “Thầy  Tỳ- 
kheo  này  cho  đến  ba  lần  bác  lời  ta  nói,  và  cũng  không  có  vị  Tỳ-kheo 
nào  tán  thán  lời  ta  nói.  Vậy  ta  hãy  đi  đến  Đức  Thế  Tôn”. 

Rồi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi 
xuống  một  bên. 

Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ra  đi  chẳng  bao  lâu,  Tôn  giả  Ô-đà-di 
cũng  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi  xuống  một  bên. 

Nơi  đây,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  thành  tựu  giới,  thành  tựu  định,  thành  tựu  tuệ  thì 
ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  tất  có  trường  hợp 
này.  Nếu  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  không  chứng  được  cứu  cánh  trí, 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  vượt  qua  khỏi  trời  Đoàn  thực,  sanh  lên  các 
cõi  trời  Ý  sanh,  tại  các  cõi  ấy  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  tất  có 
trường  hợp  này”. 

Tôn  giả  Ô-đà-di  lại  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo  sanh  lên  các  cõi  trời  Ý  sanh 
khác,  mà  ra  vào  định  tưởng  hi  diệt;  hoàn  toàn  không  có  trường  hợp  ấy”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ba  lần  lặp  lại,  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  thành  tựu  giới,  thành  tựu  định,  thành  tựu  tuệ  thì 
ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  tất  có  trường  hợp 
này.  Nếu  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  không  chứng  được  cứu  cánh  trí, 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  vượt  qua  khỏi  trời  Đoàn  thực,  sanh  lên  các 
cõi  trời  Ý  sanh,  tại  các  cõi  ấy  mà  ra  vào  định  tướng  tri  diệt;  tất  có 
trường  hợp  này”. 

Tôn  giả  Ô-đà-di  cũng  ba  lần  lặp  lại,  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo  sanh  lên  các  cõi  trời  Ý 
sanh  khác,  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  hoàn  toàn  không  có  trường  hợp 
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Tôn  giả  Xá-lê  Tử  suy  nghĩ  thế  này:  “Thầy  Tỳ-kheo  này  ở  trưóc 
Đức  Thế  Tôn,  lặp  lại  ba  lần  bác  lời  ta  nói,  cũng  không  có  vị  Tỳ-kheo 
nào  tán  thán  lời  ta  nói;  vậy  ta  nên  im  lặng”. 

Lúc  ấy  Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ô-đà-di,  ngươi  cho  Ý  sanh  thiên  là  sắc  chăng?7” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  bạch  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Quả  thật  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn”. 

Đức  Thế  Tôn  liền  khiển  trách: 

“Ngươi  là  người  ngu  si  mờ  tối,  không  có  mắt,  bằng  vào  những  gì 
mà  có  thể  luận  bàn  về  A-tỳ-đàm  thâm  sâu8?” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Ô-đà-di  sau  khi  bị  Thế  Tôn  quở  mắng  lòng 
dạ  u  sầu,  cúi  đầu  im  lặng,  không  còn  lời  lẽ  để  biện  luận,  như  có 
điều  suy  nghĩ. 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  quở  mắng  Tôn  giả  Ô-đà-di  rồi,  nói  Tôn  giả  A- 
nan  rằng: 

“Khi  một  Tỳ-kheo  trưởng  lão  là  bậc  danh  đức  thượng  tôn  mà  bị 
người  khác  cật  vấn,  tại  sao  ngươi  bỏ  mặc,  không  chiếu  cố?  Ngươi,  là 
người  ngu  si,  không  có  lòng  từ,  quay  lưng  lại  với  bậc  trưởng  lão  thượng 
tôn  danh  đức”. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  quở  mắng  Tôn  giả  Ô-đà-di  và 
Tôn  giả  A-nan,  bèn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  thành  tựu  giới,  thành  tựu  định,  thành  tựu  tuệ 
thì  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  ra  vào  định  tưởng  tri  diệt;  tất  có 
trường  hợp  này.  Nếu  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  không  chứng  được 
cứu  cánh  trí,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  vượt  qua  khỏi  trời  Đoàn 
thực,  sanh  lên  các  cõi  trời  Ý  sanh,  tại  các  cõi  ấy  mà  ra  vào  định 
tưởng  tri  diệt;  tất  có  trường  hợp  này”. 


7  Pa0li:  Bhagava0  (...):  kaỏ  pana  tvaỏ  Uda0yi  manomayaỏ  ka0yaỏ  paccesì  ti?  Ye  te 
bhante  devao  aorupino  saóóaomayao  ti,  Thế  Tôn  hỏi:  ‘Này  Udaoyi,  ngươi  muốn 
hiểu  thân  do  ý  thUc  tạo  thành  là  cái  gì?’  -  ‘Bạch  Thế  Tôn,  Đó  là  chư  Thiên  thuộc 
Vô  sắc  do  tưởng  tạo  thành’. 

S'  Thậm  thâm  A-tì-đàm  -cý7  -*  *  -4  %‘ỵýbản  Paoli  tương  đương  không  đề  cập  ý 
tưởng  này. 
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Đức  Thế  Tôn  nói  như  vậy  xong  liền  vào  tịnh  thất  im  lặng  tĩnh 
tọa.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Bạch  Tịnh9  đang  hiện  diện  trong  đại  chúng.  Tôn 
giả  A-nan  thưa  với  Tôn  giả  Bạch  Tịnh  rằng: 

“Đó  là  việc  làm  của  vị  khác  mà  tôi  bị  quở  mắng.  Thưa  Tôn  giả 
Bạch  Tịnh,  vào  xế  chiều  Thế  Tôn  rời  khỏi  tịnh  thất  mà  đến  trước 
chúng  Tỳ-kheo,  trải  tòa  ngồi,  để  cùng  thảo  luận  vấn  đề  này.  Tôn  giả 
Bạch  Tịnh,  ngài  nên  trả  lời  việc  này.  Tôi  rất  thẹn  với  Đức  Thế  Tôn  và 
các  vị  phạm  hạnh”. 

Bấy  giờ  vào  lúc  xế  chiều,  Đức  Thế  Tôn  từ  thiền  thất  đi  ra,  đến 
trước  chúng  Tỳ-kheo,  trải  chỗ  mà  ngồi,  rồi  Ngài  bảo  rằng: 

“Này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  có  mấy  pháp  để  được  các 
vị  phạm  hạnh  kính  mến,  tôn  trọng?” 

Tôn  giả  Bạch  Tịnh  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  nếu  có  năm  pháp  sẽ  được 
các  vị  phạm  hạnh  khác  tôn  trọng,  kính  mến. 

“Những  gì  là  năm? 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  tu  tập  các  giới  cấm,  thủ  hộ 
biệt  giải  thoát  luật  nghi10,  lại  còn  khéo  thâu  nhiếp  các  oai  nghi  lễ  tiết11, 
thấy  những  tội  lỗi  nhỏ  nhặt  cũng  thường  sanh  tâm  lo  sợ,  thọ  trì  học 
giới.  Bạch  Thế  Tôn,  vị  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  có  cấm  giới  ấy 
sẽ  được  các  vị  phạm  hạnh  kính  mến  tôn  trọng. 

Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  học  rộng,  nghe 
nhiều,  ghi  nhớ  không  quên,  tích  lũy  kiến  thức  rộng  rãi;  những  pháp 
nào  mà  khoảng  đầu  hoàn  hảo,  khoảng  giữa  hoàn  hảo,  khoảng  cuối 
cùng  hoàn  hảo,  có  nghĩa  lý,  có  văn  từ,  hiển  hiện  phạm  hạnh,  thanh 
tịnh  trọn  đủ,  vị  ấy  học  rộng  nghe  nhiều  các  pháp  như  vậy,  học  tập 
nhuần  nhuyễn  cả  ngàn  lần,  tâm  ý  tư  duy  quán  sát,  thấy  rõ  ràng  và 
hiểu  thấu  sâu  xa.  Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  đa 
văn  ấy  sẽ  được  các  vị  phạm  hạnh  kính  mến  tôn  trọng. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  có  bôn 


9  Bạch  Tịnh  f  *iỵỜPaữ\v.  Upavaoòa. 

10-  Xem  cht.12  kinh  21. 

u'  Hán:  thiện  nhiếp  oai  nghi  lễ  tiết  □#.-  <  ỉ  ,  /TPaoli:  aocaoragocarasampanno, 
đầy  đủ  oai  nghi  chánh  hạnh. 
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tâm  tăng  thượng12,  sống  an  lạc  trong  đời  hiện  tại13,  dễ  được  chớ  không 
khó.  Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  có  thiền  tư  ấy  sẽ 
được  các  vị  phạm  hạnh  kính  mến  tôn  trọng. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  tu  hành  trí  tuệ, 
quán  sát  sự  hưng  khởi  và  suy  tàn  của  các  pháp14,  chứng  đắc  như  thật 
trí15,  được  sự  sáng  suốt  của  Thánh  tuệ,  phân  biệt  rõ  ràng,  chân  chánh 
dứt  hết  khổ.  Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  có  trí  tuệ 
sẽ  được  các  vị  phạm  hạnh  kính  mến  tôn  trọng. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  đã  dứt  sạch  các 
lậu,  không  còn  kết  sử,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời 
hiện  tại  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ,  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  đã  lậu  tận 
ấy  sẽ  đưọc  các  vị  phạm  hạnh  kính  mến  tôn  trọng”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Bạch  Tịnh,  nếu  vị  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  không 
có  năm  pháp  này,  thì  do  nghĩa  nào  để  cho  các  vị  phạm  hạnh  kính 
mến  tôn  trọng?” 

Tôn  giả  Bạch  Tịnh  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  vị  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn  không  có 
pháp  này,  thì  thật  không  còn  điều  nào  khác  hơn  để  cho  các  vị  phạm 
hạnh  kính  mến  tôn  trọng.  Chỉ  còn  lấy  sự  già  nua,  tóc  bạc,  răng  rụng, 
sức  khỏe  ngày  càng  suy  tàn,  thân  còm  chân  vẹo,  cơ  thể  nặng  nề,  hơi 
thở  đưa  lên,  chống  gậy  mà  đi,  thịt  teo,  da  nhăn,  xù  xì  như  cây  gai,  các 
căn  rời  rụng,  nhan  sắc  xấu  xí.  Vị  ấy  nhân  những  điều  này  được  các  vị 
phạm  hạnh  kính  mến,  tôn  trọng”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Quả  thật  như  vậy,  quả  thật  như  vậy,  nếu  Tỳ-kheo  trưởng  lão 
thượng  tôn  mà  không  có  năm  pháp  này,  thì  thật  không  còn  điều  kiện 


12'  Tứ  tăng  thượng  tâm  r/  Pa0li:  catunnaỏ 

jha0na0naỏ0abhicetasika0naỏ,  bốn  thiền,  thuộc  tăng  thượng  tâm. 

13-  Hán:  hiện  pháp  lạc  cư'(=trú)  ■*/  “í  'Á7f  m~ yíÍPacli:  diaeaahadhammasukhavihacra. 
14'  Hán:  quán  hưng  suy  pháp  j3  V 
15'  Hán:  đắc  như  thị  trí /ỳ  '%ịờ 
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nào  khác  hơn  để  cho  các  vị  phạm  hạnh  kính  mến  tôn  trọng.  Chỉ  còn 
lấy  sự  già  nua,  tóc  bạc,  răng  rụng,  sức  khỏe  ngày  càng  suy  tàn,  thân 
còm  chân  vẹo,  cơ  thể  nặng  nề,  hơi  thở  đưa  lên,  chống  gậy  mà  đi,  thịt 
teo,  da  nhăn,  xù  xì  như  cây  gai,  các  căn  rời  rụng,  nhan  sắc  xấu  xí.  Vị 
ấy  nhân  những  điều  này  được  các  vị  phạm  hạnh  kính  mến,  tôn  trọng. 

“Này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  có  đủ  năm  pháp  này,  các 
ngươi  phải  kính  mến  tôn  trọng.  Vì  sao  thế? 

“Này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  tu  tập  các  giới  cấm,  thủ  hộ 
biệt  giải  thoát  luật  nghi,  lại  còn  khéo  thâu  nhiếp  các  oai  nghi  lễ  tiết, 
thấy  những  tội  lỗi  nhỏ  nhặt  cũng  thường  sanh  tâm  lo  sợ,  thọ  trì  học 
giới. 

“Lại  nữa,  này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  học  rộng,  nghe 
nhiều,  ghi  nhớ  không  quên,  tích  lũy  kiến  thức  rộng  rãi;  những  pháp 
nào  mà  khoảng  đầu  hoàn  hảo,  khoảng  giữa  hoàn  hảo,  khoảng  cuối 
cùng  hoàn  hảo,  có  nghĩa  lý,  có  văn  từ,  hiển  hiện  phạm  hạnh,  thanh 
tịnh  trọn  đủ;  học  rộng  nghe  nhiều  các  pháp  như  vậy,  học  tập  nhuần 
nhuyễn  cả  ngàn  lần,  tâm  ý  tư  duy  quán  sát,  thấy  rõ  ràng  và  hiểu  thấu 
sâu  xa. 

“Lại  nữa,  này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  có  bốn  tâm  tăng 
thượng,  sống  an  lạc  trong  đời  hiện  tại,  dễ  được  chớ  không  khó. 

“Lại  nữa,  này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  tu  hành  trí  tuệ, 
quán  sát  sự  hưng  khởi  và  suy  tàn  của  các  pháp,  chứng  đắc  như  thật  trí, 
được  sự  sáng  suốt  của  Thánh  tuệ,  phân  biệt  rõ  ràng,  chân  chánh  dứt 
hết  khổ. 

“Lại  nữa,  này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  đã  dứt  sạch  các  lậu, 
không  còn  kết  sử,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  hiện  tại 
tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ,  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Này  Bạch  Tịnh,  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  thành  tựu  năm  pháp  này, 
các  ngươi  nên  kính  mến  tôn  trọng”. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Bạch  Tịnh  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Mâu-lợi-phá-quần-nậu2  xả  giới,  bỏ  đạo.  Tỳ- 
kheo  Hắc  xỉ3  nghe  Tỳ-kheo  Mâu-lợi-phá-quần-nậu,  xả  giới,  bỏ  đạo, 
liền  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cúi  đầu  lạy  dưới  chân  rồi  ngồi  xuống 
một  bên.  Ngồi  xong,  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  ngài  nên  biết  Tỳ-kheo  Mâu-lợi-phá- 
quần-nậu,  xả  giới,  bỏ  đạo”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  rằng: 

“Tỳ-kheo  Mâu-lợi-phá-quần-nậu  ở  trong  giáo  pháp  này  mà  có 
sự  ái  lạc  chăng?” 

Tôn  giả  Hắc  Xỉ  hỏi  lại  rằng: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ở  trong  giáo  pháp  này  có  sự  ái  lạc  chăng?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  trả  lời  rằng: 

“Này  Hắc  Xỉ,  ta  không  hề  có  sự  nghi  hoặc  đối  với  giáo  pháp  này”. 

Tỳ-kheo  Hắc  xỉ  lại  hỏi  rằng: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đối  với  những  việc  trong  tương  lai  thì  như 
thế  nào?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  trả  lời  rằng: 

“Ta  đối  với  những  việc  trong  tương  lai  thì  cũng  không  có  gì  do 

dự”. 


'■  Tương  đương  Paơli:  s,  XII. 32,  Kalaơra-suttam. 

2  Mâu-lợi-phá-quần-nậu  /  ỈQ  ũ/  ,J  W,âPa0\i:  Moliyaphagguna. 

3'  Hắc  Xỉ  T  íí/ỵíÍPaơli:  Kalaơrakhattiya. 


wvyw.daitangkinh.org 


170 


TRUNG  A-HÀM 


Tỳ-kheo  Hắc  xỉ  nghe  vậy  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi 
đến  chỗ  Phật  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  xuống  một  bên, 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  vừa  rồi  tự  tuyên  bố  là  chứng 
đắc  trí4,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa’.” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong  bảo  một  vị  Tỳ-kheo: 

“Ngươi  hãy  đến  chỗ  Xá-lê  Tử  nói  rằng  ‘Đức  Thế  Tôn  muôn 
gọi  ngài.’” 

Tỳ-kheo  ấy  vâng  lời  Phật  dạy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  lạy 
Phật  rồi  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá -lê  Tử  thưa  rằng: 

“Đức  Thế  Tôn  gọi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  liền  đi  đến  trước  Phật,  cúi  đầu  lễ  rồi 
ngồi  xuống  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Xá-lợi-phất,  có  thật  vừa  rồi  thầy  tự  tuyên  bô"  là  chứng  đắc 
trí,  biết  như  thật,  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’  chăng?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  phải  với  lời  văn  ấy,  không  phải  đi  với 
câu  ấy  mà  con  nói  về  nghĩa  ấy”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Xá-lê  Tử,  một  thiện  nam  tử  tùy  phương  tiện5  mà  tuyên 
thuyết,  hễ  có  chứng  đắc  trí,  thì  tuyên  bô"  chứng  đắc  trí”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  con  vừa  nói  không  phải  với  lời  ấy,  không  phải 
với  câu  â"y  mà  con  nói  về  nghĩa  â"y”. 

Đức  Thê"  Tôn  hỏi: 

“Này  Xá-lê  Tử  nếu  có  vị  phạm  hạnh  nào  đến  hỏi  thầy  thê"  này: 
‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  biết  thê"  nào,  thấy  thê"  nào,  để  có  thể  tự  tuyên 
bô"  là  chứng  đắc  trí,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa?’  Này  Xá-lê 


4-  Pa0li:  aóóa0  vya0kata0,  tuyên  bố  về  cứu  cánh  trí. 

5'  Hán:  tùy  kỳ  phương  tiện  ă¥  -  &  Paơli:  yena  kenaci  pariyaơyena,  bằng  pháp 
môn  (phương  pháp)  nào. 
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Tử  nghe  như  vậy  thầy  sẽ  trả  lời  sao?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  trả  lời  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  rằng:  ‘Thưa 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  biết  thế  nào,  thấy  thế  nào,  để  có  thể  tự  tuyên  bô"  là 
chứng  đắc  trí,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững, 
việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa?’  Bạch  Thế  Tôn, 
nếu  có  người  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời  như  vầy: 
‘Chư  Hiền,  sanh  có  nhân.  Nhân  của  sự  sanh  ấy  diệt  tận,  thì  biết  nhân 
của  sự  sanh  diệt  tận;  tôi  tự  tuyên  bố  là  chứng  đắc  trí,  biết  như  thật 
rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa?’  Bạch  Thế  Tôn  nếu  có  người  phạm  hạnh  đến 
hỏi  con  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời  như  thế”. 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Hay  thay !  Hay  thay !  Nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  như  thế,  thầy 
nên  trả  lời  như  vậy.  Vì  sao  thế?  Vì  nói  như  thế  nên  biết  đó  là  nghĩa”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  có  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  thầy  thế  này: 
‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  sự  sanh  do  nhân  gì,  do  duyên  gì,  từ  đâu  mà 
sanh,  lấy  gì  làm  gốc6?”  Thầy  nghe  những  câu  hỏi  đó,  trả  lời  như  thế 
nào?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  rằng:  ‘Thưa 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  sự  sanh  do  nhân  gì,  do  duyên  gì,  từ  đâu  mà  sanh, 
lấy  gì  làm  gốc?”  Con  nghe  như  vậy  sẽ  trả  lời  rằng:  ‘Này  chư  Hiền,  sự 
sanh  lấy  hữu  làm  nhân,  lấy  hữu  làm  duyên,  từ  hữu  mà  sanh,  lấy  hữu 
làm  gốc’.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  như  thế, 
con  sẽ  trả  lời  như  vậy”. 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
thầy  như  thế,  thầy  nên  trả  lời  như  thế.  Vì  sao  thế?  Vì  nói  như  vậy  nên 
biết  đó  là  nghĩa”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 


6. 


Pa0li:  kiỏ-nida0na0  kiỏ-samudaya0  kiỏ-ja0tika0  kiỏ-bhava0,  nguyên  nhân  gì,  tập 
khởi  gì,  chủng  loại  gì,  tự  thể  gì? 
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“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  thầy  thế  này: 
‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  hữu  do  nhân  gì,  do  duyên  gì,  từ  đâu  mà  sanh, 
lấy  gì  làm  gốc?’  Thầy  nghe  những  lời  ấy  sẽ  trả  lời  thế  nào?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  rằng  ‘Thưa 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  hữu  do  nhân  gì,  do  duyên  gì,  từ  đâu  mà  sanh,  lấy  gì 
làm  gốc?’  Bạch  Thế  Tôn  con  nghe  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời  thế  này: 
‘Này  chư  Hiền,  hữu  lấy  thủ7  làm  nhân,  lấy  thủ  làm  duyên,  từ  thủ  mà 
sanh,  lấy  thủ  làm  gốc.’  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
con  như  thế,  con  sẽ  trả  lời  như  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
thầy  như  thế,  thầy  nên  trả  lời  như  thế.  Vì  sao  thế?  Vì  nói  như  vậy  nên 
biết  đó  là  nghĩa”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  thầy  thế  này: 
‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  thủ  do  nhân  gì,  do  duyên  gì,  từ  đâu  mà  sanh, 
lấy  gì  làm  gốc?’  Thầy  nghe  những  lời  ấy  sẽ  trả  lời  thế  nào?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  rằng  ‘Thưa 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  thủ  do  nhân  gì,  do  duyên  gì,  từ  đâu  mà  sanh,  lấy  gì 
làm  gốc?”  Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời  thế  này: 
‘Này  chư  Hiền,  thủ  lấy  ái  làm  nhân,  lấy  ái  làm  duyên,  từ  ái  mà  sanh, 
lấy  ái  làm  gốc’.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  như 
thế,  con  sẽ  trả  lời  như  vậy”. 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
thầy  như  thế,  thầy  nên  trả  lời  như  thế.  Vì  sao  thế?  Vì  nói  như  vậy  nên 
biết  đó  là  nghĩa”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  thầy  thế  này: 
‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  thế  nào  là  ái?’  Thầy  nghe  những  lời  ấy  sẽ 
trả  lời  thế  nào?” 


7'  Hán:  thọ  ycĩàịc h  ngữ  thông  dụng  là  thủ.  Pa0li:  upa0da0na. 
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Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  con  rằng  ‘Thưa 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  thế  nào  là  ái?”  Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  như  vậy, 
con  sẽ  trả  lời  thế  này:  ‘Này  chư  Hiền,  có  ba  cảm  thọ8;  cảm  thọ  lạc, 
cảm  thọ  khổ,  cảm  thọ  không  lạc  không  khổ.  Ớ  trong  đó  mà  ham  muôn, 
đắm  trước,  đó  gọi  là  ái’.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
con  như  thế,  con  sẽ  trả  lời  như  vậy”. 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
thầy  như  thế,  thầy  nên  trả  lời  như  thế.  Vì  sao  thế?  Vì  nói  như  vậy  nên 
biết  đó  là  nghĩa”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  thầy  thế  này: 
‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  biết  thế  nào,  thấy  thế  nào  để  đôi  với  ba  thọ 
không  ham  muốn,  đắm  trước?”  Thầy  nghe  vậy  rồi  trả  lời  thế  nào?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  rằng:  ‘Thưa  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử,  biết  thế  nào,  thấy  thế  nào  để  đối  với  ba  thọ  không  ham 
muôn,  đắm  trước?’  Nghe  vậy  rồi,  con  sẽ  trả  lời  rằng:  ‘Này  chư  Hiền, 
ba  thọ  này  là  pháp  vô  thường  pháp  khổ,  pháp  diệt.  Pháp  vô  thường  tức 
là  khổ;  thấy  khổ  rồi  liền  không  còn  ham  muốn,  đắm  trước  đối  với  ba 
thọ’.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  như  thế,  con  sẽ  trả 
lời  như  vậy”. 

Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
thầy  như  thế,  thầy  nên  trả  lời  như  thế.  Vì  sao  thế?  Vì  nói  như  vậy  nên 
biết  đó  là  nghĩa”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  lời  nói  này  còn  có  ý  nghĩa  nữa  để  lời  nói  ấy  có 
thể  trả  lời  vắn  tắt.  Này  Xá -lê  Tử,  những  gì  được  cảm  thọ,  những  gì 
được  tạo  tác,  thảy  đều  là  khổ9.  Này  Xá-lê  Tử,  đó  gọi  là  còn  một  ý 


8-  Hán:  giác  'ỵrýắis  ngữ  thông  dụng  là  thọ.  Pa0li:  veda0na. 

9'  Pa0li:  yaỏ  kióci  vedayitaỏ  taỏ  dukkhasmiỏ  ti,  cái  gì  được  cảm  thọ,  cái  ấy  ở  trong 
khổ. 
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nghĩa  nữa  để  lời  nói  ấy  có  thể  được  trả  lời  vắn  tắt”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi  thầy  thế  này: 
‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  bội  xả10  thế  nào  để"  tự  tuyên  bô"  là  chứng  đắc 
trí,  biết  như  thật,  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa?’  ” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  thưa  rằng:  “Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  vị 
phạm  hạnh  đến  hỏi  con  thế  này:  ‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  bội  xả 
thế  nào  để  tự  tuyên  bô"  là  chứng  đắc  trí,  biết  như  thật,  rằng  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa?’  Con  nghe  như  vậy  sẽ  trả  lời  thê"  này: 
‘Này  chư  Hiền,  tôi  do  bội  xả  bên  trong"  mà  diệt  tận  các  ái12, 
không  kinh  hãi,  không  sợ  sệt,  không  nghi,  không  hoặc,  thực  hành 
sự  thủ  hộ  như  vậy.  Thủ  hộ  như  thê"  rồi  không  sanh  ra  lậu  bâ"t 
thiện13’.  Bạch  Thê"  Tôn,  nêu  các  vị  phạm  hạnh  hỏi  con  như  thê", 
con  sẽ  trả  lời  như  vậy. 

Đức  Thê"  Tôn  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Xá-lê  Tử,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  đến  hỏi 
thầy  như  thê",  thầy  nên  trả  lời  như  thê".  Vì  sao  thê"?  Vì  nói  như  vậy  nên 
biết  đó  là  nghĩa”. 

Đức  Phật  bảo  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  lời  nói  này  còn  có  ý  nghĩa  nữa  để  lời  nói  â"y 
có  thể  trả  lời  vắn  tắt.  ‘Đối  với  những  kết  sử  mà  Sa-môn  nói  đến14, 
những  kiết  sử  â"y  không  tồn  tại  nơi  ta,  thực  hành  sự  thủ  hộ  như 
vậy;  thủ  hộ  như  thế  rồi  không  còn  sanh  ra  lậu  bâ"t  thiện  nữa’.  Này 
Xá -lê  Tử,  đó  gọi  là  còn  có  ý  nghĩa  nữa  để  lời  nói  â"y  có  thể  trả  lời 
vắn  tắt”. 


10'  Hán:  bối  nhi  bất  hướng  &£  /7^cZ 6ũng  nói  là  bối  xả.  Thông  thường  nói  là 

giải  thoát;  có  tâm  môn,  mà  diệt  thọ  tưởng  định  là  cao  nhất.  Paoli:  vimokkha. 

"■  Hán:  nội  bối  nhi  bất  hướng  Dc7 /ý ĩ  &£  //^Paoli:  ajjhattaỏ  vimokkhao,  sự  giải 

thoát  bên  trong  (hay  nội  tâm). 

12  Paoli:  sabbupaodaonakkhayao,  tất  cả  chấp  thủ  diệt  tận. 

13  Paoli:  yathao  sataỏ  viharantaô  aosavao  aonussavanti,  do  sống  chánh  niệm  như 
thế  các  lậu  không  còn  rỉ  chảy. 

14  Paoli:  ye  aosavao  samanena  vuttao,  những  lậu  hoặc  mà  Sa-môn  nói  đến. 
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Đức  Thế  Tôn  nói  như  vậy  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  vào 
tịnh  thất  tĩnh  tọa.  Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  đi  vào  tịnh  thất  chẳng  bao  lâu, 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  thoạt  tiên  tôi  chưa  kịp  gợi  ý  mà  Đức  Thế  Tôn 
lại  hỏi  ý  nghĩa  đó,  tôi  đã  nghĩ  rằng  sợ  không  trả  lời  được.  Này  chư 
Hiền,  khi  tôi  nói  ra  ý  nghĩa  thứ  nhất  liền  được  Đức  Thế  Tôn  tán 
thán,  tôi  lại  nghĩ  thế  này:  ‘Nếu  Đức  Thế  Tôn  trong  một  ngày  một 
đêm,  với  những  lời  khác  với  những  câu  khác,  mà  hỏi  tôi  về  nghĩa 
này,  thì  tôi  vẫn  có  thể  trong  một  ngày  một  đêm,  với  những  lời 
khác,  câu  khác  mà  trả  lời  Đức  Thế  Tôn  về  nghĩa  ấy.  Nếu  Đức  Thế 
Tôn  trong  hai,  ba,  bôn  ngày  cho  đến  bảy  ngày  bảy  đêm  với  những 
lời  khác  câu  khác  mà  hỏi  tôi  về  nghĩa  này,  thì  tôi  vẫn  có  thể  trong 
hai,  ba,  bôn  cho  đến  bảy  ngày  bảy  đêm  vđi  những  lời  khác,  câu 
khác  mà  trả  lời  Đức  Thế  Tôn  về  nghĩa  ấy’.” 

Tỳ-kheo  Hắc  xỉ  nghe  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  những  lời  ấy  rồi, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vội  đến  chỗ  Phật  bạch  rằng: 

“Sau  khi  Thế  Tôn  vào  tịnh  thất  chẳng  bao  lâu,  Tôn  giả  Xá-lê 
Tử  nói  rất  to  chẳng  thua  gì  tiếng  rống  của  sư  tử,  rằng:  ‘Này  chư 
Hiền,  thoạt  tiên  tôi  chưa  kịp  gợi  ý  mà  Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  ý  nghĩa 
đó,  tôi  đã  nghĩ  rằng  sợ  không  trả  lời  được.  Này  chư  Hiền,  khi  tôi 
nói  ra  ý  nghĩa  thứ  nhất  liền  được  Đức  Thế  Tôn  tán  thán,  tôi  lại  nghĩ 
thế  này:  Nếu  Đức  Thế  Tôn  trong  một  ngày  một  đêm,  với  những  lời 
khác  với  những  câu  khác,  mà  hỏi  tôi  về  nghĩa  này,  thì  tôi  vẫn  có 
thể  trong  một  ngày  một  đêm,  với  những  lời  khác,  câu  khác  mà  trả 
lời  Đức  Thế  Tôn  về  nghĩa  ấy.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  trong  hai,  ba,  bôn 
ngày  cho  đến  bảy  ngày  bảy  đêm  với  những  lời  khác  câu  khác  mà 
hỏi  tôi  về  nghĩa  này,  thì  tôi  vẫn  có  thể  trong  hai,  ba,  bốn  cho  đến 
bảy  ngày  bảy  đêm  với  những  lời  khác,  câu  khác  mà  trả  lời  Đức 
Thế  Tôn  về  nghĩa  ấy’.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Hắc  Xỉ,  thật  như  vậy!  Thật  như  vậy!  Nếu  Ta  trong  một 
ngày  một  đêm,  với  những  lời  khác  với  những  câu  khác,  mà  hỏi  Tỳ- 
kheo  Xá-lê  Tử  về  nghĩa  này,  thì  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  vẫn  có  thể 
trong  một  ngày  một  đêm,  với  những  lời  khác,  câu  khác  mà  trả  lời 
Ta  về  nghĩa  ấy.  Này  Hắc  xỉ,  nếu  Ta  trong  hai,  ba,  bốn  ngày  cho 
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đến  bảy  ngày  bảy  đêm  vđi  những  lời  khác  câu  khác  mà  hỏi  Tỳ- 
kheo  Xá-lê  Tử  về  nghĩa  này,  thì  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  vẫn  có  thể 
trong  hai,  ba,  bôn  cho  đến  bảy  ngày  bảy  đêm  với  những  lời  khác, 
câu  khác  mà  trả  lời  Ta  về  nghĩa  ấy.  Vì  sao  thế?  Này  Hắc  xỉ,  Tỳ- 
kheo  Xá-lê  Tử  đã  thấu  đạt  sâu  xa  về  pháp  giới15  vậy”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


15'  Hán:  thâm  đạt  pháp  giới  *  '<ỹ  “Á  -/V’Pa0li:  Dhammadhactu-suppaaaividha,  lý  giải 
sâu  sắc  về  Pháp  giới. 


24.  KINH  Sư  TỬ  HỐNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ  trong  rừng  Thắng  lâm  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  an  cư  mùa  mưa 
tại  nước  Xá-vệ.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  cũng  an  cư  mùa  mưa  tại  nước  Xá- 
vệ.  Lúc  ấy  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  an  cư  mùa  mưa  tại  nước  Xá-vệ  xong,  đã 
trải  qua  ba  tháng,  sau  khi  vá  sửa  các  y  rồi,  liền  xếp  y  ôm  bát  đến  chỗ 
Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  lui  qua  một  bên  rồi  thưa 
rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  an  cư  mùa  mưa  ở  nước  Xá-vệ  vừa  xong. 
Bạch  Thế  Tôn,  bây  giờ  con  muốn  du  hành  trong  nhân  gian”. 

Đức  Phật  nói  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  Thầy  hãy  đi  đến  nơi  nào  theo  ý  muốn.  Những 
người  nào  chưa  được  hóa  độ  hãy  khiến  cho  được  hóa  độ.  Những  người 
nào  chưa  được  giải  thoát  hãy  khiến  cho  họ  được  giải  thoát.  Những 
người  nào  chưa  chứng  Niết-bàn  hãy  cho  chứng  đắc  Niết-bàn.  Này  Xá- 
lê  Tử,  Thầy  hãy  đi  đến  nơi  nào  theo  ý  muốn”. 

Rồi  thì,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  nói,  ghi 
nhớ  kỹ,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  đi 
quanh  ba  vòng,  rồi  lui  ra,  trở  về  phòng  riêng,  dọn  dẹp  giường  ghế,  xếp 
y,  ôm  bát,  ra  đi  du  hành  trong  nhân  gian. 

Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ra  đi  chẳng  bao  lâu,  có  một  vị  phạm 
hạnh  ở  trước  Đức  Phật  phạm  vào  pháp  tương  vi2,  vị  ấy  bạch  Thế  Tôn: 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.IX.11.  Vuơttha  (Sìhanaơna-Sutta  đề  theo  ấn  bản 
Devanagari). 

2'  Hán:  phạm  tương  vi  phấp  ĩC  ’  Có  lẽ  Paơli:  khìyadhammaỏ  aơpanna 
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“Hôm  nay  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  sau  khi  khinh  mạn  con  rồi  đi  du 
hành  trong  nhân  gian”. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  rồi,  bảo  một  vị  Tỳ-kheo  rằng: 

‘Ngươi  hãy  tìm  đến  chỗ  Xá-lê  Tử,  bảo  với  Xá-lê  Tử  rằng: 
‘Đức  Thế  Tôn  gọi  thầy  rằng,  sau  khi  thầy  đi  không  bao  lâu  có  một 
vị  phạm  hạnh  ở  trước  Ta  phạm  pháp  tương  vi,  nói  thế  này:  Bạch 
Thế  Tôn,  hôm  nay  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  sau  khi  khinh  mạn  con,  rồi  đi 
du  hành  trong  nhân  gian’.” 

Vị  Tỳ-kheo  kia  sau  khi  vâng  lời  Đức  Phật  dậy,  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  đảnh  lễ  Đức  Phật  rồi  ra  đi.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  đứng  sau 
Đức  Thế  Tôn,  đang  cầm  quạt  hầu  Đức  Phật. 

Sau  khi  vị  Tỳ-kheo  kia  đi  chẳng  bao  lâu,  Tôn  giả  A-nan  liền  cầm 
chìa  khóa  cửa,  đi  đến  khắp  các  phòng,  gặp  các  vị  Tỳ -kheo  nào  cũng 
nói  như  thế  này: 

“Lành  thay,  chư  tôn  mau  đến  giảng  đường.  Vì  hôm  nay  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử  sẽ  đứng  trước  Đức  Phật  mà  rống  tiếng  sư  tử.  Những  gì  mà 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  ra  đều  sâu  xa,  tịch  tịnh  ở  trong  tịch  tĩnh,  vi  diệu 
ở  trong  vi  diệu.  Những  lời  như  vậy  sau  khi  các  vị  và  tôi  nghe  được  rồi, 
nên  khéo  tụng  tập,  nên  khéo  ghi  nhớ”. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói  như  vậy,  tất  cả  đều 
đến  giảng  đường. 

Bấy  giờ  vị  Tỳ-kheo  kia  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thưa  rằng: 

“Đức  Thế  Tôn  gọi  thầy  rằng,  sau  khi  thầy  đi  không  bao  lâu  có 
một  vị  phạm  hạnh  ở  trước  Đức  Thế  Tôn,  phạm  pháp  tương  vi,  nói  thế 
này:  ‘Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  sau  khi  khinh  mạn 
con,  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian’ .  ” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  sau  khi  nghe  như  vậy,  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  lui  sang  một  bên. 
Đức  Phật  liền  bảo  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  sau  khi  thầy  đi  không  bao  lâu  có  một  vị  phạm 
hạnh  ở  trước  Ta,  phạm  pháp  tương  vi,  nói  thế  này:  ‘Bạch  Thế  Tôn 
hôm  nay  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  sau  khi  khinh  mạn  con,  rồi  đi  du  hành  trong 


(a0pajjati):  rơi  vào  trạng  thái  Ưu  uất;  đang  cơn  bất  bình.  Đây  chỉ  Tỳ-kheo  kia  đang 
có  điều  bất  mãn  hay  oán  hận  ngài  Saơriputta. 
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nhân  gian’.  Này  Xá-lê  Tử,  có  thật  sau  khi  khinh  mạn  một  vị  phạm 
hạnh  rồi  thầy  đi  du  hành  trong  nhân  gian  chăng?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  người  nào  không  có  niệm  thân  trên  thân3 
thì  người  ấy  mới  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong 
nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn,  con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con 
lại  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  một  con  trâu  gãy  sừng4,  rất  nhường  nhịn, 
hiền  lành,  dễ  sai  khiến,  dễ  chế  ngự.  Nó  từ  thôn  này  đi  đến  thôn  khác, 
từ  xóm  này  đi  đến  xóm  khác;  những  nơi  nó  đi  qua,  không  có  gì  bị  xâm 
phạm.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  vậy.  Tâm  con  như  con  trâu  gãy  sừng, 
không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn,  vô 
biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bạch 
Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm  thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới  khinh 
mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn, 
con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị 
phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  con  của  một  người  Chiên-đà-la5  bị  chặt  hai 
tay,  tâm  ý  rất  thấp  hèn.  Nó  từ  thôn  này  đi  đến  thôn  khác,  từ  xóm  này 
đi  đến  xóm  khác,  những  nơi  nó  đi  ngang  qua  không  có  gì  bị  xâm 
phạm.  Bạch  Thế  Tôn  con  cũng  như  thế.  Tâm  con  như  con  của  một 
người  Chiên-đà-la  bị  chặt  hai  tay,  không  kết,  không  oán,  không  sân 
nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn,  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả 
thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm 
thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du 
hành  trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn,  con  khéo  có  niệm  thân  trên 
thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong 
nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  mặt  đất  dung  nạp  tất  cả  đồ  sạch,  đồ 


3'  Hán:  thân  thân  niệm  □  □  eỵƯPaoli:  ka0ye  ka0yagata0-sati  anupaaaaahitao,  chánh 
niệm  về  thân  hành  (các  động  thái  của  thân)  được  xác  lập  trên  thân. 

4-  Hán:  tiệt  giác  ngưu.  &  Paoli:  usabho  chinnavisaoòo,  con  trâu  chúa  (trâu 
đực)  mà  cặp  sừng  đã  bị  cắt. 

5'  Hán:  Chiên-đà-la  ỉ>ỉ>  “■  ' /cZ I người  thuộc  giai  cấp  cùng  đinh.  Paoli:  caònaola. 
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dơ,  đại  tiện,  tiểu  tiện,  nước  mũi,  nước  miếng.  Đất  không  phải  vì  thế 
mà  khởi  sự  thương  ghét,  không  lấy  làm  sỉ  nhục,  xấu  xa,  không  hổ, 
cũng  không  thẹn.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy.  Tâm  con  như  mặt 
đất  kia,  không  ghét,  không  oán,  cũng  không  sân  nhuế,  không  não  hại, 
rộng  lớn,  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và 
an  trụ.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm  thân  trên  thân  thì  người 
ấy  mới  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian. 
Bạch  Thế  Tôn,  con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con  lại  khinh 
mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  dòng  nước  rửa  sạch  tất  cả  các  đồ  sạch, 
đồ  dơ,  đại  tiện,  tiểu  tiện,  nước  mũi,  nước  miếng.  Nước  ấy  không  vì  thế 
mà  có  sự  yêu  ghét,  không  lấy  làm  sỉ  nhục,  xấu  xa,  không  hổ,  cũng 
không  thẹn.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy.  Tâm  con  như  nước  kia, 
không  ghét,  không  oán,  cũng  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng 
lớn,  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 
Bạch  Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm  thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới 
khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn 
một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  ngọn  lửa  đốt  cháy  tất  cả  các  đồ  sạch, 
đồ  dơ,  đại  tiện,  tiểu  tiện,  nước  mũi,  nước  miếng.  Lửa  không  vì  thế  mà 
có  sự  yêu  ghét,  không  lấy  làm  sỉ  nhục,  xấu  xa,  không  hổ,  cũng  không 
thẹn.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy.  Tâm  con  như  lửa  kia,  không 
ghét,  không  oán,  cũng  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn,  vô 
biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bạch 
Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm  thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới  khinh 
mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn, 
con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị 
phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  ngọn  gió  thổi  bay  đi  đồ  sạch  đồ  dơ, 
đại  tiện,  tiểu  tiện,  nước  mũi,  nước  miếng.  Gió  cũng  không  vì  thế  mà 
có  sự  yêu  ghét,  không  lấy  làm  sỉ  nhục,  xấu  xa,  không  hổ,  cũng  không 
thẹn.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy.  Tâm  con  như  gió  kia,  không 
ghét,  không  oán,  cũng  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn,  vô 
biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bạch 
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Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm  thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới  khinh 
mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn, 
con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị 
phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  cây  chổi  quét  sạch  đồ  dơ,  đồ  sạch,  đại 
tiện,  tiểu  tiện,  nước  mũi,  nước  miếng.  Chổi  vẫn  không  vì  thế  mà  có  sự 
yêu  ghét,  không  lấy  làm  sỉ  nhục,  xấu  xa,  không  hổ,  cũng  không  thẹn. 
Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy.  Tâm  con  như  cây  chổi  kia,  không 
ghét,  không  oán,  cũng  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn,  vô 
biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bạch 
Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm  thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới  khinh 
mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn, 
con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị 
phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  cái  Bô-chiên-ni6,  chùi  lau  tất  cả  các 
đồ  dơ  đồ  sạch,  đại  tiện  tiểu  tiện,  nước  mũi  nước  miếng,  cái  Bô-chiên- 
ni  cũng  không  vì  thế  mà  có  sự  yêu  ghét,  không  lấy  làm  sỉ  nhục,  xấu 
xa,  không  hổ,  cũng  không  thẹn.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy. 
Tâm  con  như  Bô-chiên-ni  kia,  không  ghét,  không  oán,  cũng  không  sân 
nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn,  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả 
thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm 
thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du 
hành  trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn,  con  khéo  có  niệm  thân  trên 
thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong 
nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  cái  bình  đựng  dầu7  nứt  nẻ  nhiều  chỗ, 
đựng  đầy  mỡ  rồi  để  dưới  ánh  mặt  trời,  chảy  rỉ  khắp,  thắm  ướt  tất  cả. 
Nếu  người  có  mắt  đứng  bất  cứ  nơi  nào,  sẽ  thấy  bình  mỡ,  nứt  nẻ  nhiều 
chỗ,  đựng  đầy  mỡ  rồi  để  dưới  ánh  mặt  trời,  chảy  rỉ  khắp,  thắm  ướt  tất 
cả.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  thế.  Con  thường  quán  sát  thân  này  có 
chín  lỗ,  đồ  bất  tịnh  chảy  rỉ  khắp,  thấm  ướt  khắp.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  ai 


6'  Hán:  bô-chiên-ni  *  ĩ>ĩ>  r/ỵƯPacli:  puóchanì,  cái  giẻ  lau. 

7'  Hán:  cao  bình  ^-yƯPaoli:  medakathaolikaỏ;  bình  (hủ)  đựng  dầu  hay  mỡ  để 
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không  có  niệm  thân  trên  thân  thì  người  ấy  mới  khinh  mạn  một  vị 
phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn,  con  khéo 
có  niệm  thân  trên  thân,  vì  sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi 
đi  du  hành  trong  nhân  gian? 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  một  người  ưa  thích  tuổi  thiếu  niên  của 
mình,  tắm  gội  sạch  sẽ,  xông  thân  thể  bằng  hương  thoa,  mặc  áo  trắng, 
đeo  vòng  ngọc  để  trang  sức;  cạo  râu,  sửa  tóc,  đầu  đội  tràng  hoa;  nếu 
đem  ba  xác  chết  mà  quấn  quanh  nơi  cổ  họng;  xác  rắn  chết,  xác  người 
chết,  xác  chó  chết,  máu  ứ  bầm  xanh,  sình  trướng  to  lên,  rất  thối  tha, 
rửa  nát,  nước  nhớp  chảy  tràn.  Người  ấy  sẽ  ôm  lòng  hổ  thẹn,  rất  ghét 
đồ  dơ  uế  đó.  Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  như  thế;  thường  quán  sát  những 
chỗ  thối  tha  không  sạch  sẽ  trong  thân  này,  tâm  ôm  lòng  hổ  thẹn,  rất 
ghét  vật  nhơ  uế  đó.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  ai  không  có  niệm  thân  trên 
thân  thì  người  ấy  mới  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành 
trong  nhân  gian.  Bạch  Thế  Tôn,  con  khéo  có  niệm  thân  trên  thân,  vì 
sao  con  lại  khinh  mạn  một  vị  phạm  hạnh  rồi  đi  du  hành  trong  nhân 
gian?” 

Lúc  bấy  giờ  vị  Tỳ-kheo  kia  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  lễ 
sát  chân  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  xin  sám  hối.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  xin  sám  hối. 
Con  như  ngu,  như  si,  như  người  bất  định,  như  người  bất  thiện.  Vì  sao  thế? 
Vì  con  đã  đem  lời  dối  trá  để  vu  khống  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử,  là  bậc  phạm 
hạnh  thanh  tịnh.  Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  xin  sám  hối  tội  lỗi,  mong  Ngài 
chấp  nhận  cho,  nếu  con  đã  phát  lồ  rồi  thì  sẽ  không  còn  tạo  tội  nữa”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Quả  thật  vậy,  này  Tỳ-kheo.  Ngươi  thật  như  ngu,  như  si,  như 
người  bất  định,  như  người  bất  thiện.  Vì  sao  thế?  Vì  ngươi  đã  đem  lời 
dối  trá  hoàn  toàn  không  chân  thật  để  vu  không  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử 
phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Ngươi  có  thể  sám  hối  tội  lỗi,  đã  phát  lồ  rồi  sau 
này  sẽ  không  còn  tạo  tội  nữa.  Nếu  có  người  nào  sám  hối  tội  lỗi  đã 
phát  lồ  rồi,  sau  này  không  còn  tạo  tội  nữa,  như  thế  sẽ  được  trưởng 
thành  trong  Thánh  pháp  luật  mà  chẳng  bị  suy  giảm”. 

Thế  rồi  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  rằng: 

“Thầy  nên  mau  nhận  sự  sám  hối  tội  lỗi  của  người  ngu  si  kia,  chớ 
để  Tỳ-kheo  ấy  lập  tức  ở  trước  thầy  mà  đầu  bị  vỡ  thành  bảy  mảnh”. 
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Tôn  giả  Xá-lê  Tử  vì  thương  xót  Tỳ-kheo  kia  nên  liền  nhận  sự  sám 
hối  tội  lỗi. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


25.  KINH  THỦY  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  hôm  nay  tôi  sẽ  nói  năm  pháp  trừ  não2  cho  các  vị, 
hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  suy  nghĩ”. 

Các  vị  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  rằng: 

“Những  gì  là  năm?  Này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  thân  hành 
không  thanh  tịnh,  nhưng  khẩu  hành  thanh  tịnh3.  Nếu  người  có  trí  thấy, 
giả  sử  sanh  hờn  giận,  phải  nên  trừ  bỏ4. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  hoặc  khẩu  hành  không 
thanh  tịnh  nhưng  thân  hành  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  giả  sử 
sanh  hờn  giận,  phải  nên  trừ  bỏ. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  thân  hành  không  thanh 
tịnh,  khẩu  hành  không  thanh  tịnh,  nhưng  tâm  có  chút  thanh  tịnh.  Nếu 
người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh  hờn  giận,  phải  nên  trừ  bỏ. 


'■  Thí  dụ  về  nước.  Tương  đương  Paơli:  A.  V.162.  A0ghaơtavinaya  (kềm  chế  sự  hờn 
giận). 

2  Ngũ  trừ  não  pháp  MI  X  «  ^ế/íÍPaơli:  paóca  aơghaơtapaaaivinayaơ,  năm  yếu  tố 
kềm  chế  sự  hờn  giận. 

3'  Hán:  thân  hành  bất  tịnh  khẩu  hành  tịnh  0  /i  &£  “í  »/ /ị  ^.(^Paơli: 
aprisuhhakaơyasamaơcaơro  hoti  parisuddhavacìsamaơcaơro,  có  hành  vi  của  thân 
không  trong  sạch  nhưng  hành  vi  của  miệng  trong  sạch. 

4'  Paơli:  evaơrupe...  puggale  aơghaơto  paseivinetabbo,  sự  hờn  giận  cần  được  kềm 
chế  đối  với  người  như  vậy. 
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“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  thân  hành  không  thanh 
tịnh,  khẩu  và  ý  hành  không  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  giả  sử 
sanh  hờn  giận,  phải  nên  trừ  bỏ. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  thân  hành  thanh  tịnh, 
khẩu  và  ý  hành  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh  hờn 
giận,  phải  nên  trừ  bỏ. 

“Này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  thân  hành  không  thanh  tịnh, 
nhưng  khẩu  hành  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh  hờn 
giận,  phải  nên  trừ  bỏ  như  thế  nào?5  Này  chư  Hiền,  cũng  như  Tỳ-kheo 
A-luyện-nhã6  thọ  trì  y  áo  phấn  tảo7,  thấy  vải  xấu  vất  trong  đống  rác, 
dơ  dáy  hoặc  vì  bị  đại  tiện;  hoặc  tiểu  tiện,  nước  mũi,  nước  miếng  và 
các  đồ  bất  tịnh  khác  thấm  dơ.  Thấy  rồi,  tay  trái  cầm  lên;  tay  phải  căng 
rộng  ra;  nếu  chẳng  phải  bị  đại  tiện,  tiểu  tiện,  nước  mũi,  nước  miếng 
và  các  đồ  bất  tịnh  khác  thấm  dơ,  lại  không  có  rách  lủng,  liền  xếp  cất 
lấy.  Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  thân  hành  không  thanh 
tịnh,  nhưng  khẩu  hành  thanh  tịnh,  chớ  nghĩ  thân  hành  không  thanh  tịnh 
của  người  kia,  chỉ  nghĩ  đến  khẩu  hành  thanh  tịnh  của  người  kia.  Nếu 
người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh  hờn  giận,  phải  nên  trừ  bỏ  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  hoặc  khẩu  hành  không  thanh 
tịnh  nhưng  thân  hành  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh 
hờn  giận;  nên  trừ  bỏ  như  thế  nào?  Này  chư  Hiền,  cũng  như  cách  thôn 
xóm  không  xa,  có  hồ  nước  rất  sâu,  rêu  cỏ  che  lấp;  nếu  có  người  đi 
đến,  rất  nóng  bức,  phiền  muộn,  đói  khát,  mệt  mỏi,  bị  gió  nóng  bức 
bách.  Người  ấy  đến  hồ  rồi,  cởi  áo  để  trên  bờ,  liền  nhảy  xuống  hồ,  hai 
tay  khoát  rêu  ra,  khoan  khoái  mặc  tình  tắm  rửa,  trừ  bỏ  nóng  bức,  phiền 
muộn,  đói  khát,  mệt  mỏi.  Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  một  người 
khẩu  không  tịnh  hạnh,  nhưng  thân  tịnh  hạnh.  Đừng  nghĩ  về  khẩu  hành 
không  thanh  tịnh  nhưng  thân  hành  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy, 
giả  sử  sanh  hờn  giận;  nên  đoạn  trừ  như  vậy. 


5'  Nghĩa  là,  làm  cách  nào  để  không  khối  tâm  hơn  giận  đổi  với  con  người  như  vậy. 

6  A-luyện-nhã  Tỳ-kheo  *  Am  og'  -4  râỵâ  Paoli:  araóóaka-bhikkhu,  Tỳ-kheo  sống 
trong  rừng  vẳng;  không  sống  trong  các  tinh  xá. 

7'  Hán:  trì  phấn  tảo  y  ĩ~±%  /íydPaoli:  paỏsakulika,  người  tu  theo  hạnh  chỉ  mặc  y 
phục  từ  vải  đã  bị  liệng  bỏ  như  là  rác. 
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“Này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  thân  hành  không  thanh  tịnh, 
khẩu  hành  không  thanh  tịnh,  nhưng  tâm  có  chút  thanh  tịnh.  Nếu  người 
có  trí  thấy,  giả  sử  sanh  hờn  giận,  phải  nên  trừ  bỏ  như  thế  nào?  Này 
chư  Hiền,  như  trên  con  đường  ngã  tư  có  nước  trong  dấu  chân  trâu.  Nếu 
có  người  đi  đến,  vì  quá  nóng  bức,  phiền  muộn,  đói  khát,  mệt  mỏi,  gió 
nóng  bức  bách.  Người  ấy  nghĩ  thế  này:  ‘Mặc  dù  nước  trong  lổ  chân 
trâu  ở  ngã  tư  đường  này  ít,  nếu  ta  dùng  tay  hoặc  lá  cây  múc  lấy,  thì  sẽ 
quậy  thành  đục  ngầu,  không  thể  trừ  bỏ  sự  nóng  bức  vô  cùng,  phiền 
muộn,  đói  khát,  mệt  mỏi,  cho  ta.  Ta  hãy  nên  quỳ  xuống,  tay  và  đầu 
gối  áp  sát  mặt  đất,  dùng  miệng  uống  nước’.  Người  ấy  liền  quỳ  dài 
xuống,  tay  và  đầu  gốì  áp  sát  mặt  đất,  dùng  miệng  uống  nước.  Người 
ấy  liền  trừ  được  sự  nóng  bức  vô  cùng,  phiền  muộn,  đói  khát,  mệt  mỏi. 
Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  người  thân  hành  không  thanh  tịnh, 
khẩu  hành  không  thanh  tịnh,  nhưng  tâm  có  chút  thanh  tịnh,  chớ  nên 
nghĩ  đến  thân  hành  không  thanh  tịnh,  khẩu  hành  không  thanh  tịnh,  chỉ 
nên  nghĩ  đến  tâm  có  chút  thanh  tịnh  của  người  ấy.  Này  chư  Hiền,  nếu 
người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh  hờn  giận;  nên  đoạn  trừ  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  thân  hành  không  thanh  tịnh, 
khẩu  và  ý  hành  không  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh 
hờn  giận,  phải  nên  trừ  bỏ  như  thế  nào?  Này  chư  Hiền,  cũng  như  có 
người  đi  xa  trên  con  đường  dài;  nửa  đường  mắc  bệnh  rất  là  khốn  đôn, 
héo  hắt,  cô  độc,  không  bạn  bè;  thôn  xóm  phía  sau  càng  lúc  càng  xa 
mà  thôn  xóm  phía  trước  lại  chưa  đến.  Nếu  có  người  đi  đến,  đứng  bên 
cạnh,  thấy  người  bộ  hành  này  đi  xa  trên  con  đường  dài,  nửa  đường 
mắc  bệnh  rất  là  khốn  đôn,  héo  hắt,  cô  độc,  không  bạn  bè,  thôn  xóm 
phía  sau  càng  lúc  càng  xa  mà  thôn  xóm  phía  trước  thì  chưa  đến.  Người 
kia  nếu  được  người  chăm  sóc,  từ  giữa  cánh  đồng  xa  xôi  dắt  đến  thôn 
ấp,  cho  uống  thang  thuốc  hay,  bồi  dưỡng  bằng  đồ  ngon  mỹ  diệu,  được 
chăm  sóc  kỹ  lưỡng;  như  vậy  người  ấy  chắc  chắn  được  lành  bớt.  Đó  là 
người  kia  có  lòng  thương  xót,  có  từ  niệm  đối  với  người  bệnh  này. 
Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  một  người  thân  hành  không  thanh  tịnh, 
khẩu  và  ý  hành  không  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  nên  nghĩ  thế 
này:  ‘Vị  này  thân  hành  không  thanh  tịnh,  khẩu  và  ý  hành  không  thanh 
tịnh,  đừng  để  cho  vị  này  do  bởi  thân  hành  không  thanh  tịnh,  khẩu  và  ý 
hành  không  thanh  tịnh,  mà  khi  thân  hoại  mạng  chung  thẳng  đến  ác  xứ, 
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sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  vị  này  gặp  thiện  tri  thức,  sẽ  bỏ  thân  hành 
không  thanh  tịnh  để  tu  thân  hành  thanh  tịnh;  trừ  bỏ  khẩu  và  ý  hành 
không  thanh  tịnh  để  tu  khẩu  và  ý  hành  thanh  tịnh.  Do  vậy,  vị  này  sẽ  do 
thân  hành  thanh  tịnh,  khẩu  và  ý  hành  thanh  tịnh,  nên  khi  thân  hoại 
mạng  chung  chắc  chắn  sanh  đến  thiện  xứ,  cho  đến  sanh  thiên  giới’.  Đó 
là  vị  kia  có  lòng  thương  xót,  có  từ  niệm  đối  với  vị  này.  Nếu  người  có 
trí  mà  sanh  lòng  hờn  giận,  nên  đoạn  trừ  như  vậy. 

Này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  thân  hành  thanh  tịnh,  khẩu  và 
ý  hành  thanh  tịnh.  Nếu  người  có  trí  thấy,  giả  sử  sanh  hờn  giận,  phải 
nên  trừ  bỏ  như  thế  nào?  Này  chư  Hiền,  cũng  như  ngoài  thôn  xóm 
không  xa,  có  hồ  nước  tốt,  đã  trong  lại  ngọt,  đáy  sâu  bằng  phẳng,  đầy 
đặn,  cỏ  biếc  ngập  bờ,  bôn  phía  có  cây  cỏ.  Nếu  có  người  đến,  rất  nóng 
bức,  phiền  muộn,  đói  khát,  mệt  mỏi,  gió  nóng  bức  bách.  Người  kia 
đến  bờ  rồi,  cởi  áo  để  trên  bờ,  nhảy  xuống  hồ,  khoan  khoái  mặc  tình 
tắm  rửa,  trừ  bỏ  sự  nóng  bức,  phiền  muộn,  đói  khát,  mệt  mỏi.  Cũng 
vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  thân  hành  thanh  tịnh,  khẩu 
và  ý  hành  thanh  tịnh,  hãy  thường  nên  nghĩ  đến  thân  hành  thanh 
tịnh,  khẩu  và  ý  hành  thanh  tịnh  của  người  đó.  Nếu  người  có  trí  thấy 
mà  sanh  hờn  giận,  nên  trừ  bỏ  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền  năm  pháp  trừ  não  mà  tôi  vừa  nói,  chính  do  vậy 
mà  được  nói”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


26.  KINH  CÙ-NI-SƯ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc  lâm, 
vườn  Ca-lan-đa* 2. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Cù-ni-sư  3cũng  trú  tại  thành  Vương  xá,  ở  tại  Vô 
sự  thất4,  cười  đùa  kiêu  ngạo,  tháo  động,  không  chánh  niệm  như  khỉ 
vượn5.  Tỳ-kheo  Cù-ni-sư  vì  có  chút  việc  nên  đến  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  cùng  với  chúng  Tỳ-kheo  sau  giờ  ngọ 
thực,  vì  có  chút  việc  nên  vân  tập  tại  giảng  đường.  Tỳ-kheo  Cù-ni-sư 
sau  khi  đã  làm  xong  việc  trong  thành  Vương  xá,  đi  đến  giảng  đường. 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  từ  đằng  xa  trong  thấy  Cù-ni-sư  đi  đến.  Nhân  Cù-ni- 
sưmà  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  thầy  Tỳ-kheo  vô  sự6,  sống  ở  nơi  vô  sự,  phải  học 
sự  kính  trọng  và  biết  tùy  thuận  quán  sát7.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo 


'■  Bản  Hán,  quyển  6.  Tương  đương  Paơli:  M.  69  Gulissaơni-suttaỏ  (bản  Devanagari, 
Goliyaơnisuttaỏ). 

2-  Trúc  lâm  Ca-lan-đa  viên  /  “£  ũ/r  /i  T-/t Paơli:  Veluvaơne  Kanlandakanivaơpe. 

3'  Cù-ni-sư  £  ?'ắ'  .oyTPaoli:  Gulissaơni  (Goliyaơni). 

4'  Hán:  tại  vô  sự  thất  /i  ŨJỔ  -3  ^(yí^Paoli:  (gulissaơni  naơma  bhikkhu)  aơraóó  iko, 
(Tỳ-kheo  Gulissaơni)  là  người  sống  trong  rừng  (ẩn  cư). 

5'  Paơli:  (aơraóóiko)  padasamaơcaơro,  (là  ẩn  sĩ  sống  trong  rừng,  nhưng)  là  người  có 
hành  vi  thô  tháo. 

6  Vô  sự  Tỳ-kheo  Djf  3  -i  rờỵỜỸaữXv.  aoraóóaka-bhikku,  Tỳ-kheo  sống  (ẩn  cư) 
trong  rừng. 

7  Paoli:  aoraóókena...  Bhikkhunao  saỏghagatena  saughe  viharante  sabrahmacaorisu 
sagaoravena  bhavitabbaỏ  sappatussena,  “Tỳ-kheo  tu  hạnh  sống  ở  rừng,  khi  đến 
sống  giữa  Tăng,  cần  phải  tôn  trọng,  cung  kính  các  đồng  phạm  hạnh”. 
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vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  phần  nhiều  không  kính  trọng,  không  biết 
tùy  thuận  quán  sát,  thì  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo  thường  hay  chỉ  trích  cật  vấn: 
‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao  thế?  Vị  Hiền 
giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  nhưng  phần  nhiều  lại  không  biết  kính 
trọng,  không  biết  tùy  thuận  quán  sát’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng, 
cũng  bị  các  Tỳ-kheo  thường  hay  chỉ  trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư 
Hiền,  thầy  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  kính  trọng  và 
biết  tùy  thuận  quán. 

“Này  chư  Hiền,  thầy  Tỳ-kheo  vô  sự,  sông  ở  nơi  vô  sự,  nên  học 
hạnh  không  cười  giỡn,  không  tháo  động8.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo 
vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  hay  cười  giỡn,  tháo  động,  thì  sẽ  bị  các  Tỳ- 
kheo  thường  hay  chỉ  trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự 
mà  làm  gì?  Vì  sao  thế?  Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  nhưng  hay 
cười  giỡn,  tháo  động’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ- 
kheo  thường  hay  chỉ  trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô 
sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  hạnh  không  cười  giỡn,  không  tháo  động. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sông  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  hạnh 
không  nói  những  đề  tài  súc  sanh9.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự, 
sống  ở  nơi  vô  sự  mà  hay  nói  những  vấn  đề  súc  sanh,  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo 
chỉ  trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao 
thế?  Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  nhưng  hay  nói  những  đề  tài  súc 
sanh’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ-kheo  thường  hay  chỉ 
trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự, 
nên  học  không  nói  những  đề  tài  súc  sanh. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  không 
kiêu  ngạo  và  ít  nói  năng.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở 
nơi  vô  sự  mà  hay  kiêu  ngạo  và  nói  năng  nhiều  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo  chỉ 
trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao 


8'  Hán:  bất  điệu  tiếu,  bất  táo  nhiễu  &£  'Ắ  □  “  »£.  %  S/ỜỸaữXv.  anuddhata,  không 
trạo  cử,  acapala,  không  náo  động. 

9'  Hán:  súc  sanh  luận  □/  '/í  X /Ờ  P&ữXv.  tiracchacna-kathac,  câu  chuyện  về  thú 

vật;  chuyện  vô  ích,  trở  ngại  sự  tu  tập.  Nhưng,  đoạn  này,  trong  bản  Pacli  tưcng 
đưcng:  amukhararena  bhavitabbaỏ  avikiòòavaccena,  không  nên  lắm  lời,  không 
nên  nói  tạp  nhạp. 
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thế?  Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  lại  hay  kiêu  ngạo  và  nói 
năng  nhiều’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ-kheo  thường 
hay  chỉ  trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi 
vô  sự  nên  học  không  kiêu  ngạo  và  ít  nói  năng. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  thủ  hộ 
các  căn.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  phần 
nhiều  không  chịu  thủ  hộ  các  căn,  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo  chỉ  trích  cật  vấn: 
‘Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao  thế?  Vị  Hiền  giả 
này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  phần  nhiều  không  chịu  thủ  hộ  các  căn.  Nếu 
đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ-kheo  thường  hay  chỉ  trích,  cật 
vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự  nên  học 
thủ  hộ  các  căn. 

“Này  chư  Hiền,  thầy  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học 
biết  đủ  trong  sự  ăn  uống.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở 
nơi  vô  sự  mà  ham  ăn  quá  dư,  quá  nhiều,  không  biết  đủ,  sẽ  bị  các  Tỳ- 
kheo  chỉ  trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì? 
Vì  sao  thế?  Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  mà  ham  ăn  quá  dư, 
quá  nhiều,  không  biết  đủ’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ- 
kheo  thường  hay  chỉ  trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô 
sự,  sống  ở  nơi  vô  sự  nên  học  biết  đủ  trong  sự  ăn  uống. 

“Này  chư  Hiền,  thầy  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học 
tinh  tấn  không  giải  đãi.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi 
vô  sự  mà  lại  thường  không  tinh  tấn,  hay  giải  đãi,  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo  chỉ 
trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao 
thế?  Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  thường  không  tinh  tấn,  trái 
lại  còn  giải  đãi’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ-kheo 
thường  hay  chỉ  trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự, 
sống  ở  nơi  vô  sự  nên  học  tinh  tấn,  không  giải  đãi. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học 
chánh  niệm  và  chánh  trí.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự,  sông  ở 
nơi  vô  sự  mà  không  học  chánh  niệm  chánh  trí,  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo  chỉ 
trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao 
thế?  Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi  vô  sự  mà  thường  không  có  chánh 
niệm  chánh  trí’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ-kheo 
thường  hay  chỉ  trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự, 
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Sống  ở  nơi  vô  sự  nên  học  chánh  niệm  chánh  trí. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  biết 
thời  và  đúng  thời;  không  đi  vào  thôn  khất  thực  quá  sớm,  cũng  chẳng 
trở  về  quá  trễ.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự  mà 
vào  thôn  khất  thực  quá  sớm  và  trở  về  quá  trễ,  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo  chỉ 
trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao 
thế?  Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi  vô  sự  mà  vào  thôn  khất  thực  quá  sớm 
và  trở  về  quá  trễ’.  Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ-kheo 
thường  hay  chỉ  trích,  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự, 
sống  ở  nơi  vô  sự  nên  học  biết  thời  và  đúng  thời. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  biết 
ngồi  và  ngồi  đúng  chỗ;  không  lấn  chỗ  ngồi  của  vị  Trưởng  lão,  bị  Tỳ- 
kheo  nhỏ  khiển  trách10.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự,  sông  ở  nơi 
vô  sự  mà  chiếm  chỗ  ngồi  của  bậc  trưởng  lão,  bị  các  Tỳ-kheo  nhỏ  quở 
trách,  sẽ  bị  các  Tỳ-kheo  chỉ  trích  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi 
vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao  thế?  Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi  vô  sự  mà 
chiếm  chỗ  ngồi  của  các  bậc  trưởng  lão,  bị  các  Tỳ-kheo  nhỏ  quở  trách’. 
Nếu  đến  ở  trong  đại  chúng,  cũng  bị  các  Tỳ-kheo  thường  hay  chỉ  trích, 
cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự  nên 
học  biết  ngồi  và  ngồi  đúng  chỗ. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học  thảo 
luận  về  Luật  và  A-tì-đàm11.  Vì  sao  thế.  Này  chư  Hiền,  khi  Tỳ-kheo  vô 
sự  sông  ở  nơi  vô  sự,  hoặc  có  người  đến  hỏi  về  Luật  và  A-tì-đàm.  Này 
chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự  sông  ở  nơi  vô  sự  mà  không  biết  trả  lời 
về  Luật  và  A-tì-đàm,  thì  làm  cho  các  Tỳ-kheo  khác  thường  quở  trách 
cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  làm  gì?  Vì  sao  thế?  Vị 
Hiền  giả  vô  sự  này  sống  ở  nơi  vô  sự  nhưng  không  biết  trả  lời  về  Luật 
và  A-tì-đàm’.  Nếu  đến  ở  giữa  đại  chúng  cũng  làm  cho  các  Tỳ-kheo 
thường  chỉ  trích  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự  sống  ở 


10  Pa0li:  there  ca  bhikkhu0  na0nupakhajja  nisìdissa0mi  nave  ca  bhikkhu0  na  a0sanena 
paseiba0hissa0mi,  không  chiếm  chỗ  ngồi  của  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa;  không 
đuổi  các  vị  tân  Tỳ-kheo  khỏi  chỗ  ngồi. 

Luật,  A-tì-đàm  <í  *  -4  abhivinaya,  abhidhamma,  chỉ  phần  tinh  nghĩa 

của  luật  (vinaya)  và  pháp  (dhamma);  không  phải  A-tì-đàm  của  Luận  tạng. 


11. 
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nơi  VÔ  Sự  nên  học  thảo  luận  về  Luật  và  A-tì-đàm. 

“Này  chư  Hiền,  thầy  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học 
thảo  luận  về  tịch  tĩnh  giải  thoát12  và  ly  sắc13  cho  đến  vô  sắc  định14.  Vì 
sao  thế?  Này  chư  Hiền,  khi  Tỳ-kheo  vô  sự  sống  ở  nơi  vô  sự,  hoặc  có 
người  đến  hỏi  về  tịch  tĩnh  giải  thoát  và  ly  sắc  cho  đến  vô  sắc  định. 
Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ -kheo  vô  sự  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  không  biết  trả 
lời  về  tịch  tĩnh  giải  thoát  và  ly  sắc  cho  đến  vô  sắc  định  thì  làm  cho  các 
Tỳ-kheo  khác  thường  quở  trách  cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sống  ở  nơi 
vô  sự  này  mà  làm  gì?  Vì  sao  thế?  Vị  Hiền  giả  vô  sự  này  sống  ở  nơi  vô 
sự  nhưng  không  biết  trả  lời  về  tịch  tĩnh  giải  thoát  và  ly  sắc  cho  đến  vô 
sắc  định’.  Nếu  đến  ở  giữa  đại  chúng  cũng  làm  cho  các  Tỳ-kheo 
thường  chỉ  trích  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự  sống  ở 
nơi  vô  sự  nên  học  thảo  luận  về  tịch  tĩnh  giải  thoát  và  ly  sắc  cho  đến  vô 
sắc  định. 

“Này  chư  Hiền,  thầy  Tỳ-kheo  vô  sự,  sống  ở  nơi  vô  sự,  nên  học 
thảo  luận  về  lậu  tận  trí  thông.  Vì  sao  thế.  Này  chư  Hiền,  khi  Tỳ-kheo 
vô  sự  sống  ở  nơi  vô  sự,  hoặc  có  người  đến  hỏi  về  lậu  tận  trí  thông. 
Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  vô  sự  sống  ở  nơi  vô  sự  mà  không  biết  trả 
lời  về  lậu  tận  trí  thông,  thì  làm  cho  các  Tỳ-kheo  khác  thường  quở  trách 
cật  vấn:  ‘Vị  Hiền  giả  này  sông  ở  nơi  vô  sự  này  mà  làm  gì?  Vì  sao  thế? 
Vị  Hiền  giả  vô  sự  này  sống  ở  nơi  vô  sự  nhưng  không  biết  trả  lời  về  lậu 
tận  trí  thông’.  Nếu  đến  ở  giữa  đại  chúng  cũng  làm  cho  các  Tỳ-kheo 
thường  chỉ  trích  cật  vấn.  Do  đó,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vô  sự  sống  ở 
nơi  vô  sự  nên  học  thảo  luận  về  lậu  tận  trí  thông”. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  hiện  diện  trong  đại 
chúng.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  chỉ  những  Tỳ-kheo  vô  sự  sống  ở  nơi  vô 
sự  mới  nên  học  những  pháp  như  vậy,  chứ  không  phải  là  những  Tỳ- 
kheo  ở  giữa  người  đời15  sao?” 


12'  Hán:  tức  giải  thoát  *  /  ,ĩ>  A/rfcPa0li:  santa-vimokka. 

13'  Hán:  ly  sắc  -  /ýíÍPaoli:  atikkamma  ru0pe,  vượt  qua  sắc  pháp. 

14-  Hán:  nãi  chí  vô  sắc  định  &ĩ>  /  ŨJỔ  /■  .aydPaoli:  a0ruppa0  tattha  yogo  karaòìyo,  tu 
tập  về  các  vô  sắc. 

15'  Hán:  nhân  gian  Tỳ-kheo  T j  ->»  ĨỜ^Ẻ  Pacli:  gacmantavihacrin,  (Tỳ-kheo) 
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Tôn  giả  Xá-lê  Tử  trả  lời  rằng: 

“Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tỳ-kheo  vô  sự  sống  ở  nơi  vô  sự 
còn  nên  học  những  pháp  như  vậy  huống  gì  là  Tỳ-kheo  sống  giữa 
nhân  gian?” 

Như  vậy  hai  vị  Tôn  giả  cùng  khen  tán  lẫn  nhau,  tán  thán  “Lành 
thay!  ”  Sau  khi  nghe  những  điều  được  nói,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

Kính  trọng,  không  cười  cợt, 

Không  phiếm  luận,  kiêu  ngạo, 

Hộ  căn,  ăn  biết  đủ, 

Tỉnh  tấn,  chánh  niệm,  trí, 

Biết  thời,  ngồi  đúng  chỗ, 

Thảo  luận  Luật,  Tỳ-đàm, 

Và  tịch  tĩnh  giải  thoát, 

Lậu  tận  thông  cũng  vậy. 

□ 


sống  tại  các  thôn  xóm. 


27.  KINH  PHẠM  CHÍ  ĐÀ -NHIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá  trong  rừng  Trúc,  vườn 
Ca-lan-đa,  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo  an  cư  mùa  mưa. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đang  ở  nước  Xá-vệ  cũng  an  cư  mùa 

mưa. 

Lúc  ấy,  có  một  Tỳ-kheo  ở  thành  Vương  xá,  sau  khi  trải  qua 
ba  tháng  an  cư  mùa  mưa  xong,  vá  sửa  lại  các  y,  rồi  xếp  y,  ôm  bát  từ 
thành  Vương  xá  đi  đến  nước  Xá-vệ,  ở  trong  rừng  Thắng  lâm,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Tỳ-kheo  ấy  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  rồi  ngồi  sang  một  bên. 

Tôn  giả  Xá -lê  Tử  hỏi: 

“Này  Hiền  giả,  Thế  Tôn  an  cư  tại  thành  Vương  xá.  Thánh  thể  có 
được  an  khang  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực 
bình  thường  không?” 

Vị  Tỳ-kheo  đáp: 

“Thật  vậy,  bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Thế  Tôn  an  cư  tại  thành 
Vương  xá.  Thánh  thể  được  an  khang  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại 
thoải  mái  và  khí  lực  bình  thường”. 

Lại  hỏi: 

“Này  Hiền  giả,  đại  chúng  Tỳ-kheo  và  đại  chúng  Tỳ-kheo-ni 
an  cư  mùa  mưa  tại  thành  Vương  xá;  Thánh  thể  có  được  an  khang 
khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.97.  Dha0naója0ni-suttam. 
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không?  Có  thường  xuyên  thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong  muôn  được 
nghe  pháp  không?” 

Đáp: 

“Thật  vậy,  bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đại  chúng  Tỳ-kheo  và  đại 
chúng  Tỳ-kheo-ni  an  cư  mùa  mưa  tại  thành  Vương  xá;  Thánh  thể  an 
khang  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực  bình 
thường.  Có  thường  xuyên  thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong  muôn  được 
nghe  pháp”. 

Lại  hỏi: 

“Này  Hiền  giả,  chúng  Ưu-bà-tắc  và  chúng  ưu-bà-di  trú  tại  thành 
Vương  xá,  thân  thể  có  được  an  khang  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi 
lại  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  không?  Có  thường  xuyên  thăm  viếng 
Đức  Phật  và  mong  muốn  được  nghe  pháp  không?” 

Đáp: 

“Thật  vậy,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Chúng  Ưu-bà-tắc  và  chúng 
ưu-bà-di  trú  tại  thành  Vương  xá,  thân  thể  có  được  an  khang  khỏe 
mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường.  Có  thường 
xuyên  thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong  muốn  được  nghe  pháp”. 

Lại  hỏi: 

“Này  Hiền  giả,  tất  cả  các  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học  an  cư  mùa 
mưa  tại  thành  Vương  xá,  thân  thể  có  được  an  khang  khỏe  mạnh,  không 
bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  không?  Có  thường 
xuyên  thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong  muốn  được  nghe  pháp  không?” 

Trả  lời  rằng: 

“Thật  vậy,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tất  cả  các  Sa-môn,  Phạm  chí 
dị  học  an  cư  mùa  mưa  tại  thành  Vương  xá,  thân  thể  có  được  an  khang 
khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường.  Có 
thường  xuyên  thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong  muốn  được  nghe  pháp”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  Hiền  giả,  tại  thành  Vương  xá  có  một  Phạm  chí  tên  là 
Đà-nhiên2,  vốn  là  bạn  của  tôi  trước  kia  tôi  chưa  xuất  gia3;  Hiền  giả 


2-  Đà-nhiên  *Do^-CPa0li:  Dha0naója0na  (cũng  viết,  Dhanaója0ni). 

3  Pa0li:  Taònulapaclidvacracya  Dha0naója0ni  na0ma  brahmaòo  atthi,  “ở 
Taòhulapaclidvacra  có  một  người  Bà-la-môn  tên  là  Dha0naója0ni”;  không  nói  sự 
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CÓ  biết  vị  ấy  không?” 

Trả  lời  rằng: 

“Thưa  có  biết”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả,  Phạm  chí  Đà-nhiên  ở  thành  Vương  xá,  thân  thể  có 
được  an  khang  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực 
bình  thường  không?  Có  thường  xuyên  thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong 
muôn  được  nghe  pháp  không?” 

Đáp: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Phạm  chí  Đà-nhiên  ở  thành  Vương  xá 
thân  thể  an  khang  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí 
lực  bình  thường,  nhưng  không  muôn  thăm  viếng  Đức  Phật  và  không 
ưa  nghe  pháp”. 

“Vì  sao  thế?” 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Phạm  chí  Đà-nhiên  không  tinh  tấn,  phạm 
vào  các  cấm  giới.  Ông  ấy  dựa  thế  vua  để  dối  gạt4  các  Phạm  chí,  cư  sĩ; 
dựa  thế  các  Phạm  chí,  cư  sĩ  để  dối  gạt  vua5”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi,  và  ba  tháng  an  cư  mùa  mưa  ở  nước 
Xá-vệ  đã  qua,  sau  khi  vá  sửa  các  y,  ngài  xếp  y,  ôm  bát  từ  nước  Xá-vệ 
đi  đến  thành  Vương  xá,  ở  trong  rừng  Trúc,  vườn  Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  khoác 
y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  lần  lượt  đi  khất  thực.  Sau  khi  khất  thực 
xong,  ngài  đi  đến  nhà  của  Phạm  chí  Đà-nhiên. 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Đà-nhiên  từ  nhà  đi  ra,  đến  bên  bờ  suối,  đang 
hành  hạ  cư  dân6.  Phạm  chí  Đà-nhiên  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  Xá-lê 
Tử,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  áo,  chắp  tay  hướng  đến 
Tôn  giả  giả  Xá-lê  Tử  mà  tán  thán  rằng: 


kiện  là  bạn  cũ. 

4-  Hán:  khi  cuống  >/'/<fPa0li:  ra0ja0naỏĩ  nissaoya  braohmaòagahapatike  vilumpati, 
“dựa  thế  vua  cướp  bóc  các  Bà-la-môn  và  gia  chủ”. 

5'  Paoli  thêm  chi  tiết:  Vợ  trước  của  ông  là  người  có  tín  tâm,  từ  gia  đình  có  tín  tâm 
(saddhao  saddhaokulao  a0tìta0),  còn  bà  vợ  sau  thì  không. 

6-  Hán:  khổ  trị  cu'  dân  CllVX.  s ~  ĩ/t  Paoli:  tena  kho  pana  samayena  Dhanaója0ni 
braohmaòo  bahinagare  gaovo  goaaaahe  dohapeti,  “Lúc  bấy  giờ  Bà-la-môn 
Dhanaója0ni  đang  sai  người  vắt  sữa  bò  trong  chuồng  bò  ở  ngoài  thành”. 


KINH  PHẠM  CHÍ  ĐÀ-NHIỀN 


197 


“Kính  chào  Xá-lê  Tử,  đã  lâu  lắm  rồi  Xá-lê  Tử  không  đến  đây”. 

Rồi  Phạm  chí  Đà-nhiên,  với  lòng  cung  kính,  ôm  Tôn  giả  Xá-lê 
Tử  dìu  vào  nhà,  trải  giường  đẹp  mà  mời  ngồi.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền 
ngồi  trên  giường  đó.  Phạm  chí  Đà-nhiên  thấy  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đã 
ngồi  xuống,  liền  bưng  một  cái  chậu  sữa  bằng  vàng7  mời  Tôn  giả  Xá-lê 
Tử  ăn.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói: 

“Thôi,  thôi,  Đà-nhiên,  chỉ  trong  lòng  vui  là  đủ”. 

Phạm  chí  Đà-nhiên  lặp  lại  ba  lần  mời  ăn.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  cũng 
ba  lần  nói  rằng: 

“Thôi,  thôi,  Đà-nhiên,  chỉ  trong  lòng  vui  là  đủ”. 

Lúc  đó  Phạm  chí  Đà-nhiên  nói  rằng: 

“Xá-lê  Tử,  cớ  gì  vào  nhà  như  thế  này  mà  chẳng  chịu  ăn?” 

Đáp: 

“Này  Đà-nhiên,  ông  không  tinh  tấn  lại  phạm  vào  các  giới  cấm. 
Dựa  thế  vào  vua  để  dối  gạt  Phạm  chí,  Cư  sĩ;  dựa  thế  Phạm  chí,  Cư  sĩ 
để  dối  gạt  vua”. 

Phạm  chí  Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Xá-lê  Tử,  nên  biết,  nay  tôi  còn  sống  tại  gia,  lấy  gia  nghiệp 
làm  bổn  phận.  Tôi  còn  phải  lo  cho  mình  được  an  ổn,  cung  cấp  cha 
mẹ,  săn  sóc  vợ  con,  cung  cấp  nô  tỳ,  phải  nộp  thuế  cho  vua,  thờ  tự 
thiên  thần,  cúng  tế  tổ  tiên,  và  còn  phải  bô"  thí  cho  các  Sa-môn,  Phạm 
chí  để  sau  này  còn  được  sanh  lên  các  cõi  trời,  mong  được  trường  thọ, 
được  quả  báo  an  lạc.  Xá-lê  Tử,  các  việc  ấy  không  thể  nào  bỏ  đi,  một 
mực  theo  đúng  pháp”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  nay  tôi  hỏi  ông,  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà  trả 
lời.  Phạm  chí  Đà-nhiên,  ông  nghĩ  thê"  nào?  Nếu  có  người  vì  cha 
mẹ  mà  tạo  các  việc  ác;  vì  tạo  ác  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
đi  thẳng  vào  cõi  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Sanh  vào  địa  ngục  rồi,  khi 
ngục  tốt  bắt  trói  hành  hạ  râ"t  khổ  sở,  người  â"y  hướng  về  phía  ngục 
tốt  mà  nói  thê"  này:  ‘Ngục  tô"t,  hãy  biết  cho,  chớ  hành  hạ  tôi.  Vì 
sao  thế?  Tôi  đã  vì  cha  mẹ  tạo  các  nghiệp  ác’.  Thê"  nào,  Đà-nhiên, 
người  â"y  có  thể  nào  từ  ngục  tốt  mà  thoát  khỏi  sự  khổ  sở  â"y 


7'  Hán:  kim  táo  quán  ýd’Pa0li:  chỉ  nói  mời  uống  sữa. 
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không?” 

Phạm  chí  Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Không  thể”. 

Lại  hỏi: 

“Này  Đà-nhiên,  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  có  người  vì  vợ  con  mà 
tạo  các  việc  ác,  vì  tạo  ác  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung,  đi  thẳng  vào 
cõi  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Sanh  vào  địa  ngục  rồi,  khi  ngục  tốt  bắt  trói 
hành  hạ  rất  khổ  sở,  người  ấy  hướng  về  phía  ngục  tốt  mà  nói  thế  này: 
‘Ngục  tốt,  hãy  biết  cho,  chớ  hành  hạ  tôi.  Vì  sao  thế?  Tôi  đã  vì  vợ  con 
tạo  các  nghiệp  ác’.  Thế  nào,  Đà-nhiên,  người  ấy  có  thể  nào  từ  ngục 
tốt  mà  thoát  khỏi  sự  khổ  sở  ấy  không?” 

Phạm  chí  Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Không  thể”. 

Lại  hỏi: 

“Này  Đà-nhiên,  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  có  người  vì  nô  tỳ  mà  tạo 
các  việc  ác,  vì  tạo  ác  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung,  đi  thẳng  vào  cõi 
ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Sanh  vào  địa  ngục  rồi,  khi  ngục  tốt  bắt  trói 
hành  hạ  rất  khổ  sở,  người  ấy  hướng  về  phía  ngục  tốt  mà  nói  thế  này: 
‘Ngục  tốt,  hãy  biết  cho,  chớ  hành  hạ  tôi.  Vì  sao  thế?  Tôi  đã  vì  nô  tỳ 
tạo  các  nghiệp  ác’.  Thế  nào,  Đà-nhiên,  người  ấy  có  thể  nào  từ  ngục 
tốt  mà  thoát  khỏi  sự  khổ  sở  ấy  không?” 

Phạm  chí  Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Không  thể”. 

Lại  hỏi: 

“Này  Đà-nhiên,  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  có  người  vì  quốc  vương, 
vì  thiên  thần,  vì  tổ  tiên,  vì  Sa-môn,  Phạm  chí  mà  tạo  các  việc  ác,  vì 
tạo  ác  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung,  đi  thẳng  vào  cõi  ác,  sanh  vào 
địa  ngục.  Sanh  vào  địa  ngục  rồi,  khi  ngục  tốt  bắt  trói  hành  hạ  rất  khổ 
sở,  người  ấy  hướng  về  phía  ngục  tốt  mà  nói  thế  này:  ‘Ngục  tốt,  hãy 
biết  cho,  chớ  hành  hạ  tôi.  Vì  sao  thế?  Tôi  đã  vì  quốc  vương,  vì 
thiên  thần,  vì  tổ  tiên,  vì  Sa-môn,  Phạm  chí  mà  tạo  các  nghiệp  ác’. 
Thế  nào,  Đà-nhiên,  người  ấy  có  thể  nào  từ  ngục  tốt  mà  thoát  khỏi 
sự  khổ  sở  ấy  không?” 

Phạm  chí  Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Không  thể”. 
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“Này  Đà-nhiên,  một  tộc  tánh  tử8,  vẫn  có  thể  như  pháp,  như 
nghiệp,  như  công  đức9  mà  làm  ra  tiền  của,  để  tôn  trọng  kính 
phụng,  hiếu  dưỡng  cha  mẹ,  làm  các  việc  phước  đức  chớ  chẳng 
gây  nghiệp  ác. 

Này  Đà-nhiên,  nếu  một  tộc  tánh  tử  như  pháp,  như  nghiệp,  như 
công  đức,  mà  làm  ra  tiền  của,  để  tôn  trọng,  kính  phụng,  hiếu  dưỡng 
cha  mẹ,  làm  các  việc  phước  đức  chớ  chẳng  gây  nghiệp  ác.  Đà-nhiên, 
nếu  một  tộc  tánh  tử  như  pháp,  như  nghiệp,  như  công  đức  mà  làm  ra 
tiền  của,  để  tôn  trọng  kính  phụng,  hiếu  dưỡng  cha  mẹ,  làm  các  việc 
phước  đức  chớ  chẳng  gây  nghiệp  ác,  người  ấy  được  cha  mẹ  thương 
yêu  và  nói  thế  này:  ‘Mong  cho  con  được  mạnh  khỏe,  sông  lâu  vô 
cùng.  Vì  sao  thế?  Vì  ta  nhờ  con  nên  được  an  ổn  khoái  lạc’.  Này  Đà- 
nhiên,  nếu  người  nào  được  cha  mẹ  thương  yêu  rất  mực,  đức  người  đó 
ngày  càng  tăng  thêm,  không  bao  giờ  suy  giảm. 

“Này  Đà-nhiên,  một  tộc  tánh  tử,  vẫn  có  thể  như  pháp,  như 
nghiệp,  như  công  đức  mà  làm  ra  tiền  của,  yêu  thương  và  săn  sóc  vợ 
con,  làm  các  nghiệp  phước  đức  chớ  chẳng  gây  nghiệp  ác. 

“Này  Đà-nhiên,  nếu  một  tộc  tánh  tử  như  pháp,  như  nghiệp, 
như  công  đức,  mà  làm  ra  tiền  của,  yêu  thương  và  săn  sóc  vợ  con, 
làm  các  nghiệp  phước  đức  chớ  chẳng  gây  nghiệp  ác,  thì  người  ấy 
được  vợ  con  tôn  trọng,  và  nói  thế  này:  ‘Mong  cho  tôn  trưởng  được 
mạnh  khỏe,  sống  lâu  vô  cùng.  Vì  sao  thế?  Vì  chúng  tôi  nhờ  tôn 
trưởng  nên  được  an  ổn  khoái  lạc’.  Này  Đà-nhiên,  nếu  người  nào 
được  vợ  con  tôn  trọng  rất  mực,  đức  người  đó  ngày  càng  tăng  thêm, 
không  bao  giờ  suy  giảm. 

“Này  Đà-nhiên,  một  tộc  tánh  tử,  vẫn  có  thể  như  pháp,  như 
nghiệp,  như  công  đức  mà  làm  ra  tiền  của,  yêu  thương,  chu  cấp  và  săn 
sóc  nô  tỳ,  làm  các  nghiệp  phước  đức  chớ  chẳng  gây  nghiệp  ác. 

“Này  Đà-nhiên,  nếu  một  tộc  tánh  tử  như  pháp,  như  nghiệp,  như 
công  đức,  mà  làm  ra  tiền  của,  yêu  thương,  chu  cấp  và  săn  sóc  nô  tỳ, 


8'  Hán:  tộc  tánh  tử  *  m*  #//-ỬPaBX\\  kulaputta,  thiện  gia  nam  tử,  hay  thiện  nam  tử, 
người  thuộc  một  trong  bốn  giai  cấp. 

9'  Hán:  như  phấp  như  nghiệp  như  công  đức  /ỵi  "í  /f  □  /f  ĩ\  'Am/t  Pacli: 
Sahetukac  dhammikac  kammantac:  những  nghề  nghiệp  đúng  pháp,  có  nhân. 
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làm  các  nghiệp  phước  đức  chớ  chẳng  gây  nghiệp  ác,  thì  người  ấy  được 
nô  tỳ  tôn  trọng,  và  nói  thế  này:  ‘Mong  cho  đại  gia  được  mạnh  khỏe, 
sống  lâu  vô  cùng.  Vì  sao  thế?  Vì  chúng  tôi  nhờ  đại  gia  nên  được  an 
ổn’.  Này  Đà-nhiên,  nếu  người  nào  được  nô  tỳ  tôn  trọng  rất  mực,  đức 
người  đó  ngày  càng  tăng  thêm,  không  bao  giờ  suy  giảm. 

“Này  Đà-nhiên,  một  tộc  tánh  tử,  vẫn  có  thể  như  pháp,  như 
nghiệp,  như  công  đức  mà  làm  ra  tiền  của,  tôn  trọng  cúng  dường  các 
vị  Sa-môn,  Phạm  chí,  làm  các  nghiệp  phước  đức  chớ  chẳng  gây 
nghiệp  ác. 

“Này  Đà-nhiên,  nếu  một  tộc  tánh  tử  như  pháp,  như  nghiệp,  như 
công  đức,  mà  làm  ra  tiền  của,  tôn  trọng  cúng  dường  các  vị  Sa-môn, 
Phạm  chí,  làm  các  nghiệp  phước  đức  chớ  chẳng  gây  nghiệp  ác,  thì 
người  ấy  được  các  Sa-môn,  Phạm  chí  yêu  mến  rất  mực,  và  nói  thế 
này:  ‘Mong  cho  thí  chủ  được  mạnh  khỏe,  sống  lâu  vô  cùng.  Vì  sao 
thế?  Vì  chúng  tôi  nhờ  thí  chủ  nên  được  an  hưởng  khoái  lạc’.  Này  Đà- 
nhiên,  nếu  người  nào  được  các  Sa-môn,  Phạm  chí  yêu  mến  rất  mực, 
đức  người  đó  ngày  càng  tăng  thêm,  không  bao  giờ  suy  giảm”. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Đà-nhiên  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai 
sửa  áo,  chắp  tay  hướng  về  phía  Xá-lê  Tử  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tôi  có  người  vợ  yêu  tên  là  Đoan 
Chánh10.  Tôi  vì  say  mê  nó  nên  đã  buông  lung,  tạo  quá  nhiều  ác  nghiệp 
tội  lỗi.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  bắt  đầu  từ  đây  tôi  bỏ  người  vợ  Đoan 
Chánh  kia,  xin  quy  y  với  Tôn  giả  Xá-lê  Tử”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  trả  lời  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  ông  chớ  quy  y  tôi.  Ông  nên  quy  y  nơi  Phật  là 
Đấng  mà  tôi  quy  y”. 

Phạm  chí  Đà-nhiên  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  từ  hôm  nay  tôi  xin  quy  y  Phật,  Pháp  và 
Chúng  Tỳ-kheo.  Cúi  mong  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nhận  tôi  làm  Ưu-bà-tắc 
của  Phật;  trọn  đời  xin  tự  quy  y  cho  đến  mạng  chung”. 

Thế  rồi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  pháp  cho  Phạm  chí  Đà-nhiên, 


10  Bản  Pa0li  không  nói  tên  người  vợ.  Sự  mê  hoặc  này,  trong  bản  Paoli,  là  lời  tường 
thuật  của  vị  Tỳ-kheo  mà  ngài  Xá-lợi-phất  hỏi  thăm  các  tin  tức  chứ  không  phải  là 
lời  tự  thú  của  Đà-nhiên. 
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khuyên  bảo,  khích  lệ,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  dùng  vô  lượng 
phương  tiện  để  thuyết  pháp  khuyên  bảo,  khích  lệ,  thành  tựu  hoan  hỷ. 
Ngài  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  đến  thành  Vương  xá. 

Ớ  đây  được  vài  ngày,  ngài  xếp  y,  ôm  bát  rời  thành  Vương  xá  ra 
đi,  đến  Nam  sơn11,  trụ  trong  rừng  Thi-nhiếp-hòa12,  thuộc  phía  Bắc  thôn 
Nam  sơn. 

Bấy  giờ  có  một  vị  Tỳ-kheo  đi  đến  thành  Vương  xá.  Ớ  đây  được 
vài  ngày,  xếp  y  ôm  bát  từ  thành  Vương  xá  ra  đi,  đến  Nam  sơn  cũng  trụ 
trong  rừng  Thi-nhiếp-hòa,  thuộc  phía  Bắc  thôn  Nam  sơn. 

Rồi  vị  Tỳ-kheo  ấy  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  từ  nơi  nào  tới  đây  và  du  hành  ở  đâu?” 

Tỳ-kheo  ấy  trả  lời  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tôi  từ  thành  Vương  xá  đi  đến  đây  và  du 
hành  ở  thành  Vương  xá”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  ngài  có  biết  Phạm  chí  Đà-nhiên  ở  thành  Vương  xá, 
vốn  là  bạn  của  tôi  xưa  kia  lúc  tôi  chưa  xuất  gia  không?” 

“Thưa  có  biết”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  hiền  giả,  Phạm  chí  Đà-nhiên  ở  thành  Vương  xá,  thân  thể 
có  được  an  khang  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  lại  thoải  mái,  khí  lực 
bình  thường  và  có  thường  thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong  muốn  được 
nghe  pháp  không?” 

Trả  lời  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Phạm  chí  Đà-nhiên  thường  đến 
thăm  viếng  Đức  Phật  và  mong  muôn  được  nghe  pháp;  nhưng  không 
được  khỏe  mạnh,  khí  lực  dần  dần  suy  yếu.  Vì  sao  vậy?  Bạch  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử,  hiện  giờ  Phạm  chí  Đà-nhiên  mang  tật  bệnh  rất  khôn  khổ, 
nguy  hiểm  khôn  chừng,  do  đó  có  thể  mạng  chung”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  lời  ấy,  liền  xếp  y  ôm  bát  rời  Nam 


u'  Nam  sơn  <r„  XiỵỜPaíAV.  Dakkhiòagiri,  một  ngọn  núi  ở  phía  Nam  thành  vương  xá. 
Rừng  cây  siỏsapa;  xem  các  cht.  trên.  Nam  sơn  Bắc  thôn  và  Thi-nhiếp-hòa  lâm: 
không  rõ  các  địa  danh  này. 


12. 
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Sơn  ra  đi,  đến  thành  Vương  xá,  trú  trong  rừng  Trúc,  vườn  Ca-lan-đa. 
Bấy  giờ  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khoác  y, 
ôm  bát  đi  đến  nhà  Phạm  chí  Đà-nhiên.  Phạm  chí  Đà-nhiên  từ  đằng 
xa  trông  thấy  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đi  đến,  muôn  rời  giường  đứng  dậy. 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thấy  Phạm  chí  Đà-nhiên  muôn  rời  giường  đứng 
dậy,  liền  ngăn  ông  ấy  rằng: 

“Này  Phạm  chí  Đà-nhiên,  ông  cứ  nằm,  đừng  đứng  dậy.  Đã  có 
giường  khác  đây,  rồi  tôi  sẽ  ngồi  riêng”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  ngồi  xuống  giường  ấy,  rồi  bảo 

rằng: 

“Hôm  nay  bệnh  tình  ra  sao?  Ăn  uống  được  nhiều  ít?  Sự  đau  đớn 
bớt  dần,  không  đến  nỗi  tăng  thêm  chăng?” 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Bệnh  tình  con  rất  là  khốn  đốn,  ăn  uống  chẳng  được  gì  cả;  đau 
đớn  chỉ  tăng  thêm  mà  không  thấy  giảm  bớt  tí  nào.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê 
Tử,  giống  như  người  lực  sĩ  đem  con  dao  bén  nhọn  đâm  vào  đầu,  chỉ 
sanh  sự  khôn  khổ  quá  mức  thôi.  Đầu  con  hôm  nay  cũng  nhức  nhối 
giông  như  vậy.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cũng  như  lực  sĩ  lấy  sợi  dây 
thừng  chắt  đem  quấn  riết  chung  quanh  đầu,  chỉ  sanh  sự  khốn  khổ  quá 
mức.  Đầu  con  hôm  nay  cũng  nhức  nhối  giống  như  vậy.  Thưa  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử,  cũng  như  người  mổ  trâu,  đem  con  dao  bén  mổ  bụng  trâu,  chỉ 
sanh  sự  đau  đớn  quá  mức.  Bụng  con  hôm  nay  cũng  quặn  đau  giống 
như  vậy.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cũng  như  hai  lực  sĩ  bắt  một  người  ốm 
yếu  đem  nướng  trên  ngọn  lửa,  chỉ  sanh  ra  sự  đau  khổ  đến  cùng  cực. 
Thân  thể  con  hôm  nay  đau  đớn,  cả  mình  sanh  ra  khổ  sở,  chỉ  tăng  thêm 
chớ  không  giảm  bớt;  cũng  giông  như  vậy”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  bây  giờ  tôi  hỏi  ông,  tùy  sự  hiểu  biết  mà  ông  trả 
lời.  Này  Phạm  chí  Đà-nhiên,  địa  ngục  và  súc  sanh,  nơi  nào  tốt  đẹp 
hơn?” 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Súc  sanh  tốt  đẹp  hơn”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  súc  sanh  và  ngạ  quỉ,  loài  nào  tốt  đẹp  hơn?” 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 
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“Ngạ  quỉ  tốt  đẹp  hơn”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  Đà -nhiên,  ngạ  quỉ  và  loài  người,  loài  nào  tốt  đẹp  hơn?” 
Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Loài  người  tốt  đẹp  hơn”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  người  và  Tứ  vương  thiên,  cõi  nào  tốt  đẹp  hơn?” 
Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Tứ  thiên  vương  tốt  đẹp  hơn”. 

Lại  hỏi  rằng: 

Này  Đà-nhiên,  Tứ  vương  thiên  và  Tam  thập  tam  thiên,  cõi  nào 
tốt  đẹp? 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Tam  thập  tam  thiên  tốt  đẹp  hơn”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Tam  thập  tam  thiên  với  Diệm  ma  thiên  cõi  nào  tốt  đẹp  hơn?” 
Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Diệm  ma  thiên  tốt  đẹp  hơn.” 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  Diệm  ma  thiên  với  Đâu-suất-đà  thiên,  cõi  nào 
tốt  đẹp  hơn?” 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Đâu-suất-đà  thiên  tốt  đẹp  hơn”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  Đâu-suất-đà  thiên  với  Hóa  lạc  thiên  cõi  nào  tốt 
đẹp  hơn?” 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Hóa  lạc  thiên  tốt  đẹp  hơn”. 

Lại  hỏi  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  Hóa  lạc  thiên  với  Tha  hóa  lạc  thiên,  cõi  nào  tốt 
đẹp  hơn?” 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 

“Này  Đà-nhiên,  Tha  hóa  lạc  thiên  với  Phạm  thiên  cõi  nào  tốt 
đẹp  hơn?” 

Đà-nhiên  trả  lời  rằng: 
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“Phạm  thiên  là  tốt  đẹp  hơn  cả.  Phạm  thiên  là  tối  thắng”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  rằng: 

“Đức  Thế  Tôn  là  bậc  tri  kiến,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  có  nói  về  bôn  Phạm  thất13.  Nếu  một  tộc  tánh  nam  tử 
hay  một  tộc  tánh  nữ  nào  tu  tập  nhiều,  đoạn  dục,  xả  niệm  tưởng  về 
dục,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  lên  cõi  Phạm  thiên.  Những 
gì  là  bốn? 

“Này  Đà-nhiên,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  có  tâm  câu  hữu  vđi  từ, 
biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  với  hai,  ba 
bôn  phương,  tứ  duy  và  thượng  hạ,  thấu  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với 
từ,  không  kết,  không  oán,  không  sân  hận,  không  não  hại,  bao  la, 
quảng  đại,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  tất  cả  thế  gian, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  tâm  câu  hữu  với  bi,  hỷ;  với  xả,  biến 
mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  với  hai,  ba  bôn 
phương,  tứ  duy  và  thượng  hạ,  thấu  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ, 
không  kết,  không  oán,  không  sân  hận,  không  não  hại,  bao  la,  quảng 
đại,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu 
và  an  trụ.  Đà-nhiên,  đó  là  Đức  Thế  Tôn,  là  Bậc  Tri  Kiến,  là  Như 
Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  có  nói  về  bôn  Phạm  thất. 
Nếu  một  tộc  tánh  nam  tử  hay  một  tộc  tánh  nữ  nào  tu  tập  nhiều, 
đoạn  dục,  xả  niệm  tưởng  về  dục,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh 
lên  cõi  Phạm  thiên”. 

Bấy  giờ,  sau  khi  giáo  hóa  cho  Đà-nhiên,  nói  về  pháp  Phạm 
thiên,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi.  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử  từ  thành  Vương  xá  đi,  chưa  đến  Trúc  lâm  vườn  Ca-lan- 
đa,  đang  nửa  đường  ấy,  Phạm  chí  Đà-nhiên  do  tu  tập  bốn  Phạm 
thất,  đoạn  dục,  xả  dục  niệm,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  lên  cõi 
Phạm  thiên. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  đại  chúng 
đang  vây  quanh  trước  sau.  Đức  Thế  Tôn  thấy  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  từ 


13  Phạm  thất  Ỷ  «Tyc^hay  Phạm  trú  Ỷ  /yớP a0li:  Brahmaviha0ra,  đời  sống  (có  phẩm 
tính)  như  Phạm  thiên,  hay  sống  chung  với  Phạm  thiên.  Bản  Paoli:  Brahmaoòaỏ... 
Sahavyataoya  maggaỏ  desessaomi,  “Ta  sẽ  nói  về  con  đường  dẫn  đến  cọng  trú 
với  Phạm  thiên”. 
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đàng  xa  đi  tới,  nói  với  các  thầy  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  là  bậc  thông  tuệ,  tốc  tuệ,  tiệp  tuệ,  lợi 
tuệ,  quảng  tuệ,  thâm  tuệ,  xuất  yếu  tuệ,  minh  đạt  tuệ,  biện  tài 
tuệ14;  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  đã  thành  tựu  thật  tuệ.  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  đã 
giáo  hóa  Phạm  chí  Đà-nhiên,  nói  về  Phạm  thiên  rồi  mới  về  đây.  Nếu 
lại  giáo  hóa  cao  hơn  nữa  thì  người  kia  mau  biết  pháp,  như  pháp15”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  vì  sao  ông  không  giáo  hóa  Phạm  chí  Đà-nhiên 
bằng  một  pháp  cao  hơn  Phạm  thiên?  Nếu  ông  giáo  hóa  cao  hơn  thì 
người  kia  sẽ  mau  biết  pháp,  như  pháp”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  các  Phạm  chí  từ  lâu  đời  ái  trước  Phạm  thiên,  ưa 
thích  Phạm  thiên,  cho  Phạm  thiên  là  rốt  ráo,  Phạm  thiên  là  tôn  quý, 
thật  có  Phạm  thiên  là  Phạm  thiên  của  ta.  Do  đó,  bạch  Thế  Tôn,  nên 
con  đã  giáo  hóa  như  vậy”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  và  vô  lượng  trăm  nghìn 
đại  chúng,  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


14'  Hán:  thông  tuệ,  tốc  tuệ,  tiệp  tuệ,  lợi  tuệ,  quảng  tuệ,  thâm  tuệ,  xuất  yếu  tuệ,  minh 
đạt  tuệ,  biện  tài  tuệ  «  'Aj 

3Í  Aj  ±T  'Aj  ỈQ  Aj  A>  Aj  *  'Aj  'Aj  f  '<?  'Aj  ý 

A^ỵâìản  Pa0li  ở  đây  không  nói  các  đặc  điểm  trí  tuệ  của  ngài  Xá-lợi-phất, 
nhưng  có  thể  tìm  thấy  đoạn  tương  đương  M.iii,  tr,  25:  Paòhito  (tuệ  thông  bác), 
mahaơpaõnno  (đại  tuệ),  javanapaõnno  (tuệ  nhạy  bén),  tikkhapaõnno  (tuệ  sắc 
bén),  nibbedhikapaõnno  (tuệ  sâu  sắc). 

15'  Hán:  tri  pháp  như  pháp  “%  ‘í  Vỵớĩhường  gặp  trong  bản  Hán  dịch  này,  mà 
tương  đương  Paơli  thường  là  dhamma-anudhamma,  pháp  và  tùy  pháp  tUc  những 
yếu  tố  phụ  thuộc  pháp.  Đoạn  văn  này,  Paơli  tương  đương:  (...)  sati  uttarikaraòìye 
hine  Brahmaloke  patiasashaơpetvaơ  ...,  “trong  khi  có  pháp  cao  hơn  nữa  cần 
chUng,  nhưng  lại  xác  lập  ở  Phạm  thiên  giới...” 


28.  KINH  GIÁO  HÓA  BỆNH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc2. 

Bấy  giờ  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc3  mang  bệnh  hiểm  nghèo.  Lúc 
ấy  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  bảo  sứ  giả  rằng: 

“Ngươi  hãy  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  vì  ta  mà  đảnh  lễ  dưới  chân 
Đức  Thế  Tôn  hỏi  thăm  sức  khỏe,  xem  Thánh  thể  có  được  an  khang, 
khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  có  được  bình 
thường  không?  Rồi  nói  như  vầy:  ‘Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn  Thánh  thể  có  được  an 
khang,  khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  có  được 
bình  thường  không?’  Sau  khi  ngươi  đã  vì  ta  mà  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn 
rồi  hãy  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  hãy  vì  ta  mà  đảnh  lễ  dưới  chân 
ngài  rồi  hỏi  thăm  Tôn  giả  xem  Thánh  thể  có  được  an  khang,  khỏe 
mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  có  được  bình  thường 
không?  Rồi  nói  như  vầy:  ‘Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  thăm  hỏi  Thánh  thể  có  được  an  khang, 
khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  có  được  bình 
thường  không?  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  đang 


Tương  đương  Paơli,  M.143.  ACnathapiònikovaơda-sutta.  Biệt  dịch  No. 125(51 .8), 
Tăng  Nhất  49,  “phẩm  Phi  Thường,  kinh  số  8”  (Đại  2,  tr.81 9). 

2'  Xá-vệ  quốc,  Thắng  lâm,  Cấp  cô  độc  viên  *  '/í  -  3đ  □ '  BÍ  j7f~T‘ỵỉ Paơli: 

Saơvatthiyaỏ  Jetavane  Anaơthapiònikassa  aơrame. 

3'  Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  *  "cý  ũ'  m/1  j7fỵớP  aơli,  A0nathapíònika,  đại  phú  hộ  đã 
dựng  một  tịnh  xá  tại  rừng  Thắng  lâm  (Jetavana)  để  cúng  dường  Phật. 
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mang  bệnh  tật  rất  hiểm  nghèo,  nay  đã  đến  hồi  nguy  kịch.  Trưởng  giả 
Cấp  Cô  Độc  với  tâm  chí  thiết  rất  muốn  được  gặp  Tôn  giả  Xá-lê  Tử, 
nhưng  cơ  thể  quá  yếu  đuôi  không  còn  chút  khí  lực  để  đi  đến  chỗ  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử  được.  Lành  thay,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  xin  ngài  hãy  vì  lòng 
từ,  mong  ngài  đến  nhà  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc’.” 

Bấy  giờ,  sau  khi  vâng  lời  dạy  của  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc,  sứ 
giả  liền  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Đức  Phật  rồi 
đứng  sang  một  bên  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn  Thánh  thể  có  được  an  khang, 
khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  có  được  bình 
thường  không? 

Đức  Thế  Tôn  bảo  sứ  giả  rằng: 

“Mong  cho  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  an  hưởng  khoái  lạc.  Mong 
cho  chư  Thiên,  A-tu-la,  Kiền-tháp-hòa,  La-sát4  và  các  chủng  lại  khác, 
thân  thể  được  an  ổn  khoái  lạc”. 

Bấy  giờ  sứ  giả  nghe  Phật  dạy  như  thế,  ghi  nhớ  kỹ,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  đi  quanh  ba  vòng,  rồi  đi  đến  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi  sang  một  bên  và  thưa  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  ngài,  xin  thăm  hỏi  Tôn  giả  Thánh  thể  có  được  an  khang, 
khỏe  mạnh,  không  bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  có  được  bình 
thường  không?  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  đang 
mang  bệnh  tật  rất  hiểm  nghèo,  nay  đã  đến  hồi  nguy  kịch.  Trưởng  giả 
Cấp  Cô  Độc  với  tâm  chí  thiết  rất  muốn  được  gặp  Tôn  giả  Xá-lê  Tử, 
nhưng  cơ  thể  quá  yếu  đuối,  không  còn  chút  khí  lực  để  đi  đến  chỗ  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử  được.  Lành  thay,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  xin  ngài  hãy  vì  lòng 
từ,  mong  ngài  đến  nhà  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  im  lặng  nhận  lời.  Bấy  giờ  sứ  giả  biết  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử  đã  im  lặng  nhận  lời,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  quanh 
ba  vòng  rồi  ra  về. 

Sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khoác 


A-tu-la,  Kiền-tháp-hòa,  La-sát  «■  0*  ịvỉĩ9~  Tè  M/cT*  rtỵỚPaữXr.  asura,  gandhabba, 
rakkhasa. 
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y,  ôm  bát  đi  đến  nhà  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc.  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc 
thấy  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  từ  đàng  xa  đi  đến,  muốn  từ  giường  ngồi  dậy. 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thấy  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  muốn  từ  giường  ngồi 
dậy,  liền  cản  lại  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  chớ  ngồi  dậy.  Còn  giường  khác  đây,  tôi  sẽ 
ngồi  riêng”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  ngồi  lên  giường  ấy,  rồi  hỏi  rằng: 

“Bệnh  trạng  của  Trưởng  giả  hôm  nay  thế  nào?  Ăn  uống  được 
nhiều  ít?  Sự  đau  đớn  giảm  dần  không  đến  nỗi  tăng  thêm  chăng?” 

Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  trả  lời  rằng: 

“Bệnh  tình  của  con  rất  nguy  kịch,  ăn  uống  chẳng  được  gì  cả.  Sự 
đau  đớn  chỉ  tăng  thêm  chứ  không  thấy  giảm  bớt  chút  nào”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  rằng: 

“Này  Trưởng  giả  chớ  sỢ5.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu 
ngu  si,  thành  tựu  bất  tín,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến 
ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  ngày  nay  không  hề  có  sự 
bất  tín,  mà  chỉ  có  sự  thượng  tín.  Do  thượng  tín  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt 
được  sự  đau  nhức  khổ  sở,  lại  sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do 
thượng  tín  ấy  sẽ  chứng  quả  Tư-đà-hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  Trưởng 
giả  vốn  đã  chứng  quả  Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
do  ác  giới,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác  xứ,  sanh 
vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  ác  giới,  mà  Trưởng  giả 
chỉ  có  thiện  giới.  Do  thiện  giới  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau 
nhức  khổ  sở,  lại  sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  thiện  giới  ấy  sẽ 
chứng  quả  Tư-đà-hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  trưởng  giả  vốn  đã  chứng 
quả  Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
không  có  đa  văn,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác  xứ, 
sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  sự  không  đa  văn.  Do 
đa  văn  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau  nhức  khổ  sở,  lại  sanh  ra 
khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  đa  văn  ấy  sẽ  chứng  quả  Tư-đà-hàm  hay 
quả  A-na-hàm  vì  Trưởng  giả  vốn  đã  chứng  quả  Tu-đà-hoàn. 


5'  Nội  dung  bài  thuyết  pháp  sau  đây  không  đồng  nhất  với  bản  Paoli  tương  đương. 
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“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
nhân  có  sự  xan  tham,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác 
xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  xan  tham  mà  chỉ 
có  huệ  thí.  Do  huệ  thí  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau  nhức  khổ  sở, 
lại  sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  huệ  thí  ấy  sẽ  chứng  quả  Tư-đà- 
hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  Trưởng  giả  vốn  đã  chứng  quả  Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
nhân  có  ác  tuệ,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác  xứ, 
sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  ác  tuệ  mà  chỉ  có  thiện 
tuệ.  Do  thiện  tuệ  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau  nhức  khổ  sở,  lại 
sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  thiện  tuệ  ấy  sẽ  chứng  quả  Tư-đà- 
hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  Trưởng  giả  vốn  đã  chứng  quả  Tu-đà-hoàn. 

“Này  Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu 
ngu  si  nhân  có  tà  kiến,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến 
ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  tà  kiến  mà 
chỉ  có  chánh  kiến.  Do  chánh  kiến  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau 
nhức  khổ  sở,  lại  sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  chánh  kiến  ấy  sẽ 
chứng  quả  Tư-đà-hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  Trưởng  giả  vốn  đã 
chứng  quả  Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
nhân  có  tà  chí6,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác  xứ, 
sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  tà  chí  mà  chỉ  có 
chánh  chí.  Do  chánh  chí  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau  nhức  khổ 
sở,  lại  sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  chánh  chí  ấy  sẽ  chứng  quả 
Tư-đà-hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  Trưởng  giả  vốn  đã  chứng  quả  Tu-đà- 
hoàn. 

“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
nhân  có  tà  giải,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác  xứ, 
sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  tà  giải  mà  chỉ  có 
chánh  giải.  Do  chánh  giải  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau  nhức 
khổ  sở,  lại  sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  chánh  giải  ấy  sẽ 
chứng  quả  Tư-đà-hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  Trưởng  giả  vốn  đã 
chứng  quả  Tu-đà-hoàn. 


6  Tà  chí  ,  /t^oVÍức  tà  tư  duy,  đối  lập  với  chánh  tư  duy  trong  Thánh  đạo  tám  chi. 
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“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
nhân  có  tà  thoát,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác  xứ, 
sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  tà  thoát  mà  chỉ  có 
chánh  thoát.  Do  chánh  thoát  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau  nhức 
khổ  sở,  lại  sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  chánh  thoát  ấy  sẽ  chứng 
quả  Tư-đà-hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  Trưởng  giả  vốn  đã  chứng  quả 
Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng  giả  chớ  sợ.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si 
nhân  có  tà  trí,  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đi  thẳng  đến  ác  xứ, 
sanh  vào  địa  ngục.  Còn  Trưởng  giả  không  hề  có  tà  trí  mà  chỉ  có  chánh 
trí.  Do  chánh  trí  ấy  Trưởng  giả  sẽ  diệt  được  sự  đau  nhức  khổ  sở,  lại 
sanh  ra  khoái  lạc  vô  cùng;  hoặc  do  chánh  trí  ấy  sẽ  chứng  quả  Tư-đà- 
hàm  hay  quả  A-na-hàm  vì  trưởng  giả  vốn  đã  chứng  quả  Tu-đà-hoàn”. 

Bấy  giờ  bệnh  trạng  của  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  liền  được 
thuyên  giảm,  bình  phục  như  cũ7,  từ  chỗ  nằm  ngồi  dậy,  khen  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ngài  thuyết  pháp  cho  bệnh  nhân,  thật  kỳ 
diệu,  thật  hy  hữu.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  khi  con  nghe  xong  bài  pháp 
giáo  hóa  cho  bệnh  nhân  ấy  liền  chấm  dứt  thống  khổ,  lại  sanh  khoái 
lạc  vô  cùng.  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  bây  giờ  bệnh  con  đã  thuyên 
giảm  hẳn,  bình  phục  như  cũ.  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  trước  kia  nhân 
có  chút  việc  cần  làm,  con  đi  đến  thành  Vương  xá,  tạm  trú  trong  nhà 
một  Trưởng  giả8.  Lúc  ấy  vị  Trưởng  giả  kia  buổi  sáng  hôm  sau  sẽ  cúng 
dường  cơm  cho  Đức  Phật  và  Chúng  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ  qua  đêm  ấy,  lúc 
trời  gần  sáng,  vị  Trưởng  giả  kia  sai  con  cháu,  nô  tỳ,  sứ  giả  và  quyến 
thuộc:  ‘Các  ngươi  hãy  dậy  sớm,  cùng  nhau  bày  biện,  trang  hoàng’. 
Những  người  kia  đều  vâng  lời,  cùng  nhau  xếp  việc  bếp  núc,  bày  biện 
cỗ  bàn  với  những  loại  ngon  đẹp.  Còn  Trưởng  giả  đích  thân  trải  bày 
một  chỗ  ngồi  cao,  trang  nghiêm  vô  lượng. 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  sau  khi  thấy  vậy,  con  liền  nghĩ  thế  này: 
‘Hôm  nay  vị  Trưởng  giả  này  có  việc  hôn  nhân  hay  lễ  hội  rước  dâu, 
hay  việc  thỉnh  Quốc  vương  hay  việc  mời  Đại  thần,  mà  lại  sắm  sửa  tiệc 


7  Bản  Pa0li,  sau  đó,  khi  Sa0riputta  đi  khỏi,  Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  mạng  chung. 

8'  Từ  đây  trở  xuống,  nội  dung  tương  đương  được  tìm  thấy  trong  luật  bộ  Paơli. 
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Cơm,  mở  cuộc  đãi  đằng  lớn  như  vậy?’ 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  con  liền  hỏi  vị 
Trưởng  giả  kia  rằng: 

Ông  vì  việc  hôn  nhân  hay  vì  lễ  hội  rước  dâu,  việc  thỉnh  Quốc 
vương  hay  việc  mời  Đại  thần,  mà  lại  sắm  sửa  tiệc  cơm,  mở  cuộc  đãi 
đằng  lớn  như  vậy? 

“Lúc  ấy  vị  Trưởng  giả  kia  liền  trả  lời  con  rằng: 

Tôi  không  phải  vì  việc  hôn  nhân,  việc  thỉnh  Quốc  vương  hay 
việc  mời  Đại  thần,  nhưng  tôi  sắm  sửa  tiệc  cơm,  thi  thiết  cuộc  đại  thí, 
vì  sáng  nay  tôi  sẽ  cúng  cơm  cho  Đức  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vì  con  chưa  từng  được  nghe  danh  hiệu 
Đức  Phật,  nên  khi  nghe  rồi  toàn  thân  lông  dựng  ngược.  Con  lại  hỏi  rằng: 

Trưởng  giả  nói  Phật,  vậy  thế  nào  là  Phật? 

“Lúc  ấy  vị  Trưởng  giả  kia  trả  lời  con  rằng: 

Ông  chưa  được  nghe  sao?  Có  vị  dòng  dõi  họ  Thích,  từ  giã 
dòng  họ  Thích,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  y  ca-sa,  với  lòng  tin  chí  thiết,  lìa 
bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  chứng  quả  Vô 
thượng  Chánh  đẳng  chánh  giác.  Vị  ấy  được  gọi  là  Phật. 

“Con  lại  hỏi  rằng: 

Trưởng  giả  vừa  nói  chúng9.  Vậy  thế  nào  là  đại  chúng? 

“Bấy  giờ  vị  Trưởng  giả  kia  trả  lời  con  rằng: 

Còn  có  rất  nhiều  vị,  có  dòng  họ  và  tông  tộc  khác  nhau,  cạo 
bỏ  râu  tóc,  khoác  y  ca-sa,  với  lòng  tin  chí  thiết,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  để  theo  Phật  đạo.  Đó  gọi  là  Chúng.  Đức  Phật  và 
chúng  ấy,  tôi  sắp  thỉnh  đến. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  lại  hỏi  vị  Trưởng  giả  ấy  rằng: 

Đức  Thế  Tôn  bây  giờ  đang  ở  nơi  nào?  Tôi  muốn  đi  đến  thăm. 

“Bấy  giờ  vị  Trưởng  giả  kia  trả  lời  con  rằng: 

Đức  Thế  Tôn  hiện  đang  ở  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc, 
vườn  Ca-lan-đa.  Ông  có  muôn  đến  đó  thì  tùy  ý. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  lúc  ấy  con  nghĩ  thế  này:  “Mong  cho 
mau  sáng  để  nhanh  chóng  đi  đến  thăm  Phật.  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử, 
bấy  giờ  với  tâm  chí  thành,  con  muốn  đến  thăm  Phật,  nên  lúc  đang 


9'  Chúng  *3ỵc%.(ic  tăng(-già),  Pa0li:  saỏgha. 
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đêm  ấy  mà  tưởng  đã  sáng  rồi,  liền  từ  nhà  vị  Trưởng  giả  kia  ra  đi,  đến 
trạm  dừng  nơi  cổng  thành10.  Bấy  giờ  tại  trạm  dừng  nơi  cổng  thành  có 
hai  người  lính  gác,  một  người  gác  đầu  hôm  thì  cho  hành  khách  bên 
ngoài  vào  thành,  không  làm  trở  ngại  gì,  một  người  gác  cuối  đêm  thì 
cho  hành  khách  ở  trong  thành  đi  ra  cũng  không  làm  trở  ngại  gì.  Thưa 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  lại  nghĩ  thế  này:  ‘Đêm  hãy  còn  chưa  sáng  lắm. 
Vì  sao  vậy?  Vì  ở  tại  cổng  thành  có  hai  người  lính  gác;  một  người  gác 
đầu  hôm  thì  cho  hành  khách  bên  ngoài  vào  thành,  không  làm  trở  ngại 
gì;  một  người  gác  cuối  đêm  thì  cho  hành  khách  ở  trong  thành  đi  ra 
cũng  không  làm  trở  ngại  gì’.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  vượt  qua 
trạm  dừng  chân  ở  cửa  thành  để  đi  ra  bên  ngoài  không  lâu,  ánh  sáng 
biến  mất  và  trời  tối  hẳn  lại.  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  toàn  thân  lông 
dựng  ngược,  con  liền  sợ  hãi,  mong  sao  đừng  có  người  nào  hay  loài  phi 
nhân  đến  xúc  nhiễu  con.  Bấy  giờ,  tại  trại  dừng  chân  ở  cửa  thành  có 
một  vị  trời11,  từ  thành  Vương  xá  đến  Trúc  lâm,  vườn  Ca-lan-đà,  ánh 
sáng  tỏa  chiếu  khắp  nơi,  đến  bảo  con  rằng:  ‘Này  Trưởng  giả,  chớ  sợ. 
Vì  sao  vậy?  Tôi  kiếp  trước  đây  vốn  là  bằng  hữu  của  ông,  tên  thật  là 
Mật  Khí12,  vào  lúc  còn  trẻ  tuổi  chúng  ta  rất  yêu  mến  nhau.  Này 
Trưởng  giả,  thuở  xưa  ấy,  tôi  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên, 
cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  thuyết  pháp  cho  tôi,  khuyên  bảo,  khích  lệ,  thành  tựu  hoan 
hỷ.  Sau  khi  dùng  vô  lượng  phương  tiện  để  thuyết  pháp,  khuyên  bảo, 
khích  lệ,  thành  tựu  hoan  hỷ  cho  tôi  rồi,  ngài  ban  cho  tôi  pháp  ba  tự 
quy,  và  trao  cho  năm  giới.  Này  Trưởng  giả,  tôi  do  ba  tự  quy  y  và  thọ 
trì  năm  giới,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  lên  trời  Tứ  vương 
thiên,  sống  ở  trong  trạm  dừng  tại  cổng  thành  này.  Trưởng  giả  hãy  đi 
mau  lên,  Trưởng  giả  hãy  đi  vội  lên,  quả  thật  đi  tốt  hơn  là  đứng  lại. 

“Vị  trời  ấy  nói  lên  bài  kệ  để  khuyên  con  như  sau: 

“ Được  trăm  ngựa,  nữ  tỳ, 

Trăm  xe  đầy  châu  báu; 

Không  bằng  phần  mười  sáu 


10-  Hán:  Thành  tức  môn  <r’ » /  'yớPaoli:  Sivakadva0ra. 
u'  Pa0li,  đã  dẫn,  một  Dạ-xoa  tên  là  Sìvaka. 

12-  Mật  khí  ^  (  'oT)  %'ỵờ 
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Một  bước  đi  đến  Phật. 

Trăm  voi  trắng  tối  thượng, 

Thắng  yên  cương  vàng  bạc; 

Không  bằng  phần  mười  sáu 
Một  bước  đi  đến  Phật. 

Trăm  nữ  nhân  ctẹp  đẽ, 

Đeo  chuỗi  ngọc  tràng  hoa; 

Không  bằng  phần  mười  sáu, 

Một  bước  đi  đến  Phật. 

Chuyển  luân  vương  kính  trọng 
Báu  ngọc  nữ  bậc  nhất; 

Không  bằng  phần  mười  sáu, 

Một  bước  đi  đến  Phật. 

“Vị  trời  nói  tụng  xong,  rồi  khuyên  con  rằng: 

Này  Trưởng  giả,  đi  nhanh  lên.  Này  Trưởng  giả,  đi  nhanh  lên. 
Quả  thật  đi  tốt  hơn  đứng  lại. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  lại  nghĩ  thế  này:  ‘Đức  Phật  có  ân 
đức  che  chở  bao  trùm.  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo  cũng  có  ân  đức  bao 
trùm.  Vì  sao  vậy,  cho  đến  bậc  trời  cũng  muôn  ta  đến  yết  kiến’.  Bạch 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  do  ánh  sáng  ấy  mà  đi  đến  Trúc  lâm,  vườn  Ca- 
lan-đa.  Bấy  giờ  đêm  còn  chưa  sáng  tỏ,  Đức  Thế  Tôn  từ  thiền  thất 
đi  ra,  kinh  hành  ở  khoảng  đất  trống  để  chờ  con.  Bạch  Tôn  giả  Xá- 
lê  Tử,  từ  xa  con  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  đẹp  đẽ  trang  nghiêm  như 
mặt  trăng  giữa  các  vì  tinh  tú,  ánh  sáng  chói  lọi  rực  rỡ,  sáng  rực  như 
tòa  núi  toàn  vàng,  đầy  đủ  tướng  tốt,  oai  thần  vời  vợi,  các  căn  tịch 
tĩnh,  chẳng  có  gì  che  khuất,  thành  tựu  điều  ngự,  tức  tâm  tĩnh  mặc. 
Con  thấy  rồi  liền  hoan  hỷ  đi  đến  trước  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  dưới 
chân,  rồi  kinh  hành  theo  Ngài,  theo  pháp  của  bậc  Trưởng  giả  mà 
nói  bài  tụng  thăm  hỏi  rằng: 

“Thế  Tôn  ngủ  an  Ổn, 

Đến  trọn  đêm  khỏe  chăng? 

Như  Phạm  chí  diệt  độ, 

Vì  không  nhiễm  trước  dục. 

Xả  ly  tất  cả  nguyện, 
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Được  an  ổn  vô  cùng. 

Tâm  trừ  không  nóng  bức 
Ngủ  an  lạc  vui  vẻ. 

“Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  vừa  đi  đến  cuối  đường  kinh  hành,  liền 
trải  Ni-sƯ-đàn,  ngồi  kiết  già.  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Lúc  ấy,  con 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  thuyết 
pháp  cho  con,  khuyên  bảo,  khích  lệ,  thành  tựu  hoan  hỷ  cho  con  rồi, 
như  pháp  thông  lệ  của  chư  Phật,  trước  nói  pháp  đoan  chánh,  để  người 
nghe  hoan  hỷ.  Đó  là  nói  thí,  nói  giới,  nói  pháp  sanh  thiên,  chê  dục 
vọng  là  tai  họa,  sanh  tử  là  nhơ  uế;  ngợi  khen  vô  dục  là  đạo  phẩm  vi 
diệu,  bạch  tịnh.  Đức  Thế  Tôn  nói  những  pháp  như  vậy  cho  con  nghe 
rồi,  Đức  Phật  biết  con  có  tâm  hoan  hỷ,  tâm  cụ  túc,  tâm  nhu  nhuyến, 
tâm  kham  nhẫn,  tâm  vươn  lên,  tâm  chuyên  nhất,  tâm  không  nghi,  tâm 
không  che  lấp,  có  khả  năng  kham  thọ  chánh  pháp,  nghĩa  là  những  điều 
chánh  yếu  nào  mà  chư  Phật  nói  ra;  Thế  Tôn  liền  nói:  Khổ,  Tập,  Diệt, 
Đạo  cho  con.  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  ngay  khi  con  ngồi  đấy  đã  thấy 
được  bôn  Thánh  đế:  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Cũng  như  tấm  vải  trắng  dễ 
nhuộm  thành  màu  sắc,  con  cũng  như  vậy,  ngay  trên  chỗ  đang  ngồi  đã 
thấy  bôn  Thánh  đế:  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con 
đã  thấy  pháp,  đắc  pháp,  giác  ngộ  pháp  bạch  tịnh,  đoạn  nghi,  độ  hoặc, 
không  còn  tôn  sùng  ai,  cũng  chẳng  theo  người  khác,  không  còn  do  dự, 
đã  trụ  nơi  quả  chứng,  được  sự  không  sợ  hãi  đối  với  giáo  pháp  Đức  Thế 
Tôn,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Đức  Thế  Tôn  bạch  rằng: 

Bạch  Thế  Tôn,  con  hôm  nay  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng 
Tỳ-kheo.  Xin  nguyện  Thế  Tôn  chấp  nhận  cho  con  làm  Ưu-bà-tắc;  bắt 
đầu  từ  hôm  nay  sẽ  trọn  đời  tự  quy  y,  cho  đến  lúc  mạng  chung. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  liền  chắp  tay  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  ngưỡng  mong  Thế  Tôn  nhận  lời  mời  của  con 
cùng  Chúng  Tỳ-kheo  đến  nước  Xá-vệ  để  an  cư  mùa  mưa. 

“Lúc  ấy  Đức  Thế  Tôn  hỏi  con  rằng: 

Ông  tên  là  gì,  nhân  dân  nước  Xá-vệ  gọi  ông  là  gì? 

“Con  liền  trả  lời  rằng: 

Con  tên  là  Tu-đạt-đa13.  Vì  con  thường  cung  cấp  cho  những 


13'  Tu-đạt-đa  To  'c?  /6/ íPaoli,  VI.  đã  dẫn,  chép  ngay  khi  vừa  trong  thấy  Trưởng  giả, 
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người  CÔ  độc,  do  đó  nhân  dân  nước  Xá-vệ  gọi  con  là  cấp  Cô  Độc14. 

“Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  con  rằng: 

Tại  nước  Xá-vệ,  ông  đã  có  phòng  xá  gì  chưa? 

“Con  trả  lời  rằng: 

Tại  nước  Xá-vệ  con  chưa  có  phòng  xá  gì  cả. 

“Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  con  rằng: 

Nếu  có  phòng  xá  thì  các  Tỳ-kheo  mới  có  thể  vãng  lai,  mới  có 
thể  trú  ngụ  được. 

“Con  lại  thưa  rằng: 

Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn.  Vì  thế  con  sẽ  xây  cất  phòng  xá  để 
các  thầy  Tỳ-kheo  có  thể  vãng  lai,  và  có  thể  trú  ngụ  nước  Xá-vệ.  Mong 
Đức  Thế  Tôn  cho  một  vị  đến  giúp  con. 

“Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  liền  sai  Tôn  giả  Xá-lê  Tử;  khiến  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử  đến  giúp  đỡ15. 

“Bấy  giờ  sau  khi  nghe  Đức  Phật  dạy  xong,  con  khéo  léo  ghi  nhớ, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  Phật,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  ra  về. 

“Khi  công  việc  cần  làm  tại  thành  Vương  xá  đã  hoàn  tất,  con 
cùng  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đi  đến  nước  Xá-vệ.  Nhưng  không  vào  nước 
Xá-vệ,  cũng  chẳng  trở  về  nhà  mà  lập  tức  đi  dạo  khắp  nơi  bên  ngoài 
thành  để  xem  chỗ  nào  có  thể  đi  lại  tốt  nhất,  ban  ngày  không  ồn  ào, 
ban  đêm  thì  tịch  tĩnh,  không  có  muỗi  mòng,  cũng  không  ruồi  bọ, 
không  lạnh,  không  nóng,  có  thể  xây  phòng  xá  để  cúng  dường  Đức 
Phật  và  đại  chúng. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  bấy  giờ  con  chỉ  thấy  vườn  của  Thắng 
Đồng  tử16  là  đi  lại  tốt  nhất,  ban  ngày  không  ồn  ào,  ban  đêm  thì  tịch 
tĩnh,  không  có  muỗi  mòng,  cũng  không  ruồi  bọ,  không  lạnh,  không 
nóng.  Con  thấy  rồi  liền  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Chỉ  có  chỗ  này  là  tốt  nhất 


Phật  gọi  ngay  tên  “Sudatta,  hãy  đến  đây,  Sudatta0”,  sự  kiện  này  khiến  ông  phấn 
khởi. 

14,  Cấp  Cô  Độc  □  '  m(  j7fJỜỸ&<z>X\\  Anaethapiòhika. 

15  Các  chi  tiết  liên  hệ  luật  tạng.  Luật  Pacli  và  bản  hán  khác  nhau. 

lỏ'  Thắng  Đồng  tử  3<ỹũ£  •S'//Cvin.ii.154ff.  Jetakomara,  con  trai  vua  Pasenadi  (Ba-tu- 
nặc),  về  sau  bị  vua  Vidudabha  nguời  em  trai  cùng  cha  khác  mẹ  giết  vì  khuớc  từ 
tham  gia  cuộc  chiến  tàn  sát  dòng  họ  Thích.  Các  phiên  âm  quen  thuộc  khác:  Kỳ- 
đà  Thái  tử  °a¥  “  &/ỵcZ Thê-đa  3U  /í /t 
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để  xây  cất  phòng  xá  để  cúng  dường  Phật  và  đại  chúng’.  Bạch  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử,  lúc  ấy  con  vào  nước  Xá-vệ,  nhưng  cũng  chưa  về  nhà,  liền  đi 
đến  chỗ  Thắng  Đồng  tử  thưa  rằng: 

Thưa  Đồng  tử,  ngài  có  thể  bán  khu  vườn  kia  lại  cho  tôi 

không? 

“Bấy  giờ  Đồng  tử  bảo  con  rằng: 

Trưởng  giả  nên  biết,  tôi  không  bán  khu  vườn  đâu. 

“Cứ  như  vậy  lần  hai  rồi  lần  ba,  con  thưa  rằng: 

Thưa  Đồng  tử,  ngài  có  thể  bán  khu  vườn  kia  lại  cho  tôi 

không? 

“Bấy  giờ  Đồng  tử  cũng  lại  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  bảo  rằng: 

Tôi  không  bán  khu  vườn  đâu.  Chỉ  khi  nào  ức  ức17  trải  đầy. 
“Con  liền  thưa  rằng: 

Này  Đồng  tử,  ngài  đã  quyết  định  giá  cả,  chỉ  còn  việc  trao  tiền 

nữa  thôi. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  người  thì  nói  đã  quyết  định  giá  cả, 
người  thì  nói  chưa  quyết  định  giá  cả,  cùng  nhau  tranh  tụng  lớn.  Rồi  dắt 
nhau  đến  pháp  đình18  nước  Xá-vệ  để  phán  quyết  về  việc  này.  Bấy  giờ 
vị  pháp  quan19  nước  Xá-vệ  bảo  Thắng  Đồng  tử  rằng: 

Này  Đồng  tử,  thế  là  ngươi  đã  quyết  định  giá  cả  rồi,  chỉ  còn 
việc  nhận  tiền  nữa  thôi. 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  liền  vào  nước  Xá-vệ,  trở  về  nhà 
lấy  tiền,  dùng  voi  ngựa  và  xe  cộ  để  chuyên  chở  các  kho  lẫm  đem  đến, 
đã  xuất  ra  tới  ức  ức  để  trải  khắp  mặt  đất,  nhưng  còn  vài  chỗ  chưa  khắp 
đến.  Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  con  nghĩ  như  vầy:  Nên  xuất  ở  kho  nào 
nữa  để  đem  đến  trải  khắp  chỗ  dư  này,  không  thừa  cũng  không  thiếu? 
Bấy  giờ  Thắng  Đồng  tử  liền  bảo  con  rằng: 

Này  Trưởng  giả,  nếu  có  ăn  năn  về  sô"  tiền  này  thì  hãy  tự 
mang  trở  về,  khu  vườn  trả  lại  cho  tôi. 

“Con  bảo  với  Đồng  tử  rằng: 

Quả  thật  tôi  không  có  ăn  năn;  mà  tôi  còn  suy  nghĩ  xem  nên 


17  Cả  Vin.ii.  đã  dẫn,  cũng  không  nói  loại  tiền  gì. 

18'  Hán:  đại  quyết  đoán  xứ  ỹ  cý%  3$ỵt 

19'  Hán:  đại  quyết  đoán  nhân  ìỹ-  Biện  lý  đại  thần. 
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lấy  ở  kho  nào  nữa  để  mang  trải  khắp  chỗ  dư  này  không  thừa  cũng 
không  thiếu. 

“Bấy  giờ  Thắng  đồng  tử  liền  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Đức  Thế  Tôn 
hẳn  là  một  bậc  cao  cả,  có  đức  hựu  lớn.  Pháp  và  Đại  chúng  Tỳ-kheo 
hẳn  cũng  là  rất  cao  cả,  có  đức  hựu  lớn.  Vì  sao  thế?  Vì  có  vậy  mới  làm 
cho  Trưởng  giả  thi  thiết  sự  cúng  dường  vĩ  đại,  coi  rẻ  của  cải  đến  thế. 
Nay  ta  có  lẽ  xây  cất  nhà  cổng  ngay  nơi  này  để  cúng  dường  Đức  Phật 
và  Đại  chúng  Tỳ-kheo’.  Rồi  Thắng  Đồng  tử  liền  bảo  vói  con  rằng: 

Này  Trưởng  giả,  hãy  thôi  đi,  đừng  xuất  tiền  để  trả  khoảng  đất 
còn  lại  nữa.  Vì  ngay  chỗ  này  tôi  sẽ  cất  cất  nhà  cổng  cúng  dường  Đức 
Phật  và  đại  chúng  Tỳ-kheo. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vì  lòng  từ  mẫn  nên  con  đồng  ý  để  lại 
chỗ  ấy  cho  Thắng  Đồng  tử. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  rồi  ngay  trong  mùa  hạ  ấy,  con  cho  xây 
mười  sáu  dãy  nhà  lớn20,  sáu  mươi  câu-hi21.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  giúp  đỡ 
con  việc  ấy.  Thế  nhưng  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  pháp  để  giáo  hóa 
người  bệnh,  còn  rất  kỳ  diệu,  hy  hữu  hơn.  Con  nghe  bài  pháp  giáo  hóa 
người  bệnh  này  rồi,  bệnh  khổ  quá  nặng  nề  ấy  liền  được  giảm  bớt,  lại 
phát  sanh  ra  sự  an  lạc  vô  cùng. 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  bây  giờ  con  không  còn  bệnh  nữa,  và 
được  an  ổn.  Mong  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ở  lại  đây  thọ  trai”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  im  lặng  nhận  lời.  Lúc  ấy  Trưởng  giả 
biết  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đã  im  lặng  nhận  lời,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
tự  mình  lấy  nước  rửa,  đem  tất  cả  các  thứ  đồ  ăn  ngon,  tinh  khiết,  dồi 
dào,  các  loại  nhai  và  nuốt22,  tự  tay  dọn  sớt,  cho  đến  khi  Tôn  giả  được 
no  đủ.  Ăn  xong,  dọn  dẹp  và  lấy  nước  rửa  tay  xong,  ông  trải  một  chỗ 
ngồi  nhỏ,  ngồi  riêng  để  nghe  pháp. 

Sau  khi  Trưởng  giả  ngồi  xong,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  pháp  cho 
ông  khuyên  bảo,  khích  lệ,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  dùng  vô  lượng 
phương  tiện  thuyết  pháp,  khuyên  bảo,  khích  lệ,  thành  tựu  hoan  hỷ  cho 


20'  Hán:  đại  ốc  ìỹ:  <r^ơĩfức  Pa0li:  viha0ra  (tinh  xá). 

21 '  Hán:  câu-hi  0  í/ỵứáức  Pa0li:  koaaaahaka,  chỉ  nhà  kho,  phòng  hay  phòng  kín. 

Hán:  thực  đạm  hàm  tiêu  □ ' ỉí  .ycítoại  thực  phẩm  cần  phải  cắn,  và  loại  ngậm 
cho  tiêu. 


22. 
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Trưởng  giả  rồi,  Ngài  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  đại  chúng 
vây  quanh  trước  sau.  Từ  đàng  xa  Đức  Thế  Tôn  thấy  Tôn  giả  Xá-lê  Tử 
đi  lại,  liền  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  là  bậc  thông  tuệ,  tốc  tuệ,  tiệp  tuệ,  lợi  tuệ, 
quảng  tuệ,  thâm  tuệ,  xuất  yếu  tuệ,  minh  đạt  tuệ,  biện  tài  tuệ,  Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất  đã  thành  tựu  thật  tuệ23.  Vì  sao  vậy?  Vì  về  bốn  hạng  Tu- 
đà-hoàn24  mà  ta  đã  nói  sơ  lược,  thì  Tỳ -kheo  Xá-lợi-phất  triển  khai 
thành  mười  hạng  để  nói  cho  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  nói  xong  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


23  Xem  cht. 14,  kinh  số  27. 

24  Có  lẽ  là  bốn  Dự  lưu  chi:  1/Thân  cận  thiện  xứ,  2/  Kiến  văn  chánh  pháp,  3/  Như  lý 
tác  ý,  4/  Pháp  tùy  pháp  hành,  mà  ngài  Xá-lợi-phất  đã  quảng  diễn  thành  mười, 
như  trong  kinh:  1/  Tín,  2/  Giới,  3/  Đa  văn,  4/  Huệ  thí,  5/  Thiện  tuệ,  6/  Chánh  kiến, 
7/  Chánh  trí,  8/  Chánh  giải,  9/  Chánh  thoát,  10/  Chánh  trí.  Chỉ  bốn  “Nhập  lưu 
phần”,  Tạp  A-hàm  30.  Đại  30,  tr.843. 


29.  KINH  ĐẠI  CÂU'HI'LA‘ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc,  vườn 
Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  xế  chiều,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  từ  chỗ  tĩnh  tọa 
đứng  dậy,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la* 2,  chào  hỏi  lẫn  nhau,  rồi 
ngồi  xuống  một  bên. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  như  vầy: 

“Tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  ngài  nghe  cho  chăng?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  trả  lời  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  ngài  muốn  hỏi  điều  gì  xin  cứ  hỏi,  tôi 
nghe  rồi  sẽ  suy  nghĩ”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  hỏi  rằng: 

“Này  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  có  điều  kiện  nào  mà  nhân  điều 
kiện  đó  mà  Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp 
được  bất  hoại  tịnh3  và  thể  nhập  chánh  pháp  không?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  trả  lời  rằng: 

“Có  vậy,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  bất  thiện 
và  biết  căn  của  bất  thiện. 


'■  Bản  Hán,  quyển  7.  Tương  đương  Paơli,  không  tìm  thấy  tương  đương  chính  xác;  A. 
IX.  13  Koseihita,  A.IV.  174  Koseaehika,  ghi  giữa  cuộc  thảo  luận  giữa  ngài 
Mahaơkoaesehika  và  Saơriputta  với  nội  dung  không  hoàn  toàn  đồng  nhất  với  bản 
Hán  này. 

2  Đại  Câu-hi-la  ỹ-  «r  i/  ^TPaơli:  Mahaơkoseaehita,  hoặc  Mahaơkoaesehika. 

3  Bất  hoại  tịnh  *  "Y/TPaoli:  avecca-pasaoda,  cũng  nói  là  bất  động  tín,  bất  hoại 
tín,  hay  chứng  tịnh;  tín  tâm  không  thể  bị  lay  chuyển;  đức  tin  trong  sáng.  Có  bốn 
bất  hoại  tín  (chứng  tịnh):  tin  Phật,  tin  Pháp,  tin  Tăng,  tin  Thánh  giới. 
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“Thế  nào  là  biết  bất  thiện?  Ác  hành  của  thân  là  bất  thiện,  ác 
hành  của  khẩu  là  bất  thiện,  và  ác  hành  của  ý  là  bất  thiện.  Đó  là  biết 
bất  thiện. 

“Thế  nào  là  biết  bất  thiện  căn?  Tham  là  căn  của  bất  thiện,  nhuế, 
và  si  là  căn  của  bất  thiện.  Đó  là  biết  căn  của  bất  thiện. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  bất  thiện  và 
biết  căn  của  bất  thiện  như  vậy,  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến, 
được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại  tịnh,  và  thể  nhập 
chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  kiện  nào  mà  nhân  điều 
kiện  đó  Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được 
bất  hoại  tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng? 

“Có  vậy,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  thiện  và 
biết  căn  của  thiện. 

“Thế  nào  là  biết  thiện?  Diệu  hành  của  thân  là  thiện.  Diệu  hành 
của  ý  và  khẩu  là  thiện.  Đó  là  biết  thiện. 

“Thế  nào  là  biết  căn  của  thiện?  Vô  tham  là  căn  của  thiện,  vô 
nhuế  và  vô  si  là  căn  của  thiện.  Đó  là  biết  căn  của  thiện. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  thiện  và  biết  thiện 
căn  như  vậy,  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối 
với  pháp  được  bất  hoại  tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  trả  lời  rằng: 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nghĩa  là  Tỳ-kheo  biết  như  thật 
về  thức  ăn,  biết  như  thật  về  tập  của  thức  ăn,  thực  diệt  và  thực  diệt 
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đạo  của  thức  ăn4. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  thức  ăn?  Có  bôn  loại  thức  ăn:  Một 
là  đoàn  thực,  thô  và  tế5;  hai  là  xúc  thực6;  ba  là  ý  tư  thực7;  bốn  là  thức 
thực8.  Đó  là  biết  như  thật  về  thức  ăn. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  thức  ăn9?  Do  ái  mới  có  thức 
ăn.  Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  thức  ăn. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thức  ăn?  Ái  diệt  tức  là  thức 
ăn  diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thức  ăn. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  thức  ăn10?  Tám  chi 
Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  tới  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như 
thật  về  diệt  đạo  của  thức  ăn. 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  thức  ăn, 
biết  như  thật  về  tập  của  thức  ăn,  thực  diệt  và  thực  diệt  đạo  của  thức  ăn 
như  vậy;  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với 
pháp  được  bất  hoại  tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng? 


4'  Thực  □  '//Paoli:  aohaora.  Có  bốn  loại  thức  ăn;  xem  các  cht.  dưới. 

5'  Doãn  thực  thô  tế-^ũ'  -*  ■'c^-eííhức  ăn  được  nắn  lại  hay  vo  tròn  (theo  tục  ăn 
bốc);  thức  ăn  vật  chất,  gồm  loại  cứng  và  loại  mềm  tức  cố  thể  và  chất  lỏng;  Paoli: 
kabaliíkaoro  aohaoro  oôaoriko  vao  sukkumo. 

6'  Nguyên-Hán:  canh  lạc  thực  ỉt  'ẨĩSũ' ỵsíhay  xúc  thực,  thức  ăn  là  sự  xúc  chạm, 
chỉ  sự  tiếp  xúc  giữa  căn  và  cảnh.  Paoli:  phasso  aohaoro. 

7-  Ý  tư  thực  <r  □  'ỵcíhay  tư  niệm  thực,  thức  ăn  là  tư  duy  của  ý  thức.  Paoli: 
manosaócetanao-aohaoro. 

8'  Thức  thực  ỉ)  ũ'ỵtýấhức  ăn  là  sự  nhận  thức,  phân  biệt.  Paoli:  vióóaoòaỏ  aohaoro. 

9'  Hán:  thực  tập  □  '  í'"/-dPa0li:  aohaora-samudaya,  sự  tập  khởi  hay  khởi  nguyên  của 
thức  ăn. 

10'  Hán:  thực  diệt  đạo  ũ'  □  V/ếTaoli:  aohaora-nirodha-gaominipaseipadao,  sự  thực 
hành  dẫn  đến  chỗ  diệt  trừ  thức  ăn. 
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“CÓ,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
lậu,  biết  như  thật  về  lậu  tập  của  lậu,  diệt  của  lậu  và  diệt  đạo  của  lậu. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  lậu?  Có  ba  lậu  là  dục  lậu,  hữu  lậu 
và  vô  minh  lậu11.  Đó  là  biết  như  thật  về  lậu. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  lậu?  Do  vô  minh  mới  có 
lậu.  Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  lậu. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  lậu?  Do  vô  minh  diệt  thì  lậu 
diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  lậu. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  lậu?  Tám  chi  Thánh 
đạo  từ  chánh  kiến  cho  tới  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về 
diệt  đạo  của  lậu. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  lậu, 
biết  như  thật  về  lậu  tập  của  lậu,  diệt  của  lậu  và  diệt  đạo  của  lậu  như 
vậy;  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp 
được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó  Tỳ- 
kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại  tịnh, 
và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
khổ,  biết  như  thật  về  khổ  tập,  khổ  diệt  và  khổ  diệt  đạo. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  khổ?  Sinh  khổ,  lão  khổ,  bệnh  khổ, 
tử  khổ,  oán  tắng  hội  khổ,  ái  biệt  ly  khổ,  sở  cầu  bất  đắc  khổ,  nói  tóm 
lại  ngũ  thạnh  ấm  khổ.  Đó  là  biết  như  thật  về  khổ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  khổ  tập?  Do  lão  tử  mới  có  khổ.  Đó 
là  biết  như  thật  về  khổ  tập. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  khổ  diệt?  Lão  tử  diệt  tức  khổ  diệt. 
Đó  là  biết  như  về  khổ  diệt. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  khổ  diệt  đạo?  Tám  chi  Thánh 


Ba  lậu:  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu  'j  °/ ịc%/3  ể  "/ỵdPaoli:  ka0ma- 

a0sava0,  bhava-a0sava0,  avijja0-a0sava0. 
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đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật 
về  khổ  diệt  đạo. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  khổ. 
Biết  như  thật  về  khổ  tập,  khổ  diệt  và  khổ  diệt  đạo  như  vậy.  Đó  là  Tỳ- 
kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
già  chết,  biết  như  thật  về  tập  khởi  của  già  chết,  diệt  của  già  chết  và 
diệt  đạo  của  già  chết. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  già?  Đó  là,  người  kia  già  cả,  đầu 
bạc,  răng  rụng,  sự  cường  tráng  càng  ngày  càng  suy  giảm,  thân  còng, 
chân  vẹo,  cơ  thể  nặng  nề,  hơi  thở  đưa  lên,  chống  gậy  mà  đi,  thịt  teo 
rút,  da  nhăn  như  cây  gai,  các  căn  rụng  rời,  nhan  sắc  xấu  xí.  Đó  là  biết 
như  thật  về  già. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  chết?  Đó  là,  chúng  sanh  kia  và  tất 
cả  chủng  loại  sai  biệt  của  chúng  sanh  kia,  khi  mạng  chung,  cơn  vô 
thường  đến,  thì  chết  rồi  chôn  và  tan  rã,  tuổi  thọ  chấm  dứt  và  bị  phá 
hoại,  mạng  căn  bế  tắc;  đó  là  của  chết.  Trước  kia  là  nói  về  già,  đây  là 
nói  về  chết.  Đó  gọi  là  lão  tử.  Đó  là  biết  như  thật  về  lão  tử. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  già  chết?  Đó  là,  do  sanh  mà 
có  già  chết.  Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  già  chết. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  già  chết?  Đó  là,  sanh  diệt 
tức  già  chết  diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  già  chết. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  già  chết?  Tám  chi 
Thánh  đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như 
thật  về  diệt  đạo  của  già  chết. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  già 
chết.  Biết  như  thật  về  tập  của  già  chết,  lão  tử  diệt  của  già  chết  và  diệt 
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đạo  của  già  chết  như  vậy;  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến  được  chánh 
kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
sanh,  biết  như  thật  về  tập  của  sanh,  diệt  của  sanh  và  diệt  đạo  của 
sanh. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  sanh?  Đó  là,  chúng  sanh  kia  và  tất 
cả  chủng  loại  sai  biệt  của  chúng  sanh  kia,  đến  lúc  sanh  thì  sanh,  đến 
lúc  xuất  thì  xuất,  đến  lúc  thành  thì  thành;  khi  phát  khởi  năm  ấm  liền 
có  mạng  căn.  Đó  là  biết  như  thật  về  sanh. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  sanh?  Do  hữu  mà  có  sanh. 
Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  sanh. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  sanh?  Hữu  diệt  tức  sanh 
diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  sanh. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  sanh?  Tám  chi  Thánh 
đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về 
diệt  đạo  của  sanh. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  sanh. 
Biết  như  thật  về  tập  của  sanh,  diệt  của  sanh  và  diệt  đạo  của  sanh  như 
vậy;  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp 
được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
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hữu,  biết  như  thật  về  tập  của  hữu,  diệt  của  hữu  và  diệt  đạo  của  hữu. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  hữu?  Có  ba  hữu:  Dục  hữu,  sắc  hữu 
và  vô  sắc  hữu12.  Đó  là  biết  như  thật  về  hữu. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  hữu?  Do  thủ13  mà  có  hữu.  Đó 
là  biết  như  thật  về  hữu  tập. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  hữu  diệt?  Thủ  diệt  tức  hữu  diệt.  Đó 
là  biết  như  thật  về  hữu  diệt. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  hữu  diệt  đạo?  Tám  chi  Thánh 
đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật 
về  hữu  diệt  đạo? 

Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  hữu, 
biết  như  thật  về  hữu  tập,  hữu  diệt  và  hữu  diệt  đạo  như  vậy.  Đó  là  Tỳ- 
kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
thủ,  biết  như  thật  về  thủ  tập,  thủ  diệt  và  thủ  diệt  đạo. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  thủ?  Đó  là  bốn  thủ14:  dục  thủ,  giới 
thủ,  kiến  thủ  và  ngã  thủ.  Đó  là  biết  như  thật  về  thủ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  thủ?  Do  ái  mà  có  thủ.  Đó  là 
biết  như  thật  về  tập  của  thủ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thủ?  Nghĩa  là  ái  diệt  thì 


'2-  Ba  hữu;  dục  hữu,  sắc  hữu,  vô  sắc  hữu  ỷ>  /“/<£/•  /3 /  /3/ở>a0\V.  ka0ima- 
bhava,  ru0pa-bhava,  a0ru0pa-ka0ma. 

13'  Nguyên-Hán:  thọ  •ỳd’Pa0li:  upa0da0na. 

14'  Hán:  tứ  thọ  f/  //Bốn  thọ  hay  bốn  thủ;  dục  thủ  yoĩgiới  (cấm)  thủ 
ỉ  { ,r J  ycXkiến  thủ  £  ngã  (ngữ)  thủ  /7  yớ  Pa0li:  catta0rima0ni 
upa0da0na0ni,  ka0mupa0da0naỏ  dia333hupa0da0naỏ  Sìlabbatupa0danaỏ 
attavaodupaodaonaỏ. 
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thủ  diệt.  ĐÓ  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thủ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  thủ?  Tám  chi  Thánh 
đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về 
diệt  đạo  của  thủ. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  thủ, 
biết  như  thật  về  tập  của  thủ,  diệt  của  thủ  và  diệt  đạo  của  thủ  như  vậy; 
đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được 
bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
ái,  biết  như  thật  về  tập  của  ái,  diệt  của  ái  và  diệt  đạo  của  ái. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  ái?  Có  ba  ái:  dục  ái,  sắc  ái  và  vô 
sắc  ái15.  Đó  là  biết  như  thật  về  ái. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  ái?  Do  thọ16  mà  có  ái.  Đó  là 
biết  như  thật  về  tập  của  ái. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  ái?  Thọ  diệt  tức  ái  diệt.  Đó 
là  biết  như  thật  về  diệt  của  ái. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  ái?  Tám  chi  Thánh 
đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về 
diệt  đạo  của  ái. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  ái, 
biết  như  thật  về  tập  của  ái,  diệt  của  ái  và  diệt  đạo  của  ái  như  vậy;  đó 
là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đôi  với  pháp  được  bất 
hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 


15-  Ba  ái:  dục  ái,  sắc  ái,  vô  sắc  ái  ỳ  MỈẴ/cX/-  ữỉĩỵứấẢ.iĩ  /  □^?/ríPa0li:  ka0ma-taòha0, 
ru0pa-taiha0,  aru0pa-taòha0. 

1  ■  Nguyên-Hán:  giác.íỵcA Pa0li:  vedana0. 
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“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
thọ,  biết  như  thật  về  tập  của  thọ,  diệt  của  thọ  và  diệt  đạo  của  thọ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  thọ?  Có  ba  thọ:  lạc  thọ17,  khổ  thọ  và 
bất  lạc  bất  khổ  thọ.  Đó  là  biết  như  thật  về  thọ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  thọ?  Do  xúc18  mà  có  thọ. 
Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  thọ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thọ?  Do  xúc  diệt  nên  thọ 
diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thọ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  thọ?  Tám  chi  Thánh 
đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo 
của  thọ. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  thọ, 
biết  như  thật  về  tập  của  thọ,  diệt  của  thọ  và  diệt  đạo  của  thọ  như  vậy; 
đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được 
bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
xúc,  biết  như  thật  về  tập  của  xúc,  diệt  của  xúc  và  diệt  đạo  của  xúc. 


Hán:  ba  giác,  tức  ba  thọ:  khổ  thọ  tạc  thọ  %77  yoTbất  khổ  bất  lạc  thọ 
&£  'A7f  "ịt  Pacli:  tisso  vedanac,  sukhac  vedanac  dukkhac  vedanac 
adukkhamasukhac  vedanac. 

Hán:  canh  lạc  ỉi  %77/âPaữ\w  phassa. 
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“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  xúc?  Có  ba  xúc19:  lạc  xúc,  khổ  xúc 
và  bất  lạc  bất  khổ  xúc.  Đó  là  biết  như  thật  về  xúc. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  xúc?  Do  sáu  xứ  mà  có  xúc. 
Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  xúc. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  xúc?  Sáu  xứ  diệt  tức  xúc 
diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  xúc. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  xúc?  Tám  chi  Thánh 
đạo  từ  chánh  kiến  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt 
đạo  của  xúc. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  xúc, 
biết  như  thật  về  tập  của  xúc,  diệt  của  xúc  và  diệt  đạo  của  xúc  như 
vậy;  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp 
được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
sáu  xứ20,  biết  như  thật  về  tập  của  sáu  xứ,  diệt  của  sáu  xứ  và  diệt  đạo 
của  sáu  xứ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  sáu  xứ?  Nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ, 
thiệt  xứ,  thân  xứ,  ý  xứ.  Đó  là  biết  như  thật  về  sáu  xứ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  sáu  xứ?  Do  danh  sắc  mà  có 
sáu  xứ.  Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  sáu  xứ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  sáu  xứ?  Danh  sắc  diệt  tức 
sáu  xứ  diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  sáu  xứ. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  sáu  xứ?  Tám  chi 
Thánh  đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như 


19'  Hán:  ba  canh  lạc:  lạc  canh  lạc  '/ÍT?  Si  'ÁT?  khổ  canh  lạcũTTSi  AT?ỵcZbất  lạc  bất 
khổ  canh  lạc  &£  'ATS  &£  □  TTSt  ATSỵẾ 
20'  Lục  xứ  ^-(ÍPaoli:  cha  ayactana. 


KINH  ĐẠI  CÂU-HI-LA 


229 


thật  về  diệt  đạo  của  sáu  xứ. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  sáu  xứ, 
biết  như  thật  về  tập  của  sáu  xứ,  diệt  của  sáu  xứ  và  diệt  đạo  của  sáu  xứ 
như  vậy;  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với 
pháp  được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
danh  sắc21,  biết  như  thật  về  tập  của  danh  sắc,  diệt  của  danh  sắc  và  diệt 
đạo  của  danh  sắc. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  danh  sắc?  Đó  là  bốn  ấm  phi  sắc22  là 
danh.  Thế  nào  là  biết  về  sắc?  Bôn  đại23  và  sắc  do  bốn  đại  tạo24.  Đây  là 
nói  về  sắc,  trước  đó  nói  về  danh,  đó  là  danh  sắc.  Đó  là  biết  như  thật 
về  danh  sắc. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  danh  sắc?  Do  thức  mà  có 
danh  sắc.  Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  danh  sắc. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  danh  sắc?  Thức  diệt  tức 
danh  sắc  diệt?  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  danh  sắc. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  danh  sắc?  Tám  chi 
Thánh  đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như 
thật  về  diệt  đạo  của  danh  sắc. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  danh 
sắc,  biết  như  thật  về  tập  của  danh  sắc,  diệt  của  danh  sắc  và  diệt  đạo 


21  Danh  sắc  /^/ýdPaoli:  na0ma-ru0pa. 

22'  Tứ  phi  sắc  ấm  (hay  uẩn)  r/  <ĩ>  /■  Sj: /t  Paoli:  catta0ro  aruopakkhandhao,  gồm 
thọ,  tưởng,  hành  và  thức. 

23-  Tứ  đại  f/  ỹýdPaoli:  catta0ro  maha0bhu0ta0. 

24'  Tứ  đại  tạo  vi  sắc  r/  ỜP&ữ\w  catumaỏ  maha0bhu0ta0naỏ  upa0da0ya 

ru0paồ. 
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của  danh  sắc  như  vậy.  Đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến  được  chánh 
kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 

“Có,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về 
thức25,  biết  như  thật  về  tập  của  thức,  diệt  của  thức  và  diệt  đạo  của 
thức. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  thức?  Có  sáu  thức:  nhãn  thức,  nhĩ 
thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức  và  ý  thức.  Đó  là  biết  như  thật  về 
thức. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  thức?  Do  hành  mà  có  thức. 
Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  thức. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thức?  Hành  diệt  tức  thức 
diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  thức. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  thức?  Tám  chi  Thánh 
đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về 
diệt  đạo  của  thức. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  thức, 
biết  như  thật  về  tập  của  thức,  diệt  của  thức  và  diệt  đạo  của  thức  như 
vậy,  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp 
được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  lại  còn  có  điều  nào  mà  nhân  điều  đó 
Tỳ-kheo  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp  được  bất  hoại 
tịnh,  và  thể  nhập  chánh  pháp  chăng?” 


25'  Thức  ỹỵâPaoiU:  vióóacòa. 
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“CÓ,  thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Đó  là  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật 
về  hành26,  biết  như  thật  về  tập  của  hành,  diệt  của  hành  và  diệt  đạo 
của  hành. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  hành?  Có  ba  hành27:  thân  hành, 
khẩu  hành  và  ý  hành.  Đó  là  biết  như  thật  về  hành. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  tập  của  hành?  Do  vô  minh  mà  có 
hành.  Đó  là  biết  như  thật  về  tập  của  hành. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  của  hành?  Vô  minh  diệt  tức 
hành  diệt.  Đó  là  biết  như  thật  về  diệt  của  hành. 

“Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  đạo  của  hành?  Tám  chi  Thánh 
đạo  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám.  Đó  là  biết  như  thật  về 
diệt  đạo  của  hành. 

“Này  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  hành, 
biết  như  thật  về  tập  của  hành,  diệt  của  hành  và  diệt  đạo  của  hành  như 
vậy,  đó  là  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  kiến,  được  chánh  kiến,  đối  với  pháp 
được  bất  hoại  tịnh  và  thể  nhập  chánh  pháp 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  nếu  có  Tỳ-kheo  mà  vô  minh  đã  dứt, 
minh  đã  phát  sanh,  thì  vị  ấy  còn  phải  làm  những  gì  nữa?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  trả  lời  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  thầy  Tỳ-kheo  mà  vô  minh  đã 
dứt,  minh  đã  phát  sanh,  thì  vị  ấy  không  còn  gì  phải  làm  nữa”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  rồi  khen  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  ngợi  rồi  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Hai  vị  Tôn  giả  cùng  nhau  nói  về  nghĩa  như  vậy,  thảy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 


2Ỏ-  Hành  /ff-ờ  Pa0li:  saỏkha0ra. 

27,  Ba  hành:  thân  hành  0  /ọc^khẩu  hành  Mt/ /ỉỵá$Ị  hành  UoY/ọà Paoli:  tayo 
saỏkha0ra,  ka0yasaỏkha0ro  vacìsaỏkha0ro  Cittasaỏkha0ro. 
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30.  KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  nếu  có  vô  lượng  thiện  pháp,  thì  tất  cả  các  thiện 
pháp  ấy  đều  thu  nhiếp  vào  bôn  Thánh  đế,  đi  vào  trong  bốn  Thánh  đế* 2. 
Nghĩa  là,  trong  tất  cả  pháp,  bốn  Thánh  đế  là  tối  thượng  bậc  nhất.  Vì 
sao  thế?  Vì  nhiếp  thọ  tất  cả  các  thiện  pháp. 

“Này  chư  Hiền,  cũng  như  trong  các  dấu  chân  của  loài  thú  vật, 
dấu  chân  voi  là  bậc  nhất.  Vì  sao  thế?  Vì  dấu  chân  voi  rất  là  to  lđn 
vậy. 

“Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  có  vô  lượng  thiện  pháp,  thì  tất  cả 
các  thiện  pháp  ấy  đều  thu  nhiếp  vào  bôn  Thánh  đế,  đi  vào  trong 
bôn  Thánh  đế.  Nghĩa  là  trong  tất  cả  pháp,  bôn  Thánh  đế  là  tối 
thượng  bậc  nhất. 

“Những  gì  là  bốn?  Đó  là  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập,  Khổ  diệt  và 
Khổ  diệt  đạo  Thánh  đế. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  Khổ  Thánh  đế3?  Đó  là,  sanh  khổ,  già 
khổ,  bệnh  khổ,  chết  khổ,  oán  ghét  mà  tự  hội  là  khổ,  thương  yêu  mà 
biệt  ly  là  khổ,  mong  cầu  mà  không  được  là  khổ,  nói  tóm  lược  năm  thủ 
uẩn  là  khổ4. 


'■  Thí  dụ  về  dấu  chân  voi.  Tương  đương  Paơli:  M.  28  Mahaơhatthipadopama-suttaỏ. 

2-  Tứ  Thánh  đế  r/  J jđ/ỈPữữ\w  cattaơri  ariyasaccaơni. 

3  Khổ  Thánh  đế  W7T,t  dukkhaỏ  ariyasaccaỏ. 

4'  Hán:  ngũ  thạnh  ấm  khổ  Mì  ũý^TPaơli:  upaơdaơnakkihandhaơ  dukkhaơ. 
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“Này  chư  Hiền,  những  gì  là  năm  thủ  uẩn?  Đó  là  sắc  thủ  uẩn,  thọ, 
tưởng  hành  và  thức  thủ  uẩn. 

“Này  chư  Hiền,  cái  gì  là  sắc  thủ  uẩn?  Những  gì  có  sắc,  tất  cả 
đều  là  bôn  đại  và  bôn  đại  tạo5. 

“Này  chư  Hiền,  những  gì  là  bốn  đại?  Đó  là  địa  giới,  thủy  giới,  hỏa 
giới  và  phong  giới6. 

“Này  chư  Hiền,  cái  gì  là  địa  giới?  Chư  Hiền,  địa  giới  có  hai,  có 
nội  địa  giới  và  có  ngoại  địa  giới. 

“Này  chư  Hiền,  những  gì  là  nội  địa  giới7?  Đó  là,  những  gì  ở 
trong  thân,  được  thâu  nhiếp  trong  thân  như  vật  cứng,  có  tính  chất 
cứng,  được  chấp  thọ  bên  trong8.  Đó  là  những  gì?  Đó  là  tóc,  lông, 
móng,  răng,  da  thô  và  mịn,  thịt,  gân,  xương,  tim,  thận,  gan,  phổi,  lá 
lách,  ruột,  bao  tử,  phẩn  và  những  thứ  khác  tương  tự  như  vậy  ở  trong 
thân,  được  thâu  nhiếp  bên  trong,  có  tính  chất  cứng,  bị  chấp  thủ  bên 
trong.  Đó  là  nội  địa  giới. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  địa  giới,  đó  là  lớn,  là  tịnh,  là  không 
đáng  tởm9.  “Này  chư  Hiền,  có  lúc  bị  thủy  tai,  khi  ấy  ngoại  địa  giới 
tiêu  diệt10. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  địa  giới  này  cực  kỳ  lớn,  cực  kỳ  tịnh,  cực 
kỳ  không  đáng  tởm.  Đó  là  pháp  vô  thường,  pháp  cùng  tận,  pháp  suy 
vong,  pháp  biến  dịch,  huống  là  xác  thân  tạm  thời  đình  trú,  được  duy  trì 


5'  Tứ  đại  r/  ỹ  và  tứ  đại  tạo  r/  ỹ-  yf-ờ  Paoli:  cattaori  ca  mahaobhuotaoni 
catunnaó  ca  mahac-  bhuaotaonaỏ  upaodaoya  ruopaỏ. 

6  Địa,  thủy,  hỏa,  phong  giới  /a  Xe  X  □□  -yVPaoli:  cattacro  mahaobhuotao: 
pasehavìdhactu  acpodhactu  tejodha0tu  vacyodhactu. 

7'  Nội  địa  giới  X*  /a  -yUPaoli:  ajjhattika0  pasehavìdhactu. 

8'  Hán:  nội  thân  trung,  tại  nội  sở  nhiếp  kiên,  kiên  tánh  trụ,  nội  chi  sở  thọ 
x°  □  XX cZ/í  X”  e.cí7'  'iỵvti  m  /í /-cZx°  xf  eđ  y/So  sánh  Pacli:  yaỏ  ajjhattaỏ 
paccataỏ  kakkhaôaỏ  kharigataỏ  upaodiòòaỏ,  “cái  gì  thuộc  nội  thân,  cá  biệt,  thô 
cứng,  thuộc  thể  rắn,  được  chấp  thủ.” 

9 ■  Đại,  tịnh,  bất  tắng  ổ  xy/ó&i/ótxx.  %  r.ỵỐĐại  vì  kích  thước  lớn  hay  phổ  biến.  Nói 
tịnh  và  bất  tắng  ố,  vì  không  phải  là  đối  tượng  để  quán  bất  tịnh. 

10  Pacli:  hoti...  samayo  yam  bachirac  acpodhactu  pakuppati,  antarahitac  tasmiỏ 
samaye  bachirac  paaahavìdhatu,  có  một  thời  ngoại  thủy  giới  bị  chấn  động  (thịnh 
nộ),  khi  ấy  ngoại  địa  giới  biến  mất. 
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chấp  thủ  bởi  tham  ái  này.  Nghĩa  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si,  không  đa  văn, 
suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta  là  của  cái  kia’.  Đa  văn 
Thánh  đệ  tử  không  nghĩ  như  vậy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta  là  của 
cái  kia’.  Vị  ấy  vì  sao  nghĩ  như  vậy?  Nếu  có  người  khác  mắng  chửi, 
đánh  đập,  giận  giữ,  quở  trách,  thì  vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  sanh  ra  khổ 
này  là  từ  nhân  duyên,  chứ  không  phải  không  có  nhân  duyên.  Cái  gì  là 
duyên?  Duyên  vào  khổ  xúc’.  Vị  ấy  quán  xúc  là  vô  thường;  rồi  quán 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường.  Tâm  vị  ấy  duyên  nơi  giới  mà 
trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà  định,  mà  không  lay  động.  Sau 
đó  có  người  đến  nói  với  vị  ấy  bằng  lời  lẽ  dịu  dàng,  vị  ấy  suy  nghĩ  như 
vầy:  ‘Ta  sanh  ra  sự  lạc  này  là  từ  nhân  duyên  chớ  không  phải  không 
nhân  duyên.  Cái  gì  là  duyên?  Duyên  vào  lạc  xúc’.  Vị  ấy  quán  xúc  là 
vô  thường,  rồi  quán  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường.  Tâm  vị 
ấy  duyên  nơi  giới  mà  trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà  định,  mà 
không  lay  động.  Sau  đó  hoặc  có  người  thơ  ấu,  niên  thiếu,  trung  niên  hay 
ưưởng  lão  đến  làm  việc  không  xứng  ý  với  vị  ấy;  hoặc  nắm  tay  thoi,  hoặc 
lấy  đá  ném,  hoặc  dao,  hoặc  gậy  đập.  Vị  ấy  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Ta  thọ  thân 
này  vốn  là  sắc  pháp,  thô  chất,  thuộc  bốn  đại  chủng,  do  cha  mẹ  sanh,  được 
nuôi  lớn  bằng  ăn  uống,  được  che  kín  bởi  y  phục,  được  chăm  sóc  bằng  tắm 
rửa,  nằm  ngồi  bồng  bế;  nó  là  pháp  phá  hoại,  pháp  diệt  tận,  pháp  ly  tán. 
Ta  vì  thân  này  mà  đến  nỗi  bị  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy  đập’.  Do  lẽ  đó  vị 
kia  rất  siêng  năng,  không  biếng  nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không 
nhuế,  không  si,  nhất  tâm  an  định.  Vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  rất  siêng  năng, 
không  biếng  nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không  nhuế,  không  si,  nhất 
tâm  an  định.  Ta  thọ  thân  này  đáng  để  cho  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy 
đập,  chỉ  nên  siêng  năng  học  giáo  pháp  của  Đức  Thế  Tôn’. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vầy:  ‘Giả  sử  có 
giặc  cướp  đến  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ra.  Nếu 
ngươi  khi  bị  giặc  cướp  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể 
ra,  mà  tâm  ngươi  hoặc  biến  dịch,  hoặc  nói  năng  hung  dữ,  tức  các 
ngươi  đã  suy  thôi.  Các  ngươi  nên  nghĩ  như  vầy:  giả  sử  có  kẻ  giặc 
cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra,  mong  sao  nhân 
đó  mà  tâm  ta  không  biến  dịch,  không  nói  năng  hung  dữ,  sẽ  khởi 
tâm  thương  xót  đối  với  người  đến  xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra;  vì 
người  đó  mà  tâm  ta  câu  hữu  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành 
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tựu  và  an  trụ.  Cũng  thế  với  hai,  ba,  bôn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ, 
biến  mãn  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ,  không  kết,  không  oán,  không 
nhuế,  không  tránh,  quảng  đại,  vô  biên,  vô  lượng,  kéo  tu  tập,  biến 
mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ’. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  kia,  nếu  do  Phật,  Pháp  và  Chúng,  mà 
vẫn  không  an  trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện,  thì  này  chư  Hiền,  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  hổ  thẹn,  nên  xấu  hổ  rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có 
lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có  đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và 
Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  dâu  lúc  mới  rước  về,  gặp  mặt  cha  mẹ 
chồng,  hay  gặp  người  chồng  của  mình  thì  xấu  hổ,  thẹn  thùng.  Này  chư 
Hiền,  nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  lại  như  vậy,  nên  xấu  hổ  thẹn  thùng 
rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có  lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có 
đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và  Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ 
nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’.  Người  ấy  do  hổ  thẹn  xấu  hổ,  nên  liền  an 
trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện.  Đó  là  diệu,  là  tịnh,  là  tịch  diệt,  nghĩa  là 
xả  tất  cả  hữu11,  lìa  ái,  vô  dục,  diệt  tận  hoàn  toàn.  Này  chư  Hiền,  đó  là 
Tỳ-kheo  học  tất  cả  đại. 

“Này  chư  Hiền,  cái  gì  là  thủy  giới12?  Chư  Hiền,  thủy  giới  có 
hai;  có  nội  thủy  giới  và  có  ngoại  thủy  giới.  Chư  Hiền,  cái  gì  là  nội 
thủy  giới?  Đó  là  ở  trong  thân,  được  thâu  nhiếp  bên  trong  thân, 
những  gì  là  nước,  thuộc  về  nước,  ẩm  ướt,  bị  chấp  thủ  bên  trong.  Đó 
là  những  gì?  Đó  là  mỡ,  óc13,  nước  mắt,  mồ  hôi,  nước  mũi,  nước 
miếng,  mủ,  máu,  tủy,  nước  dãi,  nước  tiểu,  tất  cả  những  chất  khác 
tương  tự  như  vậy  ở  trong  thân,  được  thâu  nhiếp  bên  trong  thân, 
những  gì  là  nước,  thuộc  về  nước,  ẩm  ướt,  bị  chấp  thủ  bên  trong. 
Này  chư  Hiền,  đó  là  nội  thủy  giới. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  thủy  giới,  đó  là  lớn,  là  tịnh,  là  không 


u'  Hán:  diệu,  tức  tịch,  xả,  ly  /»  «/  Ị  *ỵ£ấức  diệt,  tịnh,  diệu,  ly,  bốn  hành  tướng 
của  diệt  đế  theo  Hữu  bộ;  xem  Câu-xá  23  (Đại,  tr.1 19b). 

12'  Thủy  giới  X*  -ỵếPaoli:  aopodhaotu. 

13-  Hán:  não  càn  £  ,  (chỉ  tủy  sống);  bản  Nguyên-Minh:  chi  nhẫn  □  *  (con 
mắt  có  mỡ,  hay  mỡ  noi  con  mắt).  Không  tìm  thấy  tuông  đưong  trong  bản  liệt 
kê  của  Paoli. 
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đáng  tởm.  “Này  chư  Hiền,  có  lúc  bị  hỏa  tai,  khi  ấy  ngoại  thủy  giới 
tiêu  diệt14. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  địa  giới  này  cực  kỳ  lớn,  cực  kỳ  tịnh,  cực 
kỳ  không  đáng  tởm.  Đó  là  pháp  vô  thường,  pháp  cùng  tận,  pháp  suy 
vong,  pháp  biến  dịch15,  huống  là  xác  thân  tạm  thời  đình  trú,  được  duy 
trì  chấp  thủ  bởi  tham  ái  này16.  Nghĩa  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si,  không  đa 
văn,  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta  là  của  cái  kia17’ .  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  không  nghĩ  như  vậy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta  là 
của  cái  kia’.  Vị  ấy  vì  sao  nghĩ  như  vậy?  Nếu  có  người  khác  mắng  chửi, 
đánh  đập,  giận  dữ,  quở  trách,  thì  vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  sanh  ra  khổ 
này  là  từ  nhân  duyên,  chứ  không  phải  không  có  nhân  duyên’.  Cái  gì  là 
duyên?  Duyên  vào  khổ  xúc.  Vị  ấy  quán  xúc  là  vô  thường;  rồi  quán 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường.  Tâm  vị  ấy  duyên  nơi  giới  mà 
trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà  định,  mà  không  lay  động.  Sau 
đó  có  người  đến  nói  với  vị  ấy  bằng  lời  lẽ  dịu  dàng,  vị  ấy  suy  nghĩ  như 
vầy:  ‘Ta  sanh  ra  sự  lạc  này  là  từ  nhân  duyên  chớ  không  phải  không 
nhân  duyên’.  Cái  gì  là  duyên?  Duyên  vào  lạc  xúc.  Vị  ấy  quán  xúc  là 
vô  thường,  rồi  quán  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường.  Tâm  vị 
ấy  duyên  nơi  giới  mà  trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà  định,  mà 
không  lay  động.  Sau  đó  hoặc  có  người  thơ  ấu,  niên  thêu,  trung  niên  hay 
trưởng  lão  đến  làm  việc  không  xứng  ý  với  vị  ấy;  hoặc  nắm  tay  thoi,  hoặc 
lấy  đá  ném,  hoặc  dao,  hoặc  gậy  đập.  Vị  ấy  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Ta  thọ  thân 
này  vốn  là  sắc  pháp,  thô  chất,  thuộc  bốn  đại  chủng,  do  cha  mẹ  sanh,  được 
nuôi  lớn  bằng  ăn  uống,  được  che  kín  bởi  y  phục,  được  chăm  sóc  bằng  tắm 
rửa,  nằm  ngồi  bồng  bế;  nó  là  pháp  phá  hoại,  pháp  diệt  tận,  pháp  ly  tán. 


14  Pa0li:  hoti...  samayo  yam  ba0hira0  a0podha0tu  pakuppati,  sa0  gamaỏ  pi  vahati, 
nigamaỏ  pi  vahati,  có  một  thời  ngoại  thủy  giới  bị  chấn  động  (cuồng  nộ),  nó  cuốn 
đi  làng  mạc,  thị  trấn... 

15  Vô  thường  pháp,  tận  pháp,  suy  pháp,  biến  dịch  pháp  ŨJỔ  “iỵc# 

M  ;'Ề/Ư  Paoli:  aniccatao,  khayadhammatao,  vayadhammatao, 

vipariòaomadhammatao,  tính  vô  thường,  pháp  tánh  diệt  tận,  pháp  tánh  băng  hoại, 
pháp  tánh  biến  dịch. 

lỏ-  Hán:  ái  sở  thọ  Doi?  eđ  ydPaoli:  taòhupaodiòòassa... 

I7-  Hán:  thị  ngã,  thị  ngã  sở,  ngã  thị  bỉ  sở  - ỡ  S  e^ƯPaoli: 

ahan  ti  vao  maman  ti  vao  asmì  ti,  “tôi,  của  tôi,  tôi  hiện  hữu”. 
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Ta  VÌ  thân  này  mà  đến  nỗi  bị  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy  đập’.  Do  lẽ  đó  vị 
kia  rất  siêng  năng,  không  biếng  nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không 
nhuế,  không  si,  nhất  tâm  an  định.  Vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  rất  siêng  năng, 
không  biếng  nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không  nhuế,  không  si,  nhất 
tâm  an  định.  Ta  thọ  thân  này  đáng  để  cho  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy 
đập,  chỉ  nên  siêng  năng  học  giáo  pháp  của  Đức  Thế  Tôn’. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vầy:  ‘Giả  sử  có  giặc 
cướp  đến  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ra.  Nếu  ngươi 
khi  bị  giặc  cướp  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ra,  mà 
tâm  ngươi  hoặc  biến  dịch,  hoặc  nói  năng  hung  dữ,  tức  các  ngươi  đã  suy 
thối.  Các  ngươi  nên  nghĩ  như  vầy:  giả  sử  có  kẻ  giặc  cầm  cưa  hay  dao  bén, 
xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra,  mong  sao  nhân  đó  mà  tâm  ta  không  biến 
dịch,  không  nói  năng  hung  dữ,  sẽ  khởi  tâm  thương  xót  đối  với  người  đến 
xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra;  vì  người  đó  mà  tâm  ta  câu  hữu  với  từ,  biến 
mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  thế  với  hai,  ba,  bốn  phương, 
tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  mãn  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ,  không  kết,  không 
oán,  không  nhuế,  không  tránh,  quảng  đại,  vô  biên,  vô  lượng,  khéo  tu  tập, 
biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ  ’ . 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  kia,  nếu  do  Phật,  Pháp  và  Chúng,  mà 
vẫn  không  an  trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện,  thì  này  chư  Hiền,  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  hổ  thẹn,  nên  xấu  hổ  rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có 
lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có  đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và 
Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  dâu  lúc  mới  rước  về,  gặp  mặt  cha  mẹ 
chồng,  hay  gặp  người  chồng  của  mình  thì  xấu  hổ,  thẹn  thùng.  Này  chư 
Hiền,  nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  lại  như  vậy,  nên  xấu  hổ  thẹn  thùng 
rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có  lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có 
đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và  Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ 
nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’.  Người  ấy  do  hổ  thẹn,  xấu  hổ,  nên  liền  an 
trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện.  Đó  là  diệu,  là  tịnh,  là  tịch  diệt,  nghĩa  là 
xả  tất  cả  hữu,  lìa  ái,  vô  dục,  diệt  tận  hoàn  toàn.  Này  chư  Hiền,  đó  là 
Tỳ-kheo  học  tất  cả  Đại. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  hỏa  giới?  Này  chư  Hiền,  hỏa  giới  có 
hai;  có  nội  hỏa  giới  và  có  ngoại  hỏa  giới.  Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  nội 
hỏa  giới?  Đó  là  ở  trong  thân,  được  thâu  nhiếp  ở  trong  thân,  những  gì  là 
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lửa,  có  tính  chất  nóng,  được  chấp  thủ  trong  thân.  Đó  là  những  gì?  Đó 
là,  thân  nóng  hấp,  thân  nóng  bức,  bức  rức,  ấm  áp,  và  sự  tiêu  hóa  ẩm 
thực,  tất  cả  những  chất  khác  tương  tự  như  vậy  ở  trong  thân,  được  thâu 
nhiếp  bên  trong  thân,  thuộc  tính  nóng,  được  chấp  thủ  bên  trong.  Này 
chư  Hiền,  đó  là  nội  hỏa  giới. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  hỏa  giới,  đó  là  lớn,  là  tịnh,  là  không  đáng 

tởm. 

“Này  chư  Hiền,  có  lúc  khi  ngoại  hỏa  giới  phát  khởi,  nó  đốt  cháy 
thôn  ấp,  thành  quách,  núi  rừng,  đồng  ruộng;  cháy  như  vậy  rồi  lan  đến 
đường  cái,  đến  sông  nước,  cho  đến  khi  không  còn  gì  cháy  mới  tắt.  Chư 
Hiền,  sau  khi  ngoại  hỏa  giới  diệt,  nhân  dân  muốn  lấy  lửa  hoặc  dùng 
gỗ  hay  tre  cọ  vào  nhau,  hoặc  dùng  đá  lửa  bằng  châu  ngọc18. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  hỏa  giới  này  cực  kỳ  lớn,  cực  kỳ  tịnh,  cực 
kỳ  không  đáng  tởm.  Đó  là  pháp  vô  thường,  pháp  cùng  tận,  pháp  suy 
vong,  pháp  biến  dịch,  huống  là  xác  thân  tạm  thời  đình  trú,  được  duy  trì 
chấp  thủ  bởi  tham  ái  này.  Nghĩa  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si,  không  đa  văn, 
suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta  là  của  cái  kia’.  Đa  văn 
Thánh  đệ  tử  không  nghĩ  như  vậy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta  là  của 
cái  kia’.  Vị  ấy  vì  sao  nghĩ  như  vậy?  Nếu  có  người  khác  mắng  chửi, 
đánh  đập,  giận  dữ,  quở  trách,  thì  vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  sanh  ra  khổ 
này  là  từ  nhân  duyên,  chứ  không  phải  không  có  nhân  duyên’.  Cái  gì  là 
duyên?  Duyên  vào  khổ  xúc.  Vị  ấy  quán  xúc  là  vô  thường;  rồi  quán 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường.  Tâm  vị  ấy  duyên  nơi  giới  mà 
trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà  định,  mà  không  lay  động.  Sau 
đó  có  người  đến  nói  với  vị  ấy  bằng  lời  lẽ  dịu  dàng,  vị  ấy  suy  nghĩ  như 
vầy:  ‘Ta  sanh  ra  sự  lạc  này  là  từ  nhân  duyên  chớ  không  phải  không 
nhân  duyên’.  Cái  gì  là  duyên?  Duyên  vào  lạc  xúc.  Vị  ấy  quán  xúc  là 
vô  thường,  rồi  quán  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường.  Tâm  vị 
ấy  duyên  nơi  giới  mà  trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà  định,  mà 
không  lay  động.  Sau  đó  hoặc  có  người  thơ  ấu,  niên  thiếu,  trung  niên  hay 
trưởng  lão  đến  làm  việc  không  xứng  ý  với  vị  ấy;  hoặc  nắm  tay  thoi,  hoặc 
lấy  đá  ném,  hoặc  dao,  hoặc  gậy  đập.  Vị  ấy  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Ta  thọ  thân 


18'  Hán:  hoặc  dĩ  châu  toại  P&Pn/  /?ƯPa0li:  kukkuseapattena  pi  nahaorudanulena, 
bằng  lông  cánh  gà,  hoặc  bằng  dây  gân. 
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này  vốn  là  sắc  pháp,  thô  chất,  thuộc  bốn  đại  chủng,  do  cha  mẹ  sanh,  được 
nuôi  lớn  bằng  ăn  uống,  được  che  kín  bởi  y  phục,  được  chăm  sóc  bằng  tắm 
rửa,  nằm  ngồi  bồng  bế;  nó  là  pháp  phá  hoại,  pháp  diệt  tận,  pháp  ly  tán. 
Ta  vì  thân  này  mà  đến  nỗi  bị  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy  đập’.  Do  lẽ  đó  vị 
kia  rất  siêng  năng,  không  biếng  nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không 
nhuế,  không  si,  nhất  tâm  an  định.  Vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  rất  siêng  năng, 
không  biếng  nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không  nhuế,  không  si,  nhất 
tâm  an  định.  Ta  thọ  thân  này  đáng  để  cho  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy 
đập,  chỉ  nên  siêng  năng  học  giáo  pháp  của  Đức  Thế  Tôn’. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vầy:  ‘Giả  sử  có  giặc 
cướp  đến  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ra.  Nếu  ngươi 
khi  bị  giặc  cướp  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ra,  mà 
tâm  ngươi  hoặc  biến  dịch,  hoặc  nói  năng  hung  dữ,  tức  các  ngươi  đã  suy 
thối.  Các  ngươi  nên  nghĩ  như  vầy:  Giả  sử  có  kẻ  giặc  cầm  cưa  hay  dao 
bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra,  mong  sao  nhân  đó  mà  tâm  ta  không 
biến  dịch,  không  nói  năng  hung  dữ,  sẽ  khởi  tâm  thương  xót  đối  với  người 
đến  xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra;  vì  người  đó  mà  tâm  ta  câu  hữu  với  từ, 
biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  thế  với  hai,  ba,  bốn 
phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  mãn  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ,  không 
kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tránh,  quảng  đại,  vô  biên,  vô  lượng, 
khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ’ . 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  kia,  nếu  do  Phật,  Pháp  và  Chúng,  mà 
vẫn  không  an  trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện,  thì  này  chư  Hiền,  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  hổ  thẹn,  nên  xấu  hổ  rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có 
lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có  đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và 
Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  dâu  lúc  mới  rước  về,  gặp  mặt  cha  mẹ 
chồng,  hay  gặp  người  chồng  của  mình  thì  xấu  hổ,  thẹn  thùng.  Này  chư 
Hiền,  nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  lại  như  vậy,  nên  xấu  hổ  thẹn  thùng 
rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có  lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có 
đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và  Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ 
nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’.  Người  ấy  do  hổ  thẹn  xấu  hổ,  nên  liền  an 
trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện.  Đó  là  diệu,  là  tịnh,  là  tịch  diệt,  nghĩa  là 
xả  tất  cả  hữu,  lìa  ái,  vô  dục,  diệt  tận  hoàn  toàn.  Này  chư  Hiền,  đó  là 
Tỳ-kheo  học  tất  cả  Đại. 
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“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  phong  giới?  Này  chư  Hiền,  ở  đây 
phong  giới  có  hai;  có  nội  phong  giới  và  ngoại  phong  giới.  Này  chư 
Hiền,  thế  nào  là  nội  phong  giới?  Đó  là  ở  trong  thân,  được  thâu  nhiếp  ở 
trong  thân  những  gì  là  gió,  thuộc  tính  chuyển  động  của  gió,  bị  chấp  thủ 
bên  trong.  Đó  là  những  gì?  Đó  là  gió  đi  lên,  gió  đi  xuống,  gió  trong 
bụng,  gió  ngang19,  gió  co  thắt  lại,  gió  như  dao  cắt20,  gió  nhảy  lên,  gió 
phi  đạo,  gió  thổi  qua  tay  chân,  gió  của  hơi  thở  ra,  gió  của  hơi  thở  vào, 
tất  cả  những  chất  khác  tương  tự  như  vậy  ở  trong  thân,  được  thâu  nhiếp 
bên  trong  thân,  những  gì  là  gió,  thuộc  tính  chuyển  động  của  gió,  được 
chấp  thủ  bên  trong.  Này  chư  Hiền,  đó  là  nội  phong  giới. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  phong  giới,  đó  là  lớn,  là  tịnh,  là  không 
đáng  tởm. 

“Này  chư  Hiền,  có  lúc  ngoại  phong  giới  phát  khởi  lên.  Khi  ngoại 
phong  giới  phát  khởi  thì  nhà  sập,  cây  bị  tróc,  núi  lở;  khi  núi  non  đã  lở 
rồi,  gió  liền  dừng  lại,  mảy  lông  cũng  chẳng  lay  động.  Này  chư  Hiền, 
sau  khi  ngoại  phong  giới  dừng  lại,  nhân  dân  tìm  kiếm  gió,  hoặc  dùng 
quạt,  hặc  dùng  lá  đa,  hoặc  dùng  áo  tìm  gió. 

“Này  chư  Hiền,  ngoại  phong  giới  này  cực  kỳ  lớn,  cực  kỳ  tịnh, 
cực  kỳ  không  đáng  tởm.  Đó  là  pháp  vô  thường,  pháp  cùng  tận,  pháp 
suy  vong,  pháp  biến  dịch,  huống  là  xác  thân  tạm  thời  đình  trú,  được 
duy  trì  chấp  thủ  bởi  tham  ái  này.  Nghĩa  là  kẻ  phàm  phu  ngu  si,  không 
đa  văn,  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta  là  của  cái  kia’. 
Đa  văn  Thánh  đệ  tử  không  nghĩ  như  vậy:  ‘Đây  là  ta,  đây  là  của  ta,  ta 
là  của  cái  kia’.  Vị  ấy  vì  sao  nghĩ  như  vậy?  Nếu  có  người  khác  mắng 
chửi,  đánh  đập,  giận  giữ,  quở  trách,  thì  vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  sanh  ra 
khổ  này  là  từ  nhân  duyên,  chứ  không  phải  không  có  nhân  duyên’.  Cái 
gì  là  duyên?  Duyên  vào  khổ  xúc.  Vị  ấy  quán  xúc  là  vô  thường;  rồi 
quán  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường.  Tâm  vị  ấy  duyên  nơi 
giới  mà  trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà  định,  mà  không  lay 
động.  Sau  đó  có  người  đến  nói  với  vị  ấy  bằng  lời  lẽ  dịu  dàng,  vị  ấy  suy 
nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  sanh  ra  sự  lạc  này  là  từ  nhân  duyên  chớ  không  phải 


19-  Hành  phong  /í  □□/-ƯKinh  162  nói:  hiếp  phong.  Phấp  uẩn  21  (Đại  26,  tr.503)  cũng 
nói  vậy. 

20'  Dao  phong  &cý((  0Dỵc2ỳ ió  lúc  chết,  rát  như  dao  cắt. 
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không  nhân  duyên’.  Cái  gì  là  duyên?  Duyên  vào  lạc  xúc.  Vị  ấy  quán 
xúc  là  vô  thường,  rồi  quán  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  là  vô  thường. 
Tâm  vị  ấy  duyên  nơi  giới  mà  trụ,  mà  chỉ,  mà  hiệp,  mà  nhất  tâm,  mà 
định,  mà  không  lay  động.  Sau  đó  hoặc  có  người  thơ  ấu,  niên  thiếu, 
trung  niên  hay  trưởng  lão  đến  làm  việc  không  xứng  ý  với  vị  ấy;  hoặc 
nắm  tay  thoi,  hoặc  lấy  đá  ném,  hoặc  dao,  hoặc  gậy  đập.  Vị  ấy  suy 
nghĩ  thế  này:  ‘Ta  thọ  thân  này  vốn  là  sắc  pháp,  thô  chất,  thuộc  bốn 
đại  chủng,  do  cha  mẹ  sanh,  được  nuôi  lớn  bằng  ăn  uống,  được  che  kín 
bởi  y  phục,  được  chăm  sóc  bằng  tắm  rửa,  nằm  ngồi  bồng  bế;  nó  là 
pháp  phá  hoại,  pháp  diệt  tận,  pháp  ly  tán.  Ta  vì  thân  này  mà  đến  nỗi 
bị  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy  đập’.  Do  lẽ  đó  vị  kia  rất  siêng  năng, 
không  biếng  nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không  nhuế,  không  si, 
nhất  tâm  an  định.  Vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  rất  siêng  năng,  không  biếng 
nhác,  chánh  thân,  chánh  niệm,  không  nhuế,  không  si,  nhất  tâm  an 
định.  Ta  thọ  thân  này  đáng  để  cho  tay  thoi,  đá  ném,  dao  gậy  đập,  chỉ 
nên  siêng  năng  học  giáo  pháp  của  Đức  Thế  Tôn’. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vầy:  ‘Giả  sử  có  giặc 
cướp  đến  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ra.  Nếu  ngươi 
khi  bị  giặc  cướp  cầm  cưa  hay  dao  bén,  xẻ  manh  mún  thân  thể  ra,  mà 
tâm  ngươi  hoặc  biến  dịch,  hoặc  nói  năng  hung  dữ,  tức  các  ngươi  đã  suy 
thối.  Các  ngươi  nên  nghĩ  như  vầy:  giả  sử  có  kẻ  giặc  cầm  cưa  hay  dao  bén, 
xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra,  mong  sao  nhân  đó  mà  tâm  ta  không  biến 
dịch,  không  nói  năng  hung  dữ,  sẽ  khởi  tâm  thương  xót  đối  với  người  đến 
xẻ  manh  mún  thân  thể  ta  ra;  vì  người  đó  mà  tâm  ta  câu  hữu  với  từ,  biến 
mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  thế  với  hai,  ba,  bốn  phương, 
tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  mãn  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ,  không  kết,  không 
oán,  không  nhuế,  không  tránh,  quảng  đại,  vô  biên,  vô  lượng,  khéo  tu  tập, 
biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ  ’ . 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  kia,  nếu  do  Phật,  Pháp  và  Chúng,  mà 
vẫn  không  an  trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện,  thì  này  chư  Hiền,  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  hổ  thẹn,  nên  xấu  hổ  rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có 
lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có  đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và 
Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  dâu  lúc  mới  rước  về,  gặp  mặt  cha  mẹ 
chồng,  hay  gặp  người  chồng  của  mình  thì  xấu  hổ,  thẹn  thùng.  Này  chư 
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Hiền,  nên  biết,  Tỳ-kheo  kia  cũng  lại  như  vậy,  nên  xấu  hổ  thẹn  thùng 
rằng:  ‘Ta  ở  trong  sự  lợi  mà  không  có  lợi,  ở  trong  đức  mà  không  có 
đức;  nghĩa  là  ta  nhân  nơi  Phật,  Pháp  và  Chúng  mà  vẫn  không  an  trụ 
nơi  xả  tương  ứng  với  thiện’.  Người  ấy  do  hổ  thẹn  xấu  hổ,  nên  liền  an 
trú  nơi  xả  tương  ứng  với  thiện.  Đó  là  diệu,  là  tịnh,  là  tịch  diệt,  nghĩa  là 
xả  tất  cả  hữu,  lìa  ái,  vô  dục,  diệt  tận  hoàn  toàn.  Này  chư  Hiền,  đó  là 
Tỳ-kheo  học  tất  cả  Đại. 

“Này  chư  Hiền,  cũng  như  nhờ  cây  gỗ,  nhờ  bùn  đất,  nhờ  cỏ  và 
nước,  che  kín  trong  một  khoảng  không  nên  sanh  ra  cái  tên  gọi  là 
‘nhà’.  Chư  Hiền,  nên  biết,  thân  này  cũng  lại  như  vậy,  nhờ  gân  cốt, 
nhờ  da  dẻ,  nhờ  thịt,  máu  bao  bọc  một  khoảng  không  nên  sanh  ra  cái 
tên  gọi  là  ‘thân’. 

“Này  chư  Hiền,  như  có  người  bị  hư  nhãn  xứ  bên  trong,  nên 
ngoại  sắc  không  được  ánh  sáng  rọi  đến,  thành  ra  không  có  niệm  và 
nhãn  thức  không  phát  sanh.  Này  chư  Hiền,  nếu  nội  nhãn  xứ  không  bị 
hư  hoại  thì  ngoại  sắc  sẽ  được  ánh  sáng  rọi  đến  và  liền  có  niệm,  nên 
sanh  ra  nhãn  thức. 

“Này  chư  Hiền,  nhãn  xứ  bên  trong  và  sắc,  cùng  với  nhãn  thức 
biết  ngoại  sắc,  đó  thuộc  về  sắc  uẩn.  Nếu  có  thọ,  đó  là  thọ  uẩn.  Nếu  có 
tưởng  thì  đó  là  tưởng  uẩn.  Nếu  có  tư  thì  đó  là  tư  uẩn.  Nếu  có  thức  thì 
đó  là  thức  uẩn.  Như  vậy  quán  sát  sự  hội  hợp  của  các  uẩn. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vầy:  ‘Nếu  ai  thấy 
duyên  khởi  tức  thấy  pháp;  nếu  thấy  pháp  tức  thấy  duyên  khởi21’.  Vì 
sao  thế?  Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  nói  năm  thủ  uẩn  từ  nhân  duyên 
mà  sanh,  sắc  thủ  uẩn;  thọ,  tưởng,  hành,  thức  thủ  uẩn  cũng  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  và  ý  xứ  bên  trong  bị  hư 
hoại  thì  các  pháp  bên  ngoài  sẽ  không  được  ánh  sáng  rọi  đến  nên 
không  có  niệm,  do  đó  ý  thức  không  sanh  khởi  được.  Này  chư  Hiền, 
nếu  nội  ý  xứ  không  bị  hư  hoại  thì  pháp  bên  ngoài  sẽ  được  ánh  sáng  rọi 
đến  và  liền  có  niệm  nên  sanh  ra  ý  thức22. 


21  Pa0li:  Yo  paticcasamuppa0dani  passati  so  dhamman  passati,  yo  dhamman  passati 
so  paticcasamuppaodani  passati. 

22  Dan  chứng  của  Dại  Tỳ-bà-sa  12,  (Đại  27,  tr,  58c  ).  Nhược  hữu  nội  ỳ  xứ  bất  hoại,  ngoại 
pháp  hiện  tiền,  cập  năng  sanh  tác  ý  chánh  khởi,  nhĩ thời  ỳ  thức  sanh. 
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“Này  chư  Hiền,  ý  thức  bên  trong  và  pháp  cùng  với  ý  thức  biết 
sắc  pháp  bên  ngoài,  đó  thuộc  về  sắc  uẩn.  Nếu  có  thọ,  đó  là  thọ  uẩn. 
Nếu  có  tưởng  thì  đó  là  tưởng  uẩn.  Nếu  có  tư  thì  đó  là  tư  uẩn.  Nếu  có 
thức  thì  đó  là  thức  uẩn.  Như  vậy  quán  sát  sự  hội  hợp  của  các  uẩn. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vầy:  ‘Nếu  ai  thấy 
duyên  khởi  tức  thấy  pháp;  nếu  thấy  pháp  tức  thấy  duyên  khởi’.  Vì  sao 
thế?  Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  nói  năm  thủ  uẩn  từ  nhân  duyên  mà 
sanh.  Sắc  thủ  uẩn;  thọ,  tưởng,  hành,  thức  thủ  uẩn  cũng  vậy.  Vị  ấy 
nhàm  tởm  năm  thủ  uẩn  này,  thuộc  trong  ba  đời  quá  khứ,  hiện  tại  và  vị 
lai  này,  do  nhàm  tởm  nên  vô  dục,  vô  dục  liền  giải  thoát,  giải  thoát  rồi 
liền  biết  giải  thoát,  biết  một  cách  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’. 

“Này  chư  Hiền,  đó  là  Tỳ-kheo  đã  học  tất  cả  về  Đại”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


31.  KINH  PHAN  BIET  THANH  ĐE1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc2. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Đây  là  sự  công  bố  chánh  pháp  tối  thượng3,  tức  là  bốn  Thánh  đế, 
được  thâu  nhiếp  toàn  diện,  được  quán  chiếu  toàn  diện,  được  phân  biệt, 
được  phơi  mở,  được  mở  bày,  được  thi  thiết,  được  hiển  thị,  được  thú 
hướng4. 

“Trong  quá  khứ,  các  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  cũng  có  sự  công  bô"  chánh  pháp  tối  thượng  này,  tức  là 
bốn  Thánh  đế,  được  thâu  nhiếp  toàn  diện,  được  quán  chiếu  toàn 
diện,  được  phân  biệt,  được  phơi  mở,  được  mở  bày,  được  thi  thiết, 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.  141.  Saccavibhaíga-suttaỏ.  Biệt  dịch,  No. 32  Phật  Thuyết 
Tứ  Đế  Kinh,  An  Thế  Cao  dịch,  Đại  1  tr.814b;  No. 25(27. 1)  Tăng  Nhất  19  “phẩm 
Đẳng  Thú  Tứ  Đế,  kinh  số  1”  Đại  2  tr.643a.  Tham  chiếu,  Thập  Tụng  Luật  60,  Đại 
23  tr.  445c;  D.22.  Mahao-satipasesehaona-suttanta. 

2  Các  bản  Hán  đều  nói  Phật  tại  Xá-vệ.  Bản  Paoli  tương  đương:  Baơraơòasiyaỏ 
viharati  Isipatane  Migadaơye,  trú  tại  Ba-la-nại,  trong  Chư  tiên  đọa  xứ,  Lộc  dã 
uyển. 

3'  Chánh  hành  thuyết  pháp  Tỵ  /i  >/-  No. 32:  Chơn  chánh  thuyết  pháp 
ũ«  Tỵ  >/  Vỵi^Bản  Paoli:  anuttaraỏ  dhammacakkaỏ  pavattitaỏ,  Vô  thượng  Pháp 
luân  được  vận  chuyển. 

4'  Hán:  quảng  nhiếp  'Ai.ỳcTquảng  quán  %t  ^YỵcTọhân  biệt  &  J‘ơỵcZphát  lộ  D«  c 
khai  ngưỡng  Ty  TỵTấhi  thiết  -íý7  3 /ỵcThiển  thị '  TỵcTthú  hướng  'Ái  /Tỵờ  Paoli: 
aocikkhanao  (khai  thị),  desanao  (tuyên  thuyết),  paóóaopanao  (thi  thiết), 
paaesehapanao  (an  lập),  vivaraòao  (khai  hiển),  vibhajanao  (phân  biệt), 
uttaonìkammaỏ  (hiển  phát). 
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được  hiển  thị,  được  thú  hướng. 

“Trong  đời  vị  lai,  các  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  cũng  có  sự  công  bô"  chánh  pháp  tối  thượng  này,  tức  là 
bôn  Thánh  đế,  được  thâu  nhiếp  toàn  diện,  được  quán  chiếu  toàn  diện, 
được  phân  biệt,  được  phơi  mở,  được  mở  bày,  được  thi  thiết,  được  hiển 
thị,  được  thú  hướng. 

“Trong  đời  hiện  tại,  Ta  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  cũng  có  sự  công  bô"  chánh  pháp  tôi  thượng  này,  tức  là 
bôn  Thánh  đê",  được  thâu  nhiếp  toàn  diện,  được  quán  chiếu  toàn  diện, 
được  phân  biệt,  được  phơi  mở,  được  mở  bày,  được  thi  thiết,  được  hiển 
thị,  được  thú  hướng. 

“Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử5  là  bậc  thông  tuệ6,  tốc  tuệ,  tiệp  tuệ,  lợi  tuệ, 
quảng  tuệ,  thâm  tuệ,  xuất  yếu  tuệ,  minh  đạt  tuệ,  biện  tài  tuệ.  Tỳ-kheo 
Xá-lê  Tử  thành  tựu  thật  tuệ.  Vì  sao  vậy?  Vì  ta  nói  sơ  lược  về  bôn 
Thánh  đê"  thê"  này,  thì  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  có  thể  vì  người  khác  mà  giáo 
hóa  toàn  diện,  quán  chiếu  toàn  diện,  phân  biệt,  phơi  mở,  mở  bày,  thi 
thiết  hiển  thị,  thú  hướng. 

“Khi  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  giáo  hóa  toàn  diện,  quán  sát  toàn  diện, 
phân  biệt,  phơi  mở,  mở  bày,  thi  thiết,  hiển  thị,  thú  hướng,  làm  cho  vô 
lượng  người  đạt  đến  chánh  quán.  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  có  khả  năng 
hướng  dẫn  bằng  chánh  kiến  vậy. 

“Tỳ-kheo  Mục-kiền-liên  có  khả  năng  làm  cho  đứng  vững  nơi 
chân  tê"  tối  thượng7,  nghĩa  là  cứu  cánh  lậu  tận.  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  sanh 
ra  các  bậc  phạm  hạnh,  cũng  như  sanh  mẫu;  Tỳ-kheo  Mục-kiền-liên 
trưởng  dưỡng  các  bậc  phạm  hạnh  cũng  như  dưỡng  mẫu.  Do  đó  các  bậc 
phạm  hạnh  nên  phụng  sự,  cung  kính  cúng  dường,  lễ  bái  Tỳ-kheo  Xá- 
lê  Tử  và  Mục-kiền-liên.  Vì  sao  vậy?  Vì  Tỳ-kheo  Xá-lê  Tử  và  Đại 
Mục-kiền-liên  mong  cầu  phước  lợi  và  thiện  ích,  cũng  cầu  sự  an  ổn  và 

5  Bản  Pa0li:  Các  Tỳ-kheo  hãy  gần  gũi  Saoriputta  (Xá-lợi-phất)  và  Moggallaona 
(Mục-kiền-liên),  là  những  Tỳ-kheo  thông  tuệ... 

6'  Tán  thán  trí  tuệ  của  ngài  Xá-lợi-phất,  bản  này  và  No. 32  giống  nhau,  chỉ  khác  về 
dịch  ngữ,  về  mười  loại  trí  tuệ  được  kể  ở  đây,  các  bản  Paoli  chỉ  kể  có  bảy  (xem 
M.  111).  Bản  Paoli  tuông  đưong  không  tán  thán  riêng  Xá-lợi-phất  với  mười  trí. 
Xem  cht.24,  kinh  28. 

7'  Hán:  tối  thượng  chân  tế  3<ỳ  jy<ÍPa0li:  uttamattha,  chân  lý  tối  thượng. 
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khoái  lạc  cho  các  vị  phạm  hạnh”. 

Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  nói  như  vậy  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
đi  vào  tịnh  thất  tĩnh  tọa.  Lúc  đó,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  Tỳ- 
kheo: 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  vì  chúng  ta  mà  xuất  hiện  thế  gian, 
vì  mọi  người  mà  giáo  hóa,  khai  thị  toàn  diện,  phân  biệt,  phơi  mở,  mở 
bày,  thi  thiết,  hiển  thị,  thú  hướng  bốn  Thánh  đế  này. 

“Những  gì  là  bốn?  Đó  là  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập,  Khổ  diệt,  Khổ 
diệt  đạo  Thánh  đế8. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  Khổ  Thánh  đế?  Đó  là  sanh  khổ,  già 
khổ,  bệnh  khổ,  chết  khổ,  oắn  tắng  hội  khổ,  ái  biệt  ly  khổ,  cầu  bất  đắc 
khổ,  tóm  lại  ngũ  thủ  uẩn  là  khổ9. 

“Này  chư  Hiền,  nói  sanh  là  khổ;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì?  Này  chư 
Hiền,  sanh  là  chúng  sanh  kia,  với  chủng  loại  sai  biệt  của  chúng  sanh 
kia,  sanh  thì  sanh10,  xuất  hiện  thì  xuất  hiện,  thành  hình  thì  thành  hình, 
hiện  khởi11  năm  uẩn  rồi  liền  có  mạng  căn.  Như  vậy  gọi  là  sanh. 

“Này  chư  Hiền,  sanh  là  khổ,  đó  là  chúng  sanh  khi  sanh  thân  cảm 
nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  toàn  diện12.  Tâm  cảm 
nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn 


8'  Khổ  Thánh  đế  W7T,t  <rẹ?ỵc2Khổ  tập  Thánh  đế  ũTTT’  ,t  <^ỵcẲKhổ  diệt  Thánh  đế 
Ũ7/T1  ,/  <77  Khổ  diệt  đạo  Thánh  đế  'ỉ>  J  <7/ƯPa0li:  dukkha  ariyasacca, 

dukkhasamudaya  ariyasacca,  dukkhanirodha  ariyasacca,  dukkhanirodagaominiyao 
paseipada  ariyasacca. 

9'  Hán:  ngũ  thạnh  ấm  khổ  MI  W7fJỜ  Paoli:  paócupaodaonakkhandhao 

dukkhao. 

10-  Nghĩa  là,  khi  sanh  thì  sanh  ra  trong  một  chủng  loại  nào  đó. 

Hán:  sanh  Ttýỵctìxuất  ^cĩ^-cTãhành  /-ỵcXhưng  khởi  lỵdPaoli:  jaoti  (sanh), 
saója0ti  (xuất  sanh),  okkanti  (xuất  hiện),  abhinibbatti  (sanh  khởi),  khandhanaonaỏ 
paotubhaovo  (hiển  hiện  năm  uẩn).  Bản  Hán,  có  tám  khổ;  bản  Paoli  chỉ  kể  năm 
khổ:  ja0ti  (sanh),  jarà  (già),  maraòaỏ  (chết),  soka-parideva-dukkha- 
domanassupayaosao  (sầu  bi  khổ  Ưu  não),  picchaỏ  na  labhati  (không  đạt  được 
mong  cầu),  saíkhittena  paócupaodaonakkhandhao  dukkhao. 

Hán:  thân  thọ  khổ,  thọ,  biến  thọ;  giác,  biến  giấc  □  -  Ũ77'  '■-({  '  ?  '■-({.  7/ 
Tham  chiếu  Pháp  uẩn  6  (Đại  26,  tr.480a):  Lãnh  nạp  nhiếp  thọ,  chủng  chủng  thân 
khổ  sự  ■>  DƯ'  "  *  *  □  □^’-^<yỉTãnh  nạp  và  nhiếp  thọ  mọi  hình  thái  khổ  khác 
nhau. 


12. 
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diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác 
khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  cảm  nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn 
diện;  cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm  nghiệm  nóng,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm 
nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn 
diện.  Thân  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực13,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã, 
cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu 
buồn  bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu 
sầu  buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự 
bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực, 
sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ  ấy 
mà  nói  sanh  là  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  nói  già  là  khổ;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì?  Này  chư  Hiền, 
già  nghĩa  là  chúng  sanh  kia,  với  chủng  loại  sai  biệt  của  chúng  sanh 
kia,  kẻ  kia  trở  nên  già  yếu,  đầu  bạc  răng  rụng,  sự  cường  tráng  ngày 
càng  suy  yếu,  thân  còng,  chân  vẹo,  cơ  thể  nặng  nề,  hơi  thở  đưa  lên, 
phải  chông  gậy  mà  đi,  thịt  rút,  da  nhăn,  xù  xì  như  cây  gai,  các  căn  hư 
hoại,  nhan  sắc  xấu  xí.  Như  vậy  gọi  là  già. 

“Này  chư  Hiền,  già  là  khổ,  là  chúng  sanh  khi  già  thì  thân  cảm 
nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác,  cảm  giác  toàn  diện. 
Tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm 
giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện; 
cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  cảm  nghiệm  nóng,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm 
nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng,  cảm  giác 
toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn  diện; 
cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực, 
sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  sự 
nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện.  Tâm 
cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm 
toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm 
giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu 


13'  Hán:  thân  tráng  nhiệt,  phiền  nao,  ưu  thích  thọ,...  0  //  ĩ>  <y 'Á j  ~ỵờ 
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Sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức 
rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ  ấy  mà 
nói  già  là  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  nói  bệnh  là  khổ;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì?  Này  chư 
Hiền,  bệnh  là  đầu  đau,  mắt  đau,  tai  đau,  mũi  đau,  mặt  đau,  môi  đau, 
răng  đau,  lưỡi  đau,  nướu  đau,  cổ  đau,  phong  suyễn,  ho  hen,  ói  mữa, 
cứng  họng,  bệnh  điên,  bệnh  động  kinh,  ung  thư,  mọc  bướu,  kinh 
nguyệt  tràn,  viêm  đỏ,  nóng  hực,  khô  héo,  bệnh  trĩ,  mụn  nhọt,  kiết  ly, 
và  tất  cả  những  bệnh  tương  tự  như  vậy,  từ  xúc  mà  sanh  ra,  không  rời 
khỏi  tâm,  ở  ngay  trong  thân.  Như  vậy  gọi  là  bệnh.  Này  chư  Hiền,  bệnh 
khổ  là:  Chúng  sanh  khi  bệnh  thì  thân  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm 
toàn  diện;  cảm  giác,  cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm 
nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn 
diện.  Thân  cảm  nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng, 
cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm  nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn  diện; 
cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  nóng,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  cảm 
nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện; 
cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện. 
Tâm  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm 
toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  giác 
toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn 
bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu 
buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ  ấy  nói  bệnh  là  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  nói  chết  là  khổ;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì?  Này  chư 
Hiền,  chết  là  chúng  sanh  kia,  với  chủng  loại  sai  biệt  của  chúng  sanh 
kia,  mạng  chung,  vô  thường,  chết  chôn,  tan  rã,  tuổi  thọ  chấm  dứt,  hủy 
hoại,  mạng  căn  bế  tắc,  như  vậy  gọi  là  chết.  Này  chư  Hiền,  chết  là  khổ. 
Đó  là  chúng  sanh  khi  chết,  thân  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn 
diện;  cảm  giác,  cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm 
nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn 
diện.  Thân  cảm  nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng, 
cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm  nghiệm  nóng,  cảm  nghiệm  toàn  diện; 
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cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  nóng,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  nóng,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  cảm 
nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện; 
cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện. 
Tâm  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  nghiệm 
toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn  bã,  cảm  giác 
toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu  buồn 
bã,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  sự  nóng  hực,  sự  bức  rức,  ưu  sầu 
buồn  bã,  cảm  giác  toàn  diện.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ  ấy  mà  nói  chết  là 
khổ. 

“Này  chư  Hiền,  nói  oán  tắng  hội  là  khổ14;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì? 
Này  chư  Hiền,  oán  tắng  hội,  nghĩa  là,  chúng  sanh  thật  có  sáu  nội  xứ15: 
Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý  xứ  vốn  không  khả  ái  mà  chúng  cùng  tụ 
hội  ở  một  chỗ,  có  sự  gắn  bó,  hòa  hợp,  tập  hợp.  Sự  hòa  hợp  ấy  là  khổ. 
Cũng  vậy  các  ngoại  xứ:  xúc,  thọ,  tưởng,  hành,  ái16,  cũng  lại  như  vậy. 
Này  chư  Hiền,  chúng  sanh  thật  có  sáu  giới:  đất,  nước,  lửa,  gió,  hư 
không  và  thức  giới  vốn  không  khả  ái  mà  chúng  cùng  tụ  hội  ở  một  chỗ, 
có  sự  gắn  bó,  hòa  hợp,  tập  hợp.  Sự  hòa  hợp  ấy  là  khổ.  Như  vậy  gọi  là 
oán  tắng  hội  khổ.  Này  chư  Hiền,  oán  tắng  hội  là  khổ,  đó  là  chúng  sanh 
khi  có  sự  tụ  hội  của  những  thứ  oán  ghét,  thân  cảm  nghiệm  khổ,  cảm 
nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Tâm  cảm 
nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn 
diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác 
khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ  ấy  mà  nói  oán  tắng  hội 
là  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  nói  ái  biệt  ly  khổ17;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì?  Này  chư 
Hiền,  ái  biệt  ly  khổ,  đó  là  chúng  sanh  thật  có  sáu  xứ  bên  trong:  mắt, 
tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý  xứ  vốn  khả  ái,  nhưng  chúng  phân  tán  thành 
khác  biệt,  không  tương  ứng,  biệt  ly  không  tụ  hội,  không  gắn  bó,  không 
tập  hợp,  không  hòa  hợp,  đó  là  khổ.  Cũng  vậy,  các  ngoại  xứ:  xúc,  thọ, 


I  ■  Thù  ghét  mà  tụ  hội.  Bản  Pa0li  không  đề  cập. 

II  Lục  nội  xứ  sS/ỜỸaữ\w  cha  ajjhatta0yatana. 

lỏ'  Hán:  canh  lạc,  giác,  tưởng,  tư,  ái  ỉi  ±  DểỊ  <r  ữỉXỵờ 
l7,  Bản  Pacli  không  đề  cập. 
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tưởng,  hành,  ái,  cũng  lại  như  vậy.  Này  chư  Hiền,  chúng  sanh  quả  thực 
có  sáu  giới:  đất,  nước,  lửa,  gió,  hư  không  và  thức  giới  vốn  nhưng 
chúng  phân  tán  thành  khác  biệt,  không  tương  ứng,  không  gắn  bó, 
không  hòa  hợp,  không  tập  hợp,  đó  là  khổ.  Như  vậy  gọi  là  ái  biệt  ly. 
Này  chư  Hiền,  ái  biệt  ly  là  khổ  nghĩa  là  chúng  sanh  khi  xa  cách  nhau, 
thân  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác 
toàn  diện.  Tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm  toàn  diện;  cảm  giác 
khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Thân  tâm  cảm  nghiệm  khổ,  cảm  nghiệm 
toàn  diện;  cảm  giác  khổ,  cảm  giác  toàn  diện.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ  ấy 
mà  nói  ái  biệt  ly  khổ  là  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  nói  sở  cầu  bất  đắc  là  khổ18;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì? 
Này  chư  Hiền,  nghĩa  là  chúng  sanh  lệ  thuộc  vào  sanh  pháp19,  không 
thể  lìa  xa  sanh  pháp,  ước  muốn  rằng:  ‘Mong  tôi  không  sanh  ra’,  điều 
ấy  quả  thật  không  thể  muôn  mà  được.  Với  sự  già,  sự  chết,  sự  ưu  sầu, 
buồn  lo  mà  ước  muôn  rằng:  ‘Mong  tôi  không  có  buồn  lo’.  Điều  ấy 
không  thể  muôn  mà  được.  Này  chư  Hiền  chúng  sanh  quả  thật  sanh  là 
khổ,  không  đáng  vui,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nghĩ  nhớ,  người  ấy 
nghĩ  thế  này:  ‘Nếu  ta  sanh  khổ,  không  đáng  vui,  không  đáng  yêu, 
không  đáng  nghĩ  nhớ,  mong  sao  được  đổi  thành  đáng  yêu,  đáng  nghĩ 
nhớ’.  Điều  đó  không  thể  muốn  mà  được.  Này  chư  Hiền,  chúng  sanh 
nào  quả  thật  sanh  lạc  đáng  yêu,  đáng  nghĩ  nhớ,  người  ấy  nghĩ  như  vầy: 
‘Nếu  ta  sanh  ra  lạc,  đáng  yêu,  đáng  nghĩ  nhớ,  mong  sao  nó  là  pháp 
thường  hằng,  vĩnh  cữu  và  không  biến  dịch’.  Điều  ấy  không  thể  muôn 
mà  được. 

“Này  chư  Hiền,  chúng  sanh  nào  quả  thật  sanh  ra  tư  tưởng  mà 
không  đáng  vui,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nghĩ  nhớ,  người  ấy  suy 
nghĩ  thế  này:  ‘Nếu  ta  sanh  tư  tưởng  mà  không  đáng  vui,  không  đáng 
yêu,  không  đáng  nghĩ  nhớ,  mong  sao  nó  đổi  thành  mà  đáng  yêu,  đáng 
nghĩ  nhớ’.  Điều  ấy  không  thể  muôn  mà  được.  Này  chư  Hiền,  chúng 
sanh  nào  quả  thật  sanh  ra  tư  tưởng,  đáng  yêu,  đáng  nghĩ  nhớ,  người  ấy 
nghĩ  như  vầy:  ‘Nếu  tư  tưởng  ta  sanh  ra  đáng  yêu,  đáng  nghĩ  nhớ,  mong 


18  Pa0li:  picchaỏ  na  labhati. 

19'  Hán:  chúng  sanh  sanh  pháp  33  ĩđ  *if-fPaữX\ :  ja0tidhamma0naỏ  satta0naỏ 

(...). 
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sao  nó  là  pháp  thường  hằng,  vĩnh  cửu  và  không  biến  dịch’.  Điều  ấy 
không  thể  muốn  mà  được.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ  ấy  mà  nói  sở  cầu  bất 
đắc  là  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  nói  lược  năm  thủ  uẩn  là  khổ;  nói  thế  là  vì  lẽ  gì? 
Đó  là  sắc  thủ  uẩn;  thọ,  tưởng,  hành,  thức  thủ  uẩn.  Này  chư  Hiền,  vì  lẽ 
ấy  mà  nói  năm  thủ  uẩn  là  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  thời  quá  khứ  là  Khổ  Thánh  đế;  thời  vị  lai  và 
hiện  tại  là  Khổ  Thánh  đế.  Đó  là  điều  chắc  thật  không  hư  đối,  không 
xa  rời  sự  thật,  cũng  chẳng  phải  điên  đảo,  được  thẩm  sát  một  cách  chắc 
thật.  Những  gì  hợp  với  sự  chắc  thật  như  vậy,  là  sở  hữu  của  Thánh, 
được  nhận  thức  bởi  Thánh,  được  thấu  suốt  bởi  Thánh,  được  thấy  bởi 
Thánh,  là  sự  giác  ngộ  tối  thượng  chân  chánh  của  bậc  Thánh.  Do  đó 
nói  là  Khổ  Thánh  đế. 

“Cái  gì  là  ái  tập  Khổ  tập  Thánh  đế?  Nghĩa  là  chúng  sanh  thật  có 
sáu  xứ  tham  ái  bên  trong:  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  ý  xứ.  Trong  đó  nếu 
có  ái,  có  cấu  bẩn,  có  ô  nhiễm,  có  đắm  trước  thì  gọi  là  tập. 

“Này  chư  Hiền,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  biết  rằng:  ‘Ta  biết  pháp  như 
vậy,  thấy  như  vậy,  hiểu  như  vậy,  nhận  định  như  vậy  và  tri  giác  như 
vậy,  đó  là  ái  tập  Khổ  tập  Thánh  đế. 

“Biết  như  vậy  là  biết  như  thế  nào?  Nếu  có  người  tham  ái  vợ  con, 
nô  tỳ,  kẻ  sai  bảo,  quyến  thuộc,  ruộng  đất,  nhà  cửa,  quán  xá,  tài  vật 
xuất  vốn  và  lời  lãi,  tạo  tác  những  nghiệp  có  ái,  có  cấu  bẩn,  có  nhiễm, 
có  trước,  đó  gọi  là  tập.  Người  kia  biết  ái  tập  Khổ  tập  Thánh  đế  này. 
Cũng  vậy,  ngoại  xứ  xúc,  thọ,  tưởng,  hành,  ái,  cũng  lại  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  chúng  sanh  quả  thực  có  sáu  giới  tham  ái:  đất, 
nước,  lửa,  gió,  hư  không,  thức  giới,  trong  đó  nếu  có  ái,  có  cấu  bẩn,  có 
nhiễm,  có  trước,  đó  gọi  là  tập. 

“Này  chư  Hiền,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  biết  rằng  ‘Ta  biết  pháp  như 
vậy,  thấy  như  vậy,  hiểu  như  vậy,  nhận  định  như  vậy  và  tri  giác  như 
vậy,  đó  là  ái  tập  Khổ  tập  Thánh  đế.’ 

“Biết  như  vậy  là  biết  như  thế  nào?  Nếu  có  người  tham  ái  vợ  con, 
nô  tỳ,  kẻ  sai  bảo,  quyến  thuộc,  ruộng  đất,  nhà  cửa,  quán  xá,  tài  vật 
xuất  vốn  và  lời  lãi,  tạo  tác  những  nghiệp  có  ái,  có  cấu  bẩn,  có  nhiễm, 
có  trước,  đó  gọi  là  tập.  Người  kia  biết  ái  tập  Khổ  tập  Thánh  đế  này. 
Thời  quá  khứ  là  khổ  Thánh  đế;  thời  vị  lai  và  hiện  tại  là  Khổ  Thánh 
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đế.  Đó  là  điều  chắc  thật  không  hư  đối,  không  xa  rời  sự  thật,  cũng 
chẳng  phải  điên  đảo,  được  thẩm  sát  một  cách  chắc  thật.  Những  gì  hợp 
với  sự  chắc  thật  như  vậy,  là  sở  hữu  của  Thánh,  được  nhận  thức  bởi 
Thánh,  được  thấu  suốt  bởi  Thánh,  được  thấy  bởi  Thánh,  là  sự  giác  ngộ 
tối  thượng  chân  chánh  của  bậc  Thánh.  Do  đó  nói  là  Khổ  Thánh  đế. 

Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  ái  diệt  Khổ  diệt  Thánh  đế?  Nghĩa  là 
chúng  sanh  thực  có  sáu  xứ  tham  ái  bên  trong:  Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân 
và  ý  xứ.  Chúng  sanh  ấy  giải  thoát,  không  nhiễm,  không  đắm  trước, 
đoạn  bỏ  hoàn  toàn,  vô  dục,  diệt  tận,  tĩnh  tịch;  đó  gọi  là  Khổ  diệt. 

“Này  chư  Hiền,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  biết  rằng  ‘Ta  biết  pháp  như 
vậy,  thấy  như  vậy,  hiểu  như  vậy,  nhận  định  như  vậy  và  tri  giác  như 
vậy,  đó  là  ái  diệt  Khổ  diệt  Thánh  đế.’ 

“Biết  như  vậy  là  biết  như  thế  nào?  Nếu  có  người  nào  không  tham 
ái  vợ  con,  nô  tỳ,  kẻ  sai  bảo,  quyến  thuộc,  ruộng  đất,  nhà  cửa,  quán  xá,  tài 
vật  xuất  vốn  và  lời  lãi,  đó  không  phải  là  tạo  tác  nghiệp,  người  ấy  nếu 
giải  thoát,  không  nhiễm,  không  đắm  trước,  đoạn  bỏ  hoàn  toàn,  vô  dục, 
diệt  tận,  tĩnh  tịch;  đó  gọi  là  ái  diệt,  Khổ  diệt  Thánh  đế.  Cũng  thế,  ngoại 
xứ  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  ái,  cũng  lại  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  chúng  sanh  quả  thật  có  sáu  giới  tham  ái:  Đất, 
nước,  lửa,  gió,  hư  không,  thức  giới;  người  ấy  nếu  giải  thoát,  không 
nhiễm,  không  đắm  trước,  đoạn  bỏ  hoàn  toàn,  vô  dục,  diệt  tận,  tĩnh  tịch;  đó 
gọi  là  ái  diệt,  Khổ  diệt  Thánh  đế. 

“Này  chư  Hiền,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  biết  rằng  ‘Ta  biết  pháp  như 
vậy,  thấy  như  vậy,  hiểu  như  vậy,  nhận  định  như  vậy  và  tri  giác  như 
vậy,  đó  là  ái  diệt  Khổ  diệt  Thánh  đế.’ 

“Biết  như  vậy  là  biết  như  thế  nào?  Nếu  có  người  nào  không 
tham  ái  vợ  con,  nô  tỳ,  kẻ  sai  bảo,  quyến  thuộc,  ruộng  đất,  nhà  cửa, 
quán  xá,  tài  vật  xuất  vốn  và  lời  lãi,  đó  không  phải  là  tạo  tác  nghiệp, 
người  ấy  nếu  giải  thoát,  không  nhiễm,  không  đắm  trước,  đoạn  bỏ  hoàn 
toàn,  vô  dục,  diệt  tận,  tĩnh  tịch;  đó  gọi  là  ái  diệt,  Khổ  diệt  Thánh  đế. 
Thời  quá  khứ  là  khổ  Thánh  đế;  thời  vị  lai  và  hiện  tại  là  Khổ  Thánh 
đế.  Đó  là  điều  chắc  thật  không  hư  đối,  không  xa  rời  sự  thật,  cũng 
chẳng  phải  điên  đảo,  được  thẩm  sát  một  cách  chắc  thật.  Những  gì  hợp 
với  sự  chắc  thật  như  vậy,  là  sở  hữu  của  Thánh,  được  nhận  thức  bởi 
Thánh,  được  thấu  suốt  bởi  Thánh,  được  thấy  bởi  Thánh,  là  sự  giác  ngộ 
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tối  thượng  chân  chánh  của  bậc  Thánh.  Do  đó  nói  là  ái  diệt  Khổ  diệt 
Thánh  đế. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  Khổ  diệt  đạo  Thánh  đế?  Đó  là  chánh 
kiến,  chánh  tư  duy20,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh 
tinh  tấn21,  chánh  niệm  và  chánh  định. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  kiến?  Đó  là  khi  vị  Thánh  đệ  tử 
khi  suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo;  hoặc 
quán  sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  suy  niệm  về  các  hành, 
hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là  tịch  tĩnh.  Hoặc 
khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát22  tâm  hoàn  toàn 
giải  thoát,  trong  đó  là  sự  giản  trạch,  giản  trạch  toàn  diện,  giản  trạch 
quyết  định,  giản  trạch  pháp,  nhận  định,  toàn  diện  nhận  định,  quán  sát 
minh  đạt.  Đó  là  chánh  kiến23. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  tư  duy?  Đó  là  khi  vị  Thánh  đệ 
tử  suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo;  hoặc 
quán  sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  học  suy  niệm  về  các 
hành,  hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là  tịch  tĩnh; 
hoặc  khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát  tâm  hoàn 
toàn  giải  thoát,  trong  đó  là  sự  tư  sát,  tư  sát  toàn  diện,  tùy  thuận  tư  sát, 
điều  nào  nên  niệm  thì  niệm,  điều  nào  nên  hy  vọng  thì  hy  vọng24.  Đó  là 


20. 

21. 

22. 


23. 


Nguyên-Hán:  chánh  chí 
Nguyên-Hán:  chánh  phương  tiện  Tj  » 

Vô  trước  niệm  quán  thiện  tâm  giải  thoát  ŨJỔ  □  «  B{  ,ỉ>  •V/-c£?Tham  chiếu 

Pháp  Uẩn  6  (Đại  26,  tr.481  c):  v/ô  lậu  tác  ý  tương  ưng  (ư  pháp  giản  trạch),  (sự 
giản  trạch  pháp)  tương  ưng  với  tác  ý  vô  lậu. 

Hán:  trạch,  biến  trạch,  quyết  trạch,  trạch  pháp;  thị,  biến  thị,  quán  sát  minh  đạt 
%/rẨ'rsấ  ĩíỵcXcýấ  “í ịcẪẰ f  ứấ  x\  J  /  'ớ^dTham  chiếu  Pháp  Uẩn  6 

(Đại  26,  tr.481  c):  (ư  pháp)  giản  trạch,  cực  giản  trạch,  tối  cực  giản  trạch;  liễu,  biến  liễu, 
cận  liễu;  cơ  hiệt,  thông  đạt,  thẩm  sát,  thông  duệ,  giác  minh  tuệ  hành, 


“ÁỵTỨ  %]c&r  *  i  cTỉt  ị/cXy  'ỚT 

Tỵ  'ỵ.  t,  *  ị  c/Ổ-  tì 

Hán:  tứ,  biến  tứ,  tùy  thuận  tử...  khả  niệm...  khả  vọng  /  'TTT  /  Ì2/  TT  / 
Ti  m  Ti  ±//£x\\2cm  chiếu  Pháp  uẩn  6  đd  trên:  Tư  duy...  Tầm  cầu...  Suy  mịch... 
Linh  tâm  ư  pháp  thô  động  nhi  chuyển  <r  *e  -cM  ĩ>  ±  37'~TO  Bi  mí  “Á 
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chánh  tư  duy. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  ngữ?  Đó  là  khi  vị  Thánh  đệ  tử 
suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo;  hoặc  quán 
sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  học  suy  niệm  về  các  hành, 
hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là  tịch  tĩnh;  hoặc 
khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát  tâm  hoàn  toàn  giải 
thoát,  trong  đó  ngoài  bôn  diệu  hành  thuộc  miệng,  còn  các  ác  hành 
khác  nơi  miệng  đều  viễn  ly,  đoạn  trừ,  không  hành,  không  tạo  tác, 
không  tập  hợp  và  không  tụ  hội.  Đó  là  chánh  ngữ. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  nghiệp?  Đó  là  khi  vị  Thánh  đệ 
tử  suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo;  hoặc 
quán  sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  học  suy  niệm  về  các 
hành,  hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là  tịch  tĩnh; 
hoặc  khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát  tâm  hoàn 
toàn  giải  thoát,  trong  đó  ngoài  ba  diệu  hành  thuộc  thân,  còn  các  ác 
hành  khác  nơi  thân  đều  viễn  ly,  đoạn  trừ,  không  hành,  không  tạo  tác, 
không  tập  hợp  và  không  tụ  hội.  Đó  là  chánh  nghiệp. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  mạng?  Đó  là  khi  vị  Thánh 
đệ  tử  suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo; 
hoặc  quán  sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  học  suy  niệm 
về  các  hành,  hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là 
tịch  tĩnh;  hoặc  khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát 
tâm  hoàn  toàn  giải  thoát,  trong  đó  phải  là  mong  cầu  vô  lý,  không 
do  nhiều  tham  dục  mà  không  biết  vừa  đủ,  không  làm  các  thứ  xảo 
quyệt  bùa  chú,  để  sinh  sống  bằng  tà  mạng.  Chỉ  theo  chánh  pháp 
mà  mong  cầu  y  phục,  chớ  không  phải  với  phi  pháp,  cũng  theo 
chánh  pháp  để  mong  cầu  thực  phẩm,  giường  chõng,  chớ  không  phải 
với  phi  pháp.  Đó  là  chánh  mạng. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  tinh  tấn?  Đó  là  khi  vị  Thánh  đệ 
tử  suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo;  hoặc 
quán  sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  học  suy  niệm  về  các 
hành,  hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là  tịch 
tĩnh;  hoặc  khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát  tâm 
hoàn  toàn  giải  thoát,  trong  đó,  nếu  có  phương  tiện  tinh  tấn  thì  quả 
quyết,  tinh  cần  để  mong  cầu,  có  khả  năng  để  thú  hướng,  chuyên 
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chú  không  xả  bỏ,  cũng  không  suy  thối,  quyết  định  hàng  phục  tâm 
mình.  Đó  là  chánh  tinh  tấn. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  niệm?  Đó  là  khi  vị  Thánh  đệ  tử 
suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo;  hoặc  quán 
sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  học  suy  niệm  về  các  hành, 
hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là  tịch  tĩnh;  hoặc 
khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát  tâm  hoàn  toàn  giải 
thoát,  trong  đó,  nếu  tâm  tùy  thuận  niệm,  phản  chiếu  giải  thoát  niệm25, 
suy  niệm,  biến  mãn  suy  niệm,  liên  tục  ức  niệm,  tâm  niệm  không  xao 
lãng.  Đó  là  chánh  niệm. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  chánh  định?  Đó  là  khi  vị  Thánh  đệ  tử 
suy  niệm  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo;  hoặc  quán 
sát  về  sự  tạo  tác  trước  kia  của  mình,  hoặc  học  suy  niệm  về  các  hành, 
hoặc  thấy  các  hành  là  tai  họa,  hoặc  thấy  Niết-bàn  là  tịch  tĩnh;  hoặc 
khi  bằng  suy  niệm  không  nhiễm  trước  mà  quán  sát  tâm  hoàn  toàn  giải 
thoát,  trong  đó,  nếu  tâm  trụ,  thiền  trụ,  thuận  trụ,  không  loạn,  không 
tán,  chuyên  nhất26.  Đó  là  chánh  định. 

“Này  chư  Hiền,  thời  quá  khứ  là  Khổ  diệt  đạo  Thánh  đế;  thời  vị 
lai  và  hiện  tại  là  Khổ  diệt  đạo  Thánh  đế.  Đó  là  điều  chắc  thật  không 
hư  dối,  không  xa  rời  sự  thật,  cũng  chẳng  phải  điên  đảo,  được  thẩm  sát 
một  cách  chắc  thật.  Những  gì  hợp  với  sự  chắc  thật  như  vậy,  là  sở  hữu 
của  Thánh,  được  nhận  thức  bởi  Thánh,  được  thấu  suốt  bởi  Thánh,  được 
thấy  bởi  Thánh,  là  sự  giác  ngộ  tối  thượng  chân  chánh  của  bậc  Thánh. 
Do  đó  nói  Khổ  diệt  đạo  Thánh  đế”. 

Rồi  ngài  nói  bài  tụng  rằng: 

Phật  thấu  triệt  các  pháp, 

Thấy  vô  lượng  thiện  đức, 

Khổ,  tập,  cliệt,  đạo  đế, 

Khéo  hiển  hiện  phân  biệt. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


25-  Hán:  bối  bất  hướng  niệm  /TUyớỉíhánh  niệm  liên  hệ  đến  tám  bối  xả  hay 

tám  giải  thoát. 

Nhiếp  chỉ  •  ỹỵớĩlược  hiểu  là  tâm  nhất  cảnh  tánh:  tâm  và  cảnh  là  một. 
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32.  KINH  VỊ  TẰNG  HỮU  PHÁP' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  xế  chiều* 2,  Tôn  giả  A-nan3  rời  tĩnh  tọa  đứng 
dậy,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Phật,  rồi  đứng  qua  một 
bên,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  vào  thời  Phật  Ca- 
diệp4  bắt  đầu  phát  nguyện  Phật  đạo,  tu  hành  phạm  hạnh.  Nếu  Thế  Tôn 
vào  thời  Phật  Ca-diệp  bắt  đầu  phát  nguyện  Phật  đạo,  tu  hành  phạm 
hạnh;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng5,  Đức  Thế  Tôn  vào  thời  Phật  Ca-diệp  bắt  đầu 
phát  nguyện  Phật  đạo,  tu  hành  phạm  hạnh  và  sinh  lên  cõi  trời  Đâu- 
suất6.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  vào  thời  Phật  Ca-diệp  bắt  đầu  phát  nguyện 
Phật  đạo,  tu  hành  phạm  hạnh  và  sinh  lên  cõi  trời  Đâu-suất;  con  xin  thọ 
trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.123.  Acchariyabbhutadhamma-suttam. 

2  Bản-Hán:  bô  thời  a  */cT)ản  Paơli:  pacchaơbhattaỏ  piònapaơseikkantaơnaỏ,  sau 
bữa  ăn,  sau  khi  khất  thực  về. 

3  Bản  Paơli:  sambahulaơnỏ  bhikkhu0naỏ...upaaea3ha0nasa0la0yaỏ  sannisinnaơnai..., 
số  đông  Tỳ-kheo  tự  tập  tại  ngôi  nhà  của  thị  giả.. 

4'  Ca-diệp  (ta  quen  đọc  là  Ca-diếp).  Paơli:  Kassapa.  Bản  Paơli  không  đề 

cập. 

5  Bản  Paơli:  Bhagavato  sutaỏ  sammukhaơ  paaeiggahitaỏ,  nghe,  trực  tiếp  ghi  nhớ  từ 
Thế  Tôn. 

6'  Bản  Hán:  Đâu-sắt  (Tống-Nguyên-Minh:  suất)  -đá  thiên  ■  □/  f  V  J  ã^ỵớía  quen 
với  phiên  âm  Đâu-suất  hơn.  Paơli:  Tusita,  tầng  thứ  nhất  thuộc  Dục  giới  thiên. 
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“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  vào  thời  Phật  Ca-diệp  bắt  đầu 
phát  nguyện  Phật  đạo,  tu  hành  phạm  hạnh  và  sinh  lên  cõi  trời  Đâu- 
suất.  Thế  Tôn  sinh  lên  sau  nhưng  có  ba  việc  thù  thắng  hơn  các  vị  trời 
sinh  trước.  Đó  là  thọ  mạng,  dung  sắc  và  vinh  dự  nhà  trời7.  Do  đó  nên 
các  vị  trời  Đâu-suất  vui  mừng  hớn  hở,  tán  thán  rằng:  ‘Kỳ  diệu  thay,  hy 
hữu  thay,  vị  thiên  tử  này  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước 
hựu,  có  đại  oai  thần.  Vì  sao  vậy?  Vì  vị  ấy  sinh  đến  đây  sau  nhưng  có 
ba  việc  thù  thắng  hớn  những  vị  trời  Đâu-suất  đã  sinh  đến  trước;  đó  là 
thọ  mạng,  dung  sắc  và  vinh  dự  nhà  trời.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  vào  thời 
Phật  Ca-diệp  bắt  đầu  phát  nguyện  Phật  đạo,  tu  hành  phạm  hạnh  và 
sinh  lên  cõi  trời  Đâu-suất.  Thế  Tôn  sinh  lên  sau  nhưng  có  ba  việc  thù 
thắng  hơn  các  vị  trời  sinh  trước.  Đó  là  thọ  mạng,  dung  sắc  và  vinh  dự 
nhà  trời.  Do  đó  nên  các  vị  trời  Đâu-suất  vui  mừng  hớn  hở,  tán  thán 
rằng:  ‘Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay,  vị  thiên  tử  này  có  đại  như  ý  túc,  có 
đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần.  Vì  sao  vậy?  Vì  vị  ấy 
sinh  đến  đây  sau  nhưng  có  ba  việc  thù  thắng  hơn  những  vị  trời  Đâu- 
suất  đã  sinh  đến  trước;  đó  là  thọ  mạng,  dung  sắc  và  vinh  dự  nhà  trời. 
Thế  thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  mạng  chung  ở  trời  Đâu-suất,  biết 
sẽ  vào  thai  mẹ8,  lúc  ấy  chấn  động  tất  cả  đất  trời,  có  ánh  sáng  vi  diệu 
quảng  đại  chiếu  khắp  thế  gian  cho  đến  chỗ  u  tối,  cũng  không  có  gì 
ngăn  che  được;  nghĩa  là  nơi  nào  mặt  trời,  mặt  trăng  này  dù  có  đại  như 
ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  cũng  không 
chiếu  rọi  ánh  sáng  đến  được,  thì  tất  cả  nơi  ấy  đều  được  chiếu  ngời. 
Chúng  sanh  ở  các  nơi  ấy  do  thấy  ánh  sáng  nhiệm  mầu  này  đều  mỗi 
mỗi  phát  sanh  nhận  thức  rằng:  ‘Có  một  chúng  sanh  kỳ  diệu,  hy  hữu  ra 
đời!  Có  một  chúng  sanh  kỳ  diệu,  hy  hữu  ra  đời!’  Nếu  Đức  Thế  Tôn 
mạng  chung  ở  trời  Đâu-suất,  biết  sẽ  vào  thai  mẹ,  lúc  ấy  chấn  động  tất 
cả  đất  trời,  có  ánh  sáng  vi  diệu  quảng  đại  chiếu  khắp  thế  gian  cho  đến 
chỗ  u  tối,  cũng  không  có  gì  ngăn  che  được;  nghĩa  là  nơi  nào  mặt  trời, 


7  Bản  Pa0li:  ya0vata0yukaỏ  Bodhisatto  Tusike  ka0ye  aaeaahaosi,  Đức  Bồ-tát  tổn  tại 
giữa  thiên  chúng  Tusita  cho  đến  hết  tuổi  thọ. 

8'  Bản  Hán:  tri  nhập  mẫu  thai  “%  ĩ~  □=z?/dBản  Paoli:  sato  sammapaja0no... 
Maotukucchiỏ  okkami,  chánh  niệm,  chánh  tri,  nhập  vào  thai  mẹ. 
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mặt  trăng  này  dù  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu, 
có  đại  oai  thần,  cũng  không  chiếu  rọi  ánh  sáng  đến  được,  thì  tất  cả  nơi 
ấy  đều  được  chiếu  ngời.  Chúng  sanh  ở  các  nơi  ấy  do  thấy  ánh  sáng 
nhiệm  mầu  này  đều  mỗi  mỗi  phát  sanh  nhận  thức  rằng:  ‘Có  một 
chúng  sanh  kỳ  diệu,  hy  hữu  ra  đời!  Có  một  chúng  sanh  kỳ  diệu,  hy  hữu 
ra  đời!9’  Thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  biết  mình  trụ  trong  thai  mẹ10,  tựa 
vào  hông  bên  phải.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  biết  mình  trụ  trong  thai  mẹ,  tựa 
vào  hông  bên  phải,  thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  này  của  Đức 
Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  hình  thể  duỗi  dài11  trụ  trong  thai 
mẹ.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  hình  thể  duỗi  dài  trụ  trong  thai  mẹ,  thì  con  xin 
thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn,  được  bao  che,  trụ  trong  thai 
mẹ,  không  bị  máu  dơ  làm  cho  ô  uế,  cũng  không  bị  tinh  khí  các  thứ 
bất  tịnh  khác  làm  cho  ô  uế.  Nếu  Đức  Thế  Tôn,  được  bao  che,  trụ 
trong  thai  mẹ,  không  bị  máu  dơ  làm  cho  ô  uế,  cũng  không  bị  tinh 
khí  bất  tịnh  khác  làm  cho  ô  uế;  thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu 
ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  biết12  mình  ra  khỏi  thai  mẹ,  lúc  ấy 
chấn  động  tất  cả  đất  trời,  có  ánh  sáng  vi  diệu  quảng  đại  chiếu  khắp 
thế  gian  cho  đến  chỗ  u  tối,  cũng  không  có  gì  ngăn  che  được;  nghĩa  là 
nơi  nào  mặt  trời,  mặt  trăng  này  dù  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có 
đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  cũng  không  chiếu  rọi  ánh  sáng  đến 
được,  thì  tất  cả  nơi  ấy  đều  được  chiếu  ngời.  Chúng  sanh  ở  các  nơi  ấy 
do  thấy  ánh  sáng  nhiệm  mầu  này  đều  mỗi  mỗi  phát  sanh  nhận  thức 
rằng:  ‘Có  một  chúng  sanh  kỳ  diệu,  hy  hữu  ra  đời!  Có  một  chúng  sanh 
kỳ  diệu,  hy  hữu  ra  đời!’  Nếu  Đức  Thế  Tôn  biết  mình  ra  khỏi  thai  mẹ, 


9  Pa0li:  aóóe  pi  kira,  bho,  santi  satta0  Ìdhu0papanna0  ti,  “Này  bạn,  có  những  chúng 
sanh  khác  xuất  hiện  ở  đây”. 

10  Xem  cht.8  trên. 

n-  Hán:  thư  thể ũ&ycứhình  thể  duỗi  dài,  hay  thư  thới?  Không  tìm  thấy  ý  nghĩa  tương 
đương  trong  bản  Paơli. 

12  Xem  cht.8  trên. 
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lúc  ấy  chấn  động  tất  cả  đất  trời,  có  ánh  sáng  vi  diệu  quảng  đại  chiếu 
khắp  thế  gian  cho  đến  chỗ  u  tối,  cũng  không  có  gì  ngăn  che  được; 
nghĩa  là  nơi  nào  mặt  trời,  mặt  trăng  này  dù  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai 
đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  cũng  không  chiếu  rọi  ánh  sáng 
đến  được,  thì  tất  cả  nơi  ấy  đều  được  chiếu  ngời.  Chúng  sanh  ở  các  nơi 
ấy  do  thấy  ánh  sáng  nhiệm  mầu  này  đều  mỗi  mỗi  phát  sanh  nhận  thức 
rằng:  ‘Có  một  chúng  sanh  kỳ  diệu,  hy  hữu  ra  đời!  Có  một  chúng  sanh 
kỳ  diệu,  hy  hữu  ra  đời!’  Thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của 
Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  thân  thể  duỗi  dài13  mà  ra  khỏi 
thai  mẹ.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  thân  thể  duỗi  dài  mà  ra  khỏi  thai  mẹ  thì 
con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  này  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn  được  bao  che  khi  ra  khỏi  thai  mẹ, 
không  bị  máu  dơ  làm  cho  ô  uế,  cũng  không  bị  tinh  khí  và  các  vật  bất 
tịnh  khác  làm  cho  ô  uế.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  được  bao  che  khi  ra  khỏi 
thai  mẹ,  không  bị  máu  dơ  làm  cho  ô  uế,  cũng  không  bị  tinh  khí  và  các 
thứ  bất  tịnh  khác  làm  cho  ô  uế;  thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  này 
của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  khi  Đức  Thế  Tôn  mới  sanh  ra,  có  bôn  vị  thiên 
tử,  tay  cầm  tấm  vải  rất  mịn  đứng  trước  thai  mẹ,  làm  cho  người  mẹ 
hoan  hỷ,  tán  thán  rằng:  “Đồng  tử  này  rấy  kỳ  diệu,  rất  hy  hữu,  có  đại 
như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hữu,  có  đại  oai  thần’.  Nếu  như 
Đức  Thế  Tôn  mới  sanh  ra,  có  bốn  vị  thiên  tử,  tay  cầm  tấm  vải  rất  mịn 
đứng  trước  thai  mẹ,  làm  cho  người  mẹ  hoan  hỷ,  tán  thán  rằng:  “Đồng 
tử  này  rấy  kỳ  diệu,  rất  hy  hữu,  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại 
phước  hữu,  có  đại  oai  thần’.  Thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  này 
của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  khi  Đức  Thế  Tôn  vừa  mới  sanh  ra,  liền  đi  bảy 
bước  không  khiếp  sợ,  không  kinh  hãi,  quan  sát  các  phương.  Nếu  Thế 
Tôn  vừa  mới  sanh  ra,  liền  đi  bảy  bước  không  khiếp  sợ,  không  kinh  hãi, 
quan  sát  các  phương;  thì  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  này  của  Đức 
Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  khi  Đức  Thế  Tôn  vừa  mới  sanh  ra,  thì  ngay  phía 


13. 


Xem  cht.1 1  trên. 
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trước  người  mẹ  bỗng  hiện  một  hồ  nước  lớn,  nước  đầy  tràn  bờ,  làm  cho 
người  mẹ  ở  nơi  ấy  được  thọ  dụng  thanh  tịnh.  Nếu  Thế  Tôn  vừa  mới 
sanh  ra,  thì  ngay  phía  trước  người  mẹ  bỗng  hiện  một  hồ  nước  lớn,  nước 
đầy  tràn  bờ,  làm  cho  người  mẹ  ở  nơi  ấy  được  thọ  dụng  thanh  tịnh;  con 
xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  khi  Đức  Thế  Tôn  vừa  mới  sanh  ra,  từ  trên  hư 
không  nước  mưa  rưới  xuống,  một  ấm,  một  lạnh,  để  tắm  thân  thể  của 
Thế  Tôn.  Nếu  khi  Đức  Thế  Tôn  vừa  mới  sanh  ra,  từ  trên  hư  không 
nước  mưa  rưới  xuống,  một  ấm,  một  lạnh,  để  tắm  thân  thể  của  Thế 
Tôn;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  khi  Đức  Thế  Tôn  vừa  mới  sanh  ra,  chư  Thiên  ở 
trên  hư  không  tấu  lên  âm  nhạc  của  trời;  hoa  sen  xanh,  hoa  sen  hồng, 
hoa  sen  đỏ,  hoa  sen  trắng  và  hoa  Văn-đà-la14  của  trời,  và  bột  hương 
chiên-đàn  được  rải  lên  Đức  Thế  Tôn.  Nếu  khi  Đức  Thế  Tôn  vừa  mới 
sanh  ra,  chư  Thiên  ở  trên  hư  không  tấu  lên  âm  nhạc  của  trời;  hoa  sen 
xanh,  hoa  sen  hồng,  hoa  sen  đỏ,  hoa  sen  trắng  và  hoa  Văn-đà-la  của 
cõi  trời,  và  bột  hương  chiên-đàn  được  rải  lên  Đức  Thế  Tôn;  con  xin 
thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  Đức  Thế  Tôn,  ở  tại  nhà  của  cha  là  Bạch  Tịnh 
vương,  vào  một  ngày  đi  dự  lễ  hạ  điền,  ngồi  dưới  gốc  cây  Diêm-phù15, 
ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán,  có  lạc  phát  sanh  do  viễn 
ly,  nhập  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bấy  giờ  là  buổi  xế,  tất  cả  bóng 
của  các  cây  khác  đều  đã  ngả  dần,  chỉ  có  cây  Diêm-phù  là  bóng  cây 
không  ngả,  che  mát  thân  của  Đức  Thế  Tôn.  Lúc  đó,  Thích  Bạch  Tịnh 
đến  quan  sát  công  tác  hạ  điền,  đi  đến  chỗ  người  làm  ruộng  hỏi  rằng: 
‘Này  nông  phu16,  Vương  tử  ở  chỗ  nào?’ 

Người  ấy  trả  lời  rằng:  ‘Vương  tử17  hiện  đang  ở  dưới  gốc  cây 
Diêm-phù.”  Rồi  Thích  Bạch  Tịnh  đi  đến  cây  Diêm-phù,  bấy  giờ  là  xế 

14-  Vãn-đà-la  hoa  '  "ycZ\a  thường  quen  với  phiên  âm  là  Mạn-đà-la  hoa 
k7  *  '  y dịch  là  viên  hoa  T-  "'ỵ-ýáhích  ý  hoa  %cZũcY  ‘5/-đ=,a0li:  mandaerava. 

15'  Diêm-phù  thọ  %JỵỜPaa\v.  jambu.  Từ  đây  trở  xuống,  bản  Hán  không  đồng 

với  bản  Paeli.  Nhưng  sự  kiện  bóng  cây  Diêm-phù  này  có  thể  đọc,  M.36 
Mahaesaccakasuttam,  tr.246. 
lỏ'  Hán:  tác  nhân  ỉ@ 
l7'  Hán:  thiên  đồng  tù  &  ĩ)  ŨX  er/ỵờ 
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trưa,  Thích  Bạch  Tịnh  thấy  bóng  của  tất  cả  các  cây  khác  đều  đã  ngả, 
chỉ  có  bóng  cây  Diêm-phù  là  không  ngả,  để  che  mát  thân  thể  của  Thế 
Tôn,  liền  nghĩ  như  vầy:  ‘Vương  tử  này  thật  là  kỳ  diệu,  rất  hy  hữu,  có 
đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần.  Vì  sao 
thế?  Vì  vào  lúc  xế  trưa  tất  cả  các  bóng  cây  đều  ngả,  chỉ  có  bóng  cây 
Diêm-phù  là  không  ngả,  để  che  mát  thân  của  vương  tử’.  Nếu  vào  buổi 
xế  trưa  tất  cả  cây  đều  ngả  bóng,  chỉ  có  bóng  cây  Diêm-phù  không 
ngả,  để  che  mát  thân  thể  của  Đức  Thế  Tôn;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị 
tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng  có  một  thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  Bệ-xá-li, 
trong  Đại  lâm18.  Bấy  giờ,  khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  Đức  Thế 
Tôn  khoác  y  cầm  bát  vào  thành  Bệ-xá-li  khất  thực.  Sau  khi  khất  thực 
xong,  xếp  y,  cất  bát,  rửa  tay  chân,  vắt  Ni-sư-đàn  lên  vai,  đi  vào  rừng, 
đến  dưới  một  gốc  cây  Đa-la,  trải  Ni-sư-đàn,  ngồi  kiết-già.  Bấy  giờ  là 
lúc  xế  bóng19,  tất  cả  các  bóng  cây  khác  đều  ngả,  chỉ  có  bóng  cây  Đa- 
la  là  không  ngả  để  che  mát  thân  thể  của  Đức  Thế  Tôn.  Bấy  giờ  vào 
lúc  xế  bóng,  Thích  Ma-ha-nam20  ung  dung  đi  đến  Đại  lâm.  Thích 
Ma-ha-nam  thấy  rằng,  vào  buổi  xế,  tất  cả  bóng  cây  đều  ngả  chỉ  trừ 
bóng  cây  Đa-la  là  không  ngả  để  che  mát  thân  thể  của  Đức  Thế 
Tôn,  liền  nghĩ  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  rất  là  kỳ  diệu,  rất  là  hy 
hữu,  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai 
thần.  Vì  sao  vậy?  Vì  vào  buổi  xế,  tất  cả  bóng  cây  đều  ngả,  chỉ  có 
bóng  cây  Đa-la  là  không  ngả  để  che  mát  thân  thể  Cù-đàm’.  Nếu 
lúc  xế  bóng,  tất  cả  các  bóng  cây  khác  đều  ngả,  chỉ  có  bóng  cây 
Đa-la  là  không  ngả  để  che  mát  thân  thể  của  Đức  Thế  Tôn;  con  xin 
thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  một  thời  Thế  Tôn  du  hóa  tại  nước  Bệ-xá-li, 
trong  Đại  lâm.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  để  bát  ngoài  chỗ  đất  trông,  bát 
của  Thế  Tôn  cũng  có  trong  sô"  ấy,  có  một  con  khỉ  ôm  bát  của  Thế  Tôn 


18'  Bệ-xá-li.Ế >  *  *  (Pa0li:  Vesa0li),  Dại  lâm  ỹ  (Maha0vana). 

19'  Hán:  trung  hậu  &K  <rỵử 

20  Thích  Ma-ha-nam  %n  TcT  <rK  -dzó  lẽ  đây  là  Maha0na0ma  của  dòng  họ  Licchavi 
ở  Vesaoli,  chứ  không  phải  Mahaonaoma  dòng  họ  Thích  ở  Kapilavatthu,  con  trai 
Amitodaona  (Cam  Lộ  Phạn  vương).  Tham  khảo  Paoli,  A.  iii  75ff. 


KINH  VỊ  TẰNG  HỮU  PHÁP 


265 


mà  đi.  Các  thầy  Tỳ-kheo  la  ó,  sợ  nó  làm  bể  bát  của  Thế  Tôn.  Nhưng 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng:  ‘Hãy  để  yên.  Hãy  để  yên.  Đừng  la. 
Nó  không  làm  bể  bát  đâu’.  Thế  rồi  khỉ  ôm  bát  của  Thế  Tôn  mà  đi, 
đến  một  cây  Sa-la,  chậm  rãi  leo  lên,  lấy  đầy  bát  mật  nơi  cây  Sa-la,  rồi 
chậm  rãi  leo  xuống,  trở  về  chỗ  Đức  Phật,  đem  dâng  bát  mật  ấy  lên 
Đức  Phật.  Đức  Thế  Tôn  không  thọ  nhận.  Lúc  ấy  khỉ  liền  ôm  bát  qua 
một  bên,  dùng  đũa  gắp  bỏ  sâu.  Sau  khi  nhặt  bỏ  sâu,  nó  ôm  bát  trở  lại 
dâng  lên  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  lại  không  nhận.  Khỉ  lại  ôm  qua  một  bên, 
múc  nước  đổ  vào  trong  mật,  rồi  ôm  trở  lại  dâng  lên  Thế  Tôn.  Thế  Tôn 
liền  thọ  nhận.  Khỉ  thấy  Thế  Tôn  lấy  bát  mật  rồi  liền  vui  mừng  hớn  hở, 
múa  may  nhảy  nhót  rồi  bỏ  đi.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  khiến  con  khỉ  kia,  khi 
thấy  Đức  Thế  Tôn  lấy  bát  mật  rồi  vui  mừng  hớn  hở  múa  may  nhảy 
nhót,  rồi  đi;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng  một  thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  Bệ-xá-li,  ở  tại 
ngôi  lầu  cao21,  bên  bờ  ao  Di  hầu.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  đang  phơi  tọa  cụ, 
rũ  bụi,  phủi  đất.  Lúc  ấy  có  một  đám  mây  đến  trái  thời  che  kín  khắp  hư 
không  muôn  mưa  nhưng  dừng  lại  chờ  Đức  Thế  Tôn  phơi  tọa  cụ,  rũ  bụi, 
phủi  đất,  xếp  cất  một  nơi,  rồi  mang  cất  chổi;  vào  đứng  trong  nền  nhà. 
Bấy  giờ  đám  mây  lớn  ấy  thấy  Đức  Thế  Tôn  xếp  cất  tọa  cụ  rồi  mới  đổ 
mưa  xuống  rất  lớn,  từ  cao  cho  đến  thấp,  nước  ngập  tràn  lai  láng.  Nếu 
Đức  Thế  Tôn  làm  cho  đám  mây  lớn  kia  thấy  Thế  Tôn  xếp  cất  tọa  cụ 
rồi,  mới  mưa  xuống  thật  to  và  từ  đất  cho  đến  thấp  nước  ngập  tràn  lai 
láng;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  một  thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  Bạt-kỳ22,  ngồi  dưới 
cây  Sa-la  thọ  vương,  trong  rừng  Ôn  tuyền.  Bấy  giờ  là  buổi  xế  trưa,  tất 
cả  bóng  cây  khác  đều  ngả,  chỉ  trừ  bóng  cây  Sa-la  thọ  vương  là  không 
ngả,  để  che  mát  thân  thể  Đức  Thế  Tôn.  Khi  ấy  chủ  vườn  La-ma  đi  dạo 
xem  vườn,  thấy  rằng  vào  buổi  xế,  tất  cả  bóng  cây  khác  đều  ngả,  chỉ 
trừ  bóng  cây  Sa-la  thọ  vương  là  không  ngả  để  che  mát  thân  thể  của 
Thế  Tôn,  liền  nghĩ  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là 
hy  hữu,  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai 


21-  Cao  lâu  đài  quán  ■'  'A<p  »0  c^-dPaoli:  Kuoaaaogaorasaolao,  ngôi  nhà  sàn,  giảng 
đường  Trùng  các,  trong  Đại  lâm  (Mahaovana),  Vesaoli. 

22  Bạt-kỳ  Tf  Ọỵctâên  chủng  tộc  và  cũng  là  tên  nước.  Paoli:  Vajji. 
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thần.  Vì  sao  vậy?  Vì  sao  buổi  xế  tất  cả  bóng  cây  khác  đều  ngả,  chỉ  trừ 
cây  Sa-la  thọ  vương  là  không  ngả  bóng  để  che  mát  thân  thể  của  Sa- 
môn  Cù-đàm.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  vào  buổi  xế  tất  cả  bóng  cây  khác 
đều  ngả,  chỉ  trừ  bóng  cây  Sa-la  thọ  vương  là  không  ngả  để  che  mát 
thân  thể  của  Thế  Tôn;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức 
Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng  có  một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  miếu  thần  A- 
phù23.  Bấy  giờ  khi  đêm  đã  tàn,  vào  lúc  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn  khoác 
y  ôm  bát  vào  thôn  A-phù  để  khất  thực.  Sau  khi  khất  thực  xong,  xếp  y, 
cất  bát,  rửa  chân  tay  xong,  Ngài  vắt  Ni-sư-đàn  lên  vai,  vào  miếu  thần 
ngồi  thiền  tịnh.  Bấy  giờ  trời  mưa  đá  rất  to;  sấm  sét  đánh  chết  bốn  con 
trâu  và  hai  người  cày.  Lúc  chôn  cất  hai  người  chết  ấy,  đám  đông  ồn 
ào,  âm  thanh  cao  và  to,  tiếng  dội  chấn  động.  Bấy  giờ  vào  lúc  xế  chiều, 
Đức  Thế  Tôn  rời  chỗ  ngồi  tĩnh  tọa  đứng  dậy,  từ  trong  miếu  thần  đi  ra, 
đến  chỗ  đất  trông  để  kinh  hành.  Trong  đám  đông  có  một  người  thấy 
Đức  Thế  Tôn  vào  lúc  xế  trưa  rời  chỗ  tĩnh  tọa  đứng  dậy,  ở  trong 
miếu  thần  đi  ra,  đến  chỗ  đất  trông  để  kinh  hành,  liền  đi  đến  chỗ 
Phật  cúi  đầu  làm  lễ  rồi  đi  kinh  hành  theo  sau  Đức  Phật.  Đức  Phật 
thấy  người  ấy  ở  phía  sau  nên  hỏi  rằng:  ‘Vì  cđ  gì  mà  đám  đông  ồn 
ào,  âm  thanh  cao  và  to,  tiếng  dội  chấn  động  vậy?’  Người  ấy  thưa 
rằng:  ‘Bạch  Thế  Tôn  khi  trưa,  trời  mưa  đá  rất  to;  sấm  sét  đánh  chết 
bôn  con  trâu  và  hai  người  cày.  Lúc  chôn  cất  hai  người  chết  ấy,  đám 
đông  ồn  ào,  âm  thanh  cao  và  to,  tiếng  dội  chấn  động.  Bạch  Thế 
Tôn  vừa  rồi  Ngài  không  nghe  gì  hết  sao? 

“Thế  Tôn  trả  lời  rằng:  ‘Ta  không  nghe  các  âm  thanh  ấy’. 

“Lại  hỏi  rằng:  ‘Vừa  rồi  Ngài  ngủ  hay  sao?’ 

“Thế  Tôn  trả  lời:  ‘Không  phải’. 

“Lại  hỏi  Đức  Thế  Tôn:  ‘Lúc  ấy  Ngài  tỉnh  mà  không  nghe  các 
âm  thanh  ấy  sao?’ 

“Thế Tôn  đáp:  ‘Quả  thật  vậy’. 

“Bấy  giờ  người  kia  liền  suy  nghĩ  rằng:  ‘Rất  là  kỳ  diệu,  rất  là  hy 
hữu,  sở  hành  của  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  rất  là 


23  A-phù  *■  □!z3’/TPa0li:  A0tuma0.  Từ  đoạn  này  trở  xuống,  tham  chiếu, 
No.1  (2)Trường  A-hàm,  “Kinh  số  2,  Du  Hành”. 
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Vắng  lặng,  rất  là  tịch  tĩnh.  Vì  sao  vậy?  Vì  lúc  tỉnh  mà  vẫn  không  nghe 
các  âm  thanh  to  lớn  ấy.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  tỉnh  thức  mà  vẫn  không 
nghe  các  âm  thanh  to  lớn  ấy;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của 
Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng,  một  thời  Đức  Phật  trú  tại  uất-bệ-la24  bên  bờ 
sông  Ni-liên-nhiên25,  ngồi  dưới  cây  A-xà-hòa-la  Ni-câu-loại26,  lúc  mới 
chứng  đắc  Phật  đạo.  Bấy  giờ  mửa  lớn  đến  bảy  ngày,  từ  cao  đến  thấp 
đều  bị  ngập  nước,  từng  luồng  nước  lớn  chảy  xoáy  ngang  dọc,  trong 
vùng  đất  trông  đó,  Đức  Thế  Tôn  đi  kinh  hành,  đến  nơi  nào  thì  nơi  đấy 
có  bụi  bay  lên.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vùng  có  luồng  nước  xoáy 
ngang  dọc,  mà  đi  kinh  hành,  đến  chỗ  nào  thì  chỗ  ấy  có  bụi  bay  lên; 
con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng  Ma  vương  trong  suốt  sáu  năm  theo  Phật  để  tìm 
chỗ  sơ  suất  mà  không  được,  liền  chán  nản  nên  bỏ  về.  Nếu  Đức  Thế 
Tôn  bị  Ma  vương  trong  suốt  sáu  năm  theo  tìm  chỗ  sơ  suất  mà  không 
được,  liền  chán  nản  nên  bỏ  về;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị  tằng  hữu  ấy  của 
Đức  Thế  Tôn. 

“Con  nghe  rằng  Đức  Thế  Tôn,  trong  suốt  bảy  năm  suy  niệm  về  thân, 
luôn  luôn  suy  niệm  không  gián  đoạn.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  trong  suốt  bảy 
năm  suy  niệm  về  thân,  luôn  luôn  không  gián  đoạn;  con  xin  thọ  trì  pháp  vị 
tằng  hữu  ấy  của  Đức  Thế  Tôn.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-nan,  ngươi  hãy  nghe  Như  Lai  nói  mà  thọ  trì  thêm  pháp 
vị  tằng  hữu  này  nữa.  Này  A-nan,  Như  Lai  biết  thọ  sanh,  biết  trụ,  biết 
diệt,  luôn  luôn  biết,  chẳng  có  lúc  nào  chẳng  biết.  Này  A-nan,  Như  Lai 
biết  tư  và  tưởng  sanh,  biết  trụ,  biết  diệt,  luôn  luôn  biết.  Không  lúc 
không  biết.  Cho  nên,  này  A-nan  hãy  nên  từ  nơi  Như  Lai  mà  thọ  trì 
thêm  pháp  vị  tằng  hữu  này.” 

Đức  Thế  Tôn  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo, 
sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


24'  uất-bệ-la  Pa0li:  Uruvela0. 

25'  Ni-liên-nhiên  rỉ  0c2f.  Pa0li:  Neraójara0. 

26  A-xà-hòa-la  Ni-câu-loại  *  iổr  t, cM  '  rỉ  Pa0li:  Ajapa0la-Nigrodha. 
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33.  KINH  THỊ  GIẢ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ,  có  các  đại  đệ  tử,  là  các  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng  tôn 
danh  đức,  được  nhiều  người  biết  đến;  đó  là  Tôn  giả  Câu-lân-nhã2,  A- 
nhiếp-bốì3,  Tôn  giả  Thích-ca  Vương  Bạt-đề4,  Tôn  giả  Ma-ha-nam 
Câu-lệ5,  Tôn  giả  Hòa-phá6,  Tôn  giả  Da-xá7,  Tôn  giả  Bân-nậu8,  Tôn 
giả  Duy-ma-la9,  Tôn  giả  Già-hòa-ba-đề10,  Tôn  giả  Tu-đà-da11,  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử12,  Tôn  giả  A-na-luật-đà13,  Tôn  giả  Nan-đề14,  Tôn  giả  Kim-tì- 
la15,  Tôn  giả  Lệ-ba-đá16,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên17,  Tôn  giả  Đại  Ca- 


1  Không  có  Paơli  tương  đương.  Tham  chiếu,  Thag.  1018-1050. 

2  Câu-lân-nhã  /í'ớ?o^(Aóóa-Koònaóóa). 

3-  A-nhiếp-bối  V  *  (Assaji). 

4'  Thích-ca  vương  Bạt-đề  □/ '  Xỵ  Tf  £  /Bhaddiya),  vua  họ  Thích-ca. 
5'  Ma-ha-nam  Câu-lệ  Tc?  £  ẹ  (Mahaơnaơma  Kolita). 

6'  Hòa-phá  Sỉ  ũ/  (Vappa). 

7  Da-xá  0 ờ  “  (Yasa). 
s-  Bân-nậu  -  (Puòòa). 

9'  Duy-ma-la  ""  /íũ  '  (Vimala). 

10'  Già-hòa-ba-đề  /*  s  ‘í  £  (Gavampati). 
u-  Tu-đà-da  Tữ  *  ũâ 

12  Xá-lê  Tử  '  tô/  (Saơriputta). 

13  A-na-luật-đà  *  -  ’  "■  (Anurudha). 

14'  Nan-đề  £  (Nandiya). 

I5'  Kim-tì-la  i  '  (Kimbila). 

I6'  Lệ-ba-đá  'Ờ  (Revata). 

17  Đại  Mục-kiền-liên  ỹ'  r  'Pr  3i  (Mahaơ-Moggallaơna). 
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diếp18,  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la19,  Tôn  giả  Đại  Châu-na20,  Tôn  giả  Đại 
Ca-chiên-diên21,  Tôn  giả  Bân-nậu-da-nậu-tả  trưởng  lão22,  Tôn  giả  Da- 
xá  Hành  Trù  trưởng  lão23,  rất  nhiều  các  vị  Tỳ-kheo  trưởng  lão  thượng 
tôn  danh  đức,  đại  đệ  tử,  được  mọi  người  biết  đến,  tương  tự  như  vậy, 
cũng  ở  thành  Vương  xá,  tất  cả  đều  trú  gần  ngôi  nhà  lá  của  Phật. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Hiện  nay  tuổi  của  Ta  đã  già;  thân  thể  ngày  càng  suy  yếu,  tuổi 
thọ  đã  quá  già  rồi,  nên  Ta  cần  có  thị  giả.  Các  thầy  hãy  cử  cho  Ta  một 
thị  giả,  làm  sao  để  chăm  sóc  Ta,  xứng  ý  chớ  không  phải  không  xứng 
ý,  ghi  nhớ  lời  Ta  nói  mà  không  quên  mất  ý  nghĩa24.” 

Lúc  ấy  Tôn  giả  Câu-lân-nhã  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai 
sửa  y,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  xin  nguyện  hầu  hạ,  xứng  ý  chớ  không  phải 
không  xứng  ý,  ghi  nhớ  những  lời  Ngài  nói  mà  không  quên  mất  ý 
nghĩa.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Câu-lân-nhã,  thầy  cũng  tuổi  đã  già,  thân  thể  ngày  càng 
suy  yếu,  tuổi  thọ  đã  qua  dài  rồi.  Chính  thầy  cũng  cần  có  thị  giả.  Này 
Câu-lân-nhã,  thầy  nên  lui  về  chỗ  ngồi  đi.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Câu-lân-nhã  đảnh  lễ  chân  Phật  rồi  lui  về  chỗ 

ngồi. 

Cũng  như  vậy,  lần  lượt  Tôn  giả  A-nhiếp-bốì,  Tôn  giả  Thích-ca 
Vương  Bạt-đề,  Tôn  giả  Ma-ha-nam  Câu-lệ,  Tôn  giả  Hòa-phá,  Tôn  giả 
Da-xá,  Tôn  giả  Bân-nậu,  Tôn  giả  Duy-ma-la,  Tôn  giả  Già-hòa-ba-đề, 
Tôn  giả  Tu-đà-da,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả 
Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì-la,  Tôn  giả  Lệ-ba-đá,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền- 


8  Đại  Ca-diếp  ỹ (Maha0-Kassapa). 

19  Đại  Câu-hi-la  ỹ-  r  t/  '  (Mahac-Koaaaahita). 

20  Đại  Châu-na  ỹ'  ecổ® -*  (Maha0-Cunda). 

21  Đại  Ca-chiên-diên  ỹ'  □/ ĩ>ĩ>  ,□  (Maha0-Kacca0yana). 

22,  Bân-nậu-da-nậu-tả  trưởng  lão  -  "  /$/■£ 

23  Da-xá  Hành  Trù  trưởng  lão  ŨỜ  a  /í.  m  “  /é/Ề 

Suốt  trong  khi  hai  mưoi  năm  đầu,  kể  từ  khi  thành  đạo  Đức  Phật  không  có  thị  giả 
riêng.  Vị  này  hoăc  vị  kia  thay  nhau  thị  giả  Ngài.  Nhưng  những  vị  này  không  xứng 
ý  Ngài,  đôi  khi  không  vâng  lời  Ngài,  có  lúc  ôm  y  bát  của  Ngài  đi  mất. 


24. 
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liên,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la,  Tôn  giả  Đại  Châu- 
na,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  Bân-nậu-da-nậu-tả  trưởng 
lão. 

Tôn  giả  Da-xá  Hành  Trù  trưởng  lão,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
trịch  vai  sửa  áo,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  xin  nguyện  hầu  hạ  xứng  ý  chớ  không  phải 
không  xứng  ý,  ghi  nhớ  những  lời  Ngài  dạy  mà  không  quên  ý  nghĩa.” 

Đức  Thê  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Da-xá,  thầy  cũng  tuổi  đã  già,  thân  thể  ngày  càng  suy  yếu, 
tuổi  thọ  đã  qua  dài  rồi.  Chính  thầy  cũng  cần  có  thị  giả.  Này  Da-xá, 
thầy  nên  lui  về  chỗ  ngồi  đi.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đang  ở  trong  đại  chúng  ấy, 
liền  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Đức  Thế  Tôn  muôn  tìm  vị  nào  làm  thị  giả?  Ý 
nghĩ  đặt  vào  Tỳ-kheo  nào?  Muốn  cho  ai  chăm  sóc  Ngài,  xứng  ý  chớ 
không  phải  không  xứng  ý,  và  ghi  nhớ  những  lời  Ngài  dạy  mà  không 
quên  mất  nghĩa?  Có  lẽ  ta  nên  nhập  định  có  hình  tượng  như  thế25,  quan 
sát  tâm  của  chúng  Tỳ-kheo’.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  nhập 
định  có  hình  tượng  như  thế,  biết  Thế  Tôn  muôn  chọn  Hiền  giả  A-nan 
làm  thị  giả,  ý  Ngài  đặt  vào  A-nan,  muốn  A-nan  chăm  sóc,  xứng  ý  chớ 
không  phải  không  xứng  ý,  ghi  nhớ  lời  dạy  mà  không  quên  ý  nghĩa. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  xuất  định,  thưa  với 
chúng  Tỳ-kheo  rằng: 

“Chư  Hiền  biết  không,  Đức  Thế  Tôn  muốn  chọn  Hiền  giả  A-nan 
làm  thị  giả.  Ý  Ngài  đặt  vào  A-nan;  muôn  A-nan  chăm  sóc,  xứng  ý  chớ 
không  phải  là  không  xứng  ý,  ghi  nhớ  lời  dạy  mà  không  quên  ý  nghĩa. 
Bây  giờ  chúng  ta  nên  cùng  nhau  đến  chỗ  Hiền  giả  A-nan  khuyến  dụ 
thầy  ấy  làm  thị  giả  của  Thế  Tôn.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cùng  các  Tỳ-kheo  cùng 
nhau  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  sang  một  bên. 
Lúc  ấy  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ngồi  xong,  nói  rằng: 

“Hiền  giả  A-nan,  thầy  có  biết  không,  Đức  Thế  Tôn  muốn  chọn 
thầy  làm  thị  giả;  ý  Ngài  đặt  vào  A-nan,  muốn  A-nan  chăm  sóc  Ngài, 


25'  Hán:  như  kỳ  tượng  định  Ạ  r  'a  mmỵớPaữìi:  tatha0-ru0paỏ  sama0dhiỏ  sama0pajji, 
nhập  vào  tam-muội  có  hình  thức  như  thế. 


272 


TRUNG  A-HÀM 


VÌ  thầy  xứng  ý  Ngài  chớ  không  phải  không  xứng  ý,  ghi  nhớ  lời  dạy  của 
Ngài  mà  không  quên  mất  ý  nghĩa.  A-nan,  cũng  như  ngoài  thôn  xóm 
không  bao  xa,  có  một  tòa  lâu  đài  to  lớn,  cửa  sổ  mở  ra  ở  phía  Đông,  thì 
khi  mặt  trời  mọc  lên,  ánh  sáng  sẽ  rọi  thẳng  vào  vách  phía  Tây.  Này 
Hiền  giả  A-nan,  Đức  Thế  Tôn  cũng  vậy,  muôn  chọn  A-nan  làm  thị 
giả,  ý  Ngài  đặt  vào  A-nan,  muốn  A-nan  chăm  sóc  Ngài,  xứng  ý  chớ 
không  phải  không  xứng  ý,  ghi  nhớ  lời  dạy  của  Ngài  mà  không  quên 
mất  ý  nghĩa.  Này  Hiền  giả  A-nan,  bây  giờ  thầy  nên  làm  thị  giả  Đức 
Thế  Tôn.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  tôi  không  thể  lãnh  trách 
nhiệm  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn  nổi.  Vì  sao  thế?  Vì  với  các  Đức  Phật  Thế 
Tôn  khó  xứng  ý,  khó  hầu  hạ;  nghĩa  là  khó  làm  thị  giả.  Tôn  giả  Đại 
Mục-kiền-liên,  cũng  như  đối  vớí  một  con  voi  rất  hùng  mạnh,  đã  hơn 
sáu  mươi  tuổi,  kiêu  ngạo,  sức  mạnh  cường  thạnh,  đủ  ngà,  đủ  vóc,  khó 
làm  xứng  ý,  khó  gần  gũi;  nghĩa  là  khó  coi  sóc. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  với  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  cũng  lại  như  vậy,  khó  xứng  ý,  khó  gần  gũi;  nghĩa  là 
khó  làm  thị  giả.  Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  vì  vậy  tôi  không  thể 
lãnh  trách  nhiệm  làm  thị  giả  được.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  nói  rằng: 

“Này  Hiền  giả  A-nan,  thầy  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ,  người  có  trí 
nghe  ví  dụ  liền  hiểu  ý  nghĩa  của  nó.  Này  Hiền  giả  A-nan,  cũng  như 
hoa  Ưu-đàm-bát-la  đúng  thời  mới  xuất  hiện  thế  gian.  Này  Hiền  giả  A- 
nan,  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  cũng  lại  như  vậy. 
Đúng  thời  mới  xuất  thế.  Này  Hiền  giả  A-nan,  thầy  nên  mau  làm  thị 
giả  Đức  Thế  Tôn  rồi  sẽ  được  kết  quả  lớn.” 

Tôn  giả  A-nan  lại  bạch: 

“Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  Đức  Thế  Tôn  chấp  thuận 
ba  điều  nguyện  của  tôi  thì  tôi  mới  có  thể  làm  thị  giả.  Những  gì  là  ba? 
Tôi  nguyện  không  đắp  y  của  Thế  Tôn,  dù  cũ  hay  mới;  nguyện  không 
ăn  thực  phẩm  biệt  thỉnh  của  Phật;  nguyện  không  gặp  Thế  Tôn  phi 
thời.  Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  tôi 
nguyện  ba  điều  ấy,  tôi  mới  làm  thị  giả  Đức  Thế  Tôn.” 

Bấy  giờ,  sau  khi  khuyên  Tôn  giả  A-nan  làm  thị  giả  rồi,  Tôn 
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giả  Đại  Mục-kiền-liên  đứng  dậy  đi  quanh  Tôn  giả  A-nan  rồi  trở  về; 
đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Phật  rồi  ngồi  sang  một 
bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  khuyến  dụ  Hiền  giả  A-nan  làm  thị  giả 
Phật.  Bạch  Thế  Tôn,  Hiền  giả  A-nan,  xin  nơi  Phật  ba  lời  nguyện, 
nói  rằng:  ‘Những  gì  là  ba?  Nguyện  không  đắp  y  của  Thế  Tôn,  dù 
cũ  hay  mới;  nguyện  không  ăn  thực  phẩm  biệt  thỉnh  của  Phật; 
nguyện  không  gặp  Thế  Tôn  phi  thời.  Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền- 
liên,  nếu  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  tôi  nguyện  ba  điều  ấy,  tôi  mới 
làm  thị  giả  Đức  Thế  Tôn’.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Tỳ-kheo  A-nan  thông  minh  trí  tuệ,  biết 
trước  sẽ  có  những  lời  hiềm  tỵ,  hoặc  có  vị  đồng  phạm  hạnh  sẽ  nói  như 
vầy:  ‘Tỳ-kheo  A-nan  vì  y  áo  nên  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn’.  Này  Đại 
Mục-kiền-liên,  nếu  Tỳ-kheo  A-nan  thông  minh  trí  tuệ,  biết  trước  sẽ  có 
những  lời  hiềm  tỵ  hoặc  các  đồng  phạm  hạnh,  nói  như  vầy:  ‘Tỳ-kheo 
A-nan  vì  y  áo  nên  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn’.  Thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu 
của  Tỳ-kheo  A-nan. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Tỳ-kheo  A-nan  thông  minh  trí  tuệ,  biết 
trước  sẽ  có  những  lời  hiềm  tỵ,  hoặc  có  vị  đồng  phạm  hạnh  sẽ  nói  như 
vầy:  ‘Tỳ-kheo  A-nan  vì  đồ  ăn  nên  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn’.  Này  Đại 
Mục-kiền-liên,  nếu  Tỳ-kheo  A-nan  thông  minh  trí  tuệ,  dự  đoán  sẽ  có 
những  lời  hiềm  tỵ  hoặc  các  đồng  phạm  hạnh  nói  như  vầy:  ‘Tỳ-kheo  A- 
nan  vì  đồ  ăn  nên  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn’.  Thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu 
của  Tỳ-kheo  A-nan. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Tỳ-kheo  A-nan  khéo  biết  thời,  khéo 
phân  biệt  được  thời,  biết  lúc  nào  là  thời  nên  đến  gặp  Như  Lai,  lúc  nào 
không  phải  là  thời  đến  gặp  Như  Lai;  biết  lúc  nào  là  thời  chúng  Tỳ- 
kheo  và  chúng  Tỳ-kheo-ni  nên  đến  gặp  Như  Lai,  lúc  nào  không  phải 
là  thời  chúng  Tỳ-kheo  và  chúng  Tỳ-kheo-ni  nên  đến  gặp  Như  Lai;  biết 
lúc  nào  là  thời  chúng  Ưu-bà-tắc  và  chúng  ưu-bà-di  nên  đến  gặp  Như 
Lai,  lúc  nào  không  phải  là  thời  chúng  Ưu-bà-tắc  và  chúng  ưu-bà-di 
nên  đến  gặp  Như  Lai;  biết  lúc  nào  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học 
nên  đến  gặp  Như  Lai,  biết  lúc  nào  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học 
không  nên  đến  gặp  Như  Lai;  biết  lúc  nào  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí 
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dị  học  không  nên  đến  gặp  Như  Lai;  biết  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí 
dị  học  nào  có  thể  bàn  luận  với  Như  Lai;  biết  các  hàng  Sa-môn,  Phạm 
chí  dị  học  nào  không  thể  bàn  luận  với  Như  Lai;  biết  thức  ăn  loại  cứng 
hay  loại  mềm  nào  Đức  Như  Lai  dùng  rồi  sẽ  an  ổn,  có  lợi  ích,  loại  cứng 
hay  loại  mềm  nào  Đức  Như  Lai  dùng  rồi  sẽ  không  được  an  ổn,  có  lợi 
ích;  thức  ăn  loại  cứng  hay  loại  mềm  nào  Đức  Như  Lai  dùng  rồi  sẽ 
được  biện  tài  thuyết  pháp.  Biết  thức  ăn  loại  cứng  hay  loại  mềm  nào 
Đức  Như  Lai  dùng  rồi  sẽ  không  được  biện  tài  thuyết  pháp;  đó  là  pháp 
vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  mặc  dù  Tỳ-kheo  A-nan  không  có  tha 
tâm  trí,  nhưng  có  thể  khéo  biết  trước  được  Đức  Như  Lai  sẽ  thuyết 
pháp  cho  ai  khi  Như  Lai  rời  tĩnh  tọa  đứng  dậy  vào  buổi  xế,  hôm  nay 
Đức  Như  Lai  sẽ  làm  như  vậy,  sẽ  hiện  pháp  lạc  trụ  như  vậy,  nhận  xét 
đúng  lời  Ngài  nói,  chắc  thật  không  thể  sai  khác.  Đó  là  pháp  vị  tằng 
hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nói  như  vầy26:  ‘Thưa  chư  Hiền,  tôi  đã  hầu 
Đức  Thế  Tôn  đã  hai  mươi  lăm  năm,  nếu  do  đó  mà  khởi  tâm  công  cao, 
không  thể  có  sự  kiện  như  vậy’.  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  thế,  thì  đó 
là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  tôi  đã  hầu  Đức 
Thế  Tôn  trong  hai  mươi  lăm  năm,  cho  đến  nay  chưa  hề  gặp  Đức  Thế 
Tôn  phi  thời.”  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  thế,  thì  đó  là  pháp  vị  tằng 
hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  tôi  đã  hầu  Đức 
Thế  Tôn  trong  hai  mươi  lăm  năm,  chưa  từng  một  lần  bị  Phật  khiển 
trách,  trừ  có  một  lỗi,  lỗi  đó  cũng  vì  người  khác27.”  Nếu  Tôn  giả  A-nan 
nói  như  vậy  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  tôi  thọ  tám  văn 
pháp  tụ28  từ  Đức  Như  Lai,  thọ  trì  không  quên;  nếu  nhân  điều  đó  mà 


26'  LƯU  ý  trong  bản  Hán,  văn  khí  thay  đổi  từ  lời  ghi  nhận  của  Phật  chuyển  sang  lối 
thuật  sự. 

27  Một  lần  Thế  Tôn  bệnh,  A-nan  nấu  cháo  nhưng  phạm  phải  một  điều  luật  do  đó  bị 
Phật  khiển  trách.  Luật  Thập  Tụng,  Đại  23,  tr.187a. 

28  Pháp  tụ,  hay  Pháp  uẩn,  thể  tài  hay  ý  nghĩa  được  đề  cập  trong  giáo  pháp  của 
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khởi  cống  cao,  sự  kiện  như  vậy  không  thể  có.”  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói 
như  vậy  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  tôi  thọ  tám  văn 
pháp  tụ  từ  Đức  Như  Lai,  chưa  hỏi  lần  thứ  hai,  trừ  có  một  câu,  câu  ấy  như 
vậy  cũng  không  dễ.  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  vậy  thì  đó  là  pháp  vị 
tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  tôi  thọ  tám 
văn  pháp  tụ  từ  Đức  Như  Lai,  chưa  hề  thọ  pháp  từ  người  khác.”  Nếu 
Tôn  giả  A-nan  nói  như  vậy  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo 
A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  tôi  thọ  tám  văn 
pháp  tụ  từ  Đức  Như  Lai,  khởi  đầu  chưa  có  tâm  này,  rằng  ‘Tôi  thọ  hì  pháp 
ấy  để  dạy  lại  người  khác’ .  Này  chư  Hiền,  tôi  chỉ  muốn  tự  chế  ngự,  tự  tịch 
tịnh,  tự  Bát-niết-bàn  thôi.”  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  vậy  thì  đó  là  pháp 
vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  có  điều  rất  kỳ 
lạ  này.  Đó  là  có  bốn  bộ  chúng  đi  đến  chỗ  tôi  để  nghe  pháp.  Nếu  tôi  vì 
thế  mà  khởi  cống  cao,  điều  ấy  không  thể  có  được.  Tôi  cũng  không  hề 
tác  ý  trước  rằng:  ‘Nếu  có  ai  đến  hỏi,  ta  sẽ  trả  lời  như  vầy’.  Này  chư 
Hiền,  tôi  ngay  trên  chỗ  ngồi  tùy  theo  nghĩa  người  kia  hỏi  mà  trả  lời.” 
Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  vậy  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ- 
kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy:  “Thưa  chư  Hiền,  có  điều  rất  kỳ 
lạ  này.  Đó  là  có  số  đông  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học  đến  hỏi  tôi  sự  việc 
gì,  nếu  vì  thế  mà  tôi  sợ  sệt,  hãi  hùng,  lông  tóc  dựng  đứng;  không  thể 
có  sự  kiện  ấy.  Tôi  cũng  không  hề  tác  ý  trước  rằng:  ‘Nếu  có  ai  đến  hỏi, 
ta  sẽ  trả  lời  như  vầy’.  Này  chư  Hiền,  tôi  ngay  trên  chỗ  ngồi  tùy  theo 
nghĩa  người  kia  hỏi  mà  trả  lời.”  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  vậy  thì  đó 
là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Lại  nữa,  có  một  thời,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên,  Tôn  giả  A-nan  trú  tại  nước  Xá-vệ,  trong  núi  Bà-la-la.  Bấy 
giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  hỏi  rằng:  Này  Hiền  giả  A-nan,  thầy  hầu  hạ 
Đức  Phật  cho  đến  nay  là  hai  mươi  lăm  năm,  thầy  nhớ  có  lần  nào 


Phật.  Pa0li:  dhamakkhandha. 
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khởi  dục  tâm  không?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tôi  còn  là  hàng  hữu  học  chưa  ly  dục.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Này  Hiền  giả  A-nan,  tôi  không  hỏi  thầy  là  bậc  hữu  học  hay  vô 
học.  Tôi  chỉ  hỏi,  trong  hai  mươi  lăm  năm  qua  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn, 
thầy  nhớ  có  lần  nào  khởi  dục  tâm  không?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ba  lần  lặp  lại  câu  hỏi: 

“Này  Hiền  giả  A-nan,  hai  mươi  lăm  năm  qua  thầy  hầu  hạ  Đức 
Thế  Tôn,  thầy  nhớ  có  lần  nào  khởi  dục  tâm  không?” 

Tôn  giả  A-nan  cũng  ba  lần  lặp  lại  câu  trả  lời  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tôi  còn  là  hàng  hữu  học  chưa  ly  dục.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi  rằng: 

“Này  Hiền  giả  A-nan,  tôi  không  hỏi  thầy  là  bậc  hữu  học  hay  vô 
học.  Tôi  chỉ  hỏi,  trong  hai  mươi  lăm  năm  qua  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn, 
thầy  nhớ  có  lần  nào  khởi  dục  tâm  không?” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  rằng: 

“Này  Hiền  giả  A-nan,  đáp  nhanh  đi,  đáp  nhanh  đi,  này  A-nan, 
thầy  đừng  xúc  nhiễu  đến  bậc  thượng  tôn  trưởng  lão.” 

Lúc  đó  Tôn  giả  A-nan  trả  lời  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  hai  mươi  lăm  năm  qua,  tôi  đã  hầu  hạ 
Đức  Phật,  tôi  nhớ  lại  chưa  hề  có  lần  nào  phát  khởi  dục  tâm.  Vì  sao 
vậy?  Vì  tôi  thường  hướng  đến  Thế  Tôn  và  các  vị  đồng  phạm  hạnh  với 
tâm  niệm  hổ  thẹn.”  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  thế,  thì  đó  là  pháp  vị 
tăng  hữu  của  Tôn  giả  A-nan. 

Lại  nữa,  có  một  thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  thành  Vương  xá,  trú 
trong  Nham  sơn.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-nan,  ngươi  nên  nằm  như  cách  nằm  của  sư  tử.  ” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sư  tử,  chúa  tể  của  loài  thú,  nằm  theo  cách  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  sư  tử,  chúa  tể  của  loài  thú,  ban  ngày  đi  tìm  ăn, 
xong  rồi  vào  hang;  khi  muôn  ngủ,  bôn  chân  xếp  chồng  lên  nhau, 
ngay  đuôi  ra  sau,  nằm  bằng  hông  bên  phải;  qua  đêm  đến  sáng  hôm 
sau,  quay  lại  sau  nhìn  thân  thể.  Nếu  sư  tử  chúa  tể  của  loài  thú,  mà 
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thân  thể  không  ngay  thẳng,  thì  khi  thấy  rồi,  nó  không  vui.  Nếu  sư 
tử  chúa  tể  của  loài  thú,  mà  thân  thể  được  ngay  ngắn  khắp  mọi  phía, 
thì  khi  thấy  rồi  nó  liền  vui  mừng.  Nó  từ  chỗ  nằm  đứng  dậy,  ở  trong 
hang  đi  ra;  đi  ra  rồi  gầm  gừ;  gầm  gừ  rồi  tự  ngắm  thân  thể;  tự  ngắm 
thân  thể  rồi  nhìn  khắp  bôn  hướng,  xoay  nhìn  khắp  bôn  hướng  rồi 
liền  rống  lên  ba  lần,  rống  ba  lần  rồi  liền  đi  tìm  ăn.  Cách  thức  nằm 
của  sư  tử  chúa  là  như  vậy.  ” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cách  thức  nằm  của  sư  tử,  chúa  tể  của  loài  thú,  là 
như  vậy.  Còn  cách  nằm  của  Tỳ-kheo  phải  như  thế  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  sống  nơi  thôn  ấp,  khi  đêm  đã  qua, 
vào  lúc  sáng  sớm,  khoác  y  ôm  bát,  đi  vào  thôn  khất  thực,  khéo  hộ 
trì  thân  thể,  nhiếp  thủ  các  căn,  trụ  với  chánh  niệm.  Vị  ấy  từ  thôn 
ấp  khất  thực  xong,  xếp  y  cất  bát,  rửa  sạch  tay  chân,  vắt  Ni-sư-đàn 
lên  vai  đi  đến  chỗ  rừng  vắng,  hoặc  đến  dưới  bóng  cây,  hoặc  vào 
trong  nhà  trông,  hoặc  kinh  hành,  hoặc  tọa  thiền,  tịnh  trừ  những 
pháp  chướng  ngại  trong  tâm.  Ban  ngày  hoặc  kinh  hành  hoặc  tọa 
thiền  để  tịnh  trừ  những  pháp  chướng  ngại  trong  tâm  rồi.  Lại  vào 
đầu  hôm  hoặc  kinh  hành,  hoặc  tọa  thiền,  để  tịnh  trừ  những  pháp 
chướng  ngại  trong  tâm.  Sau  khi  hoặc  kinh  hành,  hoặc  tọa  thiền  để 
tịnh  trừ  những  pháp  chướng  ngại  trong  tâm  vào  lúc  đầu  hôm  rồi, 
đến  nửa  đêm  đi  vào  tĩnh  thất  để  nằm,  xếp  làm  tư  Ưu-đa-la-tăng29, 
trải  lên  giường,  gấp  y  tăng-già-lê30  làm  gối,  nằm  xuống  phía  hông 
bên  phải,  hai  chân  xếp  chồng  lên  nhau,  buộc  ý  vào  ấn  tượng  ánh 
sáng31,  chánh  niệm,  chánh  trí,  hằng  hướng  tâm  niệm  đến  ý  tưởng  sẽ 
trỗi  dậy.  Sau  đêm  ấy  liền  nhanh  chóng  ngồi  dậy,  hoăc  kinh  hành, 
hoặc  tọa  thiền,  để  tịnh  trừ  những  pháp  chướng  ngại  trong  tâm.  Như 

29  ưu-đa-la-tãng  «  /i  '  ay  uất-đa-la-tãng\  Pa0li:  uttara0saíga,  dịch  là  thượng 

y,  áo  khoác  phần  trên  thân  thể.  Thường  thì  nói  là  “gấp  tư  tăng-già-lê”;  Paoli: 
catugguòam  saíghaoaaiỏ  paóóaopetvao. 

30  Tãng-già-lê  /*  ^yớPaoli:  saíghaoaai,  áo  choàng,  áo  khoác  hay  trùm  bên 
ngoài. 

31  Minh  tưởng,  hay  quang  minh  tưởng  F «  oệỵcĩế uy  tưởng  về  ánh  sáng;  Paoli: 
aoloka-saóóao. 


278 


TRUNG  A-HÀM 


thế  là  pháp  nằm  như  sư  tử  của  Tỳ-kheo.” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cách  nằm  như  sư  tử  của  Tỳ-kheo  là  như  vậy.  ” 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  dạy  tôi  cách  nằm  giống  như  sư  tử; 
từ  đó  trở  đi  chưa  hề  có  lần  nào  tôi  nằm  nghiêng  về  bên  hông  trái.” 
Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói  như  thế  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ- 
kheo  A-nan. 

Lại  nữa,  có  thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  Câu-thi-na-kiệt32,  trụ  trong 
rừng  Sa-la  của  Hòa-bạt-đan  lực  sĩ33.  Bấy  giờ  là  lúc  tối  hậu,  Thế  Tôn 
sắp  nhập  Bát-niết-bàn,  Ngài  bảo  rằng:  ‘Này  A-nan,  ngươi  hãy  đi  đến 
giữa  hai  cây  Song  thọ,  trải  giường  đầu  quay  về  hướng  Bắc,  cho  Như 
Lai.  Nửa  khuya  đêm  nay  Như  Lai  sẽ  Bát-niết-bàn.” 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  dạy  của  Như  Lai,  liền  đến  giữa  hai  cây 
Song  thọ  trải  giường  nằm,  đầu  quay  về  hướng  Bắc  cho  Đức  Như  Lai. 
Trải  giường  rồi  trở  về  nơi  Đức  Phật,  cúi  đầu  lễ  chân  Phật,  đứng  sang 
một  bên,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  trải  giường  nằm,  đầu  quay  hướng  Bắc, 
cho  Đức  Như  Lai,  ở  giữa  hai  cây  Song  thọ.  Kính  mong  Đức  Thế  Tôn  tự 
nên  biết  thời.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dẫn  Tôn  giả  A-nan  đến  giữa  hai  cây 
Song  thọ,  xếp  làm  tư  Ưu-đà-la-tăng  trải  lên  giường,  gấp  y  tăng-già- 
lê  làm  gối,  nằm  về  hướng  hông  bên  phải,  hai  chân  xếp  chồng  lên 
nhau.  Lúc  tối  hậu  sắp  Bát-niết-bàn,  Tôn  giả  A-nan  quạt  hầu  Phật, 
đưa  tay  gạt  nước  mắt,  rồi  nghĩ  như  vầy:  ‘Trước  kia,  có  chúng  Tỳ- 
kheo  ở  các  nơi  muôn  đến  thăm  viếng  Đức  Thế  Tôn  để  cúng  dường 
lễ  bái,  thì  đều  có  thể  tùy  lúc  mà  được  thăm  viếng  Đức  Thế  Tôn  để 
lễ  bái  cúng  dường.  Nếu  họ  nghe  Đức  Thế  Tôn  đã  Bát-niết-bàn  thì 
họ  sẽ  không  còn  đến  để  được  thăm  viếng  Đức  Thế  Tôn  mà  cúng 


32  Câu-thi-na-kiệt »-  X*  ',/^Pa0li:  Kusina0ra,  thị  trấn  nơi  Phật  sẽ  nhập  Niết-bàn. 
33'  Hòa-bạt-đan  lực  sĩ  Sa-la  lâm  s  Tf  31  xO  XA  jí/  '  GỂ^No.l  (2)  Trường,  kinh 
số  2  “Du  Hành”:  Bản  sanh  xứ  Mạt-la  song  thọ  gian.  Paoli:  rừng  Upavattana,  rừng 
cây  saola,  ở  bên  bờ  sông  Hiraóóavati,  của  dòng  họ  Malla  ở  Kusinarao.  Đức  Thích 
Tôn  sẽ  nhập  Niết-bàn  trong  rừng  này. 


KINH  THỊ  GIẢ 


279 


dường  lễ  bái.  Ta  cũng  không  còn  tùy  lúc  mà  thăm  viếng  Đức  Thế 
Tôn  để  cúng  dường  lễ  bái’. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tỳ-kheo  A-nan  bây  giờ  ở  đâu?” 

Lúc  ấy  các  Tỳ -kheo  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  A-nan  đang  cầm  quạt  hầu  Phật,  đưa 
tay  gạt  nước  mắt  rồi  nghĩ  thế  này:  ‘Trước  kia,  có  chúng  Tỳ-kheo  ở 
các  nơi  muôn  đến  thăm  viếng  Đức  Thế  Tôn  để  cúng  dường  lễ  bái, 
thì  đều  có  thể  tùy  lúc  mà  được  thăm  viếng  Đức  Thế  Tôn  để  lễ  bái 
cúng  dường.  Nếu  họ  nghe  Đức  Thế  Tôn  đã  Bát-niết-bàn  thì  họ  sẽ 
không  còn  đến  để  được  thăm  viếng  Đức  Thế  Tôn  mà  cúng  dường 
lễ  bái.  Ta  cũng  không  còn  tùy  lúc  mà  thăm  viếng  Đức  Thế  Tôn  để 
cúng  dường  lễ  bái’.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-nan,  ngươi  chớ  khóc  lóc,  cũng  chớ  buồn  rầu.  Vì  sao  vậy? 
Này  A-nan,  ngươi  hầu  hạ  Ta,  thân  hành  từ  hòa,  khẩu  và  ý  hành  từ  hòa, 
chưa  từng  có  hai  lòng,  an  lạc  vô  lường,  vô  biên,  vô  hạn.  Này  A-nan, 
nếu  các  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  trong  đời  quá  khứ, 
có  người  thị  giả  nào  hầu  hạ  cũng  không  thể  hơn  ngươi  được.  Này  A- 
nan,  nếu  các  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  trong  đời  vị 
lai,  có  người  thị  giả  nào  hầu  hạ  cũng  không  thể  hơn  ngươi  được.  Này 
A-nan,  Ta,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  trong  đời  hiện 
tại,  nếu  có  người  nào  làm  thị  giả,  cũng  không  thể  hơn  ngươi  được.  Vì 
sao  vậy?  A-nan  khéo  biết  thời,  khéo  phân  biệt  được  thời,  biết  lúc  nào 
là  thời  nên  đến  gặp  Như  Lai,  lúc  nào  không  phải  là  thời  đến  gặp  Như 
Lai;  biết  lúc  nào  là  thời  chúng  Tỳ-kheo  và  chúng  Tỳ-kheo-ni  nên  đến 
gặp  Như  Lai,  lúc  nào  không  phải  là  thời  chúng  Tỳ-kheo  và  chúng  Tỳ- 
kheo-ni  nên  đến  gặp  Như  Lai;  biết  lúc  nào  là  thời  chúng  Ưu-bà-tắc  và 
chúng  ưu-bà-di  nên  đến  gặp  Như  Lai,  lúc  nào  không  phải  là  thời 
chúng  Ưu-bà-tắc  và  chúng  ưu-bà-di  nên  đến  gặp  Như  Lai;  biết  lúc 
nào  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học  nên  đến  gặp  Như  Lai,  biết  lúc 
nào  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học  không  nên  đến  gặp  Như  Lai; 
biết  lúc  nào  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học  không  nên  đến  gặp 
Như  Lai;  biết  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học  nào  có  thể  bàn  luận 
với  Như  Lai;  biết  các  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí  dị  học  nào  không  thể 
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bàn  luận  với  Như  Lai;  biết  thức  ăn  loại  cứng  hay  loại  mềm  nào  Đức 
Như  Lai  dùng  rồi  sẽ  an  ổn,  có  lợi  ích  loại  cứng  hay  loại  mềm  nào  Đức 
Như  Lai  dùng  rồi  sẽ  không  được  an  ổn,  có  lợi  ích;  thức  ăn  loại  cứng 
hay  loại  mềm  nào  Đức  Như  Lai  dùng  rồi  sẽ  được  biện  tài  thuyết 
pháp.  Biết  thức  ăn  loại  cứng  hay  loại  mềm  nào  Đức  Như  Lai  dùng 
rồi  sẽ  không  được  biện  tài  thuyết  pháp. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  ngươi  tuy  không  có  tha  tâm  trí,  nhưng  có 
thể  khéo  biết  trước  được  Đức  Như  Lai  sẽ  thuyết  pháp  cho  ai  khi  Như 
Lai  rời  tĩnh  tọa  đứng  dậy  vào  buổi  xế,  hôm  nay  Đức  Như  Lai  sẽ  làm 
như  vậy,  sẽ  hiện  pháp  lạc  trụ  như  vậy,  nhận  xét  đúng  lời  Ngài  nói, 
chắc  thật  không  thể  sai  khác.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  muốn  làm  cho  A-nan  vui  vẻ,  bảo  với  các 
thầy  Tỳ-kheo  ấy  rằng: 

“Vị  Chuyển  luân  Thánh  vương  có  bốn  pháp  vị  tằng  hữu.  Những 
gì  là  bốn?  Đó  là  chúng  Sát-lợi  đến  yết  kiến  Chuyển  luân  vương,  nếu 
lúc  ấy  im  lặng,  họ  thấy  vậy  liền  vui  vẻ,  nếu  lúc  ấy  có  nói  gì,  họ  nghe 
rồi  liền  vui  vẻ.  Tỳ-kheo  A-nan  cũng  giông  như  vậy,  nghĩa  là  có  bôn 
pháp  vị  tằng  hữu.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là  chúng  Tỳ-kheo  khi  đến  gặp 
A-nan,  nếu  lúc  ấy  im  lặng,  thấy  vậy  liền  vui  vẻ,  nếu  lúc  ấy  có  nói  gì, 
họ  nghe  rồi  liền  hoan  hỷ.  Chúng  Tỳ-kheo-ni,  chúng  Ưu-bà-tắc,  chúng 
ưu-bà-di,  nếu  gặp  A-nan,  gặp  lúc  im  lặng,  thấy  vậy  liền  hoan  hỷ,  nếu 
lúc  ấy  có  nói  gì,  nghe  rồi  liền  hoan  hỷ. 

“Lại  nữa,  A-nan  thuyết  pháp  cho  đại  chúng,  có  bốn  pháp  vị  tằng 
hữu.  Những  gì  là  bốn?  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  cho  chúng  Tỳ-kheo  bằng 
chí  tâm,  không  phải  không  chí  tâm.  Chúng  Tỳ-kheo  kia  cũng  nghĩ  như 
vầy:  ‘Mong  Tôn  giả  A-nan  thường  thuyết  pháp,  không  dừng  lại  nửa 
chừng.  Chúng  Tỳ-kheo  kia  nghe  Tôn  giả  A-nan  thuyết  pháp,  hoàn 
toàn  không  chán  nản.  Nhưng  Tỳ-kheo  A-nan  tự  nhiên  ngồi  im  lặng’. 
Tỳ  kheo  A-nan  thuyết  pháp  cho  chúng  Tỳ-kheo-ni,  chúng  Ưu-bà-tắc, 
chúng  ưu-bà-di,  bằng  chí  tâm,  không  phải  không  chí  tâm.  Chúng  ưu- 
bà-di  ấy  cũng  nghĩ  như  vầy:  ‘Mong  Tôn  giả  A-nan  thường  thuyết 
pháp,  không  dừng  lại  nửa  chừng.  Chúng  Ưu-bà-di  kia  nghe  Tôn  giả  A- 
nan  thuyết  pháp,  hoàn  toàn  không  chán  nản.  Nhưng  Tỳ-kheo  A-nan  tự 
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nhiên  ngồi  im  lặng’.”34 

Lại  nữa,  một  thời  sau  khi  Thế  Tôn  Bát-niết-bàn  không  bao  lâu, 
Tôn  giả  A-nan  du  hóa  tại  Kim  cang35,  trú  ở  thôn  Kim  cang.  Bấy  giờ 
Tôn  giả  A-nan  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  trăm  ngàn  đại  chúng  vây 
quanh  trước  sau.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Kim  Cang  Tử36  cũng  đang  ở  trong 
đại  chúng  ấy.  Tôn  giả  Kim  Cang  Tử  trong  tâm  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Tôn 
giả  A-nan  này  vẫn  còn  là  bậc  hữu  học  chưa  ly  dục  sao?  Ta  nên  như 
vậy,  và  bằng  định  ấy  mà  quan  sát  tâm  của  Tôn  giả  A-nan’.  Thế  rồi 
Tôn  giả  Kim  Cang  Tử  nhập  định,  và  bằng  định  như  vậy  mà  quan  sát 
tâm  của  Tôn  giả  A-nan.  Tôn  giả  Kim  Cang  Tử  biết  Tôn  giả  A-nan  vẫn 
còn  là  hữu  học  nên  chưa  ly  dục.  Bấy  giờ  Tôn  giả  ra  khỏi  tam  muội, 
hướng  về  Tôn  giả  A-nan  nói  bài  tụng  rằng: 

Núi  rừng  vắng  tư  duy, 

Khiến  tâm  trụ  Niết-bàn, 

Cù-đàm  Thiền  không  loạn, 

Sẽ  sớm  chứng  tịch  tĩnh. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  vâng  theo  lời  của  Tôn  giả  Kim  Cang  Tử, 
rời  bỏ  chỗ  đông  mà  sống  một  mình,  tinh  tấn,  không  tán  loạn.  Tôn  giả 
rời  bỏ  chỗ  đông,  sống  một  mình,  tinh  tấn,  không  tán  loạn,  để  đạt  mục 
đích  vì  đó  là  một  thiện  nam  tử  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo;  chỉ  vì  mục 
đích  là  thành  tựu  phạm  hạnh  vô  thượng,  ngay  trong  đời  hiện  tại,  tự  tri 
tự  giác,  tự  chứng  nghiệm,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’. 

Tôn  giả  A-nan  biết  pháp  rồi,  cho  đến,  chứng  đắc  A-la-hán37.  Tôn 
giả  A-nan  nói  vầy: 


34  Nguyên  đoạn  dài  này,  xem  No. 16,  Đại  1,  tr.137,  143  -  6  của  bản  Hán  tương 
đương;  No. 1(2)  Trường,  kinh  “Du  Hành”. 

35  Kim  cang  D/^Paoli  có  lẽ  là  Vajjì  (tên  dòng  họ  cũng  là  tên  nước;  Hán:  Bạt-kỳ) 
được  đọc  là  Vajira  (kim  cang). 

36  Kim  Cang  Tử,  Paơli,  có  lẽ  chính  xác  là  Vajjiputta  (thay  vì  Vajiraputta),  sự  kiện 
được  đề  cập  trong  Thag.  kệ  119. 

37'  Trong  bản:  A-la-ha  '  TcT. 
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“Này  chư  Hiền,  tôi  ngồi  trên  giường,  ngả  đầu  chưa  đụng  gối, 
liền  đoạn  tất  cả  lậu,  chứng  tâm  giải  thoát.”  Nếu  Tôn  giả  A-nan  nói 
như  thế;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  sẽ  ngồi  kiết  già  để  Bát-niết-bàn.”  Tôn  giả  A- 
nan  liền  ngồi  kiết  già  mà  Bát-niết-bàn. 

Nếu  Tôn  giả  A-nan  ngồi  kiết  già  mà  Bát-niết-bàn;  thì  đó  là  pháp 
vị  tằng  hữu  của  Tỳ-kheo  A-nan. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


34.  KINH  BẠC-CÂU-LA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  sau  khi  Phật  nhập  Niết-bàn  không  bao  lâu,  Tôn  giả 
Bạc-câu-la2  du  hóa3  tại  thành  Vương  xá,  trong  Trúc  lâm  vườn  Ca- 
lan-đa. 

Bấy  giờ  có  một  người  dị  học4,  vốn  là  bằng  hữu  thân  thiết  với 
Tôn  giả  Bạc-câu-la  khi  ngài  chưa  xuất  gia,  vào  buổi  xế,  loanh  quanh 
đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Bạc-câu-la,  chào  hỏi  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Dị 
học  nói  rằng: 

“Hiền  giả  Bạc-câu-la,  tôi  có  điều  muốn  hỏi;  có  thể  cho  tôi  được 
hỏi  chăng?” 

Tôn  giả  Bạc-câu-la  trả  lời: 

“Này  dị  học,  tùy  điều  ông  hỏi,  tôi  nghe  rồi  suy  nghĩ.” 

Dị  học  hỏi: 

“Hiền  giả  Bạc-câu-la,  ngài  đã  theo  học  trong  chánh  pháp  luật 
này  được  bao  lâu?” 

Tôn  giả  Bạc-câu-la  trả  lời: 

“Này  dị  học,  tôi  theo  học  trong  chánh  pháp  luật  này  đến  nay  đã 
là  tám  mươi  năm.  ” 

Dị  học  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Bạc-câu-la,  ngài  đã  theo  học  trong  chánh  pháp  luật 


Tương  đương  Paơli:  M.124  Bakkulasuttam. 

2  Bạc-câu-la  0-  ^/Paơli:  Bakkula,  Baơkula,  hay  Vakkula;  nguyên  quán  ở 
Kosambi,  một  trong  bốn  đệ  tử  có  đại  trí  thông  (abhióóa).  Ngài  được  coi  là  vị  đệ  tử 
khổ  hạnh,  không  thuyết  pháp. 

3'  Xem  cht.1  kinh  số  1 . 

4  Dị  học  2  ỉ  ^íộ/Paơli:  acela-Kassapa,  một  tu  sĩ  lõa  thể  tên  là  Kassapa. 
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này  đến  nay  là  tám  mươi  năm;  Ngài  nhớ  có  lần  nào  ngài  làm  việc  dâm 
dục  chăng?” 

Tôn  giả  Bạc-câu-la  bảo  dị  học  rằng: 

“Ông  đừng  hỏi  như  vậy,  mà  hãy  hỏi  một  cách  khác:  ‘Hiền  giả 
Bạc-câu-la,  ngài  học  đạo  trong  chánh  pháp  luật  này  được  tám  mươi 
năm,  ngài  nhớ  có  lần  nào  khởi  lên  dục  tưởng5  chăng?’  Ông  nên  hỏi 
như  vậy.” 

Bấy  giờ  dị  học  liền  nói  như  vầy: 

“Tôi  nay  lại  hỏi  rằng:  ‘Hiền  giả  Bạc-câu-la,  ngài  học  đạo  trong 
chánh  pháp  luật  này  được  tám  mươi  năm,  ngài  nhớ  có  lần  nào  khởi  lên 
dục  tưởng  chăng?’  ” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nhân  người  dị  học  hỏi  như  vậy,  liền 
nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  học  đạo  trong  chánh  pháp  luật  này  đến 
nay  là  tám  mươi  năm,  nếu  nhân  đó  khởi  công  cao,  ý  tưởng  đó  hoàn 
toàn  không  có.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của 
Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  học  đạo  trong  chánh  pháp  luật  này  đến 
nay  là  tám  mươi  năm,  chưa  từng  khởi  dục  tưởng.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu 
của  Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  thọ  trì  y  phấn  tảo6  đến  nay  là  tám  mươi 
năm.  Nếu  tôi  nhân  đó  mà  khởi  tâm  công  cao,  ý  tưởng  đó  hoàn  toàn 
không  có.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu 
của  Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  thọ  trì  y  phấn  tảo  đến  nay  là  tám  mươi  năm; 


5'  Hán:  dục  tưởng  'ý  □^/-d’Pa0li:  ka0ma-saóóa0. 

6  Phấn  tảo  y  T±'A  /tỵờ  Paoli:  paỏsulaku,  y  may  bằng  vải  lượm  từ  các  đống  rác. 
Bakkula  tu  hạnh  đầu-đà,  chỉ  mặc  y  phấn  tảo  (Paỏsukulika). 
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tôi  nhớ  chưa  từng  thọ  y  của  người  cư  sĩ7,  chưa  từng  cắt  may  y,  chưa 
từng  nhờ  người  khác  may  hộ  y,  chưa  từng  dùng  kim  khâu  y,  chưa  từng 
dùng  kim  khâu  túi,  dù  là  một  sợi  chỉ.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu 
của  Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  khất  thực  đến  nay  là  tám  mươi  năm;  nếu  tôi 
nhân  đó  mà  khởi  tâm  cống  cao,  ý  tưởng  đó  hoàn  toàn  không  có.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của 
Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  khất  thực  đến  nay  là  tám  mươi  năm;  tôi  nhớ, 
chưa  hề  nhận  lời  mời  của  cư  sĩ,  chưa  hề  khất  thực  vượt  thứ  tự8,  chưa  hề 
khất  thực  nơi  các  nhà  lớn  để  nhận  các  thứ  đồ  ăn  loại  cứng,  loại  mềm9 
rất  dồi  dào,  rất  tinh  khiết  và  mỹ  vị;  chưa  hề  nhìn  ngắm  người  nữ;  chưa 
hề  vào  khu  vực  Tỳ-kheo-ni,  chưa  hề  cùng  Tỳ-kheo-ni  hỏi  chuyện,  cho 
đến  cũng  chưa  hề  nói  chuyện  giữa  đường.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của 
Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  ở  trong  chánh  pháp  luật  này  học  đạo  đã  tám 
mươi  năm,  chưa  hề  nuôi  Sa-di,  chưa  hề  thuyết  pháp  cho  bạch  y;  cho 
đến  chưa  hề  nói  cho  họ  chỉ  bốn  câu  tụng.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của 
Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  ở  trong  chánh  pháp  luật  này  học  đạo  đã  tám 
mươi  năm,  chưa  hề  có  bệnh,  cho  đến  dù  chỉ  nhức  đầu  trong  khoảng 


7'  Tức  nhận  vải  từ  cư  sĩ  để  may  y. 

8'  Hán:  siêu  việt  khất  thực  T7f'TT'&/'  0'ỵâTheo  phép,  khất  thực  phải  đi  lần  lượt 
từng  nhà,  bất  luận  giàu  hay  nghèo. 

9'  Hán:  thực  đạm  hàm  tiêu  □  V  ỉí  , yớĩhức  ăn  cần  phải  nhai,  và  loại  chỉ  ngậm  cho 
tiêu. 
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búng  ngón  tay;  chưa  hề  uống  thuốc,  cho  đến  dù  chỉ  một  Ha-lê-lặc10.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của 
Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  trong  tám  mươi  năm  qua,  khi  tôi  ngồi  kiết  già, 
chưa  từng  dựa  vào  vách  hay  dựa  vào  cây.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của 
Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  trong  vòng  ba  ngày  ba  đêm,  tôi  chứng  đắc  ba 
minh  đạt11.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu 
của  Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Lại  nữa,  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vầy: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  sẽ  ngồi  kiết  già  để  vào  Niết-bàn.” 

Nếu  Tôn  giả  Bạc-câu-la  nói  như  vậy;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  của 
Tôn  giả  Bạc-câu-la. 

Tôn  giả  Bạc-câu-la  thuyết  như  vầy.  Các  Tỳ-kheo  và  người  dị 
học  sau  khi  nghe  Tôn  giả  Bạc-câu-la  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


10'  Ha-lê-lặc  T<? *  "(yí^Pacli:  harìtaka,  loại  quả  dùng  lam  thuốc  (Terminalia  citrina). 
n'  Hán:  tam  đạt  chứng  &r'c? p7,dTức  sự  chứng  đắc  ba  minh:  túc  mạng  minh,  thiên 
nhãn  minh  và  lậu  tận  minh.  Pacli:  tisso  vijja0:  pubbeníva0sa0nussati-óa0òa-vijja0, 
Cutu0apa0te-óa0òa-vijja0,  a0sava0-khaya-óa0òa-vijja0. 


35.  KINH  A-TƯ-LA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Bệ-lan-nhã2,  trong  vườn  Hoàng  lô3. 

Bấy  giờ  vua  A-tu-la  là  Bà-la-la4  con  trai  của  Mâu-lê-già  A-tu- 
la5,  sắc  tướng  uy  nghi,  ánh  sáng  chói  rực,  vào  lúc  đêm  gần  sáng,  đi 
đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Thế  Tôn  rồi  ngồi  sang  một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Bà-la-la,  phải  chăng  trong  đại  hải,  A-tu-la  không  bị  các  sự 
suy  thối  này,  là  tuổi  thọ  của  A-tu-la  sắc  tướng  của  A-tu-la,  sự  hoan  lạc 
của  A-tu-la,  sức  mạnh  của  A-tu-la?  Các  A-tu-la  cũng  thích  sống  trong 
đại  hải  chăng?” 

Vua  A-tu-la  là  Bà-la-la  con  trai  của  Mâu-lê-già  A-tu-la  trả  lời 

rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn.  Các  A-tu-la  của  con  ở  trong  đại  hải  không  bị 
các  sự  suy  thối  này,  là  tuổi  thọ  của  A-tu-la,  sắc  tướng  của  A-tu-la,  sự 
hoan  lạc  của  A-tu-la,  sức  mạnh  của  A-tu-la.  Các  A-tu-la  thích  sống 
trong  đại  hải.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Bà-la-la,  trong  đại  hải  có  mấy  pháp  vị  tằng  hữu,  khiến  cho 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  Viii.19  Pahaơraơda.  Biệt  dịch:  No. 125(42. 4),  Tăng  Nhất 
36,  “phẩm  42  Bát  Nạn”  kinh  số  4,  Đại  2  tr.752. 

2  Bệ-lan-nhã  &r  ũ^TPaơli:  Veraója0,  tên  một  thị  trấn  gần  Saơvatthi. 

3'  Hoàng  lô  viên  T.  “  VyếPaoli:  Naôerupucìmaòna,  khu  rừng  gần  thị  trấn  Veraójà, 
phần  lớn  toàn  cây  pucimanda,  một  loại  lao?  (Azdirachta  Indica). 

4-  Bà-la-la  A-tu-la  vương  *â'  ¥  Tn  '  ỹỵCPaoli:  Pahaoraoda-asurinda. 

5'  Mâu-lê-già  A-tu-la  tử  /  *  %ỉ>  *  sn  '  ^/,c?6on  trai  của  A-tu-la  Mâu-lê-già(?); 
No. 125(42. 4)  Mâu-đề-luân  thiên  tử  /  X  □  *U/Ờ 
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các  A-tu-la  thấy  vậy  nên  thích  sống  trong  ấy?” 

Bà-la-la  trả  lời  rằng: 

“Trong  đại  hải  của  con  có  tám  pháp  vị  tằng  hữu,  khiến  cho  các 
A-tu-la  thấy  vậy  nên  thích  sống  trong  ấy.  Những  gì  là  tám? 

“Bạch  Thế  Tôn,  đại  hải  của  con  từ  đáy  lên  trên,  chu  vi  dần  dần 
rộng  hơn,  nghiêng  chênh  chếch  lên  dần  mãi  tạo  thành  bờ  biển.  Nước 
trong  ấy  luôn  luôn  đầy,  chưa  từng  chảy  ra  ngoài.  Bạch  Thế  Tôn,  đại 
hải  của  con  từ  đáy  lên  trên,  chu  vi  dần  dần  rộng  hơn,  nghiêng  chênh 
chếch  lên  dần  mãi  tạo  thành  bờ  biển.  Nước  trong  ấy  luôn  luôn  đầy, 
chưa  từng  chảy  ra  ngoài;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  nhất  trong  đại  hải 
của  con.  Các  A-tu-la  thấy  vậy  bèn  thích  sống  ở  trong  đó. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  thủy  triều  trong  đại  hải  của  con  chưa 
từng  sai  thời.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  thủy  triều  trong  đại  hải  của  con  chưa 
từng  sai  thời,  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  hai  trong  đại  hải  của  con. 
Các  A-tu-la  thấy  vậy  bèn  thích  sống  trong  đó. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  nước  trong  đại  hải  của  con  rất  sâu 
không  có  đáy,  rất  rộng  không  thấy  bờ.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  nước  trong 
đại  hải  của  con  rất  không  sâu  có  đáy,  rất  rộng  không  thấy  bờ;  thì  đó  là 
pháp  vị  tằng  hữu  thứ  ba  trong  đại  hải  của  con,  các  A-tu-la  thấy  vậy 
bèn  thích  sống  trong  đó. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  nước  trong  đại  hải  của  con  đều  cùng 
một  vị.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  nước  trong  đại  hải  của  con  cùng  một  vị;  thì 
đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  tư  trong  đại  hải  của  con,  các  A-tu-la  thấy 
vậy  bèn  thích  sống  trong  đó. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  trong  đại  hải  của  con  có  rất  nhiều  trân 
bảo,  vô  lượng  đồ  quí  báu  lạ  mắt;  đủ  các  loại  đồ  trân  kỳ  được  chứa  đầy 
trong  đó.  Tên  của  các  trân  bảo  đó  là  vàng,  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma 
ni,  trân  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  loa  bích,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não, 
đồi  mồi,  đá  đỏ,  tuyền  châu.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  trong  đại  hải  của  con 
có  rất  nhiều  trân  bảo,  vô  lượng  đồ  quí  báu  lạ  mắt;  đủ  các  loại  đồ  trân 
kỳ  được  chứa  đầy  trong  đó.  Tên  của  các  trân  bảo  đó  là  vàng,  bạc,  thủy 
tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  trân  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  loa  bích,  san  hô,  hổ 
phách,  mã  não,  đồi  mồi,  đá  đỏ,  tuyền  châu;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu 
thứ  năm  trong  đại  hải  của  con,  các  A-tu-la  thấy  vậy  bèn  thích  sống 
trong  đó. 
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“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  đại  hải  là  chỗ  cư  trú  của  các  vị  thần 
lớn6.  Những  vị  thần  đó  tên  là  A-tu-la,  Kiền-thấp-hòa7,  La-sát8,  cá 
kình9,  rùa,  cá  sấu10,  Bà-lưu-nê11,  Đế-nghê12,  Đế-nghê-già-la13,  Đề-đế- 
nghê-già-la14.  Lại  nữa,  trong  đại  hải,  rất  kỳ  lạ,  rất  đặc  biệt,  có  chúng 
sanh  thân  thể  tới  một  trăm  do-diên,  hai  trăm  do-diên,  cho  đến  ba  trăm 
do-diên,  bảy  trăm  do-diên  mà  thân  vẫn  ở  trong  đại  hải.  Bạch  Thế  Tôn, 
nếu  có  những  vị  thần  cư  trú  trong  đại  hải  của  con;  những  vị  thần  đó 
tên  là  A-tu-la,  Kiền-thấp-hòa,  La-sát,  cá  kình,  rùa,  cá  sấu,  Bà-lưu-nê, 
Đế-nghê,  Đế-nghê-già-la,  Đề-đế-nghê-già-la.  Lại  nữa,  trong  đại  hải, 
rất  kỳ  lạ,  rất  đặc  biệt,  có  chúng  sanh  thân  thể  tới  một  trăm  do-diên, 
hai  trăm  do-diên,  cho  đến  ba  trăm  do-diên,  bảy  trăm  do-diên  mà  thân 
vẫn  ở  trong  đại  hải;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  sáu  trong  đại  hải 
của  con,  các  A-tu-la  thấy  vậy  bèn  thích  sống  trong  đó. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  đại  hải  của  con  thanh  tịnh  không  dung 
chứa  tử  thi.  Nếu  có  người  nào  mạng  chung  thì  qua  một  đêm  gió  liền 
thổi  tấp  vào  bờ.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  đại  hải  của  con  thanh  tịnh  không 
dung  chứa  tử  thi.  Nếu  có  người  nào  mạng  chung  thì  qua  một  đêm  gió 
liền  thổi  tấp  vào  bờ;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  bảy  trong  đại  hải 
của  con,  các  A-tu-la  thấy  vậy  bèn  thích  sống  trong  đó. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  trong  đại  hải  của  con  thuộc  về  châu 
Diêm-phù  có  năm  sông  lớn,  là  Hằng-già,  Diêu-vưu-na,  Xa-lao-phù, 
A-di-la-ba-đề,  Ma-xí15.  Tất  cả  đều  chảy  vào  đại  hải.  Chảy  vào  đó  rồi, 


6  Pa0li:  mahataỏ  bhu0tanaỏ  a0va0Sũ,  trú  xứ  của  các  sinh  vật  to  lớn. 

7'  Kiền-thấp-hòa  Ti  aoli:  gandhabba, 

8-  La-sát  '  ^//APaoli:  Rakkha. 

9 ■  Ngư  ma-kiệt  3'/í  %ũ  LCPaoli:  makara,  một  loại  cá  voi. 

Đà  kyớĩnột  loại  cá  sấu.  Paoli:  (?). 

"■  Bà-IƯu-nê  ±ỜW  V,TPa0li:  Vaguni,  thị  nữ  của  Long  vưong  Vaguna  (?). 

12  Đế-nghê  ii/ờ?s.ữ\v.  timi,  một  loại  cá  lớn. 

13  Đế-nghê-già-la  '/TPaoli:  timiígala,  một  loại  cá  lớn  có  thể  nuốt  cả  một 

chiếc  thuyền. 

14  Đề-đế-nghê-già-la  £  «<ỹ  s  /*  ^TPaoli:  timiramiígala,  một  loại  cá  lớn  có  thể 
nuốt  cả  một  chiếc  thuyền. 

15'  Hằng-già  /yAữiêu-vUu-na  □/,  &x  'ỵcíka-lao-phù  *  -e  □sẩyíẦ-di-la-ba-đề  *  /i  ' 
±t  -X/văAa-iú  %ũ  ^ýrBaoli,  theo  thứ  tự:  Gaígao,  Yamunao,  Sarabhuo,  Aciravatì, 
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thảy  đều  bỏ  tên  cũ,  gọi  chung  là  đại  hải.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  trong  đại 
hải  của  con  thuộc  về  châu  Diêm-phù  có  năm  sông  lớn,  là  Hằng-già, 
Diêu-vưu-na,  Xa-lao-phù,  A-di-la-ba-đề,  Ma-xí.  Tất  cả  đều  chảy  vào 
đại  hải.  Chảy  vào  đó  rồi,  thảy  đều  bỏ  tên  cũ,  gọi  chung  là  đại  hải;  thì 
đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  tám  trong  đại  hải  của  con,  các  A-tu-la  thấy 
vậy  bèn  thích  sông  trong  đó. 

“Bạch  Thế  Tôn,  đó  là  tám  vị  tằng  hữu  trong  đại  hải  của  con. 
Các  A-tu-la  thấy  vậy  nên  thích  sống  trong  ấy. 

“Bạch  Thế  Tôn,  trong  Chánh  pháp  luật  của  Thế  Tôn  có  mấy 
pháp  vị  tằng  hữu,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  được  bèn  hoan  lạc  trong 
đó?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Bà-la-la,  trong  Chánh  pháp  luật  của  ta  cũng  có  tám  pháp 
vị  tằng  hữu,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  được  bèn  hoan  lạc  trong  đó. 
Những  gì  là  tám? 

“Này  Bà-la-la,  giống  như  đại  hải,  từ  đáy  lên  trên,  chu  vi  dần  dần 
rộng  hơn,  nghiêng  chênh  chếch  lên  dần  mãi  tạo  thành  bờ  biển.  Nước 
trong  ấy  luôn  luôn  đầy,  chưa  từng  chảy  ra  ngoài.  Này  Bà-la-la,  Chánh 
pháp  luật  của  Ta  cũng  giống  như  vậy,  dần  dần  thực  hành,  dần  dần  học 
tập,  dần  dần  đoạn  trừ  và  dần  dần  giáo  hóa.  Này  Bà-la-la,  nếu  trong 
chánh  pháp  Ta  dần  dần  thực  hành,  dần  dần  học,  dần  dần  đoạn  trừ  và 
dần  dần  giáo  hóa,  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  nhất  trong  Chánh 
pháp  luật  của  Ta,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  thích  trụ  trong  đó. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-la,  giống  như  thủy  triều  trong  đại  hải  chưa 
từng  sai  thời.  Này  Bà-la-la,  Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  giống  như 
vậy,  những  cấm  giới  được  thi  thiết  cho  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà- 
tắc,  ưu-bà-di;  các  thiện  nam  tử  ấy  dù  cho  đến  mạng  chung  cũng 
không  phạm  giới.  Này  Bà-la-la,  nếu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta 
những  cấm  giới  được  thi  thiết  cho  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di;  các  thiện  nam  tử  ấy  dù  cho  đến  mạng  chung  cũng  không 
phạm  giới;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  hai  trong  Chánh  pháp  luật 
của  Ta,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  thích  trú  trong  đó. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-la,  giông  như  nước  trong  đại  hải  rất  sâu 
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không  đáy,  rộng  không  thấy  bờ.  Này  Bà-la-la,  Chánh  pháp  luật  của  Ta 
cũng  giống  như  vậy,  các  pháp  rất  sâu  không  đáy,  rất  rộng  không  thấy 
bờ.  Này  Bà-la-la,  nếu  Chánh  pháp  luật  của  Ta  rất  sâu  không  có  đáy, 
rất  rộng  không  thấy  bờ;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  ba  trong  Chánh 
pháp  luật  của  Ta,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  thích  sống  trong  đó. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-la,  giống  như  nước  trong  đại  hải  cùng  một  vị 
mặn.  Này  Bà-la-la,  Chánh  pháp  của  ta  cũng  giông  như  vậy,  chỉ  có  một 
vị  là  vị  vô  dục,  vị  giác,  vị  tịch  tĩnh  và  vị  đạo.  Này  Bà-la-la,  nếu  Chánh 
pháp  luật  của  Ta  chỉ  có  một  vị  là  vị  vô  dục,  vị  giác,  vị  tịch  tĩnh  và  vị 
đạo;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  tư  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta, 
khiến  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  thích  sống  trong  đó. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-la,  giống  như  đại  hải  có  rất  nhiều  trân  bảo, 
vô  lượng  đồ  quí  báu  lạ  mắt;  đủ  các  loại  đồ  trân  kỳ  được  chứa  đầy 
trong  đó.  Tên  của  các  trân  bảo  đó  là  vàng,  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma 
ni,  trân  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  loa  bích,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não, 
đồi  mồi,  đá  đỏ,  tuyền  châu.  Này  Bà-la-la,  Chánh  pháp  luật  của  Ta 
cũng  giống  như  vậy,  có  rất  nhiều  trân  bảo,  vô  lượng  đồ  quí  báu  lạ  mắt; 
đủ  các  loại  đồ  trân  kỳ  được  chứa  đầy  trong  đó.  Những  pháp  trân  bảo 
đó  là:  bôn  niệm  xứ,  bôn  chánh  cần,  bôn  như  ý  túc,  năm  căn,  năm  lực, 
bảy  giác  chi,  Thánh  đạo  tám  chi.  Này  Bà-la-la,  nếu  trong  Chánh  pháp 
luật  của  Ta  cũng  có  rất  nhiều  trân  bảo,  vô  lượng  đồ  quí  báu  lạ  mắt;  đủ 
các  loại  đồ  trân  kỳ  được  chứa  đầy  trong  đó.  Những  pháp  trân  bảo  đó 
là:  bốn  niệm  xứ,  bôn  chánh  cần,  bốn  như  ý  túc,  năm  căn,  năm  lực,  bảy 
giác  chi,  Thánh  đạo  tám  chi;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  năm  trong 
Chánh  pháp  luật  của  Ta.  Khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  thích  trú 
trong  đó. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-la,  giông  như  đại  hải  là  chỗ  cư  trú  của  các 
vị  thần  lớn.  Những  vị  thần  đó  tên  là  A-tu-la,  Kiền-thấp-hòa,  La-sát,  cá 
kình,  rùa,  cá  sấu,  Bà-lưu-nê,  Đế-nghê,  Đế-nghê-già-la,  Đề-đế-nghê- 
già-la.  Lại  nữa,  trong  đại  hải,  rất  kỳ  lạ,  rất  đặc  biệt,  có  chúng  sanh 
thân  thể  tới  một  trăm  do-diên,  hai  trăm  do-diên,  cho  đến  ba  trăm  do- 
diên,  bảy  trăm  do-diên  mà  thân  vẫn  ở  trong  trong  đại  hải.  Này  Bà-la- 
la,  Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  giống  như  vậy,  có  các  thần  to  lớn,  là 
Thánh  chúng,  đều  cư  trú  trong  đó.  Tên  của  các  thần  to  lớn  đó  là:  A-la- 
hán,  Hướng  A-la-hán,  A-na-hàm,  Hướng  A-na-hàm,  Tư-đà-hàm, 
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Hướng  Tư-đà-hàm,  Tu-đà-hoàn,  Hướng  Tu-đà-hoàn.  Này  Bà-la-la, 
nếu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta,  có  các  thần  to  lớn,  là  Thánh  chúng, 
đều  cư  trú  trong  đó.  Tên  của  các  thần  to  lớn  đó  là:  A-la-hán,  Hướng  A- 
la-hán,  A-na-hàm,  Hướng  A-na-hàm,  Tư-đà-hàm,  Hướng  Tư-đà-hàm, 
Tu-đà-hoàn,  Hướng  Tu-đà-hoàn;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  sáu 
trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta,  khiến  các  Tỳ-kheo  thích  trú  trong  đó. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-la,  giống  như  đại  hải  thanh  tịnh  không  dung 
chứa  tử  thi,  nếu  có  người  mạng  chung  trong  biển,  thì  qua  một  đêm,  gió 
sẽ  thổi  tấp  vào  bờ.  Này  Bà-la-la,  Chánh  pháp  luật  của  ta  cũng  giống 
như  vậy,  Thánh  chúng  thanh  tịnh  không  dung  chứa  tử  thi.  Nếu  có 
người  nào  không  tinh  tấn,  sanh  ra  điều  ác,  phi  phạm  hạnh  mà  xưng  là 
phạm  hạnh,  phi  Sa-môn  mà  xưng  là  Sa-môn;  người  ấy  dù  ở  trong 
Thánh  chúng,  nhưng  cách  Thánh  chúng  rất  xa;  Thánh  chúng  cũng  lại 
cách  người  ấy  rất  xa.  Này  Bà-la-la,  nếu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta 
cũng  giống  như  vậy,  Thánh  chúng  thanh  tịnh  không  dung  chứa  tử  thi. 
Nếu  có  người  nào  không  tinh  tấn,  sanh  ra  điều  ác,  phi  phạm  hạnh  mà 
xưng  là  phạm  hạnh,  phi  Sa-môn  mà  xưng  là  Sa-môn;  người  ấy  dù  ở 
trong  Thánh  chúng,  nhưng  cách  Thánh  chúng  rất  xa;  Thánh  chúng 
cũng  lại  cách  người  ấy  rất  xa;  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  bảy  trong 
Chánh  pháp  luật  của  Ta,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  thích  trú 
trong  đó. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-la,  giống  như  đại  hải  thuộc  về  châu  Diêm- 
phù  có  năm  sông  lớn,  là  Hằng-già,  Diêu-vƯu-na,  Xa-lao-phù,  A-di-la- 
ba-đề,  Ma-xí.  Tất  cả  đều  chảy  vào  đại  hải.  Này  Bà-la-la,  Chánh  pháp 
luật  của  Ta  cũng  giống  như  thế;  thiện  nam  tử,  thuộc  dòng  Sát-lợi,  cạo 
bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia 
đình,  xuất  gia  học  đạo;  người  ấy  bỏ  tên  cũ,  có  tên  chung  là  Sa-môn. 
Thiện  nam  tử  thuộc  dòng  Phạm  chí,  dòng  cư  sĩ,  dòng  thợ  thuyền,  cạo 
bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia 
đình,  xuất  gia  học  đạo;  người  ấy  bỏ  tên  cũ,  có  tên  chung  là  Sa-môn. 
Này  Bà-la-la,  Chánh  pháp  luật  của  ta  cũng  giống  như  thế;  thiện  nam 
tử,  thuộc  dòng  Sát-lợi,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo;  người  ấy  bỏ  tên  cũ,  có 
tên  chung  là  Sa-môn.  Thiện  nam  tử  thuộc  dòng  Phạm  chí,  dòng  cư  sĩ, 
dòng  thợ  thuyền,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia 
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đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo;  người  ấy  bỏ  tên  cũ,  có 
tên  chung  là  Sa-môn;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  tám  trong  Chánh 
pháp  luật  của  Ta,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  ưa  thích  trú  trong  đó. 

“Này  Bà-la-la,  đó  là  tám  pháp  vị  tằng  hữu  trong  Chánh  pháp 
luật  của  Ta,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thấy  rồi  ưa  thích  trú  trong  đó. 

“Này  Bà-la-la,  ý  ông  nghĩ  thế  nào?  Trong  Chánh  pháp  luật  của 
Ta  có  tám  pháp  vị  tằng  hữu,  trong  đại  hải  của  ông  cũng  có  tám  pháp 
vị  tằng  hữu;  hai  loại  vị  tằng  hữu  ấy,  loại  nào  thù  thắng  hơn?  Vi  diệu, 
tối  thượng  hơn? 

Bà-la-la  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  tám  pháp  vị  tằng  hữu  có  trong  đại  hải  của  con 
không  bằng  tám  pháp  vị  tằng  hữu  của  Như  Lai;  không  bằng  một  phần 
ngàn,  một  phần  vạn;  không  thể  so  sánh,  không  thể  ví  dụ,  không  thể 
đếm,  không  thể  kể,  chỉ  có  tám  pháp  vị  tằng  hữu  của  Thế  Tôn  là  cao 
hơn  cả,  là  tối  thắng,  là  vi  diệu,  là  tối  thượng. 

“Hôm  nay  con  xin  tự  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo; 
cúi  mong  Thế  Tôn  chấp  nhận  cho  con  làm  Ưu-bà-tắc;  bắt  đầu  từ  hôm 
nay,  con  thân  tự  quy  y,  cho  đến  mạng  chung.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  A-tu-la  vương  Bà-la-la  và  các  Tỳ-kheo 
sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


36.  KINH  ĐỊA  ĐỘNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Kim  cang2,  thành  Viết-địa3. 

Bấy  giờ  cõi  đất  kia  bị  chấn  động  mạnh4.  Khi  cõi  đất  bị  chấn  động 
mạnh,  bốn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bốn  phương  sao  chổi  mọc;  nhà  cửa, 
tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ. 

Lúc  đó,  Tôn  giả  A-nan  thấy  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi  cõi 
đất  bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bốn  phương  sao  chổi 
mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ.  A-nan  thấy  rồi  sợ  hãi, 
toàn  thân  lông  dựng  đứng;  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật, 
đứng  sang  một  bên,  rồi  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi  cõi  đất 
bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bôn  phương  sao  chổi 
mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  A-nan  rằng: 

“Thật  vậy,  A-nan,  nay  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Thật  vậy,  A-nan, 
khi  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bôn  phương 
sao  chổi  mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ.” 


'■  Bản  Hán,  quyển  9.  Tương  đương  Paơli,  A.  VIII.  Bhuơmicaơla;  tham  chiếu,  một 
phần  D.16  Mahaơ-Parinibbaơna-suttanta.  Biệt  dịch,  No. 125  (42. 5)  Tăng  Nhất  37 
“Phẩm  8  Bát  Nạn”  kinh  số  5;  tham  chiếu,  No. 1(2)  Trường,  “Kinh  Du  Hành  I”. 

2  Kim  cang  ữỵcTPaơli:  Vajiraơ,  không  thấy  địa  danh  này  trong  Paoli.  Có  lẽ  là 
Vajjì.  No. 125(42-5),  tại  Xá-vệ.  Bản  Paoli:  tại  Vesali. 

3'  Viết  địa  »  /af-cẴ Paoli,  có  lẽ  phiên  âm  của  Vajjì  (cũng  dịch  là  Bạt-kỳ),  tên  chủng 
tộc,  cũng  là  tên  vương  quốc;  nhưng  không  tìm  thấy  tên  thành  tương  đương. 

4'  Tham  chiếu,  D.16,  biến  cố  xãy  ra  tại  Caơpaơla,  sau  khi  Thế  Tôn  chấp  thuận  lời 
thỉnh  cầu  của  Ma  vương,  Ngài  xả  bỏ  thọ  hành.  Tham  chiếu  No.1  (2),  tr.15b  và  tt. 
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A-nan  bạch  rằng: 

“Thế  Tôn,  có  mấy  nguyên  nhân  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi 
cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bôn  phương  sao 
chổi  mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  có  ba  nguyên  nhân  khiến  cõi  đất  bị  chấn  động 
mạnh.  Khi  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh,  bốn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bôn 
phương  sao  chổi  mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ.  Những 
gì  là  ba? 

“Này  A-nan,  cõi  đất  này  y  chỉ  trên  nước;  nước  y  chỉ  trên  gió;  gió 
y  vào  hư  không.  A-nan,  có  khi  trong  hư  không  nổi  lên  gió  lớn.  Gió  nổi 
lên  thì  nước  bị  khuấy  động.  Nước  bị  khuấy  động  thì  xảy  ra  động  đất. 
Đó  là  nguyên  nhân  thứ  nhất  khiến  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi  cõi 
đất  bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bốn  phương  sao  chổi 
mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ. 

“Lại  nữa,  A-nan,  Tỳ-kheo  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có 
đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  tâm  tự  tại  như  ý  túc.  Vị  ấy  khởi  lên  ý 
tưởng  nhỏ  đối  với  đất,  khởi  ý  tưởng  vô  lượng  tưởng  đối  với  nước5.  Do 
nguyên  nhân  ấy  nên  đất  tùy  theo  sở  dục,  tùy  theo  ý  tưởng  của  vị  ấy 
mà  bị  xoáy  rồi  lại  xoáy,  chấn  động  rồi  lại  chấn  động.  Vị  trời  theo  hộ 
vệ  vị  Tỳ-kheo  ấy  cũng  lại  như  vậy,  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức, 
có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  tâm  tự  tại  như  ý  túc.  Vị  ấy  khởi 
lên  ý  tưởng  nhỏ  đối  với  đất,  khởi  ý  tưởng  vô  lượng  tưởng  đối  với 
nước.  Do  nguyên  nhân  ấy  nên  đất  tùy  theo  sở  dục,  tùy  theo  ý  tưởng 
của  vị  ấy  mà  bị  xoáy  rồi  lại  xoáy,  chấn  động  rồi  lại  chấn  động.  Đó 
là  nguyên  nhân  thứ  hai,  khiến  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi  cõi 
đất  bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bôn  phương  sao 
chổi  mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ. 

“Lại  nữa,  A-nan,  nếu  còn  không  đầy  ba  tháng  nữa,  Như  Lai  sẽ 
nhập  Niết-bàn.  Do  cớ  ấy  khiến  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi  cõi  đất 
bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bôn  phương  sao  chổi 
mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ 


5'  Có  bốn  tưởng:  tiểu  tưởng,  đại  tưởng,  vô  lượng  tưởng,  vô  sở  hữu  tưởng  (Tập  Dị  6. 
Đại  26,  tr.492  a). 
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ba  khiến  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh, 
bốn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bốn  phương  sao  chổi  mọc;  nhà  cửa,  tường 
vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ. 

Bấy  giờ,  sau  khi  nghe  xong,  Tôn  giả  A-nan  buồn  rầu  khóc  lóc, 
nước  mắt  đầm  đìa,  chắp  tay  hướng  về  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  Đức  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  thành  tựu  công  đức,  có  nhiều  pháp  vị 
tằng  hữu.  Vì  sao  thế?  Vì  không  bao  lâu  nữa,  sau  ba  tháng,  Như  Lai  sẽ 
nhập  Niết-bàn;  bấy  giờ  khiến  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh.  Khi  cõi  đất 
bị  chấn  động  mạnh,  bôn  mặt  gió  lớn  nổi  lên,  bôn  phương  sao  chổi 
mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ.” 

Thế  Tôn  nói  với  Tôn  giả  A-nan  rằng: 

“Thật  vậy,  A-nan!  Thật  vậy,  A-nan!  Thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 
hữu,  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  thành  tựu  công 
đức,  có  nhiều  pháp  vị  tằng  hữu.  Vì  sao  thế?  Vì  không  bao  lâu  nữa,  sau 
ba  tháng,  Như  Lai  sẽ  nhập  Niết-bàn;  bấy  giờ  khiến  cõi  đất  bị  chấn 
động  mạnh.  Khi  cõi  đất  bị  chấn  động  mạnh,  bốn  mặt  gió  lớn  nổi  lên, 
bốn  phương  sao  chổi  mọc;  nhà  cửa,  tường  vách,  tất  cả  đều  sụp  đổ6.” 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Ta  đi  đến  vô  lượng  trăm  ngàn  chúng  Sát- 
lợi,  cùng  đàm  luận  khiến  cho  họ  hài  lòng.  Sau  khi  cùng  ngồi  xuống  ổn 
định,  giông  như  sắc  tướng  của  họ,  sắc  tướng  Ta  cũng  vậy;  giông  như 
âm  thanh  của  họ,  âm  thanh  của  Ta  cũng  như  vậy;  giông  như  oai  nghi 
lễ  tiết  của  họ,  oai  nghi  lễ  tiết  của  Ta  cũng  như  vậy.  Nếu  họ  có  hỏi  về 
ý  nghĩa  gì,  Ta  sẽ  trả  lời  họ  về  ý  nghĩa  ấy.  Lại  nữa,  Ta  thuyết  pháp  cho 
họ,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  dùng  vô 
lượng  phương  tiện,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  cho 
họ  rồi,  Ta  biến  mất  khỏi  nơi  ấy.  Khi  Ta  biến  mất  rồi,  họ  không  biết  Ta 
là  ai,  là  người  hay  phi  nhân.  Này  A-nan,  như  vậy  thật  là  kỳ  diệu,  thật 
là  hy  hữu,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  thành  tựu  công 
đức,  có  được  pháp  vị  tằng  hữu.  Cũng  như  vậy,  đối  với  các  chúng  Phạm 
chí,  Sa-môn  và  cư  sĩ. 


6  Các  bản  kia,  có  tám  trường  hợp  khiến  động  đất,  như  trên,  và  kể  thêm  lúc  Bồ-tát 
giáng  thần,  lúc  Bồ-tát  đản  sanh,  lúc  Như  Lai  thành  đạo,  lúc  Như  Lai  chuyển 
pháp  luân,  lúc  Như  Lai  xả  bỏ  thọ  hành  và  lúc  Như  Lai  nhập  Niết-bàn. 
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“Này  A-nan,  Ta  đi  đến  vô  lượng  trăm  ngàn  thiên  chúng  trời  Tứ 
vương,  cùng  đàm  luận  khiến  cho  họ  hài  lòng.  Sau  khi  cùng  ngồi  xuống 
ổn  định,  giống  như  sắc  tướng  của  họ,  sắc  tướng  Ta  cũng  vậy;  giông 
như  âm  thanh  của  họ,  âm  thanh  của  Ta  cũng  như  vậy;  giống  như  oai 
nghi  lễ  tiết  của  họ,  oai  nghi  lễ  tiết  của  Ta  cũng  như  vậy.  Nếu  họ  có 
hỏi  về  ý  nghĩa  gì,  Ta  sẽ  trả  lời  họ  về  ý  nghĩa  ấy.  Lại  nữa,  Ta  thuyết 
pháp  cho  họ,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi 
dùng  vô  lượng  phương  tiện,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan 
hỷ  cho  họ  rồi,  Ta  biến  mất  khỏi  nơi  ấy.  Khi  Ta  biến  mất  rồi,  họ  không 
biết  Ta  là  ai,  là  người  hay  phi  nhân.  Này  A-nan,  như  vậy  thật  là  kỳ 
diệu,  thật  là  hy  hữu,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  thành 
tựu  công  đức,  có  được  pháp  vị  tằng  hữu.  Cũng  vậy,  đối  với  thiên 
chúng  Tam  thập  tam  thiên,  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất-đà  thiên,  Hóa 
lạc  thiên,  Tha  hóa  lạc  thiên,  Phạm  thân  thiên,  Phạm-phú-lâu  thiên, 
Thiểu  quang  thiên,  Vô  lượng  quang  thiên,  Hoảng  dục  thiên,  Thiểu  tịnh 
thiên,  Vô  lượng  tịnh  thiên,  Biến  tịnh  thiên,  Vô  quái  ngại  thiên,  Thọ 
phước  thiên,  Quả  thật  thiên,  Vô  phiền  thiên,  Vô  nhiệt  thiên,  Thiện 
kiến  thiên,  và  Thiên  hiện  thiên7. 

“Này  A-nan,  Ta  đến  ngồi  giữa  vô  lượng  trăm  ngàn  thiên  chúng 


7'  Tứ  vương  thiên  f/  (Paoli:  Catummaha0ra0jika0  devao),  Tam  thập  tam 

thiên  »T»Ĩ>  (Taovatiỏsao),  Diệm-ma  thiên  ŨỚT %ũ  »ỉ>  (Yaomao),  Đâu- 

suất-đà  thiên  ■  Kỹ  (Tusitao),  Hóa  lạc  thiên  &<í>  #ĩ>  (Nimmaonarati), 

Tha  hóa  lạc  thiên  ?'£  &<£  #ĩ>  (Paranimmitavasavatti),  Phạm  thân  thiên 

Ỷ  □  &ĩ)  (Brahmakaoyikao),  Phạm-phú-lâu  thiên 

Ỳ  £7  ’/í<ỹ &ỉ>  (Brahmapurohìtao),  Thiểu  quang  thiên  ¥  &ĩ>  (Parittaobhao),  Vô 
lượng  quang  thiên  Djf  Tỹ  £  &ỉ>  (Appamaoòaobhao),  Hoảng  dục  thiên 
.đ  »ĩ>  (AGbhassaraơ),  Thiểu  tịnh  thiên  "V  &ĩ>  (Parittasubhaơ),  Vô  lượng  tịnh 
thiên  Djf  To  ‘í  (Appamaơòasubhaơ),  Biến  tịnh  thiên  'cTT  &ĩ> 
(Subhakiòòaơ),  Vô  quái  ngại  thiên  □  ÔẾ  ÍẢ  “  ®ĩ>  (Anabhrakaơ),  Thọ  phước  thiên 
"  &ĩ>  (Puòyaprasavaơ),  Quả  thật  thiên  ‘Ệ  &ĩ>  (Vehapphalaơ),  Vô  phiền 

thiên  ŨJỔ  ũg)  »ỉ>  (Avihaơ),  Vô  nhiệt  thiên  ŨJỔ  »ỉ>  (Atappaơ),  Thiện  kiến  thiên 
W'/í  £  »ỉ>  (Sudassaơ),  và  Thiện  hiện  thiên  &ỉ>  (Sudassì).  Paơli:  Tám 

chúng  (aaeaaha  parisaơ),  Biểu  hiện  tám  pháp  vi  tăng  hữu  của  Đức  Như  Lai  giữa 
các  loài  trồi  và  loài  người:  Sát-lợi,  Bà-la-môn,  cư  sĩ,  Sa-môn,  Tứ  thiên  vương, 
Tam  thập  tam  thiên,  chúng  Ma  và  Phạm  thiên. 
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trời  Sắc  cứu  cánh8,  cùng  đàm  luận  khiến  cho  họ  hài  lòng.  Sau  khi  cùng 
ngồi  xuống  ổn  định,  giống  như  sắc  tướng  của  họ,  sắc  tướng  Ta  cũng 
vậy;  giống  như  âm  thanh  của  họ,  âm  thanh  của  Ta  cũng  như  vậy; 
giông  như  oai  nghi  lễ  tiết  của  họ,  oai  nghi  lễ  tiết  của  Ta  cũng  như  vậy. 
Nếu  họ  có  hỏi  về  ý  nghĩa  gì,  Ta  sẽ  trả  lời  họ  về  ý  nghĩa  ấy.  Lại  nữa, 
Ta  thuyết  pháp  cho  họ,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ. 
Sau  khi  dùng  vô  lượng  phương  tiện,  khuyến  phát,  khát  ngưỡng,  thành 
tựu  hoan  hỷ  cho  họ  rồi,  Ta  biến  mất  khỏi  nơi  ấy.  Khi  Ta  biến  mất  rồi, 
họ  không  biết  Ta  là  ai,  là  người  hay  phi  nhân.  Này  A-nan,  như  vậy 
thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  thành  tựu  công  đức,  có  được  pháp  vị  tằng  hữu.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


Sắc  cứu  cánh  /  -> 


3“,  cao  nhất  tầng  thứ  tư  của  sắc  giới. 


37.  KINH  CHIÊM-BA* 1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Chiêm-ba,  ở  bên  hồ  Hằng-già2. 

Bấy  giờ  là  ngày  mười  lăm  trong  tháng,  là  ngày  Thế  Tôn  thuyết 
Tùng  giải  thoát3,  trải  tọa  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo.  Khi  Đức  Thế  Tôn 
ngồi  xong,  liền  nhập  định  và  bằng  tha  tâm  trí  Ngài  quan  sát  tâm  đại 
chúng.  Khi  quan  sát  tâm  đại  chúng  rồi,  cho  đến  lúc  hết  buổi  đầu  hôm, 
Ngài  vẫn  ngồi  im  lặng. 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo4  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai,  sửa  y 
chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đã  hết  buổi  đầu  hôm,  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo 
tập  trung  ngồi  đây  đã  lâu,  mong  Đức  Thế  Tôn  nói  thuyết  Tùng  giải 
thoát.” 


'■  Tham  chiếu  Paoli:  A.  VIII. 20  Uposatha,  Vin.  Cv.  IX. 1.  Tham  chiếu  Hán:  No. 1421 
Ngũ  Phần  Luật  28  (Đại  22,  tr.1 80);  No.1428  Tứ  Phần  Luật  47  (Đại  22.  tr.914c  - 
15).  No. 33  Hằng  Thủy  Kinh,  Pháp  Cự  dịch  (Đại  1,  tr.817);  No. 34  Pháp  Hải  Kinh, 
Pháp  Cự  dịch  (Đại  1  tr.818);  No. 34  Hải  Bát  Đức  Kinh,  Cưu-ma-la-thập  dịch  (Đại 

1  tr.819). 

2  Chiêm-ba,  Hằng-già  trì  'm  “í  <Tf  /*  /ỵTfPa0\\:  hồ  sen  Gaggarao  ở  Campao.  Ngũ 
Phần  Luật  28  (Đại  22  tr.180c):  Chiêm-ba  quốc,  Hằng  thủy  biên.  Tứ  Phần  Luật 
36  (Đại  22,  tr.824a):  Chiêm-ba  quốc  Già-già  hà  trắc.  Nhưng,  A.  Viii.  20: 
Saovatthiyaỏ  viharati  Pubbaorame  Migaoramaotupaosaode,  trú  tại  Saovatthi,  trong 
giảng  đường  của  bà  Migaoramaotu  (Visakhao),  khu  vườn  phía  Đông. 

3-  Trong  bản  Hán:  nguyệt  thập  ngũ  nhật  thuyết  tùng  giải  thoát  &  Mũ  &  >ỵ 
y  ,ĩ>  Ba-la-đề-mộc-xoa  (Paoseimokkha),  đây  dịch  là  tùng  giải  thoát,  phổ 
thông  dịch  là  biệt  giải  thoát,  chỉ  các  loại  giới  mà  Phật  chế  cho  các  chúng  đệ  tử. 
Bản  Paoli:  tena  samayena...  tadahuposathe,  nhân  ngày  trai  giới. 

4'  Các  bản  Hán  đều  nói  Tôn  giả  A-nan.  A.  Vii.20  cũng  vậy. 
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Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  im  lặng  không  trả  lời. 

Thế  rồi,  cho  đến  phần  giữa  đêm,  Đức  Thế  Tôn  vẫn  ngồi  im  lặng. 
Tỳ-kheo  kia  lại  lần  nữa,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  y,  chắp  tay 
hướng  về  Đức  Phật  và  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  buổi  đầu  hôm  đã  qua,  phần  giữa  đêm  cũng  sắp 
hết;  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  tập  trung  ngồi  đây  đã  lâu,  mong  Đức  Thế 
Tôn  nói  thuyết  Tùng  giải  thoát.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  một  lần  nữa  không  trả  lời. 

Thế  rồi,  cho  đến  phần  cuối  đêm,  Đức  Thế  Tôn  vẫn  ngồi  im  lặng. 
Tỳ-kheo  kia  lại  lần  thứ  ba  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  y,  chắp 
tay  hướng  về  Đức  Thế  Tôn  mà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  buổi  đầu  hôm  đã  qua,  phần  giữa  đêm  cũng 
chấm  dứt,  rồi  buổi  cuối  đêm  cũng  sắp  hết,  trời  gần  về  sáng,  không  bao 
lâu  nữa,  mặt  trời  sẽ  mọc;  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  tập  trung  ngồi  đây 
đã  quá  lâu,  mong  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  Tùng  giải  thoát.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  vị  Tỳ-kheo  kia  rằng: 

“Trong  chúng  này  có  một  thầy  Tỳ-kheo  làm  đã  việc  bất  tịnh5.” 

Lúc  đó  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  đang  ở  trong  chúng. 
Rồi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  suy  nghĩ  thế  này:  “Vì  Tỳ-kheo 
nào  mà  Đức  Thế  Tôn  nói  trong  chúng  này  có  một  thầy  Tỳ-kheo  đã 
làm  việc  bất  tịnh?  Ta  nên  nhập  định  có  hình  thức  như  thế6,  nhân 
trong  định  có  hình  thức  như  thế,  bằng  tha  tâm  trí  mà  quan  sát  tâm 
niệm  đại  chúng.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nhập  định  có  hình  thức  như  thế,  nhân 
trong  định  có  hình  thức  như  thế,  bằng  tha  tâm  trí  mà  quan  sát  tâm 
niệm  đại  chúng. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  biết  vị  Tỳ-kheo  mà  vì  vị  ấy 
Đức  Thế  Tôn  nói  trong  chúng  này  có  một  thầy  Tỳ-kheo  đã  làm 
việc  bất  tịnh. 

Rồi  thì,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  xuất  định,  đi  đến  trước  vị  Tỳ- 
kheo  ấy,  nắm  tay  kéo  đi,  mở  cửa  lôi  ra  bên  ngoài  mà  nói: 


5-  Tứ  Phần  Luật,  đã  dẫn:  “Giữa  một  đại  chúng  không  thanh  tịnh  mà  muốn  Đức 
Như  Lai  yết-ma  thuyết  giới  thì  không  có  trường  hợp  đó”. 

Hán:  như  kỳ  tượng  định,  xem  cht.25,  kinh  số  33. 
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“Này  người  ngu  si,  hãy  đi  xa  đi,  đừng  sống  ở  đây7,  không  được 
trở  lại  hội  họp  với  đại  chúng  Tỳ-kheo,  từ  nay  trở  đi  ông  không  phải  là 
Tỳ-kheo  nữa.” 

Ngài  đóng  cửa,  gài  chốt  then  lại,  rồi  trở  về  chỗ  Đức  Phật,  cúi 
đầu  sát  lạy  chân  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên  mà  thưa  rằng: 

“Vị  Tỳ-kheo  mà  vì  vị  ấy  Đức  Thế  Tôn  nói  trong  chúng  này  có 
một  Tỳ-kheo  đã  làm  việc  bất  tịnh;  con  đã  đuổi  vị  ấy  đi  rồi.  Bạch  Thế 
Tôn,  buổi  đầu  hôm  đã  qua,  phần  giữa  đêm  cũng  chấm  dứt,  rồi  buổi 
cuối  đêm  cũng  sắp  hết,  trời  gần  về  sáng,  không  bao  lâu  nữa,  mặt  trời 
sẽ  mọc;  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  tập  trung  ngồi  đây  đã  quá  lâu,  mong 
Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  Tùng  giải  thoát8.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  kẻ  ngu  si  sẽ  mắc  đại  tội  nếu  gây  phiền 
nhiễu  cho  Đức  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo.  Này  Đại  Mục-kiền-liên, 
nếu  Đức  Như  Lai  ở  giữa  chúng  bất  tịnh  mà  thuyết  Tùng  giải  thoát  thì 
đầu  người  kia  sẽ  vỡ  thành  bảy  mảnh.  Do  đó,  này  Đại  Mục-kiền-liên, 
từ  nay  về  sau  các  thầy  hãy  thuyết  Tùng  giải  thoát,  Đức  Như  Lai  không 
thuyết  Tùng  giải  thoát  nữa9.  Vì  sao  như  thế10? 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  giông  như  đại  hải,  từ  đáy  lên  trên,  chu 
vi  dần  dần  rộng  hơn,  nghiêng  chênh  chếch  lên  dần  mãi  tạo  thành  bờ 
biển.  Nước  trong  ấy  luôn  luôn  đầy,  chưa  từng  chảy  ra  ngoài.  Này  Đại 
Mục-kiền-liên,  Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  giông  như  vậy,  dần  dần 
thực  hành,  dần  dần  học  tập,  dần  dần  đoạn  trừ  và  dần  dần  giáo  hóa. 
Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  trong  chánh  pháp  Ta  dần  dần  thực  hành, 
dần  dần  học,  dần  dần  đoạn  trừ  và  dần  dần  giáo  hóa,  thì  đó  là  pháp  vị 


7'  Hán:  mạc  ư  thử  trụ  -'«■  ti  /'  /í /ố tứ  Phần  Luật  28  đd.  tr.181a:  nhữ  xuất  khứ,  diệt 
khứ,  mạc  thử  trung  trụ  /%  r^Tn  □  n  *u  /’  &&  /í.  Pa0li:  natthi  te  bhikkhuohi 
saddhiỏ  saỏvaoso,  “ông  không  còn  sống  chung  với  các  Tỳ-kheo”.  Tham  chiếu 
các  bản,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  trục  xuất  Tỳ-kheo  này  ra  khỏi  tăng.  Bản 
Paoli:  saỏvaoso  (sống  chung,  sinh  hoạt  chung),  trong  các  bản  Hán:  trú. 

8  Tứ  Phần  Luật  36  (Đại  22,  tr.824b):  “Đại  chúng  đã  thanh  tịnh,  mong  Thế  Tôn 
thuyết  giới. 

9  Tứ  Phần  Luật  36  (Đại  22,  tr.824b):  Đức  Phật  khiển  trách  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền- 
liên,  và  thiết  lập  một  trong  bảy  pháp  Diệt  tránh  là  “Tự  ngôn  trị”. 

10'  Từ  đây  trở  xuống,  tán  thán  sự  hy  hữu  của  đại  hải  như  kinh  35  trên. 
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tằng  hữu  thứ  nhất  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  giống  như  thủy  triều  trong  đại 
hải  chưa  từng  sai  thời.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Chánh  pháp  luật  của 
Ta  cũng  giống  như  vậy,  những  cấm  giới  được  thi  thiết  cho  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di;  các  thiện  nam  tử  ấy  dù  cho  đến 
mạng  chung  cũng  không  phạm  giới.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  trong 
Chánh  pháp  luật  của  Ta  những  cấm  giới  được  thi  thiết  cho  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di;  các  thiện  nam  tử  ấy  dù  cho  đến 
mạng  chung  cũng  không  phạm  giới;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  hai 
trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  giống  như  nước  trong  đại  hải 
rất  sâu  không  đáy,  rộng  không  thấy  bờ.  Này  Đại  Mục-kiền-liên, 
Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  giống  như  vậy,  các  pháp  rất  sâu  không 
đáy,  rất  rộng  không  thấy  bờ.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  Chánh  pháp 
luật  của  Ta  rất  sâu  không  có  đáy,  rất  rộng  không  thấy  bờ;  thì  đó  là 
pháp  vị  tằng  hữu  thứ  ba  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  giống  như  nước  trong  đại  hải 
cùng  một  vị  mặn.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Chánh  pháp  của  Ta  cũng 
giông  như  vậy,  chỉ  có  một  vị  là  vị  vô  dục,  vị  giác,  vị  tịch  tĩnh  và  vị 
đạo.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  Chánh  pháp  luật  của  Ta  chỉ  có  một 
vị  là  vị  vô  dục,  vị  giác,  vị  tịch  tĩnh  và  vị  đạo;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng 
hữu  thứ  tư  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  giống  như  đại  hải  có  rất  nhiều 
trân  bảo,  vô  lượng  đồ  quí  báu  lạ  mắt;  đủ  các  loại  đồ  trân  kỳ  được  chứa 
đầy  trong  đó.  Tên  của  các  trân  bảo  đó  là  vàng,  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly, 
ma  ni,  trân  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  loa  bích,  san  hô,  hổ  phách,  mã 
não,  đồi  mồi,  đá  đỏ,  tuyền  châu.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Chánh  pháp 
luật  của  Ta  cũng  giống  như  vậy,  có  rất  nhiều  trân  bảo,  vô  lượng  đồ  quí 
báu  lạ  mắt;  đủ  các  loại  đồ  trân  kỳ  được  chứa  đầy  trong  đó.  Những 
pháp  trân  bảo  đó  là:  Bôn  niệm  xứ,  bôn  chánh  cần,  bôn  như  ý  túc,  năm 
căn,  năm  lực,  bảy  giác  chi,  Thánh  đạo  tám  chi.  Này  Bà-la-la,  nếu 
trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  có  rất  nhiều  trân  bảo,  vô  lượng  đồ 
quí  báu  lạ  mắt;  đủ  các  loại  đồ  trân  kỳ  được  chứa  đầy  trong  đó.  Những 
pháp  trân  bảo  đó  là:  Bôn  niệm  xứ,  bôn  chánh  cần,  bôn  như  ý  túc,  năm 
căn,  năm  lực,  bảy  giác  chi,  Thánh  đạo  tám  chi;  thì  đó  là  pháp  vị  tằng 
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hữu  thứ  năm  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  giông  như  đại  hải  là  chỗ  cư  trú 
của  các  vị  thần  lớn.  Những  vị  thần  đó  tên  là  A-tu-la,  Kiền-thấp-hòa, 
La-sát,  cá  kình,  rùa,  cá  sấu,  Bà-lưu-nê,  Đế-nghê,  Đế-nghê-già-la,  Đề- 
đế-nghê-già-la.  Lại  nữa,  trong  đại  hải,  rất  kỳ  lạ,  rất  đặc  biệt,  có  chúng 
sanh  thân  thể  tới  một  trăm  do-diên,  hai  trăm  do-diên,  cho  đến  ba  trăm 
do-diên,  bảy  trăm  do-diên  mà  thân  vẫn  ở  trong  trong  đại  hải.  Này  Đại 
Mục-kiền-liên,  Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  giống  như  vậy,  có  các 
thần  to  lớn,  là  Thánh  chúng,  đều  cư  trú  trong  đó.  Tên  của  các  thần  to 
lớn  đó  là:  A-la-hán,  Hướng  A-la-hán,  A-na-hàm,  Hướng  A-na-hàm, 
Tư-đa-hàm,  Hướng  Tư-đa-hàm,  Tu-đà-hoàn,  Hướng  Tu-đà-hoàn.  Này 
Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta,  có  các  thần  to 
lớn,  là  Thánh  chúng,  đều  cư  trú  trong  đó.  Tên  của  các  thần  to  lớn  đó 
là:  A-la-hán,  Hướng  A-la-hán,  A-na-hàm,  Hướng  A-na-hàm,  Tư-đà- 
hàm,  Hướng  Tư-đà-hàm,  Tu-đà-hoàn,  Hướng  Tu-đà-hoàn;  thì  đó  là 
pháp  vị  tằng  hữu  thứ  sáu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  giông  như  đại  hải  thanh  tịnh 
không  dung  chứa  tử  thi,  nếu  có  người  mạng  chung  trong  biển,  thì  qua 
một  đêm,  gió  sẽ  thổi  tấp  vào  bờ.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Chánh  pháp 
luật  của  Ta  cũng  giống  như  vậy,  Thánh  chúng  thanh  tịnh  không  dung 
chứa  tử  thi.  Nếu  có  người  nào  không  tinh  tấn,  sanh  ra  điều  ác,  phi 
phạm  hạnh  mà  xưng  là  phạm  hạnh,  phi  Sa-môn  mà  xưng  là  Sa-môn; 
người  ấy  dù  ở  trong  Thánh  chúng,  nhưng  cách  Thánh  chúng  rất  xa; 
Thánh  chúng  cũng  lại  cách  người  ấy  rất  xa.  Này  Đại  Mục-kiền-liên, 
nếu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  giống  như  vậy,  Thánh  chúng 
thanh  tịnh  không  dung  chứa  tử  thi.  Nếu  có  người  nào  không  tinh  tấn, 
sanh  ra  điều  ác,  phi  phạm  hạnh  mà  xưng  là  phạm  hạnh,  phi  Sa-môn 
mà  xưng  là  Sa-môn;  người  ấy  dù  ở  trong  Thánh  chúng,  nhưng  cách 
Thánh  chúng  rất  xa;  Thánh  chúng  cũng  lại  cách  người  ấy  rất  xa;  đó  là 
pháp  vị  tằng  hữu  thứ  bảy  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  giông  như  đại  hải  thuộc  về 
châu  Diêm-phù  có  năm  sông  lớn,  là  Hằng-già,  Diêu-vưu-na,  Xa-lao- 
phù,  A-di-la-ba-đề,  Ma-xí.  Tất  cả  đều  chảy  vào  đại  hải.  Và  trong  đại 
hải  nước  do  rồng  tuôn  từ  trời  đổ  xuống,  giọt  nước  lớn  bằng  cái  bánh 
xe.  Tất  nhiên,  nước  ấy  không  thể  khiến  cho  đại  hải  có  tăng  có  giảm. 
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Này  Đại  Mục-kiền-liên,  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta  cũng  lại  như 
vậy.  Tộc  tánh  tử  thuộc  dòng  Sát-lợi,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  cà  xa, 
chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  bất  động  tâm  giải  thoát11  được 
tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  bất  động 
tâm  giải  thoát  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta  không  tăng  không  giảm. 
Cũng  như  vậy,  đối  với  tộc  tánh  tử  thuộc  dòng  Phạm  chí,  dòng  cư  sĩ, 
dòng  thợ  thuyền,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  bất  động  tâm  giải  thoát 
được  tự  tác  chứng  thành  tựu  an  trụ.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  bất  động 
tâm  giải  thoát  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta  không  tăng  không 
giảm.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta, 
tộc  tánh  tử  thuộc  gòng  Sát-lợi,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  cà  xa,  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  xuất  gia  học  đạo,  bất  động 
tâm  giải  thoát,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ.  Cũng  vậy  đối  vđi  với 
tộc  tánh  tử  thuộc  dòng  Phạm  chí,  cư  sĩ,  thợ  thuyền,  cạo  bỏ  râu  tóc, 
khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất 
gia  học  đạo,  bất  động  tâm  giải  thoát  được  tự  tác  chứng  thành  tựu 
và  an  trụ.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  bất  động  tâm  giải  thoát  trong 
Chánh  pháp  luật  của  Ta  không  tăng  không  giảm;  đó  là  pháp  vị  tằng 
hữu  trong  Chánh  pháp  luật  của  Ta.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và  các  Tỳ- 
kheo,  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


n'  Bất  di  động  tâm  giải  thoát  &£  *%  '  Bi  ,ĩ)  V/CPaoli:  akuppao  cetovimutti,  sự  giải 
thoát  của  tâm,  không  còn  dao  động. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Bệ-xá-li,  trong  Đại  lâm2. 

Bấy  giờ  Trưởng  giả  úc-già3,  chỉ  có  một  số  phụ  nữ  theo  hầu  hạ 
và  ông  đang  ở  trước  các  phụ  nữ  ấy,  từ  Bệ-xá-li  ra  đi.  Ớ  khoảng  giữa 
Đại  lâm  và  Bệ-xá-li4,  chỉ  để  hoan  lạc  với  các  kỹ  nữ,  như  vị  quốc 
vương. 

Rồi  thì,  Trưởng  giả  úc-già,  uống  rượu  say  túy  lúy,  bỏ  các  phụ  nữ 
kia  ở  lại  đó,  đi  vào  trong  Đại  lâm.  Đang  lúc  Trưởng  giả  úc-già  say 
rượu  lúy  túy,  từ  đàng  xa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  ở  giữa  rừng  cây, 
đoan  chánh  đẹp  đẽ  như  vầng  trăng  giữa  đám  sao,  ánh  sáng  chói  lọi  rực 
rỡ,  ánh  sáng  như  tòa  núi  vàng,  đầy  đủ  tướng  tốt,  oai  thần  nguy  nga, 
các  căn  tịch  tĩnh,  không  bị  ngăn  che,  thành  tựu  sự  điều  ngự,  tâm  vắng 
lặng  tịch  mặc.  Trưởng  giả  thấy  Đức  Phật  rồi,  lập  tức  tỉnh  rượu.  Sau  khi 
tỉnh  rượu,  Trưởng  giả  úc-già  liền  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên. 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  Viii,  21-22  Ugga.  úc-già  Trưởng  giả:  Ugga  gahapati.  Có 
hai  vị  cùng  tên.  Vị  Trưởng  giả  ở  Vesali  (Paơli:  Ugga-gahapati  Vesaơlika),  được  tán 
thán  trong  kinh  39  sau.  Theo  nội  dung,  vị  Ugga  (Paơli:  Ugga-gahapati 
Hatthigaơmaka)  của  kinh  này  tại  làng  Hatthigaơma,  thuộc  xứ  Vajji  và  là  người 
thuộc  bộ  tộc  Vajji. 

2'  Du  Bệ-xá-li,  trú  Đại  lâm  trung  'Ờ.@  “  /i  ỹ-  "G?  .sos^-rPaơli:  Vesaơliyaỏ  viharati 
Mahaơnava  Kuơseaơgaơrasaơlaơyaỏ,  trú  ở  Vesaơli,  trong  giảng  đường  Trùng  các, 
trong  rừng  Đại  lâm.  Nhưng  theo  nội  dung,  có  lẽ  Phật  đang  trú  tại  làng  Hatthi  giữa 
những  người  Vajji. 

3  úc-già  Trưởng  giả  □/  /*  “  Tý^ƯPaoli:  Ugga-gahapati. 

4'  Bản  Paoli:  Tại  Naogavana,  nơi  hưởng  lạc  của  ông  gần  Hatthigama. 
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Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  ông,  khuyến  giáo,  khích 
lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp 
cho  ông,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  như  thông  lệ  của 
chư  Phật,  trước  hết  nói  về  pháp  đoan  chánh  cho  người  nghe  hoan 
duyệt;  tức  là  nói  về  thí,  về  giới,  nói  pháp  sanh  thiên,  chê  bai  dục  là  tai 
hoạn,  sanh  tử  là  ô  uế,  khen  ngợi  vô  dục  là  vi  diệu,  đạo  phẩm  thanh 
tịnh  trong  trắng.  Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  nói  những  pháp  ấy  cho  ông  rồi, 
ngài  biết  ông  có  tâm  hoan  hỷ,  tâm  cụ  túc,  tâm  nhu  nhuyến,  tâm  nhẫn 
nại,  tâm  thăng  tấn,  tâm  chuyên  nhất,  tâm  không  nghi,  tâm  không  bị 
che  lấp,  có  khả  năng,  có  sức  mạnh,  có  thể  kham  thọ  Chánh  pháp.  Rồi 
như  thông  lệ  của  chư  Phật,  Ngài  nói  về  pháp  yếu  chân  chánh5,  Đức 
Thế  Tôn  thuyết  cho  ông  nghe  về  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo. 

Lúc  ấy  Trưởng  giả  úc-già,  ngay  trên  chỗ  ngồi,  thấy  được  bôn 
Thánh  đế:  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Cũng  như  vải  trắng  dễ  nhuộm  thành 
màu.  Trưởng  giả  úc-già,  cũng  giống  như  vậy,  ngay  nơi  chỗ  ngồi  thấy 
được  bốn  Thánh  đế,  là  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo. 

Rồi  thì,  Trưởng  giả  úc-già  thấy  pháp  và  đắc  pháp,  giác  ngộ 
pháp  bạch  tịnh,  đoạn  trừ  nghi,  vượt  qua  hoặc,  không  còn  tôn  sùng  ai 
khác,  không  còn  theo  ai  khác,  không  còn  do  dự,  đã  trụ  nơi  quả  chứng, 
được  vô  sở  úy  đôi  với  giáo  pháp  của  Thế  Tôn,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  đảnh  lễ  và  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  tự  thân  xin  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng 
Tỳ-kheo,  cúi  mong  Đức  Thế  Tôn  chấp  nhận  cho  con  làm  Ưu-bà-tắc; 
bắt  đầu  từ  hôm  nay  trọn  đời,  xin  tự  quy  y  cho  đến  mạng  chung.  Bạch 
Thế  Tôn,  từ  ngày  hôm  nay,  con  xin  theo  Đức  Thế  Tôn,  trọn  đời  lấy 
phạm  hạnh  làm  đầu6,  thọ  trì  năm  giới.  ” 

Sau  khi  Trưởng  giả  úc-già  xin  theo  Đức  Thế  Tôn,  trọn  đời  lấy 
phạm  hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật 
nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  ra  đi. 


5'  Hán:  chư  Phật  thuyết  Chánh  pháp  yếu  'Aĩ>  /ị  U/  V  D/yrPacli:  Buddhacnaỏ 
sacmukkaỏsikac  dhammadesanac,  sự  thuyết  pháp  rất  đặc  sắc  của  chư  Phật. 

6  Ông  phát  nguyện  tuyệt  dục.  Bản  Hán:  phạm  hạnh  vi  thủ,  thọ  trì  ngũ  giới 
>//-’□'*  ■'  <r  MI  /ỵâìản  Pacli:  brahmacariyapaócamacni  ca  sikkhacpacdacni 
samacdiyiỏ,  và  thọ  trì  học  xứ  thứ  năm  là  (?)  phạm  hạnh. 
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Ông  liền  trở  về  nhà,  triệu  tập  các  người  vợ7  lại  nói  rằng: 

“Các  ngươi  biết  không?  Ta  đã  theo  Đức  Thế  Tôn  trọn  đời  lấy 
phạm  hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới.  Các  ngươi  nếu  còn  muốn  được 
sống  ở  nơi  đây  thì  có  thể  ở  và  làm  việc  bô"  thí  tạo  phước.  Nếu  không 
muốn  ở,  ai  về  nhà  nấy.  Nếu  các  ngươi  muôn  có  chồng  thì  ta  sẽ  gả 
chồng  cho.” 

Bấy  giờ  người  vợ  cả  thưa  Trưởng  giả  úc-già  rằng: 

“Nếu  tôn  ông  đã  theo  Đức  Phật,  trọn  đời  lấy  phạm  hạnh  làm 
đầu,  thọ  trì  năm  giới,  thì  nên  đem  tôi  gả  cho  người  đàn  ông  kia.” 

Trưởng  giả  úc-già  liền  gọi  người  đàn  ông  kia  đến,  tay  trái  cầm 
tay  người  vợ  cả,  tay  phải  bưng  chậu  nước  bằng  vàng,  bảo  người  kia 
rằng: 

“Nay  ta  đem  người  vợ  cả  này  cho  ngươi  làm  vợ.” 

Người  ấy  nghe  rồi,  liền  vì  quá  sợ  hãi,  nên  lông  trong  thân  đều 
dựng  đứng,  thưa  Trưởng  giả  úc-già  rằng: 

“Thưa  Trưởng  giả,  ngài  muốn  giết  tôi  chăng?  Ngài  muôn  giết  tôi 
chăng?” 

Trưởng  giả  trả  lời  rằng: 

“Ta  không  giết  ngươi  đâu.  Vì  ta  đã  theo  Phật  trọn  đời  lấy  phạm 
hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới,  do  đó  ta  sẽ  đem  người  vợ  cả  này  cho 
ông  làm  vợ. 

Trưởng  giả  úc-già  khi  đã  cho  người  vợ  cả  này  và  ngay  trong  khi 
đó,  hoàn  toàn  không  có  lòng  hối  tiếc. 

Bấy  giờ,  với  vô  lượng  trăm  ngàn  đại  chúng  vây  quanh,  Đức  Thế 
Tôn  ở  trong  đó  tán  thán  khen  ngợi  Trưởng  giả  úc-già  rằng  Trưởng  giả 
úc-già  có  tám  pháp  vị  tằng  hữu. 

Rồi  thì,  có  một  vị  Tỳ-kheo,  khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  hừng  sáng, 
khoác  y  ôm  bát,  đi  đến  nhà  Trưởng  giả  úc-già. 

Trưởng  giả  úc-già  từ  đàng  xa  trông  thâ  y  Tỳ -kheo  đi  đến,  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  áo,  chắp  tay  hướng  về  Tỳ-kheo  mà 
thưa  rằng: 

“Kính  chào  Tôn  giả.  Tôn  giả  đã  từ  lâu  không  đến  đây.  Mời  ngồi 


7'  Hán:  chư  phụ  nhân  Aĩ>  -  &3//P&ữ\v.  catasso  koma0riyo  paja0patiyo,  bốn  người  vợ 
trẻ. 
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nơi  giường  này. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  ngồi  xuống  giường  ấy.  Trưởng  giả  úc-già  đảnh 
lễ  dưới  chân  Tỳ-kheo  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Tỳ-kheo  bảo  rằng: 

“Này  Trưởng  giả.  Ông  có  điều  thiện  lợi,  có  công  đức  lớn.  Vì  sao 
vậy?  Đức  Thế  Tôn,  với  vô  lượng  trăm  ngàn  đại  chúng  vây  quanh,  ở 
trong  đó  tán  thán  khen  ngợi  Trưởng  giả  úc-già  rằng  Trưởng  giả  úc- 
già  có  tám  pháp  vị  tằng  hữu.  Này  trưởng  giả,  ông  có  những  pháp  gì?” 

Trưởng  giả  úc-già  trả  lời  Tỳ-kheo  rằng: 

“Đức  Thế  Tôn  không  hề  nói  sai,  nhưng  con  không  biết  Đức  Thế 
Tôn  vì  lẽ  gì  nói  như  vậy.  Nhưng  mong  Tôn  giả  nghe  cho,  về  những 
pháp  gì  mà  con  có. 

“Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Bệ-xá-li,  trong  Đại  lâm.  Bấy  giờ  con 
chỉ  có  một  số  phụ  nữ  theo  hầu  hạ  và  đang  ở  trước  các  phụ  nữ  ấy,  từ 
Bệ-xá-li  ra  đi.  Con  đi  đến  khoảng  giữa  Đại  lâm  và  Bệ-xá-li,  chỉ  để 
hoan  lạc  với  các  kỹ  nữ,  như  vị  quốc  vương.  Rồi  thì,  thưa  Tôn  giả,  con 
lúc  bấy  giờ  uống  rượu  say  lúy  túy,  bỏ  các  phụ  nữ  kia  ở  lại  đó,  đi  vào 
trong  Đại  lâm.  Thưa  Tôn  giả,  con  đang  lúc  say  rượu  lúy  túy,  từ  đàng 
xa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  ở  giữa  rừng  cây,  đoan  chánh  đẹp  đẽ  như 
vầng  trăng  giữa  đám  sao,  ánh  sáng  chói  lọi  rực  rỡ,  ánh  sáng  như  tòa 
núi  vàng,  đầy  đủ  tướng  tốt,  oai  thần  nguy  nga,  các  căn  tịch  tĩnh,  không 
bị  ngăn  che,  thành  tựu  sự  điều  ngự,  tâm  vắng  lặng  tịch  mặc.  Con  thấy 
Đức  Phật  rồi,  lập  tức  tỉnh  rượu.  Bạch  Tôn  giả,  con  có  pháp  ấy.” 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả, 

Sau  khi  tỉnh  rượu,  con  liền  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thuyết 
pháp  cho  con,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng 
vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho  con,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm 
cho  hoan  hỷ  rồi,  như  thông  lệ  của  chư  Phật,  trước  hết  nói  về  pháp  đoan 
chánh  cho  người  nghe  hoan  duyệt;  tức  là  nói  về  thí,  về  giới,  nói  pháp 
sanh  thiên,  chê  bai  dục  là  tai  hoạn,  sanh  tử  là  ô  uế,  khen  ngợi  vô  dục 
là  vi  diệu,  đạo  phẩm  thanh  tịnh  trong  trắng.  Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  nói 


KINH  ÚC-GIÀ  TRƯỞNG  GIẢ  (I) 


311 


những  pháp  ấy  cho  con  rồi,  Phật  biết  con  có  tâm  hoan  hỷ,  tâm  cụ  túc, 
tâm  nhu  nhuyến,  tâm  nhẫn  nại,  tâm  thăng  tấn,  tâm  chuyên  nhất,  tâm 
không  nghi,  tâm  không  bị  che  lấp,  có  khả  năng,  có  sức  mạnh,  có  thể 
kham  thọ  Chánh  pháp.  Rồi  như  thông  lệ  của  chư  Phật,  ngài  nói  về 
pháp  yếu  chân  chánh,  Đức  Thế  Tôn  thuyết  cho  con  nghe  về  Khổ,  Tập, 
Diệt,  Đạo.  Lúc  ấy  con,  ngay  trên  chỗ  ngồi,  thấy  được  bôn  Thánh  đế, 
là  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Cũng  như  vải  trắng  dễ  nhuộm  thành  màu,  con 
cũng  giông  như  vậy,  ngay  nơi  chỗ  ngồi  thấy  được  bốn  Thánh  đế,  là 
Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Bạch  Tôn  giả,  con  có  pháp  ấy.” 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả,  con  thấy  pháp,  giác  ngộ  pháp,  đắc  pháp  bạch  tịnh, 
đoạn  trừ  nghi,  vượt  qua  hoặc,  không  còn  tôn  sùng  người  khác,  không 
còn  theo  người  khác,  không  còn  do  dự,  đã  trụ  nơi  quả  chứng,  được  vô 
sở  úy  đối  với  giáo  pháp  của  Đức  Thế  Tôn.  Bạch  Tôn  giả,  lúc  ấy,  con 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  thưa  rằng: 
‘Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  tự  thân  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp  và 
Chúng  Tỳ-kheo,  mong  Đức  Thế  Tôn  nhận  con  là  Ưu-bà-tắc,  bắt  đầu  từ 
hôm  nay  cho  đến  trọn  đời,  xin  tự  thân  quy  y  cho  đến  khi  mạng  chung. 
Bạch  Thế  Tôn,  từ  nay  con  xin  theo  Đức  Thế  Tôn  trọn  đời,  lấy  phạm 
hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới’.  Bạch  Tôn  giả,  từ  khi  con  theo  Đức 
Thế  Tôn,  trọn  đời  lấy  phạm  hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới,  chưa  từng 
biết  mình  đã  phạm  giới.  Bạch  Tôn  giả,  con  có  pháp  ấy. 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả,  bấy  giờ  sau  khi  con  theo  Đức  Thế  Tôn,  trọn  đời  lấy 
phạm  hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới  rồi,  cúi  đầu  nhiễu  quanh  Phật  ba 
vòng  rồi  ra  về.  Trở  về  nhà,  con  liền  tập  trung  các  phụ  nữ,  rồi  nói  rằng: 

Các  ngươi  biết  không?  Ta  đã  theo  Đức  Thế  Tôn  trọn  đời  lấy 
phạm  hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới.  Các  ngươi  nếu  còn  muốn  được 
sống  ở  nơi  đây  thì  có  thể  ở  và  làm  việc  bô"  thí  tạo  phước.  Nếu  không 
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muôn  ở,  ai  về  nhà  nấy.  Nếu  các  ngươi  muôn  có  chồng  thì  ta  sẽ  gả 
chồng  cho. 

“Bấy  giờ  người  vợ  cả  thưa  với  con  rằng: 

Nếu  tôn  ông  đã  theo  Đức  Phật,  trọn  đời  lấy  phạm  hạnh  làm 
đầu,  thọ  trì  năm  giới,  thì  nên  đem  tôi  gả  cho  người  đàn  ông  kia. 

“Con  bấy  giờ  gọi  người  đàn  ông  kia  đến,  tay  trái  cầm  tay  người 
vợ  cả,  tay  phải  bưng  chậu  nước  bằng  vàng,  bảo  người  kia  rằng: 

Nay  ta  đem  người  vợ  cả  này  cho  ngươi  làm  vợ. 

“Người  ấy  nghe  rồi,  liền  vì  quá  sợ  hãi,  nên  lông  trong  thân  đều 
dựng  đứng,  thưa  với  con  rằng: 

Thưa  Trưởng  giả,  ngài  muốn  giết  tôi  chăng?  Ngài  muôn  giết 
tôi  chăng?” 

“Con  nói  với  người  ấy  rằng: 

Ta  không  giết  ngươi  đâu.  Vì  ta  đã  theo  Phật  trọn  đời  lấy 
phạm  hạnh  làm  đầu,  thọ  trì  năm  giới,  do  đó  ta  sẽ  đem  người  vợ  cả  này 
cho  ông  làm  vợ. 

“Thưa  Tôn  giả,  con  đã  cho  người  vợ  cả  này  và  ngay  trong  khi 
cho  đó,  hoàn  toàn  không  có  lòng  hối  tiếc.” 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả,  khi  con  đến  chúng  viên8,  nếu  trước  hết  mà  gặp  một 
vị  Tỳ-kheo  nào,  con  liền  đảnh  lễ.  Nếu  vị  Tỳ-kheo  ấy  kinh  hành,  thì 
con  cũng  kinh  hành.  Nếu  vị  ấy  ngồi,  con  cũng  ngồi  theo  một  bên, 
ngồi  rồi  nghe  pháp.  Vị  Tôn  giả  ấy  thuyết  pháp  cho  con  nghe;  con 
cũng  thuyết  pháp  cho  vị  Tôn  giả  ấy  nghe.  Vị  Tôn  giả  ấy  vấn  sự 
con,  con  cũng  vấn  sự  vị  Tôn  giả  ấy.  Vị  Tôn  giả  ấy  trả  lời  câu  hỏi 
của  con,  con  cũng  trả  lời  vị  Tôn  giả  ấy.  Con  nhớ  chưa  từng  có  lần 
nào  con  khinh  mạn  các  vị  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão,  trung  hay 
hạ.  Bạch  Tôn  giả,  con  có  pháp  ấy. 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 
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hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả,  khi  con  ở  giữa  chúng  Tỳ-kheo,  hành  sự  bố  thí,  thì 
có  chư  Thiên  trụ  giữa  hư  không  bảo  con  rằng:  ‘Này  Trưởng  giả,  đây  là 
vị  A-la-hán,  đây  là  vị  Hướng  A-la-hán,  đây  là  vị  A-na-hàm,  đây  là  vị 
Hướng  A-na-hàm,  đây  là  vị  Tư-đà-hàm,  đây  là  vị  Hướng  Tư-đà-hàm, 
đây  là  vị  Tu-đà-hoàn,  đây  là  vị  Hướng  Tu-đà-hoàn.  Vị  này  tinh  tấn,  vị 
này  không  tinh  tấn’.  Bạch  Tôn  giả,  khi  con  cúng  thí  cho  đại  chúng  Tỳ- 
kheo,  con  nhớ  chưa  từng  có  ý  phân  biệt.  Bạch  Tôn  giả,  con  có  pháp 
ấy.” 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả,  khi  con  hành  sự  bố  thí  ở  trong  chúng  Tỳ-kheo,  có 
chư  Thiên  trên  hư  không  bảo  con  rằng:  ‘Này  Trưởng  giả,  có  Đức  Như 
Lai,  vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  pháp  được  Thế  Tôn  khéo  thuyết, 
và  Thánh  chúng  của  Như  Lai  khéo  thú  hướng’.  Bạch  Tôn  giả,  con 
không  do  vi  trời  kia  mà  có  tín,  không  do  vị  trời  kia  mà  dục  lạc,  không 
nghe  theo  vị  kia,  nhưng  con  tự  có  tịnh  trí  để  biết  Đức  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Pháp  được  Thế  Tôn  khéo  thuyết,  và  Thánh 
chúng  của  Như  Lai  khéo  thú  hướng.  Bạch  Tôn  giả,  con  có  pháp  ấy.” 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả,  Đức  Phật  có  nói  về  năm  hạ  phần  kiết,  tức  tham 
dục,  sân  nhuế,  thân  kiến,  giới  thủ,  và  nghi.  Con  thấy  năm  kiết  sử  ấy, 
hoàn  toàn  không  có  một  kiết  sử  nào  còn  trói  buộc  con  thác  sanh  vào 
bào  thai,  trở  lại  thế  gian  này.  Bạch  Tôn  giả  con  có  pháp  ấy. 

Thầy  Tỳ-kheo  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

Trưởng  giả  liền  thưa  với  thầy  Tỳ-kheo  rằng: 

“Mong  Tôn  giả  ở  lại  đây  thọ  thực.  Tỳ-kheo  im  lặng  nhận  lời. 
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Sau  khi  biết  Tỳ-kheo  đã  im  lặng  nhận  lời,  Trưởng  giả  úc-già  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  tự  mình  múc  nước  rửa  tay,  rồi  đem  tất  cả  rất  nhiều 
món  ăn  cứng  và  mềm  rất  mỹ  diệu  tinh  khiết,  ngon  lành,  tự  tay  hầu  sớt, 
để  cho  Tỳ-kheo  ăn  được  no  đủ.  Ăn  xong,  dọn  cất  đồ  đạc  và  dùng  nước 
rồi,  lấy  một  giường  nhỏ  ngồi  riêng  để  nghe  pháp. 

Thầy  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  cho  Trưởng  giả,  khuyến  giáo,  khích 
lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp 
cho  ông,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  Tỳ-kheo  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi.  Đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên,  rồi  đem  trình  bày  đầy  đủ  lại  cuộc  thảo 
luận  giữa  thầy  và  Trưởng  giả  úc-già  lên  Đức  Phật. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ta  vì  lẽ  ấy  mà  khen  ngợi  tán  thán  Trưởng  giả  úc-già  có  tám 
pháp  vị  tằng  hữu.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  sau  khi  Phật  nhập  Niết-bàn  không  bao  lâu,  có  một  số 
đông  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão  du  hóa  tại  Bệ-xá-li,  ở  bên  dòng 
sông  Di  hầu,  tại  ngôi  lầu  cao. 

Bấy  giờ  Trưởng  giả  úc-già2  tổ  chức  đại  bô"  thí  như  sau:  Đãi  ăn 
cho  những  khách  từ  phương  xa  đến,  đãi  ăn  cho  các  hành  khách,  các 
bệnh  nhân  và  các  người  nuôi  bệnh;  thường  dọn  cháo,  thường  dọn  cơm, 
cung  cấp  cho  người  trông  nom  tăng  viện;  thường  mời  đại  chúng  gồm 
hai  mươi  vị  Tỳ-kheo  đến  thọ  thực,  cứ  mỗi  năm  ngày  đều  có  mời  chúng 
Tỳ-kheo  đến  ăn.  Ông  tổ  chức  đại  bố  thí  như  vậy. 

Trên  biển  lại  còn  có  một  chiếc  tàu  buồm  lớn  chở  đầy  hàng  hóa 
trở  về,  giá  trị  đến  trăm  ngàn,  vừa  bị  chìm  mất. 

Số  đông  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão  nghe  Trưởng  giả  úc-già 
tổ  chức  đại  bố  thí  như  sau:  Đãi  ăn  cho  những  khách  từ  phương  xa  đến, 
đãi  ăn  cho  các  hành  khách,  các  bệnh  nhân  và  các  người  nuôi  bệnh; 
thường  dọn  cháo,  thường  dọn  cơm,  cung  cấp  cho  người  trông  nom  tăng 
viện;  thường  mời  đại  chúng  gồm  hai  mươi  vị  Tỳ-kheo  đến  thọ  thực,  cứ 
mỗi  năm  ngày  đều  có  mời  chúng  Tỳ-kheo  đến  ăn. 

Các  vị  ấy  nghe  rồi  bàn  luận  với  nhau  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  vị  nào  có  thể  đến  nói  với  với  Trưởng  giả  úc-già 
rằng:  ‘Này  Trưởng  giả,  nên  thôi,  chớ  bô"  thí  nữa.  Sau  này  Trưởng  giả 
sẽ  tự  biết’?” 

Rồi  các  vị  â"y  nghĩ  như  vầy:  “Tôn  giả  A-nan  là  thị  giả  của  Phật, 


1  Không  thấy  Paoli  tương  đương.  Xem  cht.1 ,  kinh  số  38  trên. 

2'  Có  lẽ  Paơli:  Ugga-gahapi  Vesaơlika,  gia  chủ  Ugga,  người  Vesaơli. 
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nhận  được  sự  chỉ  giáo  của  Đức  Thế  Tôn;  được  Phật  và  các  vị  đồng 
phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Tôn  giả  A-nan  có  thể  đến  nói  với  Trưởng 
giả  úc-già  rằng:  ‘Này  Trưởng  giả,  nên  thôi,  chớ  bô"  thí  nữa.  Sau  này 
Trưởng  giả  sẽ  tự  biết’ .  ” 

Này  chư  Hiền,  chúng  ta  nên  cùng  nhau  đến  Tôn  giả  A-nan 
trình  bày  sự  việc  như  thế.”  Bây  giờ  số  đông  Tỳ-kheo  thượng  tôn 
trưởng  lão  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  cùng  nhau  chào  hỏi,  rồi  ngồi 
sang  một  bên  thưa  rằng: 

“Thưa  Hiền  giả  A-nan,  ngài  có  biết  không?  Trưởng  giả  úc-già 
tổ  chức  đại  bô"  thí  như  sau:  đãi  ăn  cho  những  khách  từ  phương  xa  đến, 
đãi  ăn  cho  các  hành  khách,  các  bệnh  nhân  và  các  người  nuôi  bệnh; 
thường  dọn  cháo,  thường  dọn  cơm,  cung  câ"p  cho  người  trông  nom  tăng 
viện;  thường  mời  đại  chúng  gồm  hai  mươi  vị  Tỳ-kheo  đến  thọ  thực,  cứ 
mỗi  năm  ngày  đều  có  mời  chúng  Tỳ-kheo  đến  ăn.  Ông  tổ  chức  đại  bố 
thí  như  vậy.  Trên  biển  lại  còn  có  một  chiếc  tàu  buồm  lớn  chở  đầy 
hàng  hóa  trở  về,  giá  trị  đến  trăm  ngàn,  vừa  bị  chìm  mất.  Chúng  tôi 
cùng  bàn  luận  với  nhau  như  thê"  này:  vị  nào  có  thể  đến  nói  với  với 
Trưởng  giả  úc-già  rằng  ‘Này  Trưởng  giả,  nên  thôi,  chớ  bô"  thí  nữa. 
Sau  này  Trưởng  giả  sẽ  tự  biết’?  Lại  nghĩ  như  vầy:  Tôn  giả  A-nan  là  thị 
giả  của  Phật,  nhận  được  sự  chỉ  giáo  của  Đức  Thê"  Tôn;  được  Phật  và 
các  vị  đồng  phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Tôn  giả  A-nan  có  thể  đến  nói 
với  Trưởng  giả  úc-già  rằng  ‘Này  Trưởng  giả,  nên  thôi,  chớ  bô"  thí  nữa. 
Sau  này  Trưởng  giả  sẽ  tự  biết’.  Này  Hiền  giả  A-nan,  ngài  có  thể  đến 
bảo  với  Trưởng  giả  úc-già  rằng  ‘Này  Trưởng  giả,  nên  thôi,  chớ  bô"  thí 
nữa.  Sau  này  Trưởng  giả  sẽ  tự  biết  Trưởng  giả’.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa  với  các  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão  rằng: 

“Thưa  các  Tôn  giả,  Trưởng  giả  úc-già  tính  tình  nghiêm  nghị; 
nếu  tôi  tự  tiện  nói  thì  biết  đâu  làm  Trưởng  giả  không  vui.  Thưa  các 
ngài,  tôi  đại  diện  cho  ai  để  nói  đây?” 

Các  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão  trả  lời  rằng: 

“Hiền  giả  nên  xưng  là  chúng  Tỳ-kheo  bảo  như  vậy.  Sau  khi  ngài 
xưng  là  chúng  Tỳ-kheo  bảo  vậy,  ông  â"y  sẽ  không  còn  nói  gì  nữa.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  im  lặng  nhận  lời  các  vị  Tỳ-kheo  thượng  tôn 
trưởng  lão.  Bây  giờ  các  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão  biết  Tôn  giả  A- 
nan  im  lặng  nhận  lời  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  quanh  Tôn  giả 
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A-nan  rồi  ai  về  chỗ  ấy.  Sau  khi  đêm  qua  vào  lúc  hừng  sáng,  Tôn  giả 
A-nan  khoác  y,  cầm  bát  đi  đến  nhà  Trưởng  giả  úc-già.  Trưởng  giả 
úc-già  thấy  Tôn  giả  A-nan  từ  xa  đi  lại,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
trịch  vai  sửa  áo  chắp  tay  hướng  về  Tôn  giả  A-nan  thưa  rằng: 

“Kính  chào  Tôn  giả  A-nan,  Tôn  giả  từ  lâu  không  đến  đây.  Mời 
ngồi  lên  giường  này.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  ngồi  lên  giường  ấy.  Trưởng  giả  úc-già  đảnh 
lễ  dưới  chân  Tôn  giả  A-nan,  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Tôn  giả  A-nan  bảo 
rằng: 

“Trưởng  giả  có  biết  không?  Trưởng  giả  đã  tổ  chức  đại  bố  thí  như 
sau:  đãi  ăn  cho  những  khách  từ  phương  xa  đến,  đãi  ăn  cho  các  hành 
khách,  các  bệnh  nhân  và  các  người  nuôi  bệnh;  thường  dọn  cháo, 
thường  dọn  cơm,  cung  cấp  cho  người  trông  nom  tăng  viện;  thường  mời 
đại  chúng  gồm  hai  mươi  vị  Tỳ-kheo  đến  thọ  thực,  cứ  mỗi  năm  ngày 
đều  có  mời  chúng  Tỳ-kheo  đến  ăn.  Trưởng  giả  tổ  chức  đại  bô"  thí  như 
vậy.  Trên  biển  lại  còn  có  một  chiếc  tàu  buồm  lớn  chở  đầy  hàng  hóa 
trở  về,  giá  trị  đến  trăm  ngàn,  vừa  bị  chìm  mất.  Này  Trưởng  giả,  nên 
thôi,  chớ  bố  thí  nữa.  Sau  này  Trưởng  giả  sẽ  tự  biết.” 

Trưởng  giả  thưa  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  đây  là  lời  nói  của  ai  vậy?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  tôi  truyền  lại  lời  của  chúng  Tỳ-kheo.” 

Trưởng  giả  thưa  rằng: 

“Nếu  Tôn  giả  A-nan  truyền  lại  lời  của  chúng  Tỳ-kheo,  thì  không 
có  gì  phải  luận.  Còn  nếu  tự  mình  nói  như  vậy  thì  có  thể  làm  cho  con 
rất  không  được  vừa  lòng.  Bạch  Tôn  giả  A-nan,  nếu  con  có  thí  xả  như 
thế,  có  huệ  thí  như  thế,  dù  tất  cả  tài  vật  đều  khô  cạn,  cũng  chỉ  làm  cho 
con  mãn  nguyện  thôi.  Giống  như  ý  nguyện  của  Chuyển  luân  vương 
vậy. 

Tôn  giả  A-nan  hỏi  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  thế  nào  là  ý  nguyện  của  Chuyển  luân  vương?” 

Trưởng  giả  đáp: 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  người  nghèo  trong  thôn  nghĩ  như  vầy: 
‘Mong  sao  ta  trở  nên  giàu  nhất  trong  thôn’.  Đó  là  ý  nguyện  của  người 
ấy.  Người  giàu  trong  thôn  nghĩ  như  vầy:  ‘Mong  sao  ta  trở  nên  giàu 
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nhất  trong  ấp’.  Đó  là  ý  nguyện  của  người  đó.  Người  giàu  trong  ấp  suy 
nghĩ  như  vầy:  ‘Mong  sao  ta  giàu  nhất  trong  thành’.  Đó  là  ý  nguyện 
của  người  ấy.  Người  giàu  trong  thành  nghĩ  như  vầy:  ‘Mong  sao  ta  làm 
được  chức  tông  chánh  trong  thành’.  Đó  là  ý  nguyện  của  người  ấy.  Vị 
tông  chánh  trong  thành  nghĩ  như  vầy:  ‘Mong  sao  ta  làm  được  quan 
quốc  tướng.  Đó  là  ý  nguyện  của  người  ấy.  Quan  quốc  tướng  suy  nghĩ 
như  vầy:  ‘Mong  sao  ta  làm  được  vị  tiểu  vương’.  Đó  là  ý  nguyện  của 
người  ấy.  Vị  tiểu  vương  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Mong  sao  ta  làm  được 
Chuyển  luân  vương’.  Đó  là  ý  nguyện  của  người  ấy.  Vị  Chuyển  luân 
vương  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Mong  sao  ta  làm  được  điều  mà  một  thiện 
nam  tử3  có  thể  làm,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo  để  thành  tựu  phạm  hạnh 
vô  thượng,  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  như 
thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Đó  là  ý  nguyện  Chuyển  luân  vương. 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  nếu  con  có  thí  xả  như  thế,  có  huệ  thí  như 
thế,  dù  cho  tất  cả  tài  vật  đều  khô  cạn,  cũng  chỉ  làm  cho  con  mãn 
nguyện  thôi,  như  thế  là  ý  nguyện  của  vị  Chuyển  luân  vương.  Bạch 
Tôn  giả  A-nan,  con  có  pháp  ấy.” 

Tôn  giả  A-nan  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi.  Lại 
nữa,  bạch  Tôn  giả  A-nan,  khi  con  đến  chúng  viên,  nếu  trước  hết  mà 
gặp  một  vị  Tỳ-kheo  nào,  con  liền  đảnh  lễ.  Nếu  vị  Tỳ-kheo  ấy  kinh 
hành,  thì  con  cũng  kinh  hành.  Nếu  vị  ấy  ngồi,  con  cũng  ngồi  theo  một 
bên,  ngồi  rồi  nghe  pháp.  Vị  Tôn  giả  ấy  thuyết  pháp  cho  con  nghe;  con 
cũng  thuyết  pháp  cho  vị  Tôn  giả  ấy  nghe.  Vị  Tôn  giả  ấy  vấn  sự  con, 
con  cũng  vấn  sự  vị  Tôn  giả  ấy.  Vị  Tôn  giả  ấy  trả  lời  câu  hỏi  của  con, 
con  cũng  trả  lời  vị  Tôn  giả  ấy.  Con  nhớ  chưa  từng  có  lần  nào  con 
khinh  mạn  các  vị  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão,  trung  hay  hạ.  Bạch 
Tôn  giả  A-nan,  con  có  pháp  ấy.” 

Tôn  giả  A-nan  khen  rằng: 


3'  Hán:  tộc  tánh  tử ±  Mf//ỜPaữX\\  kulaputta. 
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“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi. 
Lại  nữa,  bạch  Tôn  giả  A-nan,  khi  con  ở  giữa  chúng  Tỳ-kheo,  hành  sự 
bô"  thí,  thì  có  chư  Thiên  trụ  giữa  hư  không  bảo  con  rằng:  ‘Này  Trưởng 
giả,  đây  là  vị  A-la-hán,  đây  là  vị  Hướng  A-la-hán,  đây  là  vị  A-na- 
hàm,  đây  là  vị  Hướng  A-na-hàm,  đây  là  vị  Tư-đà-hàm,  đây  là  vị 
Hướng  Tư-đà-hàm,  đây  là  vị  Tu-đà-hoàn,  đây  là  vị  Hướng  Tu-đà- 
hoàn.  Vị  này  tinh  tấn,  vị  này  không  tinh  tấn’.  Bạch  Tôn  giả,  khi  con 
cúng  thí  cho  đại  chúng  Tỳ-kheo,  con  nhớ  chưa  từng  có  ý  phân  biệt. 
Bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  có  pháp  ấy.” 

Tôn  giả  A-nan  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi. 
Lại  nữa,  bạch  Tôn  giả,  khi  con  hành  sự  bố  thí  ở  trong  chúng  Tỳ-kheo, 
có  chư  Thiên  trên  hư  không  bảo  con  rằng:  ‘Này  Trưởng  giả,  có  Đức 
Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Pháp  được  Thế  Tôn  khéo 
thuyết,  và  Thánh  chúng  của  Như  Lai  khéo  thú  hướng’.  Bạch  Tôn  giả, 
con  không  do  vị  trời  kia  mà  có  tín,  không  do  vị  trời  kia  mà  dục  lạc, 
không  nghe  theo  vị  kia,  nhưng  con  tự  có  tịnh  trí  để  biết  Đức  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Pháp  được  Thế  Tôn  khéo  thuyết, 
và  Thánh  chúng  của  Như  Lai  khéo  thú  hướng.  Bạch  Tôn  giả,  con  có 
pháp  ấy.” 

Tôn  giả  A-nan  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 

hữu.” 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  không  phải  chỉ  có  pháp  này  mà  thôi. 
Lại  nữa,  bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  v.v..., 
cho  đến,  thành  tựu  và  an  trụ4.  Bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  có  pháp  ấy.” 
Tôn  giả  A-nan  khen  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  nếu  ông  có  pháp  ấy  thì  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là 
hy  hữu.” 


4'  Tóm  tắt  sự  chứng  đắc  bốn  Thiền;  tiết  lược  trong  bản  Hán. 
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Rồi  thì,  Trưởng  giả  úc-già  liền  thưa  với  Tôn  giả  A-nan  rằng: 

“Tôn  giả  A-nan,  mời  ở  lại  đây  thọ  thực.” 

Tôn  giả  A-nan  im  lặng  nhận  lời  mời  của  Trưởng  giả  úc-già.  Sau 
khi  biết  Tôn  giả  A-nan  đã  im  lặng  nhận  lời,  Trưởng  giả  úc-già  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  tự  mình  múc  nước  rửa  tay,  rồi  đem  tất  cả  rất  nhiều 
món  ăn  cứng  và  mềm  rất  mỹ  diệu  tinh  khiết,  ngon  lành,  tự  tay  hầu  sớt, 
để  cho  Tôn  giả  ăn  được  no  đủ.  Ăn  xong,  dọn  cất  đồ  đạc  và  dùng  nước 
rồi,  lấy  một  giường  nhỏ  ngồi  riêng  để  nghe  pháp. 

Tôn  giả  A-nan  thuyết  pháp  cho  Trưởng  giả,  khuyến  giáo,  khích 
lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp 
cho  ông,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  Tôn  giả  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

Tôn  giả  A-nan  thuyết  pháp  như  vậy.  Trưởng  giả  úc-già  sau  khi 
nghe  Tôn  giả  A-nan  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


40.  KINH  THỦ  TRƯỞNG  GIẢ  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Môt  thời  Phật  du  hóa  tại  A-la-bệ  Già-la2,  trong  Hòa  lâm. 

Bấy  giờ  Thủ  Trưởng  giả3,  cùng  với  năm  trăm  Đại  trưởng  giả  đi 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên. 
Năm  trăm  Trưởng  giả  cũng  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  ngồi 
sang  một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Thủ  Trưởng  giả,  nay  ông  có  một  chúng  rất  đông  này, 
Trưởng  giả,  ông  dùng  phương  pháp  gì  để  nhiếp  hóa  đại  chúng  này?” 

Bấy  giờ  Thủ  Trưởng  giả  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  bốn  sự  nhiếp4,  như  Đức  Thế  Tôn  đã  dạy. 
Một  là  huệ  thí,  hai  là  ái  ngôn,  ba  là  dĩ  lợi,  bôn  là  đẳng  lợi5.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  dùng  bốn  phương  pháp  ấy  để  nhiếp  hóa  đồ  chúng 
này,  hoặc  là  dùng  bô"  thí,  hoặc  là  dùng  ái  ngôn,  hoặc  là  dùng  lợi, 
hoặc  là  dùng  đẳng  lợi. 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  viii.  24  Hatthaka. 

:  A-la-bệ  Già-la  %  Á  &  /■  •/^TPaoli:  A0ôaviyaỏ  viharati  Aggaôave  cetiye,  trú  ở 
A0ôavi,  trong  miếu  Aggaôava.  Aggaôava,  một  ngôi  miếu  tại  A0ôavi,  Phật  thường 
dừng  chân  tại  đây,  và  cũng  tại  đây  Phật  thiết  lập  một  số  điều  khoản  trong  giới 
bổn  Tỳ-kheo.  A0ôavi  là  một  thị  trấn  cách  Saovatthi  30  do-tuần. 

3'  Thủ  Trưởng  giả  »  a  Tý^ƯPaoli:  Hattaka,  cũng  gọi  là  A0ôavaka,  con  trai  của  vua 
xứ  A0ôavi. 

4'  Tù  sự  nhiếp  ĩ/  -ý^ỹcíhay  Tứ  nhiếp  pháp  ĩ'/.- ‘Âỵờ  Paoli:  Cattaori 
saígahavatthuoni:  daonaỏ,  peyyavajjaỏ,  atthacariyao,  samaonattatao. 

5'  Huệ  thí,  ái  ngôn,  dĩ  lợi,  đẳng  lợi  f  ^c?Dc ÍP  ?'  T3/  DP'  ỈQ/Ờ Thường  nói  là: 
Bố  thí,  ái  ngữ,  lợi  hành,  đồng  sự.  Xem  giải  thích  Tập  Dị  9  (DTK.  1536,  tr.402c). 
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Đức  Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  Thủ  Trưởng  giả,  ông  có  thể  bằng 
như  pháp  ấy  mà  nhiếp  hóa  đại  chúng,  lại  bằng  như  môn  ấy  mà  nhiếp 
hóa  đại  chúng,  lại  bằng  như  nhân  duyên  mà  nhiếp  hóa  đại  chúng6. 
Này  Thủ  Trưởng  giả,  nếu  trong  quá  khứ  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào7, 
bằng  như  pháp  mà  nhiếp  hóa  đại  chúng,  tất  cả  những  sự  nhiếp  hóa 
đấy  đều  hoàn  toàn8  ở  trong  bốn  sự  nhiếp  này.  Này  Thủ  Trưởng  giả, 
nếu  trong  vị  lai  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  bằng  như  pháp  nhiếp  hóa 
đại  chúng,  tất  cả  những  sự  nhiếp  hóa  ấy  hoàn  toàn  ở  trong  bốn  sự 
nhiếp  này.  Này  Thủ  Trưởng  giả,  nếu  trong  hiện  tại  có  Sa-môn,  Phạm 
chí  nào  bằng  như  pháp  nhiếp  hóa  đại  chúng,  tất  cả  những  pháp  ấy  đều 
hoàn  toàn  ở  trong  bốn  sự  nhiếp  này. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  Thủ  Trưởng  giả,  khuyến 
giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện 
thuyết  pháp  cho  ông,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  Ngài 
ngồi  im  lặng. 

Bấy  giờ,  sau  khi  được  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho,  khuyến 
giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  Thủ  Trưởng  giả  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  đảnh  lễ  Đức  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  ra  đi. 

Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người  nào,  ông  đều 
thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khi  đến 
trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong  nhà,  nếu 
gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm 
cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm  câu  hữu 
với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai,  ba, 
bốn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ, 
không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la  vô 
lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không 
nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế 
gian  thành  tựu  và  an  trụ. 


6'  Hán:  như  pháp,  như  môn,  như  nhân  duyên  “í  //  'Ắt/Ờ 

7  Pa0li:  ye  hi  keci...  bất  cứ  ai... 

8'  Hán:  hoặc  hữu  dư  /3  %í/t 
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Bấy  giờ  chư  Thiên  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  tập  trung  tại  pháp 
đường  xuýt  xoa  khen  ngợi  Thủ  Trưởng  giả. 

“Này  chư  Hiền,  Thủ  Trưởng  giả  có  đại  thiện  lợi,  đại  công  đức. 
Vì  sao  thế?  Này  chư  Hiền,  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  sau  khi  được  Đức  Phật 
thuyết  pháp,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  ông  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  ra  đi.  Trở  về 
nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người  nào,  ông  đều  thuyết  pháp 
cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khi  đến  trong  cổng  ngõ 
giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong  nhà,  nếu  gặp  người  nào 
ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ. 
Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm  câu  hữu  với  từ, 
biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bôn 
phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ, 
không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la  vô 
lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 
Cũng  vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán, 
không  nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất 
cả  thế  gian  thành  tựu  và  an  trụ.” 

Bấy  giờ,  Tỳ-sa-môn  Đại  thiên  vương,  sắc  tượng  nguy  nga,  ánh 
sáng  rực  rỡ,  lúc  đêm  gần  về  sáng,  đi  đến  nhà  Thủ  Trưởng  giả,  nói 
rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  ông  có  đại  thiện  lợi,  có  đại  công  đức.  Vì  sao 
thế?  Hôm  nay  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  vì  Trưởng  giả  mà  tập  trung  tại 
pháp  đường  xuýt  xoa  khen  ngợi:  ‘Thủ  Trưởng  giả  ấy  có  đại  thiện  lợi, 
có  đại  công  đức.  Vì  sao  thế?  Này  chư  Hiền,  vì  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  sau 
khi  được  Đức  Phật  thuyết  pháp,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan 
hỷ  rồi,  ông  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  ba 
vòng  rồi  ra  đi.  Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người  nào, 
ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khi 
đến  trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong  nhà, 
nếu  gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ, 
làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm  câu 
hữu  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai, 
ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với 
từ,  không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la  vô 
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lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không 
nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế 
gian  thành  tựu  và  an  trụ’.” 

Bấy  giờ  Thủ  Trưởng  giả  im  lặng  không  nói  gì  cả;  không  ngắm, 
không  nhìn  Tỳ-sa-môn  Đại  thiên  vương.  Vì  sao  thế?  Vì  tôn  trọng  định 
tâm  và  để  thủ  hộ  định  tâm  của  mình. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  ở  giữa  vô  lượng  trăm  nghìn  đại  chúng, 
khen  ngợi  Thủ  Trưởng  giả: 

“Thủ  Trưởng  giả  có  bảy  pháp  vị  tằng  hữu.  Sau  khi  Ta  thuyết 
pháp  cho  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ 
rồi,  ông  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Ta,  nhiễu  quanh  ba  vòng 
rồi  ra  đi.  Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người  nào,  ông 
đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khi  đến 
trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong  nhà,  nếu 
gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm 
cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm  câu  hữu 
với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai,  ba, 
bôn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với  từ, 
không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la  vô 
lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không 
nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế 
gian  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Hôm  nay  chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên  vì  Trưởng  già  ấy  mà 
tập  trung  ở  pháp  đường  để  khen  ngợi:  ‘Thủ  Trưởng  giả  có  đại  thiện 
lợi,  đại  công  đức.  Vì  sao  thế?  Này  chư  Hiền,  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  sau 
khi  được  Đức  Phật  thuyết  pháp,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan 
hỷ  rồi,  ông  liền  từ  chỗ  ngồi  dứng  dậy  đảnh  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  ba 
vòng  rồi  ra  đi.  Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người  nào, 
ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khi 
đến  trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong  nhà, 
nếu  gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ, 
làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm  câu 
hữu  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai, 
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ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với 
từ,  không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la  vô 
lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không 
nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế 
gian  thành  tựu  và  an  trụ’ . 

“Hôm  nay  Tỳ-sa-môn  Đại  thiên  vương,  sắc  tượng  nguy  nga,  ánh 
sáng  rực  rỡ,  lúc  đêm  gần  về  sáng,  đi  đến  nhà  Thủ  Trưởng  giả,  nói: 

Này  Trưởng  giả,  ông  có  đại  thiện  lợi,  có  đại  công  đức.  Vì  sao 
thế?  Hôm  nay  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  vì  Trưởng  giả  mà  tập  trung  tại 
pháp  đường  xuýt  xoa  khen  ngợi:  ‘Thủ  Trưởng  giả  ấy  có  đại  thiện  lợi, 
có  đại  công  đức.  Vì  sao  thế?  Này  chư  Hiền,  vì  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  sau 
khi  được  Đức  Phật  thuyết  pháp,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan 
hỷ  rồi,  ông  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  ba 
vòng  rồi  ra  đi.  Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người  nào, 
ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khi 
đến  trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong  nhà, 
nếu  gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ, 
làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm  câu 
hữu  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai, 
ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với 
từ,  không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la  vô 
lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không 
nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế 
gian  thành  tựu  và  an  trụ’.” 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo,  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm, 
khoác  y  ôm  bát  đến  nhà  Thủ  Trưởng  giả.  Thủ  Trưởng  giả  từ  xa  trông 
thấy  Tỳ-kheo,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  chắp  tay  hướng  về  thầy  Tỳ- 
kheo  mà  thưa: 

“Kính  chào  Tôn  giả!  Tôn  giả  đã  lâu  không  đến  đây.  Mời  ngồi 
trên  giường  này.” 

Lúc  đó  Tỳ-kheo  liền  ngồi  trên  giường  đó.  Thủ  Trưởng  giả  đảnh 
lễ  dưới  chân  Tỳ-kheo,  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Tỳ-kheo  nói: 

“Này  Trưởng  giả,  ông  có  đại  thiện  lợi,  đại  công  đức.  Vì  sao  thế? 
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Đức  Thế  Tôn  vì  ông  ở  giữa  vô  lượng  trăm  ngàn  đại  chúng  mà  khen 
ngợi  Thủ  Trưởng  giả:  ‘Thủ  Trưởng  giả  có  bảy  pháp  vị  tằng  hữu.  Sau 
khi  Ta  thuyết  pháp  cho  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm 
cho  hoan  hỷ  rồi,  ông  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Ta,  nhiễu 
quanh  ba  vòng  rồi  ra  đi.  Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp 
người  nào,  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho 
hoan  hỷ.  Khi  đến  trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên 
trong  nhà,  nếu  gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo, 
khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già, 
tâm  câu  hữu  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu 
hữu  với  từ,  không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn 
bao  la  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an 
trụ.  Cũng  vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không 
oán,  không  nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn 
tất  cả  thế  gian  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Hôm  nay  chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên  vì  Trưởng  già  ấy  mà 
tập  trung  ở  pháp  đường  để  khen  ngợi:  ‘Thủ  Trưởng  giả  có  đại  thiện 
lợi,  đại  công  đức.  Vì  sao  thế?  Này  chư  Hiền,  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  sau 
khi  được  Đức  Phật  thuyết  pháp,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  cho 
hoan  hỷ  rồi,  ông  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Phật,  nhiễu  quanh 
ba  vòng  rồi  ra  đi.  Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người 
nào,  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan 
hỷ.  Khi  đến  trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong 
nhà,  nếu  gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích 
lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm 
câu  hữu  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy, 
hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu 
với  từ,  không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao 
la  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 
Cũng  vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán, 
không  nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả 
thế  gian  thành  tựu  và  an  trụ’. 

“Hôm  nay  Tỳ-sa-môn  Đại  thiên  vương,  sắc  tượng  nguy  nga,  ánh 
sáng  rực  rỡ,  lúc  đêm  gần  về  sáng,  đi  đến  nhà  Thủ  Trưởng  giả,  nói: 
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Này  Trưởng  giả,  ông  có  đại  thiện  lợi,  có  đại  công  đức.  Vì  sao 
thế?  Hôm  nay  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  vì  Trưởng  giả  mà  tập  trung  tại 
pháp  đường  xuýt  xoa  khen  ngợi:  ‘Thủ  Trưởng  giả  ấy  có  đại  thiện  lợi, 
có  đại  công  đức.  Vì  sao  thế?  Này  chư  Hiền,  vì  Thủ  Trưởng  giả  ấy,  sau 
khi  được  Đức  Phật  thuyết  pháp,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan 
hỷ  rồi,  ông  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  ba 
vòng  rồi  ra  đi.  Trở  về  nhà,  khi  từ  cổng  ngoài,  nếu  có  gặp  người  nào, 
ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khi 
đến  trong  cổng  ngõ  giữa,  cổng  nhỏ  trong  nhà  và  đến  bên  trong  nhà, 
nếu  gặp  người  nào  ông  đều  thuyết  pháp  cho,  khuyến  giáo,  khích  lệ, 
làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  vào  nhà,  trải  giường,  ngồi  kiết  già,  tâm  câu 
hữu  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai, 
ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  thượng  hạ,  biến  khắp  tất  cả,  tâm  câu  hữu  với 
từ,  không  kết,  không  nhuế,  không  oán,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la  vô 
lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng 
vậy,  với  bi  và  hỷ;  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không 
nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập  biến  mãn  tất  cả  thế 
gian  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Bấy  giờ  Thủ  Trưởng  giả  im  lặng  không  nói  gì  cả,  không  ngắm, 
không  nhìn  Tỳ-sa-môn  Đại  thiên  vương.  Vì  sao  thế?  Vì  tôn  trọng  định 
tâm  và  để  thủ  hộ  định  tâm  của  mình.” 

Bấy  giờ  Thủ  Trưởng  giả  thưa  với  thầy  Tỳ-kheo  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  lúc  bấy  giờ  không  có  người  bạch  y  nào  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Không  có  người  bạch  y  nào.” 

Và  hỏi  lại: 

“Nếu  có  người  bạch  y  thì  sẽ  có  sai  lầm  gì?” 

Trưởng  giả  đáp: 

“Bạch  Tôn  giả,  hoặc  có  người  không  tin  lời  của  Đức  Thế  Tôn; 
người  ấy  sẽ  ấy  sẽ  vĩnh  viễn  bất  nghĩa,  bất  nhẫn9,  sanh  vào  chỗ  cực  ác, 
thọ  vô  lượng  khổ.  Nếu  kẻ  nào  tin  lời  Đức  Thế  Tôn  người  ấy  do  việc 
đó  sẽ  cung  kính  lễ  bái  con.  Bạch  Tôn  giả,  con  cũng  không  thích  được 


9'  Hán:  bất  nghĩa,  bất  nhẫn;  có  lẽ  phải  hiểu  là:  không  được  lợi  ích,  không  được  an 
ổn;  Pacli:  na  attha,  na  khema. 
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như  vậy.  Bạch  Tôn  giả,  mời  ở  lại  đây  thọ  thực.” 

Tỳ-kheo  ấy  im  lặng  nhận  lời.  Sau  khi  biết  Tỳ-kheo  đã  im  lặng 
nhận  lời,  Trưởng  giả  úc-già  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  tự  mình  múc 
nước  rửa  tay,  rồi  đem  tất  cả  rất  nhiều  món  ăn  cứng  và  mềm  rất  mỹ 
diệu  tinh  khiết,  ngon  lành,  tự  tay  hầu  sớt,  để  cho  Tỳ-kheo  ăn  được  no 
đủ.  Ăn  xong,  dọn  cất  đồ  đạc  và  dùng  nước  rồi,  lấy  một  giường  nhỏ 
ngồi  riêng  để  nghe  pháp. 

Thầy  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  cho  Trưởng  giả,  khuyến  giáo,  khích 
lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp 
cho  ông,  khuyến  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  Tỳ-kheo  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi.  Đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên,  rồi  đem  trình  bày  đầy  đủ  lại  cuộc  thảo 
luận  giữa  thầy  và  Thủ  Trưởng  giả  lên  Đức  Phật. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ta  vì  cớ  ấy  mà  khen  Thủ  Trưởng  giả  có  bảy  pháp  vị  tằng  hữu. 
Lại  nữa,  Thủ  Trưởng  giả  có  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  tám  là  Thủ  Trưởng 
giả  vô  cầu,  vô  dục. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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41.  KINH  THỦ  TRƯỞNG  GIẢ  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  A-la-bệ  Già-la,  trong  Hòa  lâm. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Thủ  Trưởng  giả  có  tám  pháp  vị  tằng  hữu.  Những  gì  là  tám?  Thủ 
Trưởng  giả  có  thiểu  dục,  có  tín,  có  tàm,  có  quý,  có  tinh  tấn,  có  niệm, 
có  định,  có  tuệ. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  thiểu  dục,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng 
giả  tự  thân  thiểu  dục,  không  muôn  để  cho  người  khác  biết  mình  có 
thiểu  dục,  có  tín,  có  tàm,  có  quý,  có  tinh  tấn,  có  niệm,  có  tuệ.  Thủ 
Trưởng  giả  tự  có  tuệ,  không  muôn  cho  người  khác  biết  mình  có  tuệ. 
Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  thiểu  dục,  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tín,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng  giả  có 
lòng  tin  kiên  cố,  tin  tưởng  thâm  sâu  nơi  Như  Lai,  tín  căn  đã  xác  lập, 
hoàn  toàn  không  theo  Sa-môn,  Phạm  chí,  Ngoại  đạo,  hoặc  Thiên,  Ma, 
Phạm  và  tất  cả  những  người  khác  trong  thế  gian.  Nói  Thủ  Trưởng  giả 
có  tín,  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tàm,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng  giả 
thường  hành  xấu  hổ,  điều  gì  đáng  xấu  hổ  thì  biết  xấu  hổ,  xấu  hổ  đôi 
với  pháp  ác  bất  thiện,  phiền  não  ô  uế  đưa  đến  thọ  các  ác  báo,  tạo  gốc 
sanh  tử.  Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tàm,  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  quý,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng  giả 
thường  thực  hành  sự  hổ  thẹn,  điều  nào  đáng  thẹn  thì  biết  thẹn,  thẹn 
các  pháp  ác  bất  thiện  và  phiền  não  ô  uế  đưa  đến  thọ  các  ác  báo,  tạo 
gốc  sanh  tử.  Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  quý,  là  nhân  đó  mà  nói. 
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“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tinh  tấn,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng  giả 
thường  thực  hành  sự  tinh  tấn,  trừ  ác  và  bất  thiện,  tu  các  thiện  pháp,  có 
ý  tưởng  ngồi  dậy2,  chuyên  nhất  và  kiên  cố,  tạo  gốc  rễ  thiện,  không  hề 
từ  bỏ  sự  tinh  cần3.  Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tinh  tấn,  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  niệm,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng  giả 
quán  nội  thân  như  thân,  quán  nội  giác,  nội  tâm,  nội  pháp  như  pháp4. 
Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  niệm,  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  định,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng  giả  ly 
dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho  đến  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và 
an  trụ.  Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  định,  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tuệ,  là  do  nhân  gì?  Thủ  Trưởng  giả  tu 
hành  trí  tuệ,  quán  sát  sự  hưng  thịnh  và  suy  tàn  của  các  pháp;  đạt  được 
trí  tuệ  như  vậy,  Thánh  tuệ  minh  đặt,  phân  biệt  rõ  ràng  để  hoàn  toàn 
thoát  khổ.  Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tuệ,  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Nói  Thủ  Trưởng  giả  có  tám  pháp  vị  tằng  hữu,  là  nhân  đó  mà  nói. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


2'  Tu  tập  quang  minh  tưởng. 

3'  Hán:  bất  xả  phương  tiện  &£  ị  »  <rc -T/Ờ 

4'  Quán  bốn  niệm  xứ:  quán  thân,  quán  thọ,  quán  tâm,  quán  pháp.  Pa0li:  ka0ye 
kaya0nupasì  viharati,  vedana0su  vedana0nupassì  viharati,  citte  cittanupassì  viharati, 
dhammesu  dhamma0nupassì  viharati,  sống  quán  thân  trên  thân,  sống  quán  thọ 
trên  thọ,  sống  quán  tâm  trên  tâm,  sống  quán  pháp  trên  pháp. 
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42.  KINH  HÀ  NGHĨA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  vào  lúc  xế  chiều,  Tôn  giả  A-nan  từ  chỗ  độc  cư  tĩnh  tọa2 
đứng  dậy,  đến  trước  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  rồi  ngồi  sang  một 
bên,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  giữ  giới  có  ý  nghĩa  gì?3”. 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  giữ  giới  có  ý  nghĩa  là  khiến  cho  không  hối  hận4. 
Này  A-nan,  nếu  ai  giữ  giới,  người  ấy  được  sự  không  hối  hận”. 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  hối  hận  thì  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  không  hối  hận  thì  có  ý  nghĩa  khiến  cho  được  hân 
hoan5.  A-nan,  nếu  ai  không  hối  hận,  người  ấy  được  sự  hân  hoan”. 

“Bạch  Thế  Tôn,  hân  hoan  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  hân  hoan  có  ý  nghĩa  là  khiến  cho  có  hỷ6.  Này  A- 
nan,  nếu  ai  hân  hoan,  người  ấy  có  hỷ”. 

“Bạch  Thế  Tôn,  hỷ  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  hỷ  có  ý  nghĩa  là  khiến  cho  tĩnh  chỉ7.  Này  A-nan, 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.x.  1.  Kimatthiya. 

2  Hán:  yến  tọa  t  ^  có  bản  viết:  iVỵ^Paơli:  patisallaơna  hoặc  paseisallaơna. 

3'  Paơli:  kimatthiya,  có  ý  nghĩa  gì,  mục  đích  gì,  ích  lợi  gì? 

■  Hán:  bất  hối  m^ỵâPaữU-.  avippaseisaơra,  không  hối  hận. 

5'  Hán:  hoan  duyệt m  ..ỵí^Paơli:  paơmojja,  hân  hoan,  thích  thú,  vui  vẻ. 

6'  Hán:  hỷ  3i.-ỜPaữ\v.  pìti,  trạng  thái  hỷ  giống  như  xuất  thần. 

7'  Hán:  chỉ  ỹ/APaơli:  passaddhi,  khinh  an. 
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nếu  ai  có  hỷ,  người  ấy  có  tĩnh  chỉ  của  thân”. 

“Bạch  Thế  Tôn,  tĩnh  chỉ  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  tĩnh  chỉ  có  ý  nghĩa  là  khiến  cho  lạc8.  A-nan,  nếu  ai 
tĩnh  chỉ  người  ấy  có  cảm  thọ  lạc. 

“Bạch  Thế  Tôn,  lạc  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  lạc  có  nghĩa  khiến  cho  có  định9.  A-nan,  nếu  ai  có 
lạc  người  ấy  có  định. 

“Bạch  Thế  Tôn,  định  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  định  có  ý  nghĩa  là  khiến  cho  thấy  như  thật,  biết  như 
chơn10.  A-nan,  nếu  ai  có  định  người  ấy  thấy  như  thật,  biết  như  chơn. 

“Bạch  Thế  Tôn,  thấy  như  thật,  biết  như  chơn  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  thấy  như  thật,  biết  như  chơn  có  ý  nghĩa  là  khiến 
cho  yếm  ly11.  Này  A-nan,  thấy  như  thật,  biết  như  chơn  người  ấy  có 
sự  yếm  ly. 

“Bạch  Thế  Tôn,  yếm  ly  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  yếm  ly  có  ý  nghĩa  là  khiến  cho  vô  dục12.  A-nan, 
nếu  ai  yếm  ly  người  ấy  được  vô  dục. 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  dục  có  ý  nghĩa  gì?” 

“Này  A-nan,  vô  dục  có  ý  nghĩa  là  khiến  cho  giải  thoát.  Này  A- 
nan,  nếu  ai  vô  dục  thì  người  ấy  được  giải  thoát  hết  thảy  dâm,  nộ,  si. 

“Cho  nên,  này  A-nan,  nhân  trì  giới  mà  được  không  hối  hận,  nhân 
không  hối  hận  mà  được  hân  hoan,  nhân  hân  hoan  mà  được  hỷ,  nhân 
hỷ  mà  được  chỉ,  nhân  chỉ  mà  được  lạc,  nhân  lạc  mà  được  định. 

“Này  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nhân  định  mà  có  tri  kiến  như 
thật,  nhân  có  tri  kiến  như  thật  mà  có  yếm  ly,  nhân  có  yếm  ly  mà 
được  vô  dục,  nhân  vô  dục  mà  được  giải  thoát,  nhân  giải  thoát  mà  có 
giải  thoát  tri  kiến,  biết  đúng  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 


8'  Hán:  lạc  %7?/âPaữX\'.  sukha,  an  lạc,  an  ổn  khoái  lạc. 

9'  Định  s^ydPaoli:  samaodhi. 

10'  Hán:  kiến  như  thật,  tri  như  chân  £  “%  D^dPaoli: 

yathaobhuotaóóaòadassana,  tri  kiến  như  thật. 
u'  Hán:  yếm  'ẴÍ/TPaoli:  nibbidao,  sự  chán  ghét,  nhàm  tờm. 

Hán:  vô  dục  ũjf  Ịý/ỜPavXv.  viraoga,  ly  dục,  ly  tham;  không  còn  tham  dục. 
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“Này  A-nan,  đó  chính  là  các  pháp  hỗ  trợ  lẫn  nhau,  làm  nhân  cho 
nhau.  Như  vậy,  giới  này  đưa  đến  chỗ  cao  tột,  tức  là  đưa  từ  bờ  này  đến 
tận  bờ  kia13. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


13. 


Pa0li:  iti  kho  Ananda  kusalacni  sìlacni  anupubbena  aggacya  parentì  ti,  đó  là  các 
thiện  giới  lần  lượt  dẫn  đến  chỗ  cao  tột. 


43.  KINH  BẤT  TƯ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  A-nan,  người  giữ  giới  không  nên  nghĩ  rằng:  ‘Mong  sao  tôi 
không  có  sự  hối  hận’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn  vậy2  ai  giữ 
giới,  người  ấy  được  sự  không  hối  hận. 

“Này  A-nan,  người  đã  được  sự  không  hối  hận,  không  nên  nghĩ 
rằng:  ‘Mong  sao  tôi  được  hân  hoan.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn 
như  vậy,  ai  không  hối  hận  người  ấy  được  hân  hoan. 

“Này  A-nan,  người  đã  được  sự  hân  hoan  không  nên  nghĩ  rằng: 
‘Mong  sao  tôi  được  hỷ’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn  vậy,  ai  có 
hân  hoan,  người  ấy  được  hỷ. 

“Này  A-nan,  người  đã  có  hỷ  không  nên  nghĩ  rằng:  ‘Mong  sao  tôi 
được  tĩnh  chỉ’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn  như  vậy,  ai  có  hỷ, 
người  ấy  được  tĩnh  chỉ. 

“Này  A-nan,  người  đã  được  tĩnh  chỉ  không  nên  nghĩ  rằng:  ‘Mong 
sao  tôi  có  lạc’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn  vậy,  ai  đã  có  tĩnh  chỉ, 
người  ấy  được  cảm  thọ  lạc. 

“Này  A-nan,  người  đã  có  lạc  không  nên  nghĩ  rằng:  ‘Mong  sao 
tôi  có  định’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn  vậy,  ai  có  lạc,  người 
ấy  có  định. 

“Này  A-nan,  người  đã  có  định  không  nên  nghĩ  rằng:  ‘Mong  sao 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.X.2.  Cetanaơ,  tư,  không  có  nghĩa  bất  như  bản  Hán. 

2'  Hán:  phấp  tự  nhiên  “í  /  □o^rPaơli:  dhammataơ  esaơ,  pháp  tánh  là  như  thế. 
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tôi  thấy  như  thật,  biết  như  chân’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn 
vậy,  ai  có  định,  người  ấy  thấy  như  thật,  biết  như  chân. 

“Này  A-nan,  người  thấy  như  thật,  biết  như  chân  không  nên  nghĩ 
rằng:  ‘Mong  sao  tôi  có  sự  yếm  ly’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn 
như  vậy,  ai  thấy  như  thật,  biết  như  chân,  người  ấy  có  sự  yếm  ly. 

“Này  A-nan,  người  đã  có  sự  yếm  ly  không  nên  nghĩ  rằng:  ‘Mong 
sao  tôi  được  vô  dục’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn  như  vậy,  ai  có 
sự  yếm  ly  người  ấy  được  vô  dục. 

“Này  A-nan,  người  đã  vô  dục  không  nên  nghĩ  rằng:  ‘Mong  sao 
tôi  được  giải  thoát’.  Này  A-nan,  bởi  vì  pháp  tánh  vốn  như  vậy,  ai  đã 
vô  dục  người  ấy  được  giải  thoát  hết  thảy  dâm,  nộ,  si. 

“Này  A-nan,  đấy  là  nhân  trì  giới  mà  được  không  hôi  hận,  nhân 
không  hôi  hận  mà  được  hân  hoan,  nhân  hân  hoan  mà  được  hỷ,  nhân 
hỷ  mà  được  chỉ,  nhân  chỉ  mà  được  lạc,  nhân  lạc  mà  được  định. 

“Này  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nhân  định  mà  có  tri  kiến  như 
thật,  nhân  có  tri  kiến  như  thật  mà  có  yếm  ly,  nhân  có  yếm  ly  mà  được 
vô  dục,  nhân  vô  dục  mà  được  giải  thoát,  nhân  giải  thoát  mà  có  giải 
thoát  tri  kiến,  biết  đúng  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Này  A-nan,  đó  chính  là  các  pháp  hỗ  trợ  lẫn  nhau,  làm  nhân  cho 
nhau.  Như  vậy,  giới  này  đưa  đến  chỗ  cao  tột,  tức  là  đưa  từ  bờ  này  đến 
tận  bờ  kia. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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44.  KINH  NIỆM1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  các  Tỳ-kheo  nào  thường  lãng  quên,  không  chánh  trí  thì 
làm  tổn  hại  chánh  niệm,  chánh  trí.  Nếu  không  chánh  niệm,  chánh  trí 
thì  làm  tổn  hại  các  việc  gìn  giữ2  các  căn,  gìn  giữ  giới,  không  hối  hận, 
hân  hoan,  hỷ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát. 
Nếu  không  giải  thoát  thì  làm  tổn  hại  Niết-bàn3. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  thường  hay  lãng  quên,  có  chánh  trí  thì 
thường  xuyên  có4  chánh  niệm  chánh  trí.  Nếu  có  chánh  niệm  chánh  trí 
thì  thường  giữ  gìn  các  căn,  giữ  giới,  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  chỉ, 
lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  đã  giải 
thoát  liền  chứng  đắc  Niết-bàn. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  viii.  81 .  Sati. 

2'  Tham  chiếu  Paơli:  Không  chánh  niệm  sẽ  mất  tàm  quý;  mất  tàm  quý  sẽ  mất  sự 
hộ  trì  các  căn;  mất  hộ  các  căn  sẽ  mất  hộ  giới... 

3'  Tham  chiếu  Paơli:  nibbidaơviraơge  asati...hatu0panisaô  hoti 

vimuttióaơòadassanaỏ,  trong  khi  không  có  yếm  ly,  ly  dục,  thì  có  sự  tổn  hại  đối  với 
giải  thoát  tri  kiến. 

4'  Hán:  tập  'íỵâPaữìi:  upanisasammpanno  hoti. 
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45.  KINH  TÀM  QUÝ  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  không  tàm  không  quý  thì  làm  tổn  hại  ái 
và  kỉnh2.  Nếu  không  có  ái  và  kỉnh  thì  làm  tổn  hại  tín.  Nếu  không  có 
tín  thì  làm  tổn  hại  chánh  tư  duy.  Nếu  không  có  chánh  tư  duy  thì  làm 
tổn  hại  chánh  niệm  chánh  trí.  Nếu  không  có  chánh  niệm  chánh  trí  thì 
làm  tổn  hại  gìn  giữ  các  căn,  giữ  giới,  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh 
chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  không 
giải  thoát  thì  làm  tổn  hại  Niết-bàn. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  hổ  thẹn  thì  có  ái  và  kỉnh.  Nếu  có  ái  và 
kỉnh  thì  thường  có  tín.  Nếu  có  tín  thì  thường  có  chánh  tư  duy.  Nếu  có 
chánh  tư  duy  thì  thường  có  chánh  niệm  chánh  trí.  Nếu  có  chánh  niệm 
chánh  trí  thì  thường  giữ  các  căn,  giữ  giới,  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ, 
tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu 
giải  thoát  thì  liền  được  Niết-bàn. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  Vii.  Hiri.  Tham  chiếu  kinh  số  44  trên. 

2'  Hán:  ái  cung  kỉnh  ữỉẴ  .rũpỵâĩ ham  chiếu  Paơli:  hirottappeasati...  hatuơpanisaỏ 
indriyasaỏvaro,  trong  khi  không  có  tàm  và  quý,  sự  thủ  hộ  các  căn  bị  tổn  hại. 
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46.  KINH  TÀM  QUÝ  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  các  Hiền  giả,  nếu  Tỳ-kheo  nào  không  tàm  không  quý  thì 
làm  tổn  hại  ái  và  kỉnh.  Nếu  không  có  tín  thì  làm  tổn  hại  chánh  tư 
duy.  Nếu  không  có  chánh  tư  duy  thì  làm  tổn  hại  chánh  niệm,  chánh 
trí.  Nếu  không  có  chánh  niệm,  chánh  trí  thì  làm  tổn  hại  gìn  giữ  các 
căn,  giữ  giới,  không  hôi  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến 
như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  không  giải  thoát  thì  làm  tổn 
hại  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  cũng  như  cây  nào  mà  lớp  vỏ  ngoài  tổn  hại  thì 
lớp  vỏ  trong  cũng  hư.  vỏ  trong  hư,  nên  thân,  lõi,  nhánh,  cành,  hoa,  lá 
chắc  chắn  thảy  đều  tàn  rụi. 

“Chư  Hiền  nên  biết,  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy.  Nếu  không  tàm 
không  quý  thì  làm  tổn  hại  ái  và  kỉnh.  Nếu  không  ái  và  kính  thì  làm  tổn 
hại  tín.  Nếu  không  có  tín  thì  làm  tổn  hại  chánh  tư  duy.  Nếu  không  có 
chánh  tư  duy  thì  làm  tổn  hại  chánh  niệm,  chánh  trí.  Nếu  không  có 
chánh  niệm,  chánh  trí  thì  làm  tổn  hại  gìn  giữ  các  căn,  giữ  giới,  không 
hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô 
dục,  giải  thoát.  Nếu  không  giải  thoát  thì  làm  tổn  hại  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  biết  tàm  biết  quý  thì  thường  có  ái  và 
kỉnh.  Nếu  có  ái  và  kỉnh  thì  thường  có  tín.  Nếu  có  tín  thì  thường  có 
chánh  tư  duy.  Nếu  có  chánh  tư  duy  thì  có  chánh  niệm,  chánh  trí.  Nếu 


'■  Tham  chiếu  kinh  45  trên. 
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CÓ  chánh  niệm,  chánh  trí  thì  thường  gìn  giữ  các  căn,  giữ  giới,  không 
hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô 
dục,  giải  thoát.  Nếu  đã  giải  thoát  liền  được  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  giống  như  cây  nào  mà  vỏ  ngoài  không  bị  hư  tổn 
thì  vỏ  trong  không  bị  hư  hại.  vỏ  trong  không  hư,  nên  thân,  lõi,  cành, 
nhánh,  hoa,  lá  chắc  chắn  thảy  đều  thành  tựu. 

“Chư  Hiền  nên  biết,  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy.  Nên  biết  tàm  biết 
quý  thì  thường  có  ái  và  kỉnh.  Nếu  có  ái  kỉnh  thì  thường  có  tín.  Nếu 
có  tín  thì  thường  có  chánh  tư  duy.  Nếu  có  chánh  tư  duy  thì  thường  có 
chánh  niệm,  chánh  trí.  Nếu  có  chánh  niệm,  chánh  trí  thì  thường  giữ 
các  căn,  giữ  giới,  không  hôi  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri 
kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  đã  giải  thoát  liền  đắc 
Niết-bàn. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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47.  KINH  GIỚI  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  phạm  giới  thì  làm  tổn  hại  gìn  giữ  các  căn. 
Giữ  giới  thì  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến 
như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  không  giải  thoát  thì  làm  tổn 
hại  Niết-bàn. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  giữ  giới  thì  thường  không  có  sự  hối  hận,  hân 
hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải 
thoát.  Nếu  đã  giải  thoát  thì  liền  đắc  Niết-bàn. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


1. 


Tương  đương  Paoli:  A.X.3  Sìla.  Tham  chiếu  kinh  44  và  các  kinh  tiếp  theo  trên. 
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48.  KINH  GIỚI  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  nào  phạm  giới  thì  làm  tổn  hại  gìn 
giữ  các  căn.  Giữ  giới  thì  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc, 
định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  không  giải  thoát 
thì  làm  tổn  hại  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  giông  như  cây  nào  mà  rễ  bị  tổn  hại  thì  thân,  lõi, 
nhánh,  cành,  hoa,  lá  không  thể  thành  được.  Chư  Hiền  nên  biết,  Tỳ- 
kheo  cũng  lại  như  vậy.  Nếu  ai  phạm  giới  thì  làm  tổn  hại  gìn  giữ  các 
căn,  giữ  giới,  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến 
như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  không  giải  thoát  thì  làm  tổn 
hại  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ -kheo  nào  giữ  giới  thì  thường  không  có 
sự  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly, 
vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  đã  giải  thoát  thì  liền  đắc  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  giống  như  cây  nào  mà  rễ  không  hư  thì  thân,  lõi, 
nhánh,  cành,  hoa,  lá  đều  thành  tựu.  Chư  Hiền  nên  biết,  Tỳ-kheo  cũng 
như  vậy.  Nếu  ai  giữ  giới  thì  thường  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh 
chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  đã  giải 
thoát  thì  liền  đắc  Niết-bàn. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


1. 


Tương  đương  Paơli:  A.  X.  4  Upanisaơ;  tham  chiếu,  A.  X.  5  A0nanda. 
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□ 
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49.  KINH  CUNG  KÍNH  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  nên  thực  hành  hạnh  cung  kính  và  khéo  quán  sát,  kính 
trọng  các  bậc  phạm  hạnh.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  thực  hành  hạnh 
cung  kính,  không  khéo  quán  sát2,  không  kính  trọng3  các  bậc  phạm 
hạnh,  mà  pháp  oai  nghi4  đầy  đủ,  điều  đó  không  thể  xảy  ra.  Pháp  oai 
nghi  không  đầy  đủ  mà  học  pháp  đầy  đủ,  điều  đó  không  thể  xảy  ra. 
Học  pháp  không  đầy  đủ  mà  giới  thân  đầy  đủ,  điều  đó  không  thể  xảy 
ra.  Giới  thân  không  đầy  đủ  mà  định  thân  đầy  đủ5,  điều  đó  không  thể 
xảy  ra.  Định  thân  không  đầy  đủ  mà  tuệ  thân  đầy  đủ,  điều  đó  không 
thể  xảy  ra.  Tuệ  thân  không  đầy  đủ  mà  giải  thoát  thân  đầy  đủ,  điều  đó 
không  thể  xảy  ra.  Giải  thoát  thân  không  đầy  đủ  mà  giải  thoát  tri  kiến 
thân  đầy  đủ,  điều  đó  không  thể  xảy  ra.  Giải  thoát  tri  kiến  thân  không 
đầy  đủ  mà  Niết-bàn  đầy  đủ,  điều  đó  không  thể  xảy  ra. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  thực  hành  hạnh  cung  kính  và  khéo  quán  sát, 
kính  trọng  các  bậc  phạm  hạnh  nên  pháp  oai  nghi  đầy  đủ,  điều  đó  chắc 


Tương  đương  Paơli:  A.  V.  21-22  Agaơrava  (không  cung  kính). 

2'  Hán:  bất  thiện  quấn  &£  Ũ'Ẩ  cíý^Paơli:  appatissa,  không  thuận  tùng,  không  phục 
tùng,  hay  gây  gổ. 

3'  Hán:  bất  kính  trọng  ũỵ  ũ  -/-</’Pa0li:  asabhaơgavuttika,  không  có  lễ  nghi,  vô  lễ. 

4'  Hán:  oai  nghi  pháp  •'  >«•  '/ẾỵâPaeM:  aơbhisamaơcarikaỏ  dhammaỏ,  hành  nghi 
lễ  tiết. 

5'  Bản  Paơli:  sìlaơni  aparipuơretvaơ  sammaơdiaaaahi  paripuơressati,  các  giới  không 
viên  mãn  mà  chánh  kiến  viên  mãn. 
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chắn  xảy  ra.  Pháp  oai  nghi  đầy  đủ  nên  học  pháp  đầy  đủ,  điều  đó  chắc 
chắn  xảy  ra.  Học  pháp  đầy  đủ  nên  giới  thân  đầy  đủ,  điều  đó  chắc  chắn 
xảy  ra.  Giới  thân  đầy  đủ  nên  định  thân  đầy  đủ,  điều  đó  chắc  chắn  xảy 
ra.  Định  thân  đầy  đủ  nên  tuệ  thân  đầy  đủ,  điều  đó  chắc  chắn  xảy  ra. 
Tuệ  thân  đầy  đủ  nên  giải  thoát  thân  đầy  đủ,  điều  đó  chắc  chắn  xảy  ra. 
Giải  thoát  thân  đầy  đủ  nên  giải  thoát  tri  kiến  thân  đầy  đủ,  điều  đó 
chắc  chắn  xảy  ra.  Giải  thoát  tri  kiến  thân  đầy  đủ  nên  Niết-bàn  đầy  đủ, 
điều  đó  chắc  chắn  xảy  ra”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


KINH  CUNG  KÍNH  (II) 
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50.  KINH  CUNG  KÍNH  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tỳ-kheo  nên  thực  hành  hạnh  cung  kính  và  khéo  quán  sát,  kính 
trọng  các  bậc  phạm  hạnh. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  thực  hành  hạnh  cung  kính,  không  khéo 
quán  sát,  không  kính  trọng  các  bậc  phạm  hạnh  mà  pháp  oai  nghi  đầy 
đủ,  điều  đó  không  thể  xảy  ra.  Pháp  oai  nghi  không  đầy  đủ  mà  học 
pháp  đầy  đủ,  điều  đó  không  thể  xảy  ra.  Học  pháp  không  đầy  đủ  mà 
giữ  gìn  các  căn,  giữ  giới,  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc, 
định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát  đầy  đủ,  điều  đó 
không  thể  xảy  ra.  Giải  thoát  không  đầy  đủ  mà  Niết-bàn  đầy  đủ,  điều 
đó  không  thể  xảy  ra. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  thực  hành  hạnh  cung  kính  và  khéo  quán  sát, 
kính  trọng  các  bậc  phạm  hạnh  nên  pháp  oai  nghi  đầy  đủ,  điều  đó  chắc 
chắn  xảy  ra.  Pháp  oai  nghi  đầy  đủ  nên  học  pháp  đầy  đủ,  điều  đó  chắc 
chắc  xảy  ra.  Học  pháp  đầy  đủ  nên  giữ  gìn  các  căn,  giữ  giới,  không  hối 
hận,  hân  hoan,  hỷ,  tĩnh  chỉ,  lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục, 
giải  thoát  đầy  đủ  nên  Niết-bàn  đầy  đủ,  điều  đó  chắc  chắn  xảy  ra. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


1. 


Tham  chiếu  kinh  số  49  trên. 


51.  KINH  BỔN  TẾ' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Không  thể  biết  biên  tế* 2  cùng  cực  của  hữu  ái3.  Trước  vốn  không 
có  hữu  ái,  nhưng  nay  sanh  ra  hữu  ái,  do  đó  mới  có  thể  biết  được  nhân 
của  hữu  ái4. 

“Hữu  ái  có  tập5  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hữu  ái  là  gì? 
Vô  minh  là  tập. 

“Vô  minh  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  vô 
minh  là  gì?  Năm  triền  cái6  là  tập. 

“Năm  triền  cái  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
năm  triền  cái  là  gì?  Ba  ác  hành  là  tập. 


'■  Tham  chiếu  Paoli  A.x.  61-62  A0ha0ra.  Đối  chiếu  biệt  dịch  No.  36.  Phật  Thuyết 
Bản  Tướng  Ỷ  Trí  Kinh,  An  Thế  Cao  dịch;  No.  37  Phật  Thuyết  Duyên  Bản  Trí 
Kinh,  khuyết  danh  người  dịch.  (Bản  Hán  dịch  này  khá  kỳ,  khó  hiểu). 

2  Hán:  bổn  tế  7>  ^(^Paoli:  purimao  kosei,  biên  tế  tối  so,  giới  hạn  thời  gian  về 
trước. 

3'  Hán:  hữu  ái  /3  □cíP.TPaoli:  bhava-taòhao:  khao  khát  hiện  hữu  hay  khát  vọng 
sinh  tổn. 

4'  Hán:  tiện  đắc  khả  trí  sở  nhân  hữu  ái.  Paoli:  atha  ca  pana  paóóaoyati 
‘idappaccayao  bhavataòhao  ti. 

5'  LƯU  ý  chữ  Hán:  tập  *t  theo  nghĩa  tập  quán  hay  tập  nhân,  chứ  không  phải  tập 
T'  theo  nghĩa  tập  khởi  (tập  họp).  Chỉ  tìm  thấy  một  từ  Paoli  (aohaora:  thức  ăn) 
tưong  đồng  với  hai  từ  Hán  dịch  trong  kinh  này  và  các  kinh  sau:  tập  và  thực.  Như 
vậy,  phải  có  hai  từ  Sanskrit  hay  Paoli  khác  nhau.  Hiện  chưa  suy  ra  được.  No. 36 
và  37  dịch  là  hữu  bản  /3  T^ỵcíhay  tùng  trí  hữu  bản  y  Dứ® /3  /Ờ 

6'  Hán:  ngũ  cái  Mì  >\//’Pa0li:  paóca  nìvaraòao. 
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“Ba  ác  hành  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  ba 
ác  hành  là  gì?  Không  thủ  hộ  các  căn  là  tập. 

“Không  thủ  hộ  các  căn  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không 
tập.  Tập  của  không  thủ  hộ  các  căn  là  gì?  Không  chánh  niệm 
chánh  trí  là  tập. 

“Không  chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  tập  chứ  không  phải 
không  tập.  Tập  của  không  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Không 
chánh  tư  duy7  là  tập. 

“Không  chánh  tư  duy  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập. 
Tập  của  không  chánh  tư  duy  là  gì?  Không  có  tín  là  tập. 

“Không  có  tín  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
không  có  tín  là  gì?  Nghe  pháp  ác8  là  tập. 

“Nghe  pháp  ác  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
nghe  điều  ác  là  gì?  Gần  gũi  ác  tri  thức9  là  tập. 

“Gần  gũi  ác  tri  thức  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập 
của  gần  gũi  ác  tri  thức  là  gì?  Người  ác10  là  tập. 

“Như  thế,  có  đủ  người  ác  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  ác  tri  thức.  Có  đủ 
sự  gần  gũi  ác  tri  thức  rồi  liền  có  đủ  sự  nghe  pháp  ác.  Có  đủ  sự  nghe 
pháp  ác  rồi,  liền  có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín.  Có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín 
rồi,  liền  không  chánh  tư  duy.  Có  đủ  sự  không  chánh  tư  duy  rồi,  liền  có 
đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh 
trí  rồi,  liền  có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các 
căn  rồi,  liền  có  đủ  ba  ác  hành.  Đủ  ba  ác  hành  rồi,  liền  có  đủ  năm  triền 
cái.  Đủ  năm  triền  cái  rồi,  liền  có  đủ  vô  minh.  Có  đủ  vô  minh  rồi,  liền 
đầy  đủ  hữu  ái. 

“Như  vậy,  hữu  ái  này  lần  lượt  được  tựu  thành  trọn  vẹn. 

“Minh  giải  thoát11  cũng  có  tập,  chứ  không  phải  không  tập.  Tập 
của  minh  giải  thoát  là  gì?  Bảy  giác  chi  là  tập.  Bảy  giác  chi  cũng  có  tập 


7-  Hán:  bất  chánh  tư  duy  -  *•  /-d’Pa0li:  ayoniso  manasika0raỏ,  không  như  lý 

tác  ý,  tư  duy  không  phương  pháp. 

8'  Hán:  ác  pháp  c  V/dPaơli:  asaddhamma,  pháp  không  vi  diệu,  không  chân  chánh. 

9'  Hán:  ác  tri  thức  e  “%  ^'cTxem  cht.  dưới. 

10  Bản  Hán  đề  cập  ác  thiện  tri  thức  và  ác  nhân.  Bản  Paơli  chỉ  đề  cập  asappurisa, 
không  phải  thiện  nhân. 

u'  Minh  giải  thoát ...  ,ĩ>  *iỵỜP&ữX\\  vijja0-vimutti. 
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chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  bảy  giác  chi  là  gì?  Bốn  niệm  xứ  là 
tập.  Bôn  niệm  xứ  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  bôn  niệm 
xứ  là  gì?  Ba  diệu  hành  là  tập.  Ba  diệu  hành  cũng  có  tập  chứ  không 
phải  không  tập.  Tập  của  ba  diệu  hành  là  gì?  Thủ  hộ  các  căn  là  tập. 
Thủ  hộ  các  căn  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  sự  thủ 
hộ  các  căn  là  gì?  Chánh  niệm  chánh  trí  là  tập.  Chánh  niệm  chánh  trí 
cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  chánh  niệm  chánh  trí 
là  gì?  Chánh  tư  duy  là  tập.  Chánh  tư  duy  cũng  có  tập  chứ  không  phải 
không  tập.  Tập  của  chánh  tư  duy  là  gì?  Tín  là  tập.  Tín  cũng  có  tập  chứ 
không  phải  không  tập.  Tập  của  tín  là  gì?  Nghe  pháp  thiện12  là  tập. 
Nghe  pháp  thiện  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  nghe 
pháp  thiện  là  gì?  Gần  gũi  thiện  tri  thức  là  tập.  Gần  gũi  thiện  tri  thức 
cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  sự  gần  gũi  thiện  tri 
thức  là  gì?  Người  thiện13  là  tập. 

“Đó  là,  có  đủ  người  thiện  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  thiện  tri  thức.  Đủ 
sự  gần  gũi  thiện  tri  thức  liền  có  đủ  sự  nghe  điều  thiện.  Có  đủ  sự 
nghe  điều  thiện  liền  có  đủ  tín.  Có  đủ  tín  liền  có  đủ  chánh  tư  duy. 
Có  đủ  chánh  tư  duy  liền  có  đủ  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  chánh 
niệm  chánh  trí  mới  có  đủ  sự  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  thủ  hộ  các 
căn  liền  có  đủ  ba  diệu  hành.  Có  đủ  ba  diệu  hành  liền  có  đủ  bốn 
niệm  xứ.  Có  đủ  bốn  niệm  xứ  liền  có  đủ  bảy  giác  chi.  Có  đủ  bảy 
giác  chi  liền  đầy  đủ  minh  giải  thoát.  Như  vậy,  minh  giải  thoát  này 
lần  lượt  được  thành  tựu  toàn  vẹn”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


12  Pa0li:  saddhamma,  diệu  pháp,  chánh  pháp. 

13'  Hán:  thiện  nhân  &3//ỬPaữ\Ỷ.  sappurisa,  người  lỗi  lạc,  siêu  việt;  chân  nhân, 
thượng  nhân,  thiện  sĩ. 


52.  KINH  THựC  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Không  thể  biết  biên  tế2  cùng  cực  của  hữu  ái.  Trước  vốn  không 
có  hữu  ái,  nhưng  nay  sanh  ra  hữu  ái,  do  đó  mới  có  thể  biết  được  nhân 
của  hữu  ái. 

“Hữu  ái  có  thức  ăn3  chứ  không  phải  không  thức  ăn.  Thức  ăn  của 
hữu  ái  là  gì?  Vô  minh  là  thức  ăn. 

“Vô  minh  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn.  Thức 
ăn  của  vô  minh  là  gì?  Năm  triền  cái4  là  thức  ăn. 

“Năm  triền  cái  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  năm  triền  cái  là  gì?  Ba  ác  hành  là  thức  ăn. 

“Ba  ác  hành  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  ba  ác  hành  là  gì?  Không  thủ  hộ  các  căn  là  thức  ăn. 

“Không  thủ  hộ  các  căn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  thủ  hộ  các  căn  là  gì?  Không  chánh  niệm 
chánh  trí  là  thức  ăn. 

“Không  chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải 


'■  Tham  chiếu  Paoli:  A.x.  61  -62  A0ha0ra.  Tham  chiếu  thêm  kinh  số  51  trên. 

2  Phần  lớn  nội  dung  giống  như  kinh  51  trên,  chỉ  khác  ở  chỗ  kinh  51  nói  là  tập 
(nguyên  nhân  tập  khởi)  thì  kinh  này  nói  là  thực  (thức  ăn). 

3'  Hán:  hữu  ái  giả  tắc  hữu  thực  /3  DcC?  “á  H  /a  □  ,/-</Pa0li:  bhavataòhaỏ  pa0haỏ, 
bhikkhave,  sa0ha0raỏ  vadaomi,  “Ta  nói,  này  các  Tỳ-kheo,  hữu  ái  có  thức  ăn.” 
Kinh  số  51:  tập,  chỉ  cho  nguyên  nhân  tập  khởi.  Bản  Paoli:  aohaora  (thức  ăn) 
đồng  nghĩa  paccaoya  (duyên). 

4'  Xem  cht.6  kinh  51 . 
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không  thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Không 
chánh  tư  duy  là  thức  ăn. 

“Không  chánh  tư  duy  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  chánh  tư  duy  là  gì?  Không  có  tín  là  thức 
ăn. 

“Không  có  tín  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  không  có  tín  là  gì?  Nghe  pháp  ác  là  thức  ăn. 

“Nghe  pháp  ác  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  nghe  pháp  ác  là  gì?  Gần  gũi  ác  tri  thức  là  thức  ăn. 

“Gần  gũi  ác  tri  thức  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  gần  gũi  ác  tri  thức  là  gì?  Người  ác  là  thức  ăn. 

“Như  thế,  có  đủ  người  ác  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  ác  tri  thức.  Có  đủ 
sự  gần  gũi  ác  tri  thức  rồi  liền  có  đủ  sự  nghe  pháp  ác.  Có  đủ  sự  nghe 
pháp  ác  rồi,  liền  có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín.  Có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín 
rồi,  liền  không  chánh  tư  duy.  Có  đủ  sự  không  chánh  tư  duy  rồi,  liền  có 
đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh 
trí  rồi,  liền  có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các 
căn  rồi,  liền  có  đủ  ba  ác  hành.  Đủ  ba  ác  hành  rồi,  liền  có  đủ  năm  triền 
cái.  Đủ  năm  triền  cái  rồi,  liền  có  đủ  vô  minh.  Có  đủ  vô  minh  rồi,  liền 
đầy  đủ  hữu  ái. 

“Như  vậy,  hữu  ái  này  lần  lượt  được  tựu  thành  trọn  vẹn. 

“Biển  cả  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  biển  cả  là  gì?  Sông  lớn  là  thức  ăn. 

“Sông  lớn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  sông  lớn  là  gì?  Sông  nhỏ  là  thức  ăn. 

“Sông  nhỏ  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  sông  nhỏ  là  gì?  Lạch  lớn5  là  thức  ăn. 

“Lạch  lớn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  lạch  lớn  là  gì?  Lạch  nhỏ  là  thức  ăn. 

“Lạch  nhỏ  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  lạch  nhỏ  là  gì?  Suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  là  thức  ăn. 

“Suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải 
không  có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  suôi,  chằm  trong  các  sườn  núi  là  gì? 


5'  Hán:  đại  xuyên  ỹ  ẾTọâPaaU:  maha0sobbha,  hồ  lớn. 
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Mưa  là  thức  ăn. 

“Có  lúc  mưa  lớn.  Mưa  lớn  rồi  thì  suối,  chằm  trong  các  sườn  núi 
tràn  đầy.  Suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  nhỏ  tràn 
đầy.  Lạch  nhỏ  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  lớn  tràn  đầy.  Lạch  lớn  tràn  đầy  thì 
sông  nhỏ  tràn  đầy.  Sông  nhỏ  tràn  đầy  thì  sông  lớn  tràn  đầy.  Sông  lớn 
tràn  đầy  thì  biển  cả  tràn  đầy.  Như  vậy,  biển  cả  kia  lần  hồi  tràn  đầy 
trọn  vẹn. 

“Giống  như  vậy,  hữu  ái  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  hữu  ái  là  gì?  Vô  minh  là  thức  ăn. 

“Vô  minh  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn.  Thức 
ăn  của  vô  minh  là  gì?  Năm  triền  cái  là  thức  ăn. 

“Năm  triền  cái  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  năm  triền  cái  là  gì?  Ba  ác  hành  là  thức  ăn. 

“Ba  ác  hành  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  ba  ác  hành  là  gì?  Không  thủ  hộ  các  căn  là  thức  ăn. 

“Không  thủ  hộ  các  căn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  thủ  hộ  các  căn  là  gì?  Không  chánh  niệm 
chánh  trí  là  thức  ăn. 

“Không  chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải 
không  thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Không 
chánh  tư  duy  là  thức  ăn. 

“Không  chánh  tư  duy  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  chánh  tư  duy  là  gì?  Không  có  tín  là  thức 
ăn. 

“Không  có  tín  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  không  có  tín  là  gì?  Nghe  pháp  ác  là  thức  ăn. 

“Nghe  pháp  ác  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  nghe  pháp  ác  là  gì?  Gần  gũi  ác  tri  thức  là  thức  ăn. 

“Gần  gũi  ác  tri  thức  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  gần  gũi  ác  tri  thức  là  gì?  Người  ác  là  thức  ăn. 

“Như  thế,  có  đủ  người  ác  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  ác  tri  thức.  Có  đủ 
sự  gần  gũi  ác  tri  thức  rồi  liền  có  đủ  sự  nghe  pháp  ác.  Có  đủ  sự  nghe 
pháp  ác  rồi,  liền  có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín.  Có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín 
rồi,  liền  không  chánh  tư  duy.  Có  đủ  sự  không  chánh  tư  duy  rồi,  liền  có 
đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh 
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trí  rồi,  liền  có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các 
căn  rồi,  liền  có  đủ  ba  ác  hành.  Đủ  ba  ác  hành  rồi,  liền  có  đủ  năm  triền 
cái.  Đủ  năm  triền  cái  rồi,  liền  có  đủ  vô  minh.  Có  đủ  vô  minh  rồi,  liền 
đầy  đủ  hữu  ái. 

“Như  vậy,  hữu  ái  này  lần  lượt  được  tựu  thành  trọn  vẹn. 

“Minh  giải  thoát  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  minh  giải  thoát  là  gì?  Bảy  giác  chi  là  thức  ăn. 

“Bảy  giác  chi  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  bảy  giác  chi  là  gì?  Bốn  niệm  xứ  là  thức  ăn. 

“Bốn  niệm  xứ  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  bốn  niệm  xứ  là  gì?  Ba  diệu  hạnh  là  thức  ăn. 

“Ba  diệu  hạnh  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  ba  diệu  hạnh  là  gì?  Thủ  hộ  các  căn  là  thức  ăn. 

“Thủ  hộ  các  căn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  gìn  giữ  các  căn  là  gì?  Chánh  niệm  chánh  trí  là  thức 
ăn. 

“Chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Chánh  tư  duy 
là  thức  ăn. 

“Chánh  tư  duy  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  chánh  tư  duy  là  gì?  Tín  là  thức  ăn. 

“Tín  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn.  Thức  ăn 
của  tín  là  gì?  Nghe  điều  thiện  là  thức  ăn. 

“Nghe  điều  thiện  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  nghe  điều  thiện  là  gì?  Gần  gũi  thiện  tri  thức 
là  thức  ăn. 

“Gần  gũi  thiện  tri  thức  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  gần  gũi  thiện  tri  thức  là  gì?  Người  thiện  là 
thức  ăn. 

“Đó  là,  có  đủ  người  thiện  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  thiện  tri  thức. 
Đủ  sự  gần  gũi  thiện  tri  thức  liền  có  đủ  sự  nghe  điều  thiện.  Có  đủ  sự 
nghe  điều  thiện  liền  có  đủ  tín.  Có  đủ  tín  liền  có  đủ  chánh  tư  duy. 
Có  đủ  chánh  tư  duy  liền  có  đủ  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  chánh 
niệm  chánh  trí  mới  có  đủ  sự  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  thủ  hộ  các 
căn  liền  có  đủ  ba  diêu  hành.  Có  đủ  ba  diêu  hành  liền  có  đủ  bôn 
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niệm  xứ.  Có  đủ  bôn  niệm  xứ  liền  có  đủ  bảy  giác  chi.  Có  đủ  bảy 
giác  chi  liền  đầy  đủ  minh  giải  thoát.  Như  vậy,  minh  giải  thoát  này 
lần  lượt  được  thành  tựu  toàn  vẹn”. 

“Biển  cả  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  biển  cả  là  gì?  Sông  lớn  là  thức  ăn. 

“Sông  lớn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  sông  lớn  là  gì?  Sông  nhỏ  là  thức  ăn. 

“Sông  nhỏ  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  sông  nhỏ  là  gì?  Lạch  lớn  là  thức  ăn. 

“Lạch  lớn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  lạch  lớn  là  gì?  Lạch  nhỏ  là  thức  ăn. 

“Lạch  nhỏ  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  lạch  nhỏ  là  gì?  Suôi,  chằm  trong  các  sườn  núi  là  thức  ăn. 

“Suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải 
không  có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  là  gì? 
Mưa  là  thức  ăn. 

“Có  lúc  mưa  lớn.  Mưa  lớn  rồi  thì  suối,  chằm  trong  các  sườn  núi 
tràn  đầy.  Suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  nhỏ  tràn 
đầy.  Lạch  nhỏ  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  lổn  tràn  đầy.  Lạch  lớn  tràn  đầy  thì 
sông  nhỏ  tràn  đầy.  Sông  nhỏ  tràn  đầy  thì  sông  lớn  tràn  đầy.  Sông  lớn 
tràn  đầy  thì  biển  cả  tràn  đầy.  Như  vậy,  biển  cả  kia  lần  hồi  tràn  đầy 
trọn  vẹn. 

“Cũng  vậy,  minh  giải  thoát  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải 
không  có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  minh  giải  thoát  là  gì?  Bảy  giác  chi  là 
thức  ăn. 

“Bảy  giác  chi  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  bảy  giác  chi  là  gì?  Bốn  niệm  xứ  là  thức  ăn. 

“Bốn  niệm  xứ  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  bốn  niệm  xứ  là  gì?  Ba  diệu  hạnh  là  thức  ăn. 

“Ba  diệu  hạnh  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  ba  diệu  hạnh  là  gì?  Thủ  hộ  các  căn  là  thức  ăn. 

“Thủ  hộ  các  căn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  gìn  giữ  các  căn  là  gì?  Chánh  niệm  chánh  trí  là  thức 
ăn. 

“Chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
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CÓ  thức  ăn.  Thức  ăn  của  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Chánh  tư  duy 
là  thức  ăn. 

“Chánh  tư  duy  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  chánh  tư  duy  là  gì?  Tín  là  thức  ăn. 

“Tín  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn.  Thức  ăn 
của  tín  là  gì?  Nghe  điều  thiện  là  thức  ăn. 

“Nghe  điều  thiện  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  nghe  điều  thiện  là  gì?  Gần  gũi  thiện  tri  thức 
là  thức  ăn. 

“Gần  gũi  thiện  tri  thức  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  gần  gũi  thiện  tri  thức  là  gì?  Người  thiện  là 
thức  ăn. 

“Đó  là,  có  đủ  người  thiện  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  thiện  tri  thức. 
Đủ  sự  gần  gũi  thiện  tri  thức  liền  có  đủ  sự  nghe  điều  thiện.  Có  đủ  sự 
nghe  điều  thiện  liền  có  đủ  tín.  Có  đủ  tín  liền  có  đủ  chánh  tư  duy.  Có 
đủ  chánh  tư  duy  liền  có  đủ  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  chánh  niệm 
chánh  trí  mới  có  đủ  sự  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  thủ  hộ  các  căn  liền 
có  đủ  ba  diệu  hành.  Có  đủ  ba  diệu  hành  liền  có  đủ  bốn  niệm  xứ.  Có 
đủ  bốn  niệm  xứ  liền  có  đủ  bảy  giác  chi.  Có  đủ  bảy  giác  chi  liền  đầy 
đủ  minh  giải  thoát.  Như  vậy,  minh  giải  thoát  này  lần  lượt  được  thành 
tựu  toàn  vẹn”.  Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Không  thể  biết  biên  tế  cùng  cực  của  hữu  ái.  Trước  vốn  không 
có  hữu  ái,  nhưng  nay  sanh  ra  hữu  ái,  do  đó  mới  có  thể  biết  được  nhân 
của  hữu  ái. 

“Hữu  ái  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn.  Thức  ăn  của 
hữu  ái  là  gì?  Vô  minh  là  thức  ăn. 

“Vô  minh  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn.  Thức 
ăn  của  vô  minh  là  gì?  Năm  triền  cái  là  thức  ăn. 

“Năm  triền  cái  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  năm  triền  cái  là  gì?  Ba  ác  hành  là  thức  ăn. 

“Ba  ác  hành  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  ba  ác  hành  là  gì?  Không  thủ  hộ  các  căn  là  thức  ăn. 

“Không  thủ  hộ  các  căn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  thủ  hộ  các  căn  là  gì?  Không  chánh  niệm 
chánh  trí  là  thức  ăn. 

“Không  chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải 
không  thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Không 
chánh  tư  duy  là  thức  ăn. 

“Không  chánh  tư  duy  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  không  chánh  tư  duy  là  gì?  Không  có  tín  là  thức 
ăn. 


’■  Tham  chiếu  kinh  52  trên. 
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“Không  có  tín  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  không  có  tín  là  gì?  Nghe  pháp  ác  là  thức  ăn. 

“Nghe  pháp  ác  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  nghe  pháp  ác  là  gì?  Gần  gũi  ác  tri  thức  là  thức  ăn. 

“Gần  gũi  ác  tri  thức  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  gần  gũi  ác  tri  thức  là  gì?  Người  ác  là  thức  ăn. 

“Như  thế,  có  đủ  người  ác  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  ác  tri  thức.  Có  đủ 
sự  gần  gũi  ác  tri  thức  rồi  liền  có  đủ  sự  nghe  pháp  ác.  Có  đủ  sự  nghe 
pháp  ác  rồi,  liền  có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín.  Có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín 
rồi,  liền  không  chánh  tư  duy.  Có  đủ  sự  không  chánh  tư  duy  rồi,  liền  có 
đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh 
trí  rồi,  liền  có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các 
căn  rồi,  liền  có  đủ  ba  ác  hành.  Đủ  ba  ác  hạnh  rồi,  liền  có  đủ  năm  triền 
cái.  Đủ  năm  triền  cái  rồi,  liền  có  đủ  vô  minh.  Có  đủ  vô  minh  rồi,  liền 
đầy  đủ  hữu  ái. 

“Như  vậy,  hữu  ái  này  lần  lượt  được  tựu  thành  trọn  vẹn. 

“Biển  cả  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  biển  cả  là  gì?  Mưa  là  thức  ăn. 

“Có  lúc  mưa  lớn.  Mưa  lớn  rồi  thì  suối,  chằm  trong  các  sườn  núi 
tràn  đầy.  Suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  nhỏ  tràn 
đầy.  Lạch  nhỏ  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  lớn  tràn  đầy.  Lạch  lớn  tràn  đầy  thì 
sông  nhỏ  tràn  đầy.  Sông  nhỏ  tràn  đầy  thì  sông  lớn  tràn  đầy.  Sông  lớn 
tràn  đầy  thì  biển  cả  tràn  đầy.  Như  vậy,  biển  cả  kia  lần  hồi  tràn  đầy 
trọn  vẹn. 

“Cũng  giông  như  vậy,  có  đủ  người  ác  liền  có  đủ  sự  gần  gũi  ác  tri 
thức.  Có  đủ  sự  gần  gũi  ác  tri  thức  rồi  liền  có  đủ  sự  nghe  pháp  ác.  Có 
đủ  sự  nghe  pháp  ác  rồi,  liền  có  đủ  sự  sanh  lòng  bất  tín.  Có  đủ  sự  sanh 
lòng  bất  tín  rồi,  liền  không  chánh  tư  duy.  Có  đủ  sự  không  chánh  tư  duy 
rồi,  liền  có  đủ  sự  không  chánh  niệm  chánh  trí.  Có  đủ  sự  không  chánh 
niệm  chánh  trí  rồi,  liền  có  đủ  sự  không  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự 
không  thủ  hộ  các  căn  rồi,  liền  có  đủ  ba  ác  hành.  Đủ  ba  ác  hành  rồi, 
liền  có  đủ  năm  triền  cái.  Đủ  năm  triền  cái  rồi,  liền  có  đủ  vô  minh.  Có 
đủ  vô  minh  rồi,  liền  đầy  đủ  hữu  ái. 

“Như  vậy,  hữu  ái  này  lần  lượt  được  tựu  thành  trọn  vẹn. 

“Minh  giải  thoát  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
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ăn.  Thức  ăn  của  minh  giải  thoát  là  gì?  Bảy  giác  chi  là  thức  ăn. 

“Bảy  giác  chi  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  bảy  giác  chi  là  gì?  Bốn  niệm  xứ  là  thức  ăn. 

“Bốn  niệm  xứ  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  bốn  niệm  xứ  là  gì?  Ba  diệu  hạnh  là  thức  ăn. 

“Ba  diệu  hạnh  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  ba  diệu  hạnh  là  gì?  Thủ  hộ  các  căn  là  thức  ăn. 

“Thủ  hộ  các  căn  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  gìn  giữ  các  căn  là  gì?  Chánh  niệm  chánh  trí  là 
thức  ăn. 

“Chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Chánh  tư  duy 
là  thức  ăn. 

“Chánh  tư  duy  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức 
ăn.  Thức  ăn  của  chánh  tư  duy  là  gì?  Tín  là  thức  ăn. 

“Tín  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn.  Thức  ăn 
của  tín  là  gì?  Nghe  điều  thiện  là  thức  ăn. 

“Nghe  điều  thiện  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có 
thức  ăn.  Thức  ăn  của  nghe  điều  thiện  là  gì?  Gần  gũi  thiện  tri  thức 
là  thức  ăn. 

“Gần  gũi  thiện  tri  thức  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không 
có  thức  ăn.  Thức  ăn  của  gần  gũi  thiện  tri  thức  là  gì?  Người  thiện  là 
thức  ăn. 

“Biển  cả  cũng  có  thức  ăn  chứ  không  phải  không  có  thức  ăn. 
Thức  ăn  của  biển  cả  là  gì?  Mưa  là  thức  ăn. 

“Có  lúc  mưa  lớn.  Mưa  lớn  rồi  thì  suối,  chằm  trong  các  sườn  núi 
tràn  đầy.  Suối,  chằm  trong  các  sườn  núi  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  nhỏ  tràn 
đầy.  Lạch  nhỏ  tràn  đầy  rồi  thì  lạch  lớn  tràn  đầy.  Lạch  lớn  tràn  đầy  thì 
sông  nhỏ  tràn  đầy.  Sông  nhỏ  tràn  đầy  thì  sông  lớn  tràn  đầy.  Sông  lớn 
tràn  đầy  thì  biển  cả  tràn  đầy.  Như  vậy,  biển  cả  kia  lần  hồi  tràn  đầy 
trọn  vẹn. 

“Cũng  giống  như  vậy,  có  đủ  người  thiện  liền  có  đủ  sự  gần  gũi 
thiện  tri  thức.  Đủ  sự  gần  gũi  thiện  tri  thức  liền  có  đủ  sự  nghe  điều 
thiện.  Có  đủ  sự  nghe  điều  thiện  liền  có  đủ  tín.  Có  đủ  tín  liền  có  đủ 
chánh  tư  duy.  Có  đủ  chánh  tư  duy  liền  có  đủ  chánh  niệm  chánh  trí.  Có 
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đủ  chánh  niệm  chánh  trí  mới  có  đủ  sự  thủ  hộ  các  căn.  Có  đủ  sự  thủ  hộ 
các  căn  liền  có  đủ  ba  diệu  hành.  Có  đủ  ba  diệu  hành  liền  có  đủ  bốn 
niệm  xứ.  Có  đủ  bốn  niệm  xứ  liền  có  đủ  bảy  giác  chi.  Có  đủ  bảy  giác 
chi  liền  đầy  đủ  minh  giải  thoát.  Như  vậy,  minh  giải  thoát  này  lần  lượt 
được  thành  tựu  toàn  vẹn”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


54.  KINH  TẬN  TRÍ' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Câu-lâu-sấu* 2,  trú  trong  Kiếm- 
ma-sắt-đàm3,  đô  ấp  của  Câu-lâu. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Có  tri,  có  kiến,  mới  có  chứng  đắc  lậu  tận,  chứ  không  phải 
không  tri,  không  kiến. 

“Thế  nào  là  có  tri,  có  kiến  mới  chứng  đắc  lậu  tận?  Tri  kiến  như 
thật  về  sự  Khổ  liền  chứng  đắc  lậu  tận.  Tri  kiến  như  thật  về  Khổ  tập,  tri 
kiến  như  thật  về  Khổ  diệt  và  tri  kiến  như  thật  về  Khổ  diệt  đạo  liền 
chứng  đắc  lậu  tận. 

“Tận  trí  có  tập4  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  tận  trí  là  gì? 
Giải  thoát  là  tập. 

“Giải  thoát  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  giải 
thoát  là  gì?  Vô  dục  là  nhân. 

“Vô  dục  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  vô  dục 
là  gì?  Yếm  ly  là  tập. 

“Yếm  ly  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  yểm  ly 
là  gì?  Thấy  như  thật,  biết  như  chơn. 

“Thấy  như  thật,  biết  nhưchơn  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không 
tập.  Tập  của  thấy  như  thật,  biết  như  chơn  là  gì?  Định  là  tập. 


'■  Không  thấy  Paơli  tương  đương.  Tham  chiếu  các  kinh  42,  51-53. 

2  Câu-lâu-sấu  í-  /ííỹỷrBaơli:  Kurusu,  giữa  những  người  Kuru,  tên  bộ  tộc,  cũng 
là  tên  nước. 

3'  Kiếm-ma-sẳt-đàm  %t  %n  □/  /íyíÍPaơli:  Kammaơsadhamma. 

4'  Xem  cht.5,  kinh  51  trên. 
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“Định  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  định  là 
gì?  Lạc  là  tập. 

“Lạc  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  lạc  là  gì? 
Chỉ  là  tập. 

“Chỉ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  chỉ  là  gì? 
Hỷ  là  tập. 

“Hỷ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hỷ  là  gì? 
Hân  hoan  là  tập. 

“Hân  hoan  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hân 
hoan  là  gì?  Không  hối  hận  là  tập. 

“Không  hối  hận  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
không  hối  hận  là  gì?  Thủ  hộ  giới  là  tập. 

“Thủ  hộ  giới  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  thủ 
hộ  giới  là  gì?  Thủ  hộ  các  căn  là  tập. 

“Thủ  hộ  các  căn  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
thủ  hộ  các  căn  là  gì?  Chánh  niệm  chánh  trí  là  tập. 

“Chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập. 
Tập  của  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Chánh  tư  duy  là  tập. 

“Chánh  tư  duy  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
chánh  tư  duy  là  gì?  Tín  là  tập. 

“Tín  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  tín  là  gì? 
Quán  pháp  nhẫn  là  tập. 

“Quán  pháp  nhẫn  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập 
của  quán  pháp  nhẫn  là  gì?  Tụng  đọc  pháp  là  tập. 

“Tụng  đọc  pháp  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
tụng  đọc  pháp  là  gì?  Thọ  trì  pháp  là  tập. 

“Thọ  trì  pháp  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
thọ  trì  pháp  là  gì?  Quán  nghĩa  của  pháp  là  tập. 

“Quán  nghĩa  của  pháp  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập. 
Tập  của  quán  nghĩa  của  pháp  là  gì?  Lỗ  tai5  là  tập. 

“Lỗ  tai  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  lỗ  tai  là 
gì?  Nghe  pháp  thiện6  là  tập. 


5-  Nhĩ  giới  /'  -■"/Ờ 

6'  Thiện  pháp  /.  Tế/sTdtây  muốn  nói  là  diệu  pháp  hay  chánh  pháp. 
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“Nghe  pháp  thiện  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập 
của  nghe  pháp  thiện  là  gì?  Đi  đến7  là  tập. 

“Đi  đến  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  đi  đến 
là  gì?  Phụng  sự8  là  tập. 

“Nếu  ai  phụng  sự  thiện  tri  thức,  điều  gì  chưa  nghe  liền  được 
nghe,  điều  gì  đã  nghe  liền  được  bổ  ích. 

“Như  vậy,  nếu  ai  không  phụng  sự  thiện  tri  thức  thì  làm  tổn  hại 
tập  của  phụng  sự.  Nếu  không  phụng  sự  thì  làm  tổn  hại  tập  của  sự  đi 
đến.  Nếu  không  đi  đến  thì  làm  tổn  hại  tập  của  sự  nghe  pháp  thiện. 
Nếu  không  nghe  pháp  thiện  thì  làm  tổn  hại  tập  của  lỗ  tai.  Nếu  không 
có  lỗ  tai  thì  làm  tổn  hại  tập  của  sự  quán  nghĩa  của  pháp.  Nếu  không 
quán  nghĩa  của  pháp  thì  làm  tổn  hại  tập  của  thọ  trì  pháp.  Nếu  không 
thọ  trì  pháp  thì  làm  tổn  hại  tập  của  tụng  đọc  pháp.  Nếu  không  tụng 
đọc  pháp  thì  làm  tổn  hại  cái  nhân  quán  pháp  nhẫn.  Nếu  không  quán 
pháp  nhẫn  thì  làm  tổn  hại  tập  của  của  tín.  Nếu  không  có  tín  thì  làm 
tổn  hại  tập  của  chánh  tư  duy.  Nếu  không  chánh  tư  duy  thì  làm  tổn  hại 
tập  của  chánh  niệm  chánh  trí.  Nếu  không  chánh  niệm  chánh  trí  thì  làm 
tổn  hại  tập  của  sự  thủ  hộ  các  căn.  Nếu  không  thủ  hộ  các  căn  thì  làm 
tổn  hại  tập  của  sự  thủ  hộ  giới,  sự  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  chỉ, 
lạc,  định,  thấy  như  thật,  biết  như  chơn,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu 
không  giải  thoát  thì  làm  tổn  hại  tập  của  tận  trí. 

“Nếu  ai  phụng  sự  thiện  tri  thức  thì  điều  gì  chưa  nghe  liền  được 
nghe,  điều  gì  đã  nghe  liền  được  bổ  ích. 

“Như  vậy,  nếu  ai  phụng  sự  thiện  tri  thức  thì  có  tập9  phụng  sự. 
Nếu  đã  phụng  sự  thì  có  tập  đi  đến.  Nếu  đã  đi  đến  thì  có  tập  nghe  pháp 
thiện.  Nếu  đã  nghe  pháp  thiện  thì  có  tập  lỗ  tai.  Nếu  có  lỗ  tai  thì  có  tập 
quán  nghĩa  của  pháp.  Nếu  đã  quán  nghĩa  của  pháp  thì  có  tập  thọ  trì 
pháp.  Nếu  đã  thọ  trì  pháp  thì  có  tập  tụng  đọc  pháp.  Nếu  đã  đọc  tụng 
pháp  thì  có  tập  quán  pháp  nhẫn.  Nếu  đã  quán  pháp  nhẫn  thì  có  tập  tín. 
Nếu  đã  có  tín  thì  có  tập  chánh  tư  duy.  Nếu  đã  có  chánh  tư  duy  thì  có 


7'  Hán:  vãng  nghệ  « '  ,/T’Pa0li:  không  rõ. 

8  Phụng  sự  e*  -j/-ỬPaữ\\\  sevana0,  thân  cận,  phụng  sự. 

9  Tập,  đây  được  hiểu  là  duyên,  tức  dẫn  đến,  hay  làm  điều  kiện  cho.  Tham  chiếu 
kinh  55  dưới. 
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tập  chánh  niệm  chánh  trí.  Nếu  đã  chánh  niệm  chánh  trí  thì  có  tập  thủ 
hộ  các  căn,  thủ  hộ  giới,  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ,  chỉ,  lạc,  định,  tri 
kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Nếu  đã  giải  thoát  thì  có  tập 
tận  trí”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


55.  KINH  NIẾT-BÀN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Niết-bàn  có  tập2  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  Niết-bàn 
là  gì?  -Giải  thoát  là  tập. 

“Giải  thoát  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  giải 
thoát  là  gì?  Vô  dục  là  tập. 

“Vô  dục  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  vô  dục 
là  gì?  Yếm  ly  là  tập. 

“Yếm  ly  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  yếm  ly 
là  gì?  Thấy  như  thật,  biết  như  chơn  là  tập. 

“Thấy  như  thật,  biết  nhưchơn  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không 
tập.  Tập  của  thấy  như  thật,  biết  như  chơn  là  gì?  Định  là  tập. 

“Định  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  định  là 
gì?  Lạc  là  tập. 

“Lạc  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  lạc  là  gì? 
Chỉ  là  tập. 

“Chỉ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  chỉ  là  gì? 
Hỷ  là  tập. 

“Hỷ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hỷ  là  gì? 
Hân  hoan  là  tập. 

“Hân  hoan  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hân 


'■  Không  thấy  Pa0li  tương  đương. 

2  Xem  cht.5,  kinh  51  trên.  Tham  chiếu  kinh  42  trên. 
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hoan  là  gì?  Không  hối  hận  là  tập. 

“Không  hối  hận  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
không  hối  hận  là  gì?  Hộ  giới  là  tập. 

“Hộ  giới  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hộ  giới 
là  gì?  Thủ  hộ  các  căn  là  tập. 

“Thủ  hộ  các  căn  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
thủ  hộ  các  căn  là  gì?  Chánh  niệm  chánh  trí  là  tập. 

“Chánh  niệm  chánh  trí  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập. 
Tập  của  chánh  niệm  chánh  trí  là  gì?  Chánh  tư  duy  là  tập. 

“Chánh  tư  duy  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của 
chánh  tư  duy  là  gì?  Tín  là  tập. 

“Tín  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  tín  là  gì? 
Khổ  là  tập. 

“Khổ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  khổ  là  gì? 
Già  chết  là  tập. 

“Già  chết  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  già 
chết  là  gì?  Sanh  là  tập. 

“Sanh  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  sanh  là 
gì?  Hữu  là  tập. 

“Hữu  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hữu  là  gì? 
Thủ3  là  tập. 

“Thủ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  thủ  là  gì? 
Thọ4  là  tập. 

“Thọ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  thọ  là  gì? 
Xúc5  là  tập. 

“Xúc  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  xúc  là  gì? 
Sáu  xứ  là  tập. 

“Sáu  xứ  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  sáu  xứ 
là  gì?  Danh  sắc  là  tập. 

“Danh  sắc  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  danh 
sắc  là  gì?  Thức  là  tập. 


3'  Hán:  thọ  ycTìhường  nói  là  thủ.  Pa0li:  upa0da0na. 

4'  Hán:  giác  - /cZ thường  nói  là  thọ.  Pa0li:  vedana0. 

5'  Hán:  canh  tạc  lè  nói  là  xúc.  Pacli:  phassa. 
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“Thức  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  thức  là 
gì?  Hành  là  tập. 

“Hành  cũng  có  tập  chứ  không  phải  không  tập.  Tập  của  hành  là 
gì?  Vô  minh  là  tập. 

“Như  vậy,  duyên6  vô  minh  có  hành;  duyên  hành  có  thức; 
duyên  thức  có  danh  sắc;  duyên  danh  sắc  có  sáu  xứ;  duyên  sáu  xứ 
có  xúc;  duyên  xúc  có  thọ;  duyên  thọ  có  ái;  duyên  ái  có  thủ;  duyên 
thủ  có  hữu;  duyên  hữu  có  sanh;  duyên  sanh  có  già  chết;  duyên  già 
chết  có  khổ.  Tập  khổ  mới  có  tín;  tập  tín  mới  có  chánh  tư  duy;  tập 
chánh  tư  duy  mới  có  chánh  niệm  chánh  trí;  tập  chánh  niệm  chánh 
trí  mđi  có  thủ  hộ  các  căn,  hộ  trì  giới,  không  hối  hận,  hân  hoan,  hỷ, 
lạc,  định,  tri  kiến  như  thật,  yếm  ly,  vô  dục,  giải  thoát.  Có  tập  giải 
thoát  mới  chứng  đắc  Niết-bàn”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


6. 


Tham  chiếu  cht.9  kinh  54  trên. 


56.  KINH  DI-HÊ' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Ma-kiệt-đà,  trong  một  cái  hang 
trong  rừng  Mãng  nại* 2,  thôn  Xà -đấu3. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Di-hê4  làm  thị  giả  Phật. 

Vào  buổi  sáng  sớm,  Tôn  giả  Di-hê  mang  y  cầm  bát  vào  thôn  Xà- 
đấu  khất  thực.  Khất  thực  xong,  Tôn  giả  Di-hê  đến  bờ  sông  Kim-bệ5, 
thấy  một  khu  đất  bằng  phẳng  gọi  là  rừng  xoài  khả  ái6.  Nước  sông 
Kim-bệ  rất  tuyệt,  thật  là  đáng  ưa.  Dòng  nước  trong7  chảy  chầm  chậm; 
nóng  lạnh  ôn  hòa,  dễ  chịu.  Thấy  xong,  Tôn  giả  hoan  hỷ,  thầm  nghĩ: 
“Khu  đất  này  bằng  phẳng  gọi  là  rừng  xoài  khả  ái.  Nước  sông  Kim-bệ 
rất  tuyệt,  thật  là  đáng  ưa.  Dòng  nước  trong  chảy  chầm  chậm;  nóng 
lạnh  ôn  hòa,  dễ  chịu.  Nếu  tộc  tánh  tử8  nào  muốn  tu  pháp  đoạn  trừ  9  thì 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.  ix.3.  Meghiya. 

2  Mãng  nại  lâm  *  “£/CZ\ùc  khu  rừng  xoài.  Paơli:  ambavana. 

3  Xà-đấu  thôn  ìỆ  V  /yrPaoli:  Jantugaơma,  gần  làng  Calikaơ.  Paơli:  caơlikaơyaỏ  viharati 
caơlikaơpabbate,  trú  ở  làng  Calikaơ,  trên  núi  Caơlikapabbata.  Phật  an  cư  vào  mùa 
mưa  ở  đây  vào  các  năm  thứ  13,  18  và  19,  sau  khi  thành  đạo.  Calikapabbata  là  một 
ngọn  đồi  màu  trắng  nên  vào  những  đêm  tối  người  ta  thấy  nó  hình  như  chuyển  động. 

4  Di-hê.  Paoli:  Meghiya. 

5'  Kim-bệ  &/ỜPaa\v.  Kimikaolao. 

6-  Hán:  danh  hảo  nại  lâm  ^/Paoli:  addasao...  ambavanaỏ  paosaodikaỏ 

ramaòyaỏ,  thấy  khu  rừng  xoài  xinh  đẹp,  đáng  ưa. 

7'  Hán:  tuyền  thủy  eímỵâ 

8'  Tộc  tánh  tử  em  jv/,cí6ũng  thường  nói  thiện  nam  tử  hay  thiện  gia  nam  tử,  Paoli: 
kulaputta. 

9'  Hán:  học  đoạn.  Paoli:  (...)  padhaonatthikassa  padhaonaoya,  để  (tu  tập)  tinh  cần 
cho  ai  tinh  cần.  Bản  Hán,  đọc  pahaona  (đoạn  trừ)  thay  vì  padhaona  (tinh  cần). 
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nên  ở  chỗ  này.  Ta  cũng  có  điều  phải  đoạn  trừ10,  có  nên  ở  chỗ  yên  tĩnh 
này  để  tu  pháp  đoạn  trừ  chăng?” 

Liền  đó,  sau  khi  ăn  xong,  Di-hê  thu  xếp  y  bát,  rửa  tay  chân,  vắt 
Ni-sư-đàn11  lên  vai,  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  sang  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  hôm  nay  con  mang  y  cầm  bát  vào 
thôn  Xà-đấu  khất  thực.  Khất  thực  xong,  con  đến  bờ  sông  Kim-bệ,  thấy 
một  khu  đất  bằng  phẳng  gọi  là  rừng  xoài  khả  ái.  Nước  sông  Kim-bệ 
rất  tuyệt,  thật  là  đáng  ưa.  Dòng  nước  trong  chảy  chầm  chậm;  nóng 
lạnh  ôn  hòa,  dễ  chịu.  Thấy  xong,  con  hoan  hỷ,  thầm  nghĩ:  ‘Khu  đất 
này  bằng  phẳng  gọi  là  rừng  xoài  khả  ái.  Nước  sông  Kim-bệ  rất  tuyệt, 
thật  là  đáng  ưa.  Dòng  nước  trong  chảy  chầm  chậm;  nóng  lạnh  ôn  hòa, 
dễ  chịu.  Nếu  tộc  tánh  tử  nào  muốn  tu  pháp  đoạn  trừ  thì  nên  ở  chỗ  này. 
Ta  cũng  có  điều  phải  đoạn  trừ,  có  nên  ở  chỗ  yên  tĩnh  này  để  tu  pháp 
đoạn  trừ  chăng?’  Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muôn  đến  chỗ  yên  tĩnh,  khu 
rừng  xoài  kia,  để  học  pháp  đoạn  trừ”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Di-hê,  ngươi  nay  có  biết  chăng?  Ta  một  mình  không  có  ai, 
không  có  thị  giả.  Ngươi  có  thể  ở  lại  ít  lâu,  đợi  có  Tỳ-kheo  khác  đến 
làm  thị  giả  cho  Ta  rồi  ngươi  có  thể  đến  chỗ  yên  tĩnh  khu  rừng  xoài  kia 
mà  học  pháp  đoạn  trừ”. 

Tôn  giả  Di-hê  lặp  lại  ba  lần  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muôn  đến  chỗ  yên  tĩnh,  khu  rừng  xoài 
kia,  để  học  pháp  đoạn  trừ”. 

Đức  Thế  Tôn  cũng  ba  lần  nói  rằng: 

“Này  Di-hê,  ngươi  nay  có  biết  chăng?  Ta  một  mình  không  có  ai, 
không  có  thị  giả.  Ngươi  có  thể  ở  lại  ít  lâu,  đợi  có  Tỳ-kheo  khác  đến 
làm  thị  giả  cho  Ta  rồi  ngươi  có  thể  đến  chỗ  yên  tĩnh  khu  rừng  xoài  kia 
mà  học  pháp  đoạn  trừ”. 

Di-hê  lại  bạch  rằng: 

“Thế  Tôn  không  có  việc  cần  làm,  không  có  phận  sự  cần  hoàn 


10'  Hán:  hữu  sở  đoạn  / 3  e.vúỵỂÍXem  cht.  trên. 
u'  Ni-sư-đàn  Tỉ  //(fPa0li:  nisìdana,  tọa  cụ,  khăn  trải  ngồi. 
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tất,  không  có  điều  gì  cần  phải  quán  sát12  Con  còn  có  những  bổn  phận, 
những  điều  phải  làm,  những  điều  phải  quán  sát.  Bạch  Thế  Tôn,  con 
đến  chỗ  yên  tĩnh,  khu  rừng  xoài  kia,  để  học  pháp  đoạn  trừ”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Di-hê,  ngươi  mong  cầu  sự  đoạn  trừ13,  Ta  có  gì  để  nói  thêm 
nữa?  Di-hê,  ngươi  cứ  đi,  làm  theo  những  gì  mà  ngươi  muốn”. 

Bấy  giờ  Di-hê  sau  khi  nghe  lời  Đức  Phật  dạy,  khéo  lãnh  thọ, 
khéo  ghi  nhớ  và  khéo  tụng  tập.  Tôn  giả  liền  đảnh  lễ  sát  chân  Đức 
Phật,  đi  quanh  ba  vòng,  rồi  đi. 

Sau  khi  đến  rừng  xoài,  vào  rừng,  Tôn  giả  đi  đến  một  gốc  cây, 
trải  Ni-sư-đàn  mà  ngồi  kết  già.  Tôn  giả  Di-hê  sống  trong  rừng  xoài, 
sanh  khởi  lên  ba  tâm  niệm  ác  bất  thiện  là  tâm  niệm  dục,  tâm  niệm 
nhuế  và  tâm  niệm  hại14.  Do  đó,  Tôn  giả  liền  nghĩ  đến  Đức  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ  vào  lúc  xế  chiều,  Tôn  giả  từ  chỗ  tĩnh  tọa  đứng  dậy,  đến 
trước  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  chân  Ngài,  ngồi  sang  một  bên  và  bạch 
rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đến  rừng  xoài  kia,  ngồi  ở  chỗ  yên  tĩnh,  liền 
sanh  khởi  ba  tâm  niệm  ác  bất  thiện  là  tâm  niệm  dục,  tâm  niệm  nhuế 
và  tâm  niệm  hại.  Do  đó,  con  liền  nghĩ  đến  Thế  Tôn”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Di-hê,  tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muôn  cho  thuần 
thục,  có  năm  pháp  để  tu  tập.  Những  gì  là  năm? 

“Di-hê,  Tỳ-kheo  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống  chung  với 
thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức15.  Này  Di-hê,  với  ai 
tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muốn  cho  thuần  thục  thì  đó  là  pháp 
tu  tập  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  này  Di-hê,  Tỳ-kheo  phải  tu  tập  cấm  giới,  thủ  hộ  tùng 


12'  Hán:  vô  vi,  vô  tấc,  diệc  vô  sở  quán  ŨJỔ  -i' ũjf  f@  ĩf  ŨJỔ  eđ jf/ẻ  Pa0li:  natthi 
kióci  uttari  karanìyaỏ,  natthi  katassa  paasicayo,  không  có  phận  sự  gì  thêm  nữa, 
không  có  việc  làm  thêm  đối  với  điều  đã  làm. 

13'  Nghĩa  là,  “muốn  tinh  cần”. 

14  Dục  niệm  nhuế  niệm  hại  niệm  yTPacli:  kacma-vitakka,  vyacpacda-vitakka, 
vihiusac-vitakka,  suy  cầu  tham  dục,  suy  cầu  sân  hận,  suy  cầu  bức  hại. 

15'  Pacli:  kayacòamitto  hoti  kalyacòasahacyo  kalyacòasampavaíko,  là  bạn  tốt,  người 
đồng  hành  tốt,  thân  hữu  tốt. 
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giải  thoát16,  lại  phải  khéo  thâu  nhiếp  oai  nghi  lễ  tiết,  thấy  tội  lỗi  nhỏ 
nhặt  cũng  thường  sanh  lòng  lo  sợ,  thọ  trì  học  giới.  Này  Di-hê,  với  tâm 
giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muôn  cho  thuần  thục  thì  đó  là  pháp  tu 
tập  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  này  Di-hê,  Tỳ-kheo  nên  nói  điều  đáng  nói,  phù  hợp 
nghĩa  của  bậc  Thánh,  khiến  tâm  nhu  nhuyến,  làm  cho  tâm  không  bị 
che  lấp,  tức  là  nói  về  giới,  nói  về  định,  nói  về  tuệ,  nói  về  giải  thoát, 
nói  về  giải  thoát  tri  kiến,  nói  về  sự  tổn  giảm  lần  lần,  nói  về  việc 
không  ưa  tụ  họp,  nói  về  thiểu  dục,  nói  về  tri  túc,  nói  về  pháp  đoạn  trừ, 
nói  về  vô  dục,  nói  về  pháp  diệt,  nói  về  tĩnh  tọa,  nói  về  duyên  khởi.  Có 
được  những  điều  được  nói  như  vậy  của  Sa-môn,  được  trọn  đủ,  dễ  được 
chứ  không  khó.  Này  Di-hê,  với  ai  tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà 
muôn  cho  thuần  thục  thì  đó  là  pháp  tu  tập  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  này  Di-hê,  Tỳ-kheo  thường  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ 
pháp  ác  bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện,  thường  tự  khởi  ý,  chuyên  nhất 
kiên  cố;  vì  mục  đích  tìm  cầu  gốc  rễ  thiện  mà  không  xả  bỏ  phương 
tiện17.  Này  Di-hê,  với  ai  tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muốn  cho 
thuần  thục  thì  đó  là  pháp  tu  tập  thứ  tư. 

“Lại  nữa,  này  Di-hê,  Tỳ-kheo  tu  hành  về  trí  tuệ,  quán  sát  sự 
hưng  thịnh  và  suy  vi  của  các  pháp;  chứng  trí  như  vậy,  bằng  Thánh  tuệ 
minh  đạt18,  phân  biệt  thấu  hiểu,  mà  chân  chánh  diệt  tận  khổ  đau.  Này 
Di-hê,  với  ai  tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muôn  cho  thuần  thục 
thì  đó  là  pháp  tu  tập  thứ  năm. 

“Vị  ấy  khi  đã  có  năm  pháp  tu  tập  như  vậy  rồi,  lại  phải  tu  bốn 
pháp  khác  nữa.  Những  gì  là  bốn?  Tu  ố  lộ19  để  đoạn  trừ  dục.  Tu  từ  để 
đoạn  trừ  sân  nhuế.  Tu  sổ  tức  để  đoạn  trừ  tâm  niệm  tán  loạn.  Tu  vô 
thường  để  đoạn  trừ  ngã  mạn. 

“Này  Di-hê,  nếu  Tỳ-kheo  nào  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng 
sống  chung  với  thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  vđi  thiện  tri  thức,  thì 

16  Tùng  giải  thoát,  tức  biệt  giải  thoát,  hay  Ba-la-đề-mộc-xoa. 

17  Paoli:  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu,  không  trút  bỏ  gánh  nặng  trong  các 
pháp  thiện. 

18'  Thánh  tuệ  minh  đạt  J  'Aj  'cT/CZ  Paoli:  ariyanibbedhikapaóóao,  trí  tuệ  quyết 
trạch  của  Thánh. 

I9‘  Ớ  (hay  ác)  lộ  »  ó^-dPaoli:  asubha,  bất  tịnh. 
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nên  biết  vị  ấy  chắc  chắn  tu  tập  cấm  giới,  thủ  hộ  tùng  giải  thoát,  lại 
khéo  thâu  nhiếp  các  oai  nghi,  lễ  tiết,  thấy  tội  nhỏ  cũng  sanh  lòng  lo 
SỢ,  thọ  trì  học  giới. 

“Này  Di-hê,  nếu  Tỳ-kheo  nào  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng 
sống  chung  với  thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì 
nên  biết,  vị  ấy  nói  điều  đáng  nói,  đúng  theo  nghĩa  của  bậc  Thánh, 
khiến  tâm  nhu  nhuyến,  làm  cho  tâm  chẳng  bị  ngăn  che,  tức  là  nói  về 
giới,  nói  về  định,  nói  về  tuệ,  nói  về  giải  thoát,  nói  về  giải  thoát  tri 
kiến,  nói  về  sự  tổn  giảm  dần  dần,  nói  về  việc  không  ưa  tụ  họp,  nói 
về  thiểu  dục,  nói  về  tri  túc,  nói  về  pháp  đoạn,  nói  về  pháp  diệt,  nói 
về  vô  dục,  nói  về  tĩnh  tọa,  nói  về  duyên  khởi.  Có  được  những  điều 
được  nói  như  vậy  của  Sa-môn,  được  trọn  đủ,  dễ  được  chứ  không  khó. 

“Này  Di-hê,  nếu  Tỳ-kheo  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống 
chung  với  thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì  nên  biết 
rằng,  vị  ấy  chắc  chắn  thường  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  các  pháp  ác  bất 
thiện,  thường  khởi  tâm  chuyên  nhất  kiên  cố,  vì  mục  đích  tìm  cầu  gốc 
rễ  thiện  mà  không  xả  bỏ  phương  tiện. 

“Này  Di-hê,  nếu  Tỳ-kheo  nào  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng 
sống  chung  với  thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì 
nên  biết  rằng,  vị  ấy  chắc  chắn  tu  hành  về  trí  tuệ,  quán  sát  sự  hưng 
thịnh  và  suy  vi  của  các  pháp;  chứng  trí  như  vậy,  bằng  Thánh  tuệ  minh 
đạt,  phân  biệt  thấu  hiểu,  mà  chân  chánh  diệt  tận  khổ  đau. 

“Này  Di-hê,  nếu  Tỳ-kheo  nào  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng 
sông  chung  với  thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì 
nên  biết  rằng,  vị  ấy  chắc  chắn  tu  ố  lộ  để  đoạn  trừ  dục.  Tu  từ  để  đoạn 
trừ  sân  nhuế.  Tu  sổ  tức  để  đoạn  trừ  tâm  niệm  tán  loạn.  Tu  vô  thường 
để  đoạn  trừ  ngã  mạn. 

“Này  Di-hê,  nếu  Tỳ-kheo  nào  đắc  vô  thường  tưởng,  chắc  chắn 
đắc  vô  ngã  tưởng. 

“Này  Di-hê,  nếu  Tỳ-kheo  nào  đắc  vô  ngã  tưởng  thì  ngay  trong 
đời  hiện  tại  đoạn  hết  thảy  ngã  mạn,  chứng  đắc  tịch  tĩnh,  diệt  tận,  vô 
vi,  Niết-bàn”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Di-hê  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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57.  KINH  TỨC  VỊ  TỲ-KHEO  THUYẾT' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muốn  cho  thuần  thục,  có 
năm  pháp  để  tu  tập.  Những  gì  là  năm? 

“Tỳ-kheo,  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống  chung  với  thiện  tri 
thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức.  Tâm  giải  thoát  chưa  thuần 
thục  mà  muôn  cho  thuần  thục  thì  đó  là  pháp  tu  tập  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  tu  tập  cấm  giới,  thủ  hộ  tùng  giải  thoát,  lại 
phải  khéo  thâu  nhiếp  oai  nghi  lễ  tiết,  thấy  tội  lỗi  nhỏ  nhặt  cũng 
thường  sanh  lòng  lo  sợ,  thọ  trì  học  giới.  Tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục 
mà  muôn  cho  thuần  thục  thì  đó  là  pháp  tu  tập  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  nên  nói  điều  đáng  nói,  phù  hợp  nghĩa  của 
bậc  Thánh,  khiến  tâm  nhu  nhuyến,  làm  cho  tâm  không  bị  che  lấp,  tức 
là  nói  về  giới,  nói  về  định,  nói  về  tuệ,  nói  về  giải  thoát,  nói  về  giải 
thoát  tri  kiến,  nói  về  sự  tổn  giảm  lần  lần,  nói  về  việc  không  ưa  tụ  họp, 
nói  về  thiểu  dục,  nói  về  tri  túc,  nói  về  pháp  đoạn  trừ,  nói  về  vô  dục, 
nói  về  pháp  diệt,  nói  về  tĩnh  tọa,  nói  về  duyên  khởi.  Có  được  những 
điều  được  nói  như  vậy  của  Sa-môn,  được  trọn  đủ,  dễ  được  chứ  không 
khó.  Tâm  giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muôn  cho  thuần  thục  thì  đó  là 
pháp  tu  tập  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  thường  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  pháp  ác 


1. 


Tương  đương  Paơli:  A.ix.1  Sambodhi.  Tham  chiếu  kinh  56  trên. 
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bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện,  thường  tự  khởi  ý,  chuyên  nhất  kiên  cố; 
vì  mục  đích  tìm  cầu  gốc  rễ  thiện  mà  không  xả  bỏ  phương  tiện.  Tâm 
giải  thoát  chưa  thuần  thục  mà  muôn  cho  thuần  thục  thì  đó  là  pháp 
tu  tập  thứ  tư. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  tu  hành  về  trí  tuệ,  quán  sát  sự  hưng  thịnh 
và  suy  vi  của  các  pháp;  chứng  trí  như  vậy,  bằng  Thánh  tuệ  minh 
đạt,  phân  biệt  thấu  hiểu,  mà  chân  chánh  diệt  tận  khổ  đau.  Tâm  giải 
thoát  chưa  thuần  thục  mà  muôn  cho  thuần  thục  thì  đó  là  pháp  tu  tập 
thứ  năm. 

“Vị  ấy  khi  đã  có  năm  pháp  tu  tập  như  vậy  rồi,  lại  phải  tu  bốn 
pháp  khác  nữa.  Những  gì  là  bốn?  Tu  ố  lộ  để  đoạn  trừ  dục.  Tu  từ  để 
đoạn  trừ  sân  nhuế.  Tu  sổ  tức  để  đoạn  trừ  tâm  niệm  tán  loạn.  Tu  vô 
thường  để  đoạn  trừ  ngã  mạn. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống  chung 
với  thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  vđi  thiện  tri  thức,  thì  nên  biết  vị 
ấy  chắc  chắn  tu  tập  cấm  giới,  thủ  hộ  tùng  giải  thoát,  lại  khéo  thâu 
nhiếp  các  oai  nghi,  lễ  tiết,  thấy  tội  nhỏ  cũng  sanh  lòng  lo  sợ,  thọ  trì 
học  giới. 

“Nếu  Tỳ-kheo  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống  chung  với 
thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì  nên  biết,  vị  ấy  nói 
điều  đáng  nói,  đúng  theo  nghĩa  của  bậc  thánh,  khiến  tâm  nhu  nhuyến, 
làm  cho  tâm  chẳng  bị  ngăn  che,  tức  là  nói  về  giới,  nói  về  định,  nói  về 
tuệ,  nói  về  giải  thoát,  nói  về  giải  thoát  tri  kiến,  nói  về  sự  tổn  giảm  dần 
dần,  nói  về  việc  không  ưa  tụ  họp,  nói  về  thiểu  dục,  nói  về  tri  túc,  nói 
về  pháp  đoạn,  nói  về  pháp  diệt,  nói  về  vô  dục,  nói  về  tĩnh  tọa,  nói  về 
duyên  khởi.  Có  được  những  điều  được  nói  như  vậy  của  Sa-môn,  được 
trọn  đủ,  dễ  được  chứ  không  khó. 

“Nếu  Tỳ-kheo  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống  chung  với 
thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì  nên  biết  rằng,  vị 
ấy  chắc  chắn  thường  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  các  pháp  ác  bất  thiện, 
thường  khởi  tâm  chuyên  nhất  kiên  cố,  vì  mục  đích  tìm  cầu  gốc  rễ  thiện 
mà  không  xả  bỏ  phương  tiện. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống  chung  với 
thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì  nên  biết  rằng,  vị 
ấy  chắc  chắn  tu  hành  về  trí  tuệ,  quán  sát  sự  hưng  thịnh  và  suy  vi  của 
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các  pháp;  chứng  trí  như  vậy,  bằng  Thánh  tuệ  minh  đạt,  phân  biệt  thấu 
hiểu,  mà  chân  chánh  diệt  tận  khổ  đau. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  tự  mình  là  thiện  tri  thức,  cùng  sống  chung 
với  thiện  tri  thức  và  cùng  hòa  hợp  với  thiện  tri  thức,  thì  nên  biết 
rằng,  vị  ấy  chắc  chắn  tu  ô"  lộ  để  đoạn  trừ  dục.  Tu  từ  để  đoạn  trừ  sân 
nhuế.  Tu  sổ  tức  để  đoạn  trừ  tâm  niệm  tán  loạn.  Tu  vô  thường  để 
đoạn  trừ  ngã  mạn. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  đắc  vô  thường  tưởng,  chắc  chắn  đắc  vô 
ngã  tưởng.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  đắc  vô  ngã  tưởng  thì  ngay  trong  đời 
hiện  tại  đoạn  hết  thảy  ngã  mạn,  chứng  đắc  tịch  tĩnh,  diệt  tận,  vô  vi, 
Niết-bàn”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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58.  KINH  THẤT  BẢO1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  lúc  Chuyển  luân  vương  ra  đời  thì  nên  biết  rằng  liền  có  bảy 
báu  xuất  hiện  ở  đời.  Những  gì  là  bảy?  Xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu, 
ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu  và  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Nếu 
lúc  Chuyển  luân  vương  ra  đời  thì  nên  biết  rằng  liền  có  bảy  báu  này 
xuất  hiện  ở  đời.  Giông  như  vậy,  lúc  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước, 
Chánh  Đẳng  Chánh  Giác  ra  đời,  thì  nên  biết  rằng  cũng  có  bảy  báu 
giác  chi  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Những  gì  là  bảy?  Niệm  giác  chi,  trạch 
pháp  giác  chi,  tinh  tấn  giác  chi,  hỷ  giác  chi,  tức  giác  chi2,  định  giác 
chi  và  xả  giác  chi.  Đó  là  bảy.  Lúc  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Chánh 
Đẳng  Chánh  Giác  ra  đời,  thì  nên  biết  rằng,  có  bảy  báu  giác  chi  ấy 
xuất  hiện  ở  thế  gian.” 

Đức  Phật  thuyết  giảng  như  vậy,  sau  khi  các  Tỳ-kheo  ấy  nghe 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


Bản  Hán  quyển  11.  Tương  đương  Paơli:  s.46.42.  Cakkavatti.  Hán  biệt  dịch, 
No. 38  Phật  Thuyết  Luân  vương  Thất  Bảo  Kinh,  Tống  Thí  Hộ  dịch;  No. 99(721) 
Tạp  27  kinh  sô'  721;  No. 125(39. 7)  Tăng  Nhất  phẩm  39  kinh  số  7.  Tham  chiếu 
Paoli:  D.17.  Mahao-Sudassana-Suttanta. 

Tức  giác  chi,  cũng  thường  nói  là  khinh  an  giácc hi  (Paoli:  passadhi-bojjhaíga). 


2. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  sau  khi  ăn  trưa  xong,  tụ  tập  ngồi  tại  giảng 
đường,  cùng  luận  bàn  như  sau: 

“Này  chư  Hiền,  kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay!  Bậc  Đại  nhân  thành 
tựu  ba  mươi  hai  tướng  thì  chắc  chắn  có  hai  trường  hợp,  chân  thật, 
không  hư  dối.  Nếu  ở  tại  gia  thì  chắc  chắn  vị  ấy  làm  Chuyển  luân 
vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bôn  loại  quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự 
tại,  là  pháp  vương  hành  động  theo  Chánh  pháp,  thành  tựu  bảy  báu. 
Bảy  báu  ấy  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu, 
tướng  quân  báu.  Vị  ấy  có  đủ  một  ngàn  con  trai  dung  mạo  đẹp  đẽ,  dõng 
mãnh,  không  sợ,  nhiếp  phục  được  địch  quân.  Vị  ấy  thống  lãnh  toàn  thể 
cõi  đất  này  cho  đến  biển  cả;  không  dùng  đao  gậy  mà  dùng  pháp  giáo 
hóa  khiến  cho  an  lạc.  Nếu  vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín, 
từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo,  thì  chắc  chắn  chứng  đắc 
quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  vang 
dội,  mười  phương  đều  nghe.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  chỗ  nhàn  tĩnh,  với  thiên  nhĩ  thanh 
tịnh,  vượt  xa  người  thường,  Ngài  nghe  các  Tỳ-kheo,  sau  bữa  ăn  trưa  tụ 
tập  ngồi  tại  giảng  đường,  cùng  bàn  luận  về  sự  kiện  này:  “Này  chư 
Hiền,  kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay!  Bậc  Đại  nhân  thành  tựu  ba  mươi  hai 
tướng  thì  chắc  chắn  có  hai  trường  hợp,  chân  thật,  không  hư  dối.  Nếu  ở 
tại  gia  thì  chắc  chắn  vị  ấy  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ, 


Kinh  nói  về  32  tướng  tốt;  tham  chiếu  Pacli,  D.30.  Lakkhaòa-Suttanta. 
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CÓ  bốn  loại  quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  pháp  vương 
hành  động  theo  Chánh  pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  ấy  là  xe 
báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân 
báu.  Vị  ấy  có  đủ  một  ngàn  con  trai  dung  mạo  đẹp  đẽ,  dõng  mãnh, 
không  sợ,  nhiếp  phục  được  địch  quân.  Vị  ấy  thông  lãnh  toàn  thể  cõi 
đất  này  cho  đến  biển  cả;  không  dùng  đao  gậy  mà  dùng  pháp  giáo 
hóa  khiến  cho  an  lạc.  Nếu  vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí 
tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  học  đạo,  thì  chắc  chắn 
chứng  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng 
tăm  vang  dội,  mười  phương  đều  nghe.” 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  nghe  như  vậy  xong,  vào  lúc  xế  trưa,  Ngài 
từ  chỗ  nghỉ  ngơi  đứng  dậy,  đi  đến  giảng  đường,  trải  tọa  mà  ngồi  trước 
chúng  Tỳ-kheo.  Ngài  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Hôm  nay,  các  ngươi  tụ  họp  tại  giảng  đường  cùng  nhau  bàn  luận 
việc  gì?” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  hôm  nay  tụ  tập  tại  giảng  đường,  chúng  con 
cùng  nhau  bàn  luận  thế  này:  ‘Này  chư  Hiền,  kỳ  diệu  thay,  hy  hữu 
thay!  Bậc  Đại  nhân  thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng  thì  chắc  chắn  có  hai 
trường  hợp,  chân  thật,  không  hư  dối.  Nếu  ở  tại  gia  thì  chắc  chắn  vị  ấy 
làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân,  chỉnh  trị 
thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  pháp  vương  hành  động  theo  Chánh  pháp, 
thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  ấy  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc 
báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu.  Vị  ấy  có  đủ  một  ngàn  con 
trai  dung  mạo  đẹp  đẽ,  dõng  mãnh,  không  sợ,  nhiếp  phục  được  địch 
quân.  Vị  ấy  thông  lãnh  toàn  thể  cõi  đất  này  cho  đến  biển  cả;  không 
dùng  đao  gậy  mà  dùng  pháp  giáo  hóa  khiến  cho  an  lạc.  Nếu  vị  ấy 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia 
đình,  học  đạo,  thì  chắc  chắn  chứng  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  vang  dội,  mười  phương  đều 
nghe’.  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  chúng  con  cùng  nhau  bàn  luận  việc  như 
vậy,  nên  tụ  tập  ngồi  tại  giảng  đường.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  muôn  Như  Lai  nói  về  ba  mươi  hai 
tướng  không?  Bậc  Đại  nhân  mà  thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng  thì  chắc 
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chắn  có  hai  trường  hợp,  chân  thật,  không  hư  dối.  Nếu  ở  tại  gia  thì  chắc 
chắn  vị  ấy  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại 
quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  pháp  vương  hành  động  theo 
Chánh  pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  ấy  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa 
báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu.  Vị  ấy  có  đủ  một 
ngàn  con  trai  dung  mạo  đẹp  đẽ,  dõng  mãnh,  không  sợ,  nhiếp  phục 
được  địch  quân.  Vị  ấy  thông  lãnh  toàn  thể  cõi  đất  này  cho  đến  biển 
cả;  không  dùng  đao  gậy  mà  dùng  pháp  giáo  hóa  khiến  cho  an  lạc.  Nếu 
vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình,  học  đạo,  thì  chắc  chắn  chứng  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  vang  dội,  mười  phương  đều 
nghe.” 

Sau  khi  nghe  xong,  các  Tỳ-kheo  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  quả  là  đúng  lúc.  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  quả 
là  đúng  lúc.  Nếu  Thế  Tôn  nói  cho  các  Tỳ-kheo  về  ba  mươi  hai  tướng, 
thì  sau  khi  nghe  xong,  các  Tỳ-kheo  sẽ  khéo  ghi  nhớ.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe,  khéo  suy 
nghĩ,  ghi  nhớ,  Ta  sẽ  giảng  giải,  phân  biệt  rộng  rãi  cho  các  ngươi  rõ.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời,  lắng  nghe  Thế  Tôn  dạy. 

Phật  nói: 

“Bậc  Đại  nhân  có  lòng  bàn  chân  bằng  phẳng2.  Đó  là  tướng  của 
Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  lòng  bàn  chân  của  Đại  nhân  có  hình  bánh  xe3.  Bánh  xe 
có  đầy  đủ  ngàn  tăm.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  ngón  chân  của  Đại  nhân  thon  dài4.  Đó  là  tướng  của 
bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  mu  bàn  chân  Đại  nhân  thì  ngay  ngắn5.  Đó  là  tướng  của 


2  Túc  an  bình  lập  -  /m  PB  PĩỵoĩP a0li:  suppatiaaaahitapaoda,  lòng  bàn  chân  đầy 
đặn;  khi  đứng,  tiếp  xúc  hoàn  toàn  với  mặt  đất. 

3'  Túc  hạ  sinh  luân  -  ĩđ  'Ã/ứfPa.ữ\v.  paoda-talesu  cakkaoni  ja0ta0ni. 

4'  Túc  chỉ  tiêm  trường  ’  *"  7?  “ỵTỉP aoli:  dìghaígulin. 

Túc  châu  chánh  trực  --  mỉ?  "'ẴíỵcíPaoli  thay  bằng  brahmujju-gatta,  thân  hình 
ngay  thẳng  như  của  Phạm  thiên. 
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bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  ở  phía  sau  hai  bên  mắt  cá  của  gót  chân  Đại  nhân  thì 
đầy  đặn  bằng  phẳng6.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  hai  mắt  cá  nơi  bàn  chân  thì  nhô  cao  và  đầy7.  Đó  là 
tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  lông  trên  thân  thể  của  Đại  nhân  mọc  hướng  lên.  Đó  là 
tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  ở  chân  tay  Đại  nhân  có  màng  lưới  giống  như  của  chim 
nhạn  chúa.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  chân  tay  Đại  nhân  rất  đẹp,  mềm  mại,  xòe  ra  như  hoa 
Đâu-la8.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  da  thịt  của  Đại  nhân  mịn  màng,  bụi  nước  không  dính 
được.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  từng  sợi  lông  trên  thân  của  Đại  nhân,  từng  sợi  lông 
một  mọc  ở  lỗ  chân  lông,  màu  xanh  lóng  lánh  như  màu  của  ốc,  xoay 
tròn  về  hướng  phải.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  bắp  đùi  như  bắp  đùi  của  nai  chúa.  Đó  là  tướng  của  bậc 
Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  âm  mã  tàng9  của  Đại  nhân  giống  như  của  ngựa  chúa 
tốt.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  thân  hình  Đại  nhân  cân  xứng  đẹp  đẽ,  giống  như  cây 
Ni-câu-loại10,  trên  dưới  tương  xứng  hoàn  toàn.  Đó  là  tướng  của  bậc 
Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  thân  thể  của  Đại  nhân  không  gù  còng.  Thân  không 
còng  nghĩa  là  đứng  thẳng  mà  duỗi  tay,  sờ  tận  đầu  gối.  Đó  là  tướng  của 
bậc  Đại  nhân. 


6'  Túc  ngấn...  binh  mãn  *  y. cZ  Pa0li:  a0yatapaòhì,  Paoligo-Bukyoâ-ịlten 

(Shuzen  Kumoi’s  Dictionary  of  Paoli  Buddhism)  định  nghĩa  là  “gót  chân  rộng  và 
dàf.  Nhưng,  The  Paoli  Text  Society’s  Paoli-English  Dictionary  đị nh  nghĩa  “having 
long  eye-lasheổ’  (có  lông  mi  dài). 

7'  Túc  lưỡng  khỏa  sung  -  -  %  ủỵớPaoli:  usaíkhapaoda. 

8'  Dâu-la  hoa  ■ '  Oỵc^Paoli:  tuela,  bông  gòn. 

9'  Âm  mã  tàng  3±  ■  'cTPa0\\:  kosohita-guhya. 

10  Ni-câu-loại  thọ  ẹ-ỵỉ  /í JỵcTP aữ\v.  nigrodha,  cây  đa,  hay  một  loại  cây  sung  An 
độ  (Ficus  Indica). 
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“Lại  nữa,  thân  của  Đại  nhân  màu  hoàng  kim  giống  như  vàng 
ròng  tía11.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  thân  của  Đại  nhân  có  bảy  chỗ  đầy  đặn.  Bảy  chỗ  đầy 
đặn  là  hai  bàn  tay,  hai  bàn  chân,  hai  vai  và  cổ.  Đó  là  tướng  của  bậc 
Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  thân  của  Đại  nhân  phần  trên  lớn  giống  như  thân  sư  tử. 
Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  quai  hàm  của  Đại  nhân  như  sư  tử12.  Đó  là  tướng  của 
bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  xương  sống  thẳng  bằng.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại 

nhân. 

“Lại  nữa,  trên  hai  vai  liên  tiếp  qua  cổ  đầy  đặn  bằng  phẳng.  Đó 
là  tướng  của  bậc  Đại  nhân, 

“Lại  nữa,  Đại  nhân  có  bôn  mươi  cái  răng.  Răng  đều  đầy  đặn, 
không  khuyết  lở,  trắng,  trong,  láng  bậc  nhất.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại 
nhân. 

“Lại  nữa,  tiếng  nói  đáng  ưa  như  tiếng  trời  Phạm  thiên,  âm  thanh 
như  tiếng  chim  Gia-la-tỳ-già13.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  Đại  nhân  có  lưỡi  rộng  dài.  Lưỡi  rộng  dài  là  lưỡi  khi  lè 
ra  trùm  khắp  cả  mặt.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  mí  mắt14  của  Đại  nhân  rộng  như  của  trâu  chúa.  Đó  là 
tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  mắt  Đại  nhân  màu  xanh  biếc15.  Đó  là  tướng  của  bậc 
Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  đỉnh  đầu  Đại  nhân  có  nhục  kế16  tròn  cân  đối,  tóc  xoáy 
ốc  về  hướng  phải.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Lại  nữa,  giữa  hai  lông  mày  của  Đại  nhân  có  sợi  lông  trắng  mọc 


n-  Tử  ma  kim  □□  ■‘'ycƯPaơli:  suvaòòa-vaòòa. 

12'  Sư  tử  giáp  xa  .0  X/  ./cíPaoli:  sìha-hanu. 

B'  Gia-la-tỳ-già  r/  '  -4  /^ỵcẴphiên  âm  thông  dụng  là  ca-lăng-tần-già  □/ í 
^G^ỵcíPaoli.  karavìka,  giống  chim  cu  gáy,  đặc  biệt  trên  Tuyết  sơn. 

R  Mí  mắt,  mi  dưới,  hay  khóe  mắt;  Hán:  thừa  lệ  xứ  eđ  *\  ^-cíPaoli:  pakhuma. 

15'  Hán:  cám  thanhĩ/ỉ  <fộoíínàu  xanh  sẫm  đỏ;  Paơli:  abhinìla. 

16'  Nhục  kế /xj/-c%b hỏm  thịt  trên  đỉnh  đầu.  Paơli:  uòhìsa-sìsa. 
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xoáy  tròn  về  hướng  phải17.  Đó  là  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Đại  nhân  thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng  này, 
chắc  chắn  có  hai  trường  hợp,  chân  thật  không  hư  dối.  Nếu  ở  tại  gia 
thì  chắc  chắn  vị  ấy  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có 
bốn  loại  quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  pháp  vương  hành 
động  theo  Chánh  pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  ấy  là  xe  báu, 
voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu.  Vị 
ấy  có  đủ  một  ngàn  con  trai  dung  mạo  đẹp  đẽ,  dõng  mãnh,  không 
SỢ,  nhiếp  phục  được  địch  quân.  Vị  ấy  thông  lãnh  toàn  thể  cõi  đất 
này  cho  đến  biển  cả;  không  dùng  đao  gậy  mà  dùng  pháp  giáo  hóa 
khiến  cho  an  lạc.  Nếu  vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ 
bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  học  đạo,  thì  chắc  chắn  chứng  đắc 
quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  vang 
dội,  mười  phương  đều  nghe.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  sau  khi  các  Tỳ-kheo  ấy  nghe  xong, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


Thường  gọi  là  bạch  hào  tướng  r 


60.  KINH  TỨ  CHÂU1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  ở  nơi  nhàn  tĩnh,  ngồi  trầm  lặng  tư  duy  và 
suy  nghĩ  như  vầy:  “Người  đời  thật  hiếm,  ít  ai  có  thể  thỏa  mãn  đối  với 
dục;  ít  ai  có  sự  nhờm  tởm,  ghê  sợ  dục  cho  đến  chết.  Người  đời  mà  đối 
với  dục  có  sự  thỏa  mãn,  nhàm  tởm,  ghê  sợ  cho  đến  chết,  quả  là  quá 
khó  kiếm.  ” 

Rồi  Tôn  giả  A-nan,  vào  lúc  xế  chiều,  từ  chỗ  yên  nghỉ  đứng  dậy, 
đi  đến  trước  Phật,  đảnh  lễ,  rồi  ngồi  qua  một  bên  và  thưa: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  ở  chỗ  nhàn  tĩnh,  ngồi  trầm 
lặng  tư  duy,  đã  suy  nghĩ  như  vầy:  “Người  đời  thật  hiếm,  ít  ai  có  thể 
thỏa  mãn  đối  với  dục;  ít  ai  có  sự  nhờm  tởm,  ghê  sợ  dục  cho  đến  chết. 
Người  đời  mà  đối  với  dục  có  sự  thỏa  mãn,  nhàm  tởm,  ghê  sợ  cho  đến 
chết,  quả  là  quá  khó  kiếm!” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Đúng  như  vậy,  đúng  như  vậy!  Người  đời  thật  hiếm,  ít  ai  có  thể 
thỏa  mãn  đối  với  dục;  ít  ai  có  sự  nhờm  tởm,  ghê  sợ  dục  cho  đến  chết. 
Người  đời  mà  đối  với  dục  có  sự  thỏa  mãn,  nhàm  tởm,  ghê  sợ  cho  đến 
chết,  quả  là  quá  khó  kiếm! 

“Nhưng  này  A-nan,  trong  thế  gian,  những  người  đối  với  dục  mà 


Không  thấy  Paơli  tương  đương.  Tham  chiếu  Divy.  tr. 210-226.  Hán  biệt  dịch, 
No. 39.  Phật  Thuyết  Đảnh  Sanh  vương  Cố  Sự  Kinh,  Tây  Tấn  Pháp  Cự  dịch; 
No. 40.  Văn-đà-kiệt  vương  Kinh,  Bắc  Lương  Đàm-vô-sấm  dịch;  No. 125  (17.7) 
Tăng  Nhất,  phẩm  17  kinh  số  7. 
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không  thỏa  mãn,  không  nhờm  tởm,  ghê  sợ  cho  đến  chết  thì  thật  quá 
nhiều!  Thật  quá  nhiều!  Vì  sao?  Này  A-nan,  trong  đời  quá  khứ,  có  nhà 
vua  tên  là  Đảnh  Sanh2  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có 
bôn  loại  quân,  ngự  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  pháp  vương  hành  động 
theo  chánh  pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  ấy  là:  xe  báu,  voi  báu, 
ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu  và  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy 
báu.  Vị  ấy  có  đủ  một  ngàn  người  con  trai,  mặt  mày  khôi  ngô,  dõng 
mãnh,  không  khiếp  sợ,  nhiếp  phục  được  người  khác.  Vị  ấy  thông  lãnh 
khắp  cả  cõi  đất  này  cho  đến  biển  cả,  không  dùng  đao  gậy,  chỉ  dùng 
pháp  giáo  hóa,  khiến  cho  an  lạc. 

“Này  A-nan,  một  thời  gian  hết  sức  lâu  xa  về  sau,  vua  Đảnh  Sanh 
ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  có  châu  Diêm-phù  giàu  có,  hoan  lạc  cùng  cực,  nhân 
dân  đông  đúc.  Ta  có  bảy  báu;  đầy  đủ  một  ngàn  người  con.  Ta  muốn 
ngay  ở  cung  điện  này  mưa  báu  bảy  ngày,  dâng  đến  tận  đầu  gối’.  Này 
A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước 
hựu,  có  đại  oai  thần,  nên  vừa  khởi  tâm  ưa  thích  như  vậy,  tức  thì  ở  trong 
cung  mưa  báu  bảy  ngày,  dâng  đến  đầu  gối. 

“Này  A-nan,  một  thời  gian  hết  sức  lâu  xa  về  sau,  vua  Đảnh  Sanh 
kia  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  có  châu  Diêm-phù  giàu  có,  hoan  lạc  cùng  cực, 
nhân  dân  đông  đúc.  Ta  có  bảy  báu,  đầy  đủ  một  ngàn  đứa  con,  và  ở 
trong  cung  này,  mưa  báu  bảy  ngày,  dâng  đến  đầu  gối.  Ta  nhớ  đã  từng 
nghe  nơi  người  xưa  nói  rằng,  ở  phương  Tây  có  châu  tên  là  Cù-đà-ni3, 
giàu  có,  hoan  lạc  cùng  cực,  nhân  dân  đông  đúc.  Nay  ta  muốn  đến  xem 
châu  Cù-đà-ni.  Sau  khi  đến,  ta  sẽ  thống  trị’.  Này  A-nan,  vua  Đảnh 
Sanh  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai 
thần,  nên  vừa  khởi  tâm  ưa  thích  như  vậy,  liền  dùng  như  ý  túc  cưỡi  lên 
hư  không  mà  đi,  cùng  với  bôn  loại  quân.  Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh 
trong  phút  chốc  liền  đến  trú  ở  châu  Cù-đà-ni  kia. 

“Này  A-nan,  sau  khi  đến  ở,  nhà  vua  đã  ngự  trị  châu  Cù-đà-ni 
suốt  vô  lượng  trăm  ngàn  vạn  năm. 


2  Đảnh  Sanh  /^-dPaoli:  Muddha0vasitta;  No. 40  âm  là  Văn-đà-kiệt.  Thường  gọi 
là  Quán  đảnh  vương,  vua  được  truyền  ngôi  bằng  phép  quán  đảnh. 

3'  Cù-đà-ni  £  *  r/ỵtýấứ c  Tây  ngưu  hóa  châu  (đại  lục  phía  tây,  nơi  lấy  bò  làm  vật 
ngang  giá  để  trao  đổi  hàng  hóa). 
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“Này  A-nan,  một  thời  gian  hết  sức  lâu  xa  về  sau  nữa,  vua  Đảnh 
Sanh  kia  lại  nghĩ:  ‘Ta  có  châu  Diêm- phù  giàu  có,  hoan  lạc  cùng  cực, 
nhân  dân  đông  đúc.  Ta  có  bảy  báu,  đầy  đủ  một  ngàn  đứa  con,  và  ở 
trong  cung  này,  mưa  báu  bảy  ngày,  dâng  đến  đầu  gối.  Ta  lại  có  thêm 
châu  Cù-đà-ni.  Ta  đã  từng  nghe  người  xưa  có  nói  rằng,  ở  phương 
Đông  có  châu  tên  là  Phất-bà-bệ-đà-đề4  giàu  có,  hoan  lạc  cùng  cực, 
nhân  dân  đông  đúc.  Nay  ta  muôn  đến  xem  châu  Phất-bà-bệ-đà-đề. 
Sau  khi  đến,  ta  sẽ  thống  trị’.  Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  có  đại  như  ý 
túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  nên  vừa  khởi 
tâm  Ưa  thích  như  vậy,  liền  dùng  như  ý  túc  cưỡi  lên  hư  không  mà  đi, 
cùng  với  bốn  loại  quân.  Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  trong  phút  chốc 
liền  đến  trú  ở  châu  Phất-bà-bệ-đà-đề  kia.  Này  A-nan,  sau  khi  đến  ở, 
nhà  vua  ngự  trị  châu  Phất-bà-bệ-đà-đề  suốt  vô  lượng  trăm  ngàn  vạn 
năm. 

“Này  A-nan,  một  thời  gian  hết  sức  lâu  xa  về  sau  nữa,  vua  Đảnh 
Sanh  kia  lại  nghĩ:  ‘Ta  có  châu  Diêm- phù  giàu  có,  hoan  lạc  cùng  cực, 
nhân  dân  đông  đúc.  Ta  có  bảy  báu,  đầy  đủ  một  ngàn  người  con,  và  ở 
trong  cung  mưa  báu  bảy  ngày  dâng  đến  đầu  gối.  Ta  lại  có  thêm  châu 
Cù-đà-ni,  có  thêm  châu  Phất-bà-bệ-đà-đề.  Ta  lại  từng  nghe  người  xưa 
có  nói  rằng,  ở  phương  Bắc  có  châu  tên  là  uất-đơn-viết5,  giàu  có,  hoan 
lạc  cùng  cực,  nhân  dân  đông  đúc,  họ  tuy  không  có  ngã  tưởng,  không 
có  thọ  dụng  riêng6,  nhưng  ta  muốn  cùng  quyến  thuộc  đi  xem  châu  uất- 
đơn-viết,  để  thống  trị’.  Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  có  đại  như  ý  túc, 
có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  nên  vừa  khởi  tâm  ưa 
thích  như  vậy,  liền  dùng  như  ý  túc  cưỡi  hư  không  mà  đi  cùng  với  bôn 
loại  quân.  Này  A-nan,  nhà  vua  thấy  đất  trắng  bằng  phẳng  từ  xa,  bảo 
các  cận  thần: 

Các  khanh  có  thấy  đất  trắng  bằng  phẳng  của  châu  uất-đơn- 
viết  này  không? 


4  Phất-bà-bệ-đà-đề  ±Ờ.@  “■  ^ỵíPavH:  pubbavideha,  châu  Thắng  thân  ở 
phương  Đông. 

5'  uất-đơn-viết  3i  ;Vyớf)hiên  âm  khác:  Bắc  Câu-lô  châu.  Paơli:  uttara-kura. 

6  Nghĩa  là,  không  có  ý  tưởng  về  tự  ngã  hay  linh  hồn  và  không  có  tư  hữu  hay  sở 
hữu  cá  nhân. 
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“Các  cận  thần  đáp: 

Dạ  thấy,  tâu  Thiên  vương. 

“Nhà  vua  lại  bảo: 

Các  khanh  biết  không?  Đó  là  lúa  tự  nhiên  của  người  xứ  uất- 
đơn-viết.  Người  uất-đơn-viết  thường  ăn  loại  thức  ăn  đó.  Các  khanh 
cũng  nên  ăn  loại  thức  ăn  đó. 

“Này  A-nan,  xa  xa,  vua  Đảnh  Sanh  lại  thấy  tại  châu  uất-đơn- 
viết  có  biết  bao  loại  cây  quí  báu,  khoe  đủ  màu  sắc  ở  trong  lan  can, 
liền  bảo  cận  thần: 

Các  khanh  có  thấy  biết  bao  nhiêu  loại  cây  quí  báu,  khoe  đủ 
màu  sắc  ở  trong  lan  can  tại  châu  uất-đơn-viết  không? 

“Các  cận  thần  đáp: 

Dạ  thấy,  tâu  Thiên  vương. 

“Vua  lại  đáp: 

Các  khanh  biết  không?  Đó  là  thứ  cây  áo7  của  người  xứ  uất- 
đơn-viết.  Người  uất-đơn-viết  dùng  thứ  ấy  mà  mặc.  Các  khanh  cũng 
nên  dùng  thứ  ấy  mà  mặc. 

“Này  A-nan,  trong  phút  chốc,  nhà  vua  đến  trú  ở  châu  uất-đơn- 
viết.  Này  A-nan,  sau  khi  cùng  quyến  thuộc  đến  đó,  vua  Đảnh  Sanh 
thống  trị  châu  uất-đơn-viết  suốt  cả  trăm  ngàn  vạn  năm. 

“Này  A-nan,  một  thời  gian  hết  sức  lâu  xa  về  sau  nữa,  vua  Đảnh 
Sanh  kia  lại  nghĩ:  ‘Ta  có  châu  Diêm-phù  giàu  có  vô  cùng,  nhân  dân 
đông  đúc.  Ta  có  bảy  báu,  đầy  đủ  một  ngàn  người  con  và  ở  trong  cung 
mưa  báu  bảy  ngày,  dâng  đến  đầu  gối.  Ta  cũng  có  châu  Cù-đà-ni,  cũng 
có  châu  Phất-bà-bệ-đà-đề  lại  có  thêm  châu  uất-đơn-viết.  Ta  lại  từng 
nghe  người  xưa  nói  rằng,  có  cõi  trời  tên  là  Tam  thập  tam  thiên.  Nay  ta 
muôn  đến  thấy  Tam  thập  tam  thiên’. 

“Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có 
đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  nên  vừa  khởi  tâm  ưa  thích  như  vậy, 
liền  dùng  như  ý  túc  cưỡi  hư  không  cùng  với  bôn  loại  quân,  hướng  theo 
ánh  sáng  mặt  trời  mà  đi.  Này  A-nan,  từ  xa,  vua  Đảnh  Sanh  đã  thấy  ở 
trong  Tam  thập  tam  thiên,  trên  đỉnh  núi  chúa  Tu  di,  có  một  vật  lớn  như 
một  đám  mây  lớn,  liền  bảo  các  cận  thần: 


Y  thọ  /t  %Jỵâ'igườ\  ở  đây  dùng  vỏ  cây  làm  y  phục. 


KINH  TỨ  CHÂU 


399 


Các  khanh  có  thấy  ở  trên  đỉnh  núi  chúa  Tu  di  trong  cõi  trời 
Tam  thập  tam  (có  một  vật)  như  một  đám  mây  lớn  ấy  chăng? 

“Các  cận  thần  đáp: 

Dạ  thấy,  tâu  Thiên  vương. 

“Nhà  vua  lại  bảo: 

Các  khanh  biết  chăng?  Đó  là  cây  Trú  đạc8  của  trời  Tam  thập 
tam  thiên  vậy.  Dưới  gốc  cây  này,  vào  mùa  hạ  tháng  tư,  các  vị  Trời  ở 
Tam  thập  tam  thiên  vui  chơi  với  đầy  đủ  năm  thứ  dục  lạc. 

“Này  A-nan,  từ  xa,  vua  Đảnh  Sanh  thấy  ở  trong  trời  Tam  thập 
tam  thiên,  trên  đỉnh  núi  chúa  Tu  di,  gần  về  hướng  Nam  có  một  vật 
giông  như  đám  mây  lớn,  liền  bảo  các  cận  thần: 

Các  khanh  có  thấy  ở  trong  trời  Tam  thập  tam  thiên,  trên  đỉnh 
núi  Tu  di,  gần  về  mé  Nam,  có  một  vật  giông  như  đám  mây  lớn  không? 

Có  thấy,  tâu  Thiên  vương. 

“Nhà  vua  lại  bảo: 

Các  khanh  biết  không?  Đó  là  nhà  Chánh  pháp9  của  Tam  thập 
tam  thiên.  Vị  Trời  Tam  thập  tam  thiên  ở  trong  nhà  ấy,  vào  những  ngày 
mồng  tám,  mười  bốn  hoặc  mười  lăm,  vì  loài  trời,  vì  loài  người  mà  tư 
duy  về  pháp,  tư  duy  về  nghĩa. 

“Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  liền  đến  cõi  Tam  thập  tam  thiên. 
Đến  nơi,  nhà  vua  đi  vào  nhà  Chánh  pháp.  Ớ  đó,  Thiên  Đế-thích 
nhường  một  nửa  chỗ  ngồi  cho  vua  Đảnh  Sanh  và  mời  ngồi.  Vua  Đảnh 
Sanh  liền  ngồi  xuống  trên  nửa  chỗ  ngồi  của  Thiên  Đế-thích.  Bấy  giờ, 
nhà  vua  và  Thiên  Đế-thích  hoàn  toàn  không  khác  gì  nhau;  ánh  sáng 
và  ánh  sáng  không  khác,  màu  sắc  và  màu  sắc  không  khác,  hình  dung 
và  hình  dung  không  khác,  oai  nghi  lễ  tiết  và  y  phục  cũng  không  khác 
nhau;  chỉ  có  con  mắt  nháy  là  khác  nhau. 

“Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  kia  một  thời  gian  hết  sức  lâu  xa  về 
sau  nữa,  lại  nghĩ:  ‘Ta  có  châu  Diêm-phù  giàu  có,  hoan  lạc  cùng  cực, 
nhân  dân  đông  đúc.  Ta  có  bảy  báu,  đầy  đủ  một  ngàn  người  con,  và  ở 
trong  cung  mưa  báu  bảy  ngày  dâng  đến  đầu  gối.  Ta  lại  có  châu  Cù-đà- 


8-  Trú  đạc  thọ  «x  /ÍJỵc^‘câ\/  đo  bóng  ngày”.  Paoli:  paoricchattaka,  cũng  dịch  là 
san  hô  thọ,  viên  sanh  thọ. 

9  Chánh  pháp  đường  T/  “í  'ỹớPaBli:  Dhammasabhao,  hội  trường  của  chư  Thiên. 
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ni,  CÓ  châu  Phất-bà-bệ-đà-đề,  có  châu  uất-đơn-viết.  Ta  cũng  đã  thấy 
Tam  thập  tam  thiên  vân  tập  đại  hội.  Ta  đã  được  vào  nhà  Chánh  pháp 
của  chư  Thiên,  lại  được  Thiên  Đế-thích  nhường  cho  một  nửa  chỗ  ngồi, 
và  ta  đã  ngồi  trên  một  nửa  chỗ  ngồi  của  Thiên  Đế-thích.  Ta  với  Thiên 
Đế-thích  hoàn  toàn  không  khác  gì  nhau;  ánh  sáng  không  khác,  màu 
sắc  không  khác,  hình  dung  không  khác,  oai  nghi  lễ  tiết  cho  đến  y  phục 
cũng  không  sai  khác,  chỉ  có  con  mắt  nháy  là  khác  nhau  mà  thôi.  Nay 
có  lẽ  ta  đuổi  Thiên  Đế-thích  đi,  cướp  lấy  phân  nửa  chỗ  ngồi  ấy  mà 
làm  vua  loài  Trời  và  loài  Người,  tự  do  tự  tại. 

“Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  vừa  khởi  ý  niệm  như  vậy,  bất  giác 
rơi  xuống  châu  Diêm-phù,  liền  mất  như  ý  túc,  nhuốm  bệnh,  đau  nguy 
kịch.  Đến  lúc  sắp  chết,  các  cận  thần  đến  bên  nhà  vua  hỏi  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  nếu  có  vị  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và  kẻ  bày  tôi  hay 
thần  dân  nào  đến  hỏi  các  hạ  thần  rằng:  ‘Lúc  băng  hà  Đảnh  Sanh 
vương  chỉ  bảo  những  gì?’  Tâu  Thiên  vương,  các  hạ  thần  trả  lời  thế  nào 
cho  Phạm  chí,  Cư  sĩ  hay  thần  dân  ấy? 

“Nhà  vua  bảo  cận  thần: 

Nếu  có  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  hay  thần  dân  nào  đến  hỏi  các  khanh 
rằng:  ‘Lúc  băng  hà,  nhà  vua  đã  nói  những  gì?’  Thì  các  khanh  nên  đáp 
như  thế  này:  ‘Vua  Đảnh  Sanh  đã  được  châu  Diêm-phù,  nhưng  khi  chết 
vẫn  chưa  thỏa  mãn.  Vua  Đảnh  Sanh  đã  được  bảy  báu,  nhưng  khi  chết 
vẫn  chưa  được  thỏa  mãn.  Vua  Đảnh  Sanh  đã  đầy  đủ  một  ngàn  người 
con,  nhưng  khi  chết  vẫn  chưa  thỏa  mãn.  Vua  Đảnh  Sanh  đã  có  bảy 
ngày  mưa  báu,  nhưng  khi  chết  vẫn  chưa  thỏa  mãn.  Vua  Đảnh  Sanh  đã 
được  châu  Cù-đà-ni,  nhưng  khi  chết  vẫn  chưa  thỏa  mãn.  Vua  Đảnh 
Sanh  đã  được  châu  Phất-bà-bệ-đà-đề,  nhưng  khi  chết  vẫn  chưa  thỏa 
mãn.  Vua  Đảnh  Sanh  đã  được  châu  uất-đơn-viết,  nhưng  khi  chết  vẫn 
chưa  thỏa  mãn.  Vua  Đảnh  Sanh  đã  thấy  chư  Thiên  tụ  hội,  nhưng  khi 
chết  vẫn  chưa  thỏa  mãn.  Vua  Đảnh  Sanh  đã  hưởng  đầy  đủ  các  đặc  tính 
của  năm  thứ  dục  lạc,  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc;  nhưng  khi  chết  vẫn 
chưa  thỏa  mãn’.  Nếu  có  vị  Phạm  chí,  hay  thần  dân  nào  đến  hỏi  các 
khanh  rằng:  ‘Lúc  băng  hà  vua  Đảnh  Sanh  đã  nói  những  gì?’  Thì  các 
khanh  nên  trả  lời  đúng  như  thế.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đọc  bài  tụng: 

Trời  mưa  trân  bảo  quí, 
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Chưa  thỏa  lòng  kẻ  dục; 

Ham  muốn,  khổ  nào  vui 
Kẻ  trí  cần  phải  biết. 

Giả  sử  được  đống  vàng 
Cao  như  núi  Hy -mã, 
vẫn  chưa  đủ  mảy  may 
Kể  trí  nghĩ  như  vậy. 

Được  ngũ  dục  trên  trời, 

Chẳng  cho  đó  là  vui; 

Dứt  ái,  không  đắm  dục 
Là  đệ  tử  Chánh  giác. 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  vua  Đảnh  Sanh  ngày  xưa  ấy,  Ông  cho  là  ai  khác 
chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Nên  biết  rằng,  vị  ấy  chính  là  Ta  vậy.  Này 
A-nan,  lúc  bấy  giờ  ta  được  lợi  ích,  cũng  làm  lợi  ích  cho  người  khác, 
cho  mọi  người,  thương  xót  thế  gian,  vì  trời  và  vì  loài  người  mà  cầu 
nghĩa  và  lợi  ích,  cầu  an  ổn  khoái  lạc.  Lúc  bấy  giờ,  Ta  nói  pháp  không 
đến  chỗ  rốt  ráo,  không  rốt  ráo  bạch  tịnh,  không  rốt  ráo  phạm  hạnh.  Vì 
không  rốt  ráo  phạm  hạnh  hoàn  toàn,  lúc  ấy  Ta  không  lìa  khỏi  sự  sanh, 
già,  bệnh,  chết,  khóc  than,  ảo  não,  cũng  chưa  thể  thoát  ra  ngoài  mọi 
khổ  đau.  Này  A-nan,  hôm  nay  Ta  xuất  hiện  ở  thế  gian,  là  Như  Lai,  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  là  Chúng  Hựu.  Nay  Ta  đã  làm  lợi  ích  cho  mình,  cũng  làm  lợi  ích 
cho  người  khác,  cho  mọi  người,  thương  xót  thế  gian,  vì  trời  và  vì  người 
mà  cầu  nghĩa  và  lợi  ích,  cầu  an  ổn  khoái  lạc. 

“Nay  Ta  thuyết  pháp  đã  đến  chỗ  rốt  ráo,  rốt  ráo  bạch  tịnh,  rốt 
ráo  phạm  hạnh.  Khi  đã  rốt  ráo  phạm  hạnh;  Ta  lìa  khỏi  sự  sanh,  già, 
bệnh,  chết,  khóc  than,  ảo  não.  Ta  đã  thoát  khỏi  mọi  khổ  đau.” 

Đức  Phật  thuyết  giảng  như  vậy,  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo 
sau  khi  nghe  thuyết  giảng,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


61.  KINH  NGƯU  PHẤN  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  có  một  vị  Tỳ-kheo  ở  chỗ  nhàn  tĩnh,  ngồi  tư  duy,  suy  nghĩ 
như  vầy:  “Có  sắc  nào  thường  trú,  bất  biến,  hoàn  toàn  chỉ  có  lạc,  tồn 
tại  vĩnh  viễn  chăng?  Có  thọ,  tưởng,  hành,  thức  nào  thường  trú,  bất 
biến,  chỉ  có  lạc,  tồn  tại  vĩnh  viễn  chăng?” 

Vào  lúc  xế  chiều,  vị  Tỳ-kheo  ấy  từ  chỗ  ngồi  yên  tĩnh  đứng  dậy, 
đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi  qua  một  bên  và  bạch: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  hôm  nay  ở  chỗ  nhàn  tĩnh,  con  ngồi  tư  duy, 
suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Có  sắc  nào  thường  trú,  bất  biến,  hoàn  toàn  chỉ  có 
lạc,  tồn  tại  vĩnh  viễn  chăng?  Có  thọ,  tưởng,  hành,  thức  nào  thường  trú, 
bất  biến,  chỉ  có  lạc,  tồn  tại  vĩnh  viễn  chăng?’  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Không  có  một  sắc  nào  thường  trú,  bất  biến,  hoàn  toàn  chỉ  có 
lạc,  tồn  tại  vĩnh  viễn;  không  có  thọ,  tưởng,  hành,  thức  nào  thường  trú, 
bất  biến,  hoàn  toàn  chỉ  có  lạc,  tồn  tại  vĩnh  viễn.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  móng  tay  khơi  ít  phân  bò,  bảo  Tỳ- 

kheo: 

“Này  Tỳ-kheo,  nay  ngươi  có  thấy  Ta  dùng  móng  tay  khơi  chút  ít 
phân  bò  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  thấy.” 


'■  Thí  dụ  về  phân  bò.  Tương  đương  Paơli:  s.22.96.  Gomayam.  Tham  chiếu, 
No. 99(264). 
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Phật  bảo: 

“Này  Tỳ-kheo,  cũng  vậy,  không  có  một  tí  sắc  nào  thường  trụ, 
bất  biến,  chỉ  toàn  có  lạc,  tồn  tại  vĩnh  viễn;  cũng  như  vậy,  không  có 
một  tí  giác,  tưởng,  hành,  thức  nào  thường  trụ,  bất  biến,  chỉ  toàn  có  lạc, 
tồn  tại  vĩnh  viễn.  Vì  sao?  Này  Tỳ-kheo,  nhớ  lại  xưa  kia,  trong  một  thời 
gian  dài,  Ta  thường  làm  phúc.  Sau  một  thời  gian  dài  làm  phúc  ấy,  Ta 
thọ  quả  báo  an  lạc.  Vào  thuở  xưa  đó,  Ta  tu  hành  về  từ  tâm  trong  bảy 
năm;  trải  qua  bảy  kiếp  thành  hoại2  vẫn  không  trở  lại  thế  gian  này.  Vào 
thời  kiếp  hoại,  Ta  sanh  vào  cõi  trời  Hoảng  dục3.  Vào  thời  kiếp  thành, 
Ta  sanh  vào  trong  cung  điện  trống  không  của  Phạm  thiên4,  ở  trong  cõi 
Phạm  kia,  làm  Đại  Phạm  thiên;  và  qua  một  ngàn  lần  tái  sanh  vào 
những  nơi  khác,  Ta  làm  Thiên  vương  trời  Tự  tại;  ba  mươi  sáu  lần  tái 
sinh  làm  Thiên  Đế-thích,  rồi  lại  vô  lượng  lần  tái  sinh  làm  Sát-lợi  Đảnh 
Sanh  vương5. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  thớt  voi  lớn  được  phủ  những  đồ  cưỡi  rất  đẹp;  dùng  các  báu 
bạch  châu  lạc6  trang  sức,  phủ  lên  voi  chúa  đầu  đàn  Vu-sa-hạ7. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  Ta  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  con  ngựa  được  phủ  lên  các  thứ  đồ  cưỡi  đẹp.  Dùng  các  báu 
vàng,  bạc,  dao  lạc  để  trang  sức  cho  ngựa  đầu  đàn  là  ngựa  Mao8. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  Ta  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  cỗ  xe,  trang  sức  bằng  bốn  cánh,  dùng  da  vằn  quý  báu  đủ 
màu  của  các  thú  như  sư  tử,  cọp,  beo,  dệt  thành  đủ  loại  màu  sắc  xen 
lẫn  trang  sức  cho  cỗ  xe  dẫn  đầu  chạy  rất  nhanh  chóng  tên  là  xe 
Nhạc  thanh9. 


2  Thất  phản  thành  bại  8  /  *ĩ> /cTbảy  lần  thành  rồi  hoại  của  thế  giới. 

3'  Hoảng  dục  thiên  -c ợt  *rỹ  -<£\á. n  dịch  khác:  Quang  âm  thiên,  Cực  quang  thiên. 

Paoli:  A0bhassara. 

4-  Không  Phạm  cung  điện  “  Ỷ  ec  □□/-dPa0li:  suóóaỏ  Brahma-vimaonaỏ;  tham  chiếu 
D.l.  Brahmaja0la-sutta. 

5  Paoli:  Khattiya-muddhaovasitta,  vua  Quán  Đảnh  xuất  thân  dòng  Sát-lợi. 

6'  Bạch  châu  lạc  T  □/  □_/ỚTống-Nguyên-Minh:  ữ.ỵâ 

7-  Vu-sa-hạ  tượng  vương  .c^i^dPaoli:  Uposathana0gara0ja. 

8'  Mao  mã  vương  ■  ỹyVPaoli:  Vala0haka-assara0ja. 

9 ■  Nhạc  thanh  xa  'A7f  „  ./TPaoli:  Vejayanta  ratha,  cỗ  xe  (=cung  điện)  Chiến  thắng. 
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“Này  Tỳ-kheo,  lúc  Ta  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  thành  lớn,  giàu  có  cùng  cực,  dân  chúng  đông  đúc,  lấy  vương 
thành  Câu-xá-hòa-đề10  làm  đầu. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  ngôi  lầu;  có  bốn  loại  lầu  báu,  làm  bằng  vàng,  bạc,  lưu  ly  và 
thủy  tinh;  đứng  đầu  là  Chánh  pháp  điện11. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  ngự  tòa;  bốn  loại  tòa  báu,  bằng  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy 
tinh;  trải  lên  bằng  các  thứ  nệm,  chiếu  dệt  bằng  lông  năm  sắc,  phủ  lên 
bằng  những  gấm,  the,  sa  trun,  lụa  là;  có  chăn  nệm  lót,  hai  đầu  để  gối, 
trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương12. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  chiếc  áo  song  y,  áo  sơ-ma13,  áo  gấm,  áo  lụa,  áo  kiếp  bối,  áo 
gia-lăng-già-ba-hòa-la. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  người  nữ,  thân  thể  nõn  nà,  sạch  sẽ,  sáng  sủa,  sắc  đẹp  hơn 
người,  không  thua  Thiên  nữ,  tư  dung  đoan  chánh,  ai  nhìn  cũng  sinh  ưa 
thích,  trang  điểm  bằng  các  thứ  vật  báu,  anh  lạc;  tất  cả  đều  thuộc  dòng 
Sát-lợi.  Ngoài  ra,  những  người  thuộc  dòng  khác  thì  nhiều  vô  số. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  món  ăn,  ngày  đêm14  thường  dọn  ra  cho  Ta  ăn. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  món  ăn  kia,  có  một  món 
hết  sức  ngon,  sạch  sẽ,  có  vô  lượng  mùi  vị,  là  món  Ta  thường  ăn. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bôn  ngàn  người  nữ  kia  có  một 
người  thuộc  dòng  Sát-lợi,  đoan  chánh  đẹp  đẽ  khác  thường,  hầu  hạ  Ta. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  song  y  kia  có  một  chiếc 
áo  song  y,  hoặc  là  áo  sơ-ma,  hoặc  áo  gấm,  hoặc  áo  lụa,  hoặc  áo  kiếp- 


10,  Câu-xá-hòa-đề  í-  *  8  VỵƯPaơli:  Kusa0vati. 

"■  Chánh  pháp  điện  T/  “í  □□/-ƯPa0li:  Dhammapa0sa0da. 

1Z'  Hán  dịch:  gia-lãng-già-ba-hòa-la  ba-giá-tất-đa-la-na  3.  /+  M  ý 

/í  '  -*ỵờ  Paơli:  kadalimigapavara-pacchattharaòa,  thảm  lông  bằng  da  sơn 
dương  cực  quý. 

13  Sơ-ma  y  “i  'Àữ  /yớIMguyeân-Minh:  soâ  DyƯPaơli:  khoma-pilotikaơ,  vải  lanh. 

14'  Trong  bản  Đại  chánh  đọc  là  tận  dạ  *  *//tí?suốt  đêm.  Đây  đọc  là  trú  dạ  .// 
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bối15,  hoặc  áo  gia-lăng-già-ba-hòa-la  là  Ta  thường  mặc. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  ngự  tòa  kia,  có  một  ngự 
tòa  làm  bằng  vàng,  hoặc  bạc,  hoặc  lưu  ly,  hoặc  thủy  tinh;  đồ  trải  lên 
thì  dùng  những  tấm  nệm,  những  chiếc  chiếu  dệt  bằng  lông  năm  sắc; 
đồ  phủ  lên  thì  dùng  gấm,  the,  sa  trun,  lụa  là,  có  chăn  nệm  lót,  hai  đầu 
để  gối,  có  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương,  là  Ta  thường  nằm. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  lầu  quán  kia,  có  một  lầu 
quán  làm  bằng  vàng,  hoặc  bạc,  hoặc  lưu  ly,  hoặc  thủy  tinh,  tên  là 
Chánh  pháp  điện,  là  nơi  Ta  thường  ở. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  thành  lớn  kia,  có  một 
thành  giàu  có  cùng  cực,  dân  chúng  đông  đúc,  gọi  là  thành  Câu-xá- 
hòa-đề  là  chỗ  ta  thường  ở. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ  xe  kia,  có  một  cỗ 
được  dùng  da  đủ  màu  của  các  thú  như  sư  tử,  cọp,  beo  dệt  thành,  màu 
sắc  xen  kẽ  để  trang  hoàng,  chạy  rất  nhanh  chóng,  tên  là  xe  Nhạc 
thanh,  Ta  thường  ngồi  lên,  đi  đến  các  lầu  quán  để  ngắm  nhìn  các  vườn 
tược. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  con  ngựa  kia  có  một  con 
màu  xanh  biếc,  đầu  như  chim,  gọi  là  ngựa  Mao,  là  Ta  thường  cưỡi,  đi 
đến  các  lầu  quán  để  ngắm  các  vườn  tược. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bôn  ngàn  thớt  voi  lớn  kia,  có 
một  thớt  toàn  thân  trắng  toát,  bảy  chi  thảy  đều  ngay  thẳng,  gọi  là 
voi  chúa  Vu-sa-hạ,  là  Ta  thường  cưỡi  đi  đến  các  lầu  quán  để  ngắm 
các  vườn  tược. 

“Này  Tỳ-kheo,  bấy  giờ  Ta  nghĩ  rằng:  ‘Đó  là  nghiệp  quả  gì,  là 
nghiệp  báo  gì,  mà  ngày  nay  Ta  có  đại  như  ý  túc,  đại  oai  đức,  đại 
phước  hựu,  đại  oai  thần?’ 

“Này  Tỳ-kheo,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Đó  là  ba  nghiệp  quả,  là  ba  nghiệp 
báo,  khiến  Ta  ngày  nay  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước 
hựu,  có  đại  oai  thần:  một  là  bô"  thí,  hai  là  điều  phục,  ba  là  thủ  hộ’. 

“Này  Tỳ-kheo,  ngươi  hãy  quán  sát  rằng,  tất  cả  những  gì  sở  hữu16 
đều  phải  tiêu  diệt,  cả  đến  như  ý  túc  cũng  phải  mất.  Này  Tỳ-kheo, 


15  Kiếp-bối  y  ờ Pa0li:  kappa0sika,  vải  bông  (gòn). 

I6‘  Nhất  thiết  sở  hữu  &  ^/^-Ớ^Tống-Nguyên-Minh:  sở  hành  mđ /iỵờ 
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ngươi  nghĩ  thế  nào?  sắc  là  thường  hay  vô  thường?” 

Đap: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  thường.” 

Lại  hỏi: 

“Vô  thường  là  khổ  hay  không  phải  khổ?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  là  khổ  và  biến  dịch.” 

Lại  hỏi: 

“Nếu  là  pháp  vô  thường,  khổ,  biến  dịch,  thì  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
có  nên  cho  rằng:  ‘Cái  này  là  ta,  cái  này  là  sở  hữu  của  ta;  ta  là  sở  hữu 
của  cái  kia’  chăng?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Lại  hỏi: 

“Này  Tỳ-kheo,  ngươi  nghĩ  sao,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  thường 
hay  vô  thường?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  thường.” 

Lại  hỏi: 

“Vô  thường  là  khổ  hay  không  phải  khổ?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  là  khổ  và  biến  dịch.” 

Lại  hỏi: 

“Nếu  là  pháp  vô  thường,  khổ,  biến  dịch,  thì  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
có  nên  cho  rằng:  ‘Cái  này  là  ta,  cái  này  là  sở  hữu  của  ta;  ta  là  sở  hữu 
của  cái  kia’  chăng?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

“Vậy  thì,  này  Tỳ-kheo,  ngươi  nên  học  như  vầy:  ‘Những  gì  có 
sắc,  hoặc  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  trong,  hoặc 
ngoài,  hoặc  thô  hoặc  tế,  hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  hoặc  gần  hoặc  xa;  tất 
cả  những  cái  ấy  chẳng  phải  là  ta,  chẳng  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta 
phải  là  sở  hữu  của  cái  kia’.  Hãy  dùng  trí  tuệ  quán  sát,  biết  đúng 
như  thật.  ‘Những  gì  cổ  giác,  tưởng,  hành,  thức,  hoặc  quá  khứ,  hoặc 
vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  trong,  hoặc  ngoài,  hoặc  thô,  hoặc  tế, 
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hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  hoặc  xa,  hoặc  gần;  tất  cả  những  cái  ấy  chẳng 
phải  là  ta,  chẳng  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta  phải  là  sở  hữu  của  cái 
kia’.  Hãy  dùng  trí  tuệ  qaún  sát,  biết  đúng  như  thật. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  như  thế  thì  liền 
nhàm  chán  sắc,  nhàm  chán  giác,  tưởng,  hành,  thức.  Do  nhàm  chán  mà 
vô  dục;  do  vô  dục  nên  giải  thoát;  sau  khi  giải  thoát  thì  biết  là  giải 
thoát,  biết  đúng  như  thật  rằng:  Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững, 
việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa." 

Sau  khi,  nghe  Phật  dạy  như  vậy  xong,  Tỳ-kheo  ấy  khéo  ghi 
nhận,  khéo  ghi  nhớ,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui. 

Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  thọ  nhận  lời  giáo  hóa  của  Đức  Phật,  liền 
sống  một  mình,  viễn  ly,  tâm  không  buông  lung,  tu  hành  tinh  tấn.  Vị  ấy 
đã  sống  một  mình,  viễn  ly,  tâm  không  buông  lung,  tu  hành  tinh  tấn, 
đạt  đến  mục  đích  mà  vì  đó  thiện  nam  tử  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo;  đó  là  chỉ  cầu 
vô  thượng  phạm  hạnh,  ngay  trong  đời  hiện  tại,  tự  biết,  tự  ngộ,  tự  thân 
chứng,  thành  tựu  an  trú,  biết  đúng  như  thật  rằng:  “Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa.”  Như  vậy,  Tỳ-kheo  ấy,  sau  khi  đã  biết  pháp,  cho  đến  chứng  đắc 
A-la-hán. 

Phật  thuyết  giảng  như  vậy.  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết 
giảng,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Ma-kiệt-đà,  cùng  với  chúng  Đại 
Tỳ-kheo  gồm  một  nghìn  vị,  đều  là  những  bậc  Vô  trước,  Chí  chân* 2, 
trước  vốn  là  những  đạo  sĩ  bện  tóc3.  Ngài  đi  đến  ấp  Ma-kiệt-đà  ở  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ  vua  xứ  Ma-kiệt-đà  là  Tần-bệ-sa-la4  nghe  Đức  Thế  Tôn 
du  hóa  tại  nước  Ma-kiệt-đà  cùng  với  chúng  đại  Tỳ-kheo,  gồm  một 
nghìn  vị,  đều  là  những  bậc  Vô  trước,  Chí  chân,  trước  vốn  là  những  đạo 
sĩ  bện  tóc,  đến  ấp  Ma-kiệt-đà  ở  thành  Vương  xá  này.  Sau  khi  nghe 
vậy,  vua  Tần-bệ-sa-la  nước  Ma-kiệt-đà  liền  cho  sắp  đặt  bôn  loại 
quân,  là  quân  voi,  quân  ngựa,  quân  xe,  và  bộ  quân.  Sau  khi  sắp  đặt 
bôn  loại  quân  xong,  nhà  vua  với  đông  đủ  vô  số  thuộc  hạ,  kéo  dài  trên 
một  do-diên,  cùng  đi  đến  chỗ  Phật. 


'•  Bản  kinh  tường  thuật  lần  đầu  tiên  vua  Tần-bà-sa-la  (Bimbisa0ra)  gặp  Phật  và  trở 
thành  đệ  tử  của  Phật.  Tương  đương  Paoli:  Luật  tạng,  Mv.  I.  22.  Hán  biệt  dịch: 
No. 41  Phật  Thuyết  Tần-bà-sa-la  vương  Kinh,  Tống  Pháp  Hiền  dịch;  No. 99  (1074) 
Tạp  38,  kinh  1074;  No. 100(13)  Biệt  Dịch  Tạp  A-hàm,  kinh  số  13.  Tham  chiếu, 
No. 200  Soạn  Tập  Bách  Duyên  Kinh  quyển  2;  No. 1421  Ngũ  Phần  Luật  quyển  16; 
No. 1428  Tứ  Phần  Luật  quyển  33;  No. 1435  Thập  Tụng  Luật  quyên  24. 

2'  Tất  cả  đều  là  A-la-hán. 

3'  Biên  phát  'Ai  %'e./7fcPa0li:  jaaeilaka,  đây  chỉ  ba  anh  em  Uruvelakassapa  cùng  với 
các  đệ  tử,  sau  khi  quy  y  Phật. 

4'  Ma-kiệt-đà  vương  Tần-bệ-sa-la  AD  "  *  •  7f"@  Paoli:  Bimbisaora 

Magadha-ra0ja. 
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Bấy  giờ  từ  xa,  Đức  Phật  thấy  vua  Tần-bệ-sa-la  nước  Ma-kiệt-đà 
đi  đến,  bèn  theo  đường  tắt  đến  dưới  gốc  cây  chúa  Thiện  trụ  Ni-câu- 
loại5,  trải  Ni-sư-đàn  ngồi  kiết  già  cùng  với  chúng  Tỳ-kheo. 

Từ  xa,  vua  Tần-bệ-sa-la  nước  Ma-kiệt-đà  thấy  Thế  Tôn  ở  giữa 
cây  rừng,  trang  nghiêm  đẹp  đẽ  như  vầng  trăng  ở  giữa  vòm  sao,  chói 
lọi,  sáng  ngời  như  núi  vàng,  tướng  tốt  vẹn  toàn,  oai  thần  lồng  lộng,  các 
căn  vắng  lặng,  không  bị  ngăn  che,  thành  tựu  tự  chế  ngự,  tâm  tư  yên 
tĩnh.  Sau  khi  thấy  Phật,  vua  cùng  tùy  tùng  xuống  xe. 

Nếu  các  vua  Sát-lợi  được  rưới  nước  lên  đỉnh  đầu  để  làm  bậc 
Nhân  chủ,  chỉnh  trị  cõi  đất,  có  năm  loại  nghi  trượng,  một  là  kiếm,  hai 
là  lọng,  ba  là  mũ  thiên  quan,  bốn  là  phất  trần  cán  ngọc,  năm  là  giầy 
thêu.  Nhưng  đến  đây  nhà  vua  cởi  bỏ  tất  cả,  cùng  với  bốn  loại  quân. 
Vua  đi  bộ  đến  trước  Phật,  đảnh  lễ  rồi  tự  xưng  danh  tánh  ba  lần  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  tôi  là  Tẩy-ni  Tần-bệ-sa-la6,  vua  nước  Ma- 
kiệt-đà.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Đại  vương,  đúng  vậy,  đúng  vậy.  Đại  vương  là  Tẩy-ni  Tần- 
bệ-sa-la,  vua  nước  Ma-kiệt-đà.” 

Sau  khi  vua  Tẩy-ni  Tần-bệ-sa-la  nước  Ma-kiệt-đà  ba  lần  tự  xưng 
danh  tánh  rồi,  đảnh  lễ  Phật  và  ngồi  qua  một  bên.  Có  người  chào  hỏi 
Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Có  người  chắp  tay  hướng  về  Phật  rồi  ngồi 
qua  một  bên.  Có  người  ở  xa  thấy  Phật  rồi  lặng  lẽ  ngồi  xuống. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  uất-tỳ-la  Ca-diếp7  cùng  ngồi  trong  chúng.  Tôn 
giả  là  vị  mà  những  người  nước  Ma-kiệt-đà  đều  chú  ý  đến  và  cho  rằng, 
đó  là  bậc  Đại  tôn  sư,  bậc  Chân  nhân  vô  trước.  Bấy  giờ  những  người  xứ 
Ma-kiệt-đà  đều  nghĩ  rằng:  “Sa-môn  Cù-đàm  theo  uất-tỳ-la  Ca-diếp 
học  phạm  hạnh  chăng?  Hay  là  uất-tỳ-la  Ca-diếp  theo  Sa-môn  Cù- 
đàm  học  phạm  hạnh?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  trong  tâm  người  xứ  Ma-kiệt- 
đà,  liền  hướng  về  Tôn  giả  uất-tỳ-la  Ca-diếp  mà  nói  bài  tụng: 


5'  Thiện  trụ  Ni-câu-loại  thọ  vương  ữ'A  /í  Tỉ  ẹ-ỵ/  Kýỵt 

6'  Tẩy-ni  Tần-bệ-sa-la  Tỉ  7T.  &  .cí^^-CPaơli:  Seniya  Bimbisaora. 

7'  uất-tỳ-la  Ca-diếp  c í>y  -4  7  D/ .Dỵá Paoli:  Uruvela-Kassapa,  anh  cả  trong  ba  anh 
em,  thuộc  hàng  tông  sư  của  ngoại  đạo  bện  tóc. 
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Ca-clỉếp,  thấy  những  gì, 

Bỏ  lửa  mà  đến  đây? 

Ca-diếp,  nói  Ta  biết, 

Lý  do  không  thờ  lửa? 

Ăn  uống  đủ  các  vị, 

Do  dục  nên  thờ  lửa; 

Trong  đời  thấy  như  vậy, 

Cho  nên  không  ưa  thờ. 

Ý  Ca-dỉếp  không  ưa, 

Ăn  uống  đủ  các  vị, 

Sao  không  ưa  Trời,  Người? 

Ca-cliếp,  nói  Ta  rõ. 

Thấy  tịch  tĩnh,  diệt  tận, 

Vô  vi,  không  dục  hữu; 

Không  thấy  Trời  cao  quý, 

Cho  nên  không  thờ  lửa. 

Thế  Tôn  là  tối  thắng; 

Thế  Tôn  không  tà  tư; 

Thấy  các  pháp  rõ  ràng, 

Con  nhận  pháp  tối  thắng. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Ca-diếp,  ông  hãy  hiển  hiện  như  ý  túc  cho  chúng  hội  này 
được  vui  lòng  và  tin  tưởng.” 

Lúc  đó  Tôn  giả  uất-tỳ-la  Ca-diếp,  bằng  như  ý  túc  như  thế,  biến 
mất  khỏi  chỗ  đang  ngồi,  từ  phương  Đông  xuất  hiện,  bay  lên  hư  không, 
hiện  bôn  oai  nghi:  đi,  đứng,  nằm,  ngồi.  Tôn  giả  lại  nhập  hỏa  định.  Sau 
khi  Tôn  giả  uất-tỳ-la  Ca-diếp  nhập  hỏa  định,  trong  thân  liền  phát  ra 
vô  số  tia  lửa  đủ  màu:  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  màu  hòa  hợp,  màu  thủy 
tinh.  Phần  thân  dưới  phóng  ra  lửa  thì  phần  thân  trên  phóng  ra  nước; 
phần  thân  trên  phóng  ra  lửa  thì  phần  thân  dưới  phun  ra  nước.  Cũng 
vậy,  từ  các  phương  Nam,  Tây,  Bắc  bay  lên  hư  không,  hiện  ra  bốn  oai 
nghi:  đi,  đứng,  nằm,  ngồi.  Tôn  giả  lại  nhập  hỏa  định.  Sau  khi  Tôn  giả 
uất-tỳ-la  Ca-diếp  nhập  hỏa  định,  trong  thân  liền  phát  ra  vô  số  tia  lửa 
đủ  màu:  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  màu  hòa  hợp,  màu  thủy  tinh.  Phần  thân 
dưới  phóng  ra  lửa  thì  phần  thân  trên  phóng  ra  nước;  phần  thân  trên 
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phóng  ra  lửa  thì  phần  thân  dưới  phun  ra  nước.  Sau  khi  hiển  hiện  như  ý 
túc,  Tôn  giả  uất-tỳ-la  Ca-diếp  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  và  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Phật  là  Thầy  của  con;  con  là  đệ  tử  của  Phật. 
Phật  có  đủ  nhất  thiết  trí;  con  không  có  nhất  thiết  trí.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Đúng  vậy,  Ca-diếp,  đúng  vậy,  Ca-diếp.  Ta  có  nhất  thiết  trí,  ông 
không  có  nhất  thiết  trí.  ” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  uất-tỳ-la  Ca-diếp  vì  chính  mình  mà  nói  bài  tụng: 

Ngày  xưa,  lúc  chưa  rỗ, 

Thờ  lửa,  cầu  giải  thoát, 

Tuy  già  vẫn  đui  mù, 

Tà,  không  thấy  chân  tế. 

Nay  con  thấy  Thượng  Tích, 

Rồng  Vô  Thượng  đã  dạy: 

Vô  vi,  thoát  hết  khổ, 

Thấy  rồi,  sanh  tử  clứt. 

Những  người  xứ  Ma-kiệt-đà,  sau  khi  thấy  như  vậy,  liền  nghĩ: 
“Không  phải  Sa-môn  Cù-đàm  theo  uất-tỳ-la  Ca-diếp  học  phạm  hạnh 
mà  chính  uất-tỳ-la  Ca-diếp  theo  Sa-môn  Cù-đàm  để  học  phạm  hạnh.” 
Đức  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  trong  tâm  của  người  xứ  Ma-kiệt-đà,  liền 
thuyết  pháp  cho  Tẩy-ni  Tần-bệ-sa-la,  vua  nước  Ma-kiệt-đà  nghe, 
khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  ngài  đã  dùng  vô 
lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho  vua  nghe,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Ngài  theo  đúng  pháp  của  chư  Phật,  trước 
tiên  thuyết  pháp  đoan  chánh,  khiến  người  nghe  vui  mừng,  ấy  là  thuyết 
về  bố  thí,  thuyết  về  trì  giới,  thuyết  về  pháp  sanh  thiên,  chỉ  trích  dục  là 
tai  họa,  sanh  tử  là  ô  uế,  khen  ngợi  vô  dục  là  diệu  đạo  phẩm,  bạch  tịnh. 

Đức  Thế  Tôn  đã  nói  cho  vị  đại  vương  ấy  nghe  những  pháp  như 
vậy.  Ngài  biết  nhà  vua  có  tâm  hoan  hỷ,  tâm  cụ  túc,  tâm  nhu  nhuyến, 
tâm  kham  nhẫn,  tâm  tăng  thượng,  tâm  chuyên  nhất,  tâm  vô  nghi,  tâm 
vô  tận,  có  khả  năng,  có  sức  lực  thọ  nhận  Chánh  pháp.  Tức  là,  như  các 
pháp  yếu  mà  chư  Phật  đã  giảng  thuyết,  Đức  Thế  Tôn  nói  cho  nhà  vua 
nghe  về  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Ngài  dạy: 

“Này  Đại  vương,  sắc  là  pháp  sanh  diệt.  Đại  vương  nên  biết,  sắc 
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là  pháp  sanh  diệt.  Này  Đại  vương,  giác,  tưởng,  hành,  thức  là  pháp 
sanh  diệt.  Đại  vương  nên  biết,  thức  là  pháp  sanh  diệt. 

“Này  Đại  vương,  giống  như  mưa  lớn  thì  bọt  trên  mặt  nước  hoặc 
sanh  hoặc  diệt.  Này  Đại  vương,  sắc  sanh  diệt  cũng  như  vậy.  Đại  vương 
nên  biết  sắc  là  pháp  sanh  diệt.  Này  Đại  vương,  giác,  tưởng,  hành,  thức 
là  pháp  sanh  diệt.  Đại  vương  nên  biết,  thức  là  pháp  sanh  diệt. 

“Này  Đại  vương,  nếu  một  thiện  nam  tử  biết  sắc  sanh  diệt  thì  biết 
rằng  sắc  không  sanh  lại  ở  tương  lai.  Này  Đại  vương,  nếu  một  thiện 
nam  tử  nào  biết  giác,  tưởng,  hành,  thức  sanh  diệt  thì  liền  biết  rằng 
thức  không  sanh  lại  ở  tương  lai.  Này  Đại  vương,  nếu  một  thiện  nam  tử 
biết  sắc  đúng  như  thật  thì  không  trước  sắc,  không  kế  sắc,  không  nhiễm 
sắc,  không  trụ  nơi  sắc,  không  hoan  lạc  rằng  ‘sắc  là  ta’.  Này  Đại 
vương,  nếu  một  thiện  nam  tử  biết  giác,  tưởng,  hành,  thức  đúng  như 
thật  thì  không  trước  thức,  không  kế  thức,  không  nhiễm  thức,  không  trụ 
nơi  thức,  không  hoan  lạc  rằng  ‘thức  là  ta’.  Này  Đại  vương,  nếu  một 
thiện  nam  tử  không  trước  sắc,  không  kế  sắc,  không  nhiễm  sắc,  không 
an  trụ  nơi  sắc,  không  hoan  lạc  cho  rằng  ‘sắc  là  ta’,  thì  người  ấy  không 
thọ  nhận  sắc  tương  lai.  Này  Đại  vương,  nếu  một  thiện  nam  tử  nào 
không  trước  giác,  tưởng,  hành,  thức,  không  kế  thức,  không  nhiễm  thức, 
không  trụ  thức,  không  hoan  lạc  rằng  ‘thức  là  ta’,  thì  người  ấy  không 
thọ  nhận  thức  tương  lai.  Này  Đại  vương,  thiện  nam  tử  ấy  vô  lượng, 
không  thể  kể  xiết,  vô  hạn,  chứng  đắc  tịch  tịnh,  nếu  xả  bỏ  thân  ngũ  ấm 
này  thì  không  còn  thọ  ấm  thân  khác  nữa.” 

Bấy  giờ,  những  người  xứ  Ma-kiệt-đà  nghĩ  rằng:  “Nếu  như  sắc  là 
vô  thường;  giác,  tưởng,  hành,  thức  là  vô  thường,  thì  ai  làm,  ai  thọ  nhận 
khổ,  lạc?” 

Đức  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  của  những  người  xứ  Ma-kiệt-đà,  liền 
bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Hàng  phàm  phu  ngu  si  không  học,  thấy  ngã  là  ngã  mà  đắm 
trước  nơi  ngã,  nhưng  thực  ra  không  có  ngã,  không  có  ngã  sở.  Ngã  vốn 
không,  ngã  sở  vốn  không;  pháp  sanh  thì  sanh,  pháp  diệt  thì  diệt;  thảy 
đều  do  nhân  duyên  hội  tụ  mà  sanh  khổ.  Nếu  không  có  nhân  duyên  thì 
các  khổ  liền  diệt.  Chúng  sanh  do  duyên  tụ  hội  liên  tục  mà  sanh  các 
pháp.  Như  Lai  sau  khi  thấy  chúng  sanh  liên  tục  sanh  ra  nên  nói  ‘có 
sanh  có  tử’.  Ta  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  hẳn  người  thường,  thấy 


414 


TRUNG  A-HÀM 


đúng  như  thật  về  chúng  sanh  này,  lúc  tử  lúc  sanh,  hoặc  đẹp  hoặc  xấu, 
hoặc  diệu  hoặc  bất  diệu,  qua  lại  thiện  xứ,  hoặc  bất  thiện  xứ,  đều  tùy 
theo  nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã  tạo,  và  thấy  đúng  như  thật. 

“Nếu  chúng  sanh  nào  thành  tựu  ác  hạnh  nơi  thân,  ác  hạnh  nơi 
khẩu,  ý,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến  và  thành  tựu  nghiệp  tà  kiến,  thì 
do  nhân  duyên  kia,  khi  thân  này  hoại  diệt,  mạng  chung,  chúng  sanh  ấy 
chắc  chắn  đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  chúng  sanh  nào 
thành  tựu  thiện  hạnh  nơi  thân,  thiện  hạnh  nơi  khẩu,  ý,  không  phỉ  báng 
Thánh  nhân,  có  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh  kiến;  thì  do  nhân 
duyên  đó,  khi  thân  này  hoại  diệt,  mạng  chung,  chúng  sanh  ấy  chắc 
chắn  đi  lên  chỗ  thiện,  cho  đến  cõi  trời.  Ta  biết  chúng  sanh  kia  như  vậy 
nhưng  không  nói  rằng:  Đó  là  ngã,  có  thể  cảm  giác,  có  thể  nói  năng, 
làm  và  sai  làm,  đứng  dậy  và  khiến  đứng  dậy,  ở  nơi  này  hay  nơi  kia  thọ 
nhận  nghiệp  báo  thiện  ác.  Ớ  đây,  hoặc  có  suy  nghĩ  như  vầy:  Điều  đó 
không  hợp  lý,  điều  đó  không  đứng  vững,  việc  làm  ấy  đúng  như  pháp; 
nhân  cái  này  mà  cái  kia  sanh,  nếu  không  nhân  cái  này  thì  cái  kia 
không  sanh;  cái  này  có  thì  cái  kia  có,  cái  này  diệt  thì  cái  kia  diệt.  Tức 
là  duyên  vô  minh  có  hành  cho  đến  duyên  sanh  mà  có  già,  chết.  Nếu 
vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  cho  đến  sanh  diệt  thì  già,  chết  diệt. 

“Này  Đại  vương,  Đại  vương  nghĩ  sao,  sắc  là  vô  thường  hay 
thường?” 

Nhà  vua  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  là  vô  thường.” 

Lại  hỏi: 

“Nếu  vô  thường  thì  khổ  hay  không  khổ? 

“Bạch  Thế  Tôn,  là  khổ,  là  biến  dịch.” 

“Nếu  pháp  là  vô  thường,  khổ,  biến  dịch,  thì  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
có  nên  cho  rằng:  ‘Cái  này  là  ta,  cái  này  là  sở  hữu  của  ta;  ta  là  sở  hữu 
của  cái  kia’?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  nên.” 

Lại  hỏi: 

“Nếu  vô  thường  thì  khổ  hay  không  khổ? 

“Bạch  Thế  Tôn,  là  khổ,  là  biến  dịch.” 

“Nếu  pháp  là  vô  thường,  khổ,  biến  dịch,  thì  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
có  nên  cho  rằng:  ‘Cái  này  là  ta,  cái  này  là  sở  hữu  của  ta;  ta  là  sở  hữu 
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của  cái  kia’?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  nên.” 

“Này  Đại  vương,  Đại  vương  nên  học  như  vầy:  Những  gì  có  sắc, 
hoặc  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  trong,  hoặc  ngoài,  hoặc 
thô  hoặc  tế,  hoặc  đẹp  hoặc  xấu,  hoặc  gần,  hoặc  xa;  tất  cả  đều  chẳng 
phải  là  ta,  chẳng  phải  là  sở  hữu  của  ta;  ta  chẳng  phải  là  sở  hữu  của 
kia.  Nên  dùng  trí  tuệ  quán  biết  như  thật. 

“Này  Đại  vương,  những  gì  có  giác,  tưởng,  hành,  thức  nào,  hoặc 
quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  trong,  hoặc  ngoài,  hoặc  thô 
hoặc  tế,  hoặc  đẹp  hoặc  xấu,  hoặc  gần,  hoặc  xa;  tất  cả  đều  chẳng  phải 
là  ta,  chẳng  phải  là  sở  hữu  của  ta;  ta  chẳng  phải  là  sở  hữu  của  kia. 
Nên  dùng  trí  tuệ  quán  biết  như  thật.  Ngã  của  ta,  chẳng  phải  là  của  ta. 
Nên  dùng  trí  tuệ  quán  biết  đúng  như  thật. 

“Này  Đại  vương,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  đúng  như  vậy, 
thì  liền  nhàm  chán  sắc,  nhàm  chán  giác,  tưởng,  hành,  thức.  Nhàm 
chán  rồi  liền  vô  dục,  vô  dục  rồi,  liền  được  giải  thoát,  đã  giải  thoát  liền 
có  tri  kiến  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng:  Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa". 

Lúc  Đức  Phật  nói  pháp  này  xong,  Tẩy-ni  Tần-bệ-sa-la,  vua  nước 
Ma-kiệt-đà  xa  lìa  trần  cấu,  pháp  nhãn  về  các  pháp  sanh  khởi  và  tám 
vạn  chư  thiên,  một  vạn  hai  ngàn  người  xứ  Ma-kiệt-đà  xa  lìa  trần  cấu, 
pháp  nhãn  về  các  pháp  sanh  khởi.  Bấy  giờ  Tẩy-ni  Tần-bệ-sa-la,  vua 
nước  Ma-kiệt-đà  thấy  pháp,  đắc  pháp,  giác  ngộ  pháp  bạch  tịnh,  đoạn 
nghi,  vượt  khỏi  mê  hoặc,  không  còn  tôn  thờ  ai,  không  theo  ai  nữa, 
không  còn  do  dự,  đã  an  trụ  nơi  quả  chứng,  đối  với  pháp  của  Thế  Tôn 
mà  chứng  đắc  vô  sở  úy;  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật  và  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  xin  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng 
Tỳ-kheo.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  bắt  đầu  từ  hôm 
nay,  trọn  đời  con  xin  tự  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Tẩy-ni  Tần-bệ-sa-la,  vua  nước  Ma- 
kiệt-đà  và  tám  vạn  chư  Thiên,  và  một  vạn  hai  ngàn  người  xứ  Ma- 
kiệt-đà  cùng  một  ngàn  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 
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63.  KINH  BỆ-BÀ-LĂNG-KỲ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Câu-tát-la2. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  và  đại  chúng  Tỳ-kheo  cùng  đi  trên  đường; 
giữa  đường,  Ngài  mỉm  cười  rạng  rỡ.  Tôn  giả  A-nan  thấy  Thế  Tôn  mỉm 
cười,  liền  chắp  tay  hướng  về  Thế  Tôn  và  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  do  nhân  duyên  gì  Thế  Tôn  mỉm  cười?  Các  Đức 
Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  nếu  không  có  nhân  duyên 
gì,  thì  không  bao  giờ  cười  suông.  Con  mong  nghe  được  ý  nghĩa  ấy.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  chính  trong  xứ  sở  này,  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  ngồi  tại  nơi  đây  mà  nói  pháp  cho  các  đệ 
tử.” 

Lúc  đó  Tôn  giả  A-nan,  ngay  tại  chỗ  ấy,  liền  nhanh  chóng  trải 
chỗ  ngồi,  chắp  tay  hướng  về  Thế  Tôn  và  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cúi  mong  Thế  Tôn  cũng  ngồi  nơi  đây  mà  nói 
pháp  cho  các  đệ  tử.  Như  vậy,  chỗ  này  là  sở  hành  của  hai  Đức  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  ngồi  xuống  trên  chỗ  mà  Tôn  giả  A-nan  đã 
trải.  Sau  khi  ngồi  xuống  Ngài  bảo: 

“A-nan,  ở  trong  xứ  sở  này,  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  có  giảng  đường.  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  sau  khi  ngồi  ở  trong  đó,  bèn  giảng  pháp  cho 
các  đệ  tử  nghe.  Này  A-nan,  trong  xứ  sở  này,  xưa  kia  có  thôn  ấp,  tên  là 


'■  Bản  Hán,  quyển  12.  Tham  chiếu  Pacli,  M.  81.  Ghaseìkacra-sutta,  kinh  Thợ  Gốm. 

2  Câu-tát-la  ẹ.  L^Pacli:  Kosala. 
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Bệ-bà-lăng-kỳ3,  giàu  có  cùng  cực,  dân  chúng  đông  đúc.  Này  A-nan, 
trong  thôn  ấp  Bệ-bà-lăng-kỳ,  có  Phạm  chí  đại  trưởng  giả  tên  là  Vô 
Nhuế,  giàu  có  tột  đỉnh,  của  cải  vô  lượng,  sản  nghiệp  chăn  nuôi,  không 
thể  tính  toán,  phong  hộ,  thực  ấp  đầy  đủ  mọi  thứ. 

“Này  A-nan,  Phạm  chí  đại  trưởng  giả  Vô  Nhuế  có  người  con  tên 
là  Ưu  đa-la  Ma-nạp4,  được  cha  mẹ  nuông  chiu,  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho 
đến  bảy  đời  cha  mẹ,  chủng  tộc  không  tuyệt,  đời  đời  không  ác,  học 
rộng,  nghe  nhiều,  đọc  hết  bôn  điển  kinh5,  thấu  triệt  nhân  duyên,  chánh 
văn,  hí  là  năm,  cùng  với  cú  pháp  và  thuyết  văn6. 

“Này  A-nan,  đồng  tử  Ưu-đa-la  có  người  bạn  lành  làm  thợ  đồ 
gốm  tên  là  Nan-đề-bà-la7  thường  được  đồng  tử  Ưu-đa-la  yêu  thương, 
tưởng  nhớ,  ưa  gặp  gỡ  không  chán.  Này  A-nan,  thợ  đồ  gốm  Nan-đề-bà- 
la  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo,  không  nghi  ngờ  Ba  ngôi  tôn 
quý8,  không  nghi  hoặc  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo;  có  tín,  có  giới,  học  rộng, 
ưa  bô"  thí,  thành  tựu  trí  tuệ;  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ  sự  sát  sanh,  xả  bỏ 
đao  gậy,  biết  hổ,  biết  thẹn,  có  tâm  từ  bi,  làm  lợi  ích  tất  cả  cho  đến  loài 
côn  trùng;  đối  với  tâm  niệm  sát  sanh,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  lấy  của  không  cho, 


3'  Bệ-bà-lăng-kỳ.  @  ±Ờ  3m  D/ƯPa0li:  Vebhaôinga. 

4'  Ưu-đa-la  Ma-nạp  a  /á  '  'ẨU  □<ư<dPa0li  theo  đây  là  uttramacòava,  thay  vì  là 
Jotipa0la-ma0òa0va  trong  bản  Paoli  tham  chiếu. 

5-  Tứ  điển  kinh  r/  '  -yoVÉhỉ  bốn  bộ  Veda.  Bản  Paoli:  tiòòaỏ  vedaonaỏ  pacraguc, 
thông  suốt  ba  bộ  Veda. 

6'  Hán:  thâm  đạt  nhân  duyên  chánh  vãn  hý  ngũ  cú  thuyết  3  //  'Ải  r j  »■ 

M\  ỹ  ^ydPacli:  sanighaònu-keasubhacnaỏ  saokkharappabhedaonaỏ  itihaosa- 
paócamacnaỏ  padako  veyyackaraòo,  tinh  thông  ngữ  vựng,  nghi  quỹ,  phân  tích  âm 
vận,  và  thứ  năm  (kể  luôn  cả  tinh  thông  Thánh  điển  Veda)  là  truyền  thuyết  lục, 
giỏi  ngữ  cú,  văn  pháp.  Tham  chiếu,  No. 99  (600)  Tạp  23,  kinh  600:  tụng  thuộc 
các  kinh  điển,  danh  tự  của  vật  loại,  phẩm  loại  sai  biệt  của  vạn  vật,  phân  tích  và 
kết  họp  tự  loại,  và  thứ  năm  là  lịch  thế  bản  mạt.  Trong  bản  Hán,  nighaònu  (ngữ 
vựng)  đuợc  hiểu  là  nidacna  (nhân  duyên).  Pacli:  keseubha:  sách  về  nghi  quỹ,  hay 
nghi  thức;  trong  bản  Hán:  chánh  văn.  Pacli:  itihacsa,  truyền  thuyết  lục,  hay 
truyện  truyền  kỳ;  bản  Hán:  hý  (chuyện  cuời). 

7  Nan-đề-bà-la  đào  sư  £  ‘í  '  33  #<ycífheo  đây  Pacli  là  Nandipacla.  Nhung  bản 
Pacli  tham  chiếu:  Ghaseìkacra  (thọ  gốm). 

8'  Hán:  tam  tôn 
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đoạn  trừ  việc  không  cho  mà  lấy,  cái  gì  cho  mới  lấy,  vui  lòng  nhận 
những  gì  được  cho;  thường  thích  bô"  thí,  hoan  hỷ  không  bỏn  sẻn,  không 
mong  báo  đáp;  đối  với  tâm  niệm  không  cho  mà  lấy,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  phi  phạm  hạnh,  đoạn 
trừ  phi  phạm  hạnh,  siêng  tu  phạm  hạnh,  tinh  tấn  tu  diệu  hạnh,  thanh 
tịnh,  không  ô  uế,  lìa  dục,  đoạn  dâm;  đối  với  tâm  niệm  phi  phạm  hạnh, 
vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  đồ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  nói  dối,  đoạn  trừ 
nói  dôi,  nói  chân  thật,  ưa  chân  thật,  an  trú  nơi  sự  chân  thật  không  chút 
di  động,  hoàn  toàn  đáng  tin  cậy,  không  lừa  dôi  thế  gian;  đối  với  tâm 
niệm  nói  dối,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  nói  hai  lưỡi,  đoạn  trừ 
nói  hai  lưỡi,  tu  hạnh  không  nói  hai  lưỡi,  không  phá  hoại  ai,  không 
nghe  chuyện  người  này  rồi  mách  lại  người  kia,  xúi  dục  phá  hoại  người 
này,  không  nghe  chuyện  người  kia,  rồi  mách  lại  người  này,  xúi  dục 
phá  hoại  người  kia,  ai  chia  lìa  thì  làm  cho  hòa  hợp,  ai  hòa  hợp  thì  làm 
cho  hoan  hỷ,  không  lập  bè  đảng,  không  ưa  bè  đảng,  không  khen  ngợi 
bè  đảng;  đối  với  tâm  niệm  nói  hai  lưỡi,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  lời  nói  thô  ác,  đoạn 
trừ  lời  nói  thô  ác.  Nếu  có  những  lời  thô  bạo,  hung  ác,  trái  tai,  khiến 
mọi  người  không  hoan  hỷ,  mọi  người  không  thương  mến,  khiến  người 
khác  khổ  não,  không  được  định  tĩnh,  vị  ấy  đoạn  trừ  lời  nói  như  vậy. 
Nếu  có  những  lời  hòa  nhã,  nhu  thuận,  lọt  tai,  vừa  lòng,  khiến  được 
hoan  hỷ,  được  mến  thương,  khiến  người  khác  an  lạc,  âm  thanh  rõ  ràng, 
không  làm  người  sợ,  khiến  người  khác  định  tĩnh,  vị  ấy  nói  những  lời 
như  vậy;  đối  với  tâm  niệm  ưa  nói  thô  ác,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  lời  nói  thêu  dệt,  đoạn 
trừ  lời  nói  thêu  dệt,  nói  đúng  lúc,  nói  chân  thật,  nói  về  pháp,  nói  về 
nghĩa,  nói  về  chỉ  tức,  nói  về  việc  ưa  chỉ  tức,  nói  việc  thuận  thời,  thích 
hợp,  khéo  dạy,  khéo  quở  trách;  đối  với  tâm  niệm  ưa  nói  thêu  dệt,  vị 
ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  kinh  doanh  buôn 
bán,  đoạn  trừ  việc  kinh  doanh  buôn  bán,  xả  bỏ  đong  lường  và  đấu  hộc, 
xả  bỏ  việc  nhận  hàng  hóa,  không  cột  trói  người,  không  trông  mong  sự 
đo  lường  tà  vạy,  không  vì  chút  lợi  nhỏ  mà  lấn  lướt,  lừa  dôi  người;  đối 
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với  tâm  niệm  kinh  doanh  buôn  bán,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  nhận  đàn  bà  góa, 
đồng  nữ,  đoạn  trừ  việc  nhận  đàn  bà  góa,  đồng  nữ;  đối  với  tâm  niệm 
nhận  đàn  bà  góa,  đồng  nữ,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  nô  tỳ,  đoạn 
trừ  việc  nhận  nô  tỳ;  đối  với  tâm  niệm  nhận  nô  tỳ,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  voi,  ngựa, 
trâu,  dê,  đoạn  trừ  việc  nhận  voi,  ngựa,  trâu,  dê;  đối  với  tâm  niệm  nhận 
voi,  ngựa,  trâu,  dê  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  gà,  heo, 
đoạn  trừ  việc  nhận  gà,  heo;  đối  với  tâm  niệm  nhận  gà,  heo,  vị  ấy  đã 
tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  ruộng  đất, 
quán  xá,  đoạn  trừ  việc  nhận  ruộng  đất,  quán  xá;  đối  với  tâm  niệm 
nhận  ruộng  đất,  quán  xá,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  nếp,  lúa, 
đậu  sông,  đoạn  trừ  việc  nhận  nếp,  lúa,  đậu  sông;  đối  với  tâm  niệm 
nhận  nếp,  lúa,  đậu  sống,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  uống  rượu,  đoạn 
trừ  việc  uống  rượu;  đối  với  tâm  niệm  uống  rượu,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  dùng  giường 
sang,  cao  rộng,  đoạn  trừ  việc  dùng  giường  sang,  cao  rộng;  đối  với  tâm 
niệm  dùng  giường  sang,  cao  rộng,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  đeo  vòng  hoa, 
đeo  chuỗi  ngọc,  thoa  hương,  đánh  phấn,  đoạn  trừ  việc  đeo  vòng  hoa, 
chuỗi  ngọc,  thoa  hương,  đánh  phấn;  đối  với  tâm  niệm  đeo  vòng  hoa, 
chuỗi  ngọc,  thoa  hương,  đánh  phấn,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  ca  múa,  xướng 
hát  hoặc  đến  nghe,  xem,  đoạn  trừ  việc  ca  múa,  xướng  hát  hoặc  đến 
nghe,  xem;  đối  với  tâm  niệm  ca  múa,  xướng  hát  và  đến  xem,  nghe,  vị 
ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  vàng,  bạc, 
châu  báu,  đoạn  trừ  việc  nhận  vàng,  bạc,  châu  báu;  đối  với  tâm  niệm 
nhận  vàng,  bạc,  châu  báu,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  lìa  việc  ăn  quá  ngọ,  đoạn  trừ 
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việc  ăn  quá  ngọ,  thường  ăn  một  bữa,  không  ăn  ban  đêm,  học  hạnh  ăn 
đúng  thời;  đối  với  tâm  niệm  ăn  quá  ngọ,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  trọn  đời  tay  không  cầm 
cuốc,  không  tự  tay  đào  đất,  cũng  không  bảo  người  khác  đào;  nếu  đất  ở 
đê  chận  nước  lở  ra,  hoặc  đất  do  chuột  đào  lên  thì  lấy  làm  đồ  gốm  đưa 
lên  và  nói  với  người  mua  rằng:  ‘Các  ngài,  nếu  có  đậu  oản9,  gạo  giẻ, 
lúa  mạch,  đậu  ma  lớn  nhỏ,  đậu  bệ  và  hạt  cải,  sau  khi  trút  xuống  rồi, 
ngài  cứ  mang  gốm  này  mà  đi,  tùy  theo  ý  muốn10’. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  trọn  đời  hầu  hạ  cha  mẹ,  cha 
mẹ  mù  lòa  chỉ  trông  cậy  vào  vị  ấy;  cho  nên  vị  ấy  phải  hầu  hạ. 

“Này  A-nan,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  vào  một  sáng  sớm,  đi  đến 
trước  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác;  sau  khi 
đến,  vị  ấy  đảnh  lễ  Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Ca-diếp  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  thuyết  pháp  cho  vị  ấy,  khuyến 
khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng 
vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho  vị  ấy,  khuyến  khích  phát  khởi 
lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan  hỷ  xong,  Đức  Ca-diếp  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  ngồi  im  lặng. 

“Này  A-nan,  sau  khi  được  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  thuyết  pháp,  khuyến  khích  phát  khởi  lòng 
ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan  hỷ  rồi,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  đi  quanh  ba  vòng,  rồi  lui  ra. 

“Bấy  giờ  đồng  tử  Ưu-đa-la  cưỡi  xe  ngựa  trắng,  cùng  với  năm 
trăm  đồng  tử  nữa,  vào  lúc  vừa  sáng,  từ  thôn  ấp  Bệ-bà-lăng-kỳ  ra  đi, 
đến  một  chỗ  vô  sự11,  muôn  giáo  hóa  các  đệ  tử  từ  nhiều  nước  đến,  dạy 
chúng  đọc  sách  Phạm  chí12.  Bấy  giờ  đồng  tử  Ưu-đa-la  từ  xa  trông  thấy 
thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  đi  đến;  thấy  rồi  liền  hỏi: 


9'  Hán:  oản  đậu  'A  -ỉ /ót' giống  đậu  Hà-lan. 

10-  Hình  thức  kinh  tế  trao  đổi.  Paoli:  ettha  yo  icchati  taònulapabhivattaoni  (- 
pavibhattacni,  paasivibhattacni)  vao  muggapabhivattacni  va  kaoôaoyapabhivattaoni 
vao  nikkhipitvao  yaỏ  icchati  taỏ  haratu0’ti,  “ai  cần  cái  gì  (đồ  gốm),  sau  khi  để  lại 
đây  những  thứ  du  thừa  nhu  gạo,  đậu  xanh,  đậu  oản,  hãy  lấy  thứ  cần  (đồ  gốm) 
ấy  đi”. 

u'  Hán:  vô  sự  xứ  ŨJỔ  V  3$/c%0,\\\  khu  rừng  yên  tĩnh.  Paoli:  araóóa. 

12  Phạm  chí  thư  ỉđ  .Ị^ỵcíếách  của  Bà-la-môn. 
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Nan-đề-bà-la,  anh  từ  đâu  đến?” 

“Nan-đề-bà-la  đáp: 

Hôm  nay  tôi  từ  chỗ  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  sau  khi  cúng  dường  lễ  bái  Ngài  xong  thì  đến  đây. 
Này  Ưu-đa-la,  bạn  có  thể  cùng  với  tôi  đến  chỗ  Đức  Ca-diếp  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  để  cúng  dường,  lễ  bái  Ngài? 

“Khi  ấy,  đồng  tử  Ưu-đa-la  đáp: 

Này  anh  Nan-đề-bà-la,  tôi  không  muốn  thấy  Sa-môn  trọc 
đầu.  Sa-môn  trọc  đầu  không  thể  đắc  đạo,  vì  đạo  khó  chứng  đắc. 

“Rồi  thì,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  túm  lấy  chỏm  tóc  của  đồng  tử 
ưu-đa-la  kéo  xuống  xe.  Lúc  đó  đồng  tử  ưu-đa-la  nghĩ:  ‘Anh  thợ  gốm 
Nan-đề-bà-la  này  không  bỡn  cợt,  không  khùng,  không  si,  nay  kéo  tóc 
mình  chắc  có  điều  gì?’  Nghĩ  xong  liền  bảo: 

Này  anh  Nan-đề-bà-la,  tôi  đi  theo  anh,  tôi  đi  theo  anh! 

“Bấy  giờ  Nan-đề-bà-la  hoan  hỷ  nói  rằng: 

Lành  thay,  chúng  ta  đi. 

“Thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  và  đồng  tử  ưu-đa-la  cùng  nhau  đến  chỗ 
Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác.  Đến  nơi, 
hai  người  đảnh  lễ  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  bạch 
Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  rằng: 

Bạch  Thế  Tôn,  đồng  tử  Ưu-đa-la  này  là  bạn  của  con.  Bạn 
này  thường  ưa  đến  thăm,  thường  thích  đến  thăm  con,  không  hề  nhàm 
chán,  nhưng  không  có  lòng  tin  và  cung  kính  đối  với  Thế  Tôn.  Mong 
Thế  Tôn  khéo  léo  thuyết  pháp  cho  bạn  con,  hoan  hỷ,  khởi  lòng  tin 
và  cung  kính.” 

“Bấy  giờ  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác  thuyết  pháp  cho  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  và  đồng  tử  Ưu-đa-la, 
khuyến  khích,  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan  hỷ.  Sau 
khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho  hai  vị  ấy,  khuyến 
khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan  hỷ  xong,  Đức 
Thế  Tôn  ngồi  im  lặng.  Bấy  giờ,  sau  khi  được  Đức  Ca-diếp  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  thuyết  pháp,  khuyến  khích  phát 
khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan  hỷ,  hai  vị  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  đi  quanh  ba  vòng,  rồi  lui  ra. 

“Lúc  trở  về,  đi  chưa  bao  xa,  đồng  tử  Ưu-đa-la  lại  hỏi: 
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Này  anh  Nan-đề-bà-la,  anh  đã  được  nghe  pháp  vi  diệu  như 
thế  từ  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  tại  sao  anh 
còn  ở  nhà,  không  thể  lìa  bỏ  để  học  Thánh  đạo? 

“Bấy  giờ  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  đáp: 

Này  Ưu-đa-la,  chính  bạn  đã  biết  tôi  phải  trọn  đời  hầu  hạ, 
nuôi  nấng  cha  mẹ;  vì  cha  mẹ  tôi  mù  lòa,  chỉ  trông  cậy  ở  mình  tôi.  Tôi 
vì  hầu  hạ  phụng  dưỡng  cha  mẹ  vậy. 

“Bấy  giờ  đồng  tử  Ưu-đa-la  hỏi: 

Này  Nan-đề-bà-la,  tôi  có  thể  theo  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc,  làm 
Tỳ-kheo,  tu  hành  phạm  hạnh  được  chăng? 

“Lúc  đó,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  và  đồng  tử  Ưu-đa-la  từ  nơi  ấy 
quay  trở  lại  chỗ  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  đến  nơi,  đảnh  lễ  Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Thợ  gốm 
Nan-đề-bà-la  bạch  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác  rằng: 

Bạch  Thế  Tôn,  đồng  tử  Ưu-đa-la  này  trở  về  chưa  bao  xa,  lại 
hỏi  con  rằng:  ‘Này  anh  Nan-đề-bà-la,  từ  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  anh  được  nghe  pháp  vi  diệu  như  thế; 
tại  sao  anh  còn  ở  nhà,  không  thể  lìa  bỏ  để  học  Thánh  đạo?’  Bạch  Thế 
Tôn,  con  đã  trả  lời  rằng:  ‘Chính  bạn  đã  rõ,  tôi  phải  trọn  đời  hầu  hạ, 
phụng  dưỡng  cha  mẹ.  Cha  mẹ  tôi  mù  lòa,  chỉ  trông  cậy  vào  một  mình 
tôi.  Như  vậy,  tôi  phải  hầu  hạ,  phụng  dưỡng  cha  mẹ’.  Ưu-đa-la  lại  hỏi: 
‘Này  anh  Nan-đề-bà-la,  tôi  có  thể  theo  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  xuất  gia  học  đạo,  thọ  cụ  túc  giới,  làm 
Tỳ-kheo,  tu  hành  phạm  hạnh  được  không?’  Bạch  Thế  Tôn,  mong  Ngài 
độ  cho  bạn  con  xuất  gia,  học  đạo,  truyền  trao  giới  cụ  túc  cho  bạn  con 
được  làm  Tỳ-kheo. 

“Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  im 
lặng  nhận  lời  của  Nan-đề-bà-la.  Sau  khi  biết  Đức  Ca-diếp  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  im  lặng  nhận  lời,  thợ  gốm  Nan-đề-bà- 
la  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  đi  quanh  ba  vòng  rồi 
lui  ra. 

“Sau  khi  Nan-đề-bà-la  đi  chưa  bao  lâu,  Đức  Ca-diếp  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  độ  cho  đồng  tử  Ưu-đa-la  xuất 


424 


TRUNG  A-HÀM 


gia,  học  đạo,  truyền  trao  giới  cụ  túc.  Sau  khi  cho  ưu-đa-la  xuất  gia, 
cho  thọ  cụ  túc  xong,  Ngài  ở  thôn  ấp  Bệ-bà-lăng-kỳ  vài  ngày,  rồi 
mang  y,  cầm  bát  cùng  với  đại  chúng  Tỳ-kheo  du  hành,  muôn  đến  ấp 
Ba-la-nại,  nước  Ca-tư13.  Đến  Ba-la-nại,  Ngài  trú  trong  vườn  Lộc  dã  tại 
Tiên  nhân  trú  xứ14. 

“Bấy  giờ,  vua  Giáp-bệ15  nghe  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  đang  du  hành  trong  nước  Ca-tư,  cùng  với  đại 
chúng  Tỳ-kheo,  đến  Ba-la-nại,  trú  trong  vườn  Lộc  dã  tại  Tiên  nhân 
xứ.  Nghe  rồi,  vua  bảo  người  đánh  xe: 

Ngươi  hãy  sửa  soạn  xe,  hôm  nay  ta  muôn  đi  đến  chỗ  Đức  Ca- 
diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác. 

“Người  đánh  xe  kia  vâng  lời  vua  bảo  liền  sửa  soạn  xa  giá,  sửa 
soạn  xong,  tâu  với  vua  rằng: 

Con  đã  sửa  soạn  xe  đẹp,  xin  tùy  ý  Thiên  vương. 

“Vua  Giáp-bệ,  ngồi  xe  đẹp,  từ  Ba-la-nại  ra  đi,  đến  vườn  Lộc  dã, 
chỗ  trú  xứ  Tiên  nhân.  Từ  xa,  vua  Giáp-bệ  thấy,  giữa  rừng  cây,  Đức 
Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  trang  nghiêm 
đẹp  đẽ  như  vầng  trăng  giữa  vòm  sao,  chói  lọi  sáng  ngời  như  núi  vàng, 
tướng  tốt  vẹn  toàn,  oai  nghi  lồng  lộng,  các  căn  vắng  lặng,  không  bị 
ngăn  che,  hoàn  toàn  tự  chế  ngự,  lắng  tâm  tĩnh  mặc.  Sau  khi  thấy,  vua 
xuống  xe,  đi  đến  chỗ  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  đảnh  lễ,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Sau  khi  nhà  vua  ngồi 
xuống,  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  thuyết 
pháp,  khuyến  khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan 
hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho  nhà  vua, 
khuyến  khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi,  Ngài 
ngồi  im  lặng.  Sau  khi  được  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  khuyến  khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu 
hoan  hỷ  rồi,  nhà  vua  liền  đứng  dậy,  kéo  lệch  vai  áo  đang  mặc,  chắp 


B'  Ba-la-nại  Ca-tư  quốc  ấp  '  »-  ũ/ỵí  -  -Tỵố Pacli:  Bacracòasì,  thủ  phủ  của  nước 
Kacsì  đưcng  thời. 

14-  Tiên  nhân  trú  xứ  Lộc  dã  viên  rỉ?  /i  3Ỉ>  3  3r  Tyố Pacli:  Isipatana- 
migadacya. 

15'  Giáp-bệ  éiyớTống-Nguyên-Minh:  tần-bệ  /ờ?'&ữX\\  Kikin. 
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tay  hướng  về  Phật  và  bạch: 

Mong  Thế  Tôn  cùng  với  đại  chúng  Tỳ-kheo  ngày  mai  nhận 
lời  mời  của  con! 

“Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  im 
lặng  nhận  lời  mời  của  vua  Giáp-bệ.  Sau  khi  biết  Đức  Như  Lai  đã 
im  lặng  nhận  lời,  nhà  vua  cúi  đầu  đảnh  lễ,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui 
ra,  trở  về  nhà. 

“Đêm  ấy,  vua  hạ  lệnh  sắp  sửa  đủ  các  món  ăn,  thức  uống  ngon 
lành,  sạch  sẽ,  mỹ  diệu,  với  đủ  các  thức  ăn  loại  cứng,  loại  mềm.  Việc 
bày  biện  đã  xong  ngay  đêm  ấy.  Lúc  tảng  sáng,  vua  trải  giường  ngồi, 
rồi  sai  người  đến  bạch  Phật  rằng:  ‘Bạch  Thế  Tôn,  nay  giờ  đã  đến,  thức 
ăn  đã  sẩn  sàng,  mong  Thế  Tôn  đến  đúng  thời’. 

“Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  mang  y,  cầm  bát  và  có  chúng  Tỳ-kheo  theo 
sau,  đi  đến  nhà  của  vua  Giáp-bệ,  ngồi  vào  chỗ  ngồi  phía  trên  chúng 
Tỳ-kheo.  Vua  Giáp-bệ  thấy  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  ngồi  xong,  tự  tay 
múc  nước  rửa,  tự  tay  bưng  hầu  các  thức  ăn,  thức  uống,  đầy  đủ  các  món 
ngon,  sạch,  mỹ  diệu,  khiến  các  Ngài  ăn  no.  Ăn  rồi  dọn  bát,  lấy  nước 
rửa  xong,  nhà  vua  lấy  ghế  nhỏ  ngồi  riêng  một  bên  để  nghe  pháp.  Vua 
Giáp-bệ  ngồi  xong,  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác  thuyết  pháp  cho  vua,  khuyến  khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ, 
thành  tựu  tâm  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết 
pháp  cho  vua,  khuyến  khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu 
tâm  hoan  hỷ  xong  rồi,  Ngài  ngồi  im  lặng.  Sau  khi  được  Đức  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  thuyết  pháp,  khuyến  khích  phát  khởi 
lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm  hoan  hỷ  rồi,  vua  Giáp-bệ  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  kéo  lệch  vai  áo  đang  mặc,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Như  Lai 
và  bạch: 

Mong  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo  nhận  lời  của  con  mà  an 
cư  mùa  mưa  tại  Ba-la-nại  này.  Con  xin  xây  cất  năm  trăm  gian 
phòng,  năm  trăm  giường  nệm  và  cúng  thí  các  vật  dụng16,  cung  cấp 
nếp  trắng  và  đủ  các  món  thực  phẩm  của  vua,  để  cúng  dường  Ngài 
và  chúng  Tỳ-kheo. 


lỏ'  Hán:  thí  câu  chấp  -cí7 ẹ-  ýsỉíchông  rõ  thí  vật  gì. 


426 


TRUNG  A-HÀM 


“Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  bảo  nhà 

vua: 

Thôi,  thôi,  Đại  vương,  chỉ  cần  có  tâm  hoan  hỷ  là  đủ. 

“Ba  lần  như  thế,  vua  Giáp-bệ  chắp  tay  hướng  về  Đức  Ca-diếp 
Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  thưa: 

Mong  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo  nhận  lời  mời  của  con  mà 
an  cư  mùa  mưa  tại  Ba-la-nại  này.  Con  xin  xây  cất  năm  trăm  gian 
phòng,  năm  trăm  giường  nệm,  và  cúng  thí  các  vật  dụng,  cung  cấp  nếp 
trắng  và  các  món  ăn  thực  phẩm  của  vua  để  cúng  dường  Phật  và  chúng 
Tỳ-kheo. 

“Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  cũng  ba 
lần  bảo: 

Thôi,  thôi,  Đại  vương,  chỉ  cần  có  tâm  hoan  hỷ  là  đủ. 

“Bấy  giờ  vua  Giáp-bệ  không  nhẫn  được,  không  vừa  ý,  tâm  rất  ưu 
sầu,  nghĩ  rằng:  ‘Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác  không  nhận  lời  mời  của  ta  mà  an  cư  mùa  mưa  tại  Ba-la-nại  này 
cùng  với  chúng  Tỳ-kheo’.  Nghĩ  xong,  nhà  vua  bạch  Ca-diếp  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác: 

Bạch  Thế  Tôn,  có  kẻ  bạch  y  tại  gia  nào  phụng  sự  Thế  Tôn 
giống  con  chăng? 

“Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  đáp: 

Có,  và  ở  tại  thôn  Bệ-bà-lăng-kỳ  giàu  có,  hoan  lạc  tột  cùng, 
nhân  dân  đông  đúc,  thuộc  lãnh  thổ  của  Đại  vương.  Này  Đại  vương,  ở 
trong  thôn  Bệ-bà-lăng-kỳ  ấy  có  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la;  này  Đại 
vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo, 
không  hoài  nghi  Ba  ngôi  báu,  không  nghi  hoặc  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo, 
có  tín,  trì  giới,  học  rộng,  ưa  bô"  thí,  thành  tựu  trí  tuệ,  xa  lìa  sát  sanh, 
đoạn  trừ  sát  sanh,  xả  bỏ  dao  gậy,  biết  hổ  thẹn,  có  tâm  từ  bi,  làm  lợi  ích 
cho  đến  cả  tất  cả  loài  côn  trùng.  Đối  với  tâm  niệm  sát  sanh  vị  ấy  đã 
tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  lấy  của  không 
cho,  đoạn  trừ  việc  không  cho  mà  lấy,  cái  gì  cho  mới  lấy,  vui  lòng  nhận 
những  gì  được  cho;  thường  thích  bô"  thí,  hoan  hỷ  không  bỏn  sẻn,  không 
mong  báo  đáp;  đối  với  tâm  niệm  không  cho  mà  lây,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  phi  phạm  hạnh, 
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đoạn  trừ  phi  phạm  hạnh,  siêng  tu  phạm  hạnh,  tinh  tấn  tu  diệu  hạnh, 
thanh  tịnh,  không  ô  uế,  lìa  dục,  đoạn  dâm;  đối  với  tâm  niệm  phi  phạm 
hạnh,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  đồ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  nói  dôi,  đoạn 
trừ  nói  dối,  nói  chân  thật,  ưa  chân  thật,  an  trú  nơi  sự  chân  thật  không 
chút  di  động,  hoàn  toàn  đáng  tin  cậy,  không  lừa  dối  thế  gian;  đối  với 
tâm  niệm  nói  dối,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  nói  hai  lưỡi,  đoạn 
trừ  nói  hai  lưỡi,  tu  hạnh  không  nói  hai  lưỡi,  không  phá  hoại  ai,  không 
nghe  chuyện  người  này  rồi  mách  lại  người  kia,  xúi  dục  phá  hoại  người 
này,  không  nghe  chuyện  người  kia,  rồi  mách  lại  người  này,  xúi  dục 
phá  hoại  người  kia,  ai  chia  lìa  thì  làm  cho  hòa  hợp,  ai  hòa  hợp  thì  làm 
cho  hoan  hỷ,  không  lập  bè  đảng,  không  ưa  bè  đảng,  không  khen  ngợi 
bè  đảng;  đối  với  tâm  niệm  nói  hai  lưỡi,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  lời  nói  thô  ác, 
đoạn  trừ  lời  nói  thô  ác.  Nếu  có  những  lời  thô  bạo,  hung  ác,  trái  tai, 
khiến  mọi  người  không  hoan  hỷ,  mọi  người  không  thương  mến,  khiến 
người  khác  khổ  não,  không  được  định  tĩnh,  vị  ấy  đoạn  trừ  lời  nói  như 
vậy.  Nếu  có  những  lời  hòa  nhã,  nhu  thuận,  lọt  tai,  vừa  lòng,  khiến 
được  hoan  hỷ,  được  mến  thương,  khiến  người  khác  an  lạc,  âm  thanh  rõ 
ràng,  không  làm  người  sợ,  khiến  người  khác  định  tĩnh,  vị  ấy  nói  những 
lời  như  vậy;  đối  với  tâm  niệm  ưa  nói  thô  ác,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  lời  nói  thêu  dệt, 
đoạn  trừ  lời  nói  thêu  dệt,  nói  đúng  lúc,  nói  chân  thật,  nói  về  pháp,  nói 
về  nghĩa,  nói  về  chỉ  tức,  nói  về  việc  ưa  chỉ  tức,  nói  việc  thuận  thời, 
thích  hợp,  khéo  dạy,  khéo  quở  trách;  đối  với  tâm  niệm  ưa  nói  thêu  dệt, 
vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  kinh  doanh 
buôn  bán,  đoạn  trừ  việc  kinh  doanh  buôn  bán,  xả  bỏ  đong  lường  và 
đấu  hộc,  xả  bỏ  việc  nhận  hàng  hóa,  không  cột  trói  người,  không  trông 
mong  sự  đo  lường  tà  vạy,  không  vì  chút  lợi  nhỏ  mà  lấn  lướt,  lừa  dối 
người;  đối  với  tâm  niệm  kinh  doanh  buôn  bán,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  nhận  đàn  bà  góa, 
đồng  nữ,  đoạn  trừ  việc  nhận  đàn  bà  góa,  đồng  nữ;  đối  với  tâm  niệm 
nhận  đàn  bà  góa,  đồng  nữ,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 
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“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  nô  tỳ, 
đoạn  trừ  việc  nhận  nô  tỳ;  đối  với  tâm  niệm  nhận  nô  tỳ,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  voi, 
ngựa,  trâu,  dê,  đoạn  trừ  việc  nhận  voi,  ngựa,  trâu,  dê;  đối  với  tâm 
niệm  nhận  voi,  ngựa,  trâu,  dê  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  gà, 
heo,  đoạn  trừ  việc  nhận  gà,  heo;  đối  với  tâm  niệm  nhận  gà,  heo,  vị  ấy 
đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  ruộng 
đất,  quán  xá,  đoạn  trừ  việc  nhận  ruộng  đất,  quán  xá;  đôi  với  tâm  niệm 
nhận  ruộng  đất,  quán  xá,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  nếp, 
lúa,  đậu  sông,  đoạn  trừ  việc  nhận  nếp,  lúa,  đậu  sống;  đối  với  tâm 
niệm  nhận  nếp,  lúa,  đậu  sống,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  uống  rượu, 
đoạn  trừ  việc  uống  rượu;  đối  với  tâm  niệm  uống  rượu,  vị  ấy  đã  tịnh 
trừ 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  dùng  giường 
sang,  cao  rộng,  đoạn  trừ  việc  dùng  giường  sang,  cao  rộng;  đối  với  tâm 
niệm  dùng  giường  sang,  cao  rộng,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  đeo  vòng 
hoa,  đeo  chuỗi  ngọc,  thoa  hương,  đánh  phấn,  đoạn  trừ  việc  đeo  vòng 
hoa,  chuỗi  ngọc,  thoa  hương,  đánh  phấn;  đối  với  tâm  niệm  đeo  vòng 
hoa,  chuỗi  ngọc,  thoa  hương,  đánh  phấn,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  ca  múa, 
xướng  hát  hoặc  đến  nghe,  xem,  đoạn  trừ  việc  ca  múa,  xướng  hát  hoặc 
đến  nghe,  xem;  đối  với  tâm  niệm  ca  múa,  xướng  hát  và  đến  xem, 
nghe,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  xa  lìa  việc  nhận  vàng, 
bạc,  châu  báu,  đoạn  trừ  việc  nhận  vàng,  bạc,  châu  báu;  đối  với  tâm 
niệm  nhận  vàng,  bạc,  châu  báu,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  lìa  việc  ăn  quá  ngọ, 
đoạn  trừ  việc  ăn  quá  ngọ,  thường  ăn  một  bữa,  không  ăn  ban  đêm,  học 
hạnh  ăn  đúng  thời;  đối  với  tâm  niệm  ăn  quá  ngọ,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  trọn  đời  tay  không  cầm 
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cuốc,  không  tự  tay  đào  đất,  cũng  không  bảo  người  khác  đào;  nếu  đất  ở 
đê  chận  nước  lở  ra,  hoặc  đất  do  chuột  đào  lên  thì  lấy  làm  đồ  gốm  đưa 
lên  và  nói  với  người  mua  rằng:  ‘Các  ngài,  nếu  có  đậu  oản,  gạo  giẻ, 
lúa  mạch,  đậu  ma  lớn  nhỏ,  đậu  bệ  và  hạt  cải,  sau  khi  trút  xuống  rồi, 
ngài  cứ  mang  gốm  này  mà  đi,  tùy  theo  ý  muốn’. 

“Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  trọn  đời  hầu  hạ  cha  mẹ, 
cha  mẹ  mù  lòa  chỉ  trông  cậy  vào  vị  ấy;  cho  nên  vị  ấy  phải  hầu  hạ. 

“Này  Đại  vương,  Ta  nhớ  lúc  xưa  có  lần  du  hành  tại  thôn  ấp  Bệ- 
bà-lăng-kỳ.  Này  Đại  vương,  bấy  giờ  vào  lúc  sáng  sớm,  Ta  mang  y, 
cầm  bát  vào  thôn  ấp  Bệ-bà-lăng-kỳ  khất  thực;  khất  thực  theo  thứ  tự, 
Ta  đến  nhà  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la.  Lúc  đó,  vì  bận  chút  việc,  nên  Nan- 
đề-bà-la  đi  vắng.  Đại  vương,  Ta  hỏi  cha  mẹ  Nan-đề-bà-la  rằng: 

Này  Trưởng  lão,  thợ  gốm  bây  giờ  ở  đâu?’ 

“Cha  mẹ  người  ấy  đáp: 

Bạch  Thế  Tôn,  đứa  hầu  vì  bận  chút  việc  nên  tạm  thời  đi 
khỏi,  không  ở  nhà.  Bạch  Thiện  Thệ,  đứa  hầu  ấy  vì  bận  chút  việc  nên 
tạm  thời  đi  khỏi  nhà,  không  có  ở  nhà.  Bạch  Thế  Tôn,  trong  rá  có  cơm 
gạo  tẻ,  trong  chảo  có  canh  đậu.  Mong  Thế  Tôn  thương  xót  chúng  con, 
lấy  dùng  theo  ý  Ngài’. 

“Này  Đại  vương,  Ta  liền  thọ  nhận  pháp  uất-đơn-viết17,  lấy  cơm 
canh  ở  trong  rá  rồi  đi.  Thợ  gốm  Nan-đề-bà-la,  sau  khi  trở  về  nhà,  thấy 
cơm  trong  rá  còn  ít,  canh  trong  chảo  giảm  bớt,  hỏi  cha  mẹ  rằng: 

Ai  lấy  bớt  cơm  canh?’ 

“Cha  mẹ  đáp: 

‘“Này  con,  hôm  nay  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác  đến  đây  khất  thực.  Ngài  lấy  cơm  và  canh  trong  rá,  trong 
chảo  rồi  đi’. 

“Thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  nghe  xong  liền  nghĩ  rằng:  ‘Ta  có  lợi 
ích  lớn  lao,  có  công  đức  lớn  lao.  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  đối  với  nhà  ta,  Ngài  tùy  ý  tự  tại’.  Nhờ  đó  vị  ấy 
hoan  hỷ,  ngồi  kiết  già  lắng  tâm  tịnh  mặc  suốt  bảy  ngày,  mười  lăm 
ngày  sau  vẫn  còn  hoan  lạc.  Cha  mẹ  trong  gia  đình  ấy  suốt  bảy  ngày 
cũng  được  hoan  hỷ. 
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“Lại  nữa,  này  Đại  vương,  Ta  nhớ  xửa  có  lần  du  hành  tại  thôn  ấp 
Bệ-bà-lăng-kỳ,  bấy  giờ  vào  lúc  sáng  sớm,  ta  mang  y,  cầm  bát  vào 
thôn  Bệ-bà-lăng-kỳ  khất  thực.  Khất  thực  theo  thứ  tự,  ta  đến  nhà  thợ 
gốm  Nan-đề-bà-la.  Bấy  giờ  Nan-đề-bà-la  vì  bận  chút  việc  nên  đi 
vắng.  Này  Đại  vương,  ta  hỏi  cha  mẹ  Nan-đề-bà-la  rằng: 

Này  Trưởng  lão,  thợ  gốm  bấy  giờ  ở  đâu?’ 

Hai  người  ấy  đáp: 

Bạch  Đức  Thế  Tôn,  đứa  hầu  ấy  vì  bận  chút  việc  nên  tạm 
thời  đi  khỏi,  không  ở  nhà.  Bạch  Đức  Thiện  Thệ,  đứa  hầu  ấy,  vì  bận 
chút  việc,  đi  khỏi  một  lát,  không  có  ở  đây.  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  trong 
chảo  lớn  có  cơm  nếp,  trong  chảo  nhỏ  có  canh;  mong  Đức  Thế  Tôn 
thương  xót  chúng  con,  lấy  dùng  theo  ý  của  Ngài’. 

“Này  Đại  vương,  Ta  liền  thọ  nhận  pháp  uất-đơn-viết,  lấy  cơm 
canh  trong  chảo  lớn  và  chảo  nhỏ  rồi  đi.  Sau  khi  trở  về  nhà,  thợ  gốm 
Nan-đề-bà-la  thấy  cơm  trong  chảo  lớn  còn  ít,  canh  trong  chảo  nhỏ 
giảm  bớt,  hỏi  cha  mẹ  rằng: 

Ai  lấy  cơm  trong  chảo  lớn,  lấy  canh  trong  chảo  nhỏ?’ 

“Cha  mẹ  đáp: 

Này  con,  hôm  nay  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác  đến  đây  khất  thực.  Ngài  lấy  cơm  trong  chảo  lớn  và  chảo 
nhỏ  rồi  đi.’ 

“Nghe  xong,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  nghĩ  rằng:  ‘Ta  có  lợi  ích 
lớn  lao,  có  công  đức  lđn  lao.  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác  đối  với  nhà  ta,  đã  tùy  ý  tự  tại’.  Nhờ  đó,  vị  ấy 
hoan  hỷ,  ngồi  kiết  già  lắng  tâm  tịnh  mặc  suốt  bảy  ngày,  mười  lăm 
ngày  sau  vẫn  còn  hoan  lạc;  cha  mẹ  trong  gia  đình  ấy  suốt  bảy  ngày 
cũng  được  hoan  lạc. 

“Lại  nữa,  này  Đại  vương,  Ta  nhớ  xưa  kia  có  lần  an  cư  mùa  mưa 
tại  thôn  Bệ-bà-lăng-kỳ.  Bấy  giờ  Ta  mới  làm  nhà  chưa  kịp  lợp.  Nhà 
làm  gốm  cũ  của  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  vừa  mới  lợp.  Này  Đại  vương, 
Ta  bảo  các  Tỳ-kheo  đang  đứng  hầu  rằng:  ‘Các  ông  hãy  đến  dở  nhà  cũ 
làm  đồ  gốm  của  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  đem  về  lợp  nhà  Ta’.  Tỳ-kheo 
hầu  hạ  vâng  lời  Ta  dạy,  liền  đến  nhà  của  Nan-đề-bà-la  và  dở  nhà  cũ 
làm  đồ  gốm,  bó  lại  rồi  mang  về  lợp  nhà  của  Ta.  Cha  mẹ  thợ  gốm  Nan- 
đề-bà-la  nghe  dở  nhà  cũ  làm  đồ  gốm  liền  hỏi: 
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Ai  dở  nhà  cũ  làm  đồ  gốm  của  Nan-đề-bà-la  đó?’ 

“Các  Tỳ-kheo  đáp: 

Trưởng  lão,  chúng  tôi  là  các  Tỳ-kheo  hầu  Đức  Ca-diếp  Như 
Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  đến  dở  nhà  cũ  làm  đồ  gốm  của 
Nan-đề-bà-la  bó  lại,  mang  về  lợp  nhà  của  Ngài’. 

“Cha  mẹ  của  thợ  gốm  bảo: 

Chư  Hiền,  chư  Hiền  hãy  đem  đi  theo  ý  muôn,  không  có  ai 
ngăn  cản  đâu’. 

“Sau  khi  trở  về,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  thấy  nhà  cũ  làm  đồ  gốm 
bị  dở,  liền  hỏi  cha  mẹ: 

Ai  dở  nhà  cũ  làm  đồ  gốm  của  mình  vậy?’ 

“Cha  mẹ  đáp: 

Này  con,  hôm  nay  các  Tỳ-kheo  hầu  Đức  Ca-diếp  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  đến  dở  nhà  cũ  làm  đồ  gốm,  bó  lại, 
đem  về  lợp  nhà  của  Ngài’. 

“Nghe  xong,  Nan-đề-bà-la  nghĩ:  ‘Ta  có  lợi  ích  lớn,  có  công  đức 
lớn  lao.  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  đối  với 
trong  nhà  ta,  đã  tùy  ý  tự  tại’. 

“Vì  việc  ấy,  vị  ấy  hoan  hỷ,  ngồi  kiết  già  lắng  tâm  tĩnh  mặc  suốt 
bảy  ngày;  mười  lăm  ngày  sau  vẫn  còn  hoan  lạc.  Cha  mẹ  trong  gia  đình 
ấy  suốt  bảy  ngày  cũng  được  hoan  lạc. 

“Này  Đại  vương,  nhà  cũ  làm  đồ  gốm  của  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la 
suốt  bôn  tháng  mùa  mưa  hoàn  toàn  không  bị  dột.  Vì  sao  như  vậy?  Vì 
nhờ  oai  thần  của  Phật.  Này  Đại  vương,  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  không 
có  điều  gì  không  nhẫn  được,  không  có  điều  gì  không  thích  thú,  nên 
tâm  không  ưu  sầu,  đã  nghĩ  rằng:  ‘Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác  đối  với  gia  đình  ta  đã  được  tùy  ý  tự  tại’. 

“Này  Đại  vương,  Đại  vương  có  điều  không  nhẫn  được,  có  điều 
không  thích  thú,  nên  tâm  quá  ưu  sầu,  đã  nghĩ  rằng:  ‘Đức  Ca-diếp  Như 
Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  và  chúng  Tỳ-kheo  không  nhận 
lời  mời  của  ta  mà  an  cư  mùa  mưa  tại  Ba-la-nại  này’ . 

“Bấy  giờ  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác 
thuyết  pháp  cho  vua  Giáp-bệ,  khuyến  khích  phát  lòng  ngưỡng  mộ, 
thành  tựu  tâm  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết 
pháp  cho  vua,  khuyến  khích  phát  khởi  lòng  ngưỡng  mộ,  thành  tựu  tâm 
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hoan  hỷ  xong,  Ngài  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  và  ra  đi. 

“Khi  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  ra 
đi  chưa  bao  lâu,  vua  Giáp-bệ  hạ  lệnh  cho  người  hầu  cận:  ‘Các  ngươi 
dùng  năm  trăm  cỗ  xe  chất  đầy  gạo,  nếp  và  đủ  các  món  thực  phẩm  của 
vua,  chở  đến  nhà  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  và  nói  với  Nan-đề-bà-la  rằng: 
‘Này  Nan-đề-bà-la,  năm  trăm  cỗ  xe  này  chất  đầy  gạo  trắng,  và  đủ  các 
món  thực  phẩm  mà  vua  thường  dùng,  do  vua  Giáp-bệ  bảo  chở  đến 
tặng  cho  ông.  Mong  ông  thương  xót;  hôm  nay  xin  ông  nhận  cho’.  Lúc 
đó,  người  hầu  cận  vâng  lời  vua,  dùng  năm  trăm  cỗ  xe  chất  đầy  gạo 
trắng,  và  đủ  các  món  thực  phẩm  của  vua,  chở  đến  nhà  thợ  gốm  Nan- 
đề-bà-la.  Đến  nơi,  vị  ấy  nói: 

Thưa  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la,  năm  trăm  cỗ  xe  này  chất  đầy 
gạo  trắng,  và  đủ  các  món  thực  phẩm  của  nhà  vua  dùng,  do  vua  Giáp- 
bệ  bảo  chở  đến  biếu  tặng  ông.  Mong  ông  thương  xót;  hôm  nay,  xin 
ông  nhận  cho. 

“Bấy  giờ  thợ  gốm  Nan-đề-bà-la  từ  chối,  không  nhận  và  nói  với 
các  người  hầu  vua  rằng: 

Chư  Hiền,  vua  Giáp-bệ  phải  lo  đại  sự  cho  nước  nhà  nên  chi 
phí  nhiều.  Tôi  biết  như  vậy,  nên  không  thọ  nhận.” 

Đến  đây,  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Này  A-nan,  ý  ông  nghĩ  thế  nào?  Đồng  tử  Ưu-đa-la  lúc  bấy  giờ, 
ông  cho  là  người  nào  chăng?  Chớ  nghĩ  vậy.  Nên  biết  rằng  chính  là  Ta 
vậy.  Này  A-nan,  Ta  lúc  bấy  giờ  đã  làm  lợi  ích  cho  chính  mình,  cũng 
làm  lợi  ích  cho  người  khác,  làm  lợi  ích  cho  mọi  người,  thương  xót  thế 
gian.  Vì  loài  trời  và  loài  người  mà  Ta  đã  cầu  nghĩa,  cầu  sự  lợi  ích,  an 
ổn  khoái  lạc.  Lúc  bấy  giờ  ta  thuyết  pháp  không  được  rốt  ráo,  không 
rốt  ráo  bạch  tịnh,  không  rốt  ráo  phạm  hạnh.  Không  rốt  ráo  phạm  hạnh, 
nên  bấy  giờ  ta  không  xa  lìa  được  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu  sầu,  khóc 
lóc,  cũng  không  thoát  được  mọi  khổ  đau.  Này  A-nan,  nay  Ta  xuất  hiện 
ở  đời,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu.  Hôm  nay  ta  đã  làm  lợi  ích  cho  chính 
mình,  cũng  làm  lợi  ích  cho  người  khác,  lợi  ích  cho  nhiều  người,  thương 
xót  thế  gian.  Vì  trời  và  người  mà  Ta  tìm  cầu  nghĩa,  tìm  cầu  sự  an  ổn 
khoái  lạc.  Nay  Ta  thuyết  pháp  được  rốt  ráo,  rốt  ráo  bạch  tịnh,  rốt  ráo 
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phạm  hạnh.  Do  rốt  ráo  phạm  hạnh,  Ta  đã  lìa  khỏi  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  ưu  sầu,  khóc  lóc.  Nay  ta  đã  thoát  được  mọi  khổ  đau.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


64.  KINH  THIÊN  sứ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trú  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  xa  hơn  người,  nhìn  thấy 
chúng  sinh  này  lúc  sinh  lúc  tử,  sắc  đẹp  hoặc  xấu,  thiện  hoặc  bất  thiện, 
qua  lại  chỗ  lành  hoặc  chỗ  chẳng  lành,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sinh 
ấy  đã  tạo.  Ta  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng  sinh  nào 
thành  tựu  thân  ác  hành,  khẩu,  ý  ác  hành,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà 
kiến,  thì  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh 
này  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  nếu  chúng  sinh 
nào  thành  tựu  thân  thiện  hành,  khẩu,  ý  thiện  hành,  không  phỉ  báng 
Thánh  nhân,  có  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh  kiến,  thì  do 
nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn 
đi  đến  chỗ  lành,  sanh  vào  cõi  trời. 

“Cũng  như  lúc  mưa  lớn,  bọt  nước  sanh  ra  rồi  diệt.  Nếu  ai  có  mắt 
đứng  yên  một  nơi  mà  quán  sát  bọt  nước  khi  sinh,  khi  diệt.  Ta  cũng  như 
vậy,  bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  xa  hơn  người,  nhìn  thấy  chúng 
sinh  này  lúc  sinh  lúc  tử,  sắc  đẹp  hoặc  xấu,  thiện  hoặc  bất  thiện,  qua 
lại  chỗ  lành  hoặc  chỗ  chẳng  lành,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sinh  ấy 


Tương  đương  Paơli:  M.130  Devaduơta-suttaỏ;  A.  3.  35.  Devaduơta.  Hán  biệt  dịch, 
No. 42  Phật  Thuyết  Thiết  Thành  Nê4ê  Kinh,  Đông  Tấn  Trúc  Đàm-vô-lan  dịch; 
No. 43  Phật  Thuyết  Diêm-la  vương  Ngũ  Thiên  Sứ  Giả  Kinh,  Lưu  Tống,  Tuệ  Giản 
dịch;  No. 86  Phật  Thuyết  Nê-lê  Kinh,  Đông  Tấn  Trúc  Đàm-vô-lan  dịch;  125 
(32.4)  Tăng  Nhất,  phẩm  32  kinh  số  4. 
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đã  tạo.  Ta  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng  sinh  nào  thành 
tựu  thân  ác  hành,  khẩu,  ý  ác  hành,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến,  thì 
do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc 
chắn  đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  nếu  chúng  sinh  nào 
thành  tựu  thân  thiện  hành,  khẩu,  ý  thiện  hành,  không  phỉ  báng 
Thánh  nhân,  có  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh  kiến,  thì  do 
nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn 
đi  đến  chỗ  lành,  sanh  vào  cõi  trời. 

“Cũng  như  mưa  lớn,  giọt  nước  rơi  xuống  hoặc  chỗ  cao,  hoặc  ở 
chỗ  thấp;  nếu  ai  có  mắt,  đứng  yên  một  nơi  mà  quán  sát  nước  lúc 
giọt  chỗ  cao,  lúc  giọt  chỗ  thấp.  Ta  cũng  như  vậy,  bằng  thiên  nhãn 
thanh  tịnh,  thấy  xa  hơn  người,  nhìn  thấy  chúng  sinh  này  lúc  sinh  lúc 
tử,  sắc  đẹp  hoặc  xấu,  thiện  hoặc  bất  thiện,  qua  lại  chỗ  lành  hoặc 
chỗ  chẳng  lành,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sinh  ấy  đã  tạo.  Ta  thấy 
sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng  sinh  nào  thành  tựu  thân  ác 
hành,  khẩu,  ý  ác  hành,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến,  thì  do  nhân 
duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn  đi 
đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  nếu  chúng  sinh  nào  thành  tựu 
thân  thiện  hành,  khẩu,  ý  thiện  hành,  không  phỉ  báng  Thánh  nhân, 
có  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh  kiến,  thì  do  nhân  duyên  đó, 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn  đi  đến  chỗ 
lành,  sanh  vào  cõi  trời. 

“Cũng  như  ngọc  lưu  ly,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  sanh  ra  không  có  tỳ 
vết,  ô  uế,  tám  góc  khéo  trau  chuốt,  được  xâu  qua  bằng  sợi  dây  đẹp 
hoặc  xanh,  hoặc  vàng,  hoặc  đỏ,  hoặc  đen,  trắng;  người  nào  có  mắt, 
đứng  yên  một  chỗ  mà  quán  sát  ngọc  lưu  ly  này  thanh  tịnh  tự  nhiên, 
sanh  ra  không  có  tỳ  vết,  ô  uế,  tám  góc  khéo  trau  chuốt,  được  xâu  qua 
bằng  sợi  dây  đẹp  hoặc  xanh,  hoặc  vàng,  hoặc  đỏ,  đen,  trắng.  Ta 
cũng  như  vậy,  bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  xa  hơn  người,  nhìn 
thấy  chúng  sinh  này  lúc  sinh  lúc  tử,  sắc  đẹp  hoặc  xấu,  thiện  hoặc  bất 
thiện,  qua  lại  chỗ  lành  hoặc  chỗ  chẳng  lành,  tùy  theo  nghiệp  mà 
chúng  sinh  ấy  đã  tạo.  Ta  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng 
sinh  nào  thành  tựu  thân  ác  hành,  khẩu,  ý  ác  hành,  phỉ  báng  Thánh 
nhân,  tà  kiến,  thì  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
chúng  sinh  này  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  nếu 
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chúng  sinh  nào  thành  tựu  thân  thiện  hành,  khẩu,  ý  thiện  hành,  không 
phỉ  báng  Thánh  nhân,  có  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh  kiến, 
thì  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này 
chắc  chắn  đi  đến  chỗ  lành,  sanh  vào  cõi  trời. 

“Cũng  như  hai  nhà  có  chung  cửa  ngõ,  nhiều  người  ra  vào;  nếu  ai 
có  mắt,  đứng  yên  một  chỗ  thì  thấy  người  ra,  kẻ  vào.  Ta  cũng  như  vậy, 
bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  xa  hơn  người,  nhìn  thấy  chúng  sinh 
này  lúc  sinh  lúc  tử,  sắc  đẹp  hoặc  xấu,  thiện  hoặc  bất  thiện,  qua  lại  chỗ 
lành  hoặc  chỗ  chẳng  lành,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sinh  ấy  đã  tạo. 
Ta  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng  sinh  nào  thành  tựu  thân 
ác  hành,  khẩu,  ý  ác  hành,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến,  thì  do  nhân 
duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn  đi 
đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  nếu  chúng  sinh  nào  thành  tựu 
thân  thiện  hành,  khẩu,  ý  thiện  hành,  không  phỉ  báng  Thánh  nhân,  có 
chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh  kiến,  thì  do  nhân  duyên  đó,  khi 
thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  lành, 
sanh  vào  cõi  trời. 

“Nếu  ai  có  mắt,  đứng  yên  trên  lầu  cao  nhìn  người  dưới  thấp 
qua  lại,  đổi  thay  đủ  cách,  ngồi,  nằm,  chạy,  nhảy.  Ta  cũng  như  vậy, 
bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  xa  hơn  người,  nhìn  thấy  chúng  sinh 
này  lúc  sinh  lúc  tử,  sắc  đẹp  hoặc  xấu,  thiện  hoặc  bất  thiện,  qua  lại 
chỗ  lành  hoặc  chỗ  chẳng  lành,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sinh  ấy  đã 
tạo.  Ta  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng  sinh  nào  thành  tựu 
thân  ác  hành,  khẩu,  ý  ác  hành,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến,  thì  do 
nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn 
đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Còn  nếu  chúng  sinh  nào  thành  tựu 
thân  thiện  hành,  khẩu,  ý  thiện  hành,  không  phỉ  báng  Thánh  nhân,  có 
chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh  kiến,  thì  do  nhân  duyên  đó,  khi 
thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  này  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  lành, 
sanh  vào  cõi  trời. 

“Nếu  chúng  sinh  nào  sinh  ở  nhân  gian,  không  hiếu  thảo  với  cha 
mẹ,  không  biết  kính  trọng  Sa-môn,  Phạm  chí,  không  làm  đúng  như 
thật,  không  tạo  phước  nghiệp,  không  sợ  tội  đời  sau,  thì  do  nhân 
duyên  ấy,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sinh  ấy  sanh  vào  cảnh 
giới  của  Diêm  vương.  Người  của  Diêm  vương  bắt  đưa  đến  chỗ  vua 
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và  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  chúng  sinh  này  lúc  còn  làm  người,  không 
hiếu  thảo  cha  mẹ,  không  biết  kính  trọng  Sa-môn,  Phạm  chí,  không 
làm  đúng  như  thật,  không  tạo  phước  nghiệp,  không  sợ  tội  đời  sau. 
Mong  Thiên  vương  trừng  phạt  đúng  theo  tội  trạng  của  nó. 

“Bấy  giờ,  Thiên  vương  dẫn  Thiên  sứ  thứ  nhất  ra  mà  tra  hỏi  kỹ, 
kiểm  xét  kỹ,  khéo  dạy,  khéo  quở  trách  chúng  sinh  kia  rằng: 

Người  có  thấy  Thiên  sứ  thứ  nhất  đến  không? 

“Chúng  sinh  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  không  thấy. 

“Diêm  vương  lại  hỏi: 

Ớ  trong  một  thôn  ấp  có  hài  nhi  bé  nhỏ  hoặc  nam  hoặc  nữ 
thân  thể  yếu  đuối,  nằm  ngửa  giữa  phẩn  và  nước  tiểu,  không  thể  kêu 
cha  mẹ;  cha  mẹ  bồng  khỏi  chỗ  bất  tịnh,  tắm  rửa  thân  nó  cho  được  sạch 
sẽ.  Người  có  thấy  cảnh  tượng  đó  không? 

“Chúng  sinh  ấy  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  có  thấy. 

Diêm  vương  lại  bảo: 

Từ  đó  về  sau,  lúc  ngươi  đã  hiểu  biết,  tại  sao  ngươi  không  nghĩ 
rằng:  ‘Chính  ta  lệ  thuộc  sự  sanh2,  không  lìa  khỏi  sinh;  ta  nên  làm 
nghiệp  thiện  với  thân,  khẩu  và  ý?’ 

“Chúng  sinh  ấy  hỏi: 

Tâu  Thiên  vương,  tôi  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn 
mất  mát  chăng? 

“Diêm  vương  đáp: 

Ngươi  quả  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn  mất  mát. 
Nay  ta  sẽ  tra  khảo  ngươi  như  trị  kẻ  phóng  dật,  làm  hạnh  phóng  dật. 
Ác  nghiệp  của  ngươi  không  phải  do  cha  mẹ  làm,  không  phải  do  vua, 
không  phải  do  Trời,  cũng  không  phải  do  Sa-môn,  Phạm  chí  làm. 
Chính  ngươi  tự  tạo  nghiệp  ác  bất  thiện,  cho  nên  hôm  nay  chắc  chắn 
ngươi  phải  thọ  báo. 

“Sau  khi  dẫn  Thiên  sứ  thứ  nhất  này  ra  để  hỏi  kỹ,  kiểm  xét  kỹ, 


2. 


Hán:  nga  tự  hưu  sanh  pháp  ỉ  /  /3  "ẮỵỉẦla  tự  mình  có  pháp  sanh.  Pacli: 
ahampi  khomhi  ja0tidhammo. 


438 


TRUNG  A-HÀM 


khéo  dạy,  khéo  quở  trách  xong,  lại  dẫn  Thiên  sứ  thứ  hai  ra  để  hỏi  kỹ, 
kiểm  xét  kỹ,  khéo  dạy,  khéo  quở  trách  chúng  sinh  kia  rằng: 

Người  có  thấy  Thiên  sứ  thứ  hai  đến  không? 

“Chúng  sinh  kia  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  không  thấy. 

“Diêm  vương  lại  hỏi: 

Trước  kia  ở  trong  một  thôn  ấp,  ngươi  há  không  thấy  người 
đàn  bà  hoặc  đàn  ông,  tuổi  quá  già  nua,  sức  sống  rũ  liệt  gần  tàn,  răng 
rụng,  tóc  bạc,  lưng  còm,  chông  gậy  mà  đi,  thân  thể  run  rẩy? 

“Chúng  sinh  ấy  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  có  thấy. 

“Diêm  vương  lại  bảo: 

Ngươi  từ  đó  về  sau,  khi  đã  có  hiểu  biết,  tại  sao  không  nghĩ 
rằng:  'Chính  ta  lệ  thuộc  sự  già,  không  lìa  khỏi  sự  già;  ta  nên  làm  điều 
thiện  về  thân,  khẩu,  ý?’ 

“Chúng  sanh  kia  hỏi: 

Tâu  Thiên  vương,  tôi  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn 
mất  mát  chăng? 

“Diêm  vương  đáp: 

Ngươi  quả  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn  mất 
mát.  Nay  ta  sẽ  tra  khảo  ngươi  như  trị  kẻ  phóng  dật,  làm  hạnh  phóng 
dật.  Ác  nghiệp  của  ngươi  không  phải  do  cha  mẹ  làm,  không  phải  do 
vua,  không  phải  do  trời,  cũng  không  phải  do  Sa-môn,  Phạm  chí 
làm.  Chính  ngươi  tự  tạo  nghiệp  ác  bất  thiện,  cho  nên  hôm  nay  chắc 
chắn  ngươi  phải  thọ  báo. 

“Sau  khi  dẫn  Thiên  sứ  thứ  hai  này  ra  để  hỏi  kỹ,  kiểm  xét  kỹ, 
khéo  dạy,  khéo  quở  trách  xong,  lại  dẫn  Thiên  sứ  thứ  ba  ra  để  hỏi  kỹ, 
kiểm  xét  kỹ,  khéo  dạy,  khéo  quở  trách  chúng  sinh  kia  rằng: 

Người  có  thấy  Thiên  sứ  thứ  ba  đến  không? 

“Chúng  sinh  kia  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  không  thấy. 

“Diêm  vương  lại  hỏi: 

Trước  kia  trong  một  thôn  ấp,  ngươi  há  không  thấy  người  đàn 
ông  hoặc  đàn  bà  bệnh  tật  nguy  khốn,  hoặc  nằm  ngồi  trên  giường,  hoặc 
nằm  ngồi  trên  chõng,  hoặc  nằm  ngồi  dưới  đất,  thân  thể  rất  đau  đớn,  đau 
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đớn  cùng  cực,  không  thể  ái  niệm,  để  cho  rút  ngắn  mạng  sống  chăng? 

“Chúng  sanh  ấy  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  có  thấy. 

Diêm  vương  lại  bảo: 

Từ  đó  về  sau,  khi  ngươi  đã  có  hiểu  biết,  nhưng  tại  sao  ngươi 
không  nghĩ:  ‘Chính  ta  lệ  thuộc  sự  tật  bệnh,  không  lìa  khỏi  bệnh.  Ta 
nên  làm  điều  thiện  về  thân,  khẩu,  ý?’ 

“Chúng  sanh  ấy  hỏi: 

Tâu  Thiên  vương,  tôi  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn 
mất  mát  chăng? 

“Diêm  vương  đáp: 

Ngươi  quả  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu,  vĩnh  viễn  mất  mát. 
Nay  ta  sẽ  tra  khảo  ngươi  như  trị  kẻ  phóng  dật,  làm  hạnh  phóng  dật. 
Ác  nghiệp  của  ngươi  không  phải  do  cha  mẹ  làm,  không  phải  do  vua, 
không  phải  do  trời,  cũng  không  phải  do  Sa-môn,  Phạm  chí  làm. 
Chính  ngươi  tự  tạo  nghiệp  ác  bất  thiện,  cho  nên  hôm  nay  chắc  chắn 
ngươi  phải  thọ  báo. 

“Sau  khi  dẫn  Thiên  sứ  thứ  ba  này  ra  để  hỏi  kỹ,  kiểm  xét  kỹ, 
khéo  dạy,  khéo  quở  trách  xong,  lại  dẫn  Thiên  sứ  thứ  tư  ra  để  hỏi  kỹ, 
kiểm  xét  kỹ,  khéo  dạy,  khéo  quở  trách  chúng  sinh  kia  rằng: 

Người  có  thấy  Thiên  sứ  thứ  tư  đến  không? 

“Chúng  sinh  kia  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  không  thấy. 

“Diêm  vương  lại  hỏi: 

Trước  kia,  trong  một  thôn  ấp,  ngươi  có  thấy  người  đàn  ông 
hay  đàn  bà  lúc  chết  rồi  qua  một  hai  ngày  cho  đến  sáu  bảy  ngày  bị  quạ 
mổ,  chó  ăn,  hoặc  lửa  đốt,  hoặc  chôn  xuống  đất,  hoặc  vữa  nát  tan? 

Chúng  sanh  ấy  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  có  thấy. 

“Diêm  vương  lại  bảo: 

Từ  đó  về  sau,  lúc  ngươi  đã  có  hiểu  biết,  tại  sao  ngươi  không 
nghĩ:  ‘Chính  ta  lệ  thuộc  sự  chết,  ta  không  lìa  khỏi  sự  chết.  Ta  nên  làm 
điều  thiện  về  thân,  khẩu,  ý?’ 

“Chúng  sanh  ấy  hỏi: 

Tâu  Thiên  vương,  tôi  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn 
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mất  mát  chăng? 

“Diêm  vương  đáp: 

Ngươi  quả  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn  mất  mát. 
Nay  ta  sẽ  tra  khảo  ngươi  như  trị  kẻ  phóng  dật,  làm  hạnh  phóng  dật. 
Ác  nghiệp  của  ngươi  không  phải  do  cha  mẹ  làm,  không  phải  do  vua, 
không  phải  do  trời,  cũng  không  phải  do  Sa-môn,  Phạm  chí  làm. 
Chính  ngươi  tự  tạo  nghiệp  ác  bất  thiện,  cho  nên  hôm  nay  chắc  chắn 
ngươi  phải  thọ  báo. 

“Sau  khi  dẫn  Thiên  sứ  thứ  tư  này  ra  để  hỏi  kỹ,  kiểm  xét  kỹ, 
khéo  dạy,  khéo  quở  trách  xong,  lại  dẫn  Thiên  sứ  thứ  năm  ra  để  hỏi  kỹ, 
kiểm  xét  kỹ,  khéo  dạy,  khéo  quở  trách  chúng  sinh  kia  rằng: 

Người  có  thấy  Thiên  sứ  thứ  năm  đến  không? 

“Chúng  sinh  kia  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  không  thấy. 

“Diêm  vương  lại  hỏi: 

Ngươi  trước  đây  không  thấy  chăng,  người  của  vua  tróc  nã  kẻ 
phạm  tội,  tra  khảo,  trừng  trị  đủ  cách,  như  chặt  tay,  chặt  chân,  hoặc 
chặt  cả  tay  chân;  xẻo  tai,  xẻo  mũi,  hoặc  xẻo  cả  mũi  tai;  hoặc  thái  hoặc 
cắt;  nhổ  râu,  nhổ  tóc,  hoặc  nhổ  cả  râu  tóc;  hoặc  bỏ  vào  trong  cũi,  quấn 
trong  vải  mà  đốt;  hoặc  dùng  cát  lấp  kín,  dùng  cỏ  quấn  lại  mà  đốt; 
hoặc  bỏ  vào  trong  bụng  con  lừa  bằng  sắt,  hoặc  bỏ  vào  trong  miệng  con 
heo  bằng  sắt,  hoặc  đặt  vào  trong  miệng  cọp  bằng  sắt  mà  đốt;  hoặc  bỏ 
vào  trong  chảo  bằng  đồng,  hoặc  bỏ  vào  trong  chảo  bằng  sắt  mà  nấu; 
hoặc  chặt  ra  từng  đoạn;  hoặc  dùng  chĩa  nhọn  mà  đâm,  hoặc  dùng  móc 
mà  móc;  hoặc  bắt  nằm  trên  giường  sắt  mà  dội  nước  sôi;  hoặc  cho 
người  vào  cối  sắt,  dùng  chày  sắt  mà  giã;  hoặc  cho  rắn  rít  mổ;  hoặc 
dùng  roi  da  mà  quất,  hoặc  dùng  gậy  mà  đánh,  hoặc  dùng  hèo  mà 
phang;  hoặc  treo  sống  lên  ngọn  nêu  cao,  hoặc  chặt  đầu  đem  bêu? 

“Chúng  sanh  ấy  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  có  thấy. 

Diêm  vương  lại  bảo: 

Từ  đó  về  sau,  khi  ngươi  đã  hiểu  biết,  tại  sao  không  nghĩ:  ‘Nay 
ta  hiện  thấy  điều  ác,  bất  thiện’? 

“Chúng  sanh  ấy  hỏi: 

Tâu  Thiên  vương,  tôi  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn 
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mất  mát  chăng? 

“Diêm  vương  đáp: 

Ngươi  quả  là  kẻ  bại  hoại,  suy  vi  lâu  dài,  vĩnh  viễn  mất  mát. 
Nay  ta  sẽ  tra  khảo  ngươi  như  trị  kẻ  phóng  dật,  làm  hạnh  phóng  dật. 
Ác  nghiệp  của  ngươi  không  phải  do  cha  mẹ  làm,  không  phải  do  vua, 
không  phải  do  trời,  cũng  không  phải  do  Sa-môn,  Phạm  chí  làm. 
Chính  ngươi  tự  tạo  nghiệp  ác  bất  thiện,  cho  nên  hôm  nay  chắc  chắn 
ngươi  phải  thọ  báo. 

“Diêm  vương  đã  dẫn  Thiên  sứ  thứ  năm  này  ra  để  khéo  tra  hỏi, 
khéo  kiểm  xét,  khéo  giáo  hóa,  khéo  quở  trách  xong,  liền  giao  phó 
chúng  sanh  ấy  cho  ngục  tốt.  Ngục  tốt  liền  dẫn  y  giam  vào  trong  đại  địa 
ngục  có  bốn  cửa. 

“Ớ  đây  có  bài  tụng  rằng: 

Bốn  trụ  có  bốn  cửa, 

Vách  vuông  mười  hai  góc, 

Dùng  sắt  làm  tường  rào, 

Ớ  trên  đậy  nắp  sắt. 

Trong  ngục  đất  bằng  sắt, 

Hừng  hực  lửa  sắt  nung, 

Suốt  vô  lượng  do-dỉên, 

Cho  đến  tận  đáy  đất. 

Cực  ác  không  chịu  nổi, 

Sắc  lửa  khó  nhìn  thấy, 

Thấy  rồi,  lông  dựng  đứng, 

Khủng  khiếp,  sợ,  rất  khổ. 

Chúng  sanh  đọa  địa  ngục, 

Chân  treo,  đầu  chúc  xuống, 

Do  phỉ  báng  Thánh  nhân, 

Điều  ngự  thiện,  Thánh  thiện. 

“Một  thời  gian  thật  lâu  xa  về  sau,  trong  bôn  cửa  của  đại  địa 
ngục,  cửa  phía  Đông  liền  mở  cho  chúng  sanh  kia.  Sau  khi  cửa  mở, 
các  chúng  sanh  ấy  nhắm  chạy  đến,  muôn  tìm  nơi  an  ổn,  tìm  chỗ 
nương  tựa.  Nếu  khi  các  chúng  sanh  ấy  tụ  tập  khoảng  vô  lượng  trăm 
ngàn,  thì  cửa  phương  Đông  của  địa  ngục  liền  tự  đóng  lại.  Chúng  sanh 
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ở  trong  đó  chịu  đựng  khổ  đau  cùng  cực,  khóc  lóc  kêu  gào,  sầu  muộn, 
nằm  lăn  xuống  đất,  vẫn  không  thể  chết  được,  cốt  làm  cho  nghiệp  ác 
bất  thiện  của  các  chúng  sanh  ấy  sạch  hết.  Một  thời  gian  lâu  xa  nữa, 
cửa  Nam,  cửa  Tây,  cửa  Bắc  lại  mở.  Khi  cửa  Bắc  đã  mở,  các  chúng 
sanh  kia  liền  nhắm  chạy  đến,  muôn  tìm  nơi  an  ổn,  tìm  chỗ  nương  tựa. 
Các  chúng  sanh  kia  nếu  khi  tụ  tập  đến  số  vô  lượng  trăm  ngàn,  thì 
cửa  Bắc  của  địa  ngục  tự  nhiên  đóng  lại.  Những  chúng  sanh  ở  trong 
đó  chịu  khổ  đau  cùng  cực,  khóc  lóc,  kêu  gào,  sầu  muộn,  nằm  lăn 
xuống  đất,  vẫn  không  thể  chết  được,  cốt  làm  cho  nghiệp  ác  bất  thiện 
của  các  chúng  sanh  ấy  sạch  hết. 

“Một  thời  gian  hết  sức  lâu  xa  về  sau  nữa,  các  chúng  sanh  kia  ra 
khỏi  đại  địa  ngục  Bôn  cửa.  Tiếp  theo  đại  địa  ngục  Bôn  cửa,  các  chúng 
sanh  ấy  lại  sanh  vào  đại  địa  ngục  Phong  nham3,  lửa  đầy  bên  trong, 
không  khói,  không  lửa  ngọn,  khiến  các  chúng  sanh  ấy  đi  trên  lửa,  qua 
lại  khắp  nơi,  da  thịt,  máu  huyết  ở  đôi  bàn  chân,  bước  xuống  thì  cháy 
sạch  mà  dở  lên  thì  sanh  lại  như  cũ.  Địa  ngục  ấy  hành  hạ  các  chúng 
sanh  ấy  như  vậy  cho  đến  vô  lượng  trăm  ngàn  năm,  chịu  khổ  đau  cùng 
tột  vẫn  không  chết  được,  cốt  làm  cho  nghiệp  ác  bất  thiện  của  các 
chúng  sanh  ấy  sạch  hết. 

“Một  thời  gian  thật  lâu  xa  về  sau,  các  chúng  sanh  ấy  ra  khỏi 
địa  ngục  Phong  nham.  Tiếp  theo  địa  ngục  Phong  nham,  lại  sanh  vào 
đại  địa  ngục  Phấn  thỉ4,  bên  trong  đầy  dẫy  phân,  sâu  đến  vô  lượng 
trăm  trượng.  Các  chúng  sanh  kia  đọa  hết  vào  trong  đó.  Trong  đại 
địa  ngục  Phấn  thỉ  ấy  có  rất  nhiều  sâu.  Sâu  tên  là  Lăng-cù-lai5,  thân 
trắng  đầu  đen,  mỏ  nhọn  như  kim.  Loại  trùng  này  rúc  rỉa,  đục  phá 
chân  của  chúng  sanh  kia;  sau  khi  đục  phá  chân,  lại  đục  phá  xương 
đùi;  sau  khi  đục  phá  xương  đùi,  lại  đục  phá  xương  bắp  vế;  sau  khi 
phá  xương  bắp  vế,  lại  đục  phá  xương  bàn  tọa;  đục  phá  xương  bàn 
tọa  xong,  lại  đục  phá  xương  sống;  đục  phá  xương  sông  xong,  lại 
đục  phá  xương  vai,  xương  cổ,  xương  đầu;  đục  phá  xương  đầu  xong, 
lại  ăn  sạch  não.  Các  chúng  sanh  kia  chịu  bức  bách  vô  lượng  trăm 


3  Phong  nham  địa  ngục  Y  /a  "^ỵc^địa  ngục  vách  núi.  Paoli:  không  rõ. 

4'  Phấn  thỉ  địa  ngục  T f  /a  *J>/-C'?clịa  ngục  bằng  phân  cứt.  Paoli:  Guotha-nirya. 

5'  Lăng-cù-lai  Q  £  c^-CPaoli:  không  rõ. 
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ngàn  năm  như  thế,  chịu  đau  khổ  cùng  tột,  vẫn  không  chết  được,  để 
cho  nghiệp  ác  bất  thiện  của  các  chúng  sanh  ấy  sạch  hết. 

“Một  thời  gian  rất  lâu  về  sau,  các  chúng  sanh  kia  ra  khỏi  địa 
ngục  Phấn  thỉ.  Tiếp  theo  địa  ngục  Phấn  thỉ,  lại  sanh  vào  đại  địa  ngục 
Thiết  diệp  lâm6.  Các  chúng  sanh  kia  thấy  rồi  tưởng  là  mát  mẻ,  nghĩ 
rằng:  ‘Chúng  ta  qua  nơi  khoái  lạc  ấy  để  được  mát  mẻ’.  Các  chúng 
sanh  ấy  nhắm  chạy  đến,  muôn  tìm  nơi  an  ổn,  muôn  tìm  chỗ  nương 
tựa.  Nếu  tụ  tập  được  vô  lượng  trăm  ngàn,  thì  các  chúng  sanh  ấy  liền 
vào  trong  đại  địa  ngục  rừng  cây  lá  sắt.  Trong  đại  địa  ngục  Thiết  diệp 
lâm  đổ,  bôn  bề  có  gió  nóng  lớn  thổi  đến;  gió  nóng  thổi  đến  thì  lá 
cây  bằng  sắt  rụng  xuống.  Lá  sắt  rụng  cắt  lìa  tay,  cắt  lìa  chân,  hoặc 
cắt  lìa  cả  tay  chân;  cắt  lìa  tai,  cắt  lìa  mũi  hoặc  cắt  lìa  cả  tai  lẫn  mũi 
và  các  bộ  phận  còn  lại;  cắt  thân  máu  chảy  vô  lượng  trăm  ngàn  năm, 
chịu  khổ  đau  cùng  tột,  vẫn  không  chết  được,  để  cho  nghiệp  ác  bất 
thiện  của  các  chúng  sanh  ấy  sạch  hết.  Lại  nữa,  trong  đại  địa  ngục 
Thiết  diệp  lâm  ấy  có  chó  rất  lớn  xuất  hiện,  răng  dài  thườn  thượt, 
ngoạm  cả  chúng  sanh  kia,  lột  da  từ  chân  đến  đầu  mà  ăn.  Các  chúng 
sanh  ấy  chịu  bức  bách  vô  lượng  trăm  ngàn  năm  như  thế,  chịu  khổ 
đau  cùng  tột  vẫn  không  thể  chết  được,  để  cho  nghiệp  ác  bất  thiện 
của  chúng  dứt  sạch.  Lại  nữa,  trong  đại  địa  ngục  Thiết  diệp  lâm  ấy  có 
con  chim  đen  lớn,  có  hai  đầu,  mỏ  sắt,  đứng  trên  trán  chúng  sanh,  mổ 
sống  con  mắt  mà  nuốt;  mổ  vỡ  sọ  lấy  não  mà  ăn.  Các  chúng  sanh  ấy 
chịu  bức  bách  như  vậy  suốt  vô  lượng  trăm  ngàn  năm,  chịu  đau  khổ 
cùng  tột,  cuối  cùng  vẫn  không  chết  được,  để  cho  nghiệp  ác  bất  thiện 
của  các  chúng  sanh  ấy  sạch  hết. 

“Sau  một  thời  gian  hết  sức  lâu  dài,  các  chúng  sanh  ấy  ra  khỏi  đại 
địa  ngục  Thiết  diệp  lâm.  Tiếp  theo  đại  địa  ngục  Thiết  diệp  lâm,  các 
chúng  sanh  ấy  lại  sanh  vào  đại  địa  ngục  Thiết  kiếm  thọ7.  Đại  kiếm  thọ 
cao  một  do-diên,  mũi  nhọn  dài  một  thước  sáu,  chúng  sanh  kia  bị  bắt 
trèo  lên  tuột  xuống.  Lúc  mới  từ  dưới  leo  lên  cây  thì  mũi  nhọn  chúc 


6'  Thiết  điệp  lâm  cT J  ^ỵctâừng  cây  là  sắt.  Paơli:  Asipattavana-niraya,  địa  ngục 
rừng  là  gươm  (kiếm  diệp  lâm). 

7'  Thiết  kiếm  thọ  ơT  %Ờ  ĩíỉỵc&ếy  bằng  gươm  sắt.  Paơli:  simbalivana  (châm  thọ 
lâm),  rừng  cây  kim. 
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xuống;  lúc  trên  cây  tuột  xuống  thì  mũi  nhọn  lại  dựng  lên;  mũi  nhọn 
của  kiếm  thọ  đâm  suốt  thân  chúng  sanh,  đâm  tay,  đâm  chân  hoặc  đâm 
cả  tay  chân;  đâm  tai,  đâm  mũi,  hoặc  đâm  cả  tai  mũi  và  các  bộ  phận 
khác  nữa;  đâm  thân  máu  đổ  suốt  vô  lượng  trăm  ngàn  năm,  chịu  đau 
khổ  cùng  cực,  rốt  cuộc  vẫn  không  chết  được,  để  cho  nghiệp  ác  bất 
thiện  của  các  chúng  sanh  ấy  sạch  hết. 

“Một  thời  gian  lâu  dài  về  sau,  các  chúng  sanh  ấy  ra  khỏi  đại  địa 
ngục  Thiết  kiếm  thọ.  Tiếp  theo  đại  địa  ngục  Thiết  kiếm  thọ,  các 
chúng  sanh  ấy  lại  sanh  vào  địa  ngục  Hôi  hà8,  có  hai  bờ  rất  cao  bao 
quanh  tạo  thành  mũi  nhọn.  Trong  sông  có  nước  tro  sôi  và  tối  om.  Các 
chúng  sanh  kia  thấy  rồi  tưởng  là  nước  mát,  nghĩ  rằng  ‘sẽ  có9  mát’.  Sau 
khi  tưởng  như  vậy,  các  chúng  sanh  ấy  liền  nghĩ:  ‘Chúng  ta  đến  đó  tắm 
rửa,  tha  hồ  uống  no,  được  mát  mẻ  khoái  lạc’.  Các  chúng  sanh  ấy  tranh 
nhau  chạy  đến  mà  vào  trong  đó,  muôn  tìm  nơi  hoan  lạc,  tìm  chỗ  nương 
tựa.  Nếu  các  chúng  sanh  ấy  tụ  tập  chừng  vô  lượng  trăm  ngàn,  thì  liền 
rớt  xuống  sông  tro.  Sau  khi  rơi  vào  sông  tro,  có  chúng  sanh  trôi  ngược 
rồi  lại  trôi  xuôi.  Lúc  các  chúng  sanh  trôi  xuôi,  trôi  ngược,  trôi  cả 
ngược  xuôi  thì  da  chín  rã  xuống,  chỉ  còn  lại  xương  tủy.  Hai  bên  bờ 
sông  tro  có  lính  địa  ngục,  tay  cầm  đao  kiếm  hoặc  chĩa  sắt  lớn.  Các 
chúng  sanh  ấy  muôn  leo  lên  bờ,  tức  thì  lính  ngục  đẩy  nhận  xuống.  Lại 
nữa,  hai  bên  bờ  sông  tro  có  lính  địa  ngục  tay  cầm  móc  câu  liệng 
xuống,  móc  chúng  sanh  từ  sông  tro  lên  bỏ  vào  nơi  sắt  nóng,  lửa  cháy 
hừng  hực,  móc  chúng  sanh  ấy  đưa  lên  rồi  quật  mạnh  xuống  đất.  Rơi 
xuống,  chúng  sanh  ấy  đang  quằn  quại,  bị  cật  vấn: 

Ngươi  từ  đâu  lại? 

“Các  chúng  sanh  ấy  cùng  đáp: 

Chúng  tôi  không  biết  từ  đâu  đến,  nhưng  hiện  giờ  chúng  tôi 
chỉ  sợ  đói  lắm. 

“Lính  địa  ngục  ấy  liền  xách  chúng  sanh  liệng  lên  giường  sắt 
nóng,  lửa  cháy  hừng  hực,  bắt  ngồi  trên  đó,  dùng  kẹp  sắt  nóng  kẹp 
vạch  miệng  ra,  dùng  hòn  sắt  nóng  đang  cháy  hừng  hực,  bỏ  vào. 
Hoàn  sắt  nóng  ấy  đốt  cháy  môi;  cháy  môi  xong,  đốt  cháy  lưỡi;  cháy 


8'  Hôi  hà  /c  “eỵc^sôn g  tro.  Paoli:  Khaorodakao  nadì,  sông  đá  vôi. 

9'  Thường  hữu  y-  /^-ỚTống-Nguyên-Minh:  đương  hữu  ũ/  /3 /cZ\ sẽ  có. 
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lưỡi  xong,  đốt  lợi  răng;  lợi  cháy  xong,  đốt  cuống  họng;  cuông  họng 
cháy  xong,  đốt  tim;  tim  cháy  xong,  đốt  ruột  già;  ruột  già  cháy  xong, 
đốt  dạ  dày;  dạ  dày  cháy  xong  hoàn  sắt  từ  thân  rơi  xuống.  Các  chúng 
sanh  ấy  bị  bức  bách  như  vậy  suốt  vô  lượng  trăm  ngàn  năm,  chịu  khổ 
đau  cùng  cực,  rốt  cuộc  không  chết  được,  để  cho  nghiệp  ác  bất  thiện 
của  các  chúng  sanh  ấy  sạch  hết. 

“Lại  nữa,  lính  địa  ngục  ấy  hỏi  chúng  sanh: 

Ngươi  muốn  đi  đâu? 

“Chúng  sanh  đáp: 

Chúng  tôi  chẳng  biết  muốn  đi  đâu,  chỉ  sợ  khát  lắm. 

“Ngục  tốt  liền  xách  chúng  sanh  ném  lên  giường  sắt  nóng 
đang  cháy  đỏ  rực,  bắt  buộc  ngồi  trên  đó,  dùng  kẹp  sắt  nóng,  kẹp 
vạch  miệng  ra,  lấy  nước  đồng  sôi  rót  vào.  Nước  đồng  sôi  đó  đốt 
môi,  đốt  môi  rồi  đốt  lưỡi,  đốt  lưỡi  rồi  đốt  lợi  răng,  đốt  lợi  răng  rồi 
đốt  cuông  họng,  đốt  cuông  họng  rồi  đốt  tim,  đốt  tim  rồi  đốt  ruột 
già,  đốt  ruột  già  rồi  đốt  ruột  non,  đốt  ruột  non  rồi  đốt  dạ  dày,  đốt 
dạ  dày  rồi  nước  ấy  từ  thân  chảy  xuống.  Các  chúng  sanh  ấy  chịu  bức 
bách  như  vậy  suốt  vô  lượng  trăm  ngàn  năm,  chịu  khổ  đau  cùng  tột, 
cuối  cùng  vẫn  không  chết  được,  để  cho  nghiệp  ác  bất  thiện  của  các 
chúng  sanh  ấy  sạch  hết. 

“Nếu  nghiệp  ác  bất  thiện  mà  những  chúng  sanh  ở  địa  ngục  kia 
không  dứt  sạch,  không  dứt  sạch  tất  cả,  không  dứt  sạch  đến  mức 
không  còn  lưu  dư  thì  những  chúng  sanh  ấy  lại  rơi  vào  đại  địa  ngục 
Sông  tro,  lại  chịu  cảnh  trèo  lên  tuột  xuống  ở  đại  địa  ngục  Rừng  cây 
kiếm  sắt,  lại  vào  đại  địa  ngục  Rừng  cây  lá  sắt,  lại  rớt  xuống  đại  địa 
ngục  Phấn  thỉ,  lại  qua  đại  địa  ngục  Phong  nham,  lại  vào  Bôn  cửa  đại 
địa  ngục. 

“Nếu  nghiệp  ác  bất  thiện  của  những  chúng  sanh  kia  dứt  sạch, 
dứt  sạch  tất  cả,  dứt  sạch  đến  mức  không  còn  lưu  dư,  thì  những  chúng 
sanh  ấy  từ  đó  về  sau  hoặc  đọa  vào  loài  súc  sanh,  hoặc  đọa  vào  loài 
ngạ  quỷ,  hoặc  sanh  vào  cõi  trời.  Nếu  lúc  ấy  chúng  sanh  đó  vốn  là 
người  mà  bất  hiếu  với  cha  mẹ,  không  biết  tôn  kính  Sa-môn,  Phạm 
chí,  không  làm  đúng  như  thật,  không  tạo  phước  nghiệp,  không  sợ  tội 
đời  sau  thì  phải  thọ  khổ  báo  không  khả  ái,  không  khả  niệm,  không 
khả  hỷ  như  vậy,  giông  như  trong  địa  ngục  kia.  Nếu  chúng  sanh  kia 
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Vốn  là  người  mà  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  biết  tôn  kính  Sa-môn,  Phạm 
chí,  làm  đúng  như  thật,  tạo  nghiệp  phước  đức,  sợ  tội  đời  sau,  thì  được 
thọ  lạc  báu  khả  ái,  khả  niệm,  khả  hỷ  như  thế,  giống  như  trong  cung 
điện  của  thần  Hư  không. 

“Thuở  xưa,  Diêm  vương  ở  tại  viên  quán  mà  nguyện  rằng: 
‘Thân  mạng  này  mất,  ta  được  sanh  vào  loài  người.  Nếu  có  dòng  họ 
nào  giàu  có  tột  cùng,  của  cải  vô  lượng,  sản  nghiệp  chăn  nuôi,  không 
thể  tính  được,  phong  hộ  thực  ấp  đầy  đủ  mọi  thứ;  dòng  họ  ấy  là  gì? 
Tức  là  Đại  trưởng  giả  thuộc  dòng  Sát-lợi,  Đại  trưởng  giả  thuộc  dòng 
Phạm  chí,  Đại  trưởng  giả  thuộc  dòng  Cư  sĩ.  Nếu  có  dòng  họ  giàu  có 
tột  cùng,  của  cải  vô  lượng,  sản  nghiệp  chăn  nuôi  không  thể  tính 
được,  phong  hộ  thực  ấp  đầy  đủ  mọi  thứ  như  thế,  thì  ta  mong  sanh  vào 
nhà  ấy.  Sau  khi  sanh  vào  thì  giác  căn  thành  tựu,  mong  được  tịnh  tín 
pháp  luật  chân  chánh  do  Đức  Như  Lai  nói  ra.  Được  tịnh  tín  rồi  thì  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  đời  sông 
không  gia  đình  mà  học  đạo.  Con  nhà  quý  tộc  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  đời  sông  không  gia  đình  mà 
học  đạo  thì  chỉ  mong  cầu  vô  thượng  phạm  hạnh,  trong  đời  hiện  tại,  tự 
biết,  tự  giác,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  an  trú,  biết  như  thật  rằng: 
‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa’.’ 

“Thuở  xưa,  Diêm  vương  ở  trong  viên  quán  đã  nguyện  như  thế.” 

Bấy  giờ  có  bài  tụng  rằng: 

Bị  Thiên  sứ  quở  trách, 

Người  vẫn  cứ  phóng  dật, 

Chuốc  sầu  não  mãi  hoài, 

Tệ  ấy  do  dục  che. 

Bị  Thiên  sứ  quở  trách, 

Quả  thật  có  thượng  nhân, 

Không  còn  phóng  dật  nữa, 

Khéo  nói  clỉệu  Thánh  pháp. 

Thấy  thọ  là  khiếp  sợ, 

Mong  cầu  sanh,  lão  dứt, 

Không  thọ,  diệt  không  còn, 
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Thế  là  sanh  lão  hết. 

Là  an  ổn  khoái  lạc, 

Đắc  diệt  độ  đời  này, 

Vượt  khỏi  mọi  khiếp  sợ, 

Cũng  vượt  dòng  thế  gian. 

Phật  dạy  như  vậy.  Sau  khi  nghe  xong  điều  Đức  Phật  dạy,  các 
Tỳ-kheo  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


65.  KINH  Ô  ĐIỂU  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc, 
vườn  Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Thuở  xưa,  khi  Chuyển  luân  vương  muốn  thử  châu  báu,  liền  cho 
tập  trung  bôn  loại  quân  là  quân  voi,  quân  ngựa,  quân  xe  và  quân  bộ. 
Sau  khi  tập  trung  xong,  vào  lúc  đêm  tối,  cho  dựng  cây  tràng  phan  cao 
và  đặt  hạt  châu  trên  đó.  Ra  đến  ngoài  viên  quán,  ánh  sáng  của  minh 
châu  soi  sáng  cả  bốn  loại  quân.  Ánh  sáng  ấy  chiếu  xa  nửa  do-diên. 

“Bấy  giờ  có  Phạm  chí  nghĩ  rằng:  ‘Ta  nên  đến  xem  Chuyển  luân 
vương  và  bôn  loại  quân,  nhìn  ngắm  hạt  châu  lưu  ly’.  Phạm  chí  lại 
nghĩ:  ‘Thôi,  hãy  bỏ  qua  việc  muốn  thấy  Chuyển  luân  vương  và  bôn 
loại  quân,  nhìn  ngắm  hạt  châu  lưu  ly,  ta  nên  đến  khoảng  rừng  kia’ . 

“Nghĩ  xong,  Phạm  chí  liền  đến  khu  rừng.  Sau  khi  đến  nơi,  vào 
trong  rừng,  Phạm  chí  đến  ngồi  dưới  một  gốc  cây.  Ngồi  chưa  bao  lâu, 
có  một  con  rái  cá2  đi  đến.  Phạm  chí  trông  thấy,  hỏi: 

“Xin  chào  Rái  cá!  Ngươi  từ  đâu  đến  và  muốn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Thưa  Phạm  chí,  hồ  ấy  trước  kia  tràn  đầy  mạch  nước  trong,  có 
nhiều  ngó  sen,  hoa  và  cá,  rùa.  Trước  đây  tôi  ở  đó;  nhưng  nay  nó  khô 
rang.  Phạm  chí  nên  biết,  tôi  muốn  bỏ  đi,  vào  sông  lổn  kia.  Tôi  nay 
muôn  đi;  chỉ  sợ  loài  người.  ” 

Con  rái  cá  kia  sau  khi  chuyện  trò  với  Phạm  chí  xong,  liền  bỏ  đi. 


'■  Bản  Hán,  quyển  13.  Không  thấy  Paơli  tương  đương. 

2'  Thát  thú  /  ~/t 


wvyw.daitangkinh.org 
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Phạm  chí  vẫn  ngồi  như  cũ. 

Lại  có  chim  cứu-mộ3  đến.  Phạm  chí  trông  thấy,  liền  nói: 

“Xin  chào,  Cứu-mộ!  Ngươi  từ  đâu  đến  và  muốn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Thưa  Phạm  chí,  hồ  ấy  trước  kia  tràn  đầy  mạch  nước  trong,  có 
nhiều  ngó  sen,  hoa  và  cá,  rùa.  Trước  đây  tôi  ở  đó;  nhưng  nay  nó  khô 
rang.  Phạm  chí  nên  biết,  tôi  muôn  bỏ  đi,  đến  trú  ngụ  ở  chỗ  có  nhiều 
xác  trâu  chết  kia,  hoặc  ở  chỗ  có  lừa  chết,  nhiều  xác  người  chết.  Hôm 
nay  tôi  muốn  đi,  nhưng  chỉ  sợ  loài  người.  ” 

Chim  cứu-mộ  ấy  nói  chuyện  với  Phạm  chí  như  vậy  rồi  bỏ  đi. 
Phạm  chí  vẫn  ngồi  như  cũ. 

Lại  có  kên  kên4  đến.  Phạm  chí  trông  thấy,  liền  hỏi: 

“Xin  chào  Kên  kên!  Ngươi  từ  đâu  lại  và  muốn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Thưa  Phạm  chí,  tôi  từ  mộ  lớn  này  đến  mộ  lớn  khác,  giết  hại 
xong  rồi  đến  đây.  Nay  tôi  muôn  ăn  thịt  voi  chết,  ngựa  chết,  trâu  chết, 
người  chết.  Tôi  nay  muốn  đi;  nhưng  chỉ  sợ  loài  người.” 

Kên  kên  nói  chuyện  với  Phạm  chí  như  vậy  rồi  bỏ  đi.  Phạm  chí 
vẫn  ngồi  như  cũ. 

Lại  có  chim  ăn  bã5  lại  đến.  Phạm  chí  trông  thấy  liền  hỏi: 

“Xin  chào  Ăn  bã.  Ngươi  từ  đâu  đến  và  muôn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Thưa  Phạm  chí,  ông  có  thấy  Kên  kên  vừa  đi  đến  đây  không? 
Tôi  ăn  cái  mà  nó  nhả  ra.  Nay  tôi  muốn  đi  nhưng  chỉ  sợ  loài  người. 

Chim  ăn  bã  ấy  nói  chuyện  với  Phạm  chí  như  vậy  rồi  bỏ  đi.  Phạm 
chí  vẫn  ngồi  như  cũ. 

Lại  có  con  sói6  đến.  Phạm  chí  trông  thấy  rồi  lại  hỏi: 

“Xin  chào  Sói!  Ngươi  từ  đâu  lại  và  muốn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Thưa  Phạm  chí,  tôi  từ  suôi  sâu  này  đến  suối  sâu  khác,  từ  bụi 


3'  Cứu-mộ  điểu  J  "ỷấỵc^không  rõ  chim  gì. 

4-  Thứu  điểu  /  3%/-ờ 

5'  Thực  thổ  điểu  □ '  /3t  3^'/cí6him  ăn  đồ  (do  thú  khác)  ói  ra. 
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rậm  này  đến  bụi  rậm  khác,  từ  chỗ  hẻo  lánh  này  đến  chỗ  hẻo  lánh 
khác.  Nay  tôi  muốn  ăn  thịt  voi  chết,  thịt  ngựa  chết,  thịt  trâu  chết.  Bây 
giờ  tôi  muốn  đi  nhưng  chỉ  sợ  loài  người. 

Sói  nói  chuyện  với  Phạm  chí  như  vậy  rồi  bỏ  đi.  Phạm  chí  vẫn 
ngồi  như  cũ. 

Lại  có  con  quạ7  đến,  trông  thấy,  Phạm  chí  liền  hỏi: 

“Xin  chào  Quạ.  Ngươi  từ  đâu  đến  và  muôn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Này  Phạm  chí,  ông  trán  cứng,  si  cuồng;  sao  lại  hỏi  tôi  từ  đâu 
đến  và  muốn  đi  đâu?” 

Con  quạ  mắng  vào  mặt  Phạm  chí  rồi  bỏ  đi.  Phạm  chí  vẫn  ngồi 
như  cũ. 

Lại  có  con  đười  ươi8  đến,  Phạm  chí  trông  thấy  liền  hỏi: 

“Xin  chào  Đười  ươi!  Ngươi  từ  đâu  đến  và  muốn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Thưa  Phạm  chí,  tôi  từ  vườn  này  đến  vườn  khác,  từ  đền  miếu9 
này  đến  đền  miếu  khác,  từ  rừng  này  đến  rừng  khác;  uống  nước  suối 
trong,  ăn  trái  cây  tốt,  rồi  đến  đây.  Nay  tôi  muôn  đi,  không  sợ  loài 
người. 

Đười  ươi  nói  chuyện  cùng  Phạm  chí  như  vậy  rồi  bỏ  đi. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  nói  các  thí  dụ  ấy  là  muôn  các  ngươi  hiểu  rõ  nghĩa.  Các 
ngươi  nên  biết,  nói  các  thứ  dụ  ấy  như  thế,  có  nghĩa  của  nó. 

“Bây  giờ,  con  thú  rái  cá  nói  chuyện  với  Phạm  chí  như  vậy  rồi  bỏ 
đi,  Ta  nói  thí  dụ  này  có  nghĩa  như  thế  nào?  -  Giả  sử  có  Tỳ-kheo  nào 
nương  vào  thôn  ấp  mà  sống10.  Vào  buổi  sáng  sớm,  Tỳ-kheo  mang  y 
ôm  bát  vào  thôn  khất  thực  mà  không  thủ  hộ  thân,  không  thủ  hộ  các 
căn,  không  an  trụ  chánh  niệm,  nhưng  vị  ấy  lại  thuyết  pháp;  những 
pháp  hoặc  do  Phật  thuyết,  hoặc  do  Thanh  văn  thuyết.  Nhờ  đó  vị  ấy 


7-  Õ  điểu  ŨỂ?  a%/ờ 

8'  Tinh  tinh  thú  /Ờ 

9'  Nguyên  Hán:  quán 

10'  Y  thôn  ấp  hành  á  f  T  /ỉỵ<ýấĩá\  với  hành  ư  vô  sự  /ỉ  tỉ  ũjf  cht,15,  kinh 
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được  lợi,  như  được  áo  chăn,  đồ  ăn,  thức  uống,  giường  nệm,  thuốc 
thang,  đầy  đủ  các  nhu  cầu  cho  sự  sống.  Sau  khi  được  lợi,  vị  ấy  càng 
đắm  trước  xúc  chạm  mềm  mại11,  không  thấy  tai  họa,  không  thể  xả  bỏ, 
mặc  tình  sử  dụng.  Tỳ-kheo  ấy  thực  hành  ác  giới,  thành  tựu  ác  pháp, 
đứng  sát  bờ  mé,  trở  nên  tệ  mạt,  hủ  bại,  không  phải  phạm  hạnh  mà  tự 
xưng  là  phạm  hạnh,  không  phải  Sa-môn  mà  tự  xưng  là  Sa-môn.  Cũng 
như  Phạm  chí  thấy  rái  cá  rồi  hỏi:  ‘Xin  chào  Rái  cá!  Ngươi  từ  đâu  lại 
và  muôn  đi  đâu?’  Đáp:  ‘Thưa  Phạm  chí,  hồ  ấy  trước  kia  tràn  đầy  mạch 
nước  trong,  có  nhiều  ngó  sen,  nhiều  hoa  và  cá,  rùa.  Trước  tôi  ở  đó 
nhưng  nay  khô  rang.  Phạm  chí  nên  biết,  tôi  muôn  bỏ  đi  vào  sông  lớn 
kia.  Giờ  tôi  muôn  đi,  chỉ  sợ  loài  người’.  Ta  nói,  Tỳ-kheo  ấy  cũng  lại 
như  thế,  rơi  vào  trong  pháp  ác,  bất  thiện,  ô  uế,  tạo  gốc  rễ  của  sự  hữu 
trong  tương  lai,  tạo  nhân  khổ  báo,  phiền  nhiệt  của  sanh,  già,  bệnh, 
chết.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  chớ  sống  như  con  rái  cá,  chớ  nương  vào  phi 
pháp  để  bảo  tồn  sự  sống.  Hãy  tịnh  hóa  thân  hành,  tịnh  hóa  khẩu  hành 
và  tịnh  hóa  ý  hành,  an  trú  nơi  vô  sự,  khoác  y  phấn  tảo,  thường  hành 
khất  thực,  thứ  lớp  khất  thực,  thiểu  dục  tri  túc,  ưa  sống  viễn  ly  mà  tu 
tập  tinh  cần,  an  trụ  nơi  chánh  niệm,  chánh  trí,  chánh  định,  chánh  tuệ, 
thường  nên  viễn  ly.  Nên  học  như  vậy. 

“Lúc  chim  cứu-mộ  đến  nói  chuyện  với  Phạm  chí  như  vậy  rồi  bỏ 
đi.  Ta  nói  thí  dụ  này  có  nghĩa  như  thế  nào?  Giả  sử  có  Tỳ-kheo  nào 
nương  vào  thôn  ấp  mà  sống.  Vào  buổi  sáng  sớm,  Tỳ-kheo  mang  y  ôm 
bát  vào  thôn  khất  thực  mà  không  thủ  hộ  thân,  không  thủ  hộ  các  căn, 
không  an  trú  chánh  niệm,  nhưng  vị  ấy  lại  vào  nhà  người  mà  thuyết 
pháp;  những  pháp  hoặc  do  Phật  thuyết,  hoặc  do  Thanh  văn  thuyết. 
Nhờ  đó  vị  ấy  được  lợi,  như  được  áo  chăn,  đồ  ăn,  thức  uống,  giường 
nệm,  thuốc  thang,  đầy  đủ  các  nhu  cầu  cho  sự  sống.  Sau  khi  được  lợi,  vị 
ấy  càng  đắm  trước  xúc  chạm  mềm  mại,  không  thấy  tai  họa,  không  thể 
xả  bỏ,  mặc  tình  xử  dụng.  Tỳ-kheo  ấy  thực  hành  ác  giới,  thành  tựu  ác 
pháp,  đứng  sát  bờ  mé,  trở  nên  tệ  mạt,  hủ  bại,  không  phải  phạm  hạnh 
mà  tự  xưng  là  phạm  hạnh,  không  phải  Sa-môn  mà  tự  xưng  là  Sa-môn. 
Cũng  như  Phạm  chí  thấy  cứu-mộ  rồi  hỏi:  ‘Xin  chào  Cứu-mộ!  Ngươi  từ 
đâu  lại  và  muốn  đi  đâu?’  Đáp:  ‘Thưa  Phạm  chí,  hồ  ấy  trước  kia  tràn 
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đầy  mạch  nước  trong,  có  nhiều  ngó  sen,  hoa  và  cá,  rùa.  Trước  đây  tôi 
ở  đó;  nhưng  nay  nó  khô  rang.  Phạm  chí  nên  biết,  tôi  muôn  bỏ  đi,  đến 
trú  ngụ  ở  chỗ  có  nhiều  xác  trâu  chết  kia,  hoặc  ở  chỗ  có  lừa  chết,  nhiều 
xác  người  chết.  Hôm  nay  tôi  muôn  đi,  nhưng  chỉ  sợ  loài  người’.  Ta  nói, 
Tỳ-kheo  ấy  cũng  lại  như  thế,  rơi  vào  trong  pháp  ác,  bất  thiện,  ô  uế, 
tạo  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  tạo  nhân  khổ  báo,  phiền  nhiệt 
của  sanh,  già,  bệnh,  chết.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  chớ  sông  như  con  cứu- 
mộ,  chớ  nương  vào  phi  pháp  để  bảo  tồn  sự  sống.  Hãy  tịnh  hóa  thân 
hành,  tịnh  hóa  khẩu  hành  và  tịnh  hóa  ý  hành,  an  trú  nơi  vô  sự,  khoác  y 
phấn  tảo,  thường  hành  khất  thực,  thứ  lớp  khất  thực,  thiểu  dục  tri  túc, 
ưa  sống  viễn  ly  mà  tu  tập  tinh  cần,  an  trụ  nơi  chánh  niệm,  chánh  trí, 
chánh  định,  chánh  tuệ,  thường  nên  viễn  ly.  Nên  học  như  vậy. 

“Bầy  kên  kên  nói  chuyện  với  Phạm  chí  rồi  bỏ  đi.  Ta  nói  thí  dụ 
có  nghĩa  như  thế  nào?  Giả  sử  có  Tỳ-kheo  nào  nương  vào  thôn  ấp  mà 
sống.  Vào  buổi  sáng  sớm,  Tỳ-kheo  mang  y  ôm  bát  vào  thôn  khất  thực 
mà  không  thủ  hộ  thân,  không  thủ  hộ  các  căn,  không  an  trú  chánh 
niệm,  nhưng  vị  ấy  lại  vào  nhà  người  mà  thuyết  pháp;  những  pháp  hoặc 
do  Phật  thuyết,  hoặc  do  Thanh  văn  thuyết.  Nhờ  đó  vị  ấy  được  lợi,  như 
được  áo  chăn,  đồ  ăn,  thức  uống,  giường  nệm,  thuốc  thang,  đầy  đủ  các 
nhu  cầu  cho  sự  sống.  Sau  khi  được  lợi,  vị  ấy  càng  đắm  trước  xúc  chạm 
mềm  mại,  không  thấy  tai  họa,  không  thể  xả  bỏ,  mặc  tình  xử  dụng.  Tỳ- 
kheo  ấy  thực  hành  ác  giới,  thành  tựu  ác  pháp,  đứng  sát  bờ  mé,  trở  nên 
tệ  mạt,  hủ  bại,  không  phải  phạm  hạnh  mà  tự  xưng  là  phạm  hạnh, 
không  phải  Sa-môn  mà  tự  xưng  là  Sa-môn.  Giông  như  Phạm  chí  thấy 
kên  kên  rồi  hỏi:  ‘Xin  chào  Kên  kên,  ngươi  từ  đâu  lại  và  muốn  đi  đâu?’ 
Đáp:  “Thưa  Phạm  chí,  tôi  từ  mộ  lớn  này  đến  mộ  lớn  khác,  sát  hại  rồi 
đến  đây.  Nay  tôi  muôn  ăn  thịt  voi  chết,  thịt  ngựa  chết,  thịt  trâu  chết, 
thịt  người  chết.  Bây  giờ  tôi  muôn  đi  nhưng  chỉ  sợ  loài  người’.  Ta  nói 
thí  dụ  ấy  cũng  lại  như  vậy.  Cho  nên  Tỳ-kheo  chớ  sống  như  kên  kên, 
chớ  nương  vào  phi  pháp  để  bảo  tồn  sự  sống.  Hãy  tịnh  hóa  thân  hành, 
tịnh  hóa  khẩu  hành  và  ý  hành,  an  trụ  nơi  vô  sự,  mang  phấn  tảo  y, 
thường  hành  khất  thực,  thứ  lớp  khất  thực,  thiểu  dục  tri  túc,  ưa  sống 
viễn  ly  mà  tu  tập  tinh  cần,  trụ  lập  chánh  niệm,  chánh  trí,  chánh  định, 
chánh  tuệ,  thường  nên  viễn  ly.  Nên  học  như  thế. 

“Bầy  chim  ăn  bã  kia  nói  chuyện  với  Phạm  chí  rồi  bỏ  đi.  Ta  nói 
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thí  dụ  ấy  có  nghĩa  như  thế  nào?  Giả  sử  có  thầy  Tỳ-kheo  nào  nương 
vào  thôn  ấp  để  sông.  Vào  lúc  sáng  sớm,  Tỳ-kheo  ấy  mang  y  cầm  bát 
vào  thôn  xóm  khất  thực  mà  không  thủ  hộ  thân,  không  thủ  hộ  ý,  không 
giữ  gìn  các  căn,  không  an  trú  chánh  niệm.  Vị  ấy  vào  phòng  Tỳ-kheo- 
ni  giáo  hóa,  thuyết  pháp;  những  pháp  hoặc  do  Phật  thuyết,  hoặc  do 
Thanh  văn  thuyết.  Tỳ-kheo-ni  kia  vào  bao  nhiêu  nhà  khác  nói  tốt  nói 
xấu,  thọ  nhận  phẩm  vật  của  tín  thí  rồi  mang  về  cho  vị  Tỳ-kheo  ấy. 
Nhân  đó  vị  Tỳ-kheo  ấy  được  lợi,  như  được  áo  chăn,  đồ  ăn  thức  uống, 
giường  nệm,  thuốc  thang,  đầy  đủ  các  nhu  cầu  cho  sự  sông.  Sau  khi 
được  lợi,  vị  ấy  đắm  trước  sự  xúc  chạm  mềm  mại,  không  thấy  tai  họa, 
không  thể  xả  bỏ,  mặc  tình  xử  dụng.  Vị  Tỳ-kheo  ấy  thực  hành  ác  giới, 
thành  tựu  ác  pháp,  đứng  sát  bờ  mé,  trở  nên  tệ  mạt  hủ  bại,  không  phải 
phạm  hạnh  mà  tự  xưng  là  phạm  hạnh,  không  phải  Sa-môn  mà  tự  xưng 
là  Sa-môn.  Giông  như  Phạm  chí  thấy  chim  ăn  bã  rồi  hỏi:  ‘Xin  chào  Ăn 
bã !  Ngươi  từ  đâu  lại  và  muôn  đi  đâu?’  Đáp:  ‘Thưa  Phạm  chí,  ông  thấy 
con  kên  kên  vừa  đi  đó  không?  Tôi  ăn  cái  mà  nó  nhả  ra.  Bây  giờ  tôi 
muốn  đi  nhưng  chỉ  sợ  loài  người’.  Ta  nói  Tỳ-kheo  ấy  cũng  lại  như  vậy. 
Cho  nên  Tỳ-kheo  chớ  sống  như  con  chim  ăn  bã,  chớ  nương  vào  phi 
pháp  để  bảo  tồn  sự  sống.  Hãy  tịnh  hóa  thân  hành  và  tịnh  hóa  khẩu 
hành,  ý  hành,  an  trú  nơi  vô  sự,  mang  y  phấn  tảo,  thường  hành  khất 
thực,  thứ  lớp  khất  thực,  thiểu  dục  tri  túc,  ưa  sống  viễn  ly  mà  tu  tập  tinh 
cần,  trú  lập  chánh  niệm,  chánh  trí,  chánh  định,  chánh  tuệ,  thường  phải 
viễn  ly.  Nên  học  như  thế. 

“Bầy  con  sói  nói  chuyện  với  Phạm  chí  rồi  bỏ  đi.  Ta  nói  ví  dụ  này 
có  nghĩa  như  thế  nào?  Giả  sử  có  một  Tỳ-kheo  sống  tại  một  thôn 
nghèo.  Nếu  Tỳ-kheo  biết  trong  thôn  ấp  có  nhiều  bậc  trí  tuệ  tinh  tấn 
phạm  hạnh  thì  liền  tránh  đi.  Nếu  biết  trong  thôn  ấp  và  thành  quách 
không  có  bậc  trí  tuệ  tinh  tấn  phạm  hạnh  nào  thì  đến  ở,  suốt  chín  tháng 
hoặc  mười  tháng.  Các  Tỳ-kheo  khác  thấy  liền  hỏi:  ‘Hiền  giả  du  hành 
xứ  nào?’  Tỳ-kheo  ấy  đáp:  ‘Tôi  sống  tại  thôn  nghèo  kia’.  Các  Tỳ-kheo 
nghe  xong  liền  nghĩ:  Hiền  giả  này  làm  việc  khó  làm.  Lý  do  vì  sao?  Vì 
Hiền  giả  này  có  thể  sống  tại  thôn  nghèo  ấy’.  Các  Tỳ-kheo  ấy  liền 
cùng  cung  kính,  đảnh  lễ,  cúng  dường.  Nhân  đó  vị  Tỳ-kheo  ấy  được  lợi 
ích,  như  được  áo  chăn,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nệm,  thuốc  thang,  đầy 
đủ  các  nhu  cầu  cho  sự  sống.  Sau  khi  được  lợi,  vị  ấy  lại  đắm  trước 


KINH  Ô  ĐIỂU  DỤ 


453 


thêm,  không  thấy  tai  họa,  không  thể  xả  bỏ,  mặc  tình  xử  dụng.  Tỳ-kheo 
ấy  thực  hành  ác  giới,  thành  tựu  ác  pháp,  đứng  sát  bờ  mé,  trở  thành  tệ 
mạt,  hủ  bại,  không  phải  phạm  hạnh  mà  tự  xưng  là  phạm  hạnh,  không 
phải  Sa-môn  mà  tự  xưng  là  Sa-môn.  Giống  như  Phạm  chí  thấy  con  sói 
rồi  hỏi:  ‘Xin  chào  Sói!  Ngươi  từ  đâu  lại  và  đi  về  đâu?’  Đáp:  ‘Thưa 
Phạm  chí,  tôi  từ  suối  sâu  này  đến  suôi  sâu  khác,  từ  bụi  rậm  này  đến 
bụi  rậm  khác,  từ  chốn  hẻo  lánh  này  đến  chôn  hẻo  lánh  khác  rồi  đến 
đây.  Nay  tôi  muốn  ăn  thịt  voi  chết,  thịt  ngựa  chết,  thịt  trâu  chết,  thịt 
người  chết.  Giờ  tôi  muôn  đi  nhưng  chỉ  sợ  loài  người’.  Ta  nói  Tỳ-kheo 
ấy  lại  cũng  như  vậy.  Cho  nên  Tỳ-kheo  chớ  sống  như  con  sói,  chớ  nên 
nương  theo  phi  pháp  để  bảo  tồn  mạng  sống.  Hãy  tịnh  hóa  thân  hành, 
tịnh  hóa  khẩu  hành  và  ý  hành,  an  trú  nơi  vô  sự,  mang  y  phấn  tảo, 
thường  hành  khất  thực,  thứ  lớp  khất  thực,  thường  hành  thiểu  dục  tri 
túc,  ưa  sông  viễn  ly  mà  tu  tập  tinh  cần,  trụ  lập  chánh  niệm  chánh  trí, 
chánh  định,  chánh  tuệ,  thường  phải  viễn  ly.  Nên  tu  học  như  vậy. 

“Lúc  chim  quạ  mắng  vào  mặt  Phạm  chí  rồi  bỏ  đi;  Ta  nói  ví  dụ 
ấy  có  nghĩa  thế  nào?  Giả  sử  có  Tỳ-kheo  nào  nương  nơi  vô  sự  xứ  nghèo 
nàn  mà  an  cư  tọa  hạ.  Nếu  Tỳ-kheo  ấy  biết  trong  thôn  ấp  và  thành 
quách  có  nhiều  bậc  trí  tuệ  tinh  tấn  phạm  hạnh  thì  liền  tránh  đi.  Nếu 
biết  trong  thôn  ấp  và  thành  quách  không  có  bậc  trí  tuệ,  tinh  tấn  phạm 
hạnh  nào  thì  đến  ở  hai,  ba  tháng.  Các  Tỳ-kheo  khác  thấy,  liền  hỏi: 
‘Hiền  giả  tọa  hạ  nơi  nào?’  Đáp  rằng:  ‘Chư  Hiền,  hiện  giờ  tôi  nương 
nơi  vô  sự  xứ  nghèo  nàn  kia  mà  an  cư  tọa  hạ.  Tôi  không  giống  như  bọn 
ngu  si  kia,  làm  sẳn  giường  chõng,  rồi  sống  trong  đó  với  năm  sự  đầy 
đủ12,  buổi  sáng  rồi  buổi  chiều,  buổi  chiều  rồi  buổi  sáng,  miệng  chạy 
theo  vị,  vị  trôi  theo  miệng,  cầu  rồi  lại  cầu,  xin  rồi  lại  xin’.  Lúc  các  Tỳ- 
kheo  nghe  xong,  liền  nghĩ:  “Hiền  giả  này  làm  những  việc  khó  làm.  Lý 
do  vì  sao?  Hiền  giả  này  có  thể  nương  nơi  vô  sự  xứ  nghèo  nàn  kia  mà 
an  cư  tọa  hạ’.  Các  Tỳ-kheo  ấy  liền  cùng  cung  kính,  lễ  bái,  cúng 
dường.  Nhân  đó  vị  Tỳ-kheo  ấy  được  lợi,  như  được  áo  chăn,  đồ  ăn  thức 
uống,  giường  nệm  thuốc  thang,  đầy  đủ  các  nhu  cầu  cần  cho  sự  sống. 
Sau  khi  được  lợi,  vị  Tỳ-kheo  ấy  lại  đắm  trước  sự  xúc  chạm  mềm  mại, 


12'  Năm  sự,  tham  chiếu  No. 125  (51.3)  Tăng  Nhất  49,  Đại  2,  tr.817b:  1.  Lười  biếng, 
2.  Ngủ  nhiều,  3.  Tâm  loạn,  4.  Các  căn  bất  định,  5.  Thích  ở  chợ  hon  chỗ  vắng  vẻ. 
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không  thấy  tai  họa,  không  thể  xả  bỏ,  mặc  tình  sử  dụng.  Tỳ-kheo  ấy 
thực  hành  ác  giới,  thành  tựu  ác  pháp,  đứng  sát  bờ  mé,  trở  thành  tệ  mạt 
hủ  bại,  không  phải  phạm  hạnh  mà  tự  xưng  là  phạm  hạnh,  không  phải 
Sa-môn  mà  tự  xứng  là  Sa-môn.  Giống  như  Phạm  chí  thấy  chim  quạ  rồi 
hỏi:  ‘Xin  chào  Quạ!  Ngươi  từ  đâu  đến  và  muốn  đi  về  đâu?’  Đáp:  ‘Này 
Phạm  chí,  ông  là  kẻ  trán  cứng,  cuồng  si,  làm  sao  hỏi  tôi  rằng:  ‘Ngươi 
từ  đâu  lại  và  muốn  đi  về  đâu?’.’  Ta  nói  Tỳ-kheo  ấy  lại  cũng  như  vậy. 
Cho  nên  Tỳ-kheo  chớ  sống  như  con  quạ,  chớ  nương  theo  phi  pháp  để 
bảo  tồn  sự  sông.  Hãy  tịnh  hóa  thân  hành,  tịnh  hóa  khẩu  hành  và  ý 
hành,  an  trú  nơi  vô  sự,  mang  y  phấn  tảo,  thường  hành  khất  thực,  thứ 
lớp  khất  thực,  thiểu  dục  tri  túc,  ưa  sống  viễn  ly  mà  tu  tập  tinh  cần,  trú 
lập  chánh  niệm,  chánh  trí,  chánh  định,  chánh  tuệ,  thường  viễn  ly.  Nên 
học  như  thế. 

“Con  đười  ươi  kia  nói  chuyện  với  Phạm  chí  rồi  bỏ  đi,  Ta  nói  ví 
dụ  ấy  có  nghĩa  thế  nào?  Giả  sử  có  Tỳ-kheo  nương  vào  thôn  ấp  mà 
sống.  Vào  buổi  sáng  sớm,  Tỳ-kheo  ấy  mang  y  cầm  bát  vào  thôn  khất 
thực,  khéo  thủ  hộ  thân,  gìn  giữ  các  căn,  vững  vàng  chánh  niệm.  Từ 
thôn  ấp  khất  thực  rồi,  ăn  xong.  Sau  khi  thu  xếp  y  bát,  rửa  tay  chân 
xong  vắt  Ni-sư-đàn  lên  vai,  đi  đến  nơi  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây, 
hoặc  vào  nhà  trống,  trải  Ni-sư-đàn  mà  ngồi  kiết  già,  chánh  thân, 
chánh  nguyện,  chuyên  niệm  hướng  nội,  đoạn  trừ  tham  lam,  muốn  cho 
mình  được  tâm  không  não  hại;  thấy  của  cải  và  vật  dụng  sinh  tồn  của 
người  khác  không  móng  khởi  tâm  tham  lam  mong  sẽ  được  về  mình. 
Đối  với  tâm  tham  lam  vị  ấy  đã  tịnh  trừ.  Cũng  vậy,  đối  với  sân  nhuế, 
thùy  miên,  trạo  hối,  đoạn  nghi,  độ  hoặc,  ở  trong  thiện  pháp  không  còn 
do  dự.  Đối  với  tâm  nghi  hoặc,  vị  ấy  đã  tịnh  trừ.  Vị  ấy  đã  tịnh  trừ  năm 
triền  cái  này,  chúng  làm  cho  tâm  ô  uế,  trí  yếu  kém;  ly  dục,  ly  pháp  ác 
bất  thiện,  cho  đến,  chứng  đắc  quả  thiền  thứ  tư,  thành  tựu  và  an  trụ.  Vị 
ấy  chứng  đắc  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh  không  uế,  không  phiền, 
nhu  nhuyến,  bất  động,  hướng  đến  chứng  ngộ  lậu  tận  trí  thông,  rồi  vị  ấy 
liền  biết  như  thật  rằng:  ‘Đây  là  khổ,  đây  là  khổ  tập,  đây  là  khổ  diệt  và 
đây  là  khổ  diệt  đạo’.  Biết  như  thật  rằng:  ‘Đây  là  lậu,  đây  là  lậu  tập, 
đây  là  lậu  diệt  và  đây  là  lậu  diệt  đạo’.  Sau  khi  đã  biết  như  vậy,  đã 
thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  lậu,  tâm  giải 
thoát  vô  minh  lậu.  Sau  khi  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã 
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dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Giống  như  Phạm  chí  thấy  đười  ươi  rồi  hỏi:  ‘Xin  chào  Đười 
ươi!  Ngươi  từ  đâu  lại  và  đi  về  đâu?’  Đáp:  ‘Thưa  Phạm  chí,  tôi  từ  vườn 
này  đến  vườn  khác,  từ  đền  miếu  này  đến  đền  miếu  khác,  từ  rừng  này 
đến  rừng  khác,  uống  nước  suối  trong,  ăn  trái  cây  tốt.  Nay  tôi  muốn  đi, 
chẳng  sợ  loài  người’.  Ta  nói  Tỳ-kheo  kia  lại  cũng  như  vậy.  Cho  nên 
Tỳ-kheo  chớ  sông  như  loài  rái  cá,  chớ  sống  như  chim  cứu-mộ,  chớ 
sống  như  kên  kên,  chớ  sống  như  chim  ăn  bã,  chớ  sống  như  con  sói,  chớ 
sống  như  quạ,  mà  nên  sống  như  đười  ươi.  Lý  do  vì  sao?  Bởi  vì  bậc  Vô 
trước  chân  nhân  trong  thế  gian  giống  như  đười  ươi. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


66.  KINH  THUYẾT  BỔN1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  Ba-la-nại,  trú  ở  Tiên  nhân  đọa  xứ, 
trong  vườn  Lộc  dã. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  bữa  ăn  trưa,  vì  một  nhân  duyên  nhỏ 
nên  tụ  tập  ngồi  tại  giảng  đường  cùng  bàn  luận  vấn  đề  này: 

“Thế  nào  chư  Hiền,  trong  hàng  cư  sĩ  tại  gia,  ai  là  người  thù 
thắng?  Phải  chăng  là  người  có  các  Tỳ-kheo  trì  giới  diệu  pháp,  thành 
tựu  oai  nghi  đến  nhà  thọ  thực?  Hay  là  người  mà  lợi  lộc  cứ  tăng  lên 
mỗi  ngày,  gấp  trăm  ngàn  vạn  lần?” 

Hoặc  có  Tỳ-kheo  nói  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  lợi  lộc  gấp  trăm  ngàn  vạn  lần  thì  có  nghĩa  lý  gì! 
Chỉ  có  điều  này  là  chí  yếu;  nếu  có  một  Tỳ-kheo  trì  giới  diệu  pháp, 
thành  tựu  oai  nghi  mà  đến  nhà  thọ  thực,  chứ  không  phải  là  ngày  ngày 
được  lợi  lộc  gấp  trăm  ngàn  vạn  lần.” 

Lúc  đó,  Tôn  giả  A-na-luật  cùng  ngồi  trong  chúng.  Bấy  giờ  Tôn 
giả  A-na-luật  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  lợi  lộc  gấp  trăm  ngàn  vạn  lần  thì  có  nghĩa  gì? 
Giả  sử  có  nhiều  hơn  nữa  thì  chỉ  có  điều  này  là  chí  yếu;  nếu  có  một  Tỳ- 
kheo  trì  giới  diệu  pháp,  thành  tựu  oai  nghi  đến  nhà  thọ  thực,  chứ 
không  phải  ngày  ngày  lợi  lộc  càng  tăng  gấp  trăm  ngàn  vạn  lần.  Vì 
sao?  Tôi  nhớ,  thuở  xưa,  ta  là  một  người  nghèo  khổ  ở  nước  Ba-la-nại 
này,  chỉ  nhờ  lượm  mót  gánh  của  khách  mà  sống2.  Lúc  ấy  nước  Ba-la- 


'■  Biệt  dịch,  No. 44  Phật  Thuyết  cổ  Lai  Trì  Thế  Kinh,  khuyết  danh  dịch.  Paoli,  tham 
chiếu  Thag.910-919. 

2'  Hán:  quân  thập  ĩ),  ’^/TÌMo.44:  “Gánh  cỏ  đi  bán  mà  tự  nuôi  sống”.  Paoli:  ghaosa- 
haoraka,  người  thâu  nhặt  thức  ăn  (của  gia  súc). 


www.daitangkinh.org 


458 


TRUNG  A-HÀM 


nại  bị  hạn  hán,  sương  móc  và  trùng  hoàng  làm  cho  ngũ  cốc  không  thể 
chín  được.  Nhân  dân  túng  thiếu,  kiếm  xin  khó  được.  Bấy  giờ  có  một  vị 
Bích-chi-phật  hiệu  là  Vô  Hoạn3,  trú  tại  Ba-la-nại  này.  Lúc  ấy,  vào 
buổi  sáng  sớm,  Bích-chi-phật  Vô  Hoạn  mang  y  cầm  bát  vào  Ba-la-nại 
khất  thực.  Bấy  giờ  tôi  đi  ra  khỏi  Ba-la-nại  vào  lúc  sớm  để  đi  lượm 
mót.  Này  chư  Hiền,  khi  đang  đi  ra,  tôi  thấy  từ  xa  Bích-chi-phật  Vô 
Hoạn  đi  vào  thành.  Lúc  Bích-chi-phật  Vô  Hoạn  cầm  tịnh  bát  đi  vào 
thế  nào  thì  lúc  đi  ra  tịnh  bát  vẫn  y  như  cũ. 

“Này  chư  Hiền,  khi  tôi  lượm  mót  rồi  trở  về  Ba-la-nại,  tôi  lại  thấy 
Bích-chi-phật  Vô  Hoạn  đi  ra.  Ngài  thấy  tôi  liền  nghĩ:  ‘Sáng  sớm,  lúc 
Ta  đi  vào  thì  thấy  người  này  đi  ra.  Bấy  giờ  ta  trở  ra  lại  thấy  người  này 
trở  vào.  Người  này  có  thể  chưa  ăn.  Nay  ta  hãy  đi  theo  người  này’.  Rồi 
Bích-chi-phật  đi  theo  tôi  như  bóng  theo  hình. 

“Này  chư  Hiền,  khi  ta  mang  đồ  lượm  mót  về  đến  nhà,  bỏ  gánh 
xuống  và  quay  lại  nhìn  thì  thấy  Bích-chi-phật  Vô  Hoạn  đi  đến,  theo 
sau  tôi  bén  gót,  như  bóng  theo  hình.  Tôi  thấy  ngài,  liền  nghĩ:  ‘Sáng 
sớm,  lúc  đi  ra,  mình  thấy  vị  Tiên  nhân  này  đi  vào  thành  khất  thực.  Bây 
giờ  vị  Tiên  nhân  này  có  lẽ  chưa  có  gì  ăn.  Ta  hãy  sớt  bớt  phần  ăn  của 
mình  cho  Tiên  nhân  này’.  Nghĩ  như  vậy  xong,  tôi  liền  mang  phần  cơm 
bô"  thí  cho  Đức  Bích-chi-phật  và  bạch  rằng:  ‘Mong  Tiên  nhân  biết  cho, 
cơm  này  là  phần  ăn  của  con.  Vì  lòng  từ  mẫn,  mong  ngài  thương  xót 
nhận  cho’.  Bây  giờ,  vị  Bích-chi-phật  tức  thì  trả  lời  tôi  rằng:  ‘Cư  sĩ  nên 
biết,  năm  nay  hạn  hán,  sương  móc  và  trùng  hoàng  làm  cho  ngũ  cốc 
không  thể  chín  được.  Nhân  dân  túng  thiếu,  kiếm  xin  khó  được.  Thí  chủ 
có  thể  bớt  phân  nửa  bỏ  vào  trong  bát  của  ta  và  dùng  phân  nửa  kia,  cả 
hai  cùng  được  sống  còn.  Như  vậy  đã  là  tốt  rồi’.  Tôi  lại  thưa  rằng: 
‘Tiên  nhân,  xin  biết  cho,  trong  nhà  con  sẩn  có  chảo,  có  bếp,  có  củi,  có 
thóc  gạo,  ăn  uống  sớm  muộn  cũng  chẳng  cần  đúng  giờ  giấc.  Tiên 
nhân,  xin  hãy  thương  xót  con  mà  nhận  hết  thức  ăn  này’.  Bây  giờ  Tiên 
nhân  vì  lòng  từ  mẫn  mà  nhận  hết. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  nhân  phước  bố  thí  cho  Tiên  nhân  kia  một 
bát  cơm  mà  bảy  lần  tái  sanh  vào  cõi  trời,  được  làm  Thiên  vương;  bảy 


3'  Vô  Hoạn  ŨJỔ  ^«yd\lo.44:  “Có  vị  Duyên  giác  hiệu  là  Hòa-lý  'Ả /Ờ  Paoli: 

Upariccha. 
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lần  tái  sanh  vào  loài  người  lại  làm  bậc  Nhân  chủ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  nhân  phước  bố  thí  cho  Tiên  nhân  kia  một  bát 
cơm  mà  được  sanh  vào  dòng  họ  Thích  như  thế  này4,  giàu  có  cùng  tột, 
súc  vật  chăn  nuôi  vô  số,  phòng  hộ,  thực  ấp,  của  cải  vô  lượng,  châu 
báu  đầy  đủ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  nhân  phước  bố  thí  cho  Tiên  nhân  kia  một  bát 
cơm  nên  xả  bỏ  được  địa  vị  chủ  nhân  của  trăm  ngàn  thể  nữ5,  vàng  bạc 
và  vô  sô"  những  tài  vật  khác  nữa,  xuất  gia  học  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  ta  nhân  bố  thí  cho  Tiên  nhân  kia  một  bát  cơm 
mà  được  vua  chúa,  vương  thần,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và  tất  cả  nhân  dân 
thấy  là  tiếp  đãi;  bốn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc  và  ưu-bà- 
di  thây  thì  kính  trọng. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  nhân  bố  thí  một  bát  cơm  kia  mà  thường  được 
người  thỉnh  cầu  thọ  nhận  đồ  ăn  thức  uống,  áo  chăn,  đệm  lông,  thảm 
dệt,  giường  nệm,  thuốc  thang  trị  bệnh  và  các  dụng  cụ  cần  cho  sự  sông; 
không  gì  là  không  được  thỉnh  cầu.  Lúc  bấy  giờ  ta  biết  vị  Sa-môn  ấy  là 
bậc  Vô  sở  trước  chân  nhân  thì  phước  báo  được  thu  hoạch  chắc  chắn 
gấp  bội,  thọ  nhận  đại  quả  báo  công  đức  cực  diệu,  ánh  sáng  soi  chiếu, 
thâu  suôi  rất  rộng,  rất  lớn,  cùng  khắp.  ” 

Bây  giờ  Tôn  giả  A-na-luật,  bậc  Vô  sở  trước  chân  nhân6,  được 
chánh  giải  thoát,  nói  bài  tụng  rằng: 

Tôi  nhớ,  xưa  nghèo  nàn, 

Chỉ  nhặt  cỏ  mà  sống. 

Bớt  phần,  cúng  Sa-môn 
Vô  Hoạn  tối  thượng  đức. 

Nhân  đó  sanh  clòng  Thích, 

Tên  là  A-na-luật. 

Hiểu  rành  về  ca  vũ; 

Làm  nhạc,  thường  hoan  hỷ. 


4'  Vì  Tôn  giả  là  anh  em  chú  bác  ruột  với  Đức  Thích  Tôn,  con  của  Amitodana  (Cam 
Lộ  Phạn  vương). 

5  Vì  trước  đó  đời  sống  vương  tử  của  Ngài  rất  phong  lưu  và  Mahaơnaơma  -  anh  ruột 
của  Ngài  -  đã  khó  khăn  lắm  mới  thuyết  phục  được  Ngài  đi  xuất  gia. 

Tủc,  một  vị  A-la-hán. 
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Tôi  được  gặp  Thế  Tôn 
Chánh  giác,  như  cam  lồ. 

Đã  gặp,  sanh  tín  tâm, 

Bỏ  nhà  đi  học  đạo. 

Tôi  biết  được  đời  trước, 

Biết  chỗ  sanh  trước  kia; 
Sanh  Tam  thập  tam  thiên, 
Bảy  lần  trú  ở  đó. 

Đỏ  bảy,  đây  cũng  bảy; 

Thọ  sanh  mười  bốn  lần, 
Nhân  gian  và  thiên  thượng, 
Chưa  từng  đọa  ác  đạo. 

Nay  biết  rõ  sanh  tử, 

Nơi  chúng  sanh  qua  lại; 
Biết  tâm  người  thị  phi; 

Hiền  thánh,  năm  lạc  thú; 
Chứng  năm  chi  thiền  định 1 , 
Thường  định,  tâm  tĩnh  mặc*. 
Đã  chứng  đắc  tịch  tịnh 
Liền  đắc  tịnh  thiên  nhãn. 
Mục  đích  là  học  đạo; 

Viễn  ly,  bỏ  gia  đình; 

Nay  ta  đạt  nghĩa  ấy 
Được  vào  cảnh  giới  Phật. 

Ta  không  ưa  sự  chết, 

Cũng  chẳng  mong  sự  sanh; 
Thời  nào  cũng  tự  tại, 

Kiến  lập  chánh  niệm  trí. 
Tỳ-da-ly,  Trúc  lâm7 8 9, 


7'  Ngũ  chi  thiền  định  MI  &  j  »«yoíThiền  định  năm  chi  (Paoli:  paócaígika- 
samaodhi):  tức  bốn  cấp  thiền  trong  đó  Sơ  thiền  chia  làm  hai  do  sự  khác  biệt  tầm 
(Pl.  vitakka)  và  tứ  (Pal.  vicaora). 

8  Paoli:  sante  ekodibhaovite,  tịch  tĩnh,  chuyên  nhất. 

9'  Tì-da-li  Trúc  lâm  .iũâ  -  /  ‘*,2y^IPa0li:  Vajjìnaỏ  Veluvagaome,  trong  Vajji- 
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Ở  đây,  mạng  ta  dứt; 

Ngay  dưới  rừng  trúc  này, 

Nhập  Vô  dư  Nỉết-bàn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  chỗ  tĩnh  tọa,  bằng  thiên  nhĩ  thanh  tịnh 
vượt  xa  hơn  người  thường,  nghe  các  Tỳ-kheo  sau  bữa  ăn  trưa  tụ  tập  tại 
giảng  đường  cùng  bàn  luận  về  vấn  đề  ấy.  Nghe  xong,  vào  buổi  xế 
chiều,  Đức  Thế  Tôn  rời  chỗ  tĩnh  tọa  đứng  dậy,  đi  đến  giảng  đường, 
trải  chỗ  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo  mà  ngồi,  rồi  hỏi  rằng: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hôm  nay  các  ngươi  vì  chuyện  gì  mà  tụ  tập  tại 
giảng  đường?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  vì  Tôn  giả  A-na-luật  nhân  chuyện  quá 
khứ  mà  thuyết  pháp  nên  chúng  con  tụ  tập  tại  giảng  đường.” 

Rồi  thì,  Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Bây  giờ  các  ngươi  có  muôn  nghe  nhân  chuyện  vị  lai  mà  Phật 
thuyết  pháp  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  đúng  thời.  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
đúng  thời.  Nếu  Thế  Tôn  nhân  chuyện  vị  lai  mà  thuyết  pháp  cho  các 
Tỳ-kheo,  thì  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  sẽ  khéo  thọ  trì.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  lắng  nghe  và  khéo  mà  thọ  trì,  suy  nghĩ, 
ghi  nhớ,  Ta  phân  biệt  diễn  thuyết  rộng  rãi  cho  các  ngươi.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  ngồi  nghe.  Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  một  thời  gian  lâu  xa  ở  vị  lai,  sẽ  có  lúc  mà 
nhân  dân  thọ  đến  tám  vạn  tuổi.  Lúc  con  người  thọ  đến  tám  vạn  tuổi  thì 
châu  Diêm-phù  này  giàu  có  cùng  tột,  an  lạc  cùng  tột,  dân  chúng  đông 
đúc,  thôn  ấp  gần  nhau  bằng  khoảng  cách  của  con  gà  bay. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  đến  tám  vạn  tuổi  thì  con 
gái  đến  năm  trăm  tuổi  mới  lấy  chồng. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  tám  vạn  tuổi10  thì  chỉ 


Veluvaga0ma,  một  ngôi  làng  ở  Vesali,  xứ  Vajjì  (Bạt  Kỳ);  Anuruddha  sẽ  nhập  Niết- 
bàn  ở  đó. 

10'  Từ  đây  trở  xuống,  tham  chiếu  kinh  70  phần  sau.  Tham  chiếu,  Pacli,  D.  26 
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những  bệnh  như  thế  này:  nóng,  lạnh,  đại  tiểu  tiện,  tham  dục,  ăn  uống, 
già11  và  ngoài  ra  không  có  tai  họa  nào  khác. 

Này  các  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  tám  vạn  tuổi  có  vua  tên  là 
Loa12,  là  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân 
chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  pháp  vương  theo  đúng  như  pháp, 
thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  là:  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu, 
nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Nhà  vua  có  đầy  đủ 
một  ngàn  người  con  trai,  dung  mạo  khôi  ngô,  dũng  mãnh,  không  khiếp 
SỢ,  hàng  phục  được  địch  quân.  Nhà  vua  thống  lĩnh  quả  đất  này  cho 
đến  bờ  biển,  không  dùng  đao  gậy  mà  chỉ  đem  pháp  mà  giáo  hóa, 
khiến  dân  chúng  được  an  lạc.  Có  cây  phướn  bằng  vàng  lớn,  được  trang 
hoàng  bằng  các  thứ  châu  báu,  treo  cao  một  ngàn  khuỷu  tay,  chu  vi 
mười  tám  khuỷu  tay,  sẽ  do  nhà  vua  dựng  lên.  Sau  khi  dựng  xong,  ngay 
phía  dưới  tổ  chức  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Phạm  chí,  người  nghèo  khổ  cô 
độc  từ  các  phương  xa  lại  xin,  đem  đồ  ăn  thức  uống,  áo  chăn,  xe  cộ, 
tràng  hoa,  bột  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  đệm  lông,  khăn 
quân  và  cung  cấp  dầu  đèn...  Sau  khi  bô"  thí  như  vậy,  nhà  vua  cạo  bỏ 
râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất 
gia  học  đạo.  Mục  đích  mà  tộc  tánh  tử  kia  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa, 
chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  duy  chỉ 
cầu  đắc  vô  thượng  phạm  hạnh,  ngay  trong  đời  này  mà  tự  tri  tự  giác,  tự 
thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  và  an  trú,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa.’ 

“Bấy  giờ  có  Tôn  giả  A-di-đa13  đang  ngồi  trong  chúng.  Tôn  giả 
A-di-đa  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  kéo  lệch  tay  áo  đang  mặc,  chắp  tay 
hướng  về  Đức  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thê"  Tôn!  Một  thời  gian  lâu  dài  ở  vị  lai,  lúc  con  người  thọ 


Cakkacattì-sìhana0-suttanta. 

u'  Pa0li  (D.26),  chi  có  ba  chứng  bệnh:  ham  muốn  (icchao),  đói  bụng  (anasana)  và 
già  (ja0ra). 

12’  Loa  L^Paoli:  Saíkha  (vỏ  sò). 

A-di-đa  *  /i  /á ỵờ  Paoli:  Ajita.  Trong  bản  kinh  này,  A-di-đa  (Ajita)  và  Di-lặc 
(Mettaya)  là  hai  nhân  vật  được  thọ  ký,  một  người  làm  vua  và  một  người  làm 
Phật. 


13. 
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đến  tám  vạn  tuổi,  con  có  thể  được  làm  vua,  hiệu  là  Loa,  là  Chuyển 
luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự 
do  tự  tại,  là  vị  pháp  vương  theo  đúng  như  pháp,  thành  tựu  bảy  báu. 
Bảy  báu  là  xe  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu,  đó  là 
bảy  báu.  Con  có  đủ  một  ngàn  người  con  dung  mạo  khôi  ngô,  dũng 
mãnh  không  khiếp  sợ,  hàng  phục  được  địch  quân.  Con  thống  lĩnh  trọn 
quả  đất  này  cho  đến  biển  cả,  không  dùng  dao  gậy,  chỉ  đem  pháp  giáo 
hóa,  khiến  cho  nhân  dân  an  lạc.  Con  có  cây  phướn  lớn  bằng  vàng, 
được  trang  hoàng  bằng  các  loại  châu  báu,  treo  cao  một  ngàn  khuỷu 
tay,  do  con  dựng  lên.  Sau  khi  dựng  xong,  ngay  bên  dưới,  tổ  chức  bố  thí 
cho  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí,  kẻ  khôn  khổ  cô  độc  từ  phương  xa  lại  xin, 
đem  đồ  ăn  thức  uống,  áo  chăn,  xe  cộ,  tràng  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa, 
giường  nệm,  nệm  lông,  khăn  quấn  và  cung  cấp  đèn  dầu.  Sau  khi  bô" 
thí  xong,  con  liền  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia 
đình,  xuất  gia  học  đạo.  Con  vì  mục  đích  mà  tộc  tánh  tử  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất 
gia  học  đạo,  duy  chỉ  cầu  đắc  vô  thượng  phạm  hạnh,  ngay  trong  đời 
này  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  và  an  trú,  biết  như 
thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.” 

Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  quở  Tôn  giả  A-di-đa  rằng: 

“Ngươi  là  kẻ  ngu  si,  chỉ  nên  chết  thêm  một  lần,  sao  lại  mong 
một  lần  tái  sanh  nữa?  Vì  sao  như  thế?  Vì  ngươi  nghĩ  rằng:  Bạch  Thế 
Tôn!  Một  thời  gian  lâu  dài  ở  vị  lai,  lúc  con  người  thọ  đến  tám  vạn  tuổi, 
con  có  thể  được  làm  vua,  hiệu  là  Loa,  là  Chuyển  luân  vương,  thông 
minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  vị  pháp 
vương  theo  đúng  như  pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  là  xe  báu, 
ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu,  đó  là  bảy  báu.  Con  có  đủ 
một  ngàn  người  con  dung  mạo  khôi  ngô,  dũng  mãnh  không  khiếp  sợ, 
hàng  phục  được  địch  quân.  Con  thông  lĩnh  trọn  quả  đất  này  cho  đến 
biển  cả,  không  dùng  dao  gậy,  chỉ  đem  pháp  giáo  hóa,  khiến  cho  nhân 
dân  an  lạc.  Con  có  cây  phướn  lớn  bằng  vàng,  được  trang  hoàng  bằng 
các  loại  châu  báu,  treo  cao  một  ngàn  khuỷu  tay,  do  con  dựng  lên.  Sau 
khi  dựng  xong,  ngay  bên  dưới,  tổ  chức  bố  thí  cho  hàng  Sa-môn,  Phạm 
chí,  kẻ  khôn  khổ  cô  độc  từ  phương  xa  lại  xin,  đem  đồ  ăn  thức  uống,  áo 
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chăn,  xe  cộ,  tràng  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  nệm  lông, 
khăn  quấn  và  cung  cấp  đèn  dầu.  Sau  khi  bô"  thí  xong,  con  liền  cạo  bỏ 
râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Con  vì 
mục  đích  mà  tộc  tánh  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia 
đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  duy  chỉ  cầu  đắc  vô 
thượng  phạm  hạnh,  ngay  trong  đời  này  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  chứng 
ngộ,  thành  tựu  và  an  trú,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-di-đa!  Một  thời  gian  lâu  dài  ở  vị  lai,  ngươi  sẽ  làm  vua 
hiệu  là  Loa,  một  vị  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bôn  loại 
quân  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  vị  Pháp  vương  theo  đúng  như 
pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  đó  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu, 
ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu  và  tướng  quân  báu,  đó  là  bảy  báu.  Ngươi 
sẽ  có  đủ  một  ngàn  người  con  dung  mạo  khôi  ngô,  dũng  mãnh  không 
khiếp  SỢ,  hàng  phục  được  địch  quân.  Ngươi  sẽ  thông  lĩnh  toàn  quả  đất 
này  cho  đến  biển  cả,  không  dùng  dao  gậy,  chỉ  đem  pháp  giáo  hóa 
khiến  cho  nhân  dân  an  lạc.  Ngươi  sẽ  có  một  cây  phướn  lớn  bằng  vàng, 
được  trang  hoàng  bằng  các  loại  châu  báu,  dựng  cao  một  ngàn  khuỷu 
tay,  do  ngươi  dựng  lên.  Sau  khi  dựng  lên,  ngay  bên  dưới,  tổ  chức  bô"  thí 
cho  hàng  Sa-môn,  Phạm  chí,  kẻ  cùng  khổ,  cô  độc  từ  các  phương  xa  lại 
xin;  đem  đồ  ăn,  thức  uống,  áo  chăn,  xe  cộ,  tràng  hoa,  bột  hoa,  bột 
hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  nệm  lông,  khăn  quấn,  cung  cấp  đèn 
dầu...  Sau  khi  bố  thí  xong,  thầy  liền  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Ngươi  vì 
mục  đích  mà  tộc  tánh  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  chỉ  vì  cầu  vô  thượng 
phạm  hạnh,  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  thân  chứng 
đắc,  thành  tựu  và  an  trú,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Một  thời  gian  lâu  dài  ở  thời  vị  lai,  lúc  con  người  thọ  tám  vạn 
tuổi  sẽ  có  Đức  Phật  hiệu  là  Di-lặc14,  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng 


14  Di-lặCỵ  ■<ộd’Pa0li:  Mettayya. 
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Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu;  cũng 
như  hôm  nay  Ta  đã  thành  vị  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo 
Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu. 

“Đức  Phật  ấy  ở  trong  đời  này  gồm  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  chứng 
đắc,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  như  hôm  nay  Ta  ở  trong  đời  này  gồm 
chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự 
tri  tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Đức  Phật  ấy  sẽ  thuyết  pháp,  phần  đầu  vi  diệu,  phần  giữa  vi 
diệu  và  phần  sau  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn,  hiển  hiện  phạm  hạnh 
đầy  đủ  thanh  tịnh.  Cũng  như  Ta  hôm  nay,  thuyết  pháp  phần  đầu  vi 
diệu,  phần  giữa  vi  diệu  và  phần  sau  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn, 
hiển  hiện  phạm  hạnh  đầy  đủ  thanh  tịnh. 

“Đức  Phật  ấy  sẽ  quảng  diễn,  lưu  bô"  phạm  hạnh  với  những  đại 
hội  vô  lượng,  từ  người  cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi,  hiển  hiện.  Cũng 
như  Ta  hôm  nay  quảng  diễn,  lưu  bô"  phạm  hạnh  với  những  đại  hội  vô 
lượng,  từ  người  cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi  hiển  hiện. 

“Đức  Phật  â"y  sẽ  có  vô  lượng  trăm  ngàn  chúng  Tỳ-kheo,  cũng 
như  Ta  hôm  nay  có  vô  lượng  trăm  ngàn  chúng  Tỳ-kheo15.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Di-lặc  đang  ở  trong  chúng  ấy,  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  kéo  lệch  áo  đang  mặc,  vòng  tay  hướng  về  Đức  Phật,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thê"  Tôn!  Một  thời  gian  lâu  dài  ở  thời  vị  lai,  lúc  con  người 
thọ  mạng  đến  tám  vạn  tuổi,  con  sẽ  thành  Phật  hiệu  là  Di-lặc  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 
Chúng  Hựu.  Cũng  như  bây  giờ  Đức  Thê"  Tôn  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thê"  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu. 

“Con  ở  trong  đời  này  gồm  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm 
chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành 


15. 


Pa0li:  so  anekasahassam...  (seyyathac  pi’ham)  anekasatam...  vị  ấy  có  vài  nghìn... 
(cũng  như  Ta)  có  vài  trăm... 
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tựu  và  an  trụ.  Cũng  như  hôm  nay  Thế  Tôn  ở  trong  đời  này  gồm  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự  tri 
tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Con  thuyết  pháp,  phần  đầu  vi  diệu,  phần  giữa  vi  diệu  và  phần 
sau  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn,  hiển  hiện  phạm  hạnh  đầy  đủ  thanh 
tịnh.  Cũng  như  Thế  Tôn  hôm  nay,  thuyết  pháp  phần  đầu  vi  diệu,  phần 
giữa  vi  diệu  và  phần  sau  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn,  hiển  hiện 
phạm  hạnh  đầy  đủ  thanh  tịnh. 

“Con  sẽ  quảng  diễn,  lưu  bô"  phạm  hạnh  với  những  đại  hội  vô 
lượng,  từ  người  cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi,  hiển  hiện.  Cũng  như  Thế 
Tôn  hôm  nay  quảng  diễn,  lưu  bố  phạm  hạnh  với  những  đại  hội  vô 
lượng,  từ  người  cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi  hiển  hiện. 

“Con  sẽ  có  vô  lượng  trăm  ngàn  chúng  Tỳ-kheo,  cũng  như  hiện 
giờ  Thế  Tôn  có  vô  lượng  trăm  ngàn  chúng  Tỳ-kheo.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  tán  thán  Tôn  giả  Di-lặc  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Di-lặc,  ngươi  phát  tâm  cực  diệu  là  lãnh 
đạo  đại  chúng.  Lý  do  vì  sao?  Vì  ngươi  đã  nghĩ: 

Bạch  Thế  Tôn!  Một  thời  gian  lâu  dài  ở  thời  vị  lai,  lúc  con 
người  thọ  mạng  đến  tám  vạn  tuổi,  con  sẽ  thành  Phật  hiệu  là  Di-lặc 
Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật,  Chúng  Hựu.  Cũng  như  bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian 
Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng 
Hựu.  Con  ở  trong  đời  này  gồm  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm 
chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành 
tựu  và  an  trụ.  Cũng  như  hôm  nay  Thế  Tôn  ở  trong  đời  này  gồm  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự  tri 
tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành  tựu  và  an  trụ.  Con  thuyết  pháp,  phần 
đầu  vi  diệu,  phần  giữa  vi  diệu  và  phần  sau  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có 
văn,  hiển  hiện  phạm  hạnh  đầy  đủ  thanh  tịnh.  Cũng  như  Thế  Tôn  hôm 
nay,  thuyết  pháp  phần  đầu  vi  diệu,  phần  giữa  vi  diệu  và  phần  sau  cũng 
vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn,  hiển  hiện  phạm  hạnh  đầy  đủ  thanh  tịnh.  Con 
sẽ  quảng  diễn,  lưu  bô"  phạm  hạnh  với  những  đại  hội  vô  lượng,  từ  người 
cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi,  hiển  hiện.  Cũng  như  Thê"  Tôn  hôm  nay 
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quảng  diễn,  lưu  bố  phạm  hạnh  với  những  đại  hội  vô  lượng,  từ  người 
cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi  hiển  hiện.” 

Đức  Phật  lại  nói: 

“Này  Di-lặc,  vào  một  thời  gian  lâu  dài  ở  thời  vị  lai,  lúc  con 
người  thọ  đến  tám  vạn  tuổi,  ngươi  sẽ  thành  Phật  hiệu  là  Di-lặc  Như 
Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 
Chúng  Hựu.  Giông  như  Ta  hiện  nay  là  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu. 

“Ngươi  ở  trong  đời  này  gồm  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn, 
Phạm  chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  như  hôm  nay  Ta  ở  trong  đời  này  gồm  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  cho  đến  trời,  mà  tự  tri 
tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Ngươi  thuyết  pháp,  phần  đầu  vi  diệu,  phần  giữa  vi  diệu  và  phần 
sau  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn,  hiển  hiện  phạm  hạnh  đầy  đủ  thanh 
tịnh.  Cũng  như  Ta  hôm  nay,  thuyết  pháp  phần  đầu  vi  diệu,  phần  giữa 
vi  diệu  và  phần  sau  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn,  hiển  hiện  phạm 
hạnh  đầy  đủ  thanh  tịnh. 

“Ngươi  sẽ  quảng  diễn,  lưu  bô"  phạm  hạnh  với  những  đại  hội  vô 
lượng,  từ  người  cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi,  hiển  hiện.  Cũng  như  Ta 
hôm  nay  quảng  diễn,  lưu  bố  phạm  hạnh  với  những  đại  hội  vô  lượng,  từ 
người  cho  đến  trời,  khéo  phát  khởi  hiển  hiện. 

“Ngươi  sẽ  có  vô  lượng  trăm  ngàn  chúng  Tỳ-kheo,  cũng  như  hiện 
giờ  Ta  có  vô  lượng  trăm  ngàn  chúng  Tỳ-kheo.” 

Bây  giờ,  Tôn  giả  A-nan  cầm  quạt  đứng  hầu  Phật.  Lúc  đó,  Đức 
Thế  Tôn  quay  lại  bảo: 

“Này  A-nan,  ngươi  hãy  lấy  tấm  y  được  dệt  bằng  sợi  tơ  vàng  dệt 
mang  lại  đây.  Nay  Ta  muốn  cho  Tỳ-kheo  Di-lặc.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Đức  Thế  Tôn,  liền  lấy  tấm  y 
được  dệt  bằng  sợi  tơ  vàng  dệt  mang  lại  trao  cho  Đức  Thế  Tôn.  Sau  khi 
Đức  Thế  Tôn  nhận  tấm  y  được  dệt  bằng  chỉ  vàng  từ  Tôn  giả  A-nan, 
Ngài  bảo: 

“Này  Di-lặc,  ngươi  hãy  nhận  tấm  y  được  dệt  bằng  chỉ  vàng  này 
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từ  Như  Lai  mà  bố  thí  cho  Phật,  Pháp  và  Đại  chúng.  Lý  do  vì  sao?  Này 
Di-lặc,  các  Đức  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  vì  muốn  cứu 
hộ  thế  gian  và  mong  cầu  thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  an  ổn  khoái  lạc.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Di-lặc  nhận  lấy  tấm  y  dệt  bằng  chỉ  vàng  từ  Đức 
Như  Lai  xong,  liền  dâng  cúng  cho  Phật,  Pháp  và  Đại  chúng. 

Lúc  ấy  ma  Ba-tuần  liền  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  này  đang  du 
hành  tại  Ba-la-nại,  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  Tiên  nhân  trú  xứ.  Vị  ấy  nhân 
chuyện  vị  lai  mà  thuyết  pháp  cho  các  đệ  tử.  Ta  hãy  đến  đấy  để  gây 
nhiễu  loạn.” 

Rồi  ma  Ba-tuần  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  hướng  về  Ngài  và  nói  bài 
tụng  rằng: 

Người  ấy  tất  sẽ  được 
Dung  mạo  diệu  đệ  nhất; 

Thân  tràng  hoa  anh  lạc, 

Ngọc  sáng  đeo  cánh  tay. 

Nếu  ở  thành  Kê-đầu16, 

Trong  cảnh  giới  vua  Loa. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nghĩ  rằng:  “Ma  Ba-tuần  này  đến  chỗ  Ta 
muốn  gây  nhiễu  loạn.”  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  đã  biết  là  ma  Ba-tuần 
liền  nói  bài  tụng: 

Người  ấy  tất  sẽ  được 

Tối  Thắng17  không  nghi  ngại 

Dứt  sanh,  lão,  bệnh,  tử; 

Vô  lậu,  việc  làm  xong. 

Ai  tu  hành  phạm  hạnh, 

Sẽ  ở  cỗi  Di-lặc. 

Ma  Ba-tuần  lại  nói  bài  kệ: 

Người  ấy  tất  sẽ  được 
Y phục  tối  thượng  diệu; 

Thân  ướp  trầm  chiên-đàn, 


16  Kê-đầu  thành  &  <r'/CZ\ Pa0li:  Ketumatì  nơi  mà  Sankha  là  Chuyển  luân  vương. 

17'  Nguyên  Hán:  Vô  phục,  dịch  nghĩa  của  A-dật-da  (Paơli:  Ajjta),  cũng  dịch  nghĩa  là 
Vô  Năng  Thắng. 
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Tay  chân  đầy  châu  ngọc; 

Nếu  ở  thành  Kê-ctầu 
Sẽ  ở  cỗi  Loa  vương. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  lại  nói  bài  tụng: 

Người  ấy  tất  sẽ  được 
Vô  chủ  và  vô  gia; 

Tay  không  cầm  vàng  ngọc, 

Vô  vi,  không  sầu  não; 

Nếu  tu  hành  phạm  hạnh, 

Sẽ  ở  cỗi  Di-lặc. 

Lúc  đó  ma  Ba-tuần  lại  nói  bài  tụng: 

Người  kia  tất  sẽ  được 
Danh,  tài,  ẩm  thực  diệu; 

Khéo  hiểu  rành  ca  vũ, 

Tạo  nhạc,  thường  hoan  hỷ; 

Sẽ  ở  cỗi  Loa  vương. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  lại  nói  bài  tụng: 

Người  ấy  tất  qua  bờ; 

Như  chim  phá  lưới  ra; 

Chứng  trụ  thiền  tự  tại; 

Đủ  lạc,  thường  hoan  hỷ. 

Này  Ma,  ngươi  nên  biết, 

Ta  đã  hàng  phục  ngươi. 

Lúc  đó  Ma  vương  lại  nghĩ:  “Thế  Tôn  biết  ta.  Thiện  Thệ  biết  ta.” 
Nghĩ  vậy,  nó  buồn  bã,  sầu  não,  không  thể  ở  lại,  liền  biến  mất,  không 
thấy  ở  chỗ  ấy  nữa. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Di-lặc,  A-di-đa,  A-nan  và  các  Tỳ- 
kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Bệ-đà-đề  cùng  với  chúng  đại 
Tỳ-kheo,  đi  đến  Di-tát-la,  trú  trong  rừng  xoài  của  Đại  Thiên2. 

Bấy  giờ  đang  giữa  đường  đi,  Đức  Thế  Tôn  mỉm  cười  rạng  rỡ. 
Tôn  giả  A-nan  thấy  Đức  Thế  Tôn  mỉm  cười  liền  chắp  tay  hướng  về 
Phật,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vì  nhân  duyên  gì  mà  Ngài  mỉm  cười?  Các  Đức 
Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  nếu  không  có  nhân  duyên 
gì  thì  không  bao  giờ  mỉm  cười.  Mong  Ngài  nói  cho  con  được  biết  ý 
đó.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  thuở  xưa,  trong  rừng  xoài,  thuộc  xứ  Di-tát-la  này,  ở 
đây  có  nhà  vua  tên  là  Đại  Thiên3,  là  vị  Chuyển  luân  vương,  thông  minh 
trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  vị  Pháp  vương 
như  pháp,  thành  tựu  bảy  báu,  được  bốn  đức  như  ý  của  loài  người. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  ấy  thành  tựu  bảy  báu  là  những  gì? 
Đó  là,  bánh  xe  báu,  voi  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  ngựa  báu,  cư  sĩ  báu, 
tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  bánh  xe  báu  là  như  thế 


'•  Bản  Hán,  quyển  14.  Pa0li,  M.83  Makha0deva-suttanta;  tham  chiếu  Bản  sanh,  J.9. 
Makha0deva-Ja0taka.  Hán,  No. 125(1)  Tăng  Nhất  1,  Tựa,  Đại  2  tr.549;  No. 125 
(50.4)  Tăng  Nhất  48,  Đại  2  tr.806c. 

2'  Bệ-đà-đề  Ể>  “  XỵỜPaữXv.  Videha,  mà  thủ  phủ  là  Mithilao  (Di-tát-la  í.  .  ).  Đại 
thiên  Nại  lâm  ỹ'  &ĩ>,  7/  là  khu  rừng  xoài  của  Mahaodeva,  một  vị  vua  trong 
thời  quá  khứ  mà  triều  đại  tiếp  theo  thuộc  về  Okkaoka,  tổ  phụ  của  dòng  họ  Thích. 
’■  Đại  Thiên  ỹ  MíỹỵéPaữXv.  Makhaodeva. 
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nào? 

“Này  A-nan!  Bấy  giờ  vào  ngày  rằm,  là  lúc  thuyết  Tùng  giải 
thoát4,  sau  khi  tắm  gội,  vua  Đại  Thiên  ngự  trên  chánh  điện.  Từ  phương 
Đông  có  thiên  luân  bảo5  hiện  đến.  Thiên  luân  có  đủ  một  ngàn  căm  và 
đầy  đủ  tất  cả  bộ  phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  chẳng  phải  do  người  tạo  ra, 
màu  sắc  như  ánh  lửa,  chói  lọi  sáng  ngời.  Vua  Đại  Thiên  trông  thấy 
liền  hoan  hỷ,  nghĩ  thầm:  ‘Luân  bảo  cao  quý6  đã  xuất  hiện,  luân  bảo  vi 
diệu  đã  xuất  hiện.  Ta  cũng  từng  nghe  người  xưa  bảo  rằng:  Vào  ngày 
rằm,  sau  khi  đã  tắm  gội  và  ngự  trên  chánh  điện,  lúc  vua  Đảnh  Sanh 
Sát-lợi7  thuyết  Tùng  giải  thoát  thì  có  thiên  luân  bảo  từ  phương  Đông 
hiện  đến.  Thiên  luân  có  đủ  tất  cả  một  ngàn  căm  và  đầy  đủ  tất  cả  bộ 
phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên  chứ  không  do  người  tạo  ra,  màu  sắc  như  ánh 
lửa,  chói  lọi  sáng  ngời.  Vì  vậy  tất  sẽ  là  Chuyển  luân  vương.  Ta  há 
không  là  Chuyển  luân  vương  sao?’ 

“Này  A-nan,  thuở  xưa,  vua  Đại  Thiên  muốn  đích  thân  thí  nghiệm 
Thiên  bảo  luân.  Bấy  giờ  vua  cho  tụ  tập  bôn  loại  quân  là  quân  voi, 
quân  ngựa,  quân  xe  và  quân  bộ.  Sau  khi  cho  tụ  tập  bốn  loại  quân 
xong,  nhà  vua  đi  đến  chỗ  thiên  luân  bảo,  dùng  tay  trái  vỗ  về,  dùng  tay 
phải  lăn  thiên  luân  mà  nói  rằng:  ‘Hãy  theo  thiên  luân  bảo;  hãy  theo 
đến  nơi  nào  thiên  luân  bảo  lăn  đến’. 

“Này  A-nan,  thiên  luân  bảo  ấy  khi  đã  chuyển  động  liền  lăn  về 
hướng  Đông.  Lúc  đó  vua  Đại  Thiên  và  bốn  loại  quân  cũng  đi  theo  sau. 
Nếu  thiên  luân  bảo  ngừng  lại  chỗ  nào  thì  vua  Đại  Thiên  và  bôn  loại 
quân  dừng  lại  chỗ  ấy. 

“Bấy  giờ,  các  tiểu  quốc  vương  ở  phương  Đông  đều  đi  đến  chỗ 
vua  Đại  Thiên,  tâu  rằng: 

Kính  chào  Thiên  vương.  Tâu  Thiên  vương,  các  nước  này  rất 


4'  Thuyết  Tùng  giải  thoát  >ỵ  ,ĩ>  *ỉỵc&ức  đọc  giới  bổn  của  Tỳ-kheo  (Ba-la-đề- 
mộc-xoa  hay  Biệt  giải  thoát).  Bản  Paoli,  vào  các  ngày  14,  15,  mồng  8  mỗi  nửa 
tháng,  vua  hành  lễ  Bố-tát  (Paoli:  uposatha). 

5'  Thiên  luân  bảo  »ĩ>  'A‘\  /dPaoli:  dibba-cakka-ratna,  bảo  vật  là  bánh  xe  trời. 

6'  Hiền  luân  bảo  'Á’  'A.  /TPaoli:  bhavam  cakka-ratnam. 

7-  Đảnh  Sanh  Sát-lợi  vương  rđ  «í  ỹ/TPaoli:  raoja0  khattiyo 
muddhaovasitto,  một  vị  vua  dòng  Sát-lợi  đã  được  làm  lễ  quán  đảnh  (rưới  nước 
lên  đỉnh  đầu),  lễ  tức  vị.  Vị  này  chưa  phải  Chuyển  luân  vương. 
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giàu  có  và  an  lạc,  nhân  dân  đông  đúc,  đều  hoàn  toàn  thuộc  về  Thiên 
vương.  Mong  Thiên  vương  đem  pháp  giáo  hóa.  Chúng  tôi  sẽ  phụ  tá 
Thiên  vương. 

“Bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  bảo  các  tiểu  vương: 

Các  khanh,  mỗi  vị  hãy  tự  quản  lãnh  lấy  lãnh  thổ  của  mình. 
Hãy  áp  dụng  pháp,  chớ  áp  dụng  phi  pháp.  Đừng  để  trong  nước  mình 
có  những  người  tạo  ác  nghiệp  và  phi  phạm  hạnh. 

“Này  A-nan,  thiên  luân  bảo  ấy  qua  khỏi  phương  Đông,  vượt  qua  biển 
lớn  ở  phương  Đông,  quay  về  phương  Nam,  phương  Tây  và  phương 
Bắc. 

“Này  A-nan,  lúc  thiên  luân  bảo  lăn  chuyển  xung  quanh  cùng 
khắp  thì  vua  Đại  Thiên  cùng  bôn  loại  quân  cũng  đều  đi  theo  sau.  Nếu 
thiên  luân  bảo  ngừng  lại  chỗ  nào  thì  vua  Đại  Thiên  và  bôn  loại  quân 
đóng  lại  ở  chỗ  ấy. 

“Bấy  giờ,  các  tiểu  quốc  vương  ở  phương  Bắc  đều  đi  đến  chỗ  vua 
Đại  Thiên,  tâu  rằng: 

Kính  chào  Thiên  vương.  Tâu  Thiên  vương,  các  nước  này  rất 
giàu  có  và  an  lạc,  nhân  dân  đông  đúc,  đều  hoàn  toàn  thuộc  về  Thiên 
vương.  Mong  Thiên  vương  đem  pháp  giáo  hóa.  Chúng  tôi  sẽ  phụ  tá 
Thiên  vương. 

“Bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  bảo  các  tiểu  vương: 

Các  khanh,  mỗi  vị  hãy  tự  quản  lãnh  lấy  lãnh  thổ  của  mình. 
Hãy  áp  dụng  pháp,  chớ  áp  dụng  phi  pháp.  Đừng  để  trong  nước  mình 
có  những  người  tạo  ác  nghiệp  và  phi  phạm  hạnh. 

“Này  A-nan,  thiên  luân  bảo  ấy  qua  phương  Bắc,  vượt  qua  biển 
lớn  phương  Bắc  rồi  trở  lại  bản  thành  của  vua.  Lúc  vua  Đại  Thiên  ngự 
trên  chánh  điện  đoán  lý  tài  vật8  thì  Thiên  luân  bảo  ngừng  giữa  hư 
không.  Đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  Thiên  luân  báu  như  thế. 

“Này  A-nan,  Vua  Đại  Thiên  thành  tựu  voi  báu  như  thế  nào? 

“Này  A-nan,  bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  có  voi  báu  sanh  ra.  Voi  ấy 
trắng  toát,  có  bảy  chi,  tên  là  Vu-sa-hạ9.  Sau  khi  trông  thấy,  vua  Đại 


8  Đoán  /ý  jỵc%bác  bản  Tống-Nguyên-Minh:  liệu  lý  « ^ yỵóẪức  xử  lý  tài  vật  hay 
tài  sản. 

9 ■  Vu-sa-hạ  x_  ,<í>  TỈ?ỵở?a.ữXY.  Uposatha  (Bố-tát). 
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Thiên  hoan  hỷ,  phấn  khởi,  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  được  huấn  luyện  thì  nó  hết 
sức  khôn’ . 

“Này  A-nan,  sau  đó  vua  Đại  Thiên  bảo  tượng  sư  rằng:  ‘Ngươi 
hãy  mau  huấn  luyện  con  voi  này  cho  hết  sức  thuần  thiện.  Nếu  voi  đã 
thuần  thì  đến  cho  ta  hay’.  Bấy  giờ  tượng  sư  vâng  lệnh  vua,  đến  chỗ  voi 
báu,  nhanh  chóng  huấn  luyện,  khiến  nó  trở  nên  hết  sức  thuần  thiện. 
Khi  voi  báu  được  chế  ngự  và  huấn  luyện  rất  kỹ,  nó  nhanh  chóng  trở 
nên  thuần  thiện.  Cũng  như  thuở  xưa  voi  tốt  sống  vô  lượng  trăm  ngàn 
năm,  đã  trải  qua  vô  lượng  trăm  ngàn  năm  được  chế  ngự  và  huấn 
luyện  rất  kỹ,  nhanh  chóng  trở  nên  thuần  thiện.  Voi  báu  này  cũng 
giông  như  vậy,  được  chế  ngự  và  huấn  luyện  rất  kỹ,  nó  nhanh  chóng 
trở  nên  thuần  thiện. 

“Này  A-nan,  bấy  giờ  tượng  sư  nhanh  chóng  huấn  luyện  voi  báu, 
khiến  nó  trở  nên  thuần  thiện.  Sau  khi  voi  báu  đã  được  huấn  luyện, 
tượng  sư  liền  đến  chỗ  nhà  vua  tâu  rằng:  ‘Tâu  Thiên  vương,  mong 
Thiên  vương  biết  cho,  tôi  đã  chế  ngự  và  huấn  luyện;  voi  báu  đã 
thuần,  nay  tùy  theo  ý  của  Thiên  vương’. 

“Này  A-nan,  thuở  ấy,  khi  vua  Đại  Thiên  thí  nghiệm  voi  báu,  vào 
buổi  sáng  mai  mặt  trời  mọc,  liền  đến  chỗ  voi,  cỡi  voi  báu  ấy  và  đi 
cùng  khắp  cả  cõi  đất  cho  đến  đại  hải,  rồi  nhanh  chóng  trở  lại  bản 
thành  của  vua.  Đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  voi  trắng  báu  như  thế. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  ngựa  báu  như  thế  nào? 

“Này  A-nan,  bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  có  ngựa  báu  sanh  ra.  Ngựa 
báu  ấy  có  sắc  xanh  mướt,  đầu  đen  như  quạ.  Vì  ngựa  được  trang 
nghiêm  bằng  bộ  lông  nên  gọi  là  Mao  mã  vương10.  Sau  khi  trông  thấy, 
vua  Đại  Thiên  hoan  hỷ,  phấn  khởi,  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  được  huấn  luyện 
thì  nó  hết  sức  khôn’. 

“Này  A-nan,  sau  đó  vua  Đại  Thiên  bảo  mã  sư  rằng:  ‘Ngươi  hãy 
mau  huấn  luyện  con  ngựa  này  cho  hết  sức  thuần  thiện.  Nếu  ngựa  đã 
thuần  thì  đến  cho  ta  hay’.  Bấy  giờ  mã  sư  vâng  lệnh  vua,  đến  chỗ  ngựa 
báu,  nhanh  chóng  huấn  luyện,  khiến  nó  trở  nên  hết  sức  thuần  thiện. 
Khi  ngựa  báu  được  chế  ngự  và  huấn  luyện  rất  kỹ,  nó  nhanh  chóng 
trở  nên  thuần  thiện.  Cũng  như  thuở  xưa  ngựa  tốt  sông  vô  lượng  trăm 


Mao  mã  vương  »ì  ■  ỹỵcTMã  vương  có  bờm.  Paơli:  V alaơhaka  (Vân  mã  vương). 
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ngàn  năm,  đã  trải  qua  vô  lượng  trăm  ngàn  năm  được  chế  ngự  và 
huấn  luyện  rất  kỹ,  nhanh  chóng  trở  nên  thuần  thiện.  Ngựa  báu  này 
cũng  giống  như  vậy,  được  chế  ngự  và  huấn  luyện  rất  kỹ,  nó  nhanh 
chóng  trở  nên  thuần  thiện. 

“Này  A-nan,  bấy  giờ  mã  sư  nhanh  chóng  huấn  luyện  ngựa  báu, 
khiến  nó  trở  nên  thuần  thiện.  Sau  khi  ngựa  báu  đã  được  huấn  luyện, 
mã  sư  liền  đến  chỗ  nhà  vua  tâu  rằng:  ‘Tâu  Thiên  vương,  mong  Thiên 
vương  biết  cho,  tôi  đã  chế  ngự  và  huấn  luyện;  ngựa  báu  đã  thuần,  nay 
tùy  theo  ý  của  Thiên  vương’. 

“Này  A-nan,  thuở  ấy,  khi  vua  Đại  Thiên  thí  nghiệm  ngựa  báu, 
vào  buổi  sáng  mai  mặt  trời  mọc,  liền  đến  chỗ  ngựa,  cỡi  ngựa  báu  ấy 
và  đi  cùng  khắp  cả  cõi  đất  cho  đến  đại  hải,  rồi  nhanh  chóng  trở  lại 
bản  thành  của  vua.  Đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  ngựa  báu  sắc 
xanh  như  thế. 

“Này  A-nan,  Vua  Đại  Thiên  thành  tựu  ngọc  báu  như  thế  nào? 

“Này  A-nan,  bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  có  châu  báu  sanh  ra.  Hạt 
châu  ấy  trong  suốt  tự  nhiên,  không  do  ai  tạo,  tám  cạnh  không  bẩn, 
được  mài  dũa  cực  đẹp,  được  xâu  qua  bằng  sợi  dây  ngũ  sắc:  xanh, 
vàng,  đỏ,  trắng,  đen. 

“Này  A-nan,  lúc  vua  Đại  Thiên  ở  trong  cung  điện,  muôn  có  ánh 
sáng  của  đèn,  tức  thì  sử  dụng  hạt  minh  châu. 

“Này  A-nan,  thuở  xưa,  khi  vua  Đại  Thiên  muốn  thử  châu  báu, 
bèn  cho  tụ  tập  bốn  loại  quân  lại  là  quân  voi,  quân  ngựa,  quân  xe  và 
quân  bộ.  Sau  khi  tụ  tập  bôn  loại  quân  xong,  vào  lúc  đêm  tôi,  vua  cho 
dựng  một  cây  phướn  cao,  cho  đặt  hạt  châu  trên  ấy,  rồi  đến  công  viên 
để  nhìn.  Ánh  sáng  của  ngọc  chiếu  khắp  bốn  loại  quân,  soi  đến  nửa  do- 
diên.  Đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  ngọc  báu  là  như  thế. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  nữ  báu  là  như  thế  nào? 

“Này  A-nan,  bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  có  nữ  báu  sanh  ra.  Nữ  báu 
ấy  có  thân  thể  trong  trắng,  tinh  khiết,  nõn  nà,  sắc  đẹp  hơn  người, 
không  nhường  thiên  nữ,  tư  dung  đoan  chánh,  ai  nhìn  cũng  thấy  khoan 
khoái;  miệng  tỏa  mùi  hương  hoa  sen  xanh  thơm  phức;  từ  các  lỗ  chân 
lông  trên  người  toát  mùi  hương  chiên-đàn.  về  mùa  đông  thì  thân  ấm 
áp,  về  mùa  hè  thì  thân  mát  mẻ.  Nữ  báu  ấy  hết  lòng  hầu  hạ  nhà  vua, 
nói  năng  hòa  nhã,  làm  việc  nhanh  chóng,  thông  minh  trí  tuệ,  hoan  hỷ 
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thích  làm  việc  lành;  luôn  nghĩ  đến  nhà  vua,  tâm  thường  không  rời, 
huống  nữa  thân  và  miệng.  Đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  nữ  báu  vậy. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  cư  sĩ  báu  là  như  thế  nào? 

“Này  A-nan,  bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  có  cư  sĩ  báu  sanh  ra.  Cư  sĩ 
báu  ấy  giàu  có  cùng  tột,  của  cải  vô  lượng,  có  nhiều  súc  vật  chăn  nuôi; 
phòng  hộ,  thực  ấp  đầy  đủ  mọi  thứ;  có  phước  báo  nên  được  thiên  nhãn, 
thấy  các  kho  báu,  đầy  hay  trống  đều  thấy  rõ;  thấy  có  người  thủ  hộ  hay 
không  có  người  thủ  hộ.  Mỏ  vàng,  mỏ  bạc,  mỏ  quặng  hay  không  phải 
quặng";  đều  thấy  rõ  cả. 

“Này  A-nan,  cư  sĩ  báu  ấy  đến  trước  vua  Đại  Thiên  tâu  rằng: 
‘Tâu  Thiên  vương,  nếu  Thiên  vương  muôn  được  vàng,  và  tiền  bạc,  thì 
Thiên  vương  chớ  có  lo  buồn,  vì  hạ  thần  tự  biết  đúng  thời’. 

“Này  A-nan,  thuở  xưa,  khi  vua  Đại  Thiên  muôn  thí  nghiệm  cư  sĩ 
báu,  vua  chèo  thuyền  ra  giữa  sông  Hằng,  bảo  rằng: 

Này  cư  sĩ,  ta  muốn  được  vàng,  và  tiền  bạc. 

“Cư  sĩ  tâu: 

Tâu  Thiên  vương,  hãy  cho  thuyền  cập  bến. 

“Khi  ấy,  vua  Đại  Thiên  bảo: 

Này  cư  sĩ,  ta  muốn  được  ở  chính  giữa  sông  này. 

“Cư  sĩ  tâu  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  hãy  cho  thuyền  ngừng  lại. 

“Này  A-nan,  bấy  giờ  cư  sĩ  báu  đến  trước  mũi  thuyền,  thọc  tay 
vào  trong  nước,  lấy  lên  bốn  kho  tàng,  là  mỏ  vàng,  mỏ  bạc,  mỏ  quặng 
hay  không  phải  quặng,  tâu  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  xin  tùy  ý  muốn,  Thiên  vương  tha  hồ  sử 
dụng,  còn  bao  nhiêu  thì  trả  lại  dưới  sông. 

“Đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  cư  sĩ  báu. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  tướng  quân  báu  là  như  thế 

nào? 

“Này  A-nan,  bấy  giờ,  vua  Đại  Thiên  có  tướng  quân  báu.  Tướng 
quân  ấy  thông  minh,  trí  tuệ,  biện  tài,  nói  hay,  hiểu  rộng.  Tướng  quân 
báu  sẽ  thay  vua  Đại  Thiên  thực  hiện  những  mục  đích  đời  này,  khuyến 


"■  Hán:  tác  tạng,  bất  tác  tạng  ỉ&  »,£  ỉ@  ỵâcó  lẽ  Pa0li:  a0kara,  mỏ  khoáng  hay 
quặng.  Hán  hiểu  kara  là  làm. 
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cáo  và  an  lập;  thực  hiện  mục  đích  cho  đời  sau,  khuyến  cáo  và  an  lập; 
thực  hiện  mục  đích  đời  này,  mục  đích  đời  sau,  khuyến  cáo  và  an  lập. 
Tướng  quân  báu  sẽ  vì  vua  Đại  Thiên,  nếu  muôn  tập  hợp  các  quân  là 
tập  hợp  được;  nếu  muôn  giải  tán  là  giải  tán  ngay;  muôn  cho  binh  lính 
thuộc  bôn  loại  quân  không  mệt  mỏi  và  khuyến  khích  giúp  đỡ.  Đối 
với  các  cận  thần  khác  cũng  vậy.  Đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu 
tướng  quân  báu. 

“Này  A-nan,  đó  là  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  bảy  báu. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thành  tựu  bốn  như  ý  túc12  là  như  thế 

nào? 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  ấy  sông  thật  lâu,  đến  tám  vạn  bốn 
ngàn  năm;  thời  con  nít  vui  đùa  đến  tám  vạn  bốn  ngàn  năm;  làm  Tiểu 
quốc  vương  đến  tám  vạn  bôn  ngàn  năm;  làm  Đại  quốc  vương  đến  tám 
vạn  bôn  ngàn  năm;  rồi  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia 
đình  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  học  Tiên  nhân  vương13,  tu 
hành  phạm  hạnh  tại  Di-tát-la  này,  trú  trong  rừng  xoài  Đại  Thiên.  Này 
A-nan,  nếu  vua  Đại  Thiên  sống  thật  lâu,  đến  tám  vạn  bốn  ngàn  năm; 
thời  con  nít  vui  đùa  đến  tám  vạn  bôn  ngàn  năm;  làm  Tiểu  quốc  vương 
đến  tám  vạn  bốn  ngàn  năm;  làm  Đại  quốc  vương  đến  tám  vạn  bôn 
ngàn  năm;  rồi  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình 
sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  học  Tiên  nhân  vương,  tu  hành 
phạm  hạnh  tại  Di-tát-la  này,  trú  trong  rừng  xoài  Đại  Thiên,  thì  chính 
đó  là  đức  như  ý  túc  thứ  nhất  của  vua  Đại  Thiên. 

“Lại  nữa,  A-nan,  vua  Đại  Thiên  không  có  bệnh  tật,  thành  tựu 
sự  điều  hòa  của  thực  đạo14,  không  lạnh,  không  nóng,  an  ổn,  không 
bị  bứt  rứt.  Do  đó,  đồ  ăn  thức  uống  được  tiêu  hóa  dễ  dàng.  Này  A- 
nan,  vua  Đại  Thiên  không  có  bệnh  tật,  thành  tựu  sự  điều  hòa  của 
thực  đạo,  không  lạnh,  không  nóng,  an  ổn,  không  bứt  rứt;  do  đó  đồ 


l2'  Bốn  như  ý  túc  F/  /f s  ũoY  -xỚIMo.1(2):  bốn  thần  đức  ũ<r  '/Ím/Ở  Pa0li:  catasso 
iddhiyo,  bốn  tiềm  lực  hay  năng  lực  phi  thường. 

13'  Tiên  nhân  vương  TỈP ỹ/APaơli:  ra0jisi,  vị  ẩn  nguyên  là  vua. 

14  Bình  đẳng  thực  vị  chi  đạo  n  J  KỈ  'ỹỵỬỸaữXv.  samavepaơkin,  tiêu  hóa 

dễ  dàng  (ăn  uống  dễ  tiêu  hóa).  Xem  D.28  Saígìti-suttanta,  về  paóca 
padhaơniyaígaơni  (naêm  cần  chi). 


478 


TRUNG  A-HÀM 


ăn  thức  uống  tiêu  hóa  dễ  dàng,  thì  chính  đó  là  đức  như  ý  túc  thứ  hai 
của  vua  Đại  Thiên. 

“Lại  nữa,  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thân  thể  trắng  trẻo,  sạch  sẽ, 
trong  sáng,  sắc  đẹp  hơn  người,  không  kém  gì  thiên  thần,  đoan  chánh, 
đẹp  đẽ,  ai  nhìn  cũng  thấy  khoan  khoái.  Này  A-nan,  nếu  vua  Đại  Thiên 
thân  thể  trắng  trẻo,  sạch  sẽ,  trong  sáng,  sắc  đẹp  hơn  người,  không  kém 
gì  thiên  thần,  đoan  chánh,  đẹp  đẽ,  ai  nhìn  cũng  thấy  khoan  khoái,  thì 
chính  đó  chính  là  đức  như  ý  túc  thứ  ba  của  vua  Đại  Thiên. 

“Lại  nữa,  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thường  ái  niệm  các  Phạm  chí, 
Cư  sĩ,  như  cha  nghĩ  đến  con.  Phạm  chí,  Cư  sĩ  lại  cũng  kính  trọng  vua 
Đại  Thiên  như  con  kính  cha.  Này  A-nan,  thuở  xưa,  vua  Đại  Thiên  ở 
trong  công  viên,  bảo  người  đánh  xe  rằng:  ‘Hãy  đánh  xe  đi  chầm  chậm. 
Ta  muôn  nhìn  kỹ  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ’.  Phạm  chí,  Cư  sĩ  cũng  bảo 
người  đánh  xe:  ‘Hãy  đánh  xe  đi  chầm  chậm.  Chúng  tôi  muôn  nhìn  kỹ 
đức  vua  Đại  Thiên’.  Này  A-nan,  nếu  vua  Đại  Thiên  thường  ái  niệm 
các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  như  cha  nghĩ  đến  con;  còn  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  lại 
kính  trọng  vua  Đại  Thiên  như  con  kính  cha  thì  chính  đó  là  đức  như  ý 
túc  thứ  tư  của  vua  Đại  Thiên. 

“Này  A-nan,  đó  là  vua  Đại  Thiên  được  bốn  đức  như  ý  túc. 

“Này  A-nan,  một  thời  gian  sau,  vua  Đại  Thiên  bảo  thợ  hớt  tóc  rằng: 

Nếu  ngươi  thấy  đầu  ta  mọc  tóc  bạc  thì  cho  ta  hay. 

“Bấy  giờ  thợ  hớt  tóc  vâng  lời  vua  bảo.  Một  thời  gian  sau  đó,  gội 
đầu  cho  vua,  thấy  mọc  tóc  bạc,  liền  tâu: 

Tâu  Thiên  vương,  mong  Thiên  vương  biết  cho,  Thiên  sứ  đã 
đến15;  đầu  mọc  tóc  bạc. 

“Vua  Đại  Thiên  lại  bảo  thợ  hớt  tóc: 

Ngươi  hãy  lấy  nhíp  bằng  vàng,  từ  từ  nhỗ  tóc  bạc  bỏ  vào  bàn 

tay  ta. 

“Lúc  ấy,  thợ  hớt  tóc  vâng  lệnh  vua  bảo,  liền  lấy  cái  nhíp  bằng 
vàng,  từ  từ  nhổ  tóc  bạc  bỏ  vào  bàn  tay  vua. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  tay  bưng  tóc  bạc,  nói  bài  tụng: 

Đầu  ta  mọc  tóc  bạc; 

Thọ  mạng  đến  hồi  suy. 


15. 


Xem  kinh  số  64. 
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Thiên  sứ  đã  đến  rồi, 

Nay  lúc  ta  học  đạo. 

“Này  A-nan,  sau  khi  thấy  tóc  bạc,  vua  Đại  Thiên  bảo  thái  tử: 

Này  thái  tử,  hãy  biết  rằng  Thiên  sứ  đã  đến,  đầu  mọc  tóc 
bạc.  Này  thái  tử,  ta  đã  hưởng  lạc  dục  thế  gian,  nay  lại  muôn  cầu 
dục  lạc  thiên  thượng.  Này  thái  tử,  nay  ta  muốn  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia 
học  đạo.  Này  thái  tử,  nay  ta  muôn  đem  bôn  châu  thiên  hạ  này  phó 
thác  cho  con.  Con  hãy  trị  vì,  giáo  hóa  đúng  như  pháp,  chớ  dùng  phi 
pháp;  không  để  cho  trong  nước  có  những  người  tạo  ác  nghiệp,  phi 
phạm  hạnh.  Này  thái  tử,  về  sau  nếu  con  thấy  Thiên  sứ  đến,  đầu 
mọc  tóc  bạc,  thì  con  nên  đem  việc  quốc  chính  của  nước  này  trao 
lại  cho  thái  tử  của  con,  khéo  dạy  bảo  nó  và  trao  đất  nước  lại  cho 
nó,  rồi  con  cũng  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Này  thái  tử,  nay 
ta  chuyển  giao  pháp  kế  thừa16  này  cho  con.  Con  cũng  phải  chuyển 
giao  lại  pháp  kế  thừa  này,  chớ  để  cho  nhân  dân  trở  thành  cực 
biên17.  Này  thái  tử,  tại  sao  nay  ta  chuyển  trao  pháp  kế  thừa  này  cho 
con,  bảo  con  cũng  phải  chuyển  trao  pháp  kế  thừa  này,  chớ  để  cho 
nhân  dân  trở  thành  cực  biên  địa.  Này  thái  tử,  nếu  trong  nước  này  sự 
truyền  trao  bị  dứt  tuyệt,  không  được  tiếp  nối,  thì  đó  là  nhân  dân  trở 
thành  cực  biên.  Vì  thế  cho  nên,  này  thái  tử,  nay  ta  chuyển  trao  cho 
con.  Này  thái  tử,  ta  đã  chuyển  trao  pháp  kế  thừa  này  cho  con  thì 
con  phải  chuyển  trao  pháp  kế  thừa  ấy  lại,  chớ  để  cho  nhân  dân  trở 
thành  cực  biên. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  ấy  đem  việc  quốc  chánh  của  nước 
này  phó  thác  cho  thái  tử.  Sau  khi  dạy  bảo  cặn  kẽ  xong  liền  cạo  bỏ  râu 
tóc,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  học 
Tiên  nhân  vương,  tu  hành  phạm  hạnh  tại  Di-tát-ta  này,  trú  trong  rừng 
xoài  Đại  thiên. 

“Thái  tử  cũng  là  Chuyển  luân  vương  thành  tựu  bảy  báu,  được 


16-  Tương  kế  chi  phấp  .  MỈ  V/CNo.125  (50-4):  tương  thiệu  ■*  *Ỉ>/Ờ 
17  Pa0li:  ma0  kho  me  tvaỏ  antimapuriso  ahosi,  “con  chớ  trở  thành  là  người  (kế  thừa) 
cuối  cùng  của  ta”. 
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phước  đức  CÓ  bốn  đức  như  ý  của  loài  người  như  vua  cha;  như  bảy  báu 
và  bốn  đức  như  ý  của  loài  người  đã  được  nói  trên. 

“Này  A-nan,  vị  Chuyển  luân  vương  ấy  về  sau  cũng  bảo  thợ  hớt 
tóc  rằng: 

Nếu  ngươi  thấy  đầu  ta  mọc  tóc  bạc  thì  cho  ta  hay. 

“Bấy  giờ  thợ  hớt  tóc  vâng  lời  vua  bảo.  Một  thời  gian  sau  đó,  gội 
đầu  cho  vua,  thấy  mọc  tóc  bạc,  liền  tâu: 

Tâu  Thiên  vương,  mong  Thiên  vương  biết  cho,  Thiên  sứ  đã 
đến;  đầu  mọc  tóc  bạc. 

“Vị  Chuyển  luân  vương  kia  lại  bảo  thợ  hớt  tóc: 

Ngươi  hãy  lấy  nhíp  bằng  vàng,  từ  từ  nhỗ  tóc  bạc  bỏ  vào  bàn 

tay  ta. 

“Lúc  ấy,  thợ  hớt  tóc  vâng  lệnh  vua  bảo,  liền  lấy  cái  nhíp  bằng 
vàng,  từ  từ  nhổ  tóc  bạc  bỏ  vào  bàn  tay  vua. 

“Này  A-nan,  Chuyển  luân  vương  kia  tay  bưng  tóc  bạc,  nói  bài 

tụng: 

“Đầu  ta  mọc  tóc  bạc; 

Thọ  mạng  đến  hồi  suy. 

Thiên  sứ  cĩã  đến  rồi, 

Nay  lúc  ta  học  đạo. 

“Này  A-nan,  sau  khi  thấy  tóc  bạc,  Chuyển  luân  vương  kia  bảo 
thái  tử: 

Này  thái  tử,  hãy  biết  rằng  Thiên  sứ  đã  đến,  đầu  mọc  tóc 
bạc.  Này  thái  tử,  ta  đã  hưởng  lạc  dục  thế  gian,  nay  lại  muốn  cầu  dục 
lạc  thiên  thượng.  Này  thái  tử,  nay  ta  muôn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo 
ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo. 
Này  thái  tử,  nay  ta  muôn  đem  bôn  châu  thiên  hạ  này  phó  thác  cho 
con.  Con  hãy  trị  vì,  giáo  hóa  đúng  như  pháp,  chớ  dùng  phi  pháp; 
không  để  cho  trong  nước  có  những  người  tạo  ác  nghiệp,  phi  phạm 
hạnh.  Này  thái  tử,  về  sau  nếu  con  thấy  Thiên  sứ  đến,  đầu  mọc  tóc 
bạc,  thì  con  nên  đem  việc  quốc  chính  của  nước  này  trao  lại  cho  thái 
tử  của  con,  khéo  dạy  bảo  nó  và  trao  đất  nước  lại  cho  nó,  rồi  con  cũng 
nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Này  thái  tử,  nay  ta  chuyển  giao  pháp  kế 
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thừa  này  cho  con.  Con  cũng  phải  chuyển  giao  lại  pháp  kế  thừa  này, 
chớ  để  cho  nhân  dân  trở  thành  cực  biên.  Này  thái  tử,  tại  sao  nay  ta 
chuyển  trao  pháp  kế  thừa  này  cho  con,  bảo  con  cũng  phải  chuyển 
trao  pháp  kế  thừa  này,  chớ  để  cho  nhân  dân  trở  thành  cực  biên  địa? 
Này  thái  tử,  nếu  trong  nước  này  sự  truyền  trao  bị  dứt  tuyệt,  không 
được  tiếp  nối,  thì  đó  là  nhân  dân  trở  thành  cực  biên.  Vì  thế  cho  nên, 
này  thái  tử,  nay  ta  chuyển  trao  cho  con.  Này  thái  tử,  ta  đã  chuyển 
trao  pháp  kế  thừa  này  cho  con  thì  con  phải  chuyển  trao  pháp  kế  thừa 
ấy  lại,  chớ  để  cho  nhân  dân  trở  thành  cực  biên. 

“Này  A-nan,  Chuyển  luân  vương  kia  đem  việc  quốc  chánh  của 
nước  này  phó  thác  cho  thái  tử.  Sau  khi  dạy  bảo  cặn  kẽ  xong  liền  cạo 
bỏ  râu  tóc,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học 
đạo,  học  Tiên  nhân  vương,  tu  hành  phạm  hạnh  tại  Di-tát-ta  này,  trú 
trong  rừng  xoài  Đại  thiên. 

“Này  A-nan,  đó  là  từ  con  đến  con,  từ  cháu  đến  cháu,  từ  dòng  họ 
đến  dòng  họ,  từ  kiến  đến  kiến18,  lần  lượt  đến  tám  vạn  bốn  ngàn  vị 
Chuyển  luân  vương,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  học  Tiên  nhân  vương,  tu 
hành  phạm  hạnh  tại  Di-tát-la  này,  trú  trong  rừng  xoài  Đại  thiên. 

“Vị  vua  sau  cùng  tên  là  Ni-di19,  là  một  Pháp  vương  như  pháp, 
thực  hành  pháp  đúng  như  pháp;  là  vị  vua  vì  thái  tử,  hậu  phi,  thể  nữ  và 
các  thần  dân,  Sa-môn,  Phạm  chí  cho  đến  côn  trùng  mà  phụng  trì  trai 
giới  vào  những  ngày  mồng  tám,  mười  bốn,  mười  lăm;  tu  hạnh  bố  thí, 
cho  những  kẻ  nghèo  khổ,  Sa-môn,  Phạm  chí,  cho  đến  những  người  cô 
độc  từ  các  phương  xa  đến  xin,  đem  đồ  ăn  thức  uống,  áo  chăn,  xe  cộ, 
tràng  hoa,  bột  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  đệm  lông,  khăn 
quấn,  cung  cấp  đèn  dầu... 

“Bấy  giờ  chư  Thiên  ở  cõi  trời  Tam  thập  tam  thiên  tụ  tập  ngồi  tại 
Thiện  pháp  giảng  đường20  hết  lời  xưng  tán  vua  Ni-di  như  thế  này:  ‘Chư 
Hiền,  người  xứ  Bệ-đà-đề  có  đại  thiện  lợi,  có  đại  công  đức.  Vì  sao?  - 


18'  Tùng  kiến  chí  kiến  y  £  /  £  (?). 

19-  Ni-di  rỉ  -AdPacli:  Nimi. 

20'  Thiện  pháp  giảng  đường  aÁ  '■  yi^Pacli:  Sudhamma-sabhac,  phòng  hội  của 
chư  Thiên  Tam  thập  tam  (Pl.  Tacvatiỏsa). 
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Vì  vua  cuối  cùng  của  họ  là  Ni-di,  một  Pháp  vương  như  pháp,  thực 
hành  pháp  đúng  như  pháp,  là  người  đã  vì  thái  tử,  hậu  phi,  thể  nữ  và 
các  thần  dân,  Sa-môn,  Phạm  chí  cho  đến  côn  trùng  mà  phụng  trì  trai 
giới  vào  những  ngày  mồng  tám,  mười  bốn,  mười  lăm;  tu  hạnh  bố  thí, 
cho  những  người  nghèo  khổ,  Sa-môn,  Phạm  chí,  cho  những  người  cô 
độc  từ  các  phương  xa  đến  xin,  đem  các  đồ  ăn  thức  uống,  áo  chăn,  xe 
cộ,  tràng  hoa,  bột  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  đệm  lông, 
cung  cấp  khăn  quấn  và  đèn  dầu...’ 

“Bấy  giờ  trời  Thiên  Đế-thích  cũng  có  trong  chúng,  bảo  chư 
Thiên  Tam  thập  tam  thiên  rằng: 

Chư  Hiền,  các  vị  có  muốn  thấy  vua  Ni-di  ngay  tại  nơi  này 

không? 

“Chư  Thiên  Tam  thập  tam  thiên  đáp: 

Thưa  Câu-dực21,  chúng  tôi  muôn  được  đến  ngay  nơi  ấy  để  yết 
kiến  vua  Ni-di. 

“Bấy  giờ,  trong  khoảnh  khắc,  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  Đế- 
thích  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  bỗng  nhiên  biến  mất  không  thấy  và 
hiện  ra  ở  cung  điện  vua  Ni-di. 

“Lúc  ấy,  vua  Ni-di  thấy  Thiên  Đế-thích,  liền  hỏi: 

Ông  là  ai? 

“Thiên  Đế-thích  đáp: 

Đại  vương  có  nghe  đến  Thiên  Đế-thích  không? 

“Đáp: 

Nghe  nói  có  Đế-thích. 

Đó  chính  là  tôi  vậy.  Đại  vương  có  đại  thiện  lợi,  có  đại  công 
đức.  Vì  sao?  -  Vì  chư  Thiên  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  tụ  tập  tại  Thiện 
pháp  giảng  đường,  hết  lời  xưng  tán  Đại  vương  thế  này:  ‘Chư  Hiền, 
người  xứ  Bệ-đà-đề  có  đại  thiện  lợi,  có  đại  công  đức.  Vì  sao?  -  Vì  vua 
cuối  cùng  của  họ  là  Ni-di,  một  Pháp  vương  như  pháp,  thực  hành  pháp 
đúng  như  pháp,  là  người  đã  vì  thái  tử,  hậu  phi,  thể  nữ  và  các  thần  dân, 
Sa-môn,  Phạm  chí  cho  đến  côn  trùng  mà  phụng  trì  trai  giới  vào  những 
ngày  mồng  tám,  mười  bôn,  mười  lăm;  tu  hạnh  bô"  thí,  cho  những  người 


21  Câu-dực  ẹ-  /(=  Kiều-thi-ca  -é  >5V  □/ ).  Pa0li:  Kosika  hoặc  Kosiya,  hiệu  của  Thiên 
Đế-thích. 
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nghèo  khổ,  Sa-môn,  Phạm  chí,  cho  những  người  cô  độc  từ  các  phương 
xa  đến  xin,  đem  các  đồ  ăn  thức  uống,  áo  chăn,  xe  cộ,  tràng  hoa,  bột 
hoa,  bột  hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  đệm  lông,  cung  cấp  khăn  quấn 
và  đèn  dầu...’  Đại  vương  có  muốn  thấy  Tam  thập  tam  thiên  không? 

“Vua  đáp: 

Muôn  thấy. 

“Đế-thích  lại  bảo  vua  Ni-di: 

Tôi  trở  về  cõi  trời,  sẽ  ra  lệnh  trang  nghiêm  xa  giá  với  một 
ngàn  voi  kéo  đến.  Đại  vương  cỡi  xe  dạo  chơi,  lên  du  lãm  cõi  trời. 

“Bấy  giờ,  vua  Ni-di  im  lặng  nhận  lời.  Đế-thích  biết  vua  Ni-di  đã 
nhận  lời;  trong  khoảnh  khắc,  như  thời  gian  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay, 
biến  mất  khỏi  cung  điện  vua  Ni-di  mà  trở  về  cõi  Tam  thập  tam  thiên. 

“Sau  khi  trở  về,  Đế-thích  bảo  người  đánh  xe: 

Ngươi  hãy  nhanh  chóng  trang  nghiêm  giá  với  một  ngàn  voi 
kéo,  đến  đón  vua  Ni-di.  Sau  khi  đến  nơi,  hãy  tâu  vua  rằng:  ‘Đại 
vương,  nên  biết,  Đế-thích  sai  đánh  cỗ  xe  có  nghìn  voi  kéo  này  đến 
đón  Đại  vương.  Đại  vương  hãy  cỡi  xe  này  dạo  chơi,  lên  du  lãm  cõi 
trời’.  Sau  khi  vua  đã  lên  xe,  lại  hỏi  vua  rằng:  ‘Đại  vương  muốn  tôi 
đánh  xe  đi  đường  nào?  Đi  theo  đường  ác  thọ  ác  báo?  Hay  diệu  thọ 
diệu  báo?’ 

“Người  đánh  xe  vâng  lệnh  Đế-thích,  tức  thì  trang  nghiêm  cỗ  xe 
nghìn  voi,  đi  đến  vua  Ni-di.  Đến  nơi,  tâu  vua  rằng: 

Đại  vương,  nên  biết,  Đế-thích  sai  đánh  cỗ  xe  có  nghìn  voi 
kéo  này  đến  đón  Đại  vương.  Đại  vương  hãy  cỡi  xe  này  dạo  chơi,  lên 
du  lãm  cõi  trời. 

“Sau  khi  vua  Ni-di  đã  lên  xe,  người  đánh  xe  lại  hỏi  rằng: 

Đại  vương  muốn  tôi  đánh  xe  đi  đường  nào?  Đi  theo  đường  ác 
thọ  ác  báo?  Hay  diệu  thọ  diệu  báo?’ 

“Bấy  giờ  vua  Ni-di  bảo  người  đánh  xe  rằng: 

Hãy  đưa  tôi  đi  giữa  hai  đường  ác  thọ  ác  báo  và  diệu  thọ  diệu 

báo. 

“Người  đánh  xe  liền  đưa  vua  đi  giữa  hai  đường  ấy,  giữa  ác  thọ 
ác  báo  và  diệu  thọ  diệu  báo.  Từ  xa,  chư  Thiên  Tam  thập  tam  thiên 
trông  thấy  vua  Ni-di  đi  đến,  sau  khi  trông  thấy  liền  chúc  lành  rằng: 

Kính  chào  Đại  vương!  Kính  chào  Đại  vương!  Đại  vương  có 
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thể  cùng  Sống  chung  hưởng  lạc  với  Tam  thập  tam  thiên  chúng  tôi. 

“Lúc  ấy,  vua  Ni-di  nói  bài  tụng  cho  chư  Thiên  Tam  thập  tam 

thiên: 

Giống  như  kẻ  cỡi  nhờ, 

Nhất  thời  tạm  mượn  xe; 

Nơi  đây  cũng  như  vậy. 

Vì  là  của  kẻ  khác. 

Tôi  về  Di-tát-la, 

Sẽ  làm  vô  lượng  thiện. 

Nhân  đó  sanh  cõi  trời, 

Tạo  phước  làm  tư  lương. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiên  thuở  xưa  ấy  ông  cho  là  ai  khác 
chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Nên  biết  vị  ấy  chính  là  Ta. 

“Này  A-nan,  thuở  xưa,  Ta  từ  đời  con  đến  đời  con,  từ  đời  cháu 
đến  đời  cháu,  từ  dòng  họ  đến  dòng  họ,  lần  lượt  có  đến  tám  vạn  bôn 
ngàn  Chuyển  luân  vương,  từng  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ 
bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  học  Tiên  nhân 
vương,  tu  hành  phạm  hạnh,  tại  Di-tát-la  này  trú  trong  rừng  xoài  Đại 
Thiên.  Bấy  giờ  Ta  tự  làm  lợi  ích  cho  mình,  cũng  làm  lợi  ích  cho  kẻ 
khác,  làm  lợi  ích  cho  mọi  người.  Ta  thương  xót  thế  gian,  vì  trời  và  vì 
người  mà  cầu  nghĩa,  lợi  ích  và  an  ổn  khoái  lạc.  Khi  ấy,  Ta  thuyết  pháp 
không  đến  chỗ  rốt  ráo,  không  rốt  ráo  bạch  tịnh,  không  rốt  ráo  phạm 
hạnh.  Vì  không  rốt  ráo  phạm  hạnh,  lúc  ấy  Ta  không  thoát  ly  khỏi  sự 
sanh,  tuổi  già,  bệnh  tật,  sự  chết,  khóc  than,  áo  não;  cũng  chưa  thể 
thoát  ra  ngoài  mọi  khổ  đau. 

“Này  A-nan,  nay  Ta  xuất  hiện  ở  đời,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành22,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  gọi  là  Phật23,  Chúng  Hựu. 
Nay  Ta  làm  lợi  ích  cho  mình,  cũng  làm  lợi  ích  cho  người  khác,  làm  lợi 
ích  cho  mọi  người.  Ta  thương  xót  thế  gian,  vì  trời  và  người  mà  cầu 
nghĩa  và  lợi  ích,  cầu  an  ổn  khoái  lạc.  Nay  Ta  thuyết  pháp  đã  đến  chỗ 


22-  Trong  bản  Hán:  Minh  hành  thành  vi  t‘  /i  /  - 'ỵcZcó  lẽ  thừa  chữ  vi.  Thường  nói  là 
Minh  hành  túc.  Paoli:  vìjja0-caraòa-sampanna. 

23'  Trong  bản  Hán:  hiệu  Phật . '  /ị /Ờ 
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rốt  ráo  bạch  tịnh,  rốt  ráo  phạm  hạnh.  Vì  đã  rốt  ráo  phạm  hạnh,  nay  Ta 
lìa  khỏi  sự  sanh,  tuổi  già,  bệnh  tật,  sự  chết,  khóc  than,  áo  não.  Nay  Ta 
đã  thoát  mọi  khổ  đau. 

“Này  A-nan,  nay  Ta  chuyển  trao  pháp  kế  thừa  này  cho  ông, 
ông  cũng  phải  chuyển  trao  pháp  kế  thừa  này  lại,  chớ  để  cho  Phật 
pháp  dứt  đoạn. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  pháp  kế  thừa  mà  nay  Ta  chuyển  trao  cho 
ông  và  bảo  ông  cũng  phải  chuyển  trao  lại  pháp  kế  thừa  ấy,  chớ  để  cho 
Phật  pháp  dứt  đoạn?  Đó  chính  là  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh  kiến 
cho  đến  chánh  định  là  tám.  Này  A-nan,  đó  chính  là  pháp  kế  thừa  mà 
nay  Ta  đã  chuyển  trao  cho  ông,  và  ông  cũng  phải  chuyển  trao  lại  pháp 
kế  thừa  ấy,  chớ  để  cho  Phật  chủng  đứt  đoạn.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


68.  KINH  ĐẠI  THIỆN  KIẾN  VƯƠNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hóa  tại  thành  Câu-thi2,  trú  trong  rừng  Sa-la  của 
Hòa  bạt  đơn  lực  sĩ3. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  tối  hậu,  sắp  nhập  Niết-bàn,  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  hãy  đến  giữa  hai  cây  Sa-la  song  thọ4  trải  chỗ  nằm 
cho  Như  Lai,  đầu  quay  về  hướng  Bắc.  Như  Lai  vào  giữa  đêm  nay  sẽ 
nhập  Niết-bàn.” 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Đức  Như  Lai,  liền  đến  giữa  hai  cây  song 
thọ  trải  chỗ  nằm  cho  Như  Lai,  đầu  quay  về  hướng  Bắc.  Sau  khi  trải 
chỗ  nằm  xong,  trở  lại  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài 
rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  trải  chỗ  nằm  cho  Như  Lai,  đầu  quay  về 
hướng  Bắc.  Cúi  mong  Thế  Tôn  tự  biết  thời.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  cùng  Tôn  giả  A-nan  đến  giữa  hai  cây  song  thọ, 
xếp  tư  y  uất-đa-la-tăng  trải  lên  chỗ  nằm,  gấp  y  tăng-già-lê  làm  gối. 
Ngài  nằm  nghiêng  về  hông  bên  phải,  hai  chân  chồng  lên  nhau.  Đây  là 


1  Pa0li:  D.17.  Maha0-Sudassana-suttanta.  Tham  chiếu,  No. 1(2)  “Kinh  Du  hành”;  No. 5 
Phật  Bát-nê-hoàn  Kinh,  quyển  hạ,  Bạch  Pháp  Tổ  dịch;  No. 6  Bát-nê-hoàn  kinh, 
khuyết  danh  dịch;  No. 7  Đại  Bát-niết-bàn  kinh,  Nghĩa  Tịnh  dịch;  No. 1451  Căn  Bản 
Thuyết  Nhất  Thiết  Hữu  Bộ  Tì-nại-da  Tạp  Sự  quyển  37,  Nghĩa  Tịnh  dịch. 

2  Câu-thi  thành  «r  o-^dPaoli:  Kusinaoraè,  thủ  phủ  của  bộ  tộc  Mallao;  Đức  Phật 
nhập  Niết-bàn  tại  đây. 

3'  Hòa-bạt-đdn  Lực  sĩ ‘T  T f  3i  &ơ  aoli.  Upavattana-Mallao,  bộ  tộc  Mallao  ở 

Upavattana. 

4-  Song  Sa-la  thọ  .đ  '  ííítỵdPaoli:  yamaka-saolao,  cây  Sa-la  sinh  đôi,  mọc  thành 
cặp;  Sa-la  song  thọ. 
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lúc  tối  hậu,  Phật  Sắp  Niết-bàn. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  A-nan  đang  cầm  quạt  hầu  Phật.  Tôn  giả  chắp  tay 
hướng  về  Đức  Phật  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  còn  có  những  thành  lớn  khác.  Một  là  Chiêm-bà, 
hai  là  Xá-vệ,  ba  là  Bệ-xá-ly,  bốn  là  Vương  xá,  năm  là  Ba-la-nại,  sáu 
là  Ca-tỳ-la-vệ5.  Sao  Thế  Tôn  không  nhập  Niết-bàn  ở  các  nơi  ấy,  mà 
quyết  định  tại  thành  bằng  đất  nhỏ  hẹp  này,  một  thành  nhỏ  hẹp  nhất 
trong  các  thành?” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  ngươi  chớ  nói  rằng  đây  là  thành  đất  nhỏ  hẹp,  là 
thành  nhỏ  nhất  trong  các  thành.  Vì  sao?  Vì  thuở  quá  khứ,  thành  Câu- 
thi-na  này  tên  là  Câu-thi  vương  thành6,  giàu  có  cùng  tột,  dân  chúng 
đông  đúc. 

“A-nan,  Câu-thi  vương  thành  dài  mười  hai  do-diên,  rộng  bảy  do- 

diên. 

“A-nan,  ở  đây  dựng  tháp  canh  cao  bằng  một  người,  hoặc  hai,  ba, 
bốn...,  cho  đến  bảy  người. 

“A-nan,  ở  chung  quanh  bên  ngoài  Câu-thi  vương  thành,  có  bảy 
lớp  hào.  Hào  ấy  được  xây  bằng  gạch  bốn  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly  và 
thủy  tinh.  Đáy  hào  cũng  trải  cát  bằng  bốn  loại  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly 
và  thủy  tinh. 

“Này  A-nan,  Câu-thi  vương  thành  có  bảy  lớp  tường  thành  bao 
bọc  bên  ngoài.  Những  lớp  tường  thành  ấy  cũng  được  xây  bằng  gạch 
bốn  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh. 

“Này  A-nan,  Câu-thi  vương  thành  có  bảy  lớp  hàng  cây  Đa-la7 
bằng  bôn  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh  bao  bọc  xung  quanh. 
Cây  Đa-la  bằng  vàng  thì  hoa,  lá  và  trái  bằng  bạc.  Cây  Đa-la  bằng  bạc 
thì  hoa,  lá  và  trái  bằng  vàng.  Cây  Đa-la  bằng  lưu  ly  thì  hoa,  lá  và  trái 


5'  Chiêm-bà  (Pa0li:  Campa0).  Xá-vệ  (Sa0vatthi),  Bệ-xá-ly  (Vesali),  vương  xá 
(Raơjagaha),  Ba-la-nại  (Baơraơnasi),  Ca-duy-la-vệ  (Kapilavatthu).  Bản  Paơli  kể 
hơi  khác,  thay  Bệ-xa-ly  và  Ca-duy-la-vệ  bằng  Saơketa  và  Kosambì. 

6-  Câu-thi  vương  thành  ẹ-  «‘ỵờ>a.ữX\\  Kuơsavati.  No.1  (2)  Câu-xá-bà-đề. 

7  Đa-la  thọ  /i  '  %J/(Pa0\\:  taơla,  một  giống  cây  cọ,  tên  khoa  học  Borassus 
tlabellitormis. 
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bằng  thủy  tinh.  Cây  Đa-la  bằng  thủy  tinh  thì  hoa,  lá  và  trái  bằng  lưu 

ly- 

“Này  A-nan,  ở  giữa  những  cây  Đa-la  có  đào  nhiều  hồ  sen;  hồ 
sen  xanh,  hồ  sen  hồng,  hồ  sen  đỏ  và  hồ  hoa  sen  trắng. 

“Này  A-nan,  bờ  hồ  hoa  ấy  được  đắp  bằng  bốn  báu  là  vàng,  bạc, 
lưu  ly  và  thủy  tinh.  Ớ  đáy  hồ  thì  rải  cát  bằng  bốn  báu  là  vàng,  bạc,  lưu 
ly  và  thủy  tinh.  Trong  thành  hồ  ấy  có  thềm  cấp  bằng  bốn  báu  là  vàng, 
bạc,  lưu  ly,  thủy  tinh.  Thềm  cấp  bằng  vàng  thì  bậc  chân8  bằng  bạc, 
thềm  cấp  bằng  bạc  thì  có  bậc  chân  bằng  vàng.  Thềm  cấp  bằng  lưu  ly 
thì  có  bậc  chân  bằng  thủy  tinh.  Thềm  cấp  bằng  thủy  tinh  thì  có  bậc 
chân  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  xung  quanh  hồ  ấy  có  câu  lan9  bằng  bốn  báu,  lưỡi 
câu  là  vàng  bạc,  lưu  ly,  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  vàng  thì  lưỡi  câu  bằng 
bạc.  Lan  can  bằng  bạc  thì  lưỡi  câu  bằng  vàng.  Lan  can  bằng  lưu  ly  thì 
lưỡi  câu  bằng  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  thủy  tinh  thì  lưỡi  câu  bằng  lưu 

ly- 

“Này  A-nan,  hồ  ấy  được  trùm  bởi  màn  lưới  có  chuông  treo  ở 
giữa.  Chuông  ấy  làm  bằng  bôn  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh. 
Chuông  bằng  vàng  thì  quả  lắc  bằng  bạc.  Chuông  bằng  bạc  thì  quả  lắc 
bằng  vàng.  Chuông  bằng  lưu  ly  thì  quả  lắc  bằng  thủy  tinh.  Chuông 
bằng  thủy  tinh  thì  quả  lắc  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  trong  hồ  ấy  trồng  nhiều  loại  hoa  dưới  nước  như  hoa 
sen  xanh,  hoa  sen  hồng,  hoa  sen  đỏ,  hoa  sen  trắng;  thường  có  nước,  có 
hoa,  không  có  người  trông  giữ  ngăn  cấm  vì  thuộc  về  tất  cả  mọi  người. 

“Này  A-nan,  ở  bờ  hồ  ấy  có  trồng  nhiều  loại  hoa  như  hoa  Tu-ma- 
na,  hoa  Bà-sư,  hoa  Chiêm-bặc,  hoa  Kiện-đề,  hoa  Ma-đầu-kiện-đề, 
hoa  A-đề-mâu-đa,  hoa  Ba-la  đầu10. 


8'  Hán:  đặng&ỵớbằ n  Tống:  tranh  %Í/ỚZÓ  lẽ  là  £ỵờ 

9'  Hán:  câu  lan  '  .  ýííĩlan  can  theo  hình  thế  nhà,  cao  thấp,  quanh  co  (Từ  nguyên). 
Paoli  không  đề  cập  chi  tiết  nay,  nhưng  từ  Paoli  tưong  đưong  là  vedikao:  lan  can, 
lan  thuẫn  hay  câu  lan. 

I0'  Các  loại  hoa:  hoa  Tu-ma-naũ X  %ũ  -*  (Paoli:  sumanao,  thiện  ý),  loại  hoa  lài  cánh 
lớn;  hoa  Bà-sư  ÍỜ »«  (vassikao:  hạ  sinh  hoa),  một  loại  hoa  lài  rất  thom 
(Jasminum  Sambac);  hoa  Chiêm-bặc  &  'A3  (campaka:  tố  hình  hoa),  hoa  Chăm- 
pa,  rất  thom,  có  màu  trắng  và  vàng;  hoa  Tu-kiện-đề  £  (sogandhika:  hảo 
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“Này  A-nan,  bên  các  bờ  hồ  sen  ấy,  có  nhiều  người  nữ  thân  thể 
nõn  nà,  sạch  sẽ,  trong  sáng,  sắc  đẹp  hơn  người,  chẳng  kém  thiên  nữ,  tư 
dung  đoan  chánh,  ai  nhìn  cũng  thấy  vui  thích,  được  trang  sức  đầy  đủ 
các  loại  ngọc  báu;  những  người  nữ  ấy  bô"  thí  tùy  theo  nhu  cầu  của  mọi 
người  như  đồ  ăn  thức  uống,  áo,  chăn,  xe  cộ,  nhà  cửa,  giường  nệm, 
đệm  lông  ngũ  sắc,  tôi  tớ,  đèn  dầu...  đem  cung  cấp  đầy  đủ. 

“Này  A-nan,  lá  cây  Đa-la  ấy  lúc  gió  thổi  thì  phát  ra  âm  thanh 
cực  kỳ  vi  diệu,  cũng  như  năm  loại  kỹ  nhạc  được  nhạc  sư  tài  ba  tấu  lên 
thì  có  âm  thanh  hết  sức  hài  hòa,  tuyệt  diệu.  Này  A-nan,  lá  cây  ấy  lúc 
gió  thổi  cũng  lại  như  vậy. 

“Này  A-nan,  trong  thành  Câu-thi  ấy  giả  sử  có  người  tồi  tệ  thấp 
hèn  hạ,  muôn  được  thưởng  thức  năm  loại  kỹ  nhạc,  nếu  cùng  đến  giữa 
những  cây  Đa-la  thì  đều  được  thưởng  thức  thỏa  thích. 

“Này  A-nan,  Câu-thi  vương  thành  thường  có  mười  hai  loại  tiếng 
không  bao  giờ  gián  đoạn,  là  tiếng  voi,  tiếng  ngựa,  tiếng  xe,  tiếng  đi 
bộ,  tiếng  tù  và,  tiếng  trống,  tiếng  trông  bạc  lạc11,  tiếng  trông  kỷ12, 
tiếng  ca,  tiếng  vũ,  tiếng  ăn,  tiếng  bô"  thí. 

“Này  A-nan,  trong  thành  Câu-thi  có  vua  tên  là  Đại  Thiện  Kiến13, 
là  vị  Chuyển  luân  vương  thông  minh  trí  tuệ,  có  bôn  loại  quân  chỉnh  trị 
thiên  hạ,  tự  do  tự  tại;  là  vị  Pháp  vương  như  pháp,  thành  tựu  bảy  báu, 
được  bốn  đức  như  ý  của  con  người. 

“Này  A-nan,  bây  giờ  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  trong  Câu-thi  vương 
thành  mang  các  loại  châu  báu,  kiềm-bà-la  báu14,  chở  đến  chỗ  vua  Đại 
Thiện  Kiến,  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  các  loại  châu  báu,  kiềm-bà-la  báu  này, 
mong  Thiên  vương  vì  lòng  từ  mẫn  mà  nạp  thọ. 

“Đại  Thiện  Kiến  vương  nói  với  các  Phạm  chí: 

Này  các  khanh,  các  khanh  hiến  dâng  nhưng  ta  thâ"y  chưa  cần 


hương),  thụy  liên  trắng,  súng  trắng;  hoa  Ma-đầu-kiện-đề  %ũ  & *T  X  (madhu- 
gandhika:  mật  hương);  hoa  A-đề-mâu-đa  *  & /  (adhimuttaka:  tăng  thượng 

tín),  hoa  Ba-la-đầu  t 
u'  Hán:  bạc  lạc  cổ  'í  '“ỵcXk hông  rõ  loại  trống  gì. 

12-  Hán:  kỹ  cổ  «  /t 

13  Đại  Thiện  Kiến  ỹ  0/4  -XỵâPaeii:  Mahaosudassana. 

14  Kiềm-bà-la  bảo  *xr '±Ờ  .  lỵctâải  lông,  áo  lông. 
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thiết,  vì  ta  đã  có  đủ. 

“Này  A-nan,  lại  có  tám  vạn  bốn  ngàn  vị  Tiểu  quốc  vương,  đến 
thưa  vua  Đại  Thiện  Kiến  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  chúng  tôi  muốn  xây  chánh  điện  cho  Thiên 

vương. 

“Đại  Thiện  Kiến  vương  nói  với  các  Tiểu  quốc  vương: 

Các  khanh  muôn  xây  chánh  điện  cho  ta,  nhưng  ta  thấy  chưa 
cần  thiết,  vì  chánh  điện  ta  đã  có. 

“Tám  vạn  bốn  ngàn  vị  Tiểu  quốc  vương  đều  chắp  tay  hướng  về 
Đại  Thiện  Kiến  vương,  lặp  lại  ba  lần  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  chúng  tôi  muốn  xây  chánh  điện  cho  Thiên 
vương.  Chúng  tôi  muôn  xây  chánh  điện  cho  Thiên  vương. 

“Bấy  giờ,  Đại  Thiện  Kiến  vương  im  lặng  nhận  lời  của  tám  vạn 
bốn  ngàn  vua  các  tiểu  quốc.  Khi  biết  vua  đã  im  lặng  nhận  lời,  các 
Tiểu  quốc  vương  liền  bái  biệt,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra.  Vua  nước 
nào  trở  về  nước  ấy,  dùng  tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ  xe  chất  đầy  những 
vàng  và  các  loại  tiền,  bằng  vàng  tinh  luyện  hay  chưa  tinh  luyện15.  Lại 
lấy  các  trụ  đều  bằng  ngọc  lớn  chở  đến  thành  Câu-thi,  cách  thành 
không  xa  xây  đại  chánh  điện. 

“Này  A-nan,  đại  chánh  điện  ấy  dài  một  do-diên,  rộng  một  do- 
diên.  Đại  chánh  điện  ấy  được  xây  bằng  gạch  làm  bằng  bốn  báu  là 
vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh. 

“Này  A-nan,  thềm  cấp  của  đại  chánh  điện  ấy  làm  bằng  bốn  loại 
báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Thềm  cấp  bằng  vàng  thì  trụ  bằng 
bạc.  Tam  cấp  bằng  bạc  thì  trụ  bằng  vàng.  Thềm  cấp  bằng  lưu  ly  thì  trụ 
bằng  thủy  tinh.  Thềm  cấp  bằng  thủy  tinh  thì  trụ  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  trong  đại  chánh  điện  có  tám  vạn  bốn  ngàn  cột  trụ 
làm  bằng  bốn  báu  là:  Vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Cột  bằng  vàng  thì 
đá  tảng  bằng  bạc.  Cột  bằng  bạc  thì  đá  tảng  bằng  vàng.  Cột  bằng  lưu  ly 
thì  đá  tảng  bằng  thủy  tinh.  Cột  bằng  thủy  tinh  thì  đá  tảng  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  bên  trong  chánh  điện  lại  xây  tám  vạn  bôn  ngàn 
lầu  làm  bằng  bôn  báu  là:  Vàng,  bạc,  lưu  ly,  thủy  tinh.  Lầu  bằng  vàng 
thì  mái  lợp  bằng  bạc.  Lầu  bằng  bạc  thì  mái  lợp  bằng  vàng.  Lầu  bằng 


15'  Tác  dĩ  bất  tác  /é?  £3/  &£  ể&ỵỉX  Những  người  thợ  (làm  và  không  làm)? 
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lưu  ly  thì  mái  lợp  bằng  thủy  tinh.  Lầu  bằng  thủy  tinh  thì  mái  lợp  bằng 
lưu  ly. 

“Này  A-nan,  trong  đại  chánh  điện  có  thiết  trí  tám  vạn  bốn  ngàn 
ngự  tòa,  cũng  làm  bằng  bôn  báu:  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Lầu 
bằng  vàng  thì  thiết  trí  ngự  tòa  bằng  bạc,  trải  lên  trên  các  thứ  nệm 
chiếu,  đệm  lông  năm  sắc,  phủ  lên  trên  bằng  những  thứ  gấm,  the,  lụa, 
sa  trun,  có  chăn  đệm  lót  hai  đầu  để  gối,  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn 
dương.  Cũng  vậy,  lầu  bằng  bạc  thì  thiết  trí  ngự  tòa  bằng  vàng.  Lầu 
bằng  lưu  ly  thì  thiết  trí  ngự  tòa  bằng  thủy  tinh.  Lầu  bằng  thủy  tinh  thì 
thiết  trí  ngự  tòa  bằng  lưu  ly,  trải  lên  bằng  các  thứ  nệm  chiếu,  đệm 
lông  năm  sắc,  phủ  lên  bằng  các  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn 
đệm  lót  hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương. 

“Này  A-nan,  đại  chánh  điện  ấy  xung  quanh  có  câu  lan  bằng  bốn 
báu,  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  vàng  thì  lưỡi  câu 
bằng  bạc.  Lan  can  bằng  bạc  thì  lưỡi  câu  bằng  vàng.  Lan  can  bằng  lưu 
ly  thì  lưỡi  câu  bằng  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  thủy  tinh  thì  lưỡi  câu  bằng 
lưu  ly. 

“Này  A-nan,  đại  chánh  điện  ấy  được  che  bằng  màn  lưới,  trong 
đó  treo  các  thứ  chuông  lắc.  Chuông  ấy  làm  bằng  bốn  báu  là  vàng,  bạc, 
lưu  ly  và  thủy  tinh.  Chuông  bằng  vàng  thì  quả  lắc  bằng  bạc.  Chuông 
làm  bằng  bạc  thì  quả  lắc  bằng  vàng.  Chuông  bằng  lưu  ly  thì  quả  lắc 
bằng  thủy  tinh.  Chuông  bằng  thủy  tinh  thì  quả  lắc  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  đại  chánh  điện  ấy  sau  khi  được  kiến  trúc  đầy  đủ, 
bốn  vạn  tám  ngàn  vua  các  tiểu  quốc  đi  ra  cách  đại  chánh  điện  không 
xa,  xây  ao  sen  lớn. 

“Này  A-nan,  ao  sen  lớn  ấy  dài  một  do-diên;  rộng  một  do-diên. 

“Này  A-nan,  ao  sen  lớn  ấy  được  đắp  gạch  bằng  bốn  báu  là  vàng, 
bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Đáy  ao  được  rải  cát  bốn  thứ  báu  là  vàng,  bạc, 
lưu  ly  và  thủy  tinh. 

“Này  Na-nan,  ao  sen  lớn  ấy  có  thềm  cấp  bằng  bốn  thứ  báu  là 
vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Tầng  cấp  bằng  vàng  thì  thềm  bằng  bạc. 
Tầng  cấp  bằng  bạc  thì  thềm  bằng  vàng.  Tầng  cấp  bằng  lưu  ly  thì  thềm 
bằng  thủy  tinh.  Tầng  cấp  bằng  thủy  tinh  thì  thềm  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  chung  quanh  ao  sen  lớn  có  câu  lan  bằng  bốn  báu  là 
vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  vàng  thì  lưỡi  câu  bằng 


KINH  ĐẠI  THIỆN  KIẾN  vương 


493 


bạc.  Lan  can  bằng  bạc  thì  lưỡi  câu  bằng  vàng.  Lan  can  bằng  lưu  ly  thì 
lưỡi  câu  bằng  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  thủy  tinh  thì  lưỡi  câu  bằng  lưu 

ly- 

“Này  A-nan,  ao  sen  lớn  ấy  được  che  bởi  màn  lưới,  trong  đó  treo 
các  thứ  chuông  lắc.  Chuông  ấy  làm  bằng  bôn  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly 
và  thủy  tinh.  Chuông  bằng  vàng  thì  quả  lắc  bằng  bạc.  Chuông  bằng 
bạc  thì  quả  lắc  bằng  vàng.  Chuông  bằng  lưu  ly  thì  quả  lắc  bằng  thủy 
tinh.  Chuông  bằng  thủy  tinh  thì  quả  lắc  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  trong  ao  sen  lớn  ấy  có  nhiều  loại  thủy  hoa  như  hoa 
sen  xanh,  hoa  sen  hồng,  hoa  sen  trắng,  hoa  sen  đỏ,  thường  có  nước  ở 
hoa,  có  người  gìn  giữ,  không  thuộc  về  tất  cả  mọi  người. 

“Này  A-nan,  trong  ao  sen  lớn  ấy  có  nhiều  loại  lục  hoa,  như  hoa 
Tu-ma-na,  hoa  Bà-sư,  hoa  Chiêm-bặc,  hoa  Tu-kiền-đề,  hoa  Ma-đầu- 
kiện-đề,  hoa  A-đề-mâu-đa,  hoa  Ba-la-lại. 

“Này  A-nan,  sau  khi  kiến  trúc  đại  điện  và  hồ  hoa  lớn  đầy  đủ  như 
thế,  tám  vạn  bốn  ngàn  vua  các  tiểu  quốc  đi  ra  cách  điện  không  xa, 
thiết  lập  vườn  Đa-la16. 

“Này  A-nan,  vườn  Đa-la  ấy  dài  một  do-diên,  rộng  một  do-diên. 
Trong  vườn  Đa-la  trồng  tám  vạn  bốn  ngàn  cây  Đa-la,  đều  dùng  bôn 
báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Cây  Đa-la  bằng  vàng  thì  lá,  hoa, 
quả  bằng  bạc.  Cây  Đa-la  bằng  bạc  thì  lá,  hoa,  quả  bằng  vàng.  Cây 
Đa-la  bằng  lưu  ly  thì  lá,  hoa,  quả  bằng  thủy  tinh.  Cây  Đa-la  bằng  thủy 
tinh  thì  lá,  hoa,  quả  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  chung  quanh  vườn  Đa-la  ấy  có  lan  can  lưỡi  câu 
bằng  bốn  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  vàng  thì 
lưỡi  câu  bằng  bạc.  Lan  can  bằng  bạc  thì  lưỡi  câu  bằng  vàng.  Lan  can 
bằng  lưu  ly  thì  lưỡi  câu  bằng  thủy  tinh.  Lan  can  bằng  thủy  tinh  thì  lưỡi 
câu  bằng  lưu  ly. 

“Này  A-nan,  vườn  Đa-la  ấy  được  che  bằng  lưới  báu,  có  chuông 
treo  lơ  lửng  ở  khoảng  giữa.  Chuông  ấy  làm  bằng  bốn  báu  là  vàng,  bạc, 
lưu  ly  và  thủy  tinh.  Chuông  bằng  vàng  thì  quả  lắc  bằng  bạc.  Chuông 
bằng  bạc  thì  quả  lắc  bằng  vàng.  Chuông  bằng  lưu  ly  thì  quả  lắc  bằng 
thủy  tinh.  Chuông  bằng  thủy  tinh  thì  quả  lắc  bằng  lưu  ly. 


Đa-laviên/4  '  5FyƯPa0li:  Ta0lavana. 
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“Này  A-nan,  sau  khi  kiến  trúc  đại  điện,  ao  hoa  và  vườn  Đa-la 
đầy  đủ  như  thế,  tám  vạn  bốn  ngàn  Tiểu  quốc  vương  cùng  đến  chỗ  vua 
Đại  Thiện  Kiến  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  xin  biết  cho  rằng,  đại  điện,  ao  hoa  và  vườn 
cây  Đa-la,  tất  cả  đã  kiến  trúc  đầy  đủ.  Mong  Thiên  vương  sử  dụng  tùy 
thích. 

“Này  A-nan,  bấy  giờ  vua  Đại  Thiện  Kiến  nghĩ  rằng:  ‘Ta  không 
nên  lên  đại  điện  này  trước.  Nếu  có  bậc  Thượng  tôn  Sa-môn,  Phạm  chí 
ở  thành  Câu-thi  vương  này,  ta  nên  mời  tất  cả  tụ  tập  ngồi  ở  đại  điện 
này,  soạn  các  thức  ăn  ngon  lành,  mỹ  diệu,  đầy  đủ  thức  nhai  và  nuốt,  tự 
tay  bưng  hầu  khiến  các  ngài  ăn  no.  Ăn  xong,  dọn  bát  và  dùng  nước 
rửa,  rồi  mời  các  ngài  trở  về’. 

“Này  A-nan,  sau  khi  vua  Đại  Thiện  Kiến  nghĩ  như  vậy,  liền  mời 
tất  cả  các  bậc  Thượng  tôn  Sa-môn,  Phạm  chí  đang  trú  tại  thành  Câu- 
thi  vương  ấy  tụ  tập  trên  đại  chánh  điện.  Tất  cả  tụ  tập  và  an  tọa  xong, 
vua  thân  hành  lấy  nước  rửa  rồi  đem  các  thức  ăn  ngon  lành,  mỹ  diệu, 
đầy  đủ  các  thức  nhai  và  nuốt,  tự  tay  bưng  hầu  khiến  các  ngài  ăn  no. 
Sau  khi  ăn,  dọn  bát,  đem  nước  rửa  và  nhận  lời  cầu  chúc,  rồi  vua  mời 
các  ngài  trở  về. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiện  Kiến  lại  nghĩ:  ‘Nay  ta  không  nên 
vào  đại  chánh  điện  để  hưởng  dục  lạc.  Ta  nên  đem  độc  nhất  một  người 
hầu  lên  ở  tại  đại  chánh  điện’. 

“Này  A-nan,  sau  đó  vua  Đại  Thiện  Kiến  đem  người  hầu  lên  đại 
chánh  điện,  đi  vào  lầu  bằng  vàng,  ngồi  ở  ngự  tòa  bằng  bạc,  được  trải 
lên  bằng  những  thứ  nệm  chăn,  đệm  lông  năm  sắc,  được  phủ  lên  bằng 
những  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn  đệm  lót  hai  đầu  để  gối  và 
trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương.  Ngồi  xong,  nhà  vua  ly  dục,  ly  các 
pháp  ác  bất  thiện;  có  giác,  có  quán,  hỷ  và  lạc  do  ly  dục  sanh,  tiến  vào 
Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trú. 

“Từ  lầu  bằng  vàng  đi  ra,  lại  đi  vào  lầu  bằng  bạc,  ngồi  vào  ngự 
sàng  bằng  vàng  được  trải  các  thứ  nệm  chăn,  đệm  lông  năm  sắc,  được 
phủ  lên  bằng  những  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn  đệm  lót  hai  đầu 
để  gối  và  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương.  Ngồi  xong,  nhà  vua  ly 
dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  hỷ  và  lạc  do  ly  dục  sanh, 
tiến  vào  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trú. 
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“Từ  lầu  bằng  bạc  đi  ra,  lại  đi  vào  lầu  bằng  lưu  ly,  ngồi  vào  ngự 
sàng  bằng  tủy  tinh  được  trải  các  thứ  nệm  chăn,  đệm  lông  năm  sắc, 
được  phủ  lên  bằng  những  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn  đệm  lót 
hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương.  Ngồi  xong,  nhà 
vua  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  hỷ  và  lạc  do  ly  dục 
sanh,  tiến  vào  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trú. 

“Từ  lầu  bằng  lưu  ly  đi  ra,  lại  vào  lầu  bằng  thủy  tinh,  ngồi  vào 
ngự  sàng  bằng  lưu  ly  được  trải  các  thứ  nệm  chăn,  đệm  lông  năm  sắc, 
được  phủ  lên  bằng  những  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn  đệm  lót 
hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương.  Ngồi  xong,  nhà 
vua  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  hỷ  và  lạc  do  ly  dục 
sanh,  tiến  vào  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trú. 

“Này  A-nan,  bấy  giờ  tám  vạn  bốn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu  quá 
lâu  không  thấy  vua  Đại  Thiện  Kiến,  ai  cũng  nhớ  mong,  khao  khát 
muốn  thấy.  Lúc  đó,  tám  vạn  bốn  ngàn  phu  nhân  cùng  nhau  đi  đến  nữ 
báu  thưa  thỉnh  rằng: 

Thiên  hậu,  nên  biết  rằng,  từ  lâu  không  được  hầu  cận  Thiên 
vương.  Thiên  hậu,  chúng  tôi  nay  muôn  cùng  nhân  dân  đến  yết  kiến 
Thiên  vương. 

“Nữ  báu  nghe  xong,  liền  bảo  Tướng  quân: 

Ngươi  nay  nên  biết  rằng,  chúng  tôi  từ  lâu  không  được  hầu  cận 
Thiên  vương,  nay  muốn  đến  yết  kiến  Thiên  vương. 

“Tướng  quân  nghe  vậy,  liền  đưa  tám  vạn  bôn  ngàn  phu  nhân  và 
nữ  báu  đến  đại  chánh  điện.  Tám  vạn  bôn  ngàn  thớt  voi,  tám  vạn  bôn 
ngàn  con  ngựa,  tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ  xe,  tám  vạn  bốn  ngàn  lính  bộ, 
tám  vạn  bốn  ngàn  tiểu  vương  cũng  cùng  hộ  tông,  đi  đến  đại  chánh 
điện.  Lúc  cả  đoàn  đang  đi,  âm  thanh  ấy  vang  dội  chấn  động  mạnh  mẽ. 
Vua  Đại  Thiện  Kiến  nghe  được  âm  thanh  vang  dội  chấn  động  mạnh 
mẽ  ấy.  Nghe  xong,  nhà  vua  liền  hỏi  người  đứng  hầu  bên  cạnh: 

Đó  là  tiếng  gì  mà  vang  dội  chấn  động  mạnh  mẽ  thế? 

“Người  hầu  thưa: 

Tâu  Thiên  vương,  đó  là  do  tám  vạn  bôn  ngàn  phu  nhân  và  nữ 
báu,  hôm  nay  tất  cả  cùng  đến  đại  chánh  điện;  tám  vạn  bôn  ngàn  thớt 
voi,  tám  vạn  bôn  ngàn  con  ngựa,  tám  vạn  bôn  ngàn  cỗ  xe,  tám  vạn 
bôn  ngàn  lính  bộ,  tám  vạn  bốn  ngàn  Tiểu  vương  lại  cùng  nhau  đến 
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chánh  điện,  cho  nên  âm  thanh  ấy  vang  dội,  chấn  động  mạnh  mẽ. 

“Nghe  xong,  vua  Đại  Thiện  Kiến  bảo  người  hầu  cận: 

Ngươi  mau  xuống  khỏi  đại  điện,  đến  chỗ  đất  trông,  trải  nhanh 
giường  bằng  vàng  rồi  trở  lại  cho  ta  hay. 

“Người  hầu  cận  vâng  lời,  liền  từ  điện  đi  xuống,  đến  chỗ  đất 
trống,  trải  giường  bằng  vàng  một  cách  nhanh  chóng,  liền  trở  lại  thưa 
rằng: 

Con  đã  trải  giường  bằng  vàng  ở  chỗ  đất  trông  cho  Thiên 
vương,  xin  tùy  ý  Thiên  vương. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiện  Kiến  cùng  với  người  hầu  từ  điện  đi 
xuống,  ngự  trên  giường  bằng  vàng  và  ngồi  kiết  già. 

“Này  A-nan,  bấy  giờ  tám  vạn  bốn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu 
cùng  nhau  đến  trước  vua  Đại  Thiện  Kiến. 

“Này  A-nan,  từ  xa,  vua  Đại  Thiện  Kiến  trông  thấy  tám  vạn  bôn 
ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu,  liền  đóng  kín  các  căn.  Tám  vạn  bốn  ngàn 
phu  nhân  và  nữ  báu  thấy  vua  đóng  kín  các  căn,  liền  nghĩ:  ‘Thiên 
vương  nay  chắc  không  dùng  đến  chúng  ta  nữa.  Vì  sao?  Vì  Thiên  vương 
vừa  thấy  chúng  ta,  liền  đóng  kín  các  căn’. 

“Này  A-nan,  khi  đó  nữ  báu  đi  đến  trước  vua  Đại  Thiện  Kiến. 
Đến  rồi  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  xin  biết  cho,  tám  vạn  bôn  ngàn  phu  nhân 
và  nữ  báu  này  hoàn  toàn  thuộc  về  Thiên  vương.  Mong  Thiên  vương 
thương  tưởng  đến  chúng  tôi  cho  đến  lúc  mạng  chung  và  tám  vạn  bốn 
ngàn  thớt  voi,  tám  vạn  bôn  ngàn  con  ngựa,  tám  vạn  bôn  ngàn  cỗ  xe, 
tám  vạn  bốn  ngàn  lính  bộ,  tám  vạn  bôn  ngàn  tiểu  vương  cũng  hoàn 
toàn  thuộc  về  Thiên  vương,  mong  Thiên  vương  tưởng  đến  tất  cả  cho 
đến  lúc  mạng  chung. 

“Bấy  giờ  vua  Đại  Thiện  Kiến  nghe  những  lời  ấy  xong,  bảo  nữ 
báu  rằng: 

Này  hiền  muội,  các  người  luôn  luôn  xúi  dục  ta  làm  ác,  mà 
không  khuyến  khích  ta  làm  lành.  Này  hiền  muội,  từ  nay  về  sau  nên 
khuyến  khích  ta  làm  lành,  chớ  xúi  dục  ta  làm  ác. 

“Này  A-nan,  tám  vạn  bốn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu  ấy  liền  ngồi 
qua  một  bên,  nước  mắt  tràn  ra,  khóc  lóc  bi  thảm,  thưa  rằng: 

Chúng  tôi  chẳng  phải  là  em  của  Thiên  vương,  mà  nay  Thiên 
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vương  gọi  chúng  tôi  là  hiền  muội. 

“Này  A-nan,  tám  vạn  bôn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu  ấy,  mỗi  người 
dùng  áo  lau  nước  mắt,  lại  đến  trước  vua  Đại  Thiện  Kiến  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  chúng  tôi  làm  thế  nào  để  khuyến  khích 
Thiên  vương  làm  lành,  không  làm  ác? 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  đáp: 

Các  hiền  muội,  hãy  nói  với  ta  như  thế  này:  ‘Tâu  Thiên 
vương,  ngài  biết  không,  mạng  người  ngắn  ngũi,  rồi  sẽ  đi  qua  đời  sau, 
nên  phải  tu  phạm  hạnh.  Do  đó  sự  sanh  không  thể  chấm  dứt.  Thiên 
vương  nên  biết,  pháp  ấy  chắc  chắn  đến,  không  thể  ái  niệm,  không  thể 
hoan  hỷ,  hoại  diệt  tất  cả,  người  đời  gọi  là  ‘sự  chết’.  Cho  nên,  tâu 
Thiên  vương,  đối  với  tám  vạn  bốn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu,  nếu  có  ái 
niệm,  có  dục  thì  mong  Thiên  vương  đoạn  trừ,  xả  ly  tất  cả,  cho  đến  lúc 
mạng  chung  vẫn  chớ  niệm  tưởng.  Đối  với  tám  vạn  bốn  ngàn  thớt  voi, 
tám  vạn  bốn  ngàn  con  ngựa,  tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ  xe,  tám  vạn  bôn 
ngàn  lính  bộ,  tám  vạn  bôn  ngàn  tiểu  vương,  tâu  Thiên  vương,  nếu  có 
ái  niệm,  có  dục  thì  mong  Thiên  vương  đoạn  trừ,  xả  ly  tất  cả,  cho  đến 
lúc  mạng  chung  vẫn  chớ  niệm  tưởng’.  Này  các  hiền  muội,  các  hiền 
muội  hãy  khuyến  khích  ta  làm  lành,  chớ  xúi  dục  ta  làm  ác,  đúng  như 
thế. 

“Này  A-nan,  tám  vạn  bôn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu  ấy  thưa 

rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  chúng  tôi  từ  nay  về  sau  sẽ  khuyến  khích 
Thiên  vương  làm  lành,  chớ  không  xúi  dục  Thiên  vương  làm  ác,  như 
thế  này:  ‘Tâu  Thiên  vương,  mạng  người  ngắn  ngũi,  rồi  sẽ  đi  qua  đời 
sau.  Pháp  ấy  chắc  chắn  đến,  cũng  không  thể  ái  niệm,  cũng  không  thể 
hoan  hỷ,  hoại  diệt  tất  cả,  người  đời  gọi  là  ‘sự  chết’,  cho  nên,  tâu  Thiên 
vương,  đối  với  tám  vạn  bốn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu,  nếu  có  niệm  có 
dục  thì  mong  Thiên  vương  hãy  đoạn  trừ,  xả  ly  tất  cả,  cho  đến  lúc 
mạng  chung  cũng  không  niệm  tưởng’. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiện  Kiến  thuyết  pháp  cho  tám  vạn  bôn 
ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan 
hỷ.  Sau  khi  dùng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho  những  người 
ấy,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  xong,  nhà  vua  bảo  họ 
trở  về. 
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“Này  A-nan,  biết  vua  đã  ra  lệnh,  tám  vạn  bôn  ngàn  phu  nhân  và 
nữ  báu  mỗi  người  đều  đến  bái  biệt  nhà  vua  rồi  trở  về. 

“Này  A-nan,  tám  vạn  bốn  ngàn  phu  nhân  và  nữ  báu  ấy  trở  về 
chưa  bao  lâu,  vua  Đại  Thiện  Kiến  cùng  người  hầu  cận  trở  lên  đại  điện, 
vào  lầu  bằng  vàng,  ngồi  trên  ngự  sàng  bằng  bạc,  được  trải  bằng  các 
thứ  nệm,  chăn,  đệm  lông  năm  sắc,  được  phủ  lên  bằng  các  thứ  gấm, 
lụa,  the,  sa  trun,  có  chăn  đệm  lót  hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm  quý 
bằng  da  sơn  dương.  Ngồi  xong,  quán  như  thế  này:  ‘Ta  đến  đây  là 
cuối  cùng.  Niệm  dục,  niệm  nhuế,  niệm  hại,  đấu  tranh,  ghét  nhau, 
dua  siễm,  dối  trá,  lừa  gạt,  nói  láo,  vô  lượng  các  pháp  ác  bất  thiện 
đến  đây  là  cuối  cùng.  Tâm  cùng  với  từ  tương  ưng,  biến  mãn  một 
phương,  thành  tựu  và  an  trú.  Cũng  như  thế,  hai,  ba,  bôn  phương  trên 
và  dưới  phổ  biến  cùng  khắp,  không  kết  không  oán,  không  nhuế, 
không  tranh,  bao  la  rộng  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng 
khắp  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trú’. 

“Từ  lầu  bằng  vàng  đi  ra,  nhà  vua  lại  vào  lầu  bằng  bạc,  ngồi  trên 
ngự  sàng  bằng  vàng,  được  trải  lên  bằng  các  chăn  nệm,  đệm  lông  năm 
sắc,  được  trải  lên  bằng  các  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn  đệm  lót 
hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương.  Ngồi  xong,  quán 
tưởng  rằng:  ‘Ta  đến  đây  là  cuối  cùng.  Niệm  dục,  niệm  nhuế,  niệm 
hại,  đấu  tranh,  ghét  nhau,  dua  siễm,  dối  trá,  lừa  gạt,  nói  láo,...  vô 
lượng  các  pháp  ác  bất  thiện,  đến  đây  là  cuối  cùng,  tâm  cùng  với  bi 
tương  ưng,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trú.  Cũng  như  thế, 
hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  phương  trên  và  phương  dưới,  phổ  biến 
cùng  khắp,  không  kết  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  rãi 
bao  la  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng  khắp  thế  gian,  thành  tựu 
an  trú  ’ . 

“Từ  lầu  bằng  bạc  đi  ra,  nhà  vua  lại  vào  lầu  bằng  lưu  ly,  ngồi  trên 
ngự  tòa  bằng  thủy  tinh,  được  trải  bằng  các  thứ  chăn  nệm,  đệm  lông 
năm  sắc,  được  phủ  lên  bằng  các  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn 
nệm  lót  hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương.  Ngồi 
xong,  quán  thế  này:  ‘Ta  đến  đây  là  cuối  cùng.  Niệm  dục,  niệm  nhuế, 
niệm  hại,  đấu  tranh,  ghét  nhau,  dua  siễm,  dối  trá,  lừa  gạt,  nói  láo,  vô 
lượng  các  pháp  ác  bất  thiện,  đến  đây  là  cuối  cùng,  tâm  cùng  với  hỷ 
tương  ưng,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trú.  Cũng  như  thế, 
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hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  phương  trên  và  phương  dưới,  phổ  biến 
cùng  khắp,  không  kết  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  rãi 
bao  la  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng  khắp  thế  gian,  thành  tựu 
và  an  trú’. 

“Từ  lầu  bằng  lưu  ly  đi  ra,  nhà  vua  vào  lầu  bằng  thủy  tinh,  ngồi 
trên  ngự  tòa  bằng  lưu  ly,  được  trải  lên  bằng  các  thứ  chăn  nệm,  đệm 
lông  năm  sắc,  được  phủ  lên  bằng  các  thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có 
chăn  nệm  lót  hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương.  Ngồi 
xong,  quán  thế  này:  “Ta  đến  đây  là  cuối  cùng.  Niệm  dục,  niệm  nhuế, 
niệm  hại,  đấu  tranh,  ghét  nhau,  dua  siễm,  dối  trá,  lừa  gạt,  nói  láo,...  vô 
lượng  các  pháp  ác  bất  thiện,  đến  đây  là  cuối  cùng,  tâm  cùng  với  xả 
tương  ưng,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trú.  Cũng  như  thế, 
hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  phương  trên  và  phương  dưới,  phổ  biến 
cùng  khắp,  không  kết  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  rãi 
bao  la  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng  khắp  thế  gian,  thành  tựu 
và  an  trú.” 

“Này  A-nan,  Vua  Đại  Thiện  Kiến  vào  giờ  phút  cuối  cùng,  chết 
với  một  cảm  giác  đau  phơn  phớt. 

“Cũng  giống  như  cư  sĩ  hoặc  con  của  cư  sĩ,  ăn  món  ăn  mỹ  diệu, 
cảm  thấy  một  chút  khó  chịu. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiện  Kiến  vào  giờ  phút  cuối  cùng  chết 
với  một  cảm  giác  đau  phơn  phớt  cũng  lại  như  vậy. 

“Này  A-nan,  bấy  giờ  vua  Đại  Thiện  Kiến  tu  bốn  Phạm  thất17,  sau 
khi  xả  niệm  dục,  nhờ  đó  khi  mạng  chung,  sanh  vào  cõi  Phạm  thiên. 

“Này  A-nan,  vua  Đại  Thiện  Kiến  thuở  xưa  ấy  ông  cho  là  ai  khác 
chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy,  nên  biết  rằng  vị  ấy  chính  là  Ta  vậy. 

“Này  A-nan,  lúc  bấy  giờ  Ta  làm  lợi  ích  cho  mình,  cũng  làm  lợi 
ích  cho  kẻ  khác,  làm  lợi  ích  cho  mọi  người.  Ta  thương  xót  thế  gian, 
mong  cầu  thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu  an  ổn  và  khoái  lạc  cho  trời 
và  người.  Bấy  giờ  Ta  thuyết  pháp  không  đến  chỗ  rốt  ráo,  không  rốt 
ráo  bạch  tịnh,  không  rốt  ráo  phạm  hạnh.  Vì  không  rốt  ráo  phạm  hạnh 
nên  khi  ấy  không  lìa  khỏi  sự  sanh,  tuổi  già,  bệnh  tật,  sự  chết,  khóc  lóc, 


l7,  Bốn  phạm  thất  Ỷ  <fưhay  phạm  trụ  Ỷ  /í/ờ  Paoli:  catta0ri  brahmaviha0ra0.  Cũng 
thường  nói  là  bốn  Vô  lượng  tâm.  Pa0li:  catasso  appamaóóa0yo. 
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áo  não,  cũng  chưa  thoát  khỏi  mọi  khổ  đau. 

“Này  A-nan,  nay  Ta  xuất  hiện  ở  đời  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải, 
Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu.  Nay 
Ta  đã  làm  lợi  ích  cho  mình,  cũng  làm  lợi  ích  cho  kẻ  khác,  làm  lợi  ích 
cho  mọi  người.  Ta  thương  xót  thế  gian,  mong  cầu  sự  thiện  lợi  và  hữu 
ích,  cầu  sự  an  ổn  và  khoái  lạc  cho  trời  và  người.  Nay  Ta  thuyết  pháp 
đến  chỗ  rốt  ráo,  rốt  ráo  bạch  tịnh,  rốt  ráo  phạm  hạnh.  Rốt  ráo  phạm 
hạnh  nên  nay  Ta  lìa  khỏi  sự  sanh,  tuổi  già,  tật  bệnh,  sự  chết,  khóc  lóc, 
áo  não.  Ta  nay  đã  thoát  khỏi  mọi  sự  đau  khổ. 

“Này  A-nan,  từ  thành  Câu-thi-la,  từ  rừng  Sa-la  của  Hòa-bạt-đơn 
Lực  sĩ,  từ  sông  Ni-liên-nhiên18,  từ  sông  Bà-cầu19,  từ  Thiên  quang  tự,  từ 
chỗ  trải  chỗ  nằm  cho  Ta  hôm  nay,  trong  khoảng  thời  gian  giữa  đó,  Ta 
đã  bảy  lần  xả  thân.  Trong  bảy  lần  ấy,  sáu  lần  làm  Chuyển  luân  vương, 
nay  là  lần  thứ  bảy  thành  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác.  Này  A-nan,  Ta  không  thấy  ở  đâu  trong  thế  gian  này,  Trời  hay 
Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  trời  đến  người  mà  Ta  sẽ  xả  thân 
thêm  lần  nữa,  vì  điều  đó  không  có  thể  có. 

“Này  A-nan,  nay  đây  là  sự  sanh  cuối  cùng  của  Ta,  là  sự  hữu  cuối 
cùng,  là  thân  cuối  cùng,  là  bẩm  hình  cuối  cùng.  Ta  nói  đây  là  chỗ  tận 
cùng  của  khổ. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


18'  Ni-liên-nhiên  Tỉ  3i  [lc^cíPaoli:  Neraójara0,  con  sông  gần  chỗ  Phật  thành  đạo. 
Đây  chính  xác  phải  là  Hiraóóaovati,  âm  là  Hê  (hay  hi)  -liên-thiền  ^  (/=7  hay  "■’) 
3i  ỉìỵc&on  sông  gần  chỗ  Phật  nhập  Niết-bàn. 

19  Bà-cầu  ±Ờ  ý^Paoli:  Kakutthao,  con  sông  gần  Kusinaorao.  Đức  Phật  tắm  tại 
đây  trước  khi  đến  Kusinaorao  để  nhập  Niết-bàn. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  vườn  Ca- 
lan-đa,  rừng  Trúc,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  an  cư  mùa  mưa. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vào  ngày  rằm  thuyết  Tùng  giải  thoát2, 
trải  chỗ  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo.  Ngồi  xong,  Thế  Tôn  nhập  định 
quán  tâm  các  Tỳ-kheo.  Lúc  đó  Thế  Tôn  thấy  chúng  Tỳ-kheo  tĩnh  tọa 
im  lặng,  rất  im  lặng,  không  có  thụy  miên  vì  đã  dứt  trừ  ấm  cái.  Chúng 
Tỳ-kheo  ngồi  thậm  thâm,  rất  thậm  thâm;  tịch  tĩnh,  rất  tịch  tĩnh;  vi 
diệu,  rất  vi  diệu. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  cũng  ở  trong  chúng.  Bấy  giờ  Đức  Thế 
Tôn  bảo: 

“Này  Xá-lê  Tử,  chúng  Tỳ-kheo  tĩnh  tọa,  im  lặng,  rất  im  lặng, 
không  có  thụy  miên  vì  đã  dứt  trừ  ấm  cái.  Chúng  Tỳ-kheo  ngồi  thậm 
thâm,  rất  thậm  thâm;  tịch  tĩnh,  rất  tịch  tĩnh;  vi  diệu,  rất  vi  diệu.  Ai  là 
người  có  thể  kính  trọng,  phụng  sự  chúng  Tỳ-kheo?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  kéo  lệch  vai  áo  đang 
mặc,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  Tỳ-kheo  tĩnh  tọa,  im  lặng,  rất  im  lặng, 
không  có  thụy  miên  vì  đã  trừ  ấm  cái.  Chúng  Tỳ-kheo  ngồi  thậm  thâm, 
rất  thậm  thâm;  tịch  tĩnh,  rất  tịch  tĩnh;  vi  diệu,  rất  vi  diệu  như  thế.  Bạch 
Thế  Tôn,  không  ai  là  người  có  thể  kính  trọng,  phụng  sự  chúng  Tỳ- 
kheo,  chỉ  có  Đức  Thế  Tôn  mới  có  thể  phụng  sự,  kính  trọng  Pháp  và 


'•  Bản  Hán,  quyển  15. 

2'  Tùng  giải  thoát  y  ,ĩ>  A/síhay  Biệt  giải  thoát,  hay  Ba-la-đề-mộc-xoa,  chỉ  giới  bổn 
của  Tỳ-kheo.  Paoli:  Paoaeimokkha. 
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chúng  Tỳ-kheo  cùng  với  giới,  bất  phóng  dật,  bô"  thí  và  định.  Chỉ  có 
Đức  Thế  Tôn  mới  có  thể  kính  trọng,  phụng  sự  mà  thôi.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Xá-lê  Tử,  đúng  như  vậy.  Không  ai  có  thể  kính  trọng, 
phụng  sự  pháp  và  chúng  Tỳ-kheo  cùng  với  giới,  bất  phóng  dật,  bố  thí 
và  định.  Chỉ  có  Thế  Tôn  mới  có  thể  kính  trọng,  phụng  sự  mà  thôi. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  đầy  đủ  các 
thứ  trang  sức,  lụa,  tơ,  gấm,  len,  nhẫn  tay,  xuyến  cườm  tay,  chuỗi  ngọc 
khuỷu  tay,  kiềng  đeo  cổ,  vàng  bạc3,  châu  ngọc  cài  mái  tóc.  Xá-lê  Tử, 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  cũng  giông  như  thế,  dùng  giới  đức  để  làm  đồ 
trang  sức.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu 
giới  đức  để  dùng  làm  đồ  trang  sức  thì  đều  có  thể  xả  bỏ  điều  ác,  tu 
tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  năm  nghi  trượng, 
kiếm,  lọng,  thiên  quan,  phất  trần  cán  bằng  ngọc  và  giày  cẩn  ngọc4  để 
bảo  vệ  thân  cho  được  an  ổn.  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  sự 
giữ  gìn  cấm  giới  để  bảo  vệ  phạm  hạnh,  cũng  giống  như  thế.  Này  Xá- 
lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  cấm  giới  để  bảo  vệ 
phạm  hạnh  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  người  giữ  cửa5.  Xá- 
lê  Tử,  Tỳ-kheo  và  Tỳ-kheo-ni  lấy  sự  thủ  hộ  sáu  căn  làm  người  giữ  cửa 
cũng  giông  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo  và  Tỳ-kheo-ni  nào 
thành  tựu  sự  thủ  hộ  sáu  căn  thì  liền  xả  được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  tướng  giữ 
cổng  thành  thông  minh,  có  trí  tuệ,  có  sự  phân  biệt  rõ  ràng.  Xá-lê  Tử, 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  chánh  niệm  làm  tướng  giữ  cổng  cũng  giống 
như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  chánh 
niệm  thì  liền  xả  được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  hồ  tắm  đẹp,  trong 
mát,  tràn  đầy.  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  cũng  dùng  tĩnh  tâm  làm 


3'  Sanh  sắc  ĩđ  /yớ^bản  Tống-Nguyên-Minh:  sắc  tượng  /  ,aỵờ  Paoli:  ja0taru0pa, 
chỉ  vàng  ròng  (nghĩa  đen:  sắc  nguyên  sinh). 

4'  Nghiêm  sức  tỷ  &  ' /  -ỷ ỵờ 

5'  Thủ  cáp  nhân  /u  »x 
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hồ  tắm  mát,  cũng  giống  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni  nào  thành  tựu  tĩnh  tâm  làm  hồ  tắm  mát  thì  xả  được  điều  ác,  tu 
tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giông  như  vua  và  đại  thần  có  người  hầu 
tắm,  thường  phục  vụ  tắm  rửa.  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  lấy 
thiện  tri  thức  làm  người  hầu  tắm  cũng  giống  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử, 
nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  việc  lấy  thiện  tri  thức  làm 
người  hầu  tắm,  thì  có  thể  xả  được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  bột  hương 
thoa  thân,  mộc  cây6,  trầm  thủy,  chiên  đàn,  tô  hợp7,  kê  thiệt8,  đô  lương9. 
Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  giới  đức  làm  bột  hương  cũng  lại 
như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  giới 
đức  để  làm  bột  hương  thì  xả  bỏ  được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  y  phục  tốt  đẹp,  như 
áo  sơ-ma10,  áo  gấm  lụa,  áo  bạch  điệp11,  áo  da  sơn  dương12.  Xá-lê  Tử, 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  sự  hổ  thẹn  làm  y  phục  cũng  giống  như  thế. 
Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  sự  hổ  thẹn  làm 
y  phục  thì  xả  bỏ  được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  giường  ghế  rất 
rộng,  cao  lớn.  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  Tứ  thiền  làm 
giường  ghế  cũng  giống  như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni 
nào  thành  tựu  Tứ  thiền  thì  liền  xả  bỏ  được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  thợ  hớt  tóc  rành 
nghề,  thường  phục  vụ  tắm  gội,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni 
dùng  chánh  niệm  làm  thợ  hớt  tóc  cũng  giống  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử, 
nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  dùng  chánh  niệm  làm  thợ  hớt  tóc  thì  có 
thể  xả  bỏ  được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  đồ  ăn  ngon 

6'  Mộc  mật  >eỵàLoại  gỗ  hương,  dùng  làm  hương  liệu. 

7'  Tô  hợp.  ị  /cZjcZ một  loại  hương  liệu  do  tổng  hợp  nhiều  hương  liệu  nấu  thành. 

8'  Kê  thiệt  /'p/áỉ loại  hương  liệu  nấu  từ  cỏ  úa. 

9  Đô  lương  3£  ±Ọ/C%mộ\  loại  lan  rừng;  tên  chỉ  chung  các  loại  lan. 

10  Sơ-ma  y  *i  %ũ  /eỵc^PaaU:  khoma.  áo  vải,  vải  lanh. 

"■  Bạch  điệp  y  ĩ \  /tf?  vải  bông  sợi  rất  mịn. 

12'  Trong  bản  Hán:  gia-lãng-già-ba-hòa-la  r/  /’-  “,-‘T  'PỵtXem  cht.12  kinh  61. 
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lành  mỹ  diệu,  đủ  các  mùi  vị  đặc  biệt;  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni  dùng  hỷ  làm  thức  ăn,  cũng  giông  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  hỷ  làm  thức  ăn  thì  có  thể  tiêu  diệt 
được  điều  ác,  tu  tập  thiện  pháp. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  các  thức 
uống  như  nước  trái  xoài13,  nước  chiêm-ba14,  nước  mía,  nước  nho,  nước 
mạt-ta-đề15;  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  cũng  dùng  pháp  vị 
làm  thức  uống,  cũng  như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni  nào  thành  tựu  pháp  vị  dùng  làm  thức  uống  thì  liền  xả  bỏ  được  điều 
ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  tràng  hoa 
đẹp,  như  tràng  hoa  sen  xanh,  tràng  hoa  Chiêm-bặc,  tràng  hoa  Tu-ma- 
na,  tràng  hoa  Bà-sư,  tràng  hoa  A-đề-mâu-đa,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  ba  định  là  Không,  Vô  nguyện,  Vô  tướng16  làm 
tràng  hoa  cũng  giống  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni  nào  thành  tựu  ba  định  Không,  Vô  nguyện,  Vô  tướng  làm  tràng  hoa 
thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  phòng  ốc, 
nhà  cửa,  lầu  quán,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  ba 
thất  là  Thiên  thất,  Phạm  thất  và  Thánh  thất17  làm  nhà  cửa,  cũng  giống 
như  thế.  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  ba  thất 
dùng  làm  nhà  cửa  thì  liền  xả  bỏ  đựợc  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  người  điển  thủ18, 


13'  Nại  ẩm  Ĩ'Á /cTÍỸaữXY.  amba-pa0na. 

R  Chiêm-ba  ẩm  K  “í  T'Á ỵáTcó  lẽ  nước  trái  cây  diêm-phù  (Paoli:  jambu-pa0na). 

15'  Mạt-ta-đề  ẩm  £/í  £  T% /áĩ một  loại  rượu  (Paoli:  majja-pa0na). 

16  Paoli:  tayo  samaodhì,  suóóato  samaodhi,  animitto  samaodhi,  appaòihito  samaodhi. 
D.33  Saígìti. 

17-  Tam  thất  %r«£ hay  tam  trụ  ®r/í  (Paoli:  tayo  vihaorao);  thiên  thất  ^hay 
thiên  trụ  (Paoli:  dibbo  vihaoro),  tu  bốn  tĩnh  lự  từ  Sơ  thiền  đến  Tứ  thiền.  Phạm  thất 
Ỷ  ^hay  phạm  trụ  (brahma-vihaoro):  tu  bốn  Vô  lượng  tâm:  từ,  bi,  hỷ,  xả.  Thánh 
thất  J  ^hay  Thánh  trụ  (Paoli:  ariyo  vihaoro)  tu  bốn  niệm  xU,  bốn  như  ý  túc,  bốn 
chánh  cần,  năm  căn,  năm  lực,  thất  bồ  đề  phần,  bát  chánh  đạo  phần  (xem  Tập 
dị  môn  6,  Đại  26,  trang  239  a). 

Is  Điển  thủ  '  /íyớĩigười  quản  lý  hồ  sơ  hay  văn  khố. 
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tức  người  giữ  nhà19,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  trí 
tuệ  làm  người  giữ  nhà  cũng  giống  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  dùng  trí  tuệ  làm  người  giữ  nhà  thì  liền  xả  bỏ 
được  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  bốn  loại  thuế  của 
các  quốc  ấp.  Phần  thứ  nhất  để  cung  cấp  vua  và  hoàng  hậu,  cùng  các 
thể  nữ  trong  cung.  Phần  thứ  hai  cung  cấp  cho  thái  tử  và  quần  thần. 
Phần  thứ  ba  cung  cấp  cho  toàn  dân.  Phần  thứ  tư  cung  cấp  cho  Sa-môn, 
Phạm  chí.  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  cũng  dùng  bôn  niệm  làm  tô 
thuế,  giông  như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào 
thành  tựu  bôn  niệm  xứ  dùng  làm  thuế  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập 
điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  bốn  loại  quân  là 
tượng  quân,  mã  quân,  xa  quân  và  bộ  quân;  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni  dùng  bôn  chánh  đoạn20  làm  bôn  loại  quân  cũng  giông  như 
thế.  Này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  bốn  chánh 
đoạn  làm  bôn  loại  quân  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  bốn  loại  xe  tải,  như 
xe  tải  bằng  voi,  xe  tải  bằng  ngựa,  xe  tải  bằng  xe,  xe  tải  bằng  người; 
này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  bôn  như  ý  túc  làm  xe  tải 
cũng  giống  như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào 
thành  tựu  bốn  như  ý  túc  dùng  làm  xe  tải,  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập 
điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  giống  như  vua  và  đại  thần  có  các  loại  xe 
trang  hoàng  bằng  các  loại  da  vằn  tốt  của  sư  tử,  cọp,  beo  dệt  thành 
những  thứ  màu  sắc  lẫn  lộn;  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni 
dùng  chỉ  quán  làm  xe  cũng  giông  như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  chỉ  quán  dùng  làm  xe  có  thể  xả  bỏ  điều  ác, 
tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  giá  ngự,  tức  là 
người  đánh  xe,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  chánh 


19-  Thủ  thất  /u  «£ỵt 

20  Bốn  chánh  đoạn  ỵcítức  bốn  chánh  cần.  Paoli:  sammappadhaonao.  Bản 
Hán,  hiểu  là  pahaona,  thay  vì  padhaona. 
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niệm  làm  kẻ  giá  ngự  cũng  lại  như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni  nào  thành  tựu  chánh  niệm  dùng  làm  giá  ngự  thì  liền  xả  bỏ 
điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  cây  phướn  cực 
cao,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  đem  tâm  mình  làm  cây 
phướn  cao,  cũng  giông  như  vậy.  Này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni 
nào  đem  tâm  mình  làm  cây  phướn  cao  thì  liền  có  thể  xả  bỏ  điều  ác, 
tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  đường  đi  tốt  đẹp, 
bằng  phẳng,  ngay  ngắn,  trực  chỉ  đến  các  công  viên,  thì  này  Xá-lê  Tử, 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  Thánh  đạo  tám  chi  làm  con  đường  bằng 
phẳng,  ngay  ngắn,  trực  chỉ  Niết-bàn  cũng  giông  như  thế.  Này  Xá-lê 
Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  Thánh  đạo  tám  chi  dùng  làm 
con  đường  bằng  phẳng,  ngay  ngắn,  trực  chỉ  Niết-bàn,  thì  liền  xả  bỏ 
điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  tướng  quân  thông 
minh,  trí  tuệ,  có  sự  phân  biệt  rõ  ràng,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni  dùng  trí  tuệ  làm  tướng  quân  cũng  giống  như  vậy.  Này  Xá-lê 
Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  trí  tuệ  dùng  làm  tướng  quân 
thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  đại  chánh  điện  cao 
rộng,  sáng  sủa,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  trí  tuệ 
làm  đại  chánh  điện  cũng  giống  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni  nào  thành  tựu  trí  tuệ  làm  đại  chánh  điện  thì  liền  xả  bỏ  điều 
ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  bước  lên  trên  điện 
cao,  quán  sát  những  người  dưới  thấp  qua  lại,  chạy  nhảy,  đi,  đứng, 
ngồi,  nằm,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  đem  vô  lượng  trí 
tuệ  thăng  lên  cao  điện  để  quán  sát  tâm  mình,  làm  cho  tâm  trùm  khắp, 
nhu  nhuyến,  hoan  hỷ,  viễn  ly.  này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni 
nào  thành  tựu  vô  lượng  trí  tuệ  làm  cao  điện  để  tự  quán  tâm  mình,  làm 
cho  trùm  khắp,  nhu  nhuyến,  hoan  hỷ,  viễn  ly,  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu 
tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  Tông  chánh  khanh, 
thành  am  hiểu  tông  tộc,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  khi 
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dùng  bôn  Thánh  chủng  làm  Tông  chánh  khanh  cũng  giống  như  vậy. 
Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  bôn  thánh 
chủng  dùng  làm  Tông  chánh  khanh  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập 
điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  lương  y  danh 
tiếng  trị  được  các  bệnh,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng 
chánh  niệm  làm  lương  y  cũng  giông  như  thế.  Này  Xá -lê  Tử,  nếu  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  chánh  niệm  dùng  làm  lương  y  thì 
liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  chánh  ngự  sàng, 
trải  lên  bằng  các  thứ  chăn  nệm,  đệm  lông  năm  sắc,  phủ  lên  bằng  các 
thứ  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn  đệm  lót  hai  đầu  để  gối  và  trải  thảm 
quý  bằng  da  sơn  dương,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng 
vô  ngại  định  làm  chánh  ngự  sàng  cũng  giông  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử, 
nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  vô  ngại  định  làm  chánh  ngự 
sàng  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  có  ngọc  báu  danh 
tiếng,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  dùng  bất  động  tâm  giải 
thoát  làm  ngọc  báu  danh  tiếng  cũng  giông  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu  bất  động  tâm  giải  thoát  làm  ngọc 
báu  danh  tiếng  thì  liền  xả  bỏ  điều  ác,  tu  tập  điều  thiện. 

“Này  Xá-lê  Tử,  cũng  như  vua  và  đại  thần  tắm  nước  trong  mát, 
thoa  bột  hương  tốt  khiến  thân  thể  thơm  sạch,  thì  này  Xá-lê  Tử,  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni  tự  quán  tâm  mình,  khiến  cho  thân  tịch  tịnh,  cũng 
giông  như  thế.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  thành  tựu 
việc  quán  tâm  mình,  khiến  cho  thân  tịch  tịnh  thì  có  thể  kính  trọng, 
phụng  sự  Thế  Tôn,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo,  cùng  với  giới,  bất  phóng 
dật,  bố  thí  và  định.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


70.  KINH  CHUYỂN  LUÂN  VƯƠNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Ma-đâu-lệ  Sát-lợi2,  trong  rừng 
xoài,  trên  bờ  sông  sử  hà3. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tự  mình  thắp  lên  ngọn  đèn  Chánh  pháp. 
Hãy  nương  tựa  nơi  pháp  của  chính  mình,  chớ  đừng  thắp  lên  ngọn  đèn 
khác,  đừng  nương  tựa  một  pháp  khác4. 

“Này  chư  Tỳ-kheo,  nếu  ai  tự  mình  thắp  lên  ngọn  đèn  chánh 
pháp,  tự  nương  tựa  nơi  pháp  của  chính  mình,  không  thắp  lên  ngọn  đèn 
khác,  không  nương  tựa  một  pháp  khác,  thì  có  thể  cầu  học,  được  lợi  và 
phước  vô  lượng.  Vì  sao? 

“Này  Tỳ-kheo,  thuở  xưa  có  vua  tên  là  Kiên  Niệm5  làm  Chuyển 
luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự 


■  Tương  đương  Paơli,  D.26.  Cakkavatti-Sìhanaơda-Suttanta.  Tham  chiếu,  Hán: 
No.  1(6). 

2-  Ma-đâu-lệ  Sát-lợi  'Aũ  \  ỈX  /ệỵcábản  Paơli  nói  ở  Maơtula,  một  ngôi  làng  tại 
Magadha.  N.1  (6)  nói  là  Ma-la-hê-sấu.  Chữ  Sát-lợi  trong  bản  Hán  này  không  rõ. 
Có  thể  là  phiên  âm  tương  đương  với  khetta,  một  cánh  đồng. 

3'  Sử  hà  “e  hay  Sử  lưu,  con  sông  chảy  ngang  qua  Nam  và  Bắc  Kosala. 

4-  Đương  tự  nhiên  pháp  đăng,  tự  quy  kỷ  pháp.  Mạc  nhiên  dư  đăng,  mạc  quy  dư 
pháp  ‘iỵờ  *ư  Ũc2f  %/ i  %/‘ẨỵâSo  sánh  DTK.1(6): 

Đương  tự  xí  nhiên,  xí  nhiên  ư  pháp,  vật  tha  xí  nhiên,  đương  tự  quy  y,  quy  y  ứng 
Chánh  Đẳng  Giác  Pháp,  Vật  Tha  Quy  Y.  Paơli:  Attadìpaơ  bhikkhaơve  viharatha 
atta-saraòaơ  anaóóa-saraòaơ.  Dhammadìpaơ  dhamma-saraòaơ  anaóóa-saraòaơ. 
Dìpaơ:  có  nghĩa  là  ngọn  đèn,  hay  hòn  đảo. 

5  Kiên  Niệm  "í  «/<^0.1(6):  Kiên  Cố  Niệm.  Paơli:  Dalhameni. 
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do  tự  tại,  là  vị  Pháp  vương  như  pháp,  thành  tựu  bảy  báu,  được  bốn  đức 
như  ý  của  con  người. 

“Thành  tựu  bảy  báu  và  được  thành  tựu  bảy  báu,  được  bốn  đức 
như  ý  của  con  người  là  như  thế  nào?  Đã  nói  trước  đây6  về  sự  thành  tựu 
bảy  báu,  được  bôn  đức  như  ý  của  con  người. 

“Bấy  giờ  vua  Kiên  Niệm,  vào  một  thời  gian  sau,  thiên  luân  báu7 
di  chuyển,  bỗng  rời  khỏi  chỗ  cũ.  Có  người  trông  thấy,  đến  chỗ  vua 
Kiên  Niệm  tâu  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  nên  biết  rằng  thiên  luân  báu  di  chuyển,  rời 
khỏi  chỗ  cũ. 

“Vua  Kiên  Niệm  nghe  xong,  bảo  rằng: 

Này  thái  tử,  thiên  luân  báu  của  ta  di  chuyển,  rời  khỏi  chỗ  cũ. 
Thái  tử,  chính  ta  từng  nghe  cổ  nhân  nói  rằng  ‘Nếu  thiên  luân  báu  của 
Chuyển  luân  vương  di  chuyển,  rời  khỏi  chỗ  cũ,  thì  vua  ấy  chắc  chắn 
không  còn  sống  lâu,  mạng  vua  không  tồn  tại  lâu  nữa.  Này  thái  tử,  ta 
đã  hưởng  dục  lạc  nhân  gian,  nay  ta  sẽ  cầu  dục  lạc  thiên  thượng.  Này 
thái  tử,  ta  muốn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  từ  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Này  thái  tử,  nay  ta  đem  bôn 
châu  thiên  hạ  này  giao  phó  cho  con,  con  hãy  chỉnh  trị  giáo  hóa  đúng 
như  pháp,  chớ  dùng  phi  pháp,  không  để  trong  nước  có  người  tạo  ác 
nghiệp  và  phi  phạm  hạnh.  Này  thái  tử,  về  sau  nếu  con  thấy  thiên  luân 
báu  rời  khỏi  chỗ  cũ  một  ít  thì  con  cũng  phải  đem  việc  quốc  chính  của 
nước  này  giao  phó  cho  con  của  con,  khéo  dạy  bảo  và  ủy  thác  giang 
sơn  lại  cho  nó,  rồi  con  cũng  phải  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín 
từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo. 

“Bấy  giờ  vua  Kiên  Niệm  giao  phó  đất  nước  lại  cho  thái  tử.  Khéo 
dạy  bảo  xong,  vua  liền  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  từ  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Sau  khi  vua  Kiên  Niệm 
xuất  gia  học  đạo  bảy  ngày,  thiên  luân  báu  ấy  biến  mất,  không  thấy. 

“Lúc  mất  thiên  luân,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh8  quá  ưu  sầu  áo  não, 


6  Xem  kinh  số  67. 

7'  Thiên  luân  báu  /dPaơli:  Dibbam  cakka-ratanam.  Xem  mô  tả  nơi  kinh  số  67. 

8'  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  vương  ỈỂ>  3>  7V  ttý/t  Paơli:  ra0ja0khattiyo 
maddaơvasatto,  người  dòng  Sát-lợi,  được  truyền  ngôi  bằng  nghi  thức  quán  đảnh. 
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không  hoan  lạc.  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  liền  đến  chỗ  Tiên  nhân,  tức 
vua  cha  Kiên  Niệm,  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  nên  biết  rằng,  sau  khi  Thiên  vương  học  đạo 
mới  bảy  ngày  thì  thiên  luân  báu  biến  mất,  không  thấy  nữa. 

“Cha  là  Tiên  nhân,  vua  Kiên  Niệm  bảo  con  rằng: 

Con  chớ  vì  mất  thiên  luân  báu  mà  nhớ  tiếc,  ưu  sầu.  Vì  sao? 
Vì  con  không  được  thiên  luân  báu  này  từ  nơi  cha. 

“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  thưa  vua  cha  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  vậy  con  phải  làm  gì. 

“Cha  là  Tiên  nhân  tức  vua  Kiên  Niệm  bảo  con  rằng: 

Con  phải  học  pháp  tương  thừa9.  Nếu  học  pháp  tương  thừa  thì 
vào  ngày  rằm  thuyết  Tùng  giải  thoát,  sau  khi  tắm  rửa  và  đi  lên  chánh 
điện,  thiên  luân  báu  ấy  chắc  chắn  sẽ  từ  phương  Đông  hiện  đến,  có 
ngàn  căm  và  đầy  đủ  các  bộ  phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  chẳng  phải  do 
người  tạo,  màu  sắc  như  ánh  lửa,  chói  lọi  sáng  ngời. 

“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  lại  thưa  cha  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  pháp  tương  thừa  như  thế  nào  mà  Thiên 
vương  muôn  bảo  con  học,  để  lúc  học  rồi,  vào  ngày  rằm,  thuyết  Tùng 
giải  thoát,  sau  khi  tắm  rửa  và  lên  chánh  điện,  thiên  luân  báu  ấy  sẽ  từ 
phương  Đông  hiện  đến,  có  ngàn  căm  và  đầy  đủ  các  bộ  phận,  thanh 
tịnh  tự  nhiên,  chẳng  phải  do  người  tạo,  màu  sắc  như  ánh  lửa,  chói  lọi 
sáng  ngời? 

“Vua  Kiên  Niệm  bảo  con  rằng: 

Con  hãy  quán  pháp  như  pháp,  thực  hành  pháp  đúng  như  pháp. 
Hãy  vì  thái  tử,  hậu  phi,  thể  nữ  và  các  thần  dân,  Sa-môn,  Phạm  chí,  cho 
đến  loài  côn  trùng  mà  phụng  trì  trai  giới  vào  những  ngày  mồng  tám, 
mười  bôn,  mười  lăm,  tu  hạnh  bô"  thí.  Bố  thí  cho  những  người  nghèo 
khốn,  Sa-môn,  Phạm  chí,  kẻ  bần  cùng,  người  cô  độc  từ  các  phương  xa 
lại  xin;  đem  đồ  ăn  thức  uống,  áo  chăn,  xe  cộ,  tràng  hoa,  bột  hoa,  bột 
hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  đệm  lông,  khăn  quân  và  cung  cấp  đèn 
dầu  đầy  đủ.  Nếu  trong  nước  con  có  các  bậc  Thượng  tôn  danh  đức,  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  thì  con  phải  tùy  thời  đi  đến  chỗ  của  các  vị  đó  để  hỏi 
pháp,  thọ  pháp  như  thế  này:  ‘Thưa  chư  tôn,  thế  nào  là  pháp  thiện,  thế 


9'  Tương  kế  chi  pháp  -  tf,ỉ  "ẨỵÔCem  kinh  số  67. 
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nào  là  pháp  bất  thiện?  Thế  nào  là  tội,  thế  nào  là  phước?  Thế  nào  là 
diệu,  thế  nào  là  phi  diệu?  Thế  nào  là  hắc,  thế  nào  là  bạch?  Pháp  hắc 
bạch  từ  đâu  sanh?  Thế  nào  là  mục  đích10  của  cuộc  đời  này?  Thế  nào  là 
mục  đích  của  đời  sau?  Làm  thế  nào  để  thọ  thiện,  không  thọ  ác?’  Khi 
được  nghe  xong,  phải  thực  hành  đúng  như  lời  các  vị  đã  dạy.  Nếu  trong 
nước  của  con  có  kẻ  bần  cùng  thì  hãy  lấy  của  cải  cung  cấp  đầy  đủ.  Này 
con,  đó  là  pháp  tương  thừa,  con  nên  khéo  học.  Con  đã  khéo  học  thì 
vào  ngày  rằm,  thuyết  Tùng  giải  thoát,  sau  khi  tắm  rửa  và  lên  chánh 
điện,  chắc  chắn  Thiên  luân  báu  ấy  sẽ  từ  phương  Đông  hiện  đến,  có 
ngàn  căm  và  đầy  đủ  các  bộ  phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  chẳng  phải  do 
người  tạo,  màu  sắc  như  ánh  lửa,  chói  lọi  sáng  ngời. 

“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  sau  đó  liền  quán  pháp  đúng  như  pháp, 
thực  hành  pháp  đúng  như  pháp,  đã  vì  thái  tử,  hậu  phi,  thể  nữ  và  các 
thần  dân,  Sa-môn,  Phạm  chí,  cho  đến  loài  côn  trùng  mà  phụng  trì  trai 
giới  vào  các  ngày  mồng  tám,  mười  bốn  và  mười  lăm,  tu  hạnh  bố  thí. 
Bố  thí  cho  những  người  nghèo  khôn,  Sa-môn,  Phạm  chí,  kẻ  bần  cùng, 
người  cô  độc  từ  các  phương  xa  lại  xin;  đã  đem  cho  đồ  ăn  thức  uống,  y, 
mền,  xe  cộ,  tràng  hoa,  bột  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  đệm 
lông,  khăn  quấn  và  cung  cấp  dầu  đèn  đầy  đủ.  Nếu  trong  nước  của  vua 
có  các  bậc  Thượng  tôn  danh  đức,  Sa-môn,  Phạm  chí  thì  vua  tùy  thời 
đích  thân  đến  chỗ  các  vị  hỏi  pháp,  thọ  pháp  thế  này: 

Thưa  chư  tôn,  thế  nào  là  pháp  thiện,  thế  nào  là  pháp  bất 
thiện?  Thế  nào  là  tội,  thế  nào  là  phước?  Thế  nào  là  diệu,  thế  nào  là 
phi  diệu?  Thế  nào  là  hắc,  thế  nào  là  bạch?  Pháp  hắc  bạch  từ  đâu 
sanh?  Thế  nào  là  mục  đích  của  đời  này?  Thế  nào  là  mục  đích  của  đời 
sau?  Làm  thế  nào  để  thọ  thiện  mà  không  thọ  ác? 

“Nghe  xong,  nhà  vua  thực  hành  đúng  như  pháp  những  lời  các  vị 
đã  dạy.  Nếu  trong  nước  của  vua  có  kẻ  bần  cùng,  nhà  vua  liền  lấy  của 
cải  tùy  thời  cung  cấp  đầy  đủ.  Sau  đó,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  vào  ngày 
rằm,  thuyết  Tùng  giải  thoát;  sau  khi  tắm  rửa  và  lên  chánh  điện,  Thiên 
luân  bảo  ấy  từ  phương  Đông  hiện  đến,  có  ngàn  căm  và  đầy  đủ  các  bộ 
phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  chẳng  phải  do  người  tạo,  màu  sắc  như  ánh 
lửa,  chói  lọi  sáng  ngời.  Nhà  vua  đã  được  làm  Chuyển  luân  vương, 


10'  Hán:  nghĩa  .9 /Ờ  Ý  nghĩa  hoặc  mục  đích. 
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cũng  thành  tựu  bảy  báu,  cũng  được  bốn  đức  như  ý  của  con  người. 

“Thành  tựu  bảy  báu  và  được  bốn  đức  như  ý  của  con  người  như 
thế  nào?  Điều  này  đã  nói  ở  trước. 

“Vua  Chuyển  luân  vương  ấy,  vào  một  thời  gian  sau,  thiên  luân 
báu  bỗng  nhiên  rời  khỏi  chỗ  cũ  một  ít,  có  người  trông  thấy,  liền  đến 
chỗ  vua  Chuyển  luân  vương  tâu  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  nên  biết  cho  rằng  thiên  luân  báu  đã  rời 
khỏi  chỗ  cũ  một  ít. 

“Chuyển  luân  vương  nghe  xong  liền  bảo  thái  tử: 

Này  thái  tử,  thiên  luân  báu  của  ta  đã  rời  khỏi  chỗ  cũ.  Này 
thái  tử,  ta  từng  nghe  từ  phụ  vương  ta  là  vua  Kiên  Niệm  nói  như  thế 
này:  ‘Nếu  thiên  luân  báu  của  vua  Chuyển  luân  vương  rời  khỏi  chỗ  cũ 
thì  vua  ấy  chắc  chắn  không  còn  sống  lâu,  mạng  vua  không  còn  tồn  tại 
bao  lâu  nữa’.  Này  thái  tử,  ta  đã  hưởng  dục  lạc  của  thế  gian,  nay  ta  cầu 
dục  lạc  thiên  thượng.  Này  thái  tử,  ta  muôn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa,  chí  tín  từ  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Này 
thái  tử,  con  hãy  chỉnh  trị  giáo  hóa  đúng  như  pháp,  chớ  đừng  phi  pháp, 
không  để  cho  trong  nước  có  những  người  tạo  ác  nghiệp  và  phi  phạm 
hạnh.  Này  thái  tử,  về  sau  nếu  con  thấy  thiên  luân  báu  rời  khỏi  chỗ  cũ, 
thì  con  cũng  phải  đem  việc  quốc  chính  của  nước  này  giao  phó  lại  cho 
con  của  con,  khéo  dạy  bảo  và  ủy  thác  giang  sơn  lại  cho  nó,  rồi  con 
cũng  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình,  xuất  gia  học  đạo. 

“Bấy  giờ,  vua  Chuyển  luân  vương  ấy  giao  phó  đất  nước  cho  thái 
tử,  khéo  dạy  bảo  xong,  liền  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  từ  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Sau  khi  vua  Chuyển 
luân  vương  ấy  xuất  gia  học  đạo  được  bảy  ngày  thì  thiên  luân  báu  ấy 
biến  mất  không  thấy. 

“Lúc  mất  thiên  luân,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  không  ưu  sầu  mà  lại 
nhiễm  dục,  trước  dục,  tham  dục,  không  nhàm  tởm,  bị  dục  trói  buộc,  bị 
lệ  thuộc  vào  dục,  không  thấy  tai  họa  của  dục,  không  biết  sự  xuất  ly 
khỏi  dục,  tự  cai  trị  đất  nước  theo  ý  của  mình  nên  đất  nước  suy  vong, 
không  phục  hưng  nổi.  Cũng  như  các  vị  Chuyển  luân  vương  thuở  xưa 
học  pháp  tương  thừa,  nên  đất  nước  nhân  dân  càng  hưng  thịnh  thêm 
mãi,  không  hề  suy  giảm;  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  cũng  lại  như  thế,  tự 
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cai  trị  đất  nước  theo  ý  mình.  Vì  tự  cai  trị  đất  nước  theo  ý  mình  nên  đất 
nước  suy  vong,  không  phục  hưng  nổi. 

“Bấy  giờ,  Phạm  chí  quốc  sư  đi  quan  sát  tình  cảnh  đất  nước,  thấy 
đất  nước  nhân  dân  đã  suy  vong,  không  phục  hưng  nổi,  liền  nghĩ  rằng: 
‘Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  tự  cai  trị  đất  nước  theo  ý  của  vua.  Vì  cai  trị 
đất  nước  theo  ý  của  vua  nên  đất  nước  nhân  dân  đã  suy  vong,  không 
phục  hưng  nổi.  Cũng  như  các  bậc  Chuyển  luân  vương  thuở  xưa  học 
pháp  tương  thừa  nên  đất  nước  nhân  dân  càng  hưng  thịnh  thêm  mãi, 
không  hề  suy  giảm;  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  này  cũng  lại  như  thế,  tự  cai 
trị  đất  nước  theo  ý  của  vua.  Vì  cai  trị  đất  nước  theo  ý  của  vua  nên 
nhân  dân  đất  nước  đã  suy  vong,  không  phục  hưng  nổi.  Phạm  chí  quốc 
sư  liền  đến  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  nên  biết  rằng,  Thiên  vương  đã  tự  cai  trị  đất 
nước  theo  ý  của  Thiên  vương.  Vì  đã  cai  trị  đất  nước  theo  ý  của  Thiên 
vương  nên  đất  nước  nhân  dân  đã  suy  giảm,  không  phục  hưng  nổi. 
Cũng  như  các  vị  Chuyển  luân  vương  thuở  xưa  học  pháp  tương  thừa 
nên  đất  nước  nhân  dân  càng  hưng  thịnh  mãi,  không  hề  suy  giảm.  Nay 
Thiên  vương  cũng  lại  như  thế,  cai  trị  đất  nước  theo  ý  của  Thiên  vương 
nên  đất  nước  nhân  dân  đã  suy  vong,  không  phục  hưng  nổi. 

“Nghe  xong,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  bảo  rằng: 

Này  Phạm  chí,  ta  phải  làm  thế  nào? 

Phạm  chí  trả  lời: 

Tâu  Thiên  vương,  trong  nước  có  người  thông  minh  trí  tuệ,  am 
tường  toán  số.  Trong  nước  có  đại  thần  và  quyến  thuộc  học  kinh,  hiểu 
rõ  kinh,  tụng  tập,  thọ  trì  pháp  tương  thừa.  Khi  đã  học  pháp  tương  thừa 
thì  vào  ngày  rằm  thuyết  Tùng  giải  thoát,  Thiên  vương  tắm  rửa,  lên 
chánh  điện,  thiên  luân  báu  ấy  chắc  chắn  từ  phương  Đông  hiện  đến,  có 
ngàn  căm  và  đầy  đủ  các  bộ  phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  chẳng  phải  do 
người  tạo,  màu  sắc  như  ánh  lửa,  chói  lọi  sáng  ngời. 

“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  lại  hỏi: 

Này  Phạm  chí,  pháp  tương  thừa  như  thế  nào  mà  Phạm  chí 
muôn  ta  học,  để  lúc  học  rồi,  vào  ngày  rằm,  thuyết  Tùng  giải  thoát,  sau 
khi  tắm  rửa  và  lên  chánh  điện,  thiên  luân  báu  từ  phương  Đông  hiện 
đến,  có  một  ngàn  căm,  đầy  đủ  các  bộ  phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  chẳng 
phải  do  người  làm,  màu  sắc  tự  như  ánh  lửa,  chói  lọi  sáng  ngời? 
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“Phạm  chí  quốc  sư  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  Thiên  vương  hãy  quán  pháp  đúng  như 
pháp,  thực  hành  pháp  đúng  như  pháp.  Hãy  vì  thái  tử,  hậu  phi,  thể  nữ 
và  các  thần  dân,  Sa-môn,  Phạm  chí  cho  đến  loài  côn  trùng  mà  phụng 
trì  trai  giới.  Vào  những  ngày  mồng  tám,  mười  bốn  và  ngày  rằm  tu 
hạnh  bố  thí.  Bố  thí  cho  những  người  nghèo  khôn,  Sa-môn,  Phạm  chí, 
kẻ  bần  cùng,  người  cô  độc  từ  các  phương  xa  lại  xin,  đem  cho  đồ  ăn 
thức  uống,  y,  mền,  xe  cộ,  tràng  hoa,  bột  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa, 
giường  nằm,  đệm  lông,  chăn  quấn  và  cung  cấp  đèn  dầu  đầy  đủ.  Nếu  ở 
trong  nước  có  những  bậc  thượng  tôn  danh  đức,  Sa-môn,  Phạm  chí  thì 
Thiên  vương  hãy  tùy  thời,  đi  đến  chỗ  của  các  ngài  để  hỏi  pháp,  thọ 
pháp  như  thế  này:  ‘Thưa  chư  tôn,  thế  nào  là  pháp  thiện,  thế  nào  là 
pháp  bất  thiện?  Thế  nào  là  tội,  thế  nào  là  phước?  Thế  nào  là  diệu,  thế 
nào  là  phi  diệu?  Thế  nào  là  hắc,  thế  nào  là  bạch?  Pháp  hắc  bạch  từ 
đâu  sanh?  Thế  nào  là  mục  đích  của  đời  này?  Thế  nào  là  mục  đích  của 
đời  sau  làm  thế  nào  để  thọ  thiện  mà  không  thọ  ác?’  Khi  đã  được  nghe 
xong,  Thiên  vương  nên  thực  hành  đúng  như  lời  các  ngài  đã  dạy.  Nếu 
trong  nước  của  Thiên  vương  có  kẻ  bần  cùng  thì  nên  lấy  của  cải  trong 
cung  để  cung  cấp  đầy  đủ.  Tâu  Thiên  vương,  đó  là  pháp  tương  thừa, 
Thiên  vương  nên  khéo  học  và  ghi  nhớ,  rồi  vào  ngày  rằm  thuyết  Tùng 
giải  thoát,  sau  khi  tắm  rửa  và  lên  chánh  điện,  Thiên  vương,  thiên 
luân  báu  ấy  chắc  chắn  sẽ  từ  phương  Đông  hiện  đến,  có  một  ngàn 
căm  và  đủ  các  bộ  phận,  thanh  tịnh  tự  nhiên,  chẳng  phải  do  người  tạo, 
màu  sắc  như  ánh  lửa,  chói  lọi  sáng  ngời. 

“Sau  đó,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  liền  quán  pháp  đúng  như  pháp, 
thực  hành  đúng  như  pháp,  vì  thể  nữ,  hậu  phi  và  các  thần  dân,  Sa- 
môn,  Phạm  chí  cho  đến  loài  côn  trùng  mà  phụng  trì  trai  giới  vào 
ngày  mồng  tám,  mười  bôn  và  ngày  rằm,  tu  hành  bô"  thí,  bô"  thí  cho 
những  người  nghèo  khôn,  Sa-môn,  Phạm  chí,  kẻ  bần  cùng,  người  cô 
độc  từ  các  phương  xa  lại  xin,  đem  cho  đồ  ăn,  thức  uống,  y,  mền,  xe 
cộ,  tràng  hoa,  bột  hoa,  bột  hương,  nhà  cửa,  giường  nệm,  đệm  lông, 
khăn  quân  và  cung  câ"p  đèn  dầu  đầy  đủ.  Nếu  trong  nước  có  các  bậc 
Thượng  tôn  danh  đức,  Sa-môn,  Phạm  chí  thì  vua  đã  đích  thân  tùy  thời 
đến  chỗ  các  vị  ấy  để  hỏi  pháp,  thọ  pháp  như  thê"  này: 

Thưa  chư  tôn,  thê"  nào  là  pháp  thiện,  thê"  nào  là  pháp  bất 
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thiện?  Thế  nào  là  tội,  thế  nào  là  phước?  Thế  nào  là  diệu,  thế  nào  là 
phi  diệu?  Thế  nào  hắc,  thế  nào  là  bạch?  Pháp  hắc  bạch  từ  đâu  sanh? 
Thế  nào  là  mục  đích  của  đời  này?  Thế  nào  là  mục  đích  của  đời  sau? 
Làm  thế  nào  để  thọ  thiện  mà  không  thọ  ác? 

“Khi  đã  nghe  xong,  nhà  vua  đã  thực  hành  đúng  như  lời  các  ngài 
đã  chỉ  bảo.  Nhưng  trong  nước  có  người  bần  cùng,  vua  không  đem  vật 
dụng  cấp  phát.  Do  đó  kẻ  nghèo  khôn  không  có  của  cải,  đã  nghèo  khổ 
lại  càng  nghèo  khổ  hơn.  Vì  nghèo  khôn  nên  ăn  trộm  vật  dụng  của  kẻ 
khác,  vì  ăn  trộm  nên  bị  chủ  nhân  bắt  trói  đem  đến  vua  Sát-lợi  Đảnh 
Sanh,  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  người  này  ăn  trộm  vật  dụng  của  con,  xin 
Thiên  vương  trừng  trị. 

“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  hỏi  tội  nhân: 

Quả  thật  ngươi  có  ăn  trộm? 

Người  ấy  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  quả  thật  con  có  ăn  trộm.  Vì  sao?  Tâu  Thiên 
vương,  vì  nghèo  khốn.  Nếu  không  ăn  trộm  thì  không  có  gì  để  sống. 

“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  liền  đem  của  cải  cấp  phát  cho  và  nói 
với  người  ăn  trộm  rằng: 

Ngươi  hãy  trở  về  và  sau  này  chớ  trái  phạm. 

“Lúc  đó,  dân  chúng  trong  nước  nghe  nói  về  vua  Sát-lợi  Đảnh 
Sanh  như  thế  này:  ‘Nếu  trong  nước  có  ai  trộm  cắp  thì  nhà  vua  liền 
đem  của  cải  cấp  phát  cho,’  Do  đó,  có  người  nghĩ  rằng:  ‘Chúng  ta  cũng 
nên  ăn  cắp  của  cải  kẻ  khác’.  Từ  đó,  dân  chúng  trong  nước  ai  cũng 
tranh  nhau  trộm  cắp  của  cải  kẻ  khác.  Vì  thế,  người  nghèo  khốn  không 
có  của  cải,  không  được  cấp  phát,  càng  trở  nên  nghèo  khôn  hơn,  nên 
nạn  trộm  cắp  càng  lan  tràn.  Vì  trộm  cắp  lan  tràn  nên  tuổi  thọ  con 
người  giảm  xuống,  hình  sắc  trở  nên  thô  xấu. 

“Này  Tỳ-kheo,  sau  khi  tuổi  thọ  của  con  người  giảm  xuống,  hình  sắc 
trở  nên  thô  xấu  thì  người  cha  thọ  tám  vạn  tuổi,  con  thọ  bốn  vạn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  loài  người  thọ  bốn  vạn  tuổi,  có  người  trộm 
cắp  vật  dụng  của  kẻ  khác,  chủ  nhân  bắt  trói  đem  đến  vua  Sát-lợi  Đảnh 
Sanh,  thưa  rằng: 

Tâu  thiên  vương,  người  này  trộm  cắp  vật  dụng  của  con,  xin 
Thiên  vương  trừng  trị. 


KINH  CHUYỂN  LUÂN  VƯƠNG 


517 


“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  hỏi  người  lấy  trộm: 

Quả  thiệt  ngươi  có  ăn  trộm  phải  không? 

Người  ấy  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  quả  con  có  ăn  trộm. 

Vì  sao?  -  Vì  nghèo  khôn.  Nếu  không  ăn  trộm,  con  không  có  gì 
để  sống. 

“Nghe  xong,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  trong  nước 
ta  có  nạn  trộm  cắp  mà  ta  lại  đem  của  cải  cấp  phát  đầy  đủ,  như  vậy  chỉ 
làm  cho  kho  tàng  của  quốc  gia  khô  kiệt,  dung  túng  cho  nạn  trộm  cắp 
lan  tràn.  Ta  nên  rèn  dao  thật  bén,  nếu  trong  nước  ta  có  ai  trộm  cắp  thì 
bắt  trói  ngay  dưới  gốc  cây  nêu  cao  và  chém  đầu  nó’. 

“Sau  đó,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  hạ  lệnh  rèn  dao  thật  bén.  Nếu 
trong  nước  có  ai  trộm  cắp  vật  dụng  của  kẻ  khác  thì  cho  bắt  trói  dưới 
cây  nêu  cao  mà  chém  đầu. 

“Người  trong  nước  bấy  giờ  nghe  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  ra 
lệnh  rèn  dao  thật  bén,  nếu  trong  nước  có  ai  ăn  trộm  vật  dụng  của 
kẻ  khác  thì  cho  bắt  trói  dưới  cây  nêu  cao  và  chém  đầu,  dân  chúng 
bèn  nghĩ  rằng:  ‘Ta  cũng  nên  bắt  chước  rèn  dao  thật  bén,  mang  đi 
ăn  trộm  vật  dụng.  Nếu  lấy  vật  dụng  của  ai  thì  bắt  chủ  nhân  của  vật 
ấy  mà  chém  đầu’. 

“Từ  đó  về  sau,  những  người  ăn  trộm  thi  nhau  rèn  dao  bén  mang 
đi  ăn  trộm  vật  dụng,  bắt  các  chủ  nhân  mà  chém  đầu.  Do  đó,  kẻ  nghèo 
khốn  không  của  cải,  không  được  cấp  phát,  càng  nghèo  khôn  hơn.  Vì 
càng  nghèo  khốn  hơn  nên  nạn  trộm  cắp  càng  lan  tràn.  Vì  nạn  trộm  cắp 
càng  lan  tràn  nên  sự  chém  giết  càng  tăng  lên.  Do  đó  tuổi  thọ  của  loài 
người  giảm  xuống,  hình  sắc  trở  nên  thô  xấu. 

“Này  Tỳ-kheo,  sau  khi  tuổi  thọ  giảm  xuống,  hình  sắc  trở  nên  thô 
xấu  thì  người  cha  chỉ  còn  bôn  vạn  tuổi  và  con  thọ  hai  vạn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  loài  người  thọ  hai  vạn  tuổi,  có  người  ăn  trộm 
vật  dụng  của  kẻ  khác,  chủ  nhân  bắt  trói  dẫn  tới  vua  Sát-lợi  Đảnh 
Sanh,  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  người  này  ăn  trộm  vật  dụng  của  con,  xin 
Thiên  vương  trừng  trị. 

“Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  hỏi  tội  nhân: 

Quả  thật  ngươi  có  ăn  trộm  phải  không? 
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“Bấy  giờ,  người  ăn  trộm  nghĩ  rằng:  ‘Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  nếu 
biết  sự  thật  này  thì  sẽ  trói  và  đánh  mình,  hoặc  vứt  ném,  hoặc  tẩn  xuất, 
hoặc  phạt  tiền  của,  hoặc  trừng  trị  đau  đớn  đủ  cách,  hoặc  treo  lên  cây 
rồi  bêu  đầu  mình.  Có  lẽ  mình  dùng  lời  nói  dôi,  lừa  gạt  vua  Sát-lợi 
Đảnh  Sanh  chăng?’ 

“Nghĩ  xong,  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  tôi  không  lấy  trộm. 

“Do  đó  kẻ  nghèo  khốn  không  có  của  cải,  không  được  cấp  phát, 
càng  nghèo  khốn  hơn.  Vì  càng  nghèo  khôn  hơn  nên  nạn  trộm  cắp  càng 
lan  tràn  mãi.  Vì  sự  trộm  cắp  càng  lan  tràn  nên  sự  chém  giết  gia  tăng. 
Vì  sự  chém  giết  gia  tăng  nên  sự  nói  dôi,  nói  hai  lưỡi  nhiều  hơn.  Vì  sự 
nói  dối,  nói  hai  lưỡi  nhiều  hơn  nên  tuổi  thọ  của  loài  người  càng  giảm 
xuống,  hình  sắc  trở  nên  thô  xấu. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  tuổi  thọ  giảm  xuống,  hình  sắc  trở  nên  thô  xấu 
thì  người  cha  chỉ  thọ  hai  vạn  tuổi,  người  con  chỉ  thọ  một  vạn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  loài  người  thọ  một  vạn  tuổi  thì  trong  nhân 
dân  có  người  có  đức,  có  người  vô  đức.  Nếu  ai  vô  đức  thì  ghen  ghét 
người  có  đức  và  phạm  tà  hạnh  với  vợ  của  người.  Do  đó  kẻ  nghèo  khốn 
không  có  của  cải,  không  được  cấp  phát,  càng  nghèo  khốn  hơn.  Vì  càng 
nghèo  khốn  nên  nạn  trộm  cắp  càng  lan  tràn.  Vì  trộm  cắp  lan  tràn  nên 
chém  giết  gia  tăng.  Vì  chém  giết  gia  tăng  nên  nói  dối,  nói  hai  lưỡi  gia 
tăng.  Vì  nói  dối,  nói  hai  lưỡi  gia  tăng  nên  tật  đố,  tà  dâm  gia  tăng.  Vì 
tật  đố,  tà  dâm  gia  tăng  nên  tuổi  thọ  của  loài  người  giảm  xuống,  hình 
sắc  trở  nên  thô  xấu. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  tuổi  thọ  giảm  xuống,  hình  sắc  trở  nên  thô  xấu 
thì  người  cha  chỉ  thọ  một  vạn  tuổi,  người  con  chỉ  thọ  năm  ngàn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  loài  người  thọ  hai  ngàn  năm  trăm  tuổi  thì  ba 
pháp  khác  lại  hưng  thịnh;  đó  là,  lưỡng  thiệt,  thô  ngữ  và  ỷ  ngữ.  Vì  ba 
pháp  này  hưng  thịnh  nên  tuổi  thọ  của  loài  người  giảm  xuống,  hình  sắc 
trở  nên  thô  xấu. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  tuổi  thọ  loài  người  giảm  xuống,  hình  sắc  trở 
nên  thô  xấu  thì  người  cha  chỉ  thọ  hai  ngàn  năm  trăm  tuổi,  người  con 
chỉ  thọ  một  ngàn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  loài  người  thọ  một  ngàn  tuổi  thì  một  pháp 
hưng  thịnh,  đó  là  tà  kiến.  Vì  pháp  này  hưng  thịnh  nên  tuổi  thọ  loài 
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người  giảm  xuống,  hình  sắc  trở  nên  thô  xấu. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  tuổi  thọ  loài  người  giảm  xuống,  hình  sắc  trở 
nên  thô  xấu,  thì  người  cha  chỉ  thọ  một  ngàn  tuổi,  người  con  chỉ  thọ 
năm  trăm  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  khi  loài  người  thọ  năm  trăm  tuổi  thì  con  người 
lúc  ấy  hoàn  toàn11  không  hiếu  thảo  với  cha  mẹ,  không  kính  trọng  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  không  làm  việc  thuận  lợi,  không  tạo  phước  nghiệp, 
không  thấy  tội  đời  sau.  Lúc  loài  người  không  hiếu  thảo  với  cha  mẹ, 
không  kính  trọng  Sa-môn,  Phạm  chí,  không  làm  việc  thuận  lợi,  không 
tạo  phước  nghiệp,  không  thấy  tội  đời  sau,  cho  nên  này  Tỳ-kheo,  lúc  đó 
người  cha  chỉ  thọ  năm  trăm  tuổi,  người  con  chỉ  thọ  hai  trăm  năm  mươi 
tuổi,  hoặc  hai  trăm  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  hiện  giờ  nếu  có  ai  được  trường  thọ  thì  được  một 
trăm  tuổi  và  có  thể  là  không  chừng.  ” 

Đức  Phật  lại  bảo: 

Một  thời  gian  lâu  xa  về  đời  vị  lai,  sẽ  có  lúc  con  người  chỉ  thọ 
mười  tuổi,  thì  con  gái  sanh  ra  mới  năm  tháng  đã  lấy  chồng. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi,  có  một  giống  lúa 
tên  là  bại  tử12,  là  thức  ăn  ngon  nhất.  Cũng  như  lúa  gạo13  là  thức  ăn 
ngon  nhất  của  loài  người  hôm  nay.  Này  Tỳ-kheo,  cũng  giông  như 
thế,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi  thì  có  loại  lúa  tên  là  bại  tử,  là  món 
ăn  ngon  nhất. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi,  những  thứ  mỹ  vị  mà 
ngày  nay  hiện  có  như  tô-du,  muôi,  mật14,  đường  mía  thì  thời  ấy  những 
thứ  này  sẽ  biến  mất  tất. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi,  nếu  ai  tạo  mười  ác 
nghiệp  đạo  thì  kẻ  ấy  sẽ  được  người  khác  kính  trọng.  Cũng  như  hiện 
giờ,  nếu  ai  tạo  mười  thiện  nghiệp  đạo  thì  kẻ  ấy  được  người  khác  kính 


u'  Trong  để  bản:  tận  thọ  *  '  (suốt  đời).  Có  lẽ  dư  chữ  thọ.  Ba  bản  Tống-Nguyên- 
Minh  không  có. 

12,  Bại  tử  tr/ỵcAoại  cỏ  giống  như  lúa.  Pacli:  hột  kudrucsa. 

13  Canh  lưcng  LớPacli:  sacli-mamsodana. 

Trong  bản:  diêm,  mật  cáp  *eỵâĩịìeo  liệt  kê  thông  thường  thi  chỗ  này  là  thạch  mật 
tức  đường  phèn. 
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trọng.  Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi,  cũng  như  vậy,  nếu  ai 
tạo  mười  ác  nghiệp  đạo  thì  kẻ  ấy  được  người  khác  kính  trọng. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi  thì  hoàn  toàn  không 
có  một  danh  từ  “thiện”,  huống  nữa  là  có  tạo  mười  thiện  nghiệp  đạo. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi,  có  người  tên  là  Đàn 
Phạt15,  đi  đến  khắp  mọi  nhà  mà  đàn  phạt. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi,  thì  mẹ  đôi  với  con 
có  tâm  giết  hại  rất  mãnh  liệt,  con  đối  với  mẹ  cũng  có  tâm  giết  hại  rất 
mãnh  liệt.  Cha  con,  anh  em,  chị  em  thân  thuộc  đối  với  nhau  đều  có 
tâm  giết  hại  lẫn  nhau.  Cũng  như  người  thợ  săn  trông  thấy  con  nai  thì 
có  tâm  giết  hại  rất  mãnh  liệt.  Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười 
tuổi  cũng  lại  như  thế,  mẹ  đối  với  con  có  tâm  giết  hại  rất  mãnh  liệt. 
Cha  con,  anh  em,  chị  em  quyến  thuộc  đối  với  nhau  đều  có  tâm  giết  hại 
lẫn  nhau. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  mười  tuổi,  có  nạn  đao  binh  bảy 
ngày16.  Nếu  ai  có  nắm  cỏ  thì  cỏ  biến  thành  dao.  Nếu  nắm  cây  củi  thì 
cây  củi  cũng  biến  thành  dao.  Ai  cũng  dùng  dao  ấy  để  giết  hại  lẫn 
nhau.  Qua  bảy  ngày,  nạn  đao  binh  chấm  dứt. 

“Bấy  giờ  cũng  có  người  biết  thẹn  thùng,  xấu  hổ,  nhờm  tởm,  chán 
ghét,  không  ưa  những  sự  hung  ác  kia.  Lúc  có  nạn  đao  binh  bảy  ngày, 
họ  đi  vào  núi  non  hoặc  đồng  nội,  ẩn  náu  ở  nơi  yên  ổn.  Sau  bảy  ngày 
ấy,  thì  từ  núi  non  đồng  nội,  nơi  yên  ổn  đi  ra,  trông  thấy  nhau  sanh  lòng 
thương  mến,  quyến  luyến  nhau  vô  cùng.  Cũng  như  mẹ  hiền  chỉ  có  một 
đứa  con  đã  xa  cách  lâu  ngày,  nay  từ  phương  xa  trở  lại  gia  đình  yên  ổn, 
mẹ  con  thấy  nhau  hoan  hỷ,  sanh  lòng  thương  mến  nhau  vô  cùng. 
Những  người  kia,  sau  bảy  ngày  từ  núi  non  đồng  nội,  nơi  yên  ổn  đi  ra, 
trông  thấy  nhau  sanh  lòng  thương  mến,  quyến  luyến  nhau  vô  cùng, 
cũng  giống  như  thế.  Trông  thấy  nhau  rồi,  liền  nói  rằng:  ‘Chư  Hiền,  ta 
nay  thấy  nhau  còn  được  yên  ổn.  Chúng  ta  vì  tạo  pháp  bất  thiện  nên 
gặp  gỡ  nơi  đây,  thân  thuộc  chết  sạch.  Chúng  ta  hãy  cùng  nhau  thực 
hành  thiện  pháp.  Làm  thế  nào  để  chúng  ta  cùng  thực  hành  thiện  pháp? 
Chúng  ta  đều  là  kẻ  sát  nhân,  nay  nên  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ  sát 


15  Đàn  phạt  '/iu  ^éQớỉtàn  hạch  và  trừng  phạt?  Không  rõ  Paoli. 

16  Đao  binh  kiếp XcM  /,2?  //^CPaoli:  satthantara-kappa. 
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sanh,  chúng  ta  nên  thực  hành  thiện  pháp  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  thực  hành  thiện  pháp,  tuổi  thọ  liền 
tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ-kheo,  lúc  tuổi  thọ  đã  tăng 
lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì  người  thọ  mười  tuổi  sanh  ra  con  thọ  hai 
mươi  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  hai  mươi  tuổi  lại  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  cầu 
học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Chúng  ta 
nên  cùng  nhau  làm  điều  thiện  nhiều  hơn.  Làm  thế  nào  để  chúng  ta 
cùng  làm  điều  thiện  nhiều  hơn?  Chúng  ta  hãy  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ 
sát  sanh  nhưng  vẫn  còn  lấy  của  không  cho.  Chúng  ta  nên  xa  lìa  việc 
lấy  của  không  cho,  đoạn  trừ  việc  lấy  của  không  cho.  Chúng  ta  nên 
cùng  nhau  làm  điều  thiện  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  điều  thiện  như  thế.  Khi  đã  làm 
điều  thiện  ấy,  tuổi  thọ  lại  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì  người 
thọ  hai  mươi  tuổi  sanh  con  thọ  bốn  mươi  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  bôn  mươi  tuổi  cũng  nghĩ  như  thế  này: 
‘Nếu  cầu  học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ. 
Chúng  ta  nên  làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm  thế  nào  để  chúng  ta 
làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa?  Chúng  ta  đã  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ 
sát  sanh,  xa  lìa  việc  lấy  của  không  cho,  nhưng  vẫn  còn  tà  dâm.  Chúng 
ta  nên  xa  lìa  tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm.  Chúng  ta  nên  làm  việc  thiện 

ấy’- 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  điều  thiện  như  thế.  Khi  đã  làm 
điều  thiện  ấy,  tuổi  thọ  lại  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ- 
kheo,  lúc  tuổi  thọ  loài  người  đã  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì 
người  thọ  bốn  mươi  tuổi  sanh  con  thọ  tám  mươi  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  tám  mươi  tuổi  cũng  nghĩ  thế  này:  ‘Nếu 
cầu  học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ. 
Chúng  ta  cùng  nhau  làm  điều  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm  thế  nào  để 
chúng  ta  cùng  nhau  làm  điều  thiện  nhiều  hơn?  Chúng  ta  đã  xa  lìa  sát 
sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh,  xa  lìa  việc  lấy  của  không  cho,  đoạn  trừ  việc 
lấy  của  không  cho,  xa  lìa  tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm,  nhưng  vẫn  còn  nói 
dôi.  Chúng  ta  nên  xa  lìa  nói  dôi,  đoạn  trừ  nói  dối.  Chúng  ta  nên  làm 
việc  thiện  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  ấy.  Khi  đã  làm  việc 
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thiện  ấy  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ-kheo, 
khi  loài  người  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì  người  thọ 
tám  mươi  tuổi  sanh  con  thọ  một  trăm  sáu  mươi  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  một  trăm  sáu  mươi  tuổi  cũng  nghĩ  như 
thế  này:  ‘Nếu  cầu  học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên 
đẹp  đẽ,  chúng  ta  nên  cùng  nhau  học  điều  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm 
thế  nào  để  chúng  ta  cùng  làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa?  Chúng  ta  đã 
xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh;  đã  xa  lìa  trộm  cắp,  đoạn  trừ  trộm 
cắp;  xa  lìa  tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm;  xa  lìa  nói  dôi,  đoạn  trừ  nói  dối, 
nhưng  chúng  ta  vẫn  còn  nói  hai  lưỡi.  Chúng  ta  nên  xa  lìa  nói  hai  lưỡi 
đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi.  Chúng  ta  nên  cùng  nhau  làm  việc  thiện  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  như  thế.  Khi  làm 
việc  thiện  ấy,  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ-kheo, 
lúc  tuổi  thọ  của  loài  người  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì  người 
thọ  một  trăm  sáu  mươi  tuổi  sanh  con  thọ  ba  trăm  hai  mươi  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  ba  trăm  hai  mươi  tuổi  cũng  nghĩ  rằng: 
‘Nếu  cầu  học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ, 
chúng  ta  nên  cùng  nhau  học  điều  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm  thế  nào  để 
chúng  ta  cùng  làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa?  Chúng  ta  đã  xa  lìa  sát 
sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh;  đã  xa  lìa  trộm  cắp,  đoạn  trừ  trộm  cắp;  xa  lìa 
tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm;  xa  lìa  nói  dôi,  đoạn  trừ  nói  dôi;  xa  lìa  nói 
hai  lưỡi,  đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi,  nhưng  vẫn  còn  nói  thô  ác.  Chúng  ta 
nên  xa  lìa  lời  nói  thô  ác,  đoạn  trừ  lời  nói  thô  ác.  Chúng  ta  nên  làm 
việc  thiện  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  như  thế.  Khi  làm 
việc  thiện  ấy,  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ- 
kheo,  lúc  tuổi  thọ  của  loài  người  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì 
người  thọ  ba  trăm  hai  mươi  tuổi  sanh  con  thọ  sáu  trăm  bôn  mươi  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  sáu  trăm  bôn  mươi  tuổi  cũng  nghĩ 
rằng:  ‘Nếu  cầu  học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên 
đẹp  đẽ,  chúng  ta  nên  cùng  nhau  học  điều  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm 
thế  nào  để  chúng  ta  cùng  làm  việc  thiện  nhiều  hơn?  Chúng  ta  đã  xa  lìa 
sát  sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh;  đã  xa  lìa  trộm  cắp,  đoạn  trừ  trộm  cắp;  xa 
lìa  tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm;  xa  lìa  nói  dối,  đoạn  trừ  nói  dôi,  xa  lìa  nói 
hai  lưỡi,  đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi;  xa  lìa  nói  thô  ác,  đoạn  trừ  nói  thô  ác, 
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nhưng  chúng  ta  vẫn  còn  nói  thêu  dệt.  Chúng  ta  nên  xa  lìa  nói  thêu  dệt, 
đoạn  trừ  nói  thêu  dệt.  Chúng  ta  nên  cùng  nhau  làm  việc  thiện  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  như  thế.  Khi  đã  làm 
việc  thiện  ấy,  tuổi  thọ  liền  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ- 
kheo,  lúc  tuổi  thọ  của  loài  người  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì 
người  thọ  sáu  trăm  bôn  mươi  tuổi  sanh  con  thọ  hai  ngàn  năm  trăm 
tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  hai  ngàn  năm  trăm  tuổi  cũng  nghĩ 
rằng:  ‘Nếu  cầu  học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên 
đẹp  đẽ.  Chúng  ta  nên  cùng  nhau  làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm 
thế  nào  để  chúng  ta  làm  việc  thiện  nhiều  hơn?  Chúng  ta  đã  xa  lìa  sát 
sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh;  đã  xa  lìa  trộm  cắp,  đoạn  trừ  trộm  cắp;  xa  lìa  tà 
dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm;  xa  lìa  nói  dối,  đoạn  trừ  nói  dối,  xa  lìa  nói  hai 
lưỡi,  đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi;  xa  lìa  nói  thô  ác,  đoạn  trừ  nói  thô  ác,  xa  lìa 
lời  nói  thêu  dệt,  đoạn  trừ  lời  nói  thêu  dệt,  nhưng  còn  tham  lam  tật  đố. 
Chúng  ta  nên  xa  lìa  tham  lam  tật  đố,  đoạn  trừ  tham  lam  tật  đố.  Chúng 
ta  nên  cùng  nhau  làm  việc  thiện  ấy’ . 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  như  thế.  Khi  đã  làm 
việc  thiện  ấy,  tuổi  thọ  liền  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ- 
kheo,  lúc  tuổi  thọ  của  loài  người  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì 
người  thọ  hai  ngàn  năm  trăm  tuổi  sanh  con  thọ  năm  ngàn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  năm  ngàn  tuổi  cũng  nghĩ  rằng:  ‘Nếu 
cầu  học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ. 
Chúng  ta  nên  cùng  nhau  làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm  thế  nào 
để  chúng  ta  làm  việc  thiện  nhiều  hơn?  Chúng  ta  đã  xa  lìa  sát  sanh, 
đoạn  trừ  sát  sanh;  xa  lìa  việc  lấy  của  không  cho,  đoạn  trừ  việc  lấy  của 
không  cho;  xa  lìa  tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm;  xa  lìa  lời  nói  dôi,  đoạn  trừ 
lời  nói  dối,  xa  lìa  nói  hai  lưỡi,  đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi;  xa  lìa  nói  thô  ác, 
đoạn  trừ  nói  thô  ác,  xa  lìa  lời  nói  thêu  dệt,  đoạn  trừ  lời  nói  thêu  dệt,  xa 
lìa  tham  lam  tật  đố,  đoạn  trừ  tham  lam  tật  đố,  nhưng  vẫn  còn  sân  hận. 
Chúng  ta  nên  xa  lìa  sân  nhuế,  đoạn  trừ  sân  nhuế.  Chúng  ta  nên  cùng 
nhau  làm  việc  thiện  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  như  thế.  Khi  đã  làm 
việc  thiện  ấy,  tuổi  thọ  liền  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ- 
kheo,  lúc  tuổi  thọ  của  loài  người  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ  thì 
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người  thọ  năm  ngàn  tuổi  sanh  con  thọ  một  vạn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  một  vạn  tuổi  cũng  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  cầu 
học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Chúng  ta 
nên  cùng  nhau  làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm  thế  nào  để  chúng  ta 
làm  việc  thiện  nhiều  hơn?  Chúng  ta  đã  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ  sát 
sanh;  xa  lìa  việc  lấy  của  không  cho,  đoạn  trừ  việc  lấy  của  không  cho; 
xa  lìa  tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm;  xa  lìa  nói  dôi,  đoạn  trừ  nói  dôi,  xa  lìa 
nói  hai  lưỡi,  đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi;  xa  lìa  lời  nói  thô  ác,  đoạn  trừ  lời  nói 
thô  ác,  xa  lìa  lời  nói  thêu  dệt,  đoạn  trừ  lời  nói  thêu  dệt,  xa  lìa  tham 
lam  tật  đô",  đoạn  trừ  tham  lam  tật  đô",  xa  lìa  sân  nhuê",  đoạn  trừ  sân 
nhuê",  nhưng  vẫn  còn  tà  kiến.  Chúng  ta  nên  xa  lìa  tà  kiến,  đoạn  trừ  tà 
kiến.  Chúng  ta  nên  cùng  nhau  tu  học  việc  thiện  này’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  như  thê".  Khi  đã  làm 
việc  thiện  ấy,  tuổi  thọ  liền  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Này  Tỳ- 
kheo,  lúc  tuổi  thọ  của  loài  người  đã  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ 
thì  người  thọ  một  vạn  tuổi  sanh  con  thọ  hai  vạn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  người  thọ  hai  vạn  tuổi  cũng  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  cầu 
học  điều  thiện  thì  tuổi  thọ  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ.  Chúng  ta 
nên  cùng  nhau  làm  việc  thiện  nhiều  hơn  nữa.  Làm  thê"  nào  để  chúng  ta 
làm  việc  thiện  nhiều  hơn?  Chúng  ta  đã  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ  sát 
sanh;  xa  lìa  việc  lây  của  không  cho,  đoạn  trừ  việc  lây  của  không  cho; 
xa  lìa  tà  dâm,  đoạn  trừ  tà  dâm;  xa  lìa  nói  dôi,  đoạn  trừ  nói  dôi,  xa  lìa 
nói  hai  lưỡi,  đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi;  xa  lìa  lời  nói  thô  ác,  đoạn  trừ  lời 
nói  thô  ác,  xa  lìa  lời  nói  thêu  dệt,  đoạn  trừ  lời  nói  thêu  dệt,  xa  lìa 
tham  lam  tật  đô",  đoạn  trừ  tham  lam  tật  đô",  xa  lìa  sân  nhuê",  đoạn  trừ 
sân  nhuê",  xa  lìa  tà  kiến,  đoạn  trừ  tà  kiến,  nhưng  vẫn  còn  có  phi  pháp 
dục,  ác  tham  hạnh  và  tà  pháp.  Chúng  ta  nên  xa  lìa  ba  pháp  ác  bất 
thiện  này,  đoạn  trừ  ba  pháp  ác  bâ"t  thiện  này.  Chúng  ta  nên  cùng 
nhau  làm  việc  thiện  ấy’. 

“Những  người  kia  cùng  nhau  làm  việc  thiện  như  thê".  Khi  đã 
làm  việc  thiện  â"y,  tuổi  thọ  liền  tăng  lên,  hình  sắc  trở  nên  đẹp  đẽ. 
Này  Tỳ-kheo,  lúc  tuổi  thọ  của  loài  người  đã  tăng  lên,  hình  sắc  trở 
nên  đẹp  đẽ  thì  người  thọ  hai  vạn  tuổi  sanh  con  thọ  bôn  vạn  tuổi. 

“Này  Tỳ -kheo,  lúc  loài  người  thọ  bốn  vạn  tuổi  thì  biết  hiếu 
thuận  với  cha  mẹ,  tôn  trọng  cung  kính  Sa-môn,  Phạm  chí,  làm  việc 
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thuận  lợi,  tu  tập  phước  nghiệp,  thấy  tội  lỗi  đời  sau.  Loài  người  nhân  vì 
hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  cung  kính  tôn  trọng  Sa-môn,  Phạm  chí,  làm 
việc  thuận  lợi,  tu  tập  phước  nghiệp,  thấy  tội  đời  sau,  cho  nên  này  Tỳ- 
kheo,  người  thọ  bốn  vạn  tuổi  sanh  con  thọ  tám  vạn  tuổi. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  người  thọ  tám  vạn  tuổi,  châu  Diêm-phù  này 
giàu  có  cùng  tột,  nhân  dân  đông  đúc,  thôn  ấp  gần  nhau  bằng  khoảng 
cách  con  gà  bay. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  tám  vạn  tuổi,  con  gái  đến  năm 
trăm  tuổi  mới  có  thể  lấy  chồng.  Này  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  tám 
vạn  tuổi  thì  chỉ  có  những  chứng  bệnh  như  đại  tiểu  tiện,  nóng,  lạnh, 
muôn  ăn  uống  và  già.  Ngoài  ra,  không  còn  tai  họa  nào  nữa. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  loài  người  thọ  tám  vạn  tuổi,  có  một  vị  vua 
tên  là  Loa17  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại 
quân  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do  tự  tại,  là  vị  Pháp  vương  như  pháp,  thành 
tựu  bảy  báu,  bảy  báu  đó  là  luân  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ 
báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu,  đó  là  bảy  báu.  Nhà  vua  có  đủ  ngàn 
người  con  thông  minh  trí  tuệ,  dung  mạo  khôi  ngô,  dũng  mãnh  không 
SỢ,  hàng  phục  được  địch  quân.  Nhà  vua  thông  lĩnh  quả  đất  này  cho 
đến  bể  cả,  không  dùng  dao  gậy,  chỉ  dùng  pháp  giáo  hóa,  khiến  nhân 
dân  an  lạc. 

“Này  Tỳ-kheo,  các  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  làm  nhân  chủ  chỉnh 
trị  thiên  hạ,  đi  lại  trong  cảnh  giới  của  chính  mình  mà  phụ  vương  đã 
truyền  lại  nên  tuổi  thọ  không  giảm  xuống,  hình  sắc  không  thô  xấu, 
chưa  từng  mất  hoan  lạc,  sức  lực  cũng  không  suy. 

“Này  Tỳ-kheo,  các  ngươi  cũng  phải  như  vậy,  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học 
đạo,  đi  lại  trong  cảnh  giới  của  chính  mình  mà  phụ  vương  đã  truyền  lại, 
nên  tuổi  thọ  không  giảm  xuống,  hình  sắc  không  thô  xấu,  chưa  từng 
mất  an  lạc,  thế  lực  cũng  không  suy. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  đi  lại  trong  cảnh  giới  của  chính  mình 
mà  phụ  vương  đã  truyền  lại?  Đó  là  Tỳ-kheo  quán  nội  thân  như  thân, 
nội  giác,  nội  tâm,  nội  pháp  như  pháp18.  Như  thế  gọi  là  Tỳ-kheo  đi  lại 


17'  Loa  LƯPaoli:  Saíkha. 
Xem  kinh  số  89. 
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trong  cảnh  giới  của  chính  mình  mà  phụ  vương  đã  truyền  lại. 

“Thế  nào  gọi  là  tuổi  thọ  của  thầy  Tỳ-kheo?  Tỳ-kheo  ấy  tu  dục 
định  như  ý  túc,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt  tận,  hướng  dẫn  đến  xuất  yếu, 
tu  tinh  tấn  định,  tu  tâm  định,  tu  tư  duy  định,  như  ý  túc,  y  viễn  ly,  y  vô 
dục,  y  diệt  tận,  hướng  đến  xuất  yếu.  Đó  là  tuổi  thọ  của  Tỳ-kheo. 

“Thế  nào  là  sắc  của  Tỳ-kheo?  Đó  là  Tỳ-kheo  tu  tập  cấm  giới, 
thủ  hộ  giải  thoát  giới,  lại  khéo  thu  nhiếp  các  oai  nghi  lễ  tiết,  thấy  tội 
nhỏ  cũng  thường  canh  cánh  lo  sợ,  thọ  trì  học  giới.  Đó  là  sắc  của  Tỳ- 
kheo. 

“Thế  nào  là  lạc  của  Tỳ-kheo?  Đó  là  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác 
bất  thiện,  cho  đến  chứng  đắc  cảnh  thiền  thứ  tư,  thành  tựu  và  an  trú.  Đó 
là  lạc  của  Tỳ-kheo. 

“Thế  nào  là  lực  của  Tỳ-kheo?  Đó  là  Tỳ-kheo  diệt  sạch  các  lậu, 
chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  trong  đời  hiện  tại  tự  tri 
tự  giác,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trú,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh  nữa’.  Đó  là  lực  của  Tỳ-kheo. 

“Này  Tỳ-kheo,  Ta  không  thấy  có  lực  nào  không  thể  hàng  phục 
được  như  lực  của  Ma  vương,  cho  nên  lậu  tận  Tỳ-kheo  phải  dùng  lực 
của  vô  thượng  trí  tuệ  mới  hàng  phục  được.” 

Phật  thuyết  như  thế.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 
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Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp2  du  hóa  tại  nước  Câu-tát-la 
cùng  với  đại  chúng  Tỳ-kheo,  đi  đến  Tư-hòa-đề3,  trú  trong  rừng  Thi- 
nhiếp-hòa4  về  phía  Bắc  một  ngôi  làng  của  thị  trấn  này. 

Bấy  giờ  trong  ấp  Tư-hòa-đề  có  vua  tên  là  Bệ-tứ5,  giàu  có  cùng 
tột,  của  cải  vô  lượng,  sản  nghiệp  chăn  nuôi  không  thể  tính  toán,  phòng 
hộ,  thực  ấp  đầy  đủ  mọi  thứ.  Tất  cả  suối,  hồ,  cỏ  cây  ở  ấp  Tư-hòa-đề 
đều  thuộc  về  nhà  vua,  là  phong  ấp  do  vua  Ba-tư-nặc,  nước  Câu-tát-la 
cấp  cho. 

Bấy  giờ,  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề  nghe  đồn  rằng,  “Có 
Sa-môn  tên  là  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  du  hóa  tại  nước  Câu-tát-la,  cùng 
với  đại  chúng  Tỳ-kheo  đi  đến  thị  trấn  Tư-hòa-đề,  trú  tại  rừng  Thi- 
nhiếp-hòa  về  phía  Bắc  một  ngôi  làng  của  thị  trấn  này.  Sa-môn  Cưu- 
ma-la  Ca-diếp  có  danh  tiếng  lớn  lao,  mười  phương  đều  nghe.  Cưu-ma- 
la  Ca-diếp  là  bậc  biện  tài  vô  ngại,  lời  nói  vi  diệu,  là  bậc  đa  văn,  là  A- 
la-hán6.  Nếu  ai  yết  kiến  vị  A-la-hán  này,  cung  kính  lễ  bái  thì  được 
thiện  lợi.  Chúng  ta  có  thể  đi  đến  yết  kiến  Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp 


Tương  đương  Paơli  D.23  Paơyaơsi-suttanta.  Biệt  dịch  DTK.1  (7). 

2  Cưu-ma-la  Ca-diếp  '/  '  □/  DỵC  Paơli:  Kumaơra-kassapa,  nổi  danh  xuất  sắc 

về  biện  luận.  Ngài  được  gọi  là  Kumaơra,  vương  tử  hay  đồng  tử,  vì  được  vua  nuôi, 
xuất  gia  mới  lên  bảy.  No.1  (7)  nói  là:  Đồng  nữ  Ca-diếp. 

3'  Tư-hòa-đề  0  K  £\  Paơli:  Setavyaơ,  thị  trấn  của  Kosala. 

■  Thi-nhiếp-hòa  lâm  M  “£/<?  Paơli:  Siỏsapavana.  Có  một  khu  rừng 
Siỏsapavana  ở  A0lavi  và  một  khu  ở  Kosambi. 

5'  Bệ-tứ  &  .íyớ^No.l  (7):  Tệ  Túc.  Paơli:  Pavaơsi,  thủ  trưởng  thị  trấn  Setavyaơ. 

6  Bản  văn  nói  A-la-ha  nhưng  đây  gọi  theo  dịch  ngữ  thông  dụng  nhất. 
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này.” 

Nghe  thế,  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề  lên  hướng  Bắc,  đến 
rừng  Thi-nhiếp-hòa. 

Bấy  giờ,  vua  Bệ-tứ  ở  trên  chánh  điện,  trông  thấy  từ  xa  các  Phạm 
chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề,  mỗi  người  cùng  với  nhóm  của  mình,  theo  nhau 
đi  từ  Tư-hòa-đề  lên  hướng  Bắc,  đến  rừng  Thi-nhiếp-hòa.  Vua  Bệ-tứ 
thấy  vậy,  hỏi  người  hầu  rằng: 

“Hôm  nay  vì  cớ  gì  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề  này  mỗi 
người  cùng  với  nhóm  của  mình,  theo  nhau  đi  từ  Tư-hòa-đề  lên  hướng 
Bắc,  đến  rừng  Thi-nhiếp-hòa? 

Người  hầu  thưa  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề  kia  nghe 
rằng  “Có  Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp  du  hóa  tại  nước  Câu-tát-la  cùng 
với  đại  chúng  Tỳ-kheo,  đến  thị  trấn  Tư-hòa-đề  này,  trú  tại  rừng  Thi- 
nhiếp-hòa,  về  phía  Bắc  một  ngôi  làng  của  thị  trấn  này.  Tâu  Thiên 
vương,  Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp  có  danh  tiếng  lớn  lao,  mười 
phương  đều  nghe.  Ngài  là  bậc  biện  tài  vô  ngại,  lời  nói  vi  diệu,  là 
bậc  đa  văn,  là  A-la-hán.  Nếu  ai  yết  kiến  vị  A-la-hán  này,  cung  kính 
lễ  bái  thì  được  thiện  lợi.  Chúng  ta  có  thể  đến  yết  kiến  Sa-môn  Cưu- 
ma-la  Ca-diếp  ấy.”  Tâu  Thiên  vương,  do  đó  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ 
cùng  vđi  nhóm  của  mình  theo  nhau  đi  từ  Tư-hòa-đề  lên  hướng  Bắc, 
đến  rừng  Thi-nhiếp-hòa. 

Vua  Bệ-tứ  nghe  xong,  liền  bảo  người  hầu: 

“Ngươi  hãy  đến  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề  ấy,  nói  rằng 
‘Vua  Bệ-tứ  bảo  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  xứ  Tư-hòa-đề:  ‘Này  các  ngươi 
hãy  đợi,  ta  sẽ  cùng  các  ngươi  đến  yết  kiến  Cưu-ma-la  Ca-diếp  ấy.  Các 
người  ngu  si  đừng  để  Sa-môn  ấy  lừa  gạt  nói  rằng  có  đời  sau,  có  chúng 
sanh  hóa  sanh7.  Ta  thấy  như  vầy,  chủ  trương  như  vầy:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.’ 

Người  hầu  vâng  lời,  liền  đến  chỗ  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa- 
đề  nói  rằng: 


7'  Hữu  hậu  thế,  hữu  chúng  sanh  sanh  /3  T@  /3  33  rđ  rđ/ỜNoA  (7):  Hữu 
hậu  thế,  hữu  cánh  sanh.  Pacli:  atthi  paraloko,  atthi  sattac  opapactikac:  Có  đời 
sau,  có  hóa  sanh  hữu  tình. 
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“Vua  Bệ-tứ  bảo  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề  như  thế  này: 
‘Các  ngươi  hãy  đợi.  Ta  sẽ  cùng  với  các  ngươi  đi  đến  yết  kiến  Sa- 
môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp.  Các  người  ngu  si  đừng  để  Sa-môn  ấy  lừa 
gạt  nói  rằng  ‘Có  đời  sau,  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.  Ta  quan  niệm 
như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời  sau,  không  có 
chúng  sanh  hóa  sanh’.” 

Các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở  Tư-hòa-đề  nghe  lệnh  ấy,  bảo  người  hầu: 

“Xin  tuân  theo  lệnh  truyền’. 

Người  hầu  trở  lại  tâu  với  vua: 

“Tôi  đã  công  bố  mệnh  lệnh  của  vua  rồi.  Các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  Tư- 
hòa-đề  ấy  đang  đợi  Thiên  vương;  mong  Thiên  vương  biết  cho,  đã  đến 
thời.” 

Bấy  giờ  vua  Bệ-tứ  bảo  người  đánh  xe: 

“Ngươi  mau  sửa  soạn  xa  giá.  Ta  nay  muôn  đi.” 

Người  đánh  xe  vâng  lời,  sửa  soạn  xa  giá  xong,  liền  trở  lại  tâu  với 
vua  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  xa  giá  đã  sửa  soạn  xong,  chờ  ý  Thiên 
vương.  ” 

Lúc  đó  vua  Bệ-tứ  liền  cỡi  xe  đi  đến  chỗ  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  ở 
Tư-hòa-đề,  rồi  cùng  nhau  đến  rừng  Thi-nhiếp-hòa.  Khi  vua  Bệ-tứ  từ 
xa  trông  thấy  Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  ở  giữa  rừng  cây,  liền  xuống 
xe  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  qua 
một  bên,  thưa  rằng: 

“Này  Ca-diếp,  tôi  nay  muốn  hỏi,  thầy  có  nghe  chăng?” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp: 

“Vua  Bệ-tứ,  muốn  hỏi  điều  gì  thì  cứ  hỏi.  Tôi  nghe  xong  sẽ  suy 
nghĩ.” 

Bấy  giờ  vua  Bệ-tứ  liền  hỏi: 

“Này  Ca-diếp,  tôi  quan  niệm  thế  này,  chủ  trương  thế  này: 
‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng  sanh  sanh’.  Ý  Sa-môn  Cưu-ma-la 
Ca-diếp  nghĩ  sao?” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp: 

“Vua  Bệ-tứ,  tôi  nay  hỏi  vua,  vua  hiểu  thế  nào  trả  lời  thế  ấy.  Ý  vua 
thế  nào,  mặt  trời,  mặt  trăng  này  thuộc  về  thế  giới  này  hay  thế  giới 
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khác8?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  tuy  Sa-môn  nói  như  thế  nhưng  tôi 
vẫn  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Vua  Bệ-tứ,  còn  có  sự  ác  nào  mà  qua  cái  này  chăng?”  9 

Vua  Bệ-tứ  đáp  ; 

“Đúng  như  vậy,  Ca-diếp,  còn  có  sự  ác.  Này  Ca-diếp,  tôi  có 
người  thân  bị  bệnh  trầm  trọng.  Tôi  đi  đến  chỗ  bệnh  nhân;  đến  nơi,  nói 
rằng:  ‘Bạn  nên  biết,  ta  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế 
này:  ‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.  Này  bạn,  trái 
lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế 
này:  ‘Có  đời  sau,  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.  Ta  thường  không  tin  chủ 
trương  của  những  kẻ  ấy.  Những  kẻ  ấy  lại  bảo  rằng:  ‘Nếu  có  kẻ  nam 
nữ  làm  việc  ác,  không  tinh  tấn,  lười  biếng,  ganh  ghét,  bỏn  sẻn,  tham 
lam,  không  đại  lượng,  không  thi  ân,  đắm  trước  của  cải;  do  nhân  duyên 
ấy,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  kẻ  ấy  chắc  chắn  đi  vào  ác  xứ,  sanh  vào 
địa  ngục’.  Này  bạn,  nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  ấy  nói  như  vậy  mà  đúng 
thì  bạn  là  người  ruột  thịt  của  ta,  đã  làm  việc  ác,  không  tinh  tấn,  biếng 
nhác,  ganh  ghét,  bỏn  sẻn,  tham  lam,  không  đại  lượng,  không  thi  ân, 
đắm  trước  của  cải;  nếu  thân  hoại  mạng  chung,  bạn  chắc  chắn  sẽ  sanh 
đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục,  thì  bạn  hãy  trở  lại  tin  cho  ta  hay  thế 
này:  ‘Này  Bệ-tứ,  trong  địa  ngục  ấy  khổ  như  thế  này,  đúng  như  bấy  giờ 
tôi  đã  chứng  kiến’.  Này  Ca-diếp,  người  thân  ấy  nghe  tôi  nói  đã  nhận 
lời,  thế  mà  không  bao  giờ  trở  lại  nói  tin  cho  tôi  hay  như  thế  này:  ‘Này 
vua  Bệ-tứ,  trong  địa  ngục  kia,  khổ  như  thế  này’.  Ca-diếp,  nhân  sự  kiện 
này  nên  tôi  nghĩ  rằng:  ‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng  sanh  hóa 


8  Paro  loko,  Hán  thường  dịch  là  hậu  thế  {đờ i  sau);  nhưng  trong  tiếng  Phạn,  cũng 
có  nghĩa  là  thế  giới  (hay  thế  gian)  khấc.  Cho  nên  câu  trả  lời  có  ví  dụ  như  thế. 

9  Dịch  sát  nguyên  văn  Hán,  có  thể  hiểu:  “Vua  có  sự  kiện  phi  lý  nào  để  trình  bày 
rõ  hon  không?”  Nhưng,  tham  khảo  bản  Paoli:  atthi  pana  Ra0jaóóa  pariyaoyo  yena 
te  pariyaoyena  evaỏ  hoti,  iti  pi  n’atthi  paraloko,  n’atthi  sattao  opapaotikao,  n’atthi 
sukaaeadukkaseaonaỏ,  “Đại  vưong,  còn  có  lý  do  nào  để  nói  không  có  thế  giới 
khác,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh,  không  có  quả  báo  thiện  ác”. 
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sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  bảo: 

“Vua  Bệ-tứ,  tôi  lại  hỏi  vua.  Vua  hiểu  thế  nào  trả  lời  thế  ấy.  Nếu 
có  thuộc  hạ  của  vua  bắt  trói  một  tội  nhân,  đem  đến  trước  vua,  thưa 
rằng:  ‘Tâu  Thiên  vương,  người  này  có  tội,  xin  Thiên  vương  trừng  trị’. 
Vua  bảo,  ‘Các  khanh  hãy  đem  trói  chặt  hai  tay  ra  đằng  sau,  bỏ  nó  lên 
lừa  chở  đi,  đánh  trống  lớn  tiếng  như  tiếng  lừa  kêu,  tuyên  bố  cho  khắp 
nơi  biết,  rồi  đưa  ra  cổng  thành  phía  Nam,  bắt  ngồi  dưới  cây  nêu  cao 
rồi  chém  đầu  nó’.  Thuộc  hạ  vâng  lời,  liền  trói  tay  tội  nhân  ra  đằng 
sau,  bỏ  lên  lừa  chở  đi,  đánh  trống  lớn  tiếng  như  lừa  kêu,  tuyên  bố  cho 
khắp  nơi  biết  xong,  đưa  ra  cổng  thành  hướng  Nam,  bắt  ngồi  dưới  cây 
nêu  cao,  muôn  chém  đầu  nó.  Tội  nhân  sắp  chết  nói  với  đao  phủ  rằng: 
‘Ông  hãy  hoãn  cho  tôi  một  lúc.  Tôi  muôn  gặp  cha  mẹ,  vợ  con,  tớ  gái, 
người  đưa  tin.  Hãy  để  tôi  tạm  thời  ra  đi’.  Ý  vua  nghĩ  sao?  Người  đao 
phủ  có  thể  để  cho  tội  nhân  ấy  tạm  thời  ra  đi  ít  lâu  không?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Không  thể,  Ca-diếp.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  lại  bảo: 

“Người  thân  của  vua  cũng  lại  như  thế,  đã  làm  việc  ác,  không 
tinh  tấn,  biếng  nhác,  ganh  ghét,  bỏn  sẻn,  tham  lam,  không  thi  ân, 
không  đại  lượng,  đắm  trước  của  cải.  Do  nhân  duyên  ấy,  khi  thân  hoại 
mạng  chung,  chắc  chắn  đi  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Lúc  ngục  tốt 
bắt  ra  hành  hạ  đau  đớn,  người  thân  của  vua  nói  với  ngục  tốt  rằng: 
‘Này  các  ngục  tốt,  các  ông  hãy  khoan  một  lúc,  chớ  hành  hạ  ta  đau 
đớn.  Ta  muốn  tạm  thời  đi  đến  vua  Bệ-tứ  để  báo  cho  vua  hay  rằng 
‘Trong  ngục  tốt  kia  khổ  như  thế  này,  như  thế  này,  mà  tôi  đã  chứng 
kiến’.’  Ý  vua  thế  nào?  Ngục  tốt  kia  có  thể  thả  cho  người  thân  của  vua 
tạm  thời  ra  đi  không?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Không  thể,  Ca-diếp.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  bảo  rằng: 

“Vua  hãy  quán  sát  về  đời  sau  cũng  lại  như  vậy,  chớ  đừng  giống 
như  cái  thấy  của  con  mắt  thịt.  Này  Bệ-tứ,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí 
nào  đoạn  tuyệt  dục,  thú  hướng  ly  dục;  đoạn  tuyệt  nhuế,  thú  hướng  ly 
nhuế;  đoạn  tuyệt  si,  thú  hướng  ly  si;  vị  ấy  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh, 
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hơn  hẳn  người  thường,  thấy  chúng  sanh  này  lúc  sanh  lúc  tử,  khi  đẹp 
khi  xấu,  hoặc  diệu  hoặc  bất  diệu,  qua  lại  thiện  xứ  hay  bất  thiện  xứ, 
tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã  tạo,  vị  ấy  đã  thấy  hiện  tượng  ấy 
đúng  như  thật.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  tuy  Sa-môn  nói  như  thế  nhưng  tôi 
vẫn  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Vua  Bệ-tứ,  còn  có  sự  ác  nào  mà  qua  cái  này  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  Ca-diếp,  lại  còn  có  sự  ác  này.  Này  Ca-diếp,  tôi 
có  người  thân  lâm  bệnh  trầm  trọng,  tôi  đến  chỗ  bệnh  nhân;  đến  rồi  nói 
rằng:  ‘Bạn  nên  biết,  tôi  quan  niệm  thế  này,  chủ  trương  thế  này: 
‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.  Này  bạn  thân  yêu, 
trái  lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí  quan  niệm  thế  này,  chủ  trương  như  thế 
này:  ‘Có  đời  sau,  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.  Tôi  thường  không  tin 
những  kẻ  kia  về  chủ  trương  của  họ.  Họ  cho  rằng:  ‘Nếu  có  kẻ  nam 
người  nữ  nào  có  diệu  hạnh,  tinh  tấn,  tinh  cần,  không  biếng  nhác, 
không  ganh  ghét,  không  bỏn  sẻn,  không  tham  lam,  có  đại  lượng,  có  thi 
ân,  cởi  mở,  phóng  xả,  cung  cấp  cho  người  cô  độc,  kẻ  bần  cùng,  làm 
cho  họ  thường  an  lạc,  bố  thí,  không  tham  đắm  của  cải;  kẻ  kia  do  nhân 
duyên  ấy,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh 
lên  cõi  trời’.  Này  bạn  thân  yêu,  nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nói  như  vậy 
mà  đúng  thì  bạn  là  người  thân  ruột  thịt  của  tôi,  có  diệu  hạnh,  tinh  tấn, 
tinh  cần,  không  biếng  nhác,  không  ganh  ghét,  không  bỏn  sẻn,  tham 
lam,  có  đại  lượng,  có  thi  ân,  sống  cởi  mở,  phóng  xả,  chu  cấp  cho  người 
cô  độc,  kẻ  bần  cùng,  làm  cho  họ  được  an  lạc,  bô"  thí,  không  đắm  trước 
của  cải.  Nếu  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ, 
sanh  lên  cõi  trời  thì  bạn  hãy  trở  lại  tin  cho  ta  hay  như  thế  này:  ‘Này 
vua  Bệ-tứ,  trên  cõi  trời  hoan  lạc  như  thế  này,  như  thế  này,  đúng  như 
bây  giờ  tôi  đã  chứng  kiến’.’  Này  Sa-môn,  người  thân  ấy  nghe  tôi  nói 
và  đã  nhận  lời,  thế  mà  không  bao  giờ  trở  lại  tin  cho  tôi  hay,  ‘Này  vua 
Bệ-tứ,  trên  cõi  trời  hoan  lạc  như  thế  này,  như  thế  này’.  Ca-diếp,  nhân 
sự  kiện  đó  cho  nên  tôi  nghĩ  rằng:  ‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng 
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sanh  hóa  sanh’.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  thí  dụ.  Người  trí  nghe  thí  dụ  này  thì 
hiểu  được  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  ví  như  ngoài  thôn  ấp  kia  có  một  hầm 
xí  công  cộng,  sâu  quá  đầu  người,  đầy  phẩn  ở  trong.  Có  một  người  rơi 
xuống,  chìm  tận  đáy  hầm  ấy.  Nếu  có  người  khác  thương  xót,  mong  cầu 
sự  phước  lợi  và  hữu  ích,  sự  an  ổn  khoái  lạc  cho  người  mắc  nạn,  liền 
thong  thả  kéo  nạn  nhân  từ  hầm  xí  lên;  gạt  phẩn  bằng  thanh  tre,  chùi 
bằng  lá  cây,  tắm  bằng  nước  ấm.  Sau  khi  tắm  rửa  sạch  sẽ,  đem  bột 
hương  thoa  khắp  thân  thể,  mời  lên  chánh  điện  cho  vui  hưởng  ngũ  dục. 
Ý  vua  nghĩ  sao?  Há  kẻ  nạn  nhân  ấy  lại  tưởng  nhớ  hầm  xí  trước  đây, 
hoan  hỷ  ngợi  khen  và  muốn  trở  lại  hay  sao?” 

Vua  Bệ-tứ  trả  lời: 

“Không  thể,  Ca-diếp.  Nếu  có  một  kẻ  nào  khác  tưởng  tới  hầm  xí 
kia,  hoan  hỷ  ngợi  khen  và  muốn  thấy  thì  nạn  nhân  kia  cũng  không  thể 
ưa  kẻ  này,  huống  là  chính  nạn  nhân  lại  tưởng  nhớ  hầm  xí  trước  đây, 
hoan  hỷ  ngợi  khen,  muốn  thấy  lần  nữa.  Điều  đó  không  thể  xảy  ra.” 

“Vua  Bệ-tứ,  nếu  vua  có  người  thân  có  diệu  hạnh,  có  tinh  tấn, 
tinh  cần,  không  biếng  nhác,  không  ganh  ghét,  không  bỏn  sẻn,  không 
tham  lam,  có  đại  lượng,  có  thi  ân,  cởi  mở,  phóng  xả,  chu  cấp  cho  người 
cô  độc,  kẻ  bần  cùng,  khiến  cho  họ  được  an  lạc,  bố  thí,  không  đắm 
trước  của  cải;  người  ấy  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạnh  chung, 
chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời.  Sau  khi  sanh  lên  cõi  trời 
được  vui  hưởng  ngũ  dục  ở  đó.  Ý  vua  nghĩ  sao?  Há  lại  thiên  tử  ở  cõi 
trời  kia  bỏ  ngũ  dục  ở  đó,  tưởng  nhớ  ngũ  dục  ở  nhân  gian  này?  Hoan  hỷ 
ngợi  khen,  muôn  thấy  lại  nữa  sao?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Không  thể,  Ca-diếp.  Vì  sao?  Vì  ngũ  dục  nhân  gian  xú  uế,  ở  nơi 
bất  tịnh,  rất  đáng  ghét,  không  thể  hướng  đến,  không  thể  ưa  thích,  thô 
sáp  bất  tịnh.  Này  Ca-diếp,  so  với  ngũ  dục  nhân  gian  thì  ngũ  dục  cõi 
trời  là  hơn,  là  tối  thắng,  là  tối  hảo,  là  tối  thượng.  Nếu  thiên  tử  cõi  trời 
kia,  xả  bỏ  ngũ  dục  ở  đó,  tưởng  đến  ngũ  dục  nhân  gian,  hoan  hỷ  ngợi 
khen,  muôn  thấy  lại;  điều  đó  không  thể  xảy  ra.” 

“Vua  Bệ-tứ,  vua  nên  quán  sát  về  đời  sau  cũng  giống  như  thế, 
chứ  đừng  giống  như  cái  thấy  của  con  mắt  thịt.  Này  vua  Bệ-tứ,  nếu  có 
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Sa-môn,  Phạm  chí  nào  đoạn  dục,  ly  dục,  thú  hướng  ly  dục;  đoạn  tuyệt 
nhuế,  ly  nhuế,  thú  hướng  ly  nhuế;  đoạn  tuyệt  si,  ly  si,  thú  hướng  ly  si; 
vị  ấy  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  hơn  hẳn  người  thường,  thấy  chúng 
sanh  này  lúc  sanh  lúc  tử,  khi  đẹp  khi  xấu,  hoặc  diệu  hoặc  bất  diệu,  qua 
lại  thiện  xứ  hoặc  bất  thiện  xứ,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã 
tạo.  Vị  ấy  đã  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  sự  thật.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  tuy  Sa-môn  nói  như  thế  nhưng  tôi 
vẫn  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Vua  Bệ-tứ,  còn  có  sự  ác  nào  mà  qua  cái  này  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  Ca-diếp,  còn  có  sự  ác  này.  Này  Ca-diếp,  tôi  có 
người  bạn  thân  lâm  bệnh  trầm  trọng.  Tôi  đến  chỗ  bệnh  nhân,  đến 
xong,  liền  bảo:  ‘Bạn  nên  biết  rằng,  ta  quan  niệm  như  thế  này,  chủ 
trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng  sanh  hóa 
sanh’.  Này  bạn  thân  yêu,  trái  lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí  quan  niệm  thế 
này:  ‘Có  đời  sau,  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.  Ta  thường  không  tin  những 
chủ  trương  ấy.  Họ  lại  bảo:  ‘Nếu  có  người  nam  kẻ  nữ  nào  có  diệu 
hạnh,  tinh  tấn,  tinh  cần,  không  biếng  nhác,  không  ganh  ghét,  không 
bỏn  sẻn,  tham  lam,  có  học,  thi  ân,  cởi  mở,  phóng  xả,  cung  cấp  cho 
người  cô  độc,  kẻ  bần  cùng,  khiến  cho  họ  được  an  lạc,  bô"  thí,  không 
đắm  trước  của  cải;  do  nhân  duyên  ấy,  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
người  ấy  chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cói  trời’.  Này  bạn,  nếu 
Sa-môn,  Phạm  chí  ấy  nói  đúng  thì  bạn  là  người  thân  ruột  thịt  của  ta,  có 
diệu  hạnh,  tinh  tấn,  tinh  cần,  không  biếng  nhác,  không  ganh  ghét, 
không  bỏn  sẻn  tham  lam,  có  đại  lượng,  có  thi  ân,  cởi  mở,  phóng  xả, 
chu  cấp  cho  người  cô  độc,  kẻ  bần  cùng,  khiến  họ  được  an  lạc,  bô"  thí, 
không  đắm  trước  của  cải.  Nếu  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  đi 
đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời,  thì  bạn  hãy  trở  lại  cho  ta  hay  như  thê" 
này:  ‘  Này  vua  Bệ-tứ!  Ớ  cõi  trời  hoan  lạc  như  thê"  này,  như  thê"  này’. 
Nếu  bạn  ở  cõi  trời  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  ta  trở  lại  thì  sẽ  được  những  gì?’ 
‘Bệ-tứ  vương  gia  có  nhiều  của  cải,  ta  sẽ  cho  bạn’.  Này  Ca-diếp, 
người  thân  â"y  nghe  tôi  nói  và  đã  nhận  lời,  thê"  mà  không  bao  giờ  trở 
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lại  cho  tôi  hay  như  thế  này:  ‘Này  vua  Bệ-tứ,  ở  cõi  trời  hoan  lạc  như 
thế  này,  như  thế  này’.  Này  Ca-diếp,  nhân  sự  kiện  đó  nên  tôi  nghĩ 
rằng:  ‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  tuổi  thọ  cõi  trời  thì  lâu  dài,  còn  mạng  sống  ở 
nhân  gian  thì  ngắn  ngủi.  Một  trăm  năm  ở  nhân  gian  bằng  một  ngày 
một  đêm  ở  Tam  thập  tam  thiên.  Một  ngày  một  đêm  như  vậy,  một 
tháng  có  ba  mươi  ngày,  một  năm  có  mười  hai  tháng,  mà  tuổi  thọ  của 
chư  Thiên  Tam  thập  tam  thiên  đến  một  ngàn  năm,  thì  ý  vua  nghĩ 
sao?  Nếu  vua  có  người  thân  có  diệu  hạnh,  tinh  tấn,  tinh  cần,  không 
biếng  nhác,  không  ganh  ghét,  không  bỏn  sẻn  tham  lam,  có  đại  lượng, 
có  thi  ân,  cởi  mở,  phóng  xả,  chu  cấp  cho  người  cô  độc,  kẻ  bần  cùng, 
khiến  họ  được  an  lạc,  bô"  thí,  không  đắm  trước  của  cải.  Do  nhân 
duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh 
lên  cõi  trời.  Sau  khi  sanh  lên  cõi  trời,  người  thân  của  vua  liền  nghĩ: 
‘Trước  tiên,  ta  hãy  vui  hưởng  ngũ  dục  cõi  trời  một  ngày  một  đêm, 
hay  là  ta  hãy  vui  hưởng  ngũ  dục  hai,  ba,  bốn  cho  đến  bảy  ngày, 
nhiên  hậu  sẽ  đi  đến  tin  cho  vua  Bệ-tứ  hay  rằng:  ‘Ớ  cõi  trời  hoan  lạc 
như  thế  này,  như  thế  này  để  cho  nhà  vua  rõ’.  Ý  vua  nghĩ  sao?  Bây 
giờ  vua  còn  sống  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  hỏi  lại: 

“Này  Ca-diếp,  người  nào  sau  khi  chết,  đến  nói  rằng:  ‘Này  Sa- 
môn  Ca-diếp,  tuổi  thọ  ở  cõi  trời  thì  lâu  dài,  còn  mạng  sông  ở  nhân 
gian  thì  ngắn  ngủi;  một  trăm  năm  ở  nhân  gian  bằng  một  ngày  một 
đêm  ở  Tam  thập  tam  thiên;  một  ngày  một  đêm  như  vậy,  một  tháng  có 
ba  mươi  ngày,  một  năm  có  mười  hai  tháng,  mà  tuổi  thọ  của  chư  Thiên 
ở  Tam  thập  tam  thiên  đến  một  ngàn  năm?” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  này.  Người  có  trí  nghe 
ví  dụ  thì  hiểu  được  ý  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  người  mù  kia 
nói  rằng:  ‘Không  có  sắc  đen  trắng,  cũng  không  thây  sắc  đen  trắng; 
không  có  sắc  dài  ngắn,  cũng  không  thây  sắc  dài  ngắn;  không  có  sắc 
xa  gần,  cũng  không  thấy  có  sắc  xa  gần;  không  có  sắc  thô  tế,  cũng 
không  thấy  có  sắc  thô  tế.  Vì  sao?  Vì  ban  đầu  ta  không  thấy,  không 
biết,  cho  nên  không  có  sắc’.  Này  vua  Bệ-tứ,  người  mù  kia  nói  như 
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vậy  CÓ  đúng  không?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Không  đúng,  Ca-diếp.  Vì  sao?  Ca-diếp,  có  sắc  đen  trắng,  cũng 
có  thấy  sắc  đen  trắng.  Có  sắc  dài  ngắn,  cũng  có  thấy  sắc  dài  ngắn.  Có 
sắc  gần  xa,  cũng  có  thấy  sắc  gần  xa.  Có  sắc  thô  tế,  cũng  có  thấy  sắc 
thô  tế.  Nếu  người  mù  bảo  rằng:  ‘Vì  ta  không  thấy,  không  biết  cho  nên 
không  có  sắc’,  thì  người  ấy  nói  không  đúng.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  lại  bảo: 

“Này  vua  Bệ -tứ,  vua  cũng  như  người  mù  ấy,  nếu  vua  bảo  như 
thế  này:  ‘Người  nào  sau  khi  chết  đến  nói  rằng:  ‘Này  Sa-môn  Ca-diếp, 
tuổi  thọ  ở  cõi  trời  thì  lâu  dài,  còn  mạng  sông  nhân  gian  thì  ngắn  ngủi. 
Một  trăm  năm  ở  nhân  gian  bằng  một  ngày  một  đêm  ở  cõi  Tam  thập 
tam  thiên.  Một  ngày  một  đêm  như  vậy,  một  tháng  có  ba  mươi  ngày, 
một  năm  có  mười  hai  tháng  mà  tuổi  thọ  ở  cõi  Tam  thập  tam  thiên  thì 
đến  một  ngàn  năm’?” 

Vua  Bệ-tứ  nói: 

“Này  Sa-môn  Ca-diếp,  thực  là  không  nên,  không  nên  nói  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đã  cố  tình  so  sánh  tôi 
giống  như  kẻ  mù  kia.  Này  Ca-diếp,  nếu  biết  tôi,  biết  thân  thuộc  của 
tôi  có  diệu  hạnh,  tinh  tấn,  tinh  cần,  không  biếng  nhác,  không  ganh 
ghét,  không  bỏn  sẻn,  tham  lam,  có  đại  lượng,  có  thi  ân,  cởi  mở,  phóng 
xả,  chu  cấp  cho  người  cô  độc,  kẻ  bần  cùng  khiến  họ  được  an  lạc,  bố 
thí,  không  đắm  trước  của  cải.  Do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng 
chung  chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời,  thì  này  Ca-diếp, 
ngay  bây  giờ,  sau  khi  thực  hành  bô"  thí,  tu  các  phước  thiện,  phụng  trì 
trai  giới,  tôi  dùng  dao  tự  sát,  hoặc  uống  thuốc  độc,  hoặc  nhảy  xuống 
giếng,  hoặc  thắt  cổ  mà  chết.  Này  Ca-diếp!  Không  nên  cố  tình  so  sánh 
tôi  như  người  mù  kia.  ” 

Tôn  giả  Ca-diếp  đáp: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  khác.  Người  có  trí  nghe 
ví  dụ  này  liền  hiểu  ý  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  giông  như  một  Phạm 
chí  có  người  vợ  trẻ,  vừa  mới  mang  thai,  người  vợ  cả  đã  có  một  đứa  con 
trai.  Trong  thời  gian  ấy,  Phạm  chí  kia  bỗng  nhiên  mạng  chung.  Sau  khi 
mạng  chung,  con  của  bà  vợ  cả  nói  với  bà  mẹ  kế  như  thế  này:  ‘Tiểu 
mẫu  nên  biết,  nay  của  cải  trong  gia  đình  này  hoàn  toàn  phải  thuộc  về 
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tôi,  không  ai  được  dự  phần  vào’.  Bà  mẹ  kế  đáp:  ‘Ta  nay  đang  có  thai, 
nếu  sanh  con  trai  thì  nó  phải  được  phần.  Nếu  sanh  con  gái  thì  của  cải 
ấy  mới  hoàn  toàn  của  cậu’.  Con  của  bà  vợ  cả  nói  với  bà  mẹ  kế  ba  lần 
như  thế  này:  “Tiểu  mẫu  nên  biết,  nay  của  cải  trong  gia  đình  này  hoàn 
toàn  thuộc  về  tôi,  không  ai  được  dự  phần  vào’.  Bà  mẹ  kế  cũng  trả  lời 
ba  lần  như  thế  này:  ‘Nay  ta  đang  có  thai,  nếu  sanh  con  trai  thì  phải 
được  chia  phần.  Nếu  sanh  con  gái  thì  của  cải  ấy  mới  hoàn  toàn  thuộc 
về  cậu’.  Bấy  giờ  bà  mẹ  kế  ngu  si,  không  thông  suốt,  không  hiểu  rõ 
ràng,  không  có  trí  tuệ,  muốn  bảo  toàn  sự  sống  mà  trở  lại  hại  mình.  Bà 
vào  trong  phòng  lấy  dao  bén  mổ  bụng  xem  là  trai  hay  gái.  Bà  ấy  ngu 
si,  không  thông  suốt,  không  hiểu  rõ,  không  có  trí  tuệ,  muôn  bảo  vệ  sự 
sống  mà  lại  tự  hại  mình  và  đứa  con  trong  bụng.  Nên  biết,  này  vua  Bệ- 
tứ,  nhà  vua  cũng  lại  như  vậy,  ngu  si  không  thông  suốt,  không  hiểu  rõ 
ràng,  không  có  trí  tuệ,  muôn  bảo  tồn  sự  sống  mà  lại  nghĩ  như  thế  này: 
‘Này  Ca-diếp,  nếu  biết  tôi,  biết  người  thân  thích  của  tôi  có  diệu  hạnh, 
tinh  tấn,  tinh  cần,  không  biếng  nhác,  không  ganh  ghét,  không  bỏn  sẻn, 
tham  lam,  có  đại  lượng,  có  thi  ân,  cởi  mở,  phóng  xả,  chu  cấp  cho 
người  cô  độc,  kẻ  bần  cùng,  khiến  họ  được  an  lạc,  bô"  thí,  không  đắm 
trước  của  cải.  Do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc 
chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời,  thì  tôi,  ngay  bây  giờ,  sau  khi 
thực  hành  bố  thí,  tu  các  thiện  nghiệp,  phụng  trì  trai  giới,  tôi  dùng  dao 
tự  sát,  hoặc  uống  thuốc  độc,  hoặc  nhảy  xuống  giếng,  hoặc  thắt  cổ  mà 
chết.  Này  Sa-môn  Ca-diếp,  không  nên  cô"  tình  so  sánh  tôi  với  người 
mù  kia’.  Này  vua  Bệ-tứ,  nếu  người  tinh  tâ"n  mà  sống  lâu  thì  được 
phước  lớn.  Nếu  được  phước  lớn  thì  sanh  lên  cõi  trời  và  sống  lâu.  Này 
vua  Bệ-tứ,  vua  nên  quán  sát  đời  sau  như  vậy,  chớ  đừng  giông  như  cái 
thấy  của  con  mắt  thịt.  Này  vua  Bệ-tứ,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào 
đoạn  tuyệt  dục,  ly  dục,  thú  hướng  ly  dục;  đoạn  tuyệt  nhuê",  ly  nhuế, 
thú  hướng  ly  nhuê";  đoạn  tuyệt  si,  ly  si,  thú  hướng  ly  si,  thì  vị  ấy  bằng 
thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  hẳn  người  thường,  thây  chúng  sanh  lúc  sanh 
lúc  tử,  hoặc  đẹp  hoặc  xấu,  hoặc  diệu  hoặc  bất  diệu,  qua  lại  thiện  xứ 
hay  bất  thiện  xứ,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã  tạo.  Vị  ấy  thấy 
sự  kiện  ấy  đúng  như  sự  thật.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  tuy  Sa-môn  nói  như  thê"  nhưng  tôi 
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vẫn  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Vua  Bệ-tứ,  còn  có  sự  ác  nào  mà  qua  cái  này  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  Ca-diếp,  còn  có  sự  ác  này.  Này  Ca-diếp,  tôi  có 
người  thân  mang  bệnh  trầm  trọng.  Tôi  đến  chỗ  bệnh  nhân  hỏi  han, 
thăm  viếng,  bệnh  nhân  cũng  hỏi  han  và  nhìn  tôi.  Lúc  bệnh  nhân  chết, 
tôi  lại  đến  hỏi  han  thăm  viếng  người  chết,  nhưng  người  chết  không  hỏi 
han,  không  nhìn  tôi.  Sau  đó  tôi  cũng  không  còn  trở  lại  hỏi  han  thăm 
viếng  người  thân  ấy  nữa.  Này  Ca-diếp,  do  sự  kiện  đó,  tôi  nghĩ  rằng: 
‘Không  có  chúng  sanh  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  bảo  rằng: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  thí  dụ,  người  có  trí  nghe  thí 
dụ  này  thì  liền  hiểu  được  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  có  người 
thổi  tù  và  giỏi.  Nếu  ở  xứ  kia  chưa  từng  nghe  tiếng  tù  và,  người  đó 
đến  xứ  ấy,  vào  một  đêm  tôi,  trèo  lên  núi  cao,  tận  lực  thổi  tù  và.  Mọi 
người  ở  xứ  ấy  chưa  từng  nghe  tiếng  tù  và,  nay  được  nghe,  liền  nghĩ: 
‘Tiếng  gì  mà  vi  diệu,  rất  kỳ  lạ,  thật  đáng  ưa  thích,  đáng  xem  nghe, 
khiến  tâm  hoan  duyệt  như  thế?’  Bấy  giờ  những  người  ấy  bèn  cùng 
nhau  đi  đến  chỗ  người  thổi  tù  và  giỏi.  Sau  khi  đến,  hỏi  rằng:  ‘Đó  là 
tiếng  gì  mà  vi  diệu,  rất  kỳ  lạ,  thật  đáng  ưa  thích,  đáng  đến  xem 
nghe,  khiến  tâm  hoan  duyệt  như  thế?’  Người  thổi  tù  và  giỏi  đem 
liệng  cái  tù  và  xuống  đất,  bảo  mọi  người  rằng:  ‘Các  vị  nên  biết, 
chính  đó  là  tiếng  tù  và’.  Lúc  đó,  mọi  người  lấy  chân  đá  tù  và  rồi  nói 
rằng:  ‘Tù  và  hãy  kêu  đi!  Tù  và  hãy  kêu  đi!’  Nhưng  nó  im  lìm  không 
âm  hưởng.  Người  thổi  tù  và  giỏi  liền  nghĩ:  ‘Nay  những  người  này 
ngu  si,  không  thông  suốt,  không  hiểu  rõ,  không  có  trí  tuệ.  Vì  sao?  Vì 
muôn  tìm  âm  thanh  từ  một  vật  vô  tri’.  Bấy  giờ  người  thổi  tù  và  giỏi 
nhặt  tù  và  lên,  dùng  nước  rửa  sạch,  đưa  lên  miệng  mà  tận  lực  thổi. 
Khi  ấy  mọi  người  nghe  xong,  liền  nghĩ:  ‘Tù  và  thật  kỳ  diệu’.  Vì  sao? 
‘Vì  nhờ  tay,  nhờ  nước,  nhờ  miệng,  hơi  thổi  mới  phát  ra  tiếng  hay, 
vang  khắp  bôn  phương’.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  vậy,  nếu  người 
còn  sông  mới  có  thể  nói  năng,  hỏi  han  nhau  được.  Nếu  khi  chết  thì 
không  thể  nói  năng,  hỏi  han  được  nữa.  Này  vua  Bệ-tứ,  vua  nên  quán 
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chúng  sanh  sanh  ra  lại  cũng  như  vậy,  chứ  đừng  giông  cái  thấy  của 
con  mắt  thịt.  Này  vua  Bệ-tứ,  nếu  có  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  đoạn 
tuyệt  dục,  ly  dục,  thú  hướng  ly  dục;  đoạn  tuyệt  nhuế,  ly  nhuế,  thú 
hướng  ly  nhuế;  đoạn  tuyệt  si,  ly  si,  thú  hướng  ly  si  thì  vị  ấy  bằng 
thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  người  thường,  thấy  chúng  sanh  này  lúc 
sanh  lúc  tử,  khi  đẹp  khi  xấu,  hoặc  diệu  hoặc  bất  diệu,  qua  lại  thiện 
xứ  hay  bất  thiện  xứ,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã  tạo,  vị  ấy 
thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.  ” 

Vua  Bệ-tứ  lại  hỏi: 

“Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  tuy  Sa-môn  nói  như  thế  nhưng  tôi 
vẫn  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Vua  Bệ-tứ,  còn  có  sự  ác  nào  mà  qua  cái  này  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  Ca-diếp,  còn  có  sự  kiện  phi  lý  này.  Tôi  có  quan 
hữu  ty  bắt  một  tội  nhân,  đem  đến  chỗ  của  tôi.  Đến  rồi,  thưa  rằng:  ‘Tâu 
Thiên  vương,  kẻ  này  có  tội,  xin  Thiên  vương  trừng  trị’.  Tôi  bảo:  ‘Hãy 
đem  tội  nhân  này  cân  sống.  Cân  sống  xong,  vật  xuống  đất,  dùng  dây 
thắt  cổ  giết  chết.  Giết  xong,  đem  cân  lại,  ta  mới  biết  người  này  lúc 
nào  thì  nhẹ  cân,  mềm  mại,  tươi  nhuận,  đẹp  đẽ  hơn,  đó  là  lúc  sống  hay 
là  lúc  chết?’  Vị  quan  ấy  vâng  lời  tôi,  đem  tội  nhân  ấy  cân  sống,  rồi  vật 
xuống  đất,  dùng  dây  thắt  cổ  giết  chết.  Giết  xong,  đem  cân  lại,  thấy 
rằng  tội  nhân  lúc  sống  thì  nhẹ,  mềm  mại,  sắc  tươi  nhuận,  đẹp  đẽ  hơn, 
còn  lúc  chết  thì  nặng,  cứng,  không  mềm  mại  và  sắc  không  tươi  nhuận. 
Này  Ca-diếp,  nhân  sự  kiện  ấy,  cho  nên  tôi  nghĩ  rằng:  ‘Không  có 
chúng  sanh  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ.  Người  có  trí  nghe  ví  dụ 
này  liền  hiểu  được  ý  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  thanh  sắt  hay 
lưỡi  cày  sắt  được  đốt  cháy  suốt  ngày,  vật  bằng  sắt  ấy  lúc  bấy  giờ  thì 
nhẹ,  mềm,  sắc  tươi  nhuận  và  đẹp  hơn.  Nếu  lửa  tắt,  nó  dần  dần  trở  nên 
nguội  lạnh,  nặng  hơn,  cứng,  không  mềm  và  sắc  không  tươi.  Cũng  vậy, 
này  vua  Bệ-tứ,  nếu  người  lúc  còn  sống  thì  thân  thể  nhẹ,  mềm  mại,  sắc 
tươi  nhuận,  đẹp  đẽ.  Nếu  lúc  chết  thì  nặng  hơn,  cứng,  không  mềm  mại 
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và  Sắc  không  tươi  nữa.  Này  vua  Bệ-tứ,  vua  nên  quán  chúng  sanh  sanh 
cũng  như  thế,  chớ  đừng  giông  như  cái  thấy  của  con  mắt  thịt.  Này  vua 
Bệ-tứ,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  đoạn  tuyệt  dục,  ly  dục,  thú 
hướng  ly  dục;  đoạn  tuyệt  nhuế,  ly  nhuế,  thú  hướng  ly  nhuế;  đoạn  tuyệt 
si,  ly  si,  thú  hướng  ly  si  thì  vị  ấy  bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  người 
thường,  thấy  chúng  sanh  lúc  sanh  lúc  tử,  khi  đẹp  khi  xấu,  qua  lại  thiện 
xứ  hay  bất  thiện  xứ,  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã  tạo.  Vị  ấy 
thấy  hiện  tượng  đó  đúng  như  thật.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  tuy  Sa-môn  nói  như  thế  nhưng  tôi 
vẫn  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Vua  Bệ-tứ,  còn  có  sự  ác  nào  mà  qua  cái  này  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  Ca-diếp,  còn  có  sự  ác  này.  Này  Ca-diếp,  tôi  có 
quan  hữu  ty  bắt  một  tội  nhân,  đem  đến  chỗ  tôi,  thưa  rằng:  ‘Tâu  Thiên 
vương,  người  này  có  tội,  xin  Thiên  vương  trừng  trị’.  Tôi  bảo:  ‘Hãy 
đem  tội  nhân  ấy  bỏ  vào  nồi  sắt  hoặc  bỏ  vào  nồi  đồng,  đậy  kín  miệng 
lại  và  đốt  lửa  ở  dưới.  Khi  đã  đốt  lửa  rồi,  hãy  quan  sát  cùng  khắp,  xem 
chúng  sanh  ấy  lúc  vào  lúc  ra,  qua  lại  chỗ  nào?’  Vị  quan  ấy  vâng  lời 
tôi,  đem  tội  nhân  ấy  bỏ  vào  nồi  sắt  hoặc  bỏ  vào  nồi  đồng,  đậy  kín 
miệng  lại  và  đốt  lửa  ở  dưới.  Khi  đã  đốt  lửa,  quan  sát  cùng  khắp  để 
xem  chúng  sanh  ấy  lúc  ra  lúc  vào  qua  lại  chỗ  nào.  Nhưng  này  Ca- 
diếp,  tôi  làm  phương  thức  như  vậy  mà  chẳng  thấy  chúng  sanh  hóa 
sanh.  Này  Ca-diếp,  nhân  sự  kiện  ấy  nên  tôi  nghĩ  rằng:  ‘Không  có 
chúng  sanh  hóa  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  nay  tôi  hỏi  vua,  vua  hiểu  thế  nào  trả  lời  thế  ấy. 
Vua  nghĩ  sao,  nếu  vào  ban  ngày,  vua  ăn  thức  ăn  mỹ  diệu  ngon  lành, 
rồi  lên  giường  nằm  ngủ.  Vua  nhớ  lại  đã  từng  ở  trong  mộng,  có  lần 
thấy  vườn  tược,  hồ  tắm,  rừng  cây,  hoa  trái,  suôi  trong,  sông  dài,  qua 
lại  cùng  khắp  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Tôi  nhớ  lại  đã  từng  có  như  vậy.” 
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Tôn  giả  Ca-diếp  hỏi  tiếp: 

“Ngày  đó,  sau  khi  ăn  những  thức  ăn  ngon  lành  mỹ  diệu  xong, 
vua  lên  giường  nằm  ngủ.  Bấy  giờ  có  ai  đứng  hầu  bên  cạnh  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Có.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  hỏi  tiếp: 

“Ngày  đó,  sau  khi  ăn  những  thức  ăn  ngon  lành  mỹ  diệu  xong, 
lên  giường  nằm  ngủ.  Lúc  ấy,  những  người  hầu  hai  bên  tả  hữu  có  thấy 
được  khi  vua  ra  vào,  qua  lại  cùng  khắp  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Dù  cho  có  ai  khác  cũng  không  thể  thấy,  huống  nữa  là  bạn  hầu 
hạ  hai  bên.” 

“Này  vua  Bệ-tứ,  vua  cũng  quán  chúng  sanh  hóa  sanh  cũng  giống 
như  thế,  chứ  đừng  giống  như  cái  thấy  của  con  mắt  thịt.  Này  vua  Bệ-tứ, 
nếu  có  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  đoạn  tuyệt  dục,  ly  dục,  thú  hướng  ly 
dục;  đoạn  tuyệt  nhuế,  ly  nhuế,  thú  hướng  ly  nhuế;  đoạn  tuyệt  si,  ly  si, 
thú  hướng  ly  si;  vị  ấy  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  hẳn  người 
thường,  thấy  chúng  sanh  lúc  sanh  lúc  tử,  lúc  đẹp  lúc  xấu,  hoặc  diệu 
hoặc  bất  diệu,  qua  lại  thiện  xứ  hoặc  bất  thiện  xứ  tùy  theo  nghiệp  mà 
chúng  sanh  ấy  đã  tạo.  Vị  ấy  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như  thật.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Sa-môn  Cưu-ma-la  Ca-diếp,  tuy  Sa-môn  nói  như  thế  nhưng  tôi 
vẫn  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như  thế  này:  ‘Không  có  đời 
sau,  không  có  chúng  sanh  sanh’.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Vua  Bệ-tứ,  còn  có  sự  ác  nào  mà  qua  cái  này  chăng?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  Ca-diếp,  còn  có  sự  ác  này.  Này  Ca-diếp,  tôi  có 
quan  hữu  ty  bắt  một  tội  nhân  đem  đến  trước  tôi,  thưa  rằng:  ‘Tâu  Thiên 
vương,  người  này  có  tội,  xin  Thiên  vương  trừng  trị’.  Tôi  bảo:  ‘Hãy 
đem  tội  nhân  này  lóc  da,  xẻo  thịt,  chặt  gân,  đục  xương  đến  tận  tủy  để 
tìm  chúng  sanh  hóa  sanh’.  Này  Ca-diếp,  tôi  đã  làm  phương  cách  như 
thế  mà  rốt  cuộc  cũng  chẳng  thấy  chúng  sanh  sanh.  Này  Ca-diếp,  nhân 
sự  kiện  đó  nên  tôi  nghĩ  rằng:  ‘Không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 
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“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  này.  Người  có  trí  nghe  ví 
dụ  này  thì  liền  hiểu  ý  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  Phạm  chí  bện 
tóc  thờ  lửa,  ở  gần  bên  đường.  Cách  đó  không  xa  có  những  người  khách 
buôn  tá  túc.  Vào  lúc  sáng  sớm,  những  người  khách  buôn  ấy  vội  vã  ra 
đi,  bỏ  quên  một  đứa  bé.  Lúc  đó,  Phạm  chí  bện  tóc  thờ  lửa  dậy  sớm,  đi 
đến  nơi  khách  buôn  tạm  trú,  xem  thấy  đứa  bé  đứng  một  mình,  không 
có  chủ  nhân.  Thấy  xong,  vị  ấy  nghĩ:  ‘Nay  thằng  bé  con  này  không  có 
nơi  nương  tựa,  nếu  ta  không  nuôi  thì  chắc  nó  sẽ  chết’.  Nghĩ  như  thế, 
Phạm  chí  liền  bồng  đem  về  nuôi.  Thời  gian  sau,  đứa  bé  lớn  khôn,  bấy 
giờ  Phạm  chí  thờ  lửa  bện  tóc  bận  chút  việc  ở  thôn  xóm  khác.  Lúc  đó, 
Phạm  chí  bện  tóc  thờ  lửa  bảo  thiếu  niên  rằng:  ‘Ta  bận  chút  việc  phải 
xuống  thôn  xóm  một  thời  gian.  Con  phải  giữ  lửa  cẩn  thận,  chớ  để  nó 
tắt.  Nếu  lửa  tắt  con  phải  dùng  cái  cọ  lửa  này  mà  nhen  lại’.  Bấy  giờ 
Phạm  chí  bện  tóc  thờ  lửa  căn  dặn  cẩn  thận  xong,  liền  xuống  thôn  xóm. 
Sau  đó,  thiếu  niên  ấy  ra  ngoài  rong  chơi,  lửa  tắt  hết.  Sau  khi  trở  về  nó 
muốn  nhen  lửa,  liền  dùng  cái  cọ  lửa  đánh  xuống  đất,  bảo  rằng:  ‘Lửa 
hãy  cháy  lên!’  Nhưng  lửa  vẫn  không  cháy.  Lửa  không  cháy,  nó  phá 
cái  cọ  lửa  ấy  ra  thành  từng  mảnh,  một  trăm  mảnh  vứt  đi,  ngồi  bệt 
xuống  đất  sầu  não  mà  nói  rằng:  ‘Không  tìm  được  lửa,  phải  làm  sao 
đây?’  Bấy  giờ  Phạm  chí  bện  tóc  thờ  lửa  đã  làm  xong  công  việc  ở  thôn 
xóm,  liền  trở  về  nhà.  về  đến  nơi,  hỏi  thiếu  niên  ấy  rằng:  ‘Con  không 
vui  chơi  mà  chăm  sóc  ngọn  lửa,  không  để  nó  tắt  chăng?’  Nó  trả  lời: 
‘Thưa  Tôn  giả,  con  đi  ra  ngoài  chơi  nên  sau  đó  lửa  đã  tắt.  Khi  trở  về 
con  muốn  nhen  lửa,  liền  lấy  cái  cọ  lửa  đánh  xuống  đất,  bảo  rằng:  ‘Lửa 
hãy  cháy  lên!  Lửa  hãy  cháy  lên!’  mà  cuối  cùng  lửa  vẫn  không  cháy. 
Con  lại  đặt  lên  phiến  đá,  ra  sức  đánh  mà  bảo:  ‘Lửa  hãy  cháy  lên!  Lửa 
hãy  cháy  lên!’,  nhưng  lửa  vẫn  không  cháy.  Con  liền  phá  cái  cọ  ấy  ra 
thành  mười  mảnh,  một  trăm  mảnh  vứt  đi,  rồi  ngồi  bệt  xuống  đất.  Thưa 
Tôn  giả,  con  đã  tìm  kiếm  như  thế  mà  không  có  lửa,  không  biết  làm 
sao!’  Lúc  đó,  Phạm  chí  bện  tóc  thờ  lửa  nghĩ  rằng:  ‘Cậu  thiếu  niên  này 
quá  ngu  si,  không  thông  suốt,  không  rõ  ràng,  không  có  trí  tuệ.  Vì  sao? 
Vì  từ  cái  cọ  lửa  vô  tri  mà  nghĩ  cách  lấy  lửa  như  vậy’.  Khi  ấy,  Phạm  chí 
bện  tóc  thờ  lửa  đem  cọ  lửa  và  vật  mồi  lửa  đặt  xuống  đất  mà  cọ  xát  thì 
bật  lửa  và  cháy  bùng  lên,  liền  bảo  thiếu  niên  rằng:  ‘Này  con,  phương 
pháp  lấy  lửa  phải  như  vậy,  chớ  không  phải  như  con  ngu  si,  không 
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thông  suốt,  không  có  trí  tuệ,  từ  cái  cọ  lửa  vô  tri  mà  nghĩ  cách  lấy  lửa 
như  con  đã  làm’. 

“Cũng  vậy,  nên  biết,  này  vua  Bệ-tứ,  vua  cũng  lại  như  vậy,  ngu 
si,  không  thông  suốt,  không  hiểu  rõ,  không  trí  tuệ,  đối  với  xác  thịt  chết 
cho  đến  xương  tủy  vô  tri  mà  muôn  thấy  chúng  sanh  hóa  sanh.  Này  vua 
Bệ-tứ,  vua  nên  quán  chúng  sanh  sanh  như  thế,  chứ  đừng  giông  như  cái 
thấy  của  con  mắt  thịt.  Này  vua  Bệ-tứ,  nếu  có  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  nào 
đoạn  tuyệt  dục,  ly  dục,  thú  hướng  ly  dục;  đoạn  tuyệt  nhuế,  ly  nhuế, 
thú  hướng  ly  nhuế;  đoạn  tuyệt  si,  ly  si,  thú  hướng  ly  si,  vị  ấy  dùng 
thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  hẳn  người  thường,  thấy  chúng  sanh  này  lúc 
sanh  lúc  tử,  khi  đẹp  khi  xấu,  hoặc  diệu  hoặc  bất  diệu,  qua  lại  thiện  xứ 
hay  bất  thiện  xứ  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã  tạo.  Vị  ấy  thấy 
sự  kiện  đó  đúng  như  thật.  ” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Tuy  Sa-môn  Ca-diếp  nói  như  thế,  nhưng  tôi  đối  với  quan  niệm 
này,  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  sân  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo  thủ  vì 
ngu  si,  trọn  không  thể  xả  bỏ.  Vì  sao?  Nếu  có  người  ở  nước  khác  nghe 
được,  liền  bảo  rằng:  ‘Vua  Bệ-tứ  có  quan  niệm  đã  thọ  trì  lâu  dài,  nay  bị 
Sa-môn  Ca-diếp  hàng  phục,  sửa  sai  nên  đoạn  trừ  và  xả  bỏ’.  Này  Ca- 
diếp,  vì  thế,  tôi  đối  với  quan  niệm  này  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế, 
bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo  thủ  vì  si,  trọn  không  thể  xả  bỏ.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  này.  Người  có  trí  nghe 
ví  dụ  này  liền  hiểu  ý  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  ví  như  hai  người  bạn 
bỏ  nhà  đi  tìm  kế  sinh  nhai.  Trên  đường  đi,  ban  đầu  họ  thấy  có  rất 
nhiều  cây  gai  không  chủ.  Một  người  trông  thấy,  bảo  bạn  rằng:  ‘Bạn 
nên  biết,  ở  đây  có  rất  nhiều  cây  gai  không  chủ.  Tôi  muôn  bạn  cùng 
lấy,  bó  lại  đem  về,  có  thể  làm  vật  dụng  được’.  Hai  người  liền  lấy 
bó  lại  để  gánh  đi.” 

“Trên  đường  đi  họ  lại  thấy  rất  nhiều  tơ  lụa  kiếp-bối,  vải  kiếp- 
bối  không  chủ,  lại  thấy  rất  nhiều  bạc  cũng  không  chủ.  Thấy  xong,  một 
người  vất  bỏ  cây  gai  đang  gánh,  lấy  bạc  gói  lại. 

“Trên  đường  đi  lại  thấy  nhiều  đống  vàng  cũng  không  có  chủ. 
Bấy  giờ  người  gánh  bạc  bàn  với  người  gánh  gai:  ‘Này  bạn  nên  biết! 
Vàng  này  quá  nhiều  mà  không  có  chủ,  bạn  nên  vứt  bỏ  cây  gai,  tôi  thì 
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vứt  bỏ  bạc  đang  gánh.  Tôi  muôn  cùng  với  bạn  đồng  lấy  vàng  này  gánh 
trở  về,  có  thể  chi  dụng  được  hơn’.  Người  gánh  gai  bảo  người  gánh  bạc: 
‘Tôi  gánh  gai  này  sau  khi  đã  sắp  xếp  gọn  gàng,  bó  lại  chắc  chắn,  từ  xa 
gánh  tới  đây,  tôi  không  thể  bỏ  được,  nên  bạn  biết  đấy,  chớ  lo  cho  tôi’. 
Khi  ấy  người  gánh  bạc  giật  gánh  gai  quăng  xuống  đất  rồi  xổ  tung  ra. 
Người  gánh  gai  bảo  người  gánh  bạc  rằng:  ‘Bạn  đã  xổ  tung  gánh  gai 
của  tôi  như  vậy,  tôi  đã  mất  công  bó  lại  chắc  chắn,  gánh  từ  xa  tới  đây, 
nên  tôi  dứt  khoát  gánh  cây  gai  này  về,  không  thể  bỏ  được.  Bạn  hãy  tự 
biết,  chớ  lo  cho  tôi’.  Người  gánh  bạc  liền  bỏ  gánh  bạc,  lấy  vàng  gánh 
về. 

“Người  gánh  vàng  trở  về,  từ  xa,  cha  mẹ  trông  thấy  con  gánh 
vàng  về,  thấy  rồi  khen  rằng:  ‘Lành  thay,  lành  thay!  Hãy  đến  đây  con. 
Con  nhờ  vàng  này  sống  được  sung  sướng,  phụng  dưỡng  cha  mẹ,  cung 
cấp  cho  vợ  con,  tớ  gái  và  người  sai  bảo,  lại  có  thể  bô"  thí  cho  các  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  tạo  phước  tăng  thượng,  thiện  quả,  thiện  báo,  sanh  vào 
cõi  trời,  sống  lâu’. 

“Người  gánh  cây  gai  trở  về  nhà,  từ  xa,  cha  mẹ  trông  thấy  con 
gánh  cây  gai  trở  về,  thấy  vậy  mắng  rằng:  ‘Ngươi  là  người  có  tội  trở 
về,  là  người  vô  đức  trở  về.  Vì  bó  gai  này  ngươi  không  sống  được, 
không  thể  phụng  dưỡng  cha  mẹ,  không  thể  chu  cấp  cho  vợ  con,  tớ  gái 
và  người  sai  bảo,  lại  cũng  không  thể  bố  thí  cho  các  Sa-môn,  Phạm  chí, 
không  thể  tạo  phước  tăng  thượng,  không  được  thiện  quả,  thiện  báo, 
không  thể  sanh  vào  cõi  trời  để  được  sông  lâu’. 

“Cũng  vậy,  nên  biết,  này  vua  Bệ-tứ,  vua  cũng  như  thế.  Nếu  đối 
với  quan  niệm  ấy,  vua  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ 
hãi,  bảo  thủ  vì  ngu  si,  không  bao  giờ  xả  bỏ,  thì  vua  sẽ  thọ  lãnh  vô 
lượng  sự  dữ,  lại  bị  mọi  người  chê  ghét.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói  rằng: 

“Tuy  Sa-môn  Ca-diếp  nói  như  thế,  nhưng  đối  với  quan  niệm  này 
tôi  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi  bảo  thủ  vì  ngu  si, 
nên  không  bao  giờ  xả  bỏ.  Vì  sao?  Nếu  người  khác  nghe  được,  liền  bảo 
rằng:  ‘Vua  Bệ-tứ  quan  niệm  thọ  trì  từ  lâu,  nay  bị  Sa-môn  Ca-diếp 
hàng  phục,  sửa  sai  nên  đã  đoạn  trừ  xả  bỏ’.  Vì  thế,  này  Ca-diếp,  nên 
đôi  với  quan  niệm  này  tôi  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì 
SỢ  hãi,  bảo  thủ  vì  ngu  si,  nên  không  bao  giờ  xả  bỏ.” 
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Tôn  giả  Ca-diếp  lại  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  Hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  này.  Người  có  trí  nghe 
ví  dụ  này  liền  hiểu  ý  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  một  khách  buôn, 
cùng  với  đoàn  khách  buôn  đông  đảo,  có  một  ngàn  cỗ  xe  đi  vào  con 
đường  nguy  hiểm.  Trong  đoàn  khách  buôn  ấy  có  hai  vị  thương  chủ. 
Hai  vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Chúng  ta  làm  sao  thoát  khỏi  nạn  này?’  Họ  lại 
nghĩ:  ‘Đoàn  của  chúng  ta  nên  chia  làm  hai,  mỗi  toán  năm  trăm’. 

“Đoàn  khách  buôn  ấy  liền  chia  ra  hai  toán,  mỗi  toán  năm  trăm, 
một  thương  chủ  dẫn  năm  trăm  cỗ  xe,  tiến  vào  con  đường  nguy  hiểm. 
Người  thương  chủ  ấy  thường  đi  dẫn  đường  ở  phía  trước,  thấy  một 
người  từ  mé  đường  đi  ra,  quần  áo  ướt  sũng,  chân  đen,  đầu  vàng,  đôi 
mắt  đỏ  lòm,  đeo  tràng  hoa  cỏ  thơm10,  đi  xe  lừa,  hai  bánh  dính  bùn.  Vị 
thương  chủ  trông  thấy  liền  hỏi:  ‘Phía  trong  con  đường  bí  hiểm  này, 
trời  có  mưa  chăng?  Có  nước  trong,  củi  và  cỏ  chăng?’  Người  ấy  đáp: 
‘Phía  trong  con  đường  nguy  hiểm  này  trời  mưa  lớn,  có  nhiều  nước 
trong  và  nhiều  củi,  cỏ.  Này  các  bạn,  các  bạn  hãy  vứt  bỏ  nước  cũ, 
củi,  cỏ,  chớ  để  nặng  xe.  Đi  không  bao  lâu  nữa,  các  bạn  sẽ  được  nước 
trong  và  củi  với  cỏ  tốt’ . 

“Vị  thương  chủ  ấy  nghe  xong,  liền  trở  lại  đến  toán  của  mình, 
thuật  lại  rằng:  ‘Ta  đi  trước,  thấy  một  người  từ  bên  đường  đi  ra,  áo 
quần  ướt  sũng,  thân  đen,  đầu  vàng,  đôi  mắt  đỏ  lòm,  mang  tràng  hoa  cỏ 
thơm,  cỡi  xe  lừa,  hai  bánh  dính  bùn.  Ta  hỏi  người  ấy:  ‘Phía  trong  con 
đường  nguy  hiểm  này  trời  có  mưa  không?  Có  nước  trong,  củi,  cỏ 
chăng?’  Người  ấy  đáp  rằng:  ‘Phía  trong  con  đường  nguy  hiểm  này  trời 
mưa  lớn,  có  nhiều  nước  trong,  củi  và  cỏ  tốt.  Này  các  bạn,  các  bạn  hãy 
vứt  bỏ  nước  cũ,  củi  và  cỏ,  chớ  để  nặng  xe.  Đi  không  bao  lâu  nữa,  các 
bạn  sẽ  được  nước  trong,  củi  và  cỏ  tôV.  Này  các  bạn,  chúng  ta  hãy  vứt 
bỏ  nước  cũ,  củi  và  cỏ.  Như  vậy  không  bao  lâu  nữa  chúng  ta  sẽ  có  nước 
trong  cùng  củi  và  cỏ,  chớ  để  nặng  xe’. 

“Các  khách  buôn  vứt  bỏ  nước  cũ,  củi  và  cỏ.  Đi  một  ngày  đường, 
họ  không  thấy  nước  trong,  củi  và  cỏ.  Sau  bảy  ngày,  toán  khách  buôn 
ấy  bị  quỷ  ăn  thịt  người  sát  hại. 


10'  Trước  hành  hoa  man  □  oỵớĩioành  tức  đổ  hành,  loại  cỏ  hoa  thom,  lấy  cỏ  làm 
tràng  hoa,  chỉ  cho  sự  dữ  tợn. 
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“Người  thương  chủ  thứ  hai  nghĩ  rằng:  ‘Vị  thương  chủ  trước  đã 
qua  khỏi  tai  nạn  nguy  hiểm.  Chúng  ta  phải  dùng  phương  cách  nào  để 
thoát  nạn?’  Nghĩ  xong,  vị  ấy  cho  năm  trăm  cỗ  xe  cùng  tiến  vào  con 
đường  nguy  hiểm.  Cũng  đi  trước  dẫn  đường,  vị  thương  chủ  thứ  hai  thấy 
có  một  người  từ  mé  đường  đi  ra,  áo  quần  ướt  sũng,  thân  đen  đầu  vàng, 
đôi  mắt  đỏ  lòm,  mang  tràng  hoa  cỏ  thơm,  cỡi  xe  lừa,  hai  bánh  dính 
bùn.  Vị  thương  chủ  thứ  hai  này  trông  thấy  liền  hỏi:  ‘Phía  trong  con 
đường  nguy  hiểm  này  trời  có  mưa  không?  Có  nước  trong,  củi  và  cỏ 
không?’  Người  lạ  đáp:  ‘Phía  trong  con  đường  nguy  hiểm  này  trời  mưa 
lớn  lắm,  có  rất  nhiều  nước  trong,  củi  và  cỏ  rất  tốt.  Này  các  bạn,  các 
bạn  hãy  vứt  bỏ  nước  cũ,  củi  và  cỏ  đi,  chớ  để  nặng  xe.  Đi  không  bao 
lâu  nữa  các  bạn  sẽ  được  nước  trong,  củi  và  cỏ  tốt’. 

“Người  thương  chủ  thứ  hai  nghe  xong,  trở  lại  với  toán,  thuật 
rằng:  ‘Ta  đi  đàng  trước,  thấy  có  một  người  từ  bên  mé  đường  đi  ra,  áo 
quần  ướt  sũng,  thân  đen  đầu  vàng,  đôi  mắt  đỏ  lòm,  mang  tràng  hoa  cỏ 
thơm,  cỡi  xe  lừa,  hai  bánh  dính  bùn.  Ta  hỏi:  ‘Phía  trong  con  đường 
nguy  hiểm  này  trời  có  mưa  không?  Có  nước  trong,  củi  và  cỏ  không?’ 
Người  ấy  đáp:  ‘Phía  trong  con  đường  nguy  hiểm  này  trời  thường  mưa 
lớn,  có  nhiều  nước  trong,  củi  và  cỏ  tốt.  Này  các  bạn,  các  bạn  hãy  vứt 
bỏ  nước  cũ,  củi  và  cỏ  đi,  chớ  để  nặng  xe.  Đi  không  bao  lâu  nữa,  các 
bạn  sẽ  thấy  được  nước  trong,  củi  và  cỏ  tốt’.  Này  các  bạn,  chúng  ta 
chưa  thể  vứt  bỏ  nước  cũ,  củi  và  cỏ  được.  Nếu  lấy  được  nước,  củi  và  cỏ 
mới,  sau  đó  chúng  ta  mới  bỏ’. 

“Toán  khách  buôn  ấy  không  vứt  bỏ  nước  cũ,  củi  và  cỏ.  Đi  một 
ngày  đường,  không  lấy  được  nước,  củi  và  cỏ  mới.  Họ  đi  hai  ngày,  ba 
ngày  cho  đến  bảy  ngày  mà  vẫn  không  lấy  được. 

“Lúc  người  thương  chủ  thứ  hai  đi  trước,  trông  thấy  người 
thương  chủ  thứ  nhất  và  toán  khách  buôn  đi  trước  đã  bị  quỷ  ăn  thịt 
người  sát  hại;  thấy  rồi,  bảo  toán  của  mình  rằng:  ‘Này  các  bạn,  các 
bạn  hãy  xem  người  thương  chủ  đi  trước  ấy  ngu  si,  không  thông  suốt, 
không  hiểu  rõ,  không  có  trí  tuệ;  đã  tự  giết  mình,  lại  giết  đồng  bọn 
nữa.  Các  bạn,  nếu  muôn  lấy  hàng  hóa  của  người  khách  buôn  toán 
trước  thì  tự  tiện  mà  lấy’. 

“Này  vua  Bệ-tứ,  nên  biết  rằng  vua  cũng  lại  như  vậy.  Nếu  với 
quan  niệm  ấy,  vua  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi, 
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bảo  thủ  vì  ngu  si,  không  bao  giờ  xả  bỏ,  thì  vua  sẽ  thọ  vô  lượng  sự  dữ, 
lại  bị  mọi  người  chê  ghét  nữa.  Cũng  như  người  thương  chủ  thứ  nhất  và 
đồng  bọn  thuộc  nhóm  thứ  nhất.  ” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Tuy  Sa-môn  Ca-diếp  nói  như  thế  nhưng  với  quan  niệm  ấy,  tôi 
bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo  thủ  vì  ngu  si, 
không  bao  giờ  bỏ.  Vì  sao?  Nếu  những  người  ở  nước  khác  nghe  đến, 
liền  bảo  rằng:  ‘Vua  Bệ-tứ  có  một  quan  niệm  thọ  trì  đã  từ  lâu,  nay  bị 
Sa-môn  Ca-diếp  hàng  phục,  sửa  sai  nên  đã  đoạn  trừ,  xả  bỏ’.  Vì  thế, 
này  Ca-diếp,  đôi  với  quan  niệm  đó  tôi  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế, 
bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo  thủ  vì  ngu  si,  không  bao  giờ  xả  bỏ.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  này.  Người  có  trí  nghe  ví 
dụ  này  liền  hiểu  ý  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  hai  người  hẹn  nhau 
chơi  đổ  súc  sắc.  Người  thứ  nhất  thường  lén  trộm  con  súc  sắc  mà 
ngậm11,  ngậm  một  lần,  hai  lần,  ba  lần  cho  đến  nhiều  lần.  Người  thứ 
hai  liền  nghĩ:  ‘Cùng  chơi  với  người  này,  nó  luôn  luôn  gạt  mình,  trộm 
con  súc  sắc  mà  ngậm  một,  hai,  ba  lần  cho  đến  nhiều  lần’.  Nghĩ  thế, 
người  ấy  nói  với  bạn:  ‘Ta  muốn  nghỉ,  sau  đó  sẽ  chơi  lại’.  Bấy  giờ 
người  thứ  hai  rời  khỏi  chỗ  ấy,  dùng  thuốc  tẩm  vào  con  súc  sắc  rồi  trở 
lại  cùng  chơi.  Người  thứ  nhất  lại  lén  trộm  con  súc  sắc  mà  ngậm,  một 
lần,  hai,  ba  hoặc  đến  nhiều  lần.  Ngậm  xong,  liền  trợn  mắt,  sùi  bọt 
mép  gần  chết.  Bấy  giờ  người  thứ  hai  hướng  về  người  thứ  nhất  nói  bài 
tụng: 

Xúc  xắc  này  tẩm  độc 
Người  tham  ăn  không  biết 
Trước  ngồi  chơi,  gạt  ta 
Sau  phải  mang  họa  khổ. 

“Này  vua  Bệ-tứ,  nên  biết,  vua  cũng  lại  như  vậy.  Nếu  quan 
niệm  ấy  vua  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo 
thủ  vì  ngu  si  không  bao  giờ  xả  bỏ  thì  vua  sẽ  thọ  vô  lượng  sự  dữ.  Lại 
bị  mọi  người  chê  ghét.  Cũng  như  người  chơi  súc  sắc,  vì  lừa  gạt  mà 


11. 


Trong  bản  Hán  nói  là  thiết  thực  ỉ)  ũ^-^lén  mà  ăn,  nuốt. 
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bị  mang  họa.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Tuy  Sa-môn  Ca-diếp  nói  như  thế  nhưng  với  quan  niệm  ấy,  tôi 
bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo  thủ  vì  ngu  si, 
không  bao  giờ  bỏ.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  này.  Người  có  trí  nghe  ví 
dụ  liền  hiểu  nghĩa.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  người  nuôi  heo,  lúc  đang 
đi  trên  đường  thấy  có  rất  nhiều  phân  khô  không  chủ,  liền  nghĩ  rằng: 
‘Phân  này  có  thể  nuôi  no  đủ  cho  nhiều  con  heo,  ta  nên  lấy  gói  lại 
mang  đi’.  Người  ấy  liền  đội  phân  mà  đi,  giữa  đường  gặp  trời  mưa  lớn, 
phân  chảy  ra,  chảy  xuống  vấy  phẩn  cùng  thân  nhưng  người  ấy  vẫn  đội 
đi  không  vứt  bỏ.  Người  ấy  thọ  vô  lượng  sự  xấu,  lại  bị  mọi  người  chê 
ghét.  Này  vua  Bệ-tứ,  nên  biết  rằng  vua  cũng  như  thế.  Nếu  đối  với 
quan  niệm  ấy  vua  bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi, 
bảo  thủ  vì  ngu  si,  không  bao  giờ  xả  bỏ  thì  vua  sẽ  thọ  vô  lượng  sự  dữ, 
lại  bị  mọi  người  chê  ghét,  cũng  như  người  nuôi  heo  kia.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  nói: 

“Tuy  Sa-môn  Ca-diếp  nói  như  thế  nhưng  với  quan  niệm  ấy,  tôi 
bảo  thủ  vì  dục,  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo  thủ  vì  ngu  si, 
không  bao  giờ  xả  bỏ.  Vì  sao?  Nếu  những  người  ở  các  nước  khác  nghe 
sẽ  bảo  rằng:  ‘Vua  Bệ-tứ  có  một  quan  niệm  đã  thọ  trì  từ  lâu,  nay  bị  Sa- 
môn  Ca-diếp  hàng  phục,  sửa  sai,  đã  đoạn  trừ,  xả  bỏ’.  Này  Ca-diếp,  vì 
thế  nên  tôi  đối  với  quan  niệm  này  muốn  bảo  thủ  vì  nhuế,  bảo  thủ  vì 
dục,  bảo  thủ  vì  sợ  hãi,  bảo  thủ  vì  ngu  si,  không  bao  giờ  xả  bỏ.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  cuối  cùng.  Nếu  vua  biết 
thì  tốt,  nếu  vua  không  biết  thì  tôi  cũng  không  thuyết  pháp  nữa.  Này 
vua  Bệ-tứ,  cũng  như  con  heo  lớn,  thủ  lãnh  của  đàn  heo  năm  trăm  con, 
đi  vào  con  đường  nguy  hiểm,  nó  gặp  một  con  cọp.  Khi  con  heo  đã 
trông  thấy  con  cọp,  liền  nghĩ:  ‘Nếu  đấu  với  cọp  thì  cọp  sẽ  giết  mình. 
Nếu  sợ  bỏ  chạy  thì  thân  tộc  sẽ  khinh  mình,  không  biết  phải  dùng 
phương  cách  nào  để  thoát  nạn?’  Nghĩ  xong,  nó  nói  với  cọp  rằng:  ‘Nếu 
muôn  đấu  thì  hãy  đấu,  nếu  không  thì  hãy  tránh  đường  cho  ta  qua’.  Cọp 
nghe  liền  bảo  rằng:  ‘Ta  chấp  nhận  đấu  với  ngươi,  chớ  không  tránh 
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đường  cho  ngươi’.  Heo  lại  nói  rằng:  ‘Này  cọp,  ngươi  hãy  đợi  chốc  lát, 
ta  mặc  áo  giáp  của  tổ  phụ  xong  rồi  hãy  trở  lại  cùng  đấu’.  Cọp  nghe 
vậy  liền  nghĩ:  ‘Nó  chẳng  phải  địch  thủ  của  ta,  huống  là  áo  giáp  của  tổ 
phụ  nó’.  Nghĩ  xong,  bảo  heo:  ‘Cho  tùy  ý  ngươi’.  Heo  liền  trở  về 
chuồng,  lăn  trong  đông  phân,  làm  lấp  phân  đến  tận  mắt  rồi  trở  lại 
chỗ  cọp,  nói  rằng:  ‘Ngươi  muốn  đấu  thì  hãy  đấu,  nếu  không  thì  hãy 
tránh  đường  cho  ta  đi  qua’.  Sau  khi  thấy  heo,  cọp  nghĩ:  ‘Ta  thường 
không  ăn  sâu  bọ  tạp  nhạp  vì  uổng  hàm  răng,  huống  là  phải  gần  con 
heo  hôi  hám  này’.  Con  cọp  nghĩ  xong,  liền  bảo  heo:  ‘Ta  tránh  đường 
cho  ngươi  chớ  không  đấu  với  ngươi  nữa’.  Heo  đi  qua  rồi  hướng  về 
phía  cọp  nói  bài  tụng: 

Này  cọp,  ngươi  bốn  chân, 

Ta  cũng  có  bốn  chân. 

Hãy  đến  đấu  cùng  ta, 

Sợ  gì  mà  bỏ  chạy?” 

“Bấy  giờ  cọp  nghe  xong,  nói  bài  tụng  trả  lời  heo  rằng: 

Ngươi  lông  mọc  như  rừng; 

Hèn  nhất  trong  loài  vật. 

Này  heo,  hãy  cút  mau; 

Phân  thối  chịu  không  nổi.  ” 

“Lúc  ấy,  heo  tự  khoe,  nói  bài  tụng  rằng: 

Hai  nước  Ma-kiệt,  Ương 12 
Nghe  ta  đấu  với  ngươi. 

Hãy  đến  đấu  với  ta  ’ 

Sợ  gì  mà  bỏ  chạy?” 

“Cọp  nghe  vậy,  lại  nói  bài  tụng: 

Toàn  thân,  lông  đều  nhơ 
Ngươi  làm  ta  lây  thối 
Ngươi  đánh  muốn  cầu  thắng 
Ta  nay  cho  ngươi  thắng13.  ” 


12. 


Tức  Ma-kiệt-đà  (Magadha)  và  Ương-già  (Aíga),  cách  nhau  bởi  con  sông  Campao, 
trong  thời  Đức  Phật,  cả  hai  đều  ở  dưới  sự  cai  trị  của  vua  Pasenadi. 
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Tôn  giả  Ca-diếp  bảo  rằng: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  tôi  cũng  như  thế,  nếu  với  quan  niệm  ấy,  vua 
bảo  trì  vì  dục,  bảo  trì  vì  sân  nhuế,  bảo  trì  vì  sợ  hãi,  bảo  trì  vì  ngu  si, 
không  bao  giờ  bỏ  thì  vua  sẽ  thọ  vô  lượng  sự  dữ,  lại  bị  mọi  người  chê 
ghét,  cũng  giống  như  cọp  để  cho  heo  thắng.  ” 

Vua  Bệ-tứ  nghe  xong,  nói  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả,  ngay  từ  đầu  Tôn  giả  nói  ví  dụ  mặt  trời  và  mặt 
trăng.  Lúc  nghe  xong,  tôi  hiểu  ngay,  hoan  hỷ  thọ  trì,  nhưng  tôi 
muôn  được  nghe  những  biện  tài  càng  lúc  càng  cao  siêu  của  bậc 
thượng  diệu  trí  ở  nơi  Tôn  giả  nên  tôi  hỏi  đi  hỏi  lại  mãi.  Tôi  nay 
đem  mình  quy  y  Tôn  giả  Ca-diếp.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  vua  chớ  quy  y  tôi.  Tôi  đã  quy  y  Phật,  vua  cũng 
nên  quy  y  theo  Ngài.” 

Vua  Bệ-tứ  nói14: 

“Thưa  Tôn  giả,  con  nay  đem  mình  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng 
Tỳ-kheo.  Mong  Tôn  giả  thay  Phật  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc.  Bắt  đầu  từ 
ngày  hôm  nay  và  trọn  đời,  con  đem  mình  quy  y  cho  đến  lúc  mạng 
chung.  Thưa  Tôn  giả  Ca-diếp,  con  từ  hôm  nay  bắt  đầu  thực  hành  bố 
thí,  tu  phước.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  hỏi: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  vua  muôn  thực  hành  bô"  thí,  tu  phước.  Vậy  sẽ  bô" 
thí  cho  bao  nhiêu  người  và  thời  gian  bao  lâu?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Bố  thí  cho  trăm  người  hoặc  đến  ngàn  người.  Một  ngày,  hai 
ngày  hoặc  đến  bảy  ngày. 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Nếu  vua  thực  hành  bô"  thí,  tu  phước.  Bô"  thí  cho  một  trăm  người 
hoặc  đến  một  ngàn  người;  một  ngày,  hai  ngày  hoặc  đến  bảy  ngày  thì 
các  Sa-môn,  Phạm  chí  ở  khắp  nơi  đều  có  nghe  vua  Bệ-tứ  có  một  quan 


13  Bản  Pa0li  và  Trường  A-hàm  không  có  thí  dụ  chót  này.  Nó  châm  biếm  thái  độ 
ngoan  cố  của  Paoyaosi. 

14'  No.1  (7):  Tệ-tú  hỏi:  Tôn  sư  Tôn  giả  ở  đâu?  Tôn  giả  đáp:  Tôn  sư  của  tôi  diệt  độ 
chưa  bao  lâu. 
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niệm  thọ  trì  lâu  dài,  nay  bị  Sa-môn  Ca-diếp  hàng  phục,  sửa  sai  nên  đã 
đoạn  trừ,  xả  bỏ.  Các  vị  ấy  nghe  xong  đều  sẽ  từ  phương  xa  đến,  trong 
bảy  ngày  sẽ  không  đủ  thời  gian  để  vua  bố  thí.  Nếu  có  ai  không  nhận 
được  phẩm  vật  do  nhà  vua  bô"  thí,  vua  không  được  phước,  không  được 
thọ  an  lạc  lâu  dài.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  hạt  giông  không  nát, 
không  hư,  không  nứt,  không  bể,  không  bị  tổn  thương  bởi  gió,  bởi  ánh 
nắng,  bởi  nước,  được  cất  giấu  chu  đáo  vào  tiết  thu.  Nếu  cư  sĩ  kia  cày 
sâu,  ruộng  tốt,  làm  đất  thuần  thục  xong,  gieo  giống  đúng  thời  nhưng 
mưa  không  kịp  lúc  thì  ý  vua  nghĩ  sao?  Hạt  giống  kia  có  sanh  trưởng 
được  chăng?” 

Đáp  rằng: 

“Dạ  không.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  vua  cũng  như  thế.  Nếu  thực  hành  bố  thí,  tu 
phước.  Bố  thí  cho  một  trăm  người  hoặc  một  ngàn  người,  từ  một  ngày 
cho  đến  bảy  ngày.  Những  Sa-môn,  Phạm  chí  ở  các  phương  xa  đều 
nghe  rằng  vua  Bệ-tứ  có  một  quan  niệm  thọ  trì  đã  lâu  dài,  nay  bị  Sa- 
môn  Ca-diếp  hàng  phục,  sửa  sai  nên  đã  đoạn  trừ,  xả  bỏ.  Các  vị  ấy 
nghe  xong  liền  từ  phương  xa  đến,  thí  trong  bảy  ngày  không  đủ  thời 
gian  để  vua  bố  thí.  Nếu  có  vị  nào  không  nhận  được  thực  phẩm  do  vua 
bô"  thí  thì  vua  không  được  phước,  không  được  thọ  an  lạc  lâu  dài.” 

Vua  Bệ-tứ  lại  hỏi: 

“Thưa  Tôn  giả,  tôi  phải  làm  thê"  nào?” 

Tôn  giả  Ca-diếp  đáp: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  nếu  vua  thực  hành  bô"  thí,  tu  phước  thì  phải 
thường  cung  câ"p  trường  trai15.  Nếu  vua  thực  hành  bô"  thí,  tu  phước  mà 
không  thường  cung  câ"p  trường  trai  thì  các  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  ở  khắp 
nơi  nghe  rằng:  vua  Bệ-tứ  có  một  quan  niệm  thọ  trì  đã  lâu,  nay  bị  Sa- 
môn  Ca-diếp  hàng  phục,  sửa  sai  nên  đã  đoạn  trừ,  xả  bỏ.  Nghe  xong,  từ 
các  phương  xa  các  vị  đều  đến,  đều  có  thể  được  vua  bô"  thí,  nên  vua  có 


15  Trường  trai  chỉ  cho  cuộc  lễ  thí  kéo  dài,  không  phải  ăn  chay  trường.  Bản  Paoli 
và  No. 1(7)  nói  hoi  khác:  vua  muốn  mở  cuộc  đại  thí  (yaóóa),  nhưng  Tôn  giả 
cản,  nếu  trong  cuộc  đại  thí  ấy  có  súc  vật  bị  giết,  tôi  tớ  bị  sai  khiến  mệt  nhọc, 
bị  đánh  đập. 
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phước,  được  an  lạc  lâu  dài.  Này  vua  Bệ-tứ,  cũng  như  hạt  giống  không 
hư,  không  nát,  không  nứt,  không  bể,  không  bị  thương  tổn  bởi  gió,  bởi 
ánh  nắng,  bởi  nước,  đã  cất  giấu  chu  đáo  vào  tiết  thu.  Nếu  cư  sĩ  cày 
sâu,  ruộng  tốt,  làm  đất  thuần  thục  xong,  gieo  giống  đúng  thời,  mưa  kịp 
lúc,  ý  vua  nghĩ  sao?  Hạt  giống  kia  có  thể  sanh  trưởng  được  chăng?” 

Vua  đáp: 

“Sanh  trưởng  được.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  lại  bảo: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  vua  cũng  như  vậy.  Nếu  thực  hành  bô"  thí,  tu 
phước  mà  thường  cung  cấp  trường  trai  thì  các  Sa-môn,  Phạm  chí  ở  các 
nơi  nghe  vua  Bệ-tứ  có  một  quan  niệm  đã  thọ  trì  lâu  dài,  nay  bị  Sa-môn 
Ca-diếp  hàng  phục  sửa  sai  nên  đã  đoạn  trừ,  xả  bỏ.  Nghe  xong,  từ  các 
phương  xa,  các  vị  đều  đến,  đều  có  thể  được  vua  bô"  thí  nên  vua  được 
phước,  được  hưởng  an  lạc  lâu  dài.” 

Bấy  giờ  vua  Bệ-tứ  nói: 

“Con  từ  nay  bắt  đầu  thực  hành  bô"  thí,  tu  phước  và  thường  cung 
câ"p  trường  trai.  ” 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Ca-diếp  thuyết  pháp  cho  vua  Bệ-tứ  và  các 
Phạm  chí,  Cư  sĩ  Tư-hòa-đề,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan 
hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  cho  những  vị  â"y  rồi,  Tôn  giả  ngồi  im  lặng. 

Bấy  giờ  vua  Bệ-tứ  và  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  Tư-hòa-đề  được  Tôn 
giả  Ca-diếp  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan 
hỷ,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả,  nhiễu  quanh 
ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Sau  đó,  vua  Bệ-tứ  tuy  thực  hành  bô"  thí,  tu  phước,  nhưng  bô"  thí 
quá  thậm  tệ,  như  canh  đậu  xâu,  rau  thối,  chỉ  có  một  miếng  gừng;  lại 
bô"  thí  áo  gai  thô  xâu.  Bây  giờ  người  cai  bếp  tên  là  Ưu-đa-la16,  lúc  nhà 
vua  bô"  thí,  tu  phước,  liền  xin  Thượng  tọa  chú  nguyện  cho  nhà  vua  thê" 
này:  ‘Nếu  cuộc  bô"  thí  này  có  phước  báo  gì,  chớ  để  cho  vua  Bệ-tứ 
hưởng  thọ  trong  đời  này  và  đời  sau’.  Vua  Bệ-tứ  nghe  Ưu-đa-la  lúc  vua 
bô"  thí  tu  phước  lại  xin  Thượng  tọa  chú  nguyện  rằng:  ‘Nếu  cuộc  bô"  thí 


16. 


Giám  trù  Ưu-đa-la.  No.1  (7):  một  niên  thiếu  Bà-la-môn  (không  nói  tên).  Pa0li: 
Utta0ra  ma0nava,  niên  thiếu  Bà-la-môn  Utta0ra  bất  mãn  và  nói  ngạo  bị  bỏ  qua. 
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này  có  phước  báo  gì,  chớ  để  cho  vua  Bệ-tứ  hưởng  thọ  trong  đời  này  và 
đời  sau’.  Nghe  vậy,  vua  kêu  cai  bếp  lại  hỏi: 

“Này  Ưu-đa-la,  lúc  ta  bô"  thí,  tu  phước,  ngươi  xin  Thượng  tọa  chú 
nguyện  cho  ta  rằng:  ‘Nếu  cuộc  bố  thí  này  có  phước  báo  gì,  chớ  để  cho 
vua  Bệ-tứ  hưởng  thọ  trong  đời  này  và  đời  sau’.  Có  quả  thật  như  vậy 
chăng?” 

Ưu-đa-la  đáp: 

“Quả  thật  vậy,  tâu  Thiên  vương.  Vì  sao?  Thiên  vương  tuy  bố  thí 
tu  phước  nhưng  quá  thậm  tệ:  Bô"  thí  canh  đậu  xâu,  rau  thối,  chỉ  có  một 
miếng  gừng.  Tâu  Thiên  vương,  thức  ăn  â"y  không  đáng  để  đưa  tay  vọc, 
huống  là  để  ăn.  Thiên  vương  bô"  thí  áo  gai  xấu,  tâu  Thiên  vương,  áo  â"y 
không  đáng  để  dùng  chân  dậm  lên  huống  là  để  mặc.  Con  kính  Thiên 
vương  nhưng  không  trọng  sự  bô"  thí  â"y,  cho  nên,  tâu  Thiên  vương,  con 
không  mong  phước  báo  của  cuộc  bô"  thí  tệ  mạt  này  để  Thiên  vương 
được  hưởng.” 

Vua  Bệ-tứ  nghe  xong,  liền  bảo: 

“Này  Ưu-đa-la,  ngươi  từ  nay  bắt  đầu  đem  thức  ăn  như  ta  đã  ăn 
mà  bô"  thí.  Con  đem  áo  như  áo  ta  đã  mặc  mà  bô"  thí.” 

Từ  đó  về  sau,  Ưu-đa-la  đem  thức  ăn  giống  như  thức  ăn  của  vua 
mà  bô"  thí,  đem  áo  giông  như  áo  vua  đã  mặc  mà  bô"  thí.  Bấy  giờ  Ưu-đa- 
la  nhờ  coi  sóc  việc  bô"  thí  cho  vua  Bệ-tứ  nên  sau  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  sanh  vào  cõi  trời  Tứ  thiên  vương.  Còn  vua  Bệ-tứ  thì  không  chí 
tâm  bô"  thí  nên  thân  hoại  mạng  chung  sanh  vào  cung  điện  trống  không 
rừng  Tòng  thọ17. 

Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề18  thường  du  hành  trong  Tòng  thọ  lâm 
không  cung  điện,  từ  xa  trông  thấy  vua  Bệ-tứ,  liền  hỏi  rằng: 

“Ông  là  ai?” 

Vua  Bệ-tứ  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề,  Tôn  giả  có  nghe  trong  châu 


17'  Nhiếp  (hay  Tòng)  thọ  lâm  Không  cung  điện;  cung  điện  trong  cõi 
Catummaha0ra0ja0kadeva0,  và  các  thiên  thần  ở  đây  đuợc  coi  là  Yakkha  (Dạ- 
xoa).  Trước  cung  điện  có  một  cây  serìsa,  năm  mươi  năm  nẩy  trái  một  lần. 

Is'  Kiều-diệm-bát-đề,  Paơli:  Gavampati:  một  vị  A-la-hán,  nguyên  là  con  một  nhà  đại 
phú  ở  Ba-la-nại. 
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Diêm-phù  có  vua  xứ  Tư-hòa-đề  tên  là  Bệ-tứ  chăng?” 

Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề  đáp  ; 

“Tôi  nghe  trong  châu  Diêm-phù-đề,  ở  xứ  Tư-hòa-đề  có  vua  tên 
là  Bệ-tứ.” 

Vua  Bệ-tứ  nói: 

“Thưa  Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề,  con  chính  là  vua  ấy,  vốn  tên 
là  Bệ -tứ.  ” 

Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề  lại  hỏi: 

“Này  vua  Bệ-tứ,  vua  đã  quan  niệm  như  thế  này,  chủ  trương  như 
thế  này:  ‘Không  có  đời  sau,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh’,  thế  thì  do 
đâu  vua  sanh  vào  đây,  trú  trong  vào  cung  điện  trông  không  rừng  Tòng 
thọ,  ở  Tứ  thiên  vương  nhỏ  hẹp  này? 

Vua  Bệ-tứ  lại  thưa: 

“Thưa  Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề,  con  vốn  có  quan  niệm  ấy 
nhưng  bị  Sa-môn  Ca-diếp  hàng  phục,  sửa  sai  nên  đã  đoạn  trừ  xả  bỏ. 
Nếu  Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề  có  xuống  châu  Diêm-phù  thì  xin  báo 
cùng  khắp  cho  mọi  người  ở  châu  Diêm-phù  hay  rằng:  Nếu  có  bô"  thí,  tu 
phước  thì  hãy  chí  tâm  bô"  thí,  tự  tay  bố  thí,  tự  mình  đến  bô"  thí,  chí  tín 
bô"  thí,  biết  có  nghiệp  báo  bô"  thí.  Vì  sao?  Vì  muôn  đừng  để  cho  một  ai 
hưởng  phước  báo  như  vua  Bệ-tứ  xứ  Tư-hòa-đề  nữa.  Vua  Bệ-tứ  là  vua 
bô"  thí  vì  không  chí  tâm  bô"  thí  nên  sanh  vào  vào  cung  điện  trông  không 
rừng  Tòng  thọ  ở  cõi  Tứ  thiên  vương  nhỏ  hẹp.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề  im  lặng  nhận  lời.  Sau  đó,  lúc 
Tôn  giả  Kiều-diệm-bát-đề  xuống  châu  Diêm-phù,  rao  cùng  khắp  cho 
mọi  người  ở  châu  Diêm-phù  biết:  phải  chí  tâm  bô"  thí,  tự  tay  bô"  thí,  tự 
mình  đến  bô"  thí,  chí  tín  bô"  thí,  biết  có  nghiệp,  có  nghiệp  báo  bô"  thí.  Vì 
sao?  Vì  muôn  đừng  để  cho  một  ai  hưởng  phước  báo  bô"  thí  như  vua  Bệ- 
tứ,  xứ  Tư-hòa-đề  nữa.  Vua  Bệ-tứ  là  vua  bô"  thí  mà  vì  không  chí  tâm  bố 
thí  nên  sanh  vào  vào  cung  điện  trống  không  rừng  Tòng  thọ,  ở  cõi  Tứ 
thiên  vương  nhỏ  hẹp.” 

Tôn  giả  Cưu-ma-la  Ca-diếp  thuyết  như  vậy.  Vua  Bệ-tứ  và  các  cư 
sĩ  xứ  Tư-hòa-đề  nghe  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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72.  KINH  TRƯỜNG  THỌ  VƯƠNG 
BỔN  KHỞI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-xá-di2,  trong  vườn  Cù-sư-la3. 
Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  ở  Câu-xá-di  đã  nhiều  lần  cãi  vã  nhau.  Do  đó 
Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  ở  Câu-xá-di  rằng: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  chớ  cãi  vã  nhau.  Vì  sao? 

Nếu  lấy  tranh  dứt  tranh4, 

Đời  nào  dứt  cho  xong. 

Nhẫn  nhục  dứt  hận  thù, 

Đó  ỉà  pháp  tối  thượng5. 

“Vì  sao?  Này  các  Tỳ-kheo,  thuở  xưa  có  vua  nước  Câu-sa-la,  tên 


'■  Bản  Hán,  quyển  17.  Tương  đương  Paơli  M.  128.  Upakkilessa-suttaỏ.  Hán,  biệt 
dịch  No. 125  (24.8).  Một  cuộc  tranh  chấp  lớn  đã  xảy  ra  giữa  Tăng  chúng  tại 
Kosambì,  mà  Phật  đích  thân  giải  quyết  nhưng  vô  hiệu,  và  Ngài  đã  phải  từ  bỏ 
Tăng  chúng,  vào  sống  trong  núi  một  mình  cho  đến  khi  cuộc  tranh  chấp  phải 
chấm  dứt.  Vụ  tranh  chấp  này  trở  thành  một  số  lớn  điển  hình  của  Luật  tạng,  được 
ghi  thành  chương  mục  hẳn  hòi.  Tứ  Phần  Luật  gọi  là  “Câu-diệm-di  Kiền-độ” 
(No. 1428,  trang  879  -  885).  Thập  Tụng  Luật  gọi  là  “Câu-xấ-di  phấp”  { DTK. 1435, 
trang  214  -  218).  Mahaovagga  ghi  thành  chương  Kosambakakkhanda.  Kinh  này  là 
một  cách  Phật  dùng  để  chấm  dứt  sự  tranh  chấp  ấy. 

2  Câu-xá-di  *  ‘í /Ờ  No.  1428:  Câu-diệm-di,  Paoli:  Kosambì,  một  trong  16  nước  lớn 
thời  Phật,  thủ  phủ  là  Vaỏsao,  ở  phía  Bắc  Kosala. 

3'  Cù-sư-la  viên  £  '  Ty-t  Paoli:  Ghositaoraoma,  một  tinh  xá  được  dựng  do 

Ghosita. 

4-  Tránh  'Ẩ /ỈỊcã\  lộn,  tranh  chấp.  Paoli:  Dham.  vera,  oán  hận,  thù  nghịch. 

5'  Xem  Pháp  cú  (Dham.5).  Bản  Paoli  đối  chiếu  không  ghi  bài  kệ  này  và  câu 
chuyện  tiền  thân  dưới  đây  cũng  không. 
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là  Trường  Thọ6.  Lại  có  vua  nước  Gia-xá  tên  là  Phạm-ma-đạt-đa7.  Hai 
vị  quốc  vương  này  đã  nhiều  lần  gây  chiến  với  nhau.  Rồi  quốc  vương 
Phạm-ma-đạt-đa  dấy  quân  với  bốn  loại  quân  là  tượng  quân,  mã  quân, 
xa  quân  và  bộ  quân.  Sau  khi  dấy  quân,  vua  Phạm-ma-đạt-đa  đích  thân 
kéo  quân  đi  muôn  gây  chiến  với  vua  Trường  Thọ,  nước  Câu-sa-la. 

“Vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  nghe  tin  vua  Phạm-ma-đạt-đa 
nước  Gia-xá  vừa  dấy  quân  với  bôn  loại  quân  là  tượng  quân,  mã  quân, 
xa  quân  và  bộ  quân.  Sau  khi  bổ  sung  quân  số  cho  bốn  loại  quân  ấy,  lại 
muôn  giao  chiến  với  mình,  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  nghe  vậy 
cũng  dấy  quân  với  bôn  loại  quân  là  tượng  quân,  mã  quân,  xa  quân  và 
bộ  quân.  Sau  khi  dấy  bốn  loại  quân,  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la 
đích  thân  xuất  quân  dẫn  đến  tận  biên  giới,  dàn  trận  giao  chiến,  tức 
thời  đánh  tan  quân  đối  phương.  Bấy  giờ  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa- 
la  bắt  trọn  bôn  loại  quân  của  Phạm-ma-đạt-đa  là  tượng  quân,  mã  quân 
xa  quân  và  bộ  quân,  lại  bắt  sống  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá. 
Bắt  được  liền  phóng  thích  và  nói  với  Phạm-ma-đạt-đa  rằng: 

Ông  là  nạn  nhân  cùng  đường,  nay  ta  tha  cho,  sau  này  chớ  gây 
chiến  nữa  ”. 

“Vua  Phạm-ma-đạt-đa,  nước  Gia-xá  lại  ba  lần  dấy  quân  với  bôn 
loại  quân  là  tượng  quân,  mã  quân,  xa  quân  và  bộ  quân.  Sau  mỗi  lần 
dấy  quân  với  bốn  loại  quân,  lại  đích  thân  dẫn  quân  qua  gây  chiến  với 
vua  Trường  Thọ,  nước  Câu-sa-la. 

“Vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  nghe  tin  vua  Phạm-ma-đạt-đa 
nước  Gia-xá  vừa  dấy  quân  với  bốn  loại  quân  là  tượng  quân,  mã  quân, 
xa  quân  và  bộ  quân.  Sau  khi  dấy  quân,  lại  kéo  đến  gây  chiến  với 
mình,  vua  Trường  Thọ  nghe  tin  như  vậy  liền  nghĩ:  ‘Ta  đánh  bại  nó, 
cần  gì  đánh  bại  nữa.  Ta  đã  hàng  phục  nó,  nó  đâu  đủ  sức  để  hàng  phục 
ta.  Ta  đã  hại  nó,  cần  gì  phải  hại  nữa.  Ta  chỉ  cần  với  một  cây  cung 
không  cũng  đủ  hàng  phục  nó’. 


6'  Câu-sa-la  Quốc  vương  Trường  Thọ  ẹ-  .ỈP  '  ■  a  '/ờ  Chuyện  tiền  thân  này 
cũng  được  tìm  thấy  trong  bản  Trường  Thọ  vương  kinh  (No. 161,  trang  386  -  388). 
Paoli:  Dìghìti. 

7'  Gia-xá  Quốc  vương  danh  Phạm-ma-đạt-đa  J  ’  &j.  /TTt-  'ẩũ  'c7 stĩ/â  Pacli: 
Kacsì,  Brahmadatta. 


KINH  TRƯỜNG  THỌ  VƯƠNG  BổN  KHỞI 


559 


“Vua  Trường  Thọ,  nước  Câu-sa-la  nghĩ  như  thế  nên  an  nhiên 
không  cần  dấy  quân  với  bốn  loại  quân  là  tượng  quân,  mã  quân,  xa 
quân  và  bộ  quân,  và  tự  mình  cũng  không  ra  mặt  trận. 

“Bấy  giờ,  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  tiến  quân  đánh  phá, 
bắt  trọn  bốn  loại  quân  của  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  là  tượng 
quân,  mã  quân,  xa  quân  và  bộ  quân.  Vua  Trường  Thọ  nghe  tin  Phạm- 
ma-đạt-đa  vua  nước  Gia-xá  đã  tiến  quân  bắt  trọn  bốn  loại  quân  của 
mình  là  tượng  quân,  mã  quân,  xa  quân  và  bộ  quân,  lại  nghĩ  rằng: 
‘Chiến  tranh  là  kỳ  quái,  chiến  tranh  là  tàn  bạo.  Vì  sao?  Vì  chiến 
thắng  sẽ  bị  chiến  thắng;  chế  phục  sẽ  bị  chế  phục;  tàn  hại  sẽ  bị  tàn 
hại.  Vậy  ta  nay  hãy  đơn  thân  dẫn  một  người  vợ  cùng  đi  một  cỗ  xe, 
chạy  đến  Ba-la-nại’. 

“Rồi  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  đơn  thân  dẫn  một  người 
vợ  cùng  đi  trên  một  cỗ  xe,  chạy  đến  Ba-la-nại.  Vua  Trường  Thọ  lại 
nghĩ:  ‘Ta  nay  có  lẽ  nên  từ  thôn  này  qua  thôn  kia,  từ  ấp  này  qua  ấp 
nọ  để  cầu  học  rộng  nghe  nhiều’.  Nghĩ  vậy,  vua  Trường  Thọ  liền  từ 
thôn  này  qua  thôn  khác,  từ  ấp  này  qua  ấp  nọ  cầu  học  rộng  nghe 
nhiều.  Vì  học  rộng  nghe  nhiều  nên  vua  đổi  tên  là  Trường  Thọ  Bác  sĩ. 

“Trường  Thọ  Bác  sĩ  lại  nghĩ:  ‘Những  gì  đáng  học  ta  đã  học  rồi. 
Ta  nên  vào  đô  ấp  Ba-la-nại,  đến  ở  đường  này  hẻm  kia  với  vẻ  mặt  tươi 
cười,  tấu  lên  âm  thanh  vi  diệu.  Như  vậy,  các  nhà  hào  quý  ở  Ba-la-nại 
nghe  được  sẽ  vô  cùng  hoan  hỷ  và  thấy  vui  thích’.  Nghĩ  xong,  Trường 
Thọ  Bác  sĩ  vào  đô  ấp  Ba-la-nại,  đứng  ở  đường  này  hẻm  nọ  với  vẻ  mặt 
tươi  cười,  tấu  lên  âm  thanh  vi  diệu  nên  các  nhà  hào  quý  ở  Ba-la-nại 
nghe  được  đều  rất  hoan  hỷ  và  lấy  làm  thỏa  thích. 

“Lúc  ấy,  các  quyến  thuộc  của  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá, 
từ  quyến  thuộc  ngoài  xa  đến  quyến  thuộc  ở  giữa,  rồi  đến  quyến  thuộc 
bên  trong  và  đến  Phạm  chí  quốc  sư,  tất  cả  đều  nghe.  Khi  được  nghe, 
Phạm  chí  quốc  sư  cho  gọi  Trường  Thọ  Bác  sĩ  đến  diện  kiến. 

“Bấy  giờ  Trường  Thọ  Bác  sĩ  đi  đến  chỗ  Phạm  chí  quốc  sư,  đứng 
quay  mặt  về  phía  quốc  sư,  với  vẻ  mặt  vui  tươi,  tấu  lên  âm  thanh  vi 
diệu.  Sau  khi  nghe,  Phạm  chí  quốc  sư  rất  hoan  hỷ  và  lấy  làm  thỏa 
thích.  Phạm  chí  quốc  sư  nói  với  Trường  Thọ  Bác  sĩ: 

Từ  nay  ông  có  thể  nương  tựa  vào  ta.  Ta  sẽ  cung  cấp  cho  đầy 
đủ. 
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“Trường  Thọ  Bác  sĩ  thưa  rằng: 

Thưa  Tôn  giả,  tôi  còn  có  một  người  vợ,  phải  làm  thế  nào? 

“Phạm  chí  quốc  sư  nói  với  Bác  sĩ: 

Bác  sĩ,  ông  có  thể  đem  đến  ở  nhà  ta.  Ta  sẽ  cung  cấp  cho  đầy  đủ. 

“Thế  rồi  Trường  Thọ  Bác  sĩ  dẫn  vợ  mình  đến  trú  tại  nhà  Phạm 
chí  quốc  sư.  Phạm  chí  quốc  sư  liền  chu  cấp  đầy  đủ. 

“Một  thời  gian  sau,  vợ  của  Trường  Thọ  Bác  sĩ  trong  lòng  rầu  rĩ8 
nghĩ  rằng:  ‘Ước  gì  có  bốn  loại  quân  trận  với  lớp  lớp  tấm  thuẫn9,  tuốt 
gươm  sáng  loáng,  từ  từ  đi  qua.  Ta  muốn  xem  khắp  và  cũng  muốn  uống 
nước  mài  gươm  đao’ . 

“Vợ  của  Trường  Thọ  Bác  sĩ  nghĩ  như  vậy  rồi,  liền  nói  với 
Trường  Thọ  Bác  sĩ  rằng: 

Tôi  cảm  thấy  trong  lòng  rầu  rĩ,  đang  nghĩ  thế  này:  ‘Ước  gì  có 
bôn  loại  quân  trận  với  lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt  gươm  sáng  loáng  từ  từ 
đi  qua.  Ta  muốn  xem  cùng  khắp,  lại  cũng  muôn  uống  nước  mài  dao.’ 

“Trường  Thọ  Bác  sĩ  nói  với  vợ  rằng: 

Nàng  chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao?  Chúng  ta  đã  bị  vua  Phạm- 
ma-đạt-đa  đánh  bại,  nàng  nhờ  đâu  mà  thấy  được  bôn  loại  quân  trận 
với  lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt  gươm  sáng  loáng  từ  từ  đi  qua  để  nàng  xem 
cùng  khắp  và  nàng  lại  được  uống  nước  mài  dao? 

“Bà  vợ  lại  nói: 

Thưa  tôn  quân,  nếu  được  như  thế  thì  tôi  còn  hy  vọng  sống. 
Nếu  không,  chắc  chắn  phải  chết  chớ  không  có  gì  nghi  ngờ  nữa10. 

“Trường  Thọ  Bác  sĩ  liền  đến  chỗ  Phạm  chí  quốc  sư,  đứng  quay 
mặt  về  phía  quốc  sư,  vẻ  mặt  sầu  thảm,  bằng  tiếng  nói  ai  oán  mà  tấu 
lên  các  khúc  nhạc.  Phạm  chí  quốc  sư  nghe  mà  không  được  hoan  hỷ. 
Bấy  giờ  Phạm  chí  quốc  sư  hỏi  rằng: 

Này  Bác  sĩ,  trước  kia,  ông  đứng  quay  mặt  về  phía  ta,  với  vẻ 
mặt  vui  tươi  mà  tấu  lên  âm  thanh  vi  diệu.  Nghe  xong  ta  rất  hoan  hỷ, 
lấy  làm  vui  thích.  Nay  ông  vì  sao  lại  đứng  quay  về  phía  ta  với  vẻ  mặt 


8'  No. 125  (24.8)  nói  có  thai. 

9'  Lổ  bạc  y  Dỵớĩoại  thuẫn  lớn  khi  vua  xuất  trận. 

10  No. 125  (24.8):  bà  có  thai  và  chiêm  bao  thấy  như  vậy.  Trong  vòng  bảy  ngày  sẽ 
sanh,  nếu  không  thấy  đúng  như  chiêm  bao  nhất  định  phải  chết. 
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Sầu  thảm,  bằng  âm  thanh  ai  oán  mà  tấu  lên  khúc  nhạc,  ta  nghe  không 
được  hoan  hỷ.  Này  Trường  Thọ  Bác  sĩ,  thân  ông  không  bệnh  hoạn,  ý 
ông  không  sầu  não  chứ? 

“Trường  Thọ  Bác  sĩ  thưa: 

Thưa  Tôn  giả,  thân  tôi  không  bệnh  hoạn  nhưng  ý  tôi  sầu  não. 
Tôn  giả,  vợ  tôi  trong  lòng  rầu  1Ĩ,  đã  nghĩ  thế  này:  ‘Ta  muốn  bôn  loại 
quân  trận  với  lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt  gươm  sáng  loáng  từ  từ  đi  qua.  Ta 
muốn  xem  cùng  khắp,  lại  cũng  muôn  uống  nước  mài  dao’.  Tôi  liền 
bảo  rằng:  ‘Nàng  chớ  nghĩ  như  thế.  Vì  sao?  Ta  nay  thế  này,  nàng  nhờ 
đâu  mà  được  bốn  loại  quân  trận  với  lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt  gươm  sáng 
loáng  từ  từ  đi  qua  để  nàng  xem  cùng  khắp  và  lại  cũng  được  uống  nước 
mài  dao?’  Vợ  tôi  lại  nói  rằng:  ‘Thưa  tôn  quân,  nếu  được  như  thế  thì  tôi 
còn  hy  vọng  sống.  Nếu  không  thì  chắc  chắn  sẽ  chết,  không  nghi  ngờ  gì 
nữa’.  Thưa  Tôn  giả,  nếu  vợ  tôi  mà  không  toàn  mạng  thì  sao  nỡ! 

“Phạm  chí  quốc  sư  bảo  rằng: 

Này  Bác  sĩ,  vợ  ông,  ta  có  thể  gặp  được  không? 

Thưa  Tôn  giả,  có  thể  được. 

“Thế  rồi  Phạm  chí  quốc  sư  cùng  với  Trường  Thọ  Bác  sĩ  đi  đến 
chỗ  bà  vợ  của  Bác  sĩ.  Bấy  giờ  vợ  của  Trường  Thọ  Bác  sĩ  mang  thai 
đứa  con  có  đức.  Phạm  chí  quốc  sư  thấy  vợ  của  Trường  Thọ  Bác  sĩ 
mang  thai  đứa  con  có  đức  nên  quỳ  gối  bên  phải  xuống  đất,  chắp  tay 
hướng  về  phía  vợ  của  Bác  sĩ  khen  ba  lần  rằng: 

Sẽ  sanh  vua  nước  Câu-sa-la.  Sẽ  sanh  vua  nước  Câu-sa-la. 

“Rồi  lại  ra  lệnh  cho  tả  hữu  không  ai  được  phép  tiết  lộ  cho  người 
ngoài  biết. 

“Phạm  chí  quốc  sư  nói  tiếp: 

Này  Bác  sĩ,  ông  chớ  ưu  sầu.  Ta  sẽ  cho  vợ  ông  được  thấy  bốn 
loại  quân  trận  với  lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt  gươm  sáng  loáng  từ  từ  đi  qua 
và  cũng  được  uống  nước  mài  dao. 

“Rồi  Phạm  chí  quốc  sư  đi  đến  chỗ  Phạm-ma-đạt-đa,  vua  nước 
Gia-xá,  thưa  rằng: 

Tâu  Thiên  vương,  nên  biết  cho  rằng,  có  vì  sao  hữu  đức  xuất 
hiện.  Mong  Thiên  vương  cho  dàn  bôn  loại  quân  trận  với  lớp  lớp  tấm 
thuẫn,  tuốt  gươm  sáng  loáng  từ  từ  diễn  hành  và  biểu  dương  quân  uy 
bằng  nước  mài  dao.  Mong  Thiên  vương  đích  thân  thị  sát.  Tâu  Thiên 


562 


TRUNG  A-HÀM 


vương,  nếu  làm  được  như  vậy  thì  chắc  chắn  có  báo  ứng  tốt. 

“Vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  liền  ra  lệnh  cho  tướng  quân: 

Các  khanh  nên  biết,  có  vì  sao  hữu  đức  xuất  hiện,  các  khanh 
hãy  tức  khắc  dàn  bôn  loại  quân  trận  với  lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt 
gươm  sáng  loáng  từ  từ  diễn  hành,  biểu  dương  quân  uy  bằng  nước  mài 
dao.  Ta  sẽ  đích  thân  quan  sát.  Nếu  làm  được  như  vậy  thì  chắc  chắc 
có  báo  ứng  tốt. 

“Bấy  giờ  tướng  quân  tuân  lệnh  vua,  dàn  bôn  loại  quân  trận  với 
lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt  gươm  sáng  loáng  từ  từ  diễn  hành,  biểu  dương 
quân  uy  bằng  nước  mài  dao.  Vua  Phạm-ma-đạt-đa  liền  đích  thân  thị 
sát.  Nhờ  đó,  vợ  của  Trường  Thọ  Bác  sĩ  thấy  được  bôn  loại  quân  trận 
với  lớp  lớp  tấm  thuẫn,  tuốt  gươm  sáng  loáng  từ  từ  đi  qua  để  biểu 
dương  và  cũng  được  uống  nước  mài  dao.  Sau  khi  uống  nước  mài  dao, 
lòng  sầu  muộn  liền  tiêu,  tiếp  đến  hạ  sanh  người  con  có  đức,  đặt  tên 
tự  là  Trường  Sanh  Đồng  tử",  gởi  cho  người  khác  bí  mật  nuôi  nấng  và 
lần  hồi  lớn  khôn. 

“Nếu  có  các  vị  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  chỉnh  trị  thiên  hạ  với 
một  quốc  độ  lớn,  có  đủ  các  tài  nghệ  như  cỡi  voi,  chế  ngự,  dong  xe, 
chơi  bắn  cung,  đánh  bằng  tay,  ném  dây,  ném  móc  câu,  dong  xe,  ngồi 
kiệu,  các  thứ  tài  nghệ  tuyệt  diệu  như  thế,  Trường  Sanh  Đồng  tử  đều 
biết  đầy  đủ.  Với  tất  cả  các  loại  xảo  diệu  nào,  nếu  đụng  đến  là  vượt 
hẳn  mọi  người,  dũng  mãnh  và  cương  nghị  hơn  đời,  thông  minh  xuất 
chúng.  Bao  nhiêu  điều  bí  ẩn  sâu  xa,  không  có  điều  gì  là  không  thông 
suốt  tinh  tường. 

“Lúc  ấy,  Phạm-ma-đạt-đa  nghe  tin  Trường  Thọ  vua  nước  Câu- 
sa-la  đổi  tên  là  Bác  sĩ  và  đang  ở  tại  Ba-la-nại  liền  ra  lệnh  cho  tả  hữu: 

Các  khanh  hãy  cấp  tốc  đến  bắt  Trường  Thọ,  vua  nước  Câu- 
sa-la,  trói  thúc  ké  hai  tay,  bỏ  lên  lừa  chở  đi,  đánh  trông  lớn  tiếng  như 
tiếng  lừa  kêu,  tuyên  bô"  cho  khắp  nơi  biết  rồi  dẫn  ra  khỏi  cửa  thành 
hướng  Nam,  bắt  ngồi  dưới  cây  nêu  cao  mà  cật  vân. 

“Cận  thần  tả  hữu  vâng  lệnh,  liền  đến  bắt  Trường  Thọ,  vua  nước 
Câu-sa-la,  trói  hai  tay  ra  đằng  sau,  bỏ  lên  lừa  chở  đi,  đánh  trống  lớn 
tiếng  như  lừa  kêu,  tuyên  bố  cho  khắp  nơi  biết  rồi  dẫn  ra  cửa  thành 


Trường  Sanh  Đồng  tử  *  ĩđ  ũ,£  Ểí/ỵíPaữU:  Dìgha0yu,  hay  là  Dìgha0vu. 
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phía  Nam,  bắt  ngồi  dưới  cây  nêu  cao  rồi  cật  vấn.  Lúc  ấy,  Trường  Sanh 
Đồng  tử  đi  theo  cha,  lúc  bên  tả,  lúc  bên  hữu,  thưa  với  cha  rằng: 

Thiên  vương  chớ  sợ.  Thiên  vương  chớ  sợ!  Con  ở  đây,  chắc 
chắn  cứu  được,  chắc  chắn  cứu  được. 

“Trường  Thọ  vua  nước  Câu-sa-la  bảo  con: 

Đồng  tử  nên  nhẫn,  Đồng  tử  nên  nhẫn!  Chớ  khởi  oán  kết  mà 
phải  thực  hành  nhân  từ. 

“Mọi  người  nghe  vua  Trường  Thọ  nói  như  vậy  liền  hỏi: 

Như  vậy  nhà  vua  muốn  nói  những  gì? 

“Nhà  vua  nói: 

Đồng  tử  này  thông  minh,  chắc  chắn  hiểu  lời  ta  nói. 

“Thế  rồi  Trường  Sanh  Đồng  tử  khuyên  những  người  hào  quý 
trong  thành  Ba-la-nại  rằng: 

Chư  vị,  hãy  bô"  thí  tu  phước  mà  chú  nguyện  cho  vua  Trường 
Thọ  nước  Câu-sa-la.  Đem  phước  thí  ấy  cầu  nguyện  cho  vua  Trường 
Thọ  nước  Câu-sa-la  được  an  ổn,  giải  thoát. 

“Bấy  giờ  các  nhà  hào  quý  trong  thành  Ba-la-nại,  theo  lời  khuyến 
khích  của  Trường  Sanh  Đồng  tử,  bô"  thí,  tu  phước,  chú  nguyện  cho  vua 
Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la,  đem  phước  thí  â"y  cầu  nguyện  cho  vua 
Trường  Thọ  an  ổn  giải  thoát. 

“Vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  nghe  các  nhà  hào  quý  trong 
thành  Ba-la-nại  này  bô"  thí,  tu  phước,  chú  nguyện  cho  vua  Trường  Thọ 
nước  Câu-sa-la,  đem  phước  thí  â"y  cầu  nguyện  cho  vua  Trường  Thọ 
được  an  ổn,  giải  thoát  thì  vô  cùng  sợ  hãi,  tóc  lông  dựng  đứng,  nghĩ 
rằng:  ‘Mong  những  nhà  hào  quý  trong  thành  Ba-la-nại  này  không 
phản  lại  ta  chăng?  Nhưng  hãy  gác  lại  việc  kia,  nay  ta  trước  hết  phải 
câ"p  tốc  tiêu  diệt  sự  việc  này’ . 

“Rồi  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  hạ  lệnh  cho  tả  hữu: 

Các  khanh  hãy  câ"p  tốc  đi  giết  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa- 
la,  chặt  ra  làm  bảy  đoạn. 

“Cận  thần  tả  hữu  vâng  lệnh,  liền  đi  giết  vua  Trường  Thọ,  chặt 
thành  bảy  đoạn.  Bây  giờ  Trường  Sanh  Đồng  tử  nói  với  các  nhà  hào 
quý  trong  thành  Ba-la-nại  rằng: 

Các  vị  xem  đấy,  vua  nước  Gia-xá  Phạm-ma-đạt-đa  tàn  ác  vô 
đạo.  Nó  chặt  cha  ta,  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  là  người  vô  tội. 
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NÓ  cướp  đoạt  kho  tàng,  tài  sản  của  nước  ta.  Vì  thù  hận  cay  độc  mà 
giết  người,  chặt  thành  bảy  đoạn  một  cách  oan  uổng.  Các  vị  nên  đến 
dùng  lụa  mới,  quấn  nhiều  lớp,  bọc  kín  thi  hài  bảy  đoạn,  liệm  cho  cha 
ta;  dùng  tất  cả  các  cây  hương  thơm  chất  đông  để  hỏa  táng  và  lập  miếu 
đường  để  thờ.  Phải  vì  cha  ta  mà  gởi  thơ  cho  Phạm-ma-đạt-đa,  nói 
rằng,  Trường  Sanh  Đồng  tử  con  vua  nước  Câu-sa-la  báo  cho  vua  biết, 
ngươi  không  sợ  sau  này  con  cháu  gieo  họa  cho  chăng?’ 

“Rồi  thì  những  nhà  hào  quý  ở  thành  Ba-la-nại  theo  lời  khuyên 
của  Trường  Sanh  Đồng  tử,  dùng  lụa  mới  xếp  nhiều  lớp  liệm  lấy  thi  hài 
bảy  đoạn  ấy,  dùng  các  loại  hương  thơm  chất  đống  hỏa  táng  rồi  lập 
miếu  mà  thờ,  và  cũng  viết  thơ  gởi  cho  Phạm-ma-đạt-đa,  nói  rằng: 
‘Trường  Sanh  Đồng  tử,  con  vua  nước  Câu-sa-la  bảo  rằng,  ngươi  không 
SỢ  sau  này  bị  con  cháu  gieo  họa  cho  chăng?’ 

“Bấy  giờ  vợ  của  vua  Trường  Thọ  nói  với  Trường  Sanh  Đồng  tử: 

Con  nên  biết,  vua  nước  Gia-xá  là  Phạm-ma-đạt-đa,  là  kẻ  tàn 
bạo,  vô  đạo,  bắt  cha  con  là  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  là  người 
vô  tội,  cướp  đoạt  kho  tàng,  tài  sản  của  nước  con,  lại  vì  thù  hận  cay  độc 
giết  người,  chặt  ra  bảy  đoạn  một  cách  oan  uổng.  Này  Đồng  tử,  con  hãy 
đến  đây  cùng  ta,  dong  một  chiếc  xe  chạy  ra  khỏi  Ba-la-nại  này.  Nếu 
không  đi  thì  tai  họa  sẽ  đến  với  con. 

Thế  rồi  vợ  của  Trường  Thọ  cùng  với  Đồng  tử  cùng  dong  một 
chiếc  xe  chạy  ra  khỏi  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  Trường  Sanh  Đồng  tử  nghĩ 
rằng:  ‘Ta  nên  đến  thôn  này,  qua  thôn  kia  để  cầu  học  rộng  nghe 
nhiều’. 

“Nghĩ  xong,  Trường  Sanh  Đồng  tử  liền  đi  từ  thôn  này  qua  thôn 
nọ  để  cầu  học  rộng  nghe  nhiều.  Vì  học  rộng  nghe  nhiều,  nên  đổi  tên 
khác  là  Trường  Sanh  Bác  sĩ. 

“Trường  Sanh  Bác  sĩ  lại  nghĩ:  ‘Điều  cầu  học  ta  đã  học  xong,  có 
lẽ  ta  nên  vào  đô  ấp  Ba-la-nại,  đứng  ở  đường  này  hẻm  nọ  với  vẻ  mặt 
tươi  cười,  tấu  lên  âm  thanh  vi  diệu.  Như  vậy  các  nhà  hào  quý  ở  Ba-la- 
nại  nghe  được  sẽ  hoan  hỷ  và  cảm  thấy  vui  thích’. 

“Nghĩ  vậy,  Trường  Sanh  Bác  sĩ  liền  vào  đô  ấp  Ba-la-nại  đứng 
ở  đường  này  hẻm  nọ  với  vẻ  mặt  vui  tươi,  tấu  lên  âm  thanh  vi  diệu. 
Các  nhà  hào  quý  ở  Ba-la-nại  nghe  được,  hoan  hỷ  vô  cùng  và  cảm  thấy 
vui  thích. 
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“Bấy  giờ  các  quyến  thuộc  của  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia- 
xá,  từ  quyến  thuộc  ngoài  xa  đến  quyến  thuộc  khoảng  giữa  và  quyến 
thuộc  bên  trong,  Phạm  chí  quốc  sư,  lần  hồi  thấu  đến  tai  vua  Phạm-ma- 
đạt-đa  nước  Gia-xá.  Sau  khi  nghe  đến,  vua  liền  gọi  vào  diện  kiến. 

“Thế  rồi  Trường  Sanh  Bác  sĩ  đi  đến  chỗ  vua  Phạm-ma-đạt-đa 
nước  Gia-xá,  đứng  quay  về  phía  nhà  vua  với  vẻ  mặt  tươi  cười,  tấu  lên 
bằng  âm  thanh  vi  diệu.  Vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  nghe  như 
thế  hoan  hỷ  vô  cùng,  lấy  làm  vui  thích,  rồi  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nói 
với  Bác  sĩ  rằng: 

Khanh  từ  nay  có  thể  nương  tựa  vào  ta.  Ta  sẽ  cung  cấp  cho 

đầy  đủ. 

“Khi  ấy,  Trường  Sanh  Bác  sĩ  nương  tựa  vào  nhà  vua  và  được 
cung  cấp  đầy  đủ.  về  sau  nhà  vua  lại  hết  lòng  tín  nhiệm,  giao  phó  công 
việc,  đem  kiếm  hộ  thân  trao  cho  Trường  Sanh  Bác  sĩ. 

“Bấy  giờ  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  bảo  người  đánh  xe: 

Ngươi  hãy  sửa  soạn  xa  giá.  Ta  muốn  đi  săn  bắn. 

“Người  đánh  xe  vâng  lời,  sửa  soạn  xa  giá  xong,  trở  lại  tâu  rằng: 

Con  đã  sửa  soạn  xa  giá  xong,  xin  theo  ý  Thiên  vương. 

“Thế  rồi  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  và  Trường  Sanh 
Bác  sĩ  cùng  ngồi  vào  cỗ  xe  ra  đi.  Trường  Sanh  Bác  sĩ  nghĩ  rằng: 
‘Phạm-ma-đạt-đa  vua  nước  Gia-xá  tàn  bạo,  vô  đạo.  Nó  bắt  cha  ta 
là  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  là  người  vô  tội,  lại  cướp  đoạt 
kho  tàng,  tài  sản  của  ta,  và  vì  thù  hận  cay  độc  mà  giết  người,  chặt 
ra  bảy  đoạn  một  cách  oan  uổng.  Ta  nay  nên  đánh  xe  tách  ra  khỏi 
bốn  loại  quân,  đi  đến  một  nơi  khác’. 

“Bấy  giờ  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  vì  vất  vả  trải  qua 
con  đường  lầy  lội,  gió  nóng  bức  bách  nên  cảm  thấy  khát  nước,  mệt 
nhọc  quá  đổi,  muôn  nằm,  liền  xuống  xe,  gối  vào  đầu  gốì  của  Trường 
Sanh  Bác  sĩ  mà  ngủ.  Trường  Sanh  Bác  sĩ  nghĩ  rằng:  ‘Phạm-ma-đạt-đa 
vua  nước  Gia-xá  này  vô  đạo,  tàn  bạo.  Nó  bắt  cha  ta  là  vua  Trường 
Thọ  nước  Câu-sa-la  là  người  vô  tội,  lại  cướp  đoạt  kho  tàng,  tài  sản  của 
nước  ta  và  vì  thù  hận  cay  độc  mà  giết  người  chặt  ra  bảy  đoạn  một  cách 
oan  uổng.  Thế  mà  ngày  nay  nó  đã  nằm  trong  tay  ta,  ta  phải  báo  oán’. 
Trường  Sanh  Bác  sĩ  nghĩ  như  vậy,  liền  tuốt  gươm  báu,  dí  vào  cổ 
Phạm-ma-đạt-đa  vua  nước  Gia-xá  mà  nói  rằng: 
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Nay  ta  giết  ngươi!  Nay  ta  giết  ngươi! 

“Trường  Sanh  Bác  sĩ  lại  nghĩ:  ‘Ta  không  làm  đúng.  Vì  sao?  Nhớ 
lại  ngày  trước,  ngồi  dưới  cây  nêu  cao,  vào  phút  sắp  lâm  chung,  cha  ta 
đã  bảo  ta  rằng:  ‘Đồng  tử  hãy  nhẫn,  Đồng  tử  hãy  nhẫn.  Chớ  khởi  oán 
kết  mà  phải  thực  hành  nhân  từ’.’  Nhớ  lại  như  vậy,  Bác  sĩ  bèn  thu 
gươm,  tra  vào  vỏ. 

“Trong  lúc  đó,  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  mộng  thấy 
Trường  Sanh  Đồng  tử,  con  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  tay  cầm 
gươm  bén  dí  vào  cổ  mình  mà  nói  rằng:  ‘Nay  ta  giết  ngươi!  Nay  ta  giết 
ngươi’.  Thấy  vậy,  vua  sợ  hãi,  tóc  lông  dựng  đứng,  liền  kinh  hoàng 
chợt  tỉnh,  nói  với  Trường  Sanh  Bác  sĩ: 

Ngươi  nay  nên  biết,  ta  ở  trong  mộng,  thấy  Trường  Sanh  Đồng 
tử,  con  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  tay  cầm  kiếm  bén  dí  vào  cổ  ta, 
nói  rằng:  ‘Nay  ta  giết  ngươi!  Nay  ta  giết  ngươi!’  Nghe  xong,  Trường 
Sanh  Đồng  tử  thưa  rằng: 

Thiên  vương  chđ  sợ.  Thiên  vương  chớ  sợ.  Vì  sao?  Trường 
Sanh  Đồng  tử,  con  vua  Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  chính  là  thần 
đây.  Thiên  vương,  thần  nghĩ  rằng:  ‘Phạm-ma-đạt-đa,  vua  nước  Gia- 
xá  tàn  bạo,  vô  đạo,  bắt  cha  ta,  một  người  vô  tội,  lại  cướp  đoạt  kho 
tàng,  tài  sản  của  nước  ta,  và  vì  thù  hận  cay  độc  mà  giết  cha  ta,  chặt 
người  ra  làm  bảy  đoạn  một  cách  oan  uổng,  mà  nay  chính  nó  đã 
nằm  trong  tay  ta,  ta  nghĩ  phải  báo  oán’.  Tâu  Thiên  vương,  thần  liền 
rút  gươm  dí  vào  cổ  Thiên  vương  mà  nói  rằng:  ‘Nay  ta  giết  ngươi! 
Nay  ta  giết  ngươi!’  Thiên  vương,  thần  lại  nghĩ:  ‘Ta  làm  không 
đúng.  Vì  sao?  Nhớ  ngày  trước,  ngồi  dưới  cây  nêu  cao,  vào  phút  sắp 
lâm  chung,  cha  ta  đã  bảo  rằng:  ‘Đồng  tử  hãy  nhẫn,  Đồng  tử  hãy 
nhẫn!  Chđ  khởi  oán  kết  mà  phải  thực  hành  nhân  từ’.’  Nhớ  lại  như 
vậy  nên  thần  thu  gươm  tra  vào  vỏ’. 

“Vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  nói  rằng: 

Này  Đồng  tử,  khanh  nói  rằng:  ‘Đồng  tử  hãy  nhẫn,  Đồng  tử 
hãy  nhẫn”,  ta  đã  rõ  nghĩa  ấy.  Nhưng  Đồng  tử  lại  nói:  ‘Chớ  khởi  oán 
kết,  mà  phải  thực  hành  nhân  từ’,  là  nghĩa  thế  nào? 

“Trường  Sanh  Đồng  tử  đáp: 

Tâu  Thiên  vương,  chớ  khởi  oán  kết  mà  phải  thực  hành  nhân 
từ,  chính  là  việc  làm  này  vậy. 
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“Nghe  xong,  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  nói  rằng: 

Này  Đồng  tử,  từ  ngày  hôm  nay  ta  đem  đất  nước  mà  ta  đang 
chỉnh  lãnh  trao  hết  cho  khanh.  Vì  sao?  Vì  khanh  đã  làm  một  việc  quá 
khó  là  đã  ban  ân  huệ  cho  mạng  sống  của  ta. 

“Trường  Sanh  Đồng  tử  nghe  vậy  liền  thưa: 

Bổn  quốc  của  Thiên  vương  thì  thuộc  về  Thiên  vương.  Bổn 
quốc  của  thân  phụ  hạ  thần  thì  mới  có  thể  giao  hoàn  lại  cho  hạ  thần. 

“Bấy  giờ,  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  cùng  với  Trường 
Sanh  Đồng  tử  lên  xe  trở  về,  vào  thành  Ba-la-nại,  ngồi  trên  chánh 
điện,  vua  bảo  các  cận  thần: 

Này  các  khanh,  nếu  bắt  gặp  Trường  Sanh  Đồng  tử,  con  vua 
Trường  Thọ  nước  Câu-sa-la  thì  các  khanh  sẽ  xử  sự  như  thế  nào? 

“Cận  thần  nghe  vậy,  có  người  tâu  rằng: 

Tâu  thiên  vương,  nếu  bắt  gặp  nó  thì  sẽ  chặt  tay. 

“Có  người  lại  tâu: 

Tâu  Thiên  vương,  nếu  bắt  gặp  nó  thì  chặt  chân. 

“Có  người  tâu: 

Tâu  Thiên  vương,  nếu  bắt  gặp  nó  thì  giết. 

“Vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  nói  rằng: 

Các  khanh,  muốn  gặp  Trường  Sanh  Đồng  tử,  con  vua  Trường 
Thọ  nước  Câu-sa-la  thì  ở  đây  này.  Các  khanh  chớ  khởi  ác  ý  với  Đồng 
tử  này.  Vì  sao?  Vì  Đồng  tử  đã  làm  một  việc  rất  khó  là  đã  tha  mạng 
sống  cho  ta. 

“Thế  rồi  vua  Phạm-ma-đạt-đa  nước  Gia-xá  dùng  nước  tắm  của 
vua  tắm  gội  cho  Trường  Sanh  Đồng  tử,  cho  thoa  bằng  bột  hương  của 
vua,  cho  mặc  y  phục  của  vua,  mời  ngồi  lên  ngự  sàng  bằng  vàng,  đích 
thân  vua  Phạm-ma-đạt-đa  và  vợ  con  trở  về  bổn  quốc. 

“Này  Tỳ-kheo,  các  quốc  vương  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  ấy  làm  chủ 
đại  quốc,  chỉnh  trị  thiên  hạ  mà  tự  thực  hành  hạnh  nhẫn  nhục;  tự  thực 
hành  từ  tâm,  lại  xưng  tán  từ  tâm;  tự  ban  ân  huệ,  lại  xưng  tán  ân  huệ. 
Này  chư  Tỳ-kheo,  các  Tỳ-kheo  cũng  nên  làm  như  vậy,  chí  tín,  từ  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo;  nên  thực  hành  hạnh 
nhẫn  nhục,  lại  xưng  tán  nhẫn  nhục;  tự  thực  hành  từ  tâm,  lại  xưng  tán 
từ  tâm;  tự  ban  ân  huệ,  lại  xưng  tán  ân  huệ”. 

“Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  có  vị  bạch 
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rằng: 

“Thế  Tôn  là  Pháp  chủ.  Nay  mong  Thế  Tôn  cứ  ở  yên  vậy.  Vị  ấy 
nói  hành  con,  con  làm  sao  không  nói  hành  vị  ấy  được12”.  Lúc  đó,  Đức 
Thế  Tôn  không  vui  vì  việc  làm  của  các  Tỳ-kheo  Câu-xá-di,  với  những 
oai  nghi,  lễ  tiết  mà  họ  đã  học,  đã  tập.  Ngài  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nói 
bài  kệ  tụng: 

Với  bao  nhiêu  lời  nói, 

Phá  hoại  chúng  tối  tôn. 

Khi  phá  hoại  Thánh  Chúng, 

Không  ai  can  dứt  nổi. 

Nát  thân  và  mất  mạng, 

Kẻ  cướp  đoạt  ngựa  trâu, 

Tài  sản,  và  quốc  gia, 

Họ  còn  hay  hòa  thuận; 

Huống  ngươi  vài  tiếng  cãi 
Sao  không  chịu  thuận  hòa? 

Không  suy  chân  nghĩa  xa, 

Oán  kết  làm  sao  giải? 

Mạ  lỵ,  trách  nhau  mãi 
Mà  biết  chế,  thuận  hòa; 

Nếu  suy  chân  nghĩa  xa 
Oán  kết  tất  giải  được. 

Thù  hận  dứt  hận  thù, 

Đời  nào  dứt  cho  xong. 

Nhẫn  nhục  dứt  hận  thù, 

Đó  là  pháp  tối  thượng. 

Sân  với  bậc  thượng  trí, 

Nói  toàn  lời  vô  lại, 

Phỉ  báng  Thánh  Mâu-nỉ, 

Thấp  hèn  không  chút  tuệ. 

Người  khác  không  rõ  nghĩa, 

Riêng  ta  biết  mà  thôi. 


No. 125  (24.8):  “Thế  Tôn  tuy  có  nói  như  vậy  nhưng  thực  tế  lại  không  thể  như  vậy. 
Rồi  Thế  Tôn  bỏ  đi  sang  Bạt-kỳ”. 
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Người  rõ  nghĩa  là  ai? 

Người  này  dứt  sân  nhuế. 

Ai  đắc  định  làm  bạn, 

Kẻ  trí,  thiện  cùng  tu; 

Xả  ý  chấp  xưa  kia 
Hoan  hỷ  thường  theo  đến. 

Không  đắc  định  làm  bạn, 

Kẻ  trí  thiện  riêng  tu; 

Như  vua  nghiêm  trị  nước; 

Như  voi  lẻ  rừng  vắng. 

Độc  hành,  chớ  làm  ác, 

Như  voi  lẻ  rừng  vắng. 

Độc  hành  trên  nẻo  cao, 

Đừng  hội  kẻ  vô  đức. 

Học:  “Không  gặp  bạn  tốt, 

Không  cùng  ai  ngang  mình; 

Hãy  cô  độc  chuyên  tỉnh 
Đừng  hội  kẻ  vô  đức.  ”13 

Lúc  Đức  Thế  Tôn  thuyết  bài  tụng  này  xong,  Ngài  dùng  như  ý  túc 
cỡi  hư  không  mà  đi  đến  thôn  Bà-la-lâu-la14.  Ớ  thôn  Bà-la-lâu-la  có 
Tôn  giả  Bà-cửu  Thích  Gia  Tử15,  ngày  đêm  không  ngủ,  tinh  cần  hành 
đạo,  chí  thành  thường  định  tĩnh,  an  trú  trong  đạo  phẩm.  Tôn  giả  Thích 
Gia  Tử  từ  xa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  đi  đến,  khi  đã  trông  thấy  liền 
nghinh  tiếp,  đỡ  lấy  y  bát  của  Ngài,  trải  giường,  múc  nước  rửa  chân. 


13  Các  tụng  này  cũng  được  tìm  thấy  trong  Dhammapada  và  được  dẫn  trong  bản  sớ 
giải  Dhammapada:  sau  khi  không  hòa  giải  được,  Phật  một  mình  đi  vào  rừng 
Paorilleyya.  Tại  đây,  Ngài  sống  với  một  con  voi  chúa  cũng  cô  độc  bỏ  đàn  mà  đi. 
Đến  lúc  cuộc  tranh  chấp  phải  chấm  dứt,  ngài  A-nan  lên  thỉnh  Phật  trở  về.  Voi 
chúa  tiễn  Ngài  ra  khỏi  khu  rừng  và  đã  khóc  vì  nó  không  thể  xuống  đồng  bằng. 
Phật  nói  các  câu  tụng  trên  vào  lúc  này,  với  ý  nghĩa:  trong  đời,  nếu  không  có  bạn 
lành,  thà  sống  một  mình  cô  độc  trong  rừng  vẳng  còn  hon. 

14'  Bà-la-lâu-la  thôn  '  'Arí  '  iýTPaoli:  Baolakaloòakaoragama. 

15  Bà-cửu  eữĩ/ờ  Paoli:  Bhagu,  dòng  họ  Thích,  xuất  gia  một  lần  với  các  ngài 
Anuruddha  và  Kimbila.  Một  hôm  vUa  bước  khỏi  giường,  ngài  cảm  thấy  hỏng 
chân,  cố  gượng  và  do  đó  chợt  chUng  quả  A-la-hán. 
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Đức  Phật  rửa  chân  xong,  Ngài  lên  chỗ  ngồi  của  Thích  Gia  Tử  Bà-cửu. 
Ngồi  xong,  Ngài  nói: 

“Tỳ-kheo  Bà-cửu,  ngươi  thường  an  ổn,  không  hề  thiếu  thôn 
chăng?” 

Tôn  giả  Bà-cửu  trả  lời: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thường  an  ổn,  không  có  thiếu  thôn”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  an  ổn,  không  có  thiếu  thốn?” 

Tôn  giả  Bà-cửu  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  ngày  đêm  không  ngủ,  tinh  tấn  hành  đạo,  chí 
hành  thường  định  tĩnh,  an  ổn  vào  đạo  phẩm.  Bạch  Thế  Tôn,  như  vậy 
con  thường  an  ổn,  không  có  thiếu  thôn”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Thiện  nam  tử  này  sông  cuộc  đời  an  lạc. 
Ta  nên  thuyết  pháp  cho  y”.  Nghĩ  vậy,  Ngài  liền  thuyết  pháp  cho  Tôn 
giả  Bà-cửu,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ. 

Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp,  khuyến  phát 
khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  cho  vị  ấy,  Ngài  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
đi  đến  rừng  Hộ  tự16.  Vào  rừng  Hộ  tự,  đến  dưới  gốc  cây  Ngài  trải  Ni-sư- 
đàn  ngồi  kiết  già.  Lúc  ấy,  Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ  rằng:  “Ta  đã  thoát 
được  nhóm  Tỳ-kheo  ở  Câu-xá-di,  một  nhóm  luôn  luôn  tranh  chấp 
nhau,  chèn  ép  nhau,  thù  nghịch  nhau,  giận  hờn  nhau,  cãi  vã  nhau.  Ta 
không  hoan  hỷ  nghĩ  đến  phương  ấy,  nơi  mà  nhóm  Tỳ-kheo  Câu-xá-di 
đang  trú  ”. 

Ngay  lúc  đó  có  một  con  voi,  chúa  của  đàn  voi,  tách  rời  đàn,  du 
hành  một  mình,  cũng  đến  rừng  Hộ  tự.  Vào  rừng  Hộ  tự,  đến  đứng  dưới 
cây  Hiền-sa-la17.  Khi  ấy,  voi  chúa  nghĩ  rằng:  “Ta  đã  thoát  được  bọn 
voi  kia,  voi  cha,  voi  mẹ,  voi  con  lớn  nhỏ.  Bọn  voi  ấy  thường  đi  trước 
dẫm  lên  cỏ  và  làm  vấy  bẩn  nước.  Ta  bấy  giờ  ăn  cỏ  bị  dẫm  đạp  ấy, 
uống  nước  vẫn  đục  kia.  Ta  nay  ăn  cỏ  mới,  uống  nước  trong”. 

Lúc  ấy,  Đức  Thế  Tôn  bằng  tha  tâm  trí  biết  ý  nghĩ  trong  lòng  voi 
lớn  kia,  liền  nói  bài  tụng: 


16  Rừng  Hộ  tự  ề>  /x  Pa0li:  Rakkhitavanasaòna.  Sớ  giải  Dhammapada:  từ 
Ghosita0ra0ma,  Phật  đi  thẳng  vào  Parrileyya.  Xem  thêm  cht.13  trên. 

Hiền-sa-la  'A'  .ỉ?  'ỵ(Pa0ịi:  bhaddasaola. 


17. 
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Một  voi  với  đàn  voi, 

Cũng  vóc,  ngà,  chân  đủ. 

Tâm  này  như  tâm  kia, 

Rừng  sâu  vui  ctộc  trú. 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  từ  rừng  Hộ  tự  mang  y  cầm  bát  đi  đến 
rừng  Ban-na-mạn-xà-tự18.  Bấy  giờ  có  ba  thiện  nam  tử  trú  trong  rừng 
Ban-na-mạn-xà-tự,  là:  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn 
giả  Kim-tì-la19.  Các  Tôn  giả  ấy  sống  như  vầy:  Nếu  ai  khất  thực  trở 
về  trước,  thì  trải  giường,  múc  nước  để  rửa  chân,  để  sẩn  chậu,  đặt 
sẩn  đòn  rửa  chân  và  khăn  lau  chân,  lu  nước  uống.  Nếu  những  gì 
khất  thực  có  thể  dùng  hết  thì  dùng  hết,  nếu  còn  dư  thì  đổ  vào  hủ 
đậy  kín  cất.  Ăn  xong,  dọn  bát,  cất,  rửa  tay  chân,  lấy  Ni-sư-đàn  vắt 
lên  vai,  vào  thất  tĩnh  tọa.  Ai  khất  thực  về  sau,  nếu  dùng  hết  thì 
dùng,  nếu  thiếu  thì  lấy  đồ  ăn  khất  thực  được  của  người  trước  dùng 
cho  đủ.  Nếu  dư  thì  đổ  vào  đất  sạch  hay  nước  không  có  trùng,  rồi 
đem  bình  bát  rửa  sạch,  lau  khô  và  cất  vào  một  góc,  thu  dọn 
giường  chiếu,  dẹp  đòn  rửa  chân  và  lu  nước  uống,  ghè  nước  rửa 
tay  và  quét  dọn  nhà  ăn.  Sau  khi  tẩy  sạch  những  nhơ  nhớp  ấy  thì 
thu  xếp  y  bát,  rửa  tay  chân,  lấy  Ni-sư-đàn  vắt  lên  vai,  vào  thất 
tĩnh  tọa.  Đến  lúc  xế,  các  Tôn  giả  ấy,  nếu  có  vị  nào  từ  chỗ  tĩnh  tọa 
dậy  trước,  thấy  lu  nước  uống  và  ghè  nước  rửa  tay  trống  rỗng, 
không  có  nước,  thì  mang  đi  lấy.  Nếu  xách  về  nổi  thì  xách  đến  để 
một  góc,  nếu  xách  không  nổi  thì  lấy  tay  vẫy  một  Tỳ-kheo  nữa, 
mỗi  người  khiêng  một  bên,  không  ai  nói  chuyện  với  nhau.  Các 
Tôn  giả  ấy  cứ  năm  ngày  tụ  tập  lại  một  lần,  cùng  nhau  bàn  về  pháp 
và  im  lặng  theo  pháp  bậc  Thánh. 

Bấy  giờ,  người  giữ  rừng  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  từ  xa  đi  đến, 
bèn  đón  và  quở  ngăn  rằng: 

“Sa-môn!  Sa-môn  chớ  vào  rừng  này.  Vì  sao?  Nay  trong  rừng  này 
có  ba  thiện  nam  tử,  đó  là  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề  và 
Tôn  giả  Kim-tì-la.  Các  vị  ấy  trông  thấy  Sa-môn,  chắc  họ  không  vừa 

ý”.  ' 


18'  Ban-na-mạn-xà-tự  lâm  Q  -*  /íũ  i<7  /x  ‘Gyd’  Pa0li:  Pa0cinavaỏsada0ya. 
Xem  kinh  số  185. 
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Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  người  giữ  rừng,  các  vị  kia  nếu  thấy  Ta,  chắc  chắn  không 
có  gì  không  vừa  ý 

Ngay  lúc  đó,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  từ  xa  trông  thấy  Đức  Thế 
Tôn  đi  đến,  liền  quở  trách  người  kia: 

“Này  người  giữ  rừng,  chớ  ngăn  cản  Đức  Thế  Tôn.  Này  người  giữ 
rừng,  chớ  ngăn  cản  Đức  Thiện  Thệ  đang  đi  đến.  Vì  sao?  Vì  đó  là  Tôn 
Sư  của  tôi  đến!  Là  Đức  Thiện  Thệ  của  tôi  đến!  ” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  ra  nghênh  đón  Đức  Thế  Tôn,  đỡ  y  bát  của 
Ngài.  Tôn  giả  Nan-đề  trải  giường  cho  Đức  Phật.  Tôn  giả  Kim-tì-la  lấy 
nước  cho  Ngài.  Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  rửa  chân  xong,  ngồi  lên 
chỗ  mà  Tôn  giả  ấy  đã  trải.  Ngồi  xong,  Ngài  hỏi: 

“Này  A-na-luật-đà,  ngươi  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thôn 
chăng? 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Như  thế  nào  là  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghĩ  rằng,  con  có  thiện  lợi,  có  đại  công  đức, 
nghĩa  là  con  được  cùng  tu  hành  với  các  vị  đồng  phạm  hạnh  như  thế. 
Bạch  Thế  Tôn,  con  thường  hướng  về  các  vị  đồng  phạm  hạnh  ấy,  thực 
hành  hạnh  từ  nơi  thân  nghiệp,  trước  mặt  hay  vắng  mặt  đều  như  nhau; 
thực  hành  hạnh  từ  nơi  khẩu  nghiệp,  hạnh  từ  nơi  ý  nghiệp,  trước  mặt 
hay  vắng  mặt  đều  như  nhau  không  khác.  Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  có 
thể  tự  nghĩ  rằng:  ‘Tự  xả  bỏ  tâm  con,  tùy  thuận  tâm  chư  Hiền’.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  liền  xả  bỏ  tâm  con,  tùy  thuận  tâm  chư  Hiền.  Bạch  Thế 
Tôn,  con  chưa  từng  có  một  điều  nào  là  không  vừa  lòng.  Bạch  Thế 
Tôn,  con  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn  là  như  thế”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn  giả  cũng  đáp  như  thế. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Tôn  giả  Kim-tì-la: 

“Ngươi  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn  chăng?” 

Tôn  giả  Kim-tì-la  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thôn”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 
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“Này  Kim-tì-la,  thế  nào  là  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn?” 

Tôn  giả  Kim-tì-la  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghĩ  rằng,  con  có  thiện  lợi,  có  đại  công  đức, 
nghĩa  là  con  được  cùng  tu  hành  với  các  vị  đồng  phạm  hạnh  như  thế. 
Bạch  Thế  Tôn,  con  thường  hướng  về  các  vị  đồng  phạm  hạnh  ấy,  thực 
hành  hạnh  từ  nơi  thân  nghiệp,  trước  mặt  hay  vắng  mặt  đều  như  nhau; 
thực  hành  hạnh  từ  nơi  khẩu  nghiệp,  hạnh  từ  nơi  ý  nghiệp,  trước  mặt 
hay  vắng  mặt  đều  như  nhau  không  khác.  Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  có 
thể  tự  nghĩ  rằng:  ‘Tự  xả  bỏ  tâm  con,  tùy  thuận  tâm  chư  Hiền’.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  liền  xả  bỏ  tâm  con,  tùy  thuận  tâm  chư  Hiền.  Bạch  Thế 
Tôn,  con  chưa  từng  có  một  điều  nào  là  không  vừa  lòng.  Bạch  Thế 
Tôn,  con  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn  là  như  thế”. 

Đức  Thế  Tôn  tán  thán: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  A-na-luật-đà,  như  thế  các  ngươi  thường 
cùng  nhau  hòa  hợp,  an  lạc,  không  tranh,  cùng  hiệp  nhất  trong  một  tâm, 
một  Thầy,  như  nước  với  sữa,  và  có  chứng  đắc  pháp  thượng  nhân  mà 
sống  an  lạc  thoải  mái  chăng20?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  cùng  nhau  hòa  hợp  không  tranh, 
cùng  hợp  nhất  trong  một  tâm,  chung  một  Thầy,  như  nước  với  sữa,  và 
có  chứng  đắc  pháp  thượng  nhân  mà  sống  an  lạc  thoải  mái.  Bạch  Thế 
Tôn,  chúng  con  nhận  được  ánh  sáng  liền  thấy  sắc21.  Giây  lát,  sắc  được 
thấy  kia  và  ánh  sáng  liền  biến  mất”.22 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  A-na-luật-đà,  các  ngươi  không  thấu  triệt  được  tướng  ấy; 
nghĩa  là  tướng  nhận  được  ánh  sáng  mà  thấy  sắc;  giây  lát,  sắc  được 


20  Nguyên  văn  Hán:  phả  đắc  nhân  thượng  chi  pháp  nhi  hữu  sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ  da 
vi*  ỉ  “í  /3  »/  ũ '  /„>  %7f /í  .ỹ/-ƯPa0li:  alamariyaóa0òadassanaviseso 

adhigato  pha0suviha0ro  ti,  chứng  đắc  tri  kiến  tối  thắng  của  bậc  Thánh  và  sống 
an  lạc  thoải  mái. 

21'  Hán:  đắc  quang  minh  tiện  kiến  sắc.  Đối  chiếu  nghĩa  Paoli:  obhaosaó  ceva 
saỏja0na0ma  dassanaó  ca  ruopaonaỏ,  chúng  con  cảm  nhận  ánh  sáng  và  sự  hiện 
diện  của  các  sắc. 

22'  Trong  bản  Paoli  còn  có  câu  hỏi  của  Anaruddha:  “Không  biết  đó  là  dấu  hiệu  (taó 
ca  nimittaỏ)  gì?” 
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thấy  kia  và  ánh  sáng  liền  biến  mất. 

“Này  A-na-luật-đà,  thuở  xưa  lúc  Ta  chưa  đắc  đạo  giác  ngộ  vô 
thượng  chánh  chân,  cũng  nhận  được  ánh  sáng  mà  thấy  sắc.  Giây  lát, 
sắc  được  thấy  kia  và  ánh  sáng  liền  biến  mất.  A-na-luật-đà,  Ta  nghĩ: 
‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào  khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt 
diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây 
lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt?’  A-na-luật-đà,  Ta  hành 
tinh  tấn,  không  biếng  nhác,  thân  tĩnh  chỉ  an  trú,  có  chánh  niệm  chánh 
trí,  không  có  ngu  si,  được  tĩnh  chỉ  nhất  tâm.  Này  A-na-luật-đà,  Ta  nghĩ 
rằng:  ‘Ta  hành  tinh  tấn,  không  biếng  nhác,  tĩnh  chỉ  nơi  thân,  có  chánh 
niệm  chánh  trí,  an  trú,  không  có  si,  được  định  tĩnh  nhất  tâm.  Phải 
chăng  trong  đời  không  có  gì23  để  Ta  thấy,  để  Ta  biết  chăng?’  Trong 
tâm  Ta  sanh  tai  hoạn  về  hoài  nghi  ấy.  Nhân  tai  hoạn  của  hoài  nghi  ấy 
nên  mất  định  mà  con  mắt  diệt.  Con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta 
nhận  được  để  thấy  sắc;  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền 
diệt.  A-na-luật-đà,  nay  Ta  nên  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh 
tai  hoạn  của  hoài  nghi’.  A-na-luật-đà,  vì  Ta  muôn  không  sanh  tai  hoạn 
này  nên  sống  cô  độc  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn. 
Nhân  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh 
tấn  nên  nhận  được  ánh  sáng  mà  thấy  sắc;  giây  lát,  sắc  dược  thấy  kia 
và  ánh  sáng  liền  biến  mất. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  vô  niệm.  Nhân  tai  hoạn  của  vô  niệm  này  nên  mất  định  mà  con  mắt 
diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây 
lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A-na-luật-đà,  Ta  nay 
cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai  hoạn  về  hoài  nghi, 
cũng  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm’.  A-na-luật-đà,  Ta  muôn  không 
móng  khởi  tai  hoạn  này  nên  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không 
phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nhân  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát 


23  Để  bản:  vô  đạo  ŨJỔ  '^dTống-Nguyên-Minh:  vô  thị  ŨJíf  -'õỵờ 
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Sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  thân  bệnh  tưởng.  Nhân  tai  hoạn  của  thân  bệnh  tưởng  này  nên  mất 
định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được 
để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A- 
na-luật-đà,  Ta  nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai 
hoạn  về  hoài  nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  cũng  không  sanh 
tai  hoạn  về  thân  bệnh  tưởng’.  A-na-luật-đà,  Ta  muốn  không  móng 
khởi  tai  hoạn  này  nên  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nhân  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không 
phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc 
được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  thụy  miên.  Nhân  tai  hoạn  của  thụy  miên  này  nên  mất  định  mà  con 
mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc, 
giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A-na-luật-đà,  Ta 
nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai  hoạn  về  hoài 
nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  không  sanh  tai  hoạn  về  thân 
bệnh  tưởng,  cũng  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy  miên’.  A-na-luật-đà,  Ta 
muôn  không  móng  khởi  tai  hoạn  này  nên  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng, 
tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nhân  sông  cô  độc  tại  nơi  xa 
vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy 
sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  tinh  cần  thái  quá.  Nhân  tai  hoạn  của  tinh  cần  thái  quá  này  nên  mất 
định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được 
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để  thấy  Sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A- 
na-luật-đà,  cũng  như  lực  sĩ  bắt  con  ruồi  quá  ngặt,  con  ruồi  liền  chết. 
Cũng  vậy,  A-na-luật-đà,  trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn  về  tinh  cần  thái 
quá.  Nhân  tai  hoạn  của  tinh  cần  thái  quá  này  nên  mất  định  mà  con 
mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc, 
giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt.  A-na-luật-đà,  Ta 
nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai  hoạn  về  hoài 
nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  không  sanh  tai  hoạn  về  thân 
bệnh  tưởng,  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy  miên,  cũng  không  sanh  tai 
hoạn  về  tinh  cần  thái  quá’.  A-na-luật-đà,  Ta  muôn  không  móng  khởi 
tai  hoạn  này  nên  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật, 
tu  hành  tinh  tấn.  Nhân  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được 
thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  giải  đãi  thái  quá.  Nhân  tai  hoạn  của  giải  đãi  thái  quá  này  nên  mất 
định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được 
để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A- 
na-luật-đà,  cũng  như  lực  sĩ  bắt  con  ruồi  quá  hoãn,  con  ruồi  bèn  bay 
mất.  Cũng  vậy,  A-na-luật-đà,  trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn  về  giải  đãi 
thái  quá.  Nhân  tai  hoạn  của  giải  đãi  thái  quá  này  nên  mất  định  mà  con 
mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc, 
giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt.  A-na-luật-đà,  Ta 
nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai  hoạn  về  hoài 
nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  không  sanh  tai  hoạn  về  thân 
bệnh  tưởng,  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy  miên,  không  sanh  tai  hoạn  về 
tinh  cần  thái  quá,  cũng  không  sanh  tai  hoạn  về  giải  đãi  thái  quá’.  A- 
na-luật-đà,  Ta  muốn  không  móng  khởi  tai  hoạn  này  nên  sống  cô  độc 
tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nhân  sống  cô 
độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận 
được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
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khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  SỢ  hãi.  Nhân  tai  hoạn  của  sợ  hãi  này  nên  mất  định  mà  con  mắt 
diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây 
lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A-na-luật-đà,  cũng 
như  một  người  đang  đi  đường,  kẻ  thù  từ  bôn  phía  kéo  đến;  người  kia 
thấy  vậy,  kinh  khủng  sợ  hãi,  toàn  thân  lông  tóc  dựng  đứng.  Cũng  vậy, 
A-na-luật-đà,  trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn  về  sợ  hãi.  Nhân  tai  hoạn  của 
SỢ  hãi  này  nên  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt.  A-na-luật-đà,  Ta  nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta 
không  sanh  tai  hoạn  về  hoài  nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm, 
không  sanh  tai  hoạn  về  thân  bệnh  tưởng,  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy 
miên,  không  sanh  tai  hoạn  về  tinh  cần  thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn 
về  giải  đãi  thái  quá,  cũng  không  sanh  tai  hoạn  về  sợ  hãi’.  A-na-luật- 
đà,  Ta  muôn  không  móng  khởi  tai  hoạn  này  nên  sông  cô  độc  tại  nơi  xa 
vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nhân  sống  cô  độc  tại  nơi 
xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy 
sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  hỷ  duyệt.  Nhân  tai  hoạn  của  hỷ  duyệt  này  nên  mất  định  mà  con 
mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc, 
giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A-na-luật-đà, 
cũng  như  người  đi  tìm  một  kho  báu;  bỗng  nhiên  được  cả  bốn  kho  báu; 
thấy  như  vậy  rồi,  người  ấy  sanh  hỷ  duyệt.  Cũng  vậy,  A-na-luật-đà, 
trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn  về  hỷ  duyệt.  Nhân  tai  hoạn  của  hỷ  duyệt 
này  nên  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà 
Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy 
liền  diệt.  A-na-luật-đà,  Ta  nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta 
không  sanh  tai  hoạn  về  hoài  nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm, 
không  sanh  tai  hoạn  về  thân  bệnh  tưởng,  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy 
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miên,  không  sanh  tai  hoạn  về  tinh  cần  thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn 
về  giải  đãi  thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn  về  sợ  hãi,  cũng  không  sanh 
tai  hoạn  về  hỷ  duyệt’.  A-na-luật-đà,  Ta  muôn  không  móng  khởi  tai 
hoạn  này  nên  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu 
hành  tinh  tấn.  Nhân  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy 
sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  tâm  tự  cao.  Nhân  tai  hoạn  của  tâm  tự  cao  này  nên  mất  định  mà  con 
mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc, 
giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A-na-luật-đà,  Ta 
nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai  hoạn  về  hoài 
nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  không  sanh  tai  hoạn  về  thân 
bệnh  tưởng,  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy  miên,  không  sanh  tai  hoạn  về 
tinh  cần  thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn  về  giải  đãi  thái  quá,  không  sanh 
tai  hoạn  về  sợ  hãi,  không  sanh  tai  hoạn  về  hỷ  duyệt,  cũng  không  sanh 
tai  hoạn  về  tâm  tự  cao’.  A-na-luật-đà,  Ta  muôn  không  móng  khởi  tai 
hoạn  này  nên  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu 
hành  tinh  tấn.  Nhân  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy 
sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  đa  dạng  tưởng24.  Nhân  tai  hoạn  của  đa  dạng  tưởng  này  nên  mất 
định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được 
để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A- 
na-luật-đà,  Ta  nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai 
hoạn  về  hoài  nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  không  sanh  tai 
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hoạn  về  thân  bệnh  tưởng,  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy  miên,  không 
sanh  tai  hoạn  về  tinh  cần  thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn  về  giải  đãi 
thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn  về  sợ  hãi,  không  sanh  tai  hoạn  về  hỷ 
duyệt,  không  sanh  tai  hoạn  về  tâm  tự  cao,  cũng  không  sanh  tai  hoạn 
về  đa  dạng  tưởng’.  A-na-luật-đà,  Ta  muôn  không  móng  khởi  tai  hoạn 
này  nên  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành 
tinh  tấn.  Nhân  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu 
hành  tinh  tấn  nên  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc 
và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  có  tai  hoạn  nào 
khiến  cho  Ta  mất  định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng 
mà  Ta  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Trong  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn 
về  không  quán  sắc.  Nhân  tai  hoạn  của  không  quán  sắc  này  nên  mất 
định  mà  con  mắt  diệt;  con  mắt  diệt  rồi  thì  ánh  sáng  mà  Ta  nhận  được 
để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng  ấy  liền  diệt’.  A- 
na-luật-đà,  Ta  nay  cần  phải  nghĩ  rằng:  ‘Trong  tâm  Ta  không  sanh  tai 
hoạn  về  hoài  nghi,  không  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  không  sanh  tai 
hoạn  về  thân  bệnh  tưởng,  không  sanh  tai  hoạn  về  thụy  miên,  không 
sanh  tai  hoạn  về  tinh  cần  thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn  về  giải  đãi 
thái  quá,  không  sanh  tai  hoạn  về  sợ  hãi,  cũng  không  sanh  tai  hoạn  về 
hỷ  duyệt,  cũng  không  sanh  tai  hoạn  về  tâm  tự  cao,  cũng  không  sanh 
tai  hoạn  về  đa  dạng  tưởng,  cũng  không  sanh  tai  hoạn  về  không  quán 
sắc’.  A-na-luật-đà,  Ta  muôn  không  móng  khởi  tai  hoạn  này  nên  sống 
cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nhân 
sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn 
nên  nhận  được  để  thấy  sắc,  giây  lát  sắc  được  thấy  sắc  và  ánh  sáng 
ấy  liền  diệt. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  tâm  Ta  sanh  tai  hoạn  về  nghi,  đối  với  tai 
hoạn  đó,  tâm  được  thanh  tịnh.  Nếu  sanh  tai  hoạn  về  vô  niệm,  về  bệnh 
tưởng  của  thân,  về  thụy  miên,  về  tinh  cần  thái  quá,  giải  đãi  thái  quá, 
về  SỢ  hãi,  về  hỷ  duyệt,  về  tâm  tự  cao,  về  đa  dạng  tưởng,  về  tâm  không 
quán  sắc,  đối  với  những  tai  hoạn  đó,  tâm  được  thanh  tịnh. 

“Này  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  phải  tu  học  về  ba  định, 
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là  tu  học  về  định  có  giác  có  quán,  tu  học  về  định  không  giác  ít  quán25, 
tu  học  về  định  không  giác  không  quán’.  A-na-luật-đà,  Ta  liền  tu  học 
ba  định  ấy,  là  tu  học  về  định  có  giác  có  quán,  tu  học  về  định  không 
giác  ít  quán,  tu  học  về  định  không  giác  không  quán.  Nếu  Ta  tu  học  về 
định  có  giác  có  quán  thì  tâm  liền  thuận  hướng  đến  định  không  giác  ít 
quán,  như  vậy  Ta  chắc  chắn  không  mất  trí  và  kiến  này.  Như  vậy,  khi 
Ta  đã  biết  như  thế  rồi,  suốt  ngày  suốt  đêm,  rồi  suốt  đêm  suốt  ngày,  Ta 
tu  học  về  định  có  giác  có  quán.  A-na-luật-đà,  Ta  lúc  bấy  giờ  thực 
hành  trụ  chỉ  này.  Nếu  Ta  tu  học  về  định  có  giác  có  quán,  tâm  liền 
thuận  hướng  đến  định  không  giác  không  quán.  Như  vậy,  chắc  chắn  Ta 
không  mất  trí  và  kiến  này.  Này  A-na-luật-đà,  như  vậy,  ta  đã  biết  như 
thế  rồi  nên  suốt  ngày  suốt  đêm,  rồi  suốt  đêm  suốt  ngày,  tu  học  về  định 
có  giác  có  quán.  Này  A-na-luật-đà,  bấy  giờ  Ta  thực  hành  an  trú  tĩnh 
chỉ  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  Ta  tu  học  về  định  không  giác  ít  quán, 
tâm  liền  thuận  hướng  định  có  giác  có  quán.  Như  vậy,  ta  chắc  chắn 
không  mất  trí  kiến  này.  Này  A-na-luật-đà,  Ta  biết  như  thế  rồi,  nên 
suốt  ngày  suốt  đêm,  suốt  ngày  lẫn  đêm  tu  học  về  định  không  giác  ít 
quán.  Này  A-na-luật-đà,  Ta  bấy  giờ  thực  hành  hạnh  tĩnh  chỉ  này.  Nếu 
Ta  tu  học  về  định  không  giác  ít  quán,  tâm  liền  thuận  hướng  đến  định 
không  giác,  không  quán.  Như  thế,  Ta  chắc  chắn  không  mất  trí  và  kiến 
này.  Này  A-na-luật-đà,  do  đó  Ta  biết  như  thế  rồi  nên  suốt  ngày  suốt 
đêm  tu  học  về  định  không  giác  ít  quán.  Này  A-na-luật-đà,  bấy  giờ  Ta 
thực  hành  hạnh  an  trú  tĩnh  chỉ  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  Ta  tu  học  về  định  không  giác  không 
quán,  tâm  liền  thuận  hướng  đến  định  có  giác  có  quán.  Như  thế,  Ta 
chắc  chắn  không  mất  trí  kiến  này.  Do  Ta  đã  biết  như  thế,  nên  suốt 
ngày  suốt  đêm,  suốt  ngày  lẫn  đêm  tu  học  về  định  không  giác  không 
quán.  Này  A-na-luật-đà,  Ta  bấy  giờ  thực  hành  hạnh  an  trú  tĩnh  chỉ 
này.  Này  A-na-luật-đà,  nếu  Ta  tu  học  về  định  không  giác  không 
quán  thì  tâm  liền  thuận  hướng  đến  định  không  giác  ít  quán.  Như  thế, 
Ta  không  mất  trí  và  kiến  này.  Này  A-na-luật-đà,  do  Ta  đã  biết  như 


25  Nguyên  văn:  vô  giác  thiểu  quán;  nhưng  thông  thường:  vô  tầm  c/ưytừ,  tức  không 
giác  duy  chỉ có  quán. 
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thế  rồi  nên  suốt  ngày  suốt  đêm,  suốt  ngày  lẫn  đêm  tu  học  về  định 
không  giác  không  quán.  Này  A-na-luật-đà,  Ta  bấy  giờ  thực  hành 
hạnh  an  trú  tĩnh  chỉ  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  có  lúc  Ta  biết  ánh  sáng  mà  không  thấy  sắc. 
A-na-luật-đà,  Ta  nghĩ  rằng:  ‘Do  nhân  nào,  do  duyên  nào  Ta  biết  ánh 
sáng  mà  không  thấy  sắc?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  Ta 
niệm  tướng  của  ánh  sáng,  không  niệm  tướng  của  sắc  thì  bấy  giờ  Ta 
biết  ánh  sáng  mà  không  thấy  sắc’.  Như  vậy,  Ta  biết  như  thế  rồi  nên 
suốt  ngày  suốt  đêm,  suốt  ngày  lẫn  đêm  biết  ánh  sáng  mà  không  thấy 
sắc.  Này  A-na-luật-đà,  Ta  bấy  giờ  thực  hành  hạnh  an  trú  tĩnh  chỉ  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  có  lúc  Ta  thấy  sắc  mà  không  biết  ánh  sáng. 
A-na-luật-đà,  Ta  nghĩ  rằng:  ‘Do  nhân  nào,  do  duyên  nào  Ta  thấy  sắc 
mà  không  biết  ánh  sáng?’  A-na-luật-đà,  Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Nếu  Ta 
niệm  tướng  của  sắc  mà  không  niệm  tướng  của  ánh  sáng  thì  bấy  giờ  Ta 
biết  sắc  mà  không  biết  ánh  sáng’.  Này  A-na-luật-đà,  Ta  biết  như  thế 
rồi  nên  suốt  ngày  suốt  đêm,  suốt  ngày  lẫn  đêm  Ta  biết  sắc  mà  không 
biết  ánh  sáng.  Này  A-na-luật-đà,  bấy  giờ  Ta  thực  hành  hạnh  an  trú 
tĩnh  chỉ  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  có  lúc  Ta  biết  một  phần  ánh  sáng  ít,  cũng 
thấy  một  phần  sắc.  A-na-luật-đà,  Ta  liền  nghĩ:  ‘Do  nhân  nào,  do 
duyên  nào  Ta  biết  được  một  phần  ánh  sáng,  cũng  thấy  một  phần  sắc?’ 
Ta  lại  nghĩ:  ‘Nếu  Ta  nhập  định  một  phần  ít;  Ta  nhập  định  một  phần 
nên  nhãn  căn  thanh  tịnh  một  phần  ít.  Vì  nhãn  căn  thanh  tịnh  một  phần 
ít  nên  Ta  biết  ánh  sáng  một  phần,  cũng  thấy  sắc  một  phần  ít”.  A-na- 
luật-đà,  Ta  biết  như  thế  rồi  nên  suốt  ngày  suốt  đêm,  suốt  ngày  lẫn 
đêm,  biết  ánh  sáng  một  phần  ít  và  thấy  sắc  một  phần  ít.  Này  A-na- 
luật-đà,  bấy  giờ  Ta  thực  hành  hạnh  an  trú  tĩnh  chỉ  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  có  lúc  Ta  biết  ánh  sáng  rộng  rãi,  cũng  thấy 
sắc  rộng  rãi.  A-na-luật-đà,  Ta  nghĩ  rằng:  ‘Do  duyên  nào,  do  nhân  nào 
Ta  biết  ánh  sáng  rộng  rãi,  cũng  thấy  ánh  sáng  rộng  rãi’.  Ta  lại  nghĩ: 
‘Nếu  Ta  nhập  định  rộng  rãi,  nhờ  nhập  định  rộng  rãi  nên  nhãn  căn 
thanh  tịnh  rộng  rãi.  Nhờ  nhãn  căn  thanh  tịnh  rộng  rãi  nên  Ta  biết  ánh 
sáng  rộng  rãi,  cũng  thấy  sắc  rộng  rãi’.  A-na-luật-đà,  Ta  biết  như  thế 
rồi  nên  suốt  ngày  suốt  đêm,  suốt  ngày  lẫn  đêm  biết  ánh  sáng  rộng  rãi, 
cũng  thấy  sắc  rộng  rãi.  Này  A-na-luật-đà,  bấy  giờ  Ta  thực  hành  hạnh 
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an  trú  tĩnh  chỉ  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  trong  tâm  ta  sanh  tai  hoạn  về  nghi,  đối 
với  tai  hoạn  ấy  trong  tâm  Ta  đã  đoạn  trừ,  được  thanh  tịnh.  Với  vô 
niệm,  thân  bệnh  tưởng,  thụy  miên,  tinh  cần  thái  quá,  giải  đãi  thái  quá, 
SỢ  hãi,  hỷ  duyệt,  tâm  tự  cao,  đa  dạng  tưởng,  và  sanh  tai  hoạn  về  không 
quán  sắc,  đối  với  những  tai  hoạn  ấy  tâm  được  thanh  tịnh.  Tu  học,  cực 
tu  học  về  định  có  giác  có  quán;  tu  học,  cực  tu  học  về  định  không  giác 
ít  quán;  tu  học,  cực  tu  học  về  định  không  giác  không  quán;  tu  học,  cực 
tu  học  về  định  thuần  nhất;  tu  học,  cực  tu  học  về  định  hỗn  hợp26;  tu  học, 
cực  tu  học  về  định  một  phần  ít;  tu  học,  cực  tu  học  về  định  quảng  vô 
lượng27.  Ta  có  trí  và  kiến  thanh  tịnh,  sáng  suốt  vô  cùng,  hướng  đến  an 
trú  vào  định,  tinh  cần  tu  tập  đạo  phẩm,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Này  A-na-luật-đà,  bấy  giờ  Ta  thực  hành  trụ  chỉ  ấy”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn 
giả  Kim-tì-la  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


2  ■  Tạp  định,  từ  lúc  nhập  cho  đến  lúc  xuất,  lần  lượt  đi  từ  định  này  sang  định  khác. 
Khác  với  Nhất  hướng  định,  định  thuần  túy,  từ  lúc  nhập  cho  đến  lúc  xuất  chỉ  một 
loại  định. 

27  Có  bốn  giới  hạn  về  đối  tượng  của  định:  giới  hạn  nhỏ,  giới  hạn  lớn,  giới  hạn  vô 
hạn  và  hoàn  toàn  ra  ngoài  giới  hạn.  Thường  nói  Tứ  tưởng,  xem  Tập  Dị  6 
(No. 1536,  Đại  26,  trang  292  a). 


73.  KINH  THIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Chi-đề-sấu,  trong  rừng  Thủy  chử2. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thuở  xưa,  lúc  Ta  chưa  đắc  đạo  giác  ngộ  vô  thượng  chánh  chân, 
bấy  giờ  Ta  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  được  ánh  sáng,  nhân  ánh  sáng 
ấy  mà  thấy  hình  sắc.  Như  vậy,  trí  và  kiến  của  ta  sẽ  cực  kỳ  minh  tịnh’. 
Vì  để  có  trí  và  cực  kỳ  minh  tịnh  ấy  mà  Ta  sống  cô  độc  tại  một  nơi  xa 
vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Ta  nhân  sống  cô  độc  tại 
nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần  nên  chứng  đắc 
ánh  sáng,  liền  thấy  sắc.  Nhưng  Ta  chưa  cùng  với  chư  Thiên  kia  tụ  hội, 
cùng  chào  hỏi,  cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  đắc  được  ánh  sáng.  Nhân  ánh 
sáng  ấy  mà  hấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi, 
cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp.  Như  vậy  trí  và  kiến  của  Ta  sẽ  cực  kỳ 
minh  tịnh.  Vì  để  có  trí  và  kiến  cực  kỳ  minh  tịnh  này  mà  Ta  sống  tại 
nơi  xa  vắng,  cô  độc,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Ta  nhân 
sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần 
nên  được  ánh  sáng,  liền  thấy  hình  sắc,  cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  cùng 
chào  hỏi  nhau,  cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  nhưng  Ta  không  biết 
chư  Thiên  kia  có  họ  như  thế  nào,  tên  như  thế  nào,  sanh  như  thế  nào. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  được  ánh  sáng.  Nhân  ánh  sáng 
ấy  mà  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau, 


'■  Bản  Hán,  quyển  18.  Tương  đương  Paơli,  A.  8.  64.  Gayaơ. 

2  Chi-đề-sấu,  Thủy  chử  lâm  “ỚT  £  'ẢỆ  *3  a^f  ờ  Baũn  Paơli:  gayaơyaỏ  vaharati 
gayaơsìse,  trú  tại  thôn  Gayaơ,  trong  núi  Gayaơsìsa. 
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cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp  và  cũng  biết  chư  Thiên  kia  có  họ  như 
vậy,  tên  như  vậy  và  sanh  như  vậy.  Như  thế,  trí  và  kiến  của  Ta  cực  kỳ 
minh  tịnh’.  Vì  để  có  trí  và  kiến  cực  kỳ  minh  tịnh  này  mà  Ta  sống  cô 
độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Nhân  sống 
cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tu  hành  tinh  cần,  liền  thấy  được  ánh  sáng  và 
cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  chào  hỏi  nhau,  cùng  luận  thuyết,  cùng  đối 
đáp  và  cũng  biết  được  chư  Thiên  ấy  danh  tánh  như  vậy,  tên  tự  như  vậy 
và  sanh  như  vậy.  Nhưng  Ta  không  biết  chư  Thiên  kia  ăn  như  thế  nào, 
thọ  khổ  lạc  như  thế  nào. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  được  ánh  sáng,  nhân  ánh  sáng 
ấy  mà  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  tụ  hội,  chào  hỏi  nhau,  cùng 
luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tên  như 
vậy,  sanh  như  vậy  và  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc 
như  vậy.  Như  thế  trí  và  kiến  của  Ta  sẽ  cực  kỳ  minh  tịnh’.  Vì  để  có  trí 
và  kiến  cực  kỳ  minh  tịnh  này  mà  Ta  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Nhân  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng, 
tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  Ta  được  ánh  sáng,  liền  thấy 
hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau,  cùng  luận 
thuyết,  cùng  đối  đáp,  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tên  như 
vậy  và  sanh  như  vậy;  và  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ 
lạc  như  vậy.  Nhưng  Ta  không  biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  thế 
nào,  tồn  tại  lâu  như  thế  nào,  mạng  tận  như  thế  nào. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  được  ánh  sáng,  nhân  ánh  sáng 
ấy  mà  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau, 
cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tên 
như  vậy,  sanh  như  vậy,  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc 
như  vậy;  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  thế,  tồn  tại  lâu  như 
thế,  mạng  tận  như  thế.  Như  thế  trí  và  kiến  của  Ta  sẽ  cực  kỳ  minh 
tịnh’.  Vì  để  có  trí  và  kiến  cực  kỳ  minh  tịnh  này  mà  Ta  sống  cô  độc  tại 
nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Nhân  sống  cô  độc 
tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  Ta  được  ánh 
sáng,  liền  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau, 
cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy, 
tên  như  vậy,  sanh  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc 
như  vậy;  và  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  vậy,  tồn  tại  lâu  như 
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vậy,  mạng  tận  như  vậy.  Nhưng  Ta  không  biết  chư  Thiên  ấy  tạo  nghiệp 
như  thế  nào,  đã  chết  nơi  này  và  sanh  nơi  kia  như  thế  nào. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  được  ánh  sáng,  nhân  ánh  sáng 
ấy  mà  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau, 
cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tên 
như  vậy,  sanh  như  vậy,  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như 
vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  vậy,  tồn  tại  lâu  như  vậy,  mạng 
tận  như  vậy;  và  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  tạo  nghiệp  như  vậy,  chết  nơi 
này  và  sanh  nơi  kia  như  vậy.  Như  thế  trí  và  kiến  của  Ta  sẽ  cực  kỳ 
minh  tịnh’.  Vì  để  có  trí  và  kiến  cực  kỳ  minh  tịnh  này  mà  Ta  sông  cô 
độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Nhân  sống 
cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  Ta 
được  ánh  sáng,  liền  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  cùng 
chào  hỏi  nhau,  cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có 
họ  như  vậy,  tên  như  vậy,  sanh  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy, 
thọ  khổ  lạc  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  vậy,  tồn  tại  lâu 
như  vậy,  mạng  tận  như  vậy;  và  cũng  biết  chư  Thiên  ấy  tạo  nghiệp  như 
vậy,  chết  nơi  này  và  sanh  nơi  kia  như  vậy.  Nhưng  Ta  không  biết  chư 
Thiên  ấy  ở  trong  những  cõi  trời  nào. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  được  ánh  sáng,  nhân  ánh  sáng 
ấy  mà  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau, 
cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tên 
như  vậy,  sanh  như  vậy,  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như 
vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  vậy,  tồn  tại  lâu  như  vậy,  mạng 
tận  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  tạo  nghiệp  như  vậy,  chết  nơi  này  và 
sanh  nơi  kia  như  vậy;  và  cũng  biết  chư  Thiên  ở  trong  các  cõi  trời  ấy. 
Như  thế  trí  và  kiến  của  Ta  sẽ  cực  kỳ  minh  tịnh’.  Vì  để  có  trí  và  kiến 
cực  kỳ  minh  tịnh  này  mà  Ta  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không 
phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Ta  nhân  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  nên  được  ánh  sáng,  liền  thấy  hình 
sắc  và  cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau,  cùng  luận 
thuyết,  cùng  đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tên  như  vậy, 
sanh  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như  vậy; 
biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  vậy,  tồn  tại  lâu  như  vậy,  mạng 
tận  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  tạo  nghiệp  như  vậy,  chết  nơi  này  và 
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sanh  nơi  kia  như  vậy;  và  cũng  biết  chư  Thiên  ở  trong  những  cõi  trời 
ấy.  Nhưng  Ta  không  biết  Ta  đã  từng  sanh  vào  cõi  đó  hay  chưa  từng 
sanh  vào  cõi  đó. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Ta  làm  sao  để  được  ánh  sáng,  nhân  ánh  sáng 
ấy  mà  thấy  hình  sắc  và  cùng  chư  Thiên  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau, 
cùng  luận  thuyết,  cùng  đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tự 
như  vậy,  sanh  như  vậy,  biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như 
vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  trường  thọ  như  vậy,  tồn  tại  lâu  như  vậy,  mạng 
tận  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy  tạo  nghiệp  như  vậy,  chết  nơi  này  và 
sanh  nơi  kia  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ở  trong  các  cõi  trời  ấy;  và  cũng 
biết  ở  cõi  trời  ấy  Ta  đã  từng  sanh  vào  hay  chưa  từng  sanh  vào.  Như  thế 
trí  và  kiến  của  Ta  sẽ  cực  kỳ  minh  tịnh”.  Vì  để  có  trí  và  kiến  cực  kỳ 
minh  tịnh  này  mà  Ta  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  cần.  Ta  nhân  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không 
phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  nên  được  ánh  sáng,  liền  thấy  hình  sắc  và 
cùng  chư  Thiên  kia  tụ  hội,  cùng  chào  hỏi  nhau,  cùng  luận  thuyết,  cùng 
đối  đáp,  biết  chư  Thiên  ấy  có  họ  như  vậy,  tên  như  vậy,  sanh  như  vậy; 
biết  chư  Thiên  ấy  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như  vậy;  biết  chư  Thiên  ấy 
trường  thọ  như  vậy,  tồn  tại  lâu  như  vậy,  mạng  tận  như  vậy;  biết  chư 
Thiên  ấy  tạo  nghiệp  như  vậy,  đã  chết  nơi  này  và  sanh  nơi  kia  như  vậy; 
biết  chư  Thiên  ở  trong  những  cõi  trời  ấy;  và  cũng  biết  ở  cõi  trời  ấy  Ta 
đã  từng  sanh  vào. 

“Nếu  Ta  không  biết  một  cách  chân  chánh  tám  hành3  này  thì 
không  thể  nói  được  một  cách  xác  định,  cũng  không  biết  Ta  đắc  đạo 
giác  ngộ  vô  thượng  chánh  chân;  đối  với  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Phạm  chí  ở  thế  gian  này  Ta  không  thể  siêu  việt  lên  trên;  Ta 
cũng  không  đắc  giải  thoát  với  những  sự  giải  thoát  sai  biệt.  Ta  cũng 
chưa  lìa  các  đảo  điên,  chưa  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Nếu  Ta  biết  được  một  cách  chân  chánh  tám  hành  này  thì  mới 
có  thể  nói  được  một  cách  xác  định,  cũng  biết  rằng  Ta  đã  đắc  đạo  giác 
ngộ  vô  thượng  chánh  chân,  đối  với  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn, 


3'  Bát  hành  &cT /ỉ/ờ  Pa0li:  asecehaparivaseseaỏ  adhidevaóaòadassanaỏ,  tri  kiến  về 
chư  Thiên  với  tám  sự  lưu  chuyển. 
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Phạm  chí,  Ta  siêu  việt  lên  trên.  Ta  cũng  chứng  đắc  giải  thoát  với 
những  sự  giải  thoát  sai  biệt;  tâm  Ta  đã  xa  lìa  các  điên  đảo,  biết  như 
thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


74.  KINH  BÁT  NIỆM1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Bà-kì-sấu2,  ở  rừng  Bố  trong 
núi  Ngạc,  trong  vườn  Lộc  dã3. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật-đà  ở  tại  Chi-đề-sấu,  trong  rừng  Thủy 
chử4.  Tôn  giả  A-na-luật-đà  ở  chỗ  yên  tĩnh,  tĩnh  tọa  tư  duy,  tâm  nghĩ 
rằng:  “Đạo  chứng  đắc  từ  vô  dục,  chứ  chẳng  phải  từ  hữu  dục.  Đạo 
chứng  đắc  từ  tri  túc,  chứ  không  phải  là  không  nhàm  chán.  Đạo  chứng 
đắc  từ  viễn  ly,  chứ  không  phải  từ  sự  ưa  tụ  hội,  không  phải  từ  sự  sống 
tụ  hội,  không  phải  từ  sự  hội  hợp  tụ  hội.  Đạo  chứng  đắc  từ  sự  tinh  cần, 
chứ  không  phải  từ  sự  biếng  nhác.  Đạo  chứng  đắc  từ  chánh  niệm,  chứ 
không  phải  từ  tà  niệm.  Đạo  chứng  đắc  từ  định  ý,  chứ  không  phải  từ 
loạn  ý.  Đạo  chứng  đắc  từ  trí  tuệ,  chứ  không  phải  từ  ngu  si”. 

Lúc  ấy,  Đức  Thế  Tôn  bằng  tha  tâm  trí  biết  Tôn  giả  A-na-luật-đà 
đang  niệm  gì,  đang  tư  gì,  đang  hành  gì.  Sau  khi  đã  biết,  Đức  Thế  Tôn 
nhập  định  có  hình  thái  như  thế  5.  Với  định  có  hình  thái  như  thế,  trong 
khoảnh  khắc  như  người  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  cũng  thế,  Đức  Thế  Tôn 
từ  Bà-kì-sấu,  từ  rừng  Bố  trong  núi  Ngạc,  trong  vườn  Lộc  dã,  bỗng  biến 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.8.30.  Anurudha.  Hán,  biệt  dịch  No. 46,  No. 125  (43.6). 

2  Bà-kì-sấu  'Ờ  •_  'AỆỵt  Paơli:  Bhaggesu,  giữa  những  người  Bhagga. 

3  Ngạc  sơn  Bố  lâm  Lộc  dã  viên  A  X,  3  3 ĩ  Tyờ  Paơli:  Suỏsumaơragire 

bhesakaơôaơvane  migadaơye,  trong  núi  Cá  sấu,  rừng  Khủng  bố,  chỗ  nuôi  hươu. 

4'  Chi-đề-sấu  Thủy  chử  lâm  ■‘VT  = £  X*  “Jổỵâ  Paơli:  Cetìsu 

Paơcìnavaỏsadaơye,  giữa  những  người  Cetì,  trong  rừng  Đông  trúc.  No. 125 
(42.6):  Tôn  giả  ở  tại  Tứ  Phật  sở  cư  chi  xứ.  No. 46:  Phật  ở  tại  Mục  sơn,  dưới  gốc 
cây  Cầu  sư. 

5'  Như  kỳ  tượng  định  ;•  ,3  em/ờ  Paoli:  tathaoruopaỏ  samaodhi. 
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mất,  liền  xuất  hiện  trước  mặt  Tôn  giả  A-na-luật-đà  tại  Chi-đề-sấu. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  xuất  định,  tán  thán  Tôn  giả  A-na-luật-đà  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  A-na-luật-đà,  ngươi  ở  chỗ  yên  tĩnh,  ngồi 
tĩnh  tọa  tư  duy,  tâm  đã  nghĩ  thế  này:  ‘Đạo  chứng  đắc  từ  vô  dục,  chứ 
chẳng  phải  từ  hữu  dục.  Đạo  chứng  đắc  từ  tri  túc,  chứ  không  phải  là 
không  nhàm  chán.  Đạo  chứng  đắc  từ  viễn  ly,  chứ  không  phải  từ  sự  ưa 
tụ  hội,  không  phải  từ  sự  sống  tụ  hội,  không  phải  từ  sự  hội  hợp  tụ  hội. 
Đạo  chứng  đắc  từ  sự  tinh  cần,  chứ  không  phải  từ  sự  biếng  nhác.  Đạo 
chứng  đắc  từ  chánh  niệm,  chứ  không  phải  từ  tà  niệm.  Đạo  chứng  đắc 
từ  định  ý,  chứ  không  phải  từ  loạn  ý.  Đạo  chứng  đắc  từ  trí  tuệ,  chứ 
không  phải  từ  ngu  si’. 

“Này  A-na-luật-đà,  ngươi  hãy  nghe  Như  Lai,  lãnh  thọ  thêm  suy 
niệm  thứ  tám  của  bậc  Đại  nhân6.  Sau  khi  lãnh  thọ  liền  tư  duy  rằng: 
‘Đạo  chứng  đắc  từ  chỗ  không  hý  luận7,  ưa  sự  không  hý  luận,  hành  sự 
không  hý  luận,  chứ  không  phải  từ  chỗ  hý  luận,  không  phải  từ  chỗ  ưa 
hý  luận,  không  phải  từ  chỗ  hành  hý  luận’. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân,  chắc  chắn  ngươi  có  thể  ly  dục,  ly  ác,  ly  bất  thiện  pháp,  cho 
đến  chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân  này,  lại  chứng  đắc  bôn  tăng  thượng  tâm  này,  sống  an  lạc 
ngay  trong  hiện  tại,  dễ  được  chứ  không  khó,  thì  cũng  như  vua  và  đại 
thần  có  hòm  đẹp  đựng  đầy  các  loại  y  phục  đẹp,  buổi  sáng  muôn  mặc 
liền  lấy  mặc;  buổi  trưa,  buổi  chiều,  muôn  mặc  liền  lấy  mặc,  tùy  ý  tự 
tại,  này  A-na-luật-đà,  ngươi  cũng  vậy,  được  y  phấn  tảo,  làm  y  phục 
bậc  nhất,  tâm  ngươi  vô  dục,  sống  với  trụ  chỉ  hành  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân,  lại  chứng  đắc  bốn  tăng  thượng  tâm  này  nữa,  sống  an  lạc 
ngay  trong  đời  hiện  tại,  dễ  được  không  khó,  thì  cũng  như  vua  và  vương 
thần  có  cai  bếp  làm  các  thức  ăn  ngon  lành  mỹ  diệu,  này  A-na-luật-đà, 
ngươi  cũng  vậy,  thường  sống  bằng  món  ăn  khất  thực  làm  món  ăn  độc 


6  Đại  nhân  chi  niệm  ỹ  M/g/  MỈ  Paoli:  mahaopurisavitakka. 

7'  Hán:  đạo  tùng  bất  hý  ...  đắc.  Paoli:  nippapaócaoraomassaoyaỏ  dhammo,  đây  là 
pháp  của  người  không  ưa  hý  luận. 
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nhất,  tâm  ngươi  vô  dục,  sống  với  trụ  chỉ  hành  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân,  lại  cũng  chứng  đắc  bôn  tăng  thượng  tâm  này  nữa,  sông  an 
lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại  này,  dễ  được  chứ  không  khó,  thì  cũng  như 
vua  và  vương  thần  có  nhà  cửa  đẹp,  hoặc  có  lầu  các,  cung  điện,  này  A- 
na-luật-đà,  ngươi  cũng  như  thế,  ngồi  dưới  gốc  cây,  lấy  sự  tịch  tĩnh  làm 
ngôi  nhà  bậc  nhất,  tâm  ngươi  vô  dục,  sống  với  trụ  chỉ  hành  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân,  lại  cũng  chứng  đắc  bốn  tăng  thượng  tâm  này  nữa,  sông  an 
lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại  này,  dễ  được  chứ  không  khó,  thì  cũng  như 
vua  và  vương  thần  có  giường  đẹp,  trải  lên  bằng  chăn  nệm,  đệm  bông, 
phủ  lên  bằng  gấm,  the,  lụa,  sa  trun,  có  chăn  đệm  ở  hai  đầu  để  gối,  trải 
thảm  quý  bằng  da  sơn  dương8;  này  A-na-luật-đà,  ngươi  cũng  như  vậy, 
chỗ  ngồi  trải  bằng  cỏ,  bằng  lá  cây,  là  chỗ  ngồi  bậc  nhất.  Tâm  ngươi 
vô  dục,  sống  với  trụ  chỉ  hành  này. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân,  lại  cũng  chứng  đắc  bốn  tăng  thượng  tâm  này  nữa,  sống  an 
lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại  này,  dễ  được  chứ  không  khó,  thì  cũng  như 
thế,  nếu  ngươi  an  trú  phương  Đông,  chắc  chắn  được  an  lạc,  không  có 
các  tai  hoạn  đau  khổ.  Nếu  an  trú  phương  Tây,  phương  Nam,  phương 
Bắc,  chắc  chắn  được  an  lạc,  không  có  các  tai  hoạn  đau  khổ. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân,  lại  cũng  chứng  đắc  bốn  tăng  thượng  tâm  này  nữa,  sống  an 
lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại  này,  dễ  được  chứ  không  khó,  đối  với  các 
pháp  thiện,  ngươi  đã  an  trú,  Ta  không  nói  đến,  huống  nữa  là  nói  đến 
sự  suy  thoái.  Các  thiện  pháp  cứ  ngày  đêm  tăng  trưởng  chứ  không  suy 
thoái. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  ngươi  thành  tựu  tám  suy  niệm  của  bậc 
Đại  nhân,  lại  cũng  chứng  đắc  bốn  tăng  thượng  tâm  này  nữa,  sống  an 
lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại  này,  dễ  được  chứ  không  khó,  thì  đối  với  hai 
quả,  chắc  chắn  ngươi  đắc  được  một,  hoặc  trong  đời  này  đắc  cứu  cánh 
trí,  hoặc  nếu  còn  hữu  dư  thì  đắc  A-na-hàm. 


Trong  bản  Hán:  gia-lăng-già-ba-hòa-la  ba-giá-tất-đa-la-na.  Paoli:  kadalimigapavara- 
paccattharaòo. 
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“Này  A-na-luật-đà,  ngươi  hãy  thành  tựu  tám  suy  niệm  này  của 
bậc  Đại  nhân,  và  cũng  nên  chứng  đắc  bốn  tăng  thượng  tâm  này  nữa, 
sống  an  lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại  này,  dễ  được  chứ  không  khó;  sau 
đó  mới  an  cư  mùa  mưa  tại  Chi-đề-sấu,  trong  rừng  Thủy  chử  vậy”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  Tôn  giả  A-na-luật-đà, 
khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng 
phương  tiện,  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan 
hỷ,  Đức  Thế  Tôn  liền  như  vậy  mà  nhập  định,  trong  khoảnh  khắc,  như 
người  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  cũng  vậy,  Đức  Thế  Tôn  từ  Chi-đề-sấu, 
trong  rừng  Thủy  chử,  bỗng  nhiên  biến  mất,  không  thấy,  rồi  hiện  ra  ở 
Bà-kì-sấu,  núi  Ngạc  rừng  Bô",  trong  vườn  Lộc  dã. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  A-nan  cầm  quạt  đứng  hầu  Đức  Phật,  Đức  Phật 
liền  xuất  định,  quay  lại  bảo  A-nan  rằng: 

“Này  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  đến  núi  Ngạc  rừng  Bô",  trong 
vườn  Lộc  dã  thì  bảo  tất  cả  tụ  tập  tại  giảng  đường.  Sau  khi  tụ  tập  tại 
giảng  đường  xong,  trở  lại  cho  Ta  hay”. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
Ngài,  liền  đi  tuyên  bố  rằng:  “Đức  Thế  Tôn  dạy:  nếu  có  Tỳ-kheo  nào 
đến  núi  Ngạc  rừng  Bô",  trong  vườn  Lộc  dã  thì  tất  cả  hãy  tụ  tập  tại 
giảng  đường”. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  giảng  đường,  Tôn  giả  A-nan  trở 
lại  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  rồi  đứng  qua  một  bên, 
bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thê"  Tôn,  các  Tỳ-kheo  đến  núi  Ngạc  rừng  Bô",  trong 
vườn  Lộc  dã,  tất  cả  đã  tụ  tập  tại  giảng  đường.  Mong  Đức  Thê"  Tôn  biết 
cho,  nay  đã  đến  thời”. 

Lúc  â"y,  Đức  Thê"  Tôn  đến  giảng  đường,  trải  chỗ  ngồi  trước 
chúng  Tỳ-kheo  và  nói: 

“Này  chư  Tỳ-kheo,  Ta  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  tám  suy  niệm 
của  bậc  Đại  nhân.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe  và  khéo  suy  tư,  ghi  nhớ. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe.  Đức  Thê"  Tôn  nói  rằng: 

“Đây  là  tám  pháp  suy  niệm  của  bậc  Đại  nhân: 

1.  Đạo  từ  vô  dục  chứ  không  phải  từ  hữu  dục  mà  chứng  đắc. 

2.  Đạo  từ  tri  túc  chứ  không  phải  từ  không  nhàm  tởm  mà  chứng 

đắc. 
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3.  Đạo  từ  viễn  ly  chứ  không  phải  từ  chỗ  ưa  tụ  hội,  không  phải 
từ  sự  sống  chỗ  tụ  hội,  không  phải  từ  sự  sống  hội  hợp  tụ  hội  mà  chứng 
đắc. 

4.  Đạo  từ  tinh  cần  chứ  không  phải  từ  biếng  nhác  mà  chứng  đắc. 

5.  Đạo  từ  chánh  niệm,  chứ  không  phải  từ  tà  niệm  mà  chứng 

đắc. 

6.  Đạo  từ  chỗ  định  ý  chứ  không  phải  từ  loạn  ý  mà  chứng  đắc. 

7.  Đạo  từ  trí  tuệ  chứ  không  phải  từ  ngu  si  mà  chứng  đắc. 

8.  Đạo  từ  chỗ  không  hý  luận,  ưa  sự  không  hý  luận,  hành  sự 
không  hý  luận;  chứ  không  phải  từ  hý  luận,  không  phải  từ  sự  ưa  hý 
luận,  không  phải  từ  sự  hành  hý  luận,  mà  chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  vô  dục  mà  chứng  đắc,  chứ  không  phải  từ  hữu 
dục?  Tỳ-kheo  đạt  được  vô  dục,  tự  biết  đạt  được  vô  dục,  không  tỏ  cho 
kẻ  khác  biết  mình  vô  dục;  đạt  được  tri  túc,  đạt  được  viễn  ly,  đạt  được 
tinh  cần,  đạt  được  chánh  niệm,  đạt  được  định  ý,  đạt  được  trí  tuệ,  đạt 
được  không  hý  luận,  tự  biết  đạt  được  không  hý  luận,  không  muốn  tỏ 
cho  người  khác  biết  mình  vô  dục.  Như  vậy  gọi  là  đạo  từ  vô  dục  chứ 
không  phải  từ  hữu  dục  mà  chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  tri  túc  chứ  không  phải  từ  không  nhàm  tởm 
mà  chứng  đắc?  Tỳ-kheo  hành  tri  túc,  áo  dùng  để  che  thân,  ăn  đủ  nuôi 
thân.  Đó  là  đạo  từ  tri  túc  chứ  không  phải  từ  không  nhàm  tởm  mà 
chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  viễn  ly  chứ  không  phải  từ  ưa  tụ  hội,  sống  chỗ 
tụ  hội,  hội  hộp  nơi  tụ  hội  mà  chứng  đắc?  Tỳ-kheo  thực  hành  hạnh  viễn 
ly,  thực  hành  hai  hạnh  viễn  ly  là  thân  và  tâm  đều  viễn  ly.  Đó  là  đạo  từ 
viễn  ly  chứ  không  phải  từ  sự  ưa  tụ  hội,  sống  ở  chỗ  tụ  hội,  hội  hộp  nơi 
tụ  hội  mà  chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  tinh  tấn  chứ  không  phải  từ  biếng  nhác  mà 
chứng  đắc?  Tỳ-kheo  thường  hành  tinh  tấn,  đoạn  ác  bất  thiện,  tu  các 
thiện  pháp,  thường  tự  khởi  ý,  chuyên  nhất  kiên  cố,  vì  các  gốc  rễ  thiện 
mà  không  hề  từ  bỏ  khó  nhọc.  Đó  gọi  là  đạo  từ  tinh  tấn,  chứ  không 
phải  từ  biếng  nhác  mà  chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  chánh  niệm  chứ  không  phải  từ  tà  niệm  mà 
chứng  đắc?  Tỳ-kheo  quán  nội  thân  như  thân,  quán  nội  thọ,  nội  tâm, 
nội  pháp  như  pháp.  Đó  gọi  là  đạo  từ  chánh  niệm  chứ  không  phải  từ  tà 
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niệm  mà  chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  định  ý  chứ  không  phải  từ  loạn  ý  mà  chứng 
đắc?  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng  đắc  đệ  Tứ 
thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Đó  gọi  là  đạo  từ  định  ý  chứ  không  phải  từ 
loạn  ý  mà  chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  trí  tuệ  chứ  không  phải  từ  ngu  si  mà  chứng 
đắc?  Tỳ-kheo  tu  hạnh  trí  tuệ,  quán  pháp  hưng  suy,  chứng  đắc  trí  như 
thật,  thánh  tuệ  minh  đạt,  phân  biệt  rõ  ràng  để  dứt  sạch  khổ  một  cách 
chính  đáng.  Đó  gọi  là  đạo  từ  trí  tuệ  chứ  không  phải  từ  ngu  si  mà 
chứng  đắc. 

“Thế  nào  là  đạo  từ  không  hý  luận,  ưa  không  hý  luận,  hành 
không  hý  luận;  chứ  không  phải  từ  hý  luận,  không  phải  từ  ưa  hý  luận, 
không  phải  từ  hành  hý  luận  mà  chứng  đắc?  Tỳ-kheo  tâm  ý  thường  diệt 
hý  luận,  an  lạc,  trú  trong  Vô  dưNiết-bàn,  tâm  thường  lạc  trú,  hoan  hỷ, 
ý  giải.  Đó  gọi  là  đạo  từ  không  hý  luận,  ưa  không  hý  luận,  hành  không 
hý  luận;  chứ  không  phải  từ  hý  luận,  không  phải  từ  ưa  hý  luận,  không 
phải  từ  hành  hý  luận  mà  chứng  đắc. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  A-na-luật-đà  đã  tành  tựu  tám  suy 
niệm  của  bậc  Đại  nhân  này,  sau  đó  mới  an  cư  mùa  mưa  tại  Chi-đề- 
sấu,  trong  rừng  Thủy  chử.  Ta  đem  những  điều  này  nói  ra,  vị  ấy  sống 
cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Vị  ấy 
khi  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh 
cần,  đã  đạt  đến  cứu  cánh  mà  một  thiện  nam  tử  vì  cứu  cánh  ấy  đã  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình, 
xuất  gia  học  đạo,  duy  chỉ  cầu  đắc  vô  thượng  phạm  hạnh  ngay  trong  đời 
này,  tự  tri,  tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành  tựu  và  an  trú,  biết  một 
cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm 
đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.” 

Ngay  lúc  ấy,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  chứng  đắc  A-la-hán,  tâm 
chánh  giải  thoát,  xứng  đáng  bậc  Trưởng  lão  Thượng  tôn,  rồi  nói  bài 
tụng: 

Vô  thượng  thế  gian  sư 
Xa  biết  con  tư  niệm, 

Chánh  thân  tâm  nhập  định 
Nương  không,  chợt  đến  đây. 
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Biết  con  tâm  niệm  này 
Thuyết  pháp  vượt  lên  nữa. 

Chư  Phật  không  hý  luận; 

Hý  luận  đã  xa  lìa. 

Đã  biết  pháp  Như  Lai, 

Ưa  trú  trong  chánh  pháp. 

Rồi  tam  muội  chứng  ngay, 

Pháp  Phật  đã  thành  đạt. 

Con  chẳng  ưa  sự  chết, 

Cũng  không  nguyện  nơi  sanh; 

Tùy  thời,  tùy  sở  thích, 

Niệm,  chánh  trí  vững  vàng. 

Tỳ-da-ly,  trú  lâm, 

Nơi  đó  mạng  con  dứt; 

Ớ  ngay  dưới  khóm  trúc, 

Nhập  Vô  clư  Niết -bàn. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-na-luật-đà  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


75.  KINH  TỊNH  BẤT  ĐỘNG  ĐẠO1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  ở  Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một  đô  ấp  của  Câu-lâu2. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Dục  là  vô  thường,  hư  ngụy,  giả  dối3.  Đã  là  pháp  giả  dối  thì 
huyễn  hóa,  khi  cuống,  ngu  si4.  Dầu  là  dục  của  đời  nay  hay  là  dục  của 
đời  sau5,  tất  cả  đều  là  cảnh  giới  của  ma,  là  miếng  mồi  của  ma.  Nhân 
những  thứ  ấy  mới  sanh  ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện,  tham  lam6,  sân 
nhuế  và  đấu  tranh7,  làm  chướng  ngại  cho  sự  tu  học  của  Thánh  đệ  tử. 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  như  vầy,  ‘Thế  Tôn  nói  rằng  dục 
là  vô  thường,  hư  ngụy,  giả  dối,  huyễn  hóa,  khi  cuống,  ngu  si.  Dù  là 
dục  của  đời  này  hay  dục  của  đời  sau,  dù  là  sắc  của  đời  này  hay  sắc 
của  đời  sau,  tất  cả  đều  là  cảnh  giới  của  ma,  là  miếng  mồi  của  ma. 
Nhân  những  thứ  ấy,  tâm  mới  sanh  ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện,  tham 
lam,  sân  nhuế  và  đấu  tranh,  làm  chướng  ngại  sự  tu  học  của  Thánh  đệ 


'■  Tương  đương  Paơli  M.106  A0neójasappa0ya-suttam. 

2'  Kiếm-ma-sắt-đàm  Câu-lâu.  Paơli:  Kammaơsadhammaỏ  naơma  kuruơnaỏ  nigamo, 
tại  thị  trấn  Kammaơsadhamma  của  người  Kuru.  Xem  cht.3,  kinh  số  10. 

3'  Hán:  Dục...  vọng  ngôn.  Paơli:  aniccaơ...  Kaơmaơ  tucchaơ  musaơ  mosadhammaơ, 
dục  là  pháp  trống  rỗng,  giả  dối,  ngu  si. 

■  Thị  huyễn  ngôn...  ngu  si.  Paơli:  mayaơkataỏ  etaỏ...  baơlalaơpanaỏ,  đó  là  phiếm 
luận  của  người  ngu  được  tạo  ra  bằng  sự  hư  huyễn. 

5'  Dục,  và  sắc.  Paơli:  kaơmaơ,  kaơmasaóóaơ:  dục  và  dục  tưởng. 

6'  Hán:  tăng  tứ  Paơli;  abhijjhaơ,  tham  lam,  thường  chỉ  ham  muốn,  dòm  ngó 

của  người  khác. 

7  Đấu  tránh  V  %'■£  Paơli:  saơrambha,  nóng  tính,  hay  phẫn  nộ,  hay  gây  gổ. 
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tử’. 

“Rồi  vị  ấy  có  thể  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  có  thể  chứng  đắc  đại 
tâm,  thành  tựu  và  an  trú,  nhiếp  phục  thế  gian,  nhiếp  trì  tâm  ấy.  Nếu 
ta  chứng  đắc  đại  tâm,  thành  tựu  và  an  trú,  nhiếp  phục  thế  gian,  nhiếp 
trì  tâm  ấy  thì  tâm  như  thế  không  sanh  ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện, 
tham  lam,  sân  nhuế  và  đấu  tranh,  làm  chướng  ngại  sự  tu  học  của 
Thánh  đệ  tử’. 

“Vị  ấy  bằng  sự  hành  này,  bằng  sự  học  này,  như  vậy  mà  tu  tập  để 
phát  triển  rộng  lớn,  liền  ở  nơi  xứ  mà  tâm  được  minh  tịnh.  Sau  khi  tâm 
đã  minh  tịnh  ở  nơi  xứ,  Tỳ-kheo  ấy,  hoặc  nhờ  đó  mà  nhập  vào  bất 
động8,  hoặc  do  tuệ  mà  giải  thoát9,  về  sau,  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
nhân  tâm  ý  đã  có  sẩn  ấy10,  chắc  chắn  đạt  đến  bất  động.  Đó  gọi  là 
thuyết  Tịnh  bất  động  đạo11  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  như  thế  này:  ‘Những  gì 
là  sắc,  tất  cả  những  sắc  ấy  là  bôn  đại  và  bôn  đại  tạo  thành.  Bốn  đại  ấy 
là  pháp  vô  thường,  khổ  và  diệt’.  Vị  ấy  bằng  sự  hành  này,  bằng  sự  học 
này,  như  vậy  mà  tu  tập  để  phát  triển  rộng  lớn,  liền  ở  nơi  xứ  mà  tâm 
được  minh  tịnh.  Sau  khi  tâm  đã  minh  tịnh  ở  nơi  xứ,  Tỳ-kheo  ấy,  hoặc 
nhờ  đó  mà  nhập  vào  bất  động,  hoặc  do  tuệ  mà  giải  thoát,  về  sau,  khi 
thân  hoại  mạng  chung,  nhân  tâm  ý  đã  có  sẩn  ấy,  chắc  chắn  đạt  đến 
bất  động.  Đó  gọi  là  thuyết  Tịnh  bất  động  đạo  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  như  thế  này:  ‘Dù  là  dục 
của  đời  này  hay  dục  của  đời  sau,  dù  là  sắc  đời  này  hay  sắc  đời  sau,  dù 
là  dục  tưởng  của  đời  này  hay  dục  tưởng  của  đời  sau,  dù  là  sắc  tưởng 
của  đời  này  hay  sắc  tưởng  của  đời  sau,  tất  cả  tưởng  ấy  đều  là  pháp  vô 
thường,  khổ  và  diệt’.  Vị  ấy  bằng  sự  hành  này,  bằng  sự  học  này,  như 
vậy  mà  tu  tập  để  phát  triển  rộng  lớn,  liền  ở  nơi  xứ  mà  tâm  được  minh 
tịnh.  Sau  khi  tâm  đã  minh  tịnh  ở  nơi  xứ,  Tỳ-kheo  ấy,  hoặc  nhờ  đó  mà 


8'  Nhập  bất  động  »£  ’f  ờ  Pa0li:  a0neójaỏ  sama0pajjati,  nhập  định  với  trạng  thái 
bất  động. 

9'  Dĩ  tuệ  vi  giải  %J  ->'  ,ĩ>ỵờ  Paoli:  paóóa0ya  adhimuccati,  do  tuệ  mà  có  quyết 
định.  Cũng  có  thể  hiểu,  do  tuệ  mà  quyết  định  giải  thoát. 

10-  Nhân  bản  ý //  ĩ'  UoYỵâ  Paoli:  saỏvattanikaỏ  vióóaòaỏ,  thức  đã  được  định  hướng. 

u'  Tịnh  bất  động  đạo  -V  &<£  ’  'ỹ/ỞPaữb'.  a0neójasappaya0  paseipadao,  sự  thực 
hành  đưa  đến  lợi  ích  của  bất  động. 


KINH  TỊNH  BAT  động  đạo 


599 


nhập  vào  bất  động,  hoặc  do  tuệ  mà  giải  thoát,  về  sau,  khi  thân  hoại 
mạng  chung,  nhân  tâm  ý  đã  có  sẩn  ấy,  chắc  chắn  đạt  đến  bất  động. 
Đó  gọi  là  thuyết  Tịnh  bất  động  đạo  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  thế  này:  ‘Dù  là  dục 
tưởng  của  đời  này  hay  dục  tưởng  của  đời  sau,  dù  là  sắc  tưởng  của  đời 
này  hay  sắc  tưởng  của  đời  sau,  và  bất  động  tưởng,  tất  cả  tưởng  đều  là 
pháp  vô  thường,  khổ  và  diệt’.  Vị  ấy  bấy  giờ  đắc  Vô  sở  hữu  xứ  tưởng. 
Vị  ấy  bằng  sự  hành  này,  bằng  sự  học  này,  như  vậy  mà  tu  tập  để  phát 
triển  rộng  lớn,  liền  ở  nơi  xứ  mà  tâm  được  minh  tịnh.  Sau  khi  tâm  đã 
minh  tịnh  ở  nơi  xứ,  Tỳ-kheo  ấy,  hoặc  nhờ  đó  mà  nhập  vào  bất  động, 
hoặc  do  tuệ  mà  giải  thoát,  về  sau,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  nhân 
tâm  ý  đã  có  sẩn  ấy,  chắc  chắn  đạt  đến  bất  động.  Đó  là  gọi  là  thuyết 
Tịnh  vô  sở  hữu  xứ  đạo  thứ  nhất12. 

“Lại  nữa,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  như  thế  này:  ‘Thế  gian 
này  là  không,  quỷ  thần  không,  sở  hữu  của  quỷ  thần  không,  cái  hữu 
thường  không,  cái  hữu  hằng  không,  cái  trường  tồn  không,  cái  không 
biến  dịch  không’.  Vị  ấy  hành  như  vậy,  học  như  vậy,  tu  tập  và  phát 
triển  như  vậy  thì  ở  nơi  xứ  mà  tâm  được  minh  tịnh.  Sau  khi  ở  nơi  xứ  mà 
tâm  được  minh  tịnh,  Tỳ-kheo  ấy  hoặc  nhờ  đó  mà  tâm  nhập  Vô  sở  hữu 
xứ,  hoặc  do  tuệ  mà  giải  thoát,  về  sau,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  nhân 
tâm  ý  đã  có  sẩn  ấy,  chắc  chắn  đạt  đến  Vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  trường  hợp 
thứ  hai  được  gọi  là  Tịnh  vô  sở  hữu  xứ  đạo. 

“Lại  nữa,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  như  thế  này:  ‘Ta  không 
phải  được  tạo  ra  vì  cái  khác,  cũng  không  phải  được  tạo  ra  vi  chính 
mình13’.  Vị  ấy  hành  như  vậy,  học  như  vậy,  tu  tập  và  phát  triển  như 
vậy,  thì  ở  nơi  xứ  mà  tâm  được  minh  tịnh.  Sau  khi  ở  nơi  xứ  mà  tâm 
được  minh  tịnh,  Tỳ -kheo  ấy  hoặc  nhờ  đó  mà  nhập  Vô  sở  hữu  xứ,  hoặc 
do  tuệ  mà  giải  thoát,  về  sau,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  nhân  tâm  ý 


12'  Tịnh  vô  sở  hữu  xứ  đạo.  Paoli:  aokiócaóóaoyatanasappayao  paaaipadao,  sự  thực 
hành  đưa  đến  lợi  ích  của  Vô  sở  hữu  xứ. 

13  Phi  vị  tha...  Phi  vị  tự  nhi  hữu  sở  vi.  Paoli:  naohaỏ  kvacani  kassaci  kiócanatasmiỏ, 
na  mama  kvacani  kismióci  kiócanaỏ  natthĩti,  tôi  không  hiện  hữu  bất  cU  ở  đâu,  cho 
bất  cU  ai,  trong  bất  cU  cái  gì.  sở  hữu  của  tôi  không  hiện  hữu  bất  cU  ở  đâu,  cho 
bất  cU  ai,  trong  bất  cU  cái  gì. 
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đã  CÓ  Sẩn  ấy,  chắc  chắn  đạt  đến  vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  trường  hợp  thứ  ba 
được  gọi  là  Tịnh  vô  sở  hữu  xứ  đạo. 

“Lại  nữa,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  như  thế  này:  ‘Dù  là  dục 
của  đời  này  hay  dục  của  đời  sau,  dù  là  sắc  của  đời  này  hay  sắc  của  đời 
sau,  dù  là  dục  tưởng  của  đời  này  hay  dục  tưởng  của  đời  sau,  dù  là  sắc 
tưởng  của  đời  này  hay  sắc  tưởng  của  đời  sau  và  bất  động  tưởng,  vô  sở 
hữu  xứ  tưởng,  tất  cả  tưởng  ấy  đều  là  pháp  vô  thường,  khổ  và  diệt’. 
Bấy  giờ  vị  ấy  đắc  Vô  tưởng.  Vị  ấy  hành  như  vậy,  học  như  vậy,  tu  tập 
và  phát  triển  như  vậy,  thì  ở  nơi  xứ  mà  tâm  được  minh  tịnh.  Sau  khi  ở 
nơi  xứ  mà  tâm  được  minh  tịnh,  Tỳ-kheo  ấy  hoặc  nhờ  đó  mà  nhập  vô 
tưởng,  hoặc  do  tuệ  mà  giải  thoát,  về  sau,  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
nhân  tâm  ý  đã  có  sẩn  ấy,  chắc  chắn  đạt  đến  vô  tưởng  xứ.  Đó  là  nói  về 
tịnh  vô  tưởng  đạo14”. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  đang  cầm  quạt  đứng  hầu  Đức  Phật.  Tôn 
giả  hướng  về  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  thực  hành  như  vầy, 
‘Không  có  ta,  không  có  sở  hữu  của  ta;  ta  sẽ  không  tồn  tại,  sở  hữu  của 
ta  sẽ  không  tồn  tại;  những  gì  có  trước  kia,  bèn  được  xả  sạch’.  Bạch 
Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  ấy  thực  hành  như  thế,  có  chứng  đắc  cứu  cánh 
Niết-bàn  chăng?” 

Đức  Phật  nói  rằng: 

“Này  A-nan,  sự  kiện  ấy  không  nhất  định.  Hoặc  có  người  chứng 
đắc,  hoặc  có  người  không  chứng  đắc”. 

Tôn  giả  A-nan  lại  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  ấy  hành  như  thế  nào  mà  không  chứng 
đắc  Niết-bàn?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  nào  hành  như  vầy,  ‘Không  có  ta,  không  có 
sở  hữu  của  ta;  ta  sẽ  không  tồn  tại,  sở  hữu  của  ta  sẽ  không  tồn  tại; 
những  gì  có  trước  kia,  bèn  được  xả  sạch’.  Nhưng  này  A-nan,  nếu  Tỳ- 
kheo  ấy  vui  thích  với  sự  xả  bỏ  ấy,  đắm  trước  nơi  sự  xả  bỏ  ấy,  trú  vào 
sự  xả  bỏ  ấy,  Tỳ-kheo  như  thế  chắc  chắn  không  chứng  đắc  Niết-bàn”. 


14'  Tịnh  vô  tưởng  đạo.  Paoli:  nevasaóóaonaosaóóaoyatanasappayao  paseipadao,  sự 
thực  hành  đưa  đến  lợi  ích  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 
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Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  nào  nếu  có  chỗ  chấp  thủ  sẽ  không  đắc 
Niết-bàn  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  nào  có  chỗ  chấp  thủ  thì  chắc  chắn 
không  đắc  Niết-bàn”. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  ấy  bị  chấp  thủ  bởi  những  gì?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

-Này  A-nan,  còn  hữu  dư  ở  trong  hành15  đó  là  hữu  tưởng  vô  tưởng 
xứ,  bậc  nhất  trong  các  hữu  mà  Tỳ-kheo  ấy  chấp  thủ”. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  ấy  còn  chấp  thủ  vào  hành  nào  khác 
nữa  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Đúng  như  thế,  Tỳ-kheo  ấy  còn  chấp  thủ  vào  hành  khác  nữa”. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  phải  hành  như  thế  nào  thì  chắc  chắn 
đắc  Niết-bàn?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  nào  hành  như  vầy,  ‘Không  có  ta,  không  có 
sở  hữu  của  ta;  ta  sẽ  không  tồn  tại,  sở  hữu  của  ta  sẽ  không  tồn  tại; 
những  gì  có  trước  kia,  bèn  được  xả  sạch’.  Và  này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo 
ấy  không  vui  thích  với  sự  xả  bỏ  ấy,  không  đắm  trước  sự  xả  bỏ  ấy, 
không  trú  vào  sự  xả  bỏ  ấy,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế, 
chắc  chắn  chứng  đắc  Niết-bàn”. 

Tôn  gả  A-nan  hỏi  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  nào  không  chấp  thủ  vào  đâu  cả  thì 
chắc  chắn  chứng  đắc  Niết-bàn  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  nào  không  chấp  thủ  vào  đâu  cả  thì 
chắc  chắn  chứng  đắc  Niết-bàn”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Phật,  bạch  rằng: 


15'  Hành  trung  hữu  dư;  Hữu  ở  đây  được  kể  trong  12  nhân  duyên. 
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“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  đã  thuyết  về  Tịnh  bất  động  đạo,  đã 
thuyết  về  Tịnh  vô  sở  hữu  xứ  đạo,  đã  thuyết  về  Tịnh  vô  tưởng  xứ  đạo, 
đã  thuyết  về  Vô  dư  Niết-bàn.  Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  sự  giải  thoát 
của  bậc  Thánh?  “ 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nên  quán  như  thế  này:  ‘Dù  là 
dục  của  đời  này  hay  dục  của  đời  sau,  dù  là  sắc  của  đời  này  hay  là  sắc 
của  đời  sau,  dù  là  dục  tưởng  của  đời  này  hay  là  dục  tưởng  của  đời  sau, 
dù  là  sắc  tưởng  của  đời  này  hay  là  sắc  tưởng  của  đời  sau  và  bất  động 
tưởng,  vô  sở  hữu  tưởng,  vô  tưởng  tưởng,  tất  cả  các  tưởng  ấy  đều  là 
pháp  vô  thường,  khổ  và  diệt,  đó  là  hữu  thân16.  Nếu  là  hữu  thân  thì  đó 
là  sanh,  đó  là  già,  đó  là  bệnh,  đó  là  chết. 

“Này  A-nan,  nếu  có  pháp  này  thì  diệt  trừ  tất  cả,  không  để  lưu 
dư,  không  để  có  trở  lại.  Như  vậy  thì  không  sanh,  không  già,  không 
bệnh,  không  chết. 

“Bậc  Thánh  quán  như  vậy.  Nếu  có  thì  chắc  chắn  đó  là  pháp  giải 
thoát.  Nếu  có  Vô  dư  Niết-bàn  thì  gọi  là  cam  lộ17.  Vị  nào  quán  như  vậy, 
chắc  chắn  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu. 
Đã  giải  thoát  liền  biết  đã  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’. 

“Này  A-nan,  Ta  nay  đã  nói  cho  ngươi  nghe  về  Tịnh  bất  động 
đạo,  về  Tịnh  vô  sở  hữu  xứ  đạo,  về  Tịnh  vô  tưởng  đạo,  về  Vô  dư  Niết- 
bàn,  về  sự  giải  thoát  của  bậc  Thánh.  Như  bậc  Tôn  sư  với  tâm  đại  bi, 
đoái  tưởng,  thương  xót,  mong  cầu  phước  lợi  và  thiện  ích,  cầu  an  ổn  và 
khoái  lạc  cho  đệ  tử,  những  điều  ấy  Ta  nay  đã  làm  xong.  Các  ngươi  hãy 
tự  mình  làm.  Hãy  đi  đến  nơi  rừng  vắng,  đến  dưới  gốc  cây,  chỗ  yên 
tĩnh,  trống  vắng,  ngồi  tĩnh  tọa  mà  tư  duy,  chớ  có  phóng  dật,  đừng  để 
về  sau  phải  hối  hận.  Đó  là  lời  khuyến  giáo  của  Ta,  đó  là  huấn  thị  của 
Ta”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 


16-  Tự  kỷ  hữu,  cũng  nói  là  tự  thân,  hay  hữu  thân,  về  sự  chắc  thật  của  năm  uẩn. 
Pacli:  sakkacya. 

17  Cam  lộ,  cũng  hiểu  là  bất  tử.  Pacli:  amata. 
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nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


76.  KINH  ÚC-GIÀ-CHI-LA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  úc-già-chi-la2,  ở  bên  bờ  hồ  Hằng 
thủy.  Bấy  giờ,  một  Tỳ-kheo  vào  lúc  xế,  từ  chỗ  tĩnh  tọa  đứng  dậy,  đi 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  Thế  Tôn  khéo  léo  thuyết  pháp  ngắn  gọn 
cho  con.  Được  nghe  pháp  Đức  Thế  Tôn  dạy,  con  sẽ  sống  cô  độc  tại  nơi 
xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Nhân  sống  cô  độc  tại 
nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần  để  đạt  đến  cứu 
cánh  mà  một  thiện  nam  tử  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ 
bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo  là  để  đạt  được  vô 
thượng  phạm  hạnh,  ngay  trong  đời  này  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  tác  chứng, 
thành  tựu  an  trú,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Tỳ-kheo  hãy  tu  học  như  vậy,  để  khiến  được  an  trú  bên  trong, 
bất  động,  vô  lượng,  khéo  tu  tập.  Lại  quán  nội  thân  như  thân,  thực 
hành  hết  sức  tinh  cần,  vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  tự  chế  ngự 
tâm,  khiến  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Lại  quán  ngoại 


'■  Tương  đương  Paơli:  S.47.  13  Bhikkhu-sutta. 

2  úc-già-chi-la.  Paơli:  Ukkaơcelaơ,  một  ngôi  làng  trong  xứ  Vajji,  trên  bờ  sông 
Gaígaơ,  trên  con  đường  từ  vương  xá  đến  Xá-vệ.  Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và 
Mục-kiền-liên  thị  tịch,  trong  khoảng  15  ngày,  Đức  Phật  trên  đường  đi  về  Vesaoli, 
Ngài  ghé  lại  Ukkaocelao  thuyết  kinh  Ukkaocelao-sutta  (S.47.14).  Ngài  nói:  “Này 
các  Tỳ-kheo,  khi  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  Bát-niết-bàn,  Ta  thấy  chúng  hội 
này  giống  như  trống  không”.  Bản  Hán  không  đề  cập  đến  sự  kiện  này. 
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thân  như  thân,  thực  hành  hết  sức  tinh  cần,  vững  chánh  niệm  chánh 
trí,  khéo  tự  chế  ngự  tâm,  khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu 
não.  Lại  quán  nội  ngoại  thân  như  thân,  thực  hành  hết  sức  tinh  cần, 
vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  tự  chế  ngự  tâm,  khiến  cho  xa  lìa 
bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Này  Tỳ-kheo,  với  định  như  vậy, 
khi  tới,  khi  lui,  hãy  khéo  tu  tập;  lúc  đứng,  lúc  ngồi,  lúc  nằm,  lúc  ngủ, 
lúc  thức,  lúc  tỉnh  dậy,  cũng  đều  tu  tập  như  vậy. 

“Lại  nữa,  cũng  nên  tu  tập  định  có  giác  có  quán,  định  không  giác 
ít  quán,  tu  tập  định  không  giác  không  quán;  cũng  nên  tu  tập  về  định 
câu  hữu  với  hỷ,  định  câu  hữu  với  lạc,  định  câu  hữu  với  định,  định  câu 
hữu  với  xả. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  tu  tập  các  định  này,  tu  một  cách  khéo  léo  thì 
này  Tỳ-kheo,  phải  tu  thêm  quán  nội  thọ  như  thọ,  thực  hành  hết  sức 
tinh  cần,  giữ  vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  tự  chế  ngự  tâm,  khiến 
xa  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Lại  quán  ngoại  thọ  như  thọ, 
thực  hành  hết  sức  tinh  cần,  giữ  vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  tự 
chế  ngự  tâm,  khiến  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Lại  quán 
nội  ngoại  thọ  như  thọ,  thực  hành  hết  sức  tinh  cần,  giữ  vững  chánh 
niệm  chánh  trí,  khéo  tự  chế  ngự  tâm,  khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý 
không  sầu  não.  Này  Tỳ-kheo,  với  định  như  thế,  lúc  đi,  lúc  đến,  hãy 
khéo  tu  tập.  Lúc  đứng,  lúc  ngồi,  lúc  nằm,  lúc  ngủ,  lúc  thức,  lúc  tỉnh 
dậy,  cũng  đều  tu  tập  như  thế. 

“Lại  nữa,  cũng  nên  tu  tập  định  câu  hữu  với  hỷ,  định  câu  hữu  với 
lạc,  định  câu  hữu  với  định,  định  câu  hữu  với  xả.  Này  Tỳ-kheo,  nếu  tu 
tập  các  định  này,  tu  tập  một  cách  khéo  léo  thì  nên  tu  thêm  quán  nội 
tâm  như  tâm,  thực  hành  hết  sức  tinh  cần,  giữ  vững  chánh  niệm  chánh 
trí,  khéo  chế  ngự  tâm,  khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu 
não.  Lại  nên  quán  ngoại  tâm  như  tâm,  thực  hành  hết  sức  tinh  cần,  giữ 
vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  chế  ngự  tâm,  khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn 
tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Lại  nên  quán  nội  ngoại  tâm  như  tâm,  thực 
hành  hết  sức  tinh  cần,  giữ  vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  chế  ngự 
tâm,  khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Này  Tỳ-kheo, 
với  định  như  thế,  lúc  đi,  lúc  đến  hãy  khéo  tu  tập.  Lúc  đứng,  lúc  ngồi, 
lúc  nằm,  lúc  ngủ,  lúc  thức,  lúc  tỉnh  dậy,  cũng  đều  tu  tập  như  vậy. 

“Lại  nữa,  cũng  nên  tu  tập  định  có  giác  có  quán,  định  không  giác 
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ít  quán,  định  không  giác  không  quán.  Cũng  nên  tu  tập  định  câu  hữu 
với  hỷ,  định  câu  hữu  với  lạc,  định  câu  hữu  với  xả. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  tu  tập  các  định  này,  tu  một  cách  khéo  léo  thì 
nên  tu  thêm  quán  nội  pháp  như  pháp,  thực  hành  hết  sức  tinh  cần,  giữ 
vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  chế  ngự  tâm,  khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn 
tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Lại  quán  ngoại  pháp  như  pháp,  thực  hành 
hết  sức  tinh  cần,  giữ  vững  chánh  niệm  chánh  trí,  khéo  chế  ngự  tâm, 
khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không  sầu  não.  Lại  quán  nội  ngoại 
pháp  như  pháp,  thực  hành  hết  sức  tinh  cần,  giữ  vững  chánh  niệm 
chánh  trí,  khéo  chế  ngự  tâm,  khiến  xa  lìa  bỏn  sẻn  tham  lam,  ý  không 
sầu  não.  Này  Tỳ-kheo,  với  định  như  thế,  lúc  đi  lúc  đến,  hãy  khéo  tu 
tập.  Lúc  đứng,  lúc  ngồi,  lúc  nằm,  lúc  ngủ,  lúc  thức,  lúc  tỉnh  dậy,  cũng 
đều  tu  tập  như  vậy. 

“Lại  nữa,  nên  tu  tập  định  có  giác  có  quán,  định  không  giác  ít 
quán,  định  không  giác  không  quán,  cũng  nên  tu  tập  định  câu  hữu  với 
hỷ,  định  câu  hữu  với  lạc,  định  câu  hữu  với  định,  định  câu  hữu  với  xả. 
Này  Tỳ-kheo,  nếu  tu  tập  các  định  này,  tu  tập  một  cách  khéo  léo  thì 
này  Tỳ-kheo,  tâm  hãy  cùng  với  từ  tương  ưng,  biến  mãn  một  phương, 
thành  tựu  và  an  trú.  Cũng  như  vậy,  hai,  ba  bốn  phương,  phương  trên, 
phương  dưới,  châu  biến  cùng  khắp,  tâm  cùng  với  từ  tương  ưng,  không 
kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  rãi  bao  la,  vô  lượng, 
khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng  khắp  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trú.  Này 
Tỳ-kheo,  nếu  ngươi  tu  tập  các  định  này,  tu  một  cách  khéo  léo  thì  nên 
an  trụ  phương  Đông,  chắc  chắn  được  an  lạc,  không  có  các  tai  hoạn  đau 
khổ.  Nếu  an  trụ  phương  Nam,  phương  Tây  và  phương  Bắc,  chắc  chắn 
an  lạc,  không  có  các  tai  hoạn  đau  khổ. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  ngươi  tu  tập  các  định  này  một  cách  khéo 
léo,  đối  với  các  thiện  mà  ngươi  đã  an  trú,  Ta  không  còn  nói  đến, 
huống  là  sự  suy  thoái.  Các  pháp  thiện  cứ  ngày  đêm  tăng  trưởng,  chứ 
không  suy  thoái. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  ngươi  tu  tập  các  định  này,  tu  một  cách  khéo 
léo  thì  trong  hai  quả,  chắc  chắn  sẽ  đắc  một,  hoặc  ngay  trong  đời  này 
đắc  cứu  cánh  trí.  Hoặc  nếu  còn  hữu  dư  thì  chứng  đắc  A-na-hàm”. 

Bấy  giờ  vị  Tỳ-kheo  ấy  nghe  những  lời  Đức  Phật  dạy,  khéo  léo 
thọ  trì,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Đức  Phật, 
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đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra.  Vị  ấy  thọ  trì  pháp  của  Phật,  sống  cô  độc 
tại  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Nhân  sống  tại 
nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  đạt  đến  cứu  cánh 
mà  một  thiện  nam  tử  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo  là  duy  chỉ  cầu  đắc  vô 
thượng  phạm  hạnh,  ngay  trong  đời  hiện  tại  tự  tri,  tự  giác,  tự  thân 
chứng  đắc,  thành  tựu  an  trú,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’.  Tôn  giả  đã  biết  pháp,  đắc  A-la-hán. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


77.  KINH  SA-KÊ-ĐẾ  TAM  TỘC  TÁNH  TỬ' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Sa-kê-đế* 2  trong  rừng  Thanh3. 

Bấy  giờ  ở  Sa-kê-đế  có  ba  thiện  gia  nam  tử  là  Tôn  giả  A-na-luật- 
đà,  Tôn  giả  Nan-đề  và  Tôn  giả  Kim-tì-la4  đều  là  thiếu  niên  mới  xuất 
gia  học  đạo,  cùng  đến  nhập  Chánh  pháp  này  không  lâu. 

Lúc  ấy  Đức  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Ba  thiện  gia  nam  tử  này  đều  là  thiếu  niên  mới  xuất  gia  học  đạo, 
cùng  đến  nhập  Chánh  pháp  này  không  lâu;  ba  thiện  nam  tử  ấy  có  vui 
thích  ở  trong  Chánh  pháp  luật  này  hành  phạm  hạnh  chăng?” 

Khi  đó  các  vị  Tỳ-kheo  im  lặng,  không  trả  lời. 

Đức  Thế  Tôn  ba  lần  hỏi  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ba  thiện  gia  nam  tử  này  đều  là  thiếu  niên  mới  xuất  gia  học  đạo, 
cùng  đến  nhập  Chánh  pháp  này  không  lâu;  ba  thiện  nam  tử  ấy  có  vui 
thích  ở  trong  Chánh  pháp  luật  này  hành  phạm  hạnh  chăng?” 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  cũng  ba  lần  im  lặng,  không  đáp.  Thế  rồi 
Đức  Thế  Tôn  hỏi  thẳng  ba  thiện  nam  tử  ấy,  Ngài  nói  với  Tôn  giả  A- 
na-luật-đà  rằng: 

“Các  ngươi,  ba  thiện  gia  nam  tử,  đều  ở  tuổi  thiếu  niên,  mới 
xuất  gia  học  đạo,  cùng  đến  nhập  Chánh  pháp  không  lâu.  Này  A-na- 


'■  Tương  đương  Paơli  M.68.  Naôakapaơna-suttaô. 

2  Sa-kê-đế  Paơli:  Saơketa,  một  thị  trấn  lớn  của  Kosala,  cách  Saơvatthi 

chừng  bảy  dặm. 

3-  Thanh  lâm  <Ờ  Paơli,  có  lẽ:  Palaơsavana.  Bản  Paơli:  Kosalesu, 
Naôakapaơne  Palaơsavane,  trú  Kosala,  thôn  Nalapaơna,  rừng  Palaơsa. 

4'  Xem  kinh  số  72  ở  trước  và  kinh  số  185  ở  sau. 
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luật-đà,  các  ngươi  có  vui  thích  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  mà 
thực  hành  phạm  hạnh  chăng? 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  quả  thật  như  vậy,  chúng  con  vui  thích  ở  trong 
Chánh  pháp  luật  này  hành  phạm  hạnh. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  A-na-luật-đà,  các  ngươi  lúc  còn  nhỏ,  là  những  đồng  tử  ấu 
thơ,  trong  trắng,  tóc  đen,  thân  thể  thạnh  trắng,  vui  thích  trong  du  hý, 
vui  thích  trong  tắm  gội,  săn  sóc  nâng  niu  thân  thể.  về  sau,  bà  con  thân 
thích  và  cha  mẹ  đều  cùng  lưu  luyến,  thương  yêu,  khóc  lóc  thảm  thiết, 
không  muốn  cho  các  ngươi  xuất  gia  học  đạo.  Các  ngươi  đã  quyết  chí 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia 
đình,  xuất  gia  học  đạo,  không  phải  vì  sợ  giặc  cướp,  không  phải  vì  sợ 
nợ  nần,  không  phải  vì  sợ  khủng  bố,  không  phải  vì  sợ  bần  cùng,  cũng 
không  phải  vì  sợ  không  sống  được  mà  phải  xuất  gia  học  đạo,  mà  chỉ  vì 
nhờm  tởm  sự  sanh,  sự  già,  bệnh  tật,  sự  chết,  khóc  lóc,  sầu  khổ,  hoặc  vì 
muôn  đạt  đến  tận  cùng  của  khôi  khổ  đau  vĩ  đại  này  nên  xuất  gia  học 
đạo.  Này  A-na-luật-đà,  các  ngươi  vì  những  tâm  niệm  này  mà  xuất  gia 
học  đạo  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  quả  thật  như  vậy”. 

Phật  liền  nói: 

“A-na-luật-đà,  nếu  thiện  gia  nam  tử  nào  với  tâm  niệm  như  thế 
mà  xuất  gia  học  đạo,  nhưng  có  biết  do  đâu  mà  chứng  đắc  vô  lượng 
thiện  pháp  chăng?” 

Tôn  giả  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp,  là  chủ  của  pháp, 
pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Mong  Thế  Tôn  giảng  giải  cho  chúng  con.  Sau 
khi  nghe,  chúng  con  sẽ  biết  được  nghĩa  một  cách  rộng  rãi”. 

Đức  Thế  Tôn  liền  bảo: 

“Này  A-na-luật-đà,  các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  khéo  tư  duy  và  ghi 
nhớ.  Ta  sẽ  phân  biệt  nghĩa  ấy  cho  các  ngươi”. 

Các  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì-la 
vâng  lời  lắng  nghe.  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“A-na-luật-đà,  nếu  ai  bị  dục  phủ  kín,  bị  ác  pháp  quấn  chặt, 
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không  được  xả  lạc,  vô  thượng  tịch  tĩnh,  thì  với  người  ấy  tâm  sanh  ra 
tham  lam,  sân  hận,  thụy  miên,  tâm  sanh  không  an  lạc,  thân  sanh  ra  dã 
dượi,  ăn  nhiều,  tâm  ưu  sầu.  Tỳ-kheo  ấy  không  nhẫn  nại  được  đói  khát, 
nóng  lạnh,  muỗi  mòng,  ruồi  nhặng,  gió  nắng  bức  bách,  nghe  tiếng  thô 
ác  hay  bị  đánh  đập  cũng  không  thể  nhẫn  nại  được.  Thân  mắc  phải  các 
bệnh  tật  thống  khổ  đến  mức  muốn  chết  và  gặp  những  cảnh  ngộ  không 
vừa  lòng  đều  không  thể  nhẫn  chịu  được.  Vì  sao?  Vì  bị  dục  phủ  kín,  bị 
ác  pháp  quấn  chặt,  không  được  xả  lạc,  vô  thượng  tịch  tịnh.  Trái  lại, 
nếu  ly  dục,  không  bị  ác  pháp  quấn  chặt,  chắc  chắn  sẽ  đạt  đến  xả  ly,  an 
lạc  vô  thượng  tịch  tịnh.  Tâm  vị  ấy  không  sanh  ra  tham  lam,  sân  nhuế, 
thụy  miên,  tâm  được  an  lạc.  Thân  không  sanh  ra  dã  dượi,  cũng  không 
ăn  nhiều,  tâm  không  sầu  não.  Tỳ-kheo  ấy  nhẫn  nại  được  đói  khát, 
lạnh  nóng,  muỗi  mòng,  ruồi  nhặng,  gió  nắng  bức  bách,  nghe  tiếng  thô 
ác  hay  bị  đánh  đập  cũng  đều  nhẫn  nại  được.  Thân  dù  mắc  những 
chứng  bệnh  hiểm  nghèo  rất  thông  khổ  đến  mức  chết  được,  hay  gặp 
những  cảnh  ngộ  không  thể  vừa  lòng,  đều  nhẫn  nại  được.  Vì  sao?  Vì 
không  bị  dục  phủ  kín,  không  bị  ác  pháp  quấn  chặt,  lại  đạt  đến  xả  ly, 
an  lạc  vô  thượng  tịch  tịnh. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  A-na-luật-đà,  Như  Lai  vì  ý  nghĩa  gì  mà  có  cái  hoặc  phải 
đoạn  trừ,  hoặc  có  cái  phải  thọ  dụng,  hoặc  có  cái  phải  kham  nhẫn,  hoặc 
có  cái  phải  đình  chỉ,  hoặc  có  cái  phải  nhả  bỏ5?” 

A-na-luật-đà  bạch  rằng: 

“Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp,  là  chủ  của  pháp,  pháp  do  Thế  Tôn 
nói.  Mong  Thế  Tôn  giảng  giải  cho  chúng  con.  Sau  khi  nghe  xong, 
chúng  con  sẽ  biết  được  những  nghĩa  ấy  một  cách  rộng  rãi”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo: 

“Này  A-na-luật-đà,  các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  khéo  tư  duy  và  ghi 
nhớ.  Ta  sẽ  phân  biệt  những  thiện  lợi  ấy  cho  các  ngươi”. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì-la  vâng 


5'  Hữu  sở  trừ,  sở  dụng,  sở  kham,  sở  chỉ,  sở  thổ.  Pacli:  saíkhacyekaỏ  paasisevati 
saíkha0yekaỏ  adhivacsati  saíkhacyekaỏ  parivajjati  saíkhacyekaỏ  vinodeti:  sau  kki 
tư  duy,  thọ  dụng  một  pháp;  sau  khi  tư  duy,  nhẫn  thọ  (chấp  nhận)  một  pháp;  sau 
khi  tư  duy,  xả  ly  một  pháp;  sau  khi  tư  duy,  bài  trừ  một  pháp. 
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lời  lắng  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-na-luật-đà,  các  lậu  ô  uế  là  gốc  của  sự  hữu  trong  tương 
lai,  là  sự  phiền  nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh,  già,  bệnh,  chết; 
Như  Lai  không  phải  vì  không  diệt  tận,  không  phải  vì  không  biến  tri  mà 
có  cái  phải  đoạn  trừ,  có  cái  phải  thọ  dụng,  có  cái  phải  kham  nhẫn,  có 
cái  phải  đình  chỉ,  có  cái  phải  nhả  bỏ.  Này  A-na-luật-đà,  Như  Lai  chỉ  vì 
nhân  nơi  thân  này,  nhân  nơi  sáu  xứ,  nhân  nơi  thọ  mạng  mà  có  cái  phải 
đoạn  trừ,  có  cái  phải  thọ  dụng,  có  cái  phải  kham  nhẫn,  có  cái  phải 
đình  chỉ,  có  cái  phải  nhả  bỏ.  Này  A-na-luật-đà,  Như  Lai  vì  những 
nghĩa  này  mà  có  cái  phải  đoạn  trừ,  có  cái  phải  thọ  dụng,  có  cái  phải 
kham  nhẫn,  có  cái  phải  đình  chỉ,  có  cái  phải  nhả  bỏ”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  A-na-luật-đà,  Như  Lai  vì  những  ý  nghĩa  nào  mà  sống  nơi 
rừng  vắng,  trong  núi  sâu,  dưới  gốc  cây,  ưa  sông  nơi  vách  núi  cao,  vắng 
vẻ  không  tiếng  động,  viễn  ly,  không  có  sự  ác,  không  có  bóng  người, 
tùy  thuận  tĩnh  tọa  như  thế?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp,  Thế  Tôn  là  chủ  của 
pháp,  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Mong  Thế  Tôn  giảng  giải  cho  chúng 
con.  Sau  khi  nghe  xong,  chúng  con  sẽ  được  những  thiện  lợi  ấy  một 
cách  rộng  rãi”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-na-luật-đà,  các  ngươi  hãy  lắng  nghe  và  khéo  tư  duy,  ghi 
nhớ.  Ta  sẽ  phân  biệt  những  thiện  lợi  ấy  cho  các  ngươi”. 

Các  Tôn  giả  vâng  lời  lắng  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-na-luật-đà,  không  phải  vì  muôn  đạt  được  những  gì  chưa 
đạt  đến,  vì  muốn  thu  hoạch  những  gì  chưa  thu  hoạch,  vì  muốn  chứng 
ngộ  những  gì  chưa  chứng  ngộ  mà  Như  Lai  sống  nơi  rừng  vắng,  trong 
núi  sâu,  dưới  gốc  cây,  thích  ở  non  cao,  vắng  bặt  tiếng  tăm,  xa  lánh, 
không  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  tùy  thuận  tĩnh  tọa.  Này  A-na-luật- 
đà,  Như  Lai  chỉ  vì  hai  mục  đích  sau  đây  nên  mới  sống  nơi  rừng  vắng, 
trong  núi  sâu,  dưới  gốc  cây,  thích  ở  non  cao,  vắng  bặt  tiếng  tăm,  xa 
lánh,  không  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  tùy  thuận  tĩnh  tọa.  Một  là, 
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Sống  an  lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại.  Hai  là,  vì  thương  xót  chúng  sanh 
đời  sau.  Đời  sau  hoặc  có  chúng  sanh  học  theo  Như  Lai,  sống  nơi  rừng 
vắng,  trong  núi  sâu,  dưới  gốc  cây,  thích  ở  non  cao,  vắng  bặt  tiếng 
người,  tùy  thuận  tĩnh  tọa.  Này  A-na-luật-đà,  vì  những  mục  đích  ấy  mà 
Như  Lai  sống  nơi  rừng  vắng,  trong  núi  sâu,  dưới  gốc  cây,  thích  ở  non 
cao,  vắng  bặt  tiếng  tăm,  xa  lánh,  không  sự  dữ,  không  có  bóng  người, 
tùy  thuận  tĩnh  tọa”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp,  Thế  Tôn  là  chủ  của 
pháp,  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Mong  Thế  Tôn  giảng  giải  cho  chúng  con. 
Sau  khi  nghe  xong,  chúng  con  sẽ  được  những  thiện  lợi  ấy  một  cách 
rộng  rãi”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-na-luật-đà,  các  ngươi  hãy  lắng  nghe  và  khéo  tư  duy,  ghi 
nhớ.  Ta  sẽ  phân  biệt  những  ý  nghĩa  ấy  cho  các  ngươi”. 

Các  Tôn  giả  vâng  lời  lắng  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-na-luật-đà,  không  phải  vì  xu  hướng  của  người  mà  nói, 
cũng  chẳng  phải  vì  lừa  gạt  người,  cũng  chẳng  phải  vì  muốn  vui  lòng 
người  mà  khi  đệ  tử  lâm  chung,  Như  Lai  ghi  nhận  vị  này  sẽ  sanh  chỗ 
này,  vị  kia  sanh  chỗ  kia.  Này  A-na-luật-đà,  chỉ  vì  những  thanh  tín  thiện 
nam  hay  thanh  tín  thiện  nữ  với  tín  tâm  nhiệt  thành,  với  ái  lạc  cao  độ,  với 
hỷ  duyệt  cùng  cực,  sau  khi  đã  nghe  Chánh  pháp  luật,  tâm  nguyện  tu  tập 
theo  như  vậy,  cho  nên  lúc  lâm  chung  của  các  đệ  tử,  Như  Lai  đã  ghi  nhận 
vị  này  sanh  chỗ  này,  vị  kia  sanh  chỗ  kia.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  nghe  Tôn 
giả  ấy  lâm  chung  nơi  ấy,  được  Phật  ghi  nhận  đã  đắc  cứu  cánh  trí,  biết 
như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Hoặc  nhiều  lần  trông  thấy,  hoặc 
nhiều  lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Tôn  giả  ấy  có  tín  tâm  như  vậy, 
trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Tỳ- 
kheo  kia  nghe  xong  nhớ  rằng  Tôn  giả  kia  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới 
như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau  khi  nghe  Chánh  pháp 
luật  này,  Tỳ-kheo  kia  có  thể  tâm  nguyện  tu  tập  như  vậy,  như  vậy.  Này 
A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo  ấy  chắn  chắc  được  phần  nào  sống  Long  sự  an  lạc 
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“Này  A-na-luật-đà,  nếu  Tỳ-kheo  nào  nghe  Tôn  giả  ấy  lâm 
chung  ở  chỗ  ấy,  được  Phật  ghi  nhận  đã  dứt  sạch  năm  hạ  phần  kiết, 
sanh  vào  nơi  kia  mà  nhập  Niết-bàn,  chứng  đắc  pháp  bất  thôi,  không 
còn  trở  lại  thế  gian  này  nữa.  Hoặc  chính  mắt  trông  thấy,  hoặc  nhiều 
lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng  ‘Tôn  giả  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì 
giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Tỳ- 
kheo  kia  nghe  xong  nhớ  rằng  Tôn  giả  kia  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới 
như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau  khi  nghe  Pháp  luật 
chân  chánh  này,  Tỳ-kheo  đó  tâm  nguyện  tu  tập  theo  như  vậy,  như 
vậy.  Này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo  đó  chắc  chắn  được  phần  nào  sông 
trong  sự  an  lạc  thoải  mái. 

“Này  A-na-luật-đà,  lại  nữa,  Tỳ-kheo  nào  nghe  rằng:  ‘Tôn  giả  ấy 
lâm  chung  ở  chỗ  ấy,  được  Phật  ghi  nhận  dứt  sạch  ba  kiết  sử,  đã  làm 
mỏng  dâm,  nộ,  si,  chỉ  một  lần  qua  lại  thiên  thượng,  nhân  gian;  sau  một 
lần  qua  lại  thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ’.  Hoặc  tận  mắt  trông  thấy,  hoặc 
nhiều  lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Tôn  giả  ấy  có  tín  tâm  như 
vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như 
vậy’.  Sau  khi  nghe  xong,  Tỳ-kheo  kia  nhớ  rằng:  ‘Tôn  giả  kia  có  tín 
tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Nghe 
Pháp  luật  chân  chánh  này  rồi,  Tỳ-kheo  đó  có  thể  tâm  nguyện  tu  tập 
theo  như  vậy,  như  vậy...’  Này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo  đó  chắc  chắn 
được  phần  nào  sông  trong  sự  an  lạc. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo  nào  nghe  Tôn  giả  ấy  lâm 
chung  ở  nơi  ấy,  được  Phật  ghi  nhận  đã  dứt  sạch  ba  kiết  sử,  đắc  Tu-đà- 
hoàn,  không  còn  đọa  ác  pháp,  nhất  định  sẽ  đạt  đến  chánh  gác,  nhiều 
lắm  là  bảy  lần  thọ  sanh.  Sau  bảy  lần  qua  lại  nhân  gian,  thiên  thượng 
thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ.  Hoặc  tận  mắt  trông  thây,  hoặc  nhiều  lần 
nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Tôn  giả  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới 
như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Sau  khi 
nghe  xong,  Tỳ-kheo  kia  nhớ  rằng:  ‘Tôn  giả  kia  có  tín  tâm  như  vậy,  trì 
giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau 
khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  Tỳ-kheo  đó  có  thể  tâm  nguyện  tu 
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tập  theo  như  vậy,  như  vậy’.  Này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo  đó  chắc  chắn 
được  phần  nào  sông  trong  sự  an  lạc  thoải  mái. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  Tỳ-kheo-ni  nào  nghe  rằng:  “Tỳ-kheo-ni 
ấy  được  Phật  ghi  nhận  đã  đắc  Cứu  cánh  trí,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Hoặc  tận  mắt  trông  thấy  Tỳ-kheo-ni  ấy,  hoặc  nhiều  lần 
nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Tỳ-kheo-ni  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  có  trì 
giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Sau 
khi  nghe  xong,  nhớ  rằng  Tỳ-kheo-ni  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như 
vậy,  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau  khi  nghe 
Pháp  luật  chân  chánh  này,  Tỳ-kheo-ni  đó  có  thể  tâm  nguyện  tu  tập 
theo  như  vậy,  như  vậy.  Này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo-ni  đó  chắc  chắn 
được  phần  nào  sông  trong  sự  an  lạc  thoải  mái. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo-ni  nào  nghe  rằng:  ‘Tỳ- 
kheo-ni  ấy  lâm  chung  nơi  ấy,  được  Đức  Thế  Tôn  ghi  nhận  đã  dứt  sạch 
năm  hạ  phần  kiết,  sanh  vào  nơi  kia  mà  nhập  Niết-bàn,  đắc  pháp  bất 
thôi,  không  còn  trở  lại  cõi  này  nữa’.  Hoặc  tận  mắt  trông  thấy,  hoặc 
nhiều  lần  nghe  người  khác  nói  lại  rằng:  ‘Tỳ-kheo  ấy  có  tín  tâm  như 
vậy,  trì  giới  như  vậy  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như 
vậy’.  Sau  khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  Tỳ-kheo-ni  ấy  có  thể 
tâm  nguyện  tu  tập  theo  như  vậy,  như  vậy.  Này  A-na-luật-đà,  như  vậy, 
Tỳ-kheo-ni  đó  chắc  chắn  được  phần  nào  sống  trong  sự  an  lạc  thoải 
mái. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo-ni  nào  nghe  rằng:  ‘Tỳ- 
kheo-ni  ấy  lâm  chung  nơi  ấy,  được  Đức  Phật  ghi  nhận  rằng  đã  dứt 
sạch  ba  kiết  sử,  đã  mỏng  dâm,  nộ,  si;  chỉ  một  lần  qua  lại  thiên  thượng, 
nhân  gian.  Sau  khi  một  lần  qua  lại  ấy  thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ’. 
Hoặc  tận  mắt  trông  thấy,  hoặc  nhiều  lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng: 
‘Tỳ-kheo-ni  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy  học  rộng  như  vậy, 
bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Nghe  xong,  nhớ  rằng:  Tỳ-kheo-ni  ấy 
có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy, 
trí  tuệ  như  vậy.  Sau  khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  vị  ấy  có  thể 
tâm  nguyện  tu  tập  theo  như  vậy,  như  vậy.  Này  A-na-luật-đà,  như  vậy, 
Tỳ-kheo-ni  đó  chắc  chắn  được  phần  nào  sống  trong  sự  an  lạc. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  Tỳ-kheo-ni  nào  nghe  rằng  ‘Tỳ- 
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kheo-ni  ấy  lâm  chung  nơi  ấy,  được  Đức  Phật  ghi  nhận  đã  dứt  sạch  ba 
kiết  sử,  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  vào  ác  pháp,  nhất  định  đã  đạt  đến 
chánh  giác,  nhiều  lắm  là  bảy  lần  thọ  sanh.  Sau  bảy  lần  qua  lại  thiên 
thượng,  nhân  gian  thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ’.  Hoặc  tận  mắt  trông 
thấy,  hoặc  nhiều  lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Tỳ-kheo-ni  ấy  có 
tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí 
tuệ  như  vậy’.  Nghe  xong,  Tỳ-kheo-ni  kia  nhớ  rằng:  Tỳ-kheo-ni  ấy  có 
tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí 
tuệ  như  vậy.  Sau  khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này  rồi,  Tỳ-kheo-ni 
kia  có  thể  tâm  nguyện  tu  tập  theo  như  vậy,  như  vậy.  Này  A-na-luật- 
đà,  Tỳ-kheo-ni  đó  chắc  chắn  có  sự  sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  vị  Ưu-bà-tắc  nào  nghe  vị  ưu-bà-tắc  ấy 
lâm  chung  ở  chỗ  â"y,  được  Phật  ghi  nhận  đã  dứt  sạch  năm  hạ  phần  kiết, 
sanh  vào  chỗ  kia  mà  nhập  Niết-bàn,  đắc  pháp  bất  thối,  không  còn  trở 
lại  thê"  gian  này  nữa.  Hoặc  tận  mắt  trông  thấy,  hoặc  nhiều  lần  nghe 
người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Ưu-bà-tắc  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như 
vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Nghe  xong,  vị 
Ưu-bà-tắc  kia  nhớ  rằng:  Vị  ưu-bà-tắc  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới 
như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau  khi 
nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  vị  Ưu-bà-tắc  kia  có  thể  tâm  nguyện  tu 
tập  theo  như  vậy,  như  vậy.  Này  A-na-luật-đà,  như  vậy  vị  Ưu-bà-tắc 
kia  chắc  chắc  được  phần  nào  sông  trong  sự  an  lạc. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  Ưu-bà-tắc  nào  nghe  vị  ưu-bà-tắc  â"y 
lâm  chung  ở  chỗ  ấy,  được  Phật  ghi  nhận  dứt  sạch  ba  kiết,  đã  làm 
mỏng  dâm,  nộ,  si;  chỉ  một  lần  qua  lại  thiên  thượng,  nhân  gian.  Sau 
một  lần  qua  lại  ấy  thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ.  Hoặc  tận  mắt  trông 
thấy,  hoặc  nhiều  lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng  ‘Ưu-bà-tắc  â"y  có  tín 
tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ 
như  vậy’.  Nghe  xong,  Ưu-bà-tắc  kia  nhớ  rằng:  Vị  ưu-bà-tắc  ấy  có  tín 
tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ 
như  vậy.  Sau  khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  vị  Ưu-bà-tắc  kia  có 
thể  tâm  nguyện  tu  tập  theo  như  vậy,  như  vậy.  Này  A-na-luật-đà,  vị 
Ưu-bà-tắc  đó  chắc  chắn  được  phần  nào  sống  trong  sự  an  lạc. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  Ưu-bà-tắc  nào  nghe  ưu-bà-tắc  kia 
lâm  chung  ở  chỗ  â"y,  được  Phật  ghi  nhận  đã  dứt  sạch  ba  kiết  sử,  đắc 
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Tu-đà-hoàn,  đã  đoạn  ác  pháp,  nhất  định  sẽ  đạt  đến  chánh  giác,  nhiều 
lắm  là  bảy  lần  thọ  sanh  nữa.  Sau  bảy  lần  qua  lại  thiên  thượng,  nhân 
gian  thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ.  Hoặc  tận  mắt  trông  thấy,  hoặc  nhiều 
lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Ưu-bà-tắc  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì 
giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Nghe 
xong,  Ưu-bà-tắc  kia  nhớ  lại  rằng:  Vị  ưu-bà-tắc  ấy  có  tín  tâm  như  vậy, 
trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau 
khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  vị  Ưu-bà-tắc  kia  có  thể  tâm 
nguyện  tu  tập  theo  như  vậy,  như  vậy...  Này  A-na-luật-đà,  vị  Ưu-bà-tắc 
đó  chắc  chắn  được  phần  nào  sống  trong  sự  an  lạc. 

“Này  A-na-luật-đà,  nếu  Ưu-bà-tư  nào  nghe  vị  Ưu-bà-tư  ấy  lâm 
chung  nơi  ấy,  được  Phật  ghi  nhận  dứt  sạch  năm  hạ  phần  kiết,  sanh  vào 
nơi  kia  mà  nhập  Niết-bàn,  đắc  pháp  bất  thối,  không  còn  trở  lại  thế 
gian  này  nữa.  Hoặc  tận  mắt  trông  thấy,  hoặc  nhiều  lần  nghe  người 
khác  kể  lại  rằng:  ‘Ưu-bà-tư  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy, 
học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Nghe  xong,  Ưu-bà- 
tư  đó  nhớ  lại  rằng:  Vị  Ưu-bà-tư  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì  giới  như  vậy, 
học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau  khi  nghe  Pháp 
luật  chân  chánh  này,  vị  Ưu-bà-tư  đó  có  thể  tâm  nguyện  tu  tập  theo  như 
vậy,  như  vậy...  Này  A-na-luật-đà,  vị  Ưu-bà-tư  đó  chắc  chắn  được  phần 
nào  sông  trong  sự  an  lạc. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  Ưu-bà-tư  nào  nghe  Ưu-bà-tư  đó  lâm 
chung  ở  nơi  ấy,  được  Phật  ghi  nhận  đã  dứt  sạch  ba  phần  kiết,  làm 
mỏng  dâm,  nộ,  si;  chỉ  một  lần  qua  lại  thiên  thượng,  nhân  gian.  Sau 
một  lần  qua  lại  ấy  thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ.  Hoặc  tận  mắt  trông 
thấy,  hoặc  nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Ưu-bà-tư  â"y  có  tín  tâm  như 
vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như 
vậy’.  Nghe  xong,  Ưu-bà-tư  kia  nhớ  rằng:  Ưu-bà-tư  â"y  có  tín  tâm  như 
vậy,  trì  giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy. 
Sau  khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  Ưu-bà-tư  đó  có  thể  tâm 
nguyện  tu  tập  theo  như  vậy,  như  vậy...  Này  A-na-luật-đà,  vị  Ưu-bà-tư 
đó  chắc  chắn  được  phần  nào  sông  trong  sự  an  lạc. 

“Lại  nữa,  này  A-na-luật-đà,  vị  Ưu-bà-tư  nào  nghe  vị  Ưu-bà-tư 
đó  lâm  chung  ở  nơi  â"y,  được  Phật  ghi  nhận  đã  dứt  sạch  ba  kiết,  chứng 
Tu-đà-hoàn,  không  còn  đọa  vào  ác  pháp,  nhất  định  sẽ  đến  chánh  giác, 
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nhiều  lắm  là  bảy  lần  thọ  sanh.  Sau  bảy  lần  qua  lại  thiên  thượng,  nhân 
gian  thì  đạt  đến  tận  cùng  sự  khổ.  Hoặc  tận  mắt  trông  thấy,  hoặc  nhiều 
lần  nghe  người  khác  kể  lại  rằng:  ‘Ưu-bà-tư  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì 
giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bố  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy’.  Nghe 
xong,  Ưu-bà-tư  ấy  nhớ  lại  rằng:  Ưu-bà-tư  ấy  có  tín  tâm  như  vậy,  trì 
giới  như  vậy,  học  rộng  như  vậy,  bô"  thí  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy.  Sau 
khi  nghe  Pháp  luật  chân  chánh  này,  Ưu-bà-tư  ấy  có  thể  tâm  nguyện  tu 
tập  theo  như  vậy,  như  vậy...  Này  A-na-luật-đà,  vị  Ưu-bà-tư  ấy  chắc 
chắn  được  phần  nào  sống  trong  sự  an  lạc. 

“Này  A-na-luật-đà,  Như  Lai  vì  những  thiện  lợi  ấy  nên  khi  đệ  tử 
lâm  chung  ghi  nhận  vị  này  sẽ  sanh  vào  chỗ  này,  vị  kia  sẽ  sanh  vào 
chỗ  kia”. 

Phật  thuyết  như  vậy  Tôn  giả  A-na-luật-đà  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  lời  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


78.  KINH  PHẠM  THIÊN  THỈNH  PHẬT1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  có  một  Phạm  thiên2  ở  cõi  trời  Phạm  thiên,  sanh  khởi  tà 
kiến  như  thế  này:  “Chỗ  này  là  hằng  hữu,  chỗ  này  là  thường  hữu,  chỗ 
này  là  trường  tồn,  chỗ  này  quan  yếu3,  chỗ  này  pháp  không  hoại  diệt4, 
chỗ  này  là  xuất  yếu5,  ngoài  xuất  yếu  này  không  còn  xuất  yếu  nào 
khác  nữa  mà  có  đấng  Tối  thắng,  Tối  diệu,  Tối  thượng”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bằng  tha  tâm  trí,  biết  rõ  tâm  niệm  của 
Phạm  thiên  đang  nghĩ,  liền  như  vậy  mà  nhập  định6.  Với  định  như  vậy, 
chỉ  trong  khoảnh  khắc  ví  như  người  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay  Ngài  biến 
mất  khỏi  vườn  cấp  cô  độc,  trong  rừng  Thắng  tại  nước  Xá-vệ,  đi  lên 
cõi  trời  Phạm. 

Lúc  ấy,  Phạm  thiên  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  đi  đến,  liền  chào 
hỏi: 

“Kính  chào  Đại  Tiên  Nhân,  chỗ  này  là  thường  hữu,  chỗ  này 
là  hằng  hữu,  chỗ  này  là  trường  tồn,  chỗ  này  là  quan  yếu,  chỗ  này 


'■  Bản  Hán,  quyển  19.  Tương  đương  Paơli  M.49.  Brahmanimantaòika-suttaỏ. 

2'  Bản  Paơli  nói  vị  này  tên  là  Baka. 

3'  Hán:  thử  xứ  thị  yếu  /'  3$  ->0  0,,/â  Paơli:  idaỏ  kevalam,  cái  này  là  tuyệt  đối,  độc 
nhất,  toàn  nhất. 

4'  Hán:  thử  xứ  bất  chung  pháp  /’  3$  “x  ‘iỵờ  Paơli:  idaỏ  acavadhammaỏ,  cái 
này  là  pháp  bất  diệt. 

5'  Hán:  xuất  yếu  y^Paoli:  nissaraòa,  sự  thoát  ly,  giải  thoát,  sự  cứu  rỗi. 

6'  Như  kỳ  tượng  định  ;•  ’3  mm/ờ 
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là  pháp  không  hoại  diệt,  chỗ  này  là  xuất  yếu,  và  ngoài  xuất  yếu 
này  không  còn  xuất  yếu  nào  hơn  nữa  mà  có  bậc  Tôi  thắng,  Tôi 
diệu,  Tối  thượng”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Phạm  thiên,  cái  không  thường,  ông  bảo  là  thường;  cái 
không  hằng,  ông  bảo  là  hằng;  cái  không  trường  tồn,  ông  bảo  là  trường 
tồn;  cái  không  quan  yếu,  ông  bảo  là  quan  yếu;  cái  hoại  diệt,  ông  bảo 
là  không  hoại  diệt;  cái  không  xuất  yếu,  ông  bảo  là  xuất  yếu  mà  ngoài 
sự  xuất  yếu  ấy,  không  còn  xuất  yếu  nào  khác  nữa  để  có  đấng  Tối 
thắng,  Tôi  diệu,  Tối  thượng.  Phạm  thiên,  ông  có  cái  vô  minh  ấy! 
Phạm  thiên,  ông  có  cái  vô  minh  ấy!” 

Lúc  đó,  có  ma  Ba-tuần7  ở  trong  chúng,  ma  Ba-tuần  nói  với  Đức 
Thế  Tôn  rằng: 

“Này  Tỳ-kheo,  chớ  nên  trái  điều  Phạm  thiên  nói,  chớ  nên 
nghịch  điều  Phạm  thiên  nói.  Tỳ-kheo,  nếu  ông  trái  điều  Phạm  thiên 
nói,  nghịch  điều  Phạm  thiên  nói  thì,  Tỳ-kheo,  cũng  như  người  gặp 
vận  may  mà  lại  xua  đuổi  đi.  Lời  Tỳ-kheo  nói  ra,  lại  cũng  như  vậy. 
Cho  nên,  Tỳ-kheo,  tôi  bảo  ông  rằng  ông  chớ  trái  điều  Phạm  thiên 
nói,  chớ  nên  nghịch  điều  Phạm  thiên  nói.  Này  Tỳ-kheo,  nếu  ông  trái 
lời  Phạm  thiên,  chông  đối  thuyết  của  Phạm  thiên  thì,  Tỳ-kheo,  cũng 
như  người  từ  núi  cao  rơi  xuống,  tuy  dang  tay  chân  quờ  quạng  hư 
không  nhưng  không  bám  víu  được  gì.  Lời  Tỳ-kheo  nói  ra  lại  cũng 
như  vậy.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  tôi  bảo  ông  rằng  ông  chớ  trái  điều  Phạm 
thiên  nói,  chớ  nên  nghịch  điều  Phạm  thiên  nói.  Này  Tỳ-kheo,  nếu 
ông  trái  điều  Phạm  thiên  nói,  nghịch  điều  Phạm  thiên  nói  thì,  Tỳ- 
kheo,  cũng  như  người  từ  trên  cây  cao  rơi  xuống,  tuy  dang  tay  chân 
quờ  quạng  lá  cành  nhưng  chẳng  bám  víu  được  gì.  Lời  Tỳ-kheo  nói  ra 
lại  cũng  như  vậy.  Cho  nên,  này  Tỳ-kheo,  tôi  bảo  ông  rằng  ông  chớ 
nên  trái  điều  Phạm  thiên  nói,  chớ  nên  nghịch  điều  Phạm  thiên  nói. 
Vì  sao?  Vì  Phạm  thiên  là  đấng  Phước  hựu,  là  Hóa  công,  là  đấng  Tôi 
tôn,  là  đấng  Năng  tác,  là  đấng  Sáng  tạo,  là  Tổ  phụ  của  tất  cả  chúng 
sanh  đã  sanh  và  sẽ  sanh.  Tất  cả  đều  do  ngài  sanh  ra.  Những  gì  ngài 


7'  Ma  Ba-tuần  y  "i  /t/-CPa0li:  Ma0ra  Papiman. 
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biết  là  trọn  biết,  những  gì  ngài  thấy  là  trọn  thấy8. 

“Đại  Tiên  Nhân,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  ghét  đất,  chê  bai 
đất,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  sanh  làm  thần  kỹ 
nhạc  trong  chôn  hạ  tiện  nhất.  Cũng  thế,  đối  với  nước,  lửa,  gió,  quỷ 
thần9,  chư  Thiên,  Sanh  chủ,  Phạm  thiên,  nếu  ai  ghét  Phạm  thiên,  chê 
bai  Phạm  thiên,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  sanh  làm 
thần  kỹ  nhạc  trong  chôn  hạ  tiện  nhất.  Đại  Tiên  Nhân,  nếu  có  Sa-môn, 
Phạm  chí  nào  ưa  thích  đất,  ca  ngợi  đất  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  chắc  chắn  sanh  làm  bậc  Tối  thượng  tôn  trong  cõi  trời  Phạm 
thiên.  Cũng  thế,  đôi  với  nước,  lửa,  gió,  quỷ  thần,  chư  Thiên,  Sanh 
chủ,  Phạm  thiên,  nếu  ai  ưa  thích  Phạm  thiên,  tán  thán  Phạm  thiên, 
thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  sanh  làm  bậc  Tối 
thượng  tôn  trong  cõi  trời  Phạm  thiên.  Đại  Tiên  Nhân,  ông  há  không 
thấy  đại  quyến  thuộc  của  Phạm  thiên  ấy,  chẳng  hạn  như  bọn  chúng 
tôi  đang  ngồi  đây  chăng?” 

Ma  Ba-tuần  chẳng  phải  là  Phạm  thiên,  chẳng  phải  quyến  thuộc 
của  Phạm  thiên,  nhưng  lại  xưng  mình  là  Phạm  thiên.  Bấy  giờ  Đức 
Thế  Tôn  nghĩ  rằng:  “Ma  Ba-tuần  chẳng  phải  là  Phạm  thiên,  cũng 
chẳng  phải  quyến  thuộc  của  Phạm  thiên,  lại  tự  xưng  là  Phạm  thiên. 
Nếu  nói  rằng  có  ma  Ba-tuần  thì  đây  chính  là  ma  Ba-tuần”. 

Biết  rõ  như  vậy,  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  ma  Ba-tuần,  ngươi  chẳng  phải  Phạm  thiên,  cũng  chẳng 
phải  quyến  thuộc  của  Phạm  thiên,  nhưng  ngươi  tự  xưng  rằng  ‘Ta  là 
Phạm  thiên’.  Nếu  nói  rằng  có  ma  Ba-tuần,  thì  chính  ngươi  là  ma  Ba- 
tuần”. 

Lúc  ấy,  ma  Ba-tuần  liền  nghĩ:  “Thế  Tôn  đã  biết  ta!  Thiện  Thệ 
đã  biết  ta!  ”  Biết  như  thế  nên  rất  đổi  ưu  sầu,  vụt  biến  mất  nơi  ấy. 

Bấy  giờ,  Phạm  thiên  ấy  lại  ba  lần  thưa  thỉnh  Đức  Thế  Tôn  rằng: 


Pa0li:  eso  hi  bhikkhu  brahma0  maha0brahma0  abhibhu0  anabhibhu0to  aóóud-atthu- 
daso  vasavattì  issaro  katta0  nimma0ta0  seaaaaho  saójita0  vasì  pita0 
bhu0tabhavya0naỏ,  Tỳ-kheo,  vị  Brahma0  này  thật  sự  là  Maha0-brahma0,  là  Đại 
Phạm  thiên,  là  đấng  Chiến  thắng,  Toàn  thắng,  Toàn  kiến,  Toàn  năng,  Tự  tại,  là 
đấng  Sáng  tác,  Sáng  tạo,  Tối  tôn,  Chúa  tể,  Quyền  năng,  là  Tổ  phụ  của  những 
gì  đã  sanh  và  sẽ  sanh. 

Hán:  thần  ũ<r ỵ <ý? đây  chỉ  quỷ  thần;  Paoli:  bhuota. 
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“Kính  chào  Đại  Tiên  Nhân,  chỗ  này  là  thường  hữu,  chỗ  này  là 
trường  tồn,  chỗ  này  là  quan  yếu,  chỗ  này  là  pháp  không  hoại  diệt,  chỗ 
này  là  xuất  yếu,  ngoài  xuất  yếu  này  không  còn  xuất  yếu  nào  hơn  nữa 
mà  có  đấng  Tối  thắng,  Tối  diệu,  Tối  tôn?! 

Đức  Thế  Tôn  cũng  ba  lần  bảo  Phạm  Thiên  rằng: 

“Này  Phạm  thiên,  cái  không  thường,  ông  bảo  là  thường;  cái 
không  hằng,  ông  bảo  là  hằng;  cái  không  trường  tồn,  ông  bảo  là  trường 
tồn;  cái  không  quan  yếu,  ông  bảo  là  quan  yếu;  cái  hoại  diệt,  ông  bảo 
là  không  hoại  diệt;  cái  không  xuất  yếu,  ông  bảo  là  xuất  yếu  mà  ngoài 
sự  xuất  yếu  ấy,  không  còn  xuất  yếu  nào  khác  nữa  để  có  đấng  Tối 
thắng,  Tôi  diệu,  Tối  thượng.  Phạm  thiên,  ông  có  cái  vô  minh  ấy! 
Phạm  thiên,  ông  có  cái  vô  minh  ấy!” 

Rồi  thì,  Phạm  thiên  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Đại  Tiên  Nhân,  thuở  xưa  có  Sa-môn,  Phạm  chí  thọ  mạng  rất 
lâu  dài.  Đại  Tiên  Nhân,  thọ  mạng  của  Ông  ngắn  quá,  không  bằng  một 
khoảnh  khắc  ngồi  yên  của  Sa-môn,  Phạm  chí  kia.  Vì  sao?  Vì  những  gì 
các  vị  ấy  biết  là  trọn  biết,  những  gì  các  vị  ấy  thấy  là  trọn  thấy.  Nếu 
thật  có  sự  xuất  yếu,  ngoài  sự  xuất  yếu  ra  không  còn  xuất  yếu  nào  hơn 
nữa  mà  có  bậc  Tối  thắng,  Tôi  diệu,  Tôi  thượng  thì  các  vị  ấy  biết  ngay 
rằng  có;  và  ngoài  xuất  yếu  ấy  ra,  không  còn  sự  xuất  yếu  nào  hơn  nữa 
mà  có  bậc  Tối  thắng,  Tôi  diệu,  Tối  thượng.  Nếu  thật  không  có  sự  xuất 
yếu,  lại  không  có  ngoài  xuất  yếu  nào  hơn  nữa  mà  có  bậc  Tối  thắng, 
Tối  diệu,  Tối  thượng  thì  các  vị  ấy  biết  ngay  là  không  có.  Đại  Tiên 
Nhân,  đối  với  chỗ  xuất  yếu  Ông  nghĩ  là  không  xuất  yếu.  Trái  lại,  đối 
với  chỗ  không  phải  là  xuất  yếu,  Ông  nghĩ  là  xuất  yếu.  Như  vậy,  Ông 
không  đạt  được  chỗ  xuất  yếu  và  trở  thành  kẻ  đại  si.  Vì  sao?  Vì  sẽ 
không  bao  giờ  có  cảnh  giới  ấy  cho  Ông. 

“Đại  Tiên  Nhân,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  ưa  thích  đất,  ca 
ngợi  đất,  thì  vị  ấy  tùy  theo  sự  tự  tại  của  ta,  làm  theo  ý  ta  muốn,  vâng 
theo  mệnh  lệnh  ta  sai.  Cũng  thế,  đối  với  nước,  lửa,  gió,  quỷ  thần,  chư 
Thiên,  Sanh  chủ,  Phạm  thiên;  nếu  ai  ưa  thích  Phạm  thiên,  ca  ngợi 
Phạm  thiên  thì  vị  ấy  tùy  theo  sự  tự  tại  của  ta,  làm  theo  ý  muốn  của  ta, 
vâng  theo  mệnh  lệnh  ta  sai.  Đại  Tiên  Nhân,  nếu  Ông  ưa  thích  đất,  ca 
ngợi  đất,  thì  Ông  cũng  tùy  theo  sự  tự  tại  của  ta,  làm  theo  ý  ta  muôn, 
vâng  theo  mệnh  lệnh  ta  sai.  Cũng  thế,  với  nước,  lửa,  gió,  quỷ  thần, 
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chư  Thiên,  Sanh  chủ,  Phạm  thiên;  nếu  Ông  ưa  thích  Phạm  thiên,  ca 
ngợi  Phạm  thiên  thì  Ông  cũng  tùy  theo  sự  tự  tại  của  ta,  làm  theo  ý  ta 
muôn,  vâng  theo  mệnh  lệnh  ta  sai”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Phạm  thiên,  điều  Phạm  thiên  nói  sự  thật.  Nếu  có  Sa-môn, 
Phạm  chí  nào  ưa  thích  đất,  ca  ngợi  đất,  vị  ấy  tùy  theo  sự  tự  tại  của 
ông,  làm  theo  ý  ông  muốn,  vâng  theo  mệnh  lệnh  ông  sai.  Cũng  vậy, 
đối  với  nước,  lửa,  gió,  quỷ  thần,  chư  Thiên,  Sanh  chủ,  Phạm  thiên;  nếu 
ai  ưa  thích  Phạm  thiên,  ca  ngợi  Phạm  thiên  thì  vị  ấy  tùy  theo  sự  tự  tại 
của  ông,  làm  theo  ý  ông  muôn,  vâng  theo  mệnh  lệnh  của  ông  sai.  Và 
này  Phạm  thiên,  nếu  Ta  ưa  thích  đất,  ca  ngợi  đất  thì  Ta  cũng  tùy  theo 
sự  tự  tại  của  ông,  làm  theo  ý  ông  muốn  và  vâng  theo  mệnh  lệnh  của 
ông  sai.  Cũng  thế,  đôi  với  nước,  lửa,  gió,  quỷ  thần,  chư  Thiên,  Sanh 
chủ,  Phạm  thiên;  nếu  Ta  ưa  thích  Phạm  thiên,  ca  ngợi  Phạm  thiên  thì 
Ta  cũng  tùy  theo  sự  tự  tại  của  ông,  làm  theo  ý  ông  muốn,  vâng  theo 
mệnh  lệnh  ông  sai. 

“Nhưng  này  Phạm  thiên,  nếu  tám  sự  kiện  này10,  Ta  tùy  theo  mỗi 
sự  mà  ưa  thích,  mà  ca  ngợi,  thì  những  điều  ấy  cũng  vẫn  như  thế.  Này 
Phạm  thiên,  Ta  biết  rõ  ông  từ  đâu  đến  và  sẽ  đi  đâu,  tùy  nơi  ông  đang 
sống,  tùy  chỗ  ông  mất,  và  tùy  chốn  ông  tái  sanh.  Nếu  có  Phạm  thiên 
thì  Phạm  thiên  ấy  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu, 
có  đại  oai  thần”. 

Nghe  vậy,  Phạm  thiên  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Đại  Tiên  Nhân,  làm  thế  nào  Ông  biết  được  điều  ta  biết,  thấy 
được  điều  ta  thấy?  Làm  sao  Ông  biết  rõ  ta  như  mặt  trời,  tự  tại  soi  sáng 
khắp  nơi,  bao  trùm  cả  một  ngàn  thế  giới?  Ông  có  tự  tại  không,  trong 
một  ngàn  thế  giới  ấy?  Ông  có  biết  nơi  này  và  nơi  kia,  nơi  nào  không 
có  ngày  đêm  không?  Này  Đại  Tiên  Nhân,  Ông  có  lần  nào  qua  lại  các 
nơi  ấy  chưa?  Hay  đã  nhiều  lần  qua  lại  các  nơi  ấy  rồi?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Phạm  thiên,  như  mặt  trời  tự  tại,  soi  sáng  khắp  nơi,  bao 
trùm  cả  một  ngàn  thế  giới.  Trong  ngàn  thế  giới  ấy,  Ta  được  tự  tại  và 


10'  Tám  sự  kể  trên:  bốn  đại:  đất,  nước,  lửa,  gió,  và  quỷ  thần,  chư  Thiên,  Sanh  chủ, 
Phạm  thiên.  Pacli:  paihavì,  acpa,  tejo,  vacyo,  bhucta,  deva,  paja0pati,  brahmac. 
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cũng  biết  này  hay  nơi  kia,  không  có  ngày  đêm.  Này  Phạm  thiên,  Ta  đã 
từng  qua  lại  những  nơi  ấy  và  qua  lại  rất  nhiều  lần.  Này  Phạm  thiên,  có 
ba  loại  trời,  đó  là  Quang  thiên,  Tịnh  quang  thiên  và  Biến  tịnh  quang 
thiên11.  Nếu  những  gì  mà  ba  loại  trời  ấy  có  biết  và  có  thấy,  thì  Ta  cũng 
có  biết  và  có  thấy.  Phạm  thiên,  những  gì  mà  ba  loại  trời  đó  không  có 
biết,  không  có  thấy,  thì  riêng  Ta  vẫn  có  biết,  có  thấy.  Này  Phạm  thiên, 
nếu  những  gì  mà  ba  loại  trời  ấy  và  quyến  thuộc  của  họ  có  biết  và  có 
thấy  thì  Ta  cũng  có  biết  và  có  thấy.  Những  gì  mà  ba  loại  trời  ấy  và 
quyến  thuộc  họ  không  biết,  không  thấy,  thì  riêng  Ta  vẫn  có  biết,  có 
thấy.  Này  Phạm  thiên,  những  gì  mà  ông  có  biết,  có  thấy,  Ta  cũng  có 
biết,  có  thấy.  Những  gì  mà  ông  không  có  biết,  có  thấy,  thì  riêng  Ta 
vẫn  có  biết,  có  thấy.  Này  Phạm  thiên,  nếu  những  gì  mà  ông  và  những 
quyến  thuộc  của  ông  có  biết,  có  thấy,  thì  Ta  cũng  có  biết,  có  thấy. 
Những  gì  mà  ông  và  quyến  thuộc  của  ông  không  có  biết,  có  thấy,  thì 
riêng  Ta  vẫn  có  biết,  có  thấy.  Này  Phạm  thiên,  ông  không  thể  ngang 
hàng  Ta  về  tất  cả,  ông  không  thể  ngang  hàng  Ta  suốt  hết.  Nhưng  đối 
với  ông,  Ta  là  Tối  thắng,  Ta  là  Tối  thượng. 

Nghe  vậy,  Phạm  thiên  thưa  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Này  Đại  Tiên  Nhân,  do  đâu  mà  nếu  những  gì  mà  ba  loại  trời 
ấy  có  biết  và  có  thấy,  thì  Ông  cũng  có  biết  và  có  thấy;  những  gì  mà 
ba  loại  trời  đó  không  có  biết,  không  có  thấy,  thì  riêng  Ông  vẫn  có 
biết,  có  thấy?  Nếu  những  gì  mà  ba  loại  trời  ấy  và  quyến  thuộc  của 
họ  có  biết  và  có  thấy  thì  Ông  cũng  có  biết  và  có  thấy;  những  gì  mà 
ba  loại  trời  ấy  và  quyến  thuộc  họ  không  biết,  không  thấy,  thì  riêng 
Ông  vẫn  có  biết,  có  thấy?  Nếu  những  gì  mà  ta  có  biết,  có  thấy,  Ông 
cũng  có  biết,  có  thấy;  những  gì  mà  ta  không  có  biết,  có  thấy,  thì 
riêng  Ông  vẫn  có  biết,  có  thấy?  Nếu  những  gì  mà  ta  và  những  quyến 
thuộc  của  ta  có  biết,  có  thấy,  thì  Ông  cũng  có  biết,  có  thấy;  những  gì 


n'  Quang  thiên  F  (Pa0li:  Paritta0bha0);  Tịnh  quang  thiên  -V  p  &ỉ)  (Pa0li: 
Aprama0òa0bha0)  Biến  tịnh  quang  thiên  *i  ĩ*  &Ị)  (Pa0li:  AQbhassara),  cả 
ba  thuộc  thiền  thứ  hai  sắc  giới.  Bản  Paoli  kể:  AQbhassara  (Quang  âm  thiên,  cao 
nhất  trong  Nhị  thiền),  Subhakiòòa  (Biến  tịnh  quang  thiên,  cao  nhất  trong  Tam 
thiền)  và  Vehapphala  (Quảng  quả  thiên  thấp  nhất  trong  Tứ  thiền).  Phạm  thiên 
thuộc  So  thiền. 
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mà  ta  và  quyến  thuộc  của  ta  không  có  biết,  có  thấy,  thì  riêng  ông 
vẫn  có  biết,  có  thấy?  Đại  Tiên  Nhân  đó  không  phải  là  lời  nói  khoác 
chăng?  Sau  khi  hỏi  xong,  không  biết  có  tăng  thêm  sự  ngu  si  chăng? 
Vì  sao?  Vì  nếu  biết  vô  lượng  cảnh  giới  nên  có  vô  lượng  biết,  vô 
lượng  thấy,  vô  lượng  chủng  loại  phân  biệt.  Trái  lại,  ta  thì  biết  riêng 
rẽ  từng  cái.  Là  đất,  ta  biết  đó  là  đất.  Là  nước,  lửa,  gió,  quỷ  thần,  chư 
Thiên,  Sanh  chủ,  Phạm  thiên,  cũng  giông  như  thế.  Là  Phạm  thiên,  ta 
biết  đó  là  Phạm  thiên”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Phạm  thiên,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  đối  với  đất  mà 
có  tưởng  về  đất  rằng:  ‘Đất  là  ta,  đất  là  sở  hữu  của  ta,  ta  là  sở  hữu  của 
đất’,  thì  khi  chấp  đất  là  ta  tức  không  biết  rõ  đất.  Cũng  thế,  đối  với 
nước,  lửa,  gió,  quỷ  thần,  chư  Thiên,  Sanh  chủ,  Phạm  thiên,  Vô  phiền 
thiên,  Vô  nhiệt  và  Tịnh12;  nếu  nghĩ  rằng:  ‘Tịnh  là  ta,  Tịnh  là  sở  hữu 
của  ta,  ta  là  sở  hữu  của  Tịnh’,  khi  chấp  nhận  Tịnh  là  ta  rồi,  vị  ấy 
không  thực  biết  về  Tịnh.  Phạm  thiên,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào 
đối  với  đất  mà  biết  là  đất,  ‘Đất  không  phải  là  ta,  đất  không  phải  là  sở 
hữu  của  ta,  ta  không  phải  là  sở  hữu  của  đất,’  do  không  chấp  đất  là  ta 
nên  vị  ấy  mới  thực  biết  về  đất.  Cũng  thế,  đối  với  nước,  lửa,  gió,  quỷ 
thần,  Sanh  chủ,  chư  Thiên,  Phạm  thiên,  Vô  phiền,  Vô  nhiệt,  Tịnh  mà 
nghĩ  rằng  ‘Tịnh  chẳng  phải  là  ta,  Tịnh  chẳng  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta 
chẳng  phải  là  sở  hữu  của  Tịnh,’  do  không  chấp  Tịnh  là  ta  nên  vị  ấy 
mới  thật  sự  biết  về  Tịnh. 

Nghe  vậy,  Phạm  thiên  thưa  với  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Chúng  sanh  này,  ai  cũng  ái  trước  hữu,  ưa  thích  hữu,  tập  quán 
hữu.  Chỉ  có  Ông  đã  nhỗ  tận  gốc  rễ  hữu.  Vì  sao?  Vì  Ông  là  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác”. 

Phạm  thiên  liền  nói  bài  kệ: 

Nơi  hữu  thấy  sợ  hãi; 

Không  hữu  thấy  sợ  gì  ? 

Cho  nên  đừng  ưa  hữu; 


Vô  phiền,  Vô  nhiệt  và  Tịnh,  nên  hiểu  là  Vô  phiền  thiên,  Vô  nhiệt  thiên,  và  Tịnh 
cư  thiên.  Xem  cht.5  kinh  106. 


12. 
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Hữu  làm  sao  chẳng  dứt?13 

“Này  Đại  Tiên  Nhân,  tôi  nay  muốn  ẩn  hình”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Phạm  thiên,  nếu  ông  muốn  ẩn  mình  thì  cứ  tùy  tiện”. 

Phạm  thiên  liền  ẩn  hình  ngay  nơi  đó.  Đức  Thế  Tôn  thấy  rõ,  liền 

nói: 

“Phạm  thiên,  ông  ở  chỗ  này.  Ông  đến  chỗ  kia.  Ông  lại  ở  giữa”. 

Phạm  thiên  vận  dụng  hết  như  ý  túc,  muốn  tự  ẩn  hình  mà  không 
thể  tự  ẩn,  nên  hiện  hình  trở  lại  giữa  cõi  trời  Phạm  thiên. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  mới  bảo: 

“Này  Phạm  thiên,  Ta  cũng  muôn  ẩn  mình”. 

Phạm  thiên  thưa  rằng: 

“Đại  Tiên  Nhân,  nếu  muôn  ẩn  mình,  xin  cứ  tùy  tiện”. 

Lúc  ấy,  Đức  Phật  nghĩ  rằng:  “Ta  hãy  như  vậy  mà  hóa  hiện  như  ý 
túc14,  phóng  hào  quang  cực  sáng,  chiếu  rọi  cùng  khắp  cõi  trời  Phạm 
thiên,  rồi  ẩn  hình  trong  đó,  khiến  cho  Phạm  thiên  và  quyến  thuộc  của 
Phạm  thiên  chỉ  nghe  tiếng  mà  không  thấy  hình  Ta”. 

Nghĩ  xong,  Đức  Thế  Tôn  hiện  như  ý  túc  như  vậy,  phóng  hào 
quang  cực  sáng,  chiếu  rọi  khắp  cõi  trời  Phạm  thiên.  Phạm  thiên  và 
quyến  thuộc  chỉ  nghe  tiếng  mà  không  thấy  hình  Ngài.  Bấy  giờ  Phạm 
thiên  và  quyến  thuộc  mới  nghĩ  rằng:  “Sa-môn  Cù-đàm  thật  là  kỳ  diệu, 
thật  là  hy  hữu,  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có 
đại  oai  thần.  Vì  sao?  Vì  đã  phóng  hào  quang  chiếu  sáng,  chiếu  rọi 
khắp  cả  trời  Phạm  thiên,  rồi  tự  ẩn  hình  trong  đó,  khiến  cho  chúng  ta 
chỉ  được  nghe  tiếng  mà  không  thấy  hình”. 

“Lúc  ấy,  Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ  rằng:  “Ta  đã  giáo  hóa  Phạm 
thiên  này  và  quyến  thuộc  của  Phạm  thiên.  Nay  Ta  hãy  thu  hồi  như  ý 
túc”. 

“Đức  Thế  Tôn  liền  thu  hồi  như  ý  túc,  hiện  ra  giữa  cõi  trời  Phạm 
thiên.  Khi  ấy  Ma  vương  cũng  liền  xuất  hiện  trong  chúng  Phạm  thiên. 
Bấy  giờ  Ma  vương  liền  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Đại  Tiên  Nhân,  Ông  thật  khéo  thấy,  khéo  biết,  khéo  thông 


13'  Trong  bản  Paoli,  bài  kệ  này  do  Phật  nói. 
14'  Như  kỳ  tượng  như  ý  túc  /ỵ>  r  '3  /ỳ  ũaV 
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suốt,  nhưng  Ông  chớ  nên  giáo  huấn,  chớ  nên  dìu  dắt  đệ  tử,  chớ  nói 
pháp  cho  đệ  tử  nghe,  chớ  luyến  ái  đệ  tử.  Chớ  vì  luyến  ái  đệ  tử  mà  khi 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  nơi  thấp  kém,  sanh  trong  loại  thần 
kỹ  nhạc.  Hãy  sống  vô  vi  mà  hưởng  thụ  an  ổn  khoái  lạc  trong  đời  hiện 
tại.  Vì  sao?  Đại  Tiên  Nhân,  vì  đó  là  tự  gây  phiền  nhiệt  vô  ích.  Đại 
Tiên  Nhân,  xưa  có  Sa-môn,  Phạm  chí  giáo  huấn  đệ  tử,  dìu  dắt  đệ  tử, 
nói  pháp  cho  đệ  tử  nghe,  luyến  ái  đệ  tử.  Vì  luyến  ái  đệ  tử  nên  khi  thân 
hoại  mạng  chung,  vị  ấy  đã  sanh  vào  những  nơi  thấp  kém,  sanh  làm 
thần  kỹ  nhạc.  Đại  Tiên  Nhân,  vì  thế  tôi  bảo  ông  chớ  nên  giáo  huấn  đệ 
tử  và  dìu  dắt  đệ  tử,  cũng  đừng  nói  pháp  cho  đệ  tử  nghe,  chớ  luyến  ái 
đệ  tử.  Vì  luyến  ái  đệ  tử,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  nơi 
thấp  kém,  làm  thần  kỹ  nhạc.  Hãy  sông  vô  vi  mà  hưởng  thụ  khoái  lạc 
trong  đời  hiện  tại.  Vì  sao?  Vì  đó  là  tự  gây  phiền  nhọc  vô  ích  mà  thôi”. 

Khi  ấy,  Phật  bảo  rằng: 

“Ma  Ba-tuần,  ngươi  chẳng  phải  vì  mong  cầu  nghĩa  lợi  cho  Ta, 
chẳng  phải  vì  mong  cầu  sự  hữu  ích,  chẳng  phải  vì  mưu  cầu  hoan  lạc, 
cũng  chẳng  phải  mưu  cầu  sự  an  ổn  cho  Ta  mà  nói  với  Ta  rằng:  ‘Đừng 
giáo  huấn,  dìu  dắt  đệ  tử,  đừng  nói  pháp  cho  đệ  tử  nghe,  đừng  luyến  ái 
đệ  tử.  Vì  sao?  Vì  luyến  ái  đệ  tử  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ 
sanh  vào  nơi  thấp  kém,  sanh  làm  thần  kỹ  nhạc.  Hãy  sống  mà  hưởng 
thụ  khoái  lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại.  Vì  sao  vậy?  Đại  Tiên  Nhân,  vì 
đó  là  sự  gây  phiền  nhọc  vô  ích  mà  thôi’.  Ma  Ba-tuần,  Ta  biết  ngươi 
đang  nghĩ  rằng  ‘Sa-môn  Cù-đàm  này  nói  pháp  cho  đệ  tử  nghe,  sau  khi 
nghe  xong,  các  đệ  tử  ấy  sẽ  ra  khỏi  cảnh  giới  của  ta’.  Này  ma  Ba-tuần, 
vì  thế  cho  nên  ngươi  nói  với  Ta  rằng:  ‘Đừng  giáo  huấn,  dìu  dắt  đệ  tử, 
đừng  nói  pháp  cho  đệ  tử  nghe,  cũng  đừng  luyến  ái  đệ  tử,  thì  sau  khi 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  cảnh  giới  thấp  kém,  sanh  làm  thần 
kỹ  nhạc.  Hãy  sống  vô  vi  mà  hưởng  thụ  khoái  lạc  an  ổn  ngay  trong  đời 
hiện  tại.  Vì  sao  vậy?  -Này  Đại  Tiên  Nhân,  vì  đó  là  sự  gây  phiền  nhiệt 
vô  ích  mà  thôi’. 

“Ma  Ba-tuần,  nếu  quả  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  đã  giáo  huấn 
đệ  tử,  dìu  dắt  đệ  tử,  nói  pháp  cho  đệ  tử  nghe  và  luyến  ái  đệ  tử;  vì 
luyến  ái  đệ  tử  nên  thân  hoại  mạng  chung  đã  sanh  vào  nơi  thấp  kém, 
làm  thần  kỹ  nhạc  thì  Sa-môn,  Phạm  chí  ấy  chẳng  phải  là  Sa-môn  mà 
tự  xưng  là  Sa-môn,  chẳng  phải  là  Phạm  chí  mà  tự  xưng  là  Phạm  chí, 
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chẳng  phải  A-la-hán  mà  tự  xưng  là  A-la-hán,  chẳng  phải  Đẳng  chánh 
giác  mà  tự  xưng  Đẳng  chánh  giác. 

“Này  ma  Ba-tuần,  Ta  là  Sa-môn  thực  nên  mới  xưng  là  Sa-môn, 
thực  là  Phạm  chí  nên  mới  xưng  là  Phạm  chí,  thực  là  A-la-hán  nên  mới 
xưng  là  A-la-hán,  thực  là  Đẳng  chánh  giác  nên  mới  xưng  là  Đẳng 
chánh  giác.  Này  ma  Ba-tuần,  nếu  Ta  có  nói  pháp  hay  không  nói  pháp 
cho  đệ  tử  nghe  thì  ngươi  cũng  nên  đi  đi.  Nay  Ta  tự  biết  nên  nói  pháp 
cho  đệ  tử  nghe  hay  không  nên  nói  pháp  cho  đệ  tử  nghe. 

“Đó  là  sự  thỉnh  cầu  Phạm  thiên,  sự  chống  đối  của  ma  Ba-tuần, 
sự  tùy  thuận  thuyết  pháp  của  Đức  Thế  Tôn,  cho  nên  kinh  này  gọi  là 
“Phạm  thiên  thỉnh  Phật”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Phạm  thiên  và  quyến  thuộc  của  Phạm 
thiên  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


79.  KINH  HỮU  THẮNG  THIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tiên  Dư  Tài  Chủ  2  bảo  một  người  sứ: 

“Ngươi  hãy  đến  chỗ  Đức  Phật,  thay  ta  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
Đức  Thế  Tôn  và  thưa  hỏi  Ngài:  Thánh  thể  có  khang  cường,  an  vui, 
không  bệnh,  đi  đứng  dễ  dàng,  khí  lực  bình  thường  chăng?  Hãy  nói  như 
vầy:  ‘Tiên  Dư  Tài  Chủ  cúi  lạy  dưới  chân  Phật,  thưa  hỏi  Thế  Tôn: 
Thánh  thể  có  khang  cường,  an  vui,  không  bệnh,  đi  đứng  dễ  dàng,  khí 
lực  bình  thường  chăng?’  Ngươi  đã  thay  ta  thăm  hỏi  Phật  rồi,  hãy  đến 
chỗ  Tôn  giả  A-na-luật-đà3,  cũng  thay  mặt  ta  cúi  lạy  dưới  chân  Tôn 
giả,  rồi  thăm  hỏi  rằng:  ‘Tiên  Dư  Tài  Chủ  cúi  lạy  dưới  chân  Tôn  giả  A- 
na-luật-đà  và  thưa  hỏi  Tôn  giả:  Thánh  thể  có  khang  kiện,  an  vui, 
không  bệnh,  đi  đứng  dễ  dàng,  thoải  mái,  nhẹ  nhàng,  khí  lực  bình 
thường  chăng?  Tiên  Dư  Tài  Chủ  cung  thỉnh  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  tất 
cả  bốn  vị,  ngày  mai  cùng  đến  thọ  trai’.  Nếu  ngài  nhận  lời,  thưa  thêm 
rằng:  ‘Bạch  Tôn  giả,  Tiên  Dư  Tài  Chủ  nhiều  công  việc,  nhiều  bổn 
phận,  làm  các  việc  cho  vua,  giải  quyết  việc  thần  tá4.  Cúi  xin  Tôn  giả 
vì  lòng  thương  xót,  cùng  tất  cả  bôn  vị  nữa,  ngày  mai  đến  nhà  Tiên 


Tương  đương  Paơli  M.127.  Anuruddha-suttaỏ. 

2'  Tiên  Dư  Tài  Chủ  Ĩ'ỈP  %/  ’/  Paơli  có  thể  là  Isidatta  dhanapati  (thương  gia), 
nhưng  không  đồng  với  Paơli:  Paócakaíga  thapati  (Ngũ  Chi  vật  chủ,  xem  kinh 
179),  một  người  thợ  mộc  của  Pasenadi,  vua  xứ  Kosala. 

3'  Xem  các  kinh  72,74,  77. 

4'  Đoán  lý  thần  tá  y  /  /ỵâ 


www.daitangkinh.org 


KINH  HỮU  THẮNG  THIÊN 


629 


Dư  Tài  Chủ’.” 

Lúc  ấy  người  sứ  nghe  lời  Tiên  Dư  Tài  Chủ  dạy  xong,  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  lạy  dưới  chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  Tiên  Dư  Tài  Chủ  cúi  lạy  dưới  chân  Phật, 
thăm  hỏi  Thế  Tôn:  Thánh  thể  có  khang  kiện,  an  vui,  không  bệnh,  đi 
đứng  thoải  mái  nhẹ  nhàng,  khí  lực  bình  thường  chăng?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  người  sứ: 

“Mong  rằng  Tiên  Dư  Tài  Chủ  an  ổn,  khoái  lạc.  Mong  rằng  trời, 
người,  A-tu-la,  Càn-thát-bà,  La-sát  và  tất  cả  loài  khác  an  ổn  khoái  lạc. 

Khi  ấy,  người  sứ  nghe  lời  Phật  dạy,  khéo  ghi  nhớ,  cúi  lạy  dưới 
chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra.  Đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà  cúi  lạy  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên  và  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tiên  Dư  Tài  Chủ  cúi  lạy  dưới  chân 
ngài,  thăm  hỏi  Tôn  giả:  Thánh  thể  có  khang  kiện,  an  vui,  không  bệnh, 
đi  đứng  thoải  mái  nhẹ  nhàng,  khí  lực  bình  thường  chăng?  Tiên  Dư  Tài 
Chủ  cung  thỉnh  Tôn  giả  cùng  bốn  vị  ngày  mai  cùng  đến  thọ  trai”. 

Lúc  ấy,  cách  Tôn  giả  A-na-luật-đà  không  xa,  Tôn  giả  Chân  Ca- 
chiên-diên  5  đang  ngồi  nghỉ.  Tôn  giả  A-na-luật-đà  liền  nói: 

“Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  tôi  đã  nói  ngày  mai  chúng  ta  đến 
Xá-vệ  để  khất  thực  chính  là  vậy.  Hôm  nay  Tiên  Dư  Tài  Chủ  sai  người 
thỉnh  chúng  ta  bôn  người  cùng  thọ  trai  ngày  mai”. 

Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  lập  tức  bạch  rằng: 

“Mong  Tôn  giả  A-na-luật-đà  vì  người  ấy  mà  nhận  lời  mời.  Ngày 
mai  chúng  ta  ra  khỏi  khu  rừng  này  để  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  vì  người  ấy  mà  im  lặng  nhận  lời.  Lúc  đó 
người  sứ  biết  Tôn  giả  im  lặng  nhận  lời,  liền  thưa  thêm  rằng: 

“Tiên  Dư  Tài  Chủ  bạch  Tôn  giả  rằng:  “Tiên  Dư  Tài  Chủ  có 
nhiều  công  việc,  nhiều  bổn  phận,  làm  các  việc  cho  vua,  giải  quyết 
việc  thần  tá.  Mong  Tôn  giả  vì  thương  xót,  tất  cả  bốn  vị,  ngày  mai  đến 
sớm  nhà  Tiên  Dư  Tài  Chủ  ’ .  ” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bảo  người  sứ  rằng: 

“Ông  cứ  trở  về,  tôi  tự  biết  thời”. 

Lúc  ấy,  người  sứ  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ, 


5'  Chân  Ca-chiên-diên  ữ„  □/ ỉ>ỉ>  „.D/APa0li:  Sabhiya  Kacca0na. 
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nhiễu  ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Đêm  tàn,  trời  sáng,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  mang  y  cầm  bát  và 
tất  cả  bôn  vị  cùng  đến  nhà  Tiên  Dư  Tài  Chủ.  Bấy  giờ  Tiên  Dư  Tài 
Chủ  với  thể  nữ  vây  quanh,  đứng  ở  giữa  cửa,  chờ  Tôn  giả  A-na-luật- 
đà. 

Tiên  Dư  Tài  Chủ  thấy  Tôn  giả  A-na-luật-đà  từ  xa  đi  đến.  Sau  khi 
thấy,  Tiên  Dư  Tài  Chủ  chắp  tay  hướng  về  Tôn  giả  A-na-luật-đà  tán 
thán: 

“Kính  chào  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  đã  lâu  rồi  ngài  không  đến 

đây”. 

Với  lòng  tôn  kính,  Tiên  Dư  Tài  Chủ  dìu  Tôn  giả  A-na-luật-đà 
vào  trong  nhà,  mời  ngồi  trên  giường  tốt  đẹp  đã  bày  sẵn.  Tôn  giả  liền 
ngồi  trên  giường  ấy,  Tiên  Dư  Tài  Chủ  cúi  lạy  dưới  chân  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà,  ngồi  qua  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Kính  bạch  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  con  có  điều  muốn  hỏi,  xin 
ngài  nghe  cho”. 

Tôn  giả  bảo: 

“Tài  Chủ,  tùy  theo  ông  hỏi.  Nghe  rồi  tôi  sẽ  suy  nghĩ”. 

Tiên  Dư  Tài  Chủ  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật-đà  rằng: 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đi  đến  chỗ  con,  bảo  con:  ‘Tài  Chủ, 
ông  nên  tu  đại  tâm  giải  thoát6.’  Bạch  Tôn  giả,  lại  có  Sa-môn,  Phạm 
chí  đến  chỗ  con,  bảo  con:  ‘Tài  Chủ,  ông  nên  tu  vô  lượng  tâm  giải 
thoát7.’  Bạch  Tôn  giả,  đại  tâm  giải  thoát  và  vô  lượng  tâm  giải  thoát, 
hai  giải  thoát  này  khác  văn  khác  nghĩa,  hay  một  nghĩa  nhưng  khác 
văn?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bảo: 

“Tài  Chủ,  ông  hỏi  điều  này  trước,  vậy  ông  hãy  tự  trả  lời  trước, 
rồi  tôi  sẽ  trả  lời  sau”. 

Tài  Chủ  thưa: 

“Bạch  Tôn  giả,  đại  tâm  giải  thoát  và  vô  lượng  tâm  giải  thoát  này 
đồng  nghĩa  nhưng  khác  văn”. 


6  Đại  tâm  giải  thoát  ỹ  Kí  */ỵâ  Paoli:  mahaggatao  cetovimutti. 

7'  Vô  lượng  tâm  giải  thoát  Djf  Tỹ  Ki  Ị)  Paoli:  appamaoòao  cetovimutti. 
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Tiên  Dư  Tài  Chủ  không  thể  trả  lời  việc  này8. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bảo  rằng: 

“Tài  chủ,  hãy  lắng  nghe.  Tôi  sẽ  nói  cho  ông  nghe  về  đại  tâm 
giải  thoát  và  vô  lượng  tâm  giải  thoát. 

“Thế  nào  là  đại  tâm  giải  thoát?  Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  ở 
chỗ  vô  sự  hoặc  đến  gốc  cây,  chỗ  yên  tịnh,  y  trên  một  gốc  cây,  ý  cởi 
mở,  đại  tâm  giải  thoát  biến  mãn,  thành  tựu  an  trụ,  chỉ  với  giới  hạn 
bằng  chừng  đó,  tâm  giải  thoát  không  vượt  hơn  chỗ  đó9.  Nếu  không  y 
trên  một  cây,  thì  hãy  y  trên  hai,  hay  ba  gốc  cây,  ý  cởi  mở,  đại  tâm  giải 
thoát  biến  mãn,  thành  tựu  an  trụ,  với  giới  hạn  bằng  chừng  đó,  tâm  giải 
thoát  không  vượt  hơn  chỗ  đó.  Nếu  không  y  trên  hai,  hay  ba  gốc  cây  thì 
hoặc  y  trên  một  khu  rừng.  Nếu  không  y  trên  một  khu  rừng  thì  hoặc  y 
trên  hai,  ba  khu  rừng.  Nếu  không  y  trên  hai,  ba  khu  rừng,  nên  y  trên 
một  thôn.  Nếu  không  y  trên  một  thôn  thì  nên  y  trên  hai,  ba  thôn.  Nếu 
không  y  trên  hai,  ba  thôn  thì  hoặc  y  trên  một  nước.  Nếu  không  y  trên 
một  nước,  thì  nên  y  trên  hai,  ba  nước.  Nếu  không  y  trên  hai,  ba  nước 
thì  hoặc  y  vào  đại  địa,  cho  đến  đại  hải,  ý  cởi  mở,  đại  tâm  giải  thoát 
biến  mãn,  thành  tựu  an  trú,  với  giới  hạn  bằng  đó,  tâm  giải  thoát  không 
vượt  hơn  chỗ  đó.  Đó  là  đại  tâm  giải  thoát. 

“Tài  Chủ,  thế  nào  là  vô  lượng  tâm  giải  thoát?  Nếu  có  Sa-môn, 
Phạm  chí  nào  ở  chỗ  vô  sự,  hoặc  đến  gốc  cây,  chỗ  yên  tịnh  trông  trải, 
tâm  đi  đôi  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trú.  Như  vậy, 
hai,  ba,  bôn  phương,  trên  dưới  cùng  khắp  nơi,  tâm  đi  đôi  với  từ,  không 
kết  không  oán,  không  giận  không  tranh,  rất  rộng,  rất  lớn,  vô  lượng, 
khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian.  Cũng  như  vậy,  tâm  đi  đôi  với 
hỷ,  bi,  xả,  không  kết  không  oán,  không  giận  không  tranh,  rất  rộng,  rất 
lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian.  Đó  là  vô  lượng 
tâm  giải  thoát”. 

Tôn  giả  hỏi: 


■  Có  lẽ  bản  Hán  sót  một  câu  của  ngài  A-na-luật-đà.  Theo  Paoli,  ngài  không  thừa 
nhận  cả  hai  đồng  nghĩa. 

9'  Bản  Paoli:  yaovatao  ekaỏ  rukkhamuolaỏ  mahaggan  ti  pharitvao  adhimuccitvao 
viharati,  vị  ấy  an  trú  sau  khi  làm  sung  mãn  và  xác  định  rằng  “lớn  đến  mức 
bằng  một  gốc  cây”. 
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“Tài  Chủ,  đại  tâm  giải  thoát  và  vô  lượng  tâm  giải  thoát,  hai  giải 
thoát  này  khác  nghĩa,  khác  văn,  hay  đồng  nghĩa  đồng  văn?” 

Tiên  Dư  Tài  Chủ  bạch  rằng: 

“Từ  chỗ  tôi  nghe  Tôn  giả  thì  tôi  hiểu  được  nghĩa  ấy.  Hai  giải 
thoát  ấy,  nghĩa  đã  khác  nhau  mà  văn  cũng  khác”. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bảo  rằng: 

“Tài  Chủ,  có  ba  loài  trời:  Quang  thiên,  Tịnh  quang  thiên  và  Biến 
tịnh  thiên10.  Trong  đó,  chư  Thiên  trong  cõi  Quang  thiên  sanh  tại  một 
chỗ,  không  nghĩ  rằng:  ‘Đây  là  sở  hữu  của  ta,  kia  là  sở  hữu  của  ta’. 
Nhưng  Quang  thiên  kia  tùy  chỗ  họ  đến  nơi  nào  thì  liền  vui  say  nơi  đó. 

“Tài  Chủ,  ví  như  con  ruồi  ở  nơi  miếng  thịt,  không  nghĩ  rằng: 
‘Đây  là  sở  hữu  của  ta,  kia  là  sở  hữu  của  ta’,  nhưng  con  ruồi  tùy  theo 
miếng  thịt  ở  đâu  mà  vui  say  chỗ  đó.  Cũng  vậy,  chư  Thiên  cõi  Quang 
thiên  không  nghĩ  rằng:  ‘Đây  là  sở  hữu  của  ta,  kia  là  sở  hữu  của  ta’, 
nhưng  Quang  thiên  tùy  chỗ  họ  đến  nơi  nào  thì  liền  vui  say  trong  đó. 

“Có  thời,  chư  Thiên  cõi  Quang  thiên  họp  lại  một  chỗ,  tuy  thân  có 
khác  nhau  nhưng  ánh  sáng  không  khác. 

“Tài  Chủ,  ví  như  có  người  thắp  vô  số  cây  đèn,  đặt  ở  trong  một 
cái  nhà;  các  cây  đèn  kia  tuy  khác  nhau  nhưng  ánh  sáng  của  các  cây 
đèn  thì  không  khác.  Cũng  vậy,  chư  Thiên  cõi  Quang  thiên  họp  lại  một 
chỗ,  tuy  thân  có  khác  nhau,  nhưng  ánh  sáng  không  khác. 

“Có  lúc  Quang  thiên  kia  đều  tự  tản  mác;  lúc  họ  tự  tản  mác  thì 
thân  của  họ  đấ  khác  nhau  mà  ánh  sáng  cũng  khác. 

“Tài  Chủ,  ví  như  có  người  từ  trong  một  cái  nhà  đem  ra  nhiều  cây 
đèn,  phân  chia  đặt  các  nơi  trong  nhà.  Những  cây  đèn  đó  đã  khác  mà 
ánh  sáng  cũng  khác.  Cũng  vậy,  Quang  thiên  kia  có  khi  tự  tản  mác;  lúc 
họ  tản  mác  thì  thân  của  họ  đã  khác  mà  ánh  sáng  cũng  khác”. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  các  vị  Quang  thiên  sanh  ở  một  chỗ, 
có  thể  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và  không  vi  diệu  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp  rằng: 

“Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  có  thể  nói  Quang  thiên  kia  sanh  ở  một 
chỗ,  mà  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và  không  vi  diệu”. 


10'  Xem  cht.1 1 ,  kinh  78  và  cht.2  trên. 
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Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Quang  thiên  kia  sanh  tại  một  chỗ,  do 
nhân  gì,  duyên  gì  mà  biết  được  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và  không  vi 
diệu?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  ở  chỗ 
vô  sự,  hoặc  đến  gốc  cây,  chỗ  an  tịnh,  trống  vắng,  y  trên  một  gốc  cây, 
ý  cởi  mở,  suy  tưởng  về  ánh  sáng,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  suy  tưởng  về 
ánh  sáng  cực  thịnh,  với  giới  hạn  bằng  chừng  đó,  tâm  giải  thoát  không 
vượt  hơn  chỗ  đó.  Nếu  không  y  trên  một  cây,  thì  hoặc  y  trên  hai,  ba 
cây,  cởi  mở,  suy  tưởng  về  ánh  sáng,  tâm  suy  tưởng  ánh  sáng  cực  thịnh, 
với  giới  hạn  bằng  chừng  đó,  tâm  giải  thoát  không  vượt  hơn  chỗ  đó. 
Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  hai  tâm  giải  thoát  này,  giải  thoát 
nào  là  trên,  là  hơn,  là  vi  diệu,  là  tối  cao?” 

Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Tôn  giả  A-na-luật-đà,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  không  y  trên 
một  cây,  mà  y  trên  hai,  ba  cây,  ý  cởi  mở,  suy  tưởng  về  ánh  sáng, 
thành  tựu  và  an  trú.  Tâm  suy  tưởng  về  ánh  sáng  cực  thịnh,  với  giới 
hạn  bằng  chừng  đó,  tâm  giải  thoát  không  vượt  hơn  chỗ  đó.  Tôn  giả 
A-na-luật-đà,  trong  hai  loại  giải  thoát,  giải  thoát  này  là  trên,  là  hơn, 
là  vi  diệu,  là  tối  cao”. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  lại  nói: 

“Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  nếu  không  y  trên  hai,  ba  cây  thì 
hoặc  y  trên  một  rừng.  Nếu  không  y  trên  một  rừng  thì  hoặc  y  trên  hai, 
ba  rừng.  Nếu  không  y  ưên  hai,  ba  rừng  thì  hoặc  y  trên  một  thôn.  Nếu 
không  y  trên  một  thôn,  thì  hoặc  y  trên  hai,  ba  thôn.  Nếu  không  y  trên 
hai,  ba  thôn,  thì  hoặc  y  trên  một  nước.  Nếu  không  y  trên  một  nước  thì 
hoặc  y  trên  hai,  ba  nước.  Nếu  không  y  trên  hai,  ba  nước  thì  hoặc  y  trên 
một  đại  địa  này,  cho  đến  đại  hải,  ý  cởi  mở,  suy  tưởng  về  ánh  sáng. 
Tâm  suy  tưởng  ánh  sáng  cực  thịnh,  với  giới  hạn  bằng  chừng  đó,  tâm 
giải  thoát  không  vượt  hơn  chỗ  đó.  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  trong 
hai  giải  thoát  đó,  giải  thoát  nào  là  hơn,  là  trên,  là  vi  diệu,  là  tối  cao?” 

Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Tôn  giả  A-na-luật-đà,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  không  y  trên 
hai,  ba  cây  thì  hoặc  y  trên  một  rừng.  Nếu  không  y  trên  một  rừng  thì 


634 


TRUNG  A-HÀM 


hoặc  y  trên  hai,  ba  rừng.  Nếu  không  y  trên  hai,  ba  rừng  thì  hoặc  y  trên 
một  thôn.  Nếu  không  y  trên  một  thôn,  thì  hoặc  y  trên  hai,  ba  thôn.  Nếu 
không  y  trên  hai,  ba  thôn,  thì  hoặc  y  trên  một  nước.  Nếu  không  y  trên 
một  nước  thì  hoặc  y  trên  hai,  ba  nước.  Nếu  không  y  trên  hai,  ba  nước 
thì  hoặc  y  trên  một  đại  địa  này,  cho  đến  đại  hải,  ý  cởi  mở,  suy  tưởng 
về  ánh  sáng.  Tâm  suy  tưởng  ánh  sáng  cực  thịnh,  với  giới  hạn  bằng 
chừng  đó,  tâm  giải  thoát  không  vượt  hơn  chỗ  đó.  Tôn  giả  A-na-luật- 
đà,  trong  hai  loại  giải  thoát,  giải  thoát  này  là  trên,  là  hơn,  là  vi  diệu, 
là  tối  thắng”. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bảo  rằng: 

“Này  Chân  Ca-chiên-diên,  do  nhân  ấy,  duyên  ấy,  Quang  thiên 
kia  sanh  ở  một  chỗ  mà  biết  có  hơn,  có  bằng,  có  vi  diệu  và  không  vi 
diệu.  Vì  sao?  Vì  do  tâm  người  có  hơn,  có  bằng,  nên  sự  tu  có  tinh,  có 
thô.  Do  sự  tu  có  tinh,  có  thô  nên  người  chứng  đắc  có  hơn,  có  bằng. 
Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vậy, 
con  người  có  hơn,  có  bằng  nhau”. 

Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tịnh  quang  thiên  kia  sanh  một  chỗ  có  thể 
biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và  không  vi  diệu  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Này  Hiền  giả,  có  thể  nói,  Tịnh  quang  thiên  kia  sanh  tại  một  chỗ 
mà  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và  không  vi  diệu”. 

Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tịnh  quang  thiên  kia  sanh  tại  một  chỗ,  vì 
nhân  gì,  duyên  gì  mà  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và  không  vi  diệu?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí 
nào  ở  chỗ  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây,  chỗ  an  tịnh  không  nhàn,  ý  cởi 
mở,  Tịnh  quang  thiên  biến  mãn,  thành  tựu  an  trú;  vị  ấy  định  này 
không  tu,  không  tập,  không  phát  triển,  không  cực  kỳ  thành  tựu.  Vị  ấy 
sau  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  Tịnh  quang  thiên,  sanh  rồi 
không  được  cực  kỳ  tĩnh  chỉ,  không  được  cực  kỳ  tịch  tịnh,  cũng  không 
sống  trọn  tuổi  thọ. 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  ví  như  hoa  sen  màu  xanh, 
vàng,  đỏ,  trắng,  sanh  ra  và  lớn  lên  đều  ở  dưới  đáy  nước.  Khi  ấy,  rễ, 
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cọng,  lá,  hoa,  tất  cả  đều  bị  thấm  nước,  ngập  nước,  không  gì  là  không 
bị  thấm  nước.  Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  cũng  như  vậy,  nếu 
có  Sa-môn,  Phạm  chí  ở  chỗ  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây,  nơi  an  tĩnh 
không  nhàn,  ý  cởi  mở,  Tịnh  quang  thiên  biến  mãn  thành  tựu  an  trụ;  vị 
ấy  định  này  không  tu,  không  tập,  không  làm  rộng  lớn,  không  cực  kỳ 
thành  tựu.  Vị  ấy  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  Tịnh  quang  thiên, 
sanh  rồi  không  cực  kỳ  tĩnh  chỉ,  không  cực  kỳ  tịch  tịnh,  cũng  không 
sống  trọn  tuổi  thọ. 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí,  ý 
cởi  mở,  Tịnh  quang  thiên  biến  mãn,  thành  tựu  an  trụ;  vị  ấy  định  này 
nhiều  lần  tu,  nhiều  lần  tập,  nhiều  lần  làm  rộng  lớn,  cực  kỳ  thành  tựu. 
Vị  ấy  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  Tịnh  quang  thiên.  Sau  khi  sanh, 
được  cực  kỳ  tĩnh  chỉ,  cực  kỳ  tịch  tịnh,  cũng  được  sống  trọn  tuổi  thọ. 

“Này  Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  ví  như  hoa  sen  xanh,  vàng,  đỏ, 
trắng  sanh  dưới  nước,  lớn  dưới  nước,  vượt  lên  trên  nước,  nước  không 
thể  thấm  ngập  được.  Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  cũng  như  vậy,  nếu  lại  có 
Sa-môn,  Phạm  chí  ở  chỗ  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây,  nơi  an  tĩnh 
không  nhàn,  ý  cởi  mở,  Tịnh  quang  thiên  biến  mãn,  thành  tựu  an  trụ;  vị 
ấy  định  này  nhiều  lần  tu,  nhiều  lần  tập,  nhiều  lần  làm  rộng  lớn,  cực  kỳ 
thành  tựu.  Vị  ấy  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  Tịnh  quang  thiên. 
Sanh  lên  rồi,  được  cực  kỳ  tĩnh  chỉ,  cực  kỳ  tịch  tịnh,  và  cũng  được  sống 
trọn  tuổi  thọ. 

“Này  Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  do  nhân  ấy,  duyên  ấy,  chư  Thiên 
cõi  Tịnh  quang  thiên,  sanh  ở  một  chỗ,  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và 
không  vi  diệu.  Vì  sao?  Bởi  do  tâm  người  có  hơn,  có  bằng,  nên  sự  tu  có 
tinh,  có  thô.  Do  sự  tu  có  tinh,  có  thô  nên  người  chứng  đắc  có  hơn,  có 
bằng.  Này  Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  như  vậy, 
con  người  có  hơn,  có  bằng  nhau”. 

Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Biến  tịnh  quang  thiên  kia,  sanh  ở  một 
chỗ,  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và  không  vi  diệu  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  có  thể  nói  Biến  tịnh 
quang  thiên  kia  sanh  ở  một  chỗ,  mà  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và 
không  vi  diệu”. 
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Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Biến  tịnh  quang  thiên  kia,  sanh  tại 
một  chỗ,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  biết  có  sự  hơn,  bằng,  vi  diệu  và 
không  vi  diệu?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  ở 
chỗ  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây,  chỗ  an  tịnh  không  nhàn,  ý  cởi  mở, 
Biến  tịnh  quang  thiên  biến  mãn,  thành  tựu  an  trú.  Vị  ấy  không  cực  kỳ 
đình  chỉ  được  thụy  miên,  không  chấm  dứt  trạo  hối  một  cách  khéo  léo. 
Sau  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  Biến  tịnh  quang  thiên.  Vị 
ấy  sanh  rồi,  ánh  sáng  không  cực  kỳ  minh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  ví  như  đèn  cháy  là  nhờ  nơi 
dầu  và  tim  đèn.  Nếu  dầu  có  cặn,  tim  lại  không  sạch,  do  đó  ánh  sáng 
của  đèn  phát  ra  không  sáng  tỏ.  Này  Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  cũng 
vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  ở  nơi  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc 
cây,  chỗ  an  tĩnh  không  nhàn,  ý  cởi  mở,  Biến  tịnh  quang  thiên  biến 
mãn,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  không  cực  kỳ  đình  chỉ  được  thụy  miên, 
không  chấm  dứt  khéo  léo  trạo  hôi.  Khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh 
lên  Biến  tịnh  quang  thiên.  Vị  ấy  sanh  rồi,  ánh  sáng  không  cực  kỳ  minh 
tịnh. 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí  ở 
chỗ  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây,  chỗ  an  tĩnh  không  nhàn,  ý  cởi  mở, 
Biến  tịnh  quang  thiên  biến  mãn,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  cực  kỳ  đình 
chỉ  được  thụy  miên,  chấm  dứt  khéo  léo  trạo  hối.  Khi  thân  hoại  mạng 
chung  sanh  lên  Biến  tịnh  quang  thiên.  Vị  ấy  sanh  rồi,  ánh  sáng  cực  kỳ 
minh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  cũng  như  vậy,  đèn  do  dầu  và  do 
tim.  Nếu  dầu  rất  sạch  và  tim  rất  sạch,  nhờ  đó  ánh  sáng  phát  ra  rất 
trong  sáng.  Cũng  vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  ở  chỗ  nhàn  tịnh,  vô 
sự,  đến  dưới  gốc  cây,  ý  cởi  mở,  Biến  tịnh  quang  thiên  biến  mãn,  thành 
tựu  an  trụ.  Vị  ấy  cực  kỳ  đình  chỉ  được  thụy  miên,  chấm  dứt  khéo  léo 
được  trạo  hối.  Khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  Biến  tịnh  quang 
thiên.  Vị  ấy  sanh  rồi,  ánh  sáng  cực  kỳ  minh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  do  nhân  ấy,  duyên  ấy,  chư 
Thiên  cõi  Biến  tịnh  quang  thiên  sanh  ở  một  chỗ  mà  biết  có  hơn,  bằng, 
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vi  diệu  và  không  vi  diệu.  Vì  sao?  Bởi  do  tâm  người  có  hơn,  có  bằng 
nên  sự  tu  có  tinh  có  thô.  Do  sự  tu  có  tinh,  có  thô,  nên  khi  người  chứng 
đắc  có  hơn,  có  bằng.  Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  Đức  Thế  Tôn 
cũng  nói  như  vậy,  loài  người  có  hơn,  có  bằng  nhau”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Chân  Ca-chiên-diên  khen  Tiên  Dư  Tài  Chủ: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tài  Chủ,  ông  đã  làm  cho  chúng  tôi  được 
nhiều  lợi  ích.  Vì  sao?  Vì  trước  hết  ông  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật-đà  về 
việc  cõi  trời  thù  thắng11.  Chúng  tôi  chưa  từng  nghe  Tôn  giả  A-na-luật- 
đà  nói  về  nghĩa  như  vậy.  Tức  là,  cõi  trời  kia,  có  cõi  trời  kia,  cõi  trời 
kia  như  vậy”. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  bảo  rằng: 

“Này  Hiền  giả  Chân  Ca-chiên-diên,  có  nhiều  cõi  trời  kia,  mà 
mặt  trời  và  mặt  trăng  này  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại 
phước  hựu,  có  đại  oai  thần  như  vậy  nhưng  ánh  sáng  này  không  kịp  ánh 
sáng  kia.  Các  vị  kia  cùng  ta  tụ  họp,  cùng  hỏi  han,  cùng  có  những  điều 
luận  thuyết,  có  những  điều  để  đối  đáp,  nhưng  ta  không  như  vầy,  rằng: 
“Cõi  trời  kia,  có  cõi  trời  kia,  cõi  trời  kia  như  vậy”. 

Khi  đó  Tiên  Dư  Tài  Chủ  biết  Tôn  giả  A-na-luật-đà  đã  nói  xong, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  tự  tay  đi  lấy  nước  rửa,  dùng  các  thức  ăn  hết 
sức  trong  sạch,  tốt  tươi,  đầy  dẫy  các  loại  nhai,  loại  nuốt,  tự  tay  săn  sóc 
thức  ăn,  rót  nước,  liền  cho  ăn  uống  no  đủ. 

Ăn  xong,  dọn  dẹp  đồ  dùng,  rửa  nước,  rồi  Tài  Chủ  lấy  một  cái 
ghế  nhỏ,  ngồi  một  bên  nghe  pháp.  Tiên  Dư  Tài  Chủ  ngồi  xong,  Tôn 
giả  A-na-luật-đà  thuyết  pháp  cho  Tài  chủ  nghe,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Dùng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp 
cho  Tài  chủ  nghe,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  rồi 
Tôn  giả  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  thuyết  như  vậy.  Tiên  Dư  Tài  Chủ  và  các 
Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


Hán:  hữu  thắng  thiên  /a  3<ỹ  tíỹ/ờ Tên  kinh  cũng  do  đó. 


80.  KINH  CA-HI-NA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  A-na-luật-đà  cũng  ở  tại  nước  Xá-vệ,  trong  núi  Sa-la- 
la  nham2.  Lúc  ấy  đêm  đã  qua,  trời  sáng,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  mang 
y,  cầm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Tôn  giả  A-nan  cũng  vào  buổi 
sáng  đắp  y  mang  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Tôn  giả  A-na-luật- 
đà  gặp  Tôn  giả  A-nan  cùng  đi  khất  thực.  Sau  khi  gặp,  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà  hỏi: 

“Này  Hiền  giả  A-nan,  nên  biết,  ba  y  của  tôi  đã  rách  nát  hết.  Này 
Hiền  giả,  nay  đây  có  thể  nhờ  các  Tỳ-kheo  may  y  hộ  cho  tôi  không?” 

Tôn  giả  A-nan  im  lặng  nhận  lời  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  hứa  sẽ  nhờ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  khất  thực,  sau  khi  vào  Xá-vệ,  ăn  xong, 
sau  buổi  trưa,  rửa  tay  chân,  lấy  Ni-sư-đàn  vắt  lên  vai,  tay  cầm  chìa 
khóa  cửa,  đến  khắp  các  phòng  gặp  các  Tỳ-kheo,  liền  nói  rằng: 

“Thưa  các  thầy,  hôm  nay  qua  núi  Sa-la-la  nham  may  y  cho  Tôn 
giả  A-na-luật-đà”. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Tôn  giả  A-nan,  thảy  đều  đến  Sa- 
la-la  nham  để  may  y  cho  Tôn  giả  A-na-luật-đà. 

Lúc  ấy,  Đức  Thế  Tôn  gặp  Tôn  giả  A-nan  tay  cầm  chìa  khóa  cửa, 
đến  khắp  các  phòng.  Sau  khi  gặp,  Ngài  hỏi: 

“A-nan,  ông  vì  việc  gì  tay  cầm  chìa  khóa  cửa,  đến  khắp  các 


'•  Ca-hi-na,  theo  âm  Paoli  hay  Sanskrit,  kaaesehina,  thì  nên  đọc  là  ca-thi-na,  nhưng 
đây  đọc  theo  thói  quen. 

2'  Sa-la-la  nham  son  .c5®  '  'p  Xtỵờ  Chưa  rõ  địa  danh  này. 
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phòng?” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  nhờ  các  Tỳ-kheo  may  y  cho  Tôn  giả  A- 
na-luật-đà 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“A-nan,  sao  ông  không  thỉnh  Như  Lai  may  y  cho  A-na-luật-đà?” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  A-nan  liền  chắp  tay  hướng  về  Đức  Thế  Tôn 
bạch  rằng: 

“Cúi  mong  Thế  Tôn  qua  núi  Sa-la-la  nham  may  y  cho  Tôn  giả 
A-na-luật-đà 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dẫn  Tôn  giả  A-nan  qua  núi  Sa-la-la  nham, 
ngồi  trước  mặt  chúng  Tỳ-kheo.  Lúc  ấy  trong  núi  Sa-la-la  nham  có  tám 
trăm  Tỳ-kheo  và  Đức  Thế  Tôn  cũng  ngồi  chung  may  y  cho  Tôn  giả  A- 
na-luật-đà. 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  có  trong  chúng.  Bấy 
giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Đại  Mục-kiền-liên,  Ta  có  thể  vì  A-na-luật-đà  trải  rộng  khuôn 
khổ  tấm  y,  cắt  rọc  rồi  khâu  may  lại  thành  y”. 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch 
vai  hữu,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Thế  Tôn  mà  bạch  rằng: 

“Cúi  mong  Đức  Thế  Tôn  trải  rộng  khuôn  khổ  tấm  y,  các  vị  Tỳ- 
kheo  sẽ  cùng  nhau  cắt  rọc,  khâu  vá,  may  chung  lại  thành  y”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  Tôn  giả  A-na-luật-đà  trải  rộng 
khuôn  khổ  tấm  y,  các  vị  Tỳ-kheo  cùng  nhau  cắt  rọc,  khâu  vá,  may 
chung  lại.  Ngay  trong  ngày  hôm  ấy  may  xong  ba  y  cho  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà.  Đức  Thế  Tôn  lúc  ấy  biết  ba  y  của  Tôn  giả  A-na-luật-đà  đã 
may  xong,  liền  bảo  rằng: 

“A-na-luật-đà,  ông  hãy  nói  pháp  Ca-hi-na  cho  các  Tỳ-kheo 
nghe.  Ta  đang  đau  lưng  muốn  nghỉ  một  lúc”. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  rằng: 

“Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn”. 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  xếp  chồng  bốn  lớp  y  uất-đa-la-tăng  để  trải 
lên  giường,  gấp  y  Tăng-già-lê  làm  gối,  nằm  hông  bên  phải,  hai  chân 
chồng  lên  nhau,  khởi  quang  minh  tưởng,  thường  tác  khởi  tư  tưởng  nơi 
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chánh  niệm  chánh  trí. 

Lúc  đó  Tôn  giả  A-na-luật-đà  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  chư  Hiền,  xửa  kia,  lúc  tôi  chưa  xuất  gia  học  đạo,  nhàm  tởm 
cảnh  sanh,  già,  bệnh,  chết,  khóc  than,  áo  não,  buồn  tủi,  lo  lắng,  muôn 
đoạn  trừ  cái  khối  đau  khổ  lớn  lao  này. 

“Này  chư  Hiền,  khi  đã  nhàm  tởm,  tôi  quán  sát  như  vầy:  ‘Đời 
sống  tại  gia  hết  sức  chật  hẹp,  đầy  bụi  bặm.  Xuất  gia  học  đạo,  rộng  rãi 
bao  la.  Ta  nay  sống  tại  gia  bị  kềm  tỏa  trong  sự  xiềng  xích,  không  được 
trọn  đời  tu  các  phạm  hạnh.  Ta  hãy  từ  bỏ  những  tài  vật  ít,  và  tài  vật 
nhiều,  từ  bỏ  thân  tộc  ít  và  thân  tộc  nhiều,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  sau  đó  tôi  từ  bỏ  những  tài  vật  ít,  và  tài  vật 
nhiều,  từ  bỏ  thân  tộc  ít  và  thân  tộc  nhiều,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  khi  tôi  đã  xuất  gia  học  đạo,  từ  bỏ  dòng  họ  rồi, 
thọ  pháp  Tỳ-kheo,  tu  hành  cấm  giới,  thủ  hộ  Tùng  giải  thoát.  Tôi  lại 
khéo  léo  nhiếp  phục  các  oai  nghi  lễ  tiết,  thấy  tội  nhỏ  nhặt  thường  ôm 
lòng  lo  SỢ,  thọ  trì  thập  giới. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  sát  hại,  đoạn  trừ  sát  hại,  vất  bỏ  dao 
gậy,  có  tàm  có  quý,  có  tâm  từ  bi,  lợi  ích  tất  cả,  ngay  đến  cả  côn  trùng 
nhỏ  nhặt.  Với  việc  sát  sanh,  tôi  đã  đoạn  trừ  tâm  đó. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  xa  lìa  sự  lấy  của  không  cho,  đoạn  trừ  sự 
lấy  của  không  cho,  chỉ  lấy  những  gì  được  cho,  vui  nơi  việc  lấy  vật  đã 
đuộc  cho,  thường  ưa  bô"  thí,  hoan  hỷ  không  keo  kiết,  không  mong  cầu 
báo  đáp.  Với  sự  lấy  của  không  cho,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  xa  lìa  phi  phạm  hạnh,  siêng  năng  tu  phạm 
hạnh,  tinh  cần  tịnh  diệu,  thanh  tịnh  không  ô  uế,  lìa  dục,  đoạn  dâm.  Với 
việc  phi  phạm  hạnh,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  nói  láo,  nói  lời  chân  thật,  thích  sự  chân 
thật,  an  trụ  nơi  chân  thật  không  di  động,  thay  đổi,  mọi  người  đều  tin 
theo,  không  dối  gạt  thế  gian.  Với  lời  nói  láo,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  lời  nói  hai  lưỡi,  đoạn  trừ  lời  nói  hai 
lưỡi,  thực  hành  không  nói  hai  lưỡi,  không  phá  hoại  người  khác;  không 
nghe  lời  người  này  đem  nói  lại  với  người  kia  để  phá  hoại  người  này; 
không  nghe  lời  người  kia  đem  nói  lại  với  người  này  để  phá  hoại  người 
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kia.  Ai  chia  rẽ  thì  muôn  làm  cho  hòa  hiệp,  ai  hòa  hiệp  thì  làm  cho 
hoan  hỷ;  không  bè  đảng,  không  ham  thích  bè  đảng,  không  rêu  rao  bè 
đảng.  Với  lời  nói  hai  lưỡi,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  lời  nói  thô  ác,  đoạn  trừ  lời  nói  thô  ác. 
Nếu  có  lời  nói  mà  ngôn  từ  thô  ác,  hung  hăng,  tiếng  dữ  trái  tai,  mọi 
người  không  vui,  mọi  người  không  mến,  khiến  cho  người  khác  khổ 
não,  không  được  an  định,  thì  tôi  đoạn  trừ  lời  nói  ấy.  Nếu  có  lời  nói  mà 
trong  trẻo,  hòa  thuận,  mềm  mỏng,  xuôi  tai,  đáng  mến,  khiến  cho  người 
khác  an  lạc,  ngôn  từ  đầy  đủ  rõ  ràng,  không  làm  người  sợ,  khiến  họ 
được  an  tịnh;  nói  những  lời  như  vậy.  Với  lời  nói  thô  ác,  tâm  tôi  đã 
đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  lời  nói  thêu  dệt,  đoạn  trừ  lời  nói  thêu 
dệt,  nói  lời  hợp  thời,  lời  chân  thật,  đúng  pháp,  đúng  nghĩa,  nói  lời  tịch 
tĩnh  và  ưa  nói  lời  tịch  tĩnh,  hợp  theo  việc,  hợp  theo  thời,  dạy  dỗ  khéo 
léo,  quở  trách  khéo  léo.  Với  lời  nói  thêu  dệt,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  sự  buôn  bán,  đoạn  trừ  sự  buôn  bán, 
vất  bỏ  dụng  cụ  đong  lường,  cái  đấu,  cái  hộc;  không  nhận  lãnh  hàng 
hóa,  không  buộc  trói  người,  không  mong  bẻ  đấu  đong  lường,  không 
vì  lợi  nhỏ  mà  xâm  lấn  dối  gạt  người  khác.  Với  sự  buôn  bán,  tâm  tôi 
đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  nhận  lãnh  quả  phụ,  đồng  nữ,  đoạn 
trừ  việc  nhận  lãnh  quả  phụ,  đồng  nữ.  Với  việc  nhận  lãnh  quả  phụ, 
đồng  nữ,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  nhận  lãnh  tôi  tớ,  đoạn  trừ  việc 
nhận  lãnh  tôi  tớ.  Với  việc  nhận  lãnh  tôi  tớ,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  nhận  lãnh  voi,  ngựa,  bò,  dê;  đoạn 
trừ  việc  nhận  lãnh  voi,  ngựa,  bò,  dê.  Với  việc  nhận  lãnh  voi,  ngựa, 
trâu,  dê,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  nhận  lãnh  gà,  heo,  đoạn  trừ  việc 
nhận  lãnh  gà,  heo.  Đôi  với  việc  nhận  lãnh  gà,  heo,  tâm  tôi  đã  đoạn 
trừ 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  nhận  lãnh  ruộng  vườn,  tiệm  quán, 
đoạn  trừ  việc  nhận  lãnh  ruộng  vườn,  tiệm  quán.  Với  việc  nhận  lãnh 
ruộng  vườn,  tiệm  quán,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  nhận  lãnh  lúa,  mè,  đậu  còn 
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Sống  chưa  chín;  đoạn  trừ  việc  nhận  lãnh  lúa,  mè,  đậu  còn  sống 
chưa  chín.  Với  việc  nhận  lãnh  lúa,  mè,  đậu  còn  sống  chưa  chín,  tâm 
tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  rượu,  đoạn  trừ  rượu.  Với  việc  uống 
rượu,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  giường  lớn,  cao  rộng;  đoạn  trừ  giường 
lớn  cao  rộng.  Với  việc  giường  cao  lớn  rộng,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  tràng  hoa,  anh  lạc,  phấn  sáp,  thơm  tho, 
bôi  xoa  thân  thể;  đoạn  trừ  tràng  hoa,  anh  lạc,  phấn  sáp,  thơm  tho,  bôi 
xoa  thân  thể.  Với  tràng  hoa,  anh  lạc,  phấn  sáp,  bôi  xoa,  thơm  tho  thân 
thể,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  ca  múa,  xướng  hát,  xem  nghe;  đoạn  trừ 
ca  múa,  hát  xướng,  xem  nghe.  Với  việc  ca  múa,  hát  xướng,  xem  nghe, 
tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  nhận  lãnh  vàng  bạc  quý  báu,  đoạn 
trừ  việc  nhận  lãnh  vàng  bạc  quý  báu.  Với  việc  nhận  lãnh  vàng  bạc 
quý  báu,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  xa  lìa  việc  ăn  quá  giờ  ngọ,  đoạn  trừ  việc  ăn 
quá  giờ  ngọ;  ăn  một  lần,  không  ăn  đêm,  học  ăn  đúng  thời.  Với  việc  ăn 
quá  giờ  ngọ,  tâm  tôi  đã  đoạn  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  thành  tựu  thánh  giới  tụ  này,  lại  học  theo 
hạnh  hết  sức  tri  túc,  y  chỉ  đủ  để  che  thân,  ăn  chỉ  đủ  để  nuôi  thân,  đi 
đến  đâu  đều  mang  theo  y  bát,  đi  không  luyến  nhớ,  như  chim  ưng  mang 
theo  đôi  cánh  bay  lượn  trên  không  trung.  Này  chư  Hiền,  tôi  cũng  vậy, 
đi  đến  đâu  đều  mang  theo  y  bát,  không  luyến  nhớ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  thành  tựu  thánh  giới  tụ  này  và  hết  sức  tri 
túc.  Tôi  lại  học  giữ  gìn  các  căn,  thường  niệm  sự  khép  kín,  niệm  tưởng 
muôn  minh  đạt,  thủ  hộ  niệm  tâm  mà  được  thành  tựu,  hằng  muôn  khởi 
ý.  Khi  mắt  thấy  sắc,  không  chấp  thủ  sắc  tướng,  không  đắm  sắc  vị;  vì 
sự  phẫn  tránh3  mà  thủ  hộ  căn  con  mắt,  trong  tâm  không  sanh  tham 


3'  Vị  phẫn  tránh  cố  m  'Á  -ộỷớ7 vì  sự  phẫn  nộ  và  tranh  cãi.  Paoli: 
yatvaodhikaraòam  enam...,  do  nguyên  nhân  gì  mà...  Trong  bản  Hán,  adhikaraòa, 
nguyên  nhân,  được  hiểu  là  sự  tranh  cãi. 
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lam,  ưu  não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú  hướng  đến  kia4,  nên  thủ  hộ  căn 
con  mắt.  Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  khi  ý  biết  pháp  không  chấp  thủ 
pháp  tướng,  không  đắm  pháp  vị;  vì  sự  phẫn  tránh  mà  thủ  hộ  ý  căn, 
trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú 
hướng  đến  kia,  nên  thủ  hộ  ý  căn. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  thành  tựu  thánh  giới  tụ  này,  hết  sức  tri  túc 
và  giữ  gìn  các  căn.  Tôi  lại  học  chánh  tri  khi  ra,  khi  vào5,  khéo  quán  sát 
phân  biệt6;  co  duỗi,  cúi  ngước,  nghi  dung  chững  chạc;  khéo  mang 
Tăng-già-lê  và  các  y  bát;  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ,  thức,  nói  năng  hay 
im  lặng  đều  có  chánh  tri. 

“Này  chư  Hiền,  khi  tôi  đã  thành  tựu  thánh  giới  tụ  này  và  hết  sức 
tri  túc,  gìn  giữ  các  căn,  chánh  trí  xuất  nhập.  Tôi  lại  học  hạnh  viễn  ly, 
cô  độc  một  mình,  ở  chỗ  vô  sự,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây,  nơi  an  tĩnh 
trống  vắng,  núi  sâu,  hốc  đá,  đất  trống,  hoặc  ở  trong  núi  rừng,  hoặc  ở 
nơi  gò  trũng. 

“Này  chư  Hiền,  khi  tôi  đã  đến  chỗ  vô  sự,  hoặc  dưới  gốc  cây,  nơi 
an  tĩnh  không  nhàn,  trải  Ni-sư-đàn,  ngồi  kiết  già,  chánh  thân  chánh 
nguyện7,  hướng  niệm  nội  tâm8,  đoạn  trừ  tâm  tham  lam,  tâm  không 
tranh  cãi9,  thấy  tài  vật  và  các  nhu  dụng  sinh  sống  của  người  khác  mà 
không  khởi  lòng  tham  muôn,  muôn  khiến  về  mình.  Tôi  đối  vđi  sự 
tham  lam,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Cũng  vậy,  sân  nhuế,  thụy  miên,  trạo  hối, 
đoạn  nghi  trừ  hoặc,  đối  với  các  thiện  pháp  không  có  do  dự.  Tôi  đối  với 


4'  Thú  hướng  bỉ  cố  'Ãc  /Ỹ"t,  'A  -ộỷcTPaoli:  (akusalao  dhammao)  anvaossaveyyỏ, 
(các  pháp  bất  thiện)  có  thể  khởi  lên  (trôi  chảy  vào  tâm). 

5-  Chánh  tri  xuất  nhập  T/  “%  Paoli:  abhikkante  paaeikkante 

saỏpaja0naka0rì,  tỉnh  giác  (biết  mình  đang  làm  gì)  khi  đi  tới  đi  lui. 

6'  Thiện  quán  phân  biệt;  Paoli:  aolokite  vilokite  saupaja0naka0rì,  tỉnh  giác  khi  nhìn 
trước  nhìn  sau. 

7-  Chánh  thân  chánh  nguyện  Ty  □  T/.  dy-cTPaoli:  ujuỏ  kaoyaỏ  paòidhaoya,  ngồi 
thẳng  lưng.  Bản  Hán,  paòidhaoya,  sau  khi  đặt  để,  được  hiểu  là  paòidhaona:  ước 
nguyện. 

Phản  niệm  bất  hướng  0  m  &£  /7/C?  Paoli:  parimukhaỏ  satiỏ  upaaaaahapetvao, 
dựng  chánh  niệm  ngay  trước  mặt  (hệ  niệm  tại  tiền). 

Tâm  vô  hữu  tránh  »1  ŨJỔ  /3  Paoli:  vigata0bhijjhena  cetasao  vharati,  sống 
với  tâm  tư  không  tham  lam. 
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Sự  nghi  hoặc,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  đoạn  trừ  năm  triền  cái  làm  cho  tâm  ô  uế, 
tuệ  yếu  kém;  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  cho  đến  chứng  đắc  Tứ  thiền, 
thành  tựu  và  an  trụ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  được  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh  không 
ô  uế,  không  buồn  phiền,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  được  tâm  bất  động, 
học  chứng  nghiệm  Như  ý  túc  trí  thông. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  được  vô  lượng  Như  ý  túc;  đó  là,  phân  một 
thành  nhiều,  hợp  nhiều  thành  một,  một  thời  trụ  một,  có  tri  có  kiến, 
không  trở  ngại  bởi  vách  đá,  chẳng  khác  nào  đi  giữa  hư  không,  vào  đất 
như  vào  nước,  đi  trên  nước  như  đi  trên  đất,  ngồi  kiết  già  mà  bay  lên 
không  trung  như  chim  bay.  Ngay  mặt  trời  này,  mặt  trăng  này  có  đại 
như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  tôi  sờ  bắt 
được,  thân  tôi  cao  đến  Phạm  thiên. 

“Này  chư  Hiền,  khi  tôi  đã  được  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh, 
không  tạp  uế,  không  buồn  phiền,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  được  tâm 
bất  động,  tôi  học  chứng  nghiệm  Thiên  nhĩ  trí  thông.  Này  chư  Hiền,  tôi 
dùng  thiên  nhĩ  nghe  âm  thanh  loài  người  và  không  phải  loài  người, 
gần  xa,  hay  và  không  hay. 

“Này  chư  Hiền,  khi  tôi  đã  được  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh 
không  ô  uế,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  được  bất  động  tâm,  tôi  học 
chứng  nghiệm  Tha  tâm  trí  thông.  Này  chư  Hiền,  chúng  sanh  khác  suy 
nghĩ,  hành  động,  tôi  dùng  tha  tâm  trí  biết  được  tâm  của  họ  đúng  như 
thật.  Tâm  có  dục,  tôi  biết  đúng  như  thật  là  tâm  có  dục.  Tâm  không 
dục,  tôi  cũng  biết  đúng  như  thật  là  tâm  không  dục.  Nếu  có  giận,  có 
nghi,  không  giận,  không  nghi,  có  uế,  không  uế,  định  tâm,  tán  loạn,  cao 
thấp,  lớn  nhỏ,  tu  hay  không  tu,  định  hay  không  định,  tôi  đều  biết  đúng 
như  thật.  Không  có  tâm  giải  thoát,  tôi  biết  không  có  tâm  giải  thoát.  Có 
tâm  giải  thoát  tôi  cũng  biết  đúng  như  thật  có  tâm  giải  thoát. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  được  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh  không 
ô  uế,  không  buồn  phiền,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  được  tâm  bất 
động,  tôi  học  ức  túc  mạng  trí  thông.  Này  chư  Hiền,  có  hạnh  nghiệp, 
có  tướng  mạo,  tôi  đều  nhớ  xưa  kia  trải  qua  vô  lượng,  nào  là  một  đời, 
hai  đời,  trăm  đời,  ngàn  đời,  thành  kiếp,  hoại  kiếp,  vô  sô"  thành  hoại 
kiếp.  Chúng  sanh  đến  đó,  đã  từng  sanh  chỗ  đó,  tên  họ  như  vậy,  danh 
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tự  như  vậy,  sống  như  vậy,  ăn  uống  như  vậy,  chịu  khổ  được  vui  như 
vậy,  sống  lâu  như  vậy,  sống  lâu  rồi  chết  như  vậy,  chết  đây  sanh  kia, 
chết  kia  sanh  đây.  Tôi  sanh  chỗ  này,  họ  như  vậy,  tên  như  vậy,  sống 
như  vậy,  ăn  uống  như  vậy,  chịu  khổ  như  vậy,  vui  sướng  như  vậy, 
sống  lâu  như  vậy,  sống  lâu  rồi  chết  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  được  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh  không 
ô  uế,  không  buồn  phiền,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  được  tâm  bất 
động,  tôi  học  Sanh  tử  trí  thông.  Này  chư  Hiền,  tôi  dùng  thiên  nhãn 
thanh  tịnh,  nhìn  xa  hơn  người,  thấy  chúng  sanh  này  lúc  chết  lúc  sanh, 
sắc  đẹp  sắc  xấu,  vi  diệu  hoặc  không  vi  diệu,  qua  lại  chỗ  thiện,  chỗ 
bất  thiện,  tùy  chỗ  tạo  nghiệp  của  chúng  sanh  này  mà  thấy  họ  đúng 
như  thật.  Nếu  chúng  sanh  nào  thành  tựu  ác  hạnh  về  thân,  ác  hạnh  về 
khẩu,  ác  hạnh  về  ý,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến,  thành  tựu  nghiệp 
tà  kiến,  thì  chúng  sanh  ấy,  bởi  nhân  duyên  này,  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  chúng  sanh 
nào  thành  tựu  diệu  hạnh  về  thân,  diệu  hạnh  về  khẩu  và  diệu  hạnh  về 
ý,  không  phỉ  báng  Thánh  nhân,  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh 
kiến,  thì  chúng  sanh  ấy,  bởi  nhân  duyên  này,  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  chắc  chắn  sanh  lên  cõi  thiện,  sanh  lên  thiên  giới. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  với  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh,  không  ô  uế, 
không  phiền  nhiệt,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  chứng  đắc  tâm  bất  động, 
bèn  hướng  đến  sự  tác  chứng  lậu  tận  trí  thông.  Tôi  liền  biết  như  thật 
rằng:  ‘Đây  là  Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ 
diệt  đạo’.  Cũng  biết  như  thật:  ‘Đây  là  lậu’,  ‘Đây  là  lậu  tập’,  ‘Đây  là 
lậu  diệt’,  ‘Đây  là  lậu  diệt  đạo’.  Tôi  đã  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  rồi, 
tâm  giải  thoát  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi  liền  biết  là 
mình  đã  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  nào  phạm  giới,  giới  bị  vỡ,  giới  bị 
khuyết,  giới  bị  thủng,  giới  tạp  uế,  giới  đen,  mà  muốn  nương  tựa  nơi 
giới,  an  lập  nơi  giới,  lấy  giới  làm  thang  leo  lên  tòa  nhà  vô  thượng  tuệ, 
lên  lầu  gác  chánh  pháp,  nhất  định  không  có  điều  đó. 

“Này  chư  Hiền,  ví  như  cách  thôn  không  xa,  nhà  lớn,  nhà  nhỏ,  lầu 
cao,  lầu  thấp,  trong  đó  có  một  cái  thang,  nếu  người  nào  đến  cầu  xin, 
leo  lên  nhà  gác  đó,  nhưng  nếu  không  leo  lên  nấc  thang  thứ  nhất  mà 
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muốn  leo  lên  nấc  thang  thứ  hai  thì  không  thể  được.  Nếu  không  leo  lên 
nấc  thang  thứ  hai,  thứ  ba,  thứ  tư  mà  lên  đến  nhà  gác  cũng  không  thể 
được.  Này  chư  Hiền,  cũng  như  thế,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  phạm  giới, 
giới  bị  vỡ,  giới  bị  khuyết,  giới  bị  thủng,  giới  tạp  uế,  giới  đen,  mà  muốn 
nương  tựa  nơi  giới,  an  lập  nơi  giới,  lấy  giới  làm  thang  leo  lên  tòa  nhà 
vô  thượng  tuệ,  lầu  gác  chánh  pháp,  nhất  định  không  có  điều  đó. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  không  phạm  giới,  giới 
không  bị  vỡ,  giới  không  bị  khuyết,  giới  không  bị  thủng,  giới  không  tạp 
uế,  giới  không  đen,  nếu  muốn  nương  tựa  nơi  giới,  an  lập  nơi  giới,  lấy 
giới  làm  thang  leo  lên  tòa  nhà  vô  thượng  tuệ,  lầu  gác  chánh  pháp, 
điều  đó  chắc  chắn  có. 

“Này  chư  Hiền,  như  cách  thôn  không  xa  có  ngôi  nhà  gác,  trong 
đó  có  một  cái  thang,  hoặc  có  mười  nấc  thang  hay  mười  hai  nấc  thang. 
Nếu  có  người  muốn  cầu  xin,  muốn  được  leo  lên  nhà  gác  đó,  nếu  leo 
lên  nấc  thứ  nhất  của  thang  ấy  rồi,  muôn  leo  lên  nấc  thứ  hai  thì  chắc 
chắn  có  thể  được.  Nếu  leo  lên  nấc  thứ  hai,  rồi  muốn  leo  lên  nấc  thức 
ba,  thứ  tư  thì  chắc  chắn  có  thể  được.  Này  chư  Hiền,  cũng  như  thế,  nếu 
có  Tỳ-kheo  nào  không  phạm  giới,  giới  không  bị  vỡ,  giới  không  bị 
khuyết,  giới  không  bị  thủng,  giới  không  tạp  uế,  giới  không  đen,  muốn 
nương  tựa  nơi  giới,  an  lập  nơi  giới,  lấy  giới  làm  thang  leo  lên  tòa  nhà 
vô  thượng  tuệ,  lầu  gác  chánh  pháp,  chắc  chắn  có  điều  đó. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  nương  tựa  nơi  giới,  an  lập  nơi  giới,  lấy  giới 
làm  thang  leo  lên  tòa  nhà  vô  thượng  tuệ,  lầu  gác  chánh  pháp,  với 
phương  tiện  như  quán  sát  ngàn  thế  giới. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  có  mắt  đứng  trên  lầu  cao,  với  phương 
tiện  nhỏ,  nhìn  khoảng  đất  trống  phía  dưới,  thấy  ngàn  ụ  đất.  Này  chư 
Hiền,  tôi  cũng  như  vậy,  nương  tựa  nơi  giới,  an  lập  nơi  giới,  lấy  giới 
làm  thang  leo  lên  tòa  nhà  vô  thượng  tuệ,  lầu  gác  chánh  pháp,  với 
phương  tiện  nhỏ  thấy  ngàn  thế  giới. 

“Này  chư  Hiền,  như  con  voi  lớn  của  vua,  hoặc  có  bảy  báu,  hoặc 
giảm  tám,  lấy  lá  đa-la  mà  che  đi,  như  tôi  che  phủ  nơi  lục  thông  này. 

“Này  chư  Hiền,  đối  với  sự  chứng  đắc  của  tôi  về  Như  ý  túc  trí 
thông,  nếu  có  gì  nghi  ngờ  thì  cứ  hỏi  tôi,  tôi  sẽ  trả  lời. 

“Này  chư  Hiền,  đối  với  Thiên  nhĩ  thông  của  tôi,  nếu  có  điều  gì 
nghi  ngờ  thì  cứ  hỏi  tôi,  tôi  sẽ  trả  lời. 
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“Này  chư  Hiền,  đối  với  Tha  tâm  trí  thông  của  tôi,  nếu  có  điều  gì 
nghi  ngờ  thì  cứ  hỏi  tôi,  tôi  sẽ  trả  lời. 

“Này  chư  Hiền,  đối  với  Túc  mạng  ý  thông  của  tôi,  nếu  có  điều 
gì  nghi  ngờ  thì  cứ  hỏi  tôi,  tôi  sẽ  trả  lời. 

“Này  chư  Hiền,  đối  với  Sanh  tử  trí  thông  của  tôi,  nếu  có  điều  gì 
nghi  ngờ  thì  cứ  hỏi  tôi,  tôi  sẽ  trả  lời. 

“Này  chư  Hiền,  đối  với  Lậu  tận  trí  thông  của  tôi,  nếu  có  điều  gì 
nghi  ngờ  thì  cứ  hỏi  tôi,  tôi  sẽ  trả  lời”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  nay  đây  đang  tập  hợp  ngồi  trong 
núi  Sa-la-la  nham  gồm  có  tám  trăm  Tỳ-kheo  và  Đức  Thế  Tôn  để  may 
y  cho  Tôn  giả  A-na-luật-đà.  Nếu  đối  với  Tôn  giả  A-na-luật-đà  có  điều 
gì  nghi  ngờ  về  sự  chứng  đắc  Như  ý  túc  trí  thông  thì  vị  ấy  cứ  hỏi,  Tôn 
giả  A-na-luật-đà  sẽ  trả  lời.  Nếu  đối  với  Tôn  giả  A-na-luật-đà  có  điều 
gì  nghi  ngờ  về  sự  chứng  đắc  Thiên  nhãn  trí  thông  thì  vị  ấy  cứ  hỏi,  Tôn 
giả  A-na-luật-đà  sẽ  trả  lời.  Nếu  đôi  với  Tôn  giả  A-na-luật-đà  có  điều 
gì  nghi  ngờ  về  Tha  tâm  trí  thông  thì  vị  ấy  cứ  hỏi,  Tôn  giả  A-na-luật-đà 
sẽ  trả  lời.  Nếu  đối  với  Tôn  giả  A-na-luật-đà  có  điều  gì  nghi  ngờ  về 
Túc  mạng  trí  thông  thì  vị  ấy  cứ  hỏi,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  sẽ  trả  lời. 
Nếu  đối  với  Sanh  tử  trí  thông,  có  điều  gì  nghi  ngờ  thì  cứ  hỏi,  Tôn  giả 
A-na-luật-đà  sẽ  trả  lời.  Có  điều  gì  nghi  ngờ  về  Lậu  tận  trí  thông  thì  cứ 
hỏi,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  sẽ  trả  lời.  Nhưng  trong  một  thời  gian  dài, 
chúng  tôi  đã  dùng  tâm  biết  được  tâm  của  Tôn  giả  A-na-luật-đà  đúng 
như  Tôn  giả  A-na-luật-đà  nói:  Ngài  có  đại  Như  ý  túc,  có  đại  oai  đức, 
có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần”.  Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  chỗ  đau  đã 
bớt  và  được  an  ổn,  Ngài  liền  trở  dậy  ngồi  kiết  già.  Sau  khi  ngồi,  Đức 
Thế  Tôn  khen  Tôn  giả  A-na-luật-đà: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  A-na-luật-đà,  ông  đã  nói  pháp  Ca-hi-na 
cho  các  Tỳ-kheo  nghe.  Này  A-na-luật-đà,  ông  lại  nói  pháp  Ca-hi-na 
cho  các  Tỳ-kheo  nghe.  Này  A-na-luật-đà,  ông  thường  nói  pháp  Ca-hi- 
na  cho  các  Tỳ-kheo  nghe”. 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  vâng  thọ  Ca-hi-na  pháp,  đọc 
tụng,  tu  tập  Ca-hi-na  pháp,  khéo  giữ  Ca-hi-na  pháp.  Vì  sao?  Vì  Ca-hi- 
na  pháp  cùng  tương  ưng  với  pháp,  là  căn  bản  phạm  hạnh,  đưa  đến  sự 
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thông  suốt,  đưa  đến  giác  ngộ,  đưa  đến  Niết-bàn.  Nếu  có  người  con  nhà 
dòng  dõi,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo  thì  hãy  chí  tâm  vâng  thọ  Ca-hi-na 
pháp.  Vì  sao?  Vì  Ta  không  thấy  trong  quá  khứ  các  Tỳ-kheo  may  y  như 
vậy,  như  A-na-luật-đà  Tỳ-kheo.  Cũng  như  trong  vị  lai  và  hiện  tại  các 
Tỳ-kheo  may  y  như  vậy,  như  Tỳ-kheo  A-na-luật-đà.  Vì  sao?  Vì  hôm 
nay  tám  trăm  Tỳ-kheo  cùng  ngồi  nơi  núi  Sa-la-la  nham  và  Thế  Tôn 
cũng  có  trong  đó,  may  y  cho  Tỳ-kheo  A-na-luật-đà.  Như  vậy,  Tỳ-kheo 
A-na-luật-đà  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại 
oai  thần”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-na-luật-đà  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


81.  KINH  NIỆM  THÂN1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Ương-kì2,  cùng  với  đại  chúng 
Tỳ-kheo  đi  qua  A-hòa-na3,  trú  xứ  của  Kiền-ni4. 

Bấy  giờ  đêm  tàn,  trời  sáng,  Đức  Thế  Tôn  đắp  y  ôm  bát  vào  A- 
hòa-na  để  khất  thực.  Sau  buổi  ăn  trưa,  Đức  Thế  Tôn  thu  cất  y  bát,  rửa 
tay  chân,  vắt  Ni-sư-đàn  lên  vai,  đi  đến  một  khu  rừng,  vào  trong  rừng 
đó,  đến  dưới  một  gốc  cây,  trải  Ni-sư-đàn  và  ngồi  kiết  già. 

Lúc  bấy  giờ  một  số  đông  các  Tỳ-kheo  sau  giờ  ăn  trưa,  tụ  họp  tại 
giảng  đường,  cùng  thảo  luận  vấn  đề  này: 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  thật  kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay!  Sự 
tu  tập  niệm  thân5  được  phân  biệt,  được  quảng  bá,  được  hiểu  biết  tột 
cùng,  được  quán  sát  tột  cùng,  được  tu  tập  tột  cùng,  được  thủ  hộ  và  đối 
trị  tột  cùng,  khéo  sung  mãn,  khéo  thực  hành,  ở  trong  một  tâm.  Phật 
tuyên  bô"  niệm  thân  có  đại  quả  báo,  được  con  mắt,  có  con  mắt  thây  đệ 
nhất  nghĩa  ”. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  chỗ  tĩnh  tọa,  bằng  thiên  nhĩ  thanh  tịnh, 
nghe  xa  hơn  người,  Ngài  biết  các  Tỳ-kheo  sau  giờ  ăn  trưa  tụ  họp  tại 
giảng  đường,  cùng  bàn  luận  vân  đề  này,  “Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn 
thật  kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay!  Sự  tu  tập  niệm  thân  được  phân  biệt, 


'■  Tương  đương  Paơli  M.119  Kaơyagataơsati-suttaõ. 

2  Ương-kỳ  *  “ ỵt  Paơli:  Aíga. 

3  A-hòa-na  *  -*  Có  lẽ  Paơli  là  A0paòa,  một  ngôi  làng  Bà-la-môn,  một  thị  trấn 

trong  xứ  Anguttaraơpa  thuộc  vương  quốc  Aíga  (ương-kỳ). 

4'  Kiền  ni  'Pr  Kỉ  có  lẽ  Paơli  là  Kaniya,  một  đạo  sĩ  bện  tóc  (Jatila)  ở  tại  A0paòa, 
được  nói  đến  trong  M.9:  Sela-sutta.  Bản  Paơli  nói:  Phật  tại  Saơvatthi. 

5'  Niệm  thân  .  ũ.-â  Paơli:  kaơyagataơsati,  thân  hành  niệm. 
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được  quảng  bá,  được  hiểu  biết  tột  cùng,  được  quán  sát  tột  cùng,  được 
tu  tập  tột  cùng,  được  thủ  hộ  và  đối  trị  tột  cùng,  khéo  sung  mãn,  khéo 
thực  hành,  ở  trong  một  tâm.  Phật  tuyên  bố  niệm  thân  có  đại  quả  báo, 
được  con  mắt,  có  con  mắt  thấy  đệ  nhất  nghĩa”. 

Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  nghe  như  vậy,  vào  lúc  xế,  từ  chỗ  tĩnh  tọa 
đứng  dậy,  Ngài  đến  giảng  đường,  trải  chỗ  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  cùng  nhau  vừa  bàn  luận  việc  gì?  Vì  việc  gì  mà  tụ  tập 
tại  giảng  đường?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  chúng  con  sau  giờ  ăn  trưa,  tụ  họp  tại 
giảng  đường,  cùng  bàn  luận  về  vấn  đề  này:  ‘Này  chư  Hiền,  Đức  Thế 
Tôn  thật  kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay!  Sự  tu  tập  niệm  thân  được  phân 
biệt,  được  quảng  bá,  được  hiểu  biết  tột  cùng,  được  quán  sát  tột  cùng, 
được  tu  tập  tột  cùng,  được  thủ  hộ  và  đôi  trị  tột  cùng,  khéo  sung  mãn, 
khéo  thực  hành,  ở  trong  một  tâm.  Phật  tuyên  bố  niệm  thân  có  đại  quả 
báo,  được  con  mắt,  có  con  mắt  thấy  đệ  nhất  nghĩa’.  Bạch  Thế  Tôn, 
chúng  con  vừa  cùng  nhau  bàn  luận  vấn  đề  vấn  đề  như  vậy.  Vì  vấn  đề 
này  mà  tụ  họp  tại  giảng  đường”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  đã  nói  như  thế  nào  về  tu  tập  niệm  thân,  phân  biệt,  quảng  bá, 
được  đại  quả  báo?” 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp,  là  chủ  của  pháp, 
pháp  do  Thế  Tôn.  Kính  mong  Thế  Tôn  giảng  thuyết.  Chúng  con  sau 
khi  nghe  xong  sẽ  được  hiểu  biết  nghĩa  lý  rộng  rãi”. 

Đức  Phật  nói: 

“Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  suy  nghĩ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
nghĩa  ấy  cho  các  ngươi  nghe”. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  lắng  nghe. 

Đức  Phật  nói6: 

“Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  thế  nào?  Tỳ-kheo  khi  đi  thì  biết 
mình  đang  đi,  đứng  thì  biết  mình  đang  đứng,  ngồi  thì  biết  mình  đang 


6. 


Từ  đây  trở  xuống,  như  kinh  số  98.  Xem  các  chú  thích  ở  kinh  đó. 
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ngồi,  nằm  thì  biết  mình  đang  nằm,  ngủ  thì  biết  mình  đang  ngủ.  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  tùy  thân  hành  mà  biết  đúng  như  thật  như  vậy.  Tỳ-kheo 
như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn, 
đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm7.  Được  định  tâm  rồi  thì 
biết  trên  như  thật8.  Ây  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  biết  rõ 
mình9  khi  vào,  khi  ra,  khéo  quán  sát  phân  biệt,  khi  co,  lúc  duỗi,  khi 
cúi,  lúc  ngước;  nghi  dung  chững  chạc,  khoác  Tăng-già-lê  ngay  ngắn 
và  ôm  bát  chỉnh  tề;  đi  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ,  thức,  nói  năng,  im  lặng, 
đều  biết  rõ  như  thực.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  thân  hành  mà  biết  đúng 
như  thật  như  vậy.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không 
phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được 
định  tâm.  Được  định  tâm  rối  thì  biết  trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu 
tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  khi  sanh 
niệm  ác,  bất  thiện,  liền  bằng  niệm  thiện  pháp  để  đối  trị,  đoạn  trừ,  tiêu 
diệt,  tĩnh  chỉ.  Như  người  thợ  mộc  hoặc  học  trò  thợ  mộc  kéo  thẳng  dây 
mực,  búng  thẳng  lên  thân  cây,  rồi  dùng  búa  bén  mà  đẽo  cho  thẳng. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  khi  sanh  niệm  ác  bất  thiện,  liền  niệm  thiện  pháp 
để  đối  trị,  đoạn  trừ,  tiêu  diệt,  tĩnh  chỉ.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân 
hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và 
được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết  trên  như  thật.  Ây  là  Tỳ-kheo 
tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  răng  ngậm 
khít  lại,  lưỡi  ấn  lên  trên  khẩu  cái,  dùng  tâm  trị  tâm,  đối  trị,  đoạn  trừ, 
tiêu  diệt,  tĩnh  chỉ.  Như  hai  lực  sĩ  bắt  một  người  yếu  mang  đi  khắp  nơi, 
tự  do  đánh  đập;  cũng  vậy,  Tỳ-kheo  răng  ngậm  khít  lại,  lưỡi  ấn  lên 


7  Pa0li:  ye  gehasita0  sarasaỏkappa0  te  pahìyanti...  ajjhattam  eva  cittaỏ  santiaaaahati 
sannisìdati  ekodi  hoti  samaodhìyati;  đoạn  những  niệm  tưởng  tư  duy  liên  hệ  thế 
tục...  nội  tâm  an  lập,  an  trụ,  chuyên  nhất,  nhập  định. 

8'  Tri  thượng  như  chân  “%  □,yớ?  không  rõ  ý. 

9  Nguyên  Hán:  chánh  tri  pj-  a%  ỵờ  Paoli:  saỏpaja0na,  nhận  thức  cụ  thể  (mình 
đang  làm  gì). 
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khẩu  cái,  dùng  tâm  trị  tâm,  đối  trị,  đoạn  trừ,  tiêu  diệt,  tĩnh  chỉ.  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như 
thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn 
trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết 
trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo-niệm  hơi 
thở  vào  thì  biết  niệm  hơi  thở  vào;  niệm  hơi  thở  ra  thì  biết  niệm  hơi  thở 
ra;  thở  vào  dài  thì  biết  thở  vào  dài,  thở  ra  dài  thì  biết  thở  ra  dài;  thở 
vào  ngắn  thì  biết  thở  vào  ngắn,  thở  ra  ngắn  thì  biết  thở  ra  ngắn.  Học 
toàn  thân  thở  vào,  học  toàn  thân  thở  ra.  Học  thở  vào  thân  hành  tĩnh 
chỉ,  học  thở  ra  khẩu  hành  tĩnh  chỉ.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân 
hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và 

_  ^  Av,  ,'a/  ^  > 

được  định  tâm.  Được  định  tâm  rối  thì  biết  trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo 
tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  có  hỷ  lạc 
do  ly  dục  nhuần  thấm  thân,  phổ  biến  sung  mãn.  Khắp  trong  thân  thể, 
hỷ  lạc  sanh  do  ly  dục,  không  đâu  không  có.  Như  người  hầu  tắm,  bỏ  bột 
tắm10  đầy  chậu,  nước  hòa  thành  bọt,  nước  thấm  vào  thân,  phổ  biến 
sung  mãn,  không  đâu  không  có.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  có  hỷ  lạc  do  ly 
dục  nhuần  thấm  vào  thân,  phổ  biến  sung  mãn,  khắp  trong  thân  thể  hỷ 
lạc  sanh  do  ly  dục,  không  đâu  không  có.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo 
thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn 
ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của 
tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rối  thì  biết  trên  như  thật.  Ay  là 
Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  có  hỷ  lạc 
do  định  sanh  nhuần  thấm  thân,  phổ  biến  sung  mãn.  Khắp  trong  thân 
thể,  hỷ  lạc  do  định  sanh  không  đâu  không  có.  Cũng  như  suôi  trên  núi 
trong  sạch  không  nhơ,  nước  từ  bốn  phương  chảy  đến,  đổ  vào  một  cách 
tự  nhiên,  tức  thì  đáy  suối  nước  tự  phun  lên,  chảy  tràn  ra  ngoài,  thấm 


10-  Hán:  tháo  đậu  ỉ /cZ người  Trung  Quốc  thời  cổ  nghiền  đậu  thành  bột,  trộn 

với  thuốc,  làm  bột  tắm.  Từ  này  dùng  để  chỉ  bột  tắm  trong  kinh  Phật.  Paoli: 
nahaoniya-cuòòa. 
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ướt  cả  núi,  phổ  biến  sung  mãn,  không  đâu  không  có.  Cũng  vậy,  Tỳ- 
kheo  có  hỷ  lạc  do  định  sanh  nhuần  thấm  thân,  phổ  biến  sung  mãn. 
Khắp  trong  thân  thể,  hỷ  lạc  do  định  sanh  không  đâu  không  có.  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như 
thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn 
trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết 

'a'  v 

trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  có  lạc  do 
ly  hỷ  thấm  nhuần  thân,  phổ  biến  sung  mãn.  Khắp  trong  thân  thể,  lạc 
do  ly  hỷ  không  đâu  không  có.  Như  các  thứ  sen  xanh,  hồng,  đỏ,  trắng 
sanh  ra  từ  nước,  lớn  lên  trong  nước,  ở  dưới  đáy  nước,  rễ,  cọng,  hoa,  lá 
đều  nhuần  thấm,  phổ  biến  sung  mãn,  không  đâu  không  có.  Cũng  vậy, 
Tỳ-kheo  có  lạc  do  ly  hỷ  nhuần  thấm  vào  thân,  phổ  biến  sung  mãn; 
khắp  trong  thân  thể,  lạc  do  ly  hỷ  không  đâu  không  có.  Như  vậy,  Tỳ- 
kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống 
cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai 
hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết  trên  như 
thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  ở  trong 
thân  này  biến  mãn  với  tâm  thanh  tịnh11,  ý  cởi  mở,  thành  tựu  an  trụ; 
ở  trong  thân  này  vđi  tâm  thanh  tịnh,  không  chỗ  nào  là  không  biến 
mãn.  Như  có  một  người  trùm  một  cái  áo  dài  bảy  hay  tám  khuỷu 
tay,  từ  đầu  đến  chân,  không  chỗ  nào  là  không  phủ  kín;  cũng  vậy, 
Tỳ-kheo  ở  trong  thân  này,  biến  mãn  với  tâm  thanh  tịnh,  ý  cởi  mở, 
thành  tựu  an  trụ;  ở  trong  thân  này  với  tâm  thanh  tịnh,  không  chỗ 
nào  là  không  biến  mãn.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà 
biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sông  cô  độc,  viễn  ly,  tâm 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và 
được  định  tâm.  Được  định  tâm  rối  thì  biết  trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ- 
kheo  tu  tập  niệm  thân. 


Thanh  tịnh  tâm  Ki/cX chỉ  xả  niệm  thanh  tịnh  (Paoli:  upekkhao-sati- 

paorisuddhiỏ);  ở  đây  nói  về  thiền  thứ  tư.  Paoli:  so  imam  eva  kaoyaỏ  parisuddhena 
cetasao  pariyodaotena  pharitvao,  vị  ấy  làm  thấm  nhuần  thân  nay  với  tâm  thuần 
tịnh  trong  sáng. 
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“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  niệm 
quang  minh  tưởng12,  khéo  thọ,  khéo  trì,  nhớ  rõ  điều  niệm;  như  phía 
trước,  phía  sau  cũng  vậy;  như  phía  sau,  phía  trước  cũng  vậy13;  ngày 
cũng  như  đêm,  đêm  cũng  như  ngày;  dưới  cũng  như  trên,  trên  cũng  như 
dưới.  Như  vậy,  tâm  không  điên  đảo,  tâm  không  bị  ràng  buộc,  tâm  tu 
quang  minh,  không  khi  nào  còn  bị  bóng  đen  che  lấp.  Như  vậy,  Tỳ- 
kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống 
cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai 
hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết  trên  như 
thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  quán  sát 
tướng14,  khéo  tiếp  thu,  khéo  ghi  nhớ,  khéo  được  tư  niệm  bởi  ý.  Như 
người  ngồi  quán  sát  kẻ  nằm,  người  nằm  quán  sát  kẻ  ngồi.  Cũng  vậy, 
Tỳ-kheo  quán  sát  tướng15,  khéo  tiếp  thu,  khéo  ghi  nhớ,  khéo  được  tư 
niệm  bởi  ý.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như 
thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu 
hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được 

^  ^  V  V  mv 

định  tâm  rối  thì  biết  trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  tùy  theo 
những  chỗ  trong  thân,  tùy  theo  tính  chất  tốt  xấu,  từ  đầu  đến  chân, 
quán  thấy  thảy  đều  đầy  dẫy  bất  tịnh.  Tức  là,  trong  thân  này  có  tóc, 
lông,  móng,  răng,  da  dày,  da  non,  thịt,  gân,  xương,  tim,  thận,  gan, 
phổi,  ruột  già,  ruột  non,  lá  lách,  dạ  dày,  phân16,  não  và  não  căn,  nước 
mắt,  mồ  hôi,  nước  mũi,  nước  miếng,  mủ,  máu,  mỡ,  tủy,  đờm  giải,  nước 
tiểu.  Như  một  cái  bồn  chứa  đủ  loại  hạt  giông,  ai  có  mắt  sáng  thì  thấy 
rõ  ràng,  ‘Đây  là  hạt  lúa,  gạo;  kia  là  hạt  cải,  cỏ,  rau’.  Cũng  vậy,  Tỳ- 
kheo  tùy  theo  những  chỗ  trong  thân,  tùy  theo  tính  chất  tốt  xấu,  từ  đầu 
đến  chân,  quán  thấy  thảy  đều  đầy  dẫy  bất  tịnh.  Tức  là,  trong  thân  này 
có  tóc,  lông,  móng,  răng,  da  dày,  da  non,  thịt,  gân,  xương,  tim,  thận, 


12  Quang  minh  tưởng  ¥  m‘  Dặỵớĩìiệm  tưởng  về  ánh  sáng.  Bản  Paoli  không  đề  cập. 
13'  Nghĩa  là  quán  trước  mặt  thấy  như  là  sau  lưng  và  ngược  lại.  Xem  kinh  số  85. 

14  Quán  tướng  <Í>Y  -y^Bản  Paoli  không  đề  cập. 

15  Quán  tướng  Ỉ>Y  -y^Bản  Paoli  không  đề  cập. 

16  Đoàn  phấn  ^77^ bản  Tống-Minh  "ỵc^bản  Nguyên  t'ờ 
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gan,  phổi,  ruột  già,  ruột  non,  lá  lách,  dạ  dày,  phân,  não  và  não  bộ, 
nước  mắt,  mồ  hôi,  nước  mũi,  nước  miếng,  mủ,  máu,  mỡ,  tủy,  đờm  giải, 
nước  tiểu.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật. 
Tỳ-kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành 
tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định 
tâm  rôi  thì  biêt  trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  quán  các 
giới  trong  thân  rằng  ‘Trong  thân  này  của  ta  có  địa  giới,  thủy  giới,  hỏa 
giới,  phong  giới,  không  giới,  thức  giới’.  Như  gã  đồ  tể  mổ  bò,  lột  hết  bộ 
da,  trải  lên  mặt  đất,  phân  thành  sáu  đoạn.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  quán 
các  giới  trong  thân  rằng:  ‘Trong  thân  này  của  ta  có  địa  giới,  thủy  giới, 
hỏa  giới,  phong  giới,  không  giới,  thức  giới’.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy 
theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống  cô  độc, 
viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn 
của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết  trên  như  thật.  Ây 
là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  quán  xác 
chết  mới  chết,  từ  một,  hai  ngày  đến  sáu,  bảy  ngày,  đang  bị  quạ,  diều 
bươi  mổ,  sài  lang  cấu  xé;  hoặc  đã  được  hỏa  thiêu  hay  đã  được  chôn 
lấp,  đang  bị  rữa  nát  hư  hoại.  Quán  sát  rồi,  tự  so  sánh:  ‘Thân  ta  cũng 
thế,  đều  có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh  khỏi’.  Như  vậy, 
Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế, 
sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ 
các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết  trên 
như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  như  đã 
từng  thấy  trong  nghĩa  địa,  hài  cốt  sắc  xanh,  rửa  nát,  bị  chim  thú  ăn  một 
nửa,  xương  cốt  nằm  rải  rác  trên  mặt  đất.  Tỳ-kheo  thấy  rồi,  tự  so  sánh, 
‘Thân  ta  cũng  thế,  đều  có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh 
khỏi’.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ- 
kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh 
tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm 
rôi  thì  biêt  trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  như  đã 
từng  thấy  ở  trong  nghĩa  địa,  thây  chết  không  còn  da  thịt,  máu,  mà  chỉ 
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còn  gân  nối  liền  với  xương.  Thấy  rồi,  tự  so  sánh,  ‘Thân  ta  cũng  thế, 
đều  có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh  khỏi’.  Như  vậy,  Tỳ- 
kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như  thế,  sống 
cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  tai 
hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết  trên  như 
thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  như  đã 
từng  thấy  trong  nghĩa  địa,  xương  rời  từng  đốt,  tản  mác  khắp  nơi,  xương 
chân,  xương  đùi,  xương  đầu  gối,  xương  bắp  vế,  xương  sống,  xương  vai, 
xương  cổ,  xương  sọ,  mỗi  thứ  một  nơi.  Thấy  rồi  tự  so  sánh,  ‘Thân  ta 
cũng  thế,  đều  có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh  khỏi’.  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ-kheo  như 
thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn,  đoạn 
trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm  rồi  thì  biết 
trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân  như  sau.  Tỳ-kheo  như  đã 
từng  thấy  ở  trong  nghĩa  địa,  xương  trắng  như  vỏ  ốc,  xanh  như  lông 
chim  bồ  câu,  đỏ  như  màu  máu,  mục  nát,  bể  vụn.  Thấy  rồi  tự  so  sánh, 
‘Thân  ta  cũng  thế,  đều  có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh 
khỏi’.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo  thân  hành  mà  biết  trên  như  thật.  Tỳ- 
kheo  như  thế,  sống  cô  độc,  viễn  ly,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh 
tấn,  đoạn  trừ  các  tai  hoạn  của  tâm  và  được  định  tâm.  Được  định  tâm 

*  •  1  N  1  '  •  /V'  /V  'k  1  V  m  V  1  1 

rôi  thì  biêt  trên  như  thật.  Ay  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  thân. 

“Nếu  có  vị  nào  tu  tập  niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như  vậy,  các 
thiện  pháp  kia  toàn  bộ  đều  ở  trong  đó,  gọi  là  Đạo  phẩm  pháp17.  Nếu 
Vị  ấy  có  tâm  biến  mãn,  ý  cởi  mở,  giông  như  đại  hải,  các  con  sông  nhỏ 
kia  đều  đổ  vào  biển.  Nếu  tu  tập  niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như  vậy, 
các  thiện  pháp  kia  toàn  bộ  đều  ở  trong  đó,  gọi  là  Đạo  phẩm  pháp. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  không  chánh  lập  an  trụ  niệm 
thân,  sống  với  tâm  nhỏ  hẹp18,  vị  ấy  nếu  Ma  Ba-tuần  muôn  lợi  dụng  thì 


17  Đạo  phẩm  pháp  'ĩ>  Vỵớkhông  phải  37  phẩm  trợ  đạo.  Paoli:  Dhamma- 
vijja0bha0giya0  . 

Du  hành  thiểu  tâm  'Ờ /ỉ  itíỵớũược  hiểu  là  sống  với  tâm  không  biến  mãn  bởi 
thân  hành  niệm. 
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CÓ  thể  lợi  dụng  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  trông  không, 
không  có  niệm  thân.  Giống  như  một  cái  bình,  bên  trong  trông  không, 
không  có  nước,  đặt  ngay  ngắn  trên  mặt  đất,  nếu  có  người  đem  nước 
đến  đổ  vào  trong  bình  thì  Tỳ-kheo  nghĩ  sao?  Bình  ấy  như  vậy  có  chứa 
nước  được  hay  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thể  được.  Vì  sao?  Vì  bình  trông  không, 
không  có  nước,  đặt  ngay  ngắn  trên  mặt  đất  cho  nên  chứa  nước  được”. 

“Cũng  vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  không  chánh  lập  an 
trụ  niệm  thân,  sống  với  tâm  nhỏ  hẹp,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muôn  lợi 
dụng  thì  có  thể  lợi  dụng  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  trống 
không,  không  có  niệm  thân. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  chánh  lập  an  trụ  niệm  thân,  sống 
với  tâm  vô  lượng,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muốn  lợi  dụng,  nhất  định 
không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  không  trông  không, 
có  niệm  thân.  Giống  như  có  một  cái  bình,  bên  trong  chứa  đầy  nước, 
đặt  ngay  ngắn  trên  mặt  đất,  nếu  có  người  đem  nước  đến  đổ  vào  trong 
bình,  thì  Tỳ-kheo  nghĩ  sao?  Bình  ấy  như  vậy  có  chứa  nước  nữa 
không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  bình  ấy  nước  đã  đầy 
rồi,  đặt  ngay  ngắn  trên  mặt  đất,  cho  nên  không  chứa  nước  được  nữa”. 

“Cũng  vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  chánh  lập  an  trụ  niệm 
thân,  sống  với  tâm  vô  lượng,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muốn  lợi  dụng, 
nhất  định  không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  không 
trông  không,  có  niệm  thân. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  không  chánh  lập  an  trụ  niệm 
thân,  sống  với  tâm  nhỏ  hẹp,  vị  ấy  nếu  Ma  Ba-tuần  muốn  lợi  dụng  thì 
có  thể  lợi  dụng  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  trông  không, 
không  có  niệm  thân.  Giống  như  người  lực  sĩ  khiêng  hòn  đá  to,  nặng, 
quăng  vào  trong  vũng  bùn  thì  Tỳ-kheo  nghĩ  sao?  Hòn  đá  có  bị  lún  vào 
bùn  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hòn  đá  bị  lún  vào  bùn.  Vì  sao?  Vì  bùn  lầy  mà 
đá  nặng,  cho  nên  chắc  chắn  phải  lún  vào”. 
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“Cũng  vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  không  chánh  lập  an 
trụ  niệm  thân,  sống  với  tâm  nhỏ  hẹp,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muôn  lợi 
dụng  thì  có  thể  lợi  dụng  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  trống 
không,  không  có  niệm  thân. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  chánh  lập  an  trụ  niệm  thân,  sống 
với  tâm  vô  lượng,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muốn  lợi  dụng,  nhất  định 
không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  không  trống  không, 
có  niệm  thân.  Giống  như  người  lực  sĩ  cầm  một  trái  cầu  nhẹ  bằng  lông, 
ném  vào  một  cánh  cửa  đóng  kín,  thì  Tỳ-kheo  nghĩ  sao?  Cánh  cửa  kia 
có  nhận  cầu  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  nhận.  Vì  sao?  Vì  trái  cầu  thì  nhẹ  mà 
cánh  cửa  đứng  thẳng,  không  thể  nhận  được”. 

“Cũng  vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  chánh  lập  an  trụ  niệm 
thân,  tâm  vô  lượng,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muôn  lợi  dụng,  nhất  định 
không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  không  trông  không, 
có  niệm  thân. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  không  chánh  lập  an  trụ  niệm 
thân,  sống  với  tâm  nhỏ  hẹp,  vị  ấy  nếu  Ma  Ba-tuần  muốn  lợi  dụng  thì 
có  thể  lợi  dụng  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  trông  không, 
không  có  niệm  thân.  Giống  như  người  tìm  lửa,  lấy  củi  khô  làm  mồi, 
rồi  dùng  dùi  khô  mà  dùi  thì  Tỳ-kheo  nghĩ  sao?  Người  kia  làm  như  vậy 
có  tìm  thấy  lửa  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  người  kia  tìm  thấy  lửa.  Vì  sao?  Vì  người  kia  lấy 
dùi  khô  mà  dùi  củi  khô,  cho  nên  chắc  chắn  tìm  thấy  lửa”. 

“Cũng  vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  không  chánh  lập  an 
trụ  niệm  thân,  tâm  nhỏ  hẹp,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muốn  lợi  dụng  thì 
có  thể  lợi  dụng  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  trông  không, 
không  có  niệm  thân. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  chánh  lập  an  trụ  niệm  thân,  sống 
với  tâm  vô  lượng,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muốn  lợi  dụng,  nhất  định 
không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  không  trông  không, 
có  niệm  thân.  Giống  như  người  tìm  lửa,  lấy  củi  ướt  làm  mồi,  rồi  dùng 
dùi  ướt  mà  dùi,  thì  Tỳ-kheo  nghĩ  sao?  Người  kia  làm  vậy  có  tìm  thấy 
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lửa  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  người  kia  không  tìm  thấy  lửa.  Vì  sao?  Vì  người 
kia  lấy  cái  dùi  ướt  mà  dùi  gỗ  ướt,  cho  nên  không  tìm  thấy  lửa”. 

“Cũng  vậy,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  chánh  lập  an  trụ  niệm 
thân,  tâm  vô  lượng,  vị  ấy  nếu  ma  Ba-tuần  muôn  lợi  dụng,  nhất  định 
không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  không  trống  không, 
có  niệm  thân. 

“Tu  tập  niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như  vậy,  nên  biết  có  mười 
tám  công  đức19.  Những  gì  là  mười  tám  công  đức? 

“Tỳ-kheo  có  thể  nhẫn  nại  những  sự  đói,  khát,  nóng,  lạnh,  muỗi 
mòng,  ruồi  nhặng,  gió  nắng  bức  bách,  hay  gậy  đánh,  tiếng  dữ  cũng  có 
thể  nhẫn  nại.  Thân  bị  bệnh  tật  hết  sức  đau  đớn,  gần  như  tuyệt  vọng, 
những  điều  không  xứng  ý  đều  có  thể  kham  nhẫn.  Đây  là  đức  tánh  thứ 
nhất  khi  tu  tập  niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  kham  nhẫn  điều  không  vui  thích  hoan  lạc. 
Nếu  sanh  điều  không  hoan  lạc  thì  tâm  nhất  định  không  dính  trước. 
Đây  là  đức  tánh  thứ  hai  khi  tu  tập  niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như 
vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  kham  nhẫn  sự  sợ  hãi.  Nếu  sợ  hãi  phát  sanh 
thì  tâm  nhất  định  không  dính  trước.  Đây  là  đức  tánh  thứ  ba  khi  tu  tập 
niệm  thân  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  sanh  ba  ác  niệm:  dục  niệm,  nhuế  niệm,  hại 
niệm.  Nếu  ba  ác  niệm  phát  sanh,  tâm  nhất  định  không  dính  trước.  Đây 
là  đức  tánh  thứ  tư,  thứ  năm,  thứ  sáu  và  thứ  bảy20  khi  tu  tập  niệm  thân 
như  vậy,  quảng  bá  như  vậy. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng 
đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đây  là  đức  tánh  thứ  tám  khi  tu  tập 
niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  đã  diệt  tận  ba  kết  sử,  chứng  quả  Tu-đà-hoàn, 
không  còn  đọa  vào  ác  pháp,  nhất  định  đến  chánh  giác,  chỉ  còn  thọ 
sanh  tối  đa  bảy  đời  nữa.  Sau  bảy  lần  qua  lại  thiên  thượng,  nhân  gian 


19  Bản  Pa0li  nói  có  mười:  dasacnisaôsaồ,  mười  điều  lợi  ích. 

20  Bản  Cao-li  ghi  các  sô'  năm,  sáu,  bảy.  Bản  Minh,  sau  thứ  tư,  không  ghi  các  sô'  này. 


660 


TRUNG  A-HÀM 


sẽ  chứng  đắc  khổ  biên.  Đây  là  đức  tánh  thứ  chín  khi  tu  tập  niệm  thân 
như  vậy,  quảng  bá  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  đã  diệt  tận  ba  kết  sử,  dâm,  nộ,  si  đã  mỏng, 
chỉ  còn  qua  lại  một  lần  thiên  thượng  nhân  gian.  Sau  một  lần  qua  lại  sẽ 
chứng  đắc  khổ  biên.  Đây  là  đức  tánh  thứ  mười  khi  tu  tập  niệm  thân 
như  vậy,  quảng  bá  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  đã  diệt  tận  năm  hạ  phần  kết  sử,  sanh  vào 
nơi  kia  rồi  nhập  Niết-bàn,  được  pháp  bất  thối,  không  trở  lại  đời 
này.  Đây  là  đức  tánh  thứ  mười  một  khi  tu  tập  niệm  thân  như  vậy, 
quảng  bá  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nếu  có  tịch  tĩnh  giải  thoát21,  ly  sắc,  chứng  đắc 
vô  sắc,  định  như  vậy22,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  rồi  bằng  trí 
tuệ  và  quán  sát  để  vĩnh  viễn  đoạn  trừ  các  lậu.  Đây  là  đức  tánh  thứ 
mười  hai,  mười  ba,  mười  bốn,  mười  lăm,  mười  sáu,  mười  bảy23  khi  tu 
tập  niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  chứng  đắc  Như  ý  túc,  Thiên  nhĩ,  Tha  tâm  trí, 
Túc  mạng  trí,  Sanh  tử  trí,  các  lậu  đã  tận  diệt,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm 
giải  thoát,  tuệ  giải  thoát.  Ngay  trong  đời  này  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác 
chứng,  thành  tựu  an  trụ;  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  thành,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’.  Đây  là  đức  tánh  thứ  mười  tám  khi  tu  tập  niệm  thân  như  vậy, 
quảng  bá  như  vậy. 

“Tu  tập  niệm  thân  như  vậy,  quảng  bá  như  vậy,  nên  biết,  có  mười 
tám  công  đức  này24.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


21'  Nguyên  Hán:  tức  giải  thoát  e/  ,ĩ)  Paoli:  santa-vimokkha);  chỉ  định  từ  sắc 
giới  vuợt  qua  sắc  để  nhập  vô  sắc,  an  trụ  nơi  tịch  tĩnh  giải  thoát.  Xem  các  kinh 
26,  51.  Bản  Paoli  không  đề  cập. 

22-  Như  kỳ  tượng  định. 

23  Các  số  này  kể  theo  bản  Cao-li.  Bản  Minh  chỉ  nêu  số  mười  hai. 

24  Thực  sự  chỉ  có  10,  bằng  con  số  trong  bản  Paoli,  chỉ  khác  chi  tiết. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc, 
vườn  Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ  một  số  đông  các  Tỳ-kheo  sau  giờ  ăn  trưa,  có  ít  việc  cần 
làm  nên  tụ  họp  ngồi  ở  giảng  đường  để  quyết  định  sự  tranh  luận.  Tức  là 
bàn  luận  những  vấn  đề  về  pháp  luật,  về  lời  Phật  dạy2.  Lúc  bấy  giờ  Tỳ- 
kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử  3  cũng  hiện  diện  trong  chúng. 

Trong  khi  một  số  đông  các  Tỳ-kheo  đang  bàn  luận  những  vấn 
đề  về  Pháp  Luật,  về  lời  Phật  dạy,  thì  ngay  trong  lúc  đang  bàn  luận 
ấy,  Tỳ-kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử  không  đợi  cho  các  Tỳ-kheo  nói 
pháp  xong,  mà  cứ  nói  xen  ào  vào,  lại  không  có  thái  độ  cung  kính, 
không  quan  sát  cẩn  thận  để  thưa  hỏi  các  bậc  Tỳ-kheo  Thượng  tôn 
Trưởng  lão. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la4  cũng  có  mặt  trong  chúng,  nói 
với  Tỳ-kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử  rằng: 

“Hiền  giả  nên  biết,  trong  khi  một  số  đông  Tỳ-kheo  đang  nói 
những  vấn  đề  về  Pháp  luật  và  về  lời  Phật  dạy  này,  thì  Hiền  giả  chớ 
nói  xen  vào  ở  khoảng  giữa.  Đợi  các  Tỳ-kheo  nói  xong,  sau  đó  Hiền 
giả  mới  nói.  Hiền  giả  hãy  có  thái  độ  cung  kính  và  quán  sát  cẩn  thận 


Tương  đương  Paơli  A  .6.60.  Hatthìariputta-sutta. 

2  Bản  Paơli:  abhidhammakatha,  đề  tài  Abhidhamma. 

3'  Chất-đa-la  Tượng  Tử  /i  '  &//Ờ  Paơli:  Citta-Hathisaơriputta. 

4  Đại  Câu-hi-la  ỹ  ề-  {/  '/VPaơli:  Mahaơ-koaesehika,  một  trong  số  các  đại  đệ  tử 
xuất  sắc  nhất  của  Phật,  có  khả  năng  phân  tích  (paasissambhidappattaơnam). 
Ngài  sinh  trong  một  gia  đình  Bà-la-môn  giàu  có  ở  Saơvathi. 
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để  thưa  hỏi  các  bậc  Tỳ-kheo  Thượng  tôn  Trưởng  lão.  Chớ  đem  sự 
không  cung  kính,  không  khéo  quán  sát  để  thưa  hỏi  các  ngài”. 

Khi  đó,  bạn  bè  quen  thân  của  Tỳ-kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử 
hiện  có  trong  chúng,  nói  với  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  rằng: 

“Này  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  ngài  chớ  nặng  lời  quở  trách  Tỳ- 
kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử.  Lý  do  vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  Chất-đa-la 
Tượng  Tử  có  giới  đức,  đa  văn,  trông  giống  như  người  giải  đãi  nhưng 
không  cống  cao,  ngã  mạn.  Này  Hiền  giả  Đại  Câu-hi-la,  bất  cứ  lúc  nào, 
các  Tỳ-kheo  làm  việc  gì,  thì  Tỳ-kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử  đều  có  thể 
giúp  đỡ  cả”. 

Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  khi  ấy  nói  với  bạn  bè  quen  thuộc  của  Tỳ- 
kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  nếu  không  biết  tâm  của  kẻ  khác  thì  đừng  vội  nói 
là  người  ấy  xứng  đáng  hay  không  xứng  đáng.  Lý  do  vì  sao?  Vì  hoặc  có 
một  người  lúc  ở  trước  Đức  Thế  Tôn  và  trước  các  bậc  phạm  hạnh 
Thượng  tôn  Trưởng  lão,  khả  tàm,  khả  quý,  khả  ái,  khả  kính,  thì  người 
ấy  khéo  léo  thủ  hộ,  nhưng  sau  đó,  khi  không  còn  ở  trước  Đức  Thế  Tôn 
và  trước  các  bậc  phạm  hạnh  Thượng  tôn  Trưởng  lão  khả  tàm,  khả  quý, 
khả  ái,  khả  kính,  thì  người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt, 
công  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện.  Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y 
tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện,  rồi  tâm  sanh 
tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì  thân  nhiệt,  tâm  nhiệt5.  Thân 
nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  giống  như  con  bò  vào  trong  ruộng  lúa  của  người, 
người  giữ  ruộng  bắt  được,  hoặc  lấy  tay  cột,  hoặc  nhốt  trong  chuồng. 
Này  chư  Hiền,  nếu  có  người  nói  rằng:  ‘Con  bò  này  không  vào  ruộng 
lúa  của  người  khác  nữa  đâu’.  Người  kia  nói  như  vậy  có  đúng  chăng?” 

“Không  đúng.  Vì  sao?  Vì  nếu  con  bò  bị  trói  kia,  hoặc  làm  đứt, 
hoặc  làm  sút  sợi  dây  trói,  hoặc  nhảy  ra  khỏi  chuồng,  nó  cũng  lại  vào 
trong  ruộng  lúa  của  người  khác  như  trước,  chứ  không  khác  gì  cả”. 

“Này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  lúc  ở  trước  Đức  Thế  Tôn  và 
trước  các  bậc  phạm  hạnh  Thượng  tôn  Trưởng  lão  khả  tàm,  khả  quý, 
khả  ái,  khả  kính  thì  người  ấy  khéo  léo  thủ  hộ.  Nhưng  sau  đó,  khi 


5'  Pa0li:  ra0go  cittam  anuddhaỏsati,  tham  dục  làm  bại  hoại  tâm. 
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không  còn  ở  trước  Đức  Thế  Tôn  và  trước  các  bậc  phạm  hạnh  Thượng 
tôn  Trưởng  lão  khả  tàm,  khả  quý,  khả  ái,  khả  kính,  thì  người  ấy 
thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ 
chuyện,  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục,  tâm  sanh  ham  muôn,  rồi  thì  thân 
nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo.  Này  chư 
Hiền,  đó  gọi  là  có  một  người. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  vừa  được  Sơ  thiền; 
được  Sơ  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trú  chứ  không  mong  cầu  thêm, 
không  mong  được  những  gì  chưa  được,  không  mong  thu  hoạch  những 
gì  chưa  thu  hoạch,  không  mong  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng. 
Người  ấy,  sau  đó  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao, 
bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện.  Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp, 
cười  cợt,  công  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục. 
Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì  thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt  tâm  nhiệt 
rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  như  lúc  mưa  to,  hồ  ao  trong  thôn  xóm  đều  đầy 
nước.  Có  người  trước  khi  chưa  mưa,  thấy  trong  hồ  ao  đó  có  cát,  đá,  cỏ 
cây,  một  vài  loại  giáp  trùng,  cá,  rùa,  ểnh  ương  và  các  loài  thủy  tánh 
khác,  lúc  bơi  qua,  lúc  bơi  lại,  lúc  rượt  chạy,  lúc  đứng  yên.  Nhưng  sau 
khi  trời  mưa,  ao  hồ  đầy  nước,  người  đó  không  còn  thấy  như  thế  nữa. 
Chư  Hiền,  nếu  người  kia  nói  như  thế  này:  ‘Trong  hồ  ao  kia  nhất  định 
không  thể  nào  thấy  lại  được  cát,  đá,  cỏ  cây,  một  vài  loại  giáp  trùng, 
cá,  rùa,  ểnh  ương  và  các  loài  thủy  tánh  khác,  lúc  bơi  qua,  lúc  bơi  lại, 
lúc  rượt  chạy,  lúc  đứng  yên’.  Người  ấy  nói  như  vậy  có  đúng  chăng?” 

“Không  đúng.  Vì  sao?  Vì  hồ  ao  đầy  nước  kia,  hoặc  voi  uống, 
ngựa  uống,  lạc  đà,  bò,  lừa,  heo,  nai,  trâu  uống,  hoặc  người  lấy  dùng, 
gió  thổi,  mặt  trời  rọi,  thì  nước  sẽ  cạn.  Người  kia  khi  nước  đầy  hồ  ao 
không  thấy  cát,  đá,  cỏ  cây,  một  vài  loại  giáp  trùng,  cá,  rùa,  ểnh  ương 
và  các  loài  thủy  tánh  khác,  lúc  bơi  qua,  lúc  bơi  lại,  lúc  rượt  chạy,  lúc 
đứng  yên,  nhưng  sau  khi  nước  đã  cạn  rồi  thì  vẫn  thấy  như  cũ”. 

“Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  vừa  được  Sơ  thiền; 
được  Sơ  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trụ  chứ  không  mong  cầu  thêm, 
không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì  chưa  thu 
hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy  thường 
cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện. 
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Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán 
ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì 
thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 
Này  chư  Hiền,  đó  gọi  là  có  một  người. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  được  đệ  Nhị  thiền; 
được  đệ  Nhị  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trụ  chứ  không  mong  cầu  thêm, 
không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì  chưa  thu 
hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy  thường 
cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện, 
rồi  thì  sanh  tâm  tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì  thân  nhiệt,  tâm 
nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  liền  xả  giới  bỏ  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  như  lúc  mưa  to,  đất  bụi  ở  nơi  ngã  tư  đường  đều 
thành  bùn.  Này  chư  Hiền,  nếu  có  người  nói  như  thế  này:  ‘Bùn  ở  nơi 
ngã  tư  đường  này  nhất  định  không  khô  ráo,  không  thể  trở  lại  thành  bụi 
đất  được  nữa’.  Người  ấy  nói  như  vậy  có  đúng  chăng?” 

“Không  đúng.  Vì  sao?  Vì  ngã  tư  đường  này  hoặc  voi  đi,  ngựa  đi, 
lạc  đà,  bò,  lừa,  heo,  nai,  trâu  và  người  đi,  gió  thổi,  mặt  trời  rọi,  thì  con 
đường  kia  bùn  sẽ  khô  và  khô  rồi  sẽ  trở  thành  đất  bụi  trở  lại”. 

“Cũng  như  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  người  được  đệ  Nhị  thiền; 
được  đệ  Nhị  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trụ  không  mong  cầu  thêm, 
không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì  chưa  thu 
hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy  thường 
cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện. 
Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán 
ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì 
thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 
Này  chư  Hiền,  đó  gọi  là  có  một  người. 

“Này  chư  Hiền,  lại  nữa,  hoặc  có  một  người  được  đệ  Tam  thiền; 
được  đệ  Tam  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trụ  chứ  không  mong  cầu 
thêm,  không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì  chưa 
thu  hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy  thường 
cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện. 
Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán 
ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì 
thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 
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“Này  chư  Hiền,  như  nước  suối,  nước  hồ  lặng  trong,  ngang  bờ 
đứng  yên,  không  xao  động  và  cũng  không  có  sóng.  Này  chư  Hiền,  nếu 
có  người  nói  như  thế  này:  ‘Nước  suối,  nước  hồ  kia  nhất  định  không 
bao  giờ  xao  động  và  nổi  sóng  nữa’.  Người  ấy  nói  như  vậy  có  đúng 
chăng?” 

“Không  đúng.  Vì  sao?  Vì  hoặc  ở  phương  Đông  gió  lớn  chợt  thổi 
đến  làm  cho  nước  trong  hồ  xao  động  nổi  sóng.  Cũng  vậy,  phương 
Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  gió  lớn  chợt  thổi  đến  làm  cho  nước 
trong  hồ  xao  động  nổi  sóng”. 

“Cũng  như  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  được  đệ  Tam 
thiền;  được  đệ  Tam  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trụ  chứ  không  mong 
cầu  thêm,  không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì 
chưa  thu  hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy 
thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  công  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ 
chuyện.  Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  công  cao, 
bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham 
dục  rồi  thì  thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới, 
bỏ  đạo.  Này  chư  Hiền,  đó  gọi  là  có  một  người. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  được  đệ  Tứ  thiền; 
được  đệ  Tứ  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trụ  chứ  không  mong  cầu  thêm, 
không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì  chưa  thu 
hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy  thường 
cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện. 
Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán 
ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì 
thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  ví  như  cư  sĩ  hoặc  con  cư  sĩ  ăn  đồ  ăn  vi  diệu,  sau 
khi  ăn  uống  no  nê  đầy  bụng  rồi  thì  những  món  ăn  mà  họ  đã  ăn  trước 
kia,  bây  giờ  không  còn  muôn  ăn  nữa.  Này  chư  Hiền,  nếu  có  lời  nói 
như  thế  này:  ‘Cư  sĩ  hoặc  con  của  cư  sĩ  nhất  định  không  bao  giờ  muôn 
ăn  lại  nữa’.  Người  ấy  nói  như  vậy  có  đúng  chăng?” 

“Không  đúng.  Vì  sao?  Vì  cư  sĩ  hoặc  con  của  cư  sĩ  kia  qua  một 
đêm  đã  thấy  đói,  thì  những  gì  khi  no  bụng  họ  không  muôn  ăn,  bây  giờ 
lại  có  thể  ăn  như  trước”. 

“Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  được  đệ  Tứ  thiền; 
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được  đệ  Tứ  thiền  rồi,  người  ấy  liền  an  trụ  chứ  không  mong  cầu  thêm, 
không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì  chưa  thu 
hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy  thường 
cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện. 
Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán 
ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì 
thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 
Này  chư  Hiền,  đó  gọi  là  có  một  người. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  được  Vô  tưởng  tâm 
định6;  được  vô  tưởng  tâm  định  rồi  thì  người  ấy  liền  an  trụ,  không  mong 
cầu  thêm,  không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì 
chưa  thu  hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy 
thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  công  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ 
chuyện.  Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  công  cao, 
bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham 
dục  rồi  thì  thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới, 
bỏ  đạo. 

“Này  chư  Hiền,  ví  như  ở  một  khu  rừng  vắng,  người  ta  nghe  tiếng 
dế  kêu7.  Khi  vua  hoặc  đại  thần  ngủ  đêm  tại  khu  rừng  vắng  đó,  bấy  giờ 
người  ta  nghe  nào  là  tiếng  voi,  tiếng  ngựa,  tiếng  xe  cộ,  tiếng  đi  bộ, 
tiếng  trống,  tiếng  trống  cơm,  tiếng  trống  múa,  tiếng  múa,  tiếng  hát, 
tiếng  đàn  cầm,  tiếng  ăn  uống,  chứ  không  nghe  tiếng  dế  kêu  như  trước 
tại  khu  rừng  này  nữa.  Này  chư  Hiền,  nếu  có  lời  nói  như  thế  này:  ‘Khu 
rừng  kia  nhất  định  không  bao  giờ  nghe  được  tiếng  dế  kêu  nữa’.  Người 
ấy  nói  như  vậy  có  đúng  chăng?” 

“Không  đúng.  Vì  sao?  Vì  vua  hoặc  đại  thần  ấy  qua  đêm,  trời 
sáng  rồi  đều  trở  về.  Nếu  chỗ  đó  vì  nghe  các  tiếng  voi,  ngựa,  xe  cộ,  đi 
bộ,  tiếng  ốc,  tiếng  trông,  trống  cơm,  trống  múa,  tiếng  múa,  ca,  tiếng 
đàn,  ăn  uống  nên  không  nghe  tiếng  dế  kêu,  nhưng  khi  họ  đã  đi  rồi  thì 
nghe  lại  như  cũ”. 


6'  Vô  tưởng  tâm  định  ũjf  ũ  ổ?  Xi  em/á? đây  chỉ  vô  tướng  tâm  định.  Bản  Tống  chép  là 
tướng  -.  Paoli:  animitta  cetosamaodhi. 

7  Nguyên  Hán:  Chi-ly-di-lê  trùng  »  ĩ  í  Paoli:  cìrika-sadda  (hoặc  cìriôika- 

sadda,  tên  kinh  bản  Hán  âm  từ  từ  này),  tiếng  dế  kêu. 
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“Cũng  vậy,  này  chư  Hiền,  có  một  người  được  Vô  tưởng  tâm 
định;  được  Vô  tưởng  tâm  định  rồi  liền  an  trụ  chứ  không  mong  cầu 
thêm,  không  mong  được  những  gì  chưa  được,  thu  hoạch  những  gì  chưa 
thu  hoạch,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Sau  đó  người  ấy  thường 
cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán  ồn  ào  đủ  chuyện. 
Người  ấy  thường  cùng  với  bạch  y  tụ  họp,  cười  cợt,  cống  cao,  bàn  tán 
ồn  ào  đủ  chuyện  rồi  thì  tâm  sanh  tham  dục.  Tâm  sanh  tham  dục  rồi  thì 
thân  nhiệt,  tâm  nhiệt.  Thân  nhiệt,  tâm  nhiệt  rồi  thì  xả  giới,  bỏ  đạo. 
Này  chư  Hiền,  đó  gọi  là  có  một  người”. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử  sau  đó  chẳng  bao  lâu  xả 
giới,  bỏ  đạo.  Bạn  bè  quen  thân  của  Tỳ-kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử 
nghe  ông  xả  giới  bỏ  đạo,  qua  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la,  đến  nơi 
rồi,  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la,  ngài  biết  rõ  tâm  của  Tỳ-kheo 
Chất-đa-la  Tượng  Tử  hay  nhờ  các  việc  khác  mà  biết?  Lý  do  vì  sao?  Vì 
nay  Tỳ-kheo  Chất-đa-la  Tượng  Tử  đã  xả  giới  bỏ  đạo”. 

Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  bảo  các  bạn  bè  quen  thân  kia  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  việc  ấy  phải  như  vậy.  Lý  do  vì  sao?  Vì  do  không 
biết  như  thật,  không  thấy  như  chân  nên  xảy  ra  như  vậy”. 

Tôn  giả  Đại  Câu-hi-la  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Tôn 
giả  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành8. 

□ 


Bản  Paoli  còn  có  đoạn  kết:  Phật  tiên  đoán  Tượng  Tử  sẽ  xuất  gia  trở  lại  và  sẽ 
đắc  quả  A-la-hán.  Lời  tiên  đoán  đúng. 


83.  KINH  TRƯỞNG  LÃO  THƯỢNG 
TÔN  THỤY  MIÊN' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Bà-kì-sấu* 2,  ở  rừng  Bố  trong 
núi  Ngạc,  trong  vườn  Lộc  dã3. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ở  tại  nước  Ma-kiệt-đà,  trong 
làng  Thiện  tri  thức  4.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  sống  riêng 
một  mình  nơi  yên  tĩnh,  ngồi  tĩnh  tọa  tư  duy  nhưng  mắc  phải  chứng 
buồn  ngủ.  Đức  Thế  Tôn  ở  xa  biết  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  sống 
riêng  một  mình  nơi  yên  tĩnh,  ngồi  tĩnh  tọa  tư  duy  và  mắc  phải  chứng 
buồn  ngủ.  Đức  Thế  Tôn  biết  như  vậy,  Ngài  liền  như  vậy  mà  nhập 
định5.  Do  định  như  vậy,  trong  khoảnh  khắc,  như  người  lực  sĩ  co  duỗi 
cánh  tay,  từ  Bà-kì-sấu,  rừng  Bố  trong  núi  Ngạc,  trong  vườn  Lộc  dã, 
Đức  Thế  Tôn  bỗng  biến  mất  khỏi  chỗ  đó,  qua  đến  nước  Ma-kiệt-đà, 
thôn  Thiện  tri  thức,  trước  mặt  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  rồi  Đức  Thế 
Tôn  xuất  định  và  nói  rằng: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  ngươi  đang  đắm  trước  thụy  miên.  Này 


Tương  đương  Paơli  A.7.58  Pacalaơyamaơna-sutta.  Biệt  dịch  DTK. 47. 

2  Bà-kì-sấu  't  ,J.  'AỢ/Ờ  Paơli:  Bhaggesu,  giữa  những  người  Bhagga. 

3  Ngạc  sơn  Bố  lâm  Lộc  dã  viên  đi  “,2?  3  3?"  Paơli:  Suỏsumaơragire 
bhesakaơôaơvane  migadaơye,  trong  núi  Cá  sấu,  rừng  Khủng  bố,  chỗ  nuôi  hươu. 

■  Thiện  tri  thức  thôn  ŨA  “%  ỉ>  ỉ, -Ờ Paơli:  Kallavaơôamuttagaơma.  Ngài  Đại  Mục- 
kiền-liên  ở  đây  ngay  sau  khi  vừa  xuất  gia.  Kinh  này  được  nói  vào  lúc  này.  Bảy 
ngày  sau  đó,  Ngài  đắc  quả  A-la-hán. 

5-  Như  kỳ  tượng  định. 
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Đại  Mục-kiền-liên,  ngươi  đang  đắm  trước  thụy  miên6.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bạch  Thế  Tôn: 

“Quả  thật  vậy,  bạch  Đức  Thế  Tôn”. 

Phật  lại  nói: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  như  sở  tướng7  nào  gây  buồn  ngủ, 
ngươi  chớ  tu  tập  tướng  ấy  và  cũng  đừng  phát  triển8  nó.  Như  vậy,  thụy 
miên  mới  có  thể  được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục-kiền- 
liên,  hãy  theo  giáo  pháp  đã  được  nghe,  tùy  theo  đó  mà  thọ  trì,  quảng 
bá  và  tụng  đọc.  Như  vậy  thụy  miên  mới  có  thể  được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục- 
kiền-liên,  hãy  theo  giáo  pháp  đã  được  nghe,  tùy  theo  đó  mà  thọ  trì, 
rồi  diễn  rộng  ra  cho  người  khác  nghe.  Như  vậy  thụy  miên  mới  có  thể 
được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục-kiền- 
liên,  hãy  theo  giáo  pháp  đã  được  nghe,  tùy  theo  đó  mà  thọ  trì,  tâm  suy 
niệm,  tâm  suy  tư.  Như  vậy,  thụy  miên  mới  có  thể  được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục-kiền- 
liên,  hãy  dùng  hai  tay  day9  hai  lỗ  tai.  Như  vậy,  thụy  miên  mới  có  thể 
được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục-kiền- 
liên,  hãy  lấy  nước  lạnh  rửa  mặt  và  dội  ướt  thân  thể.  Như  vậy,  thụy 
miên  mới  có  thể  được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục-kiền- 
liên,  hãy  đi  ra  ngoài  thất,  xem  khắp  bốn  phương,  ngước  nhìn  các  vì 
sao.  Như  vậy,  thụy  miên  mới  có  thể  được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục-kiền- 
liên,  hãy  đi  ra  ngoài  thất,  đến  khoảng  đất  trống  phía  đầu  thất  mà  kinh 


6  Pa0li:  pacala0yati,  ngủ  gật. 

7'  Sở  tướng  Ỳ ở  đây,  đề  mục  thiền  định.  Paơli:  saóóà,  tưởng. 

s-  Quảng  bá  %,  ^-yd’  Paơli:  bahulìkaroti,  tu  tập  nhiều. 

9'  Hán:  môn  mô  "cyK(mằn  mò).  Paơli:  ubho  kaòòasotaơni  aơviócheyyasi,  ngươi 
hãy  vặn  (hay  kéo?)  hai  lỗ  tai. 
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hành,  thủ  hộ  các  căn,  tâm  an  trụ  bên  trong,  khởi  hậu  tiền  tưởng10.  Như 
vậy,  thụy  miên  mới  có  thể  được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục- 
kiền-liên,  hãy  bỏ  con  đường  đang  kinh  hành,  đến  đầu  con  đường 
ấy,  trải  Ni-sư-đàn,  ngồi  kiết  già.  Như  vậy,  thụy  miên  mới  có  thể 
được  diệt  trừ. 

“Nếu  thụy  miên  của  ngươi  không  diệt  trừ,  thì  này  Đại  Mục-kiền- 
liên,  hãy  trở  vào  thất,  gấp  tư  y  Ưu-đa-la-tăng,  trải  trên  giường,  gấp 
Tăng-già-lê  làm  gốì,  nằm  hông  bên  phải,  hai  chân  chồng  lên  nhau, 
khởi  minh  tưởng11,  lập  chánh  niệm  chánh  trí  và  luôn  luôn  khởi  ý  tưởng 
muôn  trỗi  dậy12.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  đừng  ham  lạc  thú  giường 
nệm,  đừng  ham  lạc  thú  ngủ  nghỉ,  đừng  ham  tài  lợi,  đừng  đắm  trước 
danh  dự13.  Lý  do  vì  sao?  Vì  Ta  nói:  ‘Tất  cả  pháp  không  thể  hợp  hội’, 
và  cũng  nói,  ‘Có  thể  hợp  hội’. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Ta  nói  pháp  gì  không  thể  hợp  hội? 
Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  pháp  đạo  và  tục  mà  cùng  hợp  hội  thì  Ta 
nói  pháp  này  không  thể  hợp  hội.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  pháp 
đạo  và  tục  mà  cùng  hợp  hội  thì  có  nhiều  điều  phải  nói.  Nếu  có  nhiều 
điều  phải  nói  thì  có  trạo  cử14.  Nếu  có  trạo  cử  thì  tâm  không  tịch  tĩnh. 
Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  tâm  không  tịch  tĩnh  thì  tâm  rời  xa  định. 
Này  Đại  Mục-kiền-liên,  do  đó  Ta  nói  là  không  thể  hợp  hội. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Ta  nói  pháp  gì  có  thể  cùng  hợp  hội? 
Này  Đại  Mục-kiền-liên,  ở  nơi  rừng  vắng  kia15,  Ta  nói  pháp  này  có  thể 
cùng  hợp  hội:  núi  rừng,  dưới  cây,  chỗ  an  tĩnh  không  nhàn,  núi  cao, 
hang  đá,  vắng  bặt  âm  thanh,  viễn  ly,  không  ác,  không  người,  có  thể 


10'  Hậu  tiền  tưởng  <"•  <€  UẾỊ/CZ quán  tưởng  sau  lưng  như  là  trước  mặt.  Paoli: 
Pacchaopuresaóóì. 

u'  Minh  tưởng  Dệ  hay  quang  minh  tưởng,  lấy  các  loại  ánh  sáng  để  làm  đề  mục, 
tập  trung  tư  tưởng  trên  đó.  Paoli:  Aolokasaóóao,  đề  cập  đến  sau  khi  ngắm  các 
ngôi  sao  không  thành  công. 

12  Dục  khởi  tưởng  ỳ  ũệỵâ  Paoli:  useaehaonasaóóõao. 

13'  Trong  bản  Paoli,  câu  này  dành  cho  hành  giả  tự  tâm  niệm  lúc  nằm,  tức  những 
điều  suy  niệm  của  phép  dục  khởi  tưởng. 

14  Điệu  ỵcZ ở  đây  cử  chỉ  tháy  máy  không  yên.  Paoli:  uddhacca. 

15  Vô  sự  xứ. 
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tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Ta  nói  pháp  này  có  thể 
cùng  hợp  hội. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  ngươi  đi  vào  làng  khất  thực,  hãy 
nhàm  tởm  sự  lợi  lộc,  nhàm  tởm  sự  cúng  dường,  cung  kính.  Đôi  với  lợi 
lộc,  cúng  dường,  cung  kính,  tâm  ngươi  đã  phát  khởi  sự  nhàm  tởm  rồi 
mới  vào  làng  khất  thực. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  đừng  đem  ý  cao  đại  mà  vào  làng  khất 
thực.  Vì  sao?  Vì  nhà  trưởng  giả  có  công  việc  gì  đó,  Tỳ-kheo  đến  khất 
thực  khiến  trưởng  giả  không  chú  ý.  Tỳ -kheo  liền  nghĩ  rằng:  ‘Ai  phá 
hoại  ta  ở  nhà  trưởng  giả16?  Vì  sao?  Vì  ta  vào  nhà  trưởng  giả  khất  thực 
mà  trưởng  giả  không  chú  ý”.  Nhân  đó  sanh  ưu  sầu,  nhân  ưu  sầu  mà 
sanh  trạo  cử,  nhân  trạo  cử  mà  tâm  không  tịch  tĩnh,  nhân  tâm  không 
tịch  tĩnh  nên  tâm  rời  xa  định. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  khi  ngươi  thuyết  pháp,  đừng  vì  tranh 
luận.  Nếu  có  tranh  luận  thì  có  nhiều  lời,  nhân  nhiều  lời  mà  có  trạo  cử, 
nhân  trạo  cử  mà  tâm  không  tịch  tĩnh,  nhân  tâm  không  tịch  tĩnh  nên 
tâm  rời  xa  định. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  khi  ngươi  thuyết  pháp  đừng  nói  to,  nói 
mạnh,  như  sư  tử.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  khi  ngươi  thuyết  pháp  hãy 
hạ  ý  mà  thuyết  pháp,  không  ráng  sức,  tiêu  diệt  sức,  dẹp  bỏ  sức,  hãy 
thuyết  pháp  bằng  sự  không  dùng  cường  lực,  như  sư  tử17. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  hãy  học  như  vậy”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch 
áo  vai  phải,  chắp  tay  hướng  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  thế  nào  là  vị  Tỳ-kheo  đến  chỗ  cứu  cánh, 
cứu  cánh  bạch  tịnh,  cứu  cánh  phạm  hạnh  và  cứu  cánh  phạm  hạnh 
cùng  tột?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  Tỳ-kheo  khi  đã  thọ  lạc,  cảm  thọ  khổ, 
cảm  thọ  không  lạc  không  khổ,  vị  ấy  ở  nơi  các  cảm  thọ  này  mà  quán 
vô  thường,  quán  hưng  suy,  quán  đoạn,  quán  vô  dục,  quán  diệt,  quán 


16-  No. 47:  ai  đã  nói  gì  với  cư  sĩ  đó?  Bởi  vì  ta  vào  nhà  mà  cư  sĩ  đó  không  chịu  nói 
chuyện  với  ta. 

17'  No. 47:  hãy  như  sư  tử  luận. 
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xả.  Sau  khi  ở  nơi  các  cảm  thọ  này  mà  quán  vô  thường,  quán  hưng  suy, 
quán  đoạn,  quán  vô  dục,  quán  diệt,  quán  xả,  vị  ấy  không  chấp  thủ  đời 
này18,  do  không  chấp  thủ  đời  này  mà  không  bị  nhọc  nhằn,  do  không  bị 
nhọc  nhằn  nên  nhập  Niết-bàn,  biết  một  cách  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  đáng  làm  đã  làm  xong,  không  còn 
tái  sanh  nữa’. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  như  vậy  là  Tỳ-kheo  được  đến  chỗ  cứu 
cánh,  cứu  cánh  bạch  tịnh,  cứu  cánh  phạm  hạnh  và  cứu  cánh  phạm 
hạnh  cùng  tột”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


Bất  thọ  thử  thế  & <£  ■’  /'  T@ỵẻ  Pa0li:  na  kióci  loke  upa0diyati,  không  chấp  thủ 
bất  cứ  cái  gì  ở  trên  đời. 


84.  KINH  VÔ  THÍCH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  Bệ-xá-li,  ở  tại  Câu  lâu  đài  quán,  bên 
bờ  ao  Di  hầu2. 

Các  đệ  tử  danh  đức  Trưởng  lão  Thượng  tôn  như  các  ngài  Già-la, 
Ưu-bệ  Giá-na,  Hiền  Thiện,  Hiền  Hoạn,  Da-xá,  Thượng  Xứng3;  các 
Tỳ-kheo  danh  đức  Trưởng  lão  Thượng  tôn  như  vậy  cũng  tựu  tại  Bệ-xá- 
li,  ở  Cao  lâu  đài  quán,  bên  ao  Di  hầu  và  đều  ở  bên  cạnh  nhà  lá  của 
Phật.  Các  người  Lệ-xế4  ở  thành  Bệ-xá-li  nghe  Đức  Thế  Tôn  trụ  tại 
Bệ-xá-li,  nơi  Cao  lâu  đài  quán,  bên  bờ  ao  Di  hầu,  liền  nghĩ  rằng, 
“Chúng  ta  hãy  phát  đại  như  ý  túc,  khởi  oai  đức  của  bậc  vua  chúa,  lớn 
tiếng  rao  truyền  rồi  ra  khỏi  thành  Bệ-xá-li,  qua  đến  chỗ  Phật  cúng 
dường  kính  lễ  ”. 

Lúc  bấy  giờ  các  đại  đệ  tử  danh  đức  Trưởng  lão  Thượng  tôn  nghe 
người  Lệ-xế  thành  Bệ-xá-li  phát  đại  như  ý  túc,  khởi  oai  đức  của  bậc 
vua  chúa,  lớn  tiếng  rao  truyền  rồi  ra  khỏi  thành  Bệ-xá-li,  qua  đến  chỗ 
Phật  cúng  dường  kính  lễ,  liền  nghĩ  rằng:  ‘Âm  thanh  là  gai  nhọn  đối 
với  thiền’.  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  rằng:  ‘Âm  thanh  là  gai  nhọn  đối  với 


'■  Bản  Hán,  quyển  21 ,  Tương  đương  Paơli  A.  10.72  Kantaka-suttaỏ. 

2'  Xem  cht.4  kinh  217.  Paơli:  Mahaơvane  kuseaơgaơrasaơlaơyam. 

3'  Già-la  r’ ỵcX Ưu-bá  *  Già-la  'ỵo^Hiền  Thiện  '/í*^'Ắ/cZ Hiền  Hoạn 

'/í'  ímỵc^Da-xá  ữt  Lcv^Thượng  Xứng  &7T*  ỵt  Paơli:  Caơla,  Upacaơla,  Kukkusea, 
Kaôimbha,  Nikaaea,  Kaaeissa. 

4'  Lệ  xế  ĩữ  m/ỜPaữùv.  Licchavì,  một  bộ  tộc  rất  có  thế  lực  trong  thời  Phật,  là  những 
người  Khattiya,  và  tướng  mạo  khá  đẹp  nên  có  lần  Đức  Phật  so  sánh  với  chư 
Thiên  Taovatiỏsa  (Tam  thập  tam). 
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thiền’.  Chúng  ta  hãy  qua  rừng  Ngưu  giác  Sa-la5,  nơi  ấy  không  náo 
loạn,  sống  viễn  ly  cô  độc,  ẩn  dật  nơi  thanh  vắng  mà  tĩnh  tọa”. 

Rồi  các  đại  đệ  tử  danh  đức  Trưởng  lão  Thượng  tôn  đi  qua  rừng 
Ngưu  giác  Sa-la,  nơi  ấy  không  não  loạn,  sống  viễn  ly  cô  độc,  ẩn  dật 
nơi  thanh  vắng  mà  tĩnh  tọa  để  tư  duy. 

Bấy  giờ,  rất  nhiều  người  Lệ-xế  thành  Bệ-xá-li  phát  đại  như  ý 
túc,  khởi  oai  đức  của  bậc  vua  chúa,  lớn  tiếng  rao  truyền,  rồi  ra  khỏi 
thành  Bệ-xá-li,  qua  đến  chỗ  Phật  cúng  dường  kính  lễ.  Hoặc  có  người 
Lệ-xế  thành  Bệ-xá-li  cúi  lạy  chân  Phật  rồi  ngồi  xuống  một  bên,  hoặc 
có  người  chào  hỏi  Phật  rồi  ngồi  xuống  một  bên,  hoặc  có  người  chắp 
tay  hướng  về  Phật  rồi  ngồi  xuống  một  bên,  hoặc  có  người  ở  xa  thấy 
Phật  rồi  im  lặng  ngồi  xuống. 

Khi  những  người  Lệ-xế  thành  Bệ-xá-li  đã  ngồi  xong  đâu  đấy, 
Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  họ  nghe,  khuyến  phát  khát  ngưỡng, 
thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho 
họ  nghe,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi,  Đức  Thế 
Tôn  ngồi  im  lặng. 

Những  người  Lệ-xế  thành  Bệ-xá-li,  sau  khi  đã  được  Đức  Thế 
Tôn  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  lạy  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  ra  về. 

Sau  khi  những  người  Lệ-xế  thành  Bệ-xá-li  đi  chẳng  bao  lâu,  bấy 
giờ  Đức  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  Trưởng  lão  Thượng  tôn  đại  đệ  tử  đã  đến  nơi  nào?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  các  Trưởng  lão  Thượng  tôn  đại  đệ  tử  khi  nghe 
những  người  Lệ-xế  thành  Bệ-xá-li  phát  đại  như  ý  túc,  khởi  oai  đức 
của  bậc  vua  chúa,  lớn  tiếng  rao  truyền  rồi  ra  khỏi  thành  Bệ-xá-li,  qua 
đến  chỗ  Phật  cúng  dường  kính  lễ.  Các  ngài  nghĩ  rằng:  ‘Âm  thanh  là 
gai  nhọn  đối  với  thiền’,  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói  rằng:  ‘Âm  thanh  là  gai 
nhọn  đối  với  thiền’.  Chúng  ta  hãy  đi  qua  rừng  Ngưu  giác  Sa-la,  ở  đó 
không  náo  loạn,  sống  viễn  ly  cô  độc,  ẩn  dật  nơi  thanh  vắng  mà  tĩnh 
tọa  tư  duy.  Bạch  Thế  Tôn,  các  Trưởng  lão  Thượng  tôn  đại  đệ  tử  đều  đi 
đến  nơi  đó  ”. 


5-  Xem  cht.3  kinh  184. 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  là  Trưởng  lão  Thượng  tôn  đại  đệ  tử, 
nên  nói  như  thế  này:  ‘Âm  thanh  là  gai  nhọn  đối  với  thiền’.  Đức  Thế 
Tôn  cũng  nói:  ‘Âm  thanh  là  gai  nhọn  đối  với  thiền’.  Vì  sao?  Vì  quả 
thật  Ta  có  nói  như  vậy:  ‘Âm  thanh  là  gai  nhọn  đôi  với  thiền.  Phạm 
giới  là  gai  nhọn  đôi  với  trì  giới.  Trang  sức  thân  thể  là  gai  nhọn  đối  với 
thủ  hộ  các  căn.  Tịnh  tướng  là  gai  nhọn  đối  với  tu  tập  bất  tịnh6.  Sân 
nhuế  là  gai  nhọn  đôi  với  tu  tập  từ  tâm.  Uống  rượu  là  gai  nhọn  đối  với 
xa  lìa  uống  rượu.  Thấy  nữ  sắc  là  gai  nhọn  đối  với  phạm  hạnh.  Âm 
thanh  là  gai  nhọn  đối  với  nhập  Sơ  thiền.  Giác  quán  là  gai  đôi  với  nhập 
đệ  Nhị  thiền.  Hỷ  là  gai  nhọn  đôi  với  nhập  đệ  Tam  thiền.  Hơi  thở  ra, 
hơi  thở  vào  là  gai  nhọn  đối  với  nhập  đệ  Tứ  thiền,  sắc  tưởng  là  gai 
nhọn  đối  với  nhập  Không  xứ.  Không  tưởng  là  gai  nhọn  đối  với  nhập 
Thức  xứ.  Thức  tưởng  là  gai  nhọn  đối  với  nhập  Vô  sở  hữu  xứ.  Tưởng  tri 
là  gai  nhọn  đối  với  nhập  Tưởng  tri  diệt  định. 

Lại  cũng  có  ba  loại  gai  nhọn  khác;  gai  nhọn  dục,  gai  nhọn  nhuế 
và  gai  nhọn  ngu  si.  Với  ba  loại  gai  này,  bậc  lậu  tận  A-la-hán  đã  đoạn 
trừ,  đã  biết  rõ,  đã  nhổ  sạch  cội  rễ,  tuyệt  diệt  không  còn  sanh,  ấy  là 
bậc  A-la-hán  không  bị  gai  chích,  bậc  A-la-hán  xa  lìa  gai  chích,  bậc  A- 
la-hán  không  gai,  lìa  gai”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  vị  Tỳ-kheo  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


6. 


Nguyên  Hán:  ố  lộ  '«  ềỷỵâ 


85.  KINH  CHÂN  NHÂN1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  pháp  chân  nhân,  và  pháp 
không  phải  chân  nhân2.  Hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  tư  niệm”. 

Các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Thế  nào  là  pháp  không  phải  chân  nhân?  Ớ  đây  có  một  người 
thuộc  dòng  dõi  hào  quý,  xuất  gia  học  đạo  và  những  người  khác  thì 
không  như  vậy.  Người  ấy  nhân  vì  dòng  dõi  hào  quý  mà  quý  mình 
khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  chân  nhân.  Pháp  chân 
nhân  xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  nhân  bởi  dòng  dõi  hào 
quý  mà  đoạn  trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có  người  nào  đó  không 
phải  dòng  dõi  hào  quý  mà  xuất  gia  học  đạo,  thực  hành  pháp  như 
pháp,  tùy  thuận  pháp,  hướng  đến  pháp  và  thứ  pháp3,  do  đó  mà  được 
cúng  dường,  cung  kính’.  Như  vậy,  vị  này  thú  hướng  sự  chứng  đắc 
pháp  chân  đế  nhưng  không  quý  mình,  không  khinh  người.  Đó  gọi  là 
pháp  chân  nhân. 


'■  Tương  đương  Paơli  M.  113.  Sappurisa-suttaỏ.  Biệt  dịch,  No. 48. 

2  Chân  nhân  pháp  ^c^^ớ^No.18:  hiền  giả.  Paơli:  Sappurisa-dhamma,  chân 
nhân  pháp,  thiện  nhân  pháp  thiện  sĩ  pháp. 

3'  Hành  pháp  như  pháp,  tùy  thuận  ư  pháp,  hướng  pháp  thứ  pháp 
/ỉ  “Ắ,  /f  “í  3/  TT  ei  “í  /7*í  /  ‘iỵờ  Paơli:  dhammaơnudhamma-paseaepanno 
saơmicìpaseseipannoanudhammacaơri;  là  người  thực  hành  pháp  và  tùy  pháp,  thực 
hành  chân  chính,  có  hành  vi  tùy  thuận  pháp. 
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“Lại  nữa,  hoặc  có  người  đoan  chánh,  khả  ái,  những  người  khác 
không  được  như  vậy.  Người  kia  nhân  vì  mình  đoan  chánh,  khả  ái  mà 
quý  mình  khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  chân  nhân.  Pháp 
chân  nhân  xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  do  vẻ  đoan  chánh  khả 
ái  này  mà  đoạn  trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có  người  nào  đó  không 
đoan  chánh  khả  ái  nhưng  thực  hành  pháp  như  pháp,  tùy  thuận  pháp, 
hướng  pháp,  thứ  pháp,  do  đó  được  cúng  dường  cung  kính’.  Như  vậy  vị 
này  thú  hướng  sự  chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng  không  quý  mình 
khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  một  người  hùng  biện,  luận  giỏi,  những  người 
khác  không  được  như  vậy.  Người  kia  nhân  vì  hùng  biện,  luận  giỏi  mà 
quý  mình  khinh  người.  Đó  gọi  là  điều  của  kẻ  không  phải  chân  nhân. 
Pháp  chân  nhân  xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  do  tài  hùng 
biện,  luận  giỏi  này  mà  đoạn  trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có  người 
nào  đó  không  có  tài  hùng  biện,  luận  giỏi,  nhưng  người  ấy  thực 
hành  pháp  như  pháp,  tùy  thuận  pháp,  hướng  pháp,  thứ  pháp,  do  đó 
mà  được  cúng  dường  cung  kính’.  Như  vậy,  vị  này  thú  hướng  sự 
chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng  không  quý  mình,  không  khinh 
người.  Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  người  thuộc  hàng  Trưởng  lão,  quen  biết  với 
vua,  nổi  tiếng  với  mọi  người  và  có  đại  phước,  những  người  khác 
không  được  như  vậy.  Người  kia  nhân  vì  là  Trưởng  lão,  vì  quen  biết 
với  vua,  vì  nổi  tiếng  với  mọi  người  và  có  đại  phước  mà  quý  mình 
khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  chân  nhân.  Pháp  chân  nhân 
xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  do  Trưởng  lão,  không  phải  do 
quen  biết  với  vua,  nổi  tiếng  với  mọi  người  và  có  đại  phước  mà  đoạn 
trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có  người  nào  đó  không  phải  là  Trưởng 
lão,  không  quen  biết  với  vua,  không  nổi  tiếng  với  mọi  người  và  cũng 
không  có  đại  phước,  nhưng  người  ấy  thực  hành  pháp  như  pháp,  tùy 
thuận  pháp,  hướng  pháp,  thứ  pháp,  do  đó  mà  được  cúng  dường  cung 
kính’.  Như  vậy,  vị  này  thú  hướng  sự  chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng 
không  quý  mình,  không  khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  người  tụng  kinh,  trì  luật,  học  A-tỳ-đàm4,  thuộc 


4'  A-tỳ-đàm  *  -4  thường  chỉ  Luận  tạng.  Pacli:  abhidhamma. 
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làu  A-hàm5,  học  nhiều  kinh  sách,  người  khác  không  được  như  vậy. 
Người  kia  nhân  vì  thuộc  làu  A-hàm,  học  nhiều  kinh  sách  nên  quý  mình 
khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  chân  nhân.  Pháp  chân  nhân 
xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  do  thuộc  làu  A-hàm,  học  nhiều 
kinh  sách  mà  đoạn  trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có  người  nào  đó  không 
thuộc  làu  A-hàm,  cũng  không  học  nhiều  kinh  sách,  nhưng  người  ấy 
thực  hành  pháp  như  pháp,  tùy  thuận  pháp,  hướng  pháp,  thứ  pháp,  do 
đó  mà  được  cúng  dường  cung  kính’.  Như  vậy,  vị  này  thú  hướng  sự 
chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng  không  quý  mình,  không  khinh  người. 
Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  người  mặc  y  phấn  tảo,  nhiếp  ba  pháp  phục,  trì 
y  bất  mạn6,  người  khác  không  được  như  vậy.  Người  kia  nhân  vì  trì  y 
bất  mạn  nên  quý  mình  khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  chân 
nhân.  Pháp  chân  nhân  xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  do  trì  y 
bất  mạn  này  mà  đoạn  trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có  người  nào  đó 
không  trì  y  bất  mạn  nhưng  thực  hành  pháp  như  pháp,  tùy  thuận  pháp, 
hướng  pháp,  thứ  pháp,  do  đó  mà  được  cúng  dường  cung  kính’.  Như 
vậy,  vị  này  thú  hướng  sự  chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng  không  quý 
mình,  không  khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  người  thường  đi  khất  thực,  cơm  chỉ  ngang 
bằng  năm  thăng,  chỉ  khất  thực  hạn  cuộc  nơi  bảy  nhà,  chỉ  ăn  một  bữa, 
quá  giờ  ngọ  không  uống  nước  trái  cây7,  người  khác  không  được  như 
vậy.  Người  kia  nhân  vì  quá  giờ  ngọ  không  uống  nước  trái  cây  mà 
quý  mình  khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  chân  nhân.  Pháp 
thượng  nhân  xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  do  sự  quá  giờ  ngọ 
không  uống  nước  trái  cây  này  mà  đoạn  trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có 
người  nào  đó  không  dứt  bỏ  sự  quá  giờ  ngọ  uống  nước  trái  cây,  nhưng 
người  ấy  thực  hành  pháp  như  pháp,  tùy  thuận  pháp,  hướng  pháp,  thứ 
pháp,  do  đó  mà  được  cúng  dường  cung  kính’.  Như  vậy,  vị  này  thú 
hướng  sự  chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng  không  quý  mình,  không 


5'  Nguyên  trong  bản:  A-hàm-mộ  ỉ (  A/ỵ^tthường  chỉ  Kinh  tạng.  Pa0li:  a0gama. 

6-  Bất  mạn  y  &£  *Ờ  /f /Ờ  Pa0li:  ama0na-cìvara,  y  không  kiêu  mạn,  hay  amanaơpa- 
cìvara,  y  xấu  xí? 

7'  Bất  ẩm  tương  &£  TA  Ai/Ờ 
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khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  người  ở  chỗ  rừng  vắng  sơn  lâm,  dưới  gốc 
cây,  hoặc  ở  núi  cao  hay  nơi  đất  trống,  hoặc  nơi  gò  mả,  hoặc  có  thể 
biết  thời;  người  khác  không  được  như  vậy.  Người  kia  nhân  vì  biết 
thời  mà  quý  mình  khinh  người.  Đó  không  phải  là  pháp  chân  nhân. 
Pháp  chân  nhân  xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  không  phải  do  sự  biết  thời 
này  mà  đoạn  trừ  được  dâm,  nộ,  si.  Hoặc  có  người  nào  đó  không  biết 
thời  nhưng  người  ấy  thực  hành  pháp  như  pháp,  tùy  thuận  pháp, 
hướng  pháp,  thứ  pháp,  do  đó  mà  được  cúng  dường  cung  kính’.  Như 
vậy,  vị  này  thú  hướng  sự  chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng  không  quý 
mình,  không  khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  người  vừa  được  Sơ  thiền;  người  kia  nhân  vì 
được  Sơ  thiền  mà  quý  mình  khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải 
chân  nhân.  Pháp  chân  nhân  xét  nghĩ  như  thế  này:  ‘Về  Sơ  thiền,  Đức 
Thế  Tôn  nói  là  vô  lượng  chủng  loại,  nếu  có  kế  chấp  thì  gọi  là  ái8  vậy. 
Do  đó  người  ấy  được  cúng  dường  cung  kính’.  Như  vậy,  vị  này  thú 
hướng  sự  chứng  đắc  pháp  chân  đế,  nhưng  không  quý  mình,  không 
khinh  người.  Đó  gọi  là  pháp  chân  nhân. 

“Lại  nữa,  hoặc  có  người  được  đệ  Nhị,  đệ  Tam,  đệ  Tứ  thiền; 
được  Không  xứ,  Thức  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng 
xứ,  người  khác  không  được  như  vậy.  Người  kia  nhân  vì  được  phi 
hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  nên  quý  mình  khinh  người.  Đó  gọi  là 
pháp  không  phải  chân  nhân.  Pháp  chân  nhân  xét  nghĩ  như  thế  này: 
‘Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng,  Đức  Thế  Tôn  nói  là  vô  lượng  chủng 
loại,  nếu  có  kế  chấp  thì  gọi  đó  là  ái,  do  đó  người  ấy  được  cúng 
dường  cung  kính’.  Như  vậy,  vị  này  thú  hướng  sự  chứng  đắc  pháp 
chân  đế,  nhưng  không  quý  mình,  không  khinh  người.  Đó  gọi  là 
pháp  chân  nhân. 

“Các  ngươi  hãy  nhận  biết  pháp  chân  nhân  và  pháp  không  phải 
chân  nhân.  Sau  khi  biết  được  pháp  thượng  nhân  và  pháp  không  phải 
chân  nhân  rồi,  hãy  dứt  bỏ  pháp  không  phải  chân  nhân  và  hãy  học 


8-  Ái  □í?/ớ?'Tống-Nguyên-Minh:  thọ  (chấp  thủ).  Paoli: 

paaehamajjha0nasama0pattiya0  pi  kho  atammayatao,  sự  chứng  đạt  Sơ  thiền  được 
nói  là  có  tánh  không  tham  luyến. 
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pháp  chân  nhân”. 

Giàu,  đẹp  trai,  nói  giỏi, 

Trưởng  lão,  tụng  nhiều  kinh, 

Y,  thực,  tu  núi,  thiền, 

Sau  cùng  bố  vô  sắc. 

“Các  ngươi  nên  học  như  vậy”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


86.  KINH  THUYẾT  xứ1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  đến  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn  cấp 
cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  vào  lúc  xế,  từ  chỗ  ngồi  tĩnh  tọa  đứng 
dậy,  dẫn  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  lạy  dưới  chân 
Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  cũng  cúi  lạy  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  với  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  này,  con  phải 
quở  trách  như  thế  nào?  Dạy  dỗ  như  thế  nào?  Thuyết  pháp  cho  họ  nghe 
như  thế  nào? 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-nan,  ông  hãy  nói  về  xứ2  và  dạy  về  xứ  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu.  Nếu  ông  nói  về  xứ  và  dạy  về  xứ  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không 
phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh”. 

Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  là  đúng  thời.  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
là  đúng  thời.  Nếu  Thế  Tôn  nói  về  xứ  và  dạy  về  xứ  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu,  con  và  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  sau  khi  nghe  Thế  Tôn  nói 
sẽ  khéo  léo  thọ  trì”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 


'■  Tương  đương  Paơli  M.148.  Chachakka-suttaỏ. 

2  Xứ  'g/cX gồm  sáu  nội  xứ  và  sáu  ngoại  xứ.  Paơli:  cha  ajjhattikaơni  aơyatanaơni, 
cha  baơhiraơni  aơyatanaơni. 
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“A-nan,  các  ông  hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  tư  niệm.  Ta  sẽ  phân 
biệt  rộng  rãi  cho  ông  và  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  nghe”. 

Tôn  giả  A-nan  thọ  giáo,  lắng  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  năm  thủ  uẩn3:  sắc 
thủ  uẩn,  thọ,  tưởng,  hành  và  thức  thủ  uẩn.  Này  A-nan,  năm  thủ  uẩn 
này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy 
cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  năm  thủ  uẩn  này,  họ  sẽ  được  an  ổn, 
được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu 
hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  nội  xứ:  nhãn 
xứ,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  xứ.  A-nan,  sáu  nội  xứ  này  ông  hãy  nói  để  dạy 
cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  về  sáu  nội  xứ  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc, 
thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  ngoại  xứ: 
sắc  xứ,  thanh,  hương,  vị,  xúc,  pháp  xứ.  A-nan,  sáu  ngoại  xứ  này 
ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy 
cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  sáu  ngoại  xứ  này,  họ  sẽ  được  an  ổn, 
được  sức  lực,  được  hoan  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời 
tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  thức  thân4: 
nhãn  thức,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  thức.  A-nan,  sáu  thức  thân  này,  ông 
hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các 
Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  sáu  thức  thân  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức 
lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm 
hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  xúc  thân5:  nhãn 
xúc,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  xúc.  A-nan,  sáu  xúc  thân  này,  ông  hãy  nói 
để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu  về  sáu  xúc  thân  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được 


3-  Ngũ  thạnh  ấm  MI  3*ỵâ 

4'  Thức  thân  ĩ)  ũỵâ  Pacli:  vióóacòa-kacya. 

5'  Nguyên  Hán:  cánh  lạc  thân  fĩ  %7f  ũỵâ  Paetli:  phassa-kacya. 
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hoan  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  thọ  thân6:  nhãn 
thọ,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  thọ.  A-nan,  sáu  thọ  thân  này,  ông  hãy  nói  để 
dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  về  sáu  thọ  thân  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc, 
thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  tưởng  thân7: 
nhãn  tưởng,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  tưởng.  A-nan,  sáu  tưởng  thân  này,  ông 
hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ- 
kheo  niên  thiếu  về  sáu  tưởng  thân  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực, 
được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  tư  thân  8:  nhãn 
tư,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  tư.  A-nan,  sáu  tư  thân  này,  ông  hãy  nói  để  dạy 
cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  về  sáu  tư  thân  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc, 
thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  ái  thân9:  nhãn 
ái,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  ái.  Này  A-nan,  sáu  ái  thân  này,  ông  hãy  nói 
để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu  về  sáu  ái  thân  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được 
hoan  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  sáu  giới:  địa  giới, 
thủy,  hỏa,  phong,  không,  thức  giới.  A-nan,  sáu  giới  này,  ông  hãy  nói 
để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu  về  sáu  giới  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an 
lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  nhân  duyên  khởi  và 
nhân  duyên  khởi  sở  sanh  pháp10:  ‘Nếu  có  cái  này  thì  có  cái  kia,  nếu 

6  Nguyên  Hán:  giác  thânA  -ũỵâ  Pa0li:  vedana0-ka0ya. 

7'  Tưởng  thân  ũệ  ũỵâ  Paơli:  saóóa0ka0ya. 

8'  Tư  thân  <r  □;  đồng  nghĩ  với  hành  uẩn.  Paơli:  saócetana0-ka0ya. 

9'  Ái  thân  ua  [l/APaơli:  taòha0-ka0ya. 

I0'  Nhân  duyên  khởi  //  'At  ■_  và  nhân  duyên  khởi  pháp  //  'At  ■_  ‘Yỵc^hay  duyên 
khởi,  duyên  khởi  pháp,  lý  duyên  khởi  và  pháp  do  duyên  khởi.  Bản  Paơli  không 
đề  cập,  nhưng  các  từ  tương  đương  là  paaaicca-sammuppaơda,  và  paaaicca- 
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không  có  cái  này  thì  không  có  cái  kia.  Nếu  sanh  cái  này  thì  sanh  cái 
kia,  nếu  diệt  cái  này  thì  diệt  cái  kia.  Duyên  vô  minh,  hành.  Duyên 
hành,  thức.  Duyên  thức,  danh  sắc.  Duyên  danh  sắc,  sáu  xứ.  Duyên  sáu 
xứ,  xúc.  Duyên  xúc,  thọ.  Duyên  thọ,  ái.  Duyên  ái,  thủ.  Duyên  thủ, 
hữu.  Duyên  hữu,  sanh.  Duyên  sanh,  già  chết.  Nếu  vô  minh  diệt  thì 
hành  diệt,  hành  diệt  thì  thức  diệt,  thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  danh  sắc 
diệt  thì  sáu  xứ  diệt,  sáu  xứ  diệt  thì  xúc  diệt,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  thọ 
diệt  thì  ái  diệt,  ái  diệt  thì  thủ  diệt,  thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì 
sanh  diệt,  sanh  diệt  thì  già  chết  diệt.  A-nan,  nhân  duyên  khởi  và  nhân 
duyên  khởi  sở  sanh  pháp  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  nhân  duyên 
khởi  và  nhân  duyên  khởi  sở  sanh  pháp  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được 
sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành 
phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bôn  niệm  xứ,  quán 
thân  như  thân,  quán  thọ,  quán  tâm,  quán  pháp  như  pháp.  A-nan,  bôn 
niệm  xứ  này  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói 
và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  bôn  niệm  xứ  này,  họ  sẽ  được  an 
ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu 
hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bôn  chánh  đoạn11, 
Tỳ-kheo  đối  với  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh,  vì  để  đoạn  trừ  chúng  nên 
khởi  ước  muốn,  nỗ  lực  hành,  tinh  cần,  dốc  hết  tâm,  đoạn  trừ12.  Đôi  với 
các  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  vì  để  chúng  không  phát  sanh  nên 
khởi  ước  muốn,  nỗ  lực  hành,  tinh  cần,  dốc  hết  tâm,  đoạn  trừ.  Đối  với 
các  pháp  thiện  chưa  sanh,  vì  để  cho  phát  sanh  nên  khởi  ước  muốn,  nỗ 
lực  hành,  tinh  cần,  dốc  hết  tâm,  đoạn  trừ.  Đôi  với  các  pháp  thiện  đã 
sanh,  vì  để  chúng  kiên  trụ,  không  bị  quên  lãng,  không  bị  thoái  hóa, 


sammuppanna0  dhamma0. 

n'  Bốn  chánh  đoạn  ỵcẨ tức  bốn  chánh  cần.  Paoli:  sammappadhaona. 

12  Khởi  dục,  cầu  phương  tiện  hành,  tinh  cần,  cử  tâm,  đoạn 

■  iý  ỹ  »  /i  *-  Tơ /  '_ỵờ  Tham  chiếu,  Tập  Dị  Môn  luận,  Đại  26,  tr.391c: 

khởi  dục,  phát  cần,  tinh  tấn,  sách  tâm,  trì  tâm.  Paoli:  chandaỏ  janeti  vaoyamati 
viriyaỏ  aorabhati  cittaỏ  paggaòhati  padahati, 
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được  bồi  bổ  tăng  tiến,  được  phát  triển  rộng  rãi,  được  viên  mãn  cụ  túc, 
nên  khởi  ước  muốn,  nỗ  lực  hành,  tinh  cần,  dốc  hết  tâm,  đoạn  trừ.  A- 
nan,  bốn  chánh  đoạn  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  bốn  chánh  đoạn 
này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không 
phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bôn  như  ý  túc13,  Tỳ- 
kheo  thành  tựu  dục  định,  thiêu  đốt  các  hành14,  tu  tập  như  ý  túc15,  nương 
vào  vô  dục,  nương  vào  viễn  ly,  nương  vào  diệt,  nguyện  đến  phi 
phẩm16.  Tinh  tấn  định,  tâm  định  cũng  như  vậy.  Thành  tựu  quán  định, 
thiêu  đốt  các  hành,  tu  tập  như  ý  túc,  nương  vào  dô  vục,  nương  vào 
viễn  ly,  nương  vào  diệt,  nguyện  đến  phi  phẩm.  Này  A-nan,  bôn  như 
ý  túc  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và 
dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  bốn  như  ý  túc  này,  họ  sẽ  được  an 
ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu 
hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  Tứ  thiền,  Tỳ-kheo 
ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  cho  đến  được  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 
Này  A-nan,  Tứ  thiền  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  Tứ  thiền  này, 
họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  hoan  lạc,  thân  tâm  không  phiền 
nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bốn  Thánh  đế,  Khổ 
thánh  đế,  Tập,  Diệt  và  Đạo  thánh  đế.  A-nan,  bốn  Thánh  đế  này,  ông 
hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ- 
kheo  niên  thiếu  về  bốn  thánh  đế  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực, 
được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 


B'  Bốn  như  ý  túC/ỵí  ũcW  /cZ cũng  nói  là  bốn  thần  túc.  Paoli:  cattaro  iddhipaodao. 

14-  Thiêu  chư  hành.  Paoli:  padhaona-saỏkhaora,  xem  chú  thích  dưới. 

15  Dịch  sát  văn  Hán.  Tham  chiếu,  Tập  Dị  Môn  luận,  nt. :  dục  tam-ma-địa  đoạn  hành 
(hay  thắng  hành)  thành  tựu  thần  túc  Paoli:  chanda-samaodhi-padhaonao- 
saỏkhaora-samannaogataỏ  iddhipaodaỏ,  thần  túc  được  thành  tựu  bằng  tác  động 
tinh  cần  tập  trung  vào  sự  (đối  tượng)  ước  muốn. 

16'  Nguyện  chí  phi  phẩm.  <£>  /  «~/cĩ  không  rõ  ý.  So  kinh  số  206  ở  sau,  cùng 

vấn  đề:  y  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  y  xả,  thú  hướng  phi  phẩm. 
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“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bôn  tưởng,  Tỳ- 
kheo  có  tiểu  tưởng,  có  đại  tưởng,  có  vô  lượng  tưởng,  có  vô  sở  hữu 
tưởng17.  A-nan,  bốn  tưởng  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  bôn  tưởng 
này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không 
phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bốn  vô  lượng,  Tỳ- 
kheo  tâm  đi  đôi  với  Từ  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  an  trụ.  Cứ 
như  thế,  hai  phương,  ba  phương,  bôn  phương,  tứ  duy,  trên  dưới  biến 
khắp  tất  cả,  tâm  đi  đôi  với  Từ,  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế, 
không  tranh,  vô  cùng  rộng  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả 
thế  gian,  thành  tựu  an  trụ.  Bi  và  Hỷ  cũng  vậy.  Tâm  đi  đôi  với  xả, 
không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh,  vô  cùng  rộng 
lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ. 
A-nan,  bốn  vô  lượng  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  bôn  vô  lượng 
này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không 
phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bôn  vô  sắc,  Tỳ- 
kheo  đoạn  trừ  tất  cả  sắc  tưởng,  cho  đến  chứng  đắc  phi  hữu  tưởng  phi 
vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  A-nan,  bôn  vô  sắc  này,  ông  hãy  nói  để 
dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  về  bôn  vô  sắc  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc, 
thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bốn  Thánh  chủng, 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nhận  được  cái  y  thô  xấu  mà  biết  hài  lòng,  tri  túc, 
không  phải  vì  y  áo  mà  mong  thỏa  mãn  ý  mình.  Nếu  chưa  được  y  thì 
không  u  uất,  không  khóc  than,  không  đấm  ngực,  không  si  dại.  Nếu  đã 
được  y  áo  thì  không  nhiễm,  không  trước,  không  ham  muốn,  không 
tham  lam,  không  cất  giấu,  không  tích  trữ.  Khi  dùng  y  thì  thấy  rõ  tai 
hoạn  và  biết  sự  xuất  ly.  Được  sự  lợi  như  vậy  vẫn  không  giải  đãi  mà  có 
chánh  trí.  Đó  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  chân  chánh  an  trụ  nơi  Thánh 


17. 


Xem  giải  thích,  Tập  Dị  6,  Đại  26,  trang  392  a-b. 
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chúng  cựu  truyền18,  về  ẩm  thực  và  trụ  xứ  cũng  như  vậy.  Mong  muôn 
đoạn  trừ,  vui  thích  đoạn  trừ,  mong  muôn  tu,  vui  thích  tu.  Vị  ấy  nhân 
muôn  đoạn,  vui  đoạn,  muốn  tu,  vui  tu  nên  không  quý  mình,  không 
khinh  người.  Sự  lợi  như  vậy,  không  giải  đãi  nhưng  chánh  trí.  Đó  gọi  là 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  chân  chánh  an  trụ  nơi  Thánh  chúng  cựu  truyền. 

“A-nan,  bốn  Thánh  chủng  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ- 
kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  bôn 
Thánh  chúng  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân 
tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bốn  quả  Sa-môn, 
Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  tối  thượng  A-la-hán  quả.  A-nan, 
bốn  quả  Sa-môn  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu. 
Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  bốn  quả  Sa-môn  này, 
họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền 
nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  năm  thục  giải  thoát 
tưởng19:  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  vì  vô  thường  cho  nên  khổ,  tưởng 
khổ  cho  nên  vô  ngã,  tưởng  bất  tịnh  ô"  lộ20,  tưởng  hết  thảy  thế  gian 
không  có  gì  đáng  ái  lạc21.  A-nan,  năm  thục  giải  thoát  này,  ông  hãy  nói 
để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo 
niên  thiếu  về  năm  thục  giải  thoát  tưởng  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được 
sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành 
phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  năm  giải  thoát  xứ. 
Nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  chưa  giải  thoát  thì  nhờ  ở  đây  mà  tâm  được 


18'  Hán:  cựu  Thánh  chủng  J  '/Ờ Tập  Dị  (sđd.):  cổ  tích  Thánh  chúng,  Paoli: 

poraoòe  aggaóóe  ariyavaỏse  aehito,  đứng  vững  trong  phả  hệ  Thánh  từ  ngàn  xưa. 
19'  Thục  giải  thoát  tưởng  *£ ,ĩ>  *i  Dặ^VXem  Tập  Dị  Môn  luận  13  (Đại  26  trang 
423c):  thành  thục  giải  thoát  tưởng.  Paoli:  paóca  vimutti-paipaocaniyao  saóóao: 
anicca-saóóao,  anicce  dukkha-saóóao,  dukkhe  anatta-saóóao,  pahaona-saóóao 
(khác  với  các  bản  Hán;  xem  D.  33.  Saígìti,  mục  Năm  pháp). 

20  Bất  tịnh  ố  lộ  tưởng-s^  -V  -e  ũệỵâ Paoli:  asubha-saóóa;  xem  thêm  chú  thích  trên. 
2I'  Hai  tưởng  sau,  Tập  Dị:  yểm  nghịch  thực  tưởng,  tử  tưởng;  xem  thêm  chú  thích  trên. 
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giải  thoát22.  Nếu  chưa  tận  trừ  các  lậu  thì  sẽ  được  tận  trừ  hoàn  toàn. 
Nếu  chưa  chứng  đắc  vô  thượng  Niết-bàn  thì  sẽ  chứng  đắc  vô  thượng 
Niết-bàn.  Thế  nào  là  năm?  A-nan,  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni  nghe,  các  bậc  trí  phạm  hạnh  cũng  thuyết  pháp  cho  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni  nghe.  A-nan,  nếu  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni  nghe,  các  bậc  trí  phạm  hạnh  cũng  thuyết  pháp  cho 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nghe;  họ  nghe  pháp  rồi  thấu  hiểu  pháp,  thấu 
hiểu  nghĩa,  và  do  sự  thấu  hiểu  pháp,  thấu  hiểu  nghĩa  đó  nên  được 
hoan  duyệt,  nhân  hoan  duyệt  mà  được  hoan  hỷ.  Nhân  hoan  hỷ  mà 
được  thân  khinh  an23.  Do  thân  khinh  an  nên  được  cảm  thọ  lạc.  Do  cảm 
thọ  lạc  nên  được  tâm  định.  A-nan,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nhân  tâm  định 
nên  được  thấy  như  thật,  biết  như  thật.  Do  thấy  như  thật,  biết  như  thật 
nên  phát  sanh  sự  nhàm  tởm.  Do  nhàm  tởm  nên  được  vô  dục.  Do  vô 
dục  nên  được  giải  thoát.  Do  giải  thoát  mà  biết  là  mình  giải  thoát,  biết 
một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  điều  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa’.  A-nan,  đó  là  giải 
thoát  xứ  thứ  nhất.  Nhân  đó  mà  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  chưa  được 
giải  thoát,  chưa  tận  trừ  các  lậu  thì  được  tận  trừ  hoàn  toàn,  chưa  chứng 
đắc  vô  thượng  Niết-bàn  thì  chứng  đắc  vô  thượng  Niết-bàn.  Lại  nữa, 
này  A-nan,  nếu  trong  trường  hợp  Thế  Tôn  không  có  thuyết  pháp  cho 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nghe,  các  bậc  trí  phạm  hạnh  cũng  không  thuyết 
pháp  cho  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nghe,  nhưng  họ  theo  những  điều  đã 
nghe,  đã  tụng  tập  và  đọc  tụng  rộng  rãi.  Nếu  không  đọc  tụng  rộng  rãi 
những  điều  đã  nghe,  đã  tụng  đọc  nhưng  họ  chỉ  tùy  theo  điều  đã  nghe, 
đã  tụng  tập,  nói  lại  rộng  rãi  cho  người  khác  nghe.  Nếu  không  nói  rộng 
rãi  cho  người  khác  nghe  những  điều  đã  nghe,  đã  tụng  tập,  nhưng  họ 
chỉ  tùy  theo  điều  đã  nghe,  đã  tụng  tập  mà  tư  duy,  phân  biệt.  Nếu 
không  tư  duy  phân  biệt  những  điều  đã  nghe,  đã  tụng  tập,  nhưng  họ  chỉ 
thọ  trì  các  tướng  tam-muội.  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  khéo  thọ 
trì  các  tướng  tam  muội  thì  thấu  hiểu  pháp,  thấu  hiểu  nghĩa.  Do  thấu 
hiểu  pháp,  thấu  hiểu  nghĩa  nên  được  hoan  duyệt.  Do  hoan  duyệt  nên 


22  Năm  giải  thoát  xứ  ,ĩ>  3<ễjẻ  Paoli:  paóca  vimuttaoyatanaoni.  Xem  D.  33.  Saígìti. 
23'  Nguyên  Hán:  chỉ  thân  ỹ  Dỵớ7 ở  đây  theo  dịch  ngữ  của  Tập  Dị  sđđ.  Paoli: 
passaddha-kaoya. 
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hoan  hỷ.  Do  hoan  hỷ  nên  được  thân  khinh  an.  Do  thân  khinh  an  nên 
được  cảm  thọ  lạc.  Do  cảm  thọ  lạc  nên  được  tâm  định.  A-nan,  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni  nhân  tâm  định  nên  được  thấy  như  thật,  biết  như  thật.  Do 
thấy  như  thật,  biết  như  thật  nên  phát  sanh  nhàm  tởm.  Do  nhàm  tởm 
nên  được  vô  dục.  Do  vô  dục  nên  được  giải  thoát.  Do  giải  thoát  mà  biết 
là  mình  đã  giải  thoát,  biết  một  cách  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  điều  đáng  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
đời  sau  nữa’.  Này  A-nan,  đó  là  giải  thoát  xứ  thứ  năm,  nhân  đó  mà  nếu 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  chưa  được  giải  thoát  thì  được  tâm  giải  thoát, 
chưa  dứt  sạch  các  lậu  thì  được  dứt  sạch  trọn  vẹn,  chưa  chứng  đắc  vô 
thượng  Niết-bàn  thì  chứng  đắc  vô  thượng  Niết-bàn.  A-nan,  năm  giải 
thoát  xứ  này  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói 
và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  về  năm  giải  thoát  xứ  này,  họ  sẽ 
được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt, 
trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  năm  căn,  tín,  tinh 
tấn,  niệm,  định  và  tuệ  căn.  A-nan,  năm  căn  này,  ông  hãy  nói  để  dạy 
cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  về  năm  căn  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc, 
thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  năm  lực,  tín,  tinh 
tấn,  niệm,  định,  tuệ  lực.  A-nan,  năm  lực  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho 
các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu 
về  năm  lực  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm 
không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  năm  xuất  yếu 
giới24.  Những  gì  là  năm?  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát  dục  một 
cách  cực  kỳ  mãnh  liệt.  Vị  ấy  do  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  dục  nên 
tâm  không  hướng  theo  dục,  không  vui  say  dục,  không  gần  gũi  với  dục, 
không  quyết  tâm25  nơi  dục.  Khi  tâm  dục  vừa  sanh,  tức  thì  bị  cháy  tiêu, 


24  Năm  xuất  yếu  hay  xuất  ly  giới  £cĩ Tu  Pa0li:  paóca  nissa0raòiya0  dha0tuyo, 

năm  giới  hạn  cần  phải  thoát  ly;  xem  D.  33  Saígìti. 

25'  Nguyên  Hán:  bất  tín  giải  «3/ ,ỉ>ỵc?  Tập  Dị  Môn,  sđd.  tr.427c:  vô  thắng  giải; 
Paoli  (D  33)  na  vimuccati. 
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khô  héo,  co  rút  lại,  bị  cuốn  tròn  lại  chứ  không  được  mở  rộng  ra,  bị  vứt 
bỏ  đi,  không  trụ  nơi  dục,  chán  ghét,  nhàm  tởm.  A-nan,  giông  như  lông 
và  gân  của  con  gà  bị  đem  quăng  vào  trong  lửa,  tức  khắc  cháy  tiêu,  khô 
héo,  co  rút  lại,  bị  cuốn  tròn  lại  chứ  không  được  mở  rộng  ra.  A-nan,  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  cũng  vậy,  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  dục.  Vị  ấy  do 
cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  dục  nên  tâm  không  hướng  theo  dục,  không 
vui  say  trong  dục,  không  gần  gũi  với  dục,  không  quyết  tâm  nơi  dục. 
Khi  tâm  dục  vừa  sanh,  tức  thì  bị  cháy  tiêu,  khô  héo,  co  rút  lại,  bị  cuốn 
tròn  lại  chứ  không  được  mở  rộng  ra.  Vị  ấy  vứt  bỏ,  không  trụ  nơi  dục, 
chán  ghét,  nhàm  tởm,  chế  ngự  dục.  Vị  ấy  quán  sát  vô  dục,  tâm  hướng 
về  vô  dục,  vui  say  vô  dục,  gần  gũi  vô  dục,  quyết  tâm  nơi  vô  dục,  tâm 
không  bị  chướng  ngại,  không  ô  trược,  tâm  được  an  lạc,  rất  an  lạc,  viễn 
ly  tất  cả  dục,  viễn  ly  các  lậu  và  các  thứ  phiền  nhọc,  ưu  sầu  do  dục  mà 
có,  giải  chúng,  thoát  chúng  và  lại  giải  thoát  khỏi  chúng.  Vị  ấy  không 
còn  nhận  lãnh  các  cảm  thọ  ấy  nữa,  tức  các  cảm  thọ  sanh  ra  bởi  dục. 
Như  vậy,  đó  là  sự  xuất  ly  khỏi  dục.  A-nan,  đó  là  xuất  yếu  giới  thứ 
nhất.  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát  sân  nhuế  cực  kỳ  mãnh  liệt. 
Vị  ấy  do  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  sân  nhuế  nên  tâm  không  hướng 
theo  sân  nhuế,  không  vui  say  trong  sân  nhuế,  không  gần  gũi  với  sân 
nhuế,  không  quyết  tâm  nơi  sân  nhuế.  Khi  tâm  sân  nhuế  vừa  sanh,  tức 
khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô  héo,  co  rút  lại,  bị  cuốn  tròn  lại  chứ  không 
được  nở  rộng  ra,  bị  vứt  bỏ  di.  Vị  ấy  không  trụ  nơi  sân  nhuế,  chán  ghét, 
nhàm  tởm,  chế  ngự  sân  nhuế.  A-nan,  giống  như  lông  và  gân  của  con 
gà  bị  đem  quăng  vào  trong  lửa,  tức  khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô  rút  lại,  bị 
cuốn  tròn  lại  chứ  không  được  nở  rộng  ra.  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
cũng  vậy,  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  sân  nhuế.  Vị  ấy  do  cực  kỳ  mãnh 
liệt  quán  sát  sân  nhuế  nên  tâm  không  hướng  theo  nhuế,  không  vui  say 
nhuế,  không  quyết  định  nơi  nhuế.  Tâm  nhuế  vừa  sanh,  tức  khắc  bị 
cháy  tiêu,  bị  khô  rút,  bị  cuốn  tròn  chứ  không  nở  rộng  ra  được,  bị  vứt 
bỏ  đi,  vị  ấy  không  an  trụ  nơi  nhuế,  chán  ghét,  nhàm  tởm,  chế  ngự 
nhuế.  Vị  ấy  quán  sát  vô  nhuế,  tâm  hướng  về  vô  nhuế,  vui  say  vô 
nhuế,  gần  gũi  vô  nhuế,  quyết  định  nơi  vô  nhuế,  tâm  không  bị  chướng 
ngại,  không  ô  trược,  tâm  được  an  lạc,  rất  an  lạc,  viễn  ly  dục  nhuế,  viễn 
ly  các  lậu  và  các  thứ  phiền  nhọc,  ưu  sầu  do  nhuế  mà  có,  thoát  chúng, 
giải  chúng  và  lại  giải  thoát  khỏi  chúng.  Vị  ấy  không  còn  nhận  lãnh 
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cảm  thọ  này  nữa,  tức  cảm  thọ  sanh  ra  bởi  nhuế.  Như  vậy,  đó  là  sự  xuất 
ly  khỏi  nhuế.  A-nan,  đó  là  xuất  yếu  giới  thứ  hai.  Lại  nữa,  A-nan,  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát  một  cách  cực  kỳ  mãnh  liệt  não  hại.  Vị  ấy  do 
cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  hại  nên  tâm  không  hướng  theo  hại,  không 
vui  say  hại,  không  gần  gũi  với  hại,  không  quyết  định  nơi  hại.  Khi  tâm 
hại  vừa  sanh,  tức  khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô  héo,  co  rút  lại,  bị  cuốn  tròn 
lại  chứ  không  được  nở  rộng  ra,  bị  vứt  bỏ  đi.  Vị  ấy  không  trụ  nơi  hại, 
chán  ghét,  nhàm  tởm,  chế  ngự  não  hại.  A-nan,  giống  như  lông  và  gân 
của  con  gà  bị  đem  quăng  vào  trong  lửa,  tức  khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô, 
bị  cuốn  tròn  lại  chứ  không  được  nở  rộng  ra.  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ 
tử  cũng  vậy,  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  não  hại.  Vị  ấy  do  cực  kỳ  quán 
sát  não  hại  nên  tâm  không  hướng  theo  hại,  không  vui  say  hại,  không 
gần  gũi  với  hại,  không  quyết  định  nơi  hại.  tâm  hại  vừa  sanh,  tức  khắc 
bị  cháy  tiêu,  bị  khô  rút,  bị  cuốn  tròn  chứ  không  nở  rộng  ra  được,  bị  vứt 
bỏ  đi.  Vị  ấy  không  an  trụ  nơi  hại,  chán  ghét,  nhàm  tởm,  chế  ngự  hại. 
Vị  ấy  quán  sát  vô  hại,  tâm  hướng  về  vô  hại,  vui  say  vô  hại,  gần  gũi  vô 
hại,  quyết  định  nơi  vô  hại,  tâm  không  bị  chướng  ngại,  không  ô  trược, 
tâm  được  an  lạc,  rất  an  lạc,  viễn  ly  dục  hại,  viễn  ly  các  lậu  và  các  thứ 
phiền  nhọc,  ưu  sầu  do  hại  mà  có,  thoát  chúng,  giải  chúng  và  lại  giải 
thoát  khỏi  chúng.  Vị  ấy  không  còn  nhận  lãnh  cảm  thọ  này  nữa,  tức 
cảm  thọ  sanh  ra  bởi  hại.  Như  vậy,  đó  là  sự  xuất  ly  khỏi  hại.  A-nan,  đó 
là  xuất  yếu  giới  thứ  ba.  Lại  nữa,  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát 
sắc  cực  kỳ  mãnh  liệt.  Vị  ấy  do  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  sắc  nên  tâm 
không  hướng  theo  sắc,  không  vui  say  trong  sắc,  không  gần  gũi  với  sắc, 
không  quyết  định  nơi  sắc.  Khi  tâm  sắc  vừa  sanh,  tức  thì  bị  cháy  tiêu,  bị 
khô  héo,  co  rút  lại,  bị  cuốn  tròn  lại  chứ  không  được  nở  rộng  ra,  bị  vứt 
bỏ  đi.  Vị  ấy  không  trụ  nơi  sắc,  chán  ghét,  nhàm  tởm,  chế  ngự  sắc.  A- 
nan,  giống  như  lông  và  gân  của  con  gà  bị  đem  quăng  vào  trong  lửa, 
tức  khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô,  bị  cuốn  tròn  lại  chứ  không  được  nở  rộng 
ra.  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  cũng  vậy,  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát 
sắc.  Vị  ấy  do  cực  kỳ  quán  sát  sắc  nên  tâm  không  hướng  theo  sắc, 
không  vui  say  sắc,  không  gần  gũi  với  sắc,  không  quyết  định  nơi  sắc. 
Tâm  sắc  vừa  sanh,  tức  khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô  rút,  bị  cuốn  tròn  chứ 
không  nở  rộng  ra  được,  bị  vứt  bỏ  đi.  Vị  ấy  không  an  trụ  nơi  sắc,  chán 
ghét,  nhàm  tởm,  chế  ngự  sắc.  Vị  ấy  quán  sát  vô  sắc,  tâm  hướng  về  vô 
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Sắc,  vui  say  vô  sắc,  gần  gũi  vô  sắc,  quyết  định  nơi  vô  sắc,  tâm  không 
bị  chướng  ngại,  không  ô  trược,  tâm  được  an  lạc,  rất  an  lạc,  viễn  ly  dục 
sắc,  viễn  ly  các  lậu  và  các  thứ  phiền  nhọc,  ưu  sầu  do  sắc  mà  có,  thoát 
chúng,  giải  chúng  và  lại  giải  thoát  khỏi  chúng.  Vị  ấy  không  còn  nhận 
lãnh  cảm  thọ  này  nữa,  tức  cảm  thọ  sanh  ra  bởi  sắc.  Như  vậy,  đó  là  sự 
xuất  ly  khỏi  sắc.  A-nan,  đó  là  xuất  yếu  giới  thứ  tư.  Lại  nữa,  A-nan,  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  hết  sức  thận  trọng  khéo  léo,  quán  sát  tự  thân  một 
cách  cực  kỳ  mãnh  liệt.  Vị  ấy  do  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  tự  thân  nên 
tâm  không  hướng  theo  tự  thân,  không  vui  say  trong  tự  thân,  không  gần 
gũi  với  tự  thân,  không  quyết  định  nơi  tự  thân.  Khi  tự  thân  vừa  sanh,  tức 
khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô  héo,  co  rút  lại,  bị  cuốn  tròn  lại  chứ  không 
được  nở  rộng  ra,  bị  vứt  bỏ  đi.  Vị  ấy  không  trụ  nơi  thân,  chán  ghét, 
nhàm  tởm,  chế  ngự  tự  thân.  A-nan,  giống  như  lông  và  gân  của  con  gà 
bị  đem  quăng  vào  trong  lửa,  tức  khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô,  bị  cuốn  tròn 
lại  chứ  không  được  nở  rộng  ra.  A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  cũng  vậy, 
cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát  tự  thân.  Vị  ấy  do  cực  kỳ  mãnh  liệt  quán  sát 
tự  thân  nên  tâm  không  hướng  theo  thân,  không  vui  say  thân,  không 
quyết  định  nơi  thân.  Tự  thân  vừa  sanh,  tức  khắc  bị  cháy  tiêu,  bị  khô 
rút,  bị  cuốn  tròn  chứ  không  nở  rộng  ra  được,  bị  vứt  bỏ  đi.  Vị  ấy  không 
an  trụ  nơi  thân,  chán  ghét,  nhàm  tởm,  chế  ngự  thân.  Vị  ấy  quán  sát  vô 
thân,  tâm  hướng  về  vô  thân,  vui  say  vô  thân,  gần  gũi  vô  thân,  quyết 
định  vô  thân,  tâm  không  bị  chướng  ngại,  không  ô  trược,  tâm  được  an 
lạc,  rất  an  lạc;  viễn  ly  dục  thân,  viễn  ly  các  lậu  và  các  thứ  phiền  nhọc, 
ưu  sầu  do  thân  mà  có,  thoát  chúng,  giải  chúng  và  lại  giải  thoát  khỏi 
chúng.  Vị  ấy  không  còn  nhận  lãnh  cảm  thọ  này  nữa,  tức  cảm  thọ  sanh 
ra  bởi  thân.  Như  vậy,  đó  là  sự  xuất  ly  khỏi  thân.  A-nan,  đó  là  xuất  yếu 
giới  thứ  năm.  A-nan,  năm  xuất  yếu  giới  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho 
các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu 
về  năm  xuất  yếu  giới  này,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an 
lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bảy  tài  sản,  tín, 
giới,  tàm,  quý,  văn,  thí  và  tuệ  tài.  A-nan,  bảy  tài  sản  này,  ông  hãy  nói 
để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  bảy  tài  sản  này 
cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an 
lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  phạm  hạnh. 
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“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bảy  lực,  tín,  tinh 
tấn,  tàm,  quý,  niệm,  định,  tuệ  lực.  A-nan,  bảy  lực  này,  ông  hãy  nói  để 
dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  bảy  lực  này  cho  các 
Tỳ-kheo  niên  thiếu,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân 
tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  bảy  giác  chi,  niệm, 
trạch  pháp,  tinh  tấn,  hỷ,  khinh  an26,  định,  xả  giác  chi.  A-nan,  bảy  giác 
chi  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và 
dạy  bảy  giác  chi  này  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu,  họ  sẽ  được  an  ổn, 
được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu 
hành  phạm  hạnh. 

“A-nan,  trước  kia  Ta  đã  nói  cho  ông  nghe  về  Thánh  đạo  tám  chi, 
chánh  kiến,  chánh  tư  duy27,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng, 
chánh  tinh  tấn28,  chánh  niệm,  chánh  định.  Đó  là  tám.  A-nan,  Thánh 
đạo  tám  chi  này,  ông  hãy  nói  để  dạy  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu 
nói  và  dạy  tám  chi  Thánh  đạo  này  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu,  họ  sẽ 
được  an  ổn,  được  sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt, 
trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh”. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu!  Đức  Thế  Tôn  đã 
nói  về  xứ  và  dạy  về  xứ  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  thật  vậy,  thật  vậy!  Thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu, 
Ta  nói  về  xứ  và  dạy  về  xứ  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Này  A-nan, 
nếu  ông  lại  hỏi  về  đảnh  pháp  và  đảnh  pháp  thối  29  từ  nơi  Như  Lai  thì 
ông  hết  sức  tin  tưởng,  hoan  hỷ  đối  với  Như  Lai”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  đúng  thời.  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
đúng  thời.  Nếu  Thế  Tôn  nói  và  dạy  về  đảnh  pháp  và  đảnh  pháp  thối 


26'  Ngưyên  Hán:  tức  tỉ /Ờ 
27  Nguyên  Hán:  chánh  chí 
28-  Nguyên  Hán:  chánh  phương  tiện  »  «£~ỵờ 

Đảnh  pháp  đảnh  pháp  thối  ‘i  'Á ỵt  Paoli  không  có.  Tham  khảo,  Tì-bà- 

sa  6  (No. 1545,  Đại  27,  trang  25  c):  “Ví  như  đỉnh  núi”. 
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cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  thì  con  và  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  từ  Đức 
Thế  Tôn  nghe  xong  sẽ  khéo  léo  thọ  trì”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  các  ông  hãy  lắng  nghe.  Hãy  khéo  tự  niệm.  Ta  sẽ 
nói  về  đảnh  pháp  và  đảnh  pháp  thôi  cho  ông  và  các  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  nghe”. 

Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu  thọ  trì  lắng  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng30: 

“A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  chân  thật,  nhân  nơi  tâm  tư  niệm31, 
tư  lương,  khéo  quán  sát,  phân  biệt  về  vô  thường,  khổ,  không,  phi 
ngã.  Vị  ấy  khi  tư  niệm  như  vậy,  tư  lương  như  vậy,  khéo  quán  sát, 
phân  biệt  như  vậy,  liền  phát  sanh  nhẫn,  phát  sanh  lạc,  phát  sanh  dục, 
tức  mong  cầu  nghe,  mong  cầu  niệm,  mong  cầu  quán32.  Này  A-nan,  ấy 
gọi  là  đảnh  pháp. 

“A-nan,  nếu  được  đảnh  pháp  này  nhưng  lại  mất  đi,  suy  thoái, 
không  tu  thủ  hộ,  không  tập  tinh  tấn,  này  A-nan,  ấy  gọi  là  đảnh  pháp 
thôi  33.  Cũng  vậy,  đối  với  thức  nội  xứ,  thức  ngoại  xứ,  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  ái,  giới,  nhân  duyên  khởi  và  nhân  duyên  khởi  pháp34  cũng  như  vậy. 

“A-nan,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  đối  với  nhân  duyên  khởi  và  nhân 
duyên  khởi  pháp  này  mà  tư  niệm,  tư  lương,  khéo  quán  sát,  phân  biệt 
về  vô  thường,  khổ,  không,  phi  ngã,  vị  ấy  khi  tư  niệm  như  vậy,  tư  lương 
như  vậy,  khéo  quán  sát,  phân  biệt  như  vậy  nên  phát  sanh  nhẫn,  phát 
sanh  lạc,  phát  sanh  dục,  tức  mong  cầu  nghe,  mong  cầu  niệm,  mong 
cầu  quán.  A-nan,  đó  gọi  là  đảnh  pháp. 

“A-nan,  nếu  được  đảnh  pháp  này  nhưng  lại  mất  đi,  suy  thoái, 


30'  Đoạn  này,  về  đảnh  pháp  được  dẫn  trong  Tì-bà-sa  6  (Đại  27,  trang  26  c)  với  một 
ít  dị  biệt.  Xem  các  chú  thích  dưới. 

31'  Tì-bà-sa  đd.  nt. :  “đối  với  năm  thủ  uẩn,  trong  pháp  duyên  sanh...” 

32  Sđđ:  “...  có  nhẫn,  có  kiến,  có  dục  lạc,  có  hành  giải...”  về  nhẫn  pháp,  Câu-xá  23 
(No. 1558,  Đại  29,  trang  119  c) :  “đối  với  bốn  Diệu  đế  có  khả  năng  chấp  nhận”. 

33  Phát  trí  1  (No.  1554,  Đại  26,  trang  918  c)  Tỳ-bà-sa  6  (Đại  27,  trang  27  a-b):  đảnh 
đọa  do  ba  nguyên  nhân  sau  khi  đã  đạt  đến  đảnh:  Không  thân  cận  thiện  sĩ, 
không  thính  văn  chánh  pháp,  không  như  lý  tác  ý. 

34  Bản  Hán,  văn  mạch  không  chặt  chẽ,  nên  hiểu  là  “cũng  như  đối  với  năm  thủ  uẩn 
ở  trên,  thức...  cũng  vậy”. 
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không  tu  thủ  hộ,  không  tập  tinh  tấn,  này  A-nan,  ấy  gọi  là  đảnh  pháp 
thối.  A-nan,  đảnh  pháp  và  đảnh  pháp  thối  này,  ông  hãy  nói  để  dạy 
cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu.  Nếu  nói  và  dạy  đảnh  pháp  và  đảnh 
pháp  thối  này  cho  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu,  họ  sẽ  được  an  ổn,  được 
sức  lực,  được  an  lạc,  thân  tâm  không  phiền  nhiệt,  trọn  đời  tu  phạm 
hạnh. 

“A-nan,  Ta  đã  nói  về  xứ,  dạy  về  xứ,  về  đảnh  pháp,  đảnh  pháp 
thối  cho  các  ông  nghe,  như  vị  Tôn  sư  vì  đệ  tử  nên  khởi  lòng  đại  từ  ái, 
lân  niệm,  mẫn  thương  mà  mong  cầu  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu 
an  ổn,  khoái  lạc.  Ta  đã  thực  hiện  như  vậy,  các  ông  cũng  nên  tự  chính 
mình  thực  hiện.  Hãy  đến  nơi  rừng  vắng,  nơi  núi  rừng,  dưới  gốc  cây, 
chỗ  an  tĩnh  không  nhàn,  tĩnh  tọa  tư  duy,  không  được  phóng  dật,  siêng 
năng  tinh  tấn,  đừng  để  ân  hận  về  sau.  Đây  là  lời  giáo  sắc  của  Ta,  là 
lời  huấn  thị  của  Ta”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  niên  thiếu 
nghe  lời  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

uẩn,  nội,  ngoại,  thức,  xúc, 

Thọ,  tưởng,  tư,  ái,  giới; 

Nhân  duyên,  niệm,  chánh  đoạn, 

Như  ý,  thiền,  đế  tưởng, 

Vô  lượng,  vô  sắc  chủng, 

Sa-môn  quả,  giải  thoát, 

Xứ,  căn,  lực,  xuất  yếu, 

Tài,  lực,  giác,  đạo,  danh35. 

□ 


35'  Bài  tụng  này  tóm  tắt  các  vấn  đề  được  nói  đến  trong  kinh. 
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87.  KINH  UẾ  PHẨM1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  đến  Bà-kì-sấu,  ở  trong  núi  Ngạc  rừng  Bố, 
vườn  Lộc  dã2. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Này  chư  Hiền,  thế  gian  có  bốn  hạng  người.  Những  gì  là  bốn? 

Hoặc  có  một  hạng  người  bên  trong  thật  có  ô  uế3  mà  không  tự 
biết,  không  biết  như  thật  bên  trong  có  ô  uế.  Hoặc  có  một  hạng  người 
bên  trong  thật  có  ô  uế  nhưng  tự  biết,  biết  như  thật  bên  trong  có  ô  uế. 
Hoặc  có  một  hạng  người  bên  trong  thật  không  có  ô  uế  mà  không  tự 
biết,  không  tự  biết  bên  trong  thật  không  có  ô  uế.  Hoặc  có  một  hạng 
người  bên  trong  thật  không  có  ô  uế  và  tự  biết,  biết  như  thật  bên  trong 
thật  không  có  ô  uế. 

“Chư  Hiền,  nếu  một  người  bên  trong  thật  có  ô  uế  mà  không  tự 
biết,  không  biết  như  thật  bên  trong  có  ô  uế,  thì  trong  loài  người,  người 
này  là  tối  hạ  tiện. 

Nếu  một  người  bên  trong  thật  có  ô  uế  nhưng  tự  biết  như  thật, 
biết  như  thật  bên  trong  thật  có  ô  uế,  thì  trong  loài  người,  người  này  là 
tối  thắng.  Nếu  có  một  người  bên  trong  thật  không  có  ô  uế  mà  không  tự 
biết,  không  biết  như  thật  bên  trong  thật  không  có  ô  uế,  thì  trong  loài 
người,  người  này  là  tối  hạ  tiện. 

Nếu  có  một  người  bên  trong  thật  không  có  ô  uế  mà  tự  biết,  biết 
như  thật  bên  trong  thật  không  có  ô  uế,  thì  trong  loài  người,  người  này 


'■  Tương  đương  Paơli  M.5  Anaígaòa-suttaỏ.  Hán,  biệt  dịch,  No. 49,  No. 125  (25.6). 

2-  Xem  cht.2  và  3,  kinh  74. 

3'  Hán:  uế  .ỵiÍPaơli:  aígaòa,  vết  bẩn,  bụi  bẩn,  nước  dơ. 
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là  tối  thắng”. 

Lúc  ấy,  có  một  thầy  Tỳ-kheo4  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  áo 
vai  phải,  chắp  tay  hướng  về  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vì  nhân  gì,  duyên  gì  mà  hai  hạng  người 
trước  đều  có  ô  uế,  tâm  ô  uế,  mà  một  người  được  nói  là  tối  hạ  tiện  và 
một  người  được  coi  là  tối  thắng?  Và  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  hai  hạng 
người  sau  không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế  tâm,  nhưng  một  người  được 
nói  là  tối  hạ  tiện  và  một  người  được  coi  là  tối  thắng?” 

Khi  đó,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  trả  lời  vị  Tỳ-kheo  kia  rằng: 

“Hiền  giả,  nếu  có  một  người  bên  trong  thật  có  ô  uế  mà  không  tự 
biết,  không  biết  như  thật  bên  trong  thật  có  ô  uế,  thì  nên  biết,  người  ấy 
không  muôn  đoạn  trừ  ô  uế,  không  cầu  phương  tiện,  không  tinh  cần 
học.  Người  ấy  khi  mạng  chung,  với  ô  uế  làm  ô  uế  tâm,  do  mạng  chung 
với  ô  uế  làm  ô  uế  tâm,  nó  chết  không  an  lành,  sanh  vào  chỗ  bất  thiện. 
Vì  sao?  Vì  người  ấy  do  mạng  chung  với  ô  uế  làm  ô  uế  tâm. 

“Này  Hiền  giả,  cũng  như  có  một  người  từ  chợ,  quán,  hoặc  từ  nhà 
làm  đồ  đồng  mua  về  một  cái  mâm  đồng  bị  bụi  dơ  làm  dơ.  Người  ấy 
mang  về  nhưng  không  năng  rửa  bụi,  không  năng  lau  chùi,  cũng  không 
phơi  nắng,  lại  để  chỗ  nhiều  bụi  bặm  nên  đồng  càng  dính  thêm  bụi 
bặm  dơ  bẩn.  Hiền  giả,  cũng  vậy,  nếu  có  một  người  bên  trong  thật  có  ô 
uế  mà  không  tự  biết,  không  biết  như  thật  bên  trong  thật  có  ô  uế,  thì 
nên  biết,  người  ấy  không  muôn  đoạn  trừ  ô  uế,  không  cần  phương  tiện, 
không  tinh  cần  học,  nó  mạng  chung  với  sự  ô  uế  làm  ô  uế  tâm.  Do 
mạng  chung  với  sự  ô  uế  làm  ô  uế  tâm,  nó  chết  không  an  lành,  sanh 
vào  chỗ  bất  thiện.  Vì  sao?  Bởi  vì  nó  mạng  chung  với  ô  uế  làm  ô  uế 
tâm. 

“Này  Hiền  giả,  nếu  có  một  người  biết  như  thật  rằng:  ‘Trong  ta 
có  ô  uế,  trong  ta  quả  thật  có  ô  uế  này’,  thì  nên  biết,  người  ấy  muốn 
đoạn  trừ  ô  uế  đó,  cầu  phương  tiện  và  tinh  cần  học.  Người  ấy  mạng 
chung  mà  không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế  tâm.  Do  mạng  chung  không 
có  ô  uế,  không  làm  ô  uế  tâm,  người  ấy  chết  an  lành,  sanh  vào  cõi 
thiện.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  mạng  chung  mà  không  có  ô  uế,  không  làm 


4'  Bản  Pa0li:  Tôn  giả  Maha0moggalla0na  (Đại  Mục-kiền-liên).  No. 125  (25-6)  cũng 
vậy. 
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ô  uế  tâm. 

“Này  Hiền  giả,  cũng  như  có  người  từ  chợ,  quán,  hoặc  từ  nhà 
người  làm  đồ  đồng  mua  về  một  cái  mâm  đồng  bị  bụi  bặm  làm  dơ  bẩn. 
Người  ấy  mang  mâm  về,  thường  năng  rửa  bụi  bặm,  thường  năng  lau 
chùi,  thường  năng  phơi  nắng  và  không  để  chỗ  nhiều  bụi  bặm.  Như 
vậy,  mâm  đồng  hết  sức  sạch  bóng.  Hiền  giả,  cũng  vậy,  nếu  có  một 
người  biết  như  thật  rằng:  ‘Trong  ta  có  ô  uế;  trong  ta  quả  thật  có  ô  uế 
này’,  thì  nên  biết,  người  ấy  muốn  đoạn  trừ  ô  uế  đó,  cầu  phương  tiện 
và  tinh  cần  học.  Người  ấy  mạng  chung  mà  không  có  ô  uế,  không  làm 
ô  uế  tâm.  Do  mạng  chung  không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế  tâm,  người 
ấy  chết  an  lành,  sanh  vào  cõi  thiện.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  mạng  chung 
mà  không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế  tâm. 

“Hiền  giả,  nếu  một  người  không  biết  như  thật  rằng:  ‘Trong  ta 
không  có  ô  uế;  trong  ta  quả  thật  không  có  ô  uế  này’,  thì  nên  biết 
người  ấy  không  giữ  gìn  được  những  pháp  mắt  thấy  tai  nghe.  Do 
không  giữ  gìn  được  những  pháp  mắt  thấy  tai  nghe,  nó  bị  dục  tâm 
ràng  buộc.  Nó  sẽ  mạng  chung  với  dục  tâm,  với  ô  uế  làm  ô  uế  tâm. 
Do  mạng  chung  với  dục  tâm,  với  ô  uế  làm  ô  uế  tâm,  nó  chết  không 
an  lành,  sanh  vào  cõi  bất  thiện.  Vì  sao?  Vì  nó  mạng  chung  với  dục 
tâm,  với  ô  uế  làm  ô  uế  tâm. 

“Hiền  giả,  cũng  như  có  một  người  từ  chợ,  quán,  hoặc  từ  nhà  làm 
đồ  đồng,  mua  về  một  cái  mâm  đồng  không  có  bụi  dơ.  Người  ấy  mang 
mâm  về  nhưng  không  năng  rửa  bụi,  không  năng  lau  chùi,  không 
thường  phơi  nắng,  để  chỗ  nhiều  bụi  bặm.  Như  vậy,  mâm  đồng  chắc 
chắn  dính  bụi  bặm  dơ  bẩn.  Hiền  giả,  cũng  vậy,  nếu  một  người  không 
biết  như  thật  rằng:  ‘Trong  ta  không  có  ô  uế;  trong  ta  thật  không  có  ô 
uế  này’,  thì  nên  biết,  người  kia  không  giữ  gìn  được  những  pháp  mắt 
thấy  tai  nghe.  Do  không  giữ  gìn  được  những  pháp  mắt  thấy  tai  nghe, 
nó  bị  dục  tâm  ràng  buộc.  Nó  sẽ  mạng  chung  với  dục  tâm,  với  ô  uế  làm 
ô  uế  tâm.  Nó  chết  không  an  lành,  sanh  vào  cõi  bất  thiện.  Vì  sao?  Vì 
nó  mạng  chung  với  dục  tâm,  với  ô  uế  làm  ô  uế  tâm. 

“Hiền  giả,  nếu  một  người  biết  như  thật  rằng:  ‘Trong  ta  không  có 
ô  uế;  trong  ta  quả  thật  không  có  ô  uế  này’,  thì  nên  biết,  người  ấy  giữ 
gìn  được  những  pháp  mắt  thấy  tai  nghe.  Do  vì  giữ  gìn  được  những 
pháp  mắt  thấy  tai  nghe  nên  người  ấy  không  bị  dục  tâm  ràng  buộc. 
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Người  ấy  mạng  chung  mà  không  có  dục  tâm,  không  có  ô  uế,  không 
làm  ô  uế  tâm.  Do  mạng  chung  mà  không  có  dục  tâm,  không  có  ô  uế, 
không  làm  ô  uế  tâm,  người  ấy  chết  an  lành,  sanh  vào  nẻo  thiện.  Vì 
sao?  Vì  người  ấy  không  có  dục  tâm,  không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế 
tâm. 

“Hiền  giả,  cũng  như  có  người  hoặc  từ  chợ,  quán,  hoặc  từ  nhà 
làm  đồ  đồng  mua  về  một  cái  mâm  đồng  không  có  bụi  dơ,  sạch  bóng. 
Người  ấy  mang  mâm  về,  thường  năng  rửa  bụi,  thường  năng  lau  chùi, 
thường  năng  phơi  nắng,  không  để  chỗ  bụi  bặm.  Như  vậy,  cái  mâm 
đồng  hết  sức  sạch  bóng.  Hiền  giả,  cũng  vậy,  nếu  một  người  biết  như 
thật  rằng:  ‘Trong  ta  không  có  ô  uế;  trong  ta  quả  thật  không  có  ô  uế 
này’,  thì  nên  biết  người  ấy  giữ  gìn  được  những  pháp  mắt  thấy  tai  nghe. 
Do  vì  giữ  gìn  được  những  pháp  mắt  thấy  tai  nghe  nên  người  ấy  không 
bị  dục  tâm  ràng  buộc.  Người  ấy  mạng  chung  mà  không  có  dục  tâm, 
không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế  tâm.  Do  mạng  chung  mà  không  có  dục 
tâm,  không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế  tâm,  người  ấy  chết  an  lành,  sanh 
vào  cõi  thiện.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  không  có  dục  tâm,  không  có  ô  uế, 
không  làm  ô  uế  tâm. 

“Hiền  giả,  do  nhân  này,  duyên  này  mà  hai  hạng  người  trước  mặc 
dù  đều  có  ô  uế  làm  ô  uế  tâm,  nhưng  một  người  được  nói  là  tối  hạ  tiện, 
và  một  người  được  coi  là  tối  thắng.  Và  cũng  do  nhân  này,  duyên  này 
mà  hai  hạng  người  sau  mặc  dù  đều  không  có  ô  uế,  không  làm  ô  uế 
tâm,  nhưng  một  người  được  nói  là  tối  hạ  tiện,  và  một  người  được  coi  là 
tối  thắng”. 

Bấy  giờ  lại  có  một  thầy  Tỳ-kheo  khác,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
trịch  áo  vai  hữu,  chắp  tay  hướng  về  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Ngài  nói  ô  uế;  những  gì  là  ô  uế?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đáp  rằng: 

“Này  Hiền  giả,  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  từ  dục  mà  sanh,  đó  là 
ô  uế5.  Vì  sao?  giả  sử  có  một  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy,  ‘Ta  đã 
phạm  giới,  mong  rằng  người  khác  đừng  biết  ta  phạm  giới’.  Hiền  giả, 


5-  So  sánh  Pacli:  pacpakacnaỏ  kho  etaỏ  akusalaonaỏ  icchaovacaraonaỏ  adhivacanaỏ 
yadidaỏ  aígaòaỏ,  các  pháp  ác  bất  thiện,  cảnh  giới  của  dục,  là  đồng  nghĩa  của 
uế. 
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nhưng  có  người  khác  biết  nó  phạm  giới,  bởi  vì  người  khác  biết  nó 
phạm  giới,  nên  người  ấy  tâm  sanh  ác6.  Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và 
tâm  sanh  dục  thì  cả  hai  đều  là  bất  thiện7. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muôn  như  vầy,  ‘Ta  đã 
phạm  giới,  mong  người  khác  quở  trách  ta  ở  chỗ  kín  đáo,  chứ  đừng  quở 
trách  ta  phạm  giới  ở  trong  chúng’.  Hiền  giả,  nhưng  có  người  khác  quở 
trách  nó  ở  trong  chúng  chứ  không  ở  chỗ  kín  đáo.  Do  bởi  người  khác 
quở  trách  nó  ở  trong  chúng,  chứ  không  ở  chỗ  kín  đáo,  nên  người  ấy 
tâm  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì  cả  hai  đều 
là  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muôn  như  vầy,  ‘Ta  đã 
phạm  giới,  mong  rằng  bị  người  hơn  mình  trách  mắng,  chứ  đừng  bị 
người  kém  mình  trách  mắng  ta  phạm  giới’.  Này  Hiền  giả,  nhưng 
người  kém  nó  chứ  không  phải  người  hơn,  trách  mắng  nó  phạm  giới. 
Do  bị  người  kém  mình  chứ  không  phải  người  hơn  trách  mắng,  nên 
tâm  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì  cả  hai 
đều  là  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy:  ‘Mong 
rằng  ta  ngồi  trước  mặt  Đức  Thế  Tôn,  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về  giáo 
pháp  để  Ngài  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe,  chứ  không  phải  vị  Tỳ-kheo 
khác  ngồi  trước  mặt  Đức  Thế  Tôn  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về  giáo  pháp 
để  Ngài  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe’.  Này  Hiền  giả,  nhưng  có  Tỳ-kheo 
khác  ngồi  trước  mặt  Đức  Thế  Tôn  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về  giáo  pháp 
để  Ngài  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe.  Do  vì  có  vị  Tỳ-kheo  khác  ngồi 
trước  mặt  Đức  Thế  Tôn,  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về  giáo  pháp  để  Ngài 
nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe,  nên  người  ấy  tâm  sanh  ác.  Nếu  người  ấy 
tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì  cả  hai  đều  là  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy:  ‘Lúc  các 
Tỳ-kheo  vào  làng8,  mong  rằng  ta  đi  trước  nhất,  các  Tỳ-kheo  theo  sau 


6  Pa0li:  so  kupito  hoti  appatìto,  nó  phẫn  nộ  và  bất  mãn. 

7  Pacli:  kopo  yo  ca  appaccayo  ubhayam  etaỏ  aígaòaỏ,  phẫn  nộ  và  bất  mãn,  cả  hai 
cái  này  là  ô  uế. 

8'  Hán:  nhập  nội  thời  8°  .  ■£  Pacli:  gacmaỏ  bhattacya  paviseyyuỏ,  vào  làng  để 
ăn  ccm. 
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ta  mà  vào  làng,  đừng  để  một  Tỳ-kheo  nào  khác  mà  khi  các  Tỳ-kheo 
vào  làng  đi  trước  nhất,  và  các  Tỳ-kheo  đi  theo  sau  mà  vào’.  Này  Hiền 
giả,  nhưng  có  Tỳ-kheo,  khi  các  Tỳ-kheo  vào  làng,  đã  đi  trước  nhất,  và 
các  Tỳ-kheo  theo  sau  vị  ấy  để  vào  làng.  Do  bởi  có  Tỳ-kheo  khác,  khi 
các  Tỳ-kheo  vào  làng,  đã  đi  trước  nhất  và  các  Tỳ-kheo  theo  sau  để 
vào  làng,  nên  người  ấy  tâm  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm 
sanh  dục  thì  cả  hai  đều  là  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy,  ‘Khi  các 
Tỳ-kheo  đã  vào  trong9,  thì  mong  rằng  ta  ngồi  chỗ  cao  hơn  hết,  được 
chỗ  ngồi  bậc  nhất,  được  nước  rửa  bậc  nhất,  được  thức  ăn  bậc  nhất,  chứ 
đừng  có  vị  Tỳ-kheo  nào  khác  mà  khi  các  Tỳ-kheo  đã  vào  trong  lại 
ngồi  chỗ  cao  hơn  hết,  được  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  được  nước  rửa  bậc  nhất, 
được  thức  ăn  bậc  nhất’.  Này  Hiền  giả  nhưng  có  Tỳ-kheo  khác,  khi  các 
Tỳ-kheo  đã  vào  trong,  ngồi  chỗ  cao  hơn  hết,  được  chỗ  ngồi  bậc  nhất, 
được  nước  rửa  bậc  nhất,  được  thức  ăn  bậc  nhất.  Do  bởi  có  Tỳ-kheo 
khác,  khi  các  Tỳ-kheo  đã  vào  trong,  ngồi  ghế  cao  hơn  hết,  được  chỗ 
ngồi  bậc  nhất,  được  thức  ăn  bậc  nhất,  nên  người  ấy  tâm  sanh  ác.  Nếu 
người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì  cả  hai  đều  là  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy:  ‘Các 
Tỳ-kheo  ăn  xong,  sau  khi  thu  dọn  đồ  ăn,  lau  rửa  rồi,  mong  ta  nói 
pháp  cho  cư  sĩ  nghe  để  khuyến  phát  khát  ngưỡng  và  thành  tựu  hoan 
hỷ;  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác  sau  khi  các  Tỳ-kheo  ăn  xong  thu  dọn 
đồ  ăn,  lau  rửa  rồi,  nói  pháp  cho  cư  sĩ  nghe  để  khuyến  phát  khát 
ngưỡng  và  thành  tựu  hoan  hỷ’.  Này  Hiền  giả,  nhưng  có  Tỳ-kheo 
khác,  sau  khi  Tỳ -kheo  ăn  xong,  thu  dọn  đồ  ăn,  lau  rửa  rồi,  nói  pháp 
cho  cư  sĩ  nghe  để  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Do 
bởi  có  Tỳ-kheo  khác,  sau  khi  các  Tỳ-kheo  ăn  xong,  thu  dọn  đồ  ăn, 
lau  rửa  rồi  nói  pháp  cho  cư  sĩ  nghe  để  khuyến  phát  khát  ngưỡng, 
thành  tựu  hoan  hỷ,  nên  người  ấy  tâm  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  sanh 
tâm  ác  và  tâm  dục  thì  cả  hai  đều  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy:  ‘Khi  các 
cư  sĩ  đi  đến  chúng  viên10,  mong  rằng  ta  với  họ  cùng  tụ  hội,  cùng  tụ  tập, 


9'  Hán:  dĩ  nhập  nội  &M  tí”  /Ờ  Pa0li:  bhattagge,  tại  nhà  ăn. 

10  Bản  Hán:  “cư  sĩ...  chúng  viên...”;  Pacli:  acracmagatacnaỏ  bhikkhucnaỏ  dhammaỏ 
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cùng  ngồi,  cùng  đàm  luận,  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác  khi  các  cư  sĩ  đi 
đến  chúng  viên  cùng  tụ  hội,  cùng  tụ  tập,  cùng  ngồi,  cùng  đàm  luận  với 
họ’.  Này  Hiền  giả  nhưng  có  Tỳ-kheo  khác,  khi  các  cư  sĩ  đi  đến  chúng 
viên,  cùng  tụ  hội,  cùng  tụ  tập,  cùng  ngồi,  cùng  đàm  luận  với  họ.  Do 
bởi  có  Tỳ-kheo  khác  khi  các  cư  sĩ  đi  đến  chúng  viên  cùng  tụ  hội,  cùng 
tụ  tập,  cùng  ngồi,  cùng  đàm  luận  với  họ  nên  người  ấy  tâm  sanh  ác. 
Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì  cả  hai  đều  là  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy:  ‘Mong 
rằng  ta  được  nhà  vua  quen  biết,  được  các  Đại  thần,  Phạm  chí,  cư  sĩ  và 
nhân  dân  trong  nước  biết  đến  và  kính  trọng’.  Này  Hiền  giả,  nhưng  có 
vị  Tỳ-kheo  khác  được  vua  quen  biết,  được  các  Đại  thần,  Phạm  chí,  cư 
sĩ  và  nhân  dân  trong  nước  biết  đến  và  kính  trọng.  Do  bởi  có  vị  Tỳ- 
kheo  khác  được  vua  quen  biết,  được  các  Đại  thần,  Phạm  chí,  cư  sĩ  và 
nhân  dân  trong  nước  biết  đến  và  kính  trọng  nên  người  ấy  tâm  sanh  ác. 
Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì  cả  hai  đều  là  bất  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy:  ‘Mong 
rằng  ta  được  bốn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc  và  ưu-bà-di 
kính  trọng,  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác  được  bốn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  kính  trọng’.  Này  Hiền  giả,  nhưng  có  Tỳ- 
kheo  khác  được  bôn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di 
kính  trọng.  Do  bởi  có  Tỳ-kheo  khác  được  bôn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  kính  trọng  nên  người  ấy  tâm  sanh  tâm 
ác.  Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì  cả  hai  đều  bất 
thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  sanh  ước  muốn  như  vầy:  ‘Mong 
ta  được  các  dụng  cụ  sinh  hoạt  như  quần  áo,  đồ  ăn  uống,  giường  nệm, 
thuốc  thang,  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  được  các  dụng  cụ  sinh  hoạt  như 
quần  áo,  đồ  ăn  uống,  giường  nệm,  thuốc  thang’.  Này  Hiền  giả,  nhưng 
có  Tỳ-kheo  khác  được  các  dụng  cụ  sinh  hoạt  như  quần  áo,  đồ  ăn  uống, 
giường  nệm,  thuốc  thang.  Do  bởi  có  Tỳ-kheo  khác  được  các  dụng  cụ 
sinh  hoạt  như:  quần  áo,  đồ  ăn  uống,  giường  nệm,  thuốc  thang,  nên 
người  ấy  tâm  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  sanh  ác  và  tâm  sanh  dục  thì 
cả  hai  đều  là  bất  thiện. 


deseyyaỏ,  mong  ta  thuyết  pháp  cho  các  Tỳ-kheo  tập  họp  tại  tinh  xá. 
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“Này  Hiền  giả,  như  vậy  nếu  có  các  vị  phạm  hạnh  có  trí,  vì 
không  biết  người  ấy  sanh  tâm  ham  muốn  vô  lượng  ác  bất  thiện  như 
vậy,  nên  mặc  dù  người  ấy  như  thế  không  phải  Sa-môn  nhưng  các  vị 
tưởng  là  Sa-môn,  không  phải  là  Sa-môn  có  trí  mà  tưởng  là  Sa-môn  có 
trí,  không  phải  là  chánh  trí  mà  tưởng  là  chánh  trí,  không  phải  là  chánh 
niệm  mà  tưởng  là  chánh  niệm,  không  phải  thanh  tịnh  mà  tưởng  là 
thanh  tịnh.  Hiền  giả,  người  ấy  như  vậy  mà  nếu  các  vị  phạm  hạnh  có 
trí,  do  biết  người  ấy  sanh  tâm  ham  muôn  vô  lượng  ác  bất  thiện  như 
vậy,  người  ấy  như  thế  không  phải  Sa-môn  thì  không  cho  là  Sa-môn, 
không  phải  là  Sa-môn  có  trí  thì  không  cho  là  Sa-môn  có  trí,  không 
phải  chánh  trí  thì  không  cho  là  chánh  trí,  không  phải  chánh  niệm  thì 
không  cho  là  chánh  niệm,  không  phải  thanh  tịnh  thì  không  cho  là 
thanh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả,  cũng  như  có  người  hoặc  từ  chợ,  quán,  hoặc  từ 
nhà  làm  đồ  đồng  mua  một  cái  mâm  đồng  đựng  đầy  phẩn  bên  trong,  có 
nắp  đậy  phía  trên,  rồi  bưng  đi.  Qua  các  phô"  xá,  gần  chỗ  đông  người 
qua  lại;  những  người  kia  thấy  mâm  đồng  ấy  đều  muốn  được  ăn,  tỏ  ý 
rất  ưa  thích,  không  chán  ghét  và  nghĩ  lầm  cái  mâm  đồng  là  sạch. 
Người  ấy  bưng  mâm  đồng  đi  rồi  dừng  chân  tại  một  chỗ  nào  đó  và  giở 
nó  ra.  Mọi  người  thây  vậy  đều  không  muôn  ăn,  không  có  ý  ưa  thích, 
rất  chán  ghét  và  cho  là  đồ  bất  tịnh.  Dù  cho  người  đã  muôn  ăn  cũng 
không  thèm  dùng,  huống  chi  người  vốn  không  muôn  ăn.  Hiền  giả, 
cũng  vậy,  người  ấy  như  vậy,  nếu  các  phạm  hạnh  có  trí,  vì  không  biết 
người  ấy  sanh  tâm  ham  muôn  vô  lượng  bất  thiện  như  vậy,  nên  mặc  dù 
người  ấy  như  thế,  không  phải  Sa-môn  mà  các  vị  kia  cứ  tưởng  là  Sa- 
môn,  không  phải  Sa-môn  có  trí  mà  cứ  tưởng  là  Sa-môn  có  trí,  không 
phải  chánh  trí  mà  tưởng  là  chánh  trí,  không  phải  chánh  niệm  mà  tưởng 
là  chánh  niệm,  không  phải  là  thanh  tịnh  mà  tưởng  là  thanh  tịnh.  Này 
Hiền  giả,  người  ấy  như  vậy,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  có  trí,  do  biết  người 
ấy  sanh  tâm  ham  muốn  vô  lượng  ác  bất  thiện  như  vậy,  nên  người  ấy 
như  thế  không  phải  là  Sa-môn  thì  các  vị  kia  không  cho  nó  là  Sa-môn, 
không  phải  Sa-môn  có  trí  thì  không  cho  là  Sa-môn  có  trí,  không  phải 
chánh  trí  thì  không  cho  là  chánh  trí,  không  phải  chánh  niệm  thì  không 
cho  là  chánh  niệm,  không  phải  thanh  tịnh  thì  không  cho  là  thanh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả,  phải  biết,  người  như  vậy  không  nên  gần  gũi, 
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không  nên  cung  kính,  lễ  bái.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  đáng  gần  gũi 
mà  gần  gũi,  không  đáng  cung  kính  lễ  bái  mà  cung  kính  lễ  bái  thì  người 
thân  cận  cung  kính  lễ  bái  ấy  mãi  mãi  không  được  thiện  lợi,  không 
được  hữu  ích,  không  lợi  ích,  không  an  ổn  khoái  lạc,  sanh  ra  đau  khổ 
buồn  lo. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy: 
‘Ta  đã  phạm  giới,  mong  người  khác  đừng  biết  ta  phạm  giới’.  Này  Hiền 
giả,  hoặc  có  người  biết  người  ấy  phạm  giới,  người  ấy  nhân  vì  người 
khác  biết  mình  phạm  giới,  tâm  không  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm 
không  sanh  ác,  tâm  không  sanh  ham  muôn  thì  cả  hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Ta  đã  phạm  giới,  mong  người  khác  quở  tránh  ở  chỗ  kín  đáo  chứ  đừng 
quở  trách  là  ta  phạm  giới  ở  trước  công  chúng’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có 
người  khác  quở  trách  người  ấy  ở  trước  công  chúng  chứ  không  ở  chỗ 
kín  đáo,  người  ấy  nhân  vì  người  khác  quở  trách  ở  trước  công  chúng 
chứ  không  ở  chỗ  kín  đáo,  tâm  không  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  không 
sanh  ác,  tâm  không  sanh  ham  muốn  thì  cả  hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Ta  đã  phạm  giới,  mong  người  hơn  mình  la  rầy  chứ  đừng  có  người 
không  bằng  mình  la  rầy  ta  đã  phạm  giới’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có 
người  không  bằng,  chứ  không  phải  người  hơn  la  rầy  người  ấy  phạm 
giới,  người  ấy  nhân  vì  người  không  bằng  mình  chứ  không  phải  người 
hơn  la  rầy,  tâm  không  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  không  sanh  ác,  tâm 
không  sanh  ham  muôn  thì  cả  hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Mong  ta  ngồi  trước  mặt  Đức  Thế  Tôn,  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về  giáo 
pháp  để  Ngài  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có  vị 
Tỳ-kheo  khác  ngồi  trước  mặt  Đức  Thế  Tôn,  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về 
giáo  pháp  để  Ngài  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe.  Người  ấy  nhân  vì  có  vị 
Tỳ-kheo  khác  ngồi  trước  mặt  Đức  Thế  Tôn,  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về 
giáo  pháp  để  Ngài  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe,  tâm  không  sanh  ác.  Nếu 
người  ấy  tâm  không  sanh  ác,  tâm  không  sanh  ham  muôn  thì  cả  hai  đều 
là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Lúc  các  Tỳ-kheo  vào  làng  mong  rằng  ta  đi  trước  nhất  và  các  Tỳ-kheo 
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theo  sau  ta  để  vào,  chứ  đừng  có  vị  Tỳ-kheo  nào  đi  trước  nhất  khi  các 
Tỳ-kheo  vào  trong  và  các  Tỳ-kheo  theo  sau  vị  ấy  vào’.  Này  Hiền  giả, 
hoặc  có  vị  Tỳ-kheo,  khi  các  Tỳ-kheo  vào  trong,  đi  trước  nhất  và  các 
Tỳ-kheo  theo  sau  vị  ấy  vào  trong.  Người  ấy  nhân  vì  có  Tỳ-kheo  khác, 
khi  các  Tỳ-kheo  vào  trong,  đi  trước  nhất,  các  Tỳ-kheo  theo  sau  vào 
trong  nhưng  không  sanh  tâm  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  không  sanh  ác,  tâm 
không  sanh  ham  muôn  thì  cả  hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Khi  các  Tỳ-kheo  đã  vào  trong,  mong  ta  ngồi  trên  ghế  cao  hơn  hết, 
được  ngồi  chỗ  bậc  nhất,  được  nước  rửa  bậc  nhất,  được  thức  ăn  bậc 
nhất’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có  vị  Tỳ-kheo  khác,  khi  các  Tỳ-kheo  đã 
vào  trong,  ngồi  ghế  cao  hơn  hết,  được  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  được  nước 
rửa  bậc  nhất,  được  thức  ăn  bậc  nhất.  Người  ấy  nhân  vì  có  Tỳ-kheo 
khác,  khi  các  Tỳ-kheo  đã  vào  trong,  ngồi  ghế  cao  hơn  hết,  được  chỗ 
ngồi  bậc  nhất,  được  nước  rửa  bậc  nhất,  không  sanh  tâm  ác.  Nếu  người 
ấy  không  sanh  tâm  ác,  không  sanh  tâm  ham  muốn  thì  cả  hai  đều  là 
thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Sau  khi  các  Tỳ-kheo  ăn  xong,  thu  dọn  đồ  ăn,  lau  rửa  rồi  mong  ta  nói 
pháp  cho  cư  sĩ  nghe  để  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ, 
đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác,  sau  khi  các  Tỳ-kheo  ăn  xong,  thu  dọn  đồ 
ăn,  lau  rửa  rồi  nói  pháp  cho  cư  sĩ  nghe  để  khuyến  phát  khát  ngưỡng, 
thành  tựu  hoan  hỷ’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có  vị  Tỳ-kheo  khác,  sau  khi 
các  Tỳ-kheo  ăn  xong,  thu  dọn  đồ  ăn,  lau  rửa  rồi  nói  pháp  cho  cư  sĩ 
nghe  để  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Người  ấy  nhân 
vì  có  Tỳ-kheo  khác,  sau  khi  các  Tỳ-kheo  ăn  xong,  thu  dọn  đồ  ăn,  lau 
rửa  rồi  nói  pháp  cho  cư  sĩ  nghe  để  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu 
hoan  hỷ,  nhưng  không  sanh  tâm  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  không  sanh  tâm 
ác,  tâm  không  sanh  ham  muôn  thì  cả  hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Khi  các  cư  sĩ  đi  đến  chúng  viên,  mong  ta  với  họ  cùng  tụ  hội,  cùng  tụ 
tập,  cùng  ngồi,  cùng  đàm  luận,  chứ  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác  khi  các 
cư  sĩ  đi  đến  chúng  viên,  cùng  tụ  hội,  cùng  tụ  tập,  cùng  ngồi,  cùng  đàm 
luận  với  họ’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có  Tỳ-kheo  khác,  khi  các  cư  sĩ  đi 
đến  chúng  viên  cùng  tụ  hội,  cùng  tụ  tập,  cùng  ngồi,  cùng  đàm  luận  với 
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họ.  Người  ấy  nhân  vì  có  Tỳ-kheo  khác,  khi  các  cư  sĩ  đến  chúng  viên 
cùng  tụ  hội,  cùng  tụ  tập,  cùng  ngồi,  cùng  đàm  luận  với  họ,  không  sanh 
tâm  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  không  sanh  ác,  tâm  không  sanh  ham  muốn 
thì  cả  hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Mong  ta  được  vua  biết  đến,  được  các  Đại  thần,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  nhân 
dân  trong  nước  biết  đến  và  kính  trọng;  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác 
được  vua  biết  đến,  được  các  Đại  thần,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  nhân  dân  trong 
nước  biết  đến  và  kính  trọng’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có  vị  Tỳ-kheo  khác 
được  vua  biết  đến,  được  các  Đại  thần,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  nhân  dân  trong 
nước  biết  đến  và  kính  trọng.  Nhân  vì  có  Tỳ-kheo  khác  được  vua  biết 
đến,  được  các  Đại  thần,  Phạm  chí,  cư  sĩ,  nhân  dân  trong  nước  biết  đến 
và  kính  trọng,  người  ấy  tâm  không  sanh  ác.  Nếu  người  ấy  tâm  không 
sanh  ác,  tâm  không  sanh  ham  muốn  thì  cả  hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Mong  ta  được  bốn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di 
kính  trọng,  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác  được  bốn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  kính  trọng’.  Này  Hiền  giả,  hoặc  có  Tỳ- 
kheo  khác  được  bôn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di 
kính  trọng.  Nhân  vì  có  Tỳ-kheo  khác  được  bốn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  kính  trọng,  người  ấy  không  sanh  tâm  ác. 
Nếu  người  ấy  tâm  không  sanh  ác,  tâm  không  sanh  ham  muôn,  thì  cả 
hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  giả  sử  có  người  tâm  không  sanh  ước  muôn  như  vầy, 
‘Mong  ta  được  các  dụng  cụ  sinh  hoạt  như  quần  áo,  đồ  ăn  uống,  giường 
nệm,  thuốc  thang,  đừng  có  Tỳ-kheo  nào  khác  được  các  dụng  cụ  sinh 
hoạt  như  quần  áo,  đồ  ăn  uống,  giường  nệm,  thuốc  thang’.  Này  Hiền 
giả,  hoặc  có  Tỳ-kheo  khác  được  các  dụng  cụ  sinh  hoạt  như  quần  áo, 
đồ  ăn  uống,  giường  nệm,  thuốc  thang,  người  ấy  không  sanh  tâm  ác. 
Nếu  người  ấy  tâm  không  sanh  ác,  tâm  không  sanh  ham  muôn  thì  cả 
hai  đều  là  thiện. 

“Hiền  giả,  người  ấy  như  vậy,  nếu  các  vị  phạm  hạnh  có  trí,  vì 
không  biết  người  ấy  sanh  tâm  ham  muôn  vô  lượng  thiện  như  vậy  nên 
người  ấy  như  thế  chính  là  Sa-môn,  mà  các  vị  kia  tưởng  không  phải  là 
Sa-môn,  chính  là  Sa-môn  có  trí  mà  tưởng  không  phải  là  Sa-môn  có  trí, 
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chính  là  chánh  trí  mà  tưởng  không  phải  là  chánh  trí,  chính  là  chánh 
niệm  mà  tưởng  không  phải  là  chánh  niệm,  chính  là  thanh  tịnh  mà 
tưởng  không  phải  là  thanh  tịnh.  Này  Hiền  giả,  người  ấy  như  vậy,  nếu 
các  vị  phạm  hạnh  có  trí,  do  biết  người  này  sanh  tâm  ham  muôn  vô 
lượng  thiện  như  vậy,  nên  người  ấy  như  vậy  chính  là  Sa-môn,  các  vị  kia 
cho  là  Sa-môn,  chính  là  Sa-môn  có  trí  thì  cho  là  Sa-môn  có  trí,  chính 
là  chánh  trí  thì  cho  là  chánh  trí,  chính  là  chánh  niệm  thì  cho  là  chánh 
niệm,  chính  là  thanh  tịnh  thì  cho  là  thanh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả,  cũng  như  có  người,  hoặc  từ  chợ,  quán,  hoặc  từ 
nhà  làm  đồ  đồng  mua  về  một  cái  mâm  đồng  đựng  đầy  đủ  thứ  đồ  ăn 
uống  trong  sạch,  ngon  lành,  đậy  nắp  lên  trên  rồi  bưng  đi.  Ngang  qua 
phố  xá,  gần  chỗ  đông  người  qua  lại,  những  người  kia  thấy  được  mâm 
đồng  đều  không  muốn  ăn,  không  có  ý  ưa  thích,  hết  sức  chán  ghét  và 
nghĩ  rằng  mâm  đồng  này  không  trong  sạch  và  nói  như  vầy,  ‘Phẩn  dơ 
kia,  hãy  đem  đi  lập  tức!  Phẩn  dơ  kia,  hãy  đem  đi  lập  tức!’  Người  kia 
bưng  mâm  đồng  đi,  rồi  dừng  chân  lại  một  chỗ  và  giở  nó  ra.  Sau  khi 
thấy  giở  ra  rồi,  những  người  kia  đều  muốn  ăn,  ý  hết  sức  ưa  thích, 
không  còn  chán  ghét  và  nghĩ  rằng  đó  là  đồ  trong  sạch.  Dù  cho  những 
người  đã  không  muốn  ăn,  thấy  rồi  cũng  muốn  ăn,  huống  chi  những 
người  đã  có  ý  muốn  ăn.  Hiền  giả,  cũng  vậy,  người  ấy  như  vậy,  nếu 
các  vị  phạm  hạnh  có  trí  không  biết  người  ấy  sanh  tâm  ham  muốn  vô 
lượng  thiện  như  vậy  thì  người  ấy  như  thế  chính  là  Sa-môn  mà  các  vị 
kia  tưởng  không  phải  là  Sa-môn,  chính  là  Sa-môn  có  trí  mà  tưởng 
không  phải  là  Sa-môn  có  trí,  chính  là  chánh  trí  mà  tưởng  không  phải 
là  chánh  trí,  chính  là  chánh  niệm  mà  tưởng  không  phải  là  chánh  niệm, 
chính  là  thanh  tịnh  mà  tưởng  không  phải  là  thanh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả,  người  ấy  như  vậy,  nếu  có  vị  phạm  hạnh  có  trí,  do 
biết  người  này  sanh  tâm  ham  muôn  vô  lượng  thiện  như  vậy  nên  người 
ấy  như  vậy,  chính  là  Sa-môn  các  vị  kia  cho  là  Sa-môn,  chính  là  Sa- 
môn  có  trí  thì  cho  là  Sa-môn  có  trí,  chính  là  chánh  trí  thì  cho  là  chánh 
trí,  chính  là  chánh  niệm  thì  cho  là  chánh  niệm,  chính  là  thanh  tịnh  thì 
cho  là  thanh  tịnh. 

“Này  Hiền  giả,  phải  biết  người  như  vậy  nên  gần  gũi,  nên  cung 
kính  lễ  bái.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  đáng  gần  gũi,  đáng  cung  kính  lễ  bái  mà 
cung  kính  lễ  bái  thì  người  gần  gũi,  cung  kính  lễ  bái  ấy  mãi  mãi  được 
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thiện  lợi,  được  hữu  ích,  an  ổn  khoái  lạc  và  cũng  được  không  khổ, 
không  buồn  lo”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  có  mặt  trong  chúng, 
ngài  bạch  rằng: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nay  tôi  muốn  nói  một  thí  dụ  cho  các  Tỳ-kheo 
nghe,  ngài  cho  phép  chăng?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đáp: 

“Hiền  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  ngài  muôn  nói  thí  dụ,  xin  cứ  nói”. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bạch  rằng: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tôi  nhớ  một  thời  đến  thành  Vương  xá,  ở 
trong  nham  sơn.  Bấy  giờ,  đêm  đã  qua,  trời  vừa  sáng,  tôi  đắp  y,  ôm  bát 
vào  thành  Vương  xá  để  khất  thực,  đến  nhà  Vô  Y  Mãn  Tử,  trước  kia  là 
một  thợ  xe11.  Lúc  ấy  ngang  nhà  ông  lại  có  một  người  thợ  đang  đẽo  trục 
xe.  Vô  Y  Mãn  Tử,  một  thợ  xe  cũ,  đi  đến  nhà  đó.  Rồi  Vô  Y  Mãn  Tử, 
một  thợ  xe  cũ,  thấy  người  kia  đang  đục  đẽo  trục  xe,  tâm  sanh  ý  nghĩ 
như  vầy,  ‘Nếu  người  thợ  này  cầm  búa  đẽo  trục,  đẽo  gọt  chỗ  xấu  này, 
chỗ  xấu  kia,  như  thế  thì  cái  trục  ấy  mới  tuyệt  đẹp’.  Bấy  giờ,  người  thợ 
kia  đúng  như  điều  suy  nghĩ  của  Vô  Y  Mãn  Tử,  một  thợ  xe  cũ,  liền  cầm 
búa  đẽo  gọt  chỗ  xấu  này,  chỗ  xấu  kia.  Khi  ấy,  Vô  Y  Mãn  tử,  một  thợ 
xe  cũ,  hết  sức  hoan  hỷ,  nói  như  thế  này: 

Này  con  ông  thợ  xe,  tâm  ông  như  vậy  tức  là  biết  tâm  tôi  rồi. 
Vì  sao?  Vì  đúng  theo  ý  nghĩ  của  tôi,  ông  cầm  búa  đẽo  gọt  chỗ  xấu 
này,  chỗ  xấu  kia. 

“Cũng  như  thế,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  như  có  kẻ  dua  nịnh,  dối 
trá,  ganh  tị,  không  tín,  giải  đãi,  không  chánh  niệm,  không  chánh  trí, 
không  định,  không  tuệ,  tâm  nó  cuồng  mê,  không  giữ  các  căn,  không  tu 
hạnh  Sa-môn,  không  hiểu  biết  phân  biệt;  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  vì  biết  tâm 
của  nó  nên  nói  pháp  này. 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  người  không  dua  nịnh,  không  dối  trá, 
không  ganh  tị,  có  tín,  có  tấn,  không  giải  đãi,  có  chánh  niệm,  chánh  trí, 
tu  định,  tu  tuệ,  tâm  không  cuồng  mê,  giữ  gìn  các  căn,  tu  tập  rộng  rãi 


n'  Cựu  xa  SƯ  Vô  y  Mãn  Tử  »  »«.  ũsổ  /e  Paoli:  Paònuputta  a0jìvaka 

pura0òaya0na-ka0ra  putta,  Paònuputta,  đạo  sĩ  phái  Tà  mạng,  con  trai  của  một 
người  thợ  làm  xe  trước  kia. 
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hạnh  Sa-môn  và  phân  biệt  khéo  léo  thì  người  ấy  nghe  Tôn  giả  Xá-lê 
Tử  nói  pháp  giống  như  kẻ  đói  muốn  được  ăn,  khát  muôn  được  uống, 
tức  thì  được  ăn  và  uống  như  ý  vậy. 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  giống  như  con  gái  Sát-lợi  hay  con  gái  Phạm 
chí,  Cư  sĩ,  Công  sư,  đoan  trang  xinh  đẹp,  tắm  rửa  sạch  sẽ,  lấy  hương 
thoa  khắp  thân  thể,  mặc  áo  mới  và  dùng  các  thứ  anh  lạc  để  trang  sức 
dung  nhan.  Giả  sử  có  người  nghĩ  đến  nàng  ấy,  mong  cầu  sự  thiện  lợi 
hữu  ích,  cầu  an  ổn  khoái  lạc  cho  nàng  ấy  nên  đem  tràng  hoa  sen  xanh, 
hoặc  tràng  hoa  chiêm-bặc,  hoặc  tràng  hoa  tu-ma-na,  hoặc  tràng  hoa 
bà-sư,  hoặc  tràng  hoa  a-đề-mâu-đa  đến  tặng.  Người  con  gái  ấy  hoan 
hỷ  nhận  cả  hai  tay,  dùng  trang  sức  trên  đầu.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cũng 
như  thế,  nếu  có  người  không  dua  nịnh,  không  dôi  trá,  không  ganh  tị,  có 
tín,  tinh  tấn,  không  giải  đãi,  có  chánh  niệm,  chánh  trí,  tu  định,  tu  tuệ, 
tâm  không  cuồng  mê,  gìn  giữ  các  căn,  tu  tập  rộng  rãi  hạnh  Sa-môn  và 
phân  biệt  khéo  léo,  người  ấy  được  nghe  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  pháp, 
giông  như  người  đói  muốn  được  ăn,  người  khát  muốn  được  uống  thì 
liền  được  ăn  no,  uống  như  ý  vậy. 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử!  Thật  kỳ  diệu!  Thật  hy  hữu!  Tôn  giả  Xá-lê 
Tử  thường  cứu  vớt  các  người  tu  phạm  hạnh,  khiến  cho  xa  lìa  bất  thiện, 
an  trụ  chỗ  thiện”. 

Như  thế,  cả  hai  Tôn  giả  tán  thán  lẫn  nhau,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy  mà  đi. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và 
các  thầy  Tỳ-kheo  nghe  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


88.  KINH  CẦU  PHÁP1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  nước  Câu-tát-la2  cùng  đại  chúng  Tỳ- 
kheo,  qua  đến  phía  Bắc  làng  Ngũ  sa-la3,  trong  rừng  Thi-nhiếp-hòa  với 
hàng  đại  đệ  tử  Trưởng  lão,  Thượng  tôn,  danh  đức,  như  các  ngài:  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  Ca-diếp,  Tôn  giả 
Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  A-na-luật,  Tôn  giả  Lệ -việt4,  Tôn  giả  A- 
nan  và  các  đại  đệ  tử  Trưởng  lão  Thượng  tôn  danh  đức  khác  ngang 
hàng  như  vậy  cũng  có  mặt  tại  làng  Ngũ  sa-la.  Tất  cả  đều  ở  gần  bên 
cạnh  ngôi  nhà  lá  của  Phật. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  nên  thực  hành  sự  cầu  pháp5,  đừng  thực  hành  sự  cầu 
ẩm  thực.  Vì  sao?  Vì  Ta  thương  tưởng  các  đệ  tử,  muốn  các  đệ  tử  nên 
thực  hành  sự  cầu  pháp,  chứ  không  thực  hành  sự  cầu  ẩm  thực.  Nếu  các 
ngươi  thực  hành  cầu  ẩm  thực,  không  thực  hành  sự  cầu  pháp,  không 
những  các  ngươi  tự  xấu  xa,  mà  Ta  cũng  không  được  danh  dự  gì.  Nếu 
các  thầy  thực  hành  sự  cầu  pháp,  chứ  không  thực  hành  sự  cầu  ẩm  thực, 
không  những  các  thầy  đã  tự  tốt  đẹp  mà  Ta  cũng  được  danh  dự. 

“Thế  nào  là  các  đệ  tử  vì  cầu  ẩm  thực  mà  theo  Phật  tu  hành,  chứ 


'■  Tương  đương  Paơli  M.3  Dhammadaơyaơda-suttam. 

2  Bản  Paơli:  Phật  tại  Saơvatthi. 

3'  Ngũ  Sa-la  MI  ,ỈP  L^Paơli:  Paócasaơla. 

■  Lệ-việt  tức  Revata  mà  chỗ  khác  cũng  bản  Hán  này,  âm  là  Li-việt-đa.  Xem  chú 
thích  kinh  số  1 84. 

5'  Hành  cầu  pháp  /i  -Ị)  “í  (...).  Paơli:  Dhammadaơyaơdaơ  me  bhavatha  mà 
aơmisadayaơdaơ  hãy  là  những  kẻ  thừa  tự  Pháp  của  Ta,  chớ  đừng  là  kẻ  thừa 
tự  tài  vật. 
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không  phải  vì  cầu  pháp?  Sau  khi  Ta  ăn  no,  bữa  ăn  đã  xong,  còn  lại  đồ 
ăn  dư;  sau  đó  có  hai  Tỳ-kheo  đến,  đói  khát,  sức  lực  hao  mòn,  Ta  nói 
với  họ  rằng:  ‘Sau  khi  Ta  ăn  no,  bữa  ăn  đã  xong,  còn  lại  đồ  ăn  dư,  các 
ngươi  muốn  ăn  thì  lấy  mà  ăn.  Nếu  các  ngươi  không  lấy  thì  Ta  sẽ  mang 
đổ  nơi  đất  sạch,  hoặc  đổ  trong  nước  không  có  trùng’. 

“Trong  hai  người  ấy,  Tỳ-kheo  thứ  nhất  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Đức 
Thế  Tôn  ăn  rồi,  bữa  ăn  đã  xong,  còn  lại  đồ  ăn  dư,  nếu  ta  không  lấy  tất 
nhiên  Đức  Thế  Tôn  sẽ  mang  đổ  nơi  đất  sạch,  hoặc  trong  nước  không 
có  trùng.  Vậy  ta  hãy  lấy  mà  ăn’.  Tỳ-kheo  ấy  liền  lấy  mà  ăn.  Tuy  được 
một  ngày  một  đêm  an  ổn  khoái  lạc,  nhưng  vì  Tỳ-kheo  ấy  nhận  lấy  đồ 
ăn  dư  đó  nên  không  vừa  ý  Phật6 7.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  đó  nhận  lấy  đồ 
ăn  đó  nên  không  thể  thiểu  dục,  không  thể  tri  túc,  không  thể  dễ  nuôi, 
không  thể  dễ  thỏa  mãn,  không  thể  biết  thời,  không  thể  biết  tiết  độ, 
không  thể  tinh  tấn,  không  thể  tĩnh  tọa,  không  thể  có  tịnh  hạnh,  không 
thể  sống  viễn  ly,  không  được  nhất  tâm,  không  được  tinh  cần,  cũng 
không  thể  chứng  đắc  Niết-bàn.  Vì  vậy,  do  bởi  Tỳ-kheo  nhận  lấy  đồ  ăn 
dư  mà  không  vừa  ý  Phật.  Như  thế,  gọi  là  các  đệ  tử  vì  cầu  ẩm  thực  mà 
theo  Phật  tu  hành,  chứ  không  phải  vì  cầu  pháp. 

“Thế  nào  là  các  đệ  tử  thực  hành  sự  cầu  pháp,  chứ  không  thực 
hành  cầu  ẩm  thực?  Trong  hai  người  ấy,  Tỳ -kheo  thứ  hai  suy  nghĩ  như 
vầy,  ‘Đức  Thế  Tôn  ăn  rồi,  bữa  ăn  đã  xong,  còn  lại  đồ  ăn  dư.  Nếu  ta 
không  lấy  thì  tất  nhiên  Đức  Thế  Tôn  sẽ  mang  đổ  nơi  đất  sạch,  hoặc 
trong  nước  không  có  trùng.  Nhưng  Đức  Thế  Tôn  có  dạy  rằng:  ‘Điều 
thấp  kém  nhất  trong  việc  ăn  uống  là  ăn  đồ  ăn  dư  V  Vậy  ta  không 
nên  nhận  lấy  đồ  ăn  đó’.  Nghĩ  như  thế  rồi,  Tỳ-kheo  ấy  không  nhận 
lấy  đồ  ăn.  Tỳ-kheo  kia  không  nhận  lấy  đồ  ăn  đó,  tuy  suốt  một  ngày 
một  đêm  khổ  sở,  không  được  an  ổn,  nhưng  nhân  vì  Tỳ-kheo  ấy 
không  nhận  lấy  đồ  ăn  đó  nên  được  vừa  lòng  Phật.  Vì  sao?  Tỳ-kheo 
ấy  do  bởi  không  nhận  lấy  đồ  ăn  dư  nên  được  sự  thiểu  dục,  được  sự  tri 
túc,  được  sự  sông  dễ  nuôi,  dễ  thỏa  mãn,  biết  thời,  có  tiết  độ,  có  tinh 
tấn,  có  thể  tĩnh  tọa,  có  tịnh  hạnh,  có  thể  sống  viễn  ly,  được  nhất  tâm, 
được  tinh  cần  và  cũng  có  thể  chứng  đắc  Niết-bàn.  Cho  nên,  do  bởi 


6'  Bất  khả  Phật  ý  tf£  Ki  /ị  ũữY/â 

7  Bản  Pa0li:  Thế  Tôn  dạy:  Hãy  là  kẻ  thừa  tự  Pháp... 
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Tỳ-kheo  ấy  không  nhận  lấy  đồ  ăn  này  mà  được  vừa  lòng  Phật.  Như 
thế,  gọi  là  các  đệ  tử  vì  cầu  pháp  mà  theo  Phật  tu  hành,  chứ  không 
phải  vì  cầu  ẩm  thực”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  đệ  tử: 

“Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly,  mà  đệ  tử 
hàng  trưởng  thượng  của  vị  ấy  không  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  pháp 
luật  đó  không  có  ích  gì  cho  mọi  người,  không  mang  lại  an  lạc  cho 
mọi  người,  không  phải  là  vì  thương  xót  thế  gian,  cũng  không  phải  là 
mong  sự  thiện  lợi,  mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc  cho  loài  trời,  loài  người. 

“Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly,  mà  đệ  tử 
bậc  trung  và  bậc  hạ  của  vị  ấy  không  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  pháp 
luật  đó  không  ích  gì  cho  mọi  người,  không  mang  lại  an  lạc  cho  mọi 
người,  không  phải  là  vì  thương  xót  thế  gian,  cũng  không  phải  là 
mong  cầu  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc  cho  loài 
trời,  loài  người. 

“Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly,  mà  đệ  tử 
hàng  trưởng  thượng  của  vị  ấy  cũng  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  pháp  luật 
đó  có  ích  cho  mọi  người,  mang  lại  an  lạc  cho  mọi  người,  là  vì  thương 
xót  thế  gian,  mong  cầu  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu  an  ổn  khoái 
lạc  cho  loài  trời  và  loài  người. 

“Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly,  đệ  tử  bậc 
trung  và  bậc  hạ  của  vị  ấy  cũng  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  pháp  luật  đó 
có  ích  cho  mọi  người,  mang  lại  an  lạc  cho  mọi  người,  là  bậc  thương  xót 
thế  gian,  mong  cầu  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc 
cho  trời,  người”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  cũng  hiện  diện  trong  chúng.  Đức  Thế 
Tôn  bảo  Tôn  giả  rằng: 

“Xá-lê  Tử,  thầy  hãy  nói  pháp  như  pháp  cho  các  Tỳ-kheo  nghe. 
Ta  bị  đau  lưng,  nay  Ta  muôn  nghỉ  một  lát”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  vâng  lãnh  lời  Phật: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn”. 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  gấp  tư  y  Ưu-đa-la-tăng  trải  trên  giường,  cuộn  y 
Tăng-già-lê  làm  gối,  nằm  nghiêng  hông  bên  phải,  hai  chân  chồng  lên 
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nhau,  khởi  quang  minh  tưởng8,  chánh  niệm,  chánh  trí  và  chuyên  niệm 
về  dục  khởi  tưởng9. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  chư  Hiền,  nên  biết,  Đức  Thế  Tôn  vừa  nói  pháp  sơ  lược 
rằng:  ‘Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly  mà  đệ  tử 
hàng  trưởng  thượng  của  vị  ấy  không  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  pháp 
luật  đó  không  có  ích  gì  cho  mọi  người,  không  mang  lại  an  ạc  cho  mọi 
người,  không  phải  là  vì  thương  xót  thế  gian,  không  phải  là  mong  cầu 
thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc  cho  loài  trời,  loài 
người.  Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly  mà  đệ  tử  bậc 
trung  và  hạ  của  vị  ấy  không  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  pháp  luật  đó 
không  có  ích  gì  cho  mọi  người,  không  mang  lại  an  lạc  cho  mọi  người, 
không  phải  là  vì  thương  xót  thế  gian,  cũng  không  phải  là  mong  cầu  sự 
thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc  cho  loài  trời,  loài 
người.  Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly  và  đệ  tử  hàng 
trưởng  thượng  của  vị  ấy  cũng  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  pháp  luật  đó 
có  ích  cho  mọi  người,  mang  lại  an  lạc  cho  mọi  người,  là  vì  thương  xót 
thế  gian,  mong  cầu  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc 
cho  loài  trời,  loài  người.  Nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú 
viễn  ly,  đệ  tử  bậc  trung  và  bậc  hạ  của  vị  ấy  cũng  thích  đời  sống  viễn 
ly,  thì  pháp  luật  đó  có  ích  cho  mọi  người,  mang  lại  sự  an  lạc  cho  mọi 
người,  là  vì  thương  xót  thế  gian,  mong  cầu  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích, 
mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc  cho  loài  trời,  loài  người’ . 

“Nhưng  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  này  hết  sức  sơ  lược,  các  thầy 
thấu  hiểu  nghĩa  đó  như  thế  nào  và  phân  biệt  rộng  rãi  như  thế  nào?” 

Bấy  giờ  trong  chúng,  hoặc  có  Tỳ-kheo  nói  như  thế  này: 

“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  các  Trưởng  lão  Thượng  tôn  tuyên 
bô"  rằng  ‘Ta  đã  chứng  đắc  cứu  cánh  trí,  biết  một  cách  như  thật  rằng 
‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa’,  thì  các  vị  phạm  hạnh  khi  nghe  vị  Tỳ-kheo  tự 
tuyên  bố  ‘Ta  đã  chứng  đắc  cứu  cánh  trí’,  bèn  được  hoan  hỷ”. 

Lại  có  Tỳ-kheo  nói  như  thế  này: 


8  Xem  cht.1 1 ,  kinh  83. 

9-  Xem  cht.12,  kinh  83. 
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“Bạch  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  đệ  tử  bậc  trung,  bậc  hạ  có  ước 
nguyện  vô  thượng  Niết-bàn,  các  người  phạm  hạnh  thấy  vị  Tỳ-kheo  kia 
đã  thực  hành  theo,  nên  được  hoan  hỷ.” 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo  ấy  giải  thích  ý  nghĩa  đó  như  vậy  mà 
không  hài  lòng  Tôn  giả  Xá-lê  Tử. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  thầy  Tỳ-kheo  ấy  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  hãy  lắng  nghe,  tôi  sẽ  giải  thích  cho  các  thầy. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  một  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn 
ly,  mà  hàng  đệ  tử  trưởng  thượng  của  vị  ấy  không  thích  đời  sông  viễn 
ly,  thì  người  đệ  tử  hàng  trưởng  thượng  ấy  có  ba  điều  đáng  chê. 

“Những  gì  là  ba?  Tôn  sư  thích  an  trú  viễn  ly  mà  đệ  tử  hàng 
trưởng  thượng  không  học  theo  hạnh  viễn  ly.  Vị  đệ  tử  ấy  vì  vậy  mà 
đáng  chê.  Nếu  Tôn  sư  dạy  những  pháp  phải  đoạn  trừ  mà  đệ  tử  trưởng 
thượng  không  đoạn  trừ  pháp  ấy.  Vị  đệ  tử  này  vì  vậy  mà  đáng  chê.  Với 
những  điều  có  thể  thủ  chứng  mà  đệ  tử  trưởng  thượng  lại  từ  bỏ  phương 
tiện10.  Vị  đệ  tử  này  vì  vậy  mà  đáng  chê.  Nếu  bậc  Tôn  sư  có  pháp  luật, 
thích  an  trú  viễn  ly  mà  đệ  tử  trưởng  thượng  của  vị  ấy  không  thích  đời 
sống  viễn  ly  thì  người  đệ  tử  ấy  có  ba  điều  đáng  chê  trách  này. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly  mà 
đệ  tử  bậc  trung  và  hạ  không  thích  đời  sông  viễn  ly,  thì  đệ  tử  trung  và 
hạ  ấy  có  ba  điều  đáng  chê. 

“Những  gì  là  ba?  Tôn  sư  thích  an  trú  viễn  ly,  đệ  tử  trung  và  hạ 
không  học  theo  hạnh  viễn  ly,  những  đệ  tử  này  vì  vậy  mà  đáng  chê. 
Nếu  Tôn  sư  dạy  những  pháp  phải  đoạn  trừ  mà  đệ  tử  trung  và  hạ  không 
đoạn  trừ  những  pháp  ấy,  những  đệ  tử  này  vì  vậy  mà  đáng  chê.  Với 
những  điều  có  thể  thủ  chứng,  mà  đệ  tử  trung  và  hạ  lại  từ  bỏ  phương 
tiện,  những  đệ  tử  này  vì  vậy  mà  đáng  chê.  Nếu  Tôn  sư  có  pháp  luật, 
thích  an  trú  viễn  ly,  mà  đệ  tử  trung  và  hạ  không  thích  đời  sống  viễn  ly, 
thì  những  đệ  tử  ấy  có  ba  điều  đáng  chê  này. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly  và 
đệ  tử  trưởng  thượng  của  vị  ấy  cũng  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  đệ  tử 
trưởng  thượng  này  có  ba  điều  đáng  tán  thưởng. 

“Những  gì  là  ba?  Tôn  sư  thích  an  trú  viễn  ly,  đệ  tử  trưởng  thượng 


10'  Xả  phương  tiện,  nên  hiểu  là  từ  bỏ  sự  nỗ  lực. 
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cũng  học  theo  hạnh  viễn  ly.  Vị  đệ  tử  này  vì  vậy  đáng  được  tán  thưởng. 
Nếu  Tôn  sư  dạy  những  pháp  phải  đoạn  trừ  và  đệ  tử  trưởng  thượng 
đoạn  trừ  những  pháp  ấy.  Vị  đệ  tử  trưởng  thượng  này  vì  vậy  đáng  tán 
thưởng.  Với  những  điều  có  thể  thủ  chứng  thì  đệ  tử  trưởng  thượng  tinh 
tấn  cầu  học,  không  bỏ  phương  tiện.  Vị  đệ  tử  này  vì  vậy  đáng  được  tán 
thưởng.  Nếu  bậc  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly  và  đệ  tử 
trưởng  thượng  cũng  thích  đời  sông  viễn  ly  thì  những  đệ  tử  ấy  có  ba 
điều  đáng  tán  thưởng  này. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly,  đệ 
tử  trung  và  hạ  cũng  thích  đời  sống  viễn  ly,  thì  những  đệ  tử  ấy  có  ba 
điều  đáng  tán  thưởng. 

“Những  gì  là  ba?  Tôn  sư  thích  an  trú  viễn  ly,  đệ  tử  trung  và  hạ 
cũng  thích  đời  sống  viễn  ly.  Những  đệ  tử  này  vì  vậy  đáng  được  tán 
thưởng.  Nếu  Tôn  sư  dạy  những  pháp  phải  đoạn  trừ  thì  đệ  tử  trung  và 
hạ  đoạn  trừ  những  pháp  ấy.  Những  đệ  tử  này  vì  vậy  đáng  được  tán 
thưởng.  Với  những  điều  có  thể  thủ  chứng  thì  đệ  tử  trung  và  hạ  tinh  tấn, 
cầu  học,  không  bỏ  phương  tiện.  Những  đệ  tử  này  vì  vậy  đáng  được  tán 
thưởng.  Nếu  bậc  Tôn  sư  có  pháp  luật,  thích  an  trú  viễn  ly  và  đệ  tử 
trung  và  hạ  cũng  thích  đời  sống  viễn  ly  thì  những  đệ  tử  ấy  có  ba  điều 
đáng  tán  thưởng  này”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  chư  Hiền,  có  con  đường  giữa,  nhờ  đó  có  thể  được  tâm  trú, 
được  định,  được  an  lạc,  thuận  pháp,  thứ  pháp,  được  trí  thông,  được  giác 
ngộ  và  cũng  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  có  một  con  đường  giữa,  có  thể  được 
tâm  trú,  được  định,  được  an  lạc,  thuận  pháp,  thứ  pháp,  được  trí  thông, 
được  giác  ngộ  và  chứng  đắc  Niết-bàn? 

“Này  chư  Hiền,  niệm  tham  dục  là  ác  pháp,  ghét  bỏ  niệm  tham 
dục  cũng  là  ác  pháp11.  Người  ấy  đoạn  trừ  niệm  tham  dục  và  cũng  đoạn 
trừ  sự  ghét  bỏ  niệm  tham  dục.  Cũng  vậy,  sân  nhuế,  oán  kết,  bỏn  sẻn, 


u'  Niệm  dục  ác,  ố  niệm  dục  diệc  ác  «  'c  'c  »  -e/ák  ở  đây  muốn  nói  trung 

đạo  vượt  qua  hai  tâm  niệm  đó.  Paoli  có  hơi  khác:  lobho  ca  paopako  doso  ca 
paopako,  lobhassa  ca  pahaonaoya  dossa  ca  pahaonaoya  atthi  majjhima0 
paseipadao,  tham  là  ác,  sân  là  ác;  có  con  đường  giữa  để  đoạn  trừ  tham  và  sân. 
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ganh  tị,  dối  trá,  vô  tàm,  vô  quý,  mạn,  tối  thượng  mạn,  công  cao,  phóng 
dật,  hào  quý,  tăng  tránh12. 

“Này  chư  Hiền,  tham  cũng  là  pháp  ác  mà  đắm  trước  cũng  là 
pháp  ác.  Người  ấy  đoạn  trừ  tham  và  cũng  đoạn  trừ  đắm  trước. 

“Này  chư  Hiền,  đó  là  có  một  con  đường  giữa,  có  thể  được  tâm 
trú,  được  định,  được  an  lạc,  thuận  pháp,  thứ  pháp,  được  trí  thông,  được 
giác  ngộ  và  cũng  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  lại  có  một  con  đường  giữa  khác  có  thể  được  tâm 
trú,  được  định,  được  an  lạc,  thuận  pháp,  thứ  pháp,  được  trí  thông,  được 
giác  ngộ  và  cũng  chứng  đắc  Niết-bàn.  Chư  Hiền,  thế  nào  là  có  một 
con  đường  giữa  khác  có  thể  được  tâm  trú,  được  định,  được  an  lạc, 
thuận  pháp,  thứ  pháp,  được  trí  thông,  được  giác  ngộ  và  cũng  chứng 
đắc  Niết-bàn?  Chư  Hiền,  đó  là  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh  kiến  đến 
chánh  định,  ấy  là  tám.  Chư  Hiền,  đó  là  một  con  đường  giữa  khác  có 
thể  được  tâm  trú,  được  định,  được  an  lạc,  thuận  pháp,  thứ  pháp,  được 
trí  thông,  được  giác  ngộ  và  chứng  đắc  Niết-bàn”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đã  qua  cơn  đau  và  được  an  ổn,  từ  chỗ  nằm 
trở  dậy,  ngồi  kiết  già,  Ngài  tán  thán  Tôn  giả  Xá-lê  Tử: 

“Lành  thay !  Lành  thay !  Xá-lê  Tử  nói  pháp  như  pháp  cho  các  Tỳ- 
kheo  nghe.  Xá-lê  Tử,  từ  nay  về  sau,  thầy  hãy  nói  pháp  như  pháp  cho 
các  Tỳ-kheo  nghe  nữa.  Xá-lê  Tử,  thầy  nên  luôn  luôn  nói  pháp  như 
pháp13  cho  các  Tỳ-kheo  nghe”. 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  phải  cùng  nhau  vâng  lãnh  pháp  như  pháp,  hãy  tụng 
tập,  chấp  trì.  Vì  sao?  Vì  pháp  như  pháp  này  có  pháp,  có  nghĩa,  là  căn 
bản  phạm  hạnh,  được  trí  thông,  được  giác  ngộ  và  cũng  chứng  đắc 
Niết-bàn.  Các  thiện  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ 
gia  đình  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo  thì  phải  khéo  léo  thọ  trì 


l2,  Hào  quý  >-  Tệ  và  tàng  tránh  %  % /C? có  lẽ  Paoli:  thambo  (ngạo  mạn)  và 
saorambho  (nóng  nảy,  hay  gây  gổ).  Liệt  kê  các  tính  xấu,  theo  bản  Paoli:  kodho 
(phẫn  nộ),  upanaoho  (oán  hận),  makkho  (đạo  đức  giả),  palaoso  (ác  ý),  issao  (bủn 
xỉn),  maccheram  (keo  kiệt),  maoyao  (dối  trá),  saoaeheyyam  (giảo  hoạt),  thambho 
(ngạo  mạn),  saorambho  (hay  gây  sự),  maono  (mạn),  atimaono  (tự  cao),  mado 
(nghiện  ngập),  pamaodo  (phóng  túng). 

13  Pháp  như  pháp,  được  hiểu  là  pháp  và  tùy  pháp  (Paoli:  dhammaonudhamma). 
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pháp  như  pháp  này”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  và  các  Tỳ-kheo  nghe 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


89.  KINH  TỲ -KHEO  THỈNH1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc, 
vườn  Ca-lan-đa  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  an  cư  mùa  mưa2. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên3  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  chư  Hiền,  nếu  có  Tỳ-kheo  thỉnh  cầu4  các  Tỳ-kheo  rằng: 
‘Xin  các  ngài  nói  với  tôi,  chỉ  giáo  tôi,  ha  trách  tôi,  xin  đừng  cật  nạn 
tôi’.  Vì  sao  vậy?  Này  chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  hay  có  lời  nói  cộc5, 
mang  bản  tánh  nói  cộc  và  do  bản  tánh  nói  cộc  này  mà  các  vị  phạm 
hạnh  không  nói  tới,  không  chỉ  giáo,  không  ha  trách,  trái  lại  cật  nạn 
người  ấy6. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  bản  tánh  nói  cộc,  mà  nếu  ai  có  bản 
tánh  nói  cộc,  các  vị  phạm  hạnh  không  nói  với,  không  chỉ  giáo,  không 


'■  Bản  Hán,  quyển  23.  Tương  đương  Paơli  M.15.  Anumaơna-suttaỏ.  Hán,  tham 
chiếu  No. 50. 

2  Bản  Paơli  tương  đương  không  có  đoạn  này. 

3'  Bản  Paơli:  aơyasmaơ  moggallaơno  bhaggesu  viharati  suỏsumaơragire,  lúc  bấy  giờ 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền  kiên  trú  ở  giữa  những  người  Bhagga,  trong  núi 
Suỏsumaơra. 

4'  Hán:  thỉnh  ỳíỹỵờ  Paơli:  pavaơreti:  tự  tứ. 

5'  Hán:  lệ  ngữ,  lệ  ngữ  pháp  mĩ)  y  “A/ẻ  Paơli:  dubbaca,  dovacassakaraòa  dhamma. 

6-  Có  lẽ  ở  đây  có  một  chi  tiết  liên  hệ  luật  Tỳ-kheo,  bị  yết-ma  mặc  tẩn  vì  đều  được 
gọi  là  “ác  tính  bất  thọ  nhân  ngữ”  (ngoan  cố  không  nghe  lời  khuyên  của  các  Tỳ- 
kheo)  nên  không  được  các  Tỳ-kheo  chấp  nhận  tự  tứ.  Bản  Paơli:  pavaơreti... 
Bhikkhu  vadantu  maỏ  aơyasmanto  vacanìyomhi  aơyasmantehL.atha  kho  naỏ 
sabrahmacaorì  na  ceva  vattabbaỏ  maóóanti,  Tỳ-kheo  thỉnh  nguyện  (tự  tứ):  chư 
Trưởng  lão  hãy  nói  với  tôi;  tôi  cần  được  chư  Trưởng  lão  nói...  nhưng  các  đồng 
phạm  hạnh  nghĩ  rằng  vị  ấy  không  đang  được  nói  tới. 
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ha  trách,  trái  lại  cật  nạn  người  ấy? 

“Này  chư  Hiền,  ở  đây  có  người  có  ác  dục  và  nhớ  nghĩ  đến  dục7. 
Này  chư  Hiền,  nếu  là  người  có  ác  dục  và  nhớ  nghĩ  đến  dục  thì  đó  là 
bản  tánh  nói  cộc.  Cũng  như  thế,  nhiễm  và  hành  nhiễm8,  cố  ý  phú 
tàng9,  lường  gạt  dối  trá,  xan  tham,  tật  đô",  vô  tàm,  vô  quý,  sân  tệ  ác  ý10, 
nói  lời  phẫn  nộ,  ha  trách  Tỳ-kheo  ha  trách11,  ha  trách  Tỳ-kheo  khinh 
mạn12,  ha  trách  Tỳ-kheo  phát  lồ,  nói  lãng  ngoài  đề  để  tránh  né,  che 
giấu  và  hờn  giận,  thù  ghét  phừng  phực,  bằng  hữu  ác,  đồng  bọn  ác, 
vong  ân,  không  biết  ân.  Chư  Hiền  nếu  ai  người  vong  ân,  không  biết 
ân,  thì  đó  là  người  có  bản  tánh  cộc.  Này  chư  Hiền,  đó  là  những  bản 
tánh  khiến  nói  cộc.  Nếu  ai  có  bản  tánh  nói  cộc,  các  vị  phạm  hạnh 
không  nói  với,  không  chỉ  giáo,  không  ha  trách,  trái  lại  cật  nạn  người 

ấy. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  hãy  tự  tư  lương13.  ‘Chư  Hiền,  nếu  ai  có 
ác  dục,  niệm  dục  thì  tôi  không  ưa  thích  người  đó  và  nếu  tôi  có  ác  dục, 
niệm  dục  thì  người  ấy  cũng  chẳng  ưa  thích  tôi’.  Tỳ-kheo  hãy  quán  sát 
như  vậy,  không  hành  ác  dục,  không  niệm  dục.  Nên  học  như  vậy. 

“Cũng  như  thế,  ai  nhiễm  và  hành  nhiễm,  cô"  ý  phú  tàng,  lường 
gạt  dôi  trá,  xan  tham,  tật  đố,  vô  tàm,  vô  quý,  sân  tệ  ác  ý,  nói  lời  phẫn 
nộ,  ha  trách  Tỳ-kheo  ha  trách,  ha  trách  Tỳ-kheo  khinh  mạn,  ha  trách 
Tỳ-kheo  phát  lồ,  nói  lãng  ngoài  đề  để  tránh  né,  che  giâ"u  và  hờn  giận, 
thù  ghét  phừng  phực,  bằng  hữu  ác,  đồng  bọn  ác,  vong  ân,  không  biết 


7  Ác  dục  niệm  dục  c  e  íý/ẻ  Paoli:  paopiccho  hoti  paopikaonaỏ  icchaonaỏ 
vasaỏgato,  là  người  có  ác  dục,  bị  chi  phối  bởi  ác  dục. 

8-  Nhiễm  hành  nhiễm  -■7^/i  có  lẽ  Paoli:  attukkaỏsako  paravambhì,  khen  mình 
che  người. 

9'  Bất  ngữ  kết  trụ  8£  y  cu  /í/c? có  lẽ  Paoli:  makkhata  (xem  kinh  122). 

10'  Sân  tệ  ác  ý  'AỂ>  4  c  có  lẽ  Paoli:  kodhahetu  upanaohì,  do  nóng  giận  mà 

ôm  lòng  cừu  hận. 

u'  Ha  Tỳ-kheo  ha  Tc?  rờ  TcT/ờ  Paoli:  codito  codakena  codakỏ  paaeipphareti,  bị 
nêu  tội  kích  ngược  lại  người  nêu  tội. 

12'  Ha  Tỳ-kheo  khinh  mạn  Tc?  rờ  >-  'ờ/ét  có  lẽ  Hán  văn  dịch  đảo  ngữ  nên 
phải  hiểu  ngược  lại.  Paoli:  codakaỏ  apasaodeti,  khinh  dễ  người  nêu  tội. 

13  Paoli:  attanaova  attaonaỏ  evaỏ  anuminitabbaỏ,  nên  tự  mình  suy  xét  về  mình  như 
vầy. 
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ân.  ‘Chư  Hiền,  nếu  ai  vong  ân,  không  biết  ân  thì  tôi  không  ưa  thích 
người  ấy,  và  nếu  tôi  vong  ân,  không  biết  ân  thì  người  ấy  cũng  chẳng 
ưa  thích  tôi’.  Tỳ-kheo  hãy  quán  sát  như  vậy,  không  hành  sự  vong  ân 
không  biết  ân.  Nên  học  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  không  thỉnh  cầu  các  Tỳ-kheo  rằng: 
‘Xin  các  ngài  nói  với  tôi,  chỉ  giáo  tôi,  ha  trách  tôi,  đừng  cật  nạn  tôi’. 
Vì  sao  vậy?  Chư  Hiền,  hoặc  có  một  người  dễ  nói,  đầy  đủ  bản  tánh  dễ 
nói  ‘4,  và  do  đầy  đủ  bản  tánh  dễ  nói  nên  các  bậc  phạm  hạnh  khéo  nói 
với,  khéo  chỉ  giáo,  khéo  ha  trách  và  không  cật  nạn  người  đó. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  bản  tánh  dễ  nói?  Nếu  có  người  đầy 
đủ  bản  tánh  dễ  nói  thì  các  vị  phạm  hạnh  khéo  nói  với,  khéo  chỉ  giáo, 
khéo  ha  trách  và  không  cật  nạn  người  đó.  Chư  Hiền,  hoặc  có  người 
không  ác  dục,  không  niệm  dục,  đó  là  bản  tánh  dễ  nói.  Cũng  như  thế, 
không  nhiễm  và  hành  nhiễm,  không  cố  ý  phú  tàng,  không  lường  gạt 
dối  trá,  không  xan  tham  tật  đô",  không  vô  tàm  vô  quý,  không  sân  tệ  ác 
ý,  không  nói  lời  phẫn  nộ,  không  ha  trách  Tỳ-kheo  ha  trách,  không  ha 
trách  Tỳ-kheo  khinh  mạn,  không  ha  trách  Tỳ-kheo  phát  lồ,  không  nói 
lãng  ngoài  đề  để  tránh  né,  không  che  giấu  và  hờn  giận,  không  thù 
ghét  phừng  phực,  không  bằng  hữu  ác  đồng  bọn  ác,  không  vong  ân 
không  biết  ân.  Chư  Hiền,  nếu  ai  không  vong  ân  không  biết  ân,  đó  là 
có  bản  tánh  dễ  nói.  Chư  Hiền,  đó  là  những  bản  tánh  khiến  dễ  nói.  Nếu 
ai  đầy  đủ  bản  tánh  dễ  nói  thì  các  vị  phạm  hạnh  khéo  nói  với,  khéo  chỉ 
giáo,  khéo  ha  trách  và  không  cật  nạn  người  đó. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  nên  tự  tư  lương.  ‘Chư  Hiền,  nếu  có 
người  không  ác  dục,  không  niệm  dục,  thì  tôi  ưa  thích  người  đó;  và  nếu 
tôi  không  ác  dục,  không  niệm  dục  thì  người  đó  cũng  ưa  thích  tôi’,  Tỳ- 
kheo  nên  quán  sát  như  vậy,  không  hành  ác  dục,  không  niệm  dục.  Nên 
học  như  vậy.  Cũng  như  thế,  không  nhiễm  và  hành  nhiễm,  không  cố  ý 
phú  tàng,  không  lường  gạt  dôi  trá,  không  xan  tham  tật  đố,  không  vô 
tàm  vô  quý,  không  sân  tệ  ác  ý,  không  nói  lời  phẫn  nộ,  không  ha  trách 
Tỳ-kheo  ha  trách,  không  ha  trách  Tỳ-kheo  khinh  mạn,  không  ha  trách 
Tỳ-kheo  phát  lồ,  không  nói  lãng  ngoài  đề  để  tránh  né,  không  che  giấu 


14'  Thiện  ngữ,  thành  tựu  thiện  ngữ  pháp  Oíá'  y  /  oYũ/é  ỳ,  “éỵâ  Pa0li:  so  ca 
sovaco  hoti,  sovacassakaraòehi  samannaogato. 


728 


TRUNG  A-HÀM 


và  hờn  giận,  không  thù  ghét  phừng  phực,  không  bằng  hữu  ác  đồng  bọn 
ác,  không  vong  ân  không  biết  ân.  ‘Chư  Hiền,  nếu  có  người  không 
vong  ân  không  biết  ân  thì  tôi  thích  người  đó,  và  nếu  tôi  không  vong  ân 
không  biết  ân  thì  người  đó  cũng  ưa  thích  tôi’.  Tỳ-kheo  nên  quán  sát 
như  vậy,  không  vong  ân  không  biết  ân.  Nên  học  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  quán  sát  như  vầy15:  ‘Ta  có  ác 
dục,  niệm  dục  hay  không  có  ác  dục,  niệm  dục?’  thì  chắc  chắn  có 
nhiều  lợi  ích. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  khi  Tỳ-kheo  quán  sát  mà  biết  được  ta  có  ác 
dục,  niệm  dục  thì  không  thể  vui  mừng.  Do  đó  mong  cầu  đoạn  trừ  dục. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  lúc  Tỳ-kheo  quán  sát  mà  biết  mình  không 
có  ác  dục,  niệm  dục  tức  thì  vui  mừng,  rằng:  ‘Ta  tự  thanh  tịnh,  cầu  học 
pháp  tôn  quý’,  cho  nên  vui  mừng. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  có  mắt,  lấy  gương  tự  soi  thì  thấy  được 
mặt  mình  là  sạch  hay  dơ.  Chư  Hiền,  nếu  người  có  mắt  thấy  mặt  mình 
bẩn  thì  không  vui  mừng  và  mong  muốn  rửa  sạch.  Chư  Hiền,  nếu  người 
có  mắt  thấy  mặt  mình  không  bẩn  thì  vui  mừng  rằng:  ‘Mặt  ta  sạch’, 
nên  vui  mừng.  Chư  Hiền,  cũng  như  vậy,  nếu  khi  Tỳ-kheo  quán  sát  mà 
biết  được  ta  có  ác  dục,  niệm  dục  thì  không  vui  mừng  và  mong  cầu 
đoạn  trừ  dục.  Chư  Hiền,  nếu  lúc  Tỳ-kheo  quán  sát  mà  biết  được  mình 
không  có  ác  dục,  niệm  dục  thì  vui  mừng  rằng  ‘Ta  tự  thanh  tịnh,  cầu 
học  pháp  tôn  quý’  nên  vui  mừng.  Cũng  như  thế,  ta  nhiễm  và  hành 
nhiễm  hay  không  nhiễm  và  hành  nhiễm?  Cô"  ý  phú  tàng  hay  không  cố 
ý  phú  tàng?  Lường  gạt  dôi  trá  hay  không  lường  gạt  dối  trá?  Xan  tham 
tật  đố  hay  không  xan  tham  tật  đố?  Vô  tàm  vô  quý  hay  không  vô  tàm 
vô  quý?  Sân  tệ  ác  ý  hay  không  sân  tệ  ác  ý?  Nói  lời  phẫn  nộ  hay  không 
nói  lời  phẫn  nộ?  Ha  trách  Tỳ-kheo  ha  trách  hay  không  ha  trách  Tỳ- 
kheo  ha  trách?  Ha  trách  Tỳ-kheo  khinh  mạn  hay  không  ha  trách  Tỳ- 
kheo  khinh  mạn?  Ha  trách  Tỳ-kheo  phát  lồ  hay  không  ha  trách  Tỳ- 
kheo  phát  lồ?  Nói  lãng  ngoài  đề  để  tránh  né  hay  không  nói  lãng  ngoài 
đề  để  tránh  né?  Che  giấu  và  hờn  giận  hay  không  che  giấu  và  hờn 
giận?  Thù  ghét  phừng  phực  hay  không  thù  ghét  phừng  phực?  Bằng 


15'  Pa0li:  attana0va  atta0naỏ  evaỏ  paccavekkhitabbaỏ,  tự  mình  phản  tỉnh  về  mình  như 
vầy. 


KINH  CẦU  PHÁP 


729 


hữu  ác  và  đồng  bọn  ác  hay  không  bằng  hữu  ác  và  đồng  bọn  ác?  Vong 
ân  không  biết  ân  hay  không  vong  ân  không  biết  ân?  Chư  Hiền,  nếu 
khi  Tỳ-kheo  quán  sát  mà  biết  được  ‘ta  có  vong  ân  không  biết  ân’  thì 
không  vui  mừng  và  mong  muôn  đoạn  trừ.  Chư  Hiền,  nếu  lúc  Tỳ-kheo 
quán  sát  mà  biết  được  mình  không  có  vong  ân  không  biết  ân  thì  được 
vui  mừng  rằng  ‘Ta  tự  thanh  tịnh,  cầu  học  pháp  tôn  quý’,  cho  nên  vui 
mừng. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  có  mắt,  lấy  gương  tự  soi  thì  thấy  được 
mặt  mình  là  sạch  hay  dơ.  Chư  Hiền,  nếu  người  có  mắt  thấy  mặt  mình 
bẩn  thì  không  vui  mừng  và  mong  muôn  rửa  sạch.  Chư  Hiền,  nếu  người 
có  mắt  thấy  mặt  mình  không  bẩn  thì  được  vui  mừng  rằng  ‘Mặt  ta  sạch 
sẽ’,  cho  nên  vui  mừng.  Chư  Hiền,  cũng  vậy,  nếu  khi  Tỳ-kheo  mà  biết 
được  ta  có  vong  ân  không  biết  ân,  thì  không  vui  mừng  và  mong  muốn 
đoạn  trừ.  Chư  Hiền,  nếu  khi  Tỳ-kheo  quán  sát  mà  biết  được  mình 
không  có  vong  ân  không  biết  ân  thì  được  vui  mừng  rằng  ‘Ta  tự  thanh 
tịnh,  cầu  học  tôn  pháp’,  cho  nên  vui  mừng.  Do  vui  mừng  cho  nên  có 
hỷ,  nhân  hỷ  nên  thân  khinh  an,  do  thân  khinh  an16  nên  được  cảm  thọ 
lạc,  do  cảm  thọ  lạc  nên  được  định  tâm. 

“Này  chư  Hiền,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  do  định  tâm  nên  thấy  như 
thật,  biết  như  thật;  do  thấy  như  thật,  biết  như  thật  nên  được  yểm  ly,  do 
yểm  ly  nên  được  vô  dục,  do  vô  dục  nên  được  giải  thoát,  do  giải  thoát 
mà  được  tri  giải  thoát,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  điều  đáng  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh’.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  như  vậy,  các  thầy  Tỳ-kheo  nghe 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


Hán:  chỉ  thân  ỹ  0/ 
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90.  KINH  TRI  PHÁP' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-xá-di,  trong  vườn  Cù-sư-la* 2. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Chu-na3  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nói  như  thế  nầy,  ‘Tôi  biết  các  pháp,  những 
pháp  được  biết  ấy  không  có  tham  lam’.  Nhưng  trong  tâm  Hiền  giả  kia, 
ác  tham  lam4  đã  sanh  và  tồn  tại. 

“Cũng  như  vậy,  tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn 
sẻn,  ganh  tị,  lừa  dối,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác  kiến5.  Nhưng 
trong  tâm  Hiền  giả  ấy  ác  dục,  ác  kiến  đã  sanh  và  tồn  tại.  Các  vị  đồng 
phạm  hạnh  biết  Hiền  giả  ấy  không  biết  các  pháp,  những  pháp  được 
biết  đến  mà  không  có  tham  lam.  Vì  sao?  Vì  trong  tâm  Hiền  giả  ấy 
tham  lam  đã  sanh  và  tồn  tại.  Cũng  như  vậy,  tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân 
triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị,  lừa  dôi,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác 
dục,  ác  kiến.  Vì  sao?  Vì  trong  tâm  Hiền  giả  kia  ác  dục,  ác  kiến  đã 
sanh  và  tồn  tại. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  không  giàu  mà  tự  xưng  là  giàu,  cũng 
không  có  phong  ấp  mà  nói  là  có  phong  ấp.  Lại  không  có  súc  mục  mà 


'■  Tương  đương  Paơli,  A.10.24.  Mahaơ-cunda-suttam. 

2'  Câu-xá-di  Cù-sư-la  viên  »-  *  *  £  '  T‘i âxem  kinh  72.  Bản  Paơli:  khi  ấy 

Mahaơ-cunda  đang  trú  tại  Ceti. 

3  Chu-na  „(5®  -* ỵờ  Paơli:  Maơha-Cunda.  Xem  kinh  số  196  và  chú  thích  (3). 

4'  Ác  tăng  tứ  V  %ĩT/yờ  Paơli:  lobha.  Nơi  khác, 'Hán:  tăng  tứ,  Paơli:  abhijjhaơ. 

5'  Bản  liệt  kê  Hán,  xem  các  kinh  183,  196.  Liệt  kê  theo  Paơli:  lobha  (tham),  loha 
(si),  kodha  (phẫn  nộ),  upanaơha  (oán  hận),  makkha  (giả  dối  hay  phú  tàng), 
palaơsa  (não  hại  hay  có  ác  ý),  macchariya  (xan  tham  hay  keo  kiệt),  paopikao 
issao  (ác  tật  đố),  paopikao  ichao  (ác  dục). 
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nói  là  CÓ  súc  mục.  Khi  muôn  tiêu  dùng  thì  không  có  vàng  bạc,  chơn 
châu,  lưu  ly,  thủy  tinh,  hổ  phách;  không  có  súc  mục,  lúa  gạo;  cũng 
không  có  nô  tỳ.  Các  bằng  hữu  quen  biết  đến  nhà  người  ấy  mà  nói 
rằng:  ‘Anh  thật  không  giàu  mà  tự  xưng  là  giàu,  cũng  không  có  phong 
ấp  mà  nói  có  phong  ấp;  lại  không  có  súc  mục  mà  nói  có  súc  mục.  Khi 
muốn  tiêu  dùng  thì  không  có  vàng  bạc,  chơn  châu,  lưu  ly,  thủy  tinh,  hổ 
phách,  không  có  súc  mục,  lúa  gạo  và  cũng  không  có  nô  tỳ’.  Cũng 
giông  như  thế,  này  chư  Hiền,  nếu  có  Tỳ-kheo  nói  như  thế  này:  ‘Tôi 
biết  các  pháp,  những  pháp  được  biết  mà  không  có  tham  lam’,  nhưng 
trong  tâm  Hiền  giả  kia  tham  lam  đã  sanh  và  tồn  tại.  Cũng  như  vậy, 
tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị,  lừa  dối,  dua 
nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác  kiến  đã  sanh  và  tồn  tại.  Các  người 
phạm  hạnh  biết  Hiền  giả  ấy  không  biết  các  pháp,  những  pháp  được 
biết  mà  không  có  tham  lam.  Vì  sao?  Vì  tâm  của  Hiền  giả  kia  không 
hướng  đến  chỗ  diệt  tận  tham  lam,  đến  Vô  dư  Niết-bàn.  Cũng  như  vậy, 
tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị,  lừa  dối,  dua 
nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác  kiến.  Vì  sao?  Vì  tâm  Hiền  giả  kia 
không  hướng  đến  chỗ  diệt  tận  ác  nhuế,  đến  Vô  dư  Niết-bàn. 

“Này  chư  Hiền,  hoặc  có  Tỳ-kheo  không  nói  như  thế  này:  ‘Tôi 
biết  các  pháp,  những  pháp  được  biết  đến  mà  không  có  tham  lam”, 
nhưng  trong  tâm  Hiền  giả  kia  tham  lam  không  sanh  và  tồn  tại.  Cũng 
như  vậy,  tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị,  lừa 
dối,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác  kiến,  nhưng  trong  tâm  Hiền 
giả  kia  ác  dục,  ác  kiến  không  sanh  và  tồn  tại.  Các  người  phạm  hạnh 
biết  Hiền  giả  ấy  thật  biết  các  pháp,  những  pháp  được  biết  đến  mà 
không  có  tham  lam.  Vì  sao?  Vì  trong  tâm  Hiền  giả  kia,  ác  tham  lam  đã 
không  sanh  và  tồn  tại.  Cũng  như  vậy,  tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân  triền, 
phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị,  lừa  dôi,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác 
kiến.  Vì  sao?  Vì  trong  tâm  Hiền  giả  kia  ác  dục,  ác  kiến  không  sanh  và 
tồn  tại. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  giàu  to  mà  tự  nói  không  giàu,  cũng  có 
phong  ấp  mà  nói  là  không  có  phong  ấp.  Lại  có  súc  mục  mà  nói  là 
không  có  súc  mục.  Nếu  lúc  muốn  tiêu  dùng  thì  có  sẩn  vàng  bạc,  chơn 
châu,  lưu  ly,  thủy  tinh,  hổ  phách;  có  súc  mục,  lúa  gạo  và  có  nô  tỳ.  Các 
bằng  hữu  quen  biết  đến  nhà  người  ấy,  nói  rằng:  ‘Anh  thật  giàu  to  mà 
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nói  là  không  giàu,  cũng  có  phong  ấp  mà  nói  không  có  phong  ấp.  Lại 
có  súc  mục  mà  nói  không  có  súc  mục,  nhưng  khi  muôn  dùng  thì  có  sẩn 
vàng  bạc,  chơn  châu,  lưu  ly,  thủy  tinh,  hổ  phách;  có  súc  mục,  lúa  gạo 
và  cũng  có  nô  tỳ’. 

Cũng  giông  như  thế,  này  chư  Hiền,  nếu  có  Tỳ-kheo  không  nói 
như  thế  này:  ‘Tôi  biết  các  pháp,  những  pháp  được  biết  đến  mà  không 
có  tham  lam”,  nhưng  trong  tâm  Hiền  giả  kia  ác  tham  lam  đã  không 
sanh  và  không  tồn  tại. 

Cũng  như  vậy,  tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn, 
ganh  tị,  lừa  dối,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác  kiến,  nhưng  trong 
tâm  Hiền  giả  kia  ác  dục,  ác  kiến  không  sanh  và  tồn  tại. 

Các  người  đồng  phạm  hạnh  biết  Hiền  giả  ấy  thật  biết  các  pháp, 
những  pháp  được  biết  đến  mà  không  có  tham  lam.  Vì  sao?  Vì  tâm 
Hiền  giả  ấy  hướng  đến  chỗ  diệt  tận  tham  lam,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn 
sẻn,  ganh  tị,  lừa  dối,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác  kiến.  Vì 
sao?  Vì  tâm  Hiền  giả  kia  hướng  đến  chỗ  diệt  tận  ác  kiến,  đến  Vô  dư 
Niết-bàn”. 

Tôn  giả  Chu-na  thuyết  như  vậy,  các  thầy  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  nói  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


91.  KINH  CHU-NA  VẤN  KIẾN' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-xá-di,  trong  vườn  Cù-sư-la* 2. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Chu-na  vào  lúc  xế,  từ  chỗ  tĩnh  tọa  đứng 
dậy,  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  xuống  một  bên, 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  trong  đời,  các  kiến  chấp  phát  sanh  và  phát  sanh, 
tức  các  chủ  trương  có  thần  ngã,  có  chúng  sanh,  có  nhân,  có  thọ,  có 
mạng,  có  thế  gian3.  Bạch  Thế  Tôn,  biết  như  thế  nào,  thấy  như  thế  nào 
để  các  kiến  chấp  này  được  tiêu  diệt,  được  xả  ly  và  khiến  cho  các  tà 
kiến  khác  không  tiếp  diễn,  không  bị  chấp  thủ?” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Chu-na,  trong  đời,  các  kiến  chấp  phát  sanh  và  phát  sanh,  tức 
các  chủ  trương  có  thần  ngã,  có  chúng  sanh,  có  nhân,  có  thọ,  có  mạng, 
có  thế  gian.  Chu-na,  nếu  muốn  các  pháp  diệt  tận  không  dư,  thì  phải 
biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  mới  có  thể  khiến  cho  các  kiến  chấp  này 
được  tiêu  diệt,  được  xả  ly  và  khiến  cho  các  kiến  chấp  khác  không  tiếp 
diễn,  không  bị  chấp,  hãy  học  pháp  tiệm  giảm4. 

“Chu-na,  trong  Thánh  pháp  luật,  thế  nào  là  tiệm  giảm?  Tỳ-kheo 


Tương  đương  Paơli,  M.8.  Sallekha-suttaỏ. 

2-  Xem  kinh  90  trên. 

3  Các  kiến  chấp:  thần  0<f-  (Paơli:  attaơ),  chúng  sanh  33  ^(satta),  nhân 
(puggala),  thọ  '  (aơyu),  mạng  ®c ợt  (jìva),  thế  Tí®  (loka)  đều  liên  hệ  đến 
quan  niệm  linh  hồn  hay  tiểu  ngã  (attavaơda).  Bản  Paơli  chỉ  nêu: 
attavaơdapaseisaỏyuttaơ  lokavaơdapaseisaỏyuttaơ  (disesehiyo),  các  kiến  chấp  liên 
hệ  đến  các  thuyết  về  hữu  ngã  và  thế  giới  (thường  hay  vô  thường  v.v...). 

4'  Tiệm  giảm.  Paơli:  sallekha,  tổn  giảm,  theo  nghĩa  kiểm  thUc,  sống  khắc  khổ. 
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ly  dục,  ly  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ, 
vị  ấy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  đã  thực  hành  sự  tiệm  giảm’.  Này  Chu-na, 
trong  Thánh  pháp  luật  không  phải  chỉ  có  sự  tiệm  giảm  này5. 

“Có  bốn  tăng  thượng  tâm,  hiện  pháp  lạc  trú6,  hành  giả  từ  đó  xuất 
rồi  lại  nhập  trở  lại.  Vị  ấy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  thực  hành  sự  tiệm 
giảm  này’.  Này  Chu-na,  trong  Thánh  pháp  luật  không  phải  chỉ  có  sự 
tiệm  giảm  này. 

“Tỳ-kheo  vượt  khỏi  mọi  sắc  tưởng,  cho  đến  chứng  đắc  phi  hữu 
tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta 
thực  hành  sự  tiệm  giảm’.  Này  Chu-na,  trong  Thánh  pháp  luật  không 
phải  chỉ  có  sự  tiệm  giảm  này. 

“Có  bôn  tịch  tĩnh  giải  thoát7,  lìa  sắc,  chứng  đắc  vô  sắc,  hành  giả 
từ  đó  khởi  lên  sẽ  nói  cho  người  khác  biết.  Vị  ấy  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta 
thực  hành  sự  tiệm  giảm’.  Này  Chu-na,  trong  Thánh  pháp  luật  không 
phải  chỉ  có  sự  tiệm  giảm  này. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  ác  dục,  niệm  dục;  ta  không  có  ác  dục, 
niệm  dục’.  Hãy  học  tiệm  giảm8. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  sân  hại  ý9;  ta  không  có  sân  hại  ý’.  Hãy 
học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  phi  phạm 
hạnh;  ta  không  phi  phạm  hạnh’.  Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  tham  lam10,  tâm  não  hại11,  thụy  miên 


5  Pa0li:  na  kho  panete,  cunda,  ariyassa  vinaye  sallekhao  vuccanti,  diaaaahadhamma- 
sukhavihaorao  ete  ariyassa  vinaye  vuccanti,  trong  luật  của  bậc  Thánh,  chúng 
không  được  gọi  là  tiệm  giảm,  mà  được  gọi  là  hiện  pháp  lạc  trú. 

6'  Hiện  pháp  lạc  CƯ  “í  m-ỵtỹ chỉ  tính  chất  của  bốn  thiền  sắc  giới. 

7  Nguyên  Hán:  tức  giải  thoát  «/  ,ĩ>  tức  tịch  tịnh  giải  thoát,  chỉ  bốn  vô  sắc 
giới  định.  Paoli:  santao  vimokkhao. 

8  Paoli:  pare  vihaỏsakao  bhavissanti,  maya  ettha  avihisakao  bhavissaomao,  những 
người  khác  có  thể  sẽ  là  bạo  hại;  chúng  ta  sẽ  không  là  bạo  hại,  nên  học  tiệm 
giảm  như  vậy. 

9'  Hán:  hại  ý  sân  .  DaY  /Í^VPaoli:  vihiỏsaka,  bạo  hành. 

10'  Tăng  tứ  A7f"/ j<ỹ  Paoli:  abhijjha0lu. 

u'  Tránh  ý  'Ả  □cytỵớ7  Paoli:  vyaopannacitta. 
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triền12,  trạo  cử13,  cống  cao  và  có  nghi  hoặc14;  ta  không  có  nghi  hoặc’. 
Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  sân  kết15,  dua  siểm,  lừa  gạt,  vô  tàm,  vô 
quý;  ta  có  tàm  quý’.  Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  mạn,  ta  không  có  mạn’.  Hãy  học  tiệm 

giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  tăng  thượng  mạn,  ta  không  có  tăng 
thượng  mạn16’.  Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  không  đa  văn,  ta  có  đa  văn’.  Hãy  học 
tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  không  quán  các  thiện  pháp,  ta  quán  các 
thiện  pháp’.  Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  hành  phi  pháp,  ác  hạnh;  ta  hành  đúng 
pháp,  diệu  hạnh’.  Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  nói  láo,  hai  lưỡi,  nói  cộc  cằn,  nói  thêu 
dệt,  ác  giới;  ta  không  ác  giới’.  Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  bất  tín,  giải  đãi,  vô  niệm,  vô  định  mà 
lại  có  ác  tuệ;  ta  không  có  ác  tuệ’.  Hãy  học  tiệm  giảm. 

“Chu-na,  chỉ  cần  phát  tâm  nghĩ  muôn  cầu  học  các  thiện  pháp 
còn  được  nhiều  sự  lợi  ích,  huống  chi  thân  và  khẩu  thực  hành  thiện 
pháp? 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  ác  dục,  niệm  dục;  ta  không  có  ác  dục, 
niệm  dục’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  sân  hại  ý;  ta  không  có  sân  hại  ý’.  Hãy 
phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  phi  phạm 


12'  Thụy  miên  sở  triền  e<y.jỵtý? triền  cái  thụy  miên.  Paoli: 

thìnamiddhapariyuaaaahaona,  mê  ngủ  nghỉ,  bị  buồn  ngủ  khống  chế. 

13  Điệu  cống  cao,  hay  trạo  cử  ố  tác  hay  trạo  hối.  Paoli:  uddahacca-kukkucca,  vị 
kích  động  và  vọng  động. 

1  ■  Liệt  kê  năm  triền  cái  (Paoli:  paóca  nìvaraòaoni):  tham,  sân,  thụy  miên,  trạo  hối 
và  nghi. 

15  Sân  kết  ’AỂ>  □  * /cZ chỗ  khác  (xem  kinh  89  trên)  gọi  là  bất  ngữ  kết,  Paoli:  makkha, 
ngụy  thiện  và  ác  ý  hay  ác  cảm. 

16'  Tăng  mạn  '/íTT^Ờ/ẻ  Paoli:  atimaona,  tự  cao. 
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hạnh;  ta  không  phi  phạm  hạnh’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  tham  lam,  tâm  não  hại,  thụy  miên 
triền,  trạo  cử  và  công  cao  và  có  nghi  hoặc;  ta  không  có  nghi  hoặc’. 
Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  sân  kết,  dua  siểm,  lừa  gạt,  vô  tàm,  vô 
quý;  ta  có  tàm  quý’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  mạn,  ta  không  có  mạn’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  tăng  thượng  mạn,  ta  không  có  tăng 
thượng  mạn’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  không  đa  văn,  ta  có  đa  văn’.  Hãy  phát 

tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  không  quán  các  thiện  pháp,  ta  quán  các 
thiện  pháp’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  hành  phi  pháp,  ác  hạnh;  ta  hành  đúng 
pháp,  diệu  hạnh’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  nói  cộc  cằn,  nói 
thêu  dệt,  ác  giới;  ta  không  ác  giới’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ‘Người  khác  có  bất  tín,  giải  đãi,  vô  niệm,  vô  định  mà 
lại  có  ác  tuệ;  ta  không  có  ác  tuệ’.  Hãy  phát  tâm. 

“Chu-na,  ví  như  con  đường  xấu,  có  con  đường  tốt  đối  lại;  bến  đò 
xấu,  có  bến  đò  tốt,  đối  lại.  Cũng  vậy,  này  Chu-na,  ác  dục  có  phi  ác 
dục  đôi  lại.  Hại  ý  sân,  có  không  hại  ý  sân  đối  lại.  Sát  sanh,  lấy  của 
không  cho,  phi  phạm  hạnh,  có  phạm  hạnh  đối  lại.  Tham  lam,  não  hại, 
thụy  miên,  trạo  cử  cống  cao,  nghi  hoặc,  có  sự  không  nghi  hoặc  đối  lại. 
Sân  kết,  dua  siểm,  lừa  gạt,  vô  tàm,  vô  quý;  có  tàm  quý  đối  lại.  Mạn, 
có  không  mạn  đối  lại.  Tăng  thượng  mạn  có  không  tăng  thượng  mạn 
đối  lại.  Không  đa  văn,  có  đa  văn  đôi  lại.  Không  quán  các  thiện  pháp, 
có  quán  các  thiện  pháp  đôi  lại.  Hành  phi  pháp,  ác  hạnh;  có  hành  đúng 
pháp,  diệu  hạnh  đối  lại.  Nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  nói  cộc  cằn,  nói  thêu 
dệt,  ác  giới;  có  thiện  giới  đối  lại.  Bất  tín,  giải  đãi,  vô  niệm,  vô  định,  ác 
tuệ;  có  thiện  tuệ  đôi  lại. 

“Chu-na,  hoặc  có  pháp  đen,  có  quả  báo  đen,  dẫn  đến  ác  xứ; 
hoặc  có  pháp  trắng,  có  quả  báo  trắng,  dẫn  lên  thiện  xứ.  Cũng  như  thế, 
này  Chu-na,  người  ác  dục  thì  do  phi  ác  dục  mà  đi  lên.  Người  có  hại  ý 
sân  thì  do  không  có  hại  ý  sân  mà  đi  lên.  Người  sát  sanh,  lấy  của  không 
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cho,  phi  phạm  hạnh,  thì  do  phạm  hạnh  mà  đi  lên.  Người  tham  lam,  não 
hại,  thụy  miên,  trạo  cử  cống  cao,  nghi  hoặc  thì  do  không  nghi  hoặc  mà 
đi  lên.  Người  sân  nhuế,  dua  siểm,  lừa  gạt,  vô  tàm,  vô  quý  thì  do  tàm 
quý  mà  đi  lên.  Người  mạn  thì  do  không  mạn  mà  đi  lên,  Người  tăng 
thượng  mạn  thì  do  không  tăng  thượng  mạn  mà  đi  lên.  Người  không  đa 
văn  thì  do  đa  văn  mà  đi  lên.  Người  không  quán  các  thiện  pháp  thì  do 
quán  các  thiện  pháp  mà  đi  lên.  Người  hành  phi  pháp,  ác  hạnh  thì  do 
hành  đúng  pháp,  diệu  hạnh  mà  đi  lên.  Người  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  nói 
cộc  cằn,  nói  thêu  dệt,  ác  giới  thì  do  thiện  giới  mà  đi  lên.  Người  bất  tín, 
giải  đãi,  vô  niệm,  vô  định,  ác  tuệ  thì  do  thiện  tuệ  mà  đi  lên. 

“Chu-na,  nếu  có  người  tự  mình  không  điều  phục,  người  khác 
không  điều  phục,  mà  muốn  có  sự  điều  phục,  sự  kiện  ấy  không  bao  giờ 
có.  Tự  mình  chìm,  người  khác  chìm  mà  muôn  vớt  lên,  sự  kiện  ấy 
không  bao  giờ  có.  Tự  mình  không  Bát-niết-bàn,  người  khác  không 
Bát-niết-bàn  mà  muốn  dẫn  đến  nhập  Niết-bàn,  sự  kiện  ấy  không  bao 
giờ  có. 

“Chu-na,  nếu  có  người  tự  mình  điều  phục  được,  người  khác 
không  điều  phục  được,  mà  muốn  có  sự  điều  phục,  sự  kiện  ấy  có  xảy 
ra.  Tự  mình  không  chìm,  người  khác  bị  chìm  mà  muôn  vớt  lên,  sự  kiện 
ấy  có  xảy  ra.  Tự  mình  Bát-niết-bàn,  người  khác  không  Bát-niết-bàn 
mà  muôn  đưa  đến  Niết-bàn,  sự  kiện  ấy  có  xảy  ra. 

“Cũng  như  thế,  này  Chu-na,  người  ác  dục  thì  do  phi  ác  dục 
mà  nhập  Niết-bàn.  Người  có  hại  ý  sân  thì  do  không  có  hại  ý  sân 
mà  nhập  Niết-bàn.  Người  sát  sanh,  lấy  của  không  cho,  phi  phạm 
hạnh  thì  do  phạm  hạnh  mà  nhập  Niết-bàn.  Người  tham  lam,  não 
hại,  thùy  miên,  trạo  cử,  công  cao,  nghi  hoặc,  thì  do  không  nghi 
hoặc  mà  nhập  Niết-bàn.  Người  sân  kết,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý, 
thì  do  tàm  quý  mà  nhập  Niết-bàn.  Người  tăng  thượng  mạn  thì  do 
không  tăng  thượng  mạn  mà  nhập  Niết-bàn.  Người  không  đa  văn  thì 
do  đa  văn  mà  nhập  Niết-bàn.  Người  không  quán  các  thiện  pháp  thì 
do  quán  các  thiện  pháp  mà  nhập  Niết-bàn.  Người  hành  phi  pháp, 
ác  hạnh  thì  do  hành  đúng  pháp,  diệu  hạnh  mà  nhập  Niết-bàn. 
Người  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  nói  cộc  cằn,  nói  thêu  dệt,  ác  giới,  thì  do 
thiện  giới  mà  nhập  Niết-bàn.  Người  bất  tín,  giải  đãi,  vô  niệm,  vô 
định,  ác  tuệ,  thì  do  thiện  tuệ  mà  nhập  Niết-bàn. 
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“Chu-na,  đó  là  Ta  đã  nói  cho  ngươi  nghe  về  pháp  tiệm  giảm, 
đã  nói  pháp  phát  tâm,  đã  nói  pháp  đối  trị,  đã  nói  pháp  thăng  thượng, 
đã  nói  pháp  nhập  Niết-bàn.  Như  bậc  Tôn  sư  đối  với  đệ  tử  khởi  tâm 
đại  từ,  thương  xót,  thương  tưởng,  mong  cầu  cho  đệ  tử  được  phước  lợi 
và  thiện  ích,  mong  cầu  an  ổn  khoái  lạc.  Ta  đã  làm  như  vậy.  Các 
ngươi  cũng  nên  tự  mình  làm.  Hãy  đến  nơi  rừng  vắng,  núi  sâu,  dưới 
gốc  cây,  chỗ  an  tĩnh  không  nhàn,  tĩnh  tọa  tư  duy,  đừng  phóng  dật, 
không  ngừng  tinh  tấn,  chớ  để  ân  hận  mai  sau.  Đó  là  lời  khuyến  giáo, 
lời  huấn  thị  của  Ta”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Đại  Chu-na  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


92.  KINH  THANH  BẠCH  LIÊN  HOA  DỤ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cáp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Hoặc  có  pháp  do  nơi  thân  mà  diệt  trừ,  không  do  nơi  miệng  mà 
diệt  trừ.  Hoặc  có  pháp  do  nơi  miệng  mà  diệt,  không  do  nơi  thân  mà 
diệt.  Hoặc  có  pháp  không  do  nơi  thân  và  miệng  diệt  trừ  nhưng  do  tuệ 
kiến  để  diệt  trừ. 

“Thế  nào  là  pháp  do  nơi  thân  mà  diệt  trừ,  không  do  nơi  miệng 
diệt  trừ?  Tỳ-kheo  có  thân  hành  bất  thiện  sung  mãn,  thọ  trì  đầy  đủ,  dễ 
dính  trước  nơi  thân,  các  thầy  Tỳ-kheo  thấy  vậy  khiển  trách  Tỳ-kheo 
ấy  rằng:  ‘Hiền  giả,  thân  hành  bất  thiện  sung  mãn,  thọ  trì  đầy  đủ,  sao 
lại  dính  trước  nơi  thân?  Hiền  giả,  nên  bỏ  thân  hành  bất  thiện,  tu  tập 
thân  hành  thiện’.  Thời  gian  sau,  vị  Tỳ-kheo  ấy  bỏ  thân  hành  bất  thiện, 
tu  tập  thân  hành  thiện.  Đó  gọi  là  pháp  do  nơi  thân  mà  diệt  trừ,  không 
do  nơi  miệng  mà  diệt  trừ. 

“Thế  nào  là  pháp  do  nơi  miệng  mà  diệt  trừ,  không  do  nơi  thân 
diệt  trừ?  Tỳ-kheo  khẩu  hành  bất  thiện  sung  mãn,  thọ  trì  đầy  đủ  và 
dính  trước  nơi  miệng.  Các  thầy  Tỳ-kheo  thấy  vậy  quở  trách  Tỳ-kheo 
ấy  rằng:  ‘Hiền  giả,  khẩu  hành  bất  thiện  sung  mãn,  thọ  trì  đầy  đủ,  sao 
lại  dính  trước  nơi  miệng?  Hiền  giả,  nên  bỏ  khẩu  hành  bất  thiện,  tu  tập 
khẩu  hành  thiện’.  Thời  gian  sau,  vị  Tỳ-kheo  ấy  bỏ  khẩu  hành  bất 
thiện,  tu  tập  khẩu  hành  thiện.  Đó  gọi  là  pháp  do  nơi  miệng  mà  diệt 
trừ,  không  do  nơi  thân  diệt  trừ. 

“Thế  nào  là  pháp  không  do  nơi  thân,  miệng  mà  diệt  trừ,  nhưng 
chỉ  do  tuệ  kiến  để  diệt  trừ?  Tham  lam  không  từ  thân,  miệng  diệt  trừ, 
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chỉ  do  tuệ  kiến  mà  diệt  trừ.  Cũng  như  thế,  tranh  tụng,  nhuế,  hận,  sân 
triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  tật  đố,  lừa  gạt,  dua  siểm,  vô  tàm,  vô  quý,  ác 
dục,  ác  kiến1  không  do  nơi  thân,  miệng  diệt  trừ,  chỉ  do  tuệ  kiến  mà 
diệt  trừ.  Đó  gọi  là  pháp  không  do  nơi  thân,  miệng  mà  diệt  trừ,  chỉ  do 
tuệ  kiến  mà  diệt  trừ. 

“Như  Lai  hoặc  có  quán  sát;  quán  sát  tâm  của  người  khác,  biết 
người  này  không  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ  như  vậy.  Nếu  như 
người  này  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ  thì  diệt  trừ  được  tham  lam.  Vì 
sao?  Vì  người  này  tâm  sanh  ác  tham  mà  trụ.  Cũng  như  vậy,  tranh  tụng, 
nhuế,  hận,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  tật  đố,  lừa  gạt,  dua  nịnh,  vô 
tàm,  vô  quý,  ác  dục,  ác  kiến;  nếu  người  ấy  tu  tập  thì  diệt  trừ  được  ác 
dục,  ác  kiến.  Vì  sao?  Vì  người  này  tâm  sanh  ác  dục,  ác  kiến  mà  trụ. 

“Như  Lai  cũng  biết  người  này  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ  như 
vậy.  Nếu  như  người  này  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ  thì  diệt  trừ  được 
tham  lam.  Lý  do  vì  sao?  Vì  người  này  tâm  không  sanh  nơi  ác  tham  mà 
trụ.  Cũng  như  vậy,  tranh  tụng,  nhuế  hận,  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn, 
tật  đô",  lừa  gạt,  dua  nịnh,  vô  tàm,  vô  quý,  diệt  được  ác  dục,  ác  kiến.  Vì 
sao?  Vì  người  này  tâm  không  sanh  ác  dục,  ác  kiến  mà  trụ. 

“Giống  như  hoa  sen  xanh,  hồng,  đỏ,  trắng  sanh  từ  trong  nước,  lớn 
lên  trong  nước,  vượt  lên  khỏi  mặt  nước,  không  bị  dính  nước.  Cũng  như 
thế,  Như  Lai  sanh  từ  trong  thế  gian,  lớn  lên  trong  thế  gian,  tu  hành 
vượt  trên  thế  gian,  không  đắm  trước  pháp  thế  gian.  Vì  sao?  Vì  Như 
Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  vượt  khỏi  tất  cả  thế  gian”. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  đứng  cầm  quạt  hầu  Phật,  chắp  tay  hướng 
về  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  kinh  này  tên  là  gì,  và  thọ  trì  như  thế  nào?” 

Lúc  ấy  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“A-nan,  kinh  này  tên  là  ‘Thanh  Bạch  Liên  Hoa  Dụ’.  Ngươi  hãy 
như  vậy  thọ  trì  đọc  tụng”. 

Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  hãy  cùng  nhau  thọ  trì  đọc  tụng,  gìn  giữ  kinh  Thanh 
Bạch  Liên  Hoa  Dụ  này.  Lý  do  vì  sao?  -Vì  kinh  ‘Thanh  Bạch  Liên 
Hoa  Dụ’  này  là  như  pháp,  có  nghĩa,  là  căn  bản  phạm  hạnh,  đưa  đến  trí 


'■  Các  bất  thiện  tâm  sở  này,  xem  các  kinh  trên. 
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thông,  đưa  đến  giác  ngộ  và  cũng  đưa  đến  Niết-bàn.  Nếu  thiện  nam  tử 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  xuất  gia,  từ  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo  thì  nên  hãy  khéo  thọ  trì,  đáng  tụng 
đọc  kinh  ‘Thanh  Bạch  Liên  Hoa  Dụ’  này”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


93.  KINH  THỦY  TỊNH  PHẠM  CHÍ' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  đến  uất-bệ-la,  bên  bờ  sông  Ni-liên-nhiên, 
ngồi  dưới  gốc  cây  A-đa-hòa-la  Ni-câu-loại  vào  lúc  mới  thành  đạo* 2. 

Bấy  giờ  sau  giờ  ngọ,  có  Thủy  Tịnh  Phạm  chí3  ung  dung  đi  đến 
chỗ  Phật.  Đức  Thế  Tôn  thấy  Thủy  Tịnh  Phạm  chí  từ  xa  đi  lại;  nhân  vì 
có  Thủy  Tịnh  Phạm  chí,  Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo4: 

“Nếu  có  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế  làm  ô  uế  tâm5  thì  chắc  chắn  đi 
đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục. 

“Những  gì  là  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế?  Đó  là,  tâm  uế  do  tà  kiến, 
tâm  uế  do  phi  pháp  dục,  tâm  uế  do  ác  tham,  tâm  uế  do  tà  pháp,  tâm  uế 
do  tham,  tâm  uế  do  nhuế,  tâm  uế  do  thụy  miên,  tâm  uế  do  trạo  cử  hối 
quá,  tâm  uế  do  nghi  hoặc,  tâm  uế  do  sân  triền,  tâm  uế  do  phú  tàng, 
tâm  uế  do  xan  tham,  tâm  uế  do  tật  đố,  tâm  uế  do  khi  trá,  tâm  uế  do 
dua  siểm,  tâm  uế  do  vô  tàm,  tâm  uế  do  vô  quý,  tâm  uế  do  mạn,  tâm 


Tương  đương  Paơli  M.7  Vatthuơpama-suttaỏ.  Hán,  biệt  dịch,  No. 51,  No. 99  (1185), 
No. 100  (99),  No. 125  (13.5). 

2'  Xem  cht.2,  kinh  134.  Bản  Paoli:  Phật  tại  Xá-vệ. 

3'  Thủy  Tịnh  Phạm  chí  0*  “í  ị  sđỵờ  No. 51 :  Kế  Thủy  Phạm  chí;  No. 99  (1185) 
không  nói  tên;  No. 100  (99):  Bà-la-môn  thờ  lửa;  No. 125  (13.5):  một  người  Bà-la- 
môn  đang  gánh  một  gánh  nặng,  đi  đến  gần  Phật.  Người  Bà-la-môn  mà  Phật 
gặp  ngay  sau  khi  vừa  thành  đạo,  được  nói  đến  trong  Luật  tạng  Paoli  tên  là 
Huhuíkaja0tika. 

4'  Sự  kiện  này  hoàn  toàn  không  phù  hợp.  Khi  vừa  thành  đạo  này,  Ngài  chưa  có 
một  đệ  tử  xuất  gia  nào  cả. 

5'  Uế  ô  ư  tâm  "e  /  mí  Paoli:  citassa  upakkilesa,  ô  nhiễm  của  tâm  (hay  tùy  phiền 
não  của  tâm).  No. 51  và  No. 125:  kết 
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uế  do  đại  mạn,  tâm  uế  do  ngạo  mạn,  tâm  uế  do  phóng  dật6. 

“Nếu  có  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế  này  làm  ô  uế  tâm  thì  chắc  chắn 
đi  đến  ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục. 

“Ví  như  cái  áo  bị  cáu  bẩn  đem  cho  nhà  thợ  nhuộm.  Người  thợ 
nhuộm  nhận  áo  đó,  hoặc  dùng  tro  sạch7,  hoặc  dùng  bột  giặt8  hay  dùng 
nước  chắt9  chà  xát  thật  kỹ  cho  sạch  cái  áo  dơ  bẩn  đó.  Dù  người  thợ 
giặt  dùng  tro  sạch,  hoặc  dùng  bột  giặt  hay  dùng  nước  chắt  chà  xát  thật 
kỹ  cho  sạch,  nhưng  cái  áo  dơ  bẩn  ấy  vẫn  có  màu  dơ  bẩn  10.  Cũng  như 
vậy,  nếu  có  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế  làm  ô  uế  tâm  thì  chắc  chắn  đi  đến 
ác  xứ,  sanh  vào  địa  ngục.  Những  gì  là  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế?  Đó  là, 
tâm  uế  do  tà  kiến,  tâm  uế  do  phi  pháp  dục,  tâm  uế  do  ác  tham,  tâm  uế 
do  tà  pháp,  tâm  uế  do  tham,  tâm  uế  do  nhuế,  tâm  uế  do  thụy  miên, 
tâm  uế  do  trạo  cử  hối  quá,  tâm  uế  do  nghi  hoặc,  tâm  uế  do  sân  triền, 
tâm  uế  do  phú  tàng,  tâm  uế  do  xan  tham,  tâm  uế  do  tật  đố,  tâm  uế  do 
khi  trá,  tâm  uế  do  dua  siểm,  tâm  uế  do  vô  tàm,  tâm  uế  do  vô  quý,  tâm 
uế  do  mạn,  tâm  uế  do  đại  mạn,  tâm  uế  do  ngạo  mạn,  tâm  uế  do  phóng 
dật. 

“Nếu  có  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế  này  mà  không  làm  ô  uế  tâm  thì 
chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời.  Những  gì  là  hai  mươi  mốt 
thứ  ô  uế?  Đó  là,  tâm  uế  do  tà  kiến,  tâm  uế  do  phi  pháp  dục,  tâm  uế  do 


6. 


7. 

8. 
9. 


No. 125  (13.5):  21  kết  nhiễm  tâm:  sân,  nhuế,  hại,  thùy  miên,  điệu  hý,  nghi,  nộ, 
kỵ,  não,  tật,  tắng,  vô  tàm,  vô  quý,  huyễn,  gian,  ngụy,  tránh,  kiêu  mạn,  đố,  tăng 
thượng  mạn,  tham.  Liệt  kê  theo  bản  Paoli:  abhijjhavisamalobho  (tham  và  tà 
tham),  vyaopaodo  (sân),  kodho  (phẫn  nộ),  upanaoho  (oán  hận),  makkho  (phú 
tàng  hay  ngụ  thiện),  palaoso  (não  hay  ác  ý,  ác  cảm),  issao  (tật  đố),  macchariyam 
(xan  hay  bỏn  sẻn),  maoyao  (cuống  hay  huyễn  hoặc),  saoaeheyyam  (siểm  hay 
gian  trá),  thambho  (ngoan  cố  hay  ngạo  mạn),  saorambho  (cấp  tháo  hay  dễ  kích 
động),  maono  (mạn),  atimaono  (quá  mạn),  mado  (kiêu  hay  say  sưa),  pamaodo 
(phóng  túng  hay  buông  lung).  Bản  danh  sách  đầy  đủ  và  giải  thích  chi  tiết,  xem 
Pháp  Uẩn  Túc  Luận  9  (Đại  26,  tr.494c). 

Thuần  hôi  *£ có  lẽ  nước  tro. 

Tháo  đậu  /ỵớDoại  bột  giặt  do  nghiền  đậu  trộn  với  vài  thứ  cây  lá. 

Thổ  tí  Ky  nước  chắt,  để  thấm  qua  đất? 

No. 51  cũng  nói  không  thể  giặt  sạch  như  vậy.  No. 125  (13.5).  Paoli:  tấm  vải  do  thì 
không  thể  nhuộm  bất  cứ  màu  gì  cho  đẹp  đẽ  ra  được. 


10. 
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ác  tham,  tâm  uế  do  tà  pháp,  tâm  uế  do  tham,  tâm  uế  do  nhuế,  tâm  uế 
do  thụy  miên,  tâm  uế  do  trạo  cử  hối  quá,  tâm  uế  do  nghi  hoặc,  tâm  uế 
do  sân  triền,  tâm  uế  do  phú  tàng,  tâm  uế  do  xan  tham,  tâm  uế  do  tật 
đô",  tâm  uế  do  khi  trá,  tâm  uế  do  dua  siểm,  tâm  uế  do  vô  tàm,  tâm  uế 
do  vô  quý,  tâm  uế  do  mạn,  tâm  uế  do  đại  mạn,  tâm  uế  do  ngạo  mạn, 
tâm  uế  do  phóng  dật.  Nếu  có  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế  này  mà  không 
làm  ô  uế  tâm  thì  chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời. 

“Ví  như  cái  áo  trắng  sạch  của  loại  vải  dệt  ở  xứ  Ba-la-nại,  đem 
cho  nhà  thợ  nhuộm.  Người  thợ  nhuộm  nhận  áo  đó,  dùng  hoặc  tro  sạch, 
hoặc  dùng  bột  giặt  hay  dùng  nước  chắt  chà  xát  thật  kỹ  cho  thêm  sạch 
cái  áo  trắng  sạch  bằng  loại  vải  Ba-la-nại  này.  Người  thợ  giặt  Ba-la- 
nại  chà  xát  thật  kỹ  cho  thêm  sạch,  nhưng  cái  áo  trắng  sạch  loại  vải 
Ba-la-nại  ấy  vốn  đã  sạch  lại  càng  trắng  sạch  thêm.  Cũng  vậy,  nếu  có 
hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế  mà  không  làm  ô  uế  tâm  thì  chắc  chắn  đi  đến 
thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời.  Những  gì  là  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế?  Đó  là, 
tâm  uế  do  tà  kiến,  tâm  uế  do  phi  pháp  dục,  tâm  uế  do  ác  tham,  tâm  uế 
do  tà  pháp,  tâm  uế  do  tham,  tâm  uế  do  nhuế,  tâm  uế  do  thụy  miên, 
tâm  uế  do  trạo  cử  hối  quá,  tâm  uế  do  nghi  hoặc,  tâm  uế  do  sân  triền, 
tâm  uế  do  phú  tàng,  tâm  uế  do  xan  tham,  tâm  uế  do  tật  đố,  tâm  uế  do 
khi  trá,  tâm  uế  do  dua  siểm,  tâm  uế  do  vô  tàm,  tâm  uế  do  vô  quý,  tâm 
uế  do  mạn,  tâm  uế  do  đại  mạn,  tâm  uế  do  ngạo  mạn,  tâm  uế  do  phóng 
dật.  Nếu  có  hai  mươi  mốt  thứ  ô  uế  này  mà  không  làm  ô  uế  tâm  thì 
chắc  chắn  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời. 

“Nếu  ai  biết  được  tà  kiến  là  ô  uế  của  tâm,  sau  khi  biết  liền  đoạn 
trừ.  Cũng  như  vậy,  nếu  ai  biết  được  tâm  uế  do  phi  pháp  dục,  tâm  uế  do 
ác  tham,  tâm  uế  do  tà  pháp,  tâm  uế  do  tham,  tâm  uế  do  nhuế,  tâm  uế 
do  thụy  miên,  tâm  uế  do  trạo  cử  hối  quá,  tâm  uế  do  nghi  hoặc,  tâm  uế 
do  sân  triền,  tâm  uế  do  phú  tàng,  tâm  uế  do  xan  tham,  tâm  uế  do  tật 
đô",  tâm  uế  do  khi  trá,  tâm  uế  do  dua  siểm,  tâm  uế  do  vô  tàm,  tâm  uế 
do  vô  quý,  tâm  uế  do  mạn,  tâm  uế  do  đại  mạn,  tâm  uế  do  ngạo  mạn; 
nếu  biết  phóng  dật  là  tâm  uế,  sau  khi  biết  liền  đoạn  trừ. 

“Tâm  của  vị  â"y  cùng  đi  đôi  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành 
tựu  an  trụ.  Như  vậy,  cho  đến  hai  phương,  ba  phương,  bô"n  phương,  tứ 
duy,  trên  dưới,  trùm  khắp  tất  cả  cùng  đi  đôi  với  lòng  từ,  không  kết, 
không  oán,  không  giận,  không  tranh,  rộng  rãi  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu 
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tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  Phạm  chí,  đó  là  phương  pháp  gột  rửa  nội  tâm  chứ  không 
phải  gột  rửa  ngoại  thân”. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  nói  với  Thế  Tôn: 

“Này  Cù-đàm,  hãy  đến  sông  Đa  thủy  tắm  rửa11.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  nếu  đến  tắm  nơi  sông  Đa  thủy  thì  sẽ  được 
những  gì?” 

Phạm  chí  trả  lời: 

“Này  Cù-đàm,  sông  Đa  thủy  ấy  là  dấu  hiệu  trai  khiết  của  thế 
gian,  là  dấu  hiệu  độ  thoát,  là  dấu  hiệu  phước  đức.  Cù-đàm,  nếu  đến 
tắm  nơi  sông  Đa  thủy  thì  được  trừ  sạch  tất  cả  ác”. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  cho  Phạm  chí  nghe: 

Diệu  hảo  thủ  Phạm  chí  12 
Nếu  vào  sông  Đa  Thủy 
Là  trò  chơi  kẻ  ngu 
Không  thể  sạch  nghiệp  dữ. 

Hảo  Thủ,  đến  sông  chi 
Sông  ấy  có  nghĩa  gì? 

Người  tạo  nghiệp  bất  thiện 
Nước  trong  nào  ích  chỉ! 

Người  tịnh,  không  cấu  uế, 

Người  tịnh,  thường  thuyết  giới; 

Người  tịnh,  nghiệp  trắng  trong; 

Thường  được  thanh  tịnh  hạnh. 

Nếu  ông  không  tạo  sát, 

Cũng  không  hay  trộm  cắp, 

Chân  thật  không  điêu  ngoa, 

Thường  chánh  niệm,  chánh  trí; 

Phạm  chí  học  như  vậy, 

Tất  cả  chúng  sanh  an. 

Phạm  chí  về  nhà  chi? 


n'  Đa  thủy  hà//  7_K  “e/CNo.99  (1158):  Bà-hưu  hà.  Pa0li:  Ba0huka0. 
12  Diệu  hảo  thủ  Phạm  chí  ,/'*  /,  D“  > 
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Suôi  nhà  đâu  trong  sạch. 

Phạm  chí,  ông  nên  học, 

Dùng  thiện  pháp  tẩy  sạch. 

Cần  gì  nước  bẩn  kia, 

Chỉ  trừ  clơ  thân  thể. 

Phạm  chí  bạch  Phật  rằng: 

Tôi  cũng  nghĩ  như  vầy: 

Dùng  thiện  pháp  tẩy  sạch, 

Cần  gì  nước  dơ  kia. 

Phạm  chí  nghe  Phật  dạy, 

Trong  lòng  rất  hoan  hỷ. 

Tức  thì  lạy  chân  Phật, 

Quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Phạm  chí  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  đã  biết!  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  hiểu. 
Con  nay  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo.  Ngưỡng  mong  Thế 
Tôn  cho  con  làm  ưu-bà-tắc,  bắt  đầu  từ  ngày  nay,  trọn  đời,  con  tự  quy 
y  cho  đến  chết”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Phạm  chí  Diệu  Hảo  Thủy  Tịnh  và  các  Tỳ- 
kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


94.  KINH  HẮC  TỲ-KHEO1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  Đông  viên, 
giảng  đường  Lộc  mẫu.  Hắc  Tỳ-kheo2,  con  bà  Lộc  Mẩu,  thường  ưa 
tranh  cãi,  đi  đến  chỗ  Phật.  Thế  Tôn  thấy  Hắc  Tỳ-kheo  từ  xa  đi  lại, 
nhân  vì  có  Hắc  Tỳ-kheo  nên  Ngài  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Hoặc  có  người  thường  ưa  tranh  cãi,  không  khen  việc  đình  chỉ 
tranh  cãi.  Nếu  có  người  thường  ưa  tranh  cãi,  không  khen  việc  đình  chỉ 
tranh  cãi,  thì  đó  là  pháp  không  thể  ái  lạc,  không  thể  ái  hỷ,  không  thể 
khiến  cho  có  ái  niệm,  không  thể  khiến  cho  có  kính  trọng,  không  thể 
khiến  tu  tập,  không  thể  khiến  nhiếp  trì,  không  thể  khiến  xứng  đáng  là 
Sa-môn,  không  thể  khiến  được  nhất  ý3,  không  thể  khiến  chứng  đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  ác  dục,  không  khen  việc  đình  chỉ  ác  dục.  Nếu  có 
người  ác  dục,  không  khen  việc  đình  chỉ  ác  dục,  thì  đó  là  pháp  không 
thể  ái  lạc,  không  thể  ái  hỷ,  không  thể  khiến  ái  niệm,  không  thể  khiến 
kính  trọng,  không  thể  khiến  tu  tập,  không  thể  khiến  nhiếp  trì,  không 
thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  không  thể  khiến  được  nhất  ý,  không 
thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  phạm  giới,  vượt  giới,  sứt  mẻ  giới,  làm  rách  giới, 
ô  uế  giới  và  không  khen  việc  trì  giới.  Nếu  có  người  phạm  giới,  vượt 
giới,  sứt  mẻ  giới,  làm  rách  giới,  ô  uế  giới,  thì  đó  là  pháp  không  thể  ái 


'■  Tương  đương  Paơli  A.10.87.  Nappiya-sutta  (Adhikaraòa-sutta  hay  Kaơlaha- 
bhikkhu-sutta). 

2'  HắcTỳ-kheo  T  rờ/ờ  Paơli:  Kaơlaka-bhikkhu. 

3'  Nhất  ý  ũoỴ/â  Paơli:  ekìbhava,  nhất  thể,  hiệp  nhất. 
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lạc,  không  thể  ái  hỷ,  không  thể  khiến  ái  niệm,  không  thể  khiến  cho  có 
kính  trọng,  không  thể  khiến  tu  tập,  không  thể  khiến  nhiếp  trì,  không 
thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  không  thể  khiến  được  nhất  ý,  không 
thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  có  sân  triền,  có  phú  kết,  có  bỏn  sẻn,  tật  đố,  có 
dua  siểm,  dối  trá,  có  vô  tàm,  vô  quý,  không  khen  tàm  quý4.  Nếu  có 
người  có  sân  triền,  có  phú  kết,  bỏn  sẻn,  tật  đố,  có  dua  siểm,  dối  trá,  có 
vô  tàm,  vô  quý,  không  khen  tàm  quý,  thì  đó  là  pháp  không  thể  ái  lạc, 
không  thể  ái  hỷ,  không  thể  khiến  cho  có  ái  niệm,  không  thể  khiến  cho 
có  kính  trọng,  không  thể  khiến  tu  tập,  không  thể  khiến  nhiếp  trì, 
không  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  không  thể  khiến  được  nhất  ý, 
không  thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  không  tiếp  đãi  các  vị  đồng  phạm  hạnh,  không 
khen  sự  tiếp  đãi  các  vị  đồng  phạm  hạnh.  Nếu  có  người  không  tiếp  đãi 
các  vị  đồng  phạm  hạnh,  không  khen  sự  tiếp  đãi  các  vị  đồng  phạm 
hạnh,  thì  đó  là  pháp  không  thể  ái  lạc,  không  thể  ái  hỷ,  không  thể 
khiến  ái  niệm,  không  thể  khiến  cho  có  kính  trọng,  không  thể  khiến  tu 
tập,  không  thể  khiến  nhiếp  trì,  không  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn, 
không  thể  khiến  được  nhất  ý,  không  thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  không  quán  các  pháp,  không  khen  việc  quán  các 
pháp.  Nếu  có  người  không  quán  các  pháp,  không  khen  việc  quán  các 
pháp,  thì  đó  là  pháp  không  thể  ái  lạc,  không  thể  ái  hỷ,  không  thể 
khiến  ái  niệm,  không  thể  khiến  cho  có  kính  trọng,  không  thể  khiến  tu 
tập,  không  thể  khiến  nhiếp  trì,  không  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn, 
không  thể  khiến  được  nhất  ý,  không  thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  không  tĩnh  tọa5,  không  khen  tĩnh  tọa.  Nếu  có 
người  không  tĩnh  tọa,  không  khen  tĩnh  tọa,  thì  đó  là  pháp  không  thể  ái 
lạc,  không  thể  ái  hỷ,  không  thể  khiến  cho  có  ái  niệm,  không  thể  khiến 
cho  có  kính  trọng,  không  thể  khiến  tu  tập,  không  thể  khiến  nhiếp  trì, 
không  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  không  thể  khiến  được  nhất  ý, 
không  thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 


4-  Xem  các  kinh  90  và  93  trên. 

5'  Yến  tọa  »/  js>/-ớr ngồi  chỗ  yên  tĩnh,  vắng  vẻ.  Paeli:  patisallaeno,  độc  cư,  nhàn 
tĩnh,  ẩn  dật. 
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“Những  người  như  thế  tuy  nghĩ  rằng:  ‘Mong  các  vị  đồng  phạm 
hạnh  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  ta’,  nhưng  các  vị  đồng  phạm  hạnh 
không  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  người  ấy.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  có 
vô  lượng  điều  ác  này.  Nhân  vì  người  ấy  có  vô  lượng  điều  ác  này  nên 
khiến  cho  các  vị  đồng  phạm  hạnh  không  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự 
người  ấy. 

“Cũng  như  con  ngựa  dữ  bị  nhốt  vào  trong  chuồng,  tuy  nó  nghĩ 
rằng:  ‘Mong  người  ta  nhốt  tôi  ở  chỗ  an  ổn,  cho  đồ  ăn  thức  uống  tươi 
tốt  và  thích  ngắm  nghía  tôi’,  nhưng  người  ta  không  nhốt  nó  ở  chỗ  an 
ổn,  không  cho  nó  đồ  ăn  thức  uống  tốt  tươi  và  không  thích  ngắm  nghía 
nó.  Vì  sao?  Vì  con  ngựa  ấy  có  sự  dữ,  nghĩa  là  vì  nó  hết  sức  thô  tệ, 
không  hiền  lành,  nên  khiến  cho  người  ta  không  nhốt  nó  ở  chỗ  an  ổn, 
không  cho  đồ  ăn  thức  uống  tốt  tươi  và  không  thích  ngắm  nghía  nó. 
Cũng  như  vậy,  người  này  dù  nghĩ  rằng  ‘Mong  các  vị  đồng  phạm  hạnh 
cúng  dường,  cunh  kính,  lễ  sự  ta’,  nhưng  các  vị  đồng  phạm  hạnh  không 
cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  người  ấy.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  có  vô 
lượng  điều  ác  này.  Nhân  vì  người  ấy  có  vô  lượng  điều  ác  này  nên 
khiến  cho  các  vị  đồng  phạm  hạnh  không  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự 
người  ấy. 

“Hoặc  có  người  không  thích  tranh  cãi,  khen  ngợi  việc  đình  chỉ 
tranh  cãi.  Nếu  có  người  không  thích  tranh  cãi,  khen  ngợi  việc  đình  chỉ 
tranh  cãi,  thì  đây  là  pháp  khả  lạc,  khả  ái,  khả  hỷ,  có  thể  khiến  ái 
niệm,  có  thể  khiến  kính  trọng,  có  thể  khiến  tu  tập,  có  thể  khiến  nhiếp 
trì,  có  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  có  thể  khiến  được  nhất  ý,  có 
thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  không  ác  dục,  khen  ngợi  việc  đình  chỉ  ác  dục. 
Nếu  có  người  không  ác  dục,  khen  ngợi  việc  đình  chỉ  ác  dục,  thì  đây  là 
pháp  khả  lạc,  khả  ái,  khả  hỷ,  có  thể  khiến  ái  niệm,  có  thể  khiến  kính 
trọng,  có  thể  khiến  tu  tập,  có  thể  khiến  nhiếp  trì,  có  thể  khiến  xứng 
đáng  là  Sa-môn,  có  thể  khiến  được  nhất  ý,  có  thể  khiến  chứng  đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  không  phạm  giới,  vượt  giới,  sứt  mẻ  giới;  không 
làm  rách  giới,  ô  uế  giới  và  khen  ngợi  việc  trì  giới.  Nếu  có  người 
không  phạm  giới,  vượt  giới,  sứt  mẻ  giới;  không  làm  rách  giới,  ô  uế 
giới  và  khen  ngợi  việc  trì  giới,  thì  đây  là  pháp  khả  lạc,  khả  ái,  khả  hỷ, 
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CÓ  thể  khiến  ái  niệm,  có  thể  khiến  kính  trọng,  có  thể  khiến  tu  tập,  có 
thể  khiến  nhiếp  trì,  có  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  có  thể  khiến 
được  nhất  ý,  có  thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  không  có  sân  triền,  không  phú  kết,  không  bỏn 
sẻn,  tật  đố,  không  dua  siểm,  dối  trá,  không  vô  tàm,  không  vô  quý  và 
khen  ngợi  tàm  quý.  Nếu  có  người  không  có  sân  triền,  không  phú  kết, 
không  bỏn  sẻn,  tật  đố,  không  dua  diểm,  dối  trá,  không  vô  tàm,  không 
vô  quý  và  khen  ngợi  tàm  quý,  thì  đây  là  pháp  khả  lạc,  khả  ái,  khả  hỷ, 
có  thể  khiến  ái  niệm,  có  thể  khiến  kính  trọng,  có  thể  khiến  tu  tập,  có 
thể  khiến  nhiếp  trì,  có  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  có  thể  khiến 
được  nhất  ý,  có  thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  có  tiếp  đãi  các  vị  đồng  phạm  hạnh,  khen  ngợi 
việc  tiếp  đãi  các  vị  đồng  phạm  hạnh.  Nếu  có  người  tiếp  đãi  các  vị 
đồng  phạm  hạnh,  khen  ngợi  việc  tiếp  đãi  các  vị  đồng  phạm  hạnh,  thì 
đây  là  pháp  khả  lạc,  khả  ái,  khả  hỷ,  có  thể  khiến  ái  niệm,  có  thể 
khiến  kính  trọng,  có  thể  khiến  tu  tập,  có  thể  khiến  nhiếp  trì,  có  thể 
khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  có  thể  khiến  được  nhất  ý,  có  thể  khiến 
chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  quán  các  pháp,  khen  ngợi  việc  quán  các  pháp. 
Nếu  có  người  quán  các  pháp,  khen  ngợi  việc  quán  các  pháp,  thì  đây  là 
pháp  khả  lạc,  khả  ái,  khả  hỷ,  có  thể  khiến  ái  niệm,  có  thể  khiến  kính 
trọng,  có  thể  khiến  tu  tập,  có  thể  khiến  nhiếp  trì,  có  thể  khiến  xứng 
đáng  là  Sa-môn,  có  thể  khiến  được  nhất  ý,  có  thể  khiến  chứng  đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc  có  người  tĩnh  tọa,  khen  ngợi  tĩnh  tọa.  Nếu  có  người  tĩnh 
tọa,  khen  ngợi  tĩnh  tọa,  thì  đây  là  pháp  khả  lạc,  khả  ái,  khả  hỷ,  có  thể 
khiến  ái  niệm,  có  thể  khiến  kính  trọng,  có  thể  khiến  tu  tập,  có  thể 
khiến  nhiếp  trì,  có  thể  khiến  xứng  đáng  là  Sa-môn,  có  thể  khiến  được 
nhất  ý,  có  thể  khiến  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Người  này  tuy  không  nghĩ  rằng:  ‘Mong  các  vị  đồng  phạm  hạnh 
cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  nơi  ta’,  nhưng  các  vị  đồng  phạm  hạnh 
vẫn  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  người  ấy.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  có  vô 
lượng  điều  lành  này.  Nhân  người  ấy  có  vô  lượng  điều  lành  này  khiến 
cho  các  vị  đồng  phạm  hạnh  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  người  ấy. 

“Giống  như  con  ngựa  hiền  nhốt  trong  chuồng,  tuy  nó  không  nghĩ 
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rằng:  ‘Mong  người  ta  nhốt  tôi  ở  chỗ  an  ổn,  cho  đồ  ăn  thức  uống  tốt 
tươi  và  thích  ngắm  nghía  tôi’,  nhưng  người  ta  vẫn  nhốt  nó  ở  chỗ  an  ổn, 
cho  đồ  ăn  thức  uống  tốt  tươi  và  vẫn  thích  ngắm  nghía  nó.  Vì  sao?  Bởi 
vì  đó  là  con  ngựa  lành,  nghĩa  là  nó  rất  thuần  thục,  rất  hiền  lành,  nên 
người  ta  nhốt  nó  ở  chỗ  an  ổn,  cho  đồ  ăn  thức  uống  tốt  tươi  và  thích 
ngắm  nghía  nó.  Cũng  như  vậy,  người  này  tuy  không  nghĩ  rằng  ‘Mong 
các  vị  đồng  phạm  hạnh  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  nơi  ta’,  nhưng 
các  vị  đồng  phạm  hạnh  vẫn  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  sự  người  ấy”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  vị  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


95.  KINH  TRỤ  PHÁP1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Ta  nói  về  sự  thối  thất  của  thiện  pháp2,  không  đình  trụ  cũng 
không  tăng  tiến.  Ta  nói  về  sự  đình  trụ  của  thiện  pháp,  không  thối  thất 
không  tăng  tiến.  Ta  nói  về  sự  tăng  tiến  của  thiện  pháp,  không  thối  thất 
cũng  không  đình  trụ. 

“Thế  nào  là  sự  thối  thất  của  thiện  pháp,  không  đình  trụ  cũng 
không  tăng  tiến?  Tỳ-kheo  nếu  có  dốc  tín,  cấm  giới,  bác  văn,  bô"  thí,  trí 
tuệ,  biện  tài,  thánh  giáo  và  sở  đắc  của  thánh  giáo3,  đối  với  các  pháp 
này,  vị  ấy  thối  thất,  chứ  không  trụ,  cũng  không  tăng.  Đó  là  sự  thối  thất 
của  thiện  pháp,  không  đình  trụ  cũng  không  tăng  tiến. 

“Thế  nào  là  sự  đình  trụ  của  thiện  pháp,  không  thôi  thất  không 
tăng  tiến?  Tỳ-kheo  nếu  có  dốc  tín,  cấm  giới,  bác  văn,  bố  thí,  trí  tuệ, 
biện  tài,  thánh  giáo  và  sở  đắc  của  thánh  giáo;  đối  với  các  pháp  này,  vị 
ấy  trụ,  chứ  không  thôi,  không  tăng.  Đó  gọi  là  sự  đình  trụ  của  thiện 
pháp,  không  thối  thất  không  tăng  tiến. 

“Thế  nào  là  sự  tăng  tiến  của  thiện  pháp,  không  thối  thất  cũng 


'■  Tương  đương  Paơli  A.10.  53.  /Ehiti-sutta.  Tham  chiếu  các  kinh  A.10.  17,  18. 
Naơtha. 

2  Paơli:  aehitimpaơhaỏ,  bhikkhave,  na  vaòòayaơmi  kusalesu  dhammesu,  pageva 
parihaơniỏ,  Ta  không  tán  thán  sự  đứng  im  trong  các  pháp  thiện,  huống  gì  là  sự 
thối  thất. 

3'  Nguyên  bản:  A-hàm  cập  kỳ  sở  đắc  *  ỉt  -■•=/<! 
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không  đình  trụ?  Tỳ-kheo  có  dốc  tín,  cấm  giới,  bác  văn,  bô"  thí,  trí  tuệ, 
biện  tài,  thánh  giáo  và  sở  đắc  của  thánh  giáo;  đối  với  các  pháp  này  vị 
ấy  tăng,  không  thối,  không  trụ.  Đó  gọi  là  sự  tăng  tiến  của  thiện  pháp, 
không  thôi  thất  cũng  không  đình  trụ. 

“Tỳ-kheo  chắc  chắn  được  nhiều  lợi  ích  nếu  quán  như  vầy,  ‘Ta 
sống  nhiều  với  tham  lam  hay  sống  không  nhiều  tham  lam?  Ta  sống 
nhiều  với  tâm  sân  nhuế  hay  không  nhiều  tâm  sân  nhuế?  Ta  sống  với 
thùy  miên  hay  sống  không  thùy  miên?  Ta  sông  với  nhiều  trạo  cử,  công 
cao  hay  là  sông  không  nhiều  trạo  cử,  công  cao?  Ta  sông  với  nhiều 
nghi  hoặc  hay  sống  không  nhiều  nghi  hoặc.  Ta  sông  với  nhiều  thân 
tránh  hay  sống  không  nhiều  thân  tránh?  Ta  sông  với  nhiều  ô  uế  hay 
sống  không  nhiều  ô  uế  tâm?  Ta  sống  với  nhiều  tín  hay  sống  với  nhiều 
bất  tín?  Ta  sông  với  nhiều  tinh  tấn  hay  sông  với  nhiều  giải  đãi?  Ta 
sống  với  nhiều  chánh  niệm  hay  sống  với  nhiều  vô  niệm?  Ta  sông  với 
nhiều  chánh  định  hay  sống  với  nhiều  vô  định?  Ta  sống  với  nhiều  ác 
tuệ  hay  sông  với  nhiều  không  ác  tuệ?’ 

“Nếu  khi  Tỳ-kheo  quán  mà  biết  mình  sống  nhiều  với  tham  lam, 
sân  nhuế  tâm,  thùy  miên  triền,  trạo  cử  và  cống  cao,  nghi  hoặc,  thân 
tránh,  ô  uế  tâm,  bất  tín,  giải  đãi,  vô  niệm,  vô  định  và  sống  với  nhiều 
ác  tuệ,  thì  Tỳ-kheo  ấy  vì  muốn  diệt  trừ  các  pháp  ác  bất  thiện  này  nên 
gấp  rút  tìm  phương  tiện  học  hỏi,  hết  sức  tinh  cần  chánh  niệm,  chánh 
trí,  nhẫn,  không  để  thoái  lui. 

“Như  người  bị  lửa  cháy  đầu,  cháy  áo,  gấp  rút  cầu  phương  tiện 
cứu  đầu  cứu  áo.  Cũng  như  thế,  vì  muốn  diệt  trừ  các  pháp  ác  bất  thiện 
này  nên  vị  Tỳ-kheo  ấy  gấp  rút  cầu  phương  tiện  học,  hết  sức  tinh  cần, 
chánh  niệm,  chánh  trí,  nhẫn,  không  để  thoái  lui. 

“Nếu  khi  Tỳ-kheo  quán  mà  biết  mình  sông  không  nhiều  tham 
lam,  không  nhiều  sân  nhuế  tâm,  không  nhiều  thùy  miên  triền, 
không  nhiều  trạo  cử  công  cao,  không  nghi  hoặc,  không  thân  tránh, 
không  ô  uế  tâm,  có  tín,  có  tấn,  có  niệm,  có  định  và  sông  với  nhiều 
không  ác  tuệ,  thì  vị  Tỳ-kheo  ấy  vì  muôn  trụ  nơi  thiện  pháp  này, 
không  quên  mất,  không  thoái  lui,  tu  hành  phát  triển,  nên  gấp  rút 
cầu  phương  tiện  học,  hết  sức  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  nhẫn, 
không  để  thoái  lui. 

“Như  người  bị  lửa  cháy  đầu,  cháy  áo,  gấp  rút  cầu  phương  tiện 
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cứu  đầu  cứu  áo.  Cũng  như  thế,  vị  Tỳ-kheo  vì  muốn  an  trụ  nơi  thiện 
pháp  này,  không  quên  mất,  không  thoái  lui,  tu  hành  phát  triển,  nên  vị 
Tỳ-kheo  ấy  gấp  rút  cầu  phương  tiện  học,  hết  sức  tinh  cần,  chánh  niệm, 
chánh  trí,  nhẫn,  không  để  thoái  lui”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


96.  KINH  VÔ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  với  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Này  chư  Hiền,  nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  không  được  nghe 
pháp  chưa  từng  nghe;  pháp  đã  nghe  thì  lại  quên  mất.  Giả  sử  có  pháp 
mà  vị  ấy  trước  kia  đã  tu  hành,  đã  phát  triển,  đã  tụng  và  đã  được  hiểu 
bởi  tuệ,  nhưng  vị  ấy  không  nhớ  lại  và  không  thấu  hiểu.  Này  chư  Hiền, 
đó  gọi  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  suy  thoái  tịnh  pháp. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  pháp  chưa  nghe  thì 
được  nghe;  pháp  đã  nghe  thì  không  quên  mất.  Giả  sử  có  pháp  mà  vị  ấy 
trước  kia  đã  tu  hành,  đã  phát  triển,  đã  tụng  và  đã  được  hiểu  bởi  tuệ, 
rồi  vị  ấy  thường  ghi  nhớ  và  thấu  hiểu,  thì  đó  gọi  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni  tăng  trưởng  tịnh  pháp. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  phải  quán  như  vầy,  ‘Ta  có  tham  lam 
hay  là  không  có  tham  lam?  Ta  có  tâm  sân  nhuế  hay  không  có  tâm  sân 
nhuế?  Ta  có  thùy  miên  triền  hay  không  có  thùy  miên  triền?  Ta  có  trạo 
cử,  cống  cao  hay  không  có  trạo  cử,  cống  cao?  Ta  có  nghi  hoặc  hay 
không  có  nghi  hoặc?  Ta  có  thân  tránh  hay  không  có  thân  tránh?  Ta  có 
tâm  ô  uế  hay  không  có  tâm  ô  uế?  Ta  có  tín  hay  không  có  tín?  Ta  có 
tấn  hay  không  có  tấn?  Ta  có  niệm  hay  không  có  niệm?  Ta  có  định  hay 
không  có  định?  Ta  có  tuệ  hay  không  có  tuệ?’ 

“Này  chư  Hiền,  nếu  khi  Tỳ-kheo  quán  mà  biết  mình  có  tham 


1  Không  thấy  Pa0li  tương  đương.  Nội  dung  giống  như  kinh  số  95  ở  trước. 
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lam,  có  tâm  sân  nhuế,  có  thùy  miên  triền,  có  trạo  cử,  công  cao,  có 
nghi  hoặc,  có  thân  tránh,  có  tâm  ô  uế,  không  tín,  không  tấn,  không 
niệm,  không  định,  có  ác  tuệ,  thì  này  chư  Hiền,  vì  muốn  diệt  trừ  các 
pháp  ác  bất  thiện  này  cho  nên  vị  Tỳ-kheo  ấy  gấp  rút  cầu  phương  tiện 
học,  hết  sức  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  nhẫn,  không  để  thoái  lui. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  bị  lửa  cháy  đầu,  cháy  áo,  gấp  rút  tìm 
cách  cứu  đầu,  cứu  áo.  Này  chư  Hiền,  cũng  như  thế,  vị  Tỳ-kheo  vì 
muốn  diệt  trừ  các  pháp  ác  bất  thiện  này  nên  gấp  rút  cầu  phương  tiện 
học,  hết  sức  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  nhẫn,  không  để  thoái  lui. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  khi  Tỳ-kheo  quán  mà  biết  mình  không  có 
tham  lam,  không  có  tâm  sân  nhuế,  không  thùy  miên  triền,  không  trạo 
cử,  cống  cao,  không  có  nghi  hoặc,  không  có  thân  tránh,  không  có  tâm 
ô  uế;  có  tín,  có  tấn,  có  niệm,  có  định,  không  ác  tuệ,  thì  Tỳ-kheo  ấy  vì 
muôn  an  trụ  nơi  pháp  thiện  này,  không  quên  mất,  không  thoái  lui,  tu 
hành  phát  triển,  nên  gấp  rút  cầu  phương  tiện  học,  hết  sức  tinh  cần, 
chánh  niệm,  chánh  trí,  nhẫn,  không  để  thoái  lui. 

“Này  chư  Hiền,  như  người  bị  lửa  cháy  đầu,  cháy  áo,  gấp  rút  tìm 
cách  cứu  đầu,  cứu  áo.  Này  chư  Hiền,  cũng  như  thế,  Tỳ-kheo  muôn  an 
trụ  nơi  pháp  thiện  này,  không  quên  mất,  không  thoái  lui,  tu  hành  phát 
triển,  nên  gấp  rút  cầu  phương  tiện  học,  hết  sức  tinh  tấn,  chánh  niệm, 
chánh  trí,  nhẫn,  không  để  thoái  lui”. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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97.  KINH  ĐẠI  NHÂN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  ở  Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một  đô  ấp  của  Câu-lâu2. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan,  một  mình  tĩnh  tọa  tại  một  nơi  vắng  vẻ, 
tâm  nghĩ  như  vầy,  ‘Kỳ  diệu  thay,  pháp  duyên  khởi  này!  Thật  là  vô 
cùng  sâu  sắc  và  ánh  sáng  cũng  thật  là  vô  cùng  sâu  sắc3,  nhưng  ta  quán 
sát  thấy  rất  nông  cạn,  rất  nông  cạn!’4 

Rồi  vào  lúc  xế,  Tôn  giả  A-nan  rời  chỗ  tĩnh  tọa,  qua  đến  chỗ 
Phật,  đảnh  lễ  chân  Ngài,  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  một  mình  tĩnh  tọa  tại  một  nơi 
thanh  vắng,  tâm  nghĩ  như  vầy,  ‘Kỳ  diệu  thay,  duyên  khởi  này!  Thật  là 
vô  cụng  sâu  sắc,  nhưng  ta  quán  sát  thấy  rất  nông  cạn,  rất  nông  cạn!” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“A-nan,  ngươi  chớ  nghĩ  rằng  ‘Duyên  khởi  này  rất  nông  cạn,  rất 
nông  cạn!’  Vì  sao?  Vì  duyên  khởi  này  thật  là  vô  cùng  sâu  sắc  và  ánh 


'•  Bản  Hán,  quyển  24.  Tương  đương  Pa0li:  D.15  Maha0-nida0na-suttaỏ.  Hán,  biệt 
dịch,  No.1  (13),  No.14,  DTK.52. 

2'  Xem  các  kinh  số  10,  175,  177. 

3  Minh  diệc  thậm  thâm  «■  ^  *  //’Pa0li:  gambhìraovabhaoso;  nhưng,  avabhàso 

lại  có  thể  hiểu  là  “dáng  vẻ”  nên  từ  Paoli  này  được  hiểu  là  “vẻ  sâu  sắc”  (Paoli- 
Engish  Dict.  PTS.). 

4'  Chí  thiển  chí  thiển  /  *£  /  “£  ỵt  Paoli:  (gambhìraovabhaoso  ca...)  me 
uttaonauttaonako  viya  khaoyati,  ta  thấy  (vẻ  sâu  xa,  xem  cht.  3  trên)  rất  rõ,  rất  tỏ 
rõ.  Trong  đó,  uttaonaka  có  nghĩa  “dễ  dàng  (như  nằm  ngữa)"  và  do  đó,  có  nghĩa 
“công  khai,  minh  bạch”.  Bản  Hán  hiểu  theo  nghĩa  cụ  thể  nên  nói  là  “rất  nông 
cạn". 
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sáng  cũng  thật  là  vô  cùng  sâu  sắc. 

“Này  A-nan,  đối  với  duyên  khởi  này,  vì  không  biết  như  thật, 
thấy  như  thật,  không  giác  ngộ,  không  thấu  triệt,  nên  khiến  chúng  sanh 
ấy  dính  móc  nhau  như  khung  cửi  rối  ren,  như  đám  uẩn-mạn5  mọc 
chằng  chịt,  tấp  nập  huyên  náo,  đi  từ  đời  này  đến  đời  kia,  từ  đời  kia 
đến  đời  này,  qua  rồi  lại,  lại  rồi  qua,  không  thể  ra  khỏi  vòng  sanh  tử. 
A-nan,  cho  nên  phải  biết  duyên  khởi  này  thật  vô  cùng  sâu  sắc  và  ánh 
sáng  cũng  rất  là  sâu  sắc. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi:  ‘Già  và  chết  có  duyên  không?’  Nên 
đáp  như  vầy,  ‘Già,  chết  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi:  ‘Già,  chết  có 
duyên  gì?’  Nên  đáp  như  vầy:  ‘Duyên  nơi  sanh  vậy’. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi:  ‘Sanh  có  duyên  không?’  Thì  nên  đáp 
rằng:  ‘Sanh  cũng  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi  rằng:  ‘Sanh  có  duyên 
gì?’  Thì  nên  đáp  rằng:  “Duyên  nơi  hữu  vậy”. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi:  ‘Hữu  có  duyên  không?’,  thì  nên  đáp 
rằng  ‘Hữu  cũng  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi:  ‘Hữu  có  duyên  gì?’,  thì 
nên  đáp  rằng:  ‘Duyên  nơi  thủ6  vậy’. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi:  ‘Thủ  có  duyên  không?’  Thì  nên  đáp 
rằng  ‘Thủ  cũng  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi:  ‘Thủ  có  duyên  gì?’  Thì 
nên  đáp  rằng:  ‘Duyên  nơi  ái  vậy’. 

“A-nan,  đó  là  duyên  ái  có  thủ;  duyên  thủ  có  hữu;  duyên  hữu  có 
sanh;  duyên  sanh  có  già  và  chết,  duyên  già  chết  có  buồn  lo,  khóc  lóc, 
buồn  khổ,  áo  não;  đều  duyên  nơi  già  chết  mà  có.  Như  thế  là  trọn  đủ 
toàn  khối  khổ  đau  to  lớn. 

“A-nan,  duyên  sanh  có  già  chết.  Đây  nói  duyên  sanh  có  già 
chết;  nên  biết,  điều  được  nói  là  duyên  sanh  có  già  chết.  A-nan,  nếu 
không  sự  sanh,  như  cá  và  loài  cá,  chim  và  loài  chim,  muỗi  và  loài 
muỗi,  rồng  và  loài  rồng,  thần  và  loài  thần,  quỷ  và  loài  quỷ,  trời  và 
loài  trời,  người  và  loài  người;  A-nan,  các  loài  chúng  sanh  ấy,  chúng 
sanh  ấy,  tùy  theo  những  chỗ  ấy,  chỗ  ấy;  nếu  không  sự  sanh,  mỗi  loài 
và  mỗi  loài  đều  không  sanh,  thì  giả  sử  tách  rời  sự  sanh,  có  già  chết 


5'  uẩn-mạn  thảo.  □  'ÃX\  DỹớT  không  rõ,  Paoli:  muójapabbaja,  cỏ  muója  (một  loại  sậy, 
tên  khoa  học  Saccharum  munja)  va  cỏ  pabbaja,  chỉ  chung  lau  sậy. 

Nguyên  Hán:  tho  ’/ờ 
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không?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng,  nhân  của  già  chết,  tập  của  già  chết, 
bản  của  già  chết,  duyên  của  già  chết7,  gọi  đó  là  sanh.  Vì  sao?  Vì 
duyên  nơi  sanh  nên  có  già  chết. 

“A-nan,  duyên  hữu  có  sanh.  Đây  nói  là  duyên  hữu  có  sanh;  nên 
biết,  điều  được  nói  là  duyên  hữu  có  sanh. 

“A-nan,  nếu  không  có  hữu,  như  cá  và  loài  cá,  chim  và  loài  chim, 
muỗi  và  loài  muỗi,  rồng  và  loài  rồng,  thần  và  loài  thần,  quỷ  và  loài 
quỷ,  trời  và  loài  trời,  người  và  loài  người.  A-nan,  các  loài  chúng  sanh 
ấy,  chúng  sanh  ấy  tùy  theo  những  chỗ  ấy,  chỗ  ấy;  nếu  không  có  sự 
hữu,  mỗi  loài  và  mỗi  loài  đều  không  có  hữu,  thì  giả  sử  tách  rời  sự  hữu, 
có  sanh  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  sanh,  tập  khởi  của  sanh, 
bản  của  sanh,  duyên  của  sanh,  gọi  đó  là  hữu.  Vì  sao?  Vì  duyên  hữu 
nên  có  sanh. 

“A-nan,  duyên  thủ  có  hữu.  Đây  nói  là  duyên  thủ  có  hữu;  nên 
biết,  điều  được  nói  là  duyên  thủ  có  hữu.  A-nan,  nếu  không  có  thủ,  mỗi 
loài  và  mỗi  loài  đều  không  có  thủ,  thì  giả  sử  tách  rời  thủ,  sẽ  có  hữu 
chăng?  Thi  thiết  có  hữu  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  hữu,  tập  khởi  của  hữu, 
bản  của  hữu,  duyên  của  hữu,  gọi  đó  là  thủ.  Vì  sao?  Vì  duyên  thủ 
nên  có  hữu. 

“A-nan,  duyên  ái  có  thủ.  Đây  nói  là  duyên  ái  có  thủ;  nên  biết, 
điều  được  nói  là  duyên  ái  có  thủ.  A-nan,  nếu  không  có  ái,  mỗi  loài  và 
mỗi  loài  đều  không  có  ái,  thì  giả  sử  tách  rời  ái,  sẽ  có  thủ  chăng?  Thiết 
lập  có  thủ  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  thủ,  tập  khởi  của  thủ,  bản 


7'  Nhân,  tập,  bản,  duyên  //  'Ã/ỵẺ  Pa0li:  hetu,  samudayo,  nida0naỏ,  paccayo. 
Các  bản  đều  chép  là  ‘i  (tập  quán),  nhưng  đối  chiếu  Pacli,  nên  hiểu  là  T' (\ậ p 
khởi). 
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của  thủ,  duyên  của  thủ,  gọi  đó  là  ái.  Vì  sao?  Vì  duyên  ái  nên  có  thủ. 

“A-nan,  đó  là  duyên  ái  có  cầu8,  duyên  cầu  có  lợi,  duyên  lợi  có 
phân,  duyên  phân  có  nhiễm  dục,  duyên  nhiễm  dục  có  trước,  duyên 
trước  có  keo  kiệt,  duyên  keo  kiệt  có  bủn  xỉn,  duyên  bủn  xỉn  có  bảo 
thủ9. 

“A-nan,  vì  duyên  bảo  thủ  nên  có  dao  gậy,  đấu  tranh,  dua  siểm, 
lừa  gạt,  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  khởi  lên  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện.  Như 
vậy  là  trọn  đủ  toàn  khối  khổ  đau  to  lớn. 

“A-nan,  nếu  không  có  bảo  thủ,  tất  cả  đều  không  có  bảo  thủ,  thì 
giả  sử  tách  rời  bảo  thủ  sẽ  có  dao  gậy,  đấu  tranh,  dua  siểm,  lừa  gạt,  nói 
láo,  nói  hai  lưỡi,  khởi  lên  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  dao  gậy,  đấu  tranh,  dua  siểm,  lừa  gạt, 
nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  khởi  lên  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  thì  nhân  của 
chúng,  tập  khởi  của  chúng,  bản  của  chúng  và  duyên  của  chúng  chính 
là  bảo  thủ  vậy.  Vì  sao?  Vì  duyên  bảo  thủ  nên  có  dao  gậy,  đấu  tranh, 
dua  nịnh,  lừa  gạt,  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  khởi  lên  vô  lượng  pháp  ác  bất 
thiện.  Như  vậy  là  trọn  đủ  toàn  khối  khổ  đau  to  lớn. 

“A-nan,  duyên  bủn  xỉn  có  bảo  thủ.  Đây  nói  là  duyên  bủn  xỉn  có 
bảo  thủ;  nên  biết,  điều  được  nói  là  duyên  bủn  xỉn  có  bảo  thủ.  A-nan, 
nếu  không  có  bủn  xỉn,  tất  cả  đều  không  có  bủn  xỉn  thì  giả  sử  tách  rời 
bủn  xỉn,  có  bảo  thủ  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  bảo  thủ,  tập  khởi  của  bảo 
thủ,  bản  của  bảo  thủ,  duyên  của  bảo  thủ,  gọi  đó  là  keo  kiệt  vậy.  Vì 
sao?  Vì  duyên  keo  kiệt  nên  có  bảo  thủ. 

“A-nan,  duyên  bỏn  sẻn  có  keo  kiệt.  Đây  nói  là  duyên  bỏn  sẻn  có 
keo  kiệt;  nên  biết,  điều  được  nói  là  duyên  bỏn  sẻn  có  keo  kiệt.  A-nan, 
nếu  không  có  bỏn  sẻn,  tất  cả  đều  không  có  bỏn  sẻn  thì  giả  sử  tách  rời 


8'  Duyên  ái  hữu  cầu  'Ai  /3  ỹ/ẾP&ữKv.  taòhaỏ  paaeicca  pariyesanao,  duyên  nới 
khát  ái  mà  có  tầm  cầu. 

9-  Lợi,  phân,  nhiễm  dục,  trước,  xan,  gia,  thủ  □  '■£ .«  /y^Pacli:  labho 

(lợi  lộc),  vinicchayo  (phân  biệt),  chandaraogo  (dục  tham),  ajjhosa0naỏ  (bám  chặt), 
pariggaho  (ôm  giữ  chặt),  macchariyaỏ  (keo  lẩn),  aorakkho  (bảo  thủ). 
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bỏn  sẻn,  có  keo  kiệt  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  keo  kiệt,  tập  khởi  của  keo 
kiệt,  bản  nguyên  của  keo  kiệt,  duyên  của  keo  kiệt,  gọi  đó  là  bỏn  sẻn. 
Vì  sao?  Vì  duyên  bỏn  sẻn  nên  có  keo  kiệt. 

“A-nan,  duyên  đắm  trước  có  bỏn  sẻn.  Đây  nói  là  duyên  đắm 
trước  có  bỏn  sẻn;  nên  biết,  điều  được  nói  là  duyên  đắm  trước  có  bỏn 
sẻn.  A-nan,  nếu  không  có  đắm  trước,  tất  cả  đều  không  có  đắm  trước, 
thì  giả  sử  tách  rời  đắm  trước,  có  bỏn  sẻn  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  bỏn  sẻn,  tập  khởi  của  bỏn 
sẻn,  bản  nguyên  của  bỏn  sẻn,  duyên  của  bỏn  sẻn,  gọi  đó  là  đắm  trước. 
Vì  sao?  Vì  duyên  đắm  trước  nên  có  bỏn  sẻn. 

“A-nan,  duyên  dục  có  đắm  trước.  Đây  nói  là  duyên  dục  có  đắm 
trước;  nên  biết,  điều  được  nói  là  duyên  dục  có  đắm  trước.  A-nan,  nếu 
không  có  dục,  tất  cả  đều  không  có  dục  thì  giả  sử  tách  rời  dục,  có  đắm 
trước  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  đắm  trước,  tập  khởi  của 
đắm  trước,  bản  của  đắm  trước,  duyên  của  đắm  trước,  gọi  đó  là  dục.  Vì 
sao?  Vì  duyên  dục  nên  có  đắm  trước. 

“A-nan,  duyên  phân  biệt  có  nhiễm  dục.  Đây  nói  là  duyên  phân 
biệt  có  nhiễm  dục;  nên  biết,  điều  được  nói  là  duyên  phân  biệt  có 
nhiễm  dục.  A-nan,  nếu  không  có  phân  biệt,  tất  cả  đều  không  có  phân 
biệt  thì  giả  sử  tách  rời  phân  biệt,  có  nhiễm  dục  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  nhiễm  dục,  tập  khởi  của 
nhiễm  dục,  bản  nguyên  của  nhiễm  dục,  gọi  đó  là  phần.  Vì  sao?  Vì 
duyên  phần  nên  có  nhiễm  dục  vậy. 

“A-nan,  duyên  lợi  có  phân  biệt.  Đây  nói  là  duyên  lợi  có  phân 
biệt;  nên  biết,  điều  được  nói  là  duyên  lợi  có  phân  biệt.  A-nan,  nếu 
không  có  lợi,  tất  cả  đều  không  có  lợi  thì  giả  sử  tách  rời  lợi,  có  phân 
biệt  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  phân  biệt,  tập  khởi  của  phân 
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biệt,  bản  của  phân  biệt,  duyên  của  phân  biệt  gọi  đó  là  lợi.  Vì  sao?  Vì 
duyên  lợi  nên  có  phân  biệt. 

“A-nan,  duyên  cầu  có  lợi.  Đây  nói  là  duyên  cầu  có  lợi;  nên  biết, 
điều  được  nói  là  duyên  cầu  có  lợi.  A-nan,  nếu  không  có  cầu,  tất  cả 
đều  không  có  cầu,  thì  giả  sử  tách  rời  cầu,  có  lợi  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  nhân  của  lợi,  tập  khởi  của  lợi,  bản  của  lợi,  duyên  của 
lợi,  gọi  đó  là  cầu.  Vì  sao?  Vì  duyên  cầu  cho  nên  có  lợi. 

“A-nan,  duyên  ái  có  cầu.  Đây  nói  là  duyên  ái  có  cầu;  nên  biết, 
điều  được  nói  là  duyên  ái  có  cầu. 

“A-nan,  nếu  không  có  ái,  tất  cả  đều  không  có  ái,  thì  giả  sử  tách 
rời  ái,  có  cầu  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  cầu,  tập  khởi  của  cầu,  bản 
của  cầu,  duyên  của  cầu,  gọi  đó  là  ái.  Vì  sao?  Vì  duyên  ái  nên  có  cầu. 

“A-nan,  dục  ái  và  hữu  ái,  hai  pháp  này  nhân  thọ10,  duyên  thọ 
đưa  đến. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi  ‘Thọ  có  duyên  không?’  thì  nên  đáp 
rằng  ‘Thọ  cũng  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi  ‘Thọ  có  duyên  gì?’  thì 
nên  đáp  rằng  ‘Thọ  duyên  với  xúc’11  nên  biết  rằng:  duyên  xúc  có  thọ. 

“A-nan,  nếu  không  có  nhãn  xúc,  tất  cả  đều  không  có  nhãn  xúc 
thì  giả  sử  tách  rời  nhãn  xúc  sẽ  có  duyên  nhãn  xúc  mà  sanh  ra  lạc  thọ, 
khổ  thọ,  bất  khổ  bất  lạc  thọ  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  nếu  không  có  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  xúc,  tất  cả  đều 
không  có  ý  xúc,  thì  giả  sử  tách  rời  ý  xúc  sẽ  có  duyên  ý  xúc  mà  sanh  ra 
lạc  thọ,  khổ  thọ,  bất  khổ  bất  lạc  thọ  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  thọ,  tập  khởi  của  thọ,  bản 
của  thọ,  duyên  của  thọ,  gọi  đó  là  xúc.  Vì  sao?  Vì  duyên  xúc  nên  có 
thọ  vậy. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi  ‘Xúc  có  duyên  không?’  thì  nên  đáp 


10'  Nguyên  Hán:  giác  i ỵờ 
"■  Cánh  lạc  ỉt  'Ắ7Í/Ờ 
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rằng  ‘Xúc  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi  ‘Xúc  có  duyên  gì?’  thì  nên 
đáp  rằng  ‘Duyên  danh  sắc’.  Nên  biết  rằng  duyên  danh  sắc  có  xúc. 

“A-nan,  sở  hành,  sở  duyên12  có  danh  thân13.  Rời  hành  này,  ly 
duyên  này  thì  có  hữu  đối  xúc14  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  sở  hành,  sở  duyên  có  sắc  thân.  Rời  hành  này,  ly  duyên 
này  thì  có  tăng  ngữ  xúc  chăng?15” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“Giả  sử  rời  danh  thân  và  sắc  thân  thì  sẽ  có  xúc,  thi  thiết  xúc 
chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  xúc,  tập  khởi  của  xúc,  bản 
của  xúc,  duyên  của  xúc,  gọi  đó  là  danh  sắc.  Vì  sao?  Vì  duyên  danh 
sắc  nên  có  xúc. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi  ‘Danh  sắc  có  duyên  chăng?’  thì  nên 
đáp  rằng  ‘Danh  sắc  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi  ‘Danh  sắc  có  duyên 
gì?’  thì  nên  đáp  rằng  ‘Duyên  thức’.  Nên  biết  rằng  duyên  thức  có 
danh  sắc. 

“A-nan,  nếu  thức  không  vào  thai  mẹ  mà  chỉ  có  danh  sắc,  thì  có 
thành  thân  này  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  nếu  thức  mới  vào  thai,  liền  ra  tức  khắc  thì  danh  sắc  hợp 
với  tinh  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  nếu  thức  của  trẻ  nhỏ,  con  trai  hay  con  gái,  bị  đoạn  hoại 
không  còn,  thì  danh  sắc  tăng  trưởng  dần  được  chăng?” 


12  Sở  hành,  sở  duyên  ,c y  /i  mộ?  'At/ẻ  Hành  tướng  hay  hình  thái  hoạt  động,  và  đối 
tượng  hoạt  động.  Xem  cht.  dưới. 

13  Paoli:  aokaorehi  yehi  liígehi  yehi...  Naomakaoyassa  paóóatti  hoti,  bởi  những  hình 
thái,  những  tướng  mạo...  mà  có  khái  niệm  về  danh  thân. 

14'  Hữu  đối  cánh  lạc  /3  '  ỉi  'Aĩ^c? xúc  chạm  có  đối  ngại,  sự  xúc  chạm  gây  phản 
ứng  trên  các  giác  quan.  Xem  Câu-xá  10  (Ch.iii,  tụng  30).  No.1  (13):  tâm  xúc. 
Paoli:  paseògha-samphassa. 

Tăng  ngữ  xúc  '/íTTy.  iỵcZ\ác  động  của  ngôn  từ  trên  nhận  thức.  Cũng  gọi  là 
danh  mục  xúc.  No. 1(13):  thân  xúc.  Paoli:  adhivacana-samphassa. 


15. 


772 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  danh  sắc,  tập  khởi  của  danh 
sắc,  bản  của  danh  sắc,  duyên  của  danh  sắc,  gọi  đó  là  thức.  Vì  sao?  Vì 
duyên  thức  nên  có  danh  sắc. 

“A-nan,  nếu  có  người  hỏi  ‘Thức  có  duyên  chăng?’  thì  nên  đáp 
rằng  ‘Thức  có  duyên’.  Nếu  có  người  hỏi  ‘Thức  có  duyên  gì?’  thì  nên 
đáp  rằng  ‘Duyên  danh  sắc’.  Nên  biết  rằng  duyên  danh  sắc  có  thức. 

“A-nan,  nếu  thức  không  có  danh  sắc,  nếu  thức  không  an  lập, 
không  dựa  vào  danh  sắc  thì  thức  có  sanh,  có  già,  có  bệnh,  có  chết 
chăng?  Có  khổ  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  biết  rằng  nhân  của  thức,  tập  khởi  của  thức,  bản 
của  thức,  duyên  của  thức,  gọi  đó  là  danh  sắc.  Vì  sao?  Vì  duyên  danh 
sắc  nên  có  thức. 

“A-nan,  đó  là  duyên  danh  sắc  có  thức;  duyên  thức  cũng  có  danh 
sắc;  do  đó  có  tăng  ngữ,  do  tăng  ngữ  có  truyền  thuyết,  do  truyền  thuyết 
mà  có  thể  thi  thiết  là  có,  nghĩa  là  thức  và  danh  sắc  cùng  đi  đôi  vậy16. 

“A-nan,  thế  nào  là  có  một  loại  kiến  chấp  có  thần  ngã?17” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Thế  Tôn  là  Pháp  bản,  Thế  Tôn  là  Pháp  chủ,  pháp  do  Thế  Tôn, 
cúi  xin  Thế  Tôn  nói  điều  đó.  Con  nay  nghe  xong,  được  biết  ý  nghĩa 
một  cách  rộng  rãi”. 

Phật  nói: 

“A-nan,  hãy  lắng  nghe  kỹ.  Hãy  khéo  tư  niệm  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 


lỏ-  Tham  chiếu  Paoli:  etta0vata0...ja0yetha  va0...  cavetha  va0  upapajjetha  va0 
ettaovatao  adhivacanapatho  ettaovatao  niruttipatho  ettaovatao 
paõóattipatho...etta0vata0  vattaô  vattati  itthattaỏ  paóóaopanaoya  yadidam 
naomaruopaỏ  saha  vióóaòena  aóóamqaóóapaccayatao  pavattati;  trong  giới  hạn  có 
thể  sanh,  có  thể  chết,  có  thể  tái  sanh;  trong  giới  hạn  ấy  có  con  đường  danh 
ngôn,  con  đường  truyền  thuyết,  con  đường  khái  niệm;  trong  giới  hạn  ấy  là  sự  lưu 
chuyển  tu  trạng  thái  này  sang  trạng  thái  khác,  tUc  là  danh  sắc  cùng  với  thUc  hỗ 
tưong  làm  duyên  cho  nhau... 

17-  Nhất  kiến  hữu  thần  £  /3  □•Í/A  Paoli:  kittaovatao...  attaonaỏ 

samanupassamaono  samanupassati,  cho  đến  mUc  nào  quan  niệm  về  tự  ngã  được 
quan  niệm? 
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cho  thầy  nghe  ý  nghĩa  một  cách  rộng  rãi”. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  dạy,  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“A-nan,  Hoặc  có  kiến  chấp  thọ  là  ngã18.  Hoặc  lại  có  kiến  chấp 
không  cho  rằng  thọ  là  ngã,  nhưng  thần  ngã  có  cảm  thọ,  mà  tính  cách 
của  ngã  là  khả  năng  cảm  thọ.  Hoặc  lại  có  kiến  chấp  không  cho  rằng 
thọ  là  ngã  và  cũng  không  cho  rằng  ngã  có  cảm  thọ,  vì  tính  cách  của 
ngã  là  khả  năng  cảm  thọ,  mà  chỉ  cho  rằng  ngã  không  cảm  thọ  gì  cả. 

“A-nan,  Nếu  có  người  cho  rằng  ‘thọ  là  thần  ngã’,  thì  nên  hỏi 
người  ấy  rằng  ‘Ông  có  ba  cảm  thọ,  lạc  thọ,  khổ  thọ  và  không  khổ 
không  lạc  thọ;  trong  ba  cảm  thọ  này,  ông  cho  thọ  nào  là  ngã?’  A-nan, 
nên  nói  tiếp  với  người  ấy  ‘Nếu  lúc  có  cảm  thọ  về  lạc  thọ,  thì  ngay  lúc 
ấy  hai  cảm  thọ  kia,  khổ  thọ  và  không  khổ  không  lạc  thọ,  diệt  mất.  Lúc 
ấy  chỉ  có  cảm  thọ  về  lạc  thọ,  nhưng  lạc  thọ  là  pháp  vô  thường,  khổ, 
hoại  diệt’.  Nếu  khi  lạc  thọ  diệt  rồi  thì  người  ấy  há  không  nghĩ  rằng 
‘Chẳng  phải  là  ngã  diệt  chăng?’  A-nan,  nếu  chỉ  có  cảm  thọ  về  khổ 
thọ,  thì  lúc  ấy  hai  cảm  thọ  kia,  lạc  thọ  và  không  khổ  không  lạc  thọ, 
diệt  mất.  Người  ấy  lúc  đó  chỉ  có  cảm  thọ  về  khổ  thọ,  nhưng  khổ  thọ  là 
pháp  vô  thường,  khổ,  hoại  diệt.  Nếu  khổ  thọ  đã  diệt  thì  người  ấy  há 
không  nghĩ  rằng  ‘Chẳng  phải  là  ngã  diệt  chăng?’  A-nan,  nếu  chỉ  có 
cảm  thọ  về  bất  khổ  bất  lạc  thọ  thì  lúc  ấy  cả  hai  cảm  thọ  kia,  lạc  thọ  và 
khổ  thọ,  diệt  mất.  Người  ấy  lúc  đó  chỉ  có  cảm  giác  về  không  khổ 
không  lạc  thọ,  nhưng  không  khổ  không  lạc  thọ  là  pháp  vô  thường,  khổ, 
hoại  diệt.  Nếu  không  khổ  không  lạc  thọ  đã  diệt  thì  người  ấy  há  không 
nghĩ  rằng  ‘Chẳng  phải  là  ngã  diệt  chăng?’  A-nan,  thọ  là  pháp  vô 
thường  như  vậy,  chỉ  xen  lẫn  khổ,  lạc  thì  lại  còn  chấp  rằng  thọ  là  ngã 
chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  thọ  vô  thường  như  vậy,  chỉ  xen  lẫn  khổ,  lạc  thì  không 
nên  chấp  rằng  thọ  là  ngã. 

“A-nan,  nếu  lại  có  một  loại  kiến  chấp  không  cho  rằng  thọ  là 
ngã,  nhưng  ngã  có  cảm  thọ  vì  tính  cách  của  ngã  là  khả  năng  cảm  thọ, 
thì  nên  nói  với  người  ấy  ‘Nếu  ông  không  có  thọ,  thì  thọ  không  thể  có, 


18'  Giác  thị  thần.  *  *.õ  ũ<rỵ.â  Paeli:  vedanae  me  attae,  cảm  thọ  là  tự  ngã  của  tôi. 
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không  thể  nói  rằng  cái  này  là  sở  hữu  của  tôi’.  A-nan,  người  kia  còn 
chấp  như  vầy  ‘Thọ  không  phải  là  ngã,  nhưng  ngã  có  cảm  thọ,  vì  tính 
cách  của  ngã  là  khả  năng  cảm  thọ’  nữa  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  người  kia  không  nên  chấp  như  vầy  ‘Thọ  không 
phải  là  ngã,  nhưng  ngã  có  cảm  thọ,  vì  tính  cách  của  ngã  là  khả  năng 
cảm  thọ’. 

“A-nan,  nếu  lại  có  một  loại  kiến  chấp  không  cho  rằng  thọ  là 
ngã,  cũng  không  cho  rằng  ngã  có  cảm  thọ,  vì  tính  cách  của  ngã  là  khả 
năng  cảm  thọ,  mà  chỉ  chấp  rằng  ngã  không  cảm  thọ  gì  cả,  thì  nên  nói 
với  người  ấy  ‘Nếu  ông  không  có  cảm  thọ,  hoàn  toàn  không  có  cảm 
thọ,  nhưng  nếu  ngã  ở  ngoài  cảm  thọ  thì  không  thể  nói  ngã  thanh  tịnh’. 
A-nan,  người  kia  còn  chấp  ‘Thọ  không  phải  là  ngã,  cũng  không  chấp 
ngã  có  cảm  thọ,  tính  cách  của  ngã  là  khả  năng  cảm  thọ,  mà  chỉ  chấp 
ngã  hoàn  toàn  không  có  cảm  thọ’  nữa  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  cho  nên  người  kia  không  nên  chấp  như  vầy  ‘Thọ  không 
phải  là  ngã,  cũng  không  chấp  ngã  có  cảm  thọ,  tính  cách  của  ngã  là 
khả  năng  cảm  thọ,  mà  chỉ  chấp  ngã  hoàn  toàn  không  có  cảm  thọ’.  Đó 
gọi  là  một  loại  kiến  chấp  có  ngã. 

“A-nan,  thế  nào  là  có  loại  kiến  chấp  không  cho  rằng  có  ngã?” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Thế  Tôn  là  Pháp  bản,  Thế  Tôn  là  Pháp  chủ,  pháp  do  Thế  Tôn.  Cúi 
xin  Thế  Tôn  nói  điều  đó.  Con  nay  nghe  rồi  được  biết  ý  nghĩa  rộng  rãi”. 

Phật  bảo: 

“A-nan,  Hãy  lắng  nghe  kỹ.  Hãy  khéo  tư  niệm  kỹ.  Ta  sẽ  phân 
biệt  cho  thầy  nghe  ý  nghĩa  một  cách  rộng  rãi”. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  dạy,  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“A-nan,  nếu  có  người  không  cho  rằng  ‘Thọ  là  ngã,  cũng  không 
cho  rằng  ngã  có  cảm  thọ,  vì  tính  cách  của  ngã  là  khả  năng  cảm  thọ 
và  cũng  không  cho  rằng  ngã  hoàn  toàn  không  có  cảm  thọ’.  Người  ấy 
do  không  chấp  như  vậy  nên  không  còn  thọ  sanh  ở  thế  gian  này. 
Người  ấy  do  không  còn  thọ  sanh  nên  không  còn  phiền  lụy.  Do  không 
phiền  lụy  mà  Bát-niết-bàn,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã 
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hết,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’. 

“A-nan,  đó  gọi  là  tăng  ngữ,  do  tăng  ngữ  có  truyền  thuyết,  do  truyền 
thuyết  mà  thi  thiết  là  có.  Biết  như  vậy  thì  không  còn  gì  để  chấp  thủ. 

“A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  chánh  giải  thoát  như  vậy  thì  không  có  kiến 
chấp  rằng  Như  Lai  còn  hay  Như  Lai  không  còn  sau  khi  chết19;  chấp 
Như  Lai  vừa  còn,  vừa  không  còn;  Như  Lai  không  phải  còn  hay  không 
còn.  Đó  gọi  là  có  một  loại  không  thấy  có  ngã. 

“A-nan,  Thế  nào  là  có  một  quan  niệm  có  thần  ngã  được  chủ  trương? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  Tôn  là  Pháp  bản,  Thế  Tôn  là  Pháp  chủ,  pháp  do  Thế  Tôn. 
Cúi  xin  Thế  Tôn  nói  điều  đó.  Con  nay  nghe  rồi  biết  ý  nghĩa  rộng  rãi”. 

Phật  bảo: 

“A-nan,  hãy  lắng  nghe  kỹ.  Hãy  khéo  tư  niệm  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
cho  thầy  nghe  ý  nghĩa  một  cách  rộng  rãi”. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời,  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Hoặc  trong  một  giới  hạn  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã  được 
chủ  trương;  hoặc  trong  một  giới  hạn  không  phải  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan 
niệm  ngã  được  chủ  trương,  nhưng  trong  một  giới  hạn  sắc  vô  lượng  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương;  hoặc  trong  một  giới  hạn  không  phải 
sắc  nhỏ  hẹp,  cũng  không  phải  sắc  vô  lượng  mà  quan  niệm  ngã  được 
chủ  trương,  nhưng  với  giới  hạn  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã 
được  chủ  trương;  hoặc  không  phải  trong  giới  hạn  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan 
niệm  ngã  được  chủ  trương,  cũng  không  phải  sắc  vô  lượng  mà  quan 
niệm  ngã  được  chủ  trương,  cũng  không  phải  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan 
niệm  ngã  được  chủ  trương,  nhưng  trong  giới  hạn  vô  sắc  vô  lượng  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  căn  cứ  vào  giới  hạn  sắc  nhỏ  hẹp  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương  thì  người  ấy  trong  hiện  tại  với  sắc  nhỏ 
hẹp  này  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  và  đối  với  khi  thân  hoại 
mạng  chung  cũng  nói  nó  như  vậy,  cũng  thấy  nó  như  vậy.  Nếu  khi  ngã 
tách  ngoài  sắc  nhỏ  hẹp  này,  người  ấy  cũng  suy  niệm  như  vậy,  tư  duy 


19'  Như  Lai  chung  bất  chung. 
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nó  như  vậy,  như  vậy.  A-nan,  như  thế  là  có  trường  hợp  căn  cứ  vào  sắc 
nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương.  Như  vậy,  có  trường  hợp 
căn  cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp  mà  kiến  chấp  về  ngã  bị  chấp  trước. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  nhưng  căn  cứ  vào  vô  lượng  sắc  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  thì  người  ấy  trong  hiện  tại  với  vô 
lượng  sắc  này  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  và  đối  với  khi  thân 
hoại  mạng  chung  cũng  nói  nó  như  vậy,  cũng  thấy  nó  như  vậy.  Nếu  khi 
ngã  tách  khỏi  vô  lượng  sắc,  người  ấy  cũng  suy  niệm  như  vậy,  tư  duy 
nó  như  vậy,  như  vậy.  A-nan,  như  thế,  có  trường  hợp  căn  cứ  vào  vô 
lượng  sắc  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương.  Như  vậy,  với  vô  lượng 
sắc  mà  kiến  chấp  về  ngã  bị  chấp  trước. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp,  cũng 
không  căn  cứ  vào  sắc  vô  lượng,  nhưng  căn  cứ  vào  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  thì  người  ấy,  trong  hiện  tại,  căn  cứ 
vào  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  cũng  nói  nó  như  vậy,  cũng  thấy  nó  như  vậy.  Nếu  khi  ngã 
rời  khỏi  vô  sắc  nhỏ  hẹp,  người  ấy  suy  niệm  như  vậy,  tư  duy  nó  như 
vậy,  như  vậy.  A-nan,  như  thế  có  trường  hợp  căn  cứ  vào  vô  sắc  nhỏ  hẹp 
mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương.  Như  vậy  với  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà 
kiến  chấp  ngã  bị  chấp  trước. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp, 
cũng  không  căn  cứ  sắc  vô  lượng,  cũng  không  căn  cứ  vô  sắc  nhỏ 
hẹp,  nhưng  căn  cứ  vào  vô  sắc  vô  lượng  mà  quan  niệm  ngã  được 
chủ  trương,  thì  người  ấy  trong  hiện  tại,  vđi  vô  lượng  vô  sắc  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  khi  thân  hoại  mạng  chung  cũng  nói 
nó  như  vậy,  cũng  thấy  nó  như  vậy.  Nếu  khi  ngã  rời  khỏi  vô  lượng 
vô  sắc,  người  ấy  suy  niệm  như  vậy,  tư  duy  nó  như  vậy,  như  vậy.  A- 
nan,  như  thế  có  trường  hợp  căn  cứ  vào  vô  lượng  vô  sắc  mà  quan 
niệm  ngã  được  chủ  trương.  Như  vậy,  vđi  vô  lượng  vô  sắc  mà  kiến 
chấp  ngã  bị  chấp  trước. 

“A-nan,  như  vậy  là  có  một  loại  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương. 

“A-nan,  thế  nào  là  có  một  loại  quan  niệm  vô  ngã  được  chủ 
trương? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Đức  Thế  Tôn: 
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“Thế  Tôn  là  Pháp  bản,  Thế  Tôn  là  Pháp  chủ,  Pháp  do  Thế  Tôn. 
Cúi  mong  Thế  Tôn  nói  điều  đó.  Con  nay  nghe  rồi  được  biết  ý  nghĩa 
rộng  rãi”. 

Phật  bảo: 

“A-nan,  hãy  lắng  nghe  kỹ.  Hãy  khéo  tư  niệm  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
cho  thầy  nghe  ý  nghĩa  một  cách  rộng  rãi”. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  dạy,  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“A-nan,  hoặc  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  cũng  không  căn  cứ  vào  sắc  vô  lượng, 
cũng  không  căn  cứ  vào  vô  sắc  nhỏ  hẹp  và  cũng  không  căn  cứ  vào  vô 
sắc  vô  lượng  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  thì  người  ấy  trong  hiện  tại  không  căn 
cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  cũng  không  nói  nó  như  vậy,  cũng  không  thấy  nó  như  vậy. 
Nếu  khi  ngã  rời  khỏi  sắc  nhỏ  hẹp,  người  ấy  không  suy  niệm  như  vậy, 
cũng  không  tư  duy  nó  như  vậy,  như  vậy.  A-nan,  như  thế,  có  trường  hợp 
không  căn  cứ  vào  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương.  Như 
vậy,  với  không  sắc  nhỏ  hẹp  mà  không  kiến  chấp  ngã  bị  chấp  trước. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  sắc  vô  lượng  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  thì  người  ấy,  trong  hiện  tại  không  căn 
cứ  vào  sắc  vô  lượng  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  cũng  không  nói  nó  như  vậy,  cũng  không  thấy  nó  như  vậy. 
Nếu  khi  ngã  rời  sắc  vô  lượng,  người  ấy  không  suy  niệm  như  vậy,  cũng 
không  tư  duy  nó  như  vậy,  như  vậy.  A-nan,  như  thế  có  trường  hợp 
không  căn  cứ  vào  sắc  vô  lượng  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương. 
Như  vậy,  với  không  sắc  vô  lượng  mà  không  kiến  chấp  ngã  bị  chấp 
trước. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà 
quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  thì  người  ấy,  trong  hiện  tại  không  căn 
cứ  vào  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  khi  thân 
hoại  mạng  chung  cũng  không  nói  nó  như  vậy,  cũng  không  thấy  nó  như 
vậy.  Nếu  khi  ngã  rời  khỏi  vô  sắc  nhỏ  hẹp,  người  ấy  không  suy  niệm 
như  vậy,  cũng  không  tư  duy  nó  như  vậy,  như  vậy.  A-nan,  như  thế  có 
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trường  hợp  không  căn  cứ  vào  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà  quan  niệm  ngã  được 
chủ  trương.  Như  vậy,  với  không  vô  sắc  nhỏ  hẹp  mà  không  kiến  chấp 
ngã  bị  chấp  trước. 

“A-nan,  nếu  có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  vô  sắc  vô  lượng 
mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương,  thì  người  ấy,  trong  hiện  tại,  không 
căn  cứ  vào  vô  sắc  vô  lượng  mà  quan  niệm  ngã  được  chủ  trương.  Khi 
thân  hoại  mạng  chung  cũng  không  nói  nó  như  vậy,  cũng  không  thấy 
nó  như  vậy.  Nếu  khi  ngã  rời  khỏi  vô  sắc  vô  lượng,  người  ấy  không  suy 
niệm  như  vậy,  cũng  không  tư  duy  nó  như  vậy,  như  vậy.  A-nan,  như  thế 
có  trường  hợp  không  căn  cứ  vào  vô  sắc  vô  lượng  mà  quan  niệm  ngã 
được  chủ  trương.  Như  vậy,  với  vô  sắc  vô  lượng  mà  không  kiến  chấp 
ngã  bị  chấp  trước. 

“A-nan,  đó  gọi  là  có  một  loại  quan  niệm  vô  ngã  được  chủ 
trương. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  bảy  trú  xứ  của  thức20  và  hai  xứ  21 .  Thế 
nào  là  bảy  trú  xứ  của  thức?  Chúng  sanh  hữu  sắc22  với  các  chủng  loại 
thân  khác  nhau,  các  chủng  loại  tướng  khác  nhau,  ấy  là  loài  người  và 
loài  trời  cõi  Dục.  Đó  là  trú  xứ  thứ  nhất  của  thức. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  chúng  sanh  hữu  sắc  với  các  chủng  loại 
thân  khác  nhau,  nhưng  chỉ  có  một  loại  tưởng,  ấy  là  Phạm  thiên  sơ  sanh 
không  yểu  thọ23.  Gọi  đó  là  trụ  xứ  thứ  hai  của  thức. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  chúng  sanh  hữu  sắc  với  một  loại  thân 
nhưng  nhiều  chủng  loại  tưởng,  ấy  là  Hoảng  dục  thiên24.  Gọi  đó  là  trụ 
xứ  thứ  ba  của  thức. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  chúng  sanh  hữu  sắc  với  một  thân,  với  một 
loại  tưởng,  ấy  là  Biến  tịnh  thiên.  Gọi  đó  là  trụ  xứ  thứ  tư  của  thức. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  chúng  sanh  vô  sắc,  vượt  qua  tất  cả  sắc 
tưởng,  diệt  trừ  hữu  đối  tưởng,  không  tư  duy  các  loại  tưởng,  vào  vô 
lượng  không  xứ,  thành  tựu  an  trụ  vô  lượng  không  xứ,  ấy  là  Vô  lượng 


20'  Thất  thức  trụ  XỜ  ĩ>  /íỵờ  Paoli:  satta  vióóaoòaaaaahitiya. 

21'  Nhị  xứ  xỢ  3$ỵt  N.1  (13):  nhị  nhập  xứ.  Paoli:  dve  aoyatanaoni. 

22-  Hữu  sắc  “vì  có  sắc  uẩn”  ( Tập  dị  17.  No. 1536,  Đại  26,  trang  437c, 

23  Tập  Dị  17(đ d):  Phạm  chúng  thiên  vào  thời  sáng  thế. 

24  Hoảng  dục  thiên,  tức  Quang  âm  thiên  hay  Dục  quang  thiên.  Pa0li:A0bhassara0. 
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không  xứ  thiên.  Gọi  đó  là  trụ  xứ  thứ  năm  của  thức. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  chúng  sanh  vô  sắc,  vượt  qua  tất  cả  vô 
lượng  không  xứ,  vào  vô  lượng  thức  xứ,  thành  tựu  an  trụ  vô  lượng  thức 
xứ,  ấy  là  Vô  lượng  thức  xứ  thiên.  Gọi  đó  là  trụ  xứ  thứ  sáu  của  thức. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  chúng  sanh  vô  sắc,  vượt  qua  tất  cả  vô 
lượng  thức  tưởng,  vào  Vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trụ  Vô  sở  hữu  xứ,  ấy 
là  Vô  sở  hữu  xứ  thiên.  Gọi  đó  là  trụ  xứ  thứ  bảy  của  thức. 

“Thế  nào  là  có  hai  xứ?  Chúng  sanh  hữu  sắc  không  có  tưởng, 
không  có  thọ,  ấy  là  Vô  tưởng  thiên.  Gọi  đó  là  xứ  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  chúng  sanh  vô  sắc  vượt  qua  tất  cả  Vô  sở 
hữu  xứ,  vào  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ  Phi  hữu 
tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  ấy  là  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  thiên.  Gọi  đó 
là  xứ  thứ  hai25. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  nhất  của  thức,  chúng  sanh  hữu  sắc  với 
các  chủng  loại  thân,  với  các  chủng  loại  tưởng,  là  loài  người  và  loài 
trời  cõi  Dục;  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  trụ  xứ  ấy  của  thức,  biết  sự 
tập  khởi  của  trụ  xứ  của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  vị  ngọt,  tai  hoạn,  biết 
xuất  yếu,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  kia  có  thể  vui  thích  nơi  trụ  xứ  của 
thức  ấy,  kế  trước  và  trụ  nơi  trụ  xứ  ấy  của  thức  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  hai  của  thức,  chúng  sanh  hữu  sắc  với 
các  chủng  loại  thân  nhưng  một  chủng  loại  tưởng,  là  Phạm  thiên  sơ 
sanh  không  yểu  thọ;  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  trụ  xứ  ấy  của  thức, 
biết  sự  tập  khởi  của  trụ  xứ  ấy  của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  biết  vị  ngọt, 
biết  tai  hoạn,  biết  xuất  yếu,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  có  thể  hoan  lạc 
nơi  trụ  xứ  kia  của  thức,  kế  trước  và  trụ  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  ba  của  thức,  chúng  sanh  hữu  sắc  với 
một  loại  thân  nhưng  nhiều  chủng  loại  tưởng,  ấy  là  Hoảng  dục  thiên. 
Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  trụ  xứ  ấy  của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  biết  vị 
ngọt,  biết  tai  hoạn,  biết  xuất  yếu,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  có  thể 
hoan  lạc  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức,  kế  trước  và  trụ  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức 


25  Vô  tưởng  thiên  và  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  thiên,  không  được  gọi  là  trụ  xứ 
của  thức  vì  hai  nơi  này  thức  không  hiện  khởi. 
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chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  tư  của  thức,  chúng  sanh  hữu  sắc  với 
một  loại  thân,  với  một  loại  tưởng,  ấy  là  Biến  tịnh  thiên.  Nếu  có  Tỳ- 
kheo  biết  như  thật  trụ  xứ  ấy  của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  biết  vị  ngọt, 
biết  tai  hoạn,  biết  xuất  yếu,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  có  thể  hoan  lạc 
nơi  trụ  xứ  kia  của  thức,  kế  trước  và  trụ  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đôi  với  trụ  xứ  thứ  năm  của  thức,  chúng  sanh  vô  sắc, 
vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  trừ  hữu  đối  tưởng,  không  tư  duy  các  loại 
tưởng,  vào  vô  lượng  không  xứ,  thành  tựu  an  trụ  vô  lượng  không  xứ,  ấy 
là  Vô  lượng  không  xứ  thiên.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  trụ  xứ  ấy 
của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  biết  vị  ngọt,  biết  tai  hoạn,  biết  xuất  yếu,  này 
A-nan,  vị  Tỳ-kheo  ấy  có  thể  hoan  lạc  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức,  kế  trước 
và  trụ  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  sáu  của  thức,  chúng  sanh  vô  sắc  vượt 
tất  cả  vô  lượng  không  xứ,  vào  vô  lượng  thức  xứ,  thành  tựu  an  trụ  vô 
lượng  thức  xứ,  ấy  là  Vô  lượng  thức  xứ  thiên.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như 
thật  trụ  xứ  ấy  của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  biết  vị  ngọt,  biết  tai  hoạn,  biết 
xuất  yếu,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  có  thể  an  lạc  nơi  trụ  xứ  kia  của 
thức,  kế  trước  và  trụ  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  bảy  của  thức,  chúng  sanh  vô  sắc  vượt 
qua  tất  cả  vô  lượng  thức  tưởng,  vào  Vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trụ  Vô 
sở  hữu  xứ,  ấy  là  Vô  sở  hữu  xứ  thiên.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  trụ 
xứ  của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  biết  vị  ngọt,  biết  tai  hoạn,  biết  xuất  yếu, 
thì  này  A-nan,  vị  Tỳ-kheo  ấy  có  thể  hoan  lạc  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức, 
kế  trước  và  trụ  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  nhất,  chúng  sanh  hữu  sắc  không  có 
tưởng,  không  có  thọ,  ấy  là  Vô  tưởng  thiên.  Nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như 
thật  trụ  xứ  ấy  của  thức,  biết  sự  diệt  tận,  biết  vị  ngọt,  biết  tai  hoạn,  biết 
xuất  yếu,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  có  thể  hoan  lạc  nơi  trụ  xứ  kia  của 
thức,  kế  trước  và  trụ  nơi  trụ  xứ  kia  của  thức  chăng?” 
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“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  đối  với  trụ  xứ  thứ  hai  của  thức,  chúng  sanh  vô  sắc, 
vượt  qua  tất  cả  Vô  sở  hữu  xứ,  vào  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ, 
thành  tựu  an  trụ  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  ấy  là  Phi  hữu  tưởng 
phi  vô  tưởng  thiên.  Nếu  có  Tỳ -kheo  biết  như  thật  xứ  ấy  của  thức, 
biết  sự  diệt  tận,  biết  vị  ngọt,  biết  tai  hoạn,  biết  xuất  yếu,  thì  này  A- 
nan,  Tỳ -kheo  ấy  có  thể  hoan  lạc  nơi  xứ  kia  của  thức,  kế  trước  và  trụ 
nơi  xứ  kia  của  thức  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không”. 

“A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  bảy  trụ  xứ  của  thức  và  hai 
xứ  kia,  tâm  không  nhiễm  trước,  được  giải  thoát  thì  gọi  là  Tỳ-kheo  A- 
la-hán  danh  tuệ  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  tám  giải  thoát. 

“Những  gì  là  tám?” 

“Sắc  quán  sắc,  đó  là  giải  thoát  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán  sắc,  đó  là 
giải  thoát  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  với  tịnh  giải  thoát,  tự  thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  an  trụ, 
đó  là  giải  thoát  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  trừ  hữu  đối  tưởng, 
không  tư  duy  các  loại  tưởng,  vào  vô  lượng  không  xứ,  thành  tựu  an  trụ 
vô  lượng  không  xứ,  đó  là  giải  thoát  thứ  tư. 

“Lại  nữa,  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  không  xứ,  vào  vô  lượng  thức 
xứ,  thành  tựu  an  trụ  vô  lượng  thức  xứ,  đó  là  giải  thoát  thứ  năm. 

“Lại  nữa,  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  thức  xứ,  vào  Vô  sở  hữu  xứ, 
thành  tựu  an  trụ  Vô  sở  hữu  xứ,  đó  là  giải  thoát  thứ  sáu. 

“Lại  nữa,  vượt  qua  tất  cả  Vô  sở  hữu  xứ,  vào  Phi  hữu  tưởng  phi 
vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  đó  là  giải 
thoát  thứ  bảy. 

“Lại  nữa,  vượt  qua  tất  cả  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  tưởng 
thọ  diệt  giải  thoát,  tự  thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  an  trụ,  đó  là  giải  thoát 
thứ  tám. 

“A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  bảy  trụ  xứ  của  thức  và 
hai  xứ  kia,  tâm  không  nhiễm  trước,  được  giải  thoát,  thành  tựu  an  trụ  và 
với  tám  giải  thoát  này,  thuận  và  nghịch  mà  tự  thân  chứng  ngộ,  thành 
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tựu  an  trụ  và  cũng  do  tuệ  quán  mà  diệt  tận  các  lậu,  thì  đó  là  Tỳ-kheo 
A-la-hán,  được  gọi  Câu  giải  thoát26.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


26. 


Xem  cht.11,  kinh  số  195. 


98.  KINH  NIỆM  xứ' 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  ở  Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một  đô  ấp  của  Câu  lâu. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  một  con  đường* 2  tịnh  hóa  chúng  sanh,  vượt  qua  lo  sợ,  diệt 
trừ  khổ  não,  chấm  dứt  kêu  khóc,  chứng  đắc  Chánh  pháp.  Đó  là  Bôn 
niệm  xứ. 

“Các  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  ở  quá  khứ  đều 
đoạn  trừ  năm  triền  cái,  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  lập  tâm  chánh  trụ 
nơi  Bốn  niệm  xứ,  tu  Bảy  giác  chi  mà  chứng  quả  giác  ngộ  Vô 
thượng  chánh  tận. 

“Các  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  ở  vị  lai  cũng  đều 
đoạn  trừ  năm  triền  cái  là  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  lập  tâm 
chánh  trụ  nơi  Bôn  niệm  xứ,  tu  Bảy  giác  chi  mà  chứng  quả  giác  ngộ. 

“Ta  nay  trong  hiện  tại,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  Ta  cũng  đều  đoạn  trừ  năm  triền  cái  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém. 
Ta  cũng  lập  tâm  chánh  trụ  nơi  Bốn  niệm  xứ,  tu  Bảy  giác  chi  mà  chứng 
quả  giác  ngộ  Vô  thượng  chánh  tận. 

“Bốn  niệm  xứ  là  những  gì?  Đó  là,  quán  thân  như  thân,  quán  thọ3 
như  thọ,  quán  tâm  như  tâm  và  quán  pháp  như  pháp. 


'■  Tương  đương  M.10.  Satiptthaơnasuttaỏ.  Tham  chiếu,  D.  22.  Mahaơsatipatthaơna- 
suttanta.  Hán,  biệt  dịch  No. 125  (12.1). 

2'  Nhất  đạo  *t@  'ỹ/c?  No. 125  (12.1):  Nhất  nhập  đạo.  Paoli:  ekaoyano  maggo,  con 
đường  độc  đạo. 

3-  Giác. 
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“Thế  nào  gọi  là  niệm  xứ  quán  thân  như  thân4? 

“Tỳ -kheo  khi  đi  thì  biết  mình  đi,  đứng  thì  biết  mình  đứng,  ngồi 
thì  biết  mình  ngồi,  nằm  thì  biết  mình  nằm,  ngủ  thì  biết  mình  ngủ,  thức 
thì  biết  mình  thức,  ngủ  say  thì  biết  mình  ngủ  say.  Tỳ-kheo  như  vậy, 
quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân, 
có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như 
thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  biết  rõ  chính 
xác  khi  vào  lúc  ra,  khi  co  lúc  duỗi,  khi  cúi  lúc  ngẩng,  nghi  dung  chững 
chạc,  khéo  khoác  tăng-già-lê  và  cầm  bát;  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ, 
thức,  nói  năng,  im  lặng  đều  biết  rõ  chính  xác.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán 
nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri, 
có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  khi  sanh  niệm 
ác  bất  thiện,  liền  niệm  điều  thiện  để  đối  trị,  đoạn  trừ,  tiêu  diệt,  tĩnh 
chỉ.  Như  người  thợ  mộc  hoặc  học  trò  thợ  mộc,  kéo  thẳng  dây  mực, 
búng  lên  thân  cây  rồi  dùng  búa  bén  mà  đẽo  cho  thẳng.  Cũng  vậy,  Tỳ- 
kheo  khi  sanh  niệm  ác  bất  thiện  liền  niệm  điều  thiện  để  đốì  trị,  đoạn 
trừ.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như 
thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là 
Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  răng  ngậm  khít 
lại,  lưỡi  ấn  lên  khẩu  cái,  dùng  tâm  trị  tâm,  đối  trị,  đoạn  trừ,  tiêu  diệt, 
tĩnh  chỉ.  Như  hai  lực  sĩ  bắt  một  người  yếu  mang  đi  khắp  nơi,  tự  do 
đánh  đập.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  răng  ngậm  khít  lại,  lưỡi  ấn  lên  khẩu  cái, 
dùng  tâm  trị  tâm,  đối  trị,  đoạn  trừ,  tiêu  diệt,  tĩnh  chỉ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo-niệm  hơi  thở 
vào  thì  biết  niệm  hơi  thở  vào,  niệm  hơi  thở  ra  thì  biết  niệm  hơi  thở  ra. 
Thở  vào  dài  thì  biết  thở  vào  dài,  thở  ra  dài  thì  biết  thở  ra  dài.  Thở  vào 
ngắn  thì  biết  thở  vào  ngắn,  thở  ra  ngắn  thì  biết  thở  ra  ngắn.  Học  toàn 
thân  thở  vào,  học  toàn  thân  thở  ra.  Học  thân  hành  tĩnh  chỉ  thở  vào,  học 
khẩu  hành  tĩnh  chỉ  thở  ra.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân; 
quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh, 


4'  Quán  thân  như  thân  □  ỵỵí  ũỵ-â  Paoli:  ka0ye  ka0yanupassì. 
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CÓ  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  có  hỷ  lạc  do  ly 
dục,  nhuần  thấm  thân,  phổ  biến  sung  mãn;  khắp  trong  thân  thể  hỷ  lạc 
sanh  do  ly  dục,  không  đâu  không  có.  Như  người  hầu  tắm,  bỏ  bột  tắm 
đầy  chậu,  nước  hòa  thành  bọt,  nước  thấm  vào  thân,  phổ  biến  sung 
mãn,  không  đâu  không  có.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  có  hỷ  lạc  do  ly  dục 
nhuần  thấm  thân,  phổ  biến  sung  mãn;  khắp  trong  thân  thể,  hỷ  lạc  sanh 
do  ly  dục  không  đâu  không  có.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như 
thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có 
minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  có  hỷ  lạc  do 
định  sanh,  nhuần  thấm  thân,  phổ  biến  sung  mãn;  khắp  trong  thân  thể, 
hỷ  lạc  do  định  sanh  không  đâu  không  có.  Cũng  như  suôi  trên  núi, 
trong  sạch  không  dơ,  nước  từ  bôn  phương  chảy  đến  đổ  vào  một  cách 
tự  nhiên,  tức  thì  từ  đáy  suối,  nước  tự  vọt  lên,  chảy  tràn  ra  ngoài, 
thấm  ướt  cả  núi,  phổ  biến  sung  mãn,  không  đâu  không  có.  Cũng  vậy, 
Tỳ-kheo  có  hỷ  lạc  do  định  sanh  thấm  nhuần  thân,  phổ  biến  sung 
mãn;  khắp  trong  thân  thể,  hỷ  lạc  do  định  không  đâu  không  có.  Tỳ- 
kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập 
niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ- 
kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  có  lạc  do  ly  hỷ 
nhuần  thấm  vào  thân,  phổ  biến  sung  mãn;  khắp  trong  thân  thể,  lạc 
sanh  do  ly  hỷ  không  đâu  không  có.  Như  các  thứ  sen  xanh,  hồng,  đỏ, 
trắng  sanh  ra  từ  nước,  lớn  lên  trong  nước,  ở  dưới  đáy  nước,  rễ,  hoa,  lá, 
cọng  thảy  đều  thấm  nhuần,  phổ  biến  sung  mãn,  không  đâu  không  có; 
cũng  vậy,  Tỳ-kheo  có  lạc  do  ly  hỷ  nhuần  thấm  vào  thân,  phổ  biến 
sung  mãn,  khắp  trong  thân  thể  lạc  do  ly  hỷ  không  đâu  không  có.  Tỳ- 
kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập 
niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo 
quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nào  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  ở  trong 
thân  này  được  biến  mãn  với  tâm  thanh  tịnh,  ý  giải,  thành  tựu  an  trụ;  ở 
trong  thân  này  tâm  thanh  tịnh  không  đâu  không  biến  mãn.  Như  có  một 
người  trùm  một  cái  áo  rộng  bảy  hoặc  tám  khuỷu  tay,  từ  đầu  đến  chân, 
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thì  khắp  cả  thân  đều  được  phủ  kín.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  ở  trong  thân 
này  với  tâm  thanh  tịnh,  không  đâu  biến  mãn.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán 
nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri, 
có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  là  Tỳ-kheo  niệm  quang 
minh  tưởng,  khéo  thọ  khéo  trì,  nhớ  rõ  điều  niệm;  như  phía  trước,  phía 
sau  cũng  vậy;  ngày  cũng  như  đêm,  đêm  cũng  như  ngày;  dưới  cũng  như 
trên,  trên  cũng  như  dưới.  Như  vậy  tâm  không  điên  đảo,  tâm  không  bị 
ràng  buộc,  tâm  tự  quang  minh,  không  khi  nào  còn  bị  bóng  đen  che  lấp. 
Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân; 
lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ- 
kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  khéo  giữ  tướng 
trạng  tu  quán5,  khéo  nhớ  điều  niệm,  như  người  ngồi  quán  sát  kẻ  nằm, 
rồi  nằm  quán  sát  kẻ  ngồi.  Tỳ-kheo  khéo  giữ  tướng  trạng  tu  quán,  khéo 
nhớ  điều  niệm,  cũng  giông  như  vậy.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân 
như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến, 
có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  tùy  theo  những 
chỗ  trong  thân,  tùy  theo  tính  chất  tốt  xấu  từ  đầu  đến  chân  quán  thấy 
thảy  đều  đầy  dẫy  bất  tịnh,  ‘trong  thân  này  của  ta  có  tóc,  lông,  móng, 
răng,  da  dày,  da  non,  thịt,  gân,  xương,  tim,  thận,  gan,  phổi,  ruột  già, 
ruột  non,  lá  lách,  dạ  dày,  phân,  não  và  não  căn,  nước  mắt,  mồ  hôi, 
nước  mũi,  nước  miếng,  mủ,  máu,  mỡ,  tủy,  đờm  dãi,  nước  tiểu’.  Như 
một  cái  bồn  chứa  đủ  hạt  giông,  ai  có  mắt  sáng  thì  thấy  rõ  ràng,  ‘đây  là 
hạt  lúa,  hạt  gạo,  kia  là  hạt  cải,  cỏ,  rau’;  cũng  vậy,  Tỳ-kheo  tùy  theo 
những  chỗ  trong  thân,  tùy  theo  tính  chất  tốt  xấu,  từ  đầu  đến  chân, 
quán  thấy  thảy  đều  đầy  dẫy  bất  tịnh:  ‘Trong  thân  này  của  ta  có  tóc, 
lông,  móng,  răng,  da  dày,  da  non,  thịt,  gân,  xương,  tim,  thận,  gan, 
phổi,  ruột  già  ruột  non,  lá  lách,  dạ  dày,  phân,  não  và  não  căn,  nước 
mắt,  mồ  hôi,  nước  mũi,  nước  miếng,  mủ,  máu,  mỡ,  tủy,  đờm  dãi,  nước 
tiểu’.  Tỳ-kheo  khéo  giữ  tướng  trạng  tu  quán,  khéo  nhớ  điều  niệm, 
cũng  giống  như  vậy.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán 


5'  Thiện  thọ  quán  tướng  -  <Í>Y  -•'/£ 
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ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt. 
Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  quán  sát  giới 
trong  thân  rằng:  ‘Trong  thân  này  của  ta  có  địa  giới,  thủy  giới,  hỏa 
giới,  phong  giới,  không  giới,  thức  giới’.  Như  gã  đồ  tể  mổ  bò,  lột  hết 
bộ  da,  trải  lên  mặt  đất,  phân  thành  sáu  đoạn;  cũng  vậy,  Tỳ-kheo 
quán  các  giới  trong  thân  rằng  ‘Trong  thân  này  của  ta  có  địa  giới, 
thủy  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  không  giới,  thức  giới’.  Tỳ-kheo  khéo 
giữ  tướng  trạng  tu  quán,  khéo  nhớ  điều  niệm,  cũng  giông  như  vậy. 
Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân; 
lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ- 
kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  quán  xác  chết, 
mới  chết  từ  một  hai  ngày  đến  sáu  bảy  ngày,  đang  bị  quạ  diều  bươi 
mổ,  sài  lang  cấu  xé,  hoặc  đã  được  hỏa  thiêu,  hay  đã  được  chôn  lấp, 
đang  bị  rửa  nát  hư  hoại.  Quán  rồi  tự  so  sánh:  ‘Thân  ta  cũng  thế,  đều 
có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh  khỏi’.  Tỳ-kheo  khéo  giữ 
tướng  trạng  tu  quán,  khéo  nhớ  điều  niệm,  cũng  giống  như  vậy.  Tỳ- 
kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập 
niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ- 
kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  như  từng  thấy 
trong  nghĩa  địa,  hài  cốt  xám  xanh,  rữa  nát  gần  hết,  xương  vải  khắp 
đất.  Quán  rồi  tự  so  sánh:  ‘Thân  ta  cũng  thế,  đều  có  những  trường  hợp 
này,  không  sao  tránh  khỏi,’  Tỳ-kheo  khéo  giữ  tướng  trạng  tu  quán, 
khéo  nhớ  điều  niệm,  cũng  giống  như  vậy.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội 
thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có 
kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  như  từng  thấy 
trong  nghĩa  địa,  da,  thịt,  máu,  huyết  tiêu  cả,  chỉ  còn  xương  dính  gân. 
Quán  rồi  tự  so  sánh:  ‘Thân  ta  cũng  thế,  đều  có  trường  hợp  này,  không 
sao  tránh  khỏi’.  Tỳ-kheo  khéo  giữ  tướng  trạng  tu  quán,  khéo  nhớ  điều 
niệm,  cũng  giông  như  vậy.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân; 
quán  ngoại  thân  như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh, 
có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 
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“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  như  từng  trong 
nghĩa  địa  thấy  xương  rời  từng  đốt,  tản  mác  khắp  nơi,  xương  chân, 
xương  đùi,  xương  đầu  gối,  xương  bắp  vế,  xương  sống,  xương  vai, 
xương  cổ,  xương  sọ,  mỗi  thứ  một  nơi.  Quán  rồi  tự  so  sánh:  ‘Thân  ta 
cũng  thế,  đều  có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh  khỏi’.  Tỳ- 
kheo  khéo  giữ  tướng  trạng  tu  quán,  khéo  nhớ  điều  niệm,  cũng  giống 
như  vậy.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân 
như  thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy 
gọi  là  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân;  Tỳ-kheo  như  từng  thấy 
trong  nghĩa  địa,  xương  trắng  như  vỏ  ốc,  xanh  như  lông  chim  bồ  câu,  đỏ 
như  màu  máu,  mục  nát  bể  vụn.  Quán  rồi  tự  so  sánh:  ‘Thân  ta  rồi  cũng 
thế,  đều  có  những  trường  hợp  này,  không  sao  tránh  khỏi’.  Tỳ-kheo 
khéo  giữ  tướng  trạng  tu  quán,  khéo  nhớ  điều  niệm,  cũng  giống  như 
vậy.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thân  như  thân;  quán  ngoại  thân  như 
thân;  lập  niệm  tại  thân,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là 
Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân. 

“Nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  từng  chi  tiết  quán  thân  như  thân  như 
vậy,  đó  gọi  là  niệm  xứ  quán  thân  như  thân. 

“Thế  nào  gọi  là  niệm  xứ  quán  thọ  như  thọ?  Tỳ-kheo  khi  thọ 
nhận  cảm  giác  lạc  liền  biết  đang  thọ  nhận  cảm  giác  lạc,  khi  thọ  nhận 
cảm  giác  khổ  liền  biết  đang  thọ  nhận  cảm  giác  khổ,  khi  thọ  nhận  cảm 
giác  không  lạc  không  khổ  liền  biết  đang  thọ  nhận  cảm  giác  không  lạc 
không  khổ.  Khi  thân  thọ  nhận  cảm  giác  lạc,  thân  thọ  nhận  cảm  giác 
khổ,  thân  thọ  nhận  cảm  giác  không  lạc  không  khổ;  khi  tâm  thọ  nhận 
cảm  giác  lạc,  tâm  thọ  nhận  cảm  giác  khổ,  tâm  thọ  nhận  cảm  giác 
không  lạc  không  khổ;  cảm  giác  lạc  khi  ăn,  cảm  giác  khổ  khi  ăn,  cảm 
giác  không  lạc  không  khổ  khi  ăn;  cảm  giác  lạc  khi  không  ăn,  cảm  giác 
khổ  khi  không  ăn,  cảm  giác  không  lạc  không  khổ  khi  không  ăn;  cảm 
giác  lạc  khi  có  dục,  cảm  giác  khổ  khi  có  dục,  cảm  giác  không  khổ 
không  lạc  khi  có  dục;  cảm  giác  lạc  khi  không  có  dục,  cảm  giác  khổ 
khi  không  có  dục,  cảm  giác  không  lạc  không  khổ  khi  không  có  dục. 
Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  thọ  như  thọ,  quán  ngoại  thọ  như  thọ,  lập 
niệm  tại  thọ,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo 
quán  thân  như  thân. 
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“Nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  từng  chi  tiết  quán  thọ  như  thọ  như 
vậy,  gọi  là  niệm  xứ  quán  thọ  như  thọ. 

“Thế  nào  gọi  là  niệm  xứ  quán  tâm  như  tâm?  Tỳ-kheo  có  tâm 
tham  dục  thì  biết  đúng  như  thật  có  tâm  tham  dục,  có  tâm  vô  dục  thì 
biết  đúng  như  thật  là  có  tâm  vô  dục.  Khi  có  sân  hay  không  sân,  có  si 
hay  không  si,  có  ô  uế  hay  không  ô  uế,  có  hợp  hay  có  tan,  có  thấp  hay 
có  cao,  có  nhỏ  hay  có  lớn;  tụ  hay  không  tụ,  định  hay  không  định,  giải 
thoát  hay  không  giải  thoát.  Cũng  như  vậy,  có  tâm  giải  thoát  thì  biết 
đúng  như  thật  có  tâm  giải  thoát;  có  tâm  không  giải  thoát  thì  biết  đúng 
như  thật  là  có  tâm  không  giải  thoát.  Tỳ-kheo  như  vậy,  quán  nội  tâm 
như  tâm,  lập  niệm  tại  tâm,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  là 
Tỳ-kheo  quán  tâm  như  tâm. 

“Nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  từng  chi  tiết  quán  tâm  như  tâm  như 
vậy,  đó  gọi  là  niệm  xứ  quán  tâm  như  tâm. 

“Thế  nào  gọi  là  niệm  xứ  quán  pháp  như  pháp?  Khi  con  mắt 
duyên  sắc,  sanh  nội  kết,  nếu  Tỳ-kheo  bên  trong  thật  có  kết  thì  biết 
đúng  như  thật  là  bên  trong  có  kết;  bên  trong  thật  không  có  kết  thì  biết 
đúng  như  thật  là  bên  trong  không  có  kết.  Nội  kết  chưa  sanh,  bây  giờ 
sanh,  biết  đúng  như  thật.  Nội  kết  đã  sanh  và  được  đoạn  trừ,  không 
sanh  lại  nữa,  biết  đúng  như  thật.  Với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý  cũng 
giông  như  vậy.  Khi  ý  duyên  pháp,  sanh  nội  kết,  nếu  Tỳ-kheo  bên 
trong  thật  có  kết  thì  biết  đúng  như  thật  là  bên  trong  có  kết,  bên  trong 
không  có  kết  thì  biết  đúng  như  thật  là  bên  trong  không  có  kết,  nội  kết 
chưa  sanh  bây  giờ  sanh;  biết  đúng  như  thật  nội  kết  đã  sanh  và  đã  được 
đoạn  trừ,  không  sanh  lại  nữa,  biết  đúng  như  thật.  Tỳ-kheo  như  vậy 
quán  nội  pháp  đúng  như  pháp,  quán  ngoại  pháp  đúng  như  pháp,  lập 
niệm  tại  pháp,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo 
quán  pháp  như  pháp,  nghĩa  là  quán  sáu  xứ  bên  trong. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  pháp  như  pháp;  Tỳ-kheo  bên  trong  thật 
có  ái  dục  thì  biết  đúng  như  thật  là  đang  có  ái  dục,  bên  trong  thật 
không  có  ái  dục  thì  biết  đúng  như  thật  là  không  có  ái  dục.  Ái  dục  chưa 
sanh  nay  sanh,  biết  đúng  như  thật.  Ái  dục  đã  sanh  và  đã  được  đoạn  trừ, 
không  sanh  lại  nữa,  biết  đúng  như  thật.  Với  sân  nhuế,  thùy  miên,  điệu 
hối  và  nghi  cũng  giông  như  vậy.  Bên  trong  thật  có  nghi,  biết  đúng  như 
thật  là  đang  có  nghi;  bên  trong  thật  không  có  nghi,  biết  đúng  như  thật 
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là  không  có  nghi.  Nghi  chưa  sanh,  nay  đã  sanh,  biết  đúng  như  thật. 
Nghi  đã  sanh  và  đã  được  đoạn  trừ,  không  sanh  lại  nữa,  biết  đúng  như 
thật.  Tỳ-kheo  như  vậy  quán  nội  pháp  đúng  như  pháp,  quán  ngoại  pháp 
đúng  như  pháp,  lập  niệm  tại  pháp,  có  tri,  có  kiến,  có  minh,  có  đạt.  Như 
vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  pháp  như  pháp,  nghĩa  là  quán  năm  triền  cái. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  pháp  như  pháp;  Tỳ-kheo  bên  trong  thật 
có  niệm  giác  chi  thì  biết  đúng  như  thật  là  có  niệm  giác  chi;  bên  trong 
thật  không  có  niệm  giác  chi  thì  biết  đúng  như  thật  là  không  có  niệm 
giác  chi.  Niệm  giác  chi  chưa  sanh  nay  sanh,  biết  đúng  như  thật.  Niệm 
giác  chi  đã  sanh  thì  ghi  nhớ  không  quên,  không  suy  thoái,  tu  tập  càng 
lúc  càng  tăng  trưởng,  biết  đúng  như  thật.  Với  trạch  pháp,  tinh  tấn,  hỷ, 
khinh  an,  định  và  xả  cũng  giống  như  vậy.  Bên  trong  thật  có  xả  giác  chi 
thì  biết  đúng  như  thật  là  đang  có  xả  giác  chi,  bên  trong  thật  không  có 
xả  giác  chi  thì  biết  đúng  như  thật  là  không  có  xả  giác  chi.  xả  giác  chi 
chưa  sanh  nay  sanh,  biết  đúng  như  thật,  xả  giác  chi  đã  sanh  thì  ghi  nhớ 
không  quên,  không  suy  thoái,  tu  tập  càng  lúc  càng  tăng  trưởng,  biết 
đúng  như  thật.  Tỳ-kheo  như  vậy  quán  nội  pháp  đúng  như  pháp,  quán 
ngoại  pháp  đúng  như  pháp,  lập  niệm  tại  pháp,  có  tri,  có  kiến,  có  minh, 
có  đạt  như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  quán  pháp  như  pháp,  nghĩa  là  quán  Bảy 
giác  chi. 

“Nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  từng  chi  tiết  quán  pháp  như  pháp  như 
vậy,  đó  gọi  là  niệm  xứ  quán  pháp  như  pháp. 

“Nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  trụ  Bôn  niệm  xứ  thì  trong  vòng 
bảy  năm,  nhất  định  sẽ  chứng  được  một  trong  hai  quả:  hoặc  chứng  Cứu 
cánh  trí  ngay  trong  hiện  tại,  hoặc  chứng  A-na-hàm  nếu  còn  hữu  dư. 

“Không  cần  phải  đến  bảy,  sáu,  năm,  bốn,  ba,  hai  hay  một  năm, 
nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  lập  tâm  chánh  trú  nơi  Bôn  niệm  xứ  thì 
trong  vòng  bảy  tháng  cũng  sẽ  nhất  định  chứng  được  một  trong  hai  quả: 
hoặc  chứng  Cứu  cánh  trí  ngay  trong  hiện  tại,  hoặc  chứng  A-na-hàm 
nếu  còn  hữu  dư. 

“Không  cần  phải  đến  bảy,  sáu,  năm,  bôn,  ba,  hai  hay  một  tháng, 
nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  lập  tâm  chánh  trú  nơi  Bôn  niệm  xứ  thì 
trong  vòng  bảy  ngày  bảy  đêm  cũng  sẽ  nhất  định  chứng  được  một  trong 
hai  quả:  hoặc  chứng  Cứu  cánh  trí  ngay  trong  hiện  tại,  hoặc  chứng  A- 
na-hàm  nếu  còn  hữu  dư. 
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“Không  cần  phải  đến  bảy  ngày  đêm,  sáu,  năm,  bốn,  ba,  hay  hai 
ngày  hai  đêm,  mà  chỉ  cần  trong  một  ngày  một  đêm,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni  nào  luôn  luôn  trong  từng  khoảnh  khắc  lập  tâm  chánh  trú  nơi 
Bôn  niệm  xứ  thì  nếu  buổi  sáng  thực  hành  như  vậy,  nhất  định  buổi  tối 
liền  được  thăng  tấn.  Nếu  buổi  tối  thực  hành  như  vậy,  nhất  định  sáng 
hôm  sau  sẽ  được  thăng  tấn”. 

Phật  thuyết  giảng  như  thế,  các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


99.  KINH  KHỔ  ẤM  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  sau  bữa  ăn  trưa,  chưa  có  chút  công  việc 
nên  tập  trung  ngồi  tại  giảng  đường.  Lúc  ấy,  một  số  đông  những  người 
Dị  học,  sau  bữa  cơm  trưa  loanh  quanh  tìm  đến  chỗ  các  Tỳ-kheo,  cùng 
nhau  chào  hỏi  rồi  ngồi  một  bên,  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  Sa-môn  Cù-đàm  chủ  trương  biến  tri  dục2,  chủ 
trương  biến  tri  sắc,  chủ  trương  biến  tri  thọ3.  Này  chư  Hiền,  chúng  tôi 
cũng  chủ  trương  biến  tri  dục,  chủ  trương  biến  tri  trừ  sắc,  chủ  trương 
biến  tri  thọ.  Giữa  Sa-môn  Cù-đàm  và  chúng  tôi,  giữa  hai4  chủ  trương 
biến  tri5  ấy,  có  sự  thù  thắng  nào,  có  những  sai  biệt  nào?” 

“Lúc  bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  khi  nghe  những  điều  mà  số  đông 
những  người  Dị  học  ấy  nói,  không  biết  thế  nào  là  phải,  thế  nào  là  trái, 
im  lặng  đứng  dậy  mà  đi,  đồng  thời  suy  nghĩ  rằng:  ‘Những  điều  như 
vậy,  chúng  ta  phải  do  nơi  Đức  Thế  Tôn  mới  biết’ . 

Rồi  họ  đi  đến  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  ngồi  một  bên,  đem 
những  điều  đã  bàn  luận  với  số  đông  những  người  Dị  học  ấy  thuật  lại 
với  Đức  Phật.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 


'•  Bản  Hán,  quyển  25.  Tương  đương  Paơli:  M.13,  Mahaơ-dukkhakkhandha.  Hán, 
biệt  dịch  No. 53,  No. 125  (21.9). 

2  Nguyên  Hán:  biến  tri  dục  “%  ±j/<ýĩ biết  thấu  đáo  về  dục.  Paoli:  kaomaonaỏ 
parióóaỏ. 

3'  Giác. 

4'  Bản  Cao-li  chép  nhị  các  bản  khác  chép  tam  KĨ^-Ờ 

5'  Các  bản  chép:  nhị  (tam)  tri  nhị  (tam)  đoạn,  dư  chữ  nhị  (tam)  thứ  hai. 
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“LÚC  đó  các  Ông  nên  hỏi  số  đông  những  người  Dị  học  như  vầy, 
‘Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  vị  ngọt  của  dục,  thế  nào  là  tai  họa  của  dục, 
thế  nào  là  sự  xuất  yếu  của  dục6?  Thế  nào  là  vị  ngọt  của  sắc,  thế  nào  là 
tai  họa  của  sắc,  thế  nào  là  sự  xuất  yếu  của  sắc?  Thế  nào  là  vị  ngọt  của 
thọ,  thế  nào  là  tai  họa  của  thọ,  thế  nào  là  sự  xuất  yếu  của  thọ? 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  các  ông  hỏi  như  vậy,  sau  khi  nghe,  họ  sẽ 
cật  vấn  lẫn  nhau,  nói  quanh  nói  quẩn,  nổi  sân  và  cãi  cọ  rồi  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  im  lặng  và  rút  lui.  Vì  sao  vậy?  Vì  Ta  không  thấy  có  những 
chư  thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí  hay  bất  cứ  ai  khác  ở  trên  đời 
này  có  thể  biết  được  nghĩa  ấy  để  tuyên  bố  lên.  Chỉ  có  Như  Lai  và  đệ 
tử  của  Như  Lai,  hoặc  đệ  tử  nào  được  nghe  từ  hai  vị  này”. 

Đức  Phật  lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  vị  ngọt  của  dục?  Đó  là,  nhân  bởi  năm  công  đức  của 
dục7  mà  phát  sanh  lạc  và  hỷ.  Vị  ngọt  của  dục  chỉ  tột  cùng  đến  đó  chứ 
không  thể  hơn  nữa,  nhưng  tai  họa  của  nó  thì  rất  nhiều. 

“Thế  nào  là  tai  họa  của  dục?  Một  thiện  gia  nam  tử,  tùy  kỹ  thuật8 
riêng  mà  tự  mưu  sinh;  hoặc  làm  ruộng,  hoặc  buôn  bán,  hoặc  học  sách, 
hoặc  giỏi  toán  thuật,  biết  công  số,  khéo  in  khắc,  làm  văn  chương,  tạo 
thủ  bút,  hoặc  hiểu  kinh  thơ,  hoặc  làm  võ  tướng,  hoặc  phụng  sự  vua9. 
Người  ấy  khi  gặp  lạnh  phải  chịu  lạnh,  gặp  nóng  phải  chịu  nóng,  bị  đói 
khát  nhọc  mệt,  bị  muỗi  mòng  châm  chích;  nó  phải  làm  nghề  nghiệp 
như  thế  để  mong  kiếm  được  tiền  của.  Thiện  nam  tử  bằng  những 
phương  tiện  như  thế,  làm  các  công  việc  như  vậy  để  mong  cầu  như  vậy, 


6. 


7. 

8. 
9. 


Dục  vị,  dục  hoạn,  dục  xuất  yếu  J  *w  íý  77/Lyd  Paoli:  kaomaonaỏ 
assaodo,  kaomaonaỏ  aodìnavo,  kaomaonỏ  nissaraòaỏ,  vị  ngọt,  sự  tai  hại  và  thoát 
ly  đối  với  các  dục. 

Ngũ  dục  công  đức  MI  ĩ\  'Amỵờ  Paoli:  paóca  kaomaguòao. 

Hán:  kỹ  thuật  <r  (  ỉ'? )  Rỹ/t  Paoli:  sippaaeaehanena,  bằng  công  xảo  xứ. 

Các  “kỹ  thuật”  theo  bản  Hán:  tác  điền  nghiệp,  hành  trị  sanh,  minh  toán  thuật,  tri 
công  số,  xảo  khắc  ấn,  tác  văn  chương,  tạo  thủ  bút,  hiểu  kinh  thư,  tác  dũng 
tướng,  phụng  vưong  sự.  Danh  sách  theo  bản  Paoli:  yadi  muddaoya  yadi 
gaòanaoya  yadi  saíkhaonena  yadi  kasiyao  yadi  vaòijja0ya  yadi  gorakkhena  yadi 
issatthena  yadi  ra0japorisena,  hoặc  bằng  ấn  toán  (hay  thuật  khắc  ấn),  bằng  ám 
toán  (tính  trầm),  mục  toán  (số  học),  canh  nông,  thưong  mãi,  mục  súc  (chăn  bò), 
làm  tên  (chế  tạo  vũ  khí),  và  quan  chức  (phục  vụ  vua). 
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nếu  không  kiếm  được  tiền  của  thì  sinh  khổ  sở,  lo  buồn  rầu  rĩ,  tâm 
thành  si  dại,  nói  rằng  ‘Luông  công  làm  lụng  khổ  nhọc  vô  ích  mà 
những  điều  mong  cầu  không  có  kết  quả’.  Trái  lại,  thiện  nam  tử  ấy 
bằng  những  phương  tiện  như  vậy  để  mong  cầu  như  vậy,  nếu  kiếm 
được  tiền  của  nó  sanh  yêu  quý,  giữ  gìn,  chôn  giấu.  Vì  sao  vậy?  Nó 
nghĩ:  ‘Tài  vật  này  của  ta,  đừng  để  cho  vua  đoạt,  giặc  cướp,  lửa  thiêu, 
hư  hại,  mất  mát,  hoặc  xuất  tài  mà  vô  lợi,  hoặc  làm  việc  mà  không 
thành  tựu’.  Kẻ  đó  giữ  gìn,  chôn  giấu  như  vậy  nhưng  nếu  rủi  bị  vua 
đoạt,  hoặc  giặc  cướp,  lửa  thiêu  hư  hại  mất  thì  sinh  khổ  sở,  lo  buồn  rầu 
rĩ,  tâm  thành  si  ám,  nói  rằng:  ‘Vật  ta  yêu  quý,  nhớ  nghĩ  suốt  đêm 
ngày,  nay  đã  không  còn’.  Đó  là  những  nỗi  thống  khổ  ở  đời  này10,  nhân 
nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc  nên  mẹ  tranh  cãi  với  con,  con  tranh  cãi  với  mẹ,  cha  con,  anh 
em,  chị  em,  bà  con  dòng  họ  tranh  cãi  lẫn  nhau.  Vì  tranh  cãi  lẫn  nhau 
như  vậy  nên  mẹ  nói  xấu  con,  con  nói  xấu  mẹ.  Cha  con,  anh  em,  chị 
em,  bà  con  dòng  họ  nói  xấu  lẫn  nhau.  Thân  thích  còn  vậy,  huống  nữa 
là  người  dưng.  Đó  là  những  nỗi  thống  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục, 
duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc  nên  vua  tranh  giành  với  vua,  Phạm  chí  tranh  giành  với  Phạm 
chí,  Cư  sĩ  tranh  giành  với  Cư  sĩ,  dân  tranh  giành  với  dân,  nước  này 
tranh  giành  với  nước  nọ.  Bởi  tranh  giành  nên  thù  nghịch  nhau,  rồi 
dùng  đủ  loại  binh  khí  để  giết  hại  lẫn  nhau,  hoặc  nắm  tay  thoi,  ném  đá, 
hoặc  dùng  gậy  đánh,  dao  chặt.  Trong  khi  giao  đấu,  hoặc  chết,  hoặc  sợ 
hãi,  thọ  cực  trọng  khổ.  Đó  là  những  nỗi  thông  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi 
dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc  nên  mang  khôi  giáp,  khoác  trường  bào,  cầm  giáo  mác,  cung 
tên,  hoặc  cầm  dao  thuẫn,  đi  vào  quân  trận.  Hoặc  đánh  nhau  bằng  voi, 
hoặc  ngựa,  hoặc  xe,  hoặc  dùng  bộ  binh  đánh  nhau,  hoặc  cho  trai  gái 
đánh  nhau.  Trong  khi  giao  đấu,  hoặc  chết,  hoặc  sợ  hãi,  thọ  cực  trong 


Hiện  pháp  khổ  ấm  *  f  “í  /Ờ  Pa0li:  sandiaaaahiko  dukkhakhando,  khổ  uẩn 

được  chứng  kiến. 
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khổ.  ĐÓ  là  những  nỗi  thông  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc  nên  mang  áo  giáp,  mặc  trường  bào,  cầm  giáo  mác,  cung  tên, 
hoặc  cầm  dao  thuẫn,  đi  tranh  đoạt  nước  người,  công  thành  phá  lũy, 
chống  cự  lẫn  nhau,  thúc  trống  thổi  kèn,  lớn  tiếng  reo  hò,  hoặc  dùng 
chày  đập,  hoặc  dùng  mâu  kích,  hoặc  dùng  bánh  xe  bén,  hoặc  dùng  tên 
bắn,  hoặc  lăn  đá  kè,  hoặc  dùng  nỏ  lớn,  hoặc  rót  nước  đồng  sôi  vào 
mắt.  Trong  khi  giao  đấu,  hoặc  chết,  hoặc  sợ  hãi,  thọ  cực  trọng  khổ.  Đó 
là  những  nỗi  thống  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc. 

“Lại  nữa,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc  nên  mang  áo  giáp,  mặc  trường  bào,  cầm  giáo  mác,  cung  tên, 
hoặc  cầm  dao  thuẫn  vào  xóm,  vào  ấp,  vào  quốc  gia,  vào  thành  thị,  đục 
vách  phá  kho,  cướp  đoạt  tài  vật,  chận  đường  giao  thông,  hoặc  đến  ngõ 
khác  phá  xóm  phá  làng,  phá  thành  diệt  nước.  Trong  đó,  hoặc  người 
của  vua  bắt  được,  đem  khảo  đủ  cách;  chặt  tay,  chặt  chân,  hoặc  chặt 
hết  cả  tay  chân;  cắt  tai,  cắt  mũi,  hoặc  cắt  cả  tai  mũi;  hoặc  lóc  từng 
miếng  thịt;  bứt  râu  bứt  tóc,  hoặc  bứt  cả  râu  tóc;  hoặc  nhốt  vào  trong 
cũi,  quấn  vải  hỏa  thiêu,  hoặc  lấp  trong  cát,  lấy  cỏ  quấn  lại  rồi  đốt; 
hoặc  bỏ  vô  bụng  lừa  sắt,  hoặc  bỏ  vô  miệng  heo  sắt,  hoặc  đặt  vào 
miệng  cọp  sắt  rồi  đốt,  hoặc  bỏ  vô  vạc  đồng,  hoặc  bỏ  vô  vạc  sắt  rồi 
nấu;  hoặc  chặt  ra  từng  khúc,  hoặc  dùng  xoa  bén  đâm,  hoặc  lấy  móc 
sắt  móc,  hoặc  bắt  nằm  trên  giường  sắt  rồi  lấy  dầu  sôi  rót,  hoặc  bắt 
ngồi  trong  cối  sắt  rồi  lấy  chày  sắt  giã,  hoặc  cho  rắn  rít  mổ  cắn,  hoặc 
dùng  roi  quất,  hoặc  dùng  gậy  thọt,  hoặc  dùng  dùi  đánh,  hoặc  buộc 
sống  treo  trên  nêu  cao,  hoặc  chém  đầu  rồi  bêu.  Trong  các  trường  hợp 
đó,  kẻ  ấy  hoặc  chết,  hoặc  sợ  hãi,  thọ  cực  trọng  khổ.  Đó  là  những  nỗi 
thống  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc  nên  thân  làm  ác,  khẩu  làm  ác,  ý  làm  ác.  Kẻ  đó  về  sau  bệnh 
tật  liệt  giường,  hoặc  ngồi  hoặc  nằm  trên  đất,  vì  khổ  bức  thân,  toàn 
thân  cảm  giác  khổ  sở  vô  cùng,  không  còn  đáng  yêu  thích.  Kẻ  đó  vì  lúc 
trước  thân  làm  ác,  khẩu  làm  ác,  ý  làm  ác  nên  khi  sắp  chết  chúng  che 
ngay  trước  mắt  giống  như  mặt  trời  lặn  bóng  sườn  núi  lớn,  che  lấp  mặt 
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đất11.  Cũng  vậy,  kẻ  ấy  bị  những  ác  hành  của  thân,  ác  hành  của  khẩu 
và  của  ý  che  lấp  trước  mắt,  kẻ  đó  nghĩ  rằng:  ‘Ác  hành  ta  làm  trước 
kia,  bây  giờ  chúng  che  trước  mắt  ta.  Trước  ta  không  tạo  phước  nghiệp 
mà  tạo  nhiều  ác  nghiệp.  Giả  tỷ  có  ai  chỉ  làm  ác,  hung  bạo,  chỉ  làm  tội 
chứ  không  làm  phước,  không  hành  thiện,  khi  sống  không  biết  lo  sợ, 
gần  chết  không  chỗ  nương  cậy,  không  chỗ  quay  về.  Người  ấy  thân 
sanh  về  cõi  nào,  ta  cũng  thác  sinh  về  chỗ  đó’.  Do  đó,  sanh  hôi  hận,  rồi 
do  hối  hận  mà  chết  không  an,  chết  không  được  phước.  Đó  là  những 
nỗi  thống  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục 
làm  gốc  nên  thân  làm  ác,  khẩu  và  ý  làm  ác.  Kẻ  đó  vì  thân  làm  ác, 
khẩu  và  ý  làm  ác  nên  nhân  nơi  đó,  duyên  nơi  đó  mà  khi  thân  hoại 
mạng  chung  phải  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Đó  là  những  nỗi 
khổ  ở  đời  sau  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc.  Như 
vậy  là  tai  họa  của  dục. 

“Thế  nào  là  sự  xuất  yếu  của  dục?  Nếu  đoạn  trừ  dục,  xả  ly  dục, 
diệt  tận  dục,  vượt  qua  khỏi  dục  mà  thoát  ly.  Như  vậy  gọi  là  sự  xuất 
yếu  của  dục. 

“Nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  mà  không  biết  đúng  như  thật  vị 
ngọt  của  dục,  tai  họa  của  dục,  sự  xuất  yếu  của  dục,  thì  không  bao  giờ 
có  thể  tự  mình  đoạn  dục,  huống  nữa  là  đoạn  dục  cho  kẻ  khác. 

“Nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  biết  đúng  như  thật  vị  ngọt  của  dục, 
tai  họa  của  dục,  sự  xuất  yếu  của  dục,  thì  không  những  có  thể  tự  mình 
đoạn  dục  mà  có  thể  đoạn  dục  cho  kẻ  khác. 

“Thế  nào  là  vị  ngọt  của  sắc?  Giả  sử  có  các  thiếu  nữ  Sát-lợi, 
Phạm  chí,  Cư  sĩ  hay  Công  sư  đến  tuổi  mười  bốn,  mười  lăm,  là  lúc  có 
sắc  đẹp  mỹ  miều.  Nhân  nơi  sắc  đẹp  đó,  duyên  nơi  sắc  đẹp  đó  mà  sanh 
lạc,  sanh  hỷ;  vị  ngọt  của  sắc  chỉ  tột  cùng  đến  đó  chứ  không  hơn  nữa. 
Nhưng  tai  hại  của  sắc  thì  rất  nhiều. 

“Thế  nào  là  tai  hại  của  sắc?  Nếu  thấy  nàng  ấy  về  sau  trở  nên 
hết  sức  già  yếu,  đầu  bạc,  răng  rụng,  lưng  còng,  gối  rũ,  chống  gậy  mà 
đi,  tuổi  trẻ  đã  tàn,  mạng  sống  sắp  hết,  thân  thể  run  rẩy,  các  căn  hư 
mòn.  Ý  các  ngươi  nghĩ  sao?  Có  phải  sắc  đẹp  trước  kia  đã  biến  mất  và 


u'  No. 53:  “Lúc  mặt  trời  sắp  lặn,  bóng  mát  đổ  ngược  xuống  giữa  hai  ngọn  núi  lớn” . 
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sanh  ra  tai  họa  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

“Lại  nữa,  nếu  thấy  nàng  ấy  bệnh  tật  liệt  giường,  ngồi  nằm  trên 
đất,  vì  khổ  bức  thân,  chịu  khổ  cùng  cực,  ý  các  ngươi  nghĩ  sao,  có  phải 
sắc  đẹp  trước  kia  biến  mất,  sanh  ra  tai  họa  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

“Lại  nữa,  nếu  thấy  xác  nàng  ấy  đã  chết  từ  một,  hai  ngày  đến  sáu 
bảy  ngày,  đang  bị  quạ  diều  bươi  mổ,  sài  lang  cấu  xé,  hoặc  đã  được 
hỏa  thiêu  hay  chôn  lấp,  đang  bị  mục  nát  hư  hoại.  Ý  các  ngươi  nghĩ 
sao?  Có  phải  sắc  đẹp  trước  đã  biến  mất  và  tai  họa  sanh  ra  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy?” 

“Lại  nữa,  nếu  thấy  xác  nàng  ấy  ở  trong  nghĩa  địa,  hài  cốt  xám 
xanh,  mục  nát  quá  nữa,  xương  vải  trên  đất.  Ý  các  ngươi  nghĩ  sao?  Có 
phải  sắc  đẹp  trước  kia  đã  biến  mất  và  tai  họa  sanh  ra  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

“Lại  nữa,  nếu  thấy  xác  nàng  ấy  ở  trong  nghĩa  địa,  xương  rời  từng 
đốt,  tản  mác  khắp  nơi,  xương  chân,  xương  đùi,  xương  đầu  gốì,  xương 
bắp  vế,  xương  sống,  xương  vai,  xương  cổ,  xương  sọ,  mỗi  thứ  một  nơi,  ý 
các  thầy  nghĩ  sao?  Có  phải  sắc  đẹp  trước  kia  đã  biến  mất  và  tai  họa 
sanh  ra  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

“Lại  nữa,  nếu  thấy  xác  nàng  ấy  ở  trong  nghĩa  địa,  xương  trắng 
như  vỏ  ốc,  xanh  như  lông  chim  câu,  đỏ  như  màu  máu,  hư  hoại,  mục 
nát.  Ý  các  ngươi  nghĩ  sao?  Có  phải  sắc  đẹp  trước  kia  đã  biến  mất  và 
tai  họa  sanh  ra  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.  Như  vậy  gọi  là  tai  họa  của  sắc”. 

“Thế  nào  là  sự  xuất  yếu  của  sắc?  Nếu  đoạn  trừ  sắc,  xả  ly  sắc, 
diệt  tận  sắc,  vượt  qua  khỏi  sắc  mà  thoát  ly.  Như  vậy  gọi  là  sự  xuất  yếu 
của  sắc. 

“Nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  mà  không  biết  đúng  như  thật  vị 
ngọt  của  sắc,  tai  họa  của  sắc,  sự  xuất  yếu  của  sắc,  thì  không  bao  giờ 
có  thể  tự  mình  đoạn  sắc,  huống  nữa  là  đoạn  sắc  cho  kẻ  khác. 

“Nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  biết  đúng  như  thật  vị  ngọt  của  sắc, 
tai  họa  của  sắc,  sự  xuất  yếu  của  sắc  thì  không  những  tự  mình  đoạn 
sắc,  mà  còn  có  thể  đoạn  sắc  cho  kẻ  khác. 
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“Thế  nào  là  vị  ngọt  của  thọ?  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất 
thiện,  cho  đến,  thành  tựu  và  an  trụ  nơi  đệ  Tứ  thiền.  Bấy  giờ,  vị  đó 
không  nghĩ  đến  việc  tự  hại,  cũng  không  nghĩ  đến  sự  hại  người.  Nếu 
không  nghĩ  đến  hại,  đó  là  vị  ngọt  của  cảm  giác  lạc.  Vì  sao  vậy?  Vì 
không  nghĩ  đến  sự  làm  hại  thì  thành  tựu  được  cảm  giác  lạc  ấy.  Như 
vậy  gọi  là  vị  ngọt  của  thọ. 

“Thế  nào  là  tai  họa  của  thọ?  Thọ  là  pháp  vô  thường,  pháp  diệt. 
Như  vậy  gọi  là  tai  họa  của  thọ. 

“Thế  nào  là  sự  xuất  yếu  của  thọ?  Nếu  đoạn  trừ  thọ,  xả  ly  thọ, 
diệt  tận  thọ,  vượt  qua  thọ  mà  thoát  ly.  Như  vậy  gọi  là  sự  xuất  ly  của 
thọ. 

“Nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  mà  không  biết  đúng  như  thật  vị 
ngọt  của  thọ,  tai  họa  của  thọ,  xuất  yếu  của  thọ  thì  không  bao  giờ  có 
thể  tự  mình  đoạn  thọ,  huống  nữa  là  đoạn  thọ  cho  kẻ  khác. 

“Nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  biết  đúng  như  thật  vị  ngọt  của  thọ, 
tai  họa  của  thọ,  xuất  yếu  của  thọ  thì  không  những  tự  mình  có  thể  đoạn 
thọ,  mà  còn  có  thể  đoạn  thọ  cho  kẻ  khác”. 

Phật  thuyết  giảng  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


100.  KINH  KHỔ  ẤM  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  đến  Thích-ki-sấu,  trú  tại  Ca-duy-la-vệ,  vườn 
Ni-câu-loại.2 

Bấy  giờ  Thích  Ma-ha-nam3,  sau  bữa  ăn  trưa  tìm  đếm  chỗ  Phật, 
đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  biết  Thế  Tôn  dạy  pháp  như  vậy  khiến  tâm 
con  được  diệt  ba  uế,  nhiễm  tâm  uế,  nhuế  tâm  uế  và  si  tâm  uế4.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  biết  pháp  ấy  như  vậy  nhưng  trong  tâm  con  lại  sinh 
nhiễm  pháp,  nhuế  pháp  và  si  pháp.  Bạch  Thế  Tôn,  con  suy  nghĩ  như 
vầy,  ‘Ta  có  pháp  gì  không  bị  diệt  trừ,  khiến  tâm  ta  lại  sinh  pháp 
nhiễm,  pháp  nhuế,  pháp  si?” 

Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Ma-ha-nam,  ông  có  một  pháp  không  bị  diệt  trừ,  cho  nên 
ông  sống  tại  gia,  không  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà 
học  đạo  này.  Ma-ha-nam,  nếu  ông  diệt  được  pháp  đó,  ông  sẽ  không 
sống  tại  gia  mà  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo. 
Bởi  vì  có  một  pháp  không  bị  diệt  trừ  mà  ông  sống  tại  gia,  không  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo”. 


Tương  đương  Paơli  M.14  Cuơôa-dukkhakkhandha-suttaỏ.  Hán,  biệt  dịch,  No. 55. 

2'  Xem  các  kinh  12,  180,  191.  Paơli:  sakkesu  viharati  kapilavatthusmiỏ 

nigrodhaơraơme. 

3'  Thích  Ma-ha-nam  /í ũ  -iỵờ  Paơli:  Sakka  Mahaơnaơma,  con  trai  của 
Amitodana,  anh  em  chú  bác  với  Phật,  chứ  không  phải  là  một  trong  năm  vị  đệ  tử 
đầu  tiên  của  Phật. 

4'  Nhiễm,  nhuế,  si  tâm  uế  ’» ỵử  Paoli:  lobho,  doso,  moho  citassa 
upakkileso,  tham,  sân,  si  là  ô  nhiễm  của  tâm. 
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Khi  ấy  Thích  Ma-ha-nam  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  áo  bày 
vai  hữu,  chắp  tay  hướng  về  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  con  nghe  để  tâm 
con  được  thanh  tịnh,  trừ  nghi,  đắc  đạo”. 

Thế  Tôn  nói: 

“Ma-ha-nam,  có  năm  công  đức  của  dục,  đáng  yêu,  đáng  mơ 
tưởng,  đáng  vui  thích,  có  liên  hệ  đến  dục,  khiến  cho  người  khoái  lạc. 
Những  gì  là  năm?  Đó  là,  sắc  được  biết  bởi  mắt,  âm  thanh  được  biết 
bởi  tai,  hương  được  biết  bởi  mũi,  vị  được  biết  bởi  lưỡi,  xúc  được  biết 
bởi  thân.  Do  đây  mà  nhà  vua  và  quyến  thuộc  của  nhà  vua  được  an  lạc 
hoan  hỷ.  Ma-ha-nam,  vị  ngọt  của  dục  chỉ  cùng  cực  đến  đó  chứ  không 
hơn  nữa,  nhưng  tai  họa  của  nó  thì  lại  rất  nhiều. 

“Ma-ha-nam,  thế  nào  là  tai  họa  của  dục?  “Ma-ha-nam,  một 
thiện  gia  nam  tử,  tùy  kỹ  thuật5  riêng  mà  tự  mưu  sinh;  hoặc  làm  ruộng, 
hoặc  buôn  bán,  hoặc  học  sách,  hoặc  giỏi  toán  thuật,  biết  công  số, 
khéo  in  khắc,  làm  văn  chương,  tạo  thủ  bút,  hoặc  hiểu  kinh  thơ,  hoặc 
làm  võ  tướng,  hoặc  phụng  sự  vua.  Người  ấy  khi  gặp  lạnh  phải  chịu 
lạnh,  gặp  nóng  phải  chịu  nóng,  bị  đói  khát  nhọc  mệt,  bị  muỗi  mòng 
châm  chích;  nó  phải  làm  nghề  nghiệp  như  thế  để  mong  kiếm  được  tiền 
của.  Thiện  nam  tử  bằng  những  phương  tiện  như  thế,  làm  các  công  việc 
như  vậy  để  mong  cầu  như  vậy,  nếu  không  kiếm  được  tiền  của  thì  sinh 
khổ  sở,  lo  buồn  rầu  rĩ,  tâm  thành  si  dại,  nói  rằng  ‘Luống  công  làm 
lụng  khổ  nhọc  vô  ích  mà  những  điều  mong  cầu  không  có  kết  quả’. 
Trái  lại,  thiện  nam  tử  ấy  bằng  những  phương  tiện  như  vậy  để  mong 
cầu  như  vậy,  nếu  kiếm  được  tiền  của  nó  sanh  yêu  quý,  giữ  gìn,  chôn 
giấu.  Vì  sao  vậy?  Nó  nghĩ:  ‘Tài  vật  này  của  ta,  đừng  để  cho  vua  đoạt, 
giặc  cướp,  lửa  thiêu,  hư  hại,  mất  mát,  hoặc  xuất  tài  mà  vô  lợi,  hoặc 
làm  việc  mà  không  thành  tựu’.  Kẻ  đó  giữ  gìn,  chôn  giấu  như  vậy 
nhưng  nếu  rủi  bị  vua  đoạt,  hoặc  giặc  cướp,  lửa  thiêu  hư  hại  mất  thì 
sinh  khổ  sở,  lo  buồn  rầu  rĩ,  tâm  thành  si  ám,  nói  rằng:  ‘Vật  ta  yêu  quý, 
nhớ  nghĩ  suốt  đêm  ngày,  nay  đã  không  còn’.  Ma-ha-nam,  đó  là  những 
nỗi  thống  khổ  ở  đời  này6,  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm 


5  Đoạn  này  như  kinh  99  trên,  xem  các  cht.  ở  đó. 

6  Xem  cht.10,  kinh  99. 
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gốc. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc  nên  mẹ  tranh  cãi  với  con,  con  tranh  cãi  với  mẹ, 
cha  con,  anh  em,  chị  em,  bà  con  dòng  họ  tranh  cãi  lẫn  nhau.  Vì  tranh 
cãi  lẫn  nhau  như  vậy  nên  mẹ  nói  xấu  con,  con  nói  xấu  mẹ.  Cha  con, 
anh  em,  chị  em,  bà  con  dòng  họ  nói  xấu  lẫn  nhau.  Thân  thích  còn  vậy, 
huống  nữa  là  người  dưng.  Ma-ha-nam,  đó  là  những  nỗi  thông  khổ  ở 
đời  này  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc  nên  vua  tranh  giành  với  vua,  Phạm  chí  tranh 
giành  với  Phạm  chí,  Cư  sĩ  tranh  giành  với  Cư  sĩ,  dân  tranh  giành  với 
dân,  nước  này  tranh  giành  với  nước  nọ.  Bởi  tranh  giành  nên  thù  nghịch 
nhau,  rồi  dùng  đủ  loại  binh  khí  để  giết  hại  lẫn  nhau,  hoặc  nắm  tay 
thoi,  ném  đá,  hoặc  dùng  gậy  đánh,  dao  chặt.  Trong  khi  giao  đấu,  hoặc 
chết,  hoặc  sợ  hãi,  thọ  cực  trọng  khổ.  Ma-ha-nam,  đó  là  những  nỗi 
thông  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc  nên  mang  khôi  giáp,  khoác  trường  bào,  cầm  giáo 
mác,  cung  tên,  hoặc  cầm  dao  thuẫn,  đi  vào  quân  trận.  Hoặc  đánh  nhau 
bằng  voi,  hoặc  ngựa,  hoặc  xe,  hoặc  dùng  bộ  binh  đánh  nhau,  hoặc  cho 
trai  gái  đánh  nhau.  Trong  khi  giao  đấu,  hoặc  chết,  hoặc  sợ  hãi,  thọ  cực 
trọng  khổ.  Ma-ha-nam,  đó  là  những  nỗi  thống  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi 
dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc  nên  mang  áo  giáp,  mặc  trường  bào,  cầm  giáo 
mác,  cung  tên,  hoặc  cầm  dao  thuẫn,  đi  tranh  đoạt  nước  người,  công 
thành  phá  lũy,  chống  cự  lẫn  nhau,  thúc  trống  thổi  kèn,  lớn  tiếng  reo 
hò,  hoặc  dùng  chày  đập,  hoặc  dùng  mâu  kích,  hoặc  dùng  bánh  xe  bén, 
hoặc  dùng  tên  bắn,  hoặc  lăn  đá  kè,  hoặc  dùng  nỏ  lớn,  hoặc  rót  nước 
đồng  sôi  vào  mắt.  Trong  khi  giao  đấu,  hoặc  chết,  hoặc  sợ  hãi,  thọ  cực 
trọng  khổ.  Ma-ha-nam,  đó  là  những  nỗi  thống  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi 
dục,  duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc  nên  mang  áo  giáp,  mặc  trường  bào,  cầm  giáo 
mác,  cung  tên,  hoặc  cầm  dao  thuẫn  vào  xóm,  vào  ấp,  vào  quốc  gia, 
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vào  thành  thị,  đục  vách  phá  kho,  cướp  đoạt  tài  vật,  chận  đường  giao 
thông,  hoặc  đến  ngõ  khác  phá  xóm  phá  làng,  phá  thành  diệt  nước. 
Trong  đó,  hoặc  người  của  vua  bắt  được,  đem  khảo  đủ  cách;  chặt  tay, 
chặt  chân,  hoặc  chặt  hết  cả  tay  chân;  cắt  tai,  cắt  mũi,  hoặc  cắt  cả  tai 
mũi;  hoặc  lóc  từng  miếng  thịt;  bứt  râu  bứt  tóc,  hoặc  bứt  cả  râu  tóc; 
hoặc  nhốt  vào  trong  cũi,  quấn  vải  hỏa  thiêu,  hoặc  lấp  trong  cát,  lấy  cỏ 
quấn  lại  rồi  đốt;  hoặc  bỏ  vô  bụng  lừa  sắt,  hoặc  bỏ  vô  miệng  heo  sắt, 
hoặc  đặt  vào  miệng  cọp  sắt  rồi  đốt,  hoặc  bỏ  vô  vạc  đồng,  hoặc  bỏ  vô 
vạc  sắt  rồi  nấu;  hoặc  chặt  ra  từng  khúc,  hoặc  dùng  xoa  bén  đâm,  hoặc 
lấy  móc  sắt  móc,  hoặc  bắt  nằm  trên  giường  sắt  rồi  lấy  dầu  sôi  rót, 
hoặc  bắt  ngồi  trong  cối  sắt  rồi  lấy  chày  sắt  giã,  hoặc  cho  rắn  rít  mổ 
cắn,  hoặc  dùng  roi  quất,  hoặc  dùng  gậy  thọt,  hoặc  dùng  dùi  đánh, 
hoặc  buộc  sống  treo  trên  nêu  cao,  hoặc  chém  đầu  rồi  bêu.  Trong  các 
trường  hợp  đó,  kẻ  ấy  hoặc  chết,  hoặc  sợ  hãi,  thọ  cực  trọng  khổ.  Ma- 
ha-nam,  đó  là  những  nỗi  thông  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 
dục,  lấy  dục  làm  gốc  nên  thân  làm  ác,  khẩu  làm  ác,  ý  làm  ác.  Kẻ  đó 
về  sau  bệnh  tật  liệt  giường,  hoặc  ngồi  hoặc  nằm  trên  đất,  vì  khổ  bức 
thân,  toàn  thân  cảm  giác  khổ  sở  vô  cùng,  không  còn  đáng  yêu  thích. 
Kẻ  đó  vì  lúc  trước  thân  làm  ác,  khẩu  làm  ác,  ý  làm  ác  nên  khi  sắp 
chết  chúng  che  ngay  trước  mắt  giống  như  mặt  trời  lặn  bóng  sườn  núi 
lớn,  che  lấp  mặt  đất7.  Cũng  vậy,  kẻ  ấy  bị  những  ác  hành  của  thân,  ác 
hành  của  khẩu  và  của  ý  che  lấp  trước  mắt,  kẻ  đó  nghĩ  rằng:  ‘Ác  hành 
ta  làm  trước  kia,  bây  giờ  chúng  che  trước  mắt  ta.  Trước  ta  không  tạo 
phước  nghiệp  mà  tạo  nhiều  ác  nghiệp.  Giả  tỷ  có  ai  chỉ  làm  ác,  hung 
bạo,  chỉ  làm  tội  chứ  không  làm  phước,  không  hành  thiện,  khi  sống 
không  biết  lo  sợ,  gần  chết  không  chỗ  nương  cậy,  không  chỗ  quay  về. 
Người  ấy  thân  sanh  về  cõi  nào,  ta  cũng  thác  sinh  về  chỗ  đó’.  Do  đó, 
sanh  hối  hận,  rồi  do  hối  hận  mà  chết  không  an,  chết  không  được 
phước.  Ma-ha-nam,  đó  là  những  nỗi  thống  khổ  ở  đời  này  nhân  nơi  dục, 
duyên  nơi  dục,  lấy  dục  làm  gốc. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  vì  chúng  sanh  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi 


7  Xem  cht.1 1 ,  kinh  99. 
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dục,  lấy  dục  làm  gốc  nên  thân  làm  ác,  khẩu  và  ý  làm  ác.  Kẻ  đó  vì 
thân  làm  ác,  khẩu  và  ý  làm  ác  nên  nhân  nơi  đó,  duyên  nơi  đó  mà  khi 
thân  hoại  mạng  chung  phải  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Ma-ha- 
nam,  đó  là  những  nỗi  khổ  ở  đời  sau  nhân  nơi  dục,  duyên  nơi  dục,  lấy 
dục  làm  gốc. 

“Ma-ha-nam,  Vì  vậy  nên  biết,  dục  tuyệt  đối  không  có  lạc,  chỉ  có 
vô  lượng  khổ  hoạn.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nếu  không  biết  đúng  như  thật, 
vị  ấy  bị  dục  phủ  kín,  không  đạt  được  an  lạc  do  xả8  và  vô  thượng  tịch 
tĩnh.  Ma-ha-nam,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  như  vậy  sẽ  nhân  nơi  dục  mà  bị 
thoái  chuyển. 

“Ma-ha-nam,  Ta  biết  là  dục  không  có  lạc  mà  chỉ  là  vô  lượng 
khổ  hoạn.  Biết  như  thật  rồi,  Ma-ha-nam,  Ta  không  bị  dục  phủ  kín, 
cũng  không  bị  pháp  ác  quấn  chặt.  Vì  vậy  đạt  được  an  lạc  do  xả  và  vô 
thượng  tịch  tĩnh.  Ma-ha-nam,  vì  vậy  Ta  không  nhân  nơi  dục  mà  bị 
thoái  chuyển. 

“Ma-ha-nam,  một  thời,  Ta  sống  tại  thành  Vương  xá,  trú  trong 
động  Tiên  nhân  Thất  diệp,  ở  trên  núi  Bệ-đa-la9. 

“Ma-ha-nam,  lúc  bấy  giờ  vào  lúc  xế  trưa,  Ta  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  đi  đến  Quảng  sơn10,  Ta  thấy  ở  đó  có  nhiều  người  Ni-kiền  đang  tu 
hạnh  không  ngồi,  thường  đứng  mà  không  ngồi,  chịu  khổ  cùng  cực.  Ta 
bước  đến  hỏi:  ‘Này  các  Ni-kiền!  Vì  sao  các  ông  tu  hạnh  không  ngồi 
này,  thường  đứng  không  ngồi,  chịu  khổ  như  vậy?’  Họ  trả  lời  như  vầy, 
‘Này  Cù-đàm,  tôi  có  tôn  sư  Ni-kiền  tên  là  Thân  tử.  Ngài  dạy  tôi  rằng: 


8-  Đắc  xả  lạc  ý '  'Aĩíỵờ 

9'  Bệ-đa-la  sơn  Tiên  nhân  Thất  diệp  ốc  &  rỉ?  Có  lẽ  là 

hang  Sattapaòòiguhao,  dưới  chân  núi  Vebhaora,  địa  điểm  này  khác  với  bản  Paoli 
là  núi  Gijjhaku0cea.  cả  hai  đều  ở  trong  số  năm  ngọn  núi  quanh  Raojagaha0. 
No. 54:  Thiết-đề-ban-lãm-cù-hà,  có  thể  coi  như  dịch  âm  tương  đương  vổi 
Sattapaòòiguhao.  Bản  Paoli:  ...  viharaomi  gijjhaku0cee  pabbate...  saỏbahulao 
nigaòashao  isigilipasse  kaoôasilaoyaỏ,  Ta  trú  trên  núi  Gijjhaku0sea  (Linh  thứu);  có 
nhiều  người  Nigaòasha  sống  trong  hang  Hắc  thạch,  sườn  núi  Tiên  nhân.  Bệ-đa- 
la  sơn,  Tiên  nhân  Thất  diệp  khốt. 

10  Quảng  sơn  KiỵcX có  lẽ  là  Vepulla,  cao  nhất  trong  năm  ngọn  núi  quanh 
Raơjagaha0,  địa  điểm  này  cũng  khác  trong  bản  Paoli:  họ  ở  trong  hang  Kaôasilao 
trên  sườn  Isigili,  No. 54:  Dọa-phu-lu,  có  thể  coi  như  dịch  âm  tương  đương  Vepulla. 
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‘Này  các  Ni-kiền,  đời  trước  ngươi  nếu  có  nghiệp  bất  thiện,  thì  nhờ  khổ 
hạnh  này  ngươi  sẽ  được  hết.  Nếu  nay  giữ  gìn  diệu  hạnh  của  thân,  giữ 
gìn  diệu  hạnh  của  khẩu,  của  ý,  thì  sẽ  do  nhân  đó,  duyên  đó  mà  không 
trở  lại  làm  ác,  tạo  nghiệp  bất  thiện’.’  “Ma-ha-nam,  Ta  hỏi  lại  rằng: 
‘Này  các  Ni-kiền,  các  ông  tin  tưởng  tôn  sư,  không  hề  nghi  ngờ  gì  cả 
chăng?’  Họ  trả  lời  Ta,  “Đúng  vậy,  Cù-đàm,  chúng  tôi  tin  tưởng  các 
đức  tôn  sư,  không  hề  nghi  ngờ  gì  cả’.  Ma-ha-nam,  Ta  lại  hỏi:  ‘Này 
Ni-kiền,  nếu  quả  như  vậy  thì  tôn  sưNi-kiền  của  các  ông  trước  kia  đã 
tạo  các  nghiệp  ác  bất  thiện  rất  nặng,  vị  ấy  vốn  trước  kia  là  Ni-kiền 
rồi  chết  đi,  nay  sanh  vào  nhân  gian,  xuất  gia  làm  Ni-kiền,  tu  hạnh 
không  ngồi,  thường  đứng  không  ngồi,  chịu  khổ  sở  như  vậy,  cũng  như 
bọn  các  ông  và  đệ  tử  các  ông  vậy’.  Họ  lại  nói  với  Ta:  ‘Này  Cù-đàm, 
lạc  không  nhân  nơi  lạc,  nhưng  nhân  nơi  khổ  mới  có.  Như  sự  lạc  của 
vua  Tần-bệ-sa-la11  thì  Sa-môn  Cù -đàm  không  bằng  được’.  Ta  lại  nói: 
‘Các  ông  si  cuông,  nói  điều  vô  nghĩa.  Tại  sao?  Các  ông  không  khéo 
léo,  không  hiểu  biết  gì  cả.  Mà  khi  không  biết,  nên  các  ông  nói,  ‘Như 
sự  lạc  của  vua  Tần-bệ-sa-la  thì  Sa-môn  Cù-đàm  không  bằng  được’. 
Này  Ni-kiền,  đáng  lẽ  các  ông  phải  hỏi  như  thế  này:  ‘Tần-bệ-sa-la  và 
Sa-môn  Cù-đàm,  ai  sung  sướng  hơn?’  Này  Ni-kiền,  nếu  như  Ta  nói 
rằng:  ‘Sự  lạc  của  Ta  hơn,  vua  Tần-bệ-sa-la  không  bằng,’  thì  này  Ni- 
kiền,  các  ông  có  thể  nói  như  vầy,  ‘  Sự  lạc  của  vua  Tần-bệ-sa-la,  Sa- 
môn  Cù-đàm  không  bằng’.  Các  Ni-kiền  đó  liền  nói  như  vầy,  ‘Thưa 
Cù-đàm,  nay  chúng  tôi  muôn  hỏi  Cù-đàm,  giữa  vua  Tần-bệ-sa-la  và 
Sa-môn  Cù-đàm,  ai  sung  sướng  hơn?’  Ta  lại  nói,  ‘Này  Ni-kiền,  Ta 
nay  hỏi  ông,  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà  trả  lời.  Này  Ni-kiền,  ý  ông 
nghĩ  sao,  vua  Tần-bệ-sa-la  có  đạt  được  sự  tịch  mặc  vô  ngôn  như  ý, 
nhân  đó  mà  được  hoan  hỷ,  khoái  lạc  trong  bảy  ngày  bảy  đêm 
không?’  Ni-kiền  đáp,  ‘Không,  thưa  Cù-đàm’.  Ta  hỏi,  ‘Thế  có  được 
hoan  hỷ,  khoái  lạc  trong  vòng  sáu,  năm,  bốn,  ba,  hai  hay  một  ngày 
một  đêm  không?’  Ni-kiền  đáp:  ‘Không,  thưa  Cù-đàm’.  Ta  lại  hỏi, 
‘Này  Ni-kiền,  Ta  có  đạt  được  sự  tịch  mặc  vô  ngôn  ý,  nhân  đó  mà 
được  hoan  hỷ,  khoái  lạc  trong  một  ngày  một  đêm  không?’  Ni-kiền 
đáp,  ‘Được,  thưa  Cù-đàm’.  Ta  hỏi,  ‘Thế  Ta  có  được  hoan  hỷ  trong 


Tần-bệ-sa-la  7f~@  ' ỵờ  Pa0li:  Bimbisa0ra,  vua  nước  Magadha  (Ma-kiệt-đà). 
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vòng  hai,  ba,  bôn,  năm,  sáu,  cho  đến  bảy  ngày  bảy  đêm  không?’. 
‘Được,  thưa  Cù-đàm’.  Ta  lại  hỏi  tiếp,  ‘Này  Ni-kiền,  ý  các  ông  nghĩ 
sao,  ai  sung  sướng  hơn,  vua  Tần-bệ-sa-la  hay  là  Ta?’  Ni-kiền  đáp, 
‘Thưa  Cù-đàm,  như  chúng  tôi  hiểu  theo  sự  trình  bày  của  Sa-môn  Cù- 
đàm  thì  Sa-môn  Cù-đàm  sung  sướng  hơn,  vua  Tần-bệ-sa-la  không 
bằng’. 

“Ma-ha-nam,  vì  vậy  nên  biết  là  nơi  dục  không  có  lạc,  chỉ  toàn  là 
khổ  hoạn.  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  không  thấy  như  thật,  như  vậy  sẽ  bị 
bao  phủ  bởi  dục,  bị  quấn  chặt  bởi  pháp  ác  bất  thiện,  nên  không  đạt 
được  an  lạc  của  xả  và  vô  thượng  tịch  tĩnh.  Ma-ha-nam,  như  vậy  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  kia  nhân  nơi  dục  mà  bị  thoái  chuyển. 

“Ma-ha-nam,  Ta  biết  là  nơi  dục  không  có  lạc,  chỉ  toàn  là  vô 
lượng  khổ  hoạn.  Ta  biết  đúng  như  thật  nên  không  bị  dục  ngăn  che, 
cũng  không  bị  quấn  chặt  bởi  pháp  ác  bất  thiện.  Vì  vậy  đạt  được  an  lạc 
của  xả  và  vô  thượng  tịch  tĩnh. 

“Ma-ha-nam,  vì  vậy  Ta  không  nhân  nơi  dục  mà  bị  thoái  chuyển. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Thích  Ma-ha-nam  và  các  Tỳ-kheo  nghe 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


101.  KINH  TĂNG  THƯỢNG  TÂM1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  muốn  được  tăng  thượng  tâm2,  cần  phải  thường 
xuyên  suy  niệm  năm  tướng.  Thường  xuyên  niệm  năm  tướng  thì  niệm 
bất  thiện  đã  sanh  liền  được  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  thường  an 
trú,  nội  tâm  được  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  được  định  tĩnh3. 

“Năm  tướng4  đó  là  những  gì?  Tỳ-kheo  suy  niệm  về  một  tướng 
tương  ưng  thiện5,  nếu  sanh  niệm  bất  thiện6,  vị  Tỳ-kheo  đó  nhân  nơi 
tướng  này  lại  suy  niệm  về  một  tướng  khác  tương  ưng  với  thiện,  khiến 
niệm  ác  bất  thiện  không  sanh  nữa.  Khi  vị  Tỳ-kheo  đó  nhân  nơi  tướng 
này,  lại  suy  niệm  về  một  tướng  khác  tương  ưng  với  thiện  thì  niệm  bất 
thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  thường  an  trú,  nội 
tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  được  định  tĩnh. 

“Cũng  như  người  thợ  mộc  hay  học  trò  thợ  mộc  kéo  thẳng  dây 
mực,  búng  lên  thân  cây  rồi  dùng  rìu  bén  mà  đẽo  cho  thẳng;  Tỳ-kheo 
cũng  vậy,  nhân  nơi  tướng  này  mà  suy  niệm  một  tướng  khác  tương  ưng 
với  thiện,  khiến  niệm  ác  bất  thiện  không  sanh  nữa.  Khi  Tỳ-kheo  đó 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  20.  Vitakkasanthaơnasuttaỏ. 

2'  Tăng  thượng  tâm  Paơli:  adhicittam. 

3'  Paơli:  ajjhattam  eva  cittam  santiaeaehati  sannisìdati  ekodhi  hoti  samaơdhiyati. 

■  Ngũ  tướng  MI  -ỵíÍPaơli:  paóca  nimittaơni. 

5-  Paơli:  yaỏ  nimittaỏ  manasaơkaroto,  khi  tác  ý  nơi  một  tướng  (nào  đó). 

6'  Paơli:  upapajjanti  paơpakaơ  akusalaơ  vitakkaơ  chanduơpasamhitaơpi...,  sanh  khởi 
những  ác  bất  thiện  tầm  liên  hệ  đến  dục... 
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nhân  nơi  tướng  này,  lại  suy  niệm  một  tướng  khác  tương  ưng  với  thiện, 
niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  liền  được 
an  trú,  bên  trong  tĩnh  chỉ  chuyên  nhất,  đắc  định.  Nếu  Tỳ-kheo  muốn 
được  tăng  thượng  tâm,  cần  phải  luôn  luôn  suy  niệm  tướng  thứ  nhất 
này.  Do  suy  niệm  tướng  này,  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  được  trừ  diệt. 
Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  thường  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất, 
được  định  tĩnh. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  suy  niệm  về  một  tướng,  tương  ưng  với 
thiện,  nếu  sanh  niệm  bất  thiện,  Tỳ-kheo  đó  quán  rằng:  “Suy  niệm  ác 
này  có  tai  họa7,  suy  niệm  này  là  bất  thiện,  suy  niệm  này  là  ám,  suy 
niệm  này  bị  người  trí  ghét,  suy  niệm  này  nếu  đầy  đủ  thì  không  thể 
chứng  đắc  trí  thông8,  không  chứng  đắc  giác  đạo,  không  chứng  đắc 
Niết-bàn,  vì  nó  khiến  sanh  niệm  ác  bất  thiện’.  Vị  Tỳ-kheo  đó  quán  sự 
ác  như  vậy,  niệm  bất  thiện  sanh  khởi  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi 
liền  tâm  thường  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định. 

“Như  có  người  thiếu  niên  đẹp  trai,  khả  ái,  tắm  gội  sạch  sẽ,  mặc 
y  phục  đẹp  đẽ,  lấy  hương  xoa  khắp  thân,  cạo  sửa  râu  tóc  khiến  rất  tinh 
khiết.  Nếu  lấy  xác  rắn,  xác  chó,  hoặc  xác  người  đã  thâm  xanh,  sình 
chướng,  thối  rữa,  chảy  nước  dơ,  đeo  tròng  vào  cổ  người  ấy,  người  ấy 
liền  ghét  sự  dơ  bẩn  nên  không  hỷ,  không  lạc.  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  Tỳ- 
kheo  quán  rằng  ‘Niệm  ác  này  có  tai  họa,  niệm  này  không  thiện,  niệm 
này  là  ác,  niệm  này  người  trí  ghét.  Nếu  đầy  đủ  niệm  này  thì  không  thể 
chứng  đắc  trí  thông,  không  chứng  đắc  giác  đạo,  không  chứng  đắc  Niết- 
bàn  vì  nó  khiến  sanh  niệm  ác  bất  thiện’.  Tỳ-kheo  đã  quán  sự  ác  như 
vậy,  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  thường 
an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định.  Nếu  Tỳ-kheo  muôn 
được  tăng  thượng  tâm,  cần  phải  luôn  luôn  niệm  tướng  thứ  hai  này.  Khi 
niệm  về  tướng  này  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác 
diệt  rồi,  tâm  thường  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  suy  niệm  về  một  tướng  tương  ưng  với 


7  Pa0li:  tesaỏ  vitakka0naỏ  a0dìnavo  uparikkhitabbo:  itipime  vitakka0  akusala0... 
sa0vajja0...  Dukkhavipa0ka0  ti,  cần  quán  sát  sự  tai  hại  của  các  tầm  nay:  tầm  này 
là  bất  thiện,  là  bị  chỉ  trích,  là  có  kết  quả  khổ. 

8'  Thông  3ỹ/cZ chỉ  thắng  trí,  tức  lục  thông. 
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thiện  mà  sanh  niệm  bất  thiện,  và  khi  quán  niệm  ác  có  tai  họa  mà  lại 
sanh  niệm  bất  thiện  nữa,  Tỳ-kheo  đó  không  nên  suy  niệm  về  niệm 
này,  vì  nó  khiến  sanh  niệm  ác  bất  thiện.  Tỳ-kheo  đó  không  suy  niệm 
về  niệm  này  nữa  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  được  trừ  diệt.  Niệm 
ác  diệt  rồi,  tâm  thường  an  trụ,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định. 

“Như  người  có  mắt,  cảnh  sắc  nằm  trong  ánh  sáng  nhưng  không 
muôn  nhìn.  Người  đó  hoặc  nhắm  mắt,  hoặc  lánh  thân  đi,  ý  các  ngươi 
nghĩ  sao,  cảnh  sắc  nằm  trong  ánh  sáng,  người  đó  có  thể  cảm  nhận 
được  tướng  dạng  của  sắc  không?” 

Đáp  rằng: 

“Thưa  không.” 

“Tỳ-kheo  cũng  vậy,  không  nên  suy  niệm  về  niệm  này,  vì  nó 
khiến  sanh  niệm  ác  bất  thiện.  Khi  vị  Tỳ-kheo  đó  không  suy  niệm  về 
niệm  này  nữa,  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt 
rồi,  tâm  thường  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định.  Nếu 
Tỳ-kheo  muốn  được  tăng  thượng  tâm,  cần  phải  luôn  luôn  suy  niệm 
tướng  thứ  ba  này.  Suy  niệm  về  tướng  này  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh 
liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  thường  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ, 
chuyên  nhất,  đắc  định. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  suy  niệm  về  một  tướng  tương  ưng  với 
thiện  mà  sanh  niệm  bất  thiện,  khi  quán  niệm  ác  có  tai  họa  cũng  sanh 
niệm  bất  thiện,  và  trong  khi  không  suy  niệm  về  niệm  đó  nữa  cũng  lại 
sanh  niệm  bất  thiện;  vị  Tỳ-kheo  đó  vì  niệm  này,  phải  dùng  hành  tướng 
của  tư  duy  để  giảm  dần  niệm  ấy9,  khiến  không  sanh  niệm  ác  bất  thiện. 
Khi  đối  với  niệm  này,  Tỳ-kheo  đó  phải  dùng  hành  tướng  tư  duy  để 
giảm  dần  niệm  ấy  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác 
diệt  rồi,  tâm  thường  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định. 

“Như  có  người  đi  đường,  bước  nhanh  trên  đường,  người  đó  nghĩ 
rằng:  ‘Tại  sao  ta  đi  nhanh?  Giờ  ta  hãy  đi  chậm  được  chăng?’  Người  đó 
liền  đi  chậm  lại,  nhưng  rồi  lại  nghĩ:  ‘Tại  sao  ta  đi  chậm  mà  chẳng 
đứng  lại?’  Người  đó  liền  đứng  lại,  nhưng  rồi  lại  nghĩ:  ‘Tại  sao  ta  lại 


9-  Dĩ  tư  hành  tiệm  giảm  kỳ  niệm.  Pa0li:  tesam  vitakka0naỏ  vitakkasaíkha0ra- 
saòaahacnaỏ  mana0sikaroto,  tác  ý  đến  tư  thái  và  tác  động  của  tầm  đối  với  các 
tầm  ấy. 


812 


TRUNG  A-HÀM 


đứng?  Ta  ngồi  xuống  được  chăng?’  Người  đó  liền  ngồi  xuống,  nhưng 
rồi  lại  nghĩ:  ‘Tại  sao  ta  lại  ngồi?  Ta  nằm  xuống  được  chăng?’  Người 
đó  liền  nằm  xuống.  Như  vậy  là  người  đó  đang  thực  hành  pháp  đình  chỉ 
dần  dần  hành  tướng  thô  của  thân.  Nên  biết,  Tỳ-kheo  cũng  giống  như 
thế.  Đối  với  niệm  này,  Tỳ-kheo  đó  phải  dùng  hành  tướng  của  tư  duy 
mà  giảm  dần  niệm  ấy  để  không  sanh  niệm  ác  bất  thiện.  Khi  đối  với 
niệm  này,  Tỳ-kheo  đó  phải  dùng  hành  tướng  của  tư  duy,  giảm  dần 
niệm  ấy,  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt,  niệm  ác  diệt  rồi, 
tâm  liền  được  an  trú,  bên  trong  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định.  Nếu 
Tỳ-kheo  muốn  được  tăng  thượng  tâm,  cần  phải  suy  niệm  luôn  luôn 
tướng  thứ  tư  này.  Suy  niệm  tướng  này  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền 
bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  liền  được  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ, 
chuyên  nhất,  đắc  định. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  suy  niệm  về  một  tướng,  tương  ưng  với 
thiện  mà  sanh  niệm  bất  thiện,  khi  quán  niệm  ác  có  tai  họa  mà  cũng 
sanh  niệm  bất  thiện,  khi  không  suy  niệm  về  niệm  ác  cũng  sanh  tiếp 
niệm  bất  thiện,  và  khi  phải  dùng  hành  tướng  của  tư  duy  để  giảm  dần 
niệm  ấy,  cũng  lại  sanh  tiếp  về  niệm  bất  thiện  nữa;  Tỳ-kheo  đó  nên 
quán  như  vầy.  Tỳ-kheo,  vì  nhân  niệm  này  mà  sanh  niệm  bất  thiện, 
Tỳ-kheo  đó  liền  ngậm  khít  răng  lại,  lưỡi  ấn  lên  khẩu  cái,  dùng  tâm  để 
tu  tâm,  giữ  chặt  tâm  và  hàng  phục  tâm10,  khiến  không  niệm  ác  bất 
thiện. 

“Khi  vị  Tỳ-kheo  đó  dùng  tâm  tu  tâm,  giữ  chặt  tâm  và  hàng  phục 
tâm  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  được  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi, 
tâm  liền  được  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định.  Như  hai 
lực  sĩ  bắt  một  người  yếu,  nắm  vững  và  hàng  phục  nó,  Tỳ-kheo  cũng 
vậy,  răng  ngậm  khít  lại,  lưỡi  ấn  lên  khẩu  cái,  dùng  tâm  tu  tâm,  giữ 
chặt  tâm  và  hàng  phục  tâm  để  không  sanh  niệm  ác  bất  thiện.  Khi  vị 
Tỳ-kheo  đó  dùng  tâm  tu  tâm,  giữ  chặt  tâm  và  hàng  phục  tâm  thì  niệm 
bất  thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  liền  được  an 
trú,  bên  trong  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định.  Nếu  Tỳ-kheo  muôn 
được  tăng  tượng  tâm,  cần  phải  luôn  luôn  suy  niệm  tướng  thứ  năm  này. 


10'  Pa0li:  cetasa0  cittaỏ  abhiniggaòhaitabbaỏ  abhinippìletabbaỏ  abhisanta0pe-  tabbaỏ, 
bằng  tâm  mà  khống  chế  tâm,  trấn  áp  tâm,  khuất  phục  tâm. 
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Suy  niệm  tướng  này  thì  niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  được  trừ  diệt. 
Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  liền  được  an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất, 
đắc  định. 

“Nếu  Tỳ-kheo  muôn  được  tăng  thượng  tâm  thì  cần  phải  luôn 
luôn  suy  niệm  năm  tướng  này.  Luôn  luôn  suy  niệm  năm  tướng  thì 
niệm  bất  thiện  đã  sanh  liền  bị  trừ  diệt.  Niệm  ác  diệt  rồi,  tâm  liền  được 
an  trú,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định. 

“Nếu  Tỳ-kheo  khi  suy  niệm  về  một  tướng  tương  ưng  với  thiện 
mà  không  sanh  niệm  ác,  khi  quán  niệm  ác  có  tai  họa  cũng  không  sanh 
niệm  ác,  khi  không  suy  niệm  về  niệm  đó  cũng  không  sanh  niệm  ác, 
khi  dùng  hành  tướng  của  tư  duy  để  giảm  dần  niệm  ấy  cũng  không  sanh 
niệm  ác,  và  khi  dùng  tâm  tu  tâm,  giữ  chặt  tâm  và  hàng  phục  tâm  cũng 
lại  không  sanh  niệm  ác  nữa,  thì  liền  được  tự  tại,  muốn  suy  niệm  thì 
suy  niệm,  không  suy  niệm  thì  không  suy  niệm. 

Nếu  Tỳ -kheo  muô  n  niệm  thì  niệm,  không  muôn  niệm  thì  không 
niệm,  thì  đó  là  Tỳ-kheo  đã  được  tùy  ý  trong  cái  suy  niệm,  tự  tại  trong 
các  đạo  tích  suy  niệm11. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


n-  Tự  tại  chư  niệm  tích  /  /í  'Aỉ>  «  .//ƯPaoli:  bhikkhu  vasì  vitakkapariyaoyapathesu, 
Tỳ-kheo  ấy  là  người  tự  chủ  trên  những  con  đường  dẫn  đến  pháp  chiêm  nghiệm 
(tầm  pháp  môn  đạo). 


102.  KINH  NIỆM1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Thuở  xưa,  khi  chưa  chứng  quả  giác  ngộ  Vô  thượng  chánh  tận, 
Ta  nghĩ  rằng:  ‘Ta  hãy  chia  các  suy  niệm2  làm  hai  phần,  niệm  dục, 
niệm  nhuế,  niệm  hại3  làm  một  phần.  Niệm  vô  dục,  niệm  vô  nhuế, 
niệm  vô  hại,  làm  một  phần  khác4.’ 

“Sau  đó,  Ta  liền  chia  các  niệm  làm  hai  phần,  niệm  dục,  niệm 
nhuế,  niệm  hại,  làm  một  phần.  Niệm  vô  dục,  niệm  vô  nhuế,  niệm  vô 
hại,  làm  một  phần  khác. 

“Ta  thực  hành  như  vầy.  sống  viễn  ly,  cô  độc,  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nếu  sanh  niệm  dục,  Ta  liền  biết  là  đang  sanh 
niệm  dục,  hại  mình,  hại  người,  hại  cả  hai,  diệt  trí  tuệ,  nhiều  phiền 
nhọc,  không  chứng  đắc  Niết-bàn.  Biết  rằng,  hại  mình,  hại  người,  hại 
cả  hai,  diệt  trí  tuệ,  nhiều  phiền  nhọc,  không  chứng  đắc  Niết-bàn,  nó 
liền  tiêu  diệt  nhanh  chóng. 

“Nếu  lại  sanh  niệm  nhuế,  niệm  hại,  Ta  liền  biết  là  đang  sanh 
niệm  nhuế,  niệm  hại,  hại  mình,  hại  người,  hại  cả  hai,  diệt  trí  tuệ, 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.19.  Dvedhaơvitakka-suttaỏ. 

2'  Niệm  hoặc  gọi  là  tầm,  tức  là  chú  tâm  tìm  bắt  đối  tượng  của  tư  duy.  Cũng  là 
một  thiền  chi,  thuộc  Sơ  thiền,  mà  bản  Hán  này  thường  dịch  là:  giácV/4,  Paơli: 
vitakka. 

3-  Dục  niệm,  nhuế  niệm,  hại  niệm  e/-cZỉ>/  /ỵi -X,  eý-ỉỉ  ba  bất  thiện  tầm.  Paơli: 

tayo  akusala-vitakkaơ,  kaơma-vitakko,  vyaơpaơda-vitakko,  vihiỏsa-vitakko. 

4'  Ba  thiện  tầm.  Paơli:  tayo  kusala-vitakkaơ. 
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nhiều  phiền  nhọc,  không  chứng  đắc  Niết-bàn.  Biết  rằng,  hại  mình,  hại 
người,  hại  cả  hai,  diệt  trí  tuệ,  nhiều  phiền  nhọc,  không  chứng  đắc 
Niết-bàn,  nó  liền  được  tiêu  diệt  nhanh  chóng. 

“Khi  sanh  niệm  dục,  Ta  không  thọ  nhận,  mà  đoạn  trừ,  loại  trừ, 
tống  khứ;  sanh  niệm  nhuế,  niệm  hại  cũng  không  thọ  nhận,  mà  đoạn 
trừ,  loại  trừ,  tống  khứ.  Vì  sao  vậy?  Vì  Ta  thấy  rằng,  nhân  nơi  đó  mà 
sanh  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện.  Ví  như  vào  tháng  cuối  xuân,  vì  đã 
trồng  lúa  nên  đất  thả  bò  không  được  rộng.  Người  chăn  bò  thả  bò  nơi 
đầm  ruộng,  bò  vào  đất  người,  nó  liền  cầm  roi  đến  ngăn  lại.  Vì  sao 
vậy?  Vì  người  chăn  bò  biết  rằng  nhân  nơi  đó  mà  có  lỗi  lầm  là  sẽ  bị 
chửi,  bị  đánh,  bị  trói.  Do  đó,  chăn  bò  cầm  roi  đến  ngăn  lại.  Ta  cũng 
như  vậy,  sanh  niệm  dục,  không  thọ  nhận,  mà  đoạn  trừ,  loại  trừ,  tống 
khứ.  Sanh  niệm  nhuế,  niệm  hại  cũng  không  thọ  nhận,  mà  đoạn  trừ, 
loại  trừ,  tống  khứ.  Vì  sao  vậy?  Vì  Ta  thấy  nhân  nơi  đó  mà  sanh  vô 
lượng  pháp  ác  bất  thiện. 

“Tỳ-kheo  tùy  theo  sự  tư  duy,  tùy  theo  sự  suy  niệm  của  mình  mà 
tâm  sanh  ham  thích  trong  đó.5 

“Nếu  Tỳ-kheo  tư  niệm  quá  nhiều  về  dục,  tất  sẽ  bỏ  niệm  vô  dục; 
vì  tư  niệm  nhiều  về  dục  cho  nên  tâm  sanh  ham  thích  trong  đó.  Nếu 
Tỳ-kheo  tư  niệm  quá  nhiều  về  niệm  nhuế,  niệm  hại,  tất  sẽ  xả  bỏ  niệm 
vô  nhuế  và  niệm  vô  hại.  Vì  tư  niệm  quá  nhiều  về  niệm  nhuế  và  niệm 
hại  nên  tâm  sanh  ham  thích  trong  đó.  Tỳ-kheo  như  vậy,  nếu  không  lìa 
được  dục,  không  lìa  được  niệm  nhuế  và  niệm  hại,  sẽ  không  thoát  khỏi 
sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu  sầu,  khóc  lóc,  cũng  không  thể  xa  lìa  khỏi  tất 
cả  mọi  sự  khổ. 

“Ta  thực  hành  như  vậy.  sống  viễn  ly,  cô  độc,  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  tấn.  Nếu  sanh  niệm  vô  dục,  Ta  biết  liền  là  đang  sanh 
niệm  vô  dục,  không  hại  mình,  không  hại  người,  không  hại  cả  hai,  tu  trí 
tuệ,  không  phiền  nhọc  mà  chứng  đắc  Niết-bàn.  Biết  rằng,  không  hại 
mình,  không  hại  người,  không  hại  cả  hai,  tu  trí  tuệ  không  phiền  nhọc 
mà  chứng  đắc  Niết-bàn,  liền  được  tu  tập  nhanh  chóng  và  rộng  rãi. 


5'  Hán:  &{  <cT  tâm  tiện  lạc  trung.  Yaóóadeva...  Bahulam  anuvitakketi 

anuvicaơreti  tathaơ  tathaơ  nati  hoti  cetaso,  tầm  và  tứ  hướng  nhiều  về  nơi  nào  thì 
tâm  cũng  thiên  hướng  về  nơi  đó. 
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Nếu  lại  sanh  niệm  vô  nhuế,  niệm  vô  hại,  Ta  liền  biết  là  đang  sanh 
niệm  vô  nhuế,  niệm  vô  hại,  sẽ  không  hại  mình,  không  hại  người, 
không  hại  cả  hai,  tu  trí  tuệ  không  phiền  nhọc  mà  chứng  đắc  Niết-bàn. 
Biết  rằng,  không  hại  mình,  không  hại  người,  không  hại  cả  hai,  tu  trí 
tuệ  không  phiền  nhọc  mà  chứng  đắc  Niết-bàn,  liền  được  tu  tập  nhanh 
chóng  và  rộng  rãi. 

“Ta  sanh  niệm  vô  dục,  và  tư  niệm  nhiều.  Sanh  niệm  vô  nhuế, 
niệm  vô  hại,  và  tư  niệm  nhiều.  Ta  lại  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Nếu  tư  niệm 
quá  nhiều  thì  thân  mệt6,  mất  hỷ,  tâm  liền  bị  tổn  hại.  Ta  hãy  đôi  trị  nội 
tâm,  khiến  thường  an  trú  bên  trong,  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định  để 
tâm  không  bị  tổn  hại’.  Sau  đó,  Ta  liền  đối  trị  nội  tâm,  khiến  thường  an 
trú  bên  trong,  tĩnh  chỉ,  chuyên  nhất,  đắc  định  mà  tâm  không  bị  tổn  hại. 

“Ta  đã  sanh  khởi  niệm  vô  dục,  rồi  lại  sanh  khởi  suy  niệm  về 
hướng  pháp,  thứ  pháp7,  sanh  khởi  niệm  vô  nhuế,  niệm  vô  hại,  rồi  lại 
cũng  sanh  khởi  suy  niệm  về  hướng  pháp,  thứ  pháp.  Vì  sao  vậy?  Vì  Ta 
không  thấy  nhân  nơi  đó  mà  sanh  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện.  Ví  như 
vào  tháng  cuối  thu,  đã  gặt  hết  lúa,  khi  đó  đứa  chăn  bò  thả  bò  nơi  đồng 
ruộng  mà  nghĩ  rằng:  ‘Bò  ta  ở  trong  bầy’.  Vì  sao  vậy?  Vì  đứa  chăn  bò 
không  thấy  rằng  nhân  nơi  đó  mà  có  lỗi  lầm  là  sẽ  bị  chửi,  bị  đánh,  bị 
trói.  Do  đó  đứa  chăn  bò  nghĩ  ‘Bò  ta  ở  trong  bầy’  và  không  thấy  rằng 
nhân  nơi  đó  mà  có  lỗi  lầm  là  sẽ  bị  chửi,  bị  đánh,  bị  trói,  có  mất  mát. 
Ta  cũng  như  vậy,  sanh  niệm  vô  dục  rồi  lại  sanh  niệm  hướng  pháp,  thứ 
pháp,  sanh  niệm  vô  nhuế,  niệm  vô  hại,  rồi  lại  cũng  sanh  niệm  hướng 
pháp,  thứ  pháp.  Vì  sao  vậy?  Vì  Ta  không  thấy  nhân  nơi  đó  mà  sanh  vô 
lượng  pháp  ác  bất  thiện. 

“Tỳ-kheo  tùy  sự  tư  duy,  tùy  sự  suy  niệm  mà  tâm  ham  thích  trong 
đó.  Nếu  Tỳ-kheo  tư  niệm  nhiều  về  niệm  vô  dục  thì  sẽ  xả  bỏ  niệm  dục; 
vì  tư  niệm  nhiều  về  niệm  vô  dục  nên  tâm  ham  thích  trong  đó.  Nếu  Tỳ- 

6  Để  bản  chép:  thân  định  hỷ  vong  □  ,m  3i  &  /Ớ^Tống-Nguyên-Minh:  thân  chi  hỷ 
vong  □  &ỉ  3i  X-  ỵờ  Có  thể  nhầm  cả;  nên  sửa  lại:  thân  phạp,  hỷ  vong 
0  ró?  3{  XỵâĐối  chiếu  Paoli:  aticiraỏ  anuvitakkayato...  kaoyo  kilameyya;  kaoye 
kilante  cittaỏ  uohaóuóeyya:  suy  tầm  quá  lâu,  thân  có  thể  sinh  mệt.  Khi  thân  mỏi 
mệt,  tâm  loạn  động. 

7'  Huớng  pháp  thứ  pháp  /?"“i  /  ‘i/cX tức  thực  hành  pháp  tùy  pháp;  xem  cht. 
kinh.  Bản  Paoli  không  đề  cập. 
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kheo  tư  niệm  nhiều  về  niệm  vô  nhuế,  niệm  vô  hại  thì  sẽ  xả  bỏ  niệm 
nhuế,  niệm  hại  vì  tư  niệm  nhiều  về  niệm  vô  nhuế,  niệm  vô  hại  nên 
ham  thích  trong  đó.  Tỳ-kheo  giác  quán8  đã  dứt,  nội  tĩnh  nhất  tâm, 
không  giác  không  quán,  định  sanh  hỷ  lạc,  chứng  đệ  Nhị  thiền,  thành 
tựu  và  an  trụ.  Tỳ-kheo  đó  ly  hỷ  dục,  an  trú  xả,  vô  cầu,  chánh  niệm 
chánh  trí  mà  thân  cảm  giác  lạc,  điều  mà  bậc  Thánh  gọi  là  Thánh  xả, 
niệm,  an  trú  lạc,  chứng  đắc  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Tỳ-kheo 
diệt  lạc,  diệt  khổ,  diệt  ưu  hỷ  vốn  đã  có,  rồi  thì  không  khổ  không  lạc, 
xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Như  vậy,  Tỳ-kheo  định  tâm,  thanh  tịnh,  không  ô  uế,  không 
phiền  não,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  chứng  đắc  tâm  bất  động,  hướng 
đến  quả  vị  lậu  tận,  tự  thân  chứng  ngộ  trí  thông,  liền  biết  như  thật  rằng 
‘Đây  là  Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt 
đạo’.  Cũng  biết  như  thật  đây  là  lậu  diệt  và  đây  là  lậu  diệt  đạo.  Tỳ- 
kheo  đã  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  rồi  thì  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm 
giải  thoát  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi  biết  mình  đã  giải  thoát, 
biết  đúng  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Khi  Tỳ-kheo  này  đã  lìa  niệm  dục,  lìa  niệm  nhuế,  lìa  niệm  hại 
thì  được  giải  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  buồn  lo,  khóc  lóc,  lìa  tất 
cả  khổ.  Ví  như  ở  một  khu  rừng  có  suối  nước  lớn,  có  bầy  nai  nọ  đến  đó 
rong  chơi.  Có  một  người  đến,  không  muôn  vì  sự  lợi  ích  phước  lành  cho 
bầy  nai  đó,  vì  không  muôn  sự  an  ổn  khoái  lạc  cho  chúng,  liền  bít  con 
đường  chánh,  mở  con  đường  hiểm,  đào  hầm  hố  lớn  rồi  cho  người  coi 
giữ.  Như  vậy  là  tất  cả  bầy  nai  đều  bị  chết  hết.  Lại  có  một  người  khác 
đến,  muốn  cho  bầy  nai  kia  được  lợi  ích  phước  lành,  được  an  ổn  khoái 
lạc,  liền  mở  con  đường  chánh,  bít  lấp  con  đường  hiểm,  đuổi  người  coi 
giữ.  Như  vậy,  bầy  nai  được  cứu  thoát  an  ổn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nên  biết  Ta  nói  ví  dụ  này  là  muốn  để  các 
ngươi  biết  rõ  ý  nghĩa,  người  trí  tuệ  nghe  ví  dụ  này  sẽ  hiểu  rõ  ý  thú. 
Ví  dụ  đó  có  nghĩa  như  vầy.  Suối  nước  lớn  là  năm  dục,  ái  niệm,  hoan 
lạc.  Những  gì  là  năm?  sắc  được  biết  bởi  mắt,  tiếng  được  biết  bởi  tai, 
hương  được  biết  bởi  mũi,  lưỡi  vị  được  biết  bởi  lưỡi  và  xúc  được  biết 


Giác  quán,  tức  là  tư  và  niệm  đã  nói  trên. 
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bởi  thân.  Suôi  nước  lớn  nên  biết  đó  là  năm  thứ  dục  lạc.  Bầy  nai,  nên 
biết  đó  là  Sa-môn,  Phạm  chí.  Người  đi  đến  không  muôn  cho  bầy  nai 
kia  được  lợi  ích  và  phước  lành,  được  an  ổn  khoái  lạc,  nên  biết  đó  là 
ma  Ba-tuần.  Bít  con  đường  chánh,  mở  một  đường  hiểm,  đó  là  ba 
niệm  ác  bất  thiện,  niệm  dục,  niệm  nhuế  và  niệm  hại.  Đường  hiểm, 
nên  biết  đó  là  niệm  ác  bất  thiện.  Lại  có  con  đường  hiểm,  đó  là  tám 
tà  đạo,  tà  kiến  và  tà  định.  Đào  hầm  lđn,  nên  biết  đó  là  vô  minh. 
Người  coi  giữ,  nên  biết  đó  là  quyến  thuộc  của  ma  Ba-tuần.  Còn 
người  đi  đến,  muôn  cho  bầy  nai  được  lợi  ích  và  phước  lành,  được  an 
ổn  khoái  lạc,  nên  biết  đó  chính  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác.  Bít  lấp  con  đường  hiểm,  mở  con  đường  chánh,  đó  là  ba 
niệm  thiện,  niệm  vô  dục,  niệm  vô  nhuế  và  niệm  vô  hại.  Đường 
chánh,  nên  biết  đó  là  ba  niệm  thiện.  Lại  còn  có  con  đường  chánh,  đó 
là  Bát  chánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  đã  mở  con  đường  chánh,  bít  lấp  con 
đường  hiểm,  san  bằng  hầm  hố,  đuổi  người  coi  giữ  cho  các  ngươi  rồi. 
Ví  như  đấng  Tôn  sư  thương  yêu  đệ  tử,  phát  khởi  lòng  đại  từ  đại  bi, 
mong  muốn  cho  được  lợi  ích  và  phước  lành,  được  an  ổn  khoái  lạc. 
Điều  đó  Ta  đã  thực  hiện  rồi,  các  ngươi  cũng  phải  tự  mình  thực  hiện. 
Hãy  đến  chỗ  vô  sự,  núi  rừng,  gốc  cây,  hoặc  chỗ  nào  yên  tĩnh  mà  thiền 
tọa  tư  duy,  chớ  nên  phóng  dật.  Hãy  chuyên  cần  tinh  tấn,  đừng  để  về 
sau  phải  hối  hận.  Đó  là  lời  răn  dạy  của  Ta.  Đó  là  lời  khuyên  bảo  của 
Ta”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


103.  KINH  Sư  TỬ  HỐNG1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  ở  Kiếm-ma-sắt-đàm. 
một  đô  ấp  của  Câu-lâu2. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“ở  đây3  có  Sa-môn  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba,  Sa-môn  thứ  tư. 
Ngoài  đây  ra4  không  có  Sa-môn,  Phạm  chí;  Dị  học  hoàn  toàn  không 
có5  Sa-môn,  Phạm  chí.  Trong  bất  cứ  chúng  hội,  các  ngươi  hãy  chân 
chánh  rống  tiếng  rống  như  sư  tử  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  Dị  học  đến  hỏi  các  ngươi,  ‘Này 
chư  Hiền,  các  ông  có  hành  gì,  lực  gì,  trí  gì  mà  các  ông  nói  như  vầy:  ‘Ớ 
đây  có  Sa-môn  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba,  Sa-môn  thứ  tư.  Ngoài  đây  ra 
không  có  Sa-môn,  Phạm  chí;  Dị  học  hoàn  toàn  không  có  Sa-môn, 
Phạm  chí’.  Trong  bất  cứ  chúng  hội  các  ông  đều  chân  chánh  rống  tiếng 
rống  sư  tử  như  vậy?”. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nên  trả  lời  Dị  học  ấy  như  vầy: 
‘Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  của  tôi  là  bậc  có  trí,  có  kiến;  là  Như  Lai, 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  thuyết  giảng  bốn  pháp.  Nhân  nơi  bôn 
pháp  này  mà  chúng  tôi  nói  như  vầy:  ‘Ớ  đây  có  Sa-môn  thứ  nhất,  thứ 
hai,  thứ  ba,  Sa-môn  thứ  tư.  Ngoài  đây  ra  không  có  Sa-môn,  Phạm  chí; 


Tương  đương  Paơli,  M.11  Cuơla-Sìhanaơda-suttaỏ. 

2  Xem  chú  thích  kinh  97  trên.  Bản  Paơli  nói  Phật  ở  tại  Saơvatthi. 

3'  Thừ  trung,  tức  chỉ  trong  Chánh  pháp  của  Phật.  Paơli:  idheva,  chỉ  ở  đây. 

4  Thừ  ngoại,  tức  ngoài  Phật  pháp.  Paơli:  parappavaơda,  ngoại  đạo. 

5'  Dị  học  không  vô  -*/  a  □^•ƯPaoli:  suóóao  parappavaodao,  các  học  thuyết 
khác  trống  rỗng,  không  có... 
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Dị  học  hoàn  toàn  không  có  Sa-môn,  Phạm  chí.  Trong  bất  cứ  chúng  hội 
mà  chúng  tôi  đều  chân  chánh  rống  tiếng  rống  sư  tử  như  vậy.’ 

“Bốn  pháp  đó  là  những  gì?  Này  chư  Hiền,  chúng  tôi  tin  tưởng 
Đấng  Tôn  Sư,  tin  Pháp,  tin  sự  thành  mãn  của  giới  đức6,  đồng  đạo  có  ái 
kính,  có  phụng  sự  chân  thành7. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  của  chúng  tôi  là  bậc  có  trí,  có 
kiến,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  thuyết  giảng  bốn 
pháp  này.  Nhân  bốn  pháp  này  mà  chúng  tôi  nói  như  vầy:  ‘Ớ  đây  có 
Sa-môn  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba,  Sa-môn  thứ  tư.  Ngoài  ra  không  có 
Sa-môn,  Phạm  chí;  Dị  học  hoàn  toàn  không  có  Sa-môn,  Phạm  chí. 
Trong  bất  cứ  chúng  hội  chúng  tôi  đều  chân  chánh  rống  tiếng  rống  sư 
tử  như  vậy.’ 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  Dị  học  cũng  có  thể  lại  nói:  ‘Này  chư 
Hiền,  chúng  tôi  cũng  tin  đấng  Tôn  sư,  tức  Tôn  sư  của  chúng  tôi;  tin 
pháp,  tức  pháp  của  chúng  tôi;  tin  sự  thành  mãn  của  giới  đức,  tức  giới 
của  chúng  tôi;  cũng  ái  kính  bạn  đồng  đạo,  phụng  sự  chân  thành,  là  bạn 
đồng  đạo  xuất  gia  và  tại  gia  của  chúng  tôi.  Này  chư  Hiền,  giữa  hai  lời 
nói  này,  của  Sa-môn  Cù-đàm  và  của  chúng  tôi,  có  gì  hơn  chăng?  Có  ý 
gì  chăng?  Có  sai  biệt  gì  chăng?’  Thì  này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nên 
hỏi  Dị  học  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền,  cứu  cánh  là  một  hay  cứu  cánh  là 
nhiều?’  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  Dị  học  trả  lời  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền, 
cứu  cánh  chỉ  có  một,  cứu  cánh  không  có  nhiều’.  Thì  này  các  Tỳ-kheo, 
các  ông  hỏi  tiếp  Dị  học:  ‘Này  chư  Hiền,  người  có  dục  mà  được  cứu 
cánh,  hay  người  không  có  dục  mới  được  cứu  cánh?’Này  các  Tỳ-kheo, 
nếu  Dị  học  trả  lời  như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  người  không  có  dục  mới 
được  cứu  cánh,  không  phải  người  có  dục  mà  được  cứu  cánh’. 

Thì  này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hãy  hỏi  tiếp  Dị  học,  ‘Này  chư 
Hiền,  người  có  nhuế  mà  được  cứu  cánh,  hay  người  không  có  nhuế  mà 
được  cứu  cánh?’  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  Dị  học  trả  lời  như  vầy:  ‘Này 


6'  Tín  giới  đức  cụ  túc.  Paoli:  atthi  sìlesu  paripu0raka0rita0,  tin  có  những  sự  thành 
mãn  trong  các  giới  đức. 

7-  Ái  kính  đồng  đạo,  cung  khác  phụng  sự  -ũ<Sê  Uị/  /áP 'ỉ>  •ĩ'  c^-íÍPaoli: 

sahadhammikao  kho  pana  piyao  manaopao,  những  người  cùng  theo  một  giáo 
pháp  thưong  yêu  nhau,  mến  mộ  nhau. 
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chư  Hiền,  người  không  có  nhuế  mà  được  cứu  cánh,  không  phải  người 
có  nhuế  mà  được  cứu  cánh’.  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hãy  hỏi  tiếp 
Dị  học:  ‘Này  chư  Hiền,  người  có  si  mà  được  cứu  cánh  hay  người 
không  có  si  mà  được  cứu  cánh?’  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  Dị  học  trả  lời 
như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền,  người  không  có  si  mà  được  cứu  cánh,  không 
phải  người  có  si  mà  được  cứu  cánh’.  Thì  này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi 
hãy  hỏi  tiếp  Dị  học:  ‘Này  chư  Hiền,  người  có  ái,  có  thủ8  mà  được  cứu 
cánh,  hay  người  không  có  ái,  không  có  thủ  mà  được  cứu  cánh?’  Này 
các  Tỳ-kheo,  nếu  Dị  học  trả  lời  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền,  người  không 
có  ái,  không  có  thủ  mà  được  cứu  cánh,  không  phải  người  có  ái,  có  thủ 
mà  được  cứu  cánh’.  Thì  này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hãy  hỏi  tiếp  Dị 
học:  ‘Này  chư  Hiền,  người  không  có  tuệ9,  không  có  thuyết  tuệ10  mà 
được  cứu  cánh,  hay  người  có  tuệ,  có  thuyết  giảng  tuệ  mà  được  cứu 
cánh?’  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  Dị  học  trả  lời  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền, 
người  có  tuệ,  có  thuyết  tuệ  mà  được  cứu  cánh;  không  phải  người 
không  có  tuệ,  không  thuyết  tuệ  mà  được  cứu  cánh’.  Thì  này  các  Tỳ- 
kheo,  các  ngươi  hãy  hỏi  tiếp  Dị  học:  ‘Này  chư  Hiền,  người  có  tắng,  có 
tránh11  mà  được  cứu  cánh,  hay  người  không  có  tắng  có  tránh  mà  được 
cứu  cánh?’  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  Dị  học  trả  lời  như  vầy:  ‘Này  chư 
Hiền,  người  không  có  tắng,  không  có  tránh  mà  được  cứu  cánh;  không 
phải  người  có  tắng  có  tránh  mà  được  cứu  cánh’.  Thì  này  các  Tỳ-kheo, 
các  ngươi  hãy  nói  với  Dị  học  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền,  như  vậy  là  các 
ông  nói  có  một  cứu  cánh,  không  phải  nhiều  cứu  cánh. 

“Người  không  có  dục  mà  được  cứu  cánh,  không  phải  người  có 
dục  mà  được  cứu  cánh.  Người  không  có  nhuế  mà  được  cứu  cánh, 
không  phải  người  có  nhuế  mà  được  cứu  cánh.  Người  không  có  si  mà 
được  cứu  cánh,  không  phải  người  có  si  mà  được  cứu  cánh.  Người 
không  có  ái,  không  có  thủ  được  cứu  cánh,  không  phải  người  có  ái,  có 


8  Ái  và  thọ  ũỉĩ  ycZ  tức  ái  và  thủ  trong  mười  hai  chi  duyên  khởi.  Paoli:  sa-taòhao, 
sa-upaodaona. 

9'  Tuệ  /^ỵc^Paoli:  viddasu,  có  hiểu  biết,  hiền  minh,  thức  giả. 

10-  Thuyết  tuệ  *ỵ  '/íỹ/cZ chưa  rõ  nghĩa. 

u'  Tắng  và  tránh  %  % ghét  và  gây  gỗ;  hay  ác  cảm  và  hay  gây  sự.  Paoli: 
anuruddha-paseiviruddha  (thuận  tùng  và  phản  đối)? 
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thủ  mà  được  cứu  cánh.  Người  có  tuệ,  có  thuyết  tuệ  mà  được  cứu  cánh; 
không  phải  người  không  có  tuệ,  không  có  thuyết  tuệ  mà  được  cứu 
cánh.  Người  không  có  tắng,  không  có  tránh  mà  được  cứu  cánh;  không 
phải  người  có  tắng,  có  tránh  mà  được  cứu  cánh. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nương  nơi  vô  lượng  kiến,  vị  đó  nhất 
định  nương  nơi  hai  kiến,  hữu  kiến  và  vô  kiến12.  Nếu  nương  nơi  hữu 
kiến,  vị  đó  liền  bám  dính  hữu  kiến,  nương  cậy  nơi  hữu  kiến,  y  trụ  nơi 
hữu  kiến  và  tắng,  tránh  với  vô  kiến13.  Nếu  nương  nơi  vô  kiến,  vị  đó 
liền  bám  dính  vô  kiến,  nương  cậy  nơi  vô  kiến  mà  tắng  tránh  với  hữu 
kiến. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  không  biết  một  cách  như  thật  về 
nhân,  về  tập,  về  diệt,  về  tận,  vị  ngọt,  tai  hoạn  và  sự  xuất  yếu14,  vị  đó 
nhất  định  có  dục,  có  nhuế,  có  si,  có  ái,  có  thủ,  không  có  tuệ,  không  có 
thuyết  tuệ,  có  tắng,  có  tránh;  vị  đó  không  lìa  khỏi  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  cũng  không  thể  thoát  khỏi  sự  buồn  rầu,  kêu  khóc,  lo  khổ,  áo  não, 
không  chứng  đắc  khổ  biên. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với  những  loại  kiến  này  mà  biết 
một  cách  như  thật  về  tập,  về  diệt,  về  tận,  vị  ngọt,  sự  tai  hoạn  và  sự 
xuất  yếu,  vị  đó  nhất  định  không  có  dục,  không  có  nhuế,  không  có  si, 
không  có  ái,  không  có  thủ,  có  tuệ,  có  thuyết  tuệ,  không  có  tắng,  không 
có  tránh,  vị  đó  lìa  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  cũng  có  thể  thoát  khỏi  sự 
buồn  rầu,  kêu  khóc,  lo  khổ,  áo  não,  vượt  khỏi  bờ  khổ. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chủ  trương  đoạn  trừ  thủ,  nhưng 
không  chủ  trương  đoạn  trừ  tất  cả  thủ;  chỉ  chủ  trương  đoạn  trừ  dục  thủ 
mà  không  chủ  trương  đoạn  trừ  giới  thủ,  kiến  thủ,  ngã  thủ15.  Vì  sao 


12'  Hữu  kiến,  vô  kiến  /3  X  □  £  „£/d’Pa0li:  bhava-disegehi,  vibhava-diaaaahi. 

13'  Tắng  tránh  vô  kiến  '/í  'A  ũjf  XỵâPa0\v.  vibhavadiaaaahiyao  te  paaeiviruddhao, 
chúng  phản  đối  quan  điểm  phi  hữu. 

14  Bảy  khía  cạnh  của  vấn  đề,  Hán:  nhân,  tập,  diệt,  tận,  vị,  hoạn,  xuất  yếu 
//  T’  □  "  -j  *w  ?XX\„ỵờ Paoli,  chỉ  kể  sáu:  sanudaya  (tập  khởi),  atthaígama 
(hoại  diệt),  assaoda  (vị  ngọt),  aodìnava  (tai  hại),  nissaraòa  (sự  thoát  ly). 

15  Bốn  thọ,  tức  bốn  thủ:  dục,  giới,  kiến  và  ngã.  Paoli:  cattaori  upaodaoni, 
kaomupaodaonaỏ  (dục  thủ),  diaaaahupaodaonaỏ  (kiến  thủ),  sìlabbatupaodaonaỏ 
(giới  cấm  thủ),  attavaodupaodaonaỏ  (ngã  ngữ  thủ). 
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vậy?  Vì  Sa-môn,  Phạm  chí  đó  không  biết  đúng  như  thật  về  ba  xứ16.  Do 
đó,  vị  ấy  chủ  trương  đoạn  trừ  thủ,  nhưng  không  chủ  trương  đoạn  trừ  tất 
cả  thủ. 

“Lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chủ  trương  đoạn  trừ  thủ,  nhưng  không 
chủ  trương  đoạn  trừ  tất  cả  thủ;  chỉ  chủ  trương  đoạn  trừ  dục  thủ,  giới 
thủ,  mà  không  chủ  trương  đoạn  trừ  kiến  thủ,  ngã  thủ.  Vì  sao  vậy?  Vì 
Sa-môn,  Phạm  chí  đó  không  biết  đúng  như  thật  về  hai  xứ.  Do  đó,  vị  ấy 
tuy  đoạn  trừ  thủ  nhưng  không  chủ  trương  đoạn  trừ  tất  cả  thủ. 

“Lại  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chủ  trương  đoạn  trừ  thủ  nhưng  không 
chủ  trương  đoạn  trừ  tất  cả  thủ;  chỉ  chủ  trương  đoạn  trừ  dục  thủ,  giới 
thủ,  kiến  thủ  mà  không  chủ  trương  đoạn  trừ  ngã  thủ.  Vì  sao  vậy?  Vị 
Sa-môn,  Phạm  chí  đó  không  biết  đúng  như  thật  về  một  xứ.  Do  đó  vị  ấy 
chủ  trương  đoạn  trừ  thủ  nhưng  không  chủ  trương  đoạn  trừ  tất  cả  thủ. 

“Đôi  với  pháp  luật  như  vậy,  người  nào  tin  đấng  Tôn  sư,  người  đó 
không  phải  là  chân  chánh,  không  phải  là  thứ  nhất.  Nếu  tin  pháp,  cũng 
không  phải  là  chân  chánh,  không  phải  là  hạng  thứ  nhất.  Nếu  ái  kính 
bạn  đồng  đạo,  chân  thành  phụng  sự,  cũng  không  phải  chân  chánh, 
không  phải  hạng  thứ  nhất. 

“Nếu  có  Đức  Như  Lai  ra  đời,  là  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  gọi  là  Phật,  là  Đấng  Chúng  Hựu, 
Ngài  cũng  chủ  trương  đoạn  trừ  thủ.  Ngay  trong  đời  này,  Ngài  chủ 
trương  đoạn  trừ  tất  cả  thủ,  thi  hành  đoạn  trừ  dục  thủ,  giới  thủ,  kiến 
thủ,  ngã  thủ.  Bôn  thủ  này  nhân  nơi  đâu?  Tập  khởi  do  đâu?  Phát  sinh 
từ  đâu?  Lấy  gì  làm  gốc?  Nếu  thọ  này  nhân  nơi  vô  minh,  phát  sanh  từ 
vô  minh,  lấy  vô  minh  làm  gốc,  nếu  có  Tỳ -kheo  vô  minh  đã  diệt  tận, 
minh  tuệ  đã  phát  sanh,  vị  đó  từ  đây  không  còn  trở  lại  chấp  thủ  dục, 
chấp  thủ  giới,  chấp  thủ  kiến  và  chấp  thủ  ngã  nữa.  Vị  đó  đã  không 
chấp  thủ  rồi  thì  không  còn  lo  sợ.  Đã  không  lo  sợ  nên  đoạn  trừ  nhân 
duyên,  chắc  chắn  chứng  đắc  Niết-bàn  và  biết  đúng  như  thật  rằng  ‘Sự 
sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh’. 

“Trong  Pháp  luật  chân  chánh  như  vậy,  nếu  người  nào  tin  Đấng 


16  Ba  xứ,  đây  chỉ  ba  trường  hợp  về  giới,  kiến  và  ngã.  Tức  trừ  dục  thủ. 
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Tôn  Sư  thì  đó  là  người  chân  chánh,  là  người  bậc  nhất;  nếu  tin  Pháp  thì 
đó  là  người  chân  chánh,  là  người  bậc  nhất;  nếu  tin  sự  thành  mãn  của 
giới  đức,  đồng  đạo  có  ái  kính,  thì  đó  là  người  chân  chánh,  là  người  bậc 
nhất;  nếu  đồng  đạo  có  ái  kính,  có  phụng  sự  chân  thành  thì  đó  là  người 
chân  chánh,  là  người  bậc  nhất. 

“Này  chư  Hiền,  chúng  tôi  có  hành  như  vậy,  có  lực  như  vậy,  có 
trí  như  vậy.  Nhân  nơi  đó  mà  chúng  tôi  nói  như  vầy,  ‘Ớ  đây  có  Sa- 
môn  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba,  Sa-môn  thứ  tư.  Ngoài  đây  ra  không  có 
Sa-môn,  Phạm  chí;  Dị  học  hoàn  toàn  không  có  Sa-môn,  Phạm  chí. 
Do  đó,  bất  cứ  trong  chúng  hội  mà  chúng  tôi  chân  chánh  rông  tiếng 
rống  sư  tử  như  vậy’ .  ” 

Phật  thuyết  giảng  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


104.  KINH  ƯU-ĐÀM'BÀ'LA‘ 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc, 
vườn  Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ  có  một  Cư  sĩ  tên  là  Thật  Ý* 2,  vào  buổi  sáng  sớm,  ông  rời 
thành  Vương  xá,  muốn  đến  chỗ  Đức  Phật  để  cúng  dường  lễ  sự.  Lúc 
bấy  giờ  Cư  sĩ  Thật  Ý  nghĩ  rằng:  “Hãy  gác  qua  chuyện  đi  đến  chỗ  Phật. 
Thế  Tôn  và  các  Tỳ-kheo  có  thể  vẫn  còn  đang  thiền  định.  Ta  hãy  vào 
rừng  Ưu-đàm-bà-la,  đến  Dị  học  viên3”. 

Bấy  giờ  Cư  sĩ  Thật  Ý  liền  đi  vào  rừng  Ưu-đàm-bà-la,  đến  Dị  học 
viên.  Tại  đây  có  một  Dị  học  tên  là  Vô  Nhuế 4,  được  tôn  làm  Tông  chủ 
của  Dị  học,  được  mọi  người  kính  trọng,  quy  phục,  được  năm  trăm  Dị 
học  tôn  sùng.  Giữa  một  đám  đông  ồn  ào,  ông  đang  cao  giọng  luận  bàn 
đủ  mọi  vấn  đề  chào  xáo5,  như  bàn  chuyện  vua  chúa,  bàn  chuyện  trộm 
cướp,  bàn  chuyện  đấu  tranh,  bàn  chuyện  ăn  uống,  bàn  chuyện  y  phục, 
bàn  chuyện  phụ  nữ,  bàn  chuyện  đồng  nữ,  bàn  chuyện  dâm  nữ,  bàn 
chuyện  thế  tục,  bàn  chuyện  phi  đạo,  bàn  chuyện  sông  biển,  bàn 
chuyện  quốc  gia,  tất  cả  những  vấn  đề  cũng  lại  chào  xáo  như  thế  đều 


Tương  đương  Paơli  D.25  Udumbarikaơ-sìhanaơda-suttaỏ.  Hán,  biệt  dịch,  No.1  (8),  No.1 1 . 

2'  Cư  sĩ  Thật  Y  ũoYỵâ  No.1  (8):  Tán-đà-na.  No. 11:  Hòa  hiệp.  Paơli: 

Sandhaơna  gahapati. 

3-  Ưu-đàm-bà-la  lâm  Dị  học  viên  *  %■  *Ờ ¥  Y/  T'fờ  No.1  (8):  Ồ-tạm-bà-lị- 
nữ  phạm  chí  lâm.  No.11:  Ô-đàm-mạt-lê  viên:  Paơli:  udumbarikaơya 
paríbba0jaka0ra0mo.  một  bà  hoàng  (devì)  dựng  Paribbajaka0ra0ma  (Tinh  xá 
dành  cho  các  du  sĩ  dị  học),  gần  Raojagaha  (Vương  xá). 

4-  Vô  Nhuế  Djf  ĩ>J/t  No.1  (8),  như  No.1 1 :  Ni-câu-đà.  Paoli:  Nigrodha. 

5  Điểu  luận  3%  /ế^ỵâCũng  trong  bản  Hán  này  những  chỗ  khác  gọi  là  Súc  sanh 
luận.  Xem  cht.4,  kinh  207.  Paoli:  tiracchaonakatha. 
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tập  họp  tại  chỗ  ngồi  của  ông. 

Lúc  bấy  giờ,  Dị  học  Vô  Nhuế  thấy  Cư  sĩ  Thật  Ý  từ  xa  tiến  đến, 
liền  ra  lệnh  bảo  hội  chúng  của  mình  hãy  im  lặng: 

“Này  chư  Hiền,  các  ông  chớ  nói  nữa,  hãy  vui  vẻ  im  lặng!  Mỗi 
người  hãy  tự  mình  thu  liễm!  Vì  sao  vậy?  Vì  có  Cư  sĩ  Thật  Ý  sắp  đến 
đây.  Ông  ấy  là  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm.  Trong  sô"  Cư  sĩ  tại  gia  ở 
trong  thành  Vương  xá  này,  nếu  có  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  mà  danh 
đức  vang  dội,  được  mọi  người  kính  trọng  thì  ông  ấy  là  người  thứ  nhất. 
Ông  ấy  không  ưa  sự  huyên  náo,  thích  im  lặng,  tự  mình  thu  liễm.  Nếu 
ông  ấy  biết  hội  chúng  đây  im  lặng  có  thể  sẽ  hay  đến”. 

Bây  giờ  Dị  học  Vô  Nhuế  bảo  hội  chúng  im  lặng,  rồi  tự  mình 
cũng  im  lặng.  Lúc  bây  giờ  Cư  sĩ  Thật  Ý  đi  đến  chỗ  Dị  học  Vô  Nhuế, 
cùng  nhau  chào  hỏi,  rồi  ngồi  xuống  một  bên. 

Cư  sĩ  Thật  Ý  nói: 

“Này  Vô  Nhuế,  Đức  Phật  Thế  Tôn  của  tôi,  hoặc  ở  tại  rừng  vắng, 
sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hay  sông  trên  sườn  núi  cao,  những  nơi  vắng  vẻ 
không  có  tiếng  động,  xa  vắng,  không  có  sự  dữ,  không  có  người  đời  và 
tùy  thuận  mà  thiền  tọa.  Đó  là  so  sánh  chỗ  Đức  Thế  Tôn  với  ở  đây; 
Ngài  sống  ở  tại  rừng  vắng,  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây,  hay  sống  trên  sườn 
núi  cao,  những  nơi  vắng  lặng  không  có  tiếng  động,  xa  vắng,  không  có 
sự  dữ,  không  có  người  đời,  tùy  thuận  mà  thiền  tọa.  Ngài  ở  nơi  xa  vắng, 
thường  thích  thiền  tọa,  an  ổn,  khoái  lạc.  Đức  Phật  Thế  Tôn  chưa  hề 
một  ngày  một  đêm  tụ  tập,  hội  họp  cùng  mọi  người  như  ông  và  quyến 
thuộc  của  ông  hôm  nay”. 

Bấy  giờ  Dị  học  Vô  Nhuế  liền  nói: 

“Thôi,  thôi!  Cư  cĩ,  ông  do  đâu  mà  biết  được?  Cái  tuệ  giải  thoát 
trống  rỗng6  của  Sa-môn  Cù-đàm,  cái  đó  không  đủ  để  nói,  hoặc  tương 
ưng  hay  không  tương  ưng,  hoặc  tùy  thuận  hay  không  tùy  thuận.  Sa- 

6'  Không  tuệ  giải  thoát  *  ,$*>/£  Paoli  nói:  suóóaogaorahaotao  samaòassa 

gotamassa  paóóao,  “trí  tuệ  của  Sa-môn  Cù-đàm  bị  hủy  hoại  vì  sống  noi  hoang 
vẳng”  (hoặc  hiểu  cụ  thể  hon:  bị  hủy  hoại  như  ngôi  nhà  trống).  Đề  tài  về  tu  tập 
nối  rừng  vẳng  để  chứng  đạt  vô  thượng  thanh  tịnh  không  tánh  (parisuhhao 
paramaonuttarao  suóóatao)  được  nói  đến  trong  M.122  và  123  (Xem  các  kinh  số 
190  và  191  ở  sau).  No. 11  (....)  xử  ứng  Chánh  đẳng  giác  không  xá,  tuệ  hà  năng 
chuyển,  “ở  trong  cái  nhà  trống  của  Phật,  thì  tuệ  nào  mà  có  thể  chuyển?” 
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môn  Cù-đàm  đi  từ  biên  này  đến  biên  kia7,  ưa  thích  từ  biên  này  đến 
biên  kia,  sống  từ  biên  này  đến  biên  kia.  Như  con  trâu  đui  ăn  cỏ  nơi 
biên  địa,  nó  đi  từ  biên  này  đến  biên  kia,  ưa  thích  từ  biên  này  đến  biên 
kia,  sống  từ  biên  này  đến  biên  kia.  Sa-môn  Cù-đàm  cũng  giống  như 
vậy. 

“Này  Cư  sĩ,  nếu  Sa-môn  Cù-đàm  đến  nơi  hội  chúng  này,  chỉ 
bằng  một  vấn  đề,  tôi  cũng  đủ  hủy  diệt  ông  ấy  như  lăn  cái  bình  không, 
và  cũng  sẽ  nói  cái  ví  dụ  con  trâu  đui  cho  ông  ấy  nghe”. 

Rồi  Dị  học  Vô  Nhuế  bảo  với  đồ  chúng  của  mình: 

“Này  chư  Hiền,  giả  sử  Sa-môn  Cù-đàm  đến  nơi  hội  chúng  này, 
nếu  như  có  đến  thật,  thì  các  ông  chớ  có  đứng  dậy  chắp  tay  nghinh  đón, 
cũng  chớ  có  mời  ngồi.  Hãy  để  riêng  một  chỗ  cho  ông  ấy  ngồi  thôi.  Khi 
ông  ấy  đến  đây  rồi  thì  hãy  nói  như  vầy,  ‘Này  Cù-đàm!  Có  chỗ  ngồi 
đây,  muốn  ngồi  tùy  ý’.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  thiền  tọa,  bằng  thiên  nhĩ  thanh  tịnh, 
nghe  xa  hơn  người,  nghe  rõ  cuộc  thảo  luận  như  vậy  giữa  Cư  sĩ  Thật  Ý 
và  Dị  học  Vô  Nhuế,  vào  lúc  xế,  Ngài  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi 
vào  rừng  Ưu-đàm-bà-la,  đến  Dị  học  viên.  Thấy  Đức  Thế  Tôn  đang  từ 
xa  đi  đến,  Dị  học  Vô  Nhuế  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  áo  bày  vai 
phải,  chắp  tay  hướng  Phật  mà  tán  thán  rằng: 

“Kính  chào  Cù-đàm,  đã  lâu  ngày  không  đến  đây.  Xin  mời  ngồi 
chỗ  này”. 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  thầm  nghĩ:  “Người  ngu  si  này  tự  phản  lại 
điều  mình  đặt  ra”.  Biết  như  vậy,  Đức  Thế  Tôn  liền  ngồi  trên  giường  đó. 
Dị  học  Vô  Nhuế  sau  khi  chào  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  liền  ngồi  xuống  một 
bên. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Vô  Nhuế!  Ông  và  Cư  sĩ  Thật  Ý  vừa  bàn  luận  việc  gì  thế? 
Vì  lý  do  gì  mà  nhóm  họp  nơi  đây?” 

Dị  học  Vô  Nhuế  trả  lời: 

“Thưa  Cù-đàm,  chúng  tôi  nghĩ  như  vầy,  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có 
những  pháp  gì  dạy  bảo  cho  đệ  tử,  các  đệ  tử  sau  khi  vâng  lãnh  sự  dạy 


7'  Hành  biên  chí  biên  /ỉ;  /  :/t Paoli:  so  antamantaon’  eva  sevati,  đại  ý  Phật  không 
đủ  trí  tuệ  đi  thẳng  vào  vấn  đề,  mà  chỉ  đi  loanh  quanh  “từ  đầu  này  đến  đầu  nọ”. 
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bảo  rồi  liền  được  an  ổn,  trọn  đời  tịnh  tu  phạm  hạnh  và  đem  dạy  cho 
người  khác  nữa?’  Thưa  Cù-đàm,  tôi  và  Cư  sĩ  Thật  Ý  vừa  bàn  luận  việc 
như  vậy.  Vì  lý  do  đó  mà  chúng  tôi  nhóm  họp  nơi  đây”. 

Cư  sĩ  Thật  Ý  nghe  ông  ta  nói  vậy  liền  nghĩ:  ‘Lạ  thay,  Dị  học 
Vô  Nhuế  lại  nói  láo.  Vì  sao  vậy?  Vì  ở  trước  Đức  Thế  Tôn  mà  dám 
lừa  dối  Ngài’. 

Đức  Thế  Tôn  biết  vậy,  Ngài  liền  nói: 

“Này  Vô  Nhuế,  Pháp  của  Ta  rất  sâu  sắc,  rất  kỳ  diệu,  rất  hy  hữu, 
khó  hiểu,  khó  biết,  khó  thấy,  khó  chứng  đắc,  mà  Ta  dạy  bảo  cho  đệ  tử 
và  đệ  tử  sau  khi  vâng  lãnh  sự  dạy  bảo  rồi  liền  được  an  ổn,  trọn  đời 
tịnh  tu  phạm  hạnh  và  đem  dạy  lại  cho  người  khác  nữa.  Này  Vô  Nhuế, 
hãy  hỏi  Ta  về  hạnh  bất  liễu  tắng  ố8  mà  Sư  tông  của  ông  chấp  nhận,  Ta 
cũng  sẽ  giải  đáp  cho  ông  thỏa  mãn”. 

Lúc  đó  các  chúng  Dị  học  ồn  ào  đó  cùng  nhau  lớn  tiếng  nói  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm  thật  là  kỳ  diệu!  Thật  là  hy  hữu!  Có  như  ý  túc, 
có  uy  đức  lớn,  có  phước  hựu  lớn,  có  oai  thần  lớn.  Vì  sao  vậy?  Ngài  bỏ 
qua  tông  chỉ  của  mình  mà  lại  đề  nghị  thảo  luận  về  tông  chỉ  của 
người”. 

Lúc  bấy  giờ  Dị  học  Vô  Nhuế  ra  lệnh  bảo  hội  chúng  của  mình  im 
lặng  rồi  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm!  Hạnh  bất  liễu  khả  tắng,  thế  nào  là  được  hoàn 
toàn?  Thế  nào  là  không  được  hoàn  toàn? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  trả  lời: 

“Này  Vô  Nhuế!  Hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  lõa  hình,  không  y 
phục,  hoặc  dùng  tay  làm  y  phục,  hoặc  lấy  lá  làm  y  phục,  hoặc  lấy 
hạt  châu  làm  y  phục;  hoặc  không  múc  nước  bằng  bình,  hoặc  không 
múc  nước  bằng  gáo;  không  ăn  đồ  ăn  xốc  xỉa  bằng  dao  gậy,  không  ăn 
đồ  ăn  lừa  dôi,  không  tự  mình  đến,  không  sai  người  đi,  không  làm 
khách  được  mời9,  không  làm  khách  được  chào  đón10,  không  làm 


8'  Bất  liễu  tắng  ố  hành  &£  %  'c  /i/ớt tức  lối  tu  hành  khổ  hạnh  lấy  sự  ghê 

tởm  {tăng  ồ)  làm  bản  chất.  Pacli:  tapojiguccha. 

9'  Hán:  bất  lai  tôn  &£  V  Pacli:  na-ehi-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả  đuợc 
gọi:  Mời  đến  đây !” 

10'  Hán:  bất  thiện  tôn  ft£  £ỵờ  Có  lẽ:  na-sacdhu-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả 
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khách  được  lưu11,  không  ăn  từ  giữa  hai  người  đang  ăn,  không  ăn  tại 
nhà  có  thai12,  không  ăn  từ  nhà  có  nuôi  chó,  không  ăn  từ  nhà  có 
lằng  xanh  bay  đến;  không  ăn  cá,  không  ăn  thịt,  không  uống  rượu, 
không  uống  nước  dấm13,  hoặc  không  uống  gì  cả,  học  tập  hạnh 
không  uống;  hoặc  ăn  một  miếng,  cho  một  miếng  là  đủ14,  hoặc  ăn 
hai,  ba,  bốn,  cho  đến  bảy  miếng,  và  cho  bảy  miếng  là  đủ,  hoặc  ăn 
bởi  một  lần  nhận  được15,  và  cho  đến  một  lần  nhận  được  là  đủ, 
hoặc  ăn  bởi  hai,  ba  bôn  cho  đến  bảy  lần  nhận  được  và  cho  bảy  lần 
nhận  được  là  đủ,  hoặc  ăn  ngày  một  lần  và  cho  một  lần  là  đủ, 
hoặc  hai,  ba,  bốn,  năm,  sáu,  bảy  ngày,  nửa  tháng,  hay  một  tháng, 
ăn  một  lần  và  cho  một  lần  là  đủ;  hoặc  ăn  cỏ16,  hoặc  ăn  lúa  cỏ17, 
hoặc  ăn  nếp  tuế,  hoặc  ăn  cám,  hoặc  ăn  gạo  đầu-đầu-la18,  hoặc  ăn 
đồ  ăn  thô;  hoặc  đến  chỗ  vô  sự19,  y  nơi  vô  sự;  hoặc  ăn  rễ,  hoặc  ăn 
trái,  hoặc  ăn  quả  tự  rụng;  hoặc  mặc  áo  khâu  đủ  thứ  vải20,  hoặc 
mặc  áo  lông,  hoặc  mặc  áo  vải  đầu-xá21,  hoặc  mặc  áo  vải  đầu-xá 
bằng  lông,  hoặc  mặc  bằng  da  nguyên,  hoặc  mặc  da  có  xoi  lỗ, 
hoặc  mặc  da  toàn  xoi  lỗ;  hoặc  để  tóc  xõa,  hoặc  để  tóc  bện,  hoặc 
để  tóc  vừa  xõa  vừa  bện,  hoặc  chỉ  cạo  tóc,  hoặc  chỉ  cạo  râu,  hoặc 
cạo  cả  râu  tóc,  hoặc  nhổ  tóc,  hoặc  nhổ  râu,  hoặc  nhổ  cả  râu  tóc, 
hoặc  chỉ  đứng  thẳng  không  hề  ngồi,  hoặc  đi  chồm  hổm,  hoặc  nằm 


được  chào  đón:  Lành  thay,  tôn  giải" 

n-  Hán:  bất  trụ  tôn  K£  /í  iổ/t  Paoli:  na-tiaeaeha-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả 
được  mời  mọc:  Hãy  ở  lại  đây,  Tôn  giả!” 

'2'  Hán:  bất  hoài  nhâm  gia  thực  Á  ỉ3  ,a  □//-d’Pa0li:  na  gabbhiniyao 
(paseiganòhaoti),  không  (nhận  thức  ăn)  từ  người  đàn  bà  mang  thai. 

13'  Hán:  ác  thủy  e  •sv/-d’ Paoli:  thusodaka,  nước  lên  men. 

14  Paoli:  ekaogaoriko  vao  hoti  ekaolopiko,  mỗi  nhà  chỉ  nhận  một  miếng  ăn. 

15'  Hán:  thực  nhất  đắc  0'  *,ỵỜPaữ\v.  ekissaopi  dattiyao  yaopeti,  chỉ  sống  bằng 
một  vật  được  cho. 

lỏ-  Hán:  thái  nhưn,  ũỵâ  Paoli:  saoka-bhakkho. 

17'  Hán:  bại  tử  y*  K/ỵcX loại  cỏ  giống  như  lúa.  Paoli:  saomaoka. 

18'  Hán:  đầu-đầu-la  ắrắr^-â  Paoli:  daddula. 

19'  Hán:  chí  vô  sự  xứ  /  ũjf  3  3$/-c% đến  ndi  rừng  vẳng?  Không  thấy  Paoli  tưong 
đưong.  Tham  chiếu:  vana-muola-palaohaoro  yaopeti. 

20'  Hán:  liên  hiệp  y  3i  /rJT/f/t  Paoli:  masaoòaoni,  vải  gai  lẫn  các  vải  khác. 

21'  Hán:  đầu-  xá  y  &  *  /tịờ  Paoli  dussa,  vải  thô  chưa  nhuộm  màu. 
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gai,  lấy  gai  làm  giường;  hoặc  nằm  cỏ22,  lấy  cỏ  làm  giường;  hoặc 
thờ  nước,  ngày  đêm  lấy  tay  vọc;  hoặc  thờ  lửa,  ngày  đêm  đốt  lên; 
hoặc  thờ  mặt  trời,  mặt  trăng,  thờ  đấng  Tôn  hựu  Đại  đức,  chắp  tay 
hướng  về  kia.  Những  sự  như  vậy  thọ  khổ  vô  lượng,  học  hạnh  nóng 
bức23. 

“Này  Vô  Nhuế,  ý  ông  nghĩ  sao,  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  như  vậy 
là  hoàn  toàn  hay  không  hoàn  toàn?” 

Dị  học  Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  như  vậy  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  là  hoàn  toàn, 
không  phải  là  không  hoàn  toàn”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói: 

“Này  Vô  Nhuế,  Ta  sẽ  chỉ  cho  ông  thấy  cái  hạnh  bất  liễu  khả 
tắng  hoàn  toàn  đó  bị  vô  lượng  cấu  uế  làm  ô  nhiễm”. 

Dị  học  Vô  Nhuế  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  câu  nói,  ‘Ta  sẽ  chỉ  cho  ông  thấy  cái  hạnh  bất 
liễu  khả  tắng  hoàn  toàn  đó  bị  vô  lượng  cấu  uế  làm  ô  nhiễm’,  nghĩa 
là  thế  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  chuyên  hành  khổ  hạnh  một  cách 
tân  khổ24.  Nhân  bởi  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  mà  có  ác  dục, 
niệm  tưởng  dục.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  ai  chuyên  hành  khổ  hạnh  một 
cách  tân  khổ,  rồi  nhân  hành  khổ  hạnh  ấy  mà  có  ác  dục,  niệm  tưởng 
dục.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  này  mà  chỉ  ngước  nhìn  ánh  mặt 
trời,  hấp  thụ  khí  trời.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  ai  hành  khổ  hạnh,  rồi  do 
chuyên  hành  khổ  hạnh  ấy  nên  chỉ  ngước  nhìn  ánh  mặt  trời,  hấp  thụ  khí 
trời.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  cấu  uế. 


22-  Hán:  thảo  □ỹc^Tống-Nguyên:  quả  H/C7  Minh:  ■'ộỷíÍKinh  sô'  18:  ngọa  quả 
mx  'G/Ờ  Paoli:  phalaka,  (nằm  trên)  tấm  ván.  Bản  Hán  hiểu  phala(ka)  là  trái  cây. 

23'  Hán:  Học  phiền  nhiệt  hạnh  7íư  //ỉỵỜPaữ\v. 

aotaopanaparitaopanaonuyogam  anuyutto  viharati,  sống  hành  theo  sự  khổ  hạnh 
ép  xác. 

24  Để  bản:  thanh  khổ  •sc^ũ^ơrTống-Nguyên-Minh:  tinh  khổ  Paoli:  tapassì 

tapassaỏ  samaodiyati,  người  tu  khổ  hạnh  thọ  trì  pháp  khổ  hạnh. 
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“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  chuyên  hành  khổ  hạnh  mà  tự  cống  cao  cho  rằng  ta  đã  tu  khổ  hạnh, 
nên  tâm  liền  bị  trói  buộc.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  người  chuyên  hành 
khổ  hạnh  rồi  do  chuyên  hành  khổ  hạnh  mà  tự  cống  cao  cho  rằng  đã  tự 
tu  khổ  hạnh,  nên  tâm  liền  bị  trói  buộc.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như 
vậy  là  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân 
khổ.  Do  nhân  hành  khổ  hạnh  mà  quý  mình  khinh  người.  Này  Vô 
Nhuế,  nếu  có  ai  chuyên  hành  khổ  hạnh,  rồi  do  chuyên  hành  khổ 
hạnh  mà  quý  mình  khinh  người.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là 
cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  nên  đến  nhà  người  mà  tự  khen  rằng:  ‘Tôi  hành  tân 
khổ;  hành  của  tôi  rất  khó’.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  ai  chuyên  hành  khổ 
hạnh  một  cách  tân  khổ,  rồi  do  duyên  hành  khổ  hạnh  nên  đến  nhà 
người  mà  tự  khen  rằng:  ‘Tôi  hành  tân  khổ;  hành  của  tôi  rất  khó’.  Vô 
Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  chuyên  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  nên  nếu  thấy  Sa-môn, 
Phạm  chí  được  người  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  liền  sanh  lòng  tật 
đô",  nói  rằng  ‘Sao  lại  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  Sa-môn,  Phạm  chí 
ấy?  Hãy  nên  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  tôi  đây.  Vì  sao  vậy?  Vì  tôi 
hành  khổ  hạnh.’ 

Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  chuyên  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  nên  nếu  thây  Sa-môn, 
Phạm  chí  được  người  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  liền  sanh  lòng  tật 
đô",  nói  rằng  ‘Sao  lại  kính  trọng,  lễ  sự,  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí 
ấy?  Hãy  nên  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  tôi  đây.  Vì  sao  vậy?  Vì 
tôi  hành  khổ  hạnh’.  Vô  Nhuê",  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  câu  uế. 

“Này  Vô  Nhuê",  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  nên  nếu  thây  Sa-môn,  Phạm  chí 
được  người  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  liền  đến  mắng  ngay  mặt  Sa- 
môn,  Phạm  chí  đó,  nói  rằng:  ‘Sao  ông  lại  được  kính  trọng,  lễ  sự,  cúng 
dường?  Ông  là  người  nhiều  ham  muôn,  nhiều  mong  cầu,  thường  ăn 
năm  thứ  hạt,  hạt  sanh  từ  gô"c  cây,  hạt  sanh  từ  thân  cây,  hạt  sanh  từ  trái 
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cây,  hạt  sanh  từ  mắt  cây  và  hạt  sanh  từ  hạt.  Ví  như  một  trận  mưa  lớn 
làm  tổn  hại  năm  thứ  hạt  giống,  nhiễu  loạn  súc  sanh  và  nhân  dân,  Sa- 
môn,  Phạm  chí  kia  mà  hay  đến  nhà  người,  cũng  giống  như  vậy’.  Này 
Vô  Nhuế,  hoặc  có  ai  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do  hành  khổ 
hạnh  một  cách  tân  khổ  nên  nếu  thấy  Sa-môn,  Phạm  chí  được  người 
kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  liền  đến  mắng  ngay  mặt  Sa-môn,  Phạm 
chí  đó,  nói  rằng  ‘Sao  ông  lại  được  kính  trọng,  lễ  sự,  cúng  dường?  Ông 
là  người  nhiều  ham  muốn,  nhiều  mong  cầu,  thường  ăn  năm  thứ  hạt 
sanh  từ  gốc  cây,  hạt  sanh  từ  thân  cây,  hạt  sanh  từ  trái  cây,  hạt  sanh  từ 
mắt  cây  và  hạt  sanh  từ  hạt.  Ví  như  một  trận  mưa  lớn  làm  tổn  hại  năm 
thứ  hạt  giống,  nhiễu  loạn  súc  sanh  và  nhân  dân,  Sa-môn,  Phạm  chí  mà 
hay  đến  nhà  người,  cũng  giông  như  vậy’.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh 
như  vậy  là  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  nên  có  sầu,  có  si,  khủng  bố, 
khủng  cụ,  sống  lén  lút,  nghi  ngờ,  sợ  mất  tiếng,  tham  lam,  phóng  dật. 
Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do  hành 
khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  nên  có  sầu,  có  si,  khủng  bô",  khủng  cụ, 
sống  lén  lút,  nghi  ngờ,  sợ  mất  tiếng,  tham  lam,  phóng  dật.  Vô  Nhuế, 
hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  câu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  ai  chuyên  tu  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  chuyên  tu  khổ  hạnh  nên  sanh  thân  kiến,  biên  kiến,  tà  kiến,  kiến 
thủ,  khó  tánh25,  không  biết  tiết  hạn,  những  pháp  mà  Sa-môn,  Phạm  chí 
phải  thông  suốt  lại  không  thông  suốt.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  người  tu 
khổ  hạnh,  rồi  do  tu  khổ  hạnh  nên  sanh  thân  kiến,  biên  kiến,  tà  kiến, 
kiến  thủ,  khó  tánh,  không  biết  tiết  hạn,  những  pháp  mà  Sa-môn,  Phạm 
chí  phải  thông  suốt  lại  không  thông  suốt.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như 
thế  là  câu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  ai  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do 
hành  khổ  hạnh  nên  có  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị,  dua  siểm, 
dôi  trá,  vô  tàm,  vô  quý.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  ai  hành  khổ  hạnh  một  cách 
tân  khổ,  do  hành  khổ  hạnh  nên  có  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị, 
dua  siểm,  dối  trá,  vô  tàm,  vô  quý.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là 


25'  Hán:  nan  vi  -ỵớ7 không  thấy  từ  Pa0li  liên  hệ. 
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Cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  ai  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do 
hành  khổ  hạnh  nên  sanh  ra  nói  dối,  nói  hai  lưỡi,  nói  thô  ác,  nói  thêu 
dệt,  đủ  cả  ác  giới.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  ai  hành  khổ  hạnh  một  cách 
tân  khổ,  do  hành  khổ  hạnh  nên  sanh  ra  nói  dôi,  nói  hai  lưỡi,  nói  thô 
ác,  nói  thêu  dệt,  đủ  cả  ác  giới.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là 
cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  ai  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do 
hành  khổ  hạnh  nên  không  có  tín  tâm,  giải  đãi,  không  chánh  niệm, 
chánh  trí,  có  đủ  ác  tuệ.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  ai  hành  khổ  hạnh  một 
cách  tân  khổ,  do  hành  khổ  hạnh  nên  không  có  tín  tâm,  giải  đãi,  không 
chánh  niệm,  chánh  trí,  có  đủ  ác  tuệ.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy 
là  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  Ta  đã  chỉ  cho  ông  thấy  cái  hạnh  bất  liễu  khả  tắng 
hoàn  toàn  đó  bị  vô  lượng  cấu  uế  làm  ô  nhiễm,  có  phải  vậy  chăng?” 

Dị  học  Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  đúng  vậy,  Ngài  đã  chỉ  cho  tôi  thấy  cái  hạnh  bất 
liễu  khả  tắng  hoàn  toàn  đó  bị  vô  lượng  cấu  uế  làm  ô  nhiễm”. 

“Này  Vô  Nhuế,  Ta  cũng  chỉ  cho  ông  thấy  cái  hạnh  bất  liễu  khả 
tắng  hoàn  toàn  đó  không  bị  vô  lượng  cấu  uế  làm  ô  nhiễm”. 

Dị  học  Vô  Nhuế  lại  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  Ngài  có  thể  chỉ  cho  tôi  thấy  cái  hạnh  bất  liễu 
khả  tắng  hoàn  toàn  đó  không  bị  vô  lượng  cấu  uế  làm  ô  nhiễm  như  thế 
nào  không?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  có  ác  dục,  không  niệm  tưởng 
dục.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do 
hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  có  ác  dục,  không  niệm  tưởng  dục. 
Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân 
khổ,  do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  nhìn  ánh  mặt  trời,  không 
hấp  thụ  khí  trời.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  người  chuyên  hành  khổ  hạnh 
một  cách  tân  khổ,  do  chuyên  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  nên  không  nhìn 
ánh  mặt  trời,  không  hấp  thụ  khí  trời.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như 
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vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  mà  không  tự  cống  cao  cho  rằng  đã 
tu  khổ  hạnh  nên  tâm  không  bị  trói  buộc.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  người 
chuyên  hành  khổ  hạnh,  rồi  do  chuyên  hành  khổ  hạnh  mà  không  tự 
công  cao  cho  rằng  đã  tu  khổ  hạnh  nên  tâm  không  bị  trói  buộc.  Vô 
Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ  mà  không  quý  mình  khinh  người. 
Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  người  hành  khổ  hạnh  rồi  do  hành  khổ  hạnh  mà 
không  quý  mình  khinh  người.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là 
không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  đến  nhà  người  mà  tự  khen  rằng 
‘Tôi  hành  tân  khổ,  hành  của  tôi  rất  khó  khăn’.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có 
người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà 
không  đến  nhà  người  mà  tự  khen  rằng  ‘Tôi  hành  tân  khổ;  hành  của  tôi 
rất  khó  khăn’.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  nếu  thấy  Sa-môn,  Phạm  chí  được  người 
kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  thì  không  sanh  lòng  tật  đố,  nói  rằng  ‘Sao 
lại  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  Sa-môn,  Phạm  chí  ấy?  Hãy  nên  kính 
trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  ta  đây.  Vì  sao  vậy?  Vì  ta  là  người  tu  khổ 
hạnh’.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  ai  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  rồi 
do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  nếu  thấy  Sa-môn,  Phạm  chí  được  người 
kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  thì  không  sanh  lòng  tật  đố,  nói  rằng  ‘Sao 
lại  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  Sa-môn,  Phạm  chí  ấy?  Hãy  nên  kính 
trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  ta  đây.  Vì  sao  vậy?  Vì  ta  là  người  tu  khổ 
hạnh.’  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  nếu  thấy  Sa-môn,  Phạm  chí  được  người 
kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  thì  không  đến  mắng  ngay  mặt  Sa-môn, 
Phạm  chí  đó,  nói  rằng:  ‘Sao  ông  lại  được  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ 
sự?  Ông  là  người  nhiều  ham  muốn,  nhiều  mong  cầu,  thường  ăn  năm 
thứ  hạt,  hạt  sanh  từ  gốc  cây,  hạt  sanh  từ  thân  cây,  hạt  sanh  từ  trái  cây, 
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hạt  sanh  từ  mắt  cây  và  hạt  sanh  từ  hạt.  Ví  như  một  trận  mưa  lớn  làm 
tổn  hại  năm  thứ  hạt  giống,  nhiễu  loạn  súc  sanh  và  nhân  dân,  Sa-môn, 
Phạm  chí  mà  hay  đến  nhà  người  cũng  giông  như  vậy!’  Này  Vô  Nhuế, 
nếu  có  ai  chuyên  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  rồi  do  chuyên 
hành  khổ  hạnh  tân  khổ  nên  nếu  thấy  Sa-môn,  Phạm  chí  được  người 
kính  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  mà  không  đến  mắng  ngay  mặt  Sa-môn, 
Phạm  chí  đó,  nói  rằng:  ‘Sao  ông  lại  được  kính  trọng,  cúng  dường,  lễ 
sự?  Ông  là  người  nhiều  ham  muốn,  nhiều  mong  cầu,  thường  ăn  năm 
thứ  hạt,  hạt  sanh  từ  gốc  cây,  hạt  sanh  từ  thân  cây,  hạt  sanh  từ  trái  cây, 
hạt  sanh  từ  mắt  cây  và  hạt  sanh  từ  hạt.  Ví  như  một  trận  mưa  lớn  làm 
tổn  hại  năm  thứ  hạt  giống,  nhiễu  loạn  súc  sanh  và  nhân  dân,  Sa-môn, 
Phạm  chí  mà  hay  đến  nhà  người  cũng  giống  như  vậy.’  Vô  Nhuế,  hành 
khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  sầu,  không  si,  không  khủng  bố, 
không  khủng  cụ,  không  sống  lén  lút,  không  nghi  ngờ,  không  mất  tiếng, 
không  tham  lam,  không  phóng  dật.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  ai  chuyên  hành 
khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  rồi  do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không 
sầu,  không  si,  không  khủng  bố,  không  khủng  cụ,  không  sống  lén  lút, 
không  nghi  ngờ,  sợ  mất  tiếng,  không  tham  lam,  không  phóng  dật.  Vô 
Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  sanh  thân  kiến,  biên  kiến,  tà 
kiến,  kiến  thủ,  khó  tánh,  không  biết  tiết  hạn,  những  pháp  mà  Sa-môn, 
Phạm  chí  phải  thông  suốt  thì  thông  suốt.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  ai  chuyên 
hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do  chuyên  hành  khổ  hạnh  tân  khổ 
mà  không  sanh  thân  kiến,  biên  kiến,  tà  kiến,  kiến  thủ,  khó  tánh, 
không  biết  tiết  hạn,  những  pháp  mà  Sa-môn,  Phạm  chí  phải  thông  suốt 
thì  thông  suốt.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân 
khổ,  do  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  có  sân  triền,  phú  kết,  bỏn 
sẻn,  ganh  tị,  dua  siểm,  dối  trá,  vô  tàm,  vô  quý.  Này  Vô  Nhuế!  Nếu 
có  ai  chuyên  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do  chuyên  hành  khổ 
hạnh  tân  khổ  mà  không  có  sân  triền,  phú  kết,  bỏn  sẻn,  ganh  tị,  dua 
nịnh,  dôi  trá,  vô  tàm,  vô  quý.  Này  Vô  Nhuế!  Hành  khổ  hạnh  như  vậy 
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là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  chuyên  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  không  nói  dôi,  không  nói  hai 
lưỡi,  không  nói  thô  ác,  không  nói  thêu  dệt,  không  có  ác  giới.  Này  Vô 
Nhuế,  nếu  ai  chuyên  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do  chuyên 
hành  khổ  hạnh  tân  khổ  nên  không  nói  dối,  không  nói  hai  lưỡi,  không 
nói  thô  ác,  không  nói  thêu  dệt,  không  có  ác  giới.  Này  Vô  Nhuế,  hành 
khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  người  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ, 
do  chuyên  hành  khổ  hạnh  tân  khổ  mà  có  tín  tâm,  không  giải  đãi,  có 
chánh  niệm,  chánh  trí,  không  có  ác  tuệ.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  có  ai 
chuyên  hành  khổ  hạnh  một  cách  tân  khổ,  do  chuyên  hành  khổ  hạnh 
tân  khổ  mà  có  tín  tâm,  không  giải  đãi,  có  chánh  niệm,  chánh  trí, 
không  có  ác  tuệ.  Vô  Nhuế,  hành  khổ  hạnh  như  vậy  là  không  cấu  uế. 

“Này  Vô  Nhuế,  Ta  đã  chỉ  cho  ông  thấy  cái  hạnh  bất  liễu  khả  tắng 
hoàn  toàn  không  bị  vô  lượng  cấu  uế  làm  ô  nhiễm;  có  phải  vậy  không?” 

Dị  học  Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  đúng  vậy,  Ngài  đã  chỉ  cho  tôi  thấy  cái  hạnh  bất 
liễu  khả  tắng  hoàn  toàn  không  bị  cấu  uế  làm  ô  nhiễm”. 

Dị  học  Vô  Nhuế  lại  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  hạnh  bất  liễu  tắng  ố  này  đã  đạt  đến  bậc  nhất,  đã 
đạt  đến  chân  thật26  chưa?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Vô  Nhuế,  hạnh  bất  liễu  tắng  ố  này  chưa  đạt  đến  bậc  nhất, 
chưa  đạt  đến  chân  thật,  nhưng  có  hai  hạnh  đạt  đến  vỏ  và  đạt  đến  đốt”. 

Dị  học  Vô  Nhuế  lại  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm!  Thế  nào  là  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  này  chỉ  đạt 
đến  vỏ  ngoài?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Vô  Nhuế,  ở  đây  hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tu  tập  bốn 
hạnh27,  không  sát  sanh,  không  bảo  người  sát  sanh,  không  đồng  tình  với 


26  Đắc  đệ  nhất,  đắc  chân  thật  i.  ữ„  '-/Ờ  Paoli:  aggappatta0,  saorappattao, 

đạt  đến  đỉnh  cao,  đạt  đến  lõi. 

27'  Hành  tứ  hành  /ỉ  ĩ/  /i/ờ Paoli:  caotuyoamasaỏvarasaỏtto,  được  phòng  hộ  bằng 
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người  sát  sanh.  Không  trộm  cắp,  không  bảo  người  trộm  cắp,  không 
đồng  tình  với  người  trộm  cắp.  Không  phạm  con  gái  của  người,  không 
bảo  người  khác  phạm  con  gái  của  người,  không  đồng  tình  với  người 
phạm  con  gái  của  người.  Không  nói  dối,  không  bảo  người  khác  nói 
dối,  không  đồng  tình  với  người  nói  dôi.  Vị  đó  tu  tập  bôn  hạnh  này,  ưa 
thích  mà  không  tiến  tới,  tâm  đi  đôi  với  từ,  biến  mãn  cả  một  phương, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Như  vậy  cho  đến  hai,  ba,  bốn  phương,  bốn  phương 
phụ,  phương  trên,  phương  dưới,  phổ  biến  tất  cả,  tâm  đi  đôi  với  từ, 
không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn,  bao 
la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập  biến  mãn  khắp  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an 
trụ.  Cũng  như  vậy,  đối  với  bi,  hỷ,  tâm  đi  đôi  với  xả,  không  kết,  không 
oán,  không  sân  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn  bao  la,  vô  lượng,  tu  tập 
biến  mãn  khắp  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Này  Vô  Nhuế,  ý  ông  nghĩ  sao,  phải  chăng  hạnh  bất  liễu  khả 
tắng  như  vậy  đạt  đến  vỏ  ngoài?” 

Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm!  Bất  liễu  khả  tắng  như  vậy  đạt  đến  vỏ  ngoài. 
Thưa  Cù-đàm,  còn  thế  nào  là  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  này  đạt  đến 
đốt?” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tu  tập  bôn  hạnh. 
Không  sát  sanh,  không  bảo  người  sát  sanh,  không  đồng  tình  với 
người  sát  sanh.  Không  trộm  cắp,  không  bảo  người  trộm  cắp,  không 
đồng  tình  với  người  trộm  cắp.  Không  phạm  con  gái  của  người,  không 
bảo  người  khác  phạm  con  gái  của  người,  không  đồng  tình  với  người 
phạm  con  gái  của  người.  Không  nói  dối,  không  bảo  người  khác  nói 
dôi,  không  đồng  tình  với  người  nói  dôi.  Vị  đó  tu  tập  bôn  hạnh  này, 
ưa  thích  mà  không  tiến  tới.  Sự  tu  tập  ấy  có  hành,  có  tướng  mạo,  vị  ấy 
nhớ  lại  vô  lượng  kiếp  đã  trải  qua,  hoặc  một  đời,  hai  đời,  trăm  ngàn 
đời,  thành  kiếp,  hoại  kiếp,  vô  lượng  thành  hoại  kiếp,  tại  chỗ  đó  ta  là 
chúng  sanh  tên  đó,  ta  đã  trải  qua  ở  đó,  đã  từng  sanh  ở  đó,  có  họ  như 
vậy,  tên  như  vậy,  sinh  hoạt  như  vậy,  uống  ăn  như  vậy,  chịu  khổ  vui 
như  vậy,  tuổi  thọ  như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  dứt  thọ  mạng  như  vậy, 
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rồi  chết  đây  sanh  kia,  chết  kia  sanh  đây.  Ta  sanh  tại  chỗ  này  như 
vậy,  có  họ  như  vậy,  có  tên  như  vậy,  sinh  hoạt  như  vậy,  uống  ăn  như 
vậy,  chịu  khổ  vui  như  vậy,  tuổi  thọ  như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  dứt 
thọ  mạng  như  vậy. 

“Này  Vô  Nhuế,  ý  ông  nghĩ  sao,  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  như  vậy 
có  đạt  đến  đốt  cây  hay  không?” 

“Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  như  vậy  là  đã  đạt  đến  đốt 
cây.  Thưa  Cù-đàm,  thế  nào  là  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  đạt  đến  bậc 
nhất,  đạt  đến  chân  thật?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Vô  Nhuế,  hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tu  tập  bốn  hạnh. 
Không  sát  sanh,  không  bảo  người  sát  sanh,  không  đồng  tình  với 
người  sát  sanh.  Không  trộm  cắp,  không  bảo  người  trộm  cắp,  không 
đồng  tình  với  người  trộm  cắp.  Không  phạm  con  gái  của  người,  không 
bảo  người  khác  phạm  con  gái  của  người,  không  đồng  tình  với  người 
phạm  con  gái  của  người.  Không  nói  dôi,  không  bảo  người  khác  nói 
dôi,  không  đồng  tình  với  người  nói  dối.  Vị  đó  tu  tập  bốn  hạnh  này, 
ưa  thích  mà  không  tiến  tới.  Vị  đó  bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  xa 
hơn  người,  nhìn  thấy  chúng  sanh  lúc  sanh  lúc  tử,  sắc  đẹp  hoặc  xấu, 
diệu  hoặc  bất  diệu,  qua  lại  chỗ  lành  hoặc  chỗ  không  lành,  tùy  theo 
nghiệp  mà  chúng  sanh  ấy  đã  tạo.  Vị  ấy  thấy  sự  kiện  ấy  đúng  như 
thật,  nếu  chúng  sanh  nào  thành  tựu  ác  hạnh  về  thân,  ác  hạnh  về 
khẩu,  ác  hạnh  về  ý,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến,  thành  tựu  nghiệp 
tà  kiến;  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sanh  ấy 
chắc  chắn  đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  chúng  sanh  nào 
thành  tựu  diệu  hạnh  về  thân,  diệu  hạnh  về  khẩu,  diệu  hạnh  về  ý, 
không  phỉ  báng  Thánh  nhân,  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh 
kiến;  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chúng  sanh  ấy 
chắc  chắn  đi  lên  chỗ  lành,  sanh  vào  cõi  trời. 

“Này  Vô  Nhuế,  ý  ông  nghĩ  sao,  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  như  vậy 
có  đạt  đến  bậc  nhất,  đạt  đến  chân  thật  hay  không?” 

Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  hạnh  bất  liễu  khả  tắng  như  vậy  là  đã  đạt  đến 
bậc  nhất,  đạt  đến  chân  thật.  Thưa  Cù-đàm,  phải  chăng  vì  để  thủ  chứng 
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hạnh  bất  liễu  khả  tắng  này  mà  các  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  nương 
tựa  nơi  Sa-môn  Cù-đàm  để  tu  hành  phạm  hạnh?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Vô  Nhuế,  không  phải  vì  để  thủ  chứng  hạnh  bất  liễu  khả 
tắng  này  mà  đệ  tử  của  Ta  nương  tựa  nơi  Ta  để  tu  hành  phạm  hạnh. 

“Này  Vô  Nhuế,  lại  còn  có  pháp  khác  tối  thượng,  tối  diệu,  tối 
thắng,  chính  vì  để  chứng  đắc  pháp  ấy  nên  đệ  tử  của  Ta  nương  tựa  nơi 
Ta  mà  tu  hành  phạm  hạnh”. 

Lúc  đó,  những  Dị  học  trong  hội  chúng  ồn  ào  đó  liền  lớn  tiếng 

la  ó: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Vì  để  chứng  đắc  pháp  ấy  nên  đệ  tử 
của  Sa-môn  Cù-đàm  nương  tựa  nơi  Sa-môn  Cù-đàm  để  mà  tu  hành 
phạm  hạnh”. 

Bấy  giờ,  Dị  học  Vô  Nhuế  ra  lệnh  bảo  hội  chúng  của  mình  im 
lặng,  rồi  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  Pháp  nào  được  gọi  là  còn  có  pháp  khác  tối 
thượng  tối  diệu,  tối  thắng;  chính  vì  để  chứng  đắc  pháp  ấy  nên  đệ  tử 
của  Sa-môn  Cù-đàm  nương  tựa  nơi  Sa-môn  Cù-đàm  mà  tu  hành 
phạm  hạnh?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Vô  Nhuế,  nếu  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng 
Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Chúng  Hựu  xuất  hiện  ở  thế 
gian.  Vị  đó  xả  bỏ  năm  triền  cái  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly 
pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng  các  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ. 
Vị  ấy  với  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh  không  ô  uế,  không  phiền  não, 
nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  chứng  đắc  tâm  bất  động  mà  thú  hướng  sự 
diệt  tận  các  lậu,  tự  thân  chứng  ngộ  trí  thông,  biết  như  thật  rằng  ‘Đây 
là  Khổ,  đây  là  Khổ  tập,  đây  là  Khổ  diệt,  biết  như  thật  đây  là  Khổ  diệt 
đạo’.  Cũng  biết  như  thật  đây  là  lậu,  biết  đây  là  lậu  tận,  đây  là  lậu 
diệt,  biết  như  thật  đây  là  lậu  diệt  đạo.  Vị  đó  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy  rồi  thì  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  lậu,  vô  minh  lậu. 
Giải  thoát  rồi  liền  biết  mình  đã  giải  thoát,  biết  đúng  một  cách  như  thật 
rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa’. 


842 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Vô  Nhuế,  như  vậy  gọi  là  còn  có  pháp  khác  tối  thượng,  tối 
diệu,  tối  thắng.  Chính  vì  để  chứng  đắc  pháp  ấy  nên  đệ  tử  của  Ta 
nương  nơi  Ta  mà  tu  hành  phạm  hạnh”. 

Bấy  giờ  Cư  sĩ  Thật  Ý  nói  rằng: 

“Này  Vô  Nhuế,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  đấy.  Ông  hãy  chỉ  bằng  một 
vấn  đề  đủ  để  hủy  diệt  Ngài  như  lăn  cái  bình  không  đi!  Ông  hãy  nói 
cái  ví  dụ  con  trâu  đui  ăn  cỏ  nơi  biên  địa  như  khi  nãy  đi!  ” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  hỏi  Dị  học  Vô  Nhuế: 

“Quả  thật  ông  có  nói  như  vậy  không?” 

Dị  học  Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  quả  thật  tôi  có  nói  như  vậy”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  tiếp: 

“Đức  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  ở  quá  khứ,  nếu 
gặp  khu  rừng  vắng,  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hay  trên  sườn  núi  cao,  vắng 
lặng  không  có  tiếng  động,  xa  vắng,  không  có  sự  dữ,  không  có  người 
đời,  liền  tùy  thuận  mà  thiền  tọa.  Các  Đức  Phật  Thế  Tôn  ở  nơi  rừng 
vắng,  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hay  trên  sườn  cao,  vắng  lặng  không  có 
tiếng  động,  xa  vắng,  không  có  sự  dữ,  không  có  người  đời,  liền  tùy 
thuận  mà  thiền  tọa.  Các  Ngài  ở  nơi  xa  vắng,  thường  thích  thiền  tọa,  an 
ổn  và  khoái  lạc.  Các  Ngài  chưa  hề  một  ngày  một  đêm  tụ  tập  hội  họp 
cùng  mọi  người  như  ông  và  quyến  thuộc  của  ông  hôm  nay.  Này  Vô 
Nhuế,  ông  có  bao  giờ  nghe  các  vị  trưởng  lão  cựu  học  nói  như  vậy 
không?” 

Dị  học  Vô  Nhuế  đáp: 

“Đức  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  ở  quá  khứ,  nếu 
gặp  khu  rừng  vắng,  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hay  trên  sườn  núi  cao,  vắng 
lặng,  không  có  tiếng  động,  xa  vắng,  không  có  sự  dữ,  không  có  người 
đời,  liền  tùy  thuận  mà  thiền  tọa.  Các  Đức  Phật  Thế  Tôn  ở  nơi  rừng 
vắng,  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hay  trên  sườn  núi  cao,  vắng  lặng,  không 
có  sự  dữ,  không  có  người  đời,  liền  tùy  thuận  mà  thiền  tọa.  Các  Ngài  ở 
nơi  xa  vắng,  thường  thích  thiền  tọa,  an  ổn  khoái  lạc.  Các  Ngài  chưa  hề 
một  ngày  một  đêm  tụ  tập,  hội  họp  cùng  mọi  người  như  tôi  và  quyến 
thuộc  của  tôi  hôm  nay.  Thưa  đức  Cù-đàm,  tôi  có  nghe  các  vị  trưởng 
lão  cựu  học  nói  như  vậy  ”. 

“Này  Vô  Nhuế,  ông  há  không  nghĩ  rằng  ‘Như  các  Đức  Thế  Tôn 
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đó  ở  nơi  rừng  vắng,  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hay  trên  sườn  núi  cao,  vắng 
lặng,  không  có  tiếng  động,  xa  vắng,  không  có  sự  dữ,  không  có  người 
đời,  liền  tùy  thuận  mà  thiền  tọa.  Các  Ngài  ở  nơi  xa  vắng  thường  thích 
thiền  tọa,  an  ổn  khoái  lạc.  Vị  Sa-môn  Cù-đàm  này  cũng  học  đạo 
chánh  giác  như  vậy’.  Có  phải  vậy  không?” 

Dị  học  Vô  Nhuế  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  nếu  tôi  biết  như  vậy,  tôi  đã  chẳng  nói  rằng  chỉ 
bằng  một  vấn  đề  cũng  đủ  hủy  diệt  Ngài  như  lăn  cái  bình  không,  và 
cũng  đã  chẳng  nói  đến  cái  ví  dụ  con  trâu  đui  ăn  cỏ  nơi  biên  địa”. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Vô  Nhuế,  ta  có  pháp  thiện  tương  ưng  với  thiện,  giải  thoát 
tương  ưng  với  giải  thoát,  có  thể  tự  thân  chứng  ngộ.  Do  đây  mà  Như  Lai 
tự  xưng  là  Bậc  Vô  Úy.  Các  Tỳ-kheo  đệ  tử  của  Ta,  ai  đến  với  tâm 
không  dua  nịnh,  không  lừa  dối,  chất  trực  không  hư  vọng,  Ta  giáo  huấn 
cho  và  theo  giáo  huấn  ấy,  chắc  chắn  sẽ  đạt  đến  cứu  cánh  trí. 

“Này  Vô  Nhuế,  nếu  ông  nghĩ  rằng  ‘Sa-môn  Cù-đàm  vì  muôn 
làm  Thầy  cho  nên  thuyết  pháp’.  Ông  chớ  nghĩ  như  vậy.  Thầy  ông  Ta 
trả  lại  cho  ông.  Ta  chỉ  thuyết  pháp  cho  nghe  thôi.  Vô  Nhuế,  nếu  ông 
nghĩ  rằng  ‘Sa-môn  Cù-đàm  vì  tham  đệ  tử  cho  nên  thuyết  pháp’.  Ông 
chớ  nghĩ  như  vậy.  Đệ  tử  của  ông  trả  lại  cho  ông,  Ta  chỉ  thuyết  pháp 
cho  ông  nghe  thôi.  Này  Vô  Nhuế,  nếu  ông  nghĩ  rằng  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
vì  tham  sự  cúng  dường  cho  nên  thuyết  pháp’  Ông  chớ  nghĩ  như  vậy. 
Đồ  cúng  dường  trả  lại  cho  ông,  ta  chỉ  thuyết  pháp  cho  ông  nghe  thôi. 
Này  Vô  Nhuế,  nếu  ông  nghĩ  rằng  ‘Sa-môn  Cù-đàm  vì  tham  được  khen 
ngợi  cho  nên  thuyết  pháp’.  Ông  chớ  nghĩ  như  vậy.  Điều  khen  ngợi  trả 
lại  cho  ông,  Ta  chỉ  thuyết  pháp  cho  ông  nghe  thôi.  Này  Vô  Nhuế,  nếu 
ông  nghĩ  rằng  ‘Nếu  ta  có  thiện  pháp  tương  ưng  thiện,  giải  thoát  đưa 
đến  giải  thoát,  vì  Sa-môn  Cù-đàm  này  đoạt  của  ta,  hủy  diệt  ta’.  Ông 
chớ  nghĩ  như  vậy.  Pháp  của  ông  trả  lại  cho  ông,  Ta  chỉ  thuyết  pháp 
cho  ông  nghe  thôi”. 

Lúc  bấy  giờ  tất  cả  hội  chúng  đều  im  lặng.  Vì  sao  vậy?  Vì  họ  bị 
Ma  vương  chế  phục. 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  bảo  Cư  sĩ  Thật  Ý : 

“Ông  hãy  nhìn  tất  cả  hội  chúng  đang  im  lặng  này.  Vì  sao  vậy? 
Vì  họ  đang  bị  Ma  vương  chế  phục.  Nó  khiến  cả  hội  chúng  Dị  học 
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không  có  một  Dị  học  nào  có  ý  niệm  ‘Ta  hãy  thử  theo  Sa-môn  Cù-đàm 
tu  hành  phạm  hạnh’.” 

Đức  Thế  Tôn  biết  vậy,  Ngài  thuyết  pháp  cho  Cư  sĩ  Thật  Ý  nghe, 
khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng 
phương  tiện  thuyết  pháp  cho  ông  ấy  nghe,  khuyến  phát  khát  ngưỡng, 
thành  tựu  hoan  hỷ  rồi,  Ngài  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nắm  tay  Cư  sĩ 
Thật  Ý,  vận  dụng  thần  túc,  nương  hư  không  mà  đi. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Cư  sĩ  Thật  Ý  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


105.  KINH  NGUYỆN1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  sống  cô  độc  tại  một  nơi  xa  vắng,  ẩn  dật 
ở  chỗ  yên  tĩnh,  thiền  tọa  tư  duy,  trong  tâm  khởi  lên  ý  nghĩ:  “Đức  Thế 
Tôn  thăm  hỏi  ta,  nói  chuyện  với  ta,  thuyết  pháp  cho  ta  nghe  để  được 
giới  cụ  túc2  mà  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh3,  ở  nơi 
không  tịnh.4” 

Bấy  giờ  vào  lúc  xế,  sau  khi  suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  vị  Tỳ-kheo  ấy 
liền  từ  chỗ  thiền  tọa  đứng  dậy,  đi  đến  Đức  Phật.  Đức  Thế  Tôn  nhìn 
thấy  vị  Tỳ-kheo  ấy  từ  xa  đi  đến,  nhân  nơi  Tỳ-kheo  ấy,  Ngài  bảo  các  vị 
Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Đức  Thế  Tôn  thăm  hỏi  ta,  nói 
chuyện  với  ta,  thuyết  pháp  cho  ta  nghe’.  Vậy  hãy  thành  tựu  giới  cụ  túc 
và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh,  ở  nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Ta  có  thân  tộc.  Mong  sao 
kia  nhờ  ta  mà  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  họ  được  lên  chỗ 
lành,  sanh  vào  cõi  trời’.  Vậy  hãy  thành  tựu  được  giới  cụ  túc  và  không 
phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh,  ở  nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Các  thí  chủ  cung  cấp  cho 
ta  y  phục,  đồ  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  đủ  mọi  thứ  để  nuôi 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  6  A0kaíkheyyasuttaỏ.  Tham  chiếu,  A.  10.  71  A0kaíkha. 

2-  Đắc  cụ  túc  giới  •'  ’  /ỵ^Paơli:  sampannasìla,  giới  được  thành  tựu. 

3'  Thành  tựu  quán  hạnh.  Paơli:  vipassanaơya  samannaơgato. 

4'  Không  tĩnh  xứ  a  ỈP  3$ỵờ  Paơli:  suóóaơgaơra,  chỗ  trống  không,  trống  trải. 
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thân.  Mong  cho  kia  nhờ  sự  bô"  thí  này  mà  có  nhiều  công  đức,  có  đại 
quang  minh,  được  nhiều  phước  báo’.  Vậy  hãy  thành  tựu  được  giới  cụ 
túc  và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh,  ở  nơi  không 
tịnh.  “Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  có  thể  nhẫn 
chịu  được  sự  đói,  khát,  nóng,  lạnh,  muỗi  mòng  châm  chích,  sự  áp  bức 
của  gió,  của  mặt  trời;  bị  tiếng  xấu,  bị  đánh  đập  cũng  có  thể  nhẫn  chịu; 
bản  thân  bị  tật  bệnh  rất  là  đau  khổ,  cho  đến  mạng  sống  sắp  tuyệt,  các 
sự  không  được  vui,  ta  cũng  đều  có  thể  kham  nhẫn’.  Vậy  hãy  thành  tựu 
được  giới  cụ  túc  và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh,  ở 
nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  kham  nhẫn  được 
điều  không  hoan  lạc.  Nếu  sanh  tâm  không  hoan  lạc,  không  bao  giờ  để 
đắm  trước’.  Vậy  hãy  thành  tựu  được  giới  cụ  túc  và  không  phế  bỏ  thiền 
định,  thành  tựu  quán  hạnh,  ở  nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Nếu  ta  sanh  khởi  ba  niệm 
ác  bất  thiện,  niệm  dục,  niệm  nhuế,  niệm  hại;  mong  ta  không  bao  giờ 
để  đắm  trước  với  ba  niệm  ác  bất  thiện  đó’.  Vậy  hãy  thành  tựu  được 
giới  cụ  túc  và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh,  ở  nơi 
không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  ly  dục,  ly  pháp 
ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ’.  Vậy 
hãy  thành  tựu  giới  cụ  túc  và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán 
hạnh,  ở  nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  dứt  hẳn  ba  kiết, 
chứng  đắc  quả  Tu-đà-hoàn,  không  bị  rơi  xuống  pháp  ác,  quyết  định 
thú  hướng  đến  quả  vị  Chánh  giác,  tối  đa  còn  bảy  lần  ở  cõi  trời.  Sau 
bảy  lần  qua  lại  rồi  liền  chứng  đắc  khổ  biên’.  Vậy  hãy  thành  tựu  giới 
cụ  túc  và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh,  ở  nơi  không 
tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  đã  dứt  hết  ba 
kết,  làm  mỏng  dâm,  nộ,  si;  chỉ  còn  một  lần  qua  lại  ở  cõi  trời,  cõi 
người.  Sau  một  lần  qua  lại  rồi  liền  chứng  đắc  khổ  biên’.  Vậy  hãy 
thành  tựu  giới  cụ  túc  và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán 
hạnh,  ở  nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  dứt  hết  năm 
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phần  kiết,  sanh  vào  thế  gian  kia  mà  chứng  đắc  Niết-bàn,  được  pháp 
bất  thối,  không  trở  lại  thế  gian  này’.  Vậy  hãy  thành  tựu  giới  cụ  túc  và 
không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh  ở  nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  được  tịch  tịnh 
giải  thoát,  ly  sắc,  chứng  đắc  vô  sắc  với  định  như  vậy,  tự  thân  chứng 
ngộ,  thành  tựu  và  an  trụ,  do  tuệ  quán  mà  đoạn  trừ  lậu  và  biến  tri  lậu’. 
Vậy  hãy  thành  tựu  giới  cụ  túc  và  không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu 
quán  hạnh  ở  nơi  không  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  ước  nguyện  rằng:  ‘Mong  ta  được  như  ý  túc, 
thiên  nhãn  trí,  tha  tâm  trí,  túc  mạng  trí,  sanh  tử  trí,  các  lậu  đã  dứt  sạch, 
chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự 
tri  tự  giác,  tự  thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  một  cách  như 
thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.’  Vậy  hãy  thành  tựu  giới  cụ  túc  và 
không  phế  bỏ  thiền  định,  thành  tựu  quán  hạnh  ở  nơi  không  tịnh”. 

Lúc  bấy  giờ,  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  giảng,  khéo 
thọ  lãnh,  khéo  ghi  nhớ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  đi  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra.  Tỳ-kheo  ấy  lãnh  thọ  lời 
Phật  dạy,  ẩn  dật  nơi  yên  tĩnh,  thiền  tọa  tư  duy,  tu  hành  tinh  cần,  tâm 
không  phóng  dật.  Do  ẩn  dật  những  nơi  yên  tĩnh,  thiền  tọa  tư  duy,  tu 
hành  tinh  cần,  tâm  không  phóng  dật  để  đạt  đến  mục  đích  mà  thiện 
nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  là  đây  chỉ  mong  thành  tựu  phạm 
hạnh  vô  thượng,  ngay  trong  đời  này  mà  tự  tri  tự  giác,  tự  thân  chứng 
ngộ,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’.  Tôn  giả  ấy  đã  biết  pháp  rồi,  liền  chứng  quả  A-la-hán. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


106.  KINH  TƯỞNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với  đất  có  tư  tưởng  về  đất,  cho 
rằng:  ‘Đất  tức  là  thần  ngã,  đất  là  sở  hữu  của  thần  ngã,  thần  ngã  là  sở 
hữu  của  đất2’.  Vị  ấy  đã  cho  đất  tức  là  ngã,  do  đó  không  biết  rõ  đất. 
Cũng  như  vậy,  đối  với  nước,  lửa,  gió,  thần,  trời,  Sanh  chủ3,  Phạm 
thiên,  Vô  phiền  thiên,  Vô  nhiệt  thiên4,  vị  ấy  đối  với  Tịnh  thiên5  có  tư 
tưởng  về  Tịnh  thiên,  ‘Tịnh  thiên  tức  là  thần  ngã,  Tịnh  thiên  là  sở  hữu 
của  thần  ngã,  thần  ngã  là  sở  hữu  của  Tịnh  thiên’.  Vị  ấy  đã  cho  Tịnh 
thiên  tức  là  thần  ngã,  do  đó  không  biết  rõ  Tịnh  thiên.  Đôi  với  Vô 
lượng  không  xứ,  Vô  lượng  thức  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  hữu  tưởng,  Phi 
vô  tưởng  xứ,  với  nhất  thể,  dị  biệt,  đa  thù,  cái  được  thấy,  cái  được  nghe, 
cái  được  nhận  thức,  cái  được  liễu  tri,  cái  được  làm,  cái  được  quán  sát; 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  1.  Muơlapariyaơyasuttaỏ,  Hán,  biệt  dịch.  No. 56. 

2'  Địa  tức  thị  thần,  địa  thị  thần  sở,  thần  thị  địa  sở  /4  ’ o  /a  ’ ũ  []<r  s~y 

□  <r  -O  /a  .2,31  Đối  chiếu  Pa0li:(...)  pathiviỏ  pathivito  saóóatvaơ  pathivỏ  maóóati 
pathivito...  pathiviyaơ...  pathivito...  maóóati...  pathiviỏ  meti  maóóati  pathiviỏ 
abhinandati,  sau  khi  từ  đất  mà  có  ấn  tượng  về  đất,  người  ấy  tư  duy  đất  (đối 
tượng),  tư  duy  trên  đất  (sở  ỳ),  tư  duy  từ  đất  (xuất  xú),...  người  đó  tư  duy  đất  là 
của  tôi,  người  ấy  hoan  hỷ  đất. 

3  Sanh  chủ  ?'3  Paơli:  Pajaơpati,  chúa  tể  (hay  tổ  phụ)  của  muôn  loài. 

4  Vô  phiền,  Vô  nhiệt.  Hai  trong  năm  Tịnh  cư  thiên.  Bản  Paoli  không  đề  cập. 

5'  Tịnh  U/Ờ Đây  chỉ  cho  Ngũ  tịnh  cư  thiên,  không  phải  các  Tịnh  thiên  ở  Tứ  thiền,  vì 
thấp  hơn  Vô  phiền  và  Vô  nhiệt  đã  kể  ở  trước.  Bản  Paoli  không  đề  cập. 
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cái  được  tác  ý,  cái  được  ý  tư  duy,  từ  đời  này  đến  đời  kia,  từ  đời  kia  đến 
đời  này,  cho  đến,  cái  tất  cả.  Vị  ấy  đối  với  cái  tất  cả  có  tư  tưởng  về  cái 
Tất  cả,  ‘Tất  cả  là  thần  ngã,  tất  cả  là  sở  hữu  của  thần  ngã,  thần  ngã  là 
sở  hữu  của  tất  cả’.  Vị  ấy  đã  cho  Tất  cả  tức  là  ngã,  do  đó  không  biết  rõ 
cái  Tất  cả. 

“Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với  đất  thì  biết  đất,  ‘Đất  không 
phải  là  thần  ngã,  đất  không  phải  là  sở  hữu  của  thần  ngã,  thần  ngã 
không  phải  là  sở  hữu  của  đất’.  Vị  ấy  đã  không  cho  đất  tức  là  thần  ngã, 
vậy  vị  ấy  biết  rõ  đất.  Cũng  như  vậy,  đối  với  nước,  lửa,  gió,  thần,  trời, 
Sanh  chủ,  Phạm  thiên,  Vô  phiền  thiên,  Vô  nhiệt  thiên;  vị  ấy  đôi  với 
Tịnh  thiên  thì  biết  Tịnh  thiên,  ‘Tịnh  thiên  không  phải  là  thần  ngã,  Tịnh 
thiên  không  phải  là  sở  hữu  của  thần  ngã,  thần  ngã  không  phải  là  sở 
hữu  của  Tịnh  thiên’.  Vị  ấy  đã  không  cho  Tịnh  thiên  tức  là  thần  ngã, 
vậy  vị  ấy  biết  rõ  Tịnh  thiên.  Đối  với  Vô  lượng  không  xứ,  Vô  lượng 
thức  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  hữu  tưởng,  Phi  vô  tưởng  xứ,  với  nhất  thể,  dị 
biệt,  đa  thù,  cái  được  thấy,  cái  được  nghe,  cái  được  nhận  thức,  cái 
được  liễu  tri,  cái  được  làm,  cái  được  quán  sát;  cái  được  tác  ý,  cái  được 
ý  tư  duy,  từ  đời  này  đến  đời  kia,  từ  đời  kia  đến  đời  này,  cho  đến,  cái 
tất  cả.  Vị  ấy  đôi  với  cái  Tất  cả  thì  biết  là  Tất  cả,  ‘Cái  Tất  cả  không 
phải  là  ngã,  cái  Tất  cả  không  phải  là  sở  hữu  của  ngã,  ngã  không  phải 
là  sở  hữu  của  cái  Tất  cả’.  Vị  ấy  đã  không  cho  cái  Tất  cả  là  thần  ngã, 
vậy  vị  ấy  đã  biết  rõ  cái  Tất  cả. 

“Ta  đối  với  đất  thì  biết  đất,  ‘Đất  không  phải  là  thần  ngã,  đất 
không  phải  là  sở  hữu  của  thần  ngã,  thần  ngã  không  phải  là  sở  hữu 
của  đất’.  Ta  đã  không  cho  đất  tức  là  thần  ngã,  vậy  Ta  đã  biết  rõ  đất. 
Cũng  như  vậy,  đôi  với  nước,  lửa,  gió,  thần,  trời,  Sanh  chủ,  Phạm 
thiên,  Vô  phiền  thiên,  Vô  nhiệt  thiên;  Ta  đôi  với  Tịnh  thiên  thì  biết 
Tịnh  thiên,  ‘Tịnh  thiên  không  phải  là  thần  ngã,  Tịnh  thiên  không 
phải  là  sở  hữu  của  thần  ngã,  thần  ngã  không  phải  là  sở  hữu  của  Tịnh 
thiên’.  Ta  đã  không  cho  Tịnh  thiên  tức  là  thần  ngã,  vậy  Ta  biết  rõ 
Tịnh  thiên.  Đối  với  Vô  lượng  không  xứ,  Vô  lượng  thức  xứ,  Vô  sở  hữu 
xứ,  Phi  hữu  tưởng,  Phi  vô  tưởng  xứ,  với  nhất  thể,  dị  biệt,  đa  thù,  cái 
được  thấy,  cái  được  nghe,  cái  được  nhận  thức,  cái  được  liễu  tri,  cái 
được  làm,  cái  được  quán  sát;  cái  được  tác  ý,  cái  được  ý  tư  duy,  từ  đời 
này  đến  đời  kia,  từ  đời  kia  đến  đời  này,  cho  đến,  cái  tất  cả.  Ta  đối 
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với  cái  Tất  cả  thì  biết  là  Tất  cả,  ‘Cái  Tất  cả  không  phải  là  ngã,  cái 
Tất  cả  không  phải  là  sở  hữu  của  ngã,  ngã  không  phải  là  sở  hữu  của 
cái  Tất  cả’.  Ta  đã  không  cho  cái  Tất  cả  là  ngã,  vậy  là  Ta  đã  biết  rõ 
cái  Tất  cả”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 
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107.  KINH  LÂM  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo2: 

“Tỳ-kheo  nương  vào  một  khu  rừng  để  ở.  Vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Hoặc  không  có  chánh  niệm  sẽ  được 
chánh  niệm;  tâm  chưa  định  sẽ  được  định;  nếu  chưa  giải  thoát  sẽ  được 
giải  thoát,  các  lậu  chưa  diệt  tận  sẽ  được  diệt  tận;  chưa  chứng  đắc  Niết- 
bàn  an  ổn  vô  thượng  thì  sẽ  chứng  đắc  Niết-bàn.  Điều  người  học  đạo 
cần  như  áo,  chăn,  uống,  ăn,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng 
cho  đời  sông,  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng,  không  khó  khăn’. 

“Rồi  Tỳ -kheo  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Sau  khi  nương 
vào  khu  rừng  này  để  ở,  nếu  không  có  chánh  niệm  vẫn  không  được 
chánh  niệm,  tâm  chưa  được  định  vẫn  không  được  định,  chưa  giải 
thoát  vẫn  không  được  giải  thoát,  các  lậu  chưa  hết  vẫn  không  đoạn 
hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  vô  thượng  vẫn  chưa  chứng  đắc  Niết- 
bàn.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo,  chăn,  uống,  ăn,  giường 
chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống,  tìm  cầu  tất  cả  một 
cách  dễ  dàng,  không  khó  khăn,  vị  Tỳ-kheo  ấy  nên  quán  như  vầy,  ‘Ta 
xuất  gia  học  đạo  không  phải  vì  áo  chăn,  không  phải  vì  ăn  uống, 
giường  chõng,  thuốc  thang,  cũng  không  phải  vì  các  vật  dụng  cho  đời 
sống.  Nhưng  ta  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có  chánh 
niệm  vẫn  không  được  chánh  niệm,  tâm  chưa  định  vẫn  không  được 


'■  Bản  Hán,  quyển  27.  Tương  đương  Paơli,  M.17.  Vanapatthasuttaỏ. 

2  Paơli:  vanapatthapariyaơyaỏ  dessaơmi,  Ta  sẽ  giảng  “Pháp  môn  tòng  lâm”. 
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định,  chưa  giải  thoát  vẫn  không  được  giải  thoát,  các  lậu  chưa  hết  vẫn 
không  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng  vẫn  chưa 
chứng  đắc  Niết-bàn.  Nhưng  những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo 
chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống 
tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó  khăn’. 

“Tỳ-kheo  ấy  đã  quán  như  vậy  rồi,  phải  từ  bỏ  khu  rừng  này  để  đi 
nơi  khác”. 

“Tỳ-kheo  nương  vào  một  khu  rừng3  để  ở.  Vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có  chánh  niệm  sẽ  được 
chánh  niệm,  tâm  chưa  được  định  sẽ  được  định,  chưa  giải  thoát  sẽ  được 
giải  thoát,  các  lậu  chưa  hết  liền  được  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết- 
bàn  an  ổn  vô  thượng  thì  liền  chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người 
học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật 
dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó  khăn’. 

“Rồi  Tỳ-kheo  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Sau  khi  nương 
vào  khu  rừng  để  ở,  hoặc  không  có  chánh  niệm  liền  được  chánh  niệm, 
tâm  chưa  định  liền  được  định,  chưa  giải  thoát  liền  được  giải  thoát, 
các  lậu  chưa  hết  liền  được  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn 
vô  thượng  thì  liền  chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người  học  đạo 
cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng 
cho  đời  sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  rất  khó  khăn,  vị  Tỳ-kheo  ấy 
nên  quán  như  vầy,  ‘Ta  xuất  gia  học  đạo  không  phải  vì  áo  chăn, 
không  phải  vì  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  cũng  không  phải 
vì  vật  dụng  cho  đời  sống.  Nhưng  ta  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở, 
hoặc  không  có  chánh  niệm  thì  liền  được  chánh  niệm,  tâm  chưa  định 
liền  được  định,  chưa  giải  thoát  liền  được  giải  thoát,  các  lậu  chưa  hết 
liền  được  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng  thì 
liền  chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo 
chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống 
tìm  cầu  tất  cả  một  cách  rất  khó  khăn’. 

“Tỳ-kheo  ấy  đã  quán  như  vậy  rồi,  phải  ở  lại  khu  rừng  này”. 

“Tỳ-kheo  nương  vào  một  khu  rừng  để  ở.  Vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có  chánh  niệm  sẽ  được 


3  Đến  một  khu  rừng  khác. 
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chánh  niệm,  tâm  chưa  định  sẽ  được  định,  chưa  giải  thoát  sẽ  được  giải 
thoát,  các  lậu  chưa  hết  sẽ  được  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an 
ổn  vô  thượng  thì  sẽ  chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người  học  đạo 
cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng 
cho  đời  sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó  khăn’. 

“Rồi  vị  Tỳ-kheo  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Sau  khi  nương 
vào  khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có  chánh  niệm  vẫn  không  có 
chánh  niệm,  tâm  chưa  được  định  tĩnh  vẫn  không  được  định  tĩnh,  nếu 
chưa  được  giải  thoát  vẫn  không  được  giải  thoát,  các  lậu  chưa  hết  vẫn 
không  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng  vẫn  chưa 
chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn 
uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu 
tất  cả  một  cách  rất  khó  khăn.  Vị  Tỳ-kheo  ấy  nên  quán  như  vầy,  ‘Ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có  chánh  niệm  vẫn  không 
được  chánh  niệm,  tâm  chưa  được  định  tĩnh  vẫn  không  được  định  tĩnh, 
nếu  chưa  giải  thoát  vẫn  không  được  giải  thoát,  các  lậu  chưa  hết  vẫn 
không  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng  vẫn  chưa 
chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như:  áo  chăn,  ăn 
uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sông  tìm  cầu 
tất  cả  một  cách  khó  khăn’. 

“Tỳ-kheo  quán  như  vậy  rồi,  phải  lập  tức  từ  bỏ  khu  rừng  này 
ngay  trong  đêm  mà  đi,  chớ  có  cùng  người  cáo  biệt”. 

“Tỳ-kheo  nương  vào  một  khu  rừng  để  ở.  Vị  ấy  nghĩ:  ‘Ta  nương 
vào  khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có  chánh  niệm  liền  được  chánh 
niệm,  tâm  chưa  định  liền  được  định,  chưa  giải  thoát  liền  được  giải 
thoát,  các  lậu  chưa  hết  liền  được  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn 
an  ổn  vô  thượng  thì  liền  chứng  đắc  Niết-bàn.  Và  những  điều  người  học 
đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật 
dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó  khăn’. 

“Rồi  Tỳ-kheo  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Đã  nương  vào 
khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có  chánh  niệm  liền  được  chánh  niệm, 
tâm  chưa  định  liền  được  định,  chưa  giải  thoát  liền  được  giải  thoát,  các 
lậu  chưa  hết  liền  được  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô 
thượng  thì  liền  chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người  học  đạo  cần 
như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho 
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đời  Sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó  khăn.  Tỳ-kheo  ấy 
nên  quán  như  vầy,  ‘Ta  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở,  hoặc  không  có 
chánh  niệm  liền  được  chánh  niệm,  tâm  chưa  định  tĩnh  liền  được  định 
tĩnh,  nếu  chưa  giải  thoát  liền  được  giải  thoát,  các  lậu  chưa  hết  liền 
được  đoạn  hết,  chưa  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng  thì  liền 
chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn 
uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu 
tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó  khăn’. 

“Tỳ-kheo  đã  quán  như  vậy  rồi  phải  nương  vào  khu  rừng  này  để 
ở  trọn  đời  cho  đến  lúc  mạng  chung. 

“Cũng  như  các  trường  hợp  nương  vào  khu  rừng  để  ở,  cũng  vậy, 
giữa  bãi  tha  ma,  giữa  thôn  ấp  hay  sống  với  người  khác”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 
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108.  KINH  LÂM  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở  vì  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo,  là  muốn 
thành  đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn2,  ý  nghĩa  này  được  thành  tựu  đối  với  ta. 
Những  điều  người  học  đạo  cần  như  y  phục,  ăn  uống,  giường  chõng, 
thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống,  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ 
dàng  không  khó  khăn’. 

“Rồi  Tỳ-kheo  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Sau  khi  nương 
vào  khu  rừng  này  để  ở,  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  muốn  thành 
đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn,  nhưng  ý  nghĩa  ấy  không  được  thành  đạt  đối 
với  ta.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường 
chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu  một  cách  dễ 
dàng  không  khó  khăn’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  quán  như  vầy,  ‘Ta  xuất  gia 
học  đạo  không  phải  vì  áo  chăn,  không  phải  vì  ăn  uống,  giường  chõng, 
thuốc  thang,  cũng  không  phải  vì  các  vật  dụng  cho  đời  sống;  nhưng  ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo,  là  muôn 
thành  đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn,  ý  nghĩa  này  không  được  thành  đạt  đối 
với  ta.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường 
chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu  một  cách  dễ 


'■  Nội  dung,  tiếp  nối  kinh  trên. 

:  Sa-môn  nghĩa  ,ỈP“  ,pỵcZ nên  hiểu  là  mục  đích  của  Sa-môn;  hoặc,  lợi  ích  của 
Sa-môn. 
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dàng  không  khó  khăn’.  Tỳ-kheo  đã  quán  như  vậy  rồi,  phải  từ  bỏ  khu 
rừng  này  để  đi  nơi  khác. 

“Tỳ-kheo  nương  vào  một  khu  rừng  để  ở,  vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
nương  vào  một  khu  rừng  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  muốn 
thành  đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn,  ý  nghĩa  ấy  được  thành  đạt  đối  với  ta. 
Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng, 
thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sông  tìm  cầu  một  cách  dễ  dàng 
không  khó  khăn’. 

“Rồi  Tỳ-kheo  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Sau  khi  nương 
vào  khu  rừng  này  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  muốn  thành 
đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn  và  ý  nghĩa  ấy  được  thành  đạt  đối  với  ta. 
Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng, 
thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống,  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  rất 
khó  khăn,  Tỳ-kheo  ấy  nên  quán  như  thế  này:  ‘Ta  xuất  gia  học  đạo 
không  phải  vì  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  cũng 
không  phải  vì  các  vật  dụng  cho  đời  sông.  Nhưng  ta  nương  vào  khu 
rừng  nay  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  muôn  thành  đạt  ý  nghĩa 
của  Sa-môn,  ý  nghĩa  ấy  được  thành  đạt  đối  với  ta.  Những  điều  người 
học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật 
dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  rất  khó  khăn’. 

“Tỳ-kheo  đã  quán  như  vậy  rồi  phải  ở  lại  khu  rừng  này. 

“Tỳ-kheo  nương  vào  một  khu  rừng  để  ở,  vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  thành 
đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn,  ý  nghĩa  ấy  được  thành  đạt  đối  với  ta.  Những 
điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc 
thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sông  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng 
không  khó  khăn’. 

“Rồi  vị  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Sau  khi  nương  vào  khu 
rừng  này  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  muốn  thành  đạt  ý  nghĩa 
của  Sa-môn,  nhưng  ý  nghĩa  ấy  không  thành  đạt  đối  với  ta.  Những  điều 
người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang, 
các  vật  dụng  cho  đời  sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  khó  khăn,  vị  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  quán  như  thế  này:  ‘Ta  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở  với 
lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  thành  đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn,  ý  nghĩa  ấy 
được  thành  đạt  đối  với  ta.  Những  điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn, 
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ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sống  tìm 
cầu  tất  cả  một  cách  rất  khó  khăn’. 

“Tỳ-kheo  đã  quán  như  vậy  rồi  phải  lập  tức  từ  bỏ  khu  rừng  này 
ngay  giữa  đêm  mà  đi,  chớ  có  cùng  người  cáo  biệt. 

“Tỳ-kheo  nương  vào  một  khu  rừng  để  ở,  vị  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
nương  vào  khu  rừng  này  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  thành 
đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn,  ý  nghĩa  ấy  được  thành  đạt  đối  với  ta.  Những 
điều  người  học  đạo  cần  như:  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc 
thang,  các  vật  dụng  cho  đời  sông  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng 
không  khó  khăn’. 

“Rồi  vị  Tỳ-kheo  ấy  nương  vào  khu  rừng  này  để  ở.  Sau  khi  nương 
vào  khu  rừng  này  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  muốn  thành 
đạt  ý  nghĩa  của  Sa-môn,  ý  nghĩa  ấy  được  thành  đạt  đối  với  ta.  Những 
điều  người  học  đạo  cần  như  áo  chăn,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các 
vật  dụng  cho  đời  sông  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó 
khăn,  vị  Tỳ-kheo  ấy  nên  quán  như  thế  này:  ‘Ta  nương  vào  khu  rừng 
này  để  ở  với  lý  tưởng  xuất  gia  học  đạo  là  thành  đạt  ý  nghĩa  của  Sa- 
môn,  ý  nghĩa  ấy  được  thành  đạt  đôi  với  ta.  Những  điều  người  học  đạo 
cần  như  áo  chăn,  ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  vật  dụng 
cho  đời  sống  tìm  cầu  tất  cả  một  cách  dễ  dàng  không  khó  khăn’. 

“Tỳ-kheo  đã  quán  như  vậy  rồi,  phải  nương  vào  khu  rừng  này  để 
ở  trọn  đời  cho  đến  lúc  mạng  chung”. 

Cũng  như  các  trường  hợp  nương  vào  khu  rừng  để  ở,  cũng  vậy, 
giữa  bãi  tha  ma,  thôn  ấp  hay  sông  với  người  khác. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


109.  KINH  Tự  QUÁN  TẨM  (l)1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  không  thiện  xảo  quán  tâm  người  khác,  hãy 
thiện  xảo  tự  quán  sát  tâm  của  chính  mình.  Nên  học  như  vậy. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  thiện  xảo  quán  tự  tâm2?  Tỳ-kheo  nếu 
có  quán  này,  chắc  chắn  được  nhiều  lợi  ích.  ‘Phải  chăng  ta  được  chỉ 
của  nội  tâm3,  nhưng  chưa  được  quán  pháp  bằng  tối  thượng  tuệ4?  Phải 
chăng  ta  được  quán  pháp  tối  thượng  tuệ,  nhưng  chưa  được  chỉ  nội 
tâm?  Phải  chăng  ta  chưa  được  chỉ  nội  tâm,  cũng  chưa  được  quán 
pháp  tối  thượng  tuệ?  Phải  chăng  ta  được  chỉ  nội  tâm,  cũng  được  quán 
pháp  tối  thượng  tuệ?” 

“Nếu  Tỳ-kheo  sau  khi  quán,  liền  biết  rằng:  ‘Ta  được  chỉ  nội 
tâm,  chưa  được  quán  pháp  tối  thượng  tuệ’.  Tỳ-kheo  ấy  được  chỉ  nội 
tâm  rồi,  hãy  nên  mong  cầu  quán  pháp  tối  thượng  tuệ.  Vị  ấy  sau  đó 
được  chỉ  nội  tâm  và  cũng  được  quán  pháp  tối  thượng  tuệ. 

“Nếu  Tỳ-kheo  sau  khi  quán  liền  biết  rằng:  ‘Ta  được  quán  pháp 
tối  thượng  tuệ,  chưa  được  chỉ  nội  tâm’.  Tỳ-kheo  ấy  trụ  nơi  quán  pháp 


Tương  đương  Paơli,  A.  10.  54  Samatha. 

2'  Thiện  tự  quán  tâm  &Í/Ờ  Paơli:  sacittapariyaơyakusala. 

3'  Nội  chỉ  đây  nói  về  chỉ  quán  pháp  môn.  Paơli:  ajjhattacetosamatha. 

4-  Tối  thượng  tuệ  quán  pháp  »77^%*  o7/  *Í/-Ó7 được  chỉ  (samtha)  nhưng  chưa 
được  quán  (vipassana).  Paơli:  adhipaóóaơ-dhammavipassana,  sự  quán  chiếu 
pháp  bằng  tuệ  tăng  thượng. 
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tối  thượng  tuệ  rồi,  hãy  nên  mong  cầu  nội  chỉ  tâm  tĩnh  chỉ.  Vị  ấy  sau  đó 
được  quán  pháp  tối  thượng  tuệ  và  cũng  được  chỉ  nội  tâm. 

“Nếu  Tỳ-kheo  sau  khi  quán  liền  biết  rằng:  ‘Ta  chưa  được  chỉ  nội 
tâm  cũng  chưa  được  tối  thượng  tuệ’.  Như  vậy  Tỳ-kheo  chưa  được  pháp 
thiện  này;  vì  muôn  được  nên  phải  nhanh  chóng  tìm  cầu  phương  tiện, 
học  tập  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  kham  nhẫn,  đừng  để  bị  thoái 
chuyển.  Ví  như  người  bị  lửa  đốt  cháy  đầu,  đốt  cháy  áo,  phải  nhanh 
chóng  tìm  cầu  phương  tiện  cứu  đầu,  cứu  áo.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  chưa 
được  pháp  thiện  này,  vì  muôn  được  nên  phải  nhanh  chóng  tìm  cầu 
phương  tiện,  học  tập  tinh  cần,  chánh  niệm  chánh  trí,  đừng  để  bị  thoái 
chuyển.  Vị  ấy  sau  đó  liền  được  chỉ  nội  tâm  và  cũng  được  quán  pháp 
tối  thượng  tuệ. 

“Nếu  Tỳ-kheo  sau  khi  quán  tâm,  liền  biết  rằng:  ‘Ta  được  chỉ  nội 
tâm,  cũng  được  quán  pháp  tối  thượng  tuệ’.  Tỳ-kheo  ấy  tạm  trú  nơi 
pháp  thiện  này  rồi,  hãy  nên  mong  cầu  tự  thân  chứng  ngộ  Lậu  tận  trí 
thông5.  Vì  sao  vậy?  Ta  nói,  ‘Không  được  cất  chứa  tất  cả  y,  nhưng  cũng 
nói  được  phép  cất  chứa  tất  cả  y6’ . 

“Loại  y  nào  mà  Ta  nói  không  được  cất  chứa?  Nếu  cất  chứa  y  mà 
tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện,  suy  thoái  pháp  thiện,  loại  y  như  vậy,  Ta 
nói  không  được  cất  chứa. 

“Loại  y  nào  Ta  nói  được  phép  cất  chứa?  Nếu  cất  chứa  y  mà  tăng 
trưởng  pháp  thiện,  suy  thoái  pháp  ác  bất  thiện,  loại  y  như  vậy  Ta  nói 
được  phép  cất  chứa”.  Cũng  như  y  áo,  về  uống  ăn,  giường  chõng,  thôn 
ấp,  cũng  giống  như  vậy. 

“Ta  nói,  không  được  quen  thân  tất  cả  mọi  người,  nhưng  cũng  nói 
được  phép  quen  thân  tất  cả  mọi  người7. 

“Loại  người  nào  Ta  nói  không  được  quen  thân?  Nếu  quen  thân 
người  mà  tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện,  suy  thoái  pháp  thiện;  người 

5'  Lậu  tận  trí  thông  tác  chứng  */  "  ■%  P/Ế  Paoli:  aosavaonaỏ  khayaoya  yo 

karaòìyo,  nỗ  lực  dứt  sạch  các  lậu. 

6  Paoli:  cìvarampa0haỏ  bhikkhave  duvidhena  vadaomi  sevitabbampi  asevitabbampì  ti, 
Y,  Ta  nói  có  hai  loại:  nên  sử  dụng  và  không  nên  sử  dụng. 

7'  Hiệp  tập  nhất  thiết  nhân  “ũ  *i  &/Ờ  Paoli:  puggalampaoham  bhikkhave 
duvidhena  vadaomi  sevitabbampi  asevitabbampì  ti,  người,  Ta  nói  có  hai  loại:  đáng 
thân  cận  và  không  đáng  thân  cận. 
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như  vậy  Ta  thuyết  giảng  không  được  quen  thân. 

“Loại  người  nào  Ta  nói  được  phép  quen  thân?  Nếu  quen  thân 
người  mà  tăng  trưởng  pháp  thiện,  suy  thoái  pháp  ác  bất  thiện;  người 
như  vậy  Ta  nói  được  phép  quen  thân. 

“Vị  ấy  biết  đúng  như  thật  pháp  nên  tập  hành,  cũng  biết  đúng  như 
thật  pháp  không  nên  tập  hành8.  Vị  ấy  biết  đúng  như  thật  pháp  nên  tập 
hành,  pháp  không  nên  tập  hành  rồi,  với  pháp  không  nên  tập  hành  thì 
không  tập  hành,  với  pháp  nên  tập  liền  tập  hành.  Vị  ấy  không  tập  hành 
pháp  không  nên  tập  hành,  tập  hành  pháp  nên  tập  hành  rồi  liền  tăng 
trưởng  pháp  thiện,  suy  thoái  pháp  ác  bất  thiện. 

“Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  thiện  xảo  quán  tự  tâm,  khéo  biết  tự 
tâm,  khéo  thủ,  khéo  xả”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


Tập  pháp  bất  khả  tập  pháp  *{  “i  &£  ĩ/  *t  “A/Ờ  Pa0li:  sevitabba,  asevitabba:  nên 
thân  cận  và  không  nên  thân  cận,  nên  sử  dụng  và  không  nên  sử  dụng,  nên  phục 
vụ  và  không  nên  phục  vụ. 


110.  KINH  Tự  QUÁN  TÂM  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  không  thiện  xảo  quán  tâm  người  khác,  hãy 
thiện  xảo  tự  quán  sát  tâm  của  chính  mình.  Nên  học  như  vậy. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  thiện  xảo  quán  tự  tâm?  Tỳ-kheo  nếu 
có  quán  này,  chắc  chắn  được  nhiều  lợi  ích. ‘Ta  thường  hành  tham  lam 
hay  thường  hành  không  tham  lam2?  Ta  thường  hành  tâm  sân  nhuế  hay 
thường  hành  tâm  không  sân  nhuế?  Ta  thường  hành  thùy  miên  triền 
hay  thường  hành  không  thùy  miên  triền?  Ta  thường  hành  trạo  hối, 
công  cao  hay  thường  hành  không  trạo  hôi,  cống  cao?  Ta  thường  hành 
nghi  hoặc  hay  thường  hành  không  nghi  hoặc?  Ta  thường  hành  thân 
tránh3  hay  thường  hành  không  thân  tránh?  Ta  thường  hành  tâm  ô  uế 
hay  thường  hành  tâm  không  ô  uế?  Ta  thường  hành  tín  hay  thường  hành 
bất  tín?  Ta  thường  hành  tinh  tấn  hay  thường  hành  giải  đãi?  Ta  thường 
hành  suy  niệm  hay  thường  hành  không  suy  niệm?  Ta  thường  hành  tâm 
định  hay  thường  hành  tâm  không  định?  Ta  thường  hành  ác  tuệ  hay 
thường  hành  không  ác  tuệ?’ 

“Nếu  Tỳ-kheo  khi  quán  liền  biết,  ‘Ta  thường  hành  tham  lam, 
tâm  sân  nhuế,  thùy  miên  triền,  trạo  hối,  cống  cao,  nghi  hoặc,  thân 


Tương  đương  Paơli,  A.  10.  51  Sacitta. 

2-  Đa  hành  tăng  tứ  /i  /t  'ATT'/ /ờ  Paơli:  abhijjahlu0  bahulaỏ  viharaơmi,  ta  sống 
nhiều  tham  lam  chăng? 

3'  Thân  tránh  0  'A /ẻ  Paơli:  saơraddhakaơyo,  cử  chỉ  thô  bạo,  nóng  nảy. 
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tránh,  tâm  ô  uế,  bất  tín,  giải  đãi,  không  suy  niệm,  không  tâm  định, 
thường  hành  ác  tuệ’.  Tỳ-kheo  ấy  muốn  diệt  trừ  pháp  ác  bất  thiện  này 
phải  nhanh  chóng  tìm  cầu  phương  tiện,  học  tập,  tinh  cần,  chánh  niệm, 
chánh  trí,  kham  nhẫn,  đừng  để  bị  thoái  chuyển. 

“Ví  như  bị  lửa  đốt  cháy  đầu,  cháy  áo,  nhanh  chóng  tìm  cầu 
phương  tiện  cứu  đầu,  cứu  áo.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  muôn  diệt  trừ 
pháp  ác  bất  thiện  này  phải  nhanh  chóng  tìm  cầu  phương  tiện,  học 
tập,  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  kham  nhẫn,  đừng  để  bị  thoái 
chuyển. 

“Nếu  Tỳ-kheo  khi  quán  liền  biết,  ‘Ta  thường  hành  không 
tham  lam,  tâm  không  sân  nhuế,  không  thùy  miên  triền,  không  trạo 
hối  cống  cao,  không  nghi  hoặc,  không  thân  tránh,  tâm  không  ô  uế, 
tín,  tinh  tấn,  suy  niệm,  định,  thường  hành  không  ác  tuệ’.  Tỳ-kheo 
ấy  trụ  nơi  pháp  thiện  này  rồi,  hãy  nên  mong  cầu  tự  thân  chứng  ngộ 
lậu  tận  trí  thông. 

“Vì  sao  vậy?  Ta  nói,  không  được  cất  chứa  tất  cả  y  nhưng  cũng 
nói  được  quyền  cất  chứa  tất  cả  y  áo.  Loại  y  nào  Ta  nói  không  được  cất 
chứa?  Nếu  cất  chứa  y  áo  mà  tâm  tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện,  suy 
thoái  pháp  thiện,  y  áo  như  vậy  Ta  nói  không  được  cất  chứa.  Loại  y  nào 
Ta  nói  được  quyền  cất  chứa?  Nếu  cất  chứa  y  áo  mà  tăng  trưởng  pháp 
thiện,  suy  thoái  pháp  ác  bất  thiện,  y  áo  như  vậy  Ta  nói  được  quyền  cất 
chứa”.  Cũng  như  y  áo,  về  uống  ăn,  giường  chõng,  thôn  ấp  cũng  giống 
như  vậy. 

“Ta  nói  không  được  quen  thân  tất  cả  mọi  người,  nhưng  cũng  nói 
được  quen  thân  tất  cả  mọi  người.  Người  thế  nào  mà  Ta  nói  không 
được  quen  thân?  Nếu  quen  thân  người  mà  tăng  trưởng  pháp  ác  bất 
thiện,  suy  thoái  pháp  thiện,  người  như  vậy  Ta  nói  không  được  quen 
thân.  Người  thế  nào  mà  Ta  nói  được  quyền  quen  thân?  Nếu  quen  thân 
người,  liền  tăng  trưởng  pháp  thiện,  suy  thoái  pháp  ác  bất  thiện,  người 
như  vậy  Ta  nói  được  quyền  quen  thân. 

“Vị  ấy  biết  đúng  như  thật  pháp  nên  tập  hành,  cũng  biết  đúng  như 
thật  pháp  không  nên  tập  hành.  Vị  ấy  biết  đúng  như  thật  pháp  nên  tập 
hành  và  pháp  không  nên  tập  hành  rồi,  pháp  không  nên  tập  hành  thì 
không  tập  hành,  pháp  nên  tập  hành  liền  tập  hành.  Vị  ấy  không  tập 
hành  pháp  không  nên  tập  hành,  tập  hành  pháp  nên  tập  hành  rồi,  liền 
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tăng  trưởng  pháp  thiện,  suy  thoái  pháp  ác  bất  thiện. 

“Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  khéo  tự  quán  tâm,  khéo  tự  biết  tâm, 
khéo  thủ,  khéo  xả”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


m.  KINH  ĐẠT  PHẠM  HẠNH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  ở  Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một  đô  ấp  của  Câu-lâu2. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  các  ngươi  nghe,  vi  diệu  ở  khởi  đầu,  vi 
diệu  ở  khoảng  giữa  và  vi  diệu  ở  đoạn  cuối,  có  văn,  có  nghĩa,  cụ  túc 
thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh;  đó  là  ‘Đạt  phạm  hạnh3’,  có  thể  diệt 
tận  các  lậu.  Các  thầy  hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  suy  niệm. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  dạy,  chờ  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Các  ngươi  hãy  biết  lậu,  nhân  sinh  của  lậu,  biết  sự  hữu  báo 
của  lậu,  biết  sự  thắng  liệt  của  lậu4,  biết  sự  diệt  tận  của  lậu,  biết  lậu 
diệt  đạo. 

“Các  ngươi  hãy  biết  thọ5,  biết  nhân  sanh  của  thọ,  biết  sự  hữu 
báo  của  thọ,  biết  sự  thắng  liệt  của  thọ,  biết  sự  diệt  tận  của  thọ,  biết 
thọ  diệt  đạo. 

“Các  ngươi  hãy  biết  tưởng,  biết  nhân  sanh  của  tưởng,  biết  sự  hữu 
báo  của  tưởng,  biết  sự  thắng  liệt  của  tưởng,  biết  sự  diệt  tận  của  tưởng, 


Tương  đương  Paơli  A.6.63  Nibbedhika-sutta.  Hán,  biệt  dịch,  No. 57. 

2'  Kiếm-ma-sắt-đàm  Câu-lâu.  Paơli:  Kammaơsadhammaỏ  naơma  kuruơnaỏ  nigamo, 
tại  thị  trấn  Kammàsadhamma  của  người  Kuru.  Xem  cht.3,  kinh  số  10. 

3  Đạt  phạm  hạnh  r<? Ỷ  /i,ờ  Paơli:  nibbedhikapaiyaơya,  pháp  môn  quyết  trạch. 

4'  Các  khía  cạnh  của  vấn  đề:  sở  nhân  sanh  sc? //  T^-cT^hữu  báo  /3  *,cZ thắng 
như  'Jrỳ/ỳ,ỵcZ Paơli:  nidaơnasambhava  (nguyên  nhân  sanh  khởi),  vemattataơ  (đặc 
tính  sai  biệt),  vipaơka  (báo  ứng). 

5  Giác  * ỵâ  Paoli:  vedanao. 
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biết  tưởng  diệt  đạo. 

“Các  ngươi  hãy  biết  dục,  biết  nhân  sanh  của  dục,  biết  hữu  báo 
của  dục,  biết  sự  thắng  liệt  của  dục,  biết  sự  diệt  tận  của  dục,  biết  dục 
diệt  đạo. 

“Các  ngươi  hãy  biết  nghiệp,  biết  nhân  sanh  của  nghiệp  từ  đâu 
sanh,  biết  hữu  báo  của  nghiệp,  biết  sự  thắng  liệt  của  nghiệp,  biết  sự 
diệt  tận  của  nghiệp,  biết  nghiệp  diệt  đạo. 

“Các  ngươi  hãy  biết  khổ,  biết  nhân  sanh  của  khổ,  biết  sự  hữu 
báo  của  khổ,  biết  sự  thắng  liệt  của  khổ,  biết  sự  diệt  tận  của  khổ,  biết 
khổ  diệt  đạo. 

“Thế  nào  là  biết  lậu?  Biết  có  ba  lậu:  dục  lậu,  hữu  lậu  và  vô 
minh  lậu.  Đó  là  biết  lậu?  Thế  nào  biết  nhân  sanh  của  lậu?  Biết  từ  vô 
minh,  nhân  vô  minh,  do  đó  có  lậu.  Đó  là  biết  nhân  sanh  của  lậu.  Thế 
nào  là  biết  hữu  báo  của  lậu?  Biết  bị  vô  minh  trói  buộc,  bị  các  lậu  rỉ 
thấm,  do  nhân  duyên  đó  lãnh  thọ  quả  báo  hoặc  đến  chỗ  lành  hay  đến 
chỗ  ác.  Đó  là  biết  lậu  có  quả  báo.  Thế  nào  là  biết  sự  thắng  liệt  của 
lậu?  Biết  có  lậu  sanh  vào  địa  ngục,  có  lậu  sanh  vào  súc  sanh,  có  lậu 
sanh  vào  ngạ  quỷ,  có  lậu  sanh  vào  cõi  trời,  hoặc  có  lậu  sanh  vào  cõi 
người.  Đó  là  sự  thắng  liệt  của  lậu.  Thế  nào  là  biết  sự  diệt  tận  của  lậu? 
Biết  vô  minh  diệt,  lậu  liền  diệt.  Đó  là  biết  lậu  diệt  tận.  Thế  nào  là 
biết  lậu  diệt  đạo?  Biết  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh  kiến  đến  chánh 
định.  Đó  là  biết  lậu  diệt  đạo.  Nếu  Tỳ-kheo  biết  lậu,  biết  nhân  sanh 
của  lậu,  biết  hữu  báo  của  lậu,  biết  sự  thắng  liệt  của  lậu,  biết  sự  diệt 
tận  của  lậu,  biết  lậu  diệt  đạo  như  vậy,  đó  gọi  là  đạt  phạm  hạnh,  có  thể 
diệt  tận  tất  cả  lậu. 

“Thế  nào  là  biết  thọ?  Biết  có  ba  cảm  thọ:  cảm  thọ  lạc,  cảm  thọ 
khổ  và  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc.  Đó  là  biết  thọ.  Thế  nào  là  biết 
nhân  sanh  của  thọ?  Biết  từ  xúc,  do  xúc  nên  có  thọ.  Đó  là  biết  nhân 
sanh  của  thọ.  Thế  nào  là  biết  hữu  báo  của  thọ?  Biết  ái,  ái  là  hữu  báo 
của  thọ.  Đó  là  biết  hữu  báo  của  thọ.  Thế  nào  là  biết  sự  thắng  liệt  của 
thọ?  Tỳ-kheo  khi  thọ  nhận  cảm  thọ  lạc,  liền  biết  đang  thọ  nhận  cảm 
thọ  lạc;  khi  thọ  nhận  cảm  thọ  khổ  liền  biết  đang  thọ  nhận  cảm  thọ 
khổ;  khi  thọ  nhận  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc,  liền  biết  đang  thọ 
nhận  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc.  Khi  thân  thọ  nhận  cảm  thọ  lạc, 
thân  thọ  nhận  cảm  thọ  khổ,  thân  thọ  nhận  cảm  thọ  không  khổ  không 
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lạc;  khi  tâm  thọ  nhận  cảm  thọ  lạc,  tâm  thọ  nhận  cảm  thọ  khổ,  tâm  thọ 
nhận  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc.  cảm  thọ  lạc  khi  ăn,  cảm  thọ  khổ 
khi  ăn,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  khi  ăn.  cảm  thọ  lạc  khi  không 
ăn,  cảm  thọ  khổ  khi  không  ăn,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  khi 
không  ăn.  cảm  thọ  lạc  khi  có  dục,  cảm  thọ  khổ  khi  có  dục,  cảm  thọ 
không  khổ  không  lạc  khi  có  dục.  cảm  thọ  lạc  khi  không  có  dục,  cảm 
thọ  khổ  khi  không  có  dục,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  khi  không  có 
dục,  thì  biết  có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  khi  không  có  dục.  Đó  là 
biết  sự  thắng  liệt  của  thọ.  Thế  nào  là  biết  sự  diệt  tận  của  thọ?  Biết  xúc 
diệt,  thọ  liền  diệt.  Đó  là  biết  sự  diệt  tận  của  thọ.  Thế  nào  là  biết  thọ 
diệt  đạo?  Biết  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định. 
Đó  là  biết  thọ  diệt  đạo.  Nếu  Tỳ-kheo  biết  thọ,  biết  nhân  sanh  của  thọ, 
biết  hữu  báo  của  thọ,  biết  sự  thắng  liệt  của  thọ,  biết  sự  diệt  tận  của 
thọ,  biết  thọ  diệt  đạo  như  vậy,  đó  gọi  là  đạt  phạm  hạnh,  có  thể  diệt 
tận  tất  cả  thọ. 

“Thế  nào  là  biết  tưởng?  Biết  có  bốn  tưởng6:  Tỳ-kheo  khi  có 
tưởng  nhỏ  cũng  biết,  tưởng  lớn  cũng  biết,  tưởng  vô  lượng  cũng  biết, 
tưởng  xứ  vô  sở  hữu  cũng  biết.  Đó  là  biết  tưởng.  Thế  nào  là  biết  nhân 
sanh  của  tưởng?  Biết  từ  xúc,  do  xúc  nên  tưởng.  Đó  là  biết  nhân  sanh 
của  tưởng.  Thế  nào  là  biết  hữu  báo  của  tưởng?  Biết  tuyên  thuyết7,  tùy 
tưởng  mà  tuyên  thuyết8.  Đó  là  biết  hữu  báo  của  tưởng.  Thế  nào  là  biết 
sự  thắng  liệt  của  tưởng?  Biết  có  tưởng  về  sắc9,  có  tưởng  về  tiếng,  có 
tưởng  về  hương,  có  tưởng  về  vị,  hoặc  có  tưởng  về  xúc.  Đó  là  biết  sự 
thắng  liệt  của  tưởng.  Thế  nào  là  biết  sự  diệt  tận  của  tưởng?  Biết  xúc 
diệt,  tưởng  liền  diệt.  Đó  là  biết  sự  diệt  tận  của  tưởng.  Thế  nào  là  biết 
tưởng  diệt  đạo?  Biết  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh 


6'  Bản  Pa0li:  sáu  tưởng:  ru0pasaóóa0,  sắc  tưởng,  cho  đến,  dhammasaóóao,  pháp 
tưởng. 

7-  Thuyết  ^yíÍPaoli:  Katamo  saóóaonaỏ  vipaoko?  vohaoraveppako,  cái  gì  là  kết 
quả  (dị  thục)  của  các  tưởng?  Là  kết  quả  của  ngôn  ngữ  tập  quán. 

8'  Tùy  kỳ  tưởng  tiện  thuyết  ;  Dệ  <cT ' / /Ề Paoli:  yathao  yathao  naỏ  saỏja0na0ti 
tathao  tathao  voharati  evaỏ  saóóì  ahosin  ti,  nó  nhận  biết  vật  ấy  như  thế  nào  thì  nó 
nói  như  thế,  rằng  “tôi  có  tưởng  (có  ấn  tưong)  như  vậy”. 

Paoli:  aóóao  saóóao  ruopesu,  tưởng  trong  các  sắc  thì  khác,  cho  đến,  aóóao 
saóóao  dhammesu,  tưởng  trong  các  pháp  thì  khác. 


9. 
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định.  ĐÓ  là  biết  tưởng  diệt  đạo.  Nếu  Tỳ-kheo  biết  tưởng,  biết  nhân 
sanh  của  tưởng,  biết  hữu  báo  của  tưởng,  biết  sự  thắng  liệt  của  tưởng, 
biết  sự  diệt  tận  của  tưởng,  biết  tưởng  diệt  đạo  như  vậy,  đó  gọi  là  đạt 
phạm  hạnh,  có  thể  diệt  tận  tất  cả  tưởng. 

“Thế  nào  là  biết  dục?  Biết  dục  có  năm  công  đức  của  dục,  khả  ái, 
khả  hỷ,  mỹ  sắc,  tương  ưng  với  dục,  rất  khả  lạc.  Những  gì  là  năm?  sắc 
được  biết  bởi  mắt,  thanh  được  biết  bởi  tai,  hương  được  biết  bởi  mũi,  vị 
được  biết  bởi  lưỡi,  xúc  được  biết  bởi  thân,  pháp  được  biết  bởi  ý.  Thế 
nào  là  biết  nhân  sanh  của  dục?  Biết  từ  xúc,  do  xúc  nên  có  dục.  Đó  là 
biết  nhân  sanh  của  dục  từ  đâu  sanh.  Thế  nào  là  biết  hữu  báo  của  dục? 
Tùy  theo  chủng  loại  dục  mà  sanh  ái  lạc,  đắm  trước  rồi  trụ  vào  đó,  do 
nhân  duyên  đó  lãnh  thọ  quả  báo,  đến  chỗ  có  phước,  đến  chỗ  phi  phước 
hay  chỗ  bất  động.  Đó  là  biết  hữu  báo  của  dục.  Thế  nào  là  biết  sự 
thắng  liệt  của  dục?  Hoặc  có  dục  ham  muốn  sắc10,  hoặc  có  dục  ham 
muốn  tiếng,  hoặc  có  dục  ham  muốn  hương,  hoặc  có  dục  ham  muôn  vị, 
hoặc  có  dục  ham  muôn  xúc.  Đó  là  biết  sự  thắng  liệt  của  dục.  Thế  nào 
là  biết  sự  diệt  tận  của  dục?  Biết  xúc  diệt,  dục  liền  diệt.  Đó  là  biết  sự 
diệt  tận  của  dục.  Thế  nào  là  biết  dục  diệt  đạo?  Biết  Thánh  đạo  tám 
chi,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.  Đó  là  biết  dục  diệt  đạo.  Nếu 
Tỳ-kheo  biết  dục,  biết  nhân  sanh  của  dục,  biết  hữu  báo  của  dục,  biết 
sự  thắng  liệt  của  dục,  biết  sự  diệt  tận  của  dục,  biết  dục  diệt  đạo  là  như 
vậy,  đó  gọi  là  đạt  phạm  hạnh,  có  thể  diệt  tận  tất  cả  dục. 

“Thế  nào  là  biết  nghiệp?  Biết  có  hai  nghiệp,  nghiệp  và  nghiệp 
đã  tư11.  Đó  là  biết  nghiệp.  Thế  nào  là  biết  nhân  sanh  của  nghiệp?  Biết 
từ  do  xúc  nên  có  nghiệp.  Đó  là  biết  nhân  sanh  của  nghiệp.  Thế  nào  là 
biết  hữu  báo  của  nghiệp?  Biết  nghiệp  đen  có  quả  báo  đen,  nghiệp 
trắng  có  quả  báo  trắng,  nghiệp  đen  trắng  có  quả  báo  đen  trắng,  hoặc 
nghiệp  không  đen  không  trắng  thì  không  có  quả  báo  và  nghiệp  tận. 
Đó  là  biết  nghiệp  có  quả  báo.  Thế  nào  là  biết  sự  thắng  liệt  của 


10'  Hữu  dục  dục  sắc  /s  'ý  Ịý  /ýí^Paoli:  aóóo  kaomo  ruopesu,  dục  nơi  các  sắc  là 
khác,...  cho  đến,  aóóo  kaomo  phoasashabbesu,  dục  nơi  các  xúc  là  khác. 
n-  Tư  nghiệp  dĩ  tư  nghiệp  r  0  <r  ũ-ỵâ  Paơli:  cetanaỏ  kamamỏ...  cetayitvao 
kamaỏ  katori  kaoyena  vaocaoya  manasao:  nghiệp  được  tư  duy,  và  nghiệp  sau  khi 
tư  duy  rồi  hành  động  bởi  thân,  miệng  và  ý. 
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nghiệp?  Biết  có  nghiệp  sanh  vào  địa  ngục,  có  nghiệp  sanh  vào  súc 
sanh,  có  nghiệp  sanh  vào  ngạ  quỷ,  có  nghiệp  sanh  vào  cõi  trời,  hoặc 
có  nghiệp  sanh  vào  cõi  người.  Đó  là  biết  sự  thắng  liệt  của  nghiệp.  Thế 
nào  là  biết  sự  diệt  tận  của  nghiệp?  Biết  xúc  diệt,  nghiệp  liền  diệt.  Đó 
là  biết  sự  diệt  tận  của  nghiệp.  Thế  nào  là  biết  nghiệp  diệt  đạo?  Biết 
Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.  Đó  là  biết 
nghiệp  diệt  đạo.  Nếu  Tỳ-kheo  biết  nghiệp,  biết  nhân  sanh  của  nghiệp, 
biết  hữu  báo  của  nghiệp,  biết  sự  thắng  liệt  của  nghiệp,  biết  sự  diệt  tận 
của  nghiệp,  biết  nghiệp  diệt  đạo  như  vậy,  đó  gọi  là  đạt  phạm  hạnh,  có 
thể  diệt  tận  tất  cả  nghiệp. 

“Thế  nào  là  biết  khổ?  Biết  khổ  sanh,  khổ  già,  khổ  bệnh,  khổ 
chết,  khổ  oán  tắng  hội,  khổ  ái  biệt  ly,  khổ  cầu  bất  đắc;  nói  tóm,  năm 
thủ  uẩn  là  khổ.  Đó  là  biết  khổ.  Thế  nào  là  biết  nhân  sanh  của  khổ? 
Biết  từ  ái,  do  ái  sanh  khổ.  Đó  là  biết  nhân  sanh  của  khổ.  Thế  nào  là 
biết  hữu  báo  của  khổ?  Biết  có  khổ  diệt  hơi  chậm,  hoặc  có  khổ  diệt  hơi 
nhanh,  hoặc  có  khổ  diệt  rất  chậm,  hoặc  có  khổ  diệt  rất  nhanh.  Đó  là 
biết  hữu  báo  của  khổ.  Thế  nào  là  biết  sự  thắng  liệt  của  khổ?  Đó  là 
biết  phàm  phu  ngu  si,  không  đa  văn,  không  gặp  thiện  tri  thức,  không 
điều  ngự  thánh  pháp,  nên  khi  thân  sanh  cảm  thọ  rất  khổ,  cùng  cực 
khổ,  mạng  sống  muốn  tuyệt,  phải  tìm  người  cứu  chữa  ở  bên  ngoài; 
hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  thọ  trì  loại  chú  một  câu,  loại  chú  hai,  ba, 
bôn  hay  nhiều  câu,  hoặc  thọ  trì  loại  chú  một  trăm  câu  thần  chú,  ‘Vị  ấy 
trị  dứt  khổ  cho  ta’,  như  vậy  là  nhân  mong  cầu  mà  sanh  khổ,  nhân  tập 
khởi  mà  sanh  khổ.  Đó  là  biết  sự  thắng  liệt  của  khổ.  Thế  nào  là  biết  sự 
diệt  tận  của  khổ?  Biết  ái  diệt,  khổ  liền  diệt.  Đó  là  biết  sự  diệt  tận  của 
khổ.  Thế  nào  là  biết  khổ  diệt  đạo?  Biết  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh 
kiến  cho  đến  chánh  định.  Đó  là  biết  khổ  diệt  đạo.  Nếu  Tỳ-kheo  biết 
khổ,  biết  nhân  sanh  của  khổ,  biết  hữu  báo  của  khổ,  biết  sự  thắng  liệt 
của  khổ,  biết  sự  diệt  tận  của  khổ,  biết  khổ  diệt  đạo  như  vậy,  đó  gọi  là 
Đạt  phạm  hạnh,  có  thể  diệt  tận  tất  cả  khổ.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


112.  KINH  A-NÔ-BA1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Bạt-kì-sấu2,  ở  đô  ấp  A-nô-ba3  của 
người  Bạt-kì. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  xế  trưa,  Đức  Thế  Tôn  từ  chỗ  tĩnh  tọa  đứng  dậy, 
bước  ra  khỏi  tịnh  thất  và  nói: 

“A-nan,  Ta  và  ông  hãy  đi  đến  sông  A-di-la-hòa-đế4  để  tắm. 

Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Kính  vâng”. 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  cùng  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  sông  A-di-la- 
hòa-đế,  cởi  bỏ  y  phục  trên  bờ  sông  rồi  xuống  nước  tắm.  Tắm  xong,  lên 
bờ,  lau  mình  và  mặc  y  phục  vào.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cầm  quạt 
quạt  hầu  Phật.  Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  ngoảnh  lại,  hỏi: 

“A-nan,  Đề-bà-đạt-đa  vì  phóng  dật  nên  sẽ  bị  đọa  lạc  rất  cực 
khổ,  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp,  không 
thể  cứu  vớt.  A-nan,  ông  có  nghe  các  Tỳ-kheo  nói  lại  rằng  Ta  đã  xác 
định  Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục,  ở  đấy 
trọn  kiếp,  không  thể  cứu  vớt  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Quả  vậy,  lúc  bấy  giờ  có  một  vị  Tỳ-kheo  nói  với  con  rằng:  ‘Này 


Tương  đương  Paơli  A.6.62  Udaka  (Purisindriyaóaơòa-sutta).  Biệt  dịch,  No. 58. 

2  Bạt-kì-sấu  T/  □  '/Í<T/Ờ  Paơli:  Vajjìsu,  giữa  những  người  Vajji. 

3  A-nô-ba  *  địa  danh  này  chưa  rõ.  Bản  Paơli:  Phật  tại  Daònakappa,  một 

ngôi  làng  của  người  Kosala. 

4'  A-di-la-hòa-đế  *  /i  'p  «ỵ.-ờ  Paơli:  Aciravatì,  Tôn  giả  Ananda  và  một  số  đông 
Tỳ-kheo  làng  Daònakappa  đến  tắm  ở  đây. 
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Tôn  giả  A-nan,  phải  chăng  Đức  Thế  Tôn  dùng  Tha  tâm  trí  biết  rõ  tâm 
Đề-bà-đạt-đa  nên  Ngài  xác  định  rằng  Đề-bà-đạt-đa5  chắc  chắn  đến 
chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp,  không  cứu  vớt?6’  ” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  hoặc  nhỏ,  hoặc  trung,  hoặc  lớn  tuổi,  hoặc 
niên  thiếu,  đều  không  hiểu  biết7.  Vì  sao  vậy?  Như  Lai  đã  xác  định, 
nhưng  người  ấy  vẫn  còn  nghi  hoặc.  A-nan,  Ta  không  thấy  có  những 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí  hay  bất  cứ  ai  khác  ở  trên  đời  này 
từ  người  đến  trời  như  Ta  ghi  nhận  nhất  quyết  về  Đề-bà-đạt-đa.  Vì  sao 
vậy?  A-nan,  Ta  xác  định  rằng  Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác, 
sanh  vào  địa  ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp,  không  thể  cứu  vớt.  A-nan,  nếu  Ta 
thấy  Đề-bà-đạt-đa  có  được  chút  pháp  bạch  tịnh  bằng  một  sợi  lông,  Ta 
đã  không  xác  định  rằng  Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào 
địa  ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp,  không  thể  cứu  vớt.  A-nan,  vì  Ta  không  thấy 
Đề-bà-đạt-đa  có  được  chút  pháp  bạch  tịnh  bằng  một  sợi  lông,  nên  Ta 
xác  định  rằng  Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục, 
ở  đấy  trọn  kiếp,  không  thể  cứu  vớt. 

“A-nan,  ví  như  cách  thôn  nọ  không  xa,  có  một  hầm  phẩn  sâu 
rộng,  có  người  bị  lọt  vào  đấy,  chìm  xuống  tận  đáy.  Có  người  đi  đến 
trông  thấy,  phát  khởi  lòng  đại  từ  đại  bi,  mong  muốn  cho  được  sự  lợi 
ích  và  phước  lành,  được  an  ổn,  khoái  lạc.  Người  ấy  nhìn  quanh  rồi  nói, 
‘Người  này  có  chỗ  nào  như  lông,  tóc  không  bị  dính  phẩn  để  ta  có  thể 
nắm  kéo  lên  chăng?’  Người  ấy  nhìn  khắp  châu  thân  nhưng  không  thấy 
có  chỗ  nào  bằng  một  sợi  lông,  một  cọng  tóc  mà  không  bị  dính  phẩn  để 
có  thể  dùng  tay  nắm  kéo  lên  được’.  Cũng  vậy,  này  A-nan,  nếu  Ta  thấy 
Đề-bà-đạt-đa  có  một  chút  pháp  bạch  tịnh  nào  bằng  một  sợi  lông,  Ta 
đã  không  ghi  xác  định  rằng  Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh 
vào  địa  ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp,  không  thể  cứu  vớt.  A-nan,  vì  Ta  không 


5  Đề-bà-đạt-đa  £  'c? //í /cX Tỳ-kheo  chống  Phật.  Paoli:  Devadatta. 

6'  Theo  bản  Paoli,  Tỳ-kheo  này  hoài  nghi,  Phật  tự  biết  hay  nhờ  chư  Thiên  nói  cho 
biết. 

7-  Hán:  niên  thiếu  bất  tự  tri  /~  K£  /  Paoli:  baolo  avyatto,  ngu  si  không 
biết  gì.  Baola,  có  nghĩa  con  nít,  cũng  có  nghĩa  ngu  si,  cho  nên  Hán  dịch  niên 
thiếu  (?). 
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thấy  Đề-bà-đạt-đa  có  được  chút  pháp  bạch  tịnh  nào  bằng  một  sợi  lông, 
nên  Ta  ghi  xác  định  rằng  Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh 
vào  địa  ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp,  không  thể  cứu  vớt. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  A-nan  khóc  lóc,  lấy  tay  gạt  lệ8  rồi  thưa  rằng: 

“Kính  bạch  Thế  Tôn!  Thật  là  kỳ  diệu!  Thật  là  hy  hữu!  Thế  Tôn 
đã  xác  định  rằng  ‘Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa 
ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp  không  thể  cứu  vớt’.” 

“Đúng  vậy  A-nan!  Đúng  vậy  A-nan!  Ta  xác  định  rằng  Đề-bà- 
đạt-đa  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục,  ở  đấy  trọn  kiếp, 
không  thể  cứu  vớt.  A-nan,  nếu  ông  được  Như  Lai  thuyết  giảng  cho 
nghe  về  phân  biệt  Đại  nhân  căn  trí9  chắc  chắn  sẽ  có  tín  tâm  tối  thượng 
nơi  Như  Lai  mà  luôn  luôn  hoan  hỷ”. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  quả  là  đúng  lúc!  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  quả 
là  đúng  lúc!  Ngưỡng  mong  Thế  Tôn  thuyết  giảng  cho  các  Tỳ-kheo 
nghe  về  phân  biệt  Đại  nhân  căn  trí.  Các  Tỳ-kheo  được  Thế  Tôn  thuyết 
giảng  cho  nghe  sẽ  khéo  léo  thọ  trì”. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“A-nan,  hãy  lắng  nghe!  Hãy  khéo  tư  niệm.  Nay  Ta  sẽ  thuyết 
giảng  cho  ông  nghe  về  phân  biệt  Đại  nhân  căn  trí”. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  dạy  chờ  nghe. 

Thế  Tôn  nói: 

“A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm  người  khác,  biết 
người  này  thành  tựu  pháp  thiện,  cũng  thành  tựu  pháp  bất  thiện.  Sau 
đó,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm  người  này,  biết  người 
này  diệt  pháp  thiện,  sanh  phát  bất  thiện.  Người  này  đã  diệt  pháp 
thiện,  sanh  pháp  bất  thiện,  nhưng  thiện  căn  còn  sót  lại  chưa  đoạn 
tuyệt.  Từ  thiện  căn  đó,  lại  sẽ  phát  sanh  pháp  thiện.  Như  vậy,  người 
này  đạt  được  pháp  thanh  tịnh. 

“A-nan,  ví  như  sáng  sớm,  mặt  trời  vừa  xuất  hiện,  bóng  tối  diệt, 
ánh  sáng  sanh.  A-nan,  ý  ông  nghĩ  sao,  mặt  trời  lên  dần  cho  đến  giờ  ăn 
trưa,  phải  chăng  bóng  tối  đã  diệt,  ánh  sáng  đã  sanh? 


8  Có  lẽ  vì  Đề-ba-đạt-đa  là  anh  em  chú  bác  ruột. 

9'  Đại  nhân  căn  trí  ỹ  w .  %  /Ờ  Paeli:  purisindriyaóóaeòa. 
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Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

“Cũng  vậy,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  thiện,  cũng  thành  tựu  pháp 
bất  thiện.  Sau  đó,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm  người 
này,  biết  người  này  diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện.  Người  này  đã 
diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện,  nhưng  thiện  căn  còn  sót  lại,  chưa 
đoạn  tuyệt.  Từ  thiện  căn  đó  sẽ  lại  phát  sanh  pháp  thiện.  Như  vậy, 
người  này  đạt  được  pháp  thanh  tịnh. 

“A-nan,  ví  như  hạt  lúa  giống  không  hư,  không  vỡ,  không  mục, 
không  nứt,  không  bị  gió,  nắng  làm  thương  tổn,  mùa  thu  được  cất  giấu 
kín  đáo.  Nếu  người  cư  sĩ  giỏi,  sửa  sang  khoảnh  ruộng  tốt  rồi  vãi  hạt 
giông  vào  và  mưa  xuống  phải  thời,  thì  này  A-nan,  ý  ông  nghĩ  sao,  hạt 
giông  ấy  có  dần  dần  lớn  lên  được  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thể  vậy”. 

“Cũng  vậy,  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  thiện,  cũng  thành  tựu 
pháp  bất  thiện.  Sau  đó  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  lại  quán  sát  tâm 
người  này,  biết  người  này  diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện;  người 
này  đã  diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện,  nhưng  thiện  căn  còn  sót 
chưa  đoạn  tuyệt.  Từ  thiện  căn  đó,  thiện  pháp  sẽ  lại  phát  sanh.  Như 
vậy  là  người  này  đạt  được  pháp  thanh  tịnh.  A-nan,  đó  gọi  là  Đại 
nhân  căn  trí  của  Như  Lai.  Như  Lai  hiểu  biết  chân  chánh  về  gốc  rễ 
của  các  pháp  như  vậy. 

“Lại  nữa,  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm  người 
khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  thiện,  cũng  thành  tựu  pháp  bất 
thiện.  Sau  đó  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm  người  này, 
biết  người  này  diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện,  thiện  căn  còn  sót 
chưa  đoạn  tuyệt,  chắc  chắn  rồi  sẽ  đoạn  tuyệt.  Như  vậy,  người  này  đi 
đến  pháp  suy  thoái10. 

“A-nan,  ví  như  từ  lúc  xế  trưa  cho  đến  khi  mặt  trời  lặn,  ánh  sáng 
diệt,  bóng  tối  sanh;  A-nan,  ý  ông  nghĩ  sao,  sau  khi  mặt  trời  lặn,  phải 


10  Suy  thoái  pháp  ỵ  “í /Ờ  Paoli:  parihaona-dhamma. 
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chăng  ánh  sáng  đã  diệt,  bóng  tối  đã  sanh?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

“Cũng  vậy,  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm  người 
khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  thiện,  cũng  thành  tựu  pháp  bất 
thiện.  Sau  đó  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm  người  này, 
biết  người  này  diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện;  người  này  đã  diệt 
pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện,  thiện  căn  còn  sót  chưa  đoạn  tuyệt, 
chắc  chắn  rồi  sẽ  đoạn  tuyệt.  Như  vậy,  người  này  đi  đến  pháp  suy 
thoái”. 

“A-nan,  ví  như  hạt  lúa  giống  không  hư,  không  vỡ,  không  mục, 
không  nứt,  không  bị  gió,  nắng  làm  thương  tổn,  mùa  thu  đến  được  cất 
giấu  kín  đáo.  Nếu  người  cư  sĩ  kia  giỏi,  sửa  sang  ruộng  tốt  rồi  vãi  hạt 
giông  vào  nhưng  mưa  xuống  không  phải  thời,  thì  này  A-nan,  ý  ông 
nghĩ  sao,  hạt  giống  này  có  dần  dần  lớn  lên  được  không?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  được”. 

“Cũng  vậy,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  thiện,  cũng  thành  tựu 
pháp  bất  thiện.  Sau  đó  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm 
người  này,  biết  người  này  diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện;  người 
này  đã  diệt  pháp  thiện,  sanh  pháp  bất  thiện,  thiện  căn  còn  sót  chưa 
đoạn  tuyệt,  chắc  chắn  rồi  sẽ  đoạn  tuyệt.  Như  vậy,  người  này  đi  đến 
pháp  suy  thoái”. 

“A-nan,  đó  gọi  là  Đại  nhân  căn  trí  của  Như  Lai.  Như  Lai  hiểu 
biết  chân  chánh  về  gốc  rễ  của  các  pháp  như  vậy. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác.  Ta  không  thấy  người  này  có  được  chút  pháp  bạch  tịnh 
nào,  dù  chỉ  bằng  một  sợi  lông.  Người  này  một  mực  chỉ  có  pháp  ác, 
bất  thiện,  ô  uế,  làm  gốc  rễ  cho  sự  hữu  trong  tương  lai  là  sự  phiền 
nhiệt,  là  khổ  báo,  là  nguyên  nhân  của  sanh,  già,  bệnh,  chết.  Như 
vậy,  người  này  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  ác, 
sanh  vào  địa  ngục”. 

“A-nan,  ví  như  hạt  giống  không  hư,  vỡ,  mục  nát,  bị  gió  nắng  làm 
thương  tổn,  mùa  thu  không  được  cất  giấu  kín  đáo.  Nếu  người  cư  sĩ  kia 
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không  phải  là  nông  phu  giỏi,  lại  không  khéo  canh  tác,  gieo  hạt  giống 
xuống  và  mưa  không  phải  thời,  thì  này  A-nan,  ý  ông  nghĩ  sao,  hạt 
giông  lúa  có  dần  dần  lớn  lên  được  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  dạ  không”. 

“Cũng  vậy,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  Ta  không  thấy  người  này  có  được  chút  pháp  bạch  tịnh,  dù 
bằng  sợi  lông.  Người  này  pháp  ác  bất  thiện  hoàn  toàn  dẫy  đầy,  ô  uế, 
làm  gốc  rễ  cho  sự  hữu  trong  tương  lai,  lại  phiền  nhiệt,  khổ  báo, 
nguyên  nhân  của  sanh,  già,  bệnh,  chết.  Như  vậy,  người  này  khi  thân 
hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa  ngục.  A-nan, 
đó  gọi  là  Đại  nhân  căn  trí  của  Như  Lai.  Như  Lai  hiểu  biết  chân  chánh 
về  gốc  rễ  của  các  pháp  như  vậy”. 

“Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  đã  thuyết  giảng  về  ba  hạng  người  như 
vậy.  Mong  Thế  Tôn  có  thể  giảng  thuyết  về  ba  hạng  người  khác  nữa 
được  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Ta  có  thể  nói.  Này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát 
tâm  người  khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  bất  thiện,  cũng  thành 
tựu  pháp  thiện.  Sau  đó,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm 
người  này,  biết  người  này  diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện.  Người 
này  đã  diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện,  nhưng  bất  thiện  căn  còn 
sót  chưa  đoạn  tuyệt.  Từ  bất  thiện  căn  này  sẽ  lại  phát  sanh  pháp  bất 
thiện.  Như  vậy,  người  này  đi  đến  pháp  suy  thoái. 

“A-nan,  ví  như  lửa  đốt,  khi  mới  đốt  chỉ  có  một  ngọn,  có  người 
đẩy  cỏ  khô  thêm  rồi  chất  củi  khô  lên.  Này  A-nan,  ý  ông  nghĩ  sao, 
ngọn  lửa  kia  càng  bốc  cháy  mạnh  lên  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  quả  như  vậy”. 

“Cũng  vậy,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  bất  thiện,  cũng  thành  tựu 
pháp  thiện.  Sau  đó,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm  người 
này,  biết  người  này  diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện.  Người  này  đã 
được  diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện,  nhưng  bất  thiện  căn  còn  sót 
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chưa  đoạn  tuyệt.  Từ  bất  thiện  căn  đó  sẽ  lại  phát  sanh  pháp  bất  thiện. 
Như  vậy,  người  này  đi  đến  pháp  suy  thoái. 

“Này  A-nan,  đó  gọi  là  Đại  nhân  căn  trí  của  Như  Lai.  Như  Lai 
hiểu  biết  chân  chánh  về  gốc  rễ  của  các  pháp  như  vậy. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  bất  thiện,  cũng  thành  tựu 
pháp  thiện.  Sau  đó,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm  người 
này,  biết  người  này  diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện.  Người  này  đã 
diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện,  nhưng  bất  thiện  căn  còn  sót  chưa 
đoạn  tuyệt,  chắc  chắn  rồi  sẽ  đoạn  tuyệt.  Như  vậy,  người  này  đạt  đến 
pháp  thanh  tịnh. 

“A-nan,  ví  như  đốt  lửa,  khi  mới  đốt  chỉ  có  một  ngọn,  có  người 
đem  cây  lửa  đang  cháy  sáng  này  để  trên  đất  bằng,  hoặc  để  trên  đá; 
này  A-nan,  ý  ông  nghĩ  sao,  ngọn  lửa  há  càng  bốc  cháy  mạnh  lên 
chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  vậy”. 

“Cũng  vậy,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  biết  người  này  thành  tựu  pháp  bất  thiện,  cũng  thành  tựu 
pháp  thiện.  Sau  đó  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  lại  tâm  người 
này,  biết  người  này  diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện.  Người  này  đã 
diệt  pháp  bất  thiện,  sanh  pháp  thiện,  nhưng  bất  thiện  căn  còn  sót  chưa 
đoạn  tuyệt,  chắc  chắn  rồi  sẽ  đoạn  tuyệt.  Như  vậy  là  người  này  đạt 
pháp  thanh  tịnh. 

“A-nan,  đó  gọi  là  Đại  nhân  căn  trí  của  Như  Lai.  Như  Lai  hiểu 
biết  chân  chánh  về  gốc  rễ  của  các  pháp  như  vậy. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác,  Ta  không  thấy  người  này  có  chút  hắc  nghiệp  dù  bằng  một 
sợi  lông.  Người  này  tuyệt  đối  chỉ  có  pháp  thiện  dẫy  đầy,  cùng  với  lạc, 
được  lạc  báo,  chắc  chắn  sanh  vào  lạc  xứ  mà  được  trường  thọ.  Như  vậy, 
người  này  ngay  trong  đời  này  chắc  chắn  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“A-nan,  ví  như  tro  lửa  đã  tắt  từ  lâu,  đã  nguội  lạnh,  có  một  người 
thêm  đầy  cỏ  khô  rồi  chất  củi  khô  lên;  này  A-nan,  ý  ông  nghĩ  sao,  tâm 
nguội  lạnh  há  có  thể  bốc  cháy  được  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 
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“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  được”. 

“Cũng  vậy,  này  A-nan,  Như  Lai  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  tâm 
người  khác.  Ta  không  thấy  người  này  có  chút  hắc  nghiệp  dù  bằng  một 
sợi  lông.  Người  này  tuyệt  đối  chỉ  có  pháp  thiện  dẫy  đầy,  cùng  với  lạc, 
được  lạc  báo,  chắc  chắn  sanh  vào  lạc  xứ  mà  được  trường  thọ.  Như  vậy, 
người  này  ngay  trong  đời  này  chắc  chắn  chứng  đắc  Niết-bàn.  Này  A- 
nan,  đó  gọi  là  Đại  nhân  căn  trí  của  Như  Lai.  Như  Lai  hiểu  biết  chân 
chánh  về  gốc  rễ  của  các  pháp  như  vậy. 

“A-nan,  ba  hạng  người  nói  trên  kia,  hạng  người  thứ  nhất  đạt 
pháp  thanh  tịnh,  hạng  người  thứ  hai  đạt  pháp  suy  thoái,  hạng  người  thứ 
ba  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  địa 
ngục. 

“Ba  hạng  người  Ta  nói  sau  này,  hạng  người  thứ  nhất  đạt  pháp 
suy  thoái,  hạng  người  thứ  hai  đạt  pháp  thanh  tịnh,  hạng  người  thứ  ba 
ngay  trong  đời  này  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“A-nan,  Ta  đã  giảng  thuyết  cho  ông  nghe  về  Đại  nhân  căn  trí. 
Như  đấng  Tôn  sư  thương  yêu  đệ  tử,  phát  khởi  lòng  đại  từ  đại  bi, 
mong  muôn  cho  được  sự  lợi  ích  và  phước  lành,  được  an  ổn  khoái  lạc, 
điều  đó  Ta  đã  thực  hiện  rồi,  các  người  cũng  phải  tự  mình  thực  hiện. 
Hãy  đến  rừng  vắng  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hoặc  một  chỗ  nào  yên  tĩnh 
mà  thiền  tịnh  tư  duy,  chớ  nên  phóng  dật.  Hãy  chuyên  cần  tinh  tấn, 
đừng  để  về  sau  phải  hối  hận.  Đó  là  lời  răn  dạy  của  Ta!  Đó  là  lời 
khuyên  bảo  của  Ta!” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


113.  KINH  CHƯ  PHÁP  BỔN1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  dị  đạo  đến  hỏi  các  ông  ‘Tất  cả  các  pháp  lấy  gì  làm 
gốc?’  thì  các  ông  nên  trả  lời  họ  như  thế  này:  ‘Tất  cả  các  pháp  lấy  dục 
làm  gốc’. 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  hòa  hiệp?’  thì  nên  đáp  như  vầy,  ‘Lấy 
xúc  làm  hòa  hiệp2’. 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  dẫn  khởi?’  thì  nên  đáp  như  vầy,  ‘Lấy 
thọ  làm  dẫn  khởi3’. 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  hữu?’  thì  nên  đáp  như  vầy,  ‘Lấy  tư 
tưởng  làm  hữu4”. 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  thượng  thủ?’  thì  nên  đáp  như  vầy: 
“Lấy  niệm  làm  thượng  thủ’. 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  tiền  đạo?’  thì  nên  đáp  như  vầy,  ‘Lấy 
định  làm  tiền  đạo”. 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  tối  thượng?’  thì  nên  đáp  như  vầy,  ‘Lấy 


'■  Bản  Hán,  quyển  28.  Tương  đương  Paơli,  A.  8.  83.  Muơla,  10.  58  Muơla;  tham 
chiếu,  A.  10.  59  Pabbajja0.  Hán,  biệt  dịch,  No. 59. 

2  Hán:  dĩ  cánh  lạc  vi  hòa  Ỉỉ  'A7f  ’■  mcýíí/ờ  Paơli:  vedanaơ-samosaraòaơ,  hòa 
hiệp  (kết  hợp)  là  thọ.  Xem  cht.  dưới. 

3  Dĩ  hà  vi  lai  ĩâ¥ /i  ->■  -đỵờ  Paơli:  phassa-samudayaơ,  xúc  là  tập  khởi.  Xem  cht. 
trên. 

4'  Dĩ  tư  tưởng  vi  hữu  T3/  DẾ?  /“ /Ờ  Paơli:  manasikaơra-saỏbhavaơ,  tác  ý  là  sanh 

khởi  (hữu). 
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tuệ  làm  tối  thượng.’ 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  chắc  thật?’  thì  nên  đáp  như  vầy,  ‘Lấy 
giải  thoát  làm  chắc  thật’. 

“Nếu  lại  hỏi,  ‘Lấy  gì  làm  ý  nghĩa?’  thì  nên  đáp  như  vầy,  ‘Lấy 
Niết-bàn  làm  ý  nghĩa’. 

“Tỳ-kheo,  đó  là,  dục  là  gốc  của  các  pháp,  xúc  là  hòa  hiệp 
của  các  pháp,  thọ  là  dẫn  khởi  của  các  pháp,  tư  tưởng  là  hữu  của 
các  pháp,  niệm  là  thượng  thủ  của  các  pháp,  định  là  tiền  đạo  của 
các  pháp,  tuệ  là  tối  thượng  của  các  pháp,  giải  thoát  là  chắc  thật 
của  các  pháp,  và  Niết-bàn  là  ý  nghĩa  của  các  pháp.  Tỳ-kheo,  hãy 
nên  học  tập  như  vậy. 

“Tích  tập  tâm  xuất  gia  học  đạo5,  tích  tập  tưởng  vô  thường,  tích 
tập  tưởng  vô  thường  nên  khổ,  tích  tập  tưởng  khổ  nên  vô  ngã,  tích  tập 
tưởng  bất  tịnh,  tích  tập  tưởng  thức  ăn  ghê  tởm6,  tích  tập  tưởng  tất  cả 
thế  gian  không  có  gì  hoan  lạc,  tích  tập  tưởng  về  sự  chết. 

“Biết  sự  tốt  xấu  của  thế  gian7;  tâm  được  tích  tập  với  tưởng 
như  vậy8.  Biết  tập  hữu  của  thế  gian  9;  tâm  được  tích  tập  với  tưởng 
như  vậy.  Biết  như  thật  sự  tập  khởi,  diệt  tận,  vị  ngọt,  tai  hoạn  và  sự 
xuất  yếu  của  thế  gian;  tâm  được  tích  tập  với  tưởng  như  vậy.  Nếu 
Tỳ-kheo  tích  tập  được  tâm  xuất  gia  học  đạo,  tích  tập  được  tưởng  vô 
thường,  tích  tập  được  tưởng  vô  thường  nên  khổ,  tích  tập  được  tưởng 
khổ  nên  vô  ngã,  tích  tập  được  tưởng  bất  tịnh,  tích  tập  được  tưởng 
thức  ăn  ghê  tởm,  tích  tập  được  tưởng  tất  cả  thế  gian  không  có  gì 
hoan  lạc,  tích  tập  được  tưởng  về  sự  chết.  Biết  sự  tốt  xấu  của  thế 
gian;  tâm  đã  được  tích  tập  với  tưởng  như  vậy.  Biết  tập  hữu  của  thế 
gian;  tâm  đã  được  tích  tập  vđi  tưởng  như  vậy.  Biết  như  thật  sự  tập 


5'  Tập  đắc  xuất  gia  học  đạo  chi  tâm  *i  %c  'ĩ>  xỉ  Xi /Ờ  Paoli: 

yatha0pabbajja0-  paricitaóca  cittam.  Tập  trong  bản  Hán  phù  hợp  với  paricita  trong 
bản  Paoli,  nên  hiểu  là  tích  tập,  thay  vì  là  tập  khởi. 

6'  Ác  thực  tưởng  -í  □ "  ũậỵâ 

7'  Tri  thế  gian  hảo  ố  “%  Tỵ  /»  e/ờ  Paoli:  lokassa  samaó  ca  asamaó  ca  óatvao, 
biết  sự  chánh  hay  bất  chánh  (bình  đẳng  hay  không  bình  đẳng)  của  thế  gian. 

8-  Tập  như  thị  tưởng  tâm  *{  ->0  ũệ  Paoli:  taỏsaóóaoparicitaóca  cittaỏ. 

9'  Tri  thế  gian  tập  hữu  “%  Tỵ  *i  /a /Ờ  Paoli:  lokassa  samudayaó  ca 
atthaígamaóca  óatvao,  biết  sự  tập  khởi  và  hoại  diệt  của  thế  gian. 
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khởi,  diệt  tận,  vị  ngọt,  tai  hoạn  và  sự  xuất  yếu  của  thế  gian;  tâm  đã 
được  tích  tập  vđi  tưởng  như  vậy;  đó  được  gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái, 
trừ  kết;  đã  chánh  tri,  chánh  quán  các  pháp  rồi  liền  được  tận  cùng  sự 
khổ. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


114.  KINH  Ưư-ĐÀ-LA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ưu-đà-la  La-ma-tử2  ở  trong  chúng  hội  thường  nói  như  vầy,  ‘Ta 
ở  trong  sanh  loại  này,  quán  sát  nó,  cảm  thọ  nó  mà  không  biết  cội  gốc 
của  ung  nhọt,  nhưng  sau  đó  biết  hoàn  toàn  cội  gốc  của  ung  nhọt3.’  Ưu- 
đà-la  La-ma-tử  không  biết  tất  cả,  tự  xưng  biết  tất  cả,  thật  không  có 
giác  ngộ  tự  xưng  có  giác  ngộ.  Ưu-đà-la  La-ma-tử  thấy  như  vậy,  nói 
như  vậy,  ‘Nếu  có  tưởng  thì  đó  là  bệnh,  là  ung  nhọt,  là  gai,  còn  như 
không  có  tưởng  thì  đó  là  kẻ  ngu  si.  Nếu  có  cái  được  cảm  thọ,  thì  đó  là 
tĩnh  chỉ,  là  tối  diệu,  tức  là  cho  đến  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ’. 
Ông  ấy  sau  khi  ái  lạc  tự  thân,  chấp  thủ  tự  thân,  sau  đó  tu  tập  cho  đến 
Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ.  Khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  vào 
cõi  trời  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ.  Sau  khi  chấm  dứt  tuổi  thọ  ở  đó, 
lại  đến  nhân  gian,  sanh  vào  loài  chồn. 

“ở  đây  thầy  Tỳ-kheo  nói  chân  chánh,  có  thể  nói  như  vầy  ‘Ta  ở 
trong  sanh  loại  này,  quán  sát  nó,  cảm  thọ  nó  mà  không  biết  cội  gốc 


'■  Tương  đương  Paơli,  s.  35.  103.  Uddaka. 

2'  Ưu-đà-la  La-ma-tử  »  “•  '  '  'Aũ  ^/ỵỜPa,ữ\v.  Uddaka-Raơmaputta,  vị  đạo  sĩ  đã  dạy 
cho  Đức  Phật  lúc  Ngài  chưa  thành  đạo  về  pháp  tu  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  (xem 
M.26  và  kinh  số  104). 

3  Đối  chiếu  bản  Paoli:  idam  jaotu  vedaguo,  idam  jaotu  sabbajì,  idam  jaotu 
analikhatam  gaònemuolam  Paolikhanin  ti.  Quả  thực  ta  thấu  hiểu  sự  kiện  này,  khắc 
phục  tất  cả  sự  kiện  này,  phế  trừ  gốc  rễ  của  ung  nhọt  này.  Jaotu  (quả  thức,  trạng 
từ),  trong  bản  Hán  được  hiểu  là  Jaoti:  sanh  loại  (?). 
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của  ung  nhọt,  nhưng  sau  đó  biết  hoàn  toàn  cội  gốc  của  ung  nhọt’. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  quán  sát  chân  chánh?  Tỳ-kheo  biết  sáu 
xúc  xứ,  biết  tập,  biết  diệt,  biết  vị  ngọt,  biết  tai  hoạn  và  biết  sự  xuất 
yếu  của  chúng;  bằng  tuệ  mà  biết  một  cách  như  thật.  Như  vậy  gọi  là 
Tỳ-kheo  quán  sát  chân  chánh. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  cảm  thọ?  Là  Tỳ-kheo  biết  ba  cảm  thọ, 
biết  tập,  biết  diệt,  biết  vị  ngọt,  biết  tai  hoạn  và  biết  sự  xuất  yếu  của 
chúng;  bằng  tuệ  mà  biết  một  cách  như  thật.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo 
biết  cảm  thọ. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  cội  gốc  của  ung  nhọt,  nhưng 
sau  đó  biết  hoàn  toàn  cội  gốc  của  ung  nhọt?  Tỳ-kheo  biết  hữu  ái  đã 
diệt,  đã  nhổ  sạch  gốc  rễ  của  nó,  khiến  không  thể  sanh  lại.  Như  vậy  gọi 
là  Tỳ-kheo  không  biết  cội  gốc  của  ung  nhọt,  nhưng  sau  đó  biết  hoàn 
toàn  cội  gốc  của  ung  nhọt. 

“Ung  nhọt  chính  là  thân  này,  là  sắc  thân  bôn  đại  thô  phù  do  cha 
mẹ  sanh  ra,  được  lớn  lên  nhờ  ăn  uống,  cọ  xát  với  y  phục,  chăm  sóc 
bằng  tắm  rửa,  là  pháp  vô  thường,  là  pháp  hủy  hoại,  là  pháp  tan  rã. 
Như  vậy  gọi  là  ung  nhọt. 

“Cội  gốc  của  ung  nhọt  là  ba  ái:  dục  ái,  sắc  ái  và  vô  sắc  ái.  Như 
vậy  gọi  là  cội  gốc  của  ung  nhọt.  Tất  cả  lậu  gây  ung  nhọt  là  sáu  xúc 
xứ,  mắt  lậu  thấy  sắc,  tai  lậu  nghe  tiếng,  mũi  lậu  ngửi  mùi,  lưỡi  lậu 
nếm  vị,  thân  lậu  cảm  xúc,  ý  lậu  biết  các  pháp.  Như  vậy  gọi  là  tất  cả 
lậu  gây  ung  nhọt. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  đã  thuyết  giảng  cho  các  ngươi  nghe  về 
cội  gốc  của  ung  nhọt.  Như  đấng  Tôn  sư  thương  yêu  đệ  tử,  phát  khởi 
lòng  đại  từ  đại  bi,  mong  cho  được  sự  lợi  ích  và  phước  lành,  được  an  ổn 
khoái  lạc,  điều  đó  Ta  đã  thực  hiện.  Các  thầy  cũng  phải  tự  mình  thực 
hiện.  Hãy  đến  nơi  rừng  vắng,  sơn  lâm,  dưới  gốc  cây  hoặc  một  chỗ  nào 
yên  tĩnh  mà  thiền  tọa,  tư  duy,  chớ  nên  phóng  dật.  Hãy  chuyên  cần  tinh 
tấn,  đừng  để  về  sau  phải  hối  hận.  Đó  là  lời  răn  dạy  của  Ta!  Đó  là  lời 
khuyên  bảo  của  Ta!” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  lời  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  Thích-ki-sấu,  ở  tại  Ca-duy-la-vệ2. 

Bấy  giờ  sau  khi  đêm  tối  qua,  vào  buổi  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn 
đắp  y,  ôm  bát,  rửa  tay  chân,  lấy  Ni-sƯ-đàn  vắt  lên  vai,  đi  đến  rừng 
trúc3  trong  chùa  Thích-ca4,  rồi  Ngài  đi  vào  Đại  lâm5,  đến  dưới  một  gốc 
cây,  trải  Ni-sư-đàn  ngồi  kiết  già. 

Khi  ấy,  Chấp  Trượng  Thích6  chống  gậy  mà  đi,  sau  bữa  cơm  trưa, 
ung  dung  tìm  đến  chỗ  Phật,  cùng  nhau  chào  hỏi,  chống  gậy  đứng  trước 
Đức  Phật,  rồi  hỏi  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm,  Ngài  lấy  gì  làm  tông  chỉ?  Và  thuyết  giảng 
những  pháp  gì?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  người  họ  Thích,  nếu  tất  cả  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn, 
Phạm  chí,  từ  người  đến  trời  trên  thế  gian  này  đều  không  đấu  tranh7,  tu 
tập  ly  dục,  thanh  tịnh  phạm  hạnh,  lìa  bỏ  siểm  khúc,  dứt  trừ  hối8,  không 


'■  Tương  đương  Paơli  M.18  Madhupiònika-sutta.  Biệt  dịch  No. 125  (9). 

2'  Thích-ki-sấu,  Ca-duy-la-vệ.  Paơli:  sakkesu  viharati  nigrodhaơraơme. 

3  Nghệ  trúc  lâm  /  Paơli  nói  Phật  ngồi  nghỉ  trưa  dưới  một  gốc  tre  non 

(Beluvaseaehika),  tre  non. 

4-  Thích-ca  tự  ũ/ /XỵcZ chỉ  tinh  xá  trong  vườn  Ni-câu-loại  (Nigrodhaoraoma). 

5  Đại  lâm  ỹ  “sổ/t  Paoli:  Mahaovana,  khu  rừng  gần  Kapilavatthu. 

6  Chấp  Trượng  Thích  -  f‘.  ỵờ  Paoli:  Daònapaonì  Sakka,  con  trai  của  Anjana  và 
Yosadharao,  em  của  Hoàng  hậu  Mayao  và  Pajaopati,  tức  cậu  ruột  của  Phật. 
Truyền  thuyết  Bắc  phương  nói  ông  là  cha  vợ  của  Thái  tử  Tất-đạt-đa. 

7'  Đấu  tranh  V  ĩẶỵâ  Paoli:  viggayha,  sự  tranh  luận,  tranh  cãi. 

8'  Trừ  hối.  Paoli:  chinnakukkucca,  dứt  trừ  sự  ác  tác,  không  còn  hối  quá. 
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đắm  trước  nơi  hữu,  phi  hữu,  cũng  không  có  tưởng9.  Đó  là  tông  chỉ  của 
Ta.  Pháp  Ta  thuyết  giảng  cũng  như  vậy”. 

Khi  ấy,  Chấp  Trượng  Thích  nghe  Đức  Phật  nói,  không  cho  là 
phải,  không  cho  là  trái.  Chấp  Trượng  Thích  lắc  đầu  rồi  bỏ  đi. 

Bấy  giờ,  sau  khi  Chấp  Trượng  Thích  bỏ  đi  không  lâu,  vào  lúc  xế, 
Đức  Thế  Tôn  từ  chỗ  thiền  tọa  đứng  dậy,  đi  vào  giảng  đường,  đến  trước 
chúng  hội  Tỳ-kheo,  trải  tọa  cụ  ngồi  xuống,  rồi  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Hôm  nay,  vào  buổi  sáng  sớm,  Ta  đắp  y,  ôm  bát  vào  Ca-duy- 
la-vệ  khất  thực.  Sau  khi  ăn  xong,  Ta  thâu  y  bát,  rửa  tay  chân,  lấy 
Ni-sư-đàn  vắt  lên  vai,  đến  khóm  trúc  trong  chùa  Thích-ca,  rồi  Ta  đi 
vào  Đại  lâm  ấy,  đến  dưới  một  gốc  cây,  trải  Ni-sư-đàn  rồi  ngồi  kiết 
già.  Khi  ấy,  có  Chấp  Trượng  Thích  chống  gậy  mà  đi,  sau  bữa  cơm 
trưa  ung  dung  tìm  đến  chỗ  Ta,  cùng  nhau  chào  hỏi,  chống  gậy  đứng 
trước  mặt  Ta  rồi  hỏi  Ta  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm,  Ngài  lấy  gì  làm 
tông  chỉ  và  thuyết  giảng  những  pháp  gì?’  Ta  đáp,  ‘Này  người  họ 
Thích,  nếu  tất  cả  chư  Thiên,  Ma,  phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ 
người  đến  trời  trên  thế  gian  này  đều  không  đấu  tranh,  tu  tập  ly  dục, 
thanh  tịnh  phạm  hạnh,  lìa  bỏ  siểm  khúc,  dứt  trừ  hối,  không  đắm 
trước  nơi  hữu,  phi  hữu,  cũng  không  có  tưởng.  Đó  là  tông  chỉ  của  Ta. 
Pháp  Ta  thuyết  giảng  cũng  như  vậy’.  Khi  ấy  Chấp  Trượng  Thích 
nghe  Ta  nói  không  cho  là  phải,  cũng  không  cho  là  trái.  Chấp 
Trượng  Thích  lắc  đầu  rồi  bỏ  đi”. 

Khi  ấy  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  áo  bày  vai 
phải,  chắp  tay  hướng  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  tất  cả  những  Thiên,  Ma,  phạm,  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  từ  người  đến  trời  trên  thế  gian  này  đều  không  đấu 
tranh,  tu  tập  ly  dục,  thanh  tịnh  phạm  hạnh,  lìa  bỏ  siểm  khúc,  dứt  trừ 
hối,  không  đắm  trước  nơi  hữu,  phi  hữu,  cũng  không  có  tưởng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Tỳ-kheo,  nếu  người  đối  với  tư  niệm  nhân  đó  mà  xuất  gia  học 


Hán:  (...)  diệc  vô  tưởng  ĩf  n.ỉf  ũậỵâ  Pa0li:  (...)  taỏ  brahmaỏ  ...  bhava0bhave 
vìtataòhaỏ  saóóa0  na0nusenti,  cac  tưởng  không  tiềm  phục  nơi  người  Bà-la-môn 
mà  tham  ái,  ái  hữu  và  phi  hữu  đã  bị  loại  trừ.  Không  nên  lầm  ở  đây  Phật  chủ 
trương  “vô  tưởng”. 


9. 
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đạo10,  tu  tập  tư  tưởng,  và  đối  với  pháp  hiện  tại,  quá  khứ  và  vị  lai,  mà 
không  ái,  không  lạc,  không  đắm  trước,  không  trụ,  đó  gọi  là  tận  cùng 
sự  khổ.  Dục  sử,  nhuế  sử,  hữu  sử,  mạn  sử,  vô  minh  sử,  kiến  sử,  nghi 
sử11,  đấu  tranh,  tắng  tật,  siểm  nịnh,  lừa  bịp,  nói  dối,  nói  hai  lưỡi  và  vô 
lượng  pháp  ác  bất  thiện  khác12,  đó  gọi  là  tận  cùng  sự  khổ”. 

Đức  Phật  nói  như  vậy  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  vào  tịnh 
thất  tĩnh  tọa. 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  liền  suy  nghĩ  rằng:  ‘Này  chư  Hiền,  nên  biết, 
Đức  Thế  Tôn  nói  nghĩa  này  một  cách  vắn  tắt,  không  phân  biệt  rộng 
rãi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  vào  tịnh  thất  tĩnh  tọa,  ‘Nếu  người  đối  với 
tư  niệm  nhân  đó  mà  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  tư  tưởng,  và  đối  với  pháp 
hiện  tại,  quá  khứ  và  vị  lai,  mà  không  ái,  không  lạc,  không  đắm  trước, 
không  trụ,  đó  gọi  là  tận  cùng  sự  khổ.  Dục  sử,  nhuế  sử,  hữu  sử,  mạn  sử, 
vô  minh  sử,  kiến  sử,  nghi  sử,  đấu  tranh,  tắng  tật,  siểm  nịnh,  lừa  bịp, 
nói  dối,  nói  hai  lưỡi  và  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  khác,  đó  gọi  là  tận 
cùng  sự  khổ’.” 

Rồi  lại  suy  nghĩ  rằng:  “Này  chư  Hiền,  ai  có  thể  phân  biệt  rộng 
rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  vừa  nói  vắn  tắt  ấy?” 

Rồi  họ  lại  suy  nghĩ:  “Chỉ  có  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thường 
được  Đức  Thế  Tôn  và  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Tôn  giả 
Đại  Ca-chiên-diên  có  thể  phân  biệt  rộng  rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế 
Tôn  vừa  nói  vắn  tắt  ấy.  Này  chư  Hiền,  hãy  cùng  nhau  đi  đến  chỗ 
Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  yêu  cầu  ngài  nói  nghĩa  này.  Nếu  được 
Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  phân  biệt  cho  thì  chúng  ta  sẽ  khéo  léo 
nhận  lãnh  rồi  ghi  nhớ”. 


10'  Nhân  sở  nhân  r\\ệm&3/ //  m/ờ  Pa0li  nói:  Yatonida0naỏ  purisaỏ 
papaócasaóóa0-  saíkha0  samuda0caranti  ettha  ce  natthi  abhinanditabbaỏ,  do  nhân 
duyên  mà  các  hý  luận  vọng  tưởng  hiện  hành  nơi  con  người,  ở  đó  nếu  không  có 
gì  đang  hoan  hỷ...  Thử  dựng  lại  đoạn  Hán  thành  Paoli  để  xem  có  phải  Hán  và 
Paoli  khác  nhau  do  sự  truyền  khẩu  hay  không:  yatonidaonaỏ  purisaỏ 
pabbajja0saóóa0parícitaõ... 

"■  Các  sử  ở  đây  cũng  gọi  là  tùy  miên. 

n-  Liệt  kê  của  Paoli:  raoga  (tham  trước),  paseigha  (sân),  diasashi  (kiến),  vicikicchao 
(nghi),  maona  (mạn),  bhavaraoga  (hữu  ái),  avijjao  (vô  minh),  các  tùy  miên 
(anusayaoni)  này  bị  đoạn  tận. 
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Rồi  thì  các  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  của  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên, 
cùng  nhau  chào  hỏi  rồi  ngồi  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  nên  biết,  Đức  Thế  Tôn  nói 
nghĩa  này  một  cách  vắn  tắt,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  rồi  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  đi  vào  tịnh  thất  tĩnh  tọa.  “Tỳ-kheo,  nếu  người  đối  với  tư 
niệm  nhân  đó  mà  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  tư  tưởng,  và  đối  với  pháp 
hiện  tại,  quá  khứ  và  vị  lai,  mà  không  ái,  không  lạc,  không  đắm  trước, 
không  trụ,  đó  gọi  là  tận  cùng  sự  khổ.  Dục  sử,  nhuế  sử,  hữu  sử,  mạn  sử, 
vô  minh  sử,  kiến  sử,  nghi  sử,  đấu  tranh,  tắng  tật,  siểm  nịnh,  lừa  bịp, 
nói  dối,  nói  hai  lưỡi  và  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  khác,  đó  gọi  là  tận 
cùng  sự  khổ’.  Chúng  tôi  liền  suy  nghĩ  rằng:  ‘Này  chư  Hiền,  ai  có  thể 
phân  biệt  rộng  rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  vừa  nói  vắn  tắt?’  Rồi 
chúng  tôi  lại  suy  nghĩ:  ‘Chỉ  có  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thường  được 
Đức  Thế  Tôn  và  các  vị  phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Tôn  giả  Đại  Ca- 
chiên-diên  có  thể  phân  biệt  rộng  rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  nói  vắn 
tắt  ấy.  Ngưỡng  mong  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thương  xót  mà  giảng 
rộng  cho!” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  bảo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  hãy  nghe  tôi  nói  ví  dụ  này.  Người  có  trí  tuệ  nghe 
dụ  này  sẽ  hiểu  rõ  nghĩa  lý. 

“Này  chư  Hiền,  ví  như  có  người  tìm  lõi  cây.  Vì  muôn  tìm  lõi  cây 
nên  người  ấy  cầm  búa  vào  rừng.  Người  ấy  thấy  cây  đại  thọ  đã  thành 
rễ,  thân,  cành,  nhánh,  lá,  hoa  và  lõi.  Người  ấy  không  đụng  đến  rễ, 
thân,  cành,  lõi,  mà  chỉ  đụng  đến  nhánh  và  lá.  Những  điều  chư  Hiền 
nói  cũng  giống  như  vậy.  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  đây  mà  chư  Hiền  lại  bỏ 
Ngài  đến  tôi  để  hỏi  nghĩa  này.  Vì  sao  vậy?  Này  chư  Hiền,  nên  biết, 
Đức  Thế  Tôn  là  Bậc  có  mắt,  là  Bậc  có  trí.  Ngài  là  Pháp,  là  Bậc  Pháp 
chủ,  là  Pháp  tướng,  là  Bậc  nói  nghĩa  chân  đế,  hiển  hiện  tất  cả  nghĩa. 
Do  đó  chư  Hiền  nên  đi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  mà  hỏi  nghĩa  này,  rằng: 
‘Bạch  Thế  Tôn,  điều  này  là  thế  nào?  Điều  này  có  nghĩa  gì?’  Nếu  như 
Đức  Thế  Tôn  có  nói  gì  thì  chư  Hiền  hãy  khéo  léo  nhận  lãnh  và  ghi 
nhớ”. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Đúng  vậy,  thưa  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Đức  Thế  Tôn  là 
Bậc  có  mắt,  là  Bậc  có  trí.  Ngài  là  nghĩa,  là  Pháp,  là  Bậc  Pháp  chủ,  là 
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Bậc  Pháp  tướng,  là  Bậc  nói  nghĩa  chân  đế,  hiển  hiện  tất  cả  nghĩa.  Do 
đó  chúng  tôi  nên  đi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  mà  hỏi  nghĩa  này,  ‘Bạch  Thế 
Tôn,  điều  này  là  thế  nào?  Điều  này  có  nghĩa  gì?’  Nếu  như  Đức  Thế 
Tôn  có  nói  gì  thì  chúng  tôi  khéo  léo  nhận  lãnh  rồi  ghi  nhớ.  Nhưng  thưa 
Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Ngài  thường  được  Đức  Thế  Tôn  và  các  vị 
phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  có  thể  phân 
biệt  rộng  rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  vừa  nói  vắn  tắt  ấy.  Ngưỡng 
mong  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thương  xót  mà  giảng  rộng  cho”. 

Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vậy,  này  chư  Hiền,  xin  hãy  nghe  tôi  nói”. 

“Này  chư  Hiền,  duyên  nhãn  và  sắc  mà  sanh  nhãn  thức.  Ba  sự 
này  cùng  tụ  hội  liền  có  xúc.  Do  duyên  xúc  nên  có  cảm  thọ.  Có  cảm 
thọ  thì  có  tưởng.  Có  tưởng  thì  có  tư  duy.  Có  tư  duy  thì  có  niệm.  Có 
niệm  thì  có  phân  biệt13. 

“Tỳ-kheo  do  suy  niệm  như  vậy  nên  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  tư 
tưởng,  trong  đó  đối  với  pháp  hiện  tại,  quá  khứ  và  vị  lai  không  ái, 
không  lạc,  không  đắm  trước,  không  trụ;  đó  gọi  là  tận  cùng  sự  khổ.  Dục 
sử,  nhuế  sử,  hữu  sử,  mạn  sử,  vô  minh  sử,  kiến  sử,  đấu  tranh,  tắng  tật, 
siểm  nịnh,  lừa  bịp,  nói  dối,  nói  hai  lưỡi  và  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện 
khác.  Đó  gọi  là  tận  cùng  sự  khổ. 

“Với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  cũng  vậy.  Duyên  ý  và  pháp  mà  phát 
sanh  ý  thức.  Ba  sự  cùng  tụ  hội  liền  có  xúc.  Do  duyên  xúc  nên  có  cảm 
thọ.  Có  cảm  thọ  thì  có  tưởng.  Có  tưởng  thì  có  tư  duy.  Có  tư  duy  thì  có 
suy  niệm.  Có  suy  niệm  thì  có  phân  biệt.  Tỳ-kheo  do  niệm  ấy  mà  xuất 
gia  học  đạo,  tu  tập  tư  tưởng,  trong  đó  đối  với  pháp  hiện  tại,  quá  khứ  và 
vị  lai  không  ái,  không  lạc,  không  đắm  trước,  không  trụ.  Đó  gọi  là  tận 
cùng  sự  khổ.  Dục  sử,  nhuế  sử,  hữu  sử,  mạn  sử,  vô  minh  sử,  kiến  sử, 
đấu  tranh,  tắng  tật,  siểm  nịnh,  lừa  bịp,  nói  dối,  nói  hai  lưỡi  và  vô  lượng 
pháp  ác  bất  thiện  khác.  Đó  gọi  là  tận  cùng  sự  khổ. 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  trừ  con  mắt,  trừ  sắc,  trừ  nhãn  thức  mà 
có  xúc,  mà  giả  thiết  có  xúc,  điều  này  không  thể  có.  Nếu  không  giả 
thiết  có  xúc  mà  giả  thiết  có  cảm  thọ,  điều  ấy  kkhông  xảy  ra.  Nếu 


13'  Nhược  sở  niệm  tiện  phân  biệt  <fớT »  SOỵt  Paoli:  yaỏ  vitakketi,  taỏ 

papaóceti,  có  tầm  (niệm)  cái  gì,  thì  có  hý  luận  cái  đó. 
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không  giả  thiết  cảm  thọ  mà  giả  thiết  có  suy  niệm  rồi  xuất  gia  học  đạo, 
tu  tập  tư  tưởng,  điều  này  không  thể  có.  Với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  cũng 
vậy.  Trừ  ý,  trừ  pháp,  trừ  ý  thức  mà  có  xúc,  giả  thiết  có  xúc,  điều  này 
không  thể  có.  Nếu  không  giả  thiết  xúc  mà  có  thọ,  giả  thiết  có  thọ, 
điều  này  không  thể  có.  Nếu  không  giả  thiết  thọ  mà  giả  thiết  có  suy 
niệm,  rồi  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  tư  tưởng,  điều  này  không  thể  có. 

“Này  chư  Hiền,  do  con  mắt,  do  sắc,  do  nhãn  thức  mà  có  xúc, 
giả  thiết  có  xúc,  điều  này  có  thật.  Do  giả  thiết  xúc  mà  có  thọ,  giả 
thiết  có  thọ,  điều  này  có  thật.  Do  giả  thiết  thọ  mà  giả  thiết  có  suy 
niệm  rồi  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  tư  tưởng,  điều  này  có  thật.  Do  giả 
thiết  thọ  mà  giả  thiết  có  suy  niệm  rồi  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  tư 
tưởng,  điều  này  có  thật. 

“Với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  cũng  vậy.  Do  ý,  do  pháp,  do  ý  thức  mà 
có  xúc,  chủ  trương  có  xúc,  điều  này  có  thật.  Do  chủ  trương  xúc  mà  có 
cảm  thọ,  giả  thiết  có  cảm  thọ,  điều  này  có  thật.  Do  giả  thiết  có  cảm 
thọ  mà  giả  thiết  có  suy  niệm,  rồi  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  tư  tưởng, 
điều  này  có  thật. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  nói  nghĩa  này  một  cách  vắn  tắt, 
không  phân  biệt  rộng  rãi  mà  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  vào  tịnh  thất  tĩnh 
tọa,  ‘Tỳ-kheo,  nếu  người  đối  với  tư  niệm  nhân  đó  mà  xuất  gia  học 
đạo,  tu  tập  tư  tưởng,  và  đối  với  pháp  hiện  tại,  quá  khứ  và  vị  lai,  mà 
không  ái,  không  lạc,  không  đắm  trước,  không  trụ,  đó  gọi  là  tận  cùng 
sự  khổ.  Dục  sử,  nhuế  sử,  hữu  sử,  mạn  sử,  vô  minh  sử,  kiến  sử,  nghi  sử, 
đấu  tranh,  tắng  tật,  siểm  nịnh,  lừa  bịp,  nói  dối,  nói  hai  lưỡi  và  vô  lượng 
pháp  ác  bất  thiện  khác,  đó  gọi  là  tận  cùng  sự  khổ’.  Đức  Thế  Tôn  nói 
nghĩa  này  một  cách  vắn  tắt,  không  phân  biệt  rộng  rãi.  Tôi  đã  diễn 
rộng  câu  ấy,  văn  ấy  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  có  thể  đi  đến  chỗ  Phật,  tường  trình  lại  đầy  đủ, 
nếu  đúng  như  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  muốn  nói,  chư  Hiền  hãy  nhận 
lãnh  và  ghi  nhớ”. 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên 
nói,  khéo  ghi  nhớ,  tụng  đọc,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nhiễu  quanh  Tôn 
giả  Đại  Ca-chiên-diên  ba  vòng  rồi  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ, 
ngồi  xuống  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vừa  rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  nghĩa  này  một  cách 
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vắn  tắt,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  vào 
tịnh  thất  nghỉ  ngơi.  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  đã  đem  những  câu 
này,  văn  này  mà  diễn  rộng  ra”. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  có  vị  là  bậc  có 
mắt,  có  trí,  có  pháp,  có  nghĩa.  Vì  sao?  Vì  khi  Tôn  sư  nói  nghĩa  này  cho 
họ  từ  một  cách  vắn  tắt,  không  phân  biệt  một  cách  rộng  rãi,  mà  vị  đệ  tử 
kia  đã  diễn  rộng  ra  những  câu  ấy,  văn  ấy.  Đúng  như  những  gì  Tỳ-kheo 
Đại  Ca-chiên-diên  đã  nói,  các  thầy  hãy  nên  nhận  lãnh  rồi  ghi  nhớ  như 
vậy.  Vì  sao  vậy?  Vì  nói,  quán  nghĩa  phải  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ví  như  có  người  do  đi  đến  chỗ  rừng  vắng, 
trong  rừng  sâu,  giữa  những  cây  cối,  bỗng  nhiên  gặp  được  bánh  mật14, 
vị  ấy  ăn,  thưởng  thức  vị  ngọt;  thiện  nam  tử  cũng  giông  như  vậy,  ở 
trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  của  Ta,  tùy  theo  những  gì  được  quán 
sát,  vị  ấy  thưởng  thức  được  vị  ngọt  của  nó.  Quán  sát  con  mắt,  thưởng 
thức  được  vị  ngọt.  Quán  sát  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  quán  sát  ý  thưởng  thức 
được  vị  ngọt”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  đang  cầm  quạt  hầu  Đức  Thế  Tôn,  Tôn 
giả  A-nan  liền  chắp  tay  hướng  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  pháp  này  tên  gọi  là  gì?  Chúng  con  phải  phụng 
trì  như  thế  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  A-nan,  pháp  này  tên  là  ‘Mật  hoàn  dụ’15,  ông  hãy  nên  nhận 
lãnh  và  ghi  nhớ”. 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  hãy  nhận  lãnh  pháp  ‘Mật  hoàn  dụ’  này,  phải  thường 
tụng  đọc.  Vì  sao  vậy?  Này  các  Tỳ-kheo,  pháp  “Mật  hoàn  dụ”  này  có 
pháp,  có  nghĩa,  là  gốc  của  phạm  hạnh,  dẫn  đến  trí  thông,  dẫn  đến  giác 
ngộ,  đưa  đến  Niết-bàn.  Nếu  là  thiện  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo 
ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo,  thì  hãy  nên 
khéo  léo  nhận  lãnh,  ghi  nhớ  pháp  ‘Mật  hoàn  dụ’  này”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 


14'  Mật  hoàn  x&ỵờ  Paoli:  madhu-piònika. 

15  Paoli:  madhupiòhikapariyaoya,  pháp  môn  mật  hoàn. 
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nghe  lời  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


116.  KINH  CƯ-ĐAM-DI' 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  Thích-ki-sấu,  tại  Ca-duy-la-vệ,  vườn 
Ni-câu-loại* 2,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  đồng  thọ  hạ  an  cư. 

Bấy  giờ,  Cù-đàm-di  Đại  Ái3  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nữ  nhân  có  thể  đắc  quả  Sa-môn  thứ  tư  4  được 
chăng?  Do  nhân  duyên  này  nữ  nhân  có  thể  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh  này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo 
được  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Thôi!  Thôi!  Cù-đàm-di,  người  chớ  nên  nghĩ  rằng  ‘Nữ  nhân  có 
thể  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình  mà  học  đạo’.  Cù-đàm-di,  như  vậy  mà  người  đã  tự  cạo 
bỏ  đầu  tóc,  khoác  áo  ca-sa5,  nguyện  suốt  đời  tịnh  tu  phạm  hạnh!  ”  Khi 


'■  Tương  đương  Paơli  A.8.51  Gotamì-sutta.  Biệt  dịch  No. 60.  Kinh  nói  về  sự  thiết  lập 
Tỳ-kheo  ni  tăng,  do  đó  được  kể  trong  tất  cả  Luật  tạng.  Tham  chiếu,  Luật  Paoli, 
Cv.  10.1;  Tứ  Phần  Luật  48  (Đại  22,  tr.922),  Ngũ  Phần  Luật  29  (Đại  22,  tr.185), 
và  các  luật  khác. 

2  Xem  cht.  kinh  trên. 

3'  Cù-đàm-di  Đại  Ái  £  %*  *  ŨỈ&/-Ờ  Paoli:  Mahaopaja0patì  Gotamì. 

■  TUc  quả  vị  A-la-hán.  Ý  câu  hỏi,  theo  bản  Paoli,  do  A-nan  nghĩ  ra  như  la  cơ  sở  để 
nữ  được  xuất  gia  như  nam.  Xem  đoạn  dưới. 

3  Luật  Tứ  phần  (nt):  sau  khi  Bà  không  được  Phật  cho  phép  nữ  giới  xuất  gia,  Bà 
cùng  với  năm  trăm  người  nữ  khác  tự  cạo  tóc,  mặc  áo  ca-sa  và  vẫn  đi  theo  Phật 
khẩn  nguyện  Ngài  chấp  thuận.  Bản  Paoli  cũng  vậy,  Bà  theo  Phật  đến  Vesaoli  và 
tự  cạo  tóc  tại  đây. 
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ấy,  Cù-đàm-di  Đại  Ái  bị  Phật  ngăn  cản,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật, 
nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  khâu  vá  y  của  Đức  Phật,  Đức  Thế  Tôn  ở 
Thích-ki-sấu  không  bao  lâu,  sau  khi  trải  qua  ba  tháng  thọ  hạ  an  cư 
xong  và  đã  khâu  vá  y  rồi,  Ngài  khoác  y,  cầm  bát,  sửa  soạn  du  hành 
nhân  gian.  Cù-đàm-di  Đại  Ái  nghe  tin  các  Tỳ-kheo  khâu  vá  y  của 
Đức  Phật,  Đức  Thế  Tôn  ở  Thích-ki-sấu  không  bao  lâu,  sau  khi  trải 
qua  ba  tháng  thọ  hạ  an  cư  xong  và  đã  khâu  vá  y  rồi,  Ngài  khoác  y, 
ôm  bát,  sửa  soạn  du  hành  nhân  gian.  Sau  khi  nghe  tin,  bà  Cù-đàm-di 
Đại  Ái  lại  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi 
qua  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nữ  nhân  có  thể  đắc  quả  thứ  tư  được  chăng?  Do 
nhân  duyên  này,  nữ  nhân  có  thể  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo  được  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  cũng  lại  nói: 

“Thôi!  Thôi!  Cù-đàm-di,  người  chớ  nên  nghĩ  rằng  ‘Nữ  nhân  có 
thể  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình  mà  học  đạo’.  Cù-đàm-di,  như  vậy  mà  người  đã  tự  cạo 
bỏ  đầu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  nguyện  suốt  đời  tịnh  tu  phạm  hạnh!” 

Khi  ấy,  Cù-đàm-di  Đại  Ái  bị  Phật  ngăn  cản  lần  thứ  hai,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Lúc  bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  Thích-ki-sấu,  sau  khi  trải  qua  ba 
tháng  thọ  hạ  an  cư  xong  và  đã  khâu  vá  y  rồi,  Ngài  khoác  y,  ôm  bát 
du  hành  nhân  gian.  Cù-đàm-di  Đại  Ái  nghe  tin  Đức  Thế  Tôn  ồ 
Thích-ki-sấu  sau  khi  trải  qua  ba  tháng  thọ  hạ  an  cư  xong  và  đã  khâu 
vá  y  rồi,  Ngài  khoác  y  ôm  bát  mà  du  hành  nhân  gian,  Cù-đàm-di 
Đại  Ái  liền  cùng  các  lão  mẫu  Xá-di6  đi  theo  sau  Phật,  tiến  dần  đến 
Na-ma-đề,  trú  tại  tinh  xá  Na-ma-đề  Kiền-ni7.  Khi  ấy,  Cù-đàm-di 
Đại  Ái  lại  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  rồi  ngồi 
một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nữ  nhân  có  thể  đắc  quả  thứ  tư  được  chăng?  Do 


6  Xá-di  '  íỵt  Pa0li:  Sa0kiya0nì,  người  nữ  trong  dòng  họ  Thích-ca. 

7  Na-ma-đề  -*  %ũ  xem  cht.  2,3,  kinh  185.  Paoli  nói:  Phật  đến  Vesaolì,  tức 
rừng  Mahaovana. 
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nhân  duyên  này,  nữ  nhân  có  thể  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo  được  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói  lại  lần  thứ  ba: 

“Thôi!  Thôi!  Cù-đàm-di,  người  chớ  nên  nghĩ  rằng  ‘Nữ  nhân  có 
thể  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình  mà  học  đạo’.  Cù-đàm-di,  như  vậy  mà  người  đã  tự  cạo 
bỏ  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  nguyện  suốt  đời  tịnh  tu  phạm  hạnh!” 

Khi  ấy,  Cù-đàm-di  Đại  Ái  bị  Phật  ngăn  cản  lần  thứ  ba,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Lúc  bấy  giờ,  Cù-đàm-di  Đại  Ái  chân  cẳng  bết  bùn8,  mình  mẩy 
dính  đầy  bụi  bặm,  vô  cùng  mệt  mỏi,  đứng  ngoài  cửa  buồn  rầu  khóc 
lóc.  Tôn  giả  A-nan  trông  thấy  Cù-đàm-di  Đại  Ái  chân  cẳng  bết  bùn, 
mình  mẩy  dính  đầy  bụi  bặm,  vô  cùng  mệt  mỏi,  đứng  ngoài  cửa  buồn 
rầu  khóc  lóc,  liền  hỏi: 

“Cù-đàm-di,  vì  cớ  gì  mà  chân  cẳng  bết  bùn,  mình  mẩy  dính  đầy 
bụi  bặm,  vô  cùng  mệt  mỏi,  đứng  ngoài  cửa  buồn  rầu  khóc  lóc  như  vậy?” 

Cù-đàm-di  Đại  Ái  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  nữ  nhân  không  được  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh  này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  mà  học  đạo”. 

Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Cù-đàm-di,  hãy  đứng  dậy,  để  tôi  đi  đến  Đức  Phật  thưa  hỏi  việc 
này  cho”. 

Cù-đàm-di  Đại  Ái  Đạo  bạch: 

“Kính  vâng,  thưa  Tôn  giả  A-nan”. 

Rồi  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  chắp  tay  hướng  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nữ  nhân  có  thể  đắc  quả  thứ  tư  được  chăng9?  Do 
nhân  duyên  này  nữ  nhân  có  thể  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  chí  tín, 
lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo  được  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Thôi!  Thôi!  A-nan,  người  chớ  nên  nghĩ  rằng  ‘Nữ  nhân  có  thể 


8'  Luật  Tứ  Phần  (nt):  bà  chạy  bộ  theo  Phật,  cho  đến  rách  gót  chân. 

9'  Bản  Paoli,  A-nan  nghĩ,  Phật  không  chấp  nhận  thỉnh  cầu,  ta  hãy  dùng  cách  khác, 
và  hỏi  như  vậy  (yaỏnuonaohaỏ  aóóepi  pariyaoyena  bhagavantaỏ  yaoceyyaỏ...). 
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ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình  mà  học  đạo’.  A-nan,  nếu  cho  nữ  nhân  được  ở  trong  Pháp 
luật  chân  chánh  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà 
học  đạo  thì  phạm  hạnh  này  sẽ  không  tồn  tại  lâu  dài10.  A-nan,  ví  như 
gia  đình  có  nhiều  người  nữ,  ít  người  nam  thì  gia  đình  này  có  được 
hưng  thịnh  lâu  không? 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  vậy”. 

“Cũng  vậy,  này  A-nan,  nếu  có  nữ  nhân  được  ở  trong  Pháp  luật 
chân  chánh  này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  mà  học 
đạo  thì  phạm  hạnh  sẽ  không  được  tồn  tại  lâu  dài. 

“A-nan,  ví  như  trong  ruộng  lúa  dé,  ruộng  lúa  tẻ  có  sanh  cỏ  uế11 
thì  ruộng  lúa  kia  chắc  chắn  bị  hư  hại.  Cũng  vậy,  này  A-nan,  nếu  cho 
nữ  nhân  được  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình  mà  học  đạo  thì  phạm  hạnh  này  sẽ  không  được  tồn 
tại  lâu  dài”. 

Tôn  giả  A-nan  lại  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Cù-đàm-di  Đại  Ái  đã  đem  lại  cho  Thế  Tôn 
nhiều  lợi  ích.  Vì  sao?  Vì  sau  khi  thân  mẫu  Thế  Tôn  mất,  Cù-đàm-di 
Đại  Ái  đã  bảo  dưỡng  Đức  Thế  Tôn”. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Đúng  vậy,  A-nan!  Đúng  vậy,  A-nan!  Cù-đàm-di  Đại  Ái  đã  đem 
lại  cho  Ta  nhiều  lợi  ích,  đã  bảo  dưỡng  Ta  sau  khi  thân  mẫu  Ta  mất. 
Nhưng  này  A-nan,  Ta  cũng  đem  lại  cho  Cù-đàm-di  Đại  Ái  nhiều  lợi 
ích.  Vì  sao?  Này  A-nan,  Cù-đàm-di  Đại  Ái  nhờ  Ta  mà  được  quy  y 
Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Chúng  Tỳ-kheo,  không  nghi  ngờ  ba  ngôi  tôn 
quý  và  Khổ  -  Tập  -  Diệt  -  Đạo,  thành  tựu  tín  tâm,  phụng  trì  giới  cấm, 
tu  học  bác  văn,  thành  tựu  hạnh  bô"  thí,  được  trí  tuệ,  xa  lìa  nghiệp  sát, 
đoạn  trừ  nghiệp  sát;  xa  lìa  nghiệp  không  cho  mà  lấy,  đoạn  trừ  nghiệp 
không  cho  mà  lấy;  xa  lìa  nghiệp  tà  dâm,  đoạn  trừ  nghiệp  tà  dâm;  xa 


10'  Trong  bản  Paoli,  Phật  chỉ  nói  điều  này  sau  khi  đã  chấp  thuận  cho  nữ  xuất  gia. 
u'  Hữu  uế  /3  e ỵcZ ruộng  có  cỏ  xấu  mọc  lan.  No. 60:  bạc  vũ,  mUa  đá.  Tứ  phần 
(nt)  sương  bạc.  Paoli:  saolikkhette  setaaeaahikao  naoma  rogaja0ti,  trong  ruộng 
lúa  có  loại  bệnh  gọi  là  “bạch  chứng”  (tức  sucng  muối?  Hay  do  một  giống  nấm 
ăn  trắng  cây?). 
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lìa  nghiệp  nói  dối,  đoạn  trừ  nghiệp  nói  dối;  xa  lìa  nghiệp  uống  rượu, 
đoạn  trừ  nghiệp  uống  rượu. 

“A-nan,  nếu  có  người  nhờ  người  mà  được  quy  y  Phật,  quy  y 
Pháp,  quy  y  Chúng  Tỳ-kheo,  không  nghi  ngờ  ba  ngôi  tôn  quý  và  Khổ- 
Tập-Diệt-Đạo,  thành  tựu  tín  tâm,  phụng  trì  giới  cấm,  tu  học  bác  văn, 
thành  tựu  bố  thí,  được  trí  tuệ,  xa  lìa  nghiệp  sát,  đoạn  trừ  nghiệp  sát;  xa 
lìa  nghiệp  không  cho  mà  lấy,  đoạn  trừ  nghiệp  không  cho  mà  lấy;  xa 
lìa  nghiệp  tà  dâm,  đoạn  trừ  nghiệp  tà  dâm;  xa  lìa  nghiệp  nói  dối,  đoạn 
trừ  nghiệp  nói  dối;  xa  lìa  nghiệp  uống  rượu,  đoạn  trừ  nghiệp  uống 
rượu.  Rồi,  này  A-nan,  giả  như  người  này  cúng  dường  người  kia  y  phục, 
ăn  uống,  tọa  cụ,  thuốc  thang,  các  vật  dụng  cho  cuộc  sống,  cho  đến  trọn 
đời,  chẳng  lẽ  nào  lại  không  được  đền  ơn12. 

“Này  A-nan,  Ta  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  tám  pháp  tôn  sư13,  nữ 
nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“A-nan,  ví  như  người  thợ  đánh  cá  và  đệ  tử  của  người  thợ  đánh  cá 
đắp  đập  ở  khoảng  nước  sâu  để  giữ  nước,  không  cho  chảy  ra  ngoài; 
cũng  vậy,  này  A-nan,  nay  Ta  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  tám  pháp  tôn  sư, 
nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“Tám  pháp  đó  là  những  gì? 

“A-nan,  Tỳ-kheo-ni  phải  cầu  thọ  giới  Cụ  túc  nơi  Tỳ-kheo.  A- 
nan,  Ta  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  pháp  tôn  sư  thứ  nhất.  Nữ  nhân 
không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“A-nan,  Tỳ-kheo-ni  cứ  mỗi  nửa  tháng  phải  đến  thọ  giáo  nơi  Tỳ- 
kheo.  A-nan,  Ta  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  pháp  tôn  sư  thứ  hai.  Nữ 
nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“A-nan,  nếu  nơi  trụ  xứ  không  có  Tỳ-kheo  thì  Tỳ-kheo-ni  không 
được  thọ  hạ  an  cư.  A-nan,  Ta  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  pháp  tôn  sư  thứ 
ba.  Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 


12'  Tứ  phần  (nt):  Phật  vẫn  chưa  chấp  thuận,  Tôn  giả  A-nan  hỏi  về  khả  năng  đắc 
Thánh  quả  của  nữ  nhân,  Phật  xác  nhận,  rồi  A-nan  nói:  “Nếu  nữ  nhân  có  thể  đắc 
Thánh  quả,  họ  cũng  có  thể  xuất  gia”.  Do  đó  Phật  chấp  thuận  và  thiết  lập  tám 
kỉnh  pháp. 

B'  Bát  tôn  sư  pháp  &ÓT  ,v  “Â/cX tức  Bát  kỉnh  pháp.  No. 60:  Bát  trọng  pháp  Paoli: 
attha  garu  dhamma.  Trong  bản  Hán,  garu:  kính  trọng;  được  hiểu  là  guru:  tôn  sư. 
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“A-nan,  Tỳ-kheo-ni  sau  khi  thọ  hạ  an  cư  phải  đối  trước  hai  bộ 
chúng  thỉnh  cầu  chỉ  rõ  về  ba  sự  kiện,  thấy,  nghe  và  nghi.  A-nan,  Ta  đã 
vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  pháp  tôn  sư  thứ  tư.  Nữ  nhân  không  được  trái 
phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  không  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  thưa  hỏi  thì 
Tỳ-kheo-ni  không  được  thưa  hỏi  Tỳ-kheo  về  Kinh-Luật  hoặc  A-tỳ- 
đàm.  Nếu  cho  phép  hỏi  thì  Tỳ-kheo-ni  mới  được  thưa  hỏi  về  Kinh- 
Luật  hoặc  A-tỳ-đàm.  A-nan,  Ta  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bô"  pháp  tôn 
sư  thứ  năm.  Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì 
suốt  đời. 

“A-nan,  Tỳ-kheo-ni  không  được  nói  điều  trái  phạm  của  Tỳ-kheo, 
nhưng  Tỳ-kheo  được  quyền  nói  điều  trái  phạm  của  Tỳ-kheo-ni.  A-nan, 
Ta  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bô"  pháp  tôn  sư  thứ  sáu.  Nữ  nhân  không 
được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“A-nan,  Tỳ-kheo-ni  nếu  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa14  thì  phải  đối 
trước  hai  bộ  chúng  hành  bất  mạn  trong  vòng  mười  lăm  ngày.  A-nan, 
Ta  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bô"  pháp  tôn  sư  thứ  bảy.  Nữ  nhân  không 
được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“A-nan,  Tỳ-kheo-ni  dù  đã  thọ  giới  Cụ  túc  lâu  đến  một  trăm  năm, 
nhưng  đôi  với  trước  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  Cụ  túc  vẫn  phải  khiêm  cung 
cúi  đầu  làm  lễ,  cung  kính  chắp  tay  thưa  hỏi.  A-nan,  Ta  đã  vì  nữ  nhân 
mà  tuyên  bố  pháp  tôn  sư  thứ  tám.  Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ 
nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“A-nan,  Ta  đã  vì  nữ  nhân  tuyên  bô"  tám  pháp  tôn  sư  này,  nữ 
nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời.  A-nan, 
nếu  Cù-đàm-di  Đại  Ái  phụng  trì  tám  pháp  tôn  sư  này  thì  được  ở 
trong  Pháp  luật  chân  chánh  mà  xuất  gia  học  đạo,  được  thọ  giới  Cụ 
túc,  làm  Tỳ-kheo-ni”. 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  nghe  Đức  Phật  dạy,  khéo  léo  nhận  lãnh 
và  ghi  nhớ,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui 
ra,  đi  đến  chỗ  Cù-đàm-di  Đại  Ái,  nói  rằng: 


14-  Tăng-già-bà-thi-sa  /“  J-Ờ  .ỂP/t  Thường  dịch  là  Tàng  tàn,  với  mười  bảy 
điều  khoản  dành  cho  ni,  nếu  vi  phạm,  bị  bắt  buộc  phải  sống  biệt  chúng  một  thời 
gian  theo  giới  kinh  quy  định.  Paoli:  saíghaodisesa. 
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“Cù-đàm-di,  nữ  nhân  đã  được  phép  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo.  Cù  - 
đàm-di,  Đức  Thế  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  tám  pháp  tôn  sư,  nữ 
nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“Tám  pháp  này  là  những  gì? 

“Cù-đàm-di,  Tỳ-kheo-ni  phải  cầu  thọ  giới  Cụ  túc  nơi  Tỳ-kheo. 
Cù-đàm-di,  Thế  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bô"  pháp  tôn  sư  thứ  nhất. 
Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  Tỳ-kheo-ni  cứ  mỗi  nửa  tháng  phải  đến  thọ  giáo 
nơi  Tỳ-kheo.  Cù-đàm-di,  Thế  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  pháp 
tôn  sư  thứ  hai.  Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng 
trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  nếu  nơi  trụ  xứ  không  có  Tỳ-kheo  thì  Tỳ-kheo-ni 
không  được  thọ  hạ  an  cư.  Cù-đàm-di,  Thế  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên 
bô"  pháp  tôn  sư  thứ  ba.  Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải 
phụng  trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  Tỳ-kheo-ni  sau  khi  thọ  hạ  an  cư  phải  đối  trước  hai 
bộ  chúng  thỉnh  cầu  chỉ  rõ  về  ba  sự  kiện,  thấy,  nghe  và  nghi.  Cù-đàm- 
di,  Thê"  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bô"  pháp  tôn  sư  thứ  tư.  Nữ  nhân 
không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  nếu  Tỳ-kheo  không  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  thưa  hỏi 
thì  Tỳ-kheo-ni  không  được  thưa  hỏi  Tỳ-kheo  về  Kinh-Luật  hoặc  A-tỳ- 
đàm.  Nếu  cho  phép  hỏi  thì  Tỳ-kheo-ni  mới  được  thưa  hỏi  về  Kinh  - 
Luật  hoặc  A-tỳ-đàm.  Cù-đàm-di,  Thê"  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố 
pháp  tôn  sư  thứ  năm.  Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải 
phụng  trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  Tỳ-kheo-ni  không  được  nói  điều  trái  phạm  của  Tỳ- 
kheo,  nhưng  Tỳ-kheo  được  quyền  nói  điều  trái  phạm  của  Tỳ-kheo-ni. 
Cù-đàm-di,  Thê"  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bô"  pháp  tôn  sư  thứ  sáu. 
Nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  Tỳ-kheo-ni  nếu  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa  thì  phải 
đôi  trước  hai  bộ  chúng  hành  bất  mạn  trong  vòng  mười  lăm  ngày.  Cù- 
đàm-di,  Thê"  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bố  pháp  tôn  sư  thứ  bảy.  Nữ 
nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  Tỳ-kheo-ni  dù  đã  thọ  giới  Cụ  túc  lâu  đến  một  trăm 
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năm,  nhưng  đối  với  trước  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  Cụ  túc  vẫn  phải  khiêm 
cung  cúi  đầu  làm  lễ,  cung  kính  chắp  tay  thưa  hỏi.  Cù-đàm-di,  Thế  Tôn 
đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên  bô"  pháp  tôn  sư  thứ  tám.  Nữ  nhân  không  được 
trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 

“Cù-đàm-di,  Thế  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  tuyên  bố  tám  pháp  tôn  sư 
này,  nữ  nhân  không  được  trái  phạm,  nữ  nhân  phải  phụng  trì  suốt  đời. 
Cù-đàm-di,  Thế  Tôn  nói  như  vầy,  ‘Nếu  Cù-đàm-di  Đại  Ái  phụng  trì 
tám  pháp  tôn  sư  này  thì  được  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  mà  xuất 
gia  học  đạo,  được  thọ  giới  Cụ  túc,  làm  Tỳ-kheo-ni”. 

Khi  ấy,  Cù-đàm-di  Đại  Ái  bạch: 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  cho  phép  tôi  nói  ví  dụ  này,  người  trí  tuệ 
nghe  dụ  này  phải  hiểu  rõ  nghĩa  lý.  Thưa  Tôn  giả  A-nan,  giả  sử  có 
thiếu  nữ  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  hay  Công  sư  đoan  chánh,  đẹp  đẽ,  tắm 
gội  sạch  sẽ,  lấy  hương  xoa  khắp  thân,  mặc  y  phục  mới,  dung  mạo 
trang  sức  bằng  đủ  thứ  anh  lạc,  nếu  có  người  nghĩ  tưởng  đến  thiếu  nữ 
ấy,  mong  muôn  cho  được  lợi  ích  và  phước  lành,  được  an  ổn  khoái  lạc, 
liền  đem  tràng  hoa  sen  xanh,  tràng  hoa  chiêm  bặc,  tràng  hoa  Tu-ma- 
na,  tràng  hoa  Bà-sư,  hoặc  tràng  hoa  A-đề-mưu-đa  trao  tặng  thiếu  nữ 
ấy,  thiếu  nữ  ấy  vui  mừng,  hai  tay  nhận  lãnh,  đem  cài  lên  đầu  mình. 
Cũng  vậy,  thưa  Tôn  giả  A-nan,  Đức  Thế  Tôn  đã  vì  nữ  nhân  mà  tuyên 
bô"  tám  pháp  tôn  sư  này,  tôi  nguyện  suốt  đời  nhận  lãnh  phụng  trì”. 

Bấy  giờ  Cù-đàm-di  Đại  Ái  ở  trong  Pháp  luật  chân  chánh  xuất 
gia  học  đạo,  được  thọ  giới  Cụ  túc  mà  làm  Tỳ-kheo-ni. 

Cù-đàm-di  Đại  Ái,  về  sau  trở  thành  Đại  Tỳ-kheo-ni,  cùng  với 
các  Trưởng  lão  Thượng  tôn  Tỳ-kheo-ni,  là  những  vị  danh  tiếng  trong 
hàng  vương  giả,  tu  hành  phạm  hạnh  đã  lâu,  đồng  đi  đến  chỗ  Tôn  giả 
A-nan  cúi  đầu  làm  lễ  rồi  đứng  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  nên  biết,  các  Tỳ-kheo-ni  Trưởng  lão 
Thượng  tôn  này  là  những  vị  danh  tiếng  trong  hàng  vương  giả,  tu  hành 
phạm  hạnh  đã  lâu,  còn  các  Tỳ-kheo  kia  nhỏ  tuổi,  mới  học  đạo,  xuất 
gia  sau,  vào  nơi  Pháp  luật  chân  chánh  này  chưa  được  bao  lâu,  mong 
rằng  các  thầy  Tỳ-kheo  ấy  đối  với  các  Tỳ-kheo-ni  nên  tùy  theo  lớn  nhỏ 
mà  cúi  đầu  làm  lễ,  cung  kính  chắp  tay  thưa  hỏi. 

Khi  â"y  Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Cù-đàm-di,  hãy  đứng  dậy,  để  tôi  đi  đến  Đức  Phật  thưa  hỏi 


KINH  CÙ-ĐÀM-DI 


905 


việc  này”. 

Cù-đàm-di  Đại  Ái  Đạo  bạch  rằng: 

“Kính  vâng,  thưa  Tôn  giả  A-nan!” 

Rồi  thì  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật  rồi  đứng  một  bên,  chắp  tay  hướng  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  Cù-đàm-di  Đại  Ái  cùng  các  Tỳ-kheo- 
ni  Trưởng  lão  Thượng  tôn  là  những  vị  danh  tiếng  trong  hàng  vương 
giả,  tu  hành  phạm  hạnh  đã  lâu,  đồng  đi  đến  chỗ  của  con,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  sát  chân  con  rồi  đứng  qua  một  bên,  chắp  tay  mà  nói  với  con  rằng: 
‘Thưa  Tôn  giả  A-nan,  các  Tỳ-kheo-ni  Trưởng  lão  Thượng  tôn  này  là 
những  vị  danh  tiếng  trong  hàng  vương  giả,  tu  hành  phạm  hạnh  đã  lâu, 
còn  các  thầy  Tỳ-kheo  nhỏ  kia  còn  nhỏ  tuổi,  mới  học  đạo,  xuất  gia  sau, 
vào  nơi  Pháp  luật  chân  chánh  này  chưa  được  bao  lâu,  mong  rằng  các 
thầy  Tỳ-kheo  ấy  đối  với  Tỳ-kheo-ni  nên  tùy  theo  lớn  nhỏ  mà  cúi  đầu 
làm  lễ,  cung  kính  chắp  tay  thưa  hỏi’ 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Thôi,  thôi!  A-nan,  hãy  gìn  giữ  lời  nói  này.  Hãy  thận  trọng,  chớ 
có  nói  điều  đó.  A-nan,  giả  sử  người  hiểu  biết  như  Ta  biết  thì  một  câu 
cũng  không  nên  nói,  huống  nữa  là  đã  nói  như  vậy. 

“A-nan,  ví  như  nữ  nhân  không  được  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo,  thì  các 
Phạm  chí,  Cư  sĩ  sẽ  lấy  áo  trải  lên  đất  mà  nói  rằng:  ‘Thưa  Sa-môn  tinh 
tấn,  ngài  có  thể  đi  lên  trên  này.  Thưa  Sa-môn  tinh  tấn,  ngài  đã  làm 
việc  khó  làm,  khiến  cho  chúng  tôi  được  lợi  ích,  phước  lành,  an  ổn, 
khoái  lạc  lâu  dài’. 

“A-nan,  ví  như  nữ  nhân  không  được  Pháp  luật  chân  chánh,  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo  thì  các  Phạm  chí, 
Cư  sĩ  sẽ  đem  đầu  tóc  mình  trải  lên  đất  mà  nói  rằng:  ‘Thưa  Sa-môn  tinh 
tấn,  ngài  có  thể  đi  lên  trên  này.  Thưa  Sa-môn  tinh  tấn,  ngài  đã  làm 
việc  khó  làm,  khiến  cho  chúng  tôi  được  lợi  ích,  phước  lành,  được  an 
ổn,  khoái  lạc  lâu  dài’. 

“A-nan,  ví  như  nữ  nhân  không  được  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo,  thì 
các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  nếu  trông  thấy  Sa-môn,  hai  tay  sẽ  bưng  các  thức 
ăn  ra  đứng  bên  đường  chờ  đợi  mà  nói  rằng:  ‘Thưa  Tôn  giả,  xin  thọ 
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nhận  món  ăn  này.  Có  thể  mang  đi  tùy  ý  thọ  dụng  để  cho  chúng  tôi 
được  lợi  ích  phước  lành,  được  an  ổn  khoái  lạc  lâu  dài’. 

“A-nan,  ví  như  nữ  nhân  không  được  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo,  thì 
các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  nếu  trông  thấy  Sa-môn  tinh  tấn  liền  sanh  tâm  kính 
mến,  dìu  đỡ  vào  nhà,  đem  các  tài  vật  ra  cúng  dường  Sa-môn  tinh  tấn 
mà  nói  rằng:  ‘Thưa  Tôn  giả,  xin  thọ  nhận  tài  vật  này.  Có  thể  mang  đi 
tùy  ý  thọ  dụng  để  cho  chúng  tôi  được  lợi  ích  phước  lành,  được  an  ổn 
khoái  lạc  lâu  dài’. 

“A-nan,  ví  như  nữ  nhân  không  được  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo, 
thì  dù  cho  mặt  trời  mặt  trăng  này  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có 
đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  nhưng  đôi  trước  đức  oai  thần  của  vị 
Sa-môn  tinh  tấn  vẫn  không  thể  sánh  bằng,  huống  nữa  là  đối  với  hàng 
dị  đạo  dở  chết  ấy! 

“A-nan,  giả  như  nữ  nhân  không  được  ở  trong  Pháp  luật  chân 
chánh  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo  thì 
chánh  pháp  sẽ  tồn  tại  đến  ngàn  năm.  Thế  nhưng,  giờ  đây  đã  mất  hết 
một  nửa,  chỉ  còn  lại  có  được  năm  trăm  năm. 

“A-nan,  có  năm  việc  nữ  nhân  không  làm  được.  Nếu  nói  rằng  nữ 
nhân  được  thành  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  hoặc 
Chuyển  luân  vương,  Thiên  Đế  Thích,  Ma  vương  hay  Đại  Phạm  thiên, 
điều  này  nhất  định  không  thể  có. 

“Nhưng  có  năm  việc  nam  nhân  làm  được.  Nếu  nói  rằng  nam 
nhân  được  thành  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  hoặc 
Chuyển  luân  vương,  Thiên  Đế  Thích,  Ma  vương  hay  Đại  Phạm  thiên 
vương,  điều  này  chắc  chắn  có  thật”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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